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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TR, 
CỦA ĐÁẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


Xã luận 


Phấn đấu thực hiện thắn 
Ñghị quyết Bại hội thứ VY 


ĐẠI hột đạt biều toàn quốc thứ VI của Đảng ta đã thành công 
- — lối đẹp. b 
Đại hội là sự thề hiện quuết lâm đòi mới 0à j chí đoàn 
kếẽt liên lên của Đảng la. 
Tập trung trí luệ của ltoản Đảng, 0ởi tình thần nhìn 
: [hằng ảo sự thái, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thậi, đồi 
mới tư đuự, đồi mới lồ chức, đòi mới phong cách lêm uiệc, Đại hội đã Lhảo 
luận thẳng thần, dân chủ, đánh giá đúng tình hình mọi mặt của đất nước, 
lồng kết những hinh nghiệm oừa qua, xúc định những nhiệm 0ụ 0à mục liêu 
của cách mạng Ireng thời gian tới. 
Đại hội cũng đã quuết dịnh sửa đồi oà bồ sung mội sẽ điềm lIrong Điều 
lệ Đảng oả bầu ra Ban chấp hành trung tương mới theo đúng uêu cầu bảo 
đảm tính kế lhừa 0à đồi mới sự lãnh đạo của Đảng. 


Với những kết quả đã đại được. Đại hội thứ VI đánh đấu bước chuuên 
quan trọng trong quá trình tiến lên của cách rnạng nước ta, đáp ứng được 
lòng mong đợi của leàn Đảng, toàn dàn ta, mở ra lriền uạng phái triền mới 
của đất nước. 


* 


Năm năm qua là một đoạn đường đầu thử thách đối ouới cách mạng nước 
ta. Thực hiện những nhiệm 0ụ 0à mục liêu do Đại hội thứ VỀ của Đảng oạch 
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ra, nhân dâna đã anh dũng phân đầu, khác phục khó khăn, pượt qua trở 
ngại, đại được những thành tựu quan trọng /rong công cuộc xâu dựng 
chủ nghĩa xả hội nà giảnh thêm những thắng lợi tø lớn [rong cuộc chiớn 
đấu bảo 0ệ Tô quốc, bảo 0uệ an ninh chính trị bà lan nghĩa nụ quốc tế. ÁN hững 
Ihủng lợi nà thành tựu đó gần liên 0ởi những quan chiếm đúng đán của Đang 
ta, là kẽt quả linh thàn lao động caàn cù, chiến đâu dũng cảm của nhân dàn 
bà quản đội la, ðà không lách rời sự giúp đỡ pà ủng hộ qu báu của anh em 
bảu bạn trên thể giới đặc biệt là của Liên tô, Lúc bà Cam-pu-chiđ Với những 
thẳng lợi öd thành tựu ấU, cách mạng nước !q có thêm những điều kiện pà 
nhân tố mới đề tiếp lục liến lên. ï" 

Kháng định những thành tựu đã (đạt dược, Đại hội chỉ ra những khó 
khăn, phân lích sâu súc những thiều sói, Rhuyel điềm, sai lầm mã toàn Đang, 
toàn dân ta phải ra sức khác phục. Thiếu sót chung nhất là « chúng ta caưa 
thực hiện dược mục tiêu do Đại hội lân thứ V đề ra là về cơ bản ồn 
định tình hình kinh tế — xã hội, ồn định đời sống của nhân dân » (1). 
Đại hội cho rằng những khuuẽt điềm, sai làm rong hoại động của Hảng nà 
Nhà nước là những sat lầm nghiêm Trọng nà kéo dài pề chủ Trương, chính 
sách lớn, sai lâm về chỉ đạo chiến lược và tô chức thực hiện Nÿhuu¿nh 
hướng tư tưởng chủ uẽu của những sai lầm ấu, đạc biệt là những sut lìm 
Đề chính sách kinh ¡ẽ, là bệnh chủ quan, duy ý chí, lối suu nghĩ cà hành 
động giản đơn, nóng ĐỘi, chạu theo nguyện Đọng chủ quan, Không nắm Đững 
bà hành động theo đúng quụ luật khách quan. Đó là tư tương liều từ sạn, 
Uừa ®©td» khuuith nữa hữu khuunh. : 

Xhững sai lim 0à Rhuyết điềm trong lãnh đạo kinh lế, +ã hội, vé cho 
cùng, bát nguồn từ những khuyết điềm Irong hoạt động tư tưởng, tô chức 
và công tác cán bộ của Đảng. ÐĐàảu là nguyên nhàn của mọi nguyên nhàn. 
Ban chấp hành trung trơng, Độ chính trị, Dan bí thư, Hiột đồng bộ trưởng đã 
nghiêm lúc lự phê bình pề những khuušt điểm đó của mình. 

Từ sự phân lích khách quan, khoa học thực liền cách mạng nước †a 
những năm qua, Đạt hội đã rút ra bốn bài học lớn sau đàu : 

Một là: (rong toàn bộ hoại động của mình, Đăng phải quán triệt tư 
tưởng %lấu dân làm gốc ). xâu đựng nà phát huu quuền làm chủ tập thê của 
nhân dân lao động, thắt chặt mối liên hệ giữa Đăng pà quản chúng. 

Nai là: Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực lế, lôn trọng cà hành 
động theo quụ luật khúch quan. 

Ba là: phải biết kết hợp sức mạnh của dân lộc ĐI sức mạnh của thời 
đại Irong điều kiện mới. 

Bốn là : phát xâu dựng Đảng ngàng lầm bởi nhiệm pự chính trị của mội 
đảng cầm quuền lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng +ã hội chủ 
nghĩa. 

Đó là những bài học rất qu báu, có nghĩa quan trọng chỉ đạo hoạt 
động của chúng †a trong những nàm sắp lới 


. 


* 


ẾP Go uunnngnnp-n-E=n.E.-UNEE-E-SNESD-SONEEUEE=EEnntyDEEEEEED. 
(1) Bde cáo chính trị sa BCH'UƯ ĐCS Việt nem tại Đọi hội đợi biều teên quốc lồn thứ VỀ 
của Đảng. tr. 12. 
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Theo quuẽi định của Đạt hột Vĩ, trong thời gian tới, toàn Đảng, loàn 
dd n ouà toàn quân ta phái tiếp lục thực hiện hai nhiệm pụ chiến lược: xủu 
dựng thành công chủ nghĩa vã hội nà bảo Đệ bững chức Tô quốc vã hội chủ 
nghĩa, đồng thời tích 'cực qóp phần 0ào cuộc đâu tranh chung của nhân dân 
Lhẻ giới. Đang 0â Nhà nước phải tiếp lục cụ thề hoa da lồ chức thực hiện 
đươ ng lối chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa ðà đường lối xát dựng kinh 
lễ do các Dại hội thứ TẢ bà thứ V của Đăng đề ra, chủ trọng giải quuếtL một 
Sồ Doãn đẻ quan trọng Đề TỦ luận pà thực tiền, bồ sung dường lối 0à nàng củo 
Răng lực chỉ đạo thực hiện của Đăng 

Đại hội chỉ rõ rằng, trong những nam còn lại của chàng đường dũu liên 
của thời RÙ quá độ, phải thực hiện những biện pháp có hiệu qua đề nhanh 
chóng ôn định tình hìnlr Rinh lễ — vế hội, dựa mọi mặt hoạt động ảo quỹ 
đạo phát triên bình thường bà tiền hành những cuộc củi cách Đề tồ chức, quản 
lý, thiết! lập cơ cấu sản xuất mới 0à cơ chế quần Tú mới. Đạt hội xác dịnh: 
dnhiệm vụ bao trùm, mục tiêu tông quát cua những năm còn lại 
của chặng đường đâu tiên là ön định mọi mặt tình hình kinh tế— 
xã hội, tiếp tục xây dựng những tien đê cân thiết cho việc đầy mạnh 
công nghiệp hóa xã hội chủ ngnïa trong chặng dường tiếp theo» (2), 

Ôn định tình hình kinh lẽ — xã hội có nghĩa là phải ồn dịnh cả sản xuất 
0à phân phối, lưu thông, ồn định đời sống ật chất ðà đời sống án hóa, 
tăng cường hiệu lực của tò chức quản lỤ, lập lại Ir1l tự, kụ cương 0d thực 
hiện công bằng +ä hội. Ôn định không tách rời pà đối lập uới phái triền. mà 
gắn liền uởới phát triền trong quá trình pận động tiền lên; òn định là đề phát 
triên, 0à có phút triền mới ồn định được 

Từ nhiệm nụ bao trìm bà mục tiêu tông quái đó, Đại hội xác định những 
mục tiêu cụ thề 0ề kinh lễ — xả hội cho những năm còn lại của chặng dường 
đầu liên tà : 


— Làm đủ àn 0à có tích lũụ 

— Bước đầu tạo ra một cơ cầu kinh lế hợp lỦ nhàm phát triền sản 
Tuãi 

~ Xâu dựng 0à hoàn thiện một bước quan hệ sản xuất mới phù hợp 
tới lính chãi uà trình độ phát triền của lực lượng sản xuấi 

— Tạo ra chuuền biến tốt uề mặi xả hội. 

~ Bảo đảm nhu cầu củng cỗ quốc phòng 0à an ninh. 


Đạt được 5 mục liêu nói trên chúng la sẽ hRẽt Lhúc dược chặng đường 
đầu tiên của thời kù quá độ, lạo ra những liền dề cần thiết đề triền khai sự 
nghiệp công nghiệp hóa trên quụ mô lớn trong những năm sau 


Biện pháp tích cực uà quan trọng hàng đâu đề thực hiện những nhiệm 
ụ 0à mục liêu đó là phải đồi mới chính: sách kinh lế, chính sách xã hội, 
nhằm phát huụ uaL trò làm chủ ouà nhiệt lình của người lao động, lạo ra 
phong trào quần chúng hăng hái thực hiện các nhiệm pụ của cách mạng, 
« giải phóng mọi năng lực sản xuất hiện có, khai thác mọi khả năng 
tiêm tảng của đất nước và sử dụng có hiệu quả sự giúp đỡ quốc tế đề 
phát triền mạnh mẽ lực lượng sản xuất đi đôi với xây dựng và củng 
©ố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa » (3, 
` ? 


(2) Sách đã dẫn, tr. 35, 
(3) Sách đã dẫn tr. 46 


Cụ thề là, sắp tới phải bố trí lạt cơ cẩu sản ruấi, điều chỉnh lớn cơ cố 
đầu tư ; râu dựng uà củng cố quan hệ sản xuất rã hội chủ nghĩa, sử dụng 
Đà cải tạo đúng đẳn các thành phần kinh tế ; đồi mới cơ chế quản lú kinh !ð ; 
phát huụ mạnh mẽ động lực khoa hoc, kỹ thuật ; mở rộng oà nâng cao hiệu 
quả kinh lế đối ngoại ; thực hiện lốt chính sách xã hội, bdo đảm phát huụ 
mạnh mẽ uếu lố con người, phục oụ con người. Thật sự lập [rung sức người 
#$ức của oào piệc thực hiện cho được ba chương trình lớn: lương 
thực —-thực phầm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khầu. 


Trong khL đặt lên hang đầu nhiệm nụ xâu dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng 
0à nhân dân ta phút không ngừng chăm lo nhiệm 0ụ củng cô quốc phòng oà 
an ninh, bảo ouệ Tồ quốc, quuết tâm đánh tháng cuộc chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt của địch, đồng thời có kế hoạch sẵn sàng dõi phó thẳng lợt uới 
mọt tình huống do chúng gàu ra. 


Trên lĩnh 0uực đối ngoại, Đảng †qa chủ trương trong những năm Tới, 
phải ra sức kếi hợp sức mạnh của dân lộc 0ới sức mạnh của thời đại, phấn 
đấu giữ uững hòa bình ở Đông dương, góp phần tích cực giữ oững hòa bình 
ở Đông Nam Á nà trên thế giới, củng cỗ quan hệ đặc biệt giữa ba nước Đông 
dương, củng số quan hệ hữu nghị 0à hợp tác toàn diện 0ới Liên xô à 
các nước trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa, tranh thủ điều kiện quốc lễ 
Ihuận lợi cho sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa xã hội uà bảo oệ Tồ quốc, đồng 
thời lích cực góp phần bảo cuộc đấu tranh chung của nhân dạn thế giới 0Ì hòa 
bình, đọc lập dân lộc, dân chủ ðà chủ nghĩa xã hội. 

Các quuếét định quan trọng của Đại hội thứ VÌ của Đảng là sự cụ thề 
hóa một bước đường lõi chung 0à đường lối xâu dựng kinh lễ xã hội chủ 
nghĩa ở nước !q. Nó xuất phát từ piệc lồng kết thực liền phong phủ của cách 
mạng nước la những năm qua 0à phù hợp 0ới các luận tiêm cơ bạn của chủ 
nghĩa MdeceT— Lê-nin 0ề thời Kkù quá độ lên chủ nghĩa + hội ở một nước nông 
nghiệp châm phái triền. Các quUết định đó thờ hiện bước đầu sự đội mới tư 
duy của Đảng ta, chứng tô Đảng ta đã có bước trưởng thành nhất định trong 
cách mạng xả hội chủ nghĩa, trong lãnh đạo xả dựng kinh tế — xã hội. 


* 


Phấn đău thực hiện thẳng lợi Nghị quuết Đại hói thứ VI của Dảng 
nhàm ồn định tình hình mọi mặt của đất nước là nhiệm pụ trung lâm của 
loàn Đảng toàn dân ta trong những năm lới. Nó đói hỏi phải có sự lãnh đạo, 
chỉ đạo năng dộng, sắc bén, có hiệu quả của Đang ; trình độ nà năng lực quản 
lÚ ngâu càng có hiệu lực của Nhà nước; ðà có sự cố gắng to lơn, nỗ lực 
Đượi! bạc, tính thần lao động Kiên cường, bèn bỉ của nhân dàn trên cơ sở nắm 
Đững pà hoàn toàn nhất trí ớt các quan điềm bà quuết định của Dang. Các 
cấp ủu Đảng cần lồ chức một đợi sinh hoạt chính trị sâu rộng học lập, nghiên 
cứu đề thăm nhuần 0à quán triệt dầu đủ các quyết định của Đại hội, lạo ra 
Sự nhất trí trong toàn Dáng, toàn dàn. Đồng thời có những biện pháp thạt 
tích cực đồ lồ chức Lhực hiện có kẽiI qua các nghị quuết của Đại hội Đang. 


Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho 
sự lãnh đạo của Đảng ngang tâm những nhiệm vụ cách mạng trong 
giai đoạn mới là mọi têu cầu cấp bách, có j nghĩa quyết định. Quụ 
mộ rộng lớn 0à tính chất phức lạp của những nhiệm bụ cách mạng Trong 
giai đoạn mới đòi hỏi Đảng ta phái không ngừng trương Thành oề lãnh đạo- 


-chính trị, phải triền pà cụ Ihề hóa đường lỗi, đề ra những giải pháp dúng 
đân đối uới những pãn đề mới của sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa xả hội nà 
bảo oệ Tô quốc. Đảng phải nang cao được sức chiến đấu 0à nàng lực lò chức 
thực liễn của mình cùng 0ởi 0iệc nàng cao hiệu lực quản lý kinh lế, +ã 
hội của Nhà nước. Đảng phai đôi mới nhiều mại : đồi mới tư duu trước hết 
là tư du kinh tế ; đồi mới lồ chức, đồi mới công tác cản bộ ; đôi mới phong 
cách lãnh đạo uà lš lối làm iệc. Có được cũng cố Uà Tăng cường 0ề chính 
trị, tư tưởng 0à lồ chức, Đảng †a mới đủ sức lãnh đạo nhân dân ta thực 
hiện hai nhiệm pụ chiến lược là xâu dựng thành công chủ nghĩa xã hội uà 
bảo uệ uững chắc Tồ quốc Việt nam vả hội chủ nghĩa. 

- Các cấp ủu Đảng, mọi cán bộ, đảng piên cần nhận thức đầu đủ øị trí, Ú 
nghĩa quan [rong của công tác xâu dựng Đảng, coi trọng oà làm lốt công Tác 
dó Đặc biệt phải giữ oững nguyên tác lạplrung dàn chai [rong sinh hoại 
Đảng, lập lại kử cương, củng cố RỦ luật trong Đảng, tăng cường lãnh đạo 
lập thề, mở rộng sinh hoạt dàn chủ, đầu mạnh phê bình 0à lự phê bình. Phải 
ra sức trau dồi pà nâng cao phầm chất, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng 
uièền, đầu tranh khác phục các hiện tượng tiêu cực lrong Đa ng, làm trong sạch 
đội ngũ của Đảng. Các cấp ủụ Đảng: phải tăng cường công tác kiềm tru, 
nắm chắc công tác kiềm lra 0à sử dụng kết quả kiềm tra ảo 0iệc chỉ: đạo 
thực hiện các nghị quuết. Trong Đảng phái nêu cao tính tö chức, tính kủ luậi. 

Tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước ià phương hướng quan 
trọng uà là điều kiện tất yếu bảo đảm huu động lực lượng to lớn của quần 
chúng nhàn đản đề hoàn thành mọi nhiệm pụ chính trị do Đảng đề ra. Nhà 
nước ta là công cụ của chế độ làm chủ lập thề xã hội chủ nghĩa Dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, Nhâ nước có Irách nhiệm thê chế hóa bằng pháp luật quụền 
hạn, lợi ích, nghĩa nụ của nhàn dân lao động 0d quản LÚ kinh lễ, vã hội [heo pháp 
luật. Vhà nước bảo đảm quyền dàn chủ thật sự của nhân dân lao động, đồng 
lhời kiên quuết trừng trị những Rẻ ðỉ phạm quuền làm chủ của nhàn dân. 

Đề tăng cường hiệu lực quản lụ của Nha nước, sắp tới cần Lhực hiện một 
cuộc cải cách lớn oề lồ chức bộ máu của các cơ quan Nhà nước theo phương 
hướng gọn nhẹ, có chất lượng cao. 0ới mọt đội ngũ cán bộ có pham chãit chính 
trị nà có nàng lực quản lý hà nước, quản TÚ kinh lễ, quản lú xả hội Đỏ 
phải là một bộ máu có đủ năng lực thề chẽ hóa đường lỗi, chủ trương của 
Đảng thành pháp luải pà chính sách cụ thê ; vâu dựng được chiến lược kinh 
lZ— xã hội nà cụ thề hóa chiến lược đó thành những kế hoạch phát Triền 
kinh l# — +ä hội ; qirìn l hành chính T— xả hội 0d hdanh c'ính — hinh tễ ; diều 
hành các hoạt động kinh lẽ, xà hội theo kế hoạch : giữ pững pháp luật, kỷ 
cương Xhà nước 0à trải lự vã hội ; cũng cố quốc phòng 0à an mình... 

Mặt khác, phải tạng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, dùng sức mạnh 
củu pháp chẽ + hội chủ nghĩa đề quản lý đất nước, quản l xĩ hội. Phải 
quan tâm xâu dựng pháp luật, coi Irọng 0iệc giáo dục, tuuên Iruuền, giai thích 
pháp luật oà phải nghiêm khác xử TỦ những trường hợp 0L phạm pháp luật. 
không cho phép bãi cử aL dựa 0ào quuền thế đề làm trái pháp luật. Pháp chẽ có 
nghiêm mớt lồ chức thực hiện được các quuết định của Đúng ðà của À hà nước, 
mới giữ 0ững được kỦ cương +ã hội. Các cấp ủi Dáng phái Lhường xuyên lãnh 
đạo công tác pháp chế, tăng cường cán bộ có phầm chất nà năng lực cho lĩnh 
Đực pháp chế uà kiêrn tra chặt chẽ hoạt động của các cø quan [am công tác nàự. 


Wuön lồ chức thực hiện tháng lợi Nghị quuết DạL hội thứ VI của Đảng, 
-oấn đề cực kụ quan trọng là phái phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ 
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tập thề của nhản dan lao động, tạo ra phong trào hành động cách 
mạng sôi nồi của quần chúng. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. 
Những thành tựu đạt được lhời gian qua chứng mình rằng chỉ có phái huụ 
Đai trò tích cực, sáng tạo của quần chúng, tạo ra được phong trào cách mạng 
của quần chúng mới có thề biến các chủ trương đúng đắn củd+ Đảng uà Nhà 
z;qrớc thành hiện thực sinh động. Không phút động được quần chúng thì 
không thề có bãi kù cuộc cách mạng nhân dàn chân chính nào. Những mục 
tiêu do Đại hội thứ VI của Đảng đề ra chỉ có hề thực hiện được bằng phong trào 
hành động cách mạng sáng tạo của hàng chục triệu quần chúng trong cả nước. 

Vì 0uậu, các cấp ủụ Đảng 0à các cơ quan chính quụuền phải có biện pháp 
cụ thề nà lích cực nhằm động 0iên nhiệt lình cách mạng của quần chúng, 
thật sự coL trọng uà phái huụ quụền làm chủ tập thê của quần chúng, lồ chức 
quần chúng tham qia tích cực oào 0piệc cụ thề hóa dường lối của Đảng uà phấn 
đấu thực hiện thẳng lợi đường lối ấu. «& Dân biết, dàn bàn, dân làm, dân 
kiềm tra ? nhải là phương châm chỉ đạo hằng ngày trong công lác uận động 
quần chúng của chủng ỉ†a. Trong điều kiện hiện naụ, cần đặc biệt quan lâm 
bồi dưỡng nâng cao giác ngộ +ä hội chủ nghĩa 0à trình (độ hiều biết mọi mặt 
của quần chúng, đồng thời tích cực chăm lo đời sống 0uật chất nà 0uàn hóa của 
người lao động, kết hợp hài hòa lợi íchcủa Nhà nước, của lập thề oới lợi ích 
của người lao động. Lợi ích của người lao động là một trong những động lực 
quan trọng của phong trào quần chúng. 

Các đoàn thề quần chúng, trước hết là công đoàn, đoàn thanh niên, hội 
phụ nữ, hột nông dân lập thề, mặt trận Tòö quốc. cần phải đồi mới nội dung 
bà phương lhức hoạt động cho phù hợp với tình hình pà gêu cầu mới, phù 
hợp uới những cuộc củi cách 0ề quản lỤ kinh lễ à xả hội. Phải hướng mạnh 
Đề cơ sở, đi sâu gido dục 0à động 0iên các tầng lớp nhân dân tham gia rộng 
rãi 0à thường xuyên oào các công piệc quan TÚ kính lễ, quản lÚ Nhà nước, 
quản Lý xã hội, xâu dựng Đăng, tích cực tạo ra những phong trào cách mạng 
§ôi nồi của quần chúng. 


* 


Đại hội thứ VI của Đăng, 0uới những nghị quuết quan trọng đã được 
thao luận đầu đủ uà nhất trí thông qua, là đại hội đánh dấu sự đồi mới quan 
trọng của Đảng ỉa trong lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa, đánh dấu 
bước chujèn có j nghĩa quuết định lrong 0iệc nâng cao sức mạnh 0à uụ tín 
của Đảng ta, tăng cường khối đoàn kết. nhất trí trong Đảng, thắt chặt mối 
liên hệ giữa Đảng ðà quần chúng nhân dán 

Thực hiện lời căn dặn của !Iồ Chủ tịch : « Đoàn kết là mội truyền Lhố ng 
cực kỳ quú báu của Đảng pà của dân ta. Các đồng chỉ: từ Trung ương đến các 
chỉ bộ cần phải giữ gín sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi 
của mắt mình 3 (1), toan Dáng Pa quyết tăng cường đoàn kết nhất trí, lãnh đạo 
nhân dân ta ra sức phần đầu thực hiện thắng lợi hai nhiệm pụ chiến lược xâu 
dựng chủ nghĩa xã hội nà bảo ouệ Tô quốc xà hội chủ nghĩa, biến nghị quuất 
Đại hội VIcủa Đăng thành hiện Lhực, lặp thành tích thiết thực kỦ niệm lần 
thứ 60 ngàu thành lập Đang, kụ niệm lan Lhứ $5 ngàu thành TIẾP nước ?à kử 
niềm lần thứ 100 ngàu sinh của Bác Hô 0ï dại. 


Tất ca 0ì Tô quốc rã hội chủ nghĩa, ðÌ hạnh phúc của nhân dân! 


(4) Di chúc của Chủ tịch Hồ Chị Minh. 
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BÙNG CHÍ NGUYÊN VĂN LINH 


Tòng bí thư Ban chấp hành trung ương 
Đảng cộng sản Việt nam 


ÔNG chí Nguyễn Văn Linh, tên 

thật là Nguyễn Văn Cúc, sinh 

ngày 1-7-1915, tại Hưng yên, nay 
là tỉnh llải hưng. 

Đòng chí tham gia Học sinh đoàn 
năm 1929 do Việt nam thanh niên 
cách mạng đồng chí hội (tiền thân của 
Đảng cộng sản Đông đương) lãnh đạo 


Ngày 1-5-1930, đòng chí tham gia 
rải truyen đơn chống đế quốc Pháp, 
bị bát và kết án tù chung thân đày đi 
Côn đảo. 

Năm 1936, do thắng lợi của Mặt 
trận bình dân Pháp, chính quyền thực 
đân Pháp phải trả lại tự do cho đồng 
chí. Năm đó. dòng chí được kết nạp 
vào Đảng cộng sản Đông dương và 
được Đẳng phân công về Hải phòng 
hoạt động. Tại đây, dòng chí đã xây 
dựng cơ sở cách mạng trong công 
nhân và nhiều tầng lớp nhân dân 
khác, gây dựng cơ sở đảng và thành 
lệp Thành đảng bộ lâm thời Hải 
phòng. 

Năm 1939, được Đẳng điều vào công 
tác ở thành phố Sài gòn. đồng chí 
tham gia Ban chấp hành đẳng bộ thành 
phố. Cuối năm 1939, do chính sách 

khủng bố trắng của thực dân phát xít 
Pháp, nhiều cơ sở cách mạng trong 
cả nước bị tan rã. đồng chí được phân 


công ra Trung kỳ bắt liên lạc với cơ 
sở Đảng còn lại ở các tỉnh đề lập lai 
xứ ủy. 

Đầu năm 1911, đồng chí bị địch bắt 
đưa vào Sài gòn, Xử án năm năm tủ 
và đày ra Côn đảo lần thứ hai. 

Tồng khởi nghĩa tháng 8-1915 thắng 
lợi, đòng chí được đón về Nam bộ, 
và trực tiếp tham gia lãnh đạo cuộc 
kháng chiến ngay trong lòng thành phố 
Sài gònChợ lớn với các cương vị Bí 
thư thành ủy, Bí thư đặc khu ủy. Từ 
năm 1919, đòng chí tham gia Ban 
thường vụ xứ ủy Nam bộ. 


Từ năm 1957 đến 1960, đòng chí 
phụ trách quyền Bí thư xứ ủy Nam bộ. 


Đại hội toàn quốc lần thứ III của 
Đảng (năm 1960) bầu đồng chí vào 
Ban chấp hành trung ương Đảng. 


Trên cương vị Bí thư và Phó bí thư, 
đòng chí đã cùng Trung ương cục 
miền Nam lãnh đạo quân và đân miền 
Nam làm cuộc kháng chiến thần thánh 
chống Mỹ, cứu nước từ những năm 
tháng đen tối đến ngày toàn thắng 
trong mùa xuân lịch sử 1975. 


Sau ngày miễn Nam được hoàn 
toàn giải phóng và Tô quốc Việt nam 
được thống nhất (19753, đồng chí được 
phân công trở lại làm Hí thư thành 


? 


ủy thành phố Hồ Chỉ Minh. Đến Đại 
hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng 
(năm 1976), đồng chỉ tiếp tục được 
bầu vào Ban chấp hành trung ương 
Đang và được cử vào Độ chính trị, 
Ban bí thư Trung rơng Đảng, lần lượt 
đảm nhiệm các chức vụ Trưởng ban 
cai tạo xã hội chủ nghĩa của Trung 
ương, Trưởng ban dân vận và Mặt 
trận Trung ương, Chủ tịch Tông công 
đoàn Việt nam. 


Từ cuối năm 1981 đến giữa năm 
1986, đồng chí lại được phân công về 
làm Bí thư thành ủy thành phố Hồ 
Chỉ Minh. 

Tại Đại hội toàn quốc lần thứ V 
của Đảng (1982), đồng chỉ tiếp tục 


được bầu 
ưƠng. 


Hội nghị Ban chấp hành trung ương 
lần thứ tắm (khóa V} tháng 6-1985 
bàu đồng chí vào Pộ chính trị Trung 
ương Đảng. 

Tháng 6-1986, đồng chí được cử vào 
Ban bí thư Trung ương Đảng, phụ 
trách Thường trực Ban bị thư. 

Tại Dại hội toàn quốc lần thứ VỊ 
của Đảng (tháng 12-1986), đồng chí 
tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành 
trung ương Đẳng. liội nghị Trung 
ương Đăng lân thứ nhất (khóa VI) đã 
nhất trí bầu đồng chí làm Tông bí thư 
Ban chấp hành trung ương Đẳng cộng 
sản Việt nam. 


vào Ban chấp hành trung 


- 1~NGUYỄN VĂN LINH 


BỊ CHÍ TRỊ íÂ BAN BÍ TẾU 


IIUI0 UfMđ BỈNê 0ƒ 3ÄW VIỆT NA 


TÒNG BÍ THƯ 


NGUYỄN VĂN LINH 


BỘ CHÍNH TRỊ 
ˆ ỦY VIÊN CRÍNH THÚC: 


8_— NGUYÊN CƠ THẠCH 


2—-PHAM HÙNG ọ- ĐỒNG SĨ NGUYÊN 

3- VÕ CHÍ CÔNG ¡0— TRẦN XUÂN BÁCH 

Á -BỖ MƯỜI ¡¡—- NGUYỄN THANH BÌNH 
5— VÕ VĂN KIỆT ¡2_ ĐOÀN KHUẾ 

ó- LÊ ĐỨC ANH ¡3— MAI CHÍ THỌ 


7- NGUYÊN ĐỨC TÂM 
ỦY VIÊN DỤ KHUYẾT t 


ĐÀO DUY TÙNG 


BAN BÍ THƯ 
¡— NGUYỄN VĂN LINH 8_ ĐÀM QUANG TRUNG 
2— NGUYỄN ĐỨC TÂM ọ— VŨ OANH 
3—TRẦN XUÂN BÁCH I0_ NGUYỄN KHÁNH: 
4- ĐÀO DUY TÙNG II_TRẦN QUYẾT 
5— TRẦN KIÊN I2— TRẦN QUỐC HƯƠNG 


ó— LÊ PHƯỚC THỌ I3— PHẠM THẾ DUYỆT 


7— NGUYỄN QUYẾT 


Đồng chí 
NGUYỄN VĂN LINH 


Đồng chí 
NGUYÊN ĐỨC TÂM 


Đồng chí 
VÕ CHÍ CÔNG 


` ` đ8Ềng chí 
LÊ ĐỨC ANH 


Đồng chí Đồng chí 
NGUYỄN CƠ THẠCH _ ĐỒNG SỸ NGUYÊN 
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Đồng chí Đồng chí Đồng chí 
NGUYÊN THANH BÌNH ĐOÀN KHUÊ 


Đồng chí _Đồng chí 
MAI CHÍ THỌ __ ĐẢO DUY TÙNG 


ỦY BAN KIỀM TRA TRUNG ƯƠNG ĐẲNG 
I — TRẦN KIÊN, Chủ nhiệm 5 - ĐỖ THANH TUYỂN. ủy viên 
2— TRẤN HỮU ĐẮC. Phó chủ nhiệm — ó— VÌ XUÂN THANH, ủy viên 
3 — VŨ THỊ HỒNG, Phó chủ nhiệm — 7— VÕ VĂN HIỀN, Ủy viên 
4 — TRỊNH VĂN LẦU, Phó chủ nhiệm 


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG- 
BẲNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (KHÚA VI) 


(XẾP THEO A. B,C) 


I— ỦY VIÊN CHÍNH THỨC 


{—Nguyễn Văn-An 
2—Lê Đức Anh 
— Trân Xuân Bách 
4—Pham Bái 
52—Nguyễn Thanh Bình 
6—Nguyễn Đức Bình 
7—Lê Đức Bình 
8—Nguyễn Thới Bưng 
9— lĨoàng Cảm 
10— Nguyễn ÀXlạnh Cầm 
11—Nguyễn Kỳ Cầm 
(2—-Huỳnh Văn Cần 
I3—Võ Chí Công 
14— Nguyên Xinh Châu 
15—Lừữ Minh Châu 
16— Nguyễn Văn Chỉ 
I7—Võ Trần Chí 
I8—Đỏ Chinh 
19—Nguyễn Văn Chính 
20—Ca-- Đăng Chiếm 
21— Nguyễn Chơn 
22—N-uyên Huy Chương 
23— Nguyễn Cảnh Đính 
21— Phạm Định Dy 
25—1.ê Văn Dữ 
26ö— Văn Tiến Dùng 
27—Phạm Thế Duyệt 
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28— Lê Quang Đạo 
29— Trần Hữu Đắc . 
30— Nguyễn Thị Định 
Jl— Trần Độ 

32— Irần Đông 

33— Nguyễn Văn Đức 
34— Võ Nguyên Giáp 
3ð— Hồng Hà 

.6— Vũ Ngọc Hải 
37—Nguyễn Thị Hằng 
38— Củ Thị Hậu 

398— Phạm Văn ly 
40—Lê Ngọc Hiền 
11— Nguyễn Văn Iliiệu 
42— Nguyễn Hòa (Đầu khí) 
43—Hà Trọng Hòa 
44— Trần Hoàn 

45— Vũ Tuyên Hoàng 
46— Vũ Thị Hôỏng 

47— Nguyễn Văn Hơn 
48— Phạm Hùng 

19— Hà Thiết Hùng 
50— ]?"hạm Hưng 

5l — Trần Quốc Hương 
52— Nguyên Đình Hương 
53— Đặng Hữu  - 
5— Nguyễn Xuân Hữu 


9)— Trần Kiên 

ö— Võ Văn Kiệt 

—Lê Văn Kiến 

sä— Nguyễn Khánh 
99— Nguyễn Nam Khánh 
60 - Phan Văn Khải 

01— Doàn Khuê 

62— Trịnh Văn Lâu 
08—Vũ Lập 

64— Nguyễn Văn Linh 
65— Nguyễn Thị Ngọc Liên 
66— Đinh Nho Liêm 

67— Phan Thanh Liêm 
08— Phạm Tâm Long 
069— Đào Đình Luyện 
70— Trần Đức Lương 
7i—Bùi Danh Lưu 

72— Vũ Mão 

7i3—Hoàng Truờng Minh 
74—Y Một 

7ã—Đỗ Mười 

/#6— Huỳnh Văn Niềm 
/7- Nguyễn Niệm 

78— Bùi Thiện Ngộ 

79— Đàm Văn Ngụy 

ö0— Đồng ŠSÿ Nguyên 
ðl—Lê Thanh Nhàn 

32— Vũ Oanh 

83— Tráng A Pao 

84— Trần Văn Phác 

85— Nguyễn Thanh Quất 
86— Hoàng Quy 

87— Nguyễn Quyết 

8§— Trần Quyết 

89— Nguyễn Văn Sỹ 


9'— Nguyễn Đình Sở 
91 Hoàng Bích Sơn 
92— Nguyễn Công Tạn 
93—l?han Minh Tánh 
91 — Trần Trọng Tân 
9)—~ lrần Tấn 
96 ~ Nguyên Đức Tâm 
97—Nguyên Trung Tín 
98— lao Duy Tùng 
99— Nguyễn Đình Tứ 
100 —] Phan Nơọc Tường 
101— Dương Tường 
102—Võ Viết Thanh 
103— Đoàn Duy Thành 
101—Lê Quang Thành 
105 — Nguyễn Cơ Thạch 
106— La Thăng 
107 — Hoàng Minh Thắng 
108—Vũ Thắng 
109— Đỗ Quang Thắng 
110— Nguyễn Thị Thân 
111—Lâm Văn Thê 
112— Đặng Thí 
113— Mai Chí Thọ 
114— Lê Phước Thọ 
115— Nguyễn Quốc Thước 
116— Nguyễn Ngọc Trìu 
117—Nguyễn Tấn Trịnh 
118—Lê Văn Triết 
119— Đàm Quang Trung 
120— Nguyễn Ký Ức 
121— Đoàn Thanh Vy ` 
122— Dậu Ngọc Xuân 
123— Nguyễn Trọng Xuyên 
124—Lê Danh Xương 


II—ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT 


1~Đỗ Văn Ấn 
2~ Nguyễn Bá 


3—Phạm Văn Bính 
4— Vũ Trọng Cảnh 
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5— Nguyễn Nhiêu Cốc 

6— Trần Quang CƠ 

7— Phạm Như Cương 

8—Nguyễn Tấn Dũng 

9—Hà Đăng 

10— Phan Xuân Đợt 
11— Trần Thị Đường 
12— Nguyễn Bình Giang 
13— Phạm Minh lạc 
14— Trương Mỹ Iioa 
15—Nguyễn Hòa (Quân đội) 
16— Nguyễn Thế Hữu 
17— Đặng Xuân Kỳ 

15— Nguyễn Xuân Kỷ 
19—Cao Sĩ Kiêm 
20— Đinh Văn Lạp 
21—Ngô Xuân Lộc 
22—Trầm Lum 
23—=Nguyễn Duy Luân 
24— Nông Đức Mạnh 
25— Nguyễn Thị Minh 
26— Nguyễn Thị Xuân Mỹ 
27—Iloàng Đức Nghỉ 


28—Lê Huy Ngọ 

20— Nguyễn Trọng Nhân 
30—A Ma Pui 

31—Lò Văn Puốn 
32—Nguyễn Hà Phan 
33— Lâm Phú 

34— Trần Hồng Quân 
35— Đỗ Quốc Sam 
36—Lê Tài 

37— Nguyễn Thị Tâm 
38§—Phan Văn Tiệm 
39— Lê Xuân Tùng 
40— Nguyễn Văn Tư 
41— Đặng Văn Thân 
42— Phan Thu 

43— Hà Học Trạc 

4t— Nguyễn Đức Triều 


- 4ã— Trương Vĩnh Trọng 


46— Đỗ Quang Trung 

47— Hà Nuân Trường 
48—-Nguyễn Thị Hồng Vân 
49— Nguyễn Chí Yu 


LỜI PHÁT BIÊU 


CỦA ĐỒNG CHÍ PHẠM HÙNG 
(Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hi VD) 


Thưa các đồng chí đạt biều Dại 
hội, 


HÚNG ta sắp bầu các ủy viên 
L Ban chấp hành trung ương mới. 

Đó là một trách nhiệm cực KỶ 
quan trọng của Đại hội chúng ta đối 
với sự nghiệp cách mạng của giai cấp 
và dân tộc ta. 

Trong danh sách đề cử vào Ban 
chấp hành trung ương Đăng khóa VI 
thề theo đề nghị của đồng chí Trường 
Chỉnh, đồng chí Phạm Ván Đông và 
đồng chí Lê Đức Thọ, Đoàn chủ tịch 
Đại hội nhất trí tòn trọng quyên không 
ứng cứ của ba đòng chí vì tuôi đã cao, 
sức đã yếu. | 

Cử chỉ cao đẹp của ba đòng chí làm 
nồi bật truyền thống quý báu của dàn 
tộc ta, của Đảng ta là: thế hệ trước 
ân cần đìu đắt thế hệ sau và thế hệ sau 
kế tục trung thành sự nghiệp của thể 
hệ trước. 

Đồng chí Trường Chỉnh, đồng chỉ 
Phạm Văn Đồng và đòng chí Lê Đức 
Thọ là những học trò xuất sắc của 
Bác Hồ kính yêu, là những người bạn 
chiến đấu gần gũi nhất của đồng chí 
Lê Duần và nhiều chiến sĩ cộng sản 
tiền bối 


Đoàn chủ tịch đề nghị Đại hội toàn 
quốc lần thứ VỊ của Đảng long trọng 


tuyên dương công trạng to lớn vì 
lang, vì đân của dòng chỉ Trưởng 
Chính, đồng chí Phạm Văn Đồng và 
động chí Lê Đức Thọ đối với sự 
nghiệp cách mạng của Đăng ta và nhân 
đạn tí. 


lại hội nhiệt liệt biều đương ba 
đòng chí là tắm gương chí công vô 


(tự, trung với nước, hiểu với dàn, 
là những cán bộ lãnh đạo kièn 


cường, giàu kinh nghiệm, những 
chiến sĩ cộng sản trung thực và ưu 
tủ được toàn đàn ta yêu quý, phong 


trào cộng sản và công nhân quốc 
tÈ, bạn bè ta trên thế giới kính 


trọng. 


Đại hội nhất trí trao trách nhiệm 
cao ca cho ba đồng chí Trường Chính, 
Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ làm cố 
văn của Ban chấp hành trung ương 
Đăng. 


Xlột lân nữa, Đại hội chúng ta bày 
tỏ lòng quý trọng và biết ơn của toàn 
Đăng, toàn đân, toàn quản ta đôi với 
đòng chí Trường Chính, đòng chí 
Phạm Văn Dòng, động chỉ Lê Đức 
Thọ. 


Kinh chúc ba đồng chí mạnh khỏe›s 
sống lâu, và trong trọng trách mới 
tiếp tục cống hiến vào trí tuệ tập thề 
của Đảng ta. 
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LỜI PHÁT BIỀU 
CỦA ĐỒNG CHÍ TRƯỜNG CHINH 


Thưa Doàn chủ lịch Đại hội, 
Thưa các đồng chữ đại biều, 
Thưa các ðị khách quốc lễ, 


RƯỚC dây, tôi đã nhiều lần đề 

nghị Ban chấp hành trung ương 

Đăng cho tôi được làm cÔng 
việc nhẹ hơn; VÌ tôi tuôi cao, sức yẾu. 
Đăng ta có lực Tượng cân bộ đông 
đão. có nhiều dòng chí đủ sức, đủ tài 
đâm nhiệm trọng trách của Đảng và 
Nhà nước. Hơn nữa, Ban chấp hành 
trung tương Đăng ta làm việc theo 
nguyên tác tập TRUHỆ đân chủ—trí tuệ 
và năng lực sang tạo của Đẳng là của 
tập thê. Trong Đại hội này, tôi cũng 
đề nghị cho phép tòi không ứng eử 
vào Ban chấp hành trung Ơn khóa 
tới. Đồng chí Phạm Văn Đồng, đòng 
chỉ Lê Đức Thọ cũng đề nghị như 
vậy, Đại hội đã chấp nhận đề nghị 
của chúng tôi và giao cho chúng tôi 
trách nhiệm làm cõ văn cho Ban chấp 
hành trung Ơn mới. 

Chúng tôi hết sức xúc động trước 
tình cảm nòng nàn và sự tín nhiệm 
của Dại hội đối với chúng tôi. Xin 
cam ơn Đại hội đã thay mặt toàn 
Đăng giao cho chúng tôi trọng trách 
muới. 


lồ 


- 


Chúng tôi xin hứa với các đồng chi 
sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm VỤ mới 
được giao và cùng toàn Đảng giữ gìn, 
đoàn kết, thống nhất của Đẳng như 
giữ gìn con ngươi của mắt mình; theo 
lời dạy bảo của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
kinh yêu, nhằm thực hiện thắng lợi 
nghị quyết quan trọng mà Dại hội đại 
biều toàn quốc lần thứ VI đã thông 
qua. 

Tôi tin tưởng rằng Đại hội của 
chúng ta, với tỉnh thần đồi mới, với 
việc bầu ra Dan chấp bkành Trung 
ương do đồng chí Nguyễn Văn Linh 
làm Tông Bí thư sẽ dem li sức mạnh 
to lớn cho toàn Đẳng, toàn đản và 
toàn quân ta phần đàu vượt qua khó 
khăn, thử thách trước mắt, thực hiện 
thắng lợi hai nhiệm VỤ chiến lược? 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội, bảo vệ vững chắc Tô quốc Việt 
nam xã hội chủ nghĩa, và làm tròn 
nghĩa vụ quốc tế cao cả của mình. 


Chúc các đồng chí đại biều mạnh 
khỏe và đạt nhiều thắng lợi mới. 


Xin cảm ơn các đồng chỉ đại biều 
Đại hội. 


Xin cẩm ơn các đồng chỉ và cáơ 
bạn quốc tế. 


Đồng chí TRƯỜNG CHINH 
Tồng bí thư BCHTUƯ ĐCS Việt nam (khóa Ÿ) 
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'VĂN KIÊN 


!ẠI HỘI ĐẠI BIÊU T6ÀN QUỐC LẦN THỨ 


VI (ỦA BẢNG (NG SẲÁN VIỆT NAM 


DIỄN VĂN 


EHAÃI MẶC 


DO ĐỒNG CHÍ NGUYÊN VĂN LINH ĐỌC 


Kính thưa Đoàn chủ lịch, 

Thưa các 0ị khách quý, ˆ 

Thưa các đồng chỉ đại biều thân 
mến, 


Ở đầu phiên họp trọng thê này, 

thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi xin 

gửi lời chào mửng nồng nhiệt 
nhất đến các đồng chí đại biều, những 
đẳng viên ưu tú được đại hội các 
đẳng bộ trực thuộc Trung ương bầu 
ra, tiêu biều sức mạnh đoàn kết và trí 
tuệ tập thề của Đẳng, mang đến Đại 
hội toàn quốc ý chí và nguyện vọng 
của toàn Đẳng và toàn đân ta. 


Đại hội chúng ta nhiệt liệt chào 
mửng Đoàn đại biều Đảng cộng sản 
Liên xô do đồng chí E. K. Li-ga-ehốp, 

y viên Bộ chính trị, Bí thư Ủy ban 
trung tương Đẳng dẫn đầu, Đoàn đại 
biều Đẳng nhân dân cách mạng Lào 
đo dòng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn, 
Tổng bí thư Ban chấp hành trung 
#ơng Đẳng dẫn đầu, Đoàn đại biều 
Đẳng nhân đản cách mạng Cam-pu 
chia do đồng chí Hêng Xom-rin, Tông 


bí thư Ban chấp hành trung ương 
Đảng dẫn đầu. 


Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh 
các đoàn đại biều các đẳng anh em 
và bè bạn, mang lại cho chúng ta tỉnh 
hữu nghị !Ì ắm thiết và tỉnh đoàn kết 
phần đấu vi những sự nghiệp cách 
mạng, tiến bộ xã hội và bảo vệ hòa 
bình thế giới. 


Đại hội chúng ta thành kính hướng 
vẻ Ghủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị 
lãnh tụ kính yêu mà tư tưởng và đạo 
đức sống mãi trong sự nghiệp của 
nhân dàn ta với súc giáo dục và độ::g 
viên đặc biệt sâu xa và nóng hồi, đòi 
hỏi chúng ta nhin thắng vào sự thạt 
và rút ra những kết luận đích đáng, 
như đã được nêu lén trong Báo cáo 
chính trị của Ban chấp hành trung 
ương do đòng chí Töòi g bí thư Trường 
Chỉnh trình bày, 


Đại hội chúng ta tưởng nhớ đồng 
chí Lê Duần, người học trò xuất sắc 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều năm 
là Tông bí thư của Đẳng, đã cùng với 
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Trung ương Đảng lãnh đạo hoàn thành 
cách mạng đân tộc dân chủ nhân dân 
và đưa cä nước đi lên chủ nghĩa xã 
hội, người chiến sĩ quốc tế trong sảng 
được kính trọng trong phong trào 
cộng sản quỏc tÈ và trên thế giới, 
người cộng sản kiên cường suốt đời 
phục vụ nhân dân. 


Đại hội chúng ta tưởng nhớ các 
đồng chí Nguyễn Duy Trình. Trân 
Quốc Hoàn, Xuân Thủy, Hoàng Văn 
Thái, Lê Trọng Tăn, tưởng nhớ các 
đòng chí ly viên Trung ương khác 
cùng biết bao đẳng viên, đồng bào và 
chiến sĩ yêu quý đã hy sinh VÌ sự 
nghiệp cách mạng từ Đại hội lần thứ 
V của Đẳng đến nay. 


(Đề nghị Đại họi đề một phút mặc 
niệm). 


Những năm qua. công cuộc XÂY 
dựng chủ nghĩa xã hỏi và bảo vệ Tô 
quốc đã thú được những, thành tựu 
và thắng lợi quan trọng. Ở nhiều nơi 
trong cả nước, xuất hiện những mãam 
non đầy hứa hẹn, những điền hình 
quần lý tốt, những đơn vị tiên tiến. 
Đó là những bông hoa của chủ nghìa 

xã hội nẵy nở ngày càng nhiều trên 
đất nước ta, Từ nhiều thắng nay, đã 
đây lên phong trào của các đúng bỏ, 
các tầng lớp nhàn dân trong cả nước 
và Việt kiều ở ngoài nước hướng Vẻ 
Đại hội, góp ý kiến vào dự tháo Báo 
cáo chính trị của Trung ương, thí dua 
lập thành tích mừng Đại hội. Vui 
mửứng trước những thành qua đó, 
chúng la càng phải thầy rõ mặt trái 
của tỉnh hình, nhất là vẻ Kính tế — 
xã hội, sự tri trệ về sản xuât, sự rồi 
ren về phân phối, lưu thông, những 
khó khăn trong đời sống nhìn dân, 
những hiện tượng tiêu cực trong nhiều 
lĩnh vực của cuộc sống. sự giảm sút 
niềm tin của nhàn dàn lao động. Đó 
là những điều mà Đẳng ta cùng như 
nhân dàn ta không thê chấp nhận 
được. Nhất định, chúng ta phéu lo 
cho được sự chuyên biến của tỉnh 
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hình, nhật la làm cho kinh tế và xã 
hội ồn định. lành mạnh và tiên lén, 


Đề làm chuyền biến tình hình, Đại 
hội lần thứ VTŨ này phỏi đánh dâu sự 
đôi mới của Đẳng ta về tư duy: phone 
cách, tò chức và cán bộ. Đó là đòi hồi 
bức thiết của đất nước. Đó cũng là 
đặc tính của cách mạng, nhất là cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, là bản chất 
sâu xa của chủ nghĩa Mác— L.ê-nin, là 
xu thế tất yếu của thời đại, được thề 
hiện nỏi bật trong những từ tưởng. 
lớn của Đại hội lần thứ XXVH Đẳng 
cộng sản Liên xô, đẳng của Lê-nin 
vĩ đại. 

Chỉ có đôi mới thì mới thấy đúng 
xà thấy hết sự thật, thấy những nhân 
tö mới đề phát huy, những sai lầm đề 
sửa chữa, nhằm vận dụng tốt chủ 
nghĩa Mác — Lẻ-nin vào hoàn cảnh 
nước ta, phát huy truyền thống lịch 
sử và cách mạng của đân tộc, động 
viên tính năng động, sắng tạo và khả 
năng vô tận của nhân dàn lao động 
làm chú tập th đề đồng thời đây mạnh 
ba cuộc cách mạng, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc. Như 

vậv là giữ vững bản chất cao quý 
đảng tự hào của Đăng ta, dàn tọc ta, 
chế độ ta, đồng thời phát huy bản 
chảt ấv phong phú hơn, đẹp đẽ hơn; 
khai hoa kết quả trong những thành 
tựu mới, đáp ứng yêu cầu của nhân 
đản ta, hòa nhịp với những đôi thay 
của thời dại. Muốn thế, phải đấu tranh 
chòng cải cũ, chống bảo thú trì trệ. 
chồng giáo điều rập khuôn; chống 
chủ quan nóng vội, chống tha hóa biến 
chất, chống những thói quen lôi thời 
đai đẳng, Đây là cuộc đấu tranh cách 
mạng gian khổ điển ra trên mọi lĩnh 
vực và trong bản thân từng người 


chú ng ta. 


Các báo cáo của Ban chấp hành 
trung ương trình Đại hội đã cõ gắng 
tập hợp trí tuệ của toàn đang, toàn 
dân, cụ thề hóa đường lối dũng của 
Đảng đã được vạch ra từ Đại họi IV 


(Xem liếp Irang 116) 


BÁO CÁO CHÍNH TRỊ 


(ỦA BAN (HẤP HÀNH TRUNG ƯỨ0NG ĐẲNG 


DO ĐỒNG CHÍ TRƯỜNG CHINH ĐỌC 


Thtra các đồng chí, 


AU khi đánh thắng giặc Mỹ xâm 
Ộ lược, hoàn thành sự nghiệp giải 

phóng Tồ quốc. thực hiện thông 
nhất nước nhà, Đẳng ta đã lãnh đạo 
nhân đàn cả nước tiến vào giai đoạn 
cách mạng mới, xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tô quốc. 

Năm năm qua là một đoạn đường 
-đầy thử thách. Bên cạnh những thắng 
lợi giành được, chúng ta đã mắc một 
số khuyết điềm và sai làm. Cách mạng 
nước ta có những nhân tổ thuận 
lợi mới nhưng cũng đang đứng trước 
nhiều khó khăn gay gắt. 

Trong quá trình chuần bị đại hội, các 
đồng chí trong toàn đẳng, đòng bào 


trong cả nước và ở nước ngoài đã 
góp nhiều ý kiến thắng thần vào bản 
dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp 
bành trung ương và nẻu nhiều kiến 
nghị đầy tâm huyết, Toàn đẳng. toàn 
đân, toàn quản đang theo đồi, trông 
đợi Dại hội lần thứ VI của Lang đánh 
giá đúng tình hình, tông kết được 
những kinh nghiệm quý báu; xác định 
những nhiệm vụ, mục tiêu: chỉnh sách 
và biện pháp đề ôn định tỉnh bình; 
đưa sự nghiệp cách mạng tiếp tục tiến 
lên. 


Đại hội chúng ta có nhiệm vụ làm 
hết sức mình đề đáp ứng lòng mong 
mỗi chính đáng của đồng bào và đồng 
chí. 


PHẦN THỦ NHẤT 


TÌNH HÌNH VÀ NHIỆM VỤ 


Thưa các đồng chí, 


“HÁI độ của Đảng ta trong việc 
T đánh giá tình hình là nhìn thẳng 

oào sự thậi, đánh giá đúng sự 
thật, nói rõ sự thậi. Củng với việc đánh 
giá đúng những thành tích đã đạt 
được, ở dại hội này, chúng ta chú 


trọng kiềm điềm những mặt yếu kém, 
phân tích sâu sắc những sai lâm và 
khuyết điềm, vạch rõ nguyên nhân; 
nêu ra biện pháp khắc phục, xác định 
nhiệm vụ và mục tiều phản đấu trong 
những năm còn lại của chặng đường 
đầu tiên của thời ký quá đó. 
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Năm năm qua, cách mạng nước ta 
điễn ra trong bỏi cảnh quốc tế và 
trong nước có những thuận lợi cơ bản, 
nhưng cũng có nhiều mặt phức tạp. 


Trong sự nghiệp xây đựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tỏ quốc, nhàn dân 
ta tiếp tục nhận được sự giúp đỡ to 
lớn và sự hợp tác nhiều mặt của Liên 
XÔ vĩ đại và các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em khác, cũng như sự cô 
vũ, ủng hộ cúa nhiều nước bầu bạn và 
nhân dân vêu chuộng tự đo trên thế 
giới. Cùng với sự cái thiện thế chiến 
lược chung của cách mạng ba nước 
Đông đương, quan hệ hợp tác toàn 
điện giữa Việt nam, lào và Cam-pu- 
chia đã tạo thêm những nhàn tố thuận 
lợi cho công cuộc xây đựng cuộc sống 
mới ởứ mỏi nước. 

Song, đất nước ta cùng với Lào và 
Cam-pu-chia phải thường xuyên đòi 
phó với những hành động xâm lược; 
phá hoại và bao váy kính tế của các 
thế lực Ihù địch. Những biến động bắt 
lợi trên thị Irường thế giới cũng gày 
thêtmm cho chúng ta không íL Khó Khăn. 

Từ điềm xuất phát rất thấp vẻ kinh 
tế, lại chịu hậu quả của chiến tranh 
lâu dài. nhân dàn ta phải thực hiện 
đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược, 
vừa thực hiện nhiệm vụ đân lọc, vừa 
làm nghĩa vụ quốc tế, phải đáp ứng 
cùng một lúc những yêu câu vừa cơ 
bản, vừa cấp bách là bảo đảm và eäi 
thiện đời sông. tích lùy đề xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và cúng €ó quốc 
phòrg. 

Về tỉnh hình kinh tế — xã hội trong 
nước, bên cạnh những thành tựu đã 
đạt được. sự giam sút của sản xuất vào 
cuối những năm ¿0 cũng với những sai 
lầm trong bổ trí cơ càu kính tế, nhất 
là bố trí dâu tư và xảy dựng cơ bản 
của năm năm 1976 — T960, đã đề lại 
hậu qua nàng nề, 

Thực hiện những nhiệm Vụ và mục 
tiêu đồ Đại bói lần thứ V của Đang 
vạch ra, nhàn đản ta anh dũng phần 
đấu. klác phục khó khăn, vượt qua 


trở ngại, đã đạt được những thành 
lựu quan Trọng trong công cuộc Xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. 


Trong sản xuất nông nghiệp 0a công 
nghiệp. đã ngăn chặn được đà giảm 
sút của những năm 1979— 1980, từ năm 
1981 đến nay, đạt được nhiều tiền bộ: 
Fö rệt. 

Nông nghiệp tăng bình quân hằng 
năm 4,9X so với 1,9% hằng năm của 
thời kỷ 1976 — 1980. Sản xuất lương 
thực có bước phát triền quan trọng; 
mức bình quân hằng năm từ 13,4triệu 
tấn trong thời kỷ 19/6 — 1980 đã tăng 
lên Í7 triệu tấn trong thời kỷ I981= 
1985. Sản xuất công nghiệp tăng bình 
quản hằng năm 9,55 so với 0,6% háng 
năm trong thời kỷ 1976 — 1980. Thu 


nhập quốc đân tăng bình quân hằng 


năm 6,4% so với 0,4Ã trong năm năm 
trước, 

Vẻ rdủu dựng cơ sở 0ật chất — kỹ 
thuật, trong năm năm T981 — 1985. đã 
hoàn thành mấy trăm công trình tương 
đối lớn và hàng nghìn công trình vừa 
và nhỏ, trong đó có một sö cơ sở quan 
trọng vẻ điện, dâu khí, xi măng, cơ 
khí, dệt, đường, thủy lợi, giao thòng... 
Về năng lực sẵn xuất, tầng thêm 456 
nghìn kỉ lô oát điện, 2,5 triệu tăn than, 
2,1 triệu tăn xi măng, 33 nghìn tấn sợi, 
58 nghìn tắn giấy ; thêm 309 nghìn 
héc ta được tưới nước, 186 nghìn héc 
ta được tiêu ủng, 24l nghìn héc ta 
được khai hoang đưa vào sản xuất; 
dâu mỏ bắt đầu được khai thác. Các 
công trình thủy điện Hòa bình, Trị an 
đang được xây dựng, chuẩn bị đưa 
vào hoạt động trong những năm tới. 


Công cuộc cải lạo xã họi chủ nghĩa 
đã tiến thêm một bước, dại bọ phàn 
nòng đàn Nam bộ đi vào con đường 
sản xuất tập thề, đóng bào các dân 
tộc ở Tây nguyên có tiền bộ trong sự: 
nghiệp xảy dựng cuộc sóng mới. Cùng 
với những thành tựu vẻ khoa học, kỹ 
thuật, việc thực hiện rộng rãi phương 
thức khoán sản phẩm cuối củng đến 
người lao động trong nông nghiệp, tuy 


chưa hoàn thiện và còn nhiều thiếu 
sót, đã góp một phần quan trọng lạo 
nên bướe phát triền của sẵn xuất nông 
nghiệp, mớ ra phương hướng dúng 
đắn cho việc củng cố quan hệ kinh tế 
lập thề ở nông thôn. 


Nhà nước và nhân dân ta cố gắng 
chăm lo bảo đảm các như cầu của quốc 
phòng 0à an ninh, thì hành chính sách 
hậu phương quân đội. 

Chăm lo đởi sống của nhân dàn là 
một nhiệm vụ thường xuyên và hết 
sức khó khăn của Đảng và Nhà nước 
ta trong hoàn cảnh nền kinh tế còn yếu 
kém, thiên tai đồn đập, đân số tăng 
nhanh. Các ngành kinh tế quốc dàn 
đã thu húi thêm 4 triệu lao động. Sự 
nghiệp văn hóa, giáo dục; y tế, thê dục, 

thề thao, văn học, nghệ thuật phát 
triền và có những đóng góp nhất định 
vào việc xây dựng nền văn hóa mới, 
con người mới. Các hoạt động khoa 
học, kỹ thuật được triền khai, góp 
phần thúc đây sản xuất, nhất là sản 
xuất nông nghiệp. 

Trong cả nước, đã xuất hiện nhiều 
cơ sở sản xuất, kinh đoanh khá, đơn 
vị chiến đấu giỏi, nhiều huyện làm ân 
tốt; một số địa phương và ngành có 
cách làm ăn năng động, sáng tạo đã 
đạt những thành tích đẳng phần khởi. 
Thực tiễn sinh động của các cơ sơ, 
các địa phương, các ngành cùng cấp 
kinh nghiệm quý báu cho sự lãnh đạo 
.‹của Đảng và Nhà nước. 

Cũng trong năm năm qua, cuộc chiến 
đấu bảo vệ Tô quốc. bảo vệ an nình 
chính trị và làm nghĩa vụ quỏc t€ của 
-nhân đân và các lực lượng vũ trang 
ta đã giành thêm những hang lợi To 
đớn. 

Chúng ta đã làm thất bại thêm một 
bước quan trọng âm mưu của bọn bá 
quyền cbống nước ta, củng có hơn 
nữa khả năng quốc phòng của đất 
Tước, 

Trên vùng biên giới phía bắc, quân 
và dân ta đã xây dụng thế trận phòng 
đhủ ngày càng vững chắc, chiến đâu 


đũng cẩm và có hiệu quả, ngăn chặn 
địch lấn chiếm. 

Chúng ta đã làm thất bại một bước 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt của 
địch, tiêu diệt và làm tan rà một bộ 
phản lớn bọn phản động FUIL.RO Ở 
vùng Tày nguyên, bất gọn nhiều nhém 
phần động khác và bọn giản điệp, 
thăm báo, đầy mạnh phong trào quần 
chúng bảo vệ an ninh Tô quốc. 


Công cuộc xâv dựng nền quốc phòng 

Loàn đàn đại được những kết quả đáng 
kề trên mỏi số mặt: củng cố thế trận 
chiên tranh nhân dân, củng cố cơ SỞ 
cbính trị ở những địa bàn xung yếu, 
xây dựng lực lượng dự bị. Quần đội 
ta đã có một bước phát triền theo 
lướng chính quy, hiện đại; sức mạnh 
chiến đâu được nàng cao, Lực lượng 
đản quản, tự vệ được tăng cường cả 
về số lượng và chất lượng. Việc kết 
hợp kinh tế với quốc phòng; huy động 
lực lượng quản đội tham gia xây dựng 
kinh tẻ đã đạt một số kết quá, nhất 
là xảy dựng cúc công trình công 
nghiệp và giao thông. 
- Quản và đân ta tiếp tục thực hiện 
nghĩa pụ quốc tế đối 0pới Lao 0a Cam 
pũ-chiœ, củng cố liên mình chiến lược 
với hai nước làng giềng anh em, cùng 
nhau tăng cường thể và lực của cách 
miing ở ca ba nước, 

Những thành tựu đạt được trong 
việc thực hiện hai nhiệ VỤ chiến 
lược, sự tăng cường quan hệ đoàn kết 
và hợp tác toàn điện với Liên xô, l.ào; 
Cam-pu-chia, với các Hước anh em 
khác trong cộng đóng xã hội chủ 
nghĩa, việc phát triền quan hệ hữu 
nghị và hợp tác với các nước độc lập 
dân tộc, các lực lượng tiến bộ và hòa 
bình đã tạo cho sự nghiệp cách mạng 
nước ta những nhận lỗ mới đề tiếp 
tục liền lên. 

Những thành tựu ấy gắn Hiến với 
những quan điềm đúng đân của đường 
lòi chung và đường lôi kinh tế được 
xác định tại Đại hội lần thứ IV và 
Đại hội Hắn thứ Ý; gắn liền với những 
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chính sách đối nội và đối ngoại của 
Đẳng và Nhà nước ta. 

xhững thành tựu đã đạt được làm 
nồi bật tỉnh thần lao dòng cần cù, 
chiến đấu đũng cảm của quân và dân 
ta. Trong điều kiện sản xuất, chiến đấu 
và cời sống l:ết sức khó khăn, giai cấp 
công nhân, giai cắp nông đản tập thê, 
tàng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa và 
các lực lượng vũ trang nêu cao chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng, tỉnh thần 
làm chủ tập thể, đã sáng tạo ra một 
khối lượng sản phầm nhiều hơn rõ 
rệt sO với năm năm trước, chiến đấu 
rãt kiên cường. thỏng mình, dũng cảm, 
lập nhiều chiến công. 

Những thành tựu ấy không tách 
rời sự giúp đỡ và ủng hộ quý báu của 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em, các 
nước bầu bạn và nhiều tö chức quốc 
tế, đặc biệt là sự giúp œỡ to lớn của 
Liên xỎ, sự hợp tác và tỉnh đoàn kết; 
chiến đấu của Lào và Cam-pu-chia. 


Khẳng định những thành tựn đã 
đạt được, chúng ta dòng thời thấy rõ 
rằng, tình hình kinh tế — xã hội nước 
(ta đang có nhiều khó khăn? 

— Sản xuất tuy có tăng, nhưng tăng 
chậm so với khả năng sản có và công 
sức bỏ ra, so với yêu cầu cần nhanh 
chóng ôn định đời sống của nhàn dàn, 
có tích lầy để công nghiệp hóa và 
củng có quốc phòng, Một số chí tiêu 
quan trọng của kể hoạch năm năm vừa 
qua như sẵn xuất lương thực, than, 
xi măng, gỏ, vải, hàng xuất khiu.., 
không đạt đã ảnh hưởng đến toàn bộ 
hoạt động kinh tế và đời sông của nhân 
đân lao động. 

— llIiệu qua sản xuất và đầu tư thấp. 
Các xí nghiệp nói chung chỉ sử dụng 
được khoang một nửa công suất thiết 
kế, nàng suất lao động giam, chất 
lượng sản nhầm sút kém, 

— Tlài nguyên của đất nước chưa 
được kbai thác tốt, lại bị sử dụng lĩng 
phí, nhất là đất nóng nghiệp và tài 
nguyện rững ; môi trường sinh thái bị 
phá hoạt: 


— Lưu thòng không thông suốt. phân: 
phối rối ren, vạt giá tăng nhanh đang 
tác động tiêu cực đến sản xuất, đời 
sống và xã hội. 

— Những mất cân đối lớn trong nền 
kinh tế giữa cung và cầu về lương 
thực, thực phầm, hàng tiêu dùng, năng 
lượng. nguyên liệu, vận tải... giữa 
thu và chỉ, xuất khầu và nhập khầu 
chảm được thu hẹp, có mặt còn gay 
gi hơn trước. 


— Quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa chậm được củng cố. Vai trò chủ 
đạo của kinh tế quỗc doanh suy yếu. 
Các thành phần kinh tế phi xã hội cbủ 
nghĩa chưa được sử dụng và cái tạo 
tốt. 

— Đời sống của nhân dân, nhất là 
còng nhàn, viên chức còn nhiều khó 
khăn. Nhiều người lao động chưa có 
và chưa đủ việc làm. Nhiều nhu cầu 
chính đáng tối thiều của nhàn đân về 
đời sống vật chất và văn hóa chưa 
được bảo đảâm., Nông thôn thiếu hàng 
tiêu dùng thòng thường và thuốc 
men; nhà ở, điều kiện vệ sinh, sinh 
hoạt văn hóa ở nhiều nơi còn nghèo 
nàn. 


— lliện tượng tiêu cực trong xã hội 
phát triền. Công bảng xã hôi bị vi 
phạm. Pháp luật, ký cương không 
nghiêm. Những hành vi lòng quyền, 
tham những của một số cán bộ và 
nhân viên Nhà nước, những hoạt động 
của bọn làm ăn phi pháp... chưa bị 
rừng trị nghiêm khắc và kịp thời. 


Thực trạng nói trên làm giảm lòng 
tin của quản chúng đối với sự lãnh 
đạo của Đáng và sự điều hành của các 
eơ quan Nhà nước. 


Nhin chung. chúng ta chưa thực 
hiện được mục tiêu do Đại hội lần 
khứ VỀ đề ra là pề cơ bản ôn định tình 
hình khinh IZ — rã hội, ôn định đời 
sống của nhàn dàn. 


Vị sao có tỉnh hình như vậy 2? 


Chúng ta không đánh giá thấp 
những khó khăn khách quan; những. 


khó khăn đó rất lớn. Song điều quan 
trong là phản tích sâu sắc những 
nguyen nhân chủ quan, nêu rõ những 
sai lầm, khuyết điềm trong hoạt động 
của Đảng và Nhà nước. 


1I—Vè đánh giá tình hình, 
xác định mục tiêu và bước đi. 


Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước, trên cơ sở nhặạn 
dịnh đúng những đặc điểm cơ bản 
của tỉnh hình cách mạng nước ta, 
Đảng ta đã kịp thời quyết định thống 
nhất nước nhà, đưa ca nước tiên lên 
chủ nghĩa xã hội, để ra đường lối 
. (hung và đường lỏi kinh tế trong ca 
thời kỷ quá dọ. Nhưng việc đánh giá 
tỉnh hình cụ thề về các mặt kính tế, 
xã hội của đất nước, đã có nhiều thiểu 
sót. Do đó, trong mười năm qua, đã 
phạm nhiều sai làm trong việc xác 
định mục tiêu và bước di về xày dựng 
cơ sở vật chất — kỹ thuật, cải tạo xã 
hội chủ nghĩa và quản lý kinh tế. 


Do chưa nhận thức đầy dủ răng 
thời kỷ quá.dộ lên chủ nghĩa xã hội 
là một quá trình lịch sử tương đối 
dài, phải trải qua nhiều chặng đường, 
và do tư tường chỉ đạo chủ quan, 
móng vội, muốn bó qua những bước 
đi cần thiết, Đại hội lân thứ IV chưa 
Xác định những mục tiêu của chặng 
đường dầu tiên. Trong năm năm ƒ976— 
1980, trên thực tế, chúng ta đã chủ 
trương đây mạnh công nghiệp hóa 
trong khi chưa có đủ các tiền đề cần 
thiết, mặt khác, chậm đôi mới cơ chế 
quản lý kinh tế đã lôi thời. 


Đại hội lần thứ V, cùng với việc 
khẳng định bai nhiệm vụ chiến lược, 
đã cụ thê hóa một bước đường lỗi 
kinh tế trong chặng đường trước mắt, 
đề ra những mục tiêu tông quát, các 
chính sách lớn về kinh tế, xã hội. 
Nhưng trong chỉ đạo thực hiện đã 
không quán triệt những kết luàn quan 
trọng nói trên, chưa kiên quyết khác 
phục tư tưởng nóng vôi và bảo thủ 
thề hiện chủ yếu trong các chủ trương 


về cơ cấu kinh tế, cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và cơ chế quản lý kính tế. 


2 — Và bó trí cơ cấu kinh tế. 


lrong việc bố trí cơ cấu kinh tế, 
trước hết là cœ cấu sản xuất và đầu 
tư, thường chỉ xuất phát tử lòng mong 
muốn đi nhanh, không tính tới điều 
kiện và khả năng thực tế, không kết 
hợp chặt chẽ ngay từ đầu công nghiệp 
với nông nghiệp thành một cơ cấu 
hợp lý, chưa sử dụng có hiệu quả 
những khi năng mở rộng quan hệ 
Kinh tế với nước ngoài. 


Trong năm năm 1976 — 1980, đã 
để ra những chỉ tiêu kế hoạch quá 
cao vẻ xây dựng cơ bản và phát triển 
sản xuất, không coi trọng đúng mức 
việc khôi phục và sắp xếp lại nền 
kinh tế, thiên về xây dựng công nghiệp 
nặng và những công trình quy môÔ 
lớn, không tập trung sức giải quvết 
về căn bản văn đề lương thực, thực 
phảm, phát triền sản xuất hàng tiêu 
dùng và hàng xuất khầu. Kết quả là 
đầu tư nhiều, nhưng hiệu quả rất thắp. 


Trên cơ sở xác định lại bước đi 
của công nghiệp hóa, Đại hội lần thứ 
V chủ trương trong năm năm 1981 — 
1985, phái vừa phát triền, vừa sắp xếp 
lại sản xuất, bỏ trí lại xây dựng cơ 
bản đề nàng cao hiệu quả đầu tư, 
nhằm ôn định tỉnh hình kinh tế — xã 
hội, ön định đời sống nhàn dân, tạo 
tiền đề đầy mạnh công nghiệp hóa. 


Nhưng chúng ta đã không thực hiện 
nghiêm chính Nghị quyết của Đại hội 
lần thứ V. Nông nghiệp chưa thật sự 
được coi là mặt trận hàng đầu, không 
được bào đảm những diều kiện cần 
thiết đề phát triển, nhất là vật tư, 
tiên vốn và các chính sách khuyến 
khích, Công nghiệp sản xuất hàng tiêu 
dùng, kề cả tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp, vấn bị coi nhẹ về tô 
chức, đầu tư, chính sách. Công nghiệp 
nặng không phục vụ kịp thời nòng 
nghiệp và công nghiệp nhẹ. Alôt khuvết 
điểm lớn là đã hầu như không sắp 


te 
€G†t 


xếp lại các cơ sở sản xuất đề khắc 
phục sự chồng chéo, bất hợp lý, 
không tập trung được nguồn nắng 
lượng, nguyên liệu, vật tư có hạn vào 
những cơ sở trọng điểm nhằm khai 
thác tốt nhât năng lực sẵn xuất hiện 
có. Mặt khác, trong xàv dựng cơ bản, 
tuy đã đỉnh, hoãn một số công trình 
tương đối lớn, tạp trung hơn cho các 
trọng điềm, nhưng về căn bản, vẫn 
chưa điều chỉnh hợp lý, không kiên 
quyết đình, lboän những công trình 
chưa thật cấp bách và kém hiệu qua. 
còn ham xây đựng nhiều công trình 
quy mô lớn. Khối lượng xây dựng đỡ 
đang quá nhiều, khiến cho vốn bị dọng 
quá lâu. Các địa phương và các ngành 
còn Xây thêm nhiều công trình ngoài 
kế hoạch, làm tăng thêm sự phàn tản 
về tiền vốn và vật tư. 


3—Và cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, cùng cố quan hệ sản 
xuất mới, sử dụng các thành 
phàn kinh tế. 


Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
đi đôi với việc ra sức xây dựng những 
cơ sở và lực lượng kinh tế mới, phải 
rất coi trọng cải tạo và sử dụng tốt 
các cơ sở và lực lượng kinh tế sẵn có 
bảng những hình thức và bước đi 
thích hợp. Nhưng chúng ta chưa xác 
dịnh rõ ràng, nhất quán những quan 
điềm, chủ trương và chính sách chỉ đạo 
công cuộc cải tạo xã hội chú nghĩa. Đã 
có những biều hiện nóng vỏi muốn 
xóa bỏ ngay các thành phần kinh tế 
phi xã hội chủ nghĩa, nhanh chóng 
biến kinh tế tư bản tư nhân thành 
quốc doanh. Đối với kinh tế tiều sản 
xuất hàng hóa, ít chú ý những đặc điềm 
vẻ tính chất của từng ngành, từng 
nghề, đề lựa chọn hình thức tô chức 
thích hợp, có xu hướng muốn tô chức 
ngayv các hợp tác xã quy mô lớn, không 
tính đến khả năng trang bị kỳ thuật, 
trình độ quan lý và năng lực của cán 
bộ. Về nội dung cải tạo, thường nhãn 
mạnh việc thay đôi quan hệ sở hữu về 


tư liệu sản xuất mà không coi trọng 
giải quyết các vấn đề tô chức quản lý 
và chế độ phân phối. Cách làm thưởng 
theo kiều chiến dịch, gỏ ép, chạy theo 
số lượng, coi nhẹ chất lượng và hiệu 
quả ;sau những đợt làm nóng vội, lại 
buông lỏng. Do đó, không ít tô chức 
kinh tế được gọi là công tư hợp doanh, 
hợp tác xã, tô hợp tác sản xuất, chỉ 
eó hình thức, không có thực chất của 
quan hệ sẵn xuất mới. 


Việc chưa sắp xếp lại các ngành và 
các cơ sở sản xuất, chậm thay dôi eƠ 
chế quản lý kinh tế đã dẫn tới làm suy 
yếu vai trò chủ đạo của kinh tế quốc 
doanh làm cho kinh tế tập thê chậm 
được củng cõ, hạn chế việc sử đụng 
và eäi tạo các thành phần kinh tế khác. 
Thương nghiệp quốc doanh và hợp tác 
xã mua bản chưa được mở rộng, Ít 
tiến bộ về tô chức và phương thức 
kinh doanh đề làm chủ thị trường ; một 
bộ phận bị lôi cuốn vào những hoạt 
động tiều cực, tuôn hàng cho tư 
thương. Thương nghiệp tư nhân chạm 
được cải tạo, Chúng ta cũng chưa đánh 
trúng và nghiêm trị bọn đầu cơ buôn 
lậu, bọn địch phá hoại thị trường. 


Trong nhàn thức cũng như hành 
động, chúng ta chưa thạt sự thừa 
nhận cơ cầu kinh tế nhiều thành phần 
Ở nước ta còn tòn tại trong một thời 
gian tương đối dài, chưa nắm vững 
và vận đụng đúng quy luật về sự phù 
hợp giữa quan hệ sản xuất với tính 
chặt và trình độ của lực lượng sản 
xuất. 


4—YVè cơ chế quản lý kinh 
tế, ` 


Từ Hội nghị lần thứ sâu của Trung 
trơng (khóa TV) năm 19:9 đến nay, 
nhiều nghị quvết của Trung tương, 
nhiều quyết định của' Đăng và Nhà 
nước vẻ đôi mới cơ chế quản lý kính 
tê đã được bạn hành, đặc biệt Nghị 
quyết tìm của Trung ương (khóa V)và 
Nữhị quyết 306 (dự tháo) của Bộ chính 
trị có Ý nghĩa đòi mới sâu sắc, Mộọt SỐ 


ngành và nhiều địa phương, €Ø sở đã 
tiến hành những cuộc thử nghiệm. tìm 
lời về cách làm ăn mới nhằm khai 
thác khả năng tiềm tàng của nên kinh 
lế đề phát triền sẵn xuất, cải tiên lưu 
thông, phân phối, đáp ứng nhu cầu 
đời sống nhân đản. Đó là một nhàn tố 
trực tiếp tạo nén thành tựu kinh tế 
trong năm năm qua: 

Song, cho tới nay, cơ cÈẾ tập trung 
quan liêu, bao cấp về căn bản chưa bị 
xóa bỏ. Cơ chế mới chưa được thiết 
lập đồng bọ. Xhiễun chính sách, thể 
chế đã lỗi thời chưa được thay đồi 
một số thề chế quản lý mới còn chấp 
vá, không ăn khớp, thàm chí trái 
ngược nhau. Tỉnh trạng tập trung 
quan liêu còn nàng: đòng thời những 
hiện tượng vô tô chức, VÕ ký luật cũng 
khá phô biến. 

Việc chậm đồi mới cơ chế và bộ 
máy quản lý. việc diễu hành không 
nhạy bén, là những nguyên nhân quan 
trọng dẫn tới hành động không thông 
nhất từ trên xuống dưới. Mótsố người 
và cơ sở đã lợi dụng những sữ 
hỡ của cơ chế quản lý đề mưu lợi ích 
cá nhân và lợi ích cục bọ. 

Chúng ta mới nẻu ra được phương 
hướng chủ yếu của cơ chế mới, còn 
nội dung, hình thức. bước đi, cách 
làm cụ thề, thì còn nhiều văn đề chưa 
giải đáp được thôa đăng cả về lý luận 
và thực tiên. 

Hõ ràng là chúng ta còn thiểu hiểu 
biết và íL kinh nghiệm quản lý: hà 
chưa chú trọng tông kết kinh nghiệm. 
Hiện nay căn phải khác phục cả hai 
khuynh hướng : bảo thủ, trì trẻ. không 
muốn đồi mới; và nóng vội. giản đơn: 
muốn giải quyết xong mọi văn đẻ 
trong một thời gian ngắn. 


5—Vè phan phối, lưu thông. 


Suốt năm năm qua. lĩnh vực phản 
phối, lưu thông luôn luôn căng tháng 
và rối ren. Các eơ quan lành đạo 
của Đảng và Nhà nước đã dành nhiều 
thời giờ vào công việc này, nhưng 


các giải pháp đưa ra chưa thật sự 
có hiệu quả. 

Tình hình nói trên là lậu quả tông 
hợp của nhiều yếu tố cùng tác động 
trong nên kính tế và đời sống xã hội.. 

Trước kết, đó là những sai làm 
trong bố trí cơ cấu kinh tế và trong 
cải tạo xã hội chủ nghĩa, là tác bại 
của cơ chế tập trung quan liêu, bao 
cấp tòn tại nhiều năm trong quan 
lý kinh tế, dẫn tới sản xuất chàrn 
phát triền, mâu thuẫn giữa cung và cầu 
ngày càng gay gắt. Trong lúc đó, lại 
chưa cảnh giác đầy đủ, thiếu những 
biện pháp có hiệu lực ngắn chặn những. 
phản tử xấu và kể thù lợi dụng sơ 
hở của ta đề phá hoại. 


Chúng ta chưa có chính sách eơ: 
bản về tài chính gắn liên với chính 
sách đúng đắn về giá cả, tiền lệ — 
tín đụng, tiền lương. Nhà nước không: 
điều tiết đúng mức thu nhập của từ 
thương, không tước đoạt những nguỏn 
thu nhập bất chính, không bao vệ 
tốt tài sản quốc gia, chưa lập trung 
những nguôn thu quan trọng ao nưàn 
sách và phân phối đúng các HNưuÖn: 
vốn, vật tự, hàng hóa có trong tây 
Các khoản chỉ của ngàn sách mang 
nặng tính bao cấp và trong một thời 
gian đài vượt quá nguồn thu. Việc: 
sử dụng các nguồn vỏn Vay và viện 
trợ kém hiệu quả. Chúng ta đã tiêu 
dùng cả một phần quan trọng nguòn 
vxón từ bên ngoài và quỹ khâu hao 
cơ bản. Tất cá những cái đó gày Ta 
thâm hụt ngàn sách, là nguyên nhân 
trực tiếp dân đến lạm phát trăm 
trọng. 

Việc giải quyết vấn để giá, lương. 
tiên đã phạm sai lầm. Thiếu liên p:úp 
động bộ, có hiệu quả đề Nà nước 
nắm được hàng và tiên. Các giai pIáp 
cụ thề về định mức giá và quản lý giả. 
về dịnh mức lương và quản lý quỹ 
lương, về dõi tiên, về xác dịnh bước 
di trong điều chỉnh giá. lương: liên 
Hiến bành thiếu chuần bị chủ đáo: 
không phù hợp với tình hình thực tế.. 


«c 


——...ộ. 


Sai lầm trong lĩnh vực phân phối, 
lưu thông là sai lâm rTẤt nghiêm 
trọng trong lãnh đạo và quản lý kinh 
tế năm năm qua. 


Ó—Vè thực hiện chuyên 
chính vô sản. 


Tỉnh trạng buông lỏng chuuên chỉnh 
ĐÔ sửn thê hiện ở nhiều khuyết điềm 
trong cải tạo xã hội chủ nghĩa, quản 
lý kinh tế; xã hội, đấu tranh tư tưởng, 
văn hóa và trong việc chống lại những 
am mưu, thủ đoạn phá hoại. của kể 
thủ. Chưa sử dụng đầy đủ sức mình 
tòng hợp của chuyên chính vô sản 
dẻ thiết lập và giữ vững trật tự xã 
hòi chủ nghĩa trong các lĩnh vực của 
đời sống kinh tế và xã hội, đã dề 
cho pháp luật và ký cương của Nhà 
nước bị vi phạm ngày cảng phô biến. 


Thưa các dòng chủ, 


Những sai lầm nói trên là những 
sai làm nghiêm trọng và kéo dài về 
chủ trương, chính sách lớn, sai tầm 
bê chỉ: đạo chiền lược 0ả lò chức lhực 
hiện. 

Khuynh hướng tư tưởng chủ yếu 
của những sai làm ày. đặc biệt là 
những sai lầm vẻ chính sách kinh tế; 
là bệnh chủ quan, (đu j chí. lối suy 
nưhĩ và hành động giản đơn, nóng vội 
chạy theo nguyện vọng chủ quan, là 
khuynh hướng thả nồi và buông long, 
không chấp hành nghiêm chỉnh đường 
lối và nguyên tác của đăng. Đó là tư 
tưởng tiều tư sản, vừa œtả » khuynh 
vừa hữu khuvnh. 

Đúng như Đại hội lần thứ V nhận 
định, chúng ta vừa chủ quan nóng 
vội, vừa bào thủ trì trẻ, trong thực 
tế hai mặt đó cùng tòn tại và đều căn 
trở bước tiền của cách mạng. 

Những sai lầm và khuyết điềm 
trong lãnh đạo kinh tế, xã hội, bắt 
nguôn từ những khuyết điểm trong 
hoạt động bể tưởng, tô chức 0à công 
lác cán bộ của đẳng. Đây là nguyên 
nàn của mọi nguyên nhàn., 
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Trong lĩnh vực tư tưởng và tô chức, 
Đảng ta đã làm được một số việc có 
kết quả tốt, tỏ chức đảng và đòi ngũ 
cần bộ eó một bước trưởng thành, đã 
€ó nhiều kinh nghiệm mới về xây 
đựng đáng trong điều kiện đẳng cầm 
quyền. Nhưng phải tháng thắn thừa 
nhận răng, trước những biến động 
và thứ thách của sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, hoạt động tư tưởng 
và tö chức của đăng đã không theo 
kịp yêu cầu của cách mạng. | 


Trong lĩnh vực fư tương, đã bộc lộ 
sự lạc hậu về nhận thức lý luận và 
vận dụng các quy luật đang hoạt động 
trong thời kỷ quá độ; dã mắc bệnh 
duy ý chí, gian đơn hóa, muốn thực 
hiện nhanh chóng nhiều mục tiêu của 
chủ nghĩa xã hội trong điều kiện 
nước fqa mới ở cbặng đường đầu tiên. 
Chúng ta đã có những thành kiến 
không đúng, trên thực tế, chưa thật 
sự thừa nhận những quv luật của sẵn 
xuất hàng hóa đang tôn tại khách quan ; 
đo đó, không chú Ý vận dụng chúng vào 
việc chế định các chủ trương. chính 
sách kinh tế. Chưa chú ý đầy đủ việc 
tông kết kinh nghiệm thực tiến của 
mìnhồ và nghiên cứu kinh nghiệm của 
'ác nước anh em 


Trong công lác lò chức, khuyết 
điềm lớn nhất là sự trì trệ, chậm đồi 
mới công tác cán bộ. Việc lựa chọn, 
bố trí cán bộ vào các cơ quan lãnh 
đạo và quản lý các cấp còn theo một 
số quan niệm cũ kỹ và tiêu chuần 
không đúng đắn, mang nặng tính hình 
thức, không xuất phát từ vêu cầu 
của nhiệm vụ chính trị và vêu cầu 
của công việc, cách làm lại thiếu quy 
hoạch, chưa chú ý lắng nghe ý kiến 
của quần chúng. Công tác giáo dục 
rà quản lý cán bộ, đẳng viễn thiêu 
chặt chẽ, 


Phong cách lãnh đạo và lề lôi làm 
việc mang nặng chủ nghĩa quan liêu, 
lời nói không đi đòi với việc làm, 
không tuân thủ quv trình làm việc và 
ra quyết định. Việc e7 đạo, điều hành 
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thường không tập trung, thiếu kiên 
quyết và nhất quán. Trong các đẳng 
bộ và các cấp ủy có sự vi phạm 
nguyên tác lê nín nít trong sinh hoạt 
dẳng, trước hết là nguyên tác tập 
trung dàn chủ, tập thể lính đạo, cá 
nản phụ trách, thiểu số phục tùng 
đa sò, cấp dưới phục tùng cắp trên, 
toàn đảng phục tùng trung ương. 

Về mặt tö chức, đã dê cho bộ máy 
Nhà nước, bộ máy của đang và các 
đoàn thể phình ra quá lớn, chong chéo 
và phân tán. 

Những sai làm và khuvết điềm trong 
công tác lãnh đạo của đáng trước hết 
thuộc về trách nhiệm của Ban chấp 
bành trung ương, Bộ chính trị, Ban 
bí thư, Hội dòng bộ trưởng. Cần nhắn 
mạnh rằng, việc chàm bố trí đúng 
sự chuyền tiếp hạt nhàn lãnh đạo là 
một nguyên nhàn trực tiếp làm cho 
sự lãnh đạo của đảng trong những 
năm gản đày không đáp ứng những 
đòi hỏi của tỉnh hình mới. Han chắp 
hành trung ương xin tự phè bình 
nghiêm túc về những khuyết điểm của 
mình trước Đại họi. 

Từ thực tiên cách mạng trong 
những năm qua, chúng ta có thể rút 
ra những bài học kinh nghiệm sau 
đây. 

Một là, trong toàn bộ hoạt động 
của mình, Đang phải quán triệt 
tư tưởng «lấy dân làm gốc », xây 
dựng và phát huy quyền làm chủ 
của nhân dân lao động. 

Đẳng ta không có mục dịch nào 
khác là đấu tranh vì hạnh phúc cửa 
nhân dân, Quản chúng là người làm 
ra lịch sử 

Nhàn đàn ta rát cách mạng, có 
những phầm chất rất quý báu. Trải 

qua trên nửa thế ký chiến đấu liên tục, 
chịu đựng biết bao hy sinh. gian khó, 
luôn luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng, lao động cần củ, chiến đâu 
dũng cảm: vì đọc lập, tự do của Tô 
quốc và vì chủ nghĩa xã hội. Trong 
hoàn cảnh Đăng có sai làm, khuyết 


điểm, nhàn dân vẫn thiết tha mong 
đợi Đảng khắc phục sai lầm, dưa đất 
nước tiên lên. Đăng ta không thể phụ 
lòng mong đợi đó của nhàn dàn. 


Bài học lớn rút ra tử những năm 


- qua là trong diều kiện đẳng cầm quyền, - 


phải dặc biệt chăm lo cũng cố sự liên 
hệ giữa đăng và nhàn dán ; tiến hành 
thưởng Xuyên cuộc đấu tranh nhằm 
ngăn ngửa và khác phục chủ nghĩa 
quan liều, Môi đẳng viên cộng sản 
phải thật sự vừa là người lãnh đạo, 
vừa là người đày tớ thật trung thành 
của nhàn đàn. Mọi chủ trương, chính 
sách của Đăng phải xuất phát từ lợi 
Ích. nguyện vọng và khả năng của 
nhàn đán lao động, phải khơi dậy 
được sự đồng tỉnh, hưởng ứng của 
quản chúng. Quan liêu, mệnh lệnh xa 
rời quản chúng, đi ngược lại lợi ích 
của nhân dàn là làm suy yếu sức 
mạnh của Đăng. 

Hai là, Đảng phải luôn luôn 
xuất phát từ thực tế, tôn trọng 
và hành động theo quy luật 
khách quan. Năng lực nhận thức và 
hành động theo quy luật khách quan 
là điều kiện bảo đảm sự lãnh đạo 
đúng dàn của Đăng. 


Đề Khác phục được khuyết điềm, 
chuyến biến được tỉnh hình, Đảng ta 
trước hết phải thay đồi nhàn thức, 
đồi mới tư duy, Phải nhận thức đúng 
đân và hành động phù hợp với hệ 
thông quy Tuật khách quan, trong đó 
các quy luật đặc thù của chủ nghĩa 
xã hội ngày càng chỉ phối manh mẽ 
phương hướng phát triền chung của 
xi hội. 

Tiêu chuần đánh giá sự vận dụng 
đúng đân các quy luật thong qua chủ 
trương, chính sách của Đăng và Nhà 
nước là sản xuất phát triền, lưu thông 
thòng suối, đời sông vật chất và văn 
hóa của nhàn đản từng bước được ồn 
định Và nàng cao, CON người mỚI Xã 
hội chủ nghĩa ngàyv càng hình thành 
rõ nét, xã hội ngày càng lành mạnh, 
chế độ xã hội chủ nghĩa được củng 
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cố. Mọi chủ trương, chính sách gây 
tác động ngược lại là biều hiện sự 
vàn dụng không đúng quy luạt khách 
-quan, phải được sửa đồi hoặc bãi bỏ. 


Ba là, phải biết kết hợp sức 


mạnh của dân tộc với sức mạnh- 


của thời đại trong điều kiện mới. 
Nước ta có thề tử một nền sản xuất 
nhỏ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, 
bỏ qua giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa là vì cuộc cách mạng Ở 
nước ta điển ra trong thời đại quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi 
toàn thế giới. Nhân dân ta có Sự giúp 
đỡ to lớn và hợp tác toàn điện của 
Liên xô, của các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em khác, có sự liên mình 
và hợp tác toàn điện của hai HƯỚc 
lãng giêng anh em Lào và CGam-pu- 
cbia. Sự giúp đỡ và hợp tác ấv là 
điệu kiện quan trọng đề nhàn đàn ta 
xây dựng thành còng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội 
chủ nghĩa. Nhân đân ta còn có Sự ủng 
hộ, giúp đỡ của nhiều nước bàu bạn 
kiác, của các lực lượng cách mạng và 
tiên bộ trên toàn thể giới. Sự phát 
triền của cuộc cách mạng khoa học — 
kỹ thuật ngày nay VÀ xu thể. mở rộng 
phản công, hợp tác giữa các nước, kê 
cả các nước có chế độ kinh Lế — Xã 
hội khác nhan, cũng là những điều 
kiện rất quan trỌnE đổi với còng 
cuộc xây dựúg chủ nghĩa xã hội của 
nước ta. Trong toàn bộ sự nợ hiệp 
cách mạng của mình, chúng ta phải 
đặc biệt coi trọng kết hợp các yếu tố 
đản lộc và quốc tế, các vếu tố 
truyền thống và thời đại, sử dụng tốt 
mọi khả năng mở rộng quan hệ thương 
mại, hợp tác kinh tế và khoa học, kỹ 
thuật với bên ngoài đề phục vụ công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, và 
luôn luôn làm tròn nghĩa vụ quốc tế 
của mình đối với các nước anh em và 
bàu bạn. 


Bốn là, phải xây dựng Đảng 
ngang tầm với nhiệm vụ chính 
trị của một đảng cầm quyên lãnh 
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đạo nhân dân tiến hành cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Đề bảo 
đảm cho Đảng ta làm tròn sử mệnh 
lịch sử về vang đó, vẫn đề cấp bách 
là tăng cường sức chiến đấu và nâng 
cao năng lực lãnh đạo, nắng lực tÔ 
chức thực tiễn của Đảng. Phải giữ 
vững nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong sinh hoạt dẳng cũng như trong 
lãnh đạo kinh tế, xã hội. Không ngừng 
trau đồi và nâng cao phầm chất, đạo 
đức cách mạng của dàng viên, thực 
hiện thường xuyên tự phê bình và phê 
binh trong đẳng và trước quần chúng. 
Trong đẳng, phải tăng cường sự đoàn 
kết nhất trí, sự thống nhất ý chí và 
hành động, nêu cao tính tồ chức và 
tính kỷ luật, lời nói đi đôi với việc 
làm. 


Đại hội lần thứ VI phải là đại hội 
đănh đầu một bước ngoặt có ý nghĩa 
quyết định trong việc tăng cường SỨC 
mạnh của Đẳng, nàng cao dy tín của 
Đẳng trong quần chúng, bảo đảm cho 
Đăng vươn lên ngàng tầm những nhiệm 
vụ mới. Đăng ta phải trở thành một 
đẳng lãnh đạo vững mạnh trong cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. 


Thưa (ác đồng chú 


Những nhiệm pụ mới to lớn và 
nặng nè đang đặt ra trước mắt chúng ta. 


Trên mười năm lãnh đạo đất nước 
ta đi vào chặng đường dâu tiên của. 
thời kỳ quá độ, Đăng ta đã có đủ điều 
kiện đề nhận thức sảu sắc hơn những 
đặc điềm của chặng đường đó. Nền 
sản xuất nhỏ với những nhược điềm 
vốn có của nó, hậu quả của những 
cuộc chiến tranh lâu đài trước đây và 
cä của cuộc chiến tranh mới, tàn dư 
của chế độ cũ, đang là những trở ngại 
trên con đường phát triền của nước 
ta. Bằng những thành tựu đã đạt 
được trong sự nghiệp Xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, chúng ta đã khắc phục 
một bước sự phân tán và lạc hậu của 
nền kinh tế, cãi biến một phần cơ cấu 
kinh tế — xã hội, đặt những cơ sở 


đầu tiên cho bước phát triền mới. 
Nhưng chúng ta chưa tiến xa được 
mãy so với điềm xuất phát quá thấp. 
Những sai lầm và khuyết điềm đã 
mác phải càng làm cho tỉnh hình 
thêm khó khăn. 


Thực trạng kinh tế, xã hội phức tạp 
đòi hỏi Đăng ta phải có những quyết 
sách xoay chuyền tỉnh hình, tạo ra 
một bước ngoặt cho sự phát triển, 

Trong những năm tới, cách mạng 
nước ta tiếp tục phát triên trong bói 
cinh quốc lế có nhiều sự biến đồi. 


Các lực lượng cách mạng của thời 
đại đang không ngừng mạnh lén và 
rõ ràng ở thể chủ dộng, tiên công. 
Lực lượng mọi mặt của hệ thông và 
hội chủ nghĩa, do Liên #ô làm trụ côủh 
ngày càng được tăng cường. Đại hội 
lần thứ XXVII Đẳng cộng sản liên xô 
mở ra một giai đoạn mới có tỉnh chà 
bước ngoặt, giai doạn phát triền năng 
động trong tất ca các lĩnh vực của 
đời sống xã hội trên đất nước xô viết: 
Với chiến lược đầy nhanh phát triền 
kinh tế — xã hội, nền kinh tế xô viết 
đang chuyên mạnh sang hướng phát 
trên theo chiều sâu nhằm thực hiện 
những mục tiêu to lớn trong những 
năm còn lại của thế kỷ XX: 

Hệ thống xã hội chủ nghĩa tiễn vào 
giai đoạn phát triền mới với chất 
lượng mới. Những thành tựu mọi mặt 
của cộng đồng xã hội chú nghĩa, sức 
mạnh phối hợp về chính trị, kinh tế, 
khoa học, kỹ thuật, văn hóa và quốc 
phòng của cả cộng đồng là nhàn tổ 
quyết định thắng lợi của chủ nghĩa 
xã hội trong cuộc đấu tranh giữa hai 
hệ thống chính trị — xã hội dỏi lập 
trên thế giới. Đó cũng là bảo đầm quan 
trọng hàng đầu của cả loài người 
trong cuộc đấu tranh chung bảo vệ 
hòa bình, ngăn ngửa và đầy lùi nguy 
cơ chiến tranh hạt nhân hủy diệt: 


Phong trào độc lập (đìn lộc phát 
triền với những đặc điềm mới, xu thế 
độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã 
hội, chống chủ nghĩa đế quốc ngày 
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càng mạnh. Bọn đế quốc câu kết với 
các thế lực phản động quốc tế khie 
một mặt đe đọa quản sự từ bên ngoài; 
kết hợp với bao vậy, phá hoại vẻ kính 
tế, chính trị, thực hiện diễn biến hòa 
bình và lật đồ từ bên trong, mặt khác; 
tiên hành các cuộc chiến tranh trực 
tiếp hoặc qua tay người khác chóng 
các nÌà nước cách mạng và tiến bọ. 


Với sự ra đời của hàng loạt nước 
mới giành được đọc lập dân tộc; 
Phong trao không liên Kết tập hợp 
trên mỗt trăm nước đã trở thành 
một lực lượng chính trị rộng lớn, có 
vai ETÒ ngày cảng quan trọng rong 
cuốc đấu tranh chống chủ nghĩa để 
quốc, chủ nghĩa tực dàn, bảo vệ độc 
lặp và hòa bình, 


Hỗ ngăn cách giữa các nước tư bản 
phát triển và các nước đang piát 
triền ngày cảng sâu rộng. Sự bóc lột 
ngày càng nặng nề của các nước đế 
quốc chủ nghĩa khiến nhiều nước 
Á, Phí, Mỹ la tỉnh ngày càng bần 
củng và nợ nần chồng chất, Cuộc đấu 
tranh phá bố trật tự kinh tế tế giới 
cũ, thiết lập một trật tự kính tế thế 
giới mới công bằng ngày cừng có sức 
lòi cuốn, 

Ở các nước tư bản chủ nghĩa, phong 
Irdo đău tranh của công nhản có 
bước phát triền mới gản liên với cuộc 
khủng hoàng ngày càng trầm trọng 
của chủ nghĩa đế quốc, với phong 
trao đân chủ và hòa bình chống chủ 
nghĩa đế quốc và nguy cơ chiến tra nh 
hạt nhàn. 

Một đặc điềm nội bật của thời đại 
là cuộc cách mạng khoa học—kỹ thuật 
đang điền ra mạnh mẽ, tạo thành 
bước phát triền nhảy vọt của lực 
lượng sản xuất và đây nhanh quá 
trình quốc tế hóa các lực lượng sản 
xuất. Cuộc cách mạng này làm gaV 
gắt thêm những máu thuận của thời 
dại. Trên thế giới đang hình thành 
một thị trường, trong đó hai hệ thông 
kinh tế đối lập dâu tranh với nhau 
quyết liệt, mặt khác, sự hợp tác kinh 
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tế là yêu cầu phát triền tất yếu của 
cả hai hệ thống. 


Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực kính 
tẾ có v nghĩa chỉnh trị ngày càng 
quan trọng đối với kết cục của cuộc 
đấu tranh giữa hai hệ thống. Các 
nước xã hội chủ nghĩa phát huy tỉnh 
ưu việt của chế độ mới, sử dụng ngày 
càng có hiệu qua hơn những thành 
tựu của cách mạng khoa học — kRŸ 
thuật, đang thay đỏi cơ cầu sản xuât, 
cơ chế quản lý, bằng một cuộc cải 
tÒ rộng lớn, có ý nghĩa cách mạng 
sau sác, chắc chắn sẽ tạo ra những 
biển đôi to lớn trong niột thời gian 
không xa. 


Nên kinh tế của chủ nghĩa tư bản 
vẫn chưa hết khả năng phát triền, 
nhưng cách mạng khoa học —TKỳ thuật 
và lực lượng sản xuất càng phát triền, 
càng làm cho các màu thuận cơ bản 
trong hệ thống tư bản chỉ nghĩa sảu 
sắc thêm, trước hết là màu thuận giữa 
lao động và tự bán, Sự phát triền của 
lực hrợng sản xuất cũng đưa tới những 
dạo lòn lớn trong quan hệ Kính tế 
giữa các nước tư bản chủ nghĩa với 
nhau, nhất là giữa bà trung tâm TỶ, 
Tày Âu và Nhật bản. Các nước tư bản 
chủ nghĩa màu thuận và cạnh tranh với 
nhau, đong thời chúng cố tìm mọi 
phương pháp và phương tiện, kè cả 
việc lợi dụng cuộc cách mạng khoa 
học — kỹ thuật để phát triển, để hòa 
hoàn những màn thuận bên trong và 
liên mình với nhau chống 
lượng cách mạng, 


cáo lực 


Nắm trong tàay những lực lượng 
kinh tế và quản sự to lớn, chủ nghĩa 
đ“ quốc, trước hết là đẻ quốc XÍY và 
các thể lực phản dòng quốc tế khác, 
văn rất ngoan €ố bám giữ những mục 
tiêu của chúng, Chúng không từ bỏ 
chính sách chạy đua vũ trang, nhất là 
vũ trang hạt nhàn, và gáyv ra những 
cuöc xung đột cục bộ, phần kích các 
hrc lượng cách mạng và hóa bình. 
(Chưa bao giờ nưuy cơ chiến tranh hạt 
nhàn do chủ nghĩa đế quốc gây ra lại 
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lớn như hiện nay. Các tập đoàn tư 
bản lũng đoạn Mỹ mà các lực lượng 
chủ yếu của chúng là các tô hợp quân 
Sự công nghiệp thu lợi lớn trong việc 
làm cho tình hình quốc tế căng thẳng. 
Chúng dựa vào đó đề biện hộ cho chỉ 
phí quản sự không lồ, cho những tham 
Vọng toàn cầu và sự can thiệp vào công 
việc nội bộ của các nước khác, cho 
việc tiền eòng vào quyền lợi của chính 
nhàn đân lao động Mỹ, 


Sự phản kích quyết liệt của chủ 
nghĩa đế quốc và các thế lực phản 
động quốc tế, tuy có gày tôn thất và 
trở ngại cho hòa bình và cách mạng, 
nhưng cuộc đấu tranh mạnh mẽ của 
các lực lượng cách mạng và hoa bình 
mà Liên xô là trụ cột đã làm thất bại 
một bước những âm mưu của chúng. 
Việc Liên xô và MỸ ngồi vào đàm phán 
ở cắp cao làm cho hình thái đấu tranh 
trong cùng tòn tại hòa bình giữa hai 
hệ thông xã hội đổi lập được củng cố 
rà phát triền. Cuộc đấu tranh bào vệ 
hòa bình thế giới đang tập hợp những 
lực lượng đông đảo của tất cá các 
nước, lau tranh cho hòa bình và đấn 
tranh cách maing là hài mũi tiền công 
cũng đánh mạnh và làm suy véeu chủ 
nghĩ để quốc, 


loài người đang đứng trước bước 
ngoặt của sự lựa chọn về nhiều vấn 
để mời có tính toàn cáảu, Chiến tranh 
hạt nhàn chỉ dân đến sự hủy điệt cho 
tất ca các bên tham chiến và cho sự 
sông trên trải đắt, Giữa các nước có 
chế độ xã hội khác nhau; sự lựa chọn 
đụuy nhất đúng đán là thí đua về kinh 
tẺ¿ vẻ lôi sông, Gác bèn eän phối hợp 
với nhau giải quyết những văn đề toàn 
sân đang đặt ra trước tất cả các đàn 
tòc và cộng động nhàn loại, như các 
vấn đề: bùng nồ đân số, lương thực, 
sử dụng tài nguyên thiên nhiền, báo 
vệ môi trường... Các nước xã hỏi chủ 
nghĩa đã khẳng định đứt khoát sự lựa 
chọn của mình là eon đường thí đua 
vẻ kinh tế, về lối sống và cuộc thị 
đua này chỉ có thề thực hiện trong 


hoàn cảnh hòa bình được bảo đảm 
vững chắc. 


Ở khu vực châu ÁÂ — Thái bình 
đương, cũng đang điễn ra những biến 
đồi quan trọng. Các lực lượng cách 
nang và hòa bỉnh tiếp tục lớn mạnh. 
Nền kinh tế khu vực tiếp tục phát 
triền với nhịp độ nhanh. Châu Á— 
Thái bình đương là một trung tàm đấu 
tranh gay gắt giữa cách mạng và phản 
cách mạng, đồng thời ở khu vực này, 
quan hệ giữa các nước có chế độ 
chính trị khác nhau cũng ở trong xu 
thế chung l\ đấu tranh trong hình 
thái cùng tòn tại hòa bình. Chiến lược 
châu Á— Thái bình đương mà các thế 
lực hiếu chiến Mỹ đang ráo riết triền 
khai thực chất là chiến lược tập hợp 
lực lượng mới nhằm phục vụ lợi ích 
đế quốc chủ nghĩa của chúng chĩa mũi 
nhọn chống Liên xô, các nước xã hội 
chủ nghĩa khác và các lực lượng yêu 
chuộng hòa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ trong khu vực. 


Đôi với Đông dương, thế lực bá 
quyên và chủ nghĩa đế quốc chưa tử 
bó âm mưu lâu dài làm suy yếu, hòng 
khuất phục nhàn đân ba nước. Các 
thế lực ấy có thề tiếp tục kéo dải 
chính sách đối đầu, dùng uy hiếp 
quản sự và bao vậy, cô lập, hòng làm 
cho chúng ta chảy máu, không tập 
trung sức xây đựng kinh tế, cải thiện 
đời sống nhân dân. Nhưng rõ ràng 
chúng đã thất bại và nhất định sẽ thất 
bại hoàn toàn. Nhân dân ta đã có 
những khả năng mới đề giữ vững hòa 
bình, tranh thủ điều kiện quốc tế thuận 
lợi cho công cuộc phát triền kinh tế, 
xảy dựng chủ nghĩa xã bội và bảo vệ 
Tô quốc. 

Tại Đại hội này, chúng ta khẳng 
định: Toản Đảng, toàn dân 0à toàn 
quản la đoàn kết một lòng, quyết làn 
đem hết tinh thần pà lực lượng tiếp 
lục thực hiện thắng lợi hai nhiệm pụ 
chiến lược xâu dựng thành công chủ 
nghĩa rä hội à báu 0ệ ững chắc Tồ 
quốc Việt nam +ã hội chủ nghĩa, đồng 


thời tích cực góp phần vào cuộc đấu 
(ranh chung của nhân dân thế giới vỉ 
hòa binh, độc lập dân tộc, dân chủ và 
chủ nghĩa xà hội. 

Nhân đản ta quyết tâm tiếp tục làm 
hết sức mình đề tăng cường tình đoàn 
kết chiến đấu, nâng cao chất lượng 
Đà hiệu quả hợp lác toàn diện 0ới 
Liên xô nà các nước xả hội chủ nghĩa 
khác ; củng cố 0uà phát triền liên rỉ nh 
đặc biệt 0ới hai nước Lào 0d Cam-ptt- 
chia, coi đó là nghĩa vụ quốc tế thiêng 
liêng, là nhiệm vụ có tầm quan trọng 
chiến lược gắn liền với lợi ích sống 
còn của đọc lập, tự do và chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta và trên toàn bán 
đão Đông- dương. 

Vì sự nghiệp bdo pệ Tồ quốc, toàn 
đảng, toàn dân và toàn quản ta, phát 
huy sức mạnh tông hợp của đặt nước 
và xã hội, quyết đánh thắng cuộc 
chiến tranh phá boại nhiều mặt, dòng 
thời có kế hoạch sẵn sàng đổi phó 
thắng lợi vời mọi tỉnh huỗng do kẻ 
thủ gây ra. 

Chúng ta phải thấu suốt và thực 
hiện đúng quan điềm « loàn dàn xảy 
đựng đất nước và bảo vệ Tỏ quốc ® 
œ Toàn quân bảo vệ Tổ quốc và xây 
dựng đắt nước », kiên trì chấp hành 
và cụ thê hóa đường lối quân sự của 
Đẳng trong thời kỳ xây đựng và bảo 
vệ Tô quốc. 

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống 
chuyên cùính vô sản, sức mạnh của 
toàn đồng, toàn dàn và toàn quản; 
kết hợp chặt chẽ kinh tế, quốc phòng 
và an ninh, đây mạnh công cuộc Xây 
đựng nền quốc phòng và an nình toàn 
đản, xây dựng hậu phương đãt nước 
một cách toàn diện. 


Xây dựng Quân đội nhân dân chính 
quv¿ ngày cảng hiệ 1 đại eó chất lượng 
tông hợp ngày càng cao, có tô chức 
hợp lý, càn đối, gọn và mịịcnh, có ký 
luật chặt chẽ, có trình độ sản sàng 
chiến đấu và sức chiến dấu cao. Tô 
chức tốt việc bảo vệ chú quyền và 
giữ vững an ninh các tuyến biện giới, 


bh 


vũng trời, vùng biền và hải đảo, xây 
dựng và củng cố bộ đội biên phòng 
vững mạnh. Tiếp tục phát triền dân 
quan, tự vệ với số lượng và chất 
lượng đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ 
mới. Tăng cường xây dựng lực lượng 
dự bị. Đây mạnh công tác nghiên cứu, 
phát triển nên khoa học và nghệ thuật 
quân sự Việt nam. 


Phối hợp cố gắng của Xhà nước, 
nhan dân và các lực lượng vũ trang 
đề bảo đam những nhu cầu của nhiệm 
vụ chiến đấu và sản sàng chiến đấu, 
những nhu câu thiết yếu về đời sống 
vật chất và tỉnh thần của các lực 
lượng vũ trang. Thực hiện đày dủ 
các chính sách hậu phương quân dội. 
Từng bước phát triền còng nghiệp 


quốc phòng đi đôi với tăng cường: 


tiềm lực kinh tế của đất nước. Trên 
cơ sở bảo đảm nhiệm vụ chiến đấu, 
sản sàng chiến đấu và sản Xuất quốc 
phòng, huy động một phần lực lượng 
quân đội, sử dụng một phần năng lực 
công nghiệp quốc phòng vào việc xây 
dựng kinh tế. 


Thực hiện đúng cơ chế Đảng lãnh 
đạo đối với quản đội và sự nghiệp 
quốc phòng. 


Công cuộc bưo 0uệ an nì nh chính trị; 
giữ gìn lrạt tự, an lodn xã hội càn 
được tiến hành bằng sức mạnh của 
mọi lực lượng vũ trang và không vũ 
trang và bảng mọi phương tiện cần 
thiết. Cuộc đâu tranh này cần được 
tô chức chặt chẽ và thường xuyên 
trong từng địa bàn, ở tắt cả mọi dơn 
vị trong cả nước dưới sự lãnh dạo 
tạp trung và thống nhất của các cấp 
ủy đảng. Thực hiện có nền nếp công 
tác quản lý hộ khầu; xây dựng xí 
nghiệp, cơ quan, trường học, bệnh 
viện... phường, xã, quận, huyện an toàn 
về an ninh và trật tự, hình thành các 
khu vực, các tuyến an toản ở các địa 
phương ; xây dựng nội bộ trong sạch 
vững mạnh; ngăn ngừa và trừng trị 
những hành động phá hoại về kinh 


tế, chính trị, tư tưởng và các hoạt 
động tình báo, gián điệp của dịch. 

Là lực lượng vũ trang cách mạng 
nòng cốt của cuộc dấu tranh trọng 
yếu này, Còng an nhân dân phải được 
xâày dựng thật sự trong sạch, vững 
mạnh, chính quy và tiến lên hiện đại, 
tuyệt đối trung thành với Tô quốc và 
nhân dân, có cơ sở vững chắc trong 
quần chúng, có trình độ nghiệp vụ 
ngày càng cao, thật sự là công cụ tin 
cậy, sắc bén của Đẳng và Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa. 

Thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tô 
quốc phải được bảo đảm bằng sức 
mạnh tông hợp của chế độ mới. Trong 
khi không ngừng chăm lo nhiệm vụ 
bảo vệ Tô quốc, Đẳng và nhân dân ta 
Liếp tục đại lên hàng đầu nhiệm pụ 
sâu dựng chủ nghĩa xả hội, Xây 
dựng chế độ làm chủ tập thề, nền 
kinh tế mới, nèn văn hóa mới và con 
người mới xã hội chủ nghĩa. 

Đại hội lần thứ VI của Dẳng khẳng 
định tiếp tục thực hiện đường löi 
chung của cách mạng xã hỏi chủ nghĩa 
và đường lỗi xảy dựng nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa do các Đại hội lần 
thứ IV và lần thứ V'-của Đảng xác 
định. Tập trung trí tuệ toàn đáng và 
toàn dàn, Đại hội chúng ta tông kết 
những kinh nghiệm sáng tạo phong 
phú của các ngành, các cấp và các đơn 
Vị Cơ SỞ, giải quyết một số vấn đề 
quan trọng về lý luận và thực tiên, 
phát triền đường lỗi và nàng cao năng 
lực chỉ đạo thực hiện của Đăng. 

Ngày nay đã có những điêu kiện 
đề hiểu biết đầy đủ hơn về con đường 
tiến lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 


- Từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội phải trải qua thời Kỷ quá độ 
là một tất yếu khách quan, và độ dài 
của thời kỷ đó phụ thuôe vào điệu 
kiện chính trị, kinh tế, xã hội của 
môi nước. Thời kỷ quá độ ở nước ta, 
do tiến tháng lén chủ nghĩa xã hội 
từ một nên sản xuất nhỏ; bọ qua giai 
đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, 


đương nhiên phải lâu dài và rãt khó 
khăn. Đó là một thời kỳ cải biến 
cách mạng sâu sắc, toàn diện, triệt đề 
nhàm xảy dựng từ dầu một chế độ 
Xã hội mới cả về lực lượng sản xuât, 
quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng 
tàng, Đó là một thời kỷ đấu tranh 
giai cấp phức tạp, đấu tranh giữa hai 
con đưởng xã hội chủ nghĩa và tư 
bản chủ nghĩa trên tất cả các lĩnh 
vực của đời sống xã hội nhằm giải 
quyết vấn đề & ai thắng ai s. Nắm vững 
chuyên chỉnh vô sản, phát huy quyền 
làm chủ tập thề của nhàn dán lào 
động, tiến hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng, thực hiện công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa là những nội dung 
cơ bản của đường lỗi cách mạng của 
Đăng ta. Sau Đại hội này, với tỉnh 
thân cách mạng và khoa học, tiếp tục 
phát triền đường lối đã được xác 
định, Đẳng ta cần xúc tiên +4 dựng 
Iột cương lĩnh hoàn chỉnh cho toản 
bộ cuộc cách mạng + hội chủ nghĩa 
Irong thời Rỳ quá đọò. Trèn cơ SỞ 
cương lĩnh đó, sẽ xây dựng chiến 
lược phát triền kinh tế — xã hội, 
chiến lược phát triên khoa học — kỹ 
thuật, v.v. 


Thảo ra một cương lĩnh cách mạng 
hoàn chỉnh và chiến lược phát triền 
kinh tế — xã hội là sự kiện chính trị 
có ý nghĩa cực kỷ quan trọng đối với 
sự chỉ đạo cách mạng trong một thời 
kỷ tương đối dài, đặt nền tầng chính 
trị, tư tưởng cho mọi hoạt động của 
Đăng, Nhà nước và xã hội. 


Chăng đường đâủu liên là một bước 


quá độ nhỏ trong bước quá độ 
lớn. V.,I. Lê-nin nói: “Suốt cả thời 


kỳ đó ° trong chính sách của chúng 
ta, lại chia ra thành nhiều bước quá 
độ nhỏ hơn nữa. Và tất cả cái khó 
khăn của nhiệm vụ chúng ta phản làm, 
tất cả cái khó khăn của chính sách 
và tất cả sự khéo léo của chính sách 
là ở chỗ biết tính đến những nhiệm 
vụ đặc thủ của từng bước quá độ 
đó » (1). 


Đăng ta đã nhiều lần chỉ rõ nhiệm 
vụ chủ yếu của chặng đường đầu tiên 
là xay dựng những tiền dèề chính trị, 
kinh tế, xã hội cần thiết đề triền khai 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trên 
quy mô lứn 


Chúng ta đã đạt được một số thành 
tựu đăng RỆ trong việc xây đựng những 
tiên dẻ đó, Đăng tiếc là những việc 
đã làm không đồng bộ, có nhiều mặt 
tiiếu sót, gáy ra đảo lộn, Vì vậy, trong 
những năm còn lại của chặng đường 
đầu tiền, phải thực hiện những biện 
phập có hiệu quả đề nhanh chóng ôn: 
định tỉnh hình kinh tế — xã hội, đưa 
mọi mặt hoạt động vào quỹ đạo phát 
triển bình thường và tiến hành những 
cuộc cải cách về tö chức, quản lý, 
thiết lập cơ cấu sản xuất và cơ chế 
mới quan lý Kính tế —xã hội. Đại 
hội lần thú VI xác định nhiệm pụ bao 
[ruin, mục tiêu tòng quát của những 
nan còn lại của chặng đường, đầu liên 
lì ön định mọi mại lình hình kinh 
lế — +ã hội, tiềp lục xâu dựng những 
liên đề can thiết cho piệc đàu mạnh 
còng nghiệp hóa +ã hỏi chủ nghĩa 
trong chặng đường tiễp Lheo. 


Ôn định, tình hình kính tế — xã hôi 
bao gồm cá ôn định sản xuất, ồn định 
phản phối, lưu thông, ồn định đời 
sống vật chát và văn hóa, tăng cường 
hiệu lực của tö chức quản lý, lập lại 
trật tự, kỷ cương và thực hiện công 
bằng xã hội. 


Òn định và phát triền gắn liền với 
nhau trong quá trình vận động tiến 
lên, õn định đề phát triền và có phát 
triền mới ôn định được. 


Nuất phát từ nhiệm vụ bao trùm và 
mục tiêu tông quát, Dại hội xác định 
những mục liêu cụ thề 0ê kinh tế — 
4đ hội sau dày cho những năm còn 
lại của chặng đường đầu tiên : 


® Thơi kỳ quá độ 
(1) V.I. 1.4-nin : Ÿedn tập, tiếng Việt, Nrb 
Tiễn bộ, Mát-xcơ-va, 1977, t. 40, tr. 119—129. 
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1. Sản xuất đủ tiêu dùng và có 
tích lũy. Hướng mọi cố gắng vào việc 
đáp ứng những nhú cầu cấp bách và 
thiệt yếu của xã hội, đản đần ôn định 
và tiến lên cái thiện một bước đời sống 
vật chất và văn hóa của nhàn đản. Cụ 
thể là bảo đảm ăn đủ no, có thêm 
định đường, mặc đủ ấm; đáp ứng 
tỏt hơn các như cầu về báo vệ sức khỏe 
và chữa bệnh, đi lại học hành và 
hưởng thụ văn hóa, tăng thêm đồ 
đúng thiết yêu của các gia định, khúc 
phục miột bước khó khăn về nhà Ở, 
nhật là tại các thành phố và khu công 
nghiệp tập trung. Đó chính là yêu cầu 
của quy luật kinh tế eơ bản của chủ 
nghĩa xã hội trong những điều kiện 
hiện nay. 

Òn định đời sống nhân dàn phải di 
đòi với bảo đam vêun cầu có tích lũy 
Llừ nội bộ nên kính tế quốc đàn đề đủ 
sứre tiếp nhàn và đưa vào tái sn xuất 
„JHỜ Pộng vốn Vay Và viện trợ của 
nước nườài, 

2. Bước dầu tạo ra một cơ cấu 
"kinh tế hợp lý nhằm phát triền 


sai Xxuât, lề làm đủ ăn và eó tích 


lũy, phải ra sức phát triền sản xuất, 
giảm TỶ lẻ sinh để, và đề sản xuất phái 
Iriển, phải xâv đựng được hột cơ cầu 
kinh fe hợp Tý, trước hết là cơ câu 
cae nưành Kinh tế, phúù hợp với tính 
quy Hiật về sự phát triển các ngành 
sản xuất vật chất, phủ hợp với khả 
năng của đất nước và phì hợp với sự 
phản công Tạo động và hợp tác quốc 
tẻ, Cơ cầu kính tế đó bảo đảm cho 
nén Kính tế phát triền cản đổi với 
nhịp độ tăng trưởng ôn định. Phải 
thong qua việc sắp xếp lại sẵn xuất di 
đòi với việc xây dựng thêm một số eơ 
SỞ Vât chảt—kỹ thuật cần thiết, tạo ra 
cho được một cơ cấu kinh tế hợp lý, 
hưởng vào việc đây mạnh sản xuất 
nóng nghiệp, chủ véu là lượng thực, 
thực phẩm, đầy mạmh sản xuất hàng 
tiêu dùng và hàng xuất khầu. 


3. Xây dựng và hoàn thiện một 
bước quan hệ sản xuất mới phù 


d0 


hợp với tính chất và trình độ 
phát triền của lưc lượng sản 
xuất. Củng cõ thành phần kinh tế xã 
hội chủ nghĩa bao gòm cả khu vực 
quốc doanh và khu vực tập thể một 
cách toàn diện, ca về chế độ sở hữu, 
chế độ quản lý, chế độ phân phối, 
làm cho thành phản kinh tế này giữ 
vai ITÒ chí phối trong nền kỉnh tế 
quốc đân, thê hiện tính ưu việt về 
năng suất lao động, chất lượng sản 
phim, thủ nhập của người lao động 
và tích lũy cho sự nghiệp công nghiệp 
hóa. Bằng những biện pháp thích hợp, 
sử dụng mọi khá năng của các thành 
phần kinh tế khác trong sự liên kết 
chặt chẽ và đưới sự chỉ đạo của thành 
phản kinh tế xã hội chú nghĩa. Tiếp 
lục tiến hành cái tạo xã hội chủ nghĩa 
theo nguyên tắc bảo đảm phát triền 
sản xuất, nàng cao hiệu quả kính tế 
và tăng thu nhập cho người lao động. 
Hinh thành động bộ hệ thống mới về 
quan lý kinh tế, lấy Rế hoạch hóa làm 
khâu trung tâm, thực hiện hạch toán 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa thieo 
đúng nguyên tắc tập trung dàn chủ. 
Phát huy hiệu quả của cơ chế mới 
quản lý kinh tế nhàm khai thác tốt 
năng lực của các €Ø sở sản Xuất, cúng 
cÒ trật tự, kỷ cương trong quản lý 
kinh tế. 

4. Tạo ra chuyên biển tốt về 
mặt xã hội, Giải quyết một phần 
quan trọng việc hm cho người lao 
dòng và báo đâm về cơ bản phản 
phối theo lao động. Thực hiện công 
bàng xã hội phủ hợp với điều kiện cụ 
thê của nước ta. Loại bó các nguồn 
thụ nhập đo làm ăn phí pháp mà có, 
rong sự nghiệp xây đựng nền Văn 
hóa mới, đặc biệt chú Ý xây dựng quan 
hệ xã hội và lỗi sống lành mạnh, khắc 
phục các hiện tượng tiêu cức; giữ gin 
và phát huy tính thần đàn chủ, nhân 
đạo, chủ nghĩa anh hùng và những 
giả trị văn hóa khác của truyền thống 
đàn tòc và cách mạng. Mỡ rộng dân 
chủ xã hội chủ nghĩa. Nàng cao ý 
thức tồn trọng pháp luật của nhân 


dân, củng cố kỷ cương xã hôi, bảo 
đảm an ninh, trật tự công cộng, thực 
biện nguyên tắc: mọi người sóng và 
làm việc theo pháp luạt. 

sã. Bảo đảm nhu cầu củng cổ 
quốc phòng và an nỉnh. Quốc 
phòng và an nĩnh được xây dựng và 
‹cẴẲng cố ngày càng vững mạnh bảo 
đảm diều kiện thuận lơi cho công cuộc 
xây dựng kinh tế. Trên cơ sơ phát 
trin kinh tế, đáp ứng ngày càng dây 
-đủ và ồn dịnh các nhu cầu: đời sống 
vật chất và tính thần của các lực 
lượng vũ trang ; củng cố thế trận bảo 
vệ Tô quốc cả về quốc phỏng và an 


ninh; bảo đẫm cơ sở vật chất — kỳ 
thuật và từng bước trang bị cho các 
lực lượng vũ trang: bảo đam vật tư; 
tài chính cho sản xuất quốc phòng. 
Những mục tiêu trên đây sẽ được 
cụ thề hóa, định lượng thành các chỉ 
tiêu cụ thề của các kế hoạch kinh tế; 
xã hội. Cái mốc đánh đấu chặng đưởng 
đầu tiên kết thúc là đạt được năm 
mục tiêu nói trên. Độ đài của chặng 
đường đầu tiên tùy thuộc một phần 
quan trọng vào việc vận dụng những 
bài học đã rút ra từ thực tiễn mười 
năm qua, đề đầy nhanh nhịp độ phát 
triền kinh tế,xã hội trong thời gian tới. 


PHẦN TH HAI 


NHŨNG PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN CỦA CHÍNH SÁCH 
KINH TẾ, XÃ HỘI 


Thưa các đồng chỉ, 


HÚNG ta có những khả năng 

trong tầm tay đề thực hiện những 

nhiệm vụ, mục tiêu đề ra cho 
chặng đường đầu tiên của thời kỷ quá 
độ. Muốn biến những khả năng đó 
thành hiện thực, điều quan trọng hàng 
đầu là đôi mới chính sách kinh tế, 
chính sách xã hội, nhằm phát huy vai 
trỏ làm chủ và nhiệt tỉnh của người 
lào động, tạo nên phong trào quần 
chúng hăng hái thực hiện đồng thời 
cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng 
khoa học — kỸ thuật và cách mạng tư 
tưởng — văn hóa. 


Các chính sách kinh lễ phải nhàm 
khai tác nhanh và có hiệu quả mọi 
khả năng hiện có và tiềm tàng của 
nền kinh tế. Đó là khoảng một nửa 
©ông suất thiết bị chưa được sử dụng; 
lÀ ruộng đất eòn nhiều khả nàng thâm 
canh; là rừng, biên và các tài ; guyên 


khác chưa được khai thác tốt; là sức 
lao động đồi dào, lực lượng khoa học, 
kỳ thuật chưa được tận đụng; là khả 
năng tiết kiệm năng lượng, vật tư và 
huy động mọi nguồn vốn vào việc phát 
triền sản xuất... Những lực lượng sẵn 
xuất ấy đang bị kim hãm vì những 
sai lâm, thiếu sót trong việc bố trí cơ 
cấu kinh tế, tiến hành cải tạo xã hội 
chủ nghĩa và trong cơ chế quản lý. 


Ttr trởng chỉ đạo của kế hoạch pà 
cúc chính sách kinh lẽ là giải phóng 
mọi năng lực sản xuất hiện có, khai 
Lhúc mọi khả năng liềm tàng của đất 
nước rà sử đụng có hiệu quả sự giúp 
đỡ quốc tế đề phái triên mạnh mẽ lực 
lượng sản xuất dị đôi 0ới xây dựng 
pà củng eố quan hệ san xuất xở hội 
chủ nghĩa. Tư tưởng chỉ đạo đó thề 
hiện trong các chính sách và biện pháp 
lớn dưới đày: 
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1—Bó trí lại eơ cấu sản 
xuất, điều chỉnh lớn cơ cấu 
đầu tư. 


Muốn đưa nền kinh tế sớm thoát 
khỏi tỉnh trạng rỗi ren, mất cần đối, 
phải đứt khoái sắp xếp lại nền kinh 
lê quốc dân theo cơ cấu hợp lÚ, 
trong đó cá» ngành, các vùng. các 
thành phần kinh tế, các loại hình sản 
xuất có quy mô và trình độ kỹ thuật 
khác nhau phải được bỏ trí cân đòi, 
liên kết với nhau, phủ hợp với điều 
kiện thực tế, bảo đảm cho nền kinh 
tế phát triền ôn định. Đề thực hiện 
sự sắp xếp đó, trước hết phải bố trí lại 
eơ cấu sản xuất, điều chỉnh lớn cơ cấu 


đầu tư, 


Trong những năm còn lại của chặng 
đường dầu tiên, trước mắt là trong 
kế hoạch năm năm 1986 — 1990, phải 
thật sự tập trung sửa người, sức của 
vào việc thực hiện cho được ba chương 
trình mục tiêu về lương thực — thực 
phầm, hàng liêu dùng và hàng xuấi 
khầu, đề đến khi kết thúc chặng 
đường đầu tiên đạt được kết quả như 
sau : 

— Về lương thực, thực phầm: bảo 
đảm lương thực đủ ăn cho toàn xã hội 
và có dự trữ. Đáp ứng một cách ôn 
định nhu cầu thiết yếu về thực phầm. 
Mức tiêu dùng lương thực: thực phầm 
phải bảo đảm tái sản xuất sức lao 
động. 

— Về hàng tiêu dùng: sản xuất 
đáp ứng được nhu cầu bình thường 
của nhân dân thành thị và nông thôn 
về những sẵn phầm công nghiệp thiết 
yếu. 

— Về hàng xuất khầu: tạo được 
một số mặt hàng xuất khâu chủ lực; 
đạt kim ngạch xuất khâu đáp ứng 
được phần lớn nhu cầu nhập khäu vật 
tư, máy móc, phụ tùng và những hàng 
hóa cân thiết. 

Các chương trình mục tiêu trên cụ 
thề hóa nói dung chính của công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong 
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chặng đường dầu tiên đã được Đại hội' 
lần thứ.V của Đảng xác định. 


Yêu cầu cấp bách về lương thực,. 
thực phầm, về nguyên liệu sản xuất 
hàng tiêu dùng, về hàng xuất khầu 
quyết định øị trí hàng đầu của nông 
nghiệp Phải đưa rông nghiệp tiến. 
một bước theo hướng sản xuất lớn,. 
nhằm yêu cầu chủ yếu là tăng nhanh 
khối lượng và tỷ suất hàng hóa nông 
sản. Nông nghiệp phải được ưu tiên 
đáp ứng những nhu cầu về đầu tư 
xây dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật,. 
về vật tư, về lao động kỹ thuật ; những: 
nguồn đầu tư ấy phải được sử dụng 
có hiệu quả. Đầu tư cho nông nghiệp 
phải đồng bộ từ sản xuất đến chế biến, 
vận chuyên, bảo quần đề có nhiều sẵn 
phầm cuối cùng. Mở rộng và hoàn 
chinh các hệ thống thủy lợi; ứng dụng. 


rộng rãi những thành tựu khoa học - 


và tiến bộ kỹ thuật, đặc biệt là công 
nghệ sinh học, đưa vào sử dụng phồ 
biển và ồn định các loại giống mới;. 
đáp ứng đầy đủ và kịp thời như cầu 
về phản bón, thuốc trừ sâu, thuốc thú 
y; tăng thêm sức kéo, bảo đảm đủ 
công cụ thường và công cụ cải tiến, 
thực hiện từng bước và có trọng điềm. 
việc cơ giới hóa ; hạ thấp mức hư hao 
nông sẵn trong các khâu thu hoạch, 
bảo quản. vận chuyền, chế biến; chủ. 
động phòng, chống lụt bão. TT 
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Phương châm phát triền nông nghiệp 
là kết hợp chuyên môn hóa với phát 
triền toàn điện, cân đối giữa trông trọt 
và chăn nuôi, lúa và màu, cày lưỡng 
thực và cây công nghiệp. Phát triền 
mạnh cây công nghiệp ngắn ngày ; 
việc mở ròng điện tích cây công nghiệp: 
dài ngày phải chú trọng chất lượng, 
thâm canh ngay từ đầu. Phát triền nông 
nghiệp phải lấy thâm canh, tăng vụ là 
chính, đồng thời mở rộng diện tích: 
một cách vững chăc và có hiệu quả. 
Sửa đổi, bồ sung các chính sách về- 
đất ruộng và các loại đất khác đề quản 
lý, sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm: 
tài nguyên đắt, 


Phát triền iđm nghiệp theo hương 
bảo vệ và sử dụng có hiệu quả tài 
nguyên rừng, tăng thêm vốn rừng. 
phát triền có trọng điềm việc tròng 
rừng tập trung chuyên canh, đầy 
nhanh nhịp độ phủ xanh đất trồng: 
đồi núi trọc theo phương thức nông — 
lâm kết hợp; ngăn chặn nạn phá rừng, 
cháy rừng; phát triền rộng khắp phong 
trào trồng cày, chú ý cả cày lấy UỎ, 
-cây làm nguyên liệu và làm củi. Tiến 
hành tích cực việc định canh, định cư, 
giao đất, giao rừng cho các dơn vị tạp 
thề và nhân đàn sử dụng lâu đài đề 
làm chủ đất rừng như làm chủ đát 
ruộng. Xây dựng các khu kinh tế tông 
hợp lâm = nông — công nghiệp ; khai 
-tháe, bảo quản, chế biến, sử dụng gỖ 
và các loại lâm sản kbác với hiệu quả 
kinh tế ngày càng cao. 


Hải sản uà thủu sản nước ngọt, 
nước lợ là một nguồn lợi lớn. Coi trọng 
-eä đánh bắt và nuôi tròng, đi đôi với 
giải quyết tốt việc chế biến, vận 
chuyền đề đáp ứng nhu câu tiêu dùng 
trong nước và tăng nhanh hàng xuất 
khầu. Tăng đầu tư và bề sung chính 
-sách nhằm tận dụng mọi diện tích mặt 
nước có thề nuôi tròng thủy sản. 
Những điện tích mặt nước mà các cơ 
sở quốc doanh và tập thề quản lý 
không sử dụng hết, thì giao cho nhân 
đân mượn hoặc nhận khoán đề mở 
Tộng sản xuất. 


Công nghiệp nhẹ 0à liều công 
nghiệp. thủ công nghiệp đáp ứng cho 
-đươc nhu cầu của nhân dân về những 
loại hàng thông thường, bảo đảm yêu 
cầu chế biến nêng lâm, thủy sản, 
tăng nhanh việc làm hàng gia công 
xuất khầu và các mặt hàng xuất khầu 
khác, đồng thời mở rộng mặt bàng đáp 
ứng nhu cầu đa đạng của người tiêu 
-đùng. Khai thác triệt đề mọi nguồn 
nguyên liệu; tận dụng các loại phế 
liệu ; tranh thủ nguồn nguyên liệu gia 
công của nước ngoài. 


Phát triền công nghiệp nhẹ trước 
‹hết dựa vào việc tồ chức lại sản xuất, 


đầu tư chiều sâu và đầu tư đồng bộ 
đề tần dụng công suất thiết bị của các 
cơ sở hiện có; coi trọng các cơ sở CÓ 
năng lực và hiệu suất chế biến cao. 
Sử dụng hợp lý khả năng sản xuất 
hàng tiêu đùng của các xí nghiệp công 
nghiệp nặng. xi nghiệp quốc phòng. Có 
chính sách đúng dẫn huy động rộng 
rãi nguồn vốn và kỹ thuật của nhân 
đân, kề cä của Việt kiêu, đề phát triền 
các cơ sở làm ra nguyên liệu và cơ 
sở chế biến dưới nhiều hình thức. 
Phát triền và củng cố các cơ sở kinh 
tế quốc doanh trong những khâu chỉ 
phối quá trình sản xuất và lưu 
thông. 


Các cơ sở sản xuất hàng tiêu dùng 
phải gắn chặt với thị trường, nắm 
chấc nhu cầu và thị hiệu của người 
tiêu dùng. Các tô chức thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa vươn lên làm đúng 
vai trỏ đại điện cho người tiêu dùng, 
đặt hàng và ký hợp đồng với cơ SỞ 
sản xuất. Ấp dụng hình thức đấu thầu 
đề ưu tiên đạt hàng và cung cấp 
nguyên liệu cho các cơ sở làm ra sản 
phầm tốt, giá rẻ, không phân biệt đó 
là cơ sở quốc doanh hay tập thề. Các 
cơ sở làm ăn kém cỏi mà không vươn 
lên được, thì phải thay dồi phương 
hướng sẵn xuất, thu hẹp sản xuất hoặc 
giải thê. 


Việc phát triền công nghiệp nặng và 
xây dựng kết cấu hạ lầng phải nhằm 
phục vụ các mục tiêu kinh tế, quốc 
phòng trong chặng đường đầu: tiên, 
và theo khả năng thực tế, chuẩn bị 
tiền đề cho sự phát triền kinh tế trong 
chăng dường tiếp theo. Ưu tiên phát 
triền công nghiệp năng lượng (điện, 
than, đầu khí). Ngành công nghiệp cơ 
khí của tất cả các bộ và các địa 
phương phải được sắp xếp lại, đồng 
bộ hóa. chuyên môn hóa, từng bước 
đồi mới thiết bị. Trong công nghiệp 
sản xuất nguyên liệu, nật liệu. chú ý 
đến nguyên liệu khoáng sản Và các 
nguyên liệu khác đề sản xuất phân 
bón, thuốc trử sâu, thuốc thú y; sử 
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dụng hết năng lực hiện có và phát 
triền thêm một số cơ sở nhỏ về vật 
liệu xây dựng, hóa chất, kim loại. Sản 
phầm nào mà công nghiệp nặng nhất 
thiết phải tạo ra trong nước đề phát 
triền nông nghiệp và công nghiệp nhẹ; 
thì cố gắng làm với quy mộ và kỹ 
thuật thích hợp. Những sản phầm nào 
trong nước chưa sản xuất được hoặc 
sản xuãt chưa đủ, thì thông qua xuất 


khầu dề nhập khầu. Nông nghiệp và: 


các ngành công nghiệp nhẹ phải tạo 
ra sản phầm xuất khâu đáp ứng được 
nhu cầu nhập khầu của minh và đóng 
góp ngoại tệ cho Nhà nước, Rhỏng bố 
trí xây dựng công nghiệp nặng vượt 
quá điều kiện và khá năng thực tế, 
ngay cá đề phục vụ nông nghiệp và 
công nghiệp nÌe. 


Về kết cău hạ làng, chủ trọng phát 
triền giao thông ân tái uà thông lín 
liên lạc: bão đưỡng. nâng cấp, dông 
bộ hóa và chấn chỉnh tồ chức quan lý 
đề sử dụng có hiệu quả những cái đã 
có, chọn lọc xây dựng thêm những cỡ 
Sở cầu thiết bảo đảm cho sản xuất, lưu 
thông hàng hóa, phục vụ đời sông 
nhân đản và chuần bị cho việc đầy 
mạnh công nghiệp hóa. Ưu tiên phát 
triền giao thông vận tải đường thủy, 
tăng tỷ trọng vận tải đường sắt, sắp 
xếp hợp lý vận tải đường bộ, phát 
triền vận tải đường không. Động viên 
các tô chức kinh tế tập thê và nhân 
đân góp sức, góp mở mang 
đường giao thông nóng thôn, miền 
núi, phát triền các phương tiện văn 
tải, nhất là phương tiện thô sơ, nửa 
cơ giới. Khác phục sự ách tắc trong 
vận tải hàng hóa, cải thiện một bước 
sự đi lại của nhân dàn. Nàng cao 
năng lực, chất lượng phục vụ và giảm 
nhẹ tình trạng lạc hậu vẻ thông tín 
liên lạc, hiện đại hóa những khâu có 
điều kiện 


vòn 


Đi đòi với việc tăng thêm nguồn 
điện, cần xảy đựng càn đôi mạng lưới 
dẫn điện. Các thành phố và thị xã phải 
xây dựng và cải tạo mạng lưới cấp 
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nước, thoát nước và hệ thống cống 


rãnh. 


Phát triền rộng rãi các loại hoạt 
động dịch pụ: kỹ thuật, phục vụ sản 
xuất và đời sống nhân dân. 


Theo phương hướng nêu trên, be 
chương trình mục tiêu về lương thực — 
thực phầm, hàng tiêu dùng. hàng xuất 
khầu phải được xây đựng khăn trương 
đề triền khai thực hiện trong kế 
hoạch 1986 — 1990 như nhiệm vụ trung 
tâm về kinh tế—xã hôi của tất cả các 
ngành và các cấp. 


Các chương trình này phải hiện 
thực, bão đảm cân đối giữa mục tiêu, 
phương tiện, biện pháp,: chỉnh sách. 
Đõi với mỗi loại sản phầm, phải tính 
đến tất cả các yếu tố của chu trình 
tái sản xuất, từ diều kiện sản xuất 
đến chế biến, bảo quản, vận chuyền 
và tiêu thụ, phải giải quyết dòng bộ 
cả về kỹ thuật, tồ chức sản xuất và 
chính sách kinh tế. 


Cả ba chương trình phải kết hợp 
kinh tế với quốc phòng, coi trọng 
việc phân bố lực lượng sản xuất trên ˆ 
các vùng lãnh thỏ, nhằm phát huy 
thể mạnh của các vùng trong mối 
quan hệ liên kết, bồ sung cho nhau 
theo quan điềm phát triển kinh tế 
hàng hóa, mở rộng trao đôi trong 
nước và với nước ngoài, khác phục 
khuynh hướng tự cấp. tự túc: Kết hợp 
chặt chẽ giữa nông nghiệp. lâm nghiệp, 
ngư nghiệp và công nghiệp, tiều, thủ 
công nghiệp, giữa sản xuất và lưu 
thông, dịch vụ trên địa bàn từng 
huyện, từng tỉnh, từng vùng kinh tế. 
Kinh tren địa bàn huuện có vị trí 
quan trọng trong việc xảy dựng và 
thực hiện ba chương trình mục tiêu. 
Phương hướng xây dựng huyện không 
phải là tạo ra một bộ máy quản lý 
hành chính — kinh tế nặng nẻ, mà 
phái phát triển, củng eõ, sàj xếp, liến 
kết các đơn vị sản xuất, kinh doanh 
thuộc các thành phần kính tế khác 
nhau nhằm khai thác tốt nhất lìo động 


- 


đất đai, rừng, biền, ngành nghề trên 
địa bàn huyện. 


Theo phương hướng bố trí lại cơ 
cấu kinh tế, phải điều chỉnh lớn cơ 
cấu đầu từ xâu dựng cơ bản của Nhà 
nước nhằm tập trung cho việc thực 
hiện ba chương trình mục tiêu nó i 
trên và bảo đâm phát huy hiệu quả. 
Việc xác định hiệu quả đầu tư phải 
chú ý tới yêu cầu tốn ÍL vốn, tạo ra 
nhiều việc làm, đưa công trinh vào 
sử dụng nhanh. 


Phải soát xét thật chặt chẽ các công 
trình xây dựng đở dang, kề cả còng 
trình trên hạn ngạch và dưới hạn 
ngạch, của cá trung ưƠng và địa 
phương, trong tất cá các ngành, cùng 
như các công trình chưa khởi công, 
nhưng đã ký nhập thiết bị toàn bộ 
của nước ngoài. Kiên quyết giãn tiên 
độ hoặc định hẳn việc xây dựng những 
công trình chưa thật sự cắp bách 
hoặc làm xong sẽ không đủ điều kiện 
sử dụng có hiệu quả, hoặc xét trong 
khả năng cân đối chúng, củn dành ưu 
tiên cho các công trình khác. Tạp 
trung sức hoàn thành nhanh và đồng 
bộ một số công trình trọng điểm. Cũng 
với việc lựa chọn chặt chế các COIE 
trình chuyền tiếp. cần ưu tiên đầu Eư 
đồng bộ uà đầu tư chiều su cÏo cực CƠ 
sở hiện có. Việc xây dựng thêm công 
trình mới chỉ đặt ra khi các cơ sở hiện 
có, dù được mở rộng thêm, cũng không 
đáp ứng được yêu cầu, và phải nhàm 
đúng phương hướng, mục tiêu đã dịnh, 
làm quy mô nhỏ và vừa là chính, 
tranh thủ kỹ thuật tiến bộ, bảo đâm 
xây dựng nhanh, dưa vào sử dụng KỊp 
thời từng phần còng trình. 


Phương châm chỉ đạo này cũng phải 
được thấu suốt trong việc xây dựng 
các cơ sở vẻ khoa học, kỳ thuật, giao 
dục, v tế, văn hóa. Đâu tư có trọng 
điềm đề giải quyết vẫn dê nhà ở cho 
công nhản, viên chức, chú ý sửa chữa 
nhà cửa cũ, đồng thời tạo điều kiện 
cho nhân dân xây dựng thêm ở cả 
thành thị và nông thôn. 


Việc đầu tư cho sự nghiệp phát 
triền kinh tế trong chặng dường tiếp 
theo phải được chuần bị chủ đáo, 
trước hết là đöỏi với các công trình 
gồi đầu.. 

Đi đôi với việc điều chỉnh phương 
hướng và cơ càu đầu tư, phải quy 
định lại chế độ, thê lệ đầu tư nhằm 
nêu cao trách nhiệm trong việc XÂY 
dựng phương án và quyết dịnh chủ 
trương đâu tư. đặc biệt là đối với 
các công trình lớn do trung ương 
quyết định, Tránh xét duyệt riêng rẻ 
từng công trình tách khỏi các quan 
hệ căn đói chung. Gắn trách nhiệm 
và lợi ích vật chất của đơn vị chủ đầu 
tư với hiệu quả đầu tư. Kiểm soát 
chặt chẽ tràn bộ các công trình xây 
dựng cơ bản của khu vực Nhà nước, 
bặt kê thuộc nguồn vốn nào. Thực 
hiện chế độ đấu thâu xây dựng theo 
tiêu chuẩn bảo đảm thời hạn huy động, 
chất lượng công trình và giảm chỉ phí 
xäv lấp. 

Muon đứt khoát chuyền hướng trong 
việc bố trí cơ cấu sản xuất, cơ cấu 
đầu tư, phải đồi mới cách nghĩ và 
cách làm, đâm thừa nhận và thay đồi 
những quyết định sai làm, đám xử lý 
kiên quyết những trường hợp phức 
tạp. Tất cả các ngành, các địa phương 
và đơn vị cơ sở phải chủ động, quyết 
tàm sắp Xếp lại sản xuất và xảy dựng 
trong phạm ví của mình, cùng với 
trung ương thực hiện việc điều chỉnh 
lơn cơ cầu sảu xuất và đầu tư trong cả 
nước, quyết giành lại thế chủ động đề 
ồn định tình hình kinh tế—xã hội. 


2— Xay dựng và củng cồ 
quan hệ sản xuất xã họi chủ 
nghia, sử dụng và cải tạo 
đúng đản các thành phàn 
kinh tế. 


Muốn phát triền mạnh mẽ lực lượng 
sản xuất, đi đôi với việc bố trí lại cơ 
cấu sản xuất cơ cấu đâu tư theo 
ngành và theo vùng, phải xác dịnh 
dũng cơ cấu thành phần kinh tế. 
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Trong xã hội ta, còn nhiều người 
có sức lao động chưa có việc làm và 
cha sử dụng hết thời gian 1ao dòng. 
Khả nàng thủ hút sức lao động của 
khu vực Nhà nước trong những năm 
trước mãầt côn có hạn. Cũng không 
thề đưa tảt cả những người làm ăn 
cá thể vào các tô chức kinh tế tập 
thề trong một thời gian ngắn. Có 
những ngành, nghề dưa vầo làm ăn 
tập thề chưa bảo đảm hiệu quả. Trong 
khi nguồn vốn của Nhà nước và của 
tập thề còn eo hẹp, thị nguồn vốn còn 
dư trong nhân dân hầu như chỉ đưa 
vào tiêu dùng hoặc cất giữ và mua hàng 
tích trữ. Phải có chính sách mở đường 
cbo ngưởi lao động tự tạo ra việc 
làm. kích thích mọi người đưa vốn 
vào sản xuất, kinh doanh, tiết kiệm 
tiêu dùng đề tích lũy, mở rộng tái sản 
xuất trên quy mô toàn xã hội. 


Xuất phát từ sự đánh giá những 
tiêm năng tuy phân tân nhưng rất 
quan trọng trong nhân dân, cả về sưc 
lao động. kỹ thuật, tiên vốn. khả năng 
tạo việc làm, chúng ta chủ trương: 
đi đôi với việc phát triền kinh tế 
quỏc doanh, kinh tế tập thà, tăng 
cương nguồn tích lũy tập trung của 
Nhà nước và tranh thủ vốn ngoài 
nước. cần có chính sách si dùng 0à 
củi tao đúng đắn các thành phần kinh 
tế khac. 


(Chính sách đó cho phép sử dụng 
ahieu hình thức kinh tế với quy mô 
và trình độ kỹ thuật thích hợp trong 
tửng khảu của quá trình sản xuất và 
lưu thông nhằm khai thác mọi khả 
aäng của các thành phần kinh tế liên 
kết vơi nhau, trong đó kinh tế quốc 
đoanh giữ vai trò chủ đạo. Đó là mội 
giải piáp có ý nghĩa chiến lược, góp 
phần giải phóng và khai thác mọi khả 
nâng đề phát triền lực lượng sản xuất, 
tây dưng cơ câu kinh tế hợp lý. 

Giải pháp đó xuất phát từ thực tế 
của nước ta và là sự vận dụng quan 
điềm của lê-nin coi nền kinh lễ có 
cơ cũu nhiều thành phần là mội đặc 
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Irưng của thơi kỳ quá đó. ở nước tân 
các thành phần đó là : 


— Kinh tế xã hội chủ nghĩa bao- 
gồm khu vực quốc doanh và khu vực 
tập thể, cùng với bộ phận kinh lế gia: 
đình gắn liền với thành phần đó. 


— Các thành phần kính tế khác 
gồm : kinh tế tiều sản xuất hàng hóa 
(thợ thủ công. nông dân cá thề, những. 
người buôn bán và kính doanh dịch 
vụ cá thề); kinh tế tư bản tư nhân; 
kinh tế tư bàn Nhà nước dưới nhiều. 
hình thức, mà hình thức cao là công. 
tư hợp doanh; kinh tế tự nhiên, tự 
cấp. tự túc trong mội bỏ phận dòng 
bào dân tộc thiều số ở Tây nguyên 
và các vùng núi cao khác 


Chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa 
phải xuất phát từ đặc trưng 'nói trên 

mà đề ra những chủ trương và biện 
pháp dúng dắn. 

Theo quy luật về sự phù hợp giữa. 
quan hệ sản xuất với tính chất và 
trinh độ phát triền của lực lượng sản 
xuất, quá trình cải tạo xã hội chẻ 
nghĩa phải có bước đị và hình thức 
thích hợp. Kinh nghiệm thực tế chỉ 
rỏö: lực lượng sản xuất bị kim hàm 
không chỉ trong trường hợp quan hệ 
sản xuất lạc hàu, mà cả khi quan hệ 
san xuất phát triền không đồng bộ, 
có những yếu tố đi quá xa so với 
trình độ phát triền của lực lượng sản 
xuất. Tỉnh hình thực tế của nước ta 
đòi hỏi phải coi trọng những hình 
thức kính tế trung gian, quá độ tử 
thấp lên cao, từ quy mô nhỏ lên quy 
mô lớn. Trong mỗi bước đi của quá 
trình cải tạo xã hội chủ nghĩa. phải 
đầy mạnh việc xây dựng cơ sở vật 
chất — kỹ thuật, tạo ra lực lượng sẵn 
xuất mới ; trên cơ sở đó tiếp tục đưa: 
quan hệ sản xuất lên hình thức và quy 
mô mới thích hợp đề thúc đầy lực 
lượng sản xuất phát triền. 

Cải tạo xã hội chủ nghĩa, xây dựng 
quan hệ sản xuất mới bao gồm cả be 
mặt: xây dựng chế độ công hữu về- 
tư liệu sẳn xuất, chế độ quản lý và› 


chế độ phân phối xã hội chủ nghĩa. 
Tuy chế độ công hữu về tư liệu sản 
xuất là aền tằng của quan hệ sản 
xuất mới. nhưng khi chế độ quản lý 
và chế độ phân phối không phù hợp: 
thì ngay cả các tồ chức kinh tế thuộc 
sở hữu toàn dân, được trang bị kỹ 
thuật cao hơn, cũng làm ăn kém hiệu 
quả. Xây dựng quan hệ sản xuất mới 
về cả ba mặt, làm cho nó thật sự man§ 
bản chất xã hội chủ nghĩa, gắn với 
mỗi bước phát triền của lực lưƠnE 
sản xuất, là công việc to lớn. không 
th làm xong trong một thời gian 
ngắn. 


Mười năm qua. hai kỳ đại hội Đảng 
đều ghi vào nghị quyết nhiệm vụ căn 
bản hoàn thành cải tạo xã hội chủ 
nghĩa trong nhiệm kỳ đại hội đó, song 
đều chưa thực hiện được. Cuộc sống 
cho ta một bài học thấm thia là không 
thể nóng vội làm trái quy luật. Nay 
phải sửa lại cho đúng như sau: đầu 
mạnh củi tạo xã hội chủ nghĩa là 
nhiệm pụ thường xuyên. liên tục trong 
suối thởi kù quá độ lên chủ nghĩa +ả 
hội, uới những hình thức 0à bước 
đi thích hợp, làm cho quan hệ sản 
xuấi phù hợp 0uới tính chất 0 trình 
độ của lực lượng sản xuấi, luôn luôn 
có tác dụng thúc đầu sự phái triền của 
lực lượng sản xuất. 


Trong những năm trước mất, đề 
tin hành vững chắc công tác cải tạo 
xã hội chủ nghĩa, phát huy tác dụng 
tích cực của cơ cấu kinh tế nhiều 
thành phần, điều quan lrọng nhất là 
củng cố và phát triền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa, trước hết là làm cho kinh 
tế quốc doanh thật sự giữ vai trò chủ 
đạo, chỉ phối được các thành phân 
kinh tế khác. 


Phải đồi mới cơ chế quản lý. bảo 
đảm cho các đơn vị kinh lế quốc doanh 
có quyền tự chủ, thật sự chuyền sang 
hạch toán kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa, lập lại trật tự, kỷ cương trong 
hoạt động kinh tế. Sắp xếp lại sản 
xuất, tăng cường cơ sở vật chất — kỹ 


thuật và đầy mạnh việc ứng dụng tiến: 
pộ kỳ thuật đề nâng cao nẵng suất. 
chãt lượng và hiệu quả. Trên cơ sở 


'đó, ồn định và từng bước nâng cao 


tiền lương thực tế của công nhân, viên 
chức, tăng tích lũy cho xỉ nghiệp va 
cho Nhà nước. Kịnh tế quốc doanh 
chủ động mở rộng liên kết với các 
thành phần kinh tế khác. hướng cac 
thành phần đó vào quỹ đạo của chủ 
nghĩa xã hội. 

Đề cùng c2 kinh t2 tập thề, phải 
nâng cao trình độ tổ chức, quần ly và 
lũng cương CƠ SỞ vật chất — kỹ thuật ổi 
đôi với thực hiện quan hệ trao đôi và 
liên kết với kinh tế quốc doanh, kinh 
tế gia định. trước hết là về mật Cung 
ứng vật tư. nguyên liệu và tiêu thủ 
sản phầm. Trong nóng nghiệp. giả! 
quyết đúng đấn quan hệ giữa Nhà 
nước, kinh tế quốc doanh với hợp tẬc 
xã, đồng thời cải tiến quản lý nội bỏ 
hợp tác xã, hoàn thiện phương thức 
khoán sản phầm cuối cùng đến nhóm 
và người lao động. gắn liền việc xây 
dựng quan hệ sản xuất mới. xây dựng 
eơ sở vật chất kỹ thuật với xây đưnng 
nông thôn mới. Các tập đoàn sản XUÃI 
ở Nam bộ phải được củng cố theo 
đúng tính chất tổ chức kinh tế tập 
thề. Việc đưa các tập đoàn sản tuải 
lên hợp !ác xã bậc cao, quy mô lớn 
phải căn cứ vào các điều kiện cụ thể 
đã chín muồi. không làm vội vÃ. 


Kinh t# gia đình có vị trí quan 
trong và khả năng dồi dào, cần được 
khuyến khích và giúp đỡ phát triền 
trong mỗi quan hệ hỗ trợ và gắn bó 
với kinh tế quốc doanh và kinh tế 
tập thề. Trên nguyên tắc bảo đảm 
trách nhiệm và nghĩa vụ đối với Nhà 
nước và tập thể, gia đình công nhàn, 
viên chức, gia định xã viên có thề mở 
rộng sản xuất bằng lao động của gia 
đình mình, kinh doanh trong các 
ngành nghề theo đúng pháp luật và 
chính sách. Thu nhập của kinh tế gia 
định không những góp phần cải thiện 
đời sống, mà còn là một nguồn tích 
lũy đề tái sản xuất mở rộng. 
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Nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đặt ra cho chặng đường đầu tiên là 
kinh lế xã hội chủ nghĩa 0ới khu Dpực 
qtốc doanh làm nòng cốt phái giành 
sHrợc Đai Erò quuết định trong nền 
kinh lễ quốc dàn, eụ thê là chiêm tỷ 
trọng lớn ca trong sản xuất và lưu 
thông, thê hiện được tính ưu việt và 
ehÙi phối được các thành phần kinh tế 
khác thông qua Hiến kết Kinh tế. 


Đối với Đính tế Hiều sản xuất hàng 
hóa, Nhà nước thừa nhàn sự cần 
thiết của bộ phản kinh tế này trong 
thời kỷ quá độ, hướng dân và giúp đỡ 
nó sản Xuất, kinh đoanh. Hến kết với 
kinh tế quốc doanh và kinh tế lập 
thè. Vận động những người lào động 
cá thể đi vào làm ăn tập thề theo 
nguyên tắc tự nguyện và cùng có lợi. 
Rhỏng nên có thành kiến, phản biệt 
đối xứ, gày khó khăn cho những người 
lao động cá thề chưa muốn tham gia 
các tổ chức kinh tế tập thề hoặc xin 
rút ra khỏi các tô chức đó, 


Đối với tiều thương, thông qua 
nhiều hình thức tùy theo ngành hàng, 
đề sắp xếp, cải tạo và sử dụng họ 
thành lực lượng bộ sung cho thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa, giúp đỡ số 
người Không cần thiết trong lĩnh vực 
lưu thông chuyền sang sản Xxuât và 
dịch vụ. 


hả nước cho phép những nhà ft 
san nhỏ sử dụng vốn, kiến thức kỳ 
thuật và quản lý của họ dễ tỏ chức 
sìn xuất, kinh doanh trong một số 
mưành, nghề thuộc khu vực sản xuất 
và dịch vụ ở những nơi cần thiết [rong 
4 nước, Quy mô và phạm ví hoạt 
động của các cơ sở kinh tẻ tư bản tư 
nhìn được quy định tùy theo ngành 
nghề và mặt hàng. Hoạt động của kinh 
tế từ bản từ nhân được hướng đan 
đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội 
bang nhiều hình thúc của Kinh tế tư 
bạn Nhà nước, thông qua sư kiềm 
soát của Nhà nước và sự liên Kết với 
kinh tế quốc doanh và kính tế tập 
thể. Kinh tế lư bản Nha nước là hình 
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thức kinh tế quá độ,có thê được tô chức 


từ thấp đến cao, từ đại lý cung ứng 
và tiêu thụ hàng hóa, làm gia công, 
cho đến hợp doanh với Nhà nước. 
Trong lĩnh vực lưu thông, phải xóa 
bỏ thương nghiệp tư bản tư nhân. 
Đôi với một số người buôn bán loại 
vừa, có tay nghệ trongự một số ngành 
hàng tươi sống. Nhà nước dùng hình 
thức liên đoanh để sử dụng họ kinh 
đoanh theo pháp luật và chính sách, 


Như vậy, quá trình sử dụng kinh 
tế tiêu sản xuất hàng hóa và kinh tế 
từ bản tư nhân luôn luôn gắn liền 
với quá trình cai tạo xã hội chủ nghĩa 
đổi với các thành phần đó bàng nhiều 
hình thức. 

Thừa nhận sự tồn tại của kinh tế 
tiều sản xuất hàng hóa và kinh tế tư 
bán tư nhàn, thì đương nhiên cũng 
phái thường xuyên đấu tranh với xu 
hướng tự phát tr bạn chủ nghĩa và 
những mặt tiêu cực trong hoạt động 
kinh tế của các thành phần đó. Nhà 
nước dùng pháp luật và chính sách, 
đựa vào sức mạnh của kinh tế xã hội : 
chủ nghĩa đề kiểm soát và chỉ phối 
các thành phần kinh tế đó theo phương 
chăm sử dụng đề cải tạo, cải tạo đề 
sư dụng tỐt hơn ». 

Cần sửa đổi, bỗ sung và công bố 
rộng rãi chính sách nhàt quán đối với 
các thành phần kinh tế. Những quy 
định có tính nguyên tác phái trở thành 
pháp luật đề mọi người vên tâm, 
manh đạn Kính doanh, 

Nóa bỏ những thành kiến thiên lệch 
trong sự đánh giá và đối xử với người 
lao động thuốc các thành phần kính 
tÈ Khác nhau, Nhà nước eó chính sách 
ưu đãi vẻ kinh tế (như chính sách đầu 
từ, thuế, tín dụng...) đổi với thành 
phần kính tế xã hội chủ nghĩa ; song 
về pháp Tuật phải thực hiện nguyên 
tác bình đẳng. Những người làm ra 
của cäi và những việc có ích cho xã 
hội, thực hiện đây đủ nghĩa vụ, chấp 
hành nghiệm chính pháp luật và chính 
sách đeéu được tôn trọng, được quyền 


hưởng thu nhập tương xứng với kết 
quả lao động. kinh doanh hợp pháp 
của họ. Đối vơi những kẻ lười biếng, 
ăn bám, phải phê phán và cưỡng bức 
lao động. Những kẻ phạm nháp đều 
bị trừng trị theo pháp luật. Ài ví phạm 
hợp đồng kinh tế, đều bị xử phạt và 
phải hồi thường. Đó là chính sách 
nhất quản đối với mọi công đân, không 
phản biệt họ thuộc thành phản kính 
tế nảo. Quan điển: đó phải thấu suốt 
trong các chính sách cụ thê, trong 
công tác tuyên truyền, giáo dục và 
văn hón, dê xây dựng những nhận 
thức đúng dán trong nhân dàn, tạo 
nẻn môi trường tam lý xã hội thuận 
lợi cho việc thực hiện chính sách sử 
dụng và cái tạo nền kinh tế nhiều 
thành phản. 


3— Đài mới cơ chế quản 
lý kinh tế. 


Việc bố trí lại cơ cấu kinh tế phải 
đi đôi với dồi mới cơ chế quản lý 
kinh tế. 

Cơ chế quản lý tập trung quan liêu, 
bao cấp tử nhiều năm nay không tạo 
được động lực phát triền, làm suy 
yếu kinh tế xã hội chủ nghĩa, hạn chế 
việc sử dụng và cái tạo các thành phần 
kinh tế khác, kìm hăm sản xuất, làm 
giảm năng suất, chất lượng, hiệu quả, 
gây rối loạn trong phản phối lưu 
thông, và đẻ ra nhiều hiện tượng tiêu 
cực trong xã hội. 

Cơ chế đó quản lý nên kinh tế bằng 
mệnh lệnh hành chính là chủ vếu, 
với hệ thống chỉ tiêu kế hoạch pháp 
lệnh chỉ tiết từ trên giao xuống, không 
phù hợp với nguyên tác tập trung 
dân chủ. Các cơ quan quản lý hành 
chính—kinh tế can thiệp sâu vào hoại 
động sản xuất, kính doanh của các 
đơn vị cơ sở, nhưng lại không chịu 
trách nhiệm øi về vật chất dối với 
các quyết định của mình; các đơn 
vị kinh tế cơ sở vừa không eó quvẻn 
tự chủ, vừa không bị ràng buộc trách 
nhiệm với kết quả sản xuất, kinh 
doanh. 


Cơ chế đó chưa chú ý đầy đủ đến 
quan hệ hàng hóa — tiên tệ, và hiệu 
quả kinh tế, đẳn tới cách quản lý và 
kế hoạch hóa thông qua chế độ cấp 
phát và giao nộp theo quan hệ hiện 
vật là chủ yếu, hạch toán kinh tế chỉ 
là hình thức, không ràng buộc trách 
nhiệm và lợi ích vạt chất đổi với hiệu 
quả sử dụng tiền vốn, tài sản, vật từ, 
lao động, tách rời việc trả công lao 
động với số lượng và chất lượng lao. 
động, 

Cơ chế dò để ra bộ máy quần lý 
cong kênh, với những cán bộ quản lý 
kém năng khỏng thạo kính 
đoanh, với phong cách quản lý quan 
Hiệu, cửa quyền. 


động; 


Cơ chế cũ gắn liền với tư duy kinh 
tế dựa trên những quan niệm giàn 
đơn về chủ nghĩa xã hội. nang nàig, 
tính chất chủ guan, duy ý chí, 


Phương hướng đỏi mới cơ chế quản: 
lý kinh tế đã được kháng dịnh là xóa 
bỏ tập trung quan Hiệu, bao cấp, xây 
đựng cơ chế mới phù hợp với quy 
luật khách quan và với trình độ phát 
triển của nên kinh tế, 

Nưav sau khỉ giành chính quyền, 
năm dược những mạch máu kinh tế 
chủ vếu của đất nước, Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa có điều kiện và nhất 
thiết phải quản lý nên Kinh tế quốc 
đân theo một xế hoạch thống nhất. 
Tính khẽ hoạch là đặc trưng số môi 
của eơ chế quản lý kinh tế ngay Từ: 
buối đầu của thời ký quá độ, 

Quá trình từ sản xuất nhỏ đi lên 
sản Xuất lớn Ởở nước ta là quá trình 
chukvển hóa nên kính tế còn nhiều tính 
chảt tự cấp, tự túc thành nền kinh tế 
hàng hóa. Chúng ta đang quần lý có 


kế hoạch một nên kinh tế sạn xuất 
hàng hóa với những đặc điểm của 


thời kỷ quá đó. Việc sử dụng đây dủ 
và đúng dẫn quan kệ hàng hóa tiên 
lệ trong kế hoạch hóa nên kinh tế 
quốc đàn là một tắt vếu khách quan. 
Xứ dụng đúng căn quan hệ hang 
hóa — liền lệ là đặc trưng thử hai của 


cơ chế mới về quản lý kinh tế mà 
chúng ta đang xây dựng, 


Việc sử dụng quan hệ hàng hóa — 
tiền tệ đói hồi sẵn xuất phải gắn với 
thị trường. mọi hoạt động kinh tế 
phải so sánh chỉ phí với hiệu quả, 
các tÖ chức và đơn vị kinh tế phải 
tự bù đắp chỉ phí và có lãi đề tái sản 
xuất mở rộng, tức là phải thực hiện 


kạch toán kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa. 
Muốn kế hoạch hóa quả trình tái 


sản xuất hàng hóa, phải vận dụng 
tòng tợp hệ thống các quy luật đang 
tae động lên nên kính tế. Trong hệ 
thống các quy luật đó, quy luật kinh 
tế cơ bản cùng với các quy luật đặc 
thủ khác của chủ nghĩa xã hội ngày 
càng phát huy vai trò chủ đạo, được 
vàn dụng trong một thê thống nhất 
với các quy luật của sản xuất hàng 
hóa, đặc biệt là uy luật giá frị, quan 
hệ cung cầu... Kế hoạch hóa phải luôn 
luôn gắn .iền với việc sử dụng đúng 
đán các đòn bầy kinh tế. Nền kinh tế 
phải được quản lÚ bằng các phương 
pháp kinh lẽ là chủ uếều, với động 
lực thúc đầy là sự kết hợp hài hòa 
lợi ích của toàn xã hội, lợi ích của 
tập thê và lợi ích riêng của người 
lao động. Mức thu nhặp của tập thể 
và của người lao động phải phụ thuộc 
vào kết quả lao động và hiệu quả 
kinh tế. 

Các đơn vị kinh tế quốc doanh và 
tập thề là những đơn vị sản xuất 
hàng hóa xã hội chủ nghĩa, có quyên 
tự chủ sản xuất, kinh doanh, tự chủ 
về tài chính. Các tập thê lao động 
thật sư có vai trò của người làm chủ 
trong việc tồ chức và quản lý sẵn 
xuất, kinh doanh. 

Những điều nẻu trên dẫn tới yêu 
cầu phản cấp kế hoạch hóa và quản 
lý kinh tế theo nguyên tác tập trung 
dân chủ, trên cơ sở phản biệt rõ chức 
năng quản lý hành chinh— kinh tế của 
các cơ quan Nhà nước trung ương và 
địa phương với chức năng quản lý sản 
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xuất — kinh đoanh của các đơn vì kinh 
tế cơ sở 

Đi đôi với việc xác định đúng chức 
năng, nhiệm vụ qu›n lý của các cấp; 
các ngành, phải đồi mới cơ cấu tỒ 
chức bò máy quản lý. đôi mới công 
tác cần bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ 
quần lý có phầm chất và năng lực đáp 
ửng được vêu cầu đôi mới cơ chế 
quản lý. Việc bỏ trí đúng những cắn 
bộ có trách nhiệm chủ vếu trong các 
cơ quan quản lý kinh tế ở trung ương, 
địa phương và các eơ sở kinh tế lớn 
là văn đề có ý nghĩa quyết định đối 
Với việc xây dựng và vận bành cơ chế 
quần lý mới. 

Thực chất của cơ chế mới về quản 
lý kinh tế là cơ chế hế hoạch hóa 
theo phương thức hạch toan kinh 
doanh vã hội chủ nghĩa. đúng nguyên 
tắc tập trung dân chủ. 


Đồi mới cơ chế quản lý là một quá 
trình cải cách có ý nghĩa cách mạng 
sàu sắc, là cuộc đấu tranh giữa cái 
mới và cái cũ, cúi tiến bộ và cái lạc 
hậu. Cuộc đấu tranh đề đồi mới không 
những bị sức mạnh của thỏi quen 
níu lại, mà còn vấp phải những đặc 
quyền, đặc lợi của một số người gắn 
bó với cơ cbế cũ. Đâảyv là cuộc đấu 
tranh trong nội bộ đẳng và cơ quan 
Nhà nước, đấu tranh giữa những 
người đòng chí, đấu tranh với chính 
bản thần mình, Khó khăn, phức tạp 
là ở chỗ đó. Chúng ta phải k' ắc phục 
trở ngại chính hiện nay là tư tưởng 
bảo thú muốn quay trở lại cơ chế cũ 
đã quen thuộc, do dự không đám giải 
quyết những vấn đề đã chín muồi. 


Phương hướng và nội dung chủ yếu 
của việc dỏi mới cơ chế quản lý đã 
được xác định. Song điều quan trọng 
và khó khăn hơn là tìm ra được những 
hình thức kỉnh tế cụ thể, bước đi và 


nội dung đỏi mới trong từng bước. 


Chúng ta còn ít kinh nghiệm; vì thế 
phải coi trọng việc nghiên cứu, học 
tập, thử nghiệm, tông kết thực tiễn, 
Khuynh hướng nóng vội, giản đơn 


muốn đổi mới xong xuôi trong một 
thời gian ngắn là không phù hợp với 
thực tế. l 

Trong quá trình đôi mới cơ chè 
quản lý kinh tế. phải nắm vững những 
vấn đề có tính nguyên tắc dưới đây : 


Thực hiện lập trung dân chủ trong 
quản lý kinh lẽ. 


Tình trạng tập trung quan liêu trong 
công tác quản lý và điều hành còn 
nặng. Tình trạng phân tân, vô tỏ chức 
trong hoạt động kinh tế cũng phồ biến. 

Phải lập lại trật tự, kỷ cương trong 
quản lý kinh tế, xã hội. Chính cơ chế 
quản lý còn nặng tính chất tập trung 
quan liêu, vừa gò bó cấp dưới, vừa 
làm giảm hiệu lực quản lý lập trung 
là nguyên nhân trực tiếp làm rồi loạn 
trật tự, kỶ cương. Vì vậy, không thế 
khắc phục sự rõi ren bằng cách quay 
trở lại cơ chế cũ, mà phải kiên quyết 
thực hiện phân cấp quản lý theo nguyên 
tắc tập trung dân chủ. 

Việc phân cấp quản lý phải bảo đảm 
quyền làm chủ của ba cấp: quyền 
quyết dịnh của trung tương (bao gòm 
cẢ các ngành trung ương) đối với 
những lĩnh vực then chốt, những vấn 
đề có ý nghĩa chiến lược, bảo đảm 
cho sự phát triền cân đối của toàn bộ 
nền kinh tế ; quyền chủ động của các 
địa phương trong việc thực hiện trách 
nhiệm quản lý kinh tế — xã hội trên 
địa bàn lãnh thồ: quyền tự chủ sản 
xuất— kinh doanh của các đơn vị kinh 
tế cơ sở và vai trò làm chủ của các 
tập thề lao động. Trong sự phân công. 
phân cấp quản lý, trach nhiệm phải 
đi đôi với quyền hạn, nghĩa vụ gần 
liền với lợi ích. 

Yêu cầu cấp bách là thề hiện những 
nguyên tắc đó trong các lĩnh vực quản 
lý cụ thề đang có nhiều vướng mắc, 
như kế hoạch hóa, quản lý vật tư, 
hàng hóa, xuất khẩu, nhập khẩu, ngoại 
tệ, đầu tư xây dựng cơ bản. tài chính, 
tiền tệ, giá cả, lao động, tiền lương. 

Vai trò quản lý kinh tế của các cơ 
quan Nhà nước ở trung ương và địa 


phương. nói cho cùng, là nhắn: tạo 
điều kiện che các cœ sở kinh tế hoạt 
động có hiệu quả. Nhà nước kiêm soát 
và diều khiền các xÍ nghiệp và đơn 
vị sản xuất, kinh doanh thuộc mọi 
thành phần kinh tế bằng pháp luạt, 
chính sách kinh tế, chỉnh sách tiến bộ 
ký thuật, thay cho sự can thiệp sâu 
vào hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của xÍ nghiệp. Pháp luật quy định 
những giới hạn mà các xí nghiệp không 
được vi phạm. Các chính sách buộc 
các XÍ nghiệp tự lựa chọn các quyết 
định về sản xuất, kinh doanh có lợi 
nhất theo phương hướng của kế hoạch 
nhà nước. Căn có những quy định bảo 
đảm sự kiểm tra, giám sát thống nhất 
của Nhà nước đối với toàn bộ hoạt 
động của các đơn vị cơ sở. Nhừng hiện 
tượng giàu giểm, khai man, hạch toàn 
và bảo cáo sai sự thật phải bị xử lý, 

Việc xây AÄAwng chế độ tự chủ sản 
xuất, kinh doanh của các xÍ nghiệp và 
chế độ làm chú tập thề của quần cl:úng 
lao động ở cơ sở phải được tiếp tục 
bồ sung, sửa đôi qua thử nghiệm, tông 
kết thực tiền. Trên cơ sở đó mà làm 
rõ và giải quyết đúng dắn chức năng, 
nhiệm vụ và sự phản cấp quản lý hành 
chính — kinh tế giữa trung ương và 
địa phương, giữa tính và huyện. 

Nguyên tác tập trung đân chủ trong 
quản lý kinh tế đòi hỏi phải đề cao kỷ 
luật và pháp luật. Sự chỉ đạo và điều 
hành từ trên xung dưới, trước hết là 
từ các cơ quan trung ương, phải thống 
nhất theo nghị quyết của Đang và NIà 
nước, theo đúng chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn đã dược xác dịnh. Cấp 
dưới phải phục tủng cấp trên; cấp 
trên phải chịu trách nhiệm về các 
quyết dịnh của mình. 


Đồi mới kế hoạch hỏa. _ 


Kế hoạch kinh tế quốc dân trong 
những năm tới phải bảo đảm thực 
hiện phương hướng sắp xếp lại nên 
kinh tế, bố trí đúng cơ cấu sẵn xuât, 
cơ cấu đầu tư theo các chương trình 
mục tiêu. Các cân đối kế hoạch được 


xây dựng từ cơ sở và tổng hợp từ 
dươi lên, với sự hướng dẫn và diêu 
hòa của trung ương. Kết hợp chặt chẽ 
kế boạch hóa theo ngành và kế hoạch 
hóa trên địa bàn lãnh thồ 

Với quyền tự chủ sản xuất, kinh 
doanh, các đơn vị kinh tế cơ sở chủ 
động tiếp cận nhu cầu của thị trường. 
khai tháo mọi khả năng đề phát triền 
sản xuất, kinh doanh nhằm thực hiện 
mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch Nhà 
nước. Hợp đồng kinh lẽ giữa các đơn 
vị sản xuất, kinh doanh vừa là cơ sở 
đề xây dựng kế hoạch vừa là công cụ 
pháp lý bảo đảm cho việc thực biện 
kế hoạch. Cân tăng cường chế độ hợp 
đồng kinh tế và bảo đảm hiệu lực của 
nó bằng chế độ trọng tài kinh t¿ Nhà 
nước. 

Nhà nước sử đụng các đòn bầy kinh 
tlẾ cả trong kế hoạch hóa trực tiếp 
và kế hoạch hóa gián tiếp đề bảo đảm 
thực hiện những phương hướng. mục 
tiêu của kế hoạch kinh tế quốc dàn. 
Việc giao kế hoạch pháp lệnh chỉ hạn 
-chẽ trong một số chỉ tiêu thậtcaän thiết 
nhằm bảo đảm những cân đối cơ bản 
và những nghĩa vụ cam kết với nước 
ngoài. Phấn đấu xây dựng từng bước 
lực lượng dự trữ của Nhà nước đề 
chủ động xử lý những trường hợp bắt 
thường trong quá trình thực hiện kế 
hoạch. 

Ủy ban kế hoạch Nhà nước và các 
eơ quan khác ở trung ương có chức 
năng quản lý hành chính -- kinh tế 
được giải thoát bớt những công việc 
sự vụ, phải tập trung nhiều hơn vào 
việc nghiên cứu chiến lược kinh tế — 
xã hội, xây dựng kế hoạch dài hạn 
và trung bạn, bảo đảm các quan hệ 
can đổi tông hợp trong nền kính tế, 
xây dựng chỉnh sách và luật lệ kinh 
tế. Đó là những yếu tố quan trọng 
đề từng bước nàng cao chất lượng 
kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dàn. 


sử dụng lốt các dòn bầu kinh lẽ. 


Dề kích thích sản xuất phát triền, 
lập lại trật tự và ôn định thị trường 
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phải có chính sách mở rộng giao lưu 
hàng hóa, xóa bỏ tình trạng ngăn 
sông, cấm chợ, chia cát, thị trưởng 
theo địa giới hành chính. 


Trong nên kinh tế còn nhiều thành 
phản, bên cạnh sự lưu thống hàng 
hóa của thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa, còn có thị trường tự do bao - 
gòm hoạt động mua bản trực tiếp giữa 
người sản Xuất và ngươi tiêu dùng 
trong dàn cư và hoạt động lưu thông, 
dịch vụ của những người kinh doanh 
tư nhàn ở cả thành thị và nông thôn. 
Nhà nước sử dụng những biện pháp có 
hiệu quả đề cãi tạo và xóa bó thương 
nghiệp tư bản tư nhân, nghiêm trị 
bọn đầu cơ, buôn lậu. Nhưng không 
thể xóa bỏ thương nghiệp nhỏ tự do 
theo ý muốn chủ quan bằng mệnh lệnh 
hành chính, mà chỉ có thê thu hẹp nó 
bằng sự thay thế tốt hơn của thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa và biết sử 
dụng nó trong những lĩnh vực mà 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa chưa 
thề kinh doanh tốt hoặc chưa cần 
kinh doanh. 


Kinh nghiệm của nhiều địa phương 
và cơ sở cho thấy: nếu biết kinh 
doanh, biết vận dụng những biện pháp 
kinh tế là chủ yếu, kết hợp với biện 
pháp giáo dục và hành chính, được 
sự tham gia trực tiếp của quần chúng 
nhân đản, thị thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa hoàn toàn có khả năng 
thực hiện dược đọc quyền kinh doanh 
những mặt hàng thiết yếu và làm chủ 
được thị trường. 


Đối với những mặt hàng hoàn (toàn 
do kinh tế quốc doanh san xuất hoặc 
nhập khảu, đương nhiên, thương 
nghiệp quốc doanh đỏe quyên bán 
trên thị trường và Nhà nước có biện 
pháp hành chính dề bảo đảm sự độc 
quyền ấy. Nhưng ngay đối với những 
vật tư, hàng bóa đó, biện pháp kinh 
tế cñng rất quan trọng. Chính sách giá 
cả và phương thức mua bán không 
hợp lý thì không thê ngăn chặn được 


chúng chạy ra thị trưởng tự do bằng 
nhiêu con đường ngang tắt. 


Đối với những sản phầm do các 
thành phần kinh tế ngoài khu vực 
quốc doanh sẵn xuất, biện pháp chủ 
yếu đề các tô chức kinh tế quốc doanh 
nắm được sản phầm hàng hóa là có 
chính sách giá cả va phương thức 
mua bán thích hợp theo nguyên tác 
thỏa thuận, chủ yếu là thông qua hợp 
đồng kinh tế với người sản xuất, 
Chính sách kinh tế đúng dẫn đi đôi 
với công tác điều tra, phát hiện. 
trừng trị bọn đầu cơ, buôn lậu là 
những biện pháp có hiệu quả đề xóa 
bỏ chợ đen. Chính sách ép giá và 
phương thức mua bán phiên hà. đi 
đôi với các biện pháp ngăn cấm hay 
bạn chế nông đân và người sản xuât 
tiêu thụ hàng hóa trén thị trường sẻ 
đầy họ vào thế đối phó với Nhà nước 
bảng cách giữ hàng không bán, bán 
lén lút cho tư thương. hoặc thu hẹp 
sản xuất. Kết quả cuối cùng là sâu 
xuất giảm sút, cung cầu căng thẳng, 
giá ca bị đầy lên. Chính sách đó cùng 
tạo điều kiện cho tư t:ương hoạt động 
mạnh hơn và làm suy yếu liên mình 
công — nông. 


Chính sách giá cả phải vận dụng 
tồng hợp nhiều quy luật, trong đó 
quy luật giá trị có tác động trực tiếp. 
Giá cả phải phủ hợp với giá trị, 
đồng thời phủ hợp với sức mua của 
đồng tiền và tính đến quan hệ cung cầu. 
Các yêu cầu điều tiết thu nhập, bảo 
đảm chính sách xã hội, thúc đây cải 
tạo xã hội chủ nghĩa, cần được thực 
hiện thông qua sử dụng đồng bộ nhiều 
biện pháp, trong đó co các biện pháp 
giá cả. tài chính, tín dụng... ; chỉ dùng 
biện pháp giá cả đề đáp ứng những 
yêu cầu đó sẽ đây giá cả tới mức 
thoát ly giá trị, 


Muốn ồn định giá cả, chính sách 
giá cả phải nhằm trước hết kích thích 
các cơ sở sản xuất và mọi người lao 
động làm ra nhiều sản phầm nhàng 
hóa, bạ giá thành, hăng hai bắn sản 


phầm cho Nhà nước. Không thề ồn 
định giá cá bằng cách giữ giá một 
cách cứng nhắc, bất chấp sức mua 
của đòng tiên, bất chấp quan hệ 
cũng — cầu và sự biến động của các 
yếu tố hình thành giá cả; mặt khác, 
phải có biện pháp tích cực khắc phục. 
từng bước tính tự phát của giá ca 
tị trường tự do. 

Phần đâu thí hành chính sách miột 
giá, đó là giá kinh doanh thương 
nghiệp. Chính sách một giá gắn liên 
với cơ chế hạch toán kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa có tác dụng kích thích 
Sản Kuất và mở rộng lưu thông hàng 
hóa, tạo điều kiện cho thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa chuyển sang kinh 


doanh, chiếm lĩnh và làm chủ thị 
trường, không tạo ra nhú cầu giả 
lạo, ngàn chặn có hiệu qua tính 


trạng tất thoát hàng hóa. 

Trong tình hình cụ thể hiện nay, 
ở những nơi, những lúc nhất định; 
đổi với một số Ít mặt hàng thiết vều 
mà cúng cầu căng thẳng. giá ca biến 
động mạnh, Nhà nước chưa đủ lực 
lượng đề kim giá lại, thÌ tạm thời 
áp dụng chính sách hai giá trong 
việc mua nông sản và bán lẻ hàng 
tiêu dũng. 

Đề tạo điều kiện cho thương nghiệp 
quốc doanh thoát khói tỉnh trạng Khó 
mua, khó bán, bỏ trống trận địa, căn 
phải sớm ban hành eơ chế định giá và 
quan lý giá đúng đán. 

(:hính sách liền tương phải đáp ứng 
vêu cần cấp bách là bảo đảm tiền 
lượng thực tế của người ăn lương trong 
tình hình quỹ hàng của Nhà nước chưa 
dủ và giá cả chưa ôn định, 

Vấn đề cơ bản là phát triền sản 
xuất Nhà nước nắm quý hàng lương 
thực, thực phảm và hàng thiết yếu 
khác, có phương thức bán thích hợp, 
bảo đảm cho người ăn lượng mua được 
hàng hóa cân thiết; hết sức hạn chế 
việc quay trở lại chế độ tem phiếu. 

Việc thực hiện đúng nguyên túc 
phân phối theo lao động đòi hỏi sửa 
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đồi một cách căn bản chế độ tiền 
lương theo hưởng bảo đảm yêu cầu tái 
sản xuất sức lao động, khắc phục tính 
chất bình quân, xóa bó từng bước phần 
cung cấp còn lại trong chế đó tiên 
lương, ấp dụng các hình thức trả lương 
gắn chặt với kết quả lao động và hiệu 
quả kinh tế. Những vấn đề đó phải 
được giải quyết cùng với việc thực 
hiện chế độ hợp đồng lao động, tỉnh 
giản bộ máy quản lý hành chỉnh Nhà 
nước và bộ phận quản lý gián tiếp của 
các tồ chức sản xuất, kinh doanh. 
Việc thực hiện phải đi từng bước 
vững chắc, phù hợp với khả năng cần 
đối tiền — hàng và với nhịp độ tăng 
năng suất lao động. 


Chính sách tải chính, tiền lệ có vai 
trò trọng yếu trong việc chuyền các 
hoạt động kính tế sang cơ chế hạch 
toán kinh đoanh, đấu tranh chống lạm 


phát, ồn định sức mua của đông tiên, 
t 
Xây dựng và hoàn chỉnh từng bước 


chỉnh sách tài chính quốc gia theo 
hướng: bảo đảm quyền tự chủ tài 
chính của các cơ sở kính tế, kích thích 
mạnh mẽ kinh tế quốc doanh và các 
thành phần kinh tế khác phát triền 
sản xuất với năng suất, chất lượng, 
hiệu quả cao, tạo ra nguồn tích lũy 
ngày càng tăng cho từng đơn vị và cho 
Nhà nước, điều tiết và phàn phối hợp 
lý các nguồn thu nhập nhằm thực 
hiện công bằng xã hội và báo đảm 
quan hệ tích lũy và tiêu dùng phủ hợp 
với các mục tiêu kinh tếT—xa hội. 


Đồi mới các chính sách, chế độ tài 
chính, trước hết là chính sách thuế. 
Chấm đứt chế độ bao cấp qua ngân 
sách, như bù lỖ trần lan, cấp phát vốn 
mà không ràng buộc trách nhiệm vật 
chất với hiệu quả sử đụng vỏn;tránh 
dùng vốn tín dụng không đúng quan 
điềm hạch toán kinh đoanh xã hội chủ 
nghĩa ;sửa đổi một số chế độ phúc 
lợi vượt quá khả năng của tiền kinh 
tế. Các chế đỏ tài chính cần quản triệt 
chỉnh sách tiết kiệm nghiêm ngặt ca 
Irong sản xuất 0d tiêu dùng. 


HẦU 


Bội chỉ ngân sách ngày càng tăng là 
nguyên nhàn quan trọng nhất dẫn tới 
lạm phát, đầy giá cả tăng nhanh. Phần 
đấu giảm bội chỉ, tiến tới cân bằng 
thu chỉ ngân sách là nhiệm vụ hàng 
đầu của công tác tài chính trong năm 
năm 1986—1990. Bên cạnh những biện 
phắp cơ bắn, thường xuyên trong chính 
sách tài chính quốc gia, cần có những 
biện pháp bất thường áp dụng trong 
một thời gian ngắn đề tăng thu, giảm 
chỉ, hạn chế, đi tới chấm dứt phát 
hành đề chi cho ngàn sách. 


Ngân hàng có nhiệm vụ khần cấp 
cùng với hoạt động tài chính và các 
ngành kiih tế khác phấn đấu giảm lạm 
phát, điều chỉnh hợp lý khối lượng 
Liền lưu thông trên cơ sở tăng nhanh 
vòng quay của đồng tiền và áp dụng 
phổ biến các hình thức thanh toán 
không dùng tiền mặt, góp phản 
tích cực vào việc lập lại cân đối về 
tiên— hàng, ôn định sức mua của dòng 
tiền, đáp ứng nhu cầu về tiên cho việc 
mở rộng sản xuất và lưu thông hàng 
hóa. 


Bên cạnh nhiệm vụ quản lý lưu 
thông tiền tệ của ngân hàng Nhà nước; 
cản xây dựng hệ thống ngân hàng 
chuyên nghiệp kinh doanh tín dụng 
và dịch vụ ngàn hàng, hoạt động theo 
chế độ hạch toán kinh tế, Phải trên 
cơ sở phục vụ tốt mà thực hiện chức 
năng giảm sát bằng đồng tiên các hoạt 
động sản xuất, kinh đoanh, chống thái 
đỏ cửa quyền. Phát triền rộng rãi các 
tỏ chức tín dụng tập thê trong nhàn 
đân, ngăn chặn nạn tư nhân cho vay 
nặng lãt. 


Chính sách tiết kiệm phải được thấu 
suốt trong kế hoạch hóa và các đòn 
bầy kinh tế. Chuyền mạnh sang hạch 
Lloàn kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 
gắn chặt trách nhiệm và lợi ích vật 
chất với hiệu quả sử dụng tài sản, tiên 
vốn, vật tư, lao động là phương hưởng 
chủ yếu đề thực hành tiết kiệm trong 
mọi hoạt động kính tế Trong môi 
trường hạch toán kinh doanh, cần dày 


mạnh việc ứng dụng khoa học và tiến 
bộ kỹ thuật, xây đựng và áp dụng các 
định mức kinL ?ế — kỹ thuật đề giảm 
chỉ phí sản xuất. Đi đỏi với tiết kiệm 
năng lượng. vật tư, cần nâng cao hiệu 
quả sử dụng thiết bị, ứng dụng tiến bộ 
kỹ thuật vào việc bảo dưỡng, nâng 
cao tuôi thọ của máy. Bảo đảm chất 
lượng sẵn phầm là tiết kiệm cả trong 
sẵn xuất và tiêu dùng; các chính sách 
kinh tế phải đi đôi với biện pháp 
bảnh chính, giáo dục nhằm khuyến 
khích làm hàng tốt, ngăn chặn làm 
hàng xấu, nghiêm trị làm hàng giả. 


Khuyến khích mọi người tiết kiêm 
tiêu dùng, dành vốn đề tích lũy, mở 
rộng sản xuất dưới nhiều hình thưc. 
Chính sách tiết kiệm tiêu dùng phải 
khuyến khích dùng hàng sản xuất 
trong nước, hạn chế tiêu dùng những 
loại bàng có thề dành cho xuất khâu, 
ngăn chặn việc nhập hàng xa xỉ. Cẫm 
ngặt việc dùng tiền của công đề chè 
chén, biếu xén. Chống lãng phí trong 
việc sử dụng tài sản, phương (tiện 
thuộc của công dùng trong sinh hoạt. 


Quá trình đồi mới quản lý kinh tế 
đặt ra nhiều vấn đề phải giải quyết 
đề chuyền toàn bộ hệ thống các chính 
sách, chế độ, thề lệ quản lý và tô 
chức bộ máy quản lý sang cơ chế mới. 
Cuộc cải cách có ý nghĩa cách mạng 
này phải được tiến hành đồng bộ, kết 
hợp giữa bên trên và bên dưới, giữa 
sự đồi mới của các cơ quan quản lý 
với phong trào quần chúng. Việc sửa 
đồi và ban hành các chính sách, chế 
độ quản lý phải xuất phát từ thực tế, 
lập hợp sáng kiến và kính nghiệm 
của các địa phương và cơ sở, không 
thề chỉ là công việc nghiên cứu của 
một số ít cán bộ ở bàn giấy. ) 


Trước mất, thực hành những biện 
pháp có hiệu quả đề hãm bớt lạm 
hát và tốc độ tăng giá, giảm bớt khó 
khăn về đời sống của người ăn lương. 
€ó làm được việc đú mới tạo được 
những tiền đề về kinh tế, xã hội và 
tâm lý cho việc đầy mạnh quá trình 


cải cácb. Qua từng bước khần trương 
và vững chắc, phần đấu đến năm 
1990 và cơ bản hình thành đươợc cơ 
chế quản lý mới và chấn chỉnh bộ 
máy quản lý, sắp xếp, dào tạo. bồi 
dưỡng đội ngũ cán bộ bảo đảm cho 
cơ chè đó được vận bành thông suốt. 


4 Phát huy mạnh mẽ 
động lực khoa học, ky thuật. 


Trong điều kiện thế giới đang tiến 


nhanh vào giai đoạn mới của cuộc 
cách mạng khoa học — kỹ thuật và 
qua tình hình thực tế của nước ta, 


càng thấy rõ sự bức bách phải làm 
cho khoa học, kỹ thuật thật sự trở 
thành một động lực †o lớn đầy nhanh 
quá trình phát triền kinh tế — xã 
hội của đã! nước. 


Vị trí then chốt của các} mạng 
khoa học — kỹ thuật trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội phải được 
thề hiện trong cuộc sóng. Trên cơ 
sở những việc đã làm được. cần xúc 
tiến và hoàn thành việc xác định chiến 
lược phát triền khoa học uà kỹ Lhuát, 
làm luận cứ khoa học cho chiến lược 
phát triền kinh tế — xã hội và định 


hướng cho cóng tác khoa học, kỹ 
thuật. 
Sự lựa chọn về phương hướng 


khoa học, kỹ thuật phải thống nIất 
với sự lựa chọn về mục tiêu, phương 
hướng phát triền kinh tế —xã hôi. 
Trong những năm tới, phải lựa chọn 
và tô chức áp dụng rộng rãi các Ihanh 
tựu khoa học 0à kỹ thuật thích hợp, 
nhằm trước hết phục vụ ba chương 
trình về lương thực — thực phẩm, 
hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. 
Trong nông nghiệp, áp dụng rộng rãi 
các thành tựu sinh học và các thành 
tựu khoa học, kỹ thuật khác làm tăng 
thêm màu mỡ cho đất canh tác, tầng 
nhanh năng suất tròng trọt, chăn nuôi, 
nâng cao hệ số sử dụng đát, giảm hư 
hao lương thực và nông sản khác. 
Trong công nghiệp, xây dưng. giao 
thông vận tải, hoạt động khoa học, 


ðl 


kỹ thuật phải hướng vào việc cải tiến, 
đôi mới và hoàn thiện công nghệ, 
hợp lý hóa tô chức sản xuất. đồi mới 
thiết bị, sản xuất nguyên liệu, vật liệu 
và phụ tùng thay thế, giảm mạnh tiêu 
hao vật tự, tận đụng nguyên liệu, đồi 
mới và nàng cao ehất lượng sản phầm, 
nhất là chất lượng hàng xuất khâu. 


Triền khai một số đề tài được chọn 
lọc thuộc các hưởng khoa học, kŨ 
Ihutdl hiện đại, như công nghệ sinh 
học, vật liệu và công nghệ mới, điện 
tử và tín học... Xúc tiên còng tác điều 
tra và đánh giá kinh tế tài nguyên 
thiền nhiên, điều Kiện tự nhiên, đâần 
cư Và kinh tế — xã hội, công tác dự 
bảo và nghiên cứu chiến lược, phần 
vùng quy hoạch và phản bỏ lực 
lượng sản xuất, xây dựng các luận 
chứng kinh tế — kỹ thuật cho các chủ 
trương lớn về phát triền kinh tế và 
xã lội, sử dụng tốt nhất đi đôi với 
bảo vệ có hiệu quả môi trường sinh 
th 7. 


Các ngành khoa học lự nhiên đầy 
mạnh công tác nghiên cứu những dẻ 
tài bảo đảm cơ sở khoa học cho việc 
phát triển các ngành kỹ thuật, cho 
việc ứng dụng có chọn lọc các thành 
tựu Khoa học và Kỳ thuật hiện đại, 
tưng bước hình thành các hướng 
khoa học, KỸ thuật mũi nhọn, 


Thực hiện những biện pháp đồng 
bộ, có hiệu quả đề sớm khắc phục sự 
chạm trẻ của khoa học xã hội, Nhiệm 
vụ chủ vếều của các ngành khoa học 
+đ hỏi trong những năm tới là tham 
gia đác lực vào công tác lý luận của 
dáng, góp phần xây dựng cương lĩnh 
vẻ cách mạng xã hội chủ nghĩa Ở 
nước ta trong thời ký quá đò, làm 
sáng tó những vấn đề lý luận, dặc 
biệt là trong lĩnh vực quản lý kính 
tÈ, quản lý xã hội trên cơ sở tỏng kết 
kính nghiệm thực tiền của nước ta và 
năm bắt nhanh nhạy những thành tựu 
lý luận của các nước anh em. Khoa 
học xã hội phải trở thành công cụ sắc 
bén trong việc đòi mới nhận thức, 


đôi mới phương pháp tư duy, Xây 
dựng ý thức xã hội và nhân cách xả 
hội chủ nghĩa. 


Đầy mạnh sự kết hợp một cách hữu 
cơ khoa học xã hội, khoa học tự 
nhiên và khoa học kỹ thuật. Mỗi 
phương án phát triền kinh tế đều 
phải xét đến tất cả các mặt kinh tế, 
kỳ thuật, xã hội, môi trường. Tập 
trung lực lượng giải quyết những vẫn 
đề khoa học, kỹ thuật cấp bách, có 
hiệu quả thiết thực. 


Lực lượng khoa học và kỳ thuật 
cần được tô chức lại, bố trí và sử 
dụng có hiệu quả. Có cơ chế, chính 
sách và biện pháp đúng đắn nhàm 
khuyến khích và tạo điều kiện thuận 
lợi cho cán bộ khoa học, cán bộ kỹ 
thuật phát huy lao động sảng tạo, 
hướng về cơ sở sản xuất, vẻ các địa 
bàn kinh tế đang cần sự có mặt của 
họ. Đảng và Nhà nước cố gắng tạo 
những điều kiện thuận lợi đề những 
người làm công tác khoa học, KỶ 
thuật hoạt động có kết quả, và đỏi 
hỏi mọi người phải có cống hiến cho 
đất nước bằng những sáng chế, bảng 
kết quả đưa nhành tiến bộ khoa học 
và kỹ thuật vào sản xuất, bằng việc 
nghiên cứu giải quyết các vấn đề kinh 
tế, xã hội. 


Các cơ quan khoa học cần được 
sắp xếp lại và bố trí hợp lý trên các 
vùng lãnh thỏ, theo nguyên tác gđn 
chặt khoa học, kỹ thui 0ới sản xuấi 
Đà đời sống, nhằm sử dụng tiềm lực 
khoa học, kỹ thuật như một bộ phản 
cầu thành của lực lượng sản xuất xã 
hội, tạo điều kiện rút ngắn quả trình 
từ nghiên cứu đến sản xuất, khác phục 
tỉnh trạng chồng chéo, trùng lắp, tìn 
mạn. Theo nguyên tíc đó, chuyên 
một sỐ cơ quan nghiên cứu ứng dụng 
kỹ thuật chuyên ngành về trực thuộc 
các liên hiệp xí nghiệp hoặc xí nghiệp 
lớn. Mở rộng các hình thức liên kết 
giữa khoa học và sản xuất, Xây dựng 
các tô chức liên hiệp khoa họe—sin 
xuất với hình thức và quy mô thích 


hợp. Tổ chức tốt hoạt động của các 
trung tâm ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. 
Tăng cường các bộ phận sản xuất thử 
cho các eơ quan nghiên cứu và triền 
khai. Phát huy hơn nữa vai trò của 
'ác trường đại học và trung học chuyên 
nghiệp trong công tác nghiên cứu triền 
“khai theo nguyên tắc kết hợp chặt 
chế các khâu: khoa học — dào tạo — 
sìn xuất. Thành lập một số trung tàm 
khoa học — kỹ thuậđ tông hợp cho những 
vùng kinh tế quan trọng. Chuẩn bị điều 
kiện đề thành lập Viện hàn lâm khoa 
học Việt name 


Tăng mức đầu lư cho khoa học, 
Ñỹ thuật từ nhiều nguồn khác nhau: 
ngân sách Nhà nước, quỳ tự có của 
các cœ SỞ sản xuất, quỹ tập trung của 
ngành, tín dụng ưu đãi của ngân 
hàng, v.v. Coi trọng, đầu tư chiều sàu 
và quản lý tốt đề sử dụng eó hiệu quả 
Các cơ sở vật chất — kỹ thuật hiện có 
của các cơ quan khoa học—kŸ thuật. 


MỞ rộng và nâng cao hiệu quả hợi 
lúc quốc lễ về khoa học và kỹ thuật. 
Thông qua hợp tác dề nhanh chóng 
nắm bắt các thành tựu khoa học, kỹ 
thượti, tránh lãng phí do nghiên cứu 
trùng lấp. Gắn chặt hợp tác khoa học, 
kỳ thuật với hợp tác kinh tế. Này 
dựng và thực hiện chính sách chuyên 
gtao công nghệ, có chọn lọc, kết hợp 
với công tác nghiên cứu và triền khai 
trong nước. Tích cực tham gia chương 
trình tông hợp tiến bộ khoa học, kỷ 
thuật theo các hướng ưu tiên của Hội 
đồng tương trợ kinh tế đến năm 2900, 


Việc phát huy vai trỏ dòng lực của 
khoa học, kỹ thuật tùy thuộc một phần 
quan trọng ở cơ chế quản lý. Cơ chế 
quản lý kinh tế, quản lý khoa học— 
kỳ thuật phải đòi hỏi và khuyến khích 
việc sáng tao và ứng dụng rộng rãi 
các thành tựu khoa học và kỹ thuật, 
đưa lại hiệu quả thiết thực. Áp dụng 
rộng rãi phương thức ký kết hợp đông 
nghiên cứu và triền khai giữa các tô 
chức khoa học, kỹ thuật với các tô 
chức sản xuất, kinh doanh. Chuyền 


đìn một số cơ sở nghiên cứu ứng đụng 
và triển khai kỹ thuật sang chế độ 
hạch toán kinh tế. Các cơ sở đó có 
quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm 
vẻ hoạt dòng khoa học, kỹ thuật của 


mình, Các eợ sở sản xuất, kinh doanh 
tiưực hiện chế độ mua sáng chế và 


bạch toán vào giá thanh sản phầm. 
Các chính sách và biện pháp về giá cả 
lợi nhuận, thuế, tín dụng, tiền lương, 
tiên thường, quý chuyên dùng... phải 
thật sự thôi thúc các cơ sở sản xuất, 
kinh đoanh tìm đến khoa học, đạt ha ng 
cho Khoa học, sử dụng khoa học và 
RÝ thuật như yếu tố quyết định đề 
tràng cao hiện quá sản xuất, kính 
doanh, Các chế độ về bản quyền tác 
gi, khen thưởng việc tạo ra và ng 
dụng các tiên bộ kỹ thuật phải được 
thực hiện đầy đú. Hội đồng giải thưởng 
Nhà nước về khoa học và kỹ thuật 
phải hoạt động một cách thiết thực. 
Aay dựng và phát triền các hoạt động 
vẻ sở hữu công nghiệp (như bản quyền 
sng chế, nhãn hiệu hàng hóa, v.v). 


Tạng cường hoạt động về tiêu chuẩn 
hóa, bảo đảm đo lưởng, kiềm nghiệm 
và quản lý chất lượng sản phẩm ; gắn 
trách nhiệm và lợi ích của người sẵn 
Xuât với chất lượng sản phầm; xây 
dựng KỶ luật sản xuất theo tiêu chuẩn, 
định mức; đầv mạnh eôrg tác thanh 
tra, kiểm Tra, đănh giá và chứng nhận 
chát lượng sản phầm; thê chế hóa và 
thực hiện nghiệm ngặt chế độ giám 
định công nghệ. 


Tăng cường hệ thống thông tín kinh 
tế và khoa học, kỹ thuật, nàng cao 
nắng lực bảo đảm thông tin cho công 
tác lãnh đạo và quan lý cho hot động 
nghiên cứu, triển khai và sản xuất. 
Tạo thuận lợi cho việc tiếp nhận 
thông tin kính tế và khoa học, RÝ 
thuật từ ngoài nước, Phát triền mạnh 
và nàng cao chất lượng công tác thông 
tín dại chúng cá về nội dung và hình 
thức, Tỏ chức tối công tác lưu trữ; 
bao vệ an toàn và sử dụng có hiệu 
quả tài liệu lưu trữ quốc gia, 


Cách mạng khoa học — kỹ thuật là 
sự nghiệp của quần chúng. Đảng ta thi 
hành nhất quán chỉnh sách đầy mạnh 
phong trào quần chúng tiến quân vào 
khoa học và kỹ thuật. Chính sách đó 
khuyến khích các sáng kiến, cô vũ 
việc phô biến các kiến thức khoa học 
và kỹ thuật. tồng kết và áp dụng rộng 
rãi các kinh nghiệm và diền hình tiên 
tiến. động viên hàng chục triệu người 
tham gia các hoạt động khoa học, kỳ 
thuật Lông qua lao động sắng LAO của 
mìnÌ. 

Cân bộ ¡ãnh đạo và quản lý các 
ngành, các cấp có vai trò quan trỌnE 
và trách nhiệm to lớn trong việc buo 
đảm thực hiện thành công nhiệm vụ 
phát triền khoa học, kỹ thuật. Nàng 
cao hơn nữa trình độ của các cân bộ 
co trách nhiệm cho kịp yêu câu của 
bước phát triền mới về khoa học. kỹ 
thuật. 


5— Mở rộng và nâng cao 


hiệu quả kinh tế đói ngoại, 


Nhiệm vụ ồn định và phát triền 
kinh tế trong chặng đường đầu tiên 
cũng như sự "nghiệp phát triền khoa 
hoe—k‡ thuật và công nghiệp hỏa xã 
hội chủ nghĩa của nước ta tiến hành 
nhanh hay chậm. điều đó phụ thuộc một 
phần quan trọng vào việc mở rộng và 
nắng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại. 


Muốn kết hợp sức mạnh của dân tôc 
với sức mạnh của thời đại, nước ta 
phải tham gia sự phản công lao động 
quốc tế; trước hết và chủ yếu là mở 
rộng quan hệ phân công. hợp tác toàn 
diện với Liên xô, Lào và Cain-pu-chia, 
với các nước khác trong cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa ; đồng thời tranh thủ 
mở mang quan hệ kinh tế và kl:oa 
học — kỹ thuật với các nước thế giới 
thứ ba, các nước công nghiệp phát 
triỀn, các tồ chức quốc tế và tư nhân 
nước ngoài trên nguyên tắc binh đẳng, 
củng có lợi. 

Chương trình tồng hợp của Hội 
đồng tương trợ kinh tế giúp đỡ và hợp 


Ji 


tác với Việt nam đến năm 2090 theo 
những điều kiện ưu đãi là một thuận 
lợi lớn cho việc phát triền quan hệ 
kinh tế đối ngoại và tiến lành công 
nghiệp hóa. xây dựng cơ cấu kinh tế 
mới của nước ta. Chúng ta phải chủ 
động cùng các nước anh em trong lột 
đồng tương trợ kinh tế xây dựng 
chương trình này và !àm trôn phản 
trách nhiệm của mình trong việc thực 
hiện chương trình. Việc bắt đu cải 
tiến một cách eơ bản phương thức 
hoạt động của Hội đồng tươ g trợ kinh 
tế, cải tô cơ câu và các hình thức hợp 
tác kinh tế và khoa học — KÝ thuật 
giữa các thành viên đòi hỏi 
chúng ta đồi mới cơ chế quản lý, nhất 
là trong lĩnh vực kinh tế đỏi ngoại 
cho phủ hợp. 


nƯỚC 


Trong toàn bộ công tác kinh tê đối 
ngoại. khâu quan trọng nhất là đàảy 
manh xuất khầu đề đáp ứng nhu cầu 
nhập khẩu. 


Chương trình ruãết! khẩu cho những 
năm tới phải tính toán cụ thề và chính 
xác hiệu quả kinh tế của từng mát 
hàng đề lựa chọn các sản phầm xuất 
khầu có lợi nhất. xác định các sản 
phầm xuất khẩu chủ lực, vừa có kim 
ngạch cao, vừa có điều kiện ồn định 
và phÁt triền cả về sản xuất và thị 
trường tiêu thụ. Trên cơ sở đó, có kế 
hoạch đầu tư đồng bộ từ nguyên liệu 
đến chế biến. bảo quản. vận chuyền. 
đi đôi với tô chức sản xuất và lưu 
thông hợp lý, đồi mới cơ chế quản lý, 
sử dụng các chính sách đòn bầy đề 
thực hiện cho được chương trình xuất 
khầu. 


Trong cơ cấu xuất khầu của những 
năm trước mắt, các sản phầm nông, 
lâm, ngư nghiệp chiếm vị trí quan 
trọng nhất. Tăng nhanh khối lượng 
sản phầm, nâng cao trình độ chế biến, 
phấn đấu hạ giá thành, tăng hiệu suất 
thu ngoại tệ. Kiên quyết tô chức tốt 
việc xuất khâu nông sản sang vùng 
Viễn Dông của Liên xô, giành vị trí 


ồn định và ngảy càng tăng trên thị 
_ trưởng này, 

Tận dụng nguồn lao động đòi dào 
và khéo tav đề gia công cho nước 
ngoài, làm những sản phầm thủ công, 
mỹ nghệ“zvà nột số hàng xuất khâu 
khác, tử những sản phẩm thông 
thường đến, những sản phầm tỉnh vi; 
khai thác khả năng to lớn ấy đề hợp 
ác với các nước thành viên liội đồng 
tương trợ kinh tế. 

; Đây mạnh xuất khẩu các loại khoáng 
sẵn có hiệu suất thu ngoại tệ hợp lý, 

Việc hoàn thành đầyv đủ các nghĩa 
vụ đã cam kết với nước ngoài. thực 
“hiện đúng các hợp đồng xuất khầu cả 
về số lượng, chất lượng, thời hạn giao 
hàng phải được đặt vào vị trí ưu tiên. 
Dù khó khăn, trở ngại đến đâu cũng 
nhất thiết phải làm cho được điều đó. 
Tăng cường kỷ luật giao hàng xuất 
khầu theo kế hoạch, đồng thời gắn 
việc phân phối hàng nhập khầu với 
việc thực hiện kế hoạch giao hàng 
xuất khầu, không phản phối theo lỗi 
bao cấp, bình quân như trước. 

Đề khắc phục tỉnh trạng kích giá, 
tranh mua hàng xuất khầu, đi đôi với 
biện pháp hành chính và tô chức, cản 
có chính sách thuế xuất. khâu, đặc 
biệt là đối với một số mặt hàng có 
hiệu suất thu ngoại tệ cao. 

*Cơ cấu nhập khầu phải phù hợp và 
phục vụ tốt cho việc bố trí lại cơ cấu 
san xuất, điều chỉnh cơ cấu đầu tư. 
Đề khắc phục tỉnh trạng nhập khầu 
không hợp lý, ngăn chặn việc nhập 
hàng xa xỉ, cản ban hành chính sách 
thuế nhập khẩu. Xử lý đúng và kịp 
thời giá bán hàng nhập khầu đề chống 
sử dụng lãng phí, chống thất thoát 
hàng và khuyến khích sản xuất, sử 
dụng hàng trong nước thay thế hàng 
nhập khầu. | 

.Hoạt động xuất, nhập khâu phải 
chuyền mạnh sang hạch toán kinh 
đoanh xã hội chủ nghĩa trên nguyên 
tắc Nhà nước độc quyền ngoại thương, 
trung ương thống nhất quần lý xuất, 


nhập khầu theo kế hoạch, pháp luật 
và chíinhsách. Vấn đè quan trọng hàng 
đầu là đỏi mới cơ chế quản lý đối với 
các đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng 
xuất khau. Bên cạnh những quy định 
chung về quyền tự chủ sản xuất, kinh 
doanh của các đơn yị cơ sở cần bồ 
sung chính sách khuyến knich sản 
xuất bàng xuất khầu, tạo điều kiện cho 
các đơn vị làm hàng xuât khâu theo 
sát được nhủ cầu, thị hiểu, giá cả và 
các điều kiện kinh doanh khác trên thị 
trường thế giới. Các đơn vị sản xuất 
eđó quy mỏ xuất khầu tương đổi lớn 
được trực tiếp giao địch với khách 
hàng nước ngoài, theo sự quản lý 
của Bộ ngoại thương, 


Sắp xếp hợp lý các tồ chức kinh 
doanh xuất, nhập kÌầu, loại bỏ những 
khâu trung gian *à những thủ tục 
phiền hà ; thống nhất đầu mối xuất, 
nhập khầu đối với một số mặt hàng 
quan trọng. khắc phục tỉnh trạng tranh 
mua trên thị trường trong nước và 
tranh mua, tranh bán trên thị trường 
ngoài nước. Các tô chức kinh doanh 
được giao nhiệm vụ thống nhất đầu mối 
xuất, nhập khầu phải hoạt dòng theo 
phương thức kinh doanh, không làm 
theo lối quan liêu, cửa quyền, bắt bí 
và gây phiên hà cho người làm hàng 
xuất khầu hoặc người cần nhạp khâu. 
Việc hạch toán và phân chia lợi nhuận 
xuất khầu phải sòng phẳng, công khai, 
đề cho các cơ sở và địa phương thấy 
xuất khầu qua tô chức đầu mối có lợi 
hơn là tự mình xuất khầu 


Ngàn hàng ngoại thương thống nhất 
việc quản lý ngoại hỏi, song phải bảo 
đầm quyền sử dụpg ngoại LỆ của các 
cbú tài khoản ngoại tệ theo đúng 
chính sách của Nhà nước. Nghiên cứu 
chế độ mua, bán ngoại tệ qua ngàn 
hàng ngoại thương đề tạo điều Kiện 
áp dụng khi ôn định được giá trị đồng 
tiền trong nước, Có cơ chế điều chỉnh 
kịp thời tỷ giá kết toán nợi Bộ về 
ngoại tệ, và tV giá hỏi đoái phi mậu 
dịch, kiêu hối, không đề lạc hậu so với 


tỉnh hình thực tế. Có chính sách 
khuyến khích Việt kiều gửi tiền và vật 
tư {ề nước, thay cho việc gửi hàng 
tiêu dùng. 


Cùng với việc mở rộng xuất, nhập 
khầu, tranh thủ vốn viện trợ và vay 
dài hạn, cần vận dụng nhiều hình thức 
đa dạng đề phát triền quan hệ kinh tế 
đối ngoại. 


Mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác 
toàn diện với Liên xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa khác, từ các hình thức 
bạn đưa gia công, liên doanh đến đầu 
tư trực tiếp, tăng cường quan hệ hợp 
tác, liên kết trực tiếp trong lĩnh vực 
sản xuất và khoa học giữa các tô chức 
kinh tế, khoa học — kỹ thuậ t của nước 
ta với các tô chức tương ứng của các 
miước anh em. 


LG 


Công bó chính sách khuyến khích 
nước ngoài đầu tư vào nước ta dưới 
nhiều hình thức, nhất là đối với các 
ngành và cơ sở đỏi-hỏi kỹ thuật cao, 
làm hàng xuất khâu. Đi đôi với việc 
công bố luật đầu tư, cần có các cFính 
sách và biện pháp tạo điều kiện thuận 
lợi cho người nước ngoài và Việt 
kiều vào nước ta đề hợp tác kinh 
doanh. 


Coi trọng việc tô chức, động viên 
Việt kiều góp phần xây dựng đất nước 
bằng nhiều cách, bao gồm cả đầu tư 
kỹ thuật và vốn; phát huy khả năng 
của kiều bào trong việc giúp đỡ mở 
rộng quan hệ hợp tác với các HIƯỚC, 
các công ty, các tồ chức kinh tế ở nước 
ngoà' 


Đầy mạnh hợp tác khoa học; kỹ thuật 
và đào tạo cán bộ, công nhân. Tô 
chức tốt việc đưa lao động và chuyên 
gia đi làm việc theo hợp đòng Ởở nước 
ngoài dưới nhiều hình thức ; chú ý tới 
hình thức nhận thầu đồng bộ công 
trình xây dựng và các loại địch vụ. 
Nhanh chóng khai thác các điều kiện 
thuận lợi của đất nước đề mở mang du 
lịch bằng vốn đầu tư trong nước và 
hợp tác với nước ngoài. Phát triền vận 


HỘ ở 


tải quốc tế, địch vụ cung ứng tàu biềm 
và máy bay... 

Trong quan hệ liên minh đặc biệt với 
Lào và Cam-pu-chia về kinh tế, khoa: 
học — kỹ thuật, cần coi trọng hiệu quả: 
thiết thực, bảo đảm -cho nền kinh tế 
của cả ba nước đều có lợi và cùng phát 
triền. Nhanh chóng đi ngay vào phân 
công, hợp tác sản xuất, phối hợp đầu. 
tư trong những lĩnh vực có điều kiện; 
tăng nhanh khối lượng trao đôi hàng 
hóa, dịch vụ giữa ba nước. Tiếp tục: 
giúp Lào và Cam-pu-chia điều tra 
cơ bản, phân vùng quy hoạch, đảo tạo- 
cán bộ. 

Việc mở rộng quan hệ kinh tế đối 
ngoại sẽ làm nảy sinh những vấn đề 
phức tạp, cần có biện pháp hạn chế 
và ngăn ngừa những hiện tượng tiêu 
cực, song không vì thế mà đóng cửa 
lại. Có kế hoạch đào tạo, bồi dường. 
về phầm chãit và năng lực kinh doanh 
cho đội ngũ cán bộ làm kinh tế đối 


ngoại, kề cả những cán bộ chuyên làm 


công tác này và những cần bộ ở các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh có quan hệ 
giao dịch với nước ngoài. ' 


Thưa các đồng chí, 


Dưới đây xin trình bày một số 
phương hướng, nhiệm 0ụ của chỉnh 
sách xã hột. 

Chính sách xã hội bao trùm mọi 
mặt của cuộc sống con người: điều 
kiện lao động và sinh hoạt, giáo dục 
và văn hóa, quan hệ gia đình, quan hệ 
giai cấp. quan hệ dàn tộc... Cần thề 
hiện đầy đủ trong thực tế quan điềm 
của Đẳng và Nhà nước về sự thống 
nhất giữa chính sách kinh tế và chính 
sách xã hội, khắc phục thái độ coi nhẹ 
chính sách xã hội, tức là coi nhẹ vếu 
tố con người trong sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. 

Trình độ phát triền kinh tế là điều 
kiện vật chất đề thực hiện chính sách 
xã hội, nhưng những mục tiêu xã hội 
lại là mục dích của các hoạt động 
kinh tế. Ngay trong khuôn khồ của. 


hoạt động kinh tế, chỉnh sách xã hội 
-có ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất 
lao động, chất lượng sản phầm, là một 
nhân tố quan trọng đề phát triền sản 
xuất. Do đó, cần có chính sách xã hội 
<ơ bản, lâu dải và xác định được 
những nhiệm vụ, mục tiêu phù hợp 
với yêu cau, khả nắng trong chặng 
đường đầu tiền, 

Trong việc phái huụ uếu lố con 
ngươi và lấy việc phục nụ con người 
làm mục đích cao nhất của mọi hoạt 
động, cần có kế hoạch chủ động xây 
dựng cơ cấu giai cấp của xã hội mới, 
cụ thẻ hóa và thực biện đúng chính 
sách dân tộc và chính sách tự: do tín 
ngưỡng. 

Cùng với việc tiến tới xóa bỏ cơ SỞ 
kinh tế — xã hội của sự bất công xã 
hội, phải đấu tranh kiên quyết chống 
những hiện tượng tiêu cực, làm cho 
những nguyên tắc công bằng xã hội, 
và lối sống lành mạnh được khẳng 
định trong cuộc sống hằng ngày của 
1ã hội ta. 


1I_-Kế hoạch hóa dân số, 
giải quyết việc làm cho 
người lao động. 


Phấn đấu hạ bằng được tỷ lệ phái 
triền dân số đến năm 1998 xuống 1,7%. 
Các cấp đẳng, chính quyền và đoàn 
thề phải chỉ đạo chặt chẽ và thường 
Xuyên cuộc vận động kế hoạch hóa 
dân số, coi đó là một điều kiện quan 
trọng đề tăng thu nhập quốc dân bình 
quản đầu người, thực hiện các mục 
tiêu kinh tế — xã hội. 

Di đôi với đầu tư mở rộng mạng 
lưới bảo đảm kỹ thuật phục vụ cho 
việc sinh đẻ có kế hoạch, cần sửa 
đồi các chính sách, chế độ của Nhà 
nước, coi trọng các biện pháp giáo dục, 
văn hóa nhằm thay đồi tâm lý, tập 
quán của nhân đân, trước nhất là nam 
nữ thanh niên, đối với việc kế hoạch 
hóa gia đình. Chỉ đạo thực hiện đúng 
luật hôn nhân và gia đình sau khi 
«được Quốc hội thông qua. 


_ 


` Bảo đảm việc làm cho người lao 
động, trước hết là ở thành thị và cho 
thanh niên, làÀ nhiệm vụ kính tế — 
xã hội hàng đầu trong những năm 
tới. Nhà nước cố gắng tạo thêm việc 
làm và có chính sách dề người lao 
động tự tạo ra việc làm bằng cách 
khuyến khích phát triền kinh tế gia 
định, khai thác mọi tiềm năng của các 
thành phần kinh tế khác, ke cả thành 
phần kinh tế tư bản tư nhân. Han 
hành và thực hiện Luật lao Sìng: 


Phương hướng giải quyết việc làm 
là mở mang ngành nghề tại chỏ dề 
thu bút số lao động thửa và mới tăng, 
đi đôi với phân bố lao động đến các 
địa bàn khác, vừa nhằm vào lĩnh vực 
nông nghiệp, vừa phát triền thủ công 
nghiệp, tiều công nghiệp, dịch vụ và 
các ngành sản xuất khác, làm hàng 
xuất khâu và gia công. ì 


Mở rộng hợp tác lao động với nước 
ngoài kết hợp với việc đào tạo tay 
nghề cho thanh niên và nâng cao 
trình độ cho chuyên gia, bố trí cơ 
cấu ngành nghề thích hợp; chọn lựa 
người đúng tiêu chuần; quản lý chặt 
chẽ về tö chức và tư tưởng. Cùng 


_với nước sở tại, chăm sóc đời sống 


vật chất, văn hóa của những người 
đi lao động ở nước đó ; tồ chức chu 
đáo việc gửi tiền, hàng hóa về cho 
gia đình, Sắp xếp việc làm cho những 
người đã làm việc, học nghề ở nước 
ngoài về. 


Đây mạnh công tác định canh, định 
cư ở miền núi gắn liền với việc quy 
hoạch, xây dựng kinh tế trên địa bàn 
huyện. Bồ sung chính sách đối với 
việc xâv dựng các vùng kinh tế mới 
và công tác định canh, định cư, xây 
dựng kết cấu hạ tầng kinh tế và xã 
hội, tạo điêu kiện cho người mới đến 
ồn định sản xuất và đời sống. 


Trong khu vực Nhà nước, giảm 
mạnh số lao động giản tiếp và quản 
lý hành chính, chuyền sang sản xuất 
và dịch vụ. 


hy/ 


2 — Thực hiện công bằng 
xã hội, lối sống có văn hóa; 
bảo đảm an toàn xã hội, khôi 
phục trật tự, kỷ cương trong 
mọi linh vực của đời sống 
xã hội. | 


Bảo đảm cho p¿ưỏi lao động có thu 
nhập thỏa đếng phụ thuộc trực tiếp 
vào Eết quá lao đóng, có tác dụng 
khiuycn knfecn nhiệt tỉnh lao động. Tön 


trọng lợi ích chíth đăng của những ` 


hoạt động Kính doanh, dịch vụ hợp 
p áp. có ích cho xã hội. Ngăn chặn 
và xử lý nghiêm khắc các nguồn thu 
nhập bất chính. Kết hợp sức mạnh 
của các cơ quan chức năng và sự 
đấu tranh của quần chúng, nghiềm 
trị những¿kể pbạm pháp bất kỳ ở 
cương vị nào. Việc phê bình công khai 
trên báo là quyền chính đáng của mọi 
- eÔng dân, cần được thực hiện có nền 
nếp. Bảo đắm sự công bằng về quyền 
lợi và nghĩa vụ đối với mọi công dân, 
chống dặc quyền, đặc lợi. 


Xây dựng nên nếp sống và làm việc 
theo pháp luật, khôi phục trật tự, kỶ 
cương trong mọi hoạt động của Nhà 
nước và sinh hoạt xã hội; nêu cao 
tính tự giác, ý thức tự trọng của 
mỖi người kết hợp với các biện pháp 
giáo dục và hành chính của các tổ 
chức xã hội và các cơ quan Nhà nước. 
Sự quan tâm đến con người và thái 
độ tôn trọng lẫn nhau phải trở thành 
một tiêu chuần đạo dức trong mọi 
hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, 
nhất là trong các dịch vụ phục vụ 
đông đảo nhân dân. 


3— Chăm lo đáp ứng các 
nha cầu giáo dục, văn hóa, 
bảo vệ và tăng cường sức 
khỏe của nhân dân. 


Trên cơ sở phát triền sản xuất, 
tăng thêm thu nhập quốc dân, từng 
bước mở rộng quỹ tiêu dùng xã hội, 
làm cho nó giữ vị trí ngày càng lớn 
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trong việc phát triền sự nghiệp giáo 
dục, y tế, văn hóa và các sự nghiệp 
phúc lợi khác. 


Về sự nghiệp giáo dục. 


Giáo dục nhắm mục tiêu hình thành 
và phát triên toàn diện nhân cách xã ˆ 
hội chủ nghĩa của thế hệ trẻ, đào tạo 
đội ngũ lao động có kỹ thuật, dông 
bộ về ngành nghề, phù hợp với yêu 
càu phản công lao động của xã hội, 
Sự nghiệp giáo dục, nhất là giáo đục 
đại học và chuyên nghiệp, trực tiếp 
góp phần vào việc đỏi mới công tác 
quản lý kinh tế và xã hội. Tông kết 
kinh nghiệm thực hiện cải cách giáo 
đục, điều chỉnh, nàng cao chất lượng 
của cuộc cải cách này. Phát triền có 
kế hoạch hệ thống giáo dục, từ giáo: 
đục mầm non đến đại học và trên đại 


- học, bảo đảm chất lượng và hiệu quả 


đào tạo. Bố trí hợp lý eơ cầu hệ thống 
giáo dục, thề hiện tính thống nhất của 


quá trình giáo dục, bao góm nhiều 
hình thức: đào tạo và bồi dưỡng, 


chính quy và khòng chính quy, tập 
trung và tại chtrc. Mục tiêu đào tạo 
của từng loại hình trường học phải 
được cụ thê hóa thành các kế hoạch 
đào tạo và các tiêu chuẩn đánh giá 
kết quả đào tạo. Cải tiến chế độ thi 
cử, cáp chứng chỉ, văn bằng và học 
vị theo hướng bảo đảm chất lượng và 
sự công mỉnh. 


Xây dựng ngành giáo dục mầm noÊ, 
nâng cao chất lượng nuôi đạy trẻ em, 
phát triền các lớp mẫu giáo. Xóa bỗ 
nạn mủ chữ còn lại ở một số địa 
phương, hoàn thành cơ bản phồ cập 
cấp I cho trẻ em, phô cập cấp HI ở 
những nơi có điều kiện, từng bước mở 
rộng giáo dục phồ thông trung học 
bằng nhiều hình thức. Các trường phố 
thông phải dạy kiến thức phồ thông 
eơ bản, lao động. kỹ thuật tổng hợp, 
hướng nghiệp và đạy nghề phồ thông. 
Đây mạnh sự nghiệp giáo dục ở miền 
núi ; thực hiện chủ trương đùng tiếng 
nói và chữ viết dân tộc cùng với tiếng 
phô thông. 


Mở rộng và củng cố các trưởng, 
các lớp dạy ¡hề đề đào tạo, bồi Hường 
công nhân lành nghề, phát triền các 
trung tầm dạy nghề rộng rãi cho thanh 
niên và nhàu dân lao động, Sắp xếp 
lại mạng lưới các trưởng đại học và 
trung học chuyên nghiệp, bôi dường 
đội nưũ cắn bộ giảng đạy và quản lý, 
nhanh chóng hình thành đội ngũ cần 
bộ chuyên môn đầu ngành. Đi đôi với 
việc nâng cao chất lượng đào 'tạo 
chuyên môn và năng lực thực hành, 
eoi trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, 
đạo đức, pháp luật, giáo dục thê chất 
và giáo dục quốc phòng. Kết hợp giảng 
dạy, học tập với lao động sản xuất, 
thực nghiệm và nghiên cứu khoa học, 
Ứng đụng tiến bộ kỹ thuật. Chuân bị 
cho thanh niên bước vào cuộc sống 
lao động sản xuất và chiến đấu, hiều 
và là) tốt nghĩa vụ công dân. 


Thường xuyên bồi đưỡng phiìm chất 
và năng lực cho cán bộ giáo dục và 
giáo viên. Nàng cao vị trí xã hội, 


chăm 1o đời sống vật chảt và tỉnh thần 


của những người dạy học. Có chính 
sách học bồng hợp lý đối với học sinh 
các trường đại học, trung học chuyên 
nghiện và dạy nghề, 


Rế hoạch phát triền giáo dục phải 
gân bó với kế hoạch phát triền kinh 
tt =xã hội ở từng dịa phương và 
trong cá nước. Đầu tư dúng mức cho 
Sự nghiệp giáo dục nhằm trước hết bảo 
đảm đủ sách giáo khoa và cơ sở cần 
thiết cho đạy và học, Ngoài ngàn sách 
của Nhà nước, cần quy định rõ sự 
đóng góp của các ngành và các địa 
phương, các tÖ chức kinh tế và xã 
hội cho sự nghiệp giáo dục. Tranh 
thủ sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực 
giáo dục. Chuin bị ban hành Luật giáo 
dục, - | 


Về hoạt động băn hóa, 0năn nghệ. 
“Đông tác văn hóa, văn học, nghệ 
thuật phải được nâng cao chất lượng. 


Mỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ đều 
phải tính đến hiệu quả xã hội, tác 


động tốt đến tư tưởng, tầm lý, tỉnh 
cảm, nâng cao trình độ giác ngộ Xã 
hội chủ ngiữa và trình độ thầm mỹ 
của nhàn đân. Quan tầm đáp ứng nhụ 
cầu, thị hiểu lành mạnh của các tàng 
lớp xã hội và các lứa tuôi. 


Đây mạnh các hoạt động văn hóa 
quản chúng thành nền nếp, nhất là 
trong thanh niên, khác phục lệnh phô 
trương, hình thức. Xây dựng và sử 
dụng các hệ thống thư viện, cau lạc 
bộ, nhà văn hóa, viện bảo tàng, nià 
truyên thống từ trung ương đến CƠ SỞ, 
ở các ngành và các địa phương. Quản 
lý chặt chế công tác xuất bản, công 
tác điện ảnh, và phát hành sách, báo, 
phim ảnh, Phát triền các phương tiện 
thông tin đại chúng, nàng cao chất 
lượng thông tín; đưa đến tận các đơn 
VỊ eơ Sở ở các vùng đất nước những 
giá trị văn hóa, nghệ thuật của dân 
lộc và thế giới, những kiến thức phô 
thông và hiện đại về khoa học, KỸ 
thuật. Đưa văn hóa, văn nghệ đến 
vũng rừng núi và nông thôn héếo lánh. 
Coi trọng nghệ thuật kiến trúc vừa 
dân tộc, vừa hiện đại, giản dị trong 
việc xây dựng các công trình vân hóa 
cũng như đân dụng, các khu đìn cư, 


Gái tiến chính sách đối với người 
làm công tác nghệ thuật chuyên nghiệp, 
đãi ngộ xứng đáng lao dòng nghệ 
thuật, động viên sàng tạo, khuyến 
khích tài năng. Kết hợp giừa cơ quan 
Nhà nước với eác hội sáng tạo văn học, 
nghệ thuật và các đoàn thể quần chúng 
khác, theo hướng phát Tuy tính chú 
động, sắng tạo của cá vÀ tạp 
thề văn nghệ sĩ, liến hệ với quần 
chúng lao dòng, Nhà nước cùng với 
nhàn dân xây đựng những eơ sở vật 
chñt — kỹ thuật cần thiết cho vàn hóa 
và nghệ thuật, giữ gìn và tọn tạo 
những đi tích lịch sử, văn hóa. Hoàn 
thành việc sưu tìm vốn văn hóa và 
nghệ thuật các đạn Tộc, khuyến khích 
tìm tòi và thề nghiệm, bảo đảm cho 
các đơn vị nghệ thuật hoạt dò g 
ön định Và ngày một nàng cao chất 


nhan 


ba 
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lượng, ngăn chặn khuynh hướng 
thương mại và các hiện tượng tiêu cực 
khác. 4 


Chống những tàn tích văn hóa phong 
kiến, thực dân, tư sẵn. Làm thất bại 
âm mưu và hoạt động của các thế lực 
thù địch biến văn hóa,. văn nghệ 
thành phương tiện gieo rắc tâm lý bỉ 
quan và lối sống sa đọa. Bài trừ mê 
tín dị đoan, hủ tục. 


Về chăm sóc, bảo oệ oà nâng cao sức 
khỏe của nhân dân. 


` Sức khỏe của nhân đân, tương lai 
của giống nỏi là mối quan (âm thường 
xuyên của Đẳng và Nhà nước ta, là 
trách nhiệm của tất cả các ngành, 
các đoàn thề, là trách nhiệm và lợi ích 
thiết thân của mỗi công đân, 


Trên cơ sở tiếp tục quán triệt các 
quan điềm y học dự phòng, kết hợp y 
hạc biện đại với y học cồ truyền và 
phương châm Nhà nước và nhân 
dân cùng làm », trước mắt tập trung 
sức nâng cao chết lượng các hoại 
động ụ tế và đạt đước tiến bộ rõ rệt 
trong việc chăm sóc sức khỏe của nhân 
dân. 


Có biện pháp tích cực và chính sách 
thích hợp nhanh chóng củng cố mạng 
lươi y tế, nhất là y tế huyện, quận và 
cơ sở. Phát động rộng rãi phong trào 
quần chúng và huy động lực lượng 


các ngành tham gia bảo vệ và làm. 


sạch môi trường, phòng và chống dịch, 
phòng và chống các bệnh xã hội, nghề 
nghiệp. Nâng cao chất lượng và 
hiệu quả công tác khám và chữa bệnh. 
Tăng cường giáo dục cán bộ, nhân 
viên vy tế về thái đọ, tỉnh thần phục 
vụ. Đầy mạnh công tác nghiên cứu 
khoa học, cải cách công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ y tế, không ngừng 
nâng cao trình độ của nên y học và 
y tế nước ta. Cố gắng đầu tư thêm cho 
công tác y tế và chăm lo tốt hơn đời 
sõng vật chất, văn hóa của đội ngũ 
cán bộ y tế, 
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Phát triền sản xuất được phầm và. 
thiết bị, dụng cụ y tế Mở rộng nuôi 
trồng, chế biến và sử dụng có hiệu 
quả thuốc ta. Có chính sách đầu tư 
đề hình thành các vùng dược liệu 
tập trung, tạo nguồn nguyên liệu cho 
sản xuất dược phầm và cho xuất khâu, 
mở rộng sẳn xuất hóa dược, xây dựng 
công nghiệp kháng sinh, Nẵng cao- 
năng. lực xuất khẩu đề nhập khầu 
những thứ chưa sản xuất được. Xây 
dựng ngành công nghiệp dược phầm. 

Tranh thủ sự hợp tác quốc tế và 
sử dụng đúng các nguồn viện trợ trong 


lĩnh vực bảo vệ sức khỏe nhân đân. 


Cùng với công tác y tế, công tác thề 
dục, thề Íhao góp phần khôi phục và. 
tăng cường sức khỏé của nhân dân. 

Mở rộng và nâng cao chất lượng' 
phong trào thề dục, thề thao quần _ 
chúng, từng bước đưa việc rèn luyện 
thân thề thành thói quen hằng ngày 
của nhân dân đông đảo, trước hết là của. 
thế hệ trẻ. Nâng cao chất lượng giáo. 
dục thề chất trong các trường học. 
Củng cố và mở rộng hệ thống trường,. 
lớp năng khiếu thề thao, phát triền 
lực lượng vận động viên trẻ. Lựa chọn. 
và tập trung sức nâng cao thành tích 
một số môn thề thao. Coi trọng việc: 
giáo dục đạo đức. phong cách thề thao 
xã hội chủ nghĩa. Gố gắng bảo đảm. 
các điều kiện về cán bộ, về khoa học, 
kỹ thuật, cơ sở vật chất, và nhất là về 
tò chức, quản lý cho công tác thề dục,. 
thề thao. : | 


_4— Xay dựng chính sách: 
bảo trợ xã hội. 


Nước ta vừa trải qua cuộc chiến 
đấu lâu dài và hiện nay vẫn phải làm 
nhiệm vụ bảo vệ Tồ quốc và nghĩa vụ 
quốc tế, số lượng thương binh, cựu 
binh, gia đình liệt sĩ rất lớn. Số người 
về hưu trong xã hội ngày càng đông. - 


Từng bước xây dựng chính sách bảo... 
trợ xã hội xã hội chủ nghĩa đối với. 
toàn dàn, theo phương châm « Nhà. 
nước và nhân dân cùng làm », mở rộng: 


và phát triền các công trình sự nghiệp 
bằo trợ xã hội, tạo lập nhiều hệ thống 
và bình thức bảo trợ xã hội cho 
những người có công với cách- mạng 
và những người gặp khó khăn. Nghiên 


cứu bồ sung chính sách, chế độ bảo Jrợ 


xã hội phù hợp với quá trình đồi mới 
cơ chế quần lý kinh tế, quản lý xã hội 


Thực hiện đúng chế độ về hưu. Tô 
chức tốt hơn việc phục vụ về xã hội, 
y tế, văn hóa, thông tin cho người về 
hưu. Thu hút các án bộ hoạt đông 
cách mạng lâu năm, các cựu chiến 
binh, thương binh tham gia hoạt động 
chính trị, văn hóa, xã hội bằng nhiều 
hình thức phù hợp với sức khỏe và 
kinh nghiệm của mỗi người, nhất là 
tham gia công tác giáo dục, bồi dưỡng 
thế hệ trẻ. 

Có kế hoạch và biện pháp thiết thựe 
"thu hút những người còn khả năng 
lao động tham gia các hoạt động sản 
xuất, dịch vụ, tô chức dạy nghề và 
dành những nghề thích hợp cho 
thương binh. Ưu tiên sắp xếp việc 
làm, tuyền lao động, tuyền sinh và 
chăm lo việc học của thương bỉnh, 
cũn liệt sĩ, quân nhân đã hoàn thành 
nghĩa vụ quân SỰ 

Tồ chức nuôi dưỡng và chăm sóe 
chu đáo thương binh, bệnh bình nặng, 
_thân nhàn liệt sĩ và những người có 
công với cách mạng già yếu, không nơi 
nương tựa. Chăm sóc trễ mồ côi, người 
tàn tật, người già cô đơn. 


Gia đình là tế bào của xã hội, có 
vai trò rất qưan trọng trong sự nghiệp 
xây dựng chế độ mới, nền kinh tế 


mới, con người mới. Đẳng, Nhà nước, 


và các đoàn thể quần chúng cần đề ra 
phương hướng, chính sách và có hiện 
pháp tô chức thực hiện về xây dựng 
gia đình văn hóa mới, bảo đám hạnh 
phúc gia đình. Nâng cao trinh đò tự 
giác xây dựng những quan hệ tỉnh 
cẳm, đẹo đức trong từng gia đình. bão 
đảm sinh để có kế hoạch và nuôi dạy 
con ngoan, tồ chức cuộc sống vật chất, 
văn hóa của gia đình. 


Nhà ở là một trong những vấn đề 
cơ bản trong chính sách xã hội của 
Nhà nước ta. Xây dựng một chính 
sách toàn diện về vấn đề nhà ở, buy 
động nhiều hơn vốn đầu tư của Nhà 
nước, của các đơn vị tập thề và nhân 
dân đề phát triền vật liệu xây dựng, 
xây thêm nhà ở. Thực hiện việc phân 
phối công bằng nhà ở tai các thành 
phố và thị xã. 


5 — Thực hiện đúng chính 
sách giai cấp và chính sách 
dân tộc. 


Chính sách giai cốp (bao gồm chính 
sách đối với mỗi giai cấp và chính 
sách xử lý mối quan hệ giữa các lợi 
ích của các giai cấp) và chính sách 
dân lộc luôn luôn là một bộ phận 
trọng yếu trong chính sách xã hội. 

Trong thời kỷ quá độ, cơ cầu giai 
cấp xã hội cũ đần dần được thay thế 
bằng cơ cấu giai cấp của xã hội mới. 
Quá trình đó cần được thực hiện có 
kế hoạch gắn liền với việc thực hiện 
các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế — xã 
hội. 

Cần có quan điềm đúng đắn và 
thống nhất, kèm theo những chính 
sách, biện pháp có hiệu quả xây dựng 
toàn diện giai cấp công nhân, giai cấp 
nông dân tập thề và tầng lớp trí thức 
xã hội chủ nghĩa, làm cho nền tẳng 
chính trị —- xã hội của xã hội mới 


ngày càng vững chắc, ưu thế của lực 


lượng xã hội chủ nghĩa trong cuộc 
đấu tranh giữa bai con đường ngày 
càng được phát huy mạnh mẽ. Tiến 
hành điều tra cơ bản, nắm chắc cơ 
cấu giai cấp và xã hội của cả nước và. 
từng địa phương sau hơn mười năm 
cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
phát hiện những vấn đề cần được giải 
quyết về mặt chính sách giai cấp. 
Các cấp lãnh đạo phải quan tâm 
đầy đủ và có sự nhạy cảm đối với dư 
luận và nguyện vọng của quần chúng 
đề điều chỉnh, bồ sung các chính sách, 
nhất là trong các vấn đề quan hệ tới 
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lợi ích thiết thân của mỗi giai cấp và 
tàng lớp xã hội. 

Sự nghiệp dầy mạnh ba cuộc cách 
mạng ở vùng đòng bào các dân tộc 
thiều số đòi hỏi tăng cường công tác 


nghiên cứu về dân tộc học và công tác - 


điều tra xã hội học, hiều biết đây đủ 
những khác biệt cụ thề của từng vùng, 
từng dân tộc. Trên cơ sở đó. bồ sung; 
cụ thề hóa và thực hiện tốt hơn chính 
sách đàn tộc; tránh những sai lầm rập 
khuôn hoặc chủ quan áp đặt những 
hình thức tô chức không phù hợp 
trong quá trình xây dựng và phát 
triên kinh tế, văn hóa, xã hội ở các 
vùng dân tộc. „me 
Dầu tư thêm và tập trung s!r cố gắng 
của các ngành, các cấp, kết hợp với 
“động viên tỉnh thân tự lực, tự cường 
của nhân dân các dân tộc đẻ khai thác, 
bảo vệ và phát triền thế mạnh về kinh 
tế ở các vùng có đồng bào dân tộc 
thiêu số cư trú. Đầy mạnh công tác 
định canh, định cư, ồn định sản xuất 
và đời sống của đồng bào trước hết 
ở cúc vùng cao, biên giới, các vùng 
căn cứ cũ của cách mạng và kháng 
chiến. 
Trong việc phát triền kinh tế, xã hội 
ở những nơi có đông đồng bào các đàn 
tò: thiểu sở, cần thê hiện đầy đủ chính 
sách dân tộc, bảo đảm phát triền mối 
quan hệ tốt đẹp gắn bó giữa các đàn 
tộc trên tỉnh thần đoàn kết, bình đẳng, 
giúp đỡ nhau, cùng làm chủ tạp thề, 


kết hợp phát triền kinh tế và phát 


triền xã hội, đầy mạnh sản xuất 
và chăm lo đời sống con người, kè cả 
những người.tử nơi khác đến và dán. 


tại chỗ. 


Kế hoạch đưa đồng bảo miền xuôi 
lên miền núi đề thực hiện sự- phân 
bố lại lao động xã bội trên phạm vỉ 
cả nước, cần bao gòm cả kế koạch 
hình thành cơ cấu giai cấp xã hội mới 
của vùng các dân tộc. Thực bành 
những hình thức, biện pháp thích hợp 
thu hút đồng bào các đâu tộc tại chỗ 
tham gia quá trình phát triền kinh tế 
với tư cách là người làm chủ thật sự 
bình đẳng. 

Sự phát triền mọi mặt của từng 
dân tộc đi liền với sự cúng cố, phát 
triền của cộng đồng các đân tộc trên 
đất nước ta. Sự tăng cường tính cộng 
đồng, tính thống nhất là một quá trình 
hợp quy luật, nhưng tính cộng dòng, 
tính thống nhất không mâu thuẫn, 
không bài trừ tính đa dạng, tính độc 
đáo trong bản sắc của mỗi dân tộc 
Tình cảm dân tộc, tầm lý dân tộc sẽ 
còn tòn tại lâu đài và là một lĩnh vực 
nhạy cám. Trong khi xử lý các mối 
quan hệ đàn tộc, phải có thái độ thận 
trọng đối với những gì liên quan đến 
lợi ích của mỗi đân tộc, tình cảm đân 
lộc của mỗi người. Chống những thái 
độ, hành động biều thị tư tưởng * dân 
tộc lớn» và những biều hiện của tư 
tưởng đàn tộc hẹp hòi. 


"PHẦVN THỦ DA 


NHIỆM VỤ VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA ĐĂNG VÀ 
NHÀ NƯỚC TA 


^ ”~, ` La ˆ 
QT vấn đề có tính quy luật của 
cách mạng trong thời đại hiện 


naV là sự kết hợp cuộc đấu 
tranh cúa nhàn dán mối nước với 


cuộc đấu tranh chung của nhân dân 
thể giói. Thắng lợi của cách mạng mỗi 
nước cũng là tháng lợi của cả loài 
người tiễn bộ trong cuộc đấu tranh 


chung chống chủ nghĩa để quốc và 
các thẻ lực phản động khác. 


Thắng lợi của nhân dỉn ta trong 
cuộc Kháng chiên chỏaec SIỸ, cứu đước 
thể hiện sinh động; sự kíc họp sức 
mạnh của đân tộc ta với s⁄€ nan 
của các lực lượng cách mạng và tiến 
bộ trên thế giới. Ngày nay sự nguiỆp 
cách mạng của nước ta càng có nhiêu 
điều kiện thuận lợi mở rộng sự hợp 
tác và tranh thủ sự ủng hộ quoc tế, 


Trong nhữnz năm tới, nhiệm Đụ 
của Dảng 0ì Nhó nhức ta trên lĩnh 
Đực đối ngoại là ra sức kết hợp sức 
mạnh của dàn lộc pới sức mạnh của 
hơi đại, phấn đầu giữ pững hòa bình 
-_ữ Bỏng dương, góp phần tích cực giữ 
Đững hòa bình ở Đóng Nam Á pà trên 
hš" giới, củng cõ quan hệ đặc biệt 
giữa bư nước Đóng cương, củng cÕ 
quan hệ hữu nghị mà hợp tác loàn 
diện ới Liên xô Đà các nước Irong 
cộng đồng œ4 hội chủ nghĩa, tranh 
lh\ điều kiện quốc tế thuận lợi cho 
sự nghiệp xâ/ dựng chủ nghĩa +ä 
hội pà bảo oệ Tô quốc, dồng thời tích 
cực góp phần odo cuộc đấu tranh 
Chung của nhân dân thế giới 0ì hòa 
bình, độc lập dân lộc, dân chủ oà 
chủ nghĩa +ở hội. 

Hoạt dòng đối ngoại của Đảng và 
Nhà nước ta phải phục vụ cho cuộc 
đấu tranh bảo vệ Tồ quốc, giữ gìn an 
ninh chính trị, làm thất bại cuộc chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt của dịch, 
tiếp tục làm tên nghĩa vụ quốc tế 


đổi với Cam-pu-chia và Lào. Chúng ta 


cần tranh thủ những điều kiện thuận 
lợi mới về hợp tác kinh tế và khoa 
học, kỹ thuật, tham gia ngày càng 
tộng rãi việc phân công và hợp tác 
trong Hội đồng tương trợ kinh tế, 
đồng trời tranh thủ mở rộng quan hệ 
Với các nước khác. - | 

Tăng cường đoàn kết và hợp tác 
toàn diện với Liên xô luôn luôn là 
hòn đá tảng trong chính sách đối ngoại 
của Dáng và: Nhà nước ta. Liên xô— 
Tò quốc của V.I. Lê-nin vĩ đại, quê 


Lương của Cách mạng Tháng Mười 
mà năm tới chúng 1a sẽ KỶ niệm lần 
(in z0—là bica tượng sảng ngời của 
Sát mi ‡h và lính ru việt của chủ 
Ha vũ Tân Và của e€bÚ nghĩa quéc tế 
xã Hội cH r1, Đáng Ea, một Hân 
nua búy LÔ sự ng hộ hoàn toàn chính 
sách đòi nội về dòi ngoại được thông 
qua sại Đại nại làn thứ XXVITI Dáăng 
cộng sản Liên Aở, ng bộ hoàn toàn 
Cương tĩnh tbiắn viết mới) của Đăng 
cộng sản Lien xô, coi đó là một mẫu 
IHỰC của sự ván dụng sáng tao hẹc 
thuyết mắc sit—lè nín nít, Trên cơ sở 
Hiệp ưóe hữu nghị và hợp tác Việt — 
Aö, chúng ta ra sức phấn đấu, không 
ngững nàng cao chất lượng và hiệu 
qua hợp tác về mọi mặt vì lợi ích 
của hai nước, đòng thời tăng cường 
sự phối hợp với Liên xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em khác trong 
cuộc đầu tranh vì hòa bình và cách 
mạng trên thế giới, trước hết là ở kku 
vực châu Á— Thái bình đương. 


Các cuộc gặp gỡ cấp cao của các 
đồng chí lãnh đạo Đẳng và Nhà nước 
Việt nam và Liên xô, mới đây là cuộc 
Bặp gỡ thắng ÍIÍ vừa qua giữa đóng 
chí Tông bí thư Trường Chinh và đồng 
chí Tông bí thư M.X.Goóe-ba-ehốp 
thề hiện sự nhất trí cao giữa hai địng 
và hai nhà nước, đánh đấu những 
bước phát triền không ngừng của tính 
đoàn kết anh em và quan hệ hợp tác 
toàn điện giữa nước ta với Liên xô. 


Đẳng ta nhận thức sâu sắc rằng: 
phát triền và củng cố mối quan lệ 
đặc biệt giữa ba nước Đông dương, 
đoàn kết và tôn trọng độc lập, clủ 
quyền của mỗi nước, lợp tác teàn 
điện. giúp đỡ lẫn nhau xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc là quy luật sống còn 
và phát triền của cä ba dân tộc anh 
em. Hàng những biện pháp thiết thực 
và có hiệu quá, chúng (ta ra sức phát 
triền quan hệ giữa nước ta với lào và 
Cam-pu-chia, làm cho mỗi nước và eä 
ba nước ngày càng vững mạnh, làm 
thất bại Âm mưu và thủ đoạn chia rẽ 
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của kế thủ. Trước sau như một, Việt 
nam trung thành với nghĩa vu quốc tế 
của minh đối với cách mạng Lào v 

vach mạng Cam-pu-chia. Chúng ta coi 
mỗi thành tựu trong sự nghiệp bão vệ 
và xây dựng TÔ quốc của hai nước 
anh em như 
mình, cũng như mỗi thành tựu của 
chúng ta đều không tách rời tình doàn 
kết, sự ủng hộ và giúp đỡ của Đảng. 


Nhà nước và nhân dân hai nước anh “: 


em 


Chúng ta tiếp tục tăng cường quan 
hệ hữu nghị và sự hợp tác với các 
nước thành viên Hội đồng tương trợ 
kinh tế: Ba lan, Bun-ga-ri, Cu-ba, 
Còng hòa đàn chủ Đức, -Hung-ga-ri, 
Mông cô, Hu-ma-ni, Tiệp khắc. Chúng 
ta cũng mở rộng quan hệ với các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em khác : An-ba- 
ni, Triều tiên.. 


Cuộc gặp gỡ các Tổng bi thư và Bí 
thư thứ nhất của các đẳng các nước 
thành viên Hội đồng tương trợ kinh 
tế vừa qua ở Mát-xcơ-va đánh đấu một 
bước phát triền mới trong việc nâng 
cao trình độ hợp tác giữa các nước 
xã hội chủ nghĩa trên mọi lĩnh vực, 


đặc biệt là lnh vực kinh tế, phục vụ - 


sự nghiệp đầy nhanh tiến bộ của các 
nước anh em. Điều làm cho chúng ta 
-_ đặc biệt phấn khởi là các đồng chỉ lãnh 
đạo các nước anh em đã nhất trí về 
sự cần thiết đề ra một chương trình 
nàng cao hiệu quả hợp tác và giúp đỡ 
của liệi đòng tương trợ kinh tế đối 
với Việt nam, Cu-ba và Mông cô phù 
hợp với đặc điềm của mỗi nước. Theo 
khả năng của mình, nước ta cô gắng 
góp phần vào việc nâng cao hiệu quả 
của sự hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ 
thuật trong Hội đồng tương trợ kinh 
tế, cùng các nước anh em củng cố sự 
thống nhất, tăng cường sức mạnh và 
phát huy ảnh hưởng của cộng đồi:g xã 
hội chủ nghĩa. Chúng ta tích cưc tham 
gia chương trình hợp tác tiến bộ khoa 
học—-kỹ thuật giữa các nước thành 
viên Hội đồng tương trợ kinh tế Với 
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thành tưu của chính: 


ý thức tự lực, tự cường và chủ nghĩa 
quốc tế xã hội chủ nghĩa, nhân dân ta 
ra sức khai thác tốt mọi khả năng của 
đất nước vì sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc, đồng thời làm tròn 
nghĩa vụ và những cam kết của minh 
vi sự nghiệp cúng cố và tăng cường 
sức mạnh chung của SSEB đồng xã hội 
chủ nghĩa. 


Là một đội ngũ của phong trào 
cộng sản và công nhân quốc tế, Đẳng 
ta tích cực góp phần vào việc xtăng 
cường đoàn kết của phong trào trên 
cơ sở chủ nghĩa Mác—Lê-nin và chủ 
nghĩa quốc tế vô sản, tăng Cưởng sự 
hợp tác giữa các đẳng anh em trong 
cuộc đấu tranh vì những mục tiêu 
chung là hỏa bình, độc lập dàn tộc. 


“đân chủ và chủ nghĩa xã hội. 


Chúng ta ủng hộ một cách nhất quán 
và triệt đề phong trào đấu tranh giải 
phóng và độc lập dân tộc, lên án chính 
sách của các giới để quốc, trước hết là 
đế quốc Mỹ, tiến hành chống phá 
hỏng xóa bỏ thành quả cách mạng 
của các nước độc lập trẻ tuôi. Chúng 
ta đoàn kết với các phong trào giải 
phóng dân tộc, các lực lượng độc lặp 
dân tộc và tiến bộ xã hội trong cuộc 
dấu tranh hảo vệ chủ quyên của mỗi 
nước và quyền bình đẳng giữa các 
nước, vi mọc. trật tự kinh tế thể giới 
mới, chống chủ nghĩa thực dân dưới 
mọi hình thức, chống chủ nghĩa phân 
biệt chủng tộc, chủ nghĩa a pác thai, 
chủ nghĩa xi ôn. Chúng ta ủng hộ 
mạnh mẽ và nêu cao tỉnh đoàn kết, sự 
hợp tác với các nước độc lập đã lựa 
chọn con đường xã hội chủ nghĩa. 


Là một thành viên của Phong trào 
không liên kết, chúng ta phấn khởi 
trước sự trưởng thành và vai trò ngày 
càng to lớn của phong trào trong đời 
sống chỉnh trị quốc tế, trong đó có 
những đóng góp quan trọng của Cộng 
hòa Cu-ba và Cộng hòa Ấn độ, Chủ 
tịch phong trào trong hai khóa thứ 
sâu và thứ bảy đầy kbó khăn vừa qua. 


Chúng ta hoàn toàn lần thành những 


mục tiêu cao cả là hòa bình, giải trừ 
quân bị, độc lập dân tộc do Hội nghị 
cấp cao lần thứ tám của Phong trào 
không liên kết đề ra và kiên quyết 
góp phần xứng đáng vào bước phát 
triền mới của phong trào. 


Chúng ta.ũng hộ mạnh mè cuộc đấu 
tranh anh dũng của giai cấp công 
nhân và nhân dân ở các nước tư bản 
chủ nghĩa phát triền, chống sự áp 
bức, bóc lột của chủ nghĩa tư bản 
lũng đoạn, chống chạy đua vũ trang 
hạt nhân, vì hòa bình, dân chủ, việc 
làm và cải thiện mức sống. Chúng ta 
ủng hộ chính sách đoàn kết, tập hợp 
mọi lực lượng dân chủ và tiến bộ của 
các đẳng cộng sản và công nhân anh 
em. 


Đẳng và Nhà nước ta ủng hộ chính 
sách của Liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa châu Âu xây dựng một nền 

- hòa bình và an ninh vững chắc ở châu 
Âu trên cơ sở tôn trọng thực trạng 
lãnh thö—-chính trị đã hình thành từ 
sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. 
Chính sách ấy thề hiện trong cuộc 
Sống tỉnh thần của các bội nghị Hen- 
xin-ki, Xtốc-khôm, góp phản vào việc 
phát triền quan hệ láng giềng tốt và 


hợp tác hòa bình giữa các nước có 
chế độ kinh tế xã hội khác nhau Ở 
châu Âu, 


¬ 


Là một dán tộc đã tửng chịu đựng 
nhiều hy sinh trong cuộc đấu tranh 
lâu dài vì độc lập. tự do, chúng ta 
thông cảm sâu sắc và bảy tỏ tỉnh đoàn 
kết chiến đấu. sự ủng hộ mạnh mẽ đối 
với nhằn dàn châu Phi, đặc biệt là 
nhân dàn các nước miền nam châu 
Phi, đang kiên cường đầu tranh chồng 
-chủ nghĩa để quốc, chủ nghĩa thực dân, 
chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ 
nghĩa a pác thai. Chúng ta luôn luôn 
uứng bên cạnh nhân đàn các nước 
Ảng-gò-la, Ê-ti- Ô-pi-a, 
trong cuộc đấu tranh bảo vệ nên độc 
"lập của mình và xây dựng cuộc sống 
mới, Cuộc đấu tranh của nhàn dân 
Nam Phi dưới sự lãnh đạo của Đại 


Mô-dăm- bích: 


hội dân tộc Phi (ANC) chống chế độ 
cầm quyền độc tài, của nhân dân Na- 
mi-bi-a dưới sự lãnh đạo của tỏ chức 
SWAPO, dòi trả lại độc lập, của nhân 
dân các nước tiền tuyến châu Phi 
chống chế độ phân biệt chủng tộc 
Nam Phi nhất định thắng lợi. Chúng 
ta ủng hộ những cố gắng của Dim-La- 
bu-ê, nước tiền tuyến châu Phi, trẻ 
tuồi, đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch 
Phong trào không liên kết và tích cực 
góp phần vào việc giải quyết những 
vấn đề nóng bỏng của châu Phi. 


Chúng ta đoàn kết chặt cl:ẽ với nhà n 
dân các nước anh em An-giê-ri và 
Công hòa dân chủ nhân dân Y-ê-men 
đang xây-dựng cuộc sống mới. Chúng 
ta ủng hộ cuộc đấu tranh của nhắn 
dân Xa-ra-uy củng cố và hoàn thành 
nên độc lập của mình. Chúng ta dòi 
Mỹ và các nước đế quốc khác phải từ 
bỏ âm mưu bao vây kinh tế và những 
hành động chống Li-bi và Xy -ri. Chúng 
ta kịch liệt lên án I-xra-en tiếp tục 
chiếm đóng một. phần lãnh thồ của 
I.i-bãng, kiên quyết ủng hộ cuộc đấu 
tranh của nhân dân Pa-le-xtin mà Tô 
chức giải phóng Pa-le-xtin (PLO) là 
người đại diện, vì những quyền dân 
tộc cơ bản thiêng liêng của minh; 
kiên quyết ủng hộ nhân dâu các nước 
A-rập khác chống chủ nghĩa xi ôn của 
I-xra-en được Mỹ giúp sức. 4 


Những người cộng sản và nhân dân. 
ta hết sức vui mừng: trước những 
thắng lợi rực rỡ của nhân dân Cu-ba - 
trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tồ quốc, của dất 
nước Ni-ea-ra-goa anh hùng, sục SỎI 
tính thần chiến đấu, đang bảo vệ 
những thành quả cách mạng của mình, 
của nhân dân En Xan-va-đo dưới sự 
lãnh đạo của Mặt trận giải phóng dàn 
tộc Pha-ra-bun-đô Mác-tỉ trong cuộc 
đấu tranh bất khuất chống sự can thiệp 
của chủ nghĩa đế quốc ÀMlỹ Đào chế đỏ 
độc tài phát xít 


Đảng và Nhà nước ta kiên trì thực 
hiện chính sách đối ngoại hòa bình và 


02 


hữu nghị. Chúng ta chủ trương và ủng 
hộ chính sách cùng tòn tại hòa bình 
giữa các nước có chế độ chính trị và 
xã hội khác nhau, loại trừ chiến tranh 
xâm lược và mọi hình thức của chủ 
nghĩa khủng bố, nhất Tà chủ nghĩa 
khủng bố Nhà nước mà chủ nghìa để 
quốc Mỹ coi là một quốc sách của họ: 
Chúng ta ứng hộ những cỗ đẳng không 
mệt mỗi của Liên xô nhàm loại trừ vũ 
khí hạt nhàn, thiết lập một hệ thông 
an ninh quốc tế toàn điện cả về quan 
sự, chính trị, kinh tế và xã hội. Ghúng 
ta đòi hỏi phía MỸ phải có thái độ 
nghiêm chính trong quan hệ với Liến 
xô, cùng Liên xô thảo luận đề tìm ra 
những biện pháp cụ thề và thực TẾ 
nhằm ngăn chặn chạy đua vũ trang. 
trước mắt lái chấm đứt các cuộc thử 
vũ khí hạt nhân. Chúng 1a vạch trần 
thái đó ngoan có của Mỹ không chịu 
tử bỗ cuộc chạy đua vũ trang cả trên 
trái đất va trong khoảng không vũ trụ: 
gày thêm tỉnh hình căng thẳng trong 
các quan hệ quốc tế. 


Trong tình hình châu Á đang điễn 
biên phức tạp, do Mỹ xúc tiến việc 
hình thành Hiên mính quản SỰ kiều 
NATO ở phương Đông gày nén, Đăng. 
Chính phủ và nhân dân ta đánh giá 
cao và hoàn toàn ủng hộ kế hoạch 
hỏa bình toàn điện về châu Á — Thái 
bình đương đo đồng chí Tồng bí thư 
Ủy ban trung trơng Đẳng còng sản Liên 
xô M.X. Goóe-ba-ehốp đưa ra tại Vila- 
đi-vô-xtốc, 


Đăng và Nhà nước ta đánh giá cao 
tình đoàn kết và sự hợp tác nhiều 
mài giữa Liên xô vì Cộng hỏa Án độ 
nà cuộc đi thăm An độ của đồng chỉ 
Lồng bí thư X.X. Goỏe-ba-chốp trong 
tháng 11 vừa qua đánh dấu miột bước 
phát triền mới tô đẹp. Đó là một 
nhân tố rất quan trọng của sự nghiệp 
hòa bình ở châu Á và trên thế giới. 
Chúng ta hoàn nghênh Tuyên bố Niu 
Đê-l, một văn kiện quan trọng thê 
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hiện ý chí và nguyện vọng của cá loài 
người đâu tranh cho một thế giới 
không có vũ khí hạt nhân và không 
dùng bạo lực trong quân hệ quốc tế. 


Chúng 1a: 


Ứng hộ chính sách của Liên xô cải 
thiện quan hệ với Trung quốc, 

Ủng hộ sáng kiến của Xlòng cô về 
việc tiến tới một hiệp ướe không dùng 
vũ lực và đe dọa dùng vũ lực giữa 
các nước tronz khúủ vực: Ừ n¿ họ những 
nó lực nhằm biên Ấn dộ đương thành 
khu vực hòa binh, những sàng kiện 
nhằm thiết lập các khu Vực pú hạt 
nhân ở Đông Nam À, Ủng hộ phong 
trào độc lập đân tộc và đòi phi hạt 
nhân của các nước nam Thái bình 
đương và trên bản đảo Triều tiền, 


Ủng hộ những sáng kiến của Còng 
hòa đân chủ nhân dàn Triều tiên nhằm 
làm giảm tỉnh hình căng thẳng và tiến 
tới thống nhất hai miền đất nước hãng 
con đường hòa bình và đân chủ, 


Ủng hộ những biện pháp kièn quyết 
của Áp-ga-ni-xtan chống cuộc chiến 
tranh không tuyên bố của các thế lực 
đế quốc và tay sai. Nhân dân ta đánh 
giá cao lập trường dầy thiện chỉ của 
Liên xô trong quyết định rút một bộ 
phận, đi tới rút toàn bộ các đơn vị 
quân đội Liên Xô khỏi Áp-ga-ni-xtan 
khi đạt được một giải pháp chính trị 
bảo dâm chăm đứt vĩnh viễn sự can 
thiệp vũ trang từ bên ngoài Vào nước 
nàY‹ 


Chúng ta mong muốn cuộc Xung 
đột vũ trang giữa hai nước I[-ran và 
I-rắc sớm chấm dứt. 


Chúng ta khòng ngừng tăng cường 
và mỡ rộng quan hệ hữu nghị và hợp 
tác với Gòng hòa An độ, nước có VỊ 
trí đặc biệt quan trọng ở chàu Á và' 
trên thể giới, người bạn lớn đã luôn 
luôn đành cho nhân dân ta những tình 
cảm tốt đẹp, sự ủng hộ và giúp đã 
chí tỉnh. 


Nhân đân Việt nam và nhân dàn 
Trung quốc vốn eó quan hệ hữu nghị 
làu đời. đã từng đoàn kết. giúp đỡ lăn 
nhau trong cuộc đấu tranh chống chủ 
nghĩa để quốc, giành độc lập, tự do 
và, Xây dựng đất nước, hân đản hai 
nước có lợi ích chung là hỗa bình, 
dọc lập và phát triền kinh tế. Chính 
phủ và nhắn dân Việt nam, trước sau 
như một, quý trọng và nhất định làm 
hết sức mình đề khôi phục tình hữu 
nghị giữa nhân dân hai nước và đã 
đưa ra nhiều đề nghị nhằm s#m bình 
thường hóa quan hệ giữa nước ta và 


Cộng hòa nhân đân Trung hoa. Lập 


trường của chúng ta là lấy lợi ích cơ 
bản và làu dài của hai nước làm 
trọng. Chúng ta cho rằng đã đến lúc 
hai bên cần ngöi lại cùng nhau thương 
lượng đề giải quyết các vấn đề trước 
InẮtI cũng như lâu dài trong quan hệ 
giữa hai nước. Một lần nữa. chúng 
ta chính thức tuyên bố rằng : Việt nam 
sản sàng đàm phán vối Trung quốc 
bất cứ lúc nào, bắt cứ cấp nào và 
bất cứ ở đâu nhảm bình thường hóa 
quan hệ giữa hai nước, vì hỏa bình 
ở Đông Nam Á và trên thế giới. 


Chúng ta hoan nghênh chủ trường 
hợp tỉnh, hợp lý của Chính phủ Cộng 
hỏa dân chủ nhàn đân Lào nhằm bình 
thường hóa quan hệ với Cộng hòa 
nhân dân Trung hoa trên cơ sở tôn 
trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn 
lãnh thồ, không xâm lược, không can 
thiệp vào công việc nội bộ của nhau 
và cùng tồn tại hòa bình. Chúng ta 
hoàn toàn đồng tỉnh với Chính phủ 
Lào sẵn sàng làm hết sức minh đà tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc tăng 
cường hiều biết và tin cậy lẫn nhau 
với Vương quốc Thái lan, trước hết là 
nối lại đảm phán với nước này nhằm 
bình thường hóa quan hệ giữa hai 
ước. 


Chúng ta hoàn toàn ủng hộ là p 
trường của Cộng hòa nhân đân Caim~ 
pu-chia sản sàng đàm phán với các 
ca nhàn và nhóm đối lập đề thực hiện 
hòa hợp dân tộc trên cơ sở loại trử 
bọn tội phạm diệt chủng Đón Đốt, 
(hính phủ ta chủ trương tiếp tục rút 
quần tỉnh nguyện Việt nam khói Cam- 
pu-chia, đồng thởi sẵn sang hợp tác 
với tất cả các bên đề đi tới một giải 
pháp chính trị đúng đắn về Cam-pu- 
chia. _ 


- 


Chính phủ và nhân dân Việt nam 
khống ngừng phản đấu nhằm phát 
triền mối quan hệ hữu nghị và hợp 
tác với In-dỏ-nẻ-xi-a và các nước 
Đông Nam Á khác. Chúng ta mong 
muốn và sẵn sàng củng các nước Lrong 
khu vực thương lượng đề giải quyết 
các vấn đề ở Đông Nam Á, thiết lập 
quan hệ cùng tồn tại hòa bình, Xây 
dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa 
bình, ön định và hợp tác, 


+; Nhà nước ta chủ trương lăng cường 


và mở rộng quan hệ hữu nghị với 
"Thụy điền, Phần lan, Pháp, Ô-trây- 
la, Nhật bẩn và với các nước phương 
Tây khác trên cơ sở bình đẳng và 
cùng có lợi. Chính phủ ta tiếp tục bàn 
bạc với Mỹ giải quyết các vấn đề nhân 
đạo do chiến tranh đề lại và sẵn sảng 
cai thiện quan hệ với Mỳ vi lợi ích của 
hòa bình,.ồn định ở Đông Nam Á, 


Trung thành với chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, thấm nhuần những tư tưởng 
và tỉnh căm cách mạng trong sáng 
của Ghủ tịch Hồ Chí Minh vì đại, Đăng 
ta tiếp tục giương cao ngọn cờ hòa 
bình, độc lập đân tộc và chủ nghĩa 
xã bội, kết hợp nhuần nhuyễn chủ 
nghĩa yêu nước chân chính với chủ 
nghĩa quốc tế vô sản, giữ vững đọc 
lập tự chủ, tăng cường hợp tác quốc 
tẾ, ra sức làm tròn nhiệm vụ dàn tộc 
và làm tốt nghĩa vụ quốc tế đöi với 
nhân dàn thế giới. 


PHẦN THỦ TƯ 


PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ TẬP THÈ CỦA NHÂN DÂN 
LAO ĐỘNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CỦA NHÀ 
NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


của quần chúng* bao giờ cũng 

quan trọng. Thực tiền cách mạng 
chứng minh rằng: ở đàu nhân dân lao 
động có ý thức làm chủ và được làm 
chủ thật sự, thì ở đấy xuất hiện phong 
trào cách mạng. 


' ÀI học “cách mạng là sự nghiệp 


Văn dụng bài học này vào giai đoạn 
cách mạng mới, Đẳng ta coi làm chủ 
lập thề xã hội chủ nghĩa là bàn chất 
của chế độ đân chủ xã hội chủ nghĩa 
cần được thề hiện trong mọi lĩnh vực 
của đời sông. Chúng ta đã xác định 
mỗi quan hệ Đúng lãnh đạo, nhân 


đản làm chủ, Nhà nước quan TÚ thành” 
cơ chế chung trong quản lý toàn bộ 


xã hội. 

Những thành tựu trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và báo vệ 
Tô quốc chứng tỏ nhân dân ta giàu 
lỏng yêu nước, thiết tha với chủ nghĩa 
xã họi, có nghị lực dõi đào, chịu đựng 
gian khó, lao động cần củ và sáng tạo, 
chiến đấu anh dũng ; bộ máy đảng và 
Nhà nước có cố gắng trong việc thực 
hiện chức năng của mình. 

Bên cạnh những biêu hiện tốt đẹp 
ay, trong xã hòi ta đang có những 
hiện tượng không bình thường: sự 
thiếu gắn bó chặt chẽ giữa đảng, nhà 
nước và nhàn dàn, tỉnh trạng quan 
liêu trong các cơ quan lãnh đạo, quản 
lý và các tỏ chức chuyên trách về 


công tác quần chúng. Nguyên nhân. 


chủ vếu là cơ chế kết hợp hoạt động 
giữa đăng, nhân đàn và Nhà nước 
chưa được cụ thể hóa thành thê chế, 

Cũng với những hậu quả của cơ chế 
cũ vẻ quan lý kính tế, tệ quan liệu 
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“trong thái độ, phong cách làm việc 


của cán bộ lãnh đạo các cấp, các 
ngành, kề cả ở các đơn vị kinh tế, đơn 
vị hành chính cơ sở, chưa được phê 
phán và khắc phục. Một bộ phận cá 
bộ, đẳng viên, nhất là những người cớ 
chức quyền, quên những năm tháng 
cùng nhân dân đồng cam cộng khô 
trong chiến tranh giải phóng, đã sống 


` xa dân, không quan tâm giải quyết 


những vấn đề bức thiết do quần chúng 
đặt ra. Có những cấp ủy đăng coi nhẹ 
công tác quần chúng, không dựa vào 
nhân dân đề chỉ đạo và kiềm tra các 
tỏ chức có sở đăng. Không Ít cơ quan 
chính quyền khòng tôn trọng ý kiến 
của nhàn đàn, không làm công tác vận 
động quản chúng, chí quan dùng các 
biện pháp hành chính. Đẳng chưa phát 
huy vai trò và chức năng của các đoàn 
thê trong việc giáo dục, động viên 
quần chúng tham gia quản lý kinh tế, 
xã hội. Các đoàn thề chưa tích cực đôi 


mới phương thức hoạt động đúng với 


tính chất của tô chức quần chúng. — 


Toàn đẳng, từ các đồng chí lãnh 
đạo đến mọi đảng viên, phải thấm 
nhuän lời dạy của Bác Hồ: « Đẳng ta 
dại biêu cho lơi ích chung của giai 
cấp công nhân, của toàn thề nhàn đân 
lao động, chứ không phải mưu cầu lợi 
Ích riêng của một nhóm người nào, 
của cá nhàn nào” Ý thức phục Đụ 
nhàn dàn phải được thấu suốt trong 
hoạt động của cán bộ, đẳng viên, nhân 
viên Nhà nước Đó là tiêu cuận hàng 
đầu đánh giá phầm chất môi người. 


Quyền làm chủ của nhân đân cần 
được thê chế hóa bàng pháp luật và tô 


\ 


chức. Dân chủ dị đôi với kỷ luật, 
quyền hạn và lợi ích đi đôi với trách 
nhiệm và nghĩa vụ. Mỗi người đều 
phải làm chủ lao động của mình, làm 
việc có kỷ luật, với năng suất và hiệu 
quả cao, đóng góp xứng đắng cho sự 
nghiệp xây dựng đất nước. Mọi công 
dân phẩi tham gia việc giữ gìn an 
ninh trật tự, an toàn xã hội, chống 
địch phá hoại, bảo vệ Tổ quốc, coi đó 
là nghĩa vụ thiêng liêng và quyên cao 
quý của mình. ˆ. 


Những mục tiêu do Đại hội Đẳng đề 
ra chỉ có thề đạt được bằng hành 
động cách mạng sảng tạo của hàng 
triệu quần chúng. Đẳng và Nhà nước 
phải có chỉnh sách xây dựng đội ngũ 
giai cấp công nhân, giai cấp nông dân 
tập thề và tảng lớp trí thứt xã hội chủ 
nghĩa, củng cố liên minh công—nòng 
và chăm lo giáo dục thế hệ trẻ. Đòi 
với giai cấp công nhân, Đăng cần có 
những biện pháp cụ thề nhàm nảng 
cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa và trình 
độ hiều biết về mọi mặt đề › xứng đăng 
với vị Irí giai cấp tiên phong của cách 
mạng, đòng thời chăun lo đời sống vật 
chất và văn hóa, tạo ra những điều 
kiện căn thiết đề giai cấp công nhân 
hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mỉnh, 


Công tác quản lý không phải việc 
riêng của những người quản lý chuyên 
nghiệp. mà là sự nghiệp của nhản 
đản. Trong công tác quản lý của các 
cơ quan Nhà nước, dủ là quản lẻ 
hành. chính, hay quản lý sản xuất, 
kinh doanh, quản lý trật tự, trị an, 
đều cần có sự tham gia của quần 
chúng. Việc phát huy vai trỏ của nhân 
đân lao động tham gia quản lý kinh 
tế, quản lý xã hội cần được các cơ 
quan lãnh đạo và quản lý đặt ra và 
thực hiện đúng ngay tử khi chuần bị 
và quyết định chủ trương, chính sách. 
Xóa bỏ nhận thức sai lầm coi công 


tác quần chủng chỉ là biện pháp đề. 


tồ chức, động viên nhân dân thực 
hiện các chủ trương, chính sách. Đối 
với những chử trương có quan hệ 


. đoàn thanh niên, hội 


trực tiếp tới đời sống nhàn dân trên 
phạm vi cả nước cũng như ở các địa 
phương và đơn vị cơ sở, cấp ủy dáng 
hoặc cơ quan chính quyên phải trưng 
cầu ý kiến nhân dân trước khi quyết 
định. Dân biết, dân bàn, dân làm, - 
dân kiềm tra, đó là nèn nếp hằng 
ngày của xã hội mới, thể hiện chế độ 
nhân dân lao động tự quản lý Nhà 
nước của minh. _ `" ...- 


Động viên quần chúng tham gia 
rộng rãi và thường xuyên vào công 
cđuộc đôi mới cơ chế quản lý kinh tế, 
Tập thề những người lao dòng có 
quyền hạn và nghĩa vụ trong việc xây 
dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, 
bố trí lao động, tuyên lựa cán bộ 
quản lý, kiềm tra, giám sát các hoạt 
đông của cơ quan quản lý. Các 
cầăp ủy đẳng phải lãnh đạo tô chức 
các đại hỏi công nhân; viên chức trong 
các xi nghiệp, cơ quan, đại hội xã 
viên.trong các hợp tác xã, tập đoàn 
sản xuất nông nghiệp, các hợp tác 
xã tiêu, thủ công nghiệp, tạo điều kiện 
cho các tập thề lao động có tiếng 
nói chính đáng của người làm chủ 
trực tiếp ở đơn vị cơ Sở. 


Ở các xã, phưởng và khu dân cư 
phải phát huy vai trò của công đoàn, 
phụ nữ, hội 
nòng dân tập thể, mặt trận Tô quốc 
trong việc vận động nhân dân phát 
triền sản xuất, làm kinh tế gia đình, 
tò chức phân phối, lưu thòng, địch 
vụ, hoạt động văn hóa, giáo dục, bảo 
vệ sức khỏe và môi trưởng, giữ gin 
trật tự, an toàn xã hội. 


Cùng với việc chăm lo đời sống 
nhân dân, các cơ quan Nhà nước ptải 
tôn lIrong 0d báo ddain những quiền 
công đàn mà Tliiển pháp đã quy định, 
Tiếp sau việc ban hành Bộ luật hình 
sự và dự thảo Luật hôn nhân và gia 
đình, Nhà nước ta eòn phải bạn hành 
các luật khác, Chỉnh đón tô chức, thi 
hành những biện pháp có hiệu lực trừ 
điệt các tệ hối lộ, cửa quyền, loại bố 
và nghiêm trị những phần tử biến 
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chất lợi dụng danh nghĩa đẳng và 
chính quyền dễ đục khoét nhân dàn, 
áp bức quần chúng. Các cơ quan tòa 
án, kiềm sát thanh tra, an nình,.. dựa 
vào nhân đàn đề phát hiện và xử lÝ 
-kịp thời những v1 vi phạm quyền 
công dàn, 

Việc bài trừ những hanh động phạm 
pháp, bão vệ sản xuất, bảo vệ tài sản 
xã hội chủ nghĩa chỉ có thê thực hiện 
có hiệu quả nếu thật sự dựa vào Sự 
kiềm tra, giám sát của quần chúng. Ở 
đây, các đoàn thề quần chúng giữ một 
vai trô quan trọng. Sự kiểm tra và 
giám sát của nhàn dân đồi với các cƠ 
quan nhà nước, muốn đạt kết quả tốt, 
phải được các đoàn thê quần chúng tô 
chức và chỉ đạo. Sử dụng hệ thống 
kiêm tra nhân đản, tăng CƯỜng hệ 
thống kiêm tra của cêng nhân, viên 
chức trong các XÍ nghiệp, cơ quan; 
phát triền rộng vãi các hình thức tham 
gia, kiếm tra của đoàn thanh niên, 
hội phụ nữ và mặt. trạn. kỷ luật lao 
động, kỷ "cương Xã hội chỉ có thê 
được củng cố khi có một cơ chế quản 
lý đúng, cÓ những biện pháp mạnh 
mẽ mang tính luật phấp cùng việc 

giáo dục đạo đức xã hội. 


Thực hiện quyền làm chủ tập thê 
của nhân dân lao động thực chất là 
tỏn trọng c0" người, phát huy sức 
sáng tạo của mọi tầng lớp nhân đân, 
hướng SỰ sáng tạo đó vào sự nghiệp 
xay dựng Xã hội mới, và thông qua 
quá trình xây dựng kinh tế — xã hội 
mà đảo tạo, rèn luyện con người mới, 
hình thành những tập Ihề lao động 
mới. Muốn tạo nên một tập thê vững 
mạnh, phải xây dựng từng c0! Irg tờ Ì, 
quan tâm phải hiện nà bồi dưỡng nhàn 
tài. Việc xây dựng nếp sống mới, con 
người mới có tầm quan tron‡ đặc 
biệt trong xã hội ta. Không xảy dựng 
được ý thức tự giác, tự làm chủ của 
4uỏi người, không thề bảo đảm được 
quyền làm chủ tập thê của mọi người. 


Các ngành vẫn hóa, văn nghệ, giáo 
dục và thông tín đại chúng vừa phải 


z1) 


.c - ˆ 

hiều rõ nguyện vọng, tầm tư của quần 
o4 k 3 

chúng đề phục vụ tốt và phản ánh với 

đẳng, vừa có trách nhiệm to cho được 


những dư luận quần chúng đúng đẳn. 


bỗ trợ đắc lực cho *Sviệc thực hiện 
quyền làm chủ tập tiề của nhân dân. 
Khâu hiệu “dân tin Đẳng; Đẳng tin 
dân ® phải được thề hiện hằng ngày 
[rong cuộc sống thông qua những VIệC 
làm cụ thể. 


Mặt trận Tô quốc Việt nam, Đẳng 
đạn chủ, Đăng xã hội và các đoàn thề 
quản chúng: trước hết là Công đoàn, 
Hội Hên hiệp nông dàn tập thê, Đoàn 
thanh niên cộng sẵn Hỗ Chí Minh ví 
lôi lên hiệp phụ nữ: có vai trỏ {O 
lớn trong việc động viên các tầng lớp 
nhân đân tham gia xây đựng, quản lý 
kinh tế và quản lý xã hội. 
các ngành chính quyền phải tôn trọnE 
các đoàn thề quần chúng và mặt trận; 
phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện 
thuận lợtđề các đoàn thề và mặt trận 
hoạt động có kết quả thiết thực: Đảng 
viên, cân bộ chính quyvẻn; bộ đội, côn§ 
an hằng ngày cũng phải tự mình trực 
tiếp vận động quần chúng: coi đó là 
một công việc tất yếu đề thực hiện 
được tốt công „tác chuyên mòn của 
mình. 


Các cấp ủy đăng phải lãnh đạo chặt 
chẽ các đoàn thê, căn cứ vào chức 
năng, nhiệm vụ của từng đoàn thề mà 
đề ra nhiệm vụ, TỤC tiêu hành động 
và đào tạo, bòi dưỡng đội ngũ cán bệ 
các đoàn thê. Nhưng cấp ủy đẳng phải 
tôn trọng tính độc TẬP xề tô chức của 
các đoàn thể, khuyến khich tỉnh chủ 
động. sáng tạo trong việc thực hiện 
các nhiệm vụ cách mạng: Các đoàn 
tỀ cũng phải mau chóng đồi mới nội 
dụng và phương thức hoạt động của 
mình cho phù hợp với những cuộc 
cải cách về quản lÝ kinh tế, xã hội: 
Hoạt động đoàn thê phải chuyền mạnh 
về eơ sở, thu hút đồng đảo quản chúng 
vào các phong trào cách mạng. 


Lợi Ích chính đàng của quần chúng 
đang đặt ra phiêu văn đề cần phải 


Các cấp»: 


—=_—— 


giải quyết. Trước mắt, tập trung sức 
giải quyết những vấn đề có thể giải 
quyết dược, phù hợp với` từng đối 
tượng. 

Đối với công nhân, oiên chức, phải 
có chế độ tiền lương hợp lý, phúc lợi 

_ xã hội cần thiết đề bảo đảm đời SỐng 

vật cLất và. văn hóa cho người lao 
động và gia đình. Dẳng căn tồng kết 
kinh nghiệm và ra nghị quyết về xây 
dựng giai cấp công nhân. Nhà nước 
cần bồ sung Luật công đoàn. | 

Đối với nông dân, phải giải quyết 
tốt quan hệ giữa nghĩa vụ đóng góp 
cho đất nước và quyền lợi của nòng 
đàn. Nhà nước phải soát lại các chính 
sách quan hệ đến nông dàn. bãi bỏ 
những chính sách không đúng. 


Đôi với' trí thức, điều quan trọng 
nhất là bảo đảm quyền tự do sáng 
tạo. Đánh giá đúng năng lực và tạo 
điều kiện cho năng lực được sử dụng 
đúng và phát triền. Phá bỏ những quan 
niệm hẹp nỏi, không thấy tàng lớp trí 
thưc ngày nay là nhữrg người lao động 
xá hội chủ nghĩa, được đăng giáo dục 
vệ lãnh đạo, ngày càng gắn bó chặt 
chẽ với công nhân, nông dân, 

Thanh niên phải được bảo đảm việc 
làm khi bước vào đời và được quan 
tin giáo dực về nhân cách, bản lĩnh 
và lý tưởng theo phương châm ® sống, 
chiên đấu, lao động và học lập theo 
gương Bác Hò vĩ dại». Phái có ý thức 
đầy đủ rằng chính thanh niên là lớp 
người -ẴÓ sứ mệnh lịch sử xây đựng 

`thành công chủ nghĩa xã hội. Mianh 
đạn giao trách nhiệm cho thanh niên, 
và thông qua các hoạt động xã hội mà 
đào tạo và bồi dưỡng họ, Thiếu niên 
Đừ nhí đồng phải được học lặp và 
chấm sóc trong tình thương của gia 
định và xã hội. Các cấp bộ đẳng và 
đoàn thanh .niên phải chăm lo XâYV 
dựng Đội thiếu niên tiền phong IRà 
Chí Minh. : | 

Phụ nữ nói chung, và lao động nữ 
nói riêng, có những đặc điềm cần được 
Cau ý. Đề phát huy vai trỏ to lớn của 


phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng, 
cần làm cho đường lối vận động phụ 
nữ của Đẳng được thấu -suối trong cả 
hệ thống chuyên chính vô sản, được 
cụ thề hóa thành chính sách, luật 
pháp. Các cơ quan nhà nƯỚC, Với sự 
phối hợp của các đoàn thề, cần có 
biện pháp thiết thực tạo thêm việc 
làm, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nữ, 
chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, 
thực hiện đúng Luật hôn nhân và gia 
đỉnh. Tạo điều kiện cho phụ nữ kết 
hợp được nghĩa vụ công dân với chức 
năng làm mẹ, xây đựng gia đình hạnh 
phúc. : 


Dăng cần tiếp tục phát huy truyền 
thống đoàn kết và đầu tranh cách mạng 
kiên đường, đũng cảm của các dân lộc 
lhiềU số ở nước ta nhằm củng cố 
và nàng cao thêm một bước khối đoàn: 
kết cac đân tộc, hướng vào việc»xáy 
đựng miền núi giàu mạnh, thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ. 
cách mạng đo Đại hội đề ra Tăng 
cường việc giáo dục chính sách đản 
tộc trong cán bộ, đẳng viên, [rong quân 
đội và đồng bào cả nước, nàng cao 
cảnh giác, kịp thời vạch trần và làm 
thất bại âm mưu, hành động của kẻ 
thù chia rẽ dân tộc. Có quy hoạch 
và kế hoạch tăng cường đào tạo, bòi 
dưỡng đội ngũ cán bộ dân tộc thiều 


.8ố nhất là cán bộ các dân tộc thiều 


SỐ ở vùng cao, biên gBiỚI Và mộỘt số 
vùng ở miền Nam. 


Đẳng và Nhà nước ta, trước sau như 
một, thực hành chính sách tôn trọng 
tự do tín ngưỡng. Lãnh đạo và giúp 
đỡ đồng bào thro lôn giáo đoàn kết 
xảy dựng cuộc sống mới và hăng hái 
tham gia bảo vệ Tô quốc, Cảnh giác, 
kiên quyết và kịp thời chống lại âm 
mưu, thủ đoạn của bọn đế qUuỐcẴ Và 
phản động chia rẽ đồng bào có đạo 
với đồng bào không có đạo, g1ữa đòng 
bào theo đạo này với đồng bào theo 
đao kháo, 


Vuttời Việt nam sinh sống ở nước 
ngodi đang hình thành một Cộng dòng 


r1 


vừa hòa nhập vào xã hội sở tại vừa gắn' 
bó với quê hương: Đảng và Nhà nước 
ta, thông cảm và đánh giá cao lòng 
yêu nước của đồng bào, sẽ tạo thêm 
những: điều kiện thuận lợi đề đồng 
bào xây dựng khối đoàn kết cộng 
đồng, tiếp XÚc với bà con tron nước, 
đóng góp ngày càng nhiều hơn vào 
công cuậc xây dựng Tô quốc. , 


Thưa các đồng chỉ 


Nhà nước ta là công cụ của chế độ 
làm chủ tập thề xã bội chủ nghĩa, do 
giai cấp công nhân và nhân dân lao 
ông tô chức thành cơ quan quyền 
tac chính tTỊ. 
đó là nhà nước chuyên chính uô sản 
thực hiện chẽ đô dân chủ xã hội chủ 
nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của Đăng, 
chức năng của nhà nước là thề chế 
hóa bằng pháp đạt quyền hạn, lợi 


ích, nghĩa vụ của nhân đân lao động - 


và quản lý kinh tế, xã hội theo pháp 
luật. Nhà nước ta phải bảo đảm quyền 
đân chủ thật sự của nhân dân lao 
động, đồng .thời kiến quyết trừng trị 
những kẻ vi phạm quyền làm chủ của 
nhân dân. 


Tăng cường hiệu lực quản lỶ của 
nhà nước là công tác cấp bách, là 
điều kiện tất yếu bảo đảm huy động 
lực lượng to lớn của quần chúng nhân 
dàn đề hoàn thành mọi nhiệm VỆ 
chính trị doˆ đảng đề rạ đáp ứng 
được yêu cầu và nguyện vọng của 
nhân dân, 


Bộ máy nhà nước của ta còn công 
kênh và kém hiệu lực: Cơ chế quản 
lý tập trung quan liêu bao cấp là 
nguyên nhân trỰC tiếp làm cho bộ 
máy nặng nề, nhiều tầng, nhiều nấc. 
Chức năng, nhiệm vụ của tô chức và 
chức năng, tiêu chuẩn cản bộc chưa 
được Xác định rõ ràng. Một số ngành 
ế trung ương và địa phương đang 
có xu hướn§ chia tách thành nhiều 
cơ quan và đơn vị chuyên môn hóa 
theo lối khép kín; nhiều tô chức 
trùng lắp, chÒng chéo ; nhiều trường 
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Trong thời kỳ quá dộ; - 


‹ 


- thống thống nhất» 


hợp bố trÍ cân bộ, nhân viên không 
tương xứng với nhiệm vụ. Chế độ 
trách nhiệm không rõ ràng. Phong 


cách làm việc nặng về hình thức, 


giấy tờ, hội họp quá nhiều, mà quyết 
định thì chàm, thiếu cơ sở khoa học, 
nhiều khi không dứt khoát, việc tỒ 
chức thực biện lại yếu. 


Đề thiết lập cơ chế quản lý mới, 
cần thực hiện một cuộc cải cách lớn 
về tồ chức bộ mắy của cắc cơ quan 
nhà nước theo phương hướng sau đây : 


Xâu dựng 0à thực hiện một cØ chế 
quản lý nhà nước thề hiện quuền 
làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động ở tất cả cúc cấp. Tăng cường bộ 
máy nhà nước từ trung ương đến _„ 
địa phương và cơ sở thành một hệ 
có sự phân định 
rành mạch nhiệm VỤ, quyền bạn, trách 
nhiệm từng cấp theo nguyên tắc tập 
trung dân chủ, phân biệt rõ chức nắng 
quản lý hành chính—kinh tế với quản 
lý sản xuất—kinh doanh, kết hợp quản 
lý theo ngành với quản lý theo địa 
phương và vùng lanh thồ phù hợp với 
đặc điềm tình hình kinh tế; xã hội. 


Đó là bộ máy nhà nước có đủ năng 
lực thực hiện những nhiệm VỤ chủ 
yếu : : 

— Thề chế hóa đường lối, chủ 
trương của đẳng thành pháp luật, 
chính sách cụ thể. 

— Xay dựng chiến lược kinh tế” 
xã hội 9à CỤ thề hóa chiến lược đó 
thành những kế hoạch phát triền kinh 
tế — xã hội. - =4. 4 

— Quản lý hành chính — xã hội và 
hành chính — kinh tế ; điều hành các 
hoạt động kinh tế, xã hội trong toàn 
xã hội theo kế hoạch, giữ vững pháp 
luật, kỷ cương nhà nước và trật tự 
xã hội, giữ vững quốc phòng và an 
ninh: - 

— Kiềm tra việc thực hiện kế hoạch. 
của nhà nước, phải hiện những mất 
cân đối và đề ra những biện pháp đề - 
kuắc phục 


— Thực hiện một quy chế làm việc 
khoa học, có hiệu suất cao. 


— Xây dựng bộ máy gọn nhẹ, có 
chất lượng cao, với một đội ngũ cán 
bộ có phầm chất chính trị và có năng 
lực quản tý hà nước, quản lý kính 
tế, quản 1 ;a hội. 


Nhà nước phải làm tròn nhiệm vụ 
xây dựng các kế hoạch kinh tế — xã 
hội, các chương trình tiến bộ khoa 
học — kỹ thuật, xây dựng hệ thống 
pháp luật, chính sách, chế đọ. Phải 
nâng cao năng lực quan lý hành chính; 
bão đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa, 
thực hiện đây đủ quyền lực nhà nước ; 

-_ đồng thời xây dựng hệ thống quản lý 
kinh tế theo cơ chế quản lý mới, phát 
huy quyền chủ động sản xuất, 
doanh của đơn vị kinh tế cơ sở. 


kinh 


Tăng cường hiệu lực quản lý của 
nhà nước, trước hết là nêu cao vị trí 
của Quốc hội và Hội đòng nhà nước, 
vai trò của Hội đồng nhân dân các cấp. 
Vẫn còn tỉnh trạng các cơ quan đàn 
cử các cấp được lựa chọn, bầu cử và 
hoạt động một cách hình thức chủ 
nghĩa. Trong nhiều trưởng hợp, cấp 
ủy đảng còn bao biện, làm thay công 
việc của chính quyền. Việc lựa chọn 
người bầu vào các cơ qứan đàn cử ở 
nhiều nơi còn gò ép. Nhiều Ủy ban 
nhân dàn chưa thật sự tôn trọng Hội 
đồng phân dân. 


Các cœđ quan đân cử từ Quốc hội đến 
Hội đồng nhân dân các cấp thường 
xuyên cải tiến và kịp thời tông kết 
các mặt boạt động của mình; năng 
cao chãt lượng các kỳ họp, bàn và 
quyết định những vẫn đề thiết thực; 
tĩng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa 
Và công tác giám sát đối với hoạt động 
của các cœ quan quản lý nhà nước, 
làm cho các cơ quan dân cử thực hiện 
đúng chức BEỤE: nhiệm vụ, quyền hạn 
của minh. 


Hội đồng bộ trưởng và Ủy ban nhân 
dân các cấp nâng cao năng lực chỉ đạo, 
điều hành đề tồ chức thực hiện có kết 


Ỷ 


quả các chủ trương, chính sách của 
đẳng và nhà nước. 


Văn đề eấp bách là phải sắp xếp hại 
các bộ, ủy bạn nhà nước, lòng CC 
và tỉnh giản bộ máy quan lý hành 
chính nhà nước của các bộ. bộ máy 
quản lý bành chính của ï ó không được 
can thiệp sâu vào hoat dòng sản XUẤIC 
kinh doanh của các xí nghiệp. 
bớt những tô chức trung gian nÌư vũ, 
cục, phòng, bàn, chuyên mạnh sàanZ2 
cách làm việc trực tiếp theo loi chuvea 
gia. Giảm bới chức phó ở tắt cả các 
cấp và các cơ quan. Theo những 
phương hướng sắp xếp lại bộ máy nhà 
nước trung ương. bộ máy các ủy ban 
nhâu dàn địa phương cũng phải tô 
chức lại gọn và tỉnh có đủ quyền Lạn, ˆ 
nhiệm vụ và năng lực quản lý trên 
lình thỏ. 


(tìm) 


Quản lý đất nước bảng pháp luật, 
chứ không chỉ bằng đạo lý. Pháp luật 
là thể chế hóa đường lòi, chú trường 
của đẳng, the hiện ý chí của nhàn dàn, 
phải được thực hiện thống nhàt trong 
cả nước. Tuân theo pháp luật là chấp 
hành đường lối, chủ trương của D ng. 
Quản lý bằng pháp luật đòi hỏi piải 
quan tâm ải dựng pháp luật. Tùng 
bước bồ sung và hoàn chỉnh hệ tống 
pháp ật đề bảo đâm cho hộ máy 
nhà nước được 1Ô chức và hoạt dòng 
theo pháp luật, 

Coi trọng công tác giáo đục, Tutcn 
truyyên, gidi thích pháp luậi. Dưa việc 
đạy pháp hiật vào bệ thông các trường 
của đảng, của nhà nước (Kê cả cúc 
trường phô thông, đại học), của các 
đoàn thề nhân đân. Cân bộ quản lý 
các cấp từ trung tương đến đơn vị 
eơ sở phải eó kiến thức về quan TỶ 
hành chính và hiều biết về pháp luật, 
Cần sử đụng nhiều hình thức và biện 
pháp đề giáo dục, nàng cao ý thức 
pháp luật và làm tư vấn pháp luật 
cho nhân dàn. 


Pháp luật phải được chắp hảnh 
nghiêm chỉnh, mọi người đêu bình 
đúng trước pháp (uội. Trong điều 


⁄J 


kiện đẳng cầm quyền, mọi cán bộ, 
bất cứ ở cương vị nào, đều phải sấwø 
và làm việc theo pháp luật, gương 
mẫu trong việc tôn trọng pháp luật: 
Không cho phép bất cứ ai dựa vào 
quyền thế đề làm trái pháp luật. Mội 
vi phạm đêu phải được xử lý. Bất cứ 
ai phạm pháp đều đưa ra xét xử theo 
pháp luật, không được giữ lại đề xử 
lý nội bộ». Không làm theo kiều 
phong kiến: dân thì chịu hình pháp: 
quan thị xử theo *lễ ®, Hiến pháp quy 
định: # Khi xét xử, thầm phán và hội 
thầm nhân đản độc lập và chỉ tuần 
theo pháp luật ®. Cảm tĩnh trạng bao 
che hành động phạm pháp và người 
phạm pháp dưới bất cứ bình thức 
nào. | ` 


Phải dùng sức mạnh của pháp chế 
xã hội chủ nghĩa ket nợp với sức 
mạnh của dư luận quần chúng đề đấu 
tranh chống những hành ví phạm 
pháp. Các cấp ủy đáng. từ trên xuống 
dưới, phải thường xuyên Hình đạo 
công tác pháp chế, tăng cường cán bộ 
có phầm chất và năng lực cho lĩnh 
vực pháp chế, và kiềm tra chặt chế 
hoạt động của các cơ quan pháp chế. 
\ 

Đồi mới phong cách làm piệc. Đề 
lãnh đạo và quần Tế tốt phải ra quyết 
định đúng, kịp thời và tô chức thực 
hiện các quyết định đó. Việc chuần 
bị quyết định và ra quyết định phí 
tuân theo một quy trình chặt chẽ: 
Chấm dứt chế độ: làm việc theo lỗi 
quan liêu qua nhiều nắc trung gian 
không cần thiết. Thực hiện phong 
cách làm việc cé điều tra, nghiên cứu, 
xử lý cỏng việc nhanh chóng, hãi 
bỏ những thủ tục phức tạp, gáy phiên 
hà cho nhân đân. Người ra quyết định 
phải chịu trách nhiệm về những 
quyết định của mình, 

M"..: 

Muốn nâng cae hiệu lực quận lý 
nhà nước, quản lý kính tế, xã hồi, 
phải có một đói ngũ cân bộ ĐHIỎI, CÓ 
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năng lực, có kinh nghiệm, có phẩm 
chất cbính trị và đạo đức cách mạng. 
Căn bộ quản lý hành chính nhà nước 
(tử bộ trưởng, thứ trưởng, chủ tịch các 
cấp, cực, vụ trưởng... đều phải là những 
người hiều biết nguyên tắc và chế độ 
quản lý hành chính, hiều biết pháp 
luật, hiều biết chuyên môn. Có loại 
cán bộ làm công tác tông hợp, nhưng 
không có loại cán bộ được coi như thích 


hợp với mọi công tác. Đề tăng hiệu lực - 


quản lý của nhà nước, tăng trách 
nhiệm của cán bộ giữ vị trí chủ chốt 
ở các ngành, từ nay chấm dứt tình 


trạng bô nhiệm cán bộ không có hiều _ 


biết hoặc kém chuyên môn vào các 
cương vị lãnh đạo và quản lý cơ quan 
chuyến môn, Thục hiện chế độ bãi 
miễn đối với các cần bộ vô trách 
nhiệm, thiếu năng lực. | 


Đề phát triền và nâng cao trình độ 


của đội ngũ cán bộ, sắp xếp lại hệ 


thống các trường đào tạo, có kế hoạch 
bói dưỡng cho các đối tượng khác 
nhau theo những chương trình thích 
hợp. Các cán bộ lãnh đạo và quản lý 
ở các cương vị chủ chốt tử trung 
ương đến tính, huyện, xã, tử tông 
giảm đốc đến cán bộ quản lý eơ SỞ, 
đều phải qua các lớp bòi dưỡng định 
kỷ có sát hạch, theo chương trình 
thiết thực và có hệ thống vẽ đường 
lỗi. chính sách, 
kiến thức quản 


cơ chế quản lý và 


Tăng cường hiệu lực quản lý của 
nhà nước và thực hiện quyền làm 
chủ của nhân đân lao động trên thực 
tế là một thể thống nhất. Dưới chế 
độ xã hội chủ nghĩa. tất cá đều do 
đản và vì đân, có thật sự do dân mới 
thật sự vì dân một cách đầy dủ. 
Nguyên lý cơ bản đó được thực biện 
từng bước vững chắc là điều kiện 
quyết định cho mọi thắng lợi ,của 
cách mạng. * | , 


lý mới, về chuyên. 
môn, nghiệp vụ và về pháp luật. 


ĐIIÂV TH NĂM 


NÂNG CAO NĂNG LỤC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC 
CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢẲNG 


T hưu các đồng chí, 
ỳ 

ĂM năm qua là một thời kỷ hoạt 

động phong phú và dáy thử thách 

của Đẳng. Từ những thành tựu 
cũng như những sai lâm, Đảng ta đã 
trưởng thành một bước treng công tác 
lãnh đạo. Đại hội này là môi cái mốc 
đánh dấu bước trường thành ấy. Song 
tắt cả những gì đã làm được và chưa 
làm được cũng chứng tỏ rằng sự lãnh 
đạo của Đảng chưa ngang tầm với 
những nhiệm vụ của giai đoạn mới. 
Đảng chưa đáp ứng được yêu cầu 
trong việc giải quyết nhiều vấn đề 
kinh tế—xã hội, trong phong cách lãnh 
đạo và cả treng việc rên luyện phầm 
chất cán bộ, đẳng viên. Nguồn gốc sâu 
xa của sự không ngang tầm ấy là ở chó, 
trong nhiều năm, chúng ta đã coi nhẹ 
và có khuyết điềm treng công tác xày 
dựng dáng. Đây là điều mà teàn đàng, 
từ Ban chấp hành trung ương đến các 
tỒ chức cø sở và mỗi đảng viên cần 
nhận thức đầy đủ với ý thức trách 
nhiệm cae. 


.Quy.mô rậng lén và tính chất phức 
tạp của những nhiệm vụ kinh tế, xã 
hội treng thởi kỳ quá đệ, cuộc đấu 
tranh ® ai thắng ai P giữa hai con đường 
rã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, 
cuộc đấu tranh giữa nhân dân ta với 
chú nghĩa đế quếc và bọn phản động 


quốc tế đang đòi hỏi tăng cường không - 


ngừng năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của đăng 

Đẳng phải trưởng thành về lãnh đạo 
chính trị, phát triền và cụ thề hóa 
đường lối, đề ra những giải pháp 
đúng đắn đối với những vấn đề mới 


của sự nghiệp xây đựng chủ nghĩa xã 
lội và báo vệ To quốc. Đề tăng cường 
sức chiến đầu và năng lực tò chức 
thực tiên của mình, Đăng phải đồi 
mới vẻ nhiều mạt:đôi mới tư duy, 
trước hết là tư duy kinh tế ; đồi mới 
tồ chức ; đồi mới đội ngũ cán bộ ; đồi 
mới phong cách lãnh đạo và công tác, 

Đảng phải chăm lo xây dựng mình 
vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tỒ 
chức, đề tử đó tác động quyết định 
đến sự phát triền của cách mạng 
nước ta. 


I—= Đài mới tư duy, nâng 
cao phầm chát cách mạng 
của cán bộ, đảng viên và 
nhân dân là nhiệm vụ chủ 


yếu của công tác tư tưởng. 


Thế giới ngày nay dang thay đồi 
thanh chóng. Chủ nghĩa Xã hệi đang 
plIăn đấu thề hiện rõ tính ưu việt về 
mi mặt se với chủ nghĩa tư- bản, Đối 
với các nước xã hệi chủ nghĩa anh em, 
đồi mời là cen đường vươn lên đáp 
ứng đòi hỏi của thời đại, đối phó 
tháng lợi với mọi thứ thách, dáp ứng 
những nhu cầu ngày càng cao của 
nhân đân., Đối với nước ta, đềi mới 
đang là yêu cầu hức thiết của sự 
nghiệp cách mạng, là vấn đề có ý nghĩa 
sẽng cèn. Nhiều năm nay, trong phận 
thức của chúng ta về chủ nghĩa xã hội 
cẻ nhiều quan niệm lạc hậu, nhất là 
nbhững quan niệm về công nghiệp héa, 
về cải tạo xã hẹi cbu nghĩa, vẻ cơ chế 
quản lý kinh tế, về phân phối, lưu 
thêng, v.v. Đó là một nguyên nhản 
chậm phát triền và cụ thề hóa đưêng 


~ 
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lõi: chung và đường lối kinh !ế tronE 
cLáng đư¿n,: đâu của thời kỳ quá độ: 
Y. vậy, phải đồi mới, trước bết là đôi 
mới tư duy, chúng ta mới có thề vượt 
qua khó khăn, thực hiện được những 
mục tiêu do Đại, hội lần thứ VI đề ras 


Muốn đồi mới tư duy, Đẳng ta phải 
nắm vững bản chất cách mạng và 
khoa học của chủ nghĩa Màc—Lê-nin, 
ké thừa đi sản quý báu về tư tưởng và 
1ý luận cách mạng của Chủ tịch Hò Chí 
Minh, của dòng chí Lẻ Duần và các 
đồi gø chí lãnh đạo khắc của Đẳng, tiếp 
thụ những thành tựu lý luận, những 
kinh nghiệm mới phong phú của các 
đáng anh em, những kiến thức khoa 
có của tiời đại, Phải đầy mạnh công 
tác nghiên cứu lý luận, tông kết có 
hệ thống sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và Lão vệ Tô quốc, rút ra 
nhũ ng kết luận đúng đản, khắc phục 
những quan niệm sai lầm hoặc lỗi 
trời. Đồi mới tư duy không có ngÌĩa 
là phủ nhận những thành tựu lý luận 
đã đạt được, phủ nhận những quy 
luật pÈŠồ biến của sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội phủ nhận đường lõi 
đúi:g đắn đã được xúc định, trải lại, 
chinh là bồ sung và phải triền những 
thành tựu ấy: : 


Các văn kiện của Dại hội làn thứ 
VỊ te hiện Tước dầu sự đòi mới tư 
duy của Dan, Mỗi chúng ta, từ người 
lãnh đáo đến đị nể viên thường, dù 
hoạt động TOL8 lĩnh vực nào cũng 
cần kiềm tra lại nhận thức của mình; 
sớm lĩnh hội được những quan niệm 
mới, kiên quyết gại bỏ những quan 
mệm sài lâm. Làm quán triệt các nghị 
quyết của Đại hỏi đến từng đátg viên, 
từng người lao động: tạo nên sự đôi 
mới về nhận thức: nàng cac nhiệt 
tình cách mạng: của cân bộ, đẳng viên 
xà nhận đân là nhữ¡m V9 hàng dâu 
của công tục Từ tHỜnG: 

Dỏi mới tư duv TFON# mọi lĩnh vực 
loạt động của đẳng và nhà nước là 
việc cấp bách, đồng thời là việc thường 
xuyên, làu đải: Tính bão thủ, sức Ì 
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của những quan niệm cũ là trở ngại 
không nhỏ, nhất là những quan niệm 
ấy lại gắn chặt với những người man£ 
nàng chủ nghĩa cá nhân và đầu ÓC 
thủ cựu. Cần tạo những điều kiện xã 
hội thuận lợi cho quá trình đồi mới: 
tư duy : bầu không khí dân chủ trong 
xã hội, nhất là trong sinh hoạt đẳng; 
trong nghiên cứu khoa học ; tỉnh thầ9 
tôn trọng sự thật, tôn trọng chân ly, 
hệ thống thông tin chính xác; phê 
bình và tự phê binh được tiến hànồ 
một cách thường xuyên và nghiêm: 
túc, v.v. Điều quan trọng là phải coi 
trọng công tác lý luận nhằm cung cấp 
nội dung khoa học cho việc đồi mới 
tư dUY - 

Cùng với việc đồi mới tư duy, công 
tác tư tưởng phải hướng vào viỆc 
bồi dưỡng phầm chãi, đạo đức mới,. 
nâng cao tỉnh thần yêu nước và yêu 
chủ nghĩa xã hội, tỉnh thần quốc tế vô 
sản và tỉnh thần quốc tế xã hội chủ 
nghĩa, khơi dậy Ý chí cách mạng của 
quần chúng: Phầm chất chính trị của 
mỗi người phải thỀ hiện ở lập trường 
vững vàng trong cuộc đấu tranh giữa 
hai con đường, giữa ta và địch, giữa 
cai lành miạnh và cải hư hỏng; Ở Ý 
chí bền bỉ. tính năng động, sáng tạo, 
ý thức trách nhiệm cao, làm việc có 
hiện quả thiết thực; ở lòng tín vào 
sức mạnh của nhân dân, vào sự lãnh - 
đạo của Đẳng lronE cuộc đấu tranh 
thực hiện nhiệm vụ. Tâm tran bi quan, 
đao động, mắt lỏng tin, mãt phương 
hướng, trái với bản chất: tốt đẹp của 
người chiến sĩ cách mạnỆ tiên phong 
phải được khắc phục. Văn đề đạo đức 
xã hội đang được đặt rà một cách 
cấp bách. Trong xã hỏi ta đang diễn 
ra cuộc đấu tranh giữa hai lới sống ‡ 
lỏi sống có lý tưởng; lành mạnh, trung 
thực, sống bằng lao động của mình, 
có ý thức tòn trong và bảo vệ của 
công, chăm 1o lợi ích của tạp the và 
của đất nước. với lỗi sống thực dụng; 
đối trá, Ích kỷ, ăn bám, chạy theo: 
đồng tiền, Các lực lượng làm công 
tác tư tưởng phải tích cực tham gia 


-cuộc đấu tranh này, lên án, vạch trăn 
bản chất thối nát của lỗi sống cũ, 
khẳng định mạnh mẽ và truyền bả 
rộng rãi những giá trị đạo đức mới, 
thúc đầy quá trinh hình thànn lối sống 
mới, 

Trên thế giới và trong nước ta, 
cuộc đấu tranh giữa hệ tư tưởng xã 
hội chủ nghĩa và hệ tư tưởng tư sản 
đang diễn ra gay gắt. Kẻ thủ ở ngoài 
nước và trong nước thường xuyên 
tìm cách phá chúng ta về tư tưởng. 
Chúng tung ra đủ loại luận điệu xuyên 
tạc nhắm phá hoại Đẳng và chế độ 
ta. Những người cộng san phải nêu 
cao tỉnh thân cách mạng Liên còng, 
nhạy cảm nắm bắt tỉnh hình, kịp thời 
đập tan mọi luận điệu phản tuyên 
truyền của chúng. Nhưng thời gian 
qua. cóng tác tư tưởng chưa thực sự 
tiển hành theo hướng đó. Đã có lúc, 
có nơi, một số đáng viên thụ động, 
bàng quan, bất lực trước sự lan tràn 
của những tín đòn nhằm, những dư 
luận ác ý, tê liệt trước sự tiến công 
của địch về tư tưởng. Đề khác phục 
tỉnh trạng không bình thưởng đó, cần 
tỒ chức lại công tác đấu tranh chống 
chiến tranh tâm lý của địch, niät là 
ở những thành phố lớn. 


Hiệu quả công tác tư tưởng phụ 
thuộc trước hết vào sự lãnh đạo của 
các tö chức đảng. Đăng ta lãnh đạo 
chỉnh quyền, có hệ thống các cơ quan 
làm công tác tư tưởng, phương tiện 
tuy chưa hiện đại, nhưng so với trước, 
đã táng nhiều, lại có gân hai triệu 
đẳng viên, trên mười vạn chỉ bộ. nhưng 
vì sao kết quả công tác tư tưởng lại 
không tương xứng, trận địa tư tưởng 
ở nhiều nơi lại bị bỏ trồng ? Nguyên 
nhần quan trọng là nhiều tô chức đẳng 
chưa thật sự `lãnh đạo và chưa biết 
lãnh đạo công tác tư tưởng, nhiều đồng 
chí được phân công vào các vị trí 
quan trọng của các cơ quan nhà nược 
cũng không làm công tác tuyên truyền, 
giáo dục. Muốn làm chủ trận dịa tư 
tưởng, mỗi cấp ủy phải hiều rõ tâm 


trạng của quần chúng, có kế hcạch 
công tác tư tưởng, biết tỏ chức, bồi 
đưỡng và sử dụng các cơ quan, các 
cán bộ, đăng viên làm cếng tác {ưừ 
tưởng, biển các lực lượng ấy thành 
một đội quân hùng hậu có sức chiến 
đầu cao, 

Công tác tư trông phải đôi mới về 
nội dung và hình thức, ¡ö chức và 
phương pháp, con người và phương 
tiện. 

Phải nàng cao cbất lượng sinh hoạÌ 
cúa các tö chức đăng từ trung ương 
đến chi bộ. liệu quả các cuộc hội nghị 


“phải thề hiện trên hai mặt: đề ra 


dược chủ trương, biện pháp dê giai 


- quyết cúc nhiệm vụ; có tác đụng giúp 


những người tham gia sinh hoạt nắm 
vững quan điềm của Đẳng, tiếp nhận 
được thông tín, kinh nghiệm, hiểu biết 
mới, tăng Thêm Ý thức trách nhiệm. 
Các cuðe sinh hoạt có chất lượng của 
cấp ủy và tô chức eơ sở đẳng là điệu 
kiện đảu tiên đề triển khai có hiệu 
qua công tác từ tưởng. 


Các tÖ chức đẳng phải xây dựng 
được đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên có phẩm chất cách mạng, 
có trình độ chính trị và nghiệp vụ 
ngày càng được nàng cao, thường 
xuyên bói đưỡng và sĩ? dụng đội ngũ 
äav trong công tác tuyến truyền đường 
lôi, chính sách của Đảng. Việc elậm 
hình thành đội ngũ này là do ececi 
nhẹ hình thức tuyên truyền miệ€nớ, 
thiếu nội dụng phong phú, hấp ¿cần 
và những phương tiện vặt cLhất cần 
thiết cho các báo cáo viên, 


Các phương tiện thông tín đại 
Chúng có nhiệm vụ truyền bác dường 
lôi, chính sách của Đang, đi sắt thực 
tế, thông tin kịp thời và phần tích 
sâu sác những sự kiện mới; phát hiến 
"à phản ảnh trung thực những điển 
hình tiên tiên, nhiệt tỉnh ng lộ, cô 
vũ những nhàn fö mới, đùng cảm đếu 
tranh chong những hiện tượng: lạc hậu, 
trì trẻ và mọi biểu hiện liều cực 
khác;.đẻ cập và cli ra phương hướng 
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giải quvết những vấn đề thiết thực 
nà xã hội quan tâm xây dựng dư 
luận xã hội lành mạnh, đệng viên 
quần chúng tích cực heàn thành nhiệm 
vụ cách mạn£' 

Búo chí là tiếng néi của Bảng. đồng 
thời cũng phản ánh. tiếng nói của 
quần chúng. Trình độ mọi mặt của 
nhản đân la ngày càng cao đòi hỏi 
báo chỉ và các phương tiện thông tin 
khác phải bảo đảm tính chản thực, 
nâng cao chất lượng, tăng cường tính 
quản chúng và tính chiến đấu, khắc 
phục tỉnh trạng giản đơn, đơn điệu, 
hời hợt, sáo rỗng, mệt chiều. 


vàng cao chất lượng công tác xuất 
bản cá ở trung ương và địa phương, 
"báo đảm có nhiều sách bồ ích, kịp 
thời phát hiện và xử lý những trường 
hợp vi phạm nguyên tắc và thiếu trách 
nhiệm đán tới xuất bản và phát hành 
văn héa phảm cé hại. Cế gắng xuài 
bản mật số sách chính trị, khoa học, 
kỹ thuật, văn học có chất lượng, với 
khếi lượng tương đối lớn, dủ cung cấp 
che mỗi cư sở mệt tủ sách hay. 


&úc tô chức đảng phải quan tâm chỉ 
. dạo cêng léc băn hẻéa, ăn nghệ. 
Rhêng có hình thái tư tưỡng nào 
có thể thay thế được, văn học và nghệ 
thuật treng việc xây dựng tỉnh cảm 
lành mạnh, tác đệng sâu sắc vào việc 
dồi mới nếp nghĩ, nếp sống của con 
người. Văn học, nghệ thuật phải 
không ngừng nâng cao tính đang và 
tính nhân dân, gắn bó với hai nhiệm 
vụ chiến lược của cách mạng, nắm 
bắt nhạy bén hiện thực đang điền biến 
phức tạp, sớm phát hiện và biều 
đương cái mới, tae nên những diền 
hình sống đệng, khẳng định những 
mầm non đang nảy sinh {reng cuệc 
Sống, mạnh đạn phê phnán những mặt 
liều cực cán trở sự đôi mới của xã 
hội. Tỉnh clân thực, tính tư tưởng 
và tính nghệ thuật bao giờ cũng là 
tiêu chuần của giá trị tác phầm hiện 
thực xã hội chủ nghĩa. Đẳng yêu cầu 
các văn nghệ sĩ thường Xuyên trau đồi 


` 
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ý thức trách nhiệm của công đân,. 
chiến sĩ, thực hiện chức trách cao 
quý: tạo nên những giá trị tỉnh thần 
bồi dưỡng tâm hồn và tỉnh cảm, xây 
dựng nhân cách và bản lĩnh của các 
thế hệ công đân, xây dựng môi trường: 
đạo đức trong xã hội. Đầy mạnh cêng 
tác phê bình văn hẹc, nghệ thuật với 
Linh thân xây dựng, dũng cảm và vô 
tư, khắc phục thói nề nang và những 
khuynh hướng lệch lạc, loại trừ các 
biêu hiện thô thiền. 


Đảng bộ các cấp cần tạo những điều 
kiện thuận lợi che việc sáng tác và 
biều diễn của những người làm cêng 
tác văn hóa, văn nghệ, bồi dưỡng thế 
giới quan khoa học và nhân sinh quan 
cách mạng cho văn nghệ sĩ, chú trạng 
lực lượng trẻ xuất hiện từ phong trào 
lao động, sản xuất và cl#ến đấu. Nâng 
cao trình độ lãnh đạo văn hóa, văn 
nghệ của cán bộ quản lý các cấp cho 
phù hợp với tính đặc thù và yêu càầư 
phát triền của văn .héa, văn nghệ, 
chồng lếi gò ép hoặc buông lông. 


Cải cách toàn diện công lác cẳa 


- các †rtrờ ng đăng, nâng cao chất lượng 


đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo và quan lý các cẤp. 


Hệ thống trường đảng phải tập 
trung sức đào tạo đội ngũ cán bộ hế 
cận được lựa chọn theo quy hoạch 
và thưởng kỳ tô chức bồi dưỡng che 
các cán bệ lãnh đạo và quản lý đương 
chức. Các cấp uy phải xây dựng quy 


- hoạch cán bộ đề trên cơ sở đó thực 


hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và 
bố trí, sử dụng cán bộ. Đôi mới đội 
ngũ cán bộ giảng đạy, viết lại sách 
giáo khoa và đổi mới phương pháp 
dạy và hcc. 


Mở rộng hình thức học tập tại chức; 
tô chức cho hàng triệu cán bộ, đẳng 
viên, đoàn viên thanh niên,v.v. học tập 
chủ nghĩa Mác —-lIê-nn theo các 
chirơng trinh đã được quy định, nhẫm 
trang bị cho họ thế giới quan. phương 
pháp luận khoa bọc, hân sinh quan 


cộng sản chủ nghĩa và đường lếi 
chính sách của Đảng và Nhà ước. 


Sau Đại hội lần thứ VI, phải tÔ 
chức một đợt hẹc tập rộng lén đề 
quán triệt các nghị quyết, gắn liền 
với quá trình thực hiện những nhiê¡n 
vu chính trị. 


Đào tạo, bồi đưỡng và đổi mới đội 
ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng. 
Tuyền lựa những cán bộ đã trải qua 
công tác thực tiễn bồ sung cho đôi 
ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, 
giảo đục. Luân phiên dưa các cán Lộ 
này đi làm công tác thực tế một thời 
_ gian. Quan tâm đán ứng những yêu 
cầu chính đáng về cơ sở vật chất — 
kỹ thuật của công tác tư tướng: giấy 
in, phương tiện nghe nhìn, trường sở, 
phương tiện dạy và học, điều kiện 
sinh hoạt và học tạp cho hẹc viên các 
trường đẳng. 


2—Đòi mới đội ngũ cán bộ, 
kiện toàn các cơ quan lãnh 
đạo và quản lý. 


Đẳng ta đã thav đồi một phần và 
nảng cao năng l:ịc đội ngũ cán bộ, 
nhưng sự thay dồi còn chậm chạp, 
chất` lượng đội ngũ cán hộ vẫn chua 
đáp ứng những yêu cầu mới. Đãi mới 
cán bệ lãnh đạo các cấp là mái vích 
quan trọng nhất mà Đang ta phải nắm 
chấc đề thúc đầy những cuệc cải cách 
có ý nghĩa cách mạng. Được rèn luyện 
trong quá trình chiến đấu lâu đài, 
nhiều thế hệ cán bệ đã trướng !h¿nh, 
đó là cơ sở đề giải quyết vấn đề đồi 
mới cán bộ. 


Trên cơ sở xác định tiêu chuẩn cụ 
thề, cần đánh giá ;ai cán bộ mệt cách 
có hệ thống, sắp xếp và kiện tàn cho 
được các cơ quan lãnh đạo của Đăng 
và Nhà nước, các cơ quan quản lý các 
ngành quan trọng về kinh tế, xả hội, 
quốc phòng, an nình, các chức vụ chủ 
chết của 40 tỉnh, thành, đặc khu. của 
hơn 468 quận, huyện, các cơ sở trọng 
yếu của nền kinh tế quốc đản. 


Bồi mới đội ngũ cán bộ có nghĩa 
là đánh giá, lựa chọn, bố trí lại, đi 
đôi với đào tạo, böi dưỡng đề có một 
đệi ngũ cán bộ có đủ những tiêu 
chuẩn vt phầm chất và năng lực lãnh 
đạo, quản lý, ngang tầm nhiệm vụ. 
Muốn đồi mới đội ngũ cán bệ, trước 
hết pnải đồi mới công tác cán bộ và 
đội ngũ những người làm công tác tồ 
chức, oán bộ. V;ệc đồi mới cán bộ cần 
được thực hiện khần trương, kiên 
quyết nhưng phải tránh thay đôi vội 
vàng. Tránh lối đồi mới mật cách 
hình thức, chỉ căn cứ vào đệ tuôi, 
bằng cấp, hoặc hiều đôi mới chỉ đơn 
thuần là thay đổi người, chỉ trọng 
cán bộ mới, coi nhẹ cán bộ lâu năm 
có Răng lực và phầm chất. 


Bè đổi mới đội ngũ cán bệ một 
cách đúng đắn. cần đôi mới quan ‹iiềm 
đỉnh giá cán bộ. Phải lấy hiệu quả 
thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước 
đo phầm chất và năng lực, lấy nhu cầu 
nhiệm vụ làm căn cứ :lề bế trí căn bộ. 


Nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã 
hệi và bao vệ Tô quốc, trước hết là 
nhiệm vụ xây dựng kinh tế, đang đòi 
hếi những cán bộ có phầm chất và 
năng lực ghà hợp. Đo là những cán 
bộ có phầm chát chính trị đã được 
thử thách, luôn luôn đứng vững trên 
lập trường của giai cấp công nhân, 
thêng suốt và chấp hành nghiêm chính 
đường lõi, chính sách của đảng và 
nhà nước, lam học hỏi, năng động, 
sảng tạo. có kiến thức quản lý kinh 
tế, xã hại, có tính tô chức và kỶ luật 
cae. ó6 là những cán hộ có đạo dức 
cách mại g và phong cách lãnh dạo 
LỐt, trước hết là có ý thức tập thề, 
dân chủ, đi đôi với tính quyết đoán, 
có ý thức trách nhiệm, có tác phong 
Sâu sát thực tế, gản gũi quản chủng, 
quan tàm đến ce@n người, gương mu 
trong lếi sẽng, đeàn kết và đọng viên 
được nhiệt tình lao động của cán bộ 
và nhàn đàn. 


Phải từ lẹi ích chung của cách mạng, 
tử chính sách cán bộ thống nhất của 


r9. 


Đẳng mà lựa chọn cắn bộ một cách 
công mình, Mọi biều hiện của chủ 
nghĩa cá nhân, đầu óc địa vị, tư lợi 
ˆ chủ nghĩa địa phương, chủ nghĩa cục 
bộ và bệnh quan Hêu trong công tác 
cần bộ đều gây ra những hậu quả xẵu 
đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính 
trị và sự đoàn kết trong Đăng. Khắc 
phục tỉnh trạng bố trí cán bọ theo 
liều khép kín trong từng địa phương, 
từng ngành, không tiếp nhận cán bộ 
được điều động từ nơi khác, ngành 
khác tới. 


Đồi mới đội ngũ cán bộ bao hàm 
ý nghĩa (rẻ hóa. Trên cơ sở bảo đâm 
tiêu chuẩn, tăng thêm cán bộ trẻ 
trong các cơ quan Iính đạo và quản 
lý, kết hợp đúng căn bộ nhiều tuôi 
với cắn bộ trẻ đề tăng cường SỨC 
chiến đấu, tính năng động của đội 
ngũ cần bộ và đề bảo đảm sự kế thừa 
liên tục Ở các cơ quan lãnh đạo. Có 
khắc phục được quan niệm đẳng cập, 
tôn tỉ theo kiều phong kiến còn khá 
nặng nề, chúng ta mới eó thể phát 
hiện và cất nhắc được n :ững cán bộ 
trẻ ưu tú. 


Chuần bị đội ngũ cản bÒ kế lục 
là nhiệm vụ thường xuyên của các tÔ 
chức đẳng và phải được tiến hành 
theo quy hoạch. Mọi cán bộ lãnh đạo 
đều có nhiệm vụ tham gia với tập thê 
lựa chạn, bỏi dưỡng, đào tạo cán bộ 
kế tục. Gán bộ nhiều tuôi, giàu kinh 
nghiệm có nghĩa vụ ủng hộ, giúp đỡ 
lớp cán bộ kế tục. Nhân tài không 
phải là sản phầm tự phát, mà phải 
được phát hiện và bồi dưỡng công 
phu. Nhiều tài năng có thể mai một 
nếu không được phát hiện và Sử địIDỠ 
đúng chỗ, đúng lúc. Việc đào tạo, bói 
dưỡng cán bộ phải tuân theo môi quả 
trình chặt chẽ. Đó là kết hợp giữa bồi 
dưỡng kiến thức ở các trưởng học với 
rèn luyện trong thực tiên. Phải càn 
cứ vào chỗ mạnh, chỗ xéu và triển 
vọng phát triền của cán bộ mà mạnh 
đạn bố trí vào những CưƯNE Vị công 
tác phủ hợp, sau đó liên tục theo 
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đõi, kiềm tra, bồi dưỡng, tạo điều kiện 
cho họ trưởng thành. Việc luân chuyền 
cán bạ theo quy hoạch góp phần đào 
tạo những cán bộ lãnh đạo có tầm 
nhin xa, hiều biết rộng, có bản lĩnh 
và năng lực lãnh đạo. 


Chống lệ quan liêu, cửa quên, 
trong công tác lựa chọn, bố trí cán bộ. 
Đàn chủ hóa còng tác cán bộ bằng 
những quy chế rõ ràng. Công tác cân 
bộ là công việc chung của các cơ quan 
Đẳng và Nhà nước, không phải chỉ là 
việc riêng của cơ quan làm công tác 
tồ chức, cán bộ. mặc đù công tác của 


_ @ác cơ quan này là quan trọng: 


Cơ chẽ quản lý cán bộ có đúng thì 
sự đánh giá cán bộ mới chính xác: 
mới phát hiện, dẻ bạt được cân bộ 
tốt, thav đồi những người xấu và yếu 
kém, ;öai trừ những yếu tổ ngấu nhiên, 
may rủi và những động cơ không lành 
mạnh trong công tác cán bộ, 


Nác định chế độ trách nhiệm của 
các cấp ủy đẳng đổi với việc quản lý 
cán bộ chủ chất ở các cấp, các ngành; 
eoi đây là mội chức năng quan trọng 
không thể thiếu của các cơ quan lãnh 
đạo của đẳng. Bảo đảm tính tập thê 
trong các quyết định vẻ cán bộ trên 
cơ sở dân chủ xem xét£đầy đủ ý kiến 
của các tô chức và cá nhàn có liên 
quan. đi đôi với nêu cao Ý thức trách 
nhiệm của người dừng đầu ; tránh tình 
trạng người phụ trách không có quyền 
và nhật là không eó trách nhiệm TrönDE 
việc lựa chọn cắn bọ đo mình phụ 
trách. Quy định việc phản công, phản 
cäp quân lý cán bộ, xác định quyền 
hạn. trách nhiệm: các mối quan hệ 
giữa cơ quan Đảng và Nhà nước; 
muanh và địa phương, cấp trên và cấp 
dưới, xác định quy trình lựa chọn, 
đánh giá, đề bạt, điều động, làm cho 
việc quản lý cắn bộ đi vào quy chế 
và nên nếp: 


3—Đòi mới phong cách làm 
việc, giữ vững các nguyên 


tác tò chức và sinh hoạt 
trong Đảng. 


Tập trung dân chủ là nguyên tắc 
quan trọng uÏ:át chỉ đạo mọi hoạt động 
tỒ chức, sinh hoạt nội bộ và phong 
cách làm việc của chúng ta. Sức n:ạnh 
tÒ chức to lớn của Đăng là ở sự thực 
hiện đãv đủ nguyên tắc này. Tình 
trạng tập (rung quan liêu, gia trưởng, 
độc đoán, không tòn trọng ý kiến cap 
dưới, không phát huy trí tuệ tập thê 
dẫn tới những quyết định sai làm, làm 
suy yếu sự đoàn kết trong Đảng. Tình 
trạng cục bộ, vỏ ký luật cũng gày ra 
những hậu quả tài hại, và làm cho sự 
lãnh đạo của Đẳng, việc điều hành của 
nhà nước kém hiệu lực. 


Lập lại RỤ cương, củng cố kỦ luạậi 
trong Đăng và bộ máy Nhà nước, 
nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, 
chính sách của đẳng, nói và làm theo 
nghị quyết của cải trên và của tập 
“thề, Mọi cần bọ, đẳng viên phải phục 
tùng kỷ luạt. Mọi sự năng động, sáng 
tạo phải dựa trên cơ sở dường lôi, 


chỉnh sách. Cơ quan lãnh đạo phải: 


nắm vững quvên chỉ đạo tập trung, 
điều hành thòng nhất, không dụng 
tũng những việc làm sai trấn, Có lập lại 
kỷ cương trong Jäng, trong cơ quan 
lãnh đạo các cấp của Nhà nước; mới 
có sức mạnh lập lại trạt tự trong xã 
hội. : 


Bất cử người lãnh đạó nào cũng 
không được tự đạt mình ra ngoài tÔ 
chức, tự cho mình quvẻn nói và làm 
khác quyết định của tập thê. Cấp dưới, 
dù cho người đứng dâu là ly viên 
Trung tương, cũng không tê tự cho 
minh quyền kkông thí bành hoặc làm 
trái chỉ tbị của cấp trên. 


tớ R T3 Ệ 

Tăng cường sự lĩnh đạo tập thể, 
mở rộng sinh hoạt đt chỉ. Biết bao 
vấn đề quan trọng và mới mẻ, phức 
tạp đang đạt ra rƯớc các cơ quan 
lãnh đạo. Sự hiểu biết và kinh nghiệm 

° rên .- ® b- , ° v 
của môi người đều có hạn. Mọi quyết 

° ki Ề - , ¬ 
định chủ quan, độc đoán, đơn giản 


đều không tránh khỏi sai lầm. Phất 
nghiên cứu những kinh nghiệm sáng 
tạo của các cơ sở và địa phương, 
lắng nghe ý kiến của quầu chúng. 
của các chuyên gia và cán bộ khoa 
học. Các chủ trương quan trọng đẻu 
phải được bàn bạc và. quyết định tập 
thể. Người lãnh đạo phải bình tĩnh 
lắng nghe những Ý kiến trái với Ý 
kiến của minh. Ý kiến kbác nhau 
phải được nói hết, nói tháng, và trải 
qua thảo luận dân chủ mà đi đến 
chân lý 


Xâang cao chải lượng sinh hoạt của 
các cấp tủ là một yêu cầu quan trọng. 
Cụng cấp những thông tin cần thiết 
đề mỗi cấp ủy viên nắm chắc được 
tình hình, eó điều kiện đóng góp vào 
quá trình ra các quyết định, Cái tiễn 
cách điều hành hội nghị dễ bảo đảm 
thìo luận dân chủ, thẳng thân, có kết 
luận rõ ràng, khí cần thì biều quyết, 
kề cả bằng phiếu kín, Hàm cho mỗi 
nøhị quyết được thông qua đều là sản 
phầm của trí tuệ tập thê, buộc mọi 
người phai thực hiện, không ai được 
quyền tuyên truyền và thực hiện ý 
kiến riêng đã bị đa số bác bỏ. 


Ủàu mạnh phê bình nà lự phé bình 
đùng với ý nghĩa là quy luật phát 
triển của đảng, thước do trình độ 
sinh hoạt dân chủ trong đảng và ý 
thức trách nhiệm của Đẳng dối với 
nhân dàn, 


Người cộng sản phải đũng cằm nhìn - 
thẳng vào sự thật, Trong Đẳng không 
thể dung thứ thái độ che giấu khuyẻt 
điểm, thỏi phồng thành tích, lừa dõi 
cấp trên, thái độ nề nang, hoặc đàn 
áp, trả thù người phê bình. Cuộe vận 
động tự phê bình và phê bình trong 
địp chuần bị đại hội lần này được 
tiến hành tương đối rộng từ trén 
xuống dưới, đã phát hiện và sửa chữa 
một số khuyết điềm, bước đầu củng 
cố lòng tin của nhân đân. Cần đưa 
việc tự phê binh và phê bình vào chế 
độ sinh hoạt thường xuyên của tất cả 
các tô.chức dẳng. - 


không được coi phê bình và tự phê 
"bình là một địp đã kích lấn nhau, mà 
phải xem đó là một sinh hoạt đảng 
bình thường đề góp ý kiến giúp đỡ 
nbau cùng têếến bộ, củng cố sự đoàn 
kết nhất trí. 


Sửa đòi phong cách làm việc, đi 
.#&u, đì sát thực lẽ. 


Cán bộ lãnh đạo phải đành một 
phần thời giở thích đáng đi cơ sở gặp 
quần chúng tìm hiều tình hỉnh, nghe 
ý kiến của cấp dưới, giải quyết kịp 
thời tại chỗ những việc cụ thề. Đến 
những nơi tiên tiến đề tồng kết kinh 
aghiệm, và đến cả những nơi khó 
khăn, vếu kém đề giúp đỡ. 


Thiết lập trong toàn Đẳng một chế 
độ lhông lin nhanh chóng 0à chính 
xúc. Các cơ quan lãnh đạo của Đăng 
phải được thông tin đầy đủ về tỉnh 
hình và nội dung các vấn đề thuộc 
phạm ví mình phụ trách trước khi ra 
quyết định. 


Kiồm tra là miột chức năng lãnh đạo 
“chủ vếu của Đảng, là một khâu quan 
trọng của tô chức thực hiện. Dó cũng 
là biện pháp hiệu nghiệm đề khắc 
phục bệnh quan liêu. Mọi tô chức, từ 
cơ quan của Đáng, nhà nước đến đoàn 
thề quản chúng, mọi lĩnh vực hoạt 
động từ kinh tế, xã hội đến quốc 
phéng, an nĩnh, đối ngoại, không có 
ngoai lệ, đến phải đặt dưới sự kiêm 
tra của tò chức đẳng có thầm quyền. 
Trang ương đăng và các cấp ủy đăng 
phải nắm chắc công tác kiềm tra, sử 
dụng kết quả kiêm tra vào việc chỉ 
đạo thực hiện các nghị quyết. Mlöi 
cấp ủy, trong từng thởi gian, đều phải 
có chương trình kiềm tra, tập trung 
vào những công tác chủ yếu, những 
đơn vị trọn/ dicm, sử dụng và pkÁát 
huy vai trỏ Ủủv han kiềm tra và các 
ban của Đáng. kết hợp chặt cFẽe kšêm 
tra của Đăng với thanh trà của Nhà 
nước và kiểm tra của quản chúng; 
kiềm tra pàni dị tới Kết luận rõ rằng 
và xứ lý dúng đản, ` 


R5 


Chúng ta đã xây dựng bước đầu 
quy chế làm việc của các tô chức đẳng 
và Nhà nước. Cần rút kinh nghiệm bồ 
sung và hoàn chỉnh những quv chế 
đó. Quy định cụ thê và thực hiện một . 
số ch đò công tác và sinh hoạt nội 
bộ, trước hết là chế độ hội nghị, chế 
độ kiềm tra, chế độ phê bình và tự 
phê binh, chế độ tiếp xúc với quần 
chúng. 


4—Nang cao chát lượng 
đảng viên, đấu tranh chóng 
các biều hiện tiêu cực. 


Cùng với việc nàng cao năng lực 


và rên luyện phong cách, phải tạo ra 


một chuyền biển mạnh mẽ trong việc 
rên luyện, nàng cao phim chất cách 
mạng của cán bộ, đăng viên, 


Mỗi người cộng sản chúng ta cần 
phải suốt dời học tập. noi gương đạo 
đức tác phong của Đắc Hồ, người thả 
vĩ đại của cách mạng Việt nam, ghỉ 
nhớ và làm theo lời dạy của Người, 
nâng cao dạo đức cách mạng, chống 
chủ nghĩa cá nhân, xứng dáng là người 
lãnh dạo và người đày tớ thật trung 
thành của nhàn dàn, 

Hãy giữ gin và nẻu cao danh hiệu 
C1O QUÝ của "NƯHỜI đ:ìng viên còng sản, 
Mọi người hãy suy nghĩ và hành động 
vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì lợi 
ích cách mạng, chứ Không phải vì địa 
vị và tư lợi. LÝ tưởng ấv plải được 
thê hiện cụ thể trong lìo động, chiến 


“đầu, học tập và trong loi sông của mỗi 


đăng viên. Trung thire, không giả đối, 
nói ít làm nÌiều, lời nói đi đòi với việc 
làm, nhìn tháng vào sự thật, nói đẳng 
sự tHạt, khòng giấu giềm khuyết 
điểm—pkäm cl:ät ấy phải được thường 
xuyên nhĩứi mạnh và rên luyện, Ban 
hành những quy định ngắn ngĩa thói 
khoa trương, Thôi phòng thành tích, 
thị hành KÝ luật những cần bộ, những 
tô chức *“làm láo, báo cáo hay ® có 
thái độ nghiệm khác với những Rẻ xu 
thời, vụ lợi, xu nịnh và với cả người 
ứa nịnh, Bắt kỷ cán bộ, đăng viên nào 


cũng phải tôn trọng nguyên tắc lãnh 
đạo tập thề, tôn trọng quyền làm chủ 
của nhân dân. Những hành động cửa 
quyền, hống hách, ức hiếp quản chúng 
phải bị lên an và thi hành kÝ luật. 


Trong tư tưởng cũng như trong 
hành động, phải triệt đề chòng tham 
nhũng, chống dựặc quuền, đạc lợi. Với 
lương tâm của người cộng sản, mỗi cán 
bộ, đẳng viên hãy nghiêm khắc xem 
xét mình đã sống lành mạnh, sống 
bằng lao động của mìỉnh hay chưa? 
Tư tưởng và hành động chạy theo 
đồng tiền, tính ích kỷ. hành vị xâm 
phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, xâm 
phạm lợi, ích của nhân dân, ăn cấp 
của công, lấy của công đề biểu xén, 
chè chén, « phản phôi nội bộ ®, phải bị 
phê phán và xử lý nghiêm khác. 


Việc giáo dục, rên luyện phẩm chất 
của cán bộ, đẳng viên phải được thê 
hiện ở chương trình công tác, ở hoạt 
động thực tiên của Trung ương, các 
cấp ủy, các tÖ chức cơ sở của đẳng, 
Cán bộ lãnh đạo pÌti gương màu [rong 
lối sóng. Người €ó chức vụ càng cao 
thỉ yêu câu về sự gương máu càng lớn, 
Không ai có quyền tự ban cho mình 
những đặc quyền, đặc lợi. Phải bỏ 
Rgay những chế dộ cung cấp, trang bị 
. Phương tiện sinh hoại, v.v. đo các 
ngành, các địa phương tự ý quy định; 
trải với chế độ chung. 

Mỗi cấp ủy phải nắm được cụ thề 
và chỉnh xác phảm chất của từng cán 
bộ thuộc phạm ví quản lý của minh. 
Chỉ bộ phải kiềm tra, quản lý đẳng 
_Viên — kè ca đụng viên là cán bộ lãnh 
đạo — vẻ những vấn đề thuộc về đạo 
đức và phong cách. 

Mười năm qua, trên f9 vạn đảng 
viên, trong đó một phần khá lớn là 
những người phạm sai lầm về phạm 
chất, đạo dức, đã bị đưa ra khỏi Đẳng ; 
Có những người đã phẩi¡ truy tố trước 
pháp luật. Việc thí hành kỷ luật vẫn 
chưa nghiêm. đến nay nhiều người 
không đủ tư cách đẳng viên vẫn còn ở 
trong Đảng. Phải làm trong sạch Đẳng, 


trước hết loại bổ ngay những phần tử- 
thoái hóa, biến chất. 


Cần đưa oông khai trên báo. đài,. 
hoặc qua các cuộc sinh hoạt của các 
tổ chức đảng và đoàn thề quần chúng 
một số vụ cán bộ, đảng viên, kề cả 
cán bộ cao cấp, mắc sai lầm nghiêm. 
trọng về phầm chất. Điều đó chỉ làm 
tăng lòng tỉn cậy của nhân dân đối với 
Dàng 

Các tỉnh ủy, huyện ủy không thà 
giao cho tÔ chức cơ sở, nhất là nơi 
yếu kém, tự làm việc chọn lẹc đẳng 
viên, mà phải chỉ đạo trực tiếp, nhằm 
trước hết vào những cơ sở nắm của 
cải của Nhà nước hoặc có quan hệ đến 
sinh mệnh chính trị và đời sống của 
quàn chúng. _ | 

Sau Đại hội Đáng, cân có kế hoạch 
tiên hành cuộc pận động làm trong 
sạch Đảng, khắc phục những hiện 
lượng hư hỏng trong bộ máy Nhà 
nước, đầu lùi các hiện tượng tiêu cực 
Irondg da hội. Một hội nghị của Bạn 
chấp hành trung ương sẽ thảo luận 
chuyên đề về công tác xảy dựng Đảng. 


s— Nang cao sức chiến 
đấu của tò chức cơ sở: 


Việc chấp hành chủ trương, chính: 
sách của Đang, phát huy quyền làm 
chủ tập thể của &uản chúng, nâng cao 
chất lượng đang viên... déu tùy thuộc: 
vao sức chiến đấu của tò chức cơ SỞ 
đăng, Những thành tụu đã đạt được, 
những tiềm nàng được kÈbai thác, 
những kinh nghiệm có giá trị đều bắt 
nguôn từ sự nÓ lực phấn đấu của quản 
chúng ở cơ sở mà hạt nhàn lãnh đạo 
là tô chức đăng, Nhưng mặt khác, sự 
yếu kém của nhiều tÖ chức cơ sở của 
Đăng đã hạn chế những thành tựu của 
cách mang, 

1ö chức eơ sở phải là người nắm 
vững và bảo đảm cho mọi hoạt động 
Ở cơ sở theo đúng đường lòi, chính 
sách của Đảng và Nhà nước, Ở những 
nơi thực hiện chế độ thủ trướng, tô 
chức cơ sở đẳng phải thực hiện đúng 


chức năng kiềm tra, kề cả kiêm tra 
người đứng đầu cơ sở. Từng thời gian, 
đảng ủy phải có chương trình kiềm 
tra, và biết tồỒ chức lực lượng, huy 
động đẳng viên, cắn bộ chuyên môn 
và quần chúng tham gia công tác kiềm 
tra. Lựa chọn và cử bí thư đẳng ủy 
cơ sở có phầm chất và năng lực 
tương đương với thủ trưởng của cơ 
sở đó. | 

Công tác quần chúng có vị trí quan 
trọng trong hoạt động của tŠ chức cơ 
sở, Mỗi chỉ bộ, đảng viên phải chăm 
lo giáo dục chính trị, tư tưởng cho 
quần chúng, và bằng hành động gương 
máu của người cộng sản mà động viên 
quần chúng phần đấu hoàn thành các 
nhiệm vụ lao động sản xuất và chiến 
đầu. Tạo điều kiện đề quần chúng 
tham gia xây đựng Đảng, góp ý kiến 
phê bình, nhận xét hoạt động của chỉ 
bộ, kiềm tra tư cách đáng viên, phát 
hiện những người không đủ tư cách 
đang viên, và giới thiệu những người 
ưu tú đề xem xét kết nạp vào đẳng. 
Thực hiện rộng rãi chế-độ quản chúng 
phê bình chỉ bộ, đẳng viên, định kỷ 
mỏi'năm một lần vào dịp tồng kết 
còng lác. | 

1ô chức cơ sở đảng, mà trực tiếp 
là chi bộ, cân chăm lo việc giáo dục, 
rẻn luyện đảng viên. Chỉ bộ làm tốt 
'việc phân công đẳng viên; đảng viên 
nào cũng được giao công tác, và phải 
làm tròn nhiệm vụ. 


Số đẳng viên đã về hưu ngày càng 
nhiều và chiếm tỷ lệ lớn ở các đảng 
bộ phường, xã. Cần quan tâm bồi 
dưỡng những vấn đẻ thời sự, chính 
sách và sử dụng các đồng chí về hưu 
vào những công việc thích hợp với khả 
năng và sức khóc mỗi người. 


Đi đòi với việc kiên quyết đưa ra 
khói đảng những người không đủ tư 
cách, càn thu hút vào đẳng những 
người ưu tú xuất hiện trong phong 
trào cách mạng của quần chúng. SỐ 
lượng đẳng viên của toàn Đáng tuy 


đong nhưng phân bố rất không đều, 
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Vì vậy, phải tiếp tục coi trọng việc 
phát triền đẳng viên đi đôi với điều 
chỉnh, phản bố hợp lý lực lượng đảng 
viên. Điều quan trọng !ä bảo đảm chât 
lượng dẳng viên ngay từ khi lựa chọn, 


kết nạp. Đối với những cơ sở yếu kém, . 


cấp ủy cấp trên phải chỉ đạo chặt chẽ 
việc củng cố tö chức cơ sở này trước 
khi kết nạp đẳng viên mới. 


loàn thanh niên cộng sản Hồ Chí 


Minh R đội hậu bị của đẳng. Các !ö 
chức đảng phải chăm lo giáo dục, rèn 
luyện doàn viên, giúp cho môi người 
sống và làm việc theo lý tưởng của 
đoàn. Dó là nguồn chủ yếu đề phát 
triên đẳng viên mới. 

Chú ý tăng thêm thành phần công 
nhân, phụ nữ, người dân tộc thiều số 
trong việc phát triền đăng viên cũng 
như việc đào tạo căn bộ. : 


6 — Tăng cường đoàn kết 
nhất trí trong đảng. 


Đảng tạ có truyền thống đoàn kết 

nhất trí tốt đẹp. Chẳng những lúc 
cách mạng phát triển bình thường, 
thuận lợi mà cả lúc sóng gió, ở những 
bước ngoặt cửa lịch sử, đăng luôn luôn 
là một khôi thống nhất về tư tưởng 
và hành động. Nhờ đó, đẳng đã đoàn 
két được đồng dảo nhân dân, đưa sự 
nghiệp cách mạng đến những thắng lợi 
về vang, 
- Bên cạnh mặt bản chất của đảng là 
đoàn kết nhất trí, chúng ta không thề 
xem thường tác đọng của một số nhân 
tö tiêu cực. Có tỉnh trạng thiếu nhất 
trí về một số quan điềm và sự thiếu 
ñn Khớp trong phong cách và quan hệ 
làm việc giữa một số cần bộ lãnh đạo 
các cấp. Bệnh cục bộ, địa phương còn 
nặng. Do đặc điềm của quá trình eách 
mạng Ở nước ›ta, đội ngũ cán bộ ở 
môi miền, mỗi địa phương có sự hình 
thành và phát triền khác nhau: sự 
thông cảm và hiểu biết lắn nhau chưa 
đầy đủ. Kể thủ và những phần tử xấu 
lợi dụng tình hình này đề kích động, 
gay chia rẽ. 


,, 


Tăng cường đoàn kết, nhất trí về 
chính trị, tư tưởng và tö chức trên cơ 


so nệ tư tưởng Mác — Lê-nin, đường, 


lối, quan điềm và nguyên lắc tö chức 
của Đảng luôn luôn là vấn đề sống còn 
của cách mạng. 

Đoàn kết trong Đẳng không phải là 
« bằng mặt mà không bằng lòng ». mà 
là sự đoàn kết được xây dựng trên cơ 
sở đấu tranh đề bảo vệ đường lỗi, 
quan điềm của Đảng. Doàn kết không 
eó nghĩa là không có ý kiến khác nhau, 
Thông qua trao đöỏi, thảo luận sẽ đi 
đến nhất trí; nếu còn khác nhau. thì 
quá trình thực tiễn sẽ làm sảng to Và 
đạt đến sự nhất trí cao hơn. Nhưng 
trong sinh hoạt của Đang, phải tràn 
theo nguyên tác tập trung dân chủ và 
tập thê lãnh đạo, cá nhàn phụ trách: 
thiều số phục tùng đa số, cá nhân 
phục tùng tö chức, cấp dưởi phục 
tùng cấp trên, tàn Đăng phục tùng 
Trung ương. 

Chúng ta phải chăm lo giữ gin sự 
đoàn kết trong các cơ quan lãnh đạo 
của Đăng, trên cơ sở đó, tầng cường 
đoàn kết trong toàn Dáng. Đẳng ta 
quyết làm hết sức mình đề giữ gin và 
phát huy truyền thống đoàn kết, 
thống nhất của Đăng, thực hiện đúng 
lời căn dặn của Chủ tịch Hỗ Chí 
Minh: * Đoàn kết là một truyền 
thống cực kỷ quý báu của Đăng và 
của đản ta. Các đồng chí từ Trung 
ương đến các chỉ bộ cần phải giữ 
gìn sự đoàn kết, nhất trí của Dáng 
như giữ gin con ngươi của mắt 
minh %® : 


Thưa các đồng chứ, 
Đại hội lần thứ VI của Đẳng công 
sản Việt nam đánh dấu sự đôi mới 
quan trọng của Đảng trong lãnh đạo 


: | 
chính trị, tư từởng, tô chức và có ý 
nghĩa to lớn tăng cưởng hơn nữa 
khối đoàn kết, thống nhất của toàn 
Đăng 


Trước mắt chúng ta có nhiều khó 
khăn, nhưng Đăng và nhân đân la có 
những điều kiện cần thiết đề khác 
phục những khó khăn ấy, đưa sự 
nghiệp cách mạng về vang tiếp tục tiến 
lên. 


Đăng ta là đội ngĩ chiến đấu đã 
trường thành về chính trị và ngày 
càng có thêm nhiều kinh nghiệm 
mI. 

“Đan te ta là một đân tộc cách 
mạng. Nhân đân ta đã gán bỏ với 


“Đăng trong cuộc chiến đấu làu đài, 


- - , sẽ + 
đánh tháng tất cả các thế lực xâm 
lược, giải phòng đất nước, thống nhất 
Tỏ quốc, : 


Truyền thống quý báu của Dăng và 
nhàn đân tạ là trước những khó khăn, 
thử thách, càng đồng tàm nhất trí. anh 
dũng chiến đấu vi-độc lập, tự do của 
Tô quốc và vị lý tưởng cao đẹp của 
chủ nghĩa công°®sản, 


âm T90, chúng ta sẽ ký niện lần 
thứ 00 ngày thành lập Đẳng công sản 
Việt nam lần thứ 1ã Quốc khánh nước 
Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và 
KỶ niệm làn thứ 100 ngày sinh của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Toàn 
Đăng, toàn đàn, toàn quản ta hãy 
hưởng vẻ những ngày ấy, tiếp tục 
thực hiện Di chúc của Người, dấy 
lén một phong trào hành động cách 
mạng sôi động, có hiệu quả, ra sức 
thí dua hoàn thành kế hoạch năm năm 
[9S — 1990, 


Tất cả vị Tô quốc xã hội chủ nghĩa, 
vi hạnh phúc của nhân dân ! 


8ã 


PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU CHỦ YẾU PHÁT 


TRIỀN KINH TẾ, XÃ HỘI TRUNG 5 NĂM 


-1986 — 1990 


BẢO CÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 


Thưa các đồng chỉ, 


RONG tiến trình xày dựng chủ 

nghĩa xã hội Ởở nước ta, Đại hội 

lần thứ VI của Đảng đánh dấu 
một bước chuyền hướng và đòi mới 
quan trọng trong sự lãnh đạo của Đẳng 
trên mọi lĩnh vực. Trong lĩnh vực 
kính tế, đó là chuyền hướng vẻ bố trí 
cơ cấu kinh tế, cơ cấu đău tư, đồi 
mởi các chính sách kính tế và cơ chế 
quản lý, nhằm khai thác mọi tiềm 
nắng của đát nước, giai phóng năng 
lực sản xuất, tàng nhanh sản phẩm 
xã hội, thực hiện mục tiêu ón định 
tình hình kinh tế — xã hỏi. ôn định và 
cai thiện đời sông nhân dân. 

Háo cáo chính trị của Bạn chấp hành 
trung tương Đang đà đánh giá những 
thành tựu đạt được trong 9 nim qua, 
kiềm điểm những mặt vếun kém. phân 
tích những sai lầm, khuyết điểm, đẻ 
ra mục tiêu và nhiệm vụ kinh tế: xã 
bội cho những nàm còn lại cắa chặng 
đường đầu tiên của thời kỷ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội. Báo cáo này 
trình bày những -phương hướng và 
mục tiên chủ yếu vẻ phát triển kinh 
tẾ, xã hỏi trong 3 năm T986 — 1990, de 
chỉ đạo việc xáyv dựng kế hoạch 5 năm 
TA — J990, 


ĐẢNG DO ĐỒNG CHÍ VÕ VĂN KIỆT ĐỌC 


Bước vào 5 năm này, bên cạnh 
những thành tựu quan trọng về phát 
triền sản xuất, xây dựng cơ sở vật 
chát kỹ thuật..., tỉnh hình kinh tế— 
xã hội nước ta đang còn có khó khăn 
lớn trên nhiều mặt. Sản xuất tuy có 
tăng, nhưng tăng thấp so với yêu cầu 
và khi năng thực tế. Một số chỉ tiêu 
quan trọng của kế hoạch 5 năm 19&1— 
1982 khong đạt. làng triệu lao động 
chưa có việc làm. Tài nguyên chưa 
được khai thác tốt. Công suất mtV 
móc, thiết bị mới sử dụng ở nức thấp, 
Phần phối lưu thòng rỏi ren kéo đài, 
của cái Xã hội bị lãng phí nghiêm 
trọng. Những mất cần đối lớn trong 
nén kinh tế chưa giaảin bớt, có mặt còn 
gav gát hơn, Quan hệ sản xuất xã hội 
chú nghĩa chậm được củng có. Đời 
sông công nhân, can bộ và nhàn dân 
lao động có nhiều khó khăn. Tiêu cực 
trong xã hội có những biều: hiện 
nghềm trọng. 


Trong khó khăn chúng, đã xuất hiển 
những nhân tổ tích cực mới. Qua thử 
nghiệm, tìm tòi, ở một số ngành, địa 
phương và cơ sở, đã nảy nở những 
mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu 
quá, khai thác các khả năng đề phát 
triển sản xuất, khắc phục khó .khăn 
trong đời sóng. Những mô hình đó 


- 


được tòng kết.sẽ góp phần xác định 
nội dung cụ thê của phương thức làm 
ăn mới. Trình độ của đông đảo .cán 
hộ về nhận thức và vận dụng các chủ 
trương. chính sách của Đăng, nắm 
bất và -đi sâu vào thực tiên đã có bước 
nâng lèn rõ rệt. Qua việc bước đầu 
lập sơ đò phát triển và phản bỏ lưc 
lượng sản xuất, lập quy hoạch tông 
thề của các huyện, chúng ta đã hiểu 
rõ hơn tiềm năng của đất nước, bước 
đầu đề ra được phương hướng khai 
thác các tiềm năng đó trong thời gian 
tớ. Hàng trăm công trình lớn, nhiều 
công trình vừa và nhỏ được xây dựng 
trong thời gian qua, tuy có những 
mặt chưa hợp lý, song đó là những 
cơ sở vật chất—kŸ thuật có ý nghĩa 
rất quan trọng. Đội ngũ công nhân 
lành nghẻ và cán bộ khoa học kỹ 
thuật đã được đào tạo không ít. Nhiều 
kết quả nghiên cứu khoa học, kỹ thuật 
đã được kết luận. Đó là những vốn 
quý giúp chúng ta giải quy ết các nhiệm 
vụ kinh tế, xã hội đặt ra trước mắt, 


Một nhân tò vô cùng thuạn lợi là 
chúng ta luôn luôn nhận được sự hợp 
tác và giúp đỡ to lớn, chí tỉnh, có 
hiều quả của Liên xổ và các nước anh 
em khác trong cộng đồng xã hội chủ 
_HgÙĩA, ngày càng đi vào chiều sảu với 
quy mô sẽ được mở rộng hơn trong 
năm tới và những năm tiếp theo. 


Những quan điềm và chủ trương 
mới về kinh tế—xã hội đo Đại hội lan 
này của Đảng quyết định sẽ chỉ rõ con 
đường đưa nẻn kinh tế nước ta ra 
khỏi khó khăn trước mất và vững 
bước tiển lên. 


Trước những đòi hỏi to lớn, bức 
xúc của -công cuộc cải tạo và phát 
triền kinh tế, của đởi sống nhân dàn, 
nhất sthiết Đảng ta phải vươn lén 
ngang tầm yêu cảu của tình hình và 
nhiệm vụ, thống nhất ý chí và hành 
đông với quyết tâm, nỗ lực và sảng 
tạo mới. Một mặt, chúng ta phải nhận 
rö những nhân tố thuận lợi đề phát 
huy tới mức tối đa; mặt khác, phai 


thấy hết khó khăn trong những năm 
trước mắt đề xác định các chủ trương 
và biện pháp phù hợp, bố trí bước đi 
tich cực nhưng vững chắc. Đắt nước 
ta còn nhiều tiềm săng chưa được 
khai thác, điều đó đã rõ ràng. Song 
muốn khai thác được các tiềm năng 
đó, ngoài việc xác định đúng phương 
hướng, mục tiêu phát triền kinh tế, 
đồi mở: cơ chế và tô chức quản lý, 
phải có vốn đầu tư, vật tư, năng 
lượng... mà hiện nay và trong thời 
gian tới vẫn còn là những hạn chế 


_lớn. Chẳng những thể, việc khác phục 


sai làm vưa qua về điêu chỉnh giá, 
lương, tiền, việc kiện toàn bộ máy 
quan lý và xây ding cơ chế quân lý 
mới một cách dòng hộ, tuy rất cấp 
bách. nhưng không thê không đại hỏi 
nhiên thởi gian và công sức. Đó cũng 
là điều cần tháy trước. 


Thưa các đồng chỉ, 


Báo cáo chính trị đã xác định các 
mục tiêu chủ vếu về kinh tế, xã hội, 
cho những năm còn lại của chặng 
đường đầu tiên là: sẵn xuất đủ tiêu 
đùng và có tích Iñnv; bước đầu tịo ra 
một cơ cấu kinh tế hợp lý nhắm phát 
triền sản xuât: xâv dựng và hoàn 
thiện một bước quan hệ sản Xuất mới 
pbủù hợp với tính chất và trình độ 
phát triền của lực lượng sản xuất; 
tạo ra chuyển biến tốt về mi xã hội ÿ. 
báo đảm nịt cầu cứng cô quốc phòng 
và ơn ninh, tất cá nhằm ôn định mọi 
mặt tỉnh hình Kinh tẾ — xã hội, tiệp 
tục xây dựng những tiên đề cần thiết 
cho việc đây mạnh công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa trong chặng đường tiếp 
theo. 

Thực hiện những mục tiêu đó, phải 
kết hợp đồng bộ cá ba mặt: sắp Xếp, 
cdi tạo và phát triềnr với những nọi 
dụng cụ thề phù bợp với đạc điềm 
của từng ngành, từng địa phương và 
œ7 SỞ. Như vậy, ön định không phải 
là hạn chế các hoạt động kinh tế, mà 
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là một quá trình vận động tiến lên: 
vừa phát triền, vừa điều chỉnh các 
quan hệ tỷ lệ của nên kinh tế quốc 
dàn. 


Vấn đề lớn nhất hiện nay là sắp 
xếp, bó trí lại eơ cấu và bước dkcủa 
nén kinh tế phù hợp với phương 
hưởng, mục tiêu của những năm trước 
n.at, phù hợp với khá năng thực tế 
của nước ta và sự phân công, hợp tác 
quốc tế, bảo đảm cho nên kinh tế phát 
triển on định, vững chắc, với nhịp 
đọ nhanh. Trong những năm tới, 
chúng ta thật sự lấy nông nghiệp làm 
mặt trận hàng đầu, ra sức đầy mạnh 
sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất 
kh;ầu. Công nghiệp nặng, trong bước 
này. hướng trước hết và chủ yếu vào 
phục vụ nông nghiệp, công nghiệp nhẹ 
với quy mô và trình độ kỹ thuật thích 
hợp. 


Theo hướng đó, nhất thiết phải sáp 
tếp lại các cơ sở sản xuất hiện có, 
điều chỉnh lớn cơ cău đâu tư, bố trí 
hợp lý quan hệ giữa tích lũy và tiều 
dùng, đầy mạnh cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, sử dụng đúng đán các thành 
phản kinh tế. trong đó Kinh tế quốc 
doanh giữ vai trò chú đạo, nhằm khai 
thầc mọi khả năng phát triển sản xuất, 
nhất là sạn xuất nóng, làm, ngư nghiệ p¿ 
tiều. thủ công nghiệp, và mở mang 
dịch vu. 

Chủng ta khăng định một nhân tố 
tăng trưởng kinh tế cực RỶÝ quan trộng 
làtrrng đụng rộng rất các Thanh tựu 
khoa học 0à RÐ thuật, nhất là những 
thành tựu về sinh học, vẻ giờng cày 
trông và vật nuồi, về đồi mới công nghệ 
và ứng dụng kỹ thuật tiến bộ, nhằm 
tiêu hao ÍE năng lượng, nguyên liệu, 
tạo ra các vật liệu mới, sản phầm mới 
từ nưuyên liệu {rong nước, nàng cao 
chất hượng sản phẩm... 


Tiết kiệnt là chính sách lớn phải 
được thực hiện trong tắt cả các hoại 
động sản xuất, xây dựng và tiêu dùng 


bŠ 
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xã hội. Chống xa hoa lãng phí, phô 
trương, hình thức trong bộ máy quản 
lý Nhà nước các cấp và hợp tác xã. Nêu 
eao lối sống giản dị, lành mạnh. dùng 
hàmg trong nước sản xuất, không chạy 
theo những thị hiếu tiêu dùng vượt quá 
khả năng của nền kinh tế. 


Đề tháo gỡ khó khăn, tạo ra động 
lực mới, phải đòi mới cơ chế quan lÚ 
kinh lẽ với ñội dụng chủ yếu là xóa 
bỏ tập trung quan liệu, bao cấp, sửa 
đòi các chính sách đòn bầy kinh tế, 
hinh thành cơ chế kế hoạch hóa tieo 
phương thức hạch toán, kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa ; thiết lập frật tự, kỶ 
cương, thực hiện đúng đắn nguyên tắc 
lặp trung dân chủ, Khảu quyét định 
là bố trí đúng cán Độ, kiện toàn bộ 
máy quán lý, đôi mới phong cách và 
lê lối làm việc phủ hợp với yêu cầu 
đòi mới cơ cấu kinh tế và cơ chế quản 
lý. 


Đi đòi với công cuộc củi tạo VÀ 
phát triển kinh tế, chúng ta phải triền 
khai tích cực, Kiên quyết và bên bí 
các hoạt động về phát triên vã. họi, 
xày dựng nén văn hóa mới và con 
người mới, chong các hiện tượng tiêu 
cực, nhất là tệ tham nhũng. hồi lộ, 
đảu cơ, trục iợi, thiết lập công bằng 
xa hội. 

Trong Khi thực hiện các nhiệm vụ 
kinh té, xã hội, chúng fa luôn luôn 
ecÓi trọng bo đảm các nhí đt củng 
có quốc phòng nà an nính, trước hết 
là nhủ càu thường xuyên vẻ đời sống 
rà các hoạt động khác của lực lượng 
vũ trang; ‡Ô chức lò hơn hoạt động 
sản xui, xâu dựng kinh lễ của quàn 
đội, góp phản xày dựng cơ sở vật 
chất — KÝ thuật cho quốc phòng và 
kinh tế, tự bảo đảm một phản nhú cầu 
của lực lượng vũ trang, góp thêm hàng 
hóa cho tiêu dùng Xã hòi và xuất 
kháu. 


Dưới đây. xin trình bày một số 
phương hướng và mục tiêu chủ vếu. 


1—BA CHƯƠNG TRÌNH LỚN : LƯƠNG THỰC — THỤC 


" 
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Thưa các đồng chí, 


Báo cáo chính trị dè ra ba chương 
trình kinh tế lớn: lương thực — thực 
phầm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khâu. 
Ba chương trình này liên quan chặt 
chẽ với nhau, là cơ sở và tiên đè cho 
nhau. Lương thực. thực phầm, hàng 
tiêu dùng là những điều kiện vạt chất 
quan trọng nhất đề ồn định tỉnh hình 
kinh tấ—xã hội và đời sống nhàn dân; 
xuất khâu là một yếu tỏ có ý nghĩa 
quyết định đề thực hiện hai chương 
trình đó và các hoạt động Kinh tế khác, 
Ba chương trình lớn là cốt lõi của 
nhiệm vụ kính tế. xã, hội trong 5 năm 
1956 — 1990, không những có Ý nga 
sống còn trong tỉnh hình trước mát, 
mà còn là những điều kiện ban dâu 
không thê thiểu được đề triển khai 
công nghiệp hóa xä hội chủ nghĩa 
trong chặng đường tiệp theo. Đề thực 


hiện ba chương trình dó, căn động: 


"viên và tập trung cao độ mọi khả năng 
của nên kinh tế quốc đản. Các ngành 
công nghiệp nắng. giao thông vận tài, 
các ngành kinh tẻ, văn hóa, xã hội 
khác cũng như tất ca các địa phương 
đlêu phải đòn mọi lực lượng vật chất, 
sự lãnh đạo và chỉ đạo trước hết cho 
ba chương trình này, kiên quvẻt 
dình; hoàn những nhu càu khác chưa 
thật cấp bách, Phục vụ và bảo đám 
thẳng lợi cho ba chương trình là tạo 
điều kiện thuận lợi cho sự phát triền 
lâu đài của tất ca các ngành và cắäc địa 
phương trong ca nước. 


1l —= Lương thực — thực 


phàm. 


Trong bước đi hiện này, nền nông 
nghiệp nhiệt đới nước ta chứa dựng 
những tiêm năng to lớn và có vị trí 
Cực kỷ quan trọng. Chính vi vậy, giải 
phóng năng lực sản xuất, trước hết và 


PHẦM, HÀNG TIÊU DÙNG, HÀNG XUẤT KHẦU 


_ ehủ yếu là giải phóng năng lực sản 


xuất của hàng chục triệu lao động với 
hàng triệu béc ta đất đại trong nên 
nông nghiệp nhiệt đới này. 


Những năm qua, nông nghiệp nước 
ta đã: có những chuyền biển mới. đã 
đạt được một số thành tựu quan trọng, 
nhất là vẻ sản xuất lương thực và tạo 
ta niột số vũng chuyên canh cày công 
nghiệp. Tuy nhiền,.sản lượng lương 
thực tăng không deu và chưa vững 
chác; điện tích cày công nghiệp tăng 
chạm, nhất là câyv công nghiệp ngắn 
mưày ; chưa gắn việc phát triền nòng, 
làm, ngư nếhiệp với công ngiđệp chế 
biển; lao động, đất đai, rừng, biền 
chưa được sử dụng tốt... Đó là do 
nhận thức về nông nghiệp toàn điện, 
trong đó lương thực, thực phầm là 
trọng tâm số một, chưa được thầu 
suốt đây đủ. Đâu tư và nhất là các 
chính sách RKhuyếun khích phát triển 
nông nghiệp chưa được giải quyết 
thỏa đáng, lện nay, chúng ta còn 
khoảng 2 triệu héc ta đất nòng nghiệp 
chưa được khai thác, hệ sỏ sử dụng 
ruộng đất còn thấp, 8 triệu héc ta đất 
trông đói trọce chưa được phú xanh, 
hàng chục vạn héc là mặt nước có 
khả nàng nuôi, trong thủy sản cùng 
với vùng biên rộng lớn có tiêm năng 
kinh tế phong phú, có nhiều ngư 
Irưởng quan trọng chưa được Khai 
thác tót, hàng triệu lao động có khả 
nắng mở mang ngành nghề chưa được 
sứữ đụng hét, Trong 2 năm I9§6— 1990, 
chúng ta tập trung cho mục Tiêu số 
một là sân xuất lương thực và thực 
phẩm; dòng thời ra sức mở mang cày 
công nghiệp, nhất là cày công nghiệp 
ngắn ngày, đi liên với xây dựng dòng 
hộ công nghiệp chế biển, phát triển 
mạnh các ngành nghề, gần lao động 
với đất đai, rừng, biền, nhậm Khai 
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thác đến mức eao nhất những tiềm 
nàng đó. | 


Nhiệm vụ đặt ra là phải đạt cho 
được mục tiêu bảo đảm nhu cầu ăn 
của toàn xã hội và bước đầu có dự 
trữ. Vấn đề lương thực phải được 
giải quyết một cách teàn điện, từ sản 
xuất, chế biển đến phân phối và tiêu 
dùng, gắn việc bố trí cơ cấu lương 
thực với việc cải tiến cơ cấu và nàng 
cao chất lượng bữa ăn phù hợp với 
dịc điềm từng vùng. Phải dựa vào 
việc khai thác thế mạnh của từng địa 
phương đòng bằng, trung du, miền 
núi, ven biền một cách hợp lý nhất, 
` vừa làng gản xuất lương thực tại chỗ, 
vừa tạo ra các nguền sản phầm khác 
đề trao đỏi lấy lương thực, kề cả 
thêng qua xuất nhập khầu. Gắn với 
việc giải quyết lương thực, nhất thiết 


~- 


phải giảm mạnh tỷ lệ tăng dàn số. 


Phẩn đâu năm 1996 sản xuất 23—22 
triệu tấn lương thực (quy thóc), bình 
quân mỗi năm trong ð năm đạt 20 — 
20.) triệu tần, tăng 3 — 3,5 triệu lấn So 
với mức bình quân hằng năm trong 5 
mầm trước. 


Hướng chủ yếu đối với lúa là thâm 
canh, tìng vụ, và mỡ thêm điện tích 
ở nhữi:£ nơi eó điều kiện (nhưng eän 
chú ý không được phá rừng). Tình 
hình năng suất khêng dòng đẻu giữa 
các "vùng và ngay trong một địa 
phương nói lên khả nàng thâm cạnh 
còn rất lớn. Vòng quay ruòng dàit 
hiện nay còn quá thấp chứng mình 
tầm quan trọng, tỉnh bức xúc và hiệu 
quả của tăng vụ. Treng những năm 
tới, chúng ta kiên quyết tập trung các 
điều kiện vật chất cho các vũng trọng 
điểm về lương thực hàng hóa. Cần 
xác định rằng đỏng bằng sông Cửu 
long là trọng điềm lúa hàng hóa lớn 
nhất của cả nước, đồng bằng sòng 
Hèng là trọng điềm sản xuất lúa của 
miền hắc, có ý nghĩa quyết định đáp 
ứng nhu cầu của kì Vực, ở các vùng 
khác cũng có những trọng điềm lúa 
cửa :uình, 


90 


Nhấn mạnh cây lúa, nhưng. tuyệt 
nhiên chúng ta không coi nhẹ màu, 
Những năm gần đây, điện tích và sản 
lượng màu giam sút là một khuyết 
điềm cần được khác phục. Mỗi vùng, 
căn cứ vào điều kiện cụ thể của mình, 
cần xây dựng một cơ cấu cây màu 
thích hợp, bao gồm ngô, khoai lang, 
sắn, khoai tây và các cày có bột khác, 
trong đó chú trọng cây ngò. Đi đôi 
với phát triền sản xuất, phải tồ chức 
tốt việc thu mua và chế biến, thật sự 
đưa được màu phỏ biến vào 'cœ cấu 
bưa ăn, : 


De thực hiện mục tiêu lượng thực 
nói trên, căn áp dụng hàng loạt biện 
pháp đồng bộ. Trước bết, phải nói tới 
ruộng đảit, Những năm qua, chúng fa 
đã đề giảm sút bàng chục vạn héc ta 
đất lúa tốt. Đó là một tỉnh hình không 
thề kéo dài. Puậi hoàn chỉnh quy 
hoạch sử dụng đất đai, làm töt công 
tác quản lý ruộng đất, nhất là ở cơ 
sở và đỏi với đất lúa. Chú trọng cáè 
biện pháp tổng hợp đề vừa tạng độ 
phi của đất, vừa tăng hệ số sử dụng 
ruộng đảit, nhất là ở đồng bằng sông 
(ưu long là nơi mà hệ số này còn rất 
thấp. 


1i.úy lợi là biện pháp hàng đầu, cần 
được phát động. thành phong trào 
quản chúng rộng khắp, kết hợp với 
sự dắáu tư dúng mức của Nhà nước. 
lrong 5 năm này, hoàn thành đòng 
bộ các công trình thủy lợi, tập trung 
vào những công trình phát huy ngay 
hiệu quá, nhất là mở mang thủy lợi 
nhỏ đề phát huy tối đa công suất của 
công trình lớn và vừa đã dược xày 
dựng. Xây dựnz mới một SỐ công 
trinh đề phục vụ ngay cho việc lăng 
vụ, chuyền vụ và khai hoang mở rộng 
diện tích, Ơ đồng bằng Bắc bộ, chú 
Irọng cũng cổ hệ thống đẻ, kẻ, cống; 
duy trì và phát triền thêm các trạm 
bơm điện ; thu hẹp một phần điện tích 
thường bị ngập úng của lúa mùa. Ở 
đồng bùng sông Cứu long, ngoài các 
công trình đầu mối, chú trọng cũng 
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cố và phát triền hệ thốnz thủy lợi 
vội đồng, Mở rộng diện tích được 
tưới, tiêu chủ động, trước hết ở các 
vùng lúa cao sản, Công tác phòng, 
chồng bão lụt cần được dạc biệt chủ 
Ý, dè bạn chế các thiệt hại, bảo vệ 
tốt tính mạng và tài sản của nhân 
đân. 


Trong các biện pháp động bộ nhữn? 
năm tới phản bón nỏi lén như là 
một vếu tÓ g›¿vết định nã: g suải và 
thảm canh, niột yêu cầu ca gái mà 
chúng ta phải tập trung sức giải qukết, 
Có clhính sách Khuyến khích dày nành 
phong trảo làn phản c Ít: nã, phần 
xanh và các loại p.:an hữu cơ Khác, 
bào đảm một phần đáng Kề nhú cầu 
phản bón. Mỡ ròng sản xuất phản lân, 
vôi phốt pho rít, Đánh ngoại tệ đề 
nhập đủ plLán bón, Nâng có hiệu quả 
sử dụng phản bón bàng các biện pháp 
kỹ thuật tiên bộ Tà tiột Kha nàng tuc 
tế cần được áp dụng rộn2 rầt, 


Những nắm qua sản Lệnh đã gáy 
cho sản xuất nông ¡ïzbiệp Không í£ tọn 
tài, Lm tóL công tác dự báo nhất 
hiện sâu Lệnh; có bw*n pháp clủ ong 
phòng trừ tổng hợp, Kết hợp biện p:áp 
sinh học với bóa Pọc, là nhiệm vụ 
(Ï:ƯỜngE XuUYên của các cơ quan quán 
lý nòng nghiệp và bà con nò»ø dụn, 
To chức tốt dịch vụ báo hiểm cấy 
trong trên từng địa bàng; việc nIập đủ 
và kịp thời thuốc trừ sảu phái được 
ưu tiên 0iủi quyết, 


Tình trạng thu sức kéo, thậm chí: 


phai đùng súc người cuốc đất, dang 
đặt ra cho chúng ta yêu cầu bức xúc 
cần giải quyết, nhất là ở những vùng 
lăng Vụ, mớ rộng diện tích, Trước hết, 
càn khuyến khích phát triền chân 
nuôi trau, bỏ cày Réo, mở rộng giao 
lưu tràu, bò đề điều hòa sức kéo giữa 
các ,vùng. Đóng thời, cố gáng sẵn 
xuat và nhập thêm máy kéo, và quan 
trọng nÌ.ất là cải tiến ngày tô chức, eơ 
chế sử dụng máy kéo, có sự điêu chỉnh 
hợp lý dê tận dụng máy kéo với công 
suãt cao hơn. Thực hiện việc bán máy 


kéo nhỏ cho hợp tác xã và tập đoàn 
sạn Xuất nông nghiệp đi đòi với đào 
tạo thợ, cung ứng phụ tàng sửa chữa, 
Dút khoát Không đề thiếu công cụ 
tường, côn? cụ củi tiến với chất 
lượng tỐt trang bị cho lao động nòng. 
n;;n1ệD. 


Thực tiên ở nhiều vũng cho thấy 
CƠ Cầu ØI0DØ VÀ giọng mới đi lên với 
cớ Œ( mùa Vụ hợp lý góp Ð ần quan 
ong ViO nắn suất cầyv trong và tính 
òn đính của nìủa màng, V n2 đặt ra 
là to chúc en› được lẻ thồ¿g giong từ 
[rung Hơng đèn €eƠ sở, có chính si:eh 
Kiuven kien hợp tác xã nhận n:anh 
điòng mỏi cà được hướng dàn sử dụng 
CHO L7 VÙHØ, 


Nhậm giảm bớt mức độ hư lao và 
Mắt mái lương thực hiện eòn rất lún, 
giữ cin pEám chất và tăng giả trị sản 
pịạm, cận € á trọng XáV dựng động LỘ 
hệ Hong lào qui và chế biến, LÔ 
clức vận cehuvvn Kịp Lời lượng thực, 


Cù :z với cung Ứng các điệu kiện 
vật clid, KỸ thuật nều trên, phải thực 
liện Huột lệ ĐO các chính sách Tiặt 
sự P/HVến K¿i?e¿ san xuất lương Dực, 


bể 


-CGăn chân c?iimnbÙb hệ {hong cũng Ứng vạt 


Iư và dịch vụ, pnục vụ kịp thời và có 
hiệu quá clo ợp (ác xã Vụ người sản 
xuất, Kiiie pc mọi sự phiên hà và lìm 
Laiat iooặt vật tự Niua nước, lfo¿án tên 
co €'È Kuuân sìn phán cuối củng dến 
nióm và người Tao đọng bào đam vật 
tư cần thiết cùng với on định 
khoán hợp TY 


HIỨFC 
dè tạo điều kiện củo 
người sản xuat nhận Khoán và tự đầu 
tư thêm đề Vượt riúc khoán, Miễn 
{nể nônữ ng¿öÏệp Eroog một thời gian 
để Khuyển khích những nơi tăng Vụ 
hoặc mở thêm điện ta, Ngoài nghĩa 
vụ thuế, các quan hệ kính tế giữa Nhà 
nước và hợp tác xã đếu thông qua các 
hợp đồng mua và bán đo các tỏ chức 
kinh đoanh Nhà nước đảm nhiệm theo 
nguyên tắc bình đăng, ngàng giá. Ngoài 
phần hợp đóng có vật tư báo dám, 
cần thực hiện mua bản thec giá thạt 
sựr thỏa thuận, 
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Nhằm tăng chất lượng bữa ăn hãng 
ngày và cải tiền đần cơ cầu bữa ăn, 
việc san xuất thực phầm cũng phải 
được coi trọng như sản xuất lương 
thực. Chúng ta có nhiều khả nàng phát 
triền toàn điện các nguồn thực phầm 
động vạt và thực vật phong phú, da 
dạng trên khắp các miền đất nước, 
Trước hết, phải đầy mạnh chău nuôi, 
tăng đáng kề đàn gia súc, gia cầu, 
chú ý các loại không dùng hoặc ít 
dùng lương thực. Hết sức khuyến 
khích chăn nuôi gia đỉnh ;khỏi phục 
và phát triền chăn nuôi quốc doanh và 
tập thề ở những nơi có điều kiện. 
Muốn vậy, phải giải quyết tốt các khâu 
giống, thức ăn và phòng chống dịch 
hệnh. Nhà nước chỉ đạo chặt cả ba 
khâu này, chú ý lăng nguõn thức ăn 
gia súc qua chế biến. Chính sách tạo 
giống cho chăn nuôi cũng phải được 
eoi trọng và khuyến khích dúng mức 
như tạo giống cho sin xuất lương 
thực. 

Rau, đậu các loại. cây có đâu, cày ăn 
quả là nguồn the phẩm mà ở đâu cũng 
có điều kiện phát triền. Xung quanh 
các thành phố, khu công nghiệp, nhất 
là Hà nội, thành phố Hỗ Chí Minh, 
khu mỏ Quảng ninh phải tập trung 
đầu tư đồng bộ đề sớm hình thành 
vành dài thực phầm, dòng thời khuyến 
khích các địa phương, các hợp tác xã, 
tập đoàn sản xuất. và người sản xuất 
cá thề đưa rau, quả, thịt, cá... vào 
bán trong thành phố. Các nông trường, 
lâm trường, các đơn vị quản đội đều 
phải tô chức chăn nuôi và tròng cây 
thực phầm bằng mọi hình thức, đề tự 
giai quyết một phần hoặc toàn bộ như 
cầu tại chỗ, | 

Thủy hải sản là một nguồn thực 
-phảm không những quan trọng cho 
như cầu tiêu dùng mà còn là một nguồn 
hàng xuất khầu lớn rất có giá trị. Dây 
là một tiềm năng lớn và cũng là một 
khả năng thực tế. Œ những nơi có 
mặt nước. phải tô chức nuôi cá, tôm 
và các thủy sản khác, kết hợp với 
chàn nuôi gia súc, gia cầm, áp dụng 


K^¬ 
lò 


rộng rãi mô hình evưởnTao—chuöng» 
đặc biệt là tôm nuôi mà chúng ta cầp 
dầu tư đề tàn lực phát triền. Sắp xếp 
hợp lý lực lượng lao động ngư nghiệpa. 
khuyến khích nhân dân phát triền 
nuôi, trồng và dánh bắt thủy sản, mở 
mang nưành nghề vùrg ven biền. Nhà 
nước đầu tư tăng thêm phương tiện; 
sứa chữa, khỏi phục tàu thuyền và 
công eụ đánh bắt, xây dựng bến bãi 
và cơ sở hậu cần. Ngư trưởng vùng 
biền Tây Nam nước ta là ngư trường 
trọng điềm, có ý nghĩa lớn về kinh tế 
và quốc phòng, an ninh. Nhà nước 
trung ương có trách nhiệm đầu tr và 
tỒ chúc việc liên kết giữa các địa 
phương trong việc đánh bắt, nuôi 
trông; dòng thời cần có quy chế bảo 
vệ nguồn lợi hải sản ở vùng này. Các 
cơ sở quốc đoanh làm tốt nhiệm vụ 
hướng dân kỹ thuật, chỉ đạo việc 
chuyền ngư trường theo thời vụ. tŠ 
chức tốt việc thu mua, bảo quản và 
chế biến thủy sản. Bảo đảm đủ lương 
thực, hàng tiêu dùng thiết yếu cho 
ngư đân; định giá mua hợp lý đề 
khuyến khích người lao động sản xuất, 
chăm đứt tình trạng tranh muc, tranh 
bán thủy sản 

Chương trình lương thực — thực 
phảm không thề tách rời phát triền 
nóỏng nghiệp toàn điện. Ngoài những 
cày, con phục vụ trực tiếp như cầu 
thực phầm như đã nói trên. chúng ta 
khuyến khích phát triền mạnh trồng 
cày công nghiệp, trông rừng đề khai 
thác những tiềm năng to lớn của nền 
nông nghiệp nhiệt đới theo thế mạnh 
cl:it từng vũng, tạo ra nguồn sản phầm 
hàng hóa đề trao đồi lấy lương thực, 
khác phục khuynh hướng giải quyết 
lương thực theo lối khép kín, đồng 
thời tạo nguồn nguyên liệu cho công 
ngIiệp chế biển và nhất là tăng nhanh 
những sẵn phầm có giá trị xuất khầu. 
Phái triền câyv công nghiệp, bảo vệ 
võn rừng và tròng rừng còn là lĩnh 
vực c€ó khả năng thu hút rất nhiều lao 
động, giái quyết việc làm trong điều 
kiện nước ta hiện nav- 


Những năm tới, bằng việc dòi mới 
mạnh mẽ các chính sách thu mua. giá 
cả, cơ chế đầu tư và cung ứng vài 
trr, lương thực... chúng ta ưu liên phát 
triển cây công nghiệp ngắn ngày, tập 
trung vào các cày lạc, đỗ tương, mía, 
thuốc lá, đay, cói... Chú trọng đầu tư 
cho các vùng chuyên canh; kề cá hình 
thức tín dụng cho hợp tác xã và kinh 
tế gia đình ; mở rộng tròng xen, (ròng 
gÕi vụ, trên cá diện tích cày đài ngày 
mà khả năng còn rất lớn. Chúng, tú 
còn nhiều đất trông cây công nghiệp 
đài ngày, nhất là những cây có giá trị 
như cà pl:ẻ, chè, đao su, dừa, hồ tiều... ‡ 
đây là mọt đối tượng thu hút nhiều 
lao động và mở mang hợp tác quốc tẻ, 
Trong các cơ sở quốc doanh, trước hết 
đầu tư thầm canh những điện tích hiện 
có, đề tăng nhanh sẵn lượng kh:ú thác. 
Đối với cây trồng mới, phải lấy chất 
lượng Và sản lượng cuối cùng làm mục 
tiêu phấn đấu, tròng đến đâu thâm 
canh đến đó, khắc phục khuynh hướng 
chạy theo diện tích. Trong tình hình 
nguồn vốn có hạn, phải tạo vốn bằng 
phương thức kinh doanh tông hợp, 
lấy ngắn nuôi dài ». thực hiện liên 
kết quốc doanh; tập thê, gia đình, cá 
thê, tư nhìn, nhằm lận dụng lao lộng 
và đất đai; khuyến khich kính tế gia 
định tròng các cây có giá trị. 

Rừng tiếp tục bị tàn phá, tỷ lệ che 
phủ đã tụt xuống đến mức quá thấp 
như hiện nay đang là một nguy cơ 
lớn. Yì vậy, vấn đề lớn nhất của làm 
nghiệp tà xây dựng và bảo vệ vốn 
rừng hiện có, làm cho vốn rừng không 
ngững tăng lên. Cần thực hiện các biện 
pháp toàn điện nhằm chấm dứt nạn 
phá rừng, cháy rừng. Cần phân công, 
phản cấp quả lý dề rừng nào cũng 
có người chịu trách nhiệm bảo vệ và 
trỏng mới, và được hưởng lợi ích 
tương ứng với công sức đóng góp. 
Coi trọng công tác định canh, định cứ 
giúp số đông bào còn du canh, du cư 
có đời sống ồn định và tham gia tích 
cực vào việc bảo vệ và tròng rừng. Đàu 
tư thích đáng cho việc tu hồ và bảo 


Vệ rừng, [ròng rừng vùn/ cao, rửng 
đầu nguỏn, nhất là đối với các loại 
cày làm nguyên liệu giấy, g {rụ mô; 
cây làyv cúi, Giao đất tròng rừng cho 
hợp tác xã và gia đình, cho các đơn 
vị kinh te tròng cày theo quy hoạch 
và có chỉnh sách lợi ích thỏa đáng; 
phát dòng rộng rãi phong trào tròng 
cày phủ xanh đỏi trọc, tròng cây Ở 
thành phố và khắp các vùng nông 
thôn, trông cây ven biển, ròng cày 
lấv củi, thực hiện làm —nỏng kết hợp 
đề phát triền đa dạng kinh tế ở các 
vùng. NHiềng đối với quản đội thị đày 
là mọi nhiệm vụ hết sức quín trọng 
rong việc bảo vệ và tròng mới nhằm 
giải quyết nhụ cầu gỗ, củi. 


Trong 5 năm này, pÌải có kế hoạch 
xây dựng, cải tạo một phần rừng tự 
nhiền thành rừng kinh tế; bảo đảm 
vạt tư ký thuật cho yêu câu khai thác 
gÓ. Trong việc khai thác, cần đề cao 
kỷ luật, giữ dúng quy trình kỹ thuật, 
có tính tới cân bàng sinh thái, bảo vệ 
môi trường sống. Nhà nước thống nhất 
quản lý nguyên liệu gỗ và việc chế 
biển gỏ, phát triền các cơ sở chế biến 
tại rừng nhằm tàn dụng gỗ cành, ngọn 
mà hiện đang còn lãng phí lớn 


2 — Hàng tiêu dùng. 


Phát triền sản xuất hàng tiêu dùng 
là một chương trình lớn, không chỉ 
có ý nghĩa cấp bách trước mát, mà 
eòn có Ý nưhĩa làu đài và cơ bản. Đó 
là đề bảo đám các nhu cầu hằng ngày 
cũ người đàn, cìng với lương thực, 
thực phầm, bảo đảm tái sản xuất sức 
lao động ; đồng thời, đày cùng là lính 
vực thư hút hàng triệu người lao động, 
giải quyết việc làm cho nhân dân, từ 
đó tạo nguồn tích lũy và nguồn xuất 
khiu quan trọng. | 


Năm năm qua, sản xuất hàng tiêu 
đùng có mức phát triên, tuy nhiên còn 
chậm, nhiều mặt hàng thông thường 
vàn khan hiếm; chất lượng hàng tiêu 
dùng giảm sút đã gây lăng phí lớn về 
vật tư và gây ra sự bất binh chính 


U3 


đắng trong nhân đân. Trong kỈi đó, 
nhiều tiêm năng chưa được khai thác, 
nhát là lực lượng tiều, tú công nghiệp 
Và các nguồn nguyên liệu trong nước. 
Sắp tới, phải bằng mọi cách giải phóng 
năng lực to lớn này đề đầy mạnh sản 
xuất bàng tiêu đùng trong cặc ngành, 
các thành phần Kinh tế, với rnẹi hình 
ll:ức tö clức. quy mô và trình dò KỶ 
thuệt. PHái báo đầm sẵn xuất nhiều 
lo¿i Đàn, Tiêu dùng chớ nhiều nu cau 
da dạng của xã hội, phù hợp với từng 
vủnø, tùng lửa toỏi, không tiẽ thiểu 
niững hàng (tiêu đẳng thông tiiường, 
Việc tặng sản lượng phải đi liền với 
việc bao đam chät lượng, không ngừng 
đói mói quy cách, bảo đấm Kỹ thuật 
rà mỹ thuật của sản pÌảm. 


Ưu tiên các điều kiện vật chất để 
Vận dụng công suất của các xí nghiệp 
hiện có, nhất là các XxÍ nơi tép lớn có 
năng suất, hiệu quả. ĐòI VỚI các cơ 
SỞ sản Xuất đã được xây dựng; nhiều 
nšẽm, máy móc thiết bị đã quá cũ 
hư hỏng, cần từng buớc đói mới KỸ 
thuật, đáp Úg yêu cần Về sò THỢUIG; 
chủng loại và clät Tượng sản phẳng 
Bảng phương thức bán hoặc cho VăV 
tín cũng, trang bị thẻm máy móc, thiết 
bị clo tiểu, thủ công n¿liệp, Tlành 
phố lò Chỉ Alinh, thành pio Hà nội 
là những trọng điềm sản xuct làng 
tiêu dùng của ca nước củn được tạp 
trung đầu tư: liải phòng, Đà nẽng và 
một số tl:ành phố khác cùng có những 
tứ mạnh cần được clú ý phát Huy, 


Đề phát triền hàng tiêu đùng, điều 
có ý nườïa quyết định là nguyên liệu 
và chính sách nguyên liệu, PÌướng 
hướng cỉu véu là tàn lực kKiai thác 
các n¿uúön ng1ủ*cn liệu EFOPÐv nước 
đồng tời ưu tiền đành ngoại tệ dẻ 
nhập khâu những nguyễn liệu cần 
phải nhập. Đồi với nguyên liệu từ 
nông nghiệp, cần bao đam đủ điện 
tích chuyên canh phục vụ các nhà 
máyv chế biển, thực hiện việc liên kết 
chặt chẽ và trực ticp giữa nhà máy 
với vùng nguyên liệu bàng các hợp 
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đồng kinh tế, bảo đảm lợi ích hợp lỷ 
của ca-hat bên, Giá mua cần được sửa 
đôi theo Luớng Khuyến khích người 
s0n xuất nguyên 2liệu; khuyến khích 
đúng mức đối với những nguyên liệu 
có clãt lượng cac* Đỏi với nguycn 
lhiệc từ KEoảng sản, cền tìng cường 
đầu fư, phản ecôn£, piàn cấp hợp lý 
đề đây mụạph việc khai théc, nhất là 
các mó nhỏ, đẻiug thời phát triền 
những cơ sở lóa cát thêug thường. 


Cân tráấy ròng hiện nav lực lượng 
Hiệu, hủ công nghiệp dàn: sản xuất 
khoang một núa Khởi lượng hằng tiẻu 
dùng và còn nhiều R†e năng thu hút 
hàng triển Taìo dòng, Căn xóa bộ nay 
những c¡ính sách, ebể dộ dang gò Ló 
lục lượng név, lao gom hợp tác Xxắ, 
tÒ §Sốn xuất, kinh tế gia định, ca thê, 
tư niIàn., Trước kết, phái đành nmiột 
phún Điích đáng nguyên liệu, nàng 
lượng và tô cúc tốt việc cũng ứng 
đến cơ SỞ sản Xuất; chuyến mạnh 
sang phuong thức bán n"nguyvcn liệu: 
mua sản phẩm leo hợp dòng, Giá 
ca cđổig cän được sửa đỏi đề thật sự 
kiayên Khích sản xuất, nàng cao ebät 
lượng sản pm và đối mới mặt hàng; 
đzm Tương thực cho người sản 
xui, cai liên chính sách thuê dòi với 
licu, tú công nghiệp theo hướng 
khuycn Riích các ngũnh, nghề củn 
pEát triển, Đặc biệt Khuven khích và 
lạo mọi điều kiện để pöát triển các 
nự Lò tủ công mỸ n Lệ truyền thống, 
sử đụng và đài nco tới các nghệ nhân, 
động thời đào tạo, bồi dưỡng lực 
lượng kế thừa, không đồ mai niột 
nững ngành, nghề đã có từ làu dời 
Irongø nhàn dàn. 


hảo 


Cùng với phát triền” sẵn xuất, phải 
thực Liện một chính sách tiêu dùng 
hợp lý, tiết kiểm, ÄXIlột mặt, chúng tạ 
ta súc pPát triển hàng tiểu dùng với 
chất lượng và mểŸ thuật ngày càng 
được nàng cao, ph hợp với Vvêu cầu 
và xu thế phát triền của tiêu dùng xã 
hội. ÀAlặt khác, nhàn đàn tfA, nhất là 
cán bộ, đẳng viên, cần tự giác dùng 


hàng trong nước, coi đó là một chính 
sách lớn của Đẳng và Nhà nước ta, 
đè vừa khuyến khích và bảo vệ sản 
xuảt, vừa tiêu dùng phù hợp với khả 
năng thực tế của nên kinh tế nước ta 
hiện nay, 


Với phương hướng nêu trên, trong 
9 năm tới, đưa nhịp độ tăng bình quản 
hằng năm của sản xuất hàng tiêu dùng 
lên 13 — 1554. Chúng ta đặc biệt coi 
trọng đây mạnh sản xuất vải, bảo 
đản Ở mức cần thiết các mặt hàng 
đẹt khác; tăng nhanh sản lượng giày, 
bto đảm đủ giấy viết và giấy in sách 
giáo khoa. Táng sản xuất các loại 
thuốc chữa bệnh thông thường ; thường 
xuyên kiêm tra, quản lý thị trường, 
nghiêm trị việc sản xuất thuốc gia. 
Cùng với việc bảo đảm đủ nguyên Hiệu 
cho các nhà máy đường quốc doanh, 
các bợp tác xã, các huyện có điều 
kiện đều tröỏng mía và phát triên các 
cơ sở chế biến nhỏ, dễ tự giải quyết 
đủ nhu cầu tại chỏ về đường, mật các 
loại. Chè, rau, quả hộp, bia, các loại 
nước giải khát.. được bố tri sản 
xuất hợp lý, vừa hiện đại vừa thủ 
công, nhằm tạo ra một khối lượng 
lớn hàng hóa có chất lượng tỏi, bảo 
địm nhu cầu [rong nước và xuất 
khau. Riếng về thuốc lá, trước ỉ:ết 
phải cung ứng dủ nguyên liệu cho các 
nhà máy quốc đo¿nh trung ương khai 
thác hết công suất; sắp xếp hại các 
œơ sở sản xuất, khắc phục-tỉnh trạng 
phát triền tràn lan hiện nay. Trong 
việc sản Xuất thực pm, phải quản 
lý chặt chẽ chất lượng và tiêu chuïn 
vệ sinh. 


Các loại hàng kim khí tiêu dùng 
như xe đạp, quạt máy, máy khàu, 
đồng hồ, lắp ráp máy thu thanh; máy 
thu hình... cần được sắp XẾp, mỞ 
rộng sản xuất và nàng cao chất lượng 
sản phầm. Xà phòng, hột giặt là những 
hàng tiên đùng không thê thiếu, cần 
được bảo đảm đủ nguyên liệu cho 
Sản xuất và quản lý chặt chẽ chất 
lượng. 


3 — Xuát khầu, 


Là mũi nhọn có ý nghĩa quyết định 
đối với nhiều mục tiêu kinh tế trong 
9) năm này, đồng thời cũng là khâu 
chủ yếu của toàn bộ các quan Lệ kinh 
tế đối ngoại, xuất khẩu phải trở thành 
mỗi quan tâm bàng đầu của tất cả 
chúng ta ở các ngành, các cấp; trong 
thời gian tới, nhất thiết phải đạt được 
sự chuyên biến lớn xứng dáng với 
tầm quan trọng và khả năng thựẽ tế 
cú nó. Nhiệm vụ đặt ra là tăng 
nhanh khối lượng xuất kiúu, đáp 
ứng được nhu cầu nhập khâu, khắc 
phục cung cách làm ăn íÍ† hiệu quả, 
tỉnh trạng pbản tán, lồn xén, gày thiệt 
hại cá ở thị trường trong nước lần 
nước ngoài. Mức xuất khảu phải 
tăng khoang 70Ã số với 5 năm trước, 
dựa vào các mặt hàng chỉnh là nông 
sìn Và nòng sản chế biến, hàng công 
nghiệp nhẹ và tiểu, thủ công nghiệp, 
thủy sản, Mức xuất khâu nói trên, 
túy là tối thiểu, không thề lùi hơn 
nữa, nhưng không nên nghĩ rằng 
chúng ta có thể đạt được một cách 
để càng. Vị vậy, cần thực hiện bàng 
qườợc những biện pháp tích cực và có 
hiệu qua, 


Trước hết, cần xâv dựng mọt quy 
hoạcn dài bạn và một kế hoạch cụ 
tÈ cuo tùng thời kỷ về sản xuất các 
mặt hàng xuất khâu, Trên cơ sở đó, 
eó đầu tư đủ mức, báo đâm quỹ vật 
tư cần thiết cho sản xuâi, chú trọng 
các vùng sản Xuất tập Trung, các mặt 
hàng chú lực, Rluyến khích thoa 
đăng đối với người trực tiếp sản XxuẤt 
hàng xuất Kkhẻdu, như củcg ứng dđú 
lương thực và hàng Hiệu dùng cần 
thiết, có giá mua hợp lý, Khen thường 
hoàn thành và hoàn thành vượt mức 
kế hoạch giao hàng xuất klkäu. nhất 
là khen thưởng về clặt lượng hàng 
hóa. Giá mua phải thống nEất theo 
phẩm cấp của từng mặt hàng, cho cá 
tiêu dùng trong nước và xuat kLầu. 
Trước mất, cần sửa ngay và diều 
chính kịp thời tÝ giá hàng giao xuất 


9D 
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khầu đề bảo đảm lợi ‡ch của người 
sản xuất và các địa phương có nhiều 
cõ gắng giao hàng xuất khầu cho 
trung ương. 


ĐỀ khắc phục tình trạng tranh mua, 
tranh bán, thiết lập trật tp, kỷ cương 
trong lĩnh vực ngoại thương, cần tÖ 


chức lại công tác xuất nhập khâu một. 


cách hợp lý, nhất là đối với các mặt 
hàng và nhóm hàng quan trọng. Giam 
bớt các khâu trung gian, khắc phục tệ 
cửa quyền, tùy tiện, xâm phạm lợi 
ích của người trực tiếp sẵn xuất hàng 
xuất khầu. Cơ sở làm hàng xuất khâu 
phái được thông tin KỊP thời về thị 
trường và giá cả. được tiếp xúc với 
người tiêu thụ đề kịp thời cài tiến mặt 
hàng, nâng cao quy cách và chất lượng 
hàng hóa phù hợp với yêu cầu khách 
hàng. 


Chúng ta hoàn nghênh những tồ 
chức kinh tế của nước ngoài quan hệ 
trực tiếp với các tô chức kinh tế Việt 
nam đề mở rộng quy mô hợp tác, thỏa 
mãn lợi ích của cả hai bên, theo chính 
sách và luật pháp của Nhà nước tt 


Đị đôi với đầy mạnh xuất khâu 
- hang hóa, chúng ta hết sức coi trọng 
và tạo mọi điều kiện thuận lợi đề phát 
triền các hoạt động thu ngoại tệ như 
đu lịch. kiều hối, cung ứng tàu biên. 
dịch vụ hàng không... Xóa bỏ ngav 
những chế độ, thề lệ, những thủ tục 
phiền hà đang gò bó, hạn chế những 
hoạt động này, 

Một hướng khắc là mở ròng hơn 
nữa hợp tác lao động với nước ngoài, 
chủ yếu là tồỒ chức trên quy mò lớn 
việc làm gia công hàng xuất khâu 
ở trong nước, đồng thời có thề mỡ 
rộng việc dưa lao động ra nước ngoài 
bằng nhiều hình thức thích hợi; coi 
đó là một bộ phận hữu cơ của chương 
trình lao động nói chung của loàn xã 
hội, của từng ngành, từng địa phương: 
Đề làm việc này, bảo đẫm hiệu quả 
không chỉ về kinh tẺ mà cả về xã hội, 
cần cải tô căn bản các hoạt động hiện 
hành, tử việc tuyên chọn ở trong 
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nước, tồ chức quản lý ở nước ng0ÀI. 
cho đến việc sử dụng lao động sau 
khi: họ ở nước ngoài về. Điều có Ỷ 
nghĩa quyết định là tồ chức bộ máy 
và đội ngũ cán bộ quản lý, nhất là 
cán bộ quản lý lao động ở nước ngoài. 
Xóa bỏ tiêu cực tron lĩnh vực này› 
trước hết phải xóa bỏ tiêu cực tronØ 
đội ngũ cán bộ quản lý. Đối với anh 
chị em đi lao động ở nước ngoài; 
cùng với việc bảo đảm lợi ích thích 
đáng, cần giÁo dục về nghĩa vụ và 
trách nhiệm đối với công cuộc xây 
dựng đất nước. 

Trong 5 năm này, việc nhập khẩu 
phải theo hướng tạo diều kiện thực 
hiện đầy đủ ba chương trình kinh tẾ 
lớn, khai thác tốt hơn tiềm năng lao 
động, đất đai và công suất thiết bị 
hiện có. Trước vêu cầu rất lớn về 
nhập khầu, phải đầy mạnh xuất khầu 
sang cả hai khu vực xã hội chủ nghĩa 
và tư bản chủ nghĩa, trước hết là bảo 
đảm các cam kết quốc tế. 


Trong việc sử dụng ngoại tệ do 
xuất khầu mang lại, trước hết, cần 
đành phần cần thiết đầu tư trở lại 
cbo sẵn xuất đề bù đấp được chỉ phí 
sản xuất và có phần tái sản xuất mở 
rộng nguồn hàng xuất khầu, nhất là 
đề nhập những vật tư thiết yếu đáp 
ứng nhu cầu chung của cả nước và 
trang trải những món nợ đến hạn. 


Nghiên cứu ban hành thuế xuất 
nhập khâu nhằm thê hiện cbính sách 
đối với các mặt hàng, thiết lập trật 
tự và kỷ cương trong lĩnh vực ngoại 
thương. 

Các quan hệ kinh tế đối ngoại phải 
thúc đầy sự gắn bó ngày càng chặt 
chẽ giữa nước ta với cộng đòng xã 
hội chủ nghĩa; trước hết với liên xô, 
thề hiện ngày cảng rõ nét Sự tham 
gia của nước ta vào quá trình phần 
công lao động quốc tế và liên kết tỉnh 
tế xã hội chủ nghĩa. vừa mở ròng quy 
mô trao đôi hàng hóa: vừa đầy mạnh 
phân công, hợp tác sản xuất. Trong 
5 năm này, phải xây dựng cho được" 


chương trỉnh hợp tác mới dài hạn 
với các nước trong lội đông tương 
trợ kinh tế, đề chủ dọng tranh thủ 
nhiều hơn nữa sự hợp tác và giúp 
đỡ của các nước anh em và nâng cao 
hiệu quả của kính tế đối ngoại. 


Trong toàn bộ quan lệ Kinh tế với 
nước ngoài, chúng ta luôn luôn nắm 
vững phương châm eơ bản là không 
ngừng mớ rộng sự hợp tác toàn điện 
với Liên xô trên tất cả các lĩnh vực 
và bằng nhiều hình thức phong phú, 
đa dạng. Troag bất cứ hoàn cảnh rào, 
cũng p:ải bảo đâm ti7c hiện đúng 
các cam kết vẻ hàng xuit khâu. Căn 
hình thành và cũng cố sự pán bỏ 
lâu dài không chỉ ở cấp rung ưƠng 
mà cả giữa các ngành, các đơn vị 
sàn xuát và các địa phương. 


Chú +ø ta đặc biệt chú trọng phát 
triền quan Lệ hợp tác kinh tế, văn 
lLóa g:ữa nước ta và bai nước anh 
en Lào Cam-pu-chia, nhằm khai 
thác khả nšng của mỗi nước bồ sung 
cho nhau, làn cho môi nước và ba 
nước ngày càng phát triền và vững 
mạnh. Căn cứ vào mục tiệêu chícn lược 
của mỗi đảng, cần phối hợp xây dựng 
các cbương trình hợp tác kinh tế, văn 
hóa, khoa học kỳ thuật, tiền tới có 
sự liên kết kinh tế theo một chiến 
lược clung. Việc hợp tác Kinh tế giữa 
ba nước phai theo nguyên tác tự 
nguyện, ÙDỉnhi đẳng, cùng có lợi, có 
ưu tiên ưu đdði cho nhau, và phải có 
những chính sách phương thức thích 
hợp, bảo đấm hiệu quả thiết thực, 
Trong ð năm này, phải thực hiện việc 
phối hợp kế hoạch giữa ba nước; tập 
trung vào các lĩnh vực sản xuất nông, 
làm, ngư nghiệp, sản xuât hàng tiêu 
dùng. bàng xuất klầu, phái triển giao 
thông vận tái; đồng thời tiếp tịc giúp 
bạn về công tác diều tra cơ bán, dào 
tạo cán bộ, trao đổi chuyên gia... 


Đặt nền tảng của chiến lược kinh 
tế đối ngoại vào sự gắn bó với cộng 
đồng xã hội chú nghĩa, trước hết với 
Liên xỏ, chính điều cơ bản đó tịo 


điều kiện cho chúng ta phấn đấư 
đề có những quan hệ ngàv càng năng 
động hơn về kinh tế và khoa học kỳ 
thuật với các khu vực khác trên thế 
giới. Ngoài hoạt động xuất, nhập khầu, 
với những chính sách và thê chế 
mới, sẽ mở thêm quan hệ hợp tác 
với nhiều nuớc đang phát triền, với 
mỘột SỐ nước hoặc tô chức tư nhân 
trong thế giới tư bản chủ nghĩa. 


Sự đóng góp của cộng dòng người 
Việt nam ở nước ngoài về kinh tế và 
khoa học kỹ thuật là mọt nhân tố 
quan trọng và hiện thực, thề hiện 
tình cảm cắn bó của đồng bào với 
quẻ hương, đàt nước. Củn sửa những 
cơ chế, chính sách không hợp lý đề 
đòng bào có điều kiện thật sự tham 
gia tích cực vào công cuộc xây dựng 
Tô quốc. 

Làm tốt những việc nêu trên là một 
bước chuần bị tích cực, đề trong 
những kẻ hoạch sau, mở rộng và 
nâng cao hơn nừa hŸệu quả của sự 
hợp tác quốc tế, làm cho nước ta 
tham gia sâu hơn vào quá trình phân 
công và liên kết kinh tế xã hội chủ 
nghĩa, theo hướng khai thác tốt nhất 
những tiềm năng của nước ta với sự 
hỗ trợ mạnh mẽ về vốn và kỹ thuật 
của các nước anh em, bầu bạn, nhằ¡ 
đầy nhanh tiến trình công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa eủa nước ta và tầng 
thêm sức mạnh của cả cộng đồng xi 
hội chủ nơhĩa. 

Đề thực hiện thắng lợi các chủ 
trương của Đăng về quan hệ kinh tế 
đối ngoại, chúng ta cần Ý thức sâu 


_Sũc răng làm ăn tốt, khai thác hết mọi 


khả năng ở trong nước là tiền đề,.điều 
kiện quyết định đề mở mang quan hệ 
kinh tế với nước ngoài. Phái bằng mọi 
cách ra sức cải tiến sản xuất kinh 
doanh, phát huy tỉnh năng động, nhanh 
nhạy đề thích ứng kịp thời với những 
đòi hỏi ngày càng cao của thị trường 
bến ngoài vẻ số lượng và chất lượng 
hàng hóa, về thời gian và giá cả trao 
đôi. Cần nhắn mạnh rằng việc thực 
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hiện đầy đủ các cam kết quốc tế 
là trách nhiệm và danh dự của Nhà 
nước ta mà tất cả các ngành, các cấp 
và người làm hàng xuất khầu đều có 
nghĩa vu bảo đảm. Chỉ bằng cách đó, 


“nhiệm quốc tế và có điều kiên 


chúng ta mới giữ vững được sự tín 
mở 
rộng hơn nữa quan hệ kinh tẾ với 
nước ngoàt. 


II — CÔNG NGHIỆP NẶW\€ VÀ KẾT CẤU HẠ TẦNG 


Đề thực biện ba chương trình kinh 


tÈ lớn nói trên, tạo tiên đề dày 
mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ 


nghĩa trong chặng đường tiếp theo, 
cần phát triển một số ngành công 
nghiệp nặng và kết cấu hạ tầng 
cần thiết phù hợp với khả năng trước 
mài. Đó là năng lượng, lễ một số cơ 
Sở @e khí và nguyên, vật liện, là giao 
thông vận tại và thông tín bưu điện, 
những cơ sở vật chất — RÝ thuật tôi 
thiều trong chặng đường đâu tiền của 
thời kỷ quá độ tiến lên cEú rghĩa 
xã hội. Như vạàyv là ngày từ dấu, chúng 
ta kết hợp chật chế nông nghiệp vời 
công nghiệp, bác gồm công nghiệp nhẹ 
và công nghiệp nặng, đề tửng bước 
hình thành cơ cấu Kinh tế bợp lẻ. 
sàng cách đó, khắc phục khuyết điểm 
tach rời công nghiệp với nòng nghiệp, 
hướng cóng nghiệp nặng phục vụ thiết 
thực và có hiệu quá cho nông nghiệp 
và công nghiệp nhẹ, khắc phục từng 
bước sự lạc hậu của kết cấu hạ tạng, 
nhất là giao thông vận tải trong nên 
kinh tế nước ta. 

linh nghiệm thực tẾế nhiều năm qua 
cho t1höäv trong bước đầu công ngÌiệp 
hóa xà hội chú ngÌĩa, Vai trò của năng 
lượng cực RÝ quan trọng, quyết định 
nhịp dò phát triển của toàn bệ nền 
kinh tế, Trong những năm [rước mắt, 
xuat piát từ điệu kiện tài nguyên và 
kla nàng các mặt, chúng tạ tập trung 
súc phát triển than, điện và dâu khí, 
động thời tranh thủ sứ dụng thêm các 
nguồn và đạngữ năng lượng Khác như 
khí mê tan, trău, sức gió, nàng lượng 
Hit TỚI. 
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Than là nhiên liệu chủ yếu không 
chỉ ã năm này, mà cả một thời gian 
đài. Việc khai thác than phải nhằm 
theo hai hướng, Đối với những mó 
ơ khu vực Quảng nĩnh, cần sắp xếp 
lại tó chức sản xuất và cải tiến mạnh 
quan lý; giải qnyết những khău không 
đồng bộ trong đây chuyền sản xuất 
của từng mó; báo đảm đu thiết bị 
vật tư: đặc biệt là cũng trng kịp thời 
và ôn dịnh lương thực, thực phầm và 
hàng tiều dùng thiết yếu cải thiện 
đởi sống vật chất và văn hóa của công 
n:aàn Kkhú mó., Hoàn thành xây dựng 
m ìE số mô quan trọng và khơi công 
(V dựng một số mó mới; cải tạo hệ 
thống sàng rửa, để bảo đảm chất lượng 
tan; Xây dựng xong các tuyến đường 
sắt trong khu mô, Đi đòi với hướng 
cnỦ vếu nói trên, cần quan tâm khai 
thác các mô than nhỏ tại các địa 
phương, nhất là đổi với nguồn than 
bùn có trừ lượng không nhỏ, Đề làm 
việc này, phải có đẻu tư của cả trung 
ương và địa phương, có chỉnh sách 
giá bợp lý đề khuyến khích sử dụng 
than địa phương. 

Trong những năm qua, chũng ta đã 
đành nhiều vốn dầu tư đề xâyv đựng 
các công trình quan trọng về điện lực. 
Trong 5 năm tới, vẫn phải tiệp tục 
đầu tư mạnh để tạo ra một bước 
chuyền biến đáng kế trong cân đối 
năng lượng. Đổi với miền Bắc, với 
việc hoàn thành xảy dựng nhà máy 
nhiệt điện Phả lại, lắp đặt một số 
lö máy của thủy điện Hòa bình, nguồn 
điện sẽ bảo đảm đủ nhu cầu và có một 
phần dành cho các tĩnh miễn Trung. 


Ngoài nguồn điện tử miền Bắc vào; 
việc tìm biện pháp bỗ sung đề bảo 
đảm điện cho các tỉnh khu V và Tày 
nguyên là nhiệm vụ cấp bách của 
ngành điện. Alột mặt, đầy nhanh xây 
dựng những cơ sở điện mới đã được 
xác định, mặt khác, tàng thêm dàu 
và phụ tùng dẻ sử dụng tốt hơn 
những cơ sở điện hiện eẻ, Tận trung 
các điệu kiện vặt chất đi hảo đam 
hoàn thành xây dựng thúyv điện Tỉị 
an và thủy điện Dravlin“, XL¿E vướng 
quan trong Khác Tà bằng Kia nắng 
của trung ương và địa phương. *hà 
nước và nhàn dân, ra sức xâảv dự ở 
nhiều trạm thủy điện nhỏ € các vũng, 
nhất là ở Tày n:uyên và miễn núi 
phía bác đề giải quyếet ngöôn đến 
tại chỗ, đáp Ứng nguyện vorr thiết 
tia của động bào các đân tộc, Đi đôi 
VỚI HØOtHÒN, GẦN XIV dựng kịp lồi và 
đồng bộ các hệ tuonz Eroi điền, Cừ 
cao thể đến trunữ t?c và la Du, 
Hoàn thành cải tạo Iiới điện lIa nội, 
Hải phòng; tăng thêm nruồn điện và 
lưới điện ebo dong Lang sông Cửu 
long; tiến hành choan bị cái bạo lưới 
điện thành phố Ho Clí Xi›ch và các 
thành phố Khác Khi có điển kiến. Cái 
tiến việc phần phối và sử dụng điện, 
nhắm trước hết báo đẫm một cách 
ôn định nhụ cầu của các trong điểm 
về kinh tế và xã hội, Dóa? Lôi, pnảẩi 
tích cực ebudn bị c»o tòi RỶ sau 
năm [990 việc xâVv QỰV2/ n"lng €Gondữ 
trình đã dược quy Fo+ch như: Yah, 
Sông [linh, Thác M2, Đìc Nịa 3... 


Dây mạnh thấm đỏ và khai thác 
đầu Khí ỡ thêm lẹc địa phía nam, đà 
đến năm 1990 đạt sản lượng đâu thô 
đáng kề ; có phương án sử dụng tốt 
lượng khí khai thác dược củng với 
dầu. Khởi công xây dựng nhà máy 
lọc dầu với công suất đợt Il la 3 triệu 
tấn/năm. Xúc tiến việc thăm dỏ đâu 
khí ở thêm lục dịa phía bắc. 


Nhanh chóng khắc phục tỉnh trạng 
phân tán của ngành cơ Rhí bằng cách 
sắp xếp, tÖ chức lại sản xuất trong 


cả nước lrẻn cơ sở quy hoạch, phân 
công, hiệp tác giữa các lực lượng cơ 
khí đê dáp ứng những nhủ cầu cấp 
bách về sửa chữa và trang bị công 
cụ, máy móc, thiết bị và phụ tùng 
thông thường cho các ngành, các địa 
phương, trước hết là sản xuất công 
cụ, mây kéo và máy nông nghiệp theo 
sau máy kéo, máy bơm thủy lợi các 
loại, bơm thuốc trừ sâu ; thiết bị chế 
biến nòng sản cỡ vừa và nhỏ, v.V, 
Phần dấu hoàn thành xây dựng một 
SỐ nhà máy cơ khí, tiền hành dâu tư 
cñ1cu sắu và đồng bộ hóa cho một số 
nhà máy quan trong. Thực hiện chương 
trình hợp tác với các nước hội viên 
Hội động trơn trợ kính tế về sứa 
chữa tàu biện và sản xuất mệt số 
sạn phầm cơ khí, Nhói công! SVv cựng 
nhà máy phụ E ng Ò (Ổ, my kcO Vào 
cuối KỶ Kế hoạch, 

Phát triển công nghiệp nguyên liệu 
và Vật liệu là Hội Vêu cầu can trong 
dẻ bao dan nhụ cầu cửa nén kích tế 
quốc đàn, Đụa Vào ngườn lại npuven 
da dạng bang những biệa phịp kỹ 
thuật tiên bộ, những hình tức và 
quy mỏ thích hợp, ra sức phần dâu 
Vang Kha nàng sản Xuất [ro.:7 nuúc 


“để đắp ứng một phần nìụ cứu, Về 


gang thép, tàn dụng các cơ sở Liên 
có, phát huy töf năng lực các lò điện; 
phát triển các loại thép hợp Rủn với 
công suạt nhỏ, các loại hợp Kim bột, 
Íc rỏ. Nghiên cứu công nghệ luyện 
kim phủ hợp với điều Kiện tài nrn"yên 
và kia năng kinh tế nước ta, Về im 
loại hát, khai thắc Tọt các mỏ thiếc 
hiện có, hoàn thành xây dựng đợt I 
Liên hiệp thiếc Quý hợp, mở rộng 
điện Khai thác thiếc sa khcang quy mô 
nhỏ bảng KÝ thuật thủ công và nửa 
cơ giỏi. Theo Rế hoạch hợp tác với 
các nước xã hội ehúủ nghĩa, đàv mạnh 
thầm đỏ địa chất các mỏ bốc XI miền 
Nam, hoàn thành Tuận chứng Kinh tếT— 
kỳ thuật và chuẩn bị khai thác vào 
kế hoạch sau. Xây đựng và dưa vào 
vận hành xí nghiệp khai thác và tuyền 
luyện chỉ, kẽm ; nghiên cứu khai thác 
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quặng đồng và tồ chức tuyền luyện 
với quy mô nhỏ, Xúc tiên việc hợp 
tìc với các nước trong Hội đồng 
tương trợ kinh tế về khai thác và sử 
¿ụng đất hiếm. 


Về phân bón hóa học, huy động hẻt 
cóng suất và cải tạo một phần nhà 
máy su pe lân Lâm thao, phát triền 
sản xuất phân lân nung cháy, phốt 
pho rít lĩoàn thành khôi phục mỏ 
a pa tít Làơ cai và tiếp tục xây dựng 
nhà máy làm giàu quặng. Tích cực 
khai thác Dpy rít trong nước dễ tạng 
(lên nguyên liệu cho sản xuất phần 
lần, Chuẩn bị xây dựng nhà máy p:ản 
đạm lớn bằng khí thiên nhiềên ở miền 
Nam, Sử dụng tốt các eơ sở xút hiện 
CÓ, HỚ rộng Và Xây dựng mỘI SỐ cơ 
SỞ XÚIt nhỏ, phát triền sản xuất đất 
đèn bằng thiết bị trong nước. Dâu 
tư kỹ thuật đề nàng chất lượng sẵm 
löp cao su các loại, băng tải, sản phầm 
cdo su kỹ thuật. 


Với nguồn vật liệu phong phú, dõi 
đảo ở cúc địa phương, phái huy động 
ác nguồn vốn, sử dụng lao động, 
bằng mọi hình thức, phát triền mạnh 
sản xuất các loại vạt liệu xảv dựng 
phục vụ nhủ cầu của Nhà nước và có 
thêm nguồn hàng bán cho nhàn dàn, 
nhất là nông dân, Xi măng Tà loại 
xạt liện đang có nhú cầu lớn và búc 
thiết; chúng ta lại đã có nhiều cơ SỞ 
chưa sử dụng hết công suất, VÌ vậy, 
sàn đầu tư đề đồng bộ hóa các nhà 
máv Heàng thạch, Bìm sơn, hoàn 
thành xây đựng nhà máy Hà tiên, 
bảo đảm các vạt tự KỶ thuật thiết vều, 
đề tăng nhanh sản Xuất, sử dụng công 
suất đến mức tối đa. hhai thắc các 
nguồn than địa phương để sản xuất 
gạch nói, Tạn dụng công suất các 
nhà máy kRỉnh ở miền Xam; hoàn 
thành xây dựng nhà máy kính Đáp 
cu; khai thác đá öp trang trí, Đặc 
biệt chú Ý đâu từ để khai thác và sử 
dụng có hiệu qua các nguồn vật liệu 
xây dựng ở đồng bằng sòng Cửu long, 
đáp ứng LỐI hơn nhị cầu bức xúc về 
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xây dựng ở vùng này. Trong khi thực 
hiện những nhiệm vụ quan trọng trên 
đây, cần xúc tiến chuẩn bị điều kiện 
đề xảy đựng một số công trình công 
nghiệp nặng trong kế hoạch sau. 


Tăng cường công tác điều tra, thănn 
dò địa chải ðà khoảng sản, làm cho 
công tác này đáp ứng được yêu cầu 
phát triền của các ngành kinh tế quốc 
đàn. Bèn cạnh việc chuần bị cho các 
cỏng trình lớn vẻ công nghiệp nặng 
trong những năm (rước mắt, đây mạnh 
điều tra phục vụ cho việc khai thác 
tác loại Khoảng sẵn với quy mô nhỗ, 
chú trọng các nguyên liệu phục vụ 
sản xuất nòng nghiệp, sin xuất hàng 
tiêu dùng, hàng xuất khâu. Đưa việc 
quan TỶ tài nguyên khoáng sản Vào 
Nền nếp. : 


Là khâu trung tàm của kết cấu hạ 
tàng, giao Phòng ân tại đáng lẽ phải 
đi Irước một bước để đáp ứng yêu 
sầu phát friền của nên kính tế quốc 
đàn, nhưng n"iền năm qua, chúng ta 
c.a cÙ:ú ý đúng mức nên việc vàn 

^ ` , , .^ , & 
chuyền hàng hóa có nhiều khó khăn, 
việc đi lại cửa nhân dàn có nhiều 
phiền hà, trắc trở. Những năm trước 
mắt, phải phần đâu khắc phục một 
bước sự lạc hậu troig lĩnh vực này, 
Cùng với việc đầu tư có trọng điềm, 

“+ , x* “ L) ° ` 
phải sắp xếp, tÓ clức lại các ngành 
vận tại, phối hợp tốt giữa các ngành, 
giữa frung ương và địa phương. Phải 
` ` ~ ` . \s# , - 
vàn chuvên hết và kịp thời các mặt 
hàng chủ yếu, hàng xuất nhập khu, 
vàn tìi phục vụ biên giới và giao lưu 
bắc — nam, vận ti cho hai nước bạn 
[.\qo và Cam~pu-ehin. 


Phù hợp với điều kiện dđịi lý và 
tình hình thực tế hiện nav, chúng tạ 
ưu tiên phát triền vàn tải dường thủy; 
tăng TY trọng vận tải đường sắt, sắp 
xếp hợp lý vận tại dường bộ theo 
hưởng tăng năng lực vàn lái công 
ceòng, tàn dụng vàn tại thô sơ. Trong 
tô chức vận tải, chú Ý ấp dụng vàn 
trùủ học và thực hiện liên vàn giữa 
các phương tiện vận tải, giữa trung 


ương và địa phương; tăng tỷ lệ đi 
thẳng, giảm số lần bốc xếp, phát triền 
vận tải hai chiều; giải quyết tốt dự 
trừ chân bảng. 

Về giao thông, trước mắt, chủ yếu 
là đầu tư khôi phục và bảo dưỡng 
đường sá, cầu cống, dộng viên khả 
năng của Nhà nước và nhàn dân mở 
mang giao thong nông thòn, đặc biệt 
ở miền núi và đồng bằng sông Cửu 
long. Củng cố các cầu đề bảo đảm 
thông xe an toàn, xâv dựng thêm một 
8ố cầu mới. Củng cố đường sát Hà 


nội — Lào cai, đường sắt bắc — nam, 
mở rộng một số củng, chú trọng hơn 
nữa nạo vét lòng sỏng và cửa biên. 

Nâng cao chất lượng thông lín bưu: 
điện, xây dựng tuyến ví ba bàng rộng 
Hà nội — thành phố Hỗ Chí Minh, 
củng cố và mở rộng thông tin với 
nước ngoài. mạng thông tin nòi hạt 
của thành phố Hà nội và thành phổ 


.]HHô Chí Minh. Tô chức quản lý, sử 


dụng mạng thông tin quốc gia và các 
mạng thông tin chuyên dụng của các 
ngành một cách hợp lý hơn. 


HII—GIÁ CẢ, THƯƠNG NGHIỆP, TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ 


Tình hình giá cá, tài chính, tiên 
tệ tiếp tục biến động phức tạp 
là do hàng loạt nguyên nhân mà 
Báo cáo chính trị đã phản tích. Tình 
hình này đang được khăn trương xử 
lý theo các quyết định của Đảng và 
Nhà nước. Cần thi hành các hiện 
pháp đồng bộ về bố trí sản xuất, nắm 
hàng, cải tạo và quản lý thị trường, 
về giá cả, tiền lương, tài chính, tiền 
tệ. Ở đây, chỉ trình bày một số chủ 
trương lớn về giá cả, thương nghiệp, 
tài chính và tiền tệ trong 5 năm 
này. 


Trước hết, phải giảm nhịp độ tăng 
giá, tiến tới ôn định giá cá. Mọi biện 
pháp giải quyết phải tập trung vào 
khâu then chốt là giảm tốc độ lạm 
phát, thu hẹp mất cân đối giữa khoi 
lượng hàng hóa và tiên tỆ lưu thông. 
Một mặt, phải giải phóng mọi năng 
lực sản xuất, tập trung sức đầy mạnh 
sản xuất một số mặt hàng thiết vếu 
đang khan hiếm và mội số mặt hàng 
có nguön thu lớn cho ngàn sách, đồng 
thời, mở rộng giao lưu hàng hóa, bãi 
bổ việc ngăn sông cấm chợ, chia cắt 
thị trưởng, đề tăng nhanh khối Hrợng 
bàng hóa lưu thông. Mặt khác, Nhà 
nước phải quản lý chặt chẽ vật tư, 


hàng hóa do kinh tế quốc đoanh sản 
xuất và nhập khâu, có chính sách 
giá và phương thức mua bản hợp lý 
đề nắm được hàng, nắm được tiền, 
điều chỉnh khối lượng tiền trong lưu. 
thông. tăng thu, giảm củ, hạn chế 
nghiêm ngặt đi đến chấm đứt việc 
phát hành tiền đề chỉ ngân sách. Trung 
ương cần phân cấp định giá và quản 
lý giá phù hợp với tỉnh hình. Đối với 
giá bán vật tư cho khu vực kinh tế 
quốc doanh, cần nghiên cứu sửa döi 
từng bước, từng phần bất hợp lý, tính 
toán kỹ đề không gây xáo động. Đôi 
với giá vật tư nòng nghiệp, cản xác 
định hợp lý, đề tạo diều kiện cho Nhà 
nước cung ứng được đầy dủ, kịp thời 
cho nông dàn mà không bị thất thoát 
ở những khâu trung gian. Đồng thỏi, 
theo đó mà xác định tương ứng giá 
mua lương thực và nòng sản trong 
hợp đồng kinh tế. Đề nắm được phần 
lứn hàng lương thực và nông sản hàng 
hóa. Nhà nuớc dùng vạt tư nông 
nghiệp và các dịch vụ kỹ thuật đề mua 
theo hợp dòng với hệ thống giá vàt tư 
và giá nòng sẵn nòi trên. Phân lương 
thực và nòng sản còn lại của hợp tác 
xã và nồng đản sau khi nộp thuế và 
bán theo hợp đồng kinh tế, Nhà nước 
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sẽ mua theo giá thỏa thuận. Tích cực 
loại trử tệ ăn cáp, đầu cơ và làm thất 
thoát vật tư Nhà nước đưa ra thị 
trường tự do. 


Thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 
phải được tăng CƯỜNG vẻ số lượng 
và clất lượcg, đöi mới phường thức 
kinh đoanh, vươn lên làm chú thị 
trường: và giá cá, Mạng lưới hợp tác 
xã mua bản phải được mở rệng đề 
làm cbủ thị trường nông thôn, bán 
phần lứn hàng ceỏng me hiệp Liêu dùng 
thiết yếu eo nông đân. Nóa bỏ thương 
nghiệp từ bản elú nghĩa: sắp XẺ 
lò chí, lại Uen Taư0n, €d0xettuðt 
phần sa.ø lĩnn vực sin xuất và dịch 
vụ. 

Đối với giá bản lế bàng liệu đừng: 
cần Len cực tạo điệu kiện bân e0 
giá kính dcanh thương nghiệp. Gi 
kinh doanh ương nguiệp được XaV 
dựng theo ¡ zöuxên ác lao đâm co xí 
nghiệp có lãi, Nbe nước có tích Tùy, 
giữ dưộc môi quan hệ họp lý giva 
CÔ, ng:I7Èp Và nÒng ngưniệp, điều tiết 
ceunz¿ cầu, taương nghiệp xã hội c1ủ 
nghĩa chỉ phòi được tị THƯỜNG xï hột, 
Trong tỉnh Hình cũ thể hiện nụ: ở 
những nơi, nuững lúc nšàt đdịmg, đội 
với một số hàng LHẾU vều mà cũng 
cầu căng (hang, giá cả biến dòng 
mạnh, thì tạm thời áp dụng cetinh sácn" 
bán hai án, 


Tiền Hrơn¿: của công nhân, viên chúc 
phải được điều chính, tươi Ứng! VỚI 
hệ thống cía và mức giá đã hình tiành 
trong thực tế, Đồng thời Nhà nước can 
bảo dam có đủ quỹ hàng bóa bán bình 
thường cho rgười ăn Tường. Trong 
tình hình quỹ hàng của Nhì nước 
chưa đủ và giá cá chưa ồn dịnh, phải 
có phương thức bản thích hợp; bao đam 
cho người ăn lương mua được hàng 
hóa can thiết, 


Nghièn cứu và bạn hành chính sách 
tài chính quốc gia thông nhất phù hợp 
với đặc điềm nước ta, giải quyết đúng 
đắn việc phân phối và phân phối lại 
thủ nhập quốc dân. Nhà nước trung 
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ương định lại chế độ phân cấp quản 
lý thu chỉ ngân sách cho hợp lý. Trên 
cơ sở đầy mạnh sẵn xuất, tăng cường 
quản lý thị trường, có chính sách 
khuyến khích đúng mức đề tĩng mạnh 
nguồn tu từ nội bộ nền kinh tế, chống 
thất thú. Mặt khác, phải căn cứ vào 
nguồn thu mà bố trí chỉ, không chỉ 
vượt quá kÌä nàng thụ của ngân sách ; 
triệt đề tiết RKiệm chỉ tiêu vẻ mọi mặt: 
Bàng phươug thức kế hoạch hóa gián 
Uêp, lúc dày xí nghiệp phần đầu 
giảm giá thành, tăng tích lũy cho Nhà 
nước, Trên cơ sở giá bản lẻ kinh doanh 
thương nhiệp được xác định lợp lý 
mài định giá bán buôn phù hợp, dề 
Nha nước thu tích lũy tập trung Ở 
khâu sản xuất, 


` 


XS bảo đâm được nguồn thu tài 
chinh, NLà nước tăng cường quản lý 
thống niãi vật tư, kè cá nguồn nhập 
lon và sản xuat trong nước, Cải tô 
bệ uống ng ứng vạt EỨ; có biện 
puáp kiến quy! chồng thuất thoát vật 
Lư và tăng hóa, Các đơn vị quốc doanh 
chong được tùy Tiện mua bán các loại 
vật tư do Nhà nước thống nhất quan 
lý, Gấm tư, nhân buôn bán vật từ 
"hà nước, Thrc hiện thủ thuế công 
tbưcng nghiệp theo dúng thời giá ; 
nhượng đòi với những 
sóng chấp hành, có tỉnh không 


lý k-onn 
lò H tị 
nộp cũ Liac, Núc Lịch nghiên củu và 
có sự điều ciliuh hợp lý đối với các 
loại truế nON/ nghiệp, thuế vườn, 
thuế thủy sẵn... Mau chóng củng cỗ tồ 
chúc ngền? thuế, loại (rừử sö nhân viên 
tiên cực, thực hiện Lẻ [Long song (rùng 
Hình đạo, 


Thực hiện thường xXxuyển chế độ 
thanh tra tài cbuính, xử lý nghiêm theo 
pháp luật đề nhanh chóng thiết lạp 
trật tự, KỶ cương về tài chính, phát 
động quần chúng kiếm soát; giãm sát 
đề chồng tệ tham những. làng phí: 


Cần nhãn mạnh rằng một nguyên 
nhân quan trọng của tỉnh hình giá cả 
leo thang từng thắng là lạm phát 
đã đến mức trảm trọng mà chúng 

/ 


ta phải có biện pháp tích cực và 
đồng bộ đẻ khắc phục. Trước hết, 
phải tăng cường quản lý tiền mặt. 
Đói với tiên thu từ bán hàng, các €Ơ 
#ở sản xuất kinh doanh, các đơn vị 
Cịch vụ chỉ được giữ tiên mặt theo 
mức quy định bảo đàm yêu cầu của 
sản xuất kinh doanh, Thực liên kiệm 
tra. kiem soát tưởng xuyên và Xử lý 
ngiiêm khác để loại trừ tệ giữ tiền 
mặt Yượi mức quy dịi.h trong cơ quan 
và xí ngi¡iệp. Vẻ p:an nình, 
hànz phải cái tiền các ha 
nghiệp vụ, đáp ứng kịp thời các véu 
câu hợp lý của các cơ sở, Kk¿e phục 
mọi hiện tượng của quyền, ø `v phú n 
hà, Liêu cư, 


nan 
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Quản Tý chặt chế vốn tín dứnz; nàn 
hàng chỉ cho vay thêm vốn Tluu độn? 
sau khi đà Kiếm tra mục d;zen kính 
doanh và tiat sự Liễu vỏa, Việc cio 
Vay đâu tư xâVv dựng cơ bản củi thục 
hiện trên cơ sử nưuôn vốn GÀ THY QÓn2 
đuộc. CÓ VẬI ;Ư DcÓ đáaøi Và có ;icu 
qua 1õ rệt, XỞ rộng hoạt dòng chủ nơi) 
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1rmự nì nở răm qua, loạt đóng 


khoa lọc và SŸ taật đã có nẽằng 
thành tựn mới đang Rẻ, nhất là 


[rOFr¿  TÔI£ PCUÌ/C]P", nhún? cua đâu 
Ứng điợc yên cau bức GicE ca nên 
kinn đe, biệu g4 noạt dòng ÑioA de 
và KÝ tainật cưa cao, Đội n;:ù cần bộ 
khoa học EÝ Luật đà có bước trường 
toiänh, nưng tô chức còn phần tân, 
chưa tật sự gắn hoạt động Kuoa học, 
kỹ tiệt với Lhiực tiên sáu xuất, Đền 
tư và báo đầm các điều kiện vải chát 
Cì:o khoa sọc KÝ thuật chưa đúng nức, 
thiểu cóc chính sách Khuyến Khích đội 
ncũ k;:oa học RÝ thuật lân lòn với sàn 
Xuat, lim tỏi các biện piếp đề giai 
quyết nhữaz Khó khăn của nén kinh tế, 

Ehoa học, kÝ thuật là một đong lực 
thúc đây phát triền kinh tế và xà họi. 


tác xã tỉi dụcz đề buy động nguồn 
vốn nhàn roi trong nhân dàn phục vụ 
phát triển sản Xuöất và lưu thông. Đây 
mạnh huy động tiên tiết kiệm trên cƠ 
sở bảo hiểm giá trị tiên gửi bằng biện 
vat Và có lãi suất thích hợp. Ngàn 
bàng mở rộng việc thanh toán bằng 
e'uyễn Khoản với phương thức thuận 
lợi dẻ p¬:c vụ tốt c5o sẵn xuất và lưu 
thông, Trên cơ sở đó, Tập hại vị trí của 
ngàn bàng là trung tàm thanh toán. 

Cbuven biến được tỉnh hình giá cả, 
tài coïnh, Liên tế là một vấn đề phúc 
tạp và Rcó khăn, Nhưng đây Hà một 
dòi hỏi vô cùng bức xúc của f?nh hình, 
Các €äp, các ngành đều piới ra sức 
lồi p5pc KỶ ceưonz, nêu cao Ý thức tô 
crức KV luậi, cđuấp Pành đúng những 
e@e%V gGiua của Đã ng và Nhà nước, đề 
gưm co ra những c:uyện biển có Ý 
nơ ïaA trên Hnh vực nóng bong này, 
thiệt hỰfe góp phuốn C1 đían sản xuất 
Xã 4ì 2}. TS 501v 'LỰƯM địch 
2 cit Kinh tế xà Lòy ón định đời 
S107 Hàn Œ1n 
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Trong những nóm tòi, nhi vận dụng 


ky. Oft: "0/9, (ÂU se 5y ¿0v HỚC ĐỨ Đi len; 


0a c0 SẼ. 22c (FOHZ Việc nghiên 
bỀ đức sát du PT? 


D05 x40 EBTES he CC 
° . T7 « 


+š triên kinh tè, xã 
+É Gi." cóc ch trương, 
` 1010st7g 150 tòa P 0t (tái W9) Liên efdl 1ý: NHÍ 
V2 VÀ Xã 52 € s,Cl, cần Lập trung 
1Ý? 11/00) 8t, 0G .KẤY tiÐ8AE e0 sen 
Hye D, 2n cửu và nianh chóng áp 
dì, câe cánh tựu Ruoa học, KÝ thuật 
pÐẻm Vv bì eýrởng trình lớn lưỡng 
=“.:. an S.., 


Càng tiên dùng, 


pưttHÀ, 
làng xuất khán, Dang các biện pháp 
khoa học và LÝ thuật tông hợp, tạo ra 
và p¿Ó cạo các loại gióng cáyv trông 
VÀ VẶT HUỎI HHỚI €Ó nẵng Sual CO, các 
bén pháp thú V và báo vệ thực vạt có 
liệu quai; nàng cao hiệu suài sử dụng 
phan bón; tưới tiều Khoa học; cài tạo 
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và tăng độ màu mỡ của đất; giảm t§ 
lệ hư hao trong vận chuyên và chế 
biến lương thực, nghiên cứu và phô 
biến hệ canh tác phù hợp với điều 
kiện sinh thải từng vúng, chú ý đến 
hệ canh tác khô trên vùng gò dòi, núi 
thấp. Bàng các giải pháp tiến bộ kỹ 
thuật, nàng hệ số sử dụng có Ích 
nguyên liệu, vạt liệu, giảm tỷ lệ tiêu 
hao năng lượng; nghiên cứu và mở 
rộng áp dụng công nghệ tiên tiến 
trong khai thác, chế biến cúc nguồn 
tài nguyên phong phú của đất nước, 
nhằm thay thế một phần vật tư nhập 
khu, sử dụng tốt phế liệu, phế phẩm. 
Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật 
và kiềm tra chất lượng sản phầm, nhất 
là hàng xuất khảu và các công trình 
xây dựng. Thề chẻ hóa và thị hành 
nghiêm ngặt chế độ giảm định công 
nghệ trong quá trình chuẩn bị đầu tư, 
nhất là đối với công trình nhập thiết 
bị toàn bộ của nước ngoài, 


Tham gia nghiên cứu các chương 
trình lôi g hợp tiến bộ khoa học — kỹ 
Ihuật của các nước thành viên Hội 
động tương trợ kinh tế, nhằm tận 
dụng những thành tựu mới vẻ khoa 
học, kỹ thuật, đề giải quyết tốt hơn 
những nhiệm vụ cấp bách trước mắt, 
Tiếp tục mở ròng và có biện phá p nàng 
cao hơn nữa hiệu quả của công túc 
hợp tác Khoa học, Kỹ thuật với nước 
ngoài, gìn hợp tác khoa học, kỹ thuật 
với hợp tác kinh tẻ, 


Phát huy vai trò của các ngành Khoa - 


học xã hội tham gia đắc le vào công 
lác lý luận của Đẳng, góp phản xây 
đựng Cương lĩnh về cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta trong thời 
kỷ quá độ. làm sáng tỔ các văn đề lý 
luận về vàn đụng các quy luật kinh 
tỶ vào điều kiện cụ thề của nước ta, 
về cơ cầu kinh tế, sử dụng các thành 
phần kinh tế, đặc biệt là về quản lý 
kinh tế, quân lý xã hội. 


Sấp xếp lại và kiện loàn eäc eơ quan 
nghiên cứu, sắp nhập những Viện 
nghiên cứu có chức năng trùng lặp 
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hoặc hoạt động kém hiệu quá, kiện 
toàn một cách đồng bộ một số viện 
đầu ngành quan trọng. Hình thành 
một số truong tàm khoa học — kỹ thuật 
tông hợp ở một số vùng kinh tế quan 
Irọng như dồng bằng sông Cứu long, 
Tây nguyên... Chú trọng khàu đưa kết 
quả nghiên cứu vào thực tiễn, tăng 
cường các bộ phận sản xuất thử cho 
các cơ quan nghiên cứu — triền 
khai. 


Thực hiện các chính sách khuyến 


“khích, tạo điều kiện và giải quyết 


quyền lợi thích dáng đề phát huy trí 
tuệ và tài năng của đòi ngũ cần bộ 
khoa học kỹ thuật hiện có, được đào 
tạo từ nhiều nguồn khác nhau, đều là 
vốn quỷ, là những trí thức xã hội chủ 
nghĩa, làm cho anh chị em hứng thú 
đi về cơ sở sản xuất đề thực hiện công 
việc nghiên cứu của mình, khic phục 
tỉnh trạng cán bộ khoa học Rÿ thuật 
tập trung nhiều ở các cơ quan irung 
ương, thành phố, tỉnh, trong khi ở cơ 
sở đang cần và còn rất thiểu, Nghiền 
cứu ban hành các chính sách thật sự 
khuyến khích các sáng kiến, sáng chế, 
động viên hơn nữa lao động sắng lạos 


Đôi mới eơ chế quản lý kinh tế và 
quần lý khoa học kỹ thuật là vấn đề 
có ý nghĩa quyết định trong việc đưa 
nbanh tiên bộ khoa học, RÝ thuật vào 
sản xuất và đời sông. Trong khi tiếp 
Lục hoàn thiện phương thức hoạt động 
theo chương trình, eđần mở rộng phương 
thức họp động với những hình thức 
và phương pháp đa dạng, lính hoạt, 
nhằm kết hợp các tô chức kinh tế và 
các eơ quan khoa học, phát huy quyền 
chủ động của các tö chức đó dưới sự 
hướng dẫn của một kế hoạch thống 
nhất. Cơ chế và chính sách quản lý 
của chúng ta phải làm cho các TÔ 
chức kinh tế, đặc biệt là cơ sở sản xuất 
đòi hỏi ứng dụng rhững thành tựu 
khoa học và tiến bộ KỶ thuật, dòng 
thời các tÔ chức đó phái đáp ứng 
những yêu cäu cần thiết của hoạt động 
khoa học và Kỹ thuật 


Các cấp ủy đẳng và chính quyền, tử 
trung ương đến cơ sở phải coi trọng 
lãnh đạo công tác khoa. học và kỹ 
thuật, phải đẻ xuất vêu cầu, có đầu 
tư và bảo đảm các điều kiên cần thiết 
cho hoat động kl:oa học kỹ thuật. Phải 


chú trọng đầy mạnh phong trào quần 
chúng phát huy sáng kiến, cải tiên kỹ 
thuật, hợp lý hóa sản xuất, kết hợp 
chặt chẽ giữa căn bộ khoa học với e®ơ 
SỞ sắi Xuất và người sản xuất, 


VY —CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN 


Trước mát, chúng ta quan tâm 
khóong chỉ các vấn đề sản xuất và kinh 
tế mà mi người chúng tì còn đạy 
đứt hàng ngày bởi nhiều văn đẻ xã hội 
gay gất, Vì vậy. hơn bạo giờ hết, chúng 
ta phải luôn luôn kết hợp chặt chè 
kinh tế với xã họi, xã hội với kinh tế. 
Mục tiêu Ôn định tỉnh hình, giái phóng 
năng lực sun xuất khỏng chỉ là phải 
triền sắn xuất, xây dựng cơ sở vật 
chất — kỹ thuật mới mà còn là giai 
quyết các vấn đề xã hội, tử công việc 
làm đến đời sống vàtec. át và văn hóa, 
bòi đưỡng sức dân, xảy dựng các 
quan hệ xã hội tốt đẹp, lôi sống lành 
mạnh. thực hiện còng bàng xã hội, 
với ý tức người lao động là lực lượng 
sản xuït lớn nhất, là chủ thê của xã 
hội. 


Trong nhữ: ø năm tới, tạo thèm việc 
làm, sử dụng tỐt lực lượng lao động 
xã hội, kẻ hoạch hóa phát triền dân 
Số là những vếéu_ cầu kinh tẻ—xa hội 
cực kỶ quan trọng. Nhiệm vụ đặt ra 
là giảm cho được ĐÝ lệ tăng đân số, 
giải quyết công việc làn với mức cỗ 
gắng lớn nhất, thực hiện phản bố lại 
lao động, gắn lao động với khai thác 
đất đai, phát triền ngành nghệ, vận 
động định canh, định cư, tỉnh giấn 
biên chế hành chính Nhà nướe, nhằm 
phát triền sản xuất, tăng năng suất 
lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất 
xã hội. 

Tình hinh kinh tế — xã hội của đất 
nước đỏi hỏi giảm tỷ lệ phát triển đân 
số từ 2,3ð hiện nay xuống Í,75 vào 


năm 1990, Phải thực hiện đồng bộ các 
biện pháp như :đầu tư xây dựng các 
cơ sở dịch vụ v tê xã, các trung tàm 
hướng đàn sinh để ở huyện, dòng thời 
sửa đổi và ban hành các chính sách có 
liên quan nhằm bảo đâm được kế 
hoạch phát triển dân số. Phải gậv 
ti:ành ý thức xã hội rộng khắp về thực 
hiện kế hoạch hóa gia định; đăng viên 
và đoàn viên thanh niên phải gương 
mi đi đầu thực hiện. 


Trên cc sở sắp xếp và tô chức lại 
san xuất và công tác, bố trí cho những 
người đang làm việc có đủ việc làn, 
có điều Kiện làm việc với năng suat 
cao, Chế độ tiên lương, các thang 
lương, bậc lương phải được sửa đổi 
và bồ sung nhằm thực hiện tốt nguyên 
tác phản phối theo lao động ; mức 
lương phải được điều chỉnh tương 
Ứng với mức giá hình thành trong 


thực tế, Đối với lao động xã hội, phải 


bang mọi cách, giải quyết việc làm co 
phần lớn số lao động mới tặng, nhất 
là thanh niên và học sinh, Sớm bạn 
hành luật nghĩa vụ lao động đối với 
thanh niên. 


Yêu cầu cấp bách là sắp xếp lại và 
tính giản bộ máy quản lý hành chính 
Nhà nước, đặc biệt là giam hản các tô 
chức trung gian, nìưữ cục, vụ. phòng, 
ban, chuyen sang cách làm việc rực 
Liếp theo lôi chuyên gia. Bộ máy các 
ủv ban nhân đàn địt phương, kề cả 
tỉnh, thành phố và huyện, cũng phải 
tồ chức lại gọn và tính, đủ năng lực 
quản lý trên lình thỏ, 
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Theo hướng sử dụng các thành phần 
kinh tế, ban hành các chính sách mở 
đường cl:o người lao động tự lạo việc 
làm bảng mọi hình thức, với quy mô 
và trình độ thích lợp, kề cả hình thức 
thuê mướn nhân còng theo đúng luật 
pháp Nhà nước. 


Ở các thành phố của nước ta, đang 
còn bàng chục vạn lao dòng 
chưa có việc làm, trong số có, nhiều 
người có trình dò văn tóa, có liêu 
biết KÝ thuật. Chúnz tạ pÏIai phát huy 
thế mạnh của họ, hướng vào ku vực 
sản xuất công ngnïệp, tiểu thủ công 
"1Ø iệD, dịcA Vụ và gia công hàng xuất 
koảu, phát triền kinh tế gia đỉnh. 
Đồng thời, gắn với quy hoạch phản bố 
lại lao dòng, cưa một bộ phản ra 
ngoại thanh xây dựng vành đại thực 
phẩm, đưa đi các vùng kinh tế mới ; 
tô chức các đội lao động nghĩa vụ của 


nưười 


tan" niên phục Vụ các còng trình 
trọng điểm. 
SỐ lao dòng tấug thêm ở nòng 


thôn trước tết được sử dụng vào 
việc đây mạnh thàm cách, táng vụ, 


khai hoang, [rôn/g Từng, nuôi cá và 
L4 ¬.-- l _ Y "* SS ` # 
phát triển ngành ngục. Nhà nước 


khuyến khích phát triển kính tế gia 
đình, kính tế vườn theo quy roạch, 
trực hiện các chỉnh sách khuyến 
khích như cho vav vốn, cung cấp 
giống Và tạo cúc điển Kiện thuận lợi về 
thị trưởng và giá cá dẻ tiêu thụ sắn 
p H1, 


Tình hình phần bố Không động đều 
lao động và dàn cư giữa các VvỦng 
đang đát ra cho chúng E một nhiệm 
vụ to lớn là phản bố lại lao động và 
đân cư trên quý mô từng vùng và cả 
nước. Ở những nơi thửa lao dòng 
nhưng thiểu đất, như đồng báng Bắc 
bộ, một mặt, sử dụng hết những điện 
tích đất địa còn hoàng hóa, đôi trọc và 
pDát triển ngành nghề, mặt khác, đưa 
một bộ phản đàn cư đi các vùng kính 
tê mới, chủ yếu là vào Tây nguyên, Ơ 
những vũng thừa lao động, nhưng 
còn đất, như các tỉnh khu IV, ven biên 


106 


miền Trung, trung du miền Bắc thì chủ 
yếu là thực hiện việc phản bố lại lao 
động trong phạm vi tỉnh, huyện, đề 
đến cuối năm năm này, cơ bản sử 
dụng hết đất đại và lao động trong 
khu vực. Những vùng nhiều đất, nhưng 
thiếu lao động (miền núi phía bắc, Tây 
nguyên và Động Nam bộ), vừa phải 
giải quyết những vấn đề lao động trong 
nội bộ vùng, vừa chuân bị các điều 
kiện cần thiết đề đón nhận lao động 
và dân cư các nơi khác đến. Ở miền 
Đêng Nam bộ, việc bồ sung lao động 
gắn với việc phát triên cầy công 
nghiệp dài ngày. Ở dòng bàng sông 
Cứu long, nơi còn nhiều đất dai phì 
nhiều chưa được khai phá, chủ yếu là 
điểu hòa lao đàng trong nội bộ vùng, 
có tiếp nhàn một phần lao động từ nơi 
khác đến. 


Du canh, đu eư vốn là một di sẵn 
của lịch sứ, đã kéo dài tình trạng lạc 
bầu và nghèo khỏ của dòng bào các 
dân lộc, lìm tiều bao vốn rừng quốc 
gia. Đà Kiong chi là văn đề Kính tế, 
xã hội quan trọng, mà còn là văn đề 
A1 nínhVà quốc phòng, Vị vậy, trong 
n.ững năm tới, di dỏi với việc phần bố 
lao đòng, cần đầu từ tööa dáng về 
lương thực, vật tư, tiền vốn đề thực 
hiện định canh; định cứ được phần 
lớn số đồng bào còn du canh, dụ cư Ở 
các vùng, chủ yếu liớ các tính miền 
núi Tàv nguyên. 


Như Dáo chính trị của Ban 
chấp hành trung ương Đăng đã xác 
định, ôn định và cai thiện đời sống là 
mục tiêu hàng đâu của những năm sắp 
tỏi. 


cáo 


Nhiệm vụ hết sức quan trọng của 
tắt ca các ngành, các cấp là phải bão 
đám được mức cần thiết và ôn định 
củn nhần đân về lượng thực và thực 
phầm chủ yếu như cá, thịt, rau, nước 
chăm, đâu thực vạt, đường mặt... Đối 
với Hà nội, khu mô Quảng nỉnh, thành 
phố Hiò Chí Alinh, các công Irưởng 
xây dựng lớn., phải tạo cho được 
vành đai thực phẩm đáp ứng phần lớn 


nhu cầu tại chỗ. Trên từng địa bàn ở 
nống thôn, chú ý điều hòa đề bảo 
đảm lương thưc cho những nơi còn 
thiểu như vũng trông cây công nghiệp, 
lam hàng xuất khảu, vùng gặp thiên 
tai mất mùa. Khác phục tình trạng Ở 
một số nơi bình quân chung vẻ lương 
thực thì cao, nhưng vẫn còn một bộ 
phận dân cư thiếu ăn, tàm cho tỉnh 
hình xã hội thiểu ôn định, 

Cơ cấu bữa ăn phải được cải tiến 
phủ hợp với điều kiện từng vũng, 
tăng thêm chất đạm, chất béo để bữa 
ăn có thêm dinh dưỡng, bồ sung màu 
và các loại rau, đạu. Đỏi với miền núi 
rà Tây nguyễn, ngoài việc phát triền 
tròng trọt, chăn nuỏi để eó nguồn 
tực piim tại chố, phải được củng 
ứnz đủ muối, có thêm các loại thực 
phẩm, khô đã qua cbế biến. Đôi với 
lực lượng vũ trang, nÏIất thiết ki:ông 
được đề thiếu lương thực và thục 
piam Khô, đồng thời xác định một số 
vũng và địa phương trực TIẾP có trách 
nhiện sản Xuất và cùng Ứng những 
thực phẩm đó cho lực lượng vũ trang, 
thực biện hậu căn tại chó. Bảo đâm 
có sữa, dường cbho trẻ sơ sinh và 
n:ười ôm, có thêm t†hịh, đường... cho 
công nhận làm việc nặng nhọc và 
đọc hại, Công tác bảo hộ lo động 
trên các còông trường, trong các ni 
máy, hìm mỏ phái được thật sự quan 
làm. 

Từ mức bình quản đầu người quá 
thấp biện nay, pẩn đấu đề tàng đân 
vai mạc, phù hợp với tính chất lao 
động của từng ngành nghề và điện 
kiện khí hậu của từng vũng, chú Ý các 
vũn+z đản tộc, Không đề thiểu các loại 
hàng cần thiết Khác như quản áo đệt 
kim, ciần màn, bít tất, nỉ lòng che 
mưa, guần áo bảo hộ lao độn, Ngoài 
việc đảyv mạnh trong bông ở những 
nơi có điều kiện cần phát triền Iròng 
đầu, nuôi tìm và các càV €Ó sợi khác 
đề có thêm vái phủ hợp với tập quán 
địa phương, có hàng xuất khầu đề 
nhập nguyên liệu. giải quyết tiêm vải 
mặc cho nhân đản 


Thuốc chữa bệnh đang là một vấn đề 
xã hội gay gắt. Năm năm tới, phải lăng 
quỹ thuốc thông thường, thuốc kháng 
sinh, thuốc chồng dịch, thanh toán 
đản các bệnh sót rét bạch hãấu, bại 
Hệt, ho gà, sới.x Mạng lưới v tế cơ 
SỞ, nơi hằng ngày trực tiếp chăm sóe 
sức khóe của người lao động phải 
được cúng cố và chăn chính. Những 
xã chưa có trạm y tế và nhà hộ sinh, 
những huyện chưa có bệnh viện thì 
phái xây đựng. Các chính sách bảo 
đam quyền lợi cho cần bê tế ở các 
tuyến, nhất là ớ xã, phải được sửa 
đổi, bỗ sung đề anh chị em vên tàm 
làm việc và nàng cao Ý thức phục vụ 
người bệnh, Rhỏi phục và tăng thêm 
SỐ giường bệnh, chú vên cho tuyến €Ơơ 
sở và một số nơi đang quá thiếu ở 
thanh phố, Ehị trấn, Khi công nghiệp 
In bộ và thay dói đàn trang bị cho 
xác hệnh viện lớn Môi xã có vườn 
được liệu gắn liền với trạm y tế đề 
phục vụ tại chó. Đàănh một điện tích 
sân thiết đề trông được Hiệu tập trung 
phục vụ nhụ cầu cả nước, 


Cái thiện điều kiện vệ sinh ở các 
thành phố như giải quyŠt vấn đẻ công 
rãnh, bãi rắc, cấp nước sinh hoạt ,v Ở 
nông thôn, chú Ý xây dựng hồ xí, giêng 
nước, nhà tắm hợp vệ sinh; đặc biệt 
đổi với dòng bằng sông Cứu long, 
cần eó biện pháp giữ sạch nguồn 
HƯỚC, 


` ˆ ˆ ¬ 

Đầy mạnh phong trào tập luyện thể 

đục, thề thao trong mọi lứa tuôi, nhất 
là Trong thành niên, học sinh, 


Nhà ở cũng đang là một vấn đề cấp 
bách ở một số vùng. Ngoài số vốn tập 
trung của Nhà nước, cần huy động vốn 
lự cÓ của các c€Ø Sở sản Xuất và của 
nhân đân nhằm giảm bớt khó khăn về 
nhà ở nhất là tại thứ đồ Hà nội thách 
phố Hồ Chí lính... Trong 5 năm 
1086 — 1990, chú trọng xây thêm nhà 
ở cho là nội, các khu công nghiệp, 
nông trưởng, làm trưởng, thanh toán 
một phần quan trọng tỉnh trạng nhà 
ö chuột đo chế độ cũ đề lại ở thành 
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phố Hò Chỉ Minh và một số nơi khác. 
Trong quỹ vật tư của Nhà nước, hàng 
nam phải đànhồ một số vật liệu đề nhân 
đân xây dựng nhà cửa Vùng đồng 
băng sông Cửu long phải có kiểu nhà 
phù hợp với điều kiện khí hậu và hệt 
sức tàn dụng vật liệu thông dụng Ở 
địa phương, tàn lực khai thác các 
nguồn than bùn đề nung gạch ngói, 
VvÒi làm vạt liệu xây dựng. Ơ những 
vùng ven biền thường có bão lớn, cần 
có các kiêu nhà có khả năng hạn ckẽ 
lác bại của thiên tai; Nhà nước cố 
găng cung ứng một phần vật liệu cần 
thiết đề nhàn đân làm nhà vững chắc 
hơn. 


Đầu thắp sáng là một như cầu không 
tLề đề thiếu kéo đài như hiện này Ở 
các vũng nòng thớn, nhất là miền núi, 
Tây nguyên và đồng bằng sông Cửu 
long; vấn đề này cần được. giải quyết 
đề bảo đẫm ánh sáng trong sinh hoạt 
cửa phản dàn, 


Đề cải thiện điều kiện đi lại, cần 
tăng thêm phương tiện vận chuyền 
công còng ở các thành phố, chủ yếu 
là xe buýt, xe lam. Đầy mạnh sắn xuất 
xe đạp và phụ tùng với chất lượng 
tốt hơn, đành nhiêu xe đạp lán cho 
nhân đàn nông thôn. Ơ đồng bằng sông 
Cứu long, chú trọng tu sửa đường sá, 
làm thêm đường mới, nạo vét kênh 
lạch, tăng phương tiện đi lại đường 
bộ và đường thủy. Cần nhãn mạnh 
rằng, việc tăng cường quản lý, nàng 
cao Ý thức phục vụ của nhàn viên 
ngành vận tài, khắc phục tình trạng 
gày phiên hà cho hành khách không 
chỉ nhằm giảm bớt khó khăn trong đi 
lại của nhân đản, mà còn góp phần 
làm lành mạnh sinh hoạt xã hội. 


ự nghiệp văn hóa, giáo dục phải 
được tiếp tục phát triền Và nàng cao 
chất lượng. Hiện nav, còn một số trẻ 
em ở lứa tuổi đi học phô thông cơ sở 
chưa đến trường; vì vậy. bao đam cho 
trế em đến tuôi được đi học là trách 
nhiệm chỉng của ngành giáo dục, của 
cấp ủy đáng và chính quyền địa 
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phương vẻ các mặt trường sở, giáo 
viên, các phương tiện giảng dạy và học 
tạp. Đặc biệt quan tàm bồi dưỡng 
nghiệp vụ. Ý thức trách nhiệm và có 
chính sách bảo đám đời sống cho đội 
ngũ giáo viên. 

Phát triên ngành giáo đục mầm non, 
chú trọng chất lượng nuôi, dạy. Phăn 
đấu hoàn thành về cơ bản phô cập 
giáo dục cấp 1, hạ tý lệ lưu ban, bố 
học. Tiếp tục thực hiện cải cách gáo 
dục với nội dụng thiết thực, phù hợp 
với điều kiện thực tế về dạy và học, 
từ đó củng cố chất lượng giảng dạy 
và học tập. Đối với, iáo dục phổ thòng 
trung học, cäi tiến nội dung chương 
Irình theo mục (iêu đào ao niới, nhất 
là chú trọng giáo dục RỸ thuật tông 
hợp, hướng nghiệp và dạy nghề, Kế 
hoạch phát triền plô thông trung học 
phải gắn với kế hoạch đào tạo cán bộ 
và còng nhân lành nghề cho địa 
phương và cả nước. 


Đối với giáo dục chuyên nghiệp. cải 
tiến việc tuyên sinh leo hướng gìn 
chặt đào tạo với phân bố, sỉ dụng, 
Thực hiện hình thức thi tuyên quốc 
gia cho nhu cầu phát triền của Nhà 
nước và hình thức chọn, cử người Ở 
các địa phương vào học các ngành 
nông, làm, nữ, công nghiệp nhẹ, sư 
phạm, kinh tế, y tế... đe bảo đảm nhụ 
cần cán bộ của các địa phương, ekú 
Ý đào tạo cán bộ trung học chuyên 
nghiệp; nhất là cho dong bằng sông 
Giru long và miền núi, Cái thiện điều 
kiện sinh sống của học sinh nội trú đề 
eó sức khỏe học tập. Mở thêm các lớp 
chuyên tu, tại chức, 


Đề đáp ứng nhụ cầu của môi số đông 
người lao dòng, cần quan tâm củng 
eõ và phát Iriền bồ túc văn hóa, nhất 
là trong các công, nông, làm trường và 
khu công nghiệp. 

Hệ thống các trường đạy nghề, 
trung cấp. cao đẳng, đại học phải sớm 
được sắp xếp lại cho hợp lý, đề tạo 
điều kiện củng cố Và nàng cao chất 
lượng giang dạy; học tập, nghiên cứu 


khoa học. Việc đóng góp của các tö 
cuức kinh tế tập thề và của nhàn dàn 
vào việc xây dựng cơ sở vật chất cho 
ngành giáo dục theo phương chảm 
«K Nhà nước và nhân đân củng làm p 
cản được quy định rõ ràng thành el:ế 
độ, vừa đề huy động hợp lý sự đóng 
góp của nhân dân, vừa tránh mọi sự 
lạm dụng. 


Phát triền các hoạt động văn hóa 
thông tin đang là một nhu cầu lớn 
trong đời sống nhân dân. Phải tăng 
nhiều lượng xuất bản sách và một sỐ 
loại báo hằng ngày quan trọng, bảo 
đảm đủ sách giáo khoa cho học sinh. 
Phấn đấu đề các xã và các huyện đều 
có đải và trạm truyền thanh; cung 
ứng đủ số pin cần thiết cho các vùng 
nông thôn đề nghe đài. Tạo điêu kiện 
mở rộng mạng lưới truyền hình. Có 
gắng bảo đam các điều kiện vật chặt, 
kỹ thuật đề đầy mạnh các hoạt động 
văn hóa, văn nghệ, công tác bảo tòn, 
bảo tảng. 


VỊ—ĐBIỀU CHỈNH PHƯƠNG 


Trong công cuộc xây dựng và phát 
triền kinh tế, vêu cầu về vốn đầu tư 
luôn luôn được đặt ra một cách gay 
gắt, nhất là trong hoàn cảnh nước ta. 
Những năm tới, một mặt, phải tranh 
thủ các nguồn vốn bên ngoài với mức 
cao nhất; mặt khác, ở trong nước, 
bằng những chủ trương và chính sách 
mới, chúng ta phát huy hơn nữa mọi 
khả năng về nguồn vốn của tất cả các 
nzành, các địa phương và cơ sở, của 
các thành phần Kính tế, Nguồn vòn 
ấy phải được khai thắc từ những thể 
mạnh hiện có của nèn kinh tế nước tfa 
là nông, lâm, ngư nghiệp và tiêu. tíủ 
công nghiệp hiện chiếm khoảng 615 
tông sản phẩm xã hội; từ việc ứng 
dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật; 
-từ việc triệt đề tiết kiệm, tìng năng 


Công tác bào trợ xã hội đối với 
toàn dân phải được xây dựng theo 
phương chàm € Nhà nước và nhàn đàn 
củng làm ®: trước .nắt, sắp xếp lại và 
phát triền cÁc công trình sự nghiệp 
bảo trợ xã hội, vận dụng đúng đản các 
chính sách phù hợp với tửng vùng và 
tỉnh hình kinh tế, xã hội của đắt nước. 
Tô chức đăng và chính quyên các cắp 
©€Ó trách nhiệm chăm sóc chủ đáo đời 
sống vật chất và tỉnh thần của những 
người nghỉ hưu, những gia đỉnh có 
công với cúch mạng. Chú trọng tạo 
điều kiện phát huy vai trò của cán bộ 
về hưu trong việc giáo dục và bồi 
dưỡng thế hệ trẻ. Nuôi dưỡng tốt 
thương binh, bệnh bình nặng; thực: 
hiện đầy đủ chính sách đối với thương 
binh, bệnh bình và gia đỉnh liệt sĩ, 
nhật là những thân nhàn Hiệt sĩ neo 
đơn; chăm sóc trẻ mỏ côi, người tàn 
tật, người già cô đơn. Những việc trên 
đây, trong thời gian vừa qua, cÓ 
những địa phương làm chưa tốt ; đây là 
một khuyết điềm cần được khắc phục. 


HƯỚNG VÀ CƠ CẤU DẦU TƯ 


suất lao động, hạ giả thành sản phẩm... 
Trong tắt cá các ngành, các lĩnh vực; 
lao động được giải phóng trợ thành 
người chủ thật sự của quá trình sản 
xuất kinh doanh; sẽ vươn lên với sức 
sảng tạo mới, Đó là nguồn vốn quan 
trọng và quyết định nhất, 

Tuy nhiền, đổi với chúng ta hiện 
nay, văn đề không chỉ là tạo ra nguồn 
vỏn mà điền đặc biết quan trọng là 
sử dụng và quản lý guồn vốn đề có 
biệu quả nhất, Tình hình đầu từ xây 
đựng eơ bản trong những năm qua đã 
cho ta nhiều bài học sâu súc không thê 
lấp lại. Đó là việc xâyv dựng trăn lan, 
thiểu tập trung; công Trình đỡ đang 
qua nhiều và càng kéo đài Chị vật liệu 
xảy đựng càng mắt mát lãng phí càng 
lớn. Trong khi chưa đủ trường học 
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cho các chầu, còn thiếu nơi chữa bệnh 
cho người ốm, có nơi đã dành vật tư; 
tiền vốn đề xây dựng trụ sở cơ quan, 
nhà hát, khách sạn, cửa hàng, sản vận 
động... Những công trình này không 
phải là không cần thiết, song vấn đẻ 
đặt ra là phải cân nhắc nhu cầu trước, 
sau, tập trung vào những nhụ cầu cấp 
bách nhất. Trước mắt, đề thực hiện 
chủ trương điều chỉnh kinh tế, bố trí 
lại cơ cấu đầu tư trên phạm vỉ toàn 
bộ nền kinh tế quốc dàn, phải bố trí 
vốn tập trung cho ba chương trình 
kinh tế lớn, nhất thiết không thề đàn 
đều. Điều khó khăn lớn là chúng ta đã 
nhất trí về chủ trương chung, nhưng 
khí bố trí cụ thề, xử lý các công 
trinh thì không íL ngành và địa phương 
vẫn có xu hướng không muốn điều 
chỉnh. Cân nhấn mạnh rằng việc tăng. 
giảm tỷ lệ đầu tư cho một ngành, một 
địa phương phải đặt trong tổng thê 
vốn đầu tư chung của cả nước. Trong 
khi nguồn vốn có hạn, các ngành và 
các địa phương phái nắm vững quan 
điềm cơ bản của Báo cáo chính trị mà 
ch động bố trí lại cơ cấu đầu tư của 
ngành mình, địa phương mình. 


Trong nông nghiệp, phải tập trung 
cho sẵn xuất lương thực thực phẩm 
là trọng tàm số một, bảo đảm nhụ cầu 
đầu tư cho thủy lợi, cho bảo quan và 
chế biến lương thực, thực pham, dâu 
tư cho cây công nghiệp ngắn ngày. 
Đối với cây đài ngày, cần xem xét KỶ 
thị trưởng và hiệu quả. đề có chủ 
trương đầu tư đúng cho cà phê, chẻ, 
dừa. cao su... 


Trong công nghiệp hàng tiêu dùng, 
chú trọng đầu tư chiều sàu và dòng bộ 
hóa để tăng mức sử dụng công suait, 
xàv dựng thêm một số xí nghiệp chế 
biến đường. chè, đầu dừa...; báo đảm 
đủ cơ sở đề mở róng gia còng hàng 
xuất khâu cho Liên xô và 
khác. 


'4C nước 
Trong công nghiệp nặng. ưu tiên 
đâu tự cho những công trình eó khả 


năng huy động vào sản xuất trong Kỷ 
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kế hoạch như các công trình năng 
lượng, phân bón, cơ khi... 


Trong giao thông vận tải, coi trọng 
việc cũng cố đường sắt bắe—nam, 
các đoạn đường sắt đi vào các khu 
công nghiệp, các cảng sông, cảng biền 
và giải quyết một số yêu cầu cấp bách 
trên các tuyến quan trọng. 

Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, 
trước hết đầu tư đề duy trì những cơ 
sở hiện có, và xây dựng mới ở những 
nơi thật cần thiết. 

Trong những năm tới, mỘi mặt. 
chúng ta phần đấu có tích lũy và tăng 
dần tích lũy từ nội bộ nền kinh tế đề 
tăng thêm vốn đầu tư; mặt khác, hết 
sức tranh thủ và sử dụng có hiệu quả 
vốn bên ngoài, sớm chấm dứt việc 
đùng vốn bên ngoài và vốn khău hao 
cơ bản vào tiêu dùng. 

Với khả năng vốn đầu tư của 5 năm 
tới, không thê không kiên quyết thu 
gọn đanh mục công trình xây dựng 
trên hạn ngạch cũng như dưởi hạn 
ngạch, của trung tương cũng như của 
địa phương. Những công trình cần 
thiết phải xảy đựng cũng phải giảm 
bớt khối lượng những hạng mục chưa 
thật cấp bách, xem xét giảm hản các 
chỉ phi xây dựng cơ bản khác, tập 
trung vốn cho những hạng mục chính. 
Phải rà soát lại những công trình 
chuần bị khởi còng đề có sư lựa chọn 
đúng đắn; giãn tiến độ hoặc đình xây 
dựng những công trình chưa thật cấp 
bách hoặc xây xong sử dụng không có 
hiệu qui. 

Cùng với điều chính phương hướng 
và cơ cấu đầu tư, việc đổi mới cơ chế 
đâu tư lÀ đặc biệt quan trọng nhằm 
nàng trách nhiệm trong chủ 
trương đầu từ, ràng buộc trách nhiệm 
và lợi ích vật chất của chủ đều tư 
với hiệu quả đầu tư. Thiết lập trật tự 
về kế hoạch hóa và quản lý đầu tư 
đối với moi nguồn vốn và méoí loại 
công trình, Ngân hàng và tài chính 
phải phát huy chức năng kiếm tra 
việc sử đụng vốn dầu tư. Đó là những 
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nội dung chủ yếu của cơ chế mới cần 


nghiên cứu áp dụng đề bảo đảm hạ 
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giá thành, nhất là nâng cao chất lượng 
cỏng trình xảy dựng. 


VII—ĐỒÒI MỚI CƠ CHẾ KẾ HOẠCH HÓA — 


Đề bảo đảm thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu kinh tế, xã hội trong ð 
năm này, cần đôi mới cơ chế quản lý 
kinh tế, coi đây là một động lực mạnh 
mẽ làm chuyên biến tình hình kinh 
tế—xã hỏi, thúc đây và tạo điều kiện 
cho các nhàn tố mới phát triển. Bảo 
cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương đã xác định phươig 
hướng và nội dung chủ yếu vẻ dòi mới 
cơ chế quản lý kính tế. Theo phương 
hướng đó, công tác kế hoạch hóa phải 
được đôi mới cả về nội dụng và 
phương pháp. 

Nội dung kế hoạch phải thể hiện 
đúng các quan`điềm của Đảng về bố 
trí cơ cấu kinh tế, giải phóng mọi 
năng lực sản xuất hiện có, khai thác 
các tiềm năng của đất nước và sử 
dụng có hiệu quả sự giúp đỡ quốc 
tế, đề phát triền mạnh mẽ lực lượng 
sản xuất đi đôi với xây đựng và củng 
cố quan hệ sản xuât xã hội chủ nghĩa, 
trước hết và quan trọng hơn cả là 
bảo đảm thực hiện ba chương trình 
kinh tế lớn, Kế hoạch phải gắn chặt 
và vận dụng nhuân nhuyễn các chính 
sácb đòn bây kinh tế, hướng về cơ 
sở và người lao động, trực tiếp khuyến 
khích thỏa đáng các hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của họ, cắt bó những 
khâu trung gian không cần thiết, loại 
trừ những sự xâm phạm của các cấp 
quản lý bên trên đối với lợi ích chính 
đáng của người trực tiếp sản xuất, 

- Một nhiệm vụ rất quan trọng là xây 

dựng tốt kế hoạch ð năm 1986 — 1990, 
kế hoạch hằng năm và triền khai 
ngay việc nghiên cứu chiến lược kinh 
tế, xã hội, tông sơ đồ phát triền và 
phân bố lực lượng sản xuất và kế 
hoạch đải hạn. 


` 


Nhằm khắc phục một bước rõ rệt 
bệnh tập trung quan liêu bao cấp 
trong kế hoạch hóa, cơ chế kế hoạch 
hóa phải được xây dựng theo phương 
thức hạch toán Kinh đoanh xã hội chú 
nghĩa, trước hệt phải thê hiện đúng 
nguyên tác tập trung đân chủ, phản 
biệt rõ và Kết hợp tối chức năng 
quản lÝ hành chính —kinh tế của 
các €eơ quan: Nhà nước rung ương và 
địa phương với chức năng quản lý 
san xuất, kinh doanh của các đơn vị 
kinh tế cơ sở; phải vận dụng đúng 
đắn và rộng rãi quan hệ hàng hóa — 
tiên tệ, quan hệ thị trường trong công 
tác kế hoạch hóa. 3 


Kế hoạch cấp trung ương quyết định 
phương hướng chủ yếu, cơ cấu, kinh 
tế, cơ cấu đầu tư, các mục tiêu then 
chốt, các công trình trọng điềm, các 
sản phầm chủ yếu trực tiếp chỉ phối 
các cản đổi lớn của nền Kinh tế quốc 
đân, Các bộ cùng Ủy bạn kế hoạch 
Nhà nước phối hợp xay đựng tốt kế 
loạch ngành, nhất là các ngành kinh 
tế — kỹ thuật then chốt phải có quy 
hoạch phát triền dài bạn và kế hoạch 
5 năm. Các bộ phải làm tốt chức 


năng quản lý hành chỉnh — kinh tế 
nhà nước dối với ngành trong cả 


nước, không can thiệp vào nhiệm vụ 
quản lý sẵn xuất, kinh doanh cụ thà 
của các đơn vị kinh tế cơ SỞ. a 

Kế hoạch địa phương (tỉnh — thành 
phố, quận — huyện) là kế hoạch toàn 
điện về kinh tế, xã hội trên địa bàn 
lãnh thô, bao gồm các phần eơ sở do 
dịa phương trực tiếp quản lý và một 
bộ pbận kế hoạch của các cơ sở trung 
ương trên địa bàn lãnh thồ. Theo 
phương hướng và những chỉ tiên lớn 
của kế hoạch Nhà nước, Ủy ban nhân 
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đân địa phương có quyền chủ động 
bố trí kế hoạch và cân đối toàn diện 
phần kinh tế đo địa phương trực tiếp 
quản lý và tòng hợp các plần kế 
hoạch có liên quan của các cơ SỞ 
trunữø ương, 


Vẻ quan lệ giữa trung tương và địa 
phương, còn tuục Tiện một cơ ciế 
quản lý tế biện Tõ sự gần bó chặt 
chẽ gi_ữa trách niệm và quyền hạn, 
nglhĩa vụ và lợi ích. Trung ương giao 
cio địa piuoïzg một số chỉ tiều chủ 
yêu rán: số lượng và chất lượng 
nòng, lắm, tủy sản, sản phẩm công 
nghiệp và tiểu, thủ công nghiệp, kề 
cả sân phẩm xuất khâu mà địa phương 
cần giao co trung ương đề bảo đảm 
nhu cầu chung của cá nước trong 5 
năm và hằng năm; thuế và các khoản 
điều tiết vẻ ngàn sách trung ương; lao 
động mà địa phương cùng cấp cho 
trung ương và chỉ tiêu vẻ phản bố 
lao động; vỏn, vật tư, mày móc, thiết 
bị, hàng tiêu dùng mà trung ương 
cung ứng cho địa phương v.V. 


Ì 
Ö 


Các chỉ tiêu đó được ôn định cho 
địa phương từng năm trong 5 năm. 
Các sản phẩm ngoài mức chỉ tiêu này 
thuộc quyền chỉ phối của địa phương; 
trung ương muốn nắm thêm thì căn 
có chính sách khuyến khích thỏa đáng 
(qua giá cả hoặc cung ứng thêm vật 
tư, hàng hóa...). Daàyv cũng là cơ chế 
cần áp dụng trong quan hệ giữa tỉnh 
(thành phỏ) với huyện, quận, 


Kế hoạch của các đơn vị cơ sở 
phải toàn điện, bao gôm các mặt sản 
xuất, ký thuật, tài chính và xã hội 
trên cơ sở quyền chú đông sản xuất 
kinh doanh, quyền tự chủ tài chính 
của cơ sở phù hợp với nghị quyết 
306 (dự thảo) của Bộ chính trị, Trước 
hết, phải phát huy đầy đủ các nguồn 
khả năng tại chỗ đề cân đối kế hoạch 
đến mức tối đa, bảo đảm xây dựng 
kế hoạch từ cơ sở lên một cách tích 
crre, vững chắc, Kế hoạch của đơn vị 
kinh tế quốc doanh phải dựa vào sự 
hướng đún của cấp trên, bao đảm các 


113 


chỉ tiêu pháp lệnh do cấp trên giao,- 


song đòng thời phải nắm vững nhu 
cầu của thị trường trong nước và 
ngoài nước, thông qua các hợp đồng 
kinh tế mà bảo đàm gắn sản xuất với 
tiêu thụ. Các loạt động “liên Rết đều 
được phải ánh đây đủ trong kế hoạch 
của các cấp. Hợp đồng kinh tế phải 
thạt sự trở thành công cụ pháp lý 
có hiệu lực đề xảy đựng và thực hiện 
kế hoạch theo hướng hạch toán kinh 
doanh xã họi chủ nghĩa. 


Chúng ta khẳng định rằng: các hợp 
tác xã và tập doàn sản xuất nòng 
nghiệp, căn cứ vào điều kiện kinh tế, 
xã hội của mình cũng như phương 
hướng chung của cả nước, và tỉnh 
huyện, theo quy hoạch, kế hoạch, cnn 
cứ vào nhu cầu tiêu dùng và trao đồi 
sản phầm với Nhà nước, hoàn toàn 
có quyên quyết định việc bố trí cơ 
cấu sản xuất và kế hoạch kinh tế — 
xã hội của mình. Ngoài nghĩa vụ thuế, 
các quan hệ kinh tế giữa Nhà nước 
và hợi› tác xã đều thông qua các hợp 
đồng mua và bán do các tô chức kinh 
doanh của Nhà nước đảm nhiệm theo 
nguyên tắc ngang giá và thật sự thỏa 
thuận. Ngoài các hàng hóa bán cho Nhà 
nước theo hợp đồng và theo giá thỏa 
thuận, các hợp tác xã có quyên liên 
kết đề trao đổi sản phẩm, hoặc trực 
tiếp tiêu thụ các sản phảm hàng hóa 
trên thị trường. 


Đối với các hợp tác xã tiều, thủ 
công nghiệp, Nhà nước thông báo 
những yêu cầu về sẵn phim chủ yếu đề 
cơ Sơ có căn cứ xây dựng kế hoạch, tim 
khách hàng kỷ hợp đồng. Điệu quan 
trọng là phái thực hiện các chính sách 
về cung ứng vật tư, nguyên liệu, năng 
lượng, lương thực.. có tác dụng 
khuyến khích rõ rệt việc sản xuất hàng 
tiêu dùng theo quy hoạch và phản công 
sản xuất. Quan hệ giữa Nhà nước và 
các hợp tác xã được thực hiện thông 
qua các hợp đồng kinh tế bản nguyên 
liệu, mua sản phim với giá cã thỏa 
thuận; phần sản phảm hàng hóa làm 


ì. 
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thêm bằng các nguyên liệu tự kiếm 
koặc bằng tiết kiệm phải được khuyến 
khích thỏa đáng. 


Dối với những sẵn phảm chủ yếu 
của nền kinh tế do cơ sở quốc doanh 
sản xuất, Nhà nước giao nhiệm vụ sản 
xuất và phân phối cho các cơ sở sẵn 
xuất và tiêu thụ. Các cơ sở này đựa 
vào chỉ tiêu kế hoạch tiến hành ký 
hợp đồng thực hiện. 


Đối với các loại vật tư kỹ thuật, Ủy 
ban kế hoạch Nhà nước cùng các bộ 
lập cân đối trình Hội đồng bộ trưởng 
xét duyệt và giao nhiệm vụ cho cơ 
quan cung ứng, cho các bộ và các địa 
phương. Việc sử dụng vàt tư phải đúng 
mục tiêu kế hoạch, không được dùng 
vật tư Nhà nước cung ứng đề liên 
doanh, liên kết, bán lấy chênh lệch 
giá hoặc dùng vào mục đích khác. Thực 
hiện nghiêm túc việc quyết toán vật 
tạ Đề xóa bỏ bao cấp và thực hiện 
hạch toán kinh tế đúng, Nhà nước 
thực hiện nguyên tắc mua, bán vật 
tư với giá cả hợp lý, theo kế hoạch, 
theo hợp đồng kinh tế và thco định 
mức kinh tế kỹ thuật: 


Các nguồn vốn đầu tư đều phải được 
phản ánh trong kế hoạch và được cân 
đối với nguồn vật tư và lực lượng 
xây dựng; vốn đầu tư của ngân sách 
trung ương sẽ tập trung cho các công 
trình trọng điềm và các mục tiêu lớn 
eủa nền kinh tế quốc dân. Các công 
trình địa phương, chủ yếu dùng vốn 
tự có và vốn ngân sách địa phương. 
Trung ương chỉ trợ cấp vốn cho một 
số tỉnh, thành phố còn nhiều khó khăn. 
Các công trình đầu tư chiều sâu, đồng 
bộ hóa của các đơn vị cơ sở thì chủ 
yếu dùng vốn tự có. 


Về xuất nhập khầu, cần xác định 
danh mục và số lượng những loại hàng 
thống nhất xuất khẩu, đề bảo đảm 
các cam kết quốc tế, coi đó là chỉ 
tiêu pháp lệnh Nhà nước Trung ương 
bảo đảm cân đối các điều kiện đề các 
ngành, các địa phương và cơ sở thực 
hiện kế hoạch sản xuất và giao hàng 


xuất khầu, Kế hoạch xuất khầu cần 
được cân đối ở từng cấp với những 
nguồn vật chất cần thiết tủy theo khả 
năng và điều kiện ở từng cắp. Trung 
ương chịu trách nhiệm và nắm cläc 
những cân đối chủ yếu thuộc những 
sản phảm trọng điềm. Rế hoạch nhập 
khầu của tất cả các cấp phải được xét 
đuyệt chặt chẽ và kịp thời, báo đâm 
các yêu cầu tleo thứ tự ưu tiên, nhằm 
sử dụng ngoại tệ một cách tiết kiệm và 
có hiệu quả. 


Thưa các đồng chí, 


Trên đây là những phương bướrg, 
mục tiêu chủ yếu về phát triên 
kinh tế, xã hội trong 5 năm 


1986 — 1990. Những phương hướng, 


mục tiêu đó thề hiện các quan điệm 
của Đảng về chuyền hướng cơ cấu 
kinh tế và điều chỉnh lớn cơ cấu đàu 
tư, về cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
đồi mới cơ chế quản lý phù hợp với 
đặc điềm nước ta trong chặng đường 
đầu tiên của thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. 


Các mục tiêu đề ra đã được tính 
toán một bước, dựa trên các khả năng 
trong nước và ngoài nước đã dược 
xác định eho đến nay. Đồng thời, cũng 
đã nêu ra những biện pháp tích cực 
nhằm khai thác và phát huy mọi khả 
năng hiện có và sẽ được tăng thèm 
trong 5 năm, chủ yếu là sắp xếp lại 
sản xuất, điều chỉnh cơ cầu đâu tưc 
vận dụng các thành tựu khoa học, 
kỹ thuật, sử đụng đúng đắn các thành 
phần kinh tế, thực hành tiết Riệm 
triệt đề, đổi mới cơ chế quản lý, V.V 
Trong cức mục tiêu, đã có sự kết hợp 
kinh tế với quốc phỏng, quốc phòn? 
với kinh tế. 


Thực biện được những phương 
hướng, mục tiêu về phát triền kinh 
tế, xã hội nói trên, đến năm 990, nên 
kinh tế và xã hội nước ta sẽ có những 
chuyền biến đáng kê. Hàng năm thu 


115 


nhập quóc dàn san xuat sẽ tầng bình 
quân 672. Với 22—23 triệu tấn 
lương thục năm 1990, không những 
lạm đủ cho tiêu dùng, mà bắt đầu 
có dự trữ. Với sự phát triền của than, 
điện và dâu khi, cân đối nắng lượng 
sẽ được cải thiện một bước. lÏàng 
tiêu đdủng đáp ứng được những nhu 
cầu thiết yếu của nhân dân, chú yếu 
là những mặt hàng thông thưởng sẵn 
xuất bằng nguyên liệu' trong nước. 


Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
và củng cổ quan hệ sản xuất mới được 
thực hiện theo đúng đường lỗi, quan 
điềm của Đẳng, kinh tế xã hội chủ 
nghĩa bao gòm quốc doanh và tập tLề 
sẽ giữ vị trí quyết định trong nền 
kinh tế, Các thành phần kinh tế khác 


được cải tạo và sử dụng bằng nhiều. 


hình thức kính tế quá độ trong sự 
liên kết với nhau mà kỉnh tế quốc 
đoanh giữ vai trò chủ đạo. Thị trường 
và giá cả được quản lý chặt che. Đó 
là một sự chuyền hướng quan trọng, 
sẽ góp phần giải phóng và khai thác 
mọi khả năng đề phát triền lực lượng 
sản xuất, xây dựng cơ cấu kinh tế 
hợp lý. 


Trên cơ sở phát triền mạnh sản 
xuất hàng hóa xã hội chủ nghĩa, sẽ 
mở ra triền vọng mới là sản xuất đủ 
cho tiêu dùng ở mức tối thiều, bước 
đầu có tích lũy từ nội bộ nên kinh 
tế. 

Trong 5 năm 1986 T— 1990, mặc dủ số 
đân sẽ tăng thêm khoảng 6 triệu người, 
nhưng một số mức tiêu dùng về lương 
thực, thực phẩm và bàng tiêu dùng 
thiết yếu tính binh quân đầu người 
vẫn tăng hơn thời kỷ 1981 — 198ä. 
Cùng với những biện pháp tích cực 
trên lĩnh vực phân phối, lưu thông, 
quản lý thị trường và giá cả được 
thực hiện có kết quá, đời sống nhìn 
đàn lao động sẽ được ôn định dần và 
có phần cải thiện. Điều quan trọng là 
công bằng xã hội được thiết lập từng 
bước, trật tự, ký cương ngày càng 
được bto đảm, 
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Đó la những mục tiêu — đương 
nhiên còn thấp so với yêu cầu và cũng 
phải phấn đấu rất mạnh thì mới đạt 
được, song là những mục tiêu nhất 
thiết phải đạt. Chỉ có như vậy, mới 
bảo đảm đạt được mục tiêu tông quát 
là ôn định tình hình kinh tế—xã hội, 
chuẩn bị tiền đề cho bước phát triền 
đi lên trong những năm sau. 

Cuộc sống đang diễn biến hết sức 
phức tạp. song cũng rất sinh động. 


- Trong điều kiện khó khăn chung của 


nền kinh tế, chúng ta đã và đang có 
nhiều địa phương, ngành và nhất là 
cơ sở làm ăn năng động, sáng tạo, nêu 
lên nhiêu bài học quý báu- Đó là sức 
súng tạo của nhân dân lao động, một 
khi nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được 
thật sự phát huy—thề hiện trong thực 
tế chứ không chỉ là một khầu hiệu— 
thi sẽ nẵy nở những biện pháp hay, 
tạo ra sức bạt mới. Rất rõ ràng, chúng 
ta nói nhiều nhưng cũng chưa' phải 
đã nói hết về những tiêu cực, hư hỏng, 
đó chính là sự thật cần vạch ra đề 
thấy sâu sắc hơn và có quyết tâm khắc 
phục ;song mặt khác, phải khẳng định 
những nhân tố mới đang phát triền tử 
lao động và cuộc sống — những nhân 
tố mới đem lại niềm tin mới. Nhân dân. 
lao động. đông đảo cán bộ, đảng viên 
đã được rèn luyện, thử thách, là. 
những nhân tố tích cực, là chỗ dựa 
đề khắc phục yếu kém, trì trệ, tiếp. 
Lục tiến lên, Đảng ta đã có bài học: 
#lấyv đân làm gốc », trải qua các thởt 
kỷ chiến đấu, cũng như hiện nay, 
những địa phương, những ngành, và 
cơ sở nào biết dựa vào đân. tỉn vào 
quần chúng, thì rõ ràng là từng bước 
vượt qua được khó khăn, đạt được 
nhiều thành tựu. Bài học đó phải được 
vận dụng Xuyên suốt quá trình xây 
dựng nên kinh tế xã hôi chủ nghĩa. 


Thưa các dòng chí, 


Những giải pháp kinh tế mà chủng 
ta đang vàsẽ tiến hành làm nhằm 


phảt huy những khả năng thực tế, 
trong đó có những khả năng rất hiện 
thực. Tuy nhiên, đề xoay chuyên tỉnh 
hình đang diễn biến phức tạp hiện 
nay, cần tiến Fành kiên quyết và nhất 
quán ba loại biện pháp sau dây: 


Mfột lả, toàn Dẳng nhất trí khẳng 
định mạnh mẽ vã dứt kkoát chuyên 
hướng nền kinh tế theo một cơ cau phủ 
hợp với đặc điềm kinh tế — xã hội 
trong chặng đường đàu tiên, bố trí 
vật tư, tiền vốn, kề cả vốn bên trong 
và vốn bên ngoài vào các sản phầm 
chủ yếu và công trình then chốt, với 
cách làm vững chắc và có biệu quả, 


Hat là. trên cơ sở đó, có sự đồi mới 
thật sự cách mạng trong lĩnh vực tô 
chức và quản lý kinh tế, tò chức bộ 
máy và cán bộ ; dặc biệt là lựa chọn 
và bố trí đúng cán bỏ, kịp thời thay 
đồi những cắn bộ không thích ứng với 
cơ chế quản lý mới đi đôi với đồi mới 
phong cách và lẽ lối làm việc... 

Ba là, đầu tranh xóa bỏ tập trung 
quan liêu bao cấp, thiết lập bàng được 
trạt tự, kỷ cương trong các hoạt động 


” 


kinh tế, xã hội, trong sinh hoạt Đẳng 
và Nhà nước, thực hiện đúng nguyên 
tắc Kqmọi đảng viên đêu bình đỉng 
trước kỷ luật Đẳng», “mọi công dân 
đều bình đẳng trước pháp luật ». 
Nghiêm trị những kẻ tham nhũng, đầ 
cơ trục lợi. 

Đề thực hiện những biện pháp đó, 
phải tiến hành cuộc vận động có ý 
nghĩa cực kỷ quan trọng là làm trong 
sạch và nàng cao sức chiên đấu, nàng 
lực lãnh đạo cúa Đảng, làm trong 
sạch và nâng eto hiệu lực của bộ máy 
Nhà nước ; chống tiêu cực, hư hỏng 
trong xã hội, làm lành mạnh các quan 
hệ xã hội và thực hiện công bằng 
xã hỏi trên các lĩnh vực 

Kết quả của những giải pháp, của 
cuộc vận động nói trên, CUỒI Củng, 
phải tạo ra cho được phong trào cách 
mạng của quần chúng. Làm như vậy, 
chính là đề thực hiện những lời căn 
đặn thiêng liêng của Bác Hồ vĩ đại mà 
toàn Đảrg và toàn đân ta sẽ kỷ niệm 
lân thứ 100 ngày sinh của Người vào 
năm 1990-năm kết thúc kế hoạch 5- 
năm này. 


NGHỊ QUYẾT 


BẠI HỘI BẠI BIẾU T0ÀN QUỐC LẦN THỨ VỊ 
BAN( (CỘNG SÂN VIỆT NAM 


ẠI hội lần thứ VI Đảng cộng 

sản Việt nam, sau khi thảo luận 

Báo cáo chính trị của Ban chấp 
hành trung ương Đảng khóa V do 
đồng chí Tông Bí thư Trường Chỉnh 
trình bày, và Báo cáo của Ban chấp 
hành trung ương về phương hưởng, 
mục tiêu chủ yếu phát triền kinh tế, 
xã hội 5 năm 1986—1990, khẳng định 
quyết tâm đồi mới công tác lãnh đạo 
của Đảng theo tỉnh thần cách mạng 
và khoa học. 


Đại hội đánh giá cao quá trình dân 
chủ hóa sinh hoạt chính trị của Đảng 
và nhân dân ta trong thời gian chuần 
bị và tiên hành Đại hội. Các động chí 


trong toàn Đẳng, động bào trong cáo 


nước và ở nước ngoài đã đóng góp 
những ý kiến xây dựng và phong phủ 
vào bản dự thảo Bảo cáo chính trị 
của Ban chấp hành trung ương và nêu 
nhiều kiến nghị xác đáng đề Đảng ta 
đi đến những quyết định đáp ứng 
được vên cầu của giai đoạn cách 
mạng hiện này. 


Da hội đánh đấu bước chuyền biến 
quan trọng trong quá trình kế thừa 
và đôi mới sự lãnh đạo của Đảng về 
chính trị, tư tưởng và tô chức, tăng 
cường hơn nữa khói thống nhất trong 
Đăng và sựr gắn bó giữa Đăng với 
nhân đàn. 

Đại hội hoàn toàn nhất trí với 
những kết luận của Ban chấp hành 
Trung ương về đánh giá tỉnh hình, 
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tồng kết kinh nghiệm, xác định nhiệm 
vụ, mục tiêu và phương hướng chính 
sách đề đưa sự nghiệp cách mạng 
nước ta tiếp tục tiến lên. 

Đại hội quyết nghị : 

— Thông qua Báo cáo chính trị của 
Ban chấp hành trung ương. Toàn 
Đẳng phải tuân theo những quan điềm 
và kết luận nêu trong báo cáo, phấn 
đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ 
đã đề ra. 

— Thông qua nội dung chủ yếu Báo 
cáo của Ban chấp hành trung ương 
về phương hướng, mục tiêu phát triền 
kinh tế, xã hội 5 năm 19&6 — 1990, coi 
đó là cơ sở đề chỉ đạo việc xây dựng 
và tÖö chức thực hiện kế hoạch 5 năm, 


Đại hội lần thứ VI Đảng cộng sản 
Việt nam nhận định: Năm năm qua là 
một đoạn đường đầy thử thách đối với 
Đẳng và nhân dân ta. Cách mạng nước 
ta điễn ra trong bối cảnh quốc tế và 
trong nước có những thuận lợi cơ 
bản, nhưng cũng có nhiều khó khăn, 
phức tạp. Thực hiện những nhiệm vụ 
và mục tiêu đo Đại hội lần thứ V của 
Đăng đề ra, nhân dân ta anh dũng 
phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt 
qua trở ngại, đã đạt được những thành 
lựu quan Trọng trong công cuộc Xây 
đựng chủ nghĩa xã hội, giành những 
tháng lợi co lớn trong cuộc chiến đấu 
bảo vệ Tô quốc và làm nghĩa vụ quốc 
tế. Trong ca nước đã xuất hiện nhiều 
cơ sở sản xuất, kinh doanh khả, đơn 


vị chiến đấu giỏi; một số địa phương 
và ngành, với tính năng động, sảng 
tao, đã đạt được những thành tịch 
đăng phần khởi. 

Những thành tựu đạt được trong 
việc thực hiện bai nhiệm vụ chiến 
lược, củng với sự tăng cường quan 
kệ đoàn kết và hợp tác toàn điện với 
Liên xô, Lào, Cam-pu-chia, với các 
nước anhem khác trong cẻng động xã 
hội chủ nghĩa, việc phát triền quan bệ 
hữu nghị và hợp tác Với các nước 
độc lập dân tộc, các lực lượng tiễn bộ 
và hòa bình, đã tạo cho sự nghiệp 
cách mạng nước ta những nhàn lỗ 
mới đề tiếp lục tiến lên. 

Những thành tựu ấy bắt nguồn từ 
đường lõi của Đẳng được xác dịnh tại 
Đại hội lần thứ LV và Đại hội làn thứ 
V, là thành quả phấn đấu bên bí, kiên 
cường của toàn Đảng, toàn dân và 
toàn quân ta. 

Đại hội nhiệt Hiệt biểu đương đồng 
bào các đân tộc trong cả nước; giai 
cấp công nhân, giai cấp nông đản tập 
thề, trí thức xã hội chủ nghĩa, các 
tầng lớp nhân đàn lao động khắc và 
các lực lượng vũ trang nhàn đàn, 
trong những điều kiện hết sức khó 
khăn, gian khô, đã nêu cao chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng, tính thìn làm 
chủ tập thề, lao động cần củ, sáng 
tạo, chiến dấu dũng cảm, mưu trí, 
lập nhiều thành tích và chiến công mới, 

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh đồng 
bào ta Ởở nước ngoài luôn hướng về 
TỔ quốc, tích cực góp phần xây dựng 
đất nước. 

Đại hội bày tổ lòng biết ơn chân 
thành của Đảng và nhân dân ta đối 
với sự giúp đỡ to lớn của Liên xô, 
sự giúp đỡ nhiệt tình của hai nước 
anh em Lào, Cam-pu-chia và của các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, 
sự đồng tỉnh, ủng hộ của các nước 
bầu bạn, nhiều tô chức quốc tế và 
nhân đân tiến bộ trên thể giới. 

Khẳng định những thành tưn đã 
đạt được, chúng ta đỏng thời nhận 


rõ tĩnh hình kính tế xã hội đang có 
những khó khăn gav gật: sản xuất 
tăng chậm; hiệu qua sản xuất và đàn 
tư thấp; phân phối, lưu thông có 
nhiều ròi ren; những mát eàan đói 
lớn trong nên kính tế chà được thu 
hẹp, có mặt gay gát hơn; quan hệ 
sản Xuất xã hội chủ nghĩa chậm được 
củng cố; đời sông nhàn đản lao động 
còn nhiều khó khăn; hiện tượng tiêu 
Cực XâVv ra ớ nhiều nơi và có nơi 
nghiêm trọng. 


Nhìn chúng, chúng ta chứa thực 
hiện được mục liêu tông quát do Đại 
hội lìn thứ V đề ra là cơ bản ðn định 
tình hình hinh lế — xả hội, ón dịnh 
đời sống nhân dàn. — 


Không đánh giá thấp những khó 
khăn khách quan. Đại hội nghiệm khắc 
chỉ ra rằng nguyên nhàn chủ quan 
của tỉnh hình trên đây là những sai 
lầm, khuyết điềm trong sự lãnh đạo, 
quản lý của Đăng và Nhà nước, 


Chúng ta có khuyết điềm trong việc 
đánh giá tình hình cụ thê củi đất 
nước, trong việc xác định mục tiêu và 
bước đi của công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Trong 5 năm 19;06— 1950. 
trên thực tế đã chủ trương đây mạnh 
công nghiệp hóa trong khi chưa có 
đủ các tiễn đẻ cần thiết; Vừa nóng 
vôi, vừa buòng lòng trong công tá" 
cải tạo xã hội chủ nghĩa; chậm đồi 
mới eơ chế quản lý kinh tế không còn 
phù hợp. Trong 5 nắm 1981—1985. đã 
không nghiêm chỉnh thực hiện những 
kết luận đúng đán của Đại hội lăn 
thứ V của Đảng về cụ thê hóa đường 
lối kính tế trong chặng đường đàu 
tiên, chưa kiên quyết khác phục chủ 
quan nóng vội và bảo thủ trì trệ trong 
bỏ trí cơ cấu kinh tế, cải fạo xã hội 
chủ nghĩa và quản lý kinh tế, lại 
phạm những sai làm mới, nghiêm 
trọng trong lĩnh vực phân phỏi, lưu 
thong; đã buông lỏng chuyên chính 
vỏ sản {rong quản lý kinh tế, xã hội, 
trong đấu tranh tư tưởng, văn hóa, 
trong việc chòng lại những àm mưu, 
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thủ đoạn phá hoại thâm độc của kể 
thù. 

NIH:ững sai lầm nói trên là sai làm 
nghiềm trọng về chủ trương, chính 
sách lớn, về chỉ đạo chiến lược 0à 0ề 
lò chức thực hiện. 

Khuyvnh hướng tư trởng chủ yếu của 
những sai lầm ấy, đặc biệt là những 
sai lãm về chính sách kinh tế, là bệnh 
chủ quan, duy ý chí, lối suy nghĩ và 
hành động giản đơn, nóng vội, là 
khuynh hướng buông lỏng trong quản 
lý kích tế, xã hội, không chấp hành 
nghiêm chỉnh đường lối và nguyên lắc 
của Đăng. Đó là những biểu hiện của 
E trưởng tiểu Hr sản vừa * tí » khuynh; 
vi hữu kl:uyvnh, 

Những sai làm và khuyết điểm trong 
tĩnh vực kinh tế, xã hội bắt nguồn từ 
những khuyết điềm trong công tác Tư 
Hrởng, lồ chức 0à công tác cán bộ của 
Đăng. 

Trong lĩnh vực tư tưởng, đã bọc lộ 
sự lạc hậu về nhận thức lý luận và sự 
vếu kém về vận dụng các quy luạt 
trong thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội ớ nước ta. Về tÔ chức, khuyết điềm 
lớn nhất là thiếu quy hoạch và chàm 
đỏi mới cân bộ; vỉ phạm nguyên tác 
tập trung dân chủ trong sinh hoạt đăng, 
phong cách lãnh đạo và lề lối làm 
việc mang nặng chủ nghĩa quan liêu ; 
tò chức bộ máy quả lớn, chồng chéo 
và kém hiệu lực; giáo dục và quản lý 
cán bộ, đẳng viên thiểu chặt chẽ, 


Từ thực tiễn những năm qua, Đẳng 
ta rút ra những bài bọc kinh nghiệm 
quý báu, đặc biệt quan trọng là những 
bài học sau đây? A/ðf, trong toàn bộ 
hoat động của mình, Đẳng phải quản 
triệt tư tưởng *“lãấv đạn làm gốc 3®, 
xảy đựng và phát huy quyền làm chủ 
tập thê của nhân đân lao động. /Tai, 
Đăng phải luôn luôn xuất phát từ thực 
tế, lồn trọng và hành động theo quv 
luật Khách quán. 2đ, phải biết Kết hợp 
sức muình của đản tộc với sức mạnh 
của thời đại trong điều kiện nơi. Đốn, 
phải chăm lo xây dựng Đẳng ngàng 
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tầm với một đẳng cầm quyền lãnh đạo 
nhân dàn tiến hành cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. 

Bán chấp bành trung ương khóa VI 
và tô chức đẳng các cấp, trong hoạt 
động của mình, phải thấu suốt và vận 
dụng nghiêm túc những bài học nói 
trên, nỗ lực vươn lên đáp ứng những 
đòi hỏi mới của sự nghiệp cách mạng, 
lãnh đạo nhàn dân phát huy thắng lợ, 
khắc phục khó khăn, tạo ra chuyền 
biển mạnh mẽ trong sự phát triền của 
đàt nước, 

Đại hội khẳng định: toàn Đẳng, 
loàn đân pda toàn quận 1a đoàn kẽt 
môt lòng, quuết làinn đem hết lính 
hàn pd lực lượng liềp lục thực hiện 
hai nhiệm pụ chiến lược xâu dựng 
thành công chủ nghĩa +ử hội oà bảo 
bệ pững chác Tô quốc Việ! nưmn xa 
hội chủ nghĩa, dòng thời tích cực góp 
phản vào cuộc đấu tranh của nhân 
đàn thế giới vì hòa bình, độc lập dân 
tộc, đàn chủ và chủ nghĩa xã hội. 


Nhân dân ta tiếp tục làm hết sức 
mình đề tăng cường tỉnh đoàn kết, 
nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp 
tác toàn điện v7ï Liên Xô và các nước 
xã lội chủ nghĩa khác; không ngửng 
củng cố và phát triền liên minh đặc 
biệt với hai nước lào và Campu-chia, 
eoï đỏ là nghĩa vụ quốc tế thiêng Hêng, 
là nhiệm vụ có tầm quan trọng chiến 
lược gắn liền với lợi ích sống còn của 
độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội của 
ba nước anh em trên bán đảo Đông 
đương. 

Về nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, Đại hội xác định: Nhiệm pụ bao 
Irm, nutc Hiệu lồng quái trong những 
năm còn lại của chặng đường đầu 
liên là ôn định mọi một tình hình 
kinh lẽ — œä hội, tiếp lục xây dựng 
những tiền đề cần thiết cho 0iệc đầu 
mạnh công nghiệp hóa xả hội chủ 
nghĩa trong chặng đường tiếp theo 


Ôn định tỉnh hình kinh tế — xã hội 
bao gồm ôn định và phát triền sẵn 
xuất, ồn định phân phối, lưu thông, 
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ồn định và cải thiện từng bước đời 
sống vật chất và văn hóa của nhàn đân, 
tăng cường hiệu lực tô chức quản lý, 
thiết lập trật tự, kỷ cương và thực 
hiện công bằng xã hội. 

Những mục tiêu cụ thề là : sản xuất 
đủ tiêu dùng và có tích lũy ; lạo ra 
một cơ cấu kinh tế hợp lý nhằm phát 
triền sản xuất; xây dựng và hoàn 
thiện một bước quan hệ sản xuất mới ; 
tạo ra chuyền biến tốt về mặt xã hội; 
bảo đảm nhu cầu củng cố quốc phòng 
và an nỉnh. - 

Trong khi đặt lên hàng đầu nhiệm 
vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đại 
hội khẳng định : toàn Đăng, toàn đân 
và toàn quân ta đề cao cảnh giác, 
tăng cường khả năng quốc phòng và 
an ninh của đất nước, quyết dánh 
thẳng kiều chiến tranh phá hoại nhiêu 
mặt của dịch, bảo đảm chủ động 
trong mọi tình huống đề bảo vệ Tỏ 
quốc. 

Đại hội giao cho Ban chấp hành 
trung ương khóa VI chỉ đạo thực hiện 
thành công những nhiệm vụ đề ra 
trong Bảo cáo chính trị. Đại hội nhân 
mạnh những nhiệm vụ sau đày : 

1 — Xây dựng và tö chức thực hiện 
ba chương trình về lương thực— 
thực pham, hàng tiêu dùng và 
hàng xuất khâu, nhằm dạt mục tiêu 
đươi đây khi kết thủ chặng dường 
đầu tiên: 

—=Bảo đảm nhu cầu lương thực 
của xã hội và có dự trữ; đáp ứng 
một cách ồn định nhu cầu thiết yêu 
về thực phầm. Mức tiêu dùng lương 
thực, thực phảm đủ tái sản xuất sức 
lao động. 

— Đáp ứng được nhu cầu của nhàn 
dân về những hàng tiêu dùng thiết 
yếu. 

— Tạo được một số mặt hàng xuất 
khầu chủ lực; tăng nhanh kim ngạch 
xuất khầu đề đáp ứng được phản lớn 
nhu câu nhập Khẩu vật tư, máy móc, 
phụ tùng và những hàng hớa cần 
t hiế t. 


Ba chương trình mục tiêu là nột 
dung chủ yếu của kế hoạch ð năm 
1986 — 1990, phải được lập trung cao 
độ sức người, sức của đề thực hiện. 
Phải kết hợp việc xây đựng các ngành 
kinh tế — kỹ thuật với việc phát huy 
thế mạnh của lừng vùng. từng tỉnh; 
thành phố theo hưởng mở rộng sản 
xuất và lưu thông hàng hỏa. chú 
trọng xây dựng kinh tế trên địa bàn 
huyện ; sử dụng đúng đắn và liên kết 
các thành phản kinh tế, phát huy 
vai.trò chủ đạo của kinh tế quốc 
doanh. 


Các chương trình này phải được 
cân đối giữa mục tiêu, phương tiện 
và biện pháp; giải quyết đồng bọ cả 
về tỒ chức sản xuất, khoa học — kỹ 
thuật và chính sách kinh tế. 


Ba chương trình này định hướng 
cho việc sắp xếp lại nền kinh tế quốc 
dân theo cơ cấu hợp lý. trước hết là 
bở tIrí lại cơ cấu sản xuất pd điều 
chỉnh lớn cơ cău đầu tư nhằm khai 
thác eó hiệu quả khả năng lao động; 
đất đại và cơ sở vật chất — kỹ thuật 
hiện có. 


Bảo đản cho nông nghiệp, kề cả 
lÂm nghiệp, tựu nghiệp thạt str là mại 
trận bàng đầu, được ưu tiền đáp ứng 
nhu cầu vẻ vốn đầu tự, về năng 
tượng, vật từ và lao động KỸ thuật; 
tập trung trước hết cho những vùng 
trong điềm nhằm đạt hiệu qui kính 
tế cao. lìa sức phát triền còng nghiệp 
nhẹ. tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp, đáp ứng cho được nhụ cầu 
về hàng tiêu dùng thỏngt thưởng, về 
chế biến nông, làm, thủy sản, táng 
nhanh hàng gia còng xuất khầu và 
các mặt tàng xuất klu khác, Tiếp 
tục xảy dựng một số cơ sở công nghiệp 
năng và kết cấu hạ tầng, trước hét 
là năng lượng và giao thòng vận tải, 
phủ hợp với điều kiện thực tế, nỲĩìm 
phục vụ thiết thực các mục tiều Kính 
tế, quốc phòng trong chặng đường đàn 
Hiến, và chunn bị tiện đề cho việc đáy 
mạnh công nghiệp hóa trong chịng 
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đường tiếp theo. Mở rộng các loại 
hoạt động địch vụ phục vụ sản xuẤt, 
lưu thông, đời sống và du lịch. - 
Tũng cường và kết hợp chặt chẽ 
hoạt động của các ngành khoa học kỹ 
thuật, khoa học tự nhiên và khoa học 
xã hội. Tăng mức đầu tư, đi đôi với 
đồi mới cơ chế quản lý và tô chức 
lại lực lượng khoa học kỹ thuật, làm 
cho khoa học, kỹ thuật gắn chặt với 
sản xuất và đời sống, đem lại hiệu quả 
thiết thực, trở thành một bộ phản của 
lực lượng sản xuất xã hội. Áp dụng 
rộng rãi các thành tựu khoa học và 
kỹ thuật nhằm trước hết phục Vụ ba 
chương trình mục tiêu. 


Khần trương sửa đồi, bồ sung các 
chính sách kinh tế, đặc biệt là chính 
sách vẻ cung Ứng vật tư, lưu thông 
hàng hóa, giả; thuế, tín dụng: tiền 
lương... nhằm khuyến khích các cØ 
sở và công nhân, nông đân, thợ thủ 
công hăng hái phát triền sẵn xuất: 


Mở rộng và nàng cao hiệu quả kinh 
tế đối ngoại. Dây mạnh xuất khầu đề 
đáp ứng như cầu nhập khầu. Tham 
gia ngày càng rộng rãi vào Sự phân 
công lao động quốc tế, trước hết và 
chủ yếu là phát triền quan hệ phân 
công, hợp tác toàn diện với Liên XỎ, 
với Lào và Cam-pu-chia; với các nước 
khác trong liội đồng tương tTỢ kinh 
tế. Chủ dòng cùng các nước anh em 
xây dựng và thực hiện chương trình 
của liội đồng tương trỢ kinh: tẾ giúp 
đỡ Việt nam, hương trình tông hợp 
tiến bộ khoa học — KỸ thuật dến năm 
2000 của lội động tHƯƠHE trợ kinh tế: 
Tích eựe phát triển quan hệ kinh tế 
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và khoa học, kỹ thuật với các NƯỚC 
khác. với các tô chức quốc tế và tư 
mhàận nước ngoài trên nguvcñ te bình 
đẳng, cùng có lợi. Thục hiện nghiệm 
túc các cam hết của nước (tA (TOnE 
quan hệ kinh tế với nước nữưÖài. 
2—Thực hiện nhiệm vụ cãi tạo 
xã hội chủ nghĩa một cách thường 
xuyên, với những hình thức và bước 
đi thích hợp, làm cho quan hệ sản 
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xuät phù hợp với tính chất và trình 
độ của lực lượng sản xuất, thúc đảy 
sự phát triền của lực lượng sản xuất. 
Tăng cường kinh tế xã hội chủ nghĩa 
trên cả ba mặt chế độ sở hữu, chế độ 
quản lý, chế độ phân phối, làm cho 
kinh tế quốc doanh phát huy được 
vai trò chủ đạo và củng với kinh tế 
tập thê giữ VỊ trí quyết định tron§ 
nền kinh tế quốc đân, chỉ phối được 
các thành phần kinh tế khác. Khuyến 
khích phát triền kinh tế gia đình. Sử 
dụng khả nắng tích cực của kinh tế tiều 
sản xuất hàng hóa, đồng thời vận động 
và tô chức những người lao động cá 
thề vào các hình thức làm ăn tập thê 
đề nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh 
doanh; sắp xếp, cải tạo và sử dụng 
tiều thương, giúp đỡ sẽ người không 
cần thiết trong lĩnh Vực lưu thông 
chuyền sang sản xuất và địch vụ. Sử 
dụng kinh tế tư bản tư nhân (tư sản 
nhỏ) trong một SỐ ngành, nghề, đi đòi 
với cài tạo họ từng bước bằng nhiều 
hình thức kinh tế tư bản Nhà nước. 
Xóa bỏ thương nghiệp tư bản tư nhân. 
Mở rộng nhiều hình thức Hiên kết 
giữa các thành phần kinh tế theo 
nguyên tắc cùng có lợi, bình đẳng 
trước pháp luặt: | 

3s— Đồi mới cơ chế quản lý 
kinh tế nhằm tạo ra động lực thúc 
đầy các đơn VÌ kinh tế và quần chúng 
lao động hăng bái phát triền sẵn xuất; 
nàng cao HãnE suất, chất lượng và. 
hiệu quả kinh tế. Kiên quyết xóa bỏ 
eơ chế tập trung quan liêu. bao cấp, 
thiết lập và hình thành đồng bộ cơ 
chế kế hoạch hóa theo phương thức 
hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
đúng nguyen tíc tập {ruHE dân chủ. 
Cơ chế mới lấy kế hoaeh hóa làm trung 
tàm., sử đụng đúng đắn quan hệ hàng 
hóa — tiền tệ, quản lý bằng phương 
pháp kinh tế Tà chủ yếu kết hợp với 
biện pháp hành chính, giáo dục, thực 
hiện phản cäp quản lý theo nguủycn 
tắc tập trung dân chủ, thiết lập trải 
tự, kỷ cương tFOHE mọi hoạt độn 
kinh tế. 


Việc đồi mới kế hoạch hóa phải 
nhằm bảo đảm thực biện Nghị quyết 
Đại hội VI về sắp xếp lại nền kinh tế, 
bố trí lại cơ cấu sản xuất, và điều 
chỉnh lớn cơ cấu đầu tư. Kế hoạch 
phải được xây dựng từ cơ sở và tông 
hợp tử đưới lên với sự hướng dẫn và 
điều hòa của trung ương, bảo đảm 
cân đối tích cực và hiện thực. Kết 
hợp chặt chẽ kế hoạch hóa theo ngành 
và kế hoạch hóa trên địa bàn lãnh 
thồ. Hợp đồng kinh tế giữa các đơn 
vị sản xuất, kinh doanh phải được bảo 
đảm hiệu lực bằng chế độ trọng tài 
kinh tế Nhà nước. 


Sử dụng đầy đủ và đúng đắn các 
đòn bầy kinh tế trong kế hoạch hóa 
và quản lý kinh tế, trên cơ sở kết hợp 
hài hòa lợi ích của xã hội, lợi ích của 
tập thề và lợi ích của người lao động. 
Mức thu nhập của tập thẻ và của 
người lao động tùy thuộc vào kết quả 
lao động và hiệu quả kinh tế. Các 
chính sách và chế độ quản lý vật tư; 
lao động, tiêu thụ sản phầm, giả cả, 
tài chính tín dụng, tiên lương; vV.V. 
phải hướng các hoạt động kinh tế vào 
việc thực hiện các mục tiêu của kế 
hoạch kinh tế quốc dân, tạo điều kiện 
và đôi hỏi mọi đơn vị kinh tế thực 
hiện tốt hạch toán kinh doanh, mọi 
Lò chức và cá nhân ra sức tiết kiệm 
trong sẵn xuất và tiêu dùng. 


Tiến hành phân cấp quản lý theo 
nguyên tác tập trung dân chủ ; chống 
tàp trung quan liều đồng thời chống 
tự do, vô tö chức, cục bộ, bản vị. 
Lão đầm quyền tự chủ sản xuất, 2inh 
doanh, tự ebủ tài chính của các đơn 
vị kinh tế cơ sở, quyên làm chủ của 
các tập thề lao động. Các cơ quan 
quản lý Nhà nước từ trung ương đến 
xã, phường phải làm đúng chức năng 
quãn lý hành chính—kinh tế, khiông 
can thiệp vào công việc sản xuất, 
kinh đoanh của các đơn vị cơ SỞ. Bảo 
đâm hiệu lực quản lý tập trung thống 
nhất của trung ương trong những vấn 
đề có tầm quan trọng đối với cả nước ; 


đồng thời bảo đảm quyền chủ động 
của các cấp địa phương trong việc 
quản lý kinh tế, xã hội trên địa bàn 
lãnh thò. | 

4 — Giải quyết cho được những 
vấn đề cấp bách về phân phối, lưu 
thông bằng những biện pháp chủ yếu 
đưới đây : 

Giải phóng năng lực sản xuất, tập 
trung sức bảo đảm vàt tư và cải tiến 
các chính sách eụ thề đề đầy mạnh sản 
xuất những mặt hàng thiết yếu và 
những mặt hàng tạo nguồn thu lớn cho 
ngân sách. 

Nhà nước quản lý chặt chẽ vật tư; 
hàng hóa do kinh tế quốc doanh sẵn 
xuất và nhập khâu, có chính sách giá 
và phương thức mua bán hợp lý đề nắm 
được hàng, nắm được tiền. Thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa thật sự chuyền 
sang kinh doanh, nâng cao chất lượng 
phục vụ đề chiếm Hĩính thị trường. 
Trung ương phân cấp định giá và quản 
lý giá phù hợp với tình hình thực tế, 
bảo đầm cho cơ sở sản xuất hoạt 
động bình thường, thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa chủ dộng được trong 
việc mua và hán. 

Đề tăng nhanh khối lượng hàng hóa 
lưu thông, phải mở rộng giao Lưu hàng 
hóa, bãi bỏ các biện pháp cấm đoán; 
chia cắt thị trường theo địa giới hành 
chính. Kip thời phát hiện và nghiêm 
khắc trừng trị bọn đầu cơ, buôn bắn 
phi pháp. 

Tích cực giảm bội chỉ ngân sách 
bằng cách tạo ra nguôn thu và tăng 
thu đúng chính sách, Tiết kiệm chi 
và đình, hoãn những khoản chỉ chưa 
cấp bách, giảm đần đi tới chấm dứt 
việc phát hành tiên đề chỉ ngần sách, 
Tăng cường quản lý lưu thông tiên 
tệ, thu hút tiền nhàn rỗi trong nhàn 
đân, quay nhanh đồng tiền. Mlỡ rộng 
các hình thức thanh toán không dùng 
tiền mặt, phục vụ tốt sẵn xuất; kinh 
doanh. 

Bằng nhiều biện phầp Nhà nước bảo 
đảm tiền lương thực tế cho người lao 
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động; cung cấp đủ tiêu chuần định 
lượng cho quân đội. 


Những biện pháp nói trên phải được 
thực hiện đồng bộ nhằm từng bước lập 
lại cân đối giữa khối lượng hàng hóa 
và khối lượng tiền tệ lưu thông đề 
giải quyết khâu then chốt là giảm dần, 
đi tới chấm dứt lạm phát. Đó là eơ 
sở đề giảm nhịp độ tăng giá, tiến tới 
ön định giá cả và sức mua của đồng 
Liền, giảm bớt khó khăn và dần dân 
ön định đời sống của nhân dán lao 
động, trước hết là của những người 
hướng lương. 

Theo phương hướng nói trên, Ban 
chấp hành trung ương khóa VĨ cần 
lãnh đạo quyết dịnh sớm các chủ 
Irương, chính sách cụ thê, chỉ đạo các 
cấp, các ngành chấp bành nghiêm 
chính, đạt cho được chuyên biển LỐI 
rong một thời gian nuấặt định. 
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53 —- Xây dựng và tồ chức thực 
hiện một cách thiết thực và có 
hiệ 


Chính sách xã hội nhằm phát huy 
mọi khả năng của con người và lấy 
việc phục vụ con người làm mục dích 
cao nhất. Coi nhẹ chính sách xã hội 
cũng là coi nhẹ yếu tổ con người trong 
sự nghiệp xâàv đựng chủ nghĩa xã hội 
và báo vệ Tô quốc, 


Bao đảm việc làm cho người lao 
động, trước hết ở thành thị và cho 
thanh niên, là nhiệm vụ kinh tế — xã 
họi hàng đầu trong những nàm tới. 
Nhà nước cố gảng tạo thêm việc làm 
và có chính sách đề người lào động 
tị tạo ra việc làm chính đáng. Tiên 
hành phần công và phân bố hợp lý lao 
động trên từng vũng và rong cá nước, 
Bạn bánh và thực hiện T.uật lao động. 
Phần đấu hạ tỶ lệ phát triển dần số 
đến nàm T990 xuống 1.7%. 


Thực hiện công bằng xã hội phủ hợp 
với điều kiện thực tế; bảo đẳm an toàn 
xã hội, nhanh chóng khôi phục trật tự, 
kỳ cương trong mọi lĩnh vực đời sống 
xã hội, Thực hiện sống và làm việc 
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theo pháp luật. Nghiêm trị các phần 
tử làm ăn phi pháp. 


Nàng cao chất lượng giáo đục nhằm 
mục tiêu hình thành và phát triền toàn 
điện nhàn cách xã hội chủ nghĩa của 
thế hệ trẻ, đào tạo đội ngũ lao động 
có văn hóa, có kỹ thuật, có kỷ luật và 
giàu tính sáng tạo, đồng bộ về ngành 
nghề, phù hợp với vêu cầu phản cỏng 
lao động của xã hội. 

Tiếp tục phát triền và nâng cao chất 
lượng các hoạt động văn hóa, văn học, 
nghệ thuật ; xây dựng một nền văn hóa, 
văn nghệ xã hội chủ nghĩa đậm đà bản 
sắc đân tộc, | 

Mở rộng mạng lưới và nâng cao 
chất lượng công tác y tế và thề dục 
thê thao, nhất là ở cơ sở, đáp ứng tối 
hơn nh cầu bảo vệ sức khỏe của nhận 
đàn. 


Thực hiện tốt chỉnh sách đới với 
thương bình, gia định liệt sĩ, gia đình 
cán bộ, chiến sĩ chiến đấu ngoài mặt 
trận, gia đình có công với cách mạng, 
công nhắn viên chức về hưu; xây dựng 
và thực hiện từng bước chính sách 
bảo lrợ xã hội xã hội chủ nghĩa đöi 
với toàn dàn theo phương châm 
`hà nước và nhân dân cùng làm, 


Đối với công nhàn, viên chứe, có 
chế độ tiên lương hợp lý, phúc lợi xã 
hội cần thiết đề bảo đấm đời sống vật 
chàt và văn hóa cho người lao động và 
gia dinh. 

Đổi với nông dân, giải quyết tốt 
quan hệ giữa quyền lợi và nghĩa vụ 
đóng góp cho đất nước, Noát lại các 
chính sách có liên quan đến nông 
dàn: bãi bó những chính sách không 
đúng. 

Đội với trí thức, điều quan trọng 
nhất là đánh giả dũng nàng lực và 
tạo điều kiện cho các khả năng sáng 
tạo được sử dụng đúng và phát triền, 


Thực hiện tốt chính sách đản tộc 
của Đẳng, Tũng cường dâu tư và có 
chính sách eụ thể về các mặt kinh tẽế— 
xã hỏi đề phát huy khá nàng của miền 


nủi về xâv dựng kinh tế, vấn hóa và 
chăm lo đời sống của đông bào các 
dân tộc. 


Tạo diễu kiện thuận lợi đề người 
Việt nam sinh sống ở nước ngoài xây 
dựng khối đoàn kết công đồng vừa hòa 
nhập vào xã hội sở tại, vừa liên hệ 
mật thiết, gắn bó với quê hương; góp 
phần ngày càng nhiều vào công cuộc 
xây dựng đt nước. 


6 — Tăng cường khả năng quốc 
phòng và an ninh của đất nước. 

Phát huy sức mạnh của cả hệ thông 
chuyên chính vô sản. kết hợp chặt chế 
kinh tế với quốc phòng, quốc phòng 
với kinh tế, đây mạnh công cuộc XâV 
dựng nên quốc phòng toàn dân, Xảâyv 
dựng lực lượng vũ trang nhàn dân và 
bảu ph:ương ngày càng vững mạnh: 
giảào dục quốc phòng toàn dân, XâY 
đựng quản đội nhân dân chỉnh quy và 
ngày càng hiện đại; xâyv dựng lực 
lượng đân quân tự vệ và lực lượng dị 
bị, xây dựng thể trận chiến tranh ngàn 
dân, thực biện nghiêm clính Luạt 
nghĩa vụ quân sự và các chính sách 
hậu phương quân đội. Tăng cường tÔ 
chức bảo vệ chủ quyền và giữ vững 
các tuyến biên giới, vùng lrời, vùng 
biền và hai đảo ; xây dựng và củng cố 
bộ đội biên phòng vững mạnh. Chăm 
lo đời sống tỉnh thần và vài chất của 
bộ đội, tăng cường mi quan hệ tốt 
đẹp giữa quản và dàn. 


Công cuộc bảo vệ an ninh chỉnh trị, 
gữ gin trạặạt tự an toàn xã hội cần 
được tiên hành bằng sức mạnh của 
mọi lực lượng, bằng mọi phương tiện 
cần thiết, trong từng địa bàn, ở tắt cả 
mọi đơn vị, Xây dựng lực lượng công 
an nhân dân trong sạch, vững manh, 
có cơ sở vững chắc trong quần chúng, 
có trình độ nghiệp Yụ ngày càng cao, 
tuyệt đối trung thành với Tô quốc và 


nhân dân. Tò chức phong trào quần: 


chúng bảo vệ an nìỉnh Tô quốc ; xây 
dựng xí nghiệp, cơ quan,... phường, 
xã, quận, huyện an toàn về mọi mặt, 
hình thành các khu vực, các tuyến an 


toàn ở các địa phương: xây dựng nội 
bộ trong sạch vững mạnh. Ngăn ngừa 
và trừng trị những hành dộng phá 
hoại về kinh tế, chính trị, tư tưởng, 
văn bóa và các hoạt động tỉnh bảo, 
gtán điệp của địch. 


Phát huy vai trò và hiệu lực lãnh 
đạo của Đăng, thể chế hóa đường lối, 
chính sách của Đẳng đối vời sự nghiệp 
quốc phòng và an nình, Các cấp ủy 
đăng, các cấp chính quyền phải quản 
triệt và chỉ đạo thực hiện nghiệm túc 
nhiệm vụ quốc phòng và an nình, coi 
đó là nhiệm vụ quan trọng thưởng 
xuyên của mình. 


ý — Tang cường hoạt dộng trên 
linh vực đổi ngoại. Kết hợp sức 
mạnh đàn tộc với sức mạnh thời đại, 
vì sự nghiệp dân tộc và nghĩa vụ 
quốc tế. Đấu tranh giữ vững hòa bình 
ở Đông đương. góp phần gìn giữ hỏa 
bình ở Đông — Nam Á, ở châu Á— 
Thái bình dương và trên thể giới, 
chống chính sách của các giới để quốc 
chạy dua vũ trang Và gây nguy cơ 
chiến tranh bạt nhân, tranh thủ điều 
kiện quốc tế thuận lợi clo sự nghiệp 
xảy dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tô quốc. Phát triền và củng cố quan 
hệ đặc biệt giữa ba nước Việt nam, 
Lao và CGam-pu-chia ; đoàn kết và tôn 
trọng độc lập, chủ quyền của môi 
nước, Hợp tác toàn điện, giúp đỡ lan 
nhau xảy dựng và bảo vệ Tô quốc. 
Đoàn kết và hợp tác toàn diện với 
Liên xô là hòn đá tạng trong chính 
sách đồi ngoại của Đăng và Nhà nước 
la; phát triển quan hệ hữu nghị và 
hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em Kkhảc; góp phản tàng cường 
sức mạnh và phát huy ảnh hướng 
của cộng động xã hội chủ nghĩa. 


Tăng cường đoàn hết của phong 
trào cộng sin và công nhàn quốc tế 
trên cơ sở chủ nghĩa Mác — L.ê-nin và 
chủ nghĩa quốc tế vỏ sẵn ; củng cÖ Sự 
hợp tác giữa các đang anh em trong 
cuộc đầu tranh cho hòa bình, đọc Tạp 
dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 
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Mở rộng quan hệ với các tỏ chức 
quốc tế, Ứng hộ mạnh mẽ phong trào 
đầu trai:h giải phóng và độc lập dân 
tộc chòn,. chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa 
thực đân và chủ nghĩa phản biệt 
chủng tộc, Mớứ rộng quan hệ với tắt cả 
cúc nước tren nguyên tắc cùng tòn tại 
hòa bình. Tren tỉnh thần bình đẳng, 
bảo đàm độc lập, chủ quyên và tòn 
rrọng lần nhau, sẵn sàng đàm phán đề 
giải quyết nhữi¿ văn để thuộc quan 
hệ giữa Việt nam với Trung quốc, 
bình thường hóa quan hệ và khôi phục 
tỉnh hữu nghị giữa hai nước, vỉ lợi 
ích của nhân dàn hai nước, vì hỏa 
bình ở Đông — Nam Á và trên thế 
glỚI. š 

8 — Phát huy quyên làm chủ tập 
thê của nhân dân lao động, nâng 
cao hiệu lực quản lý của Ñhà 
nước xã hội chủ nghĩa. Dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, củng cố và phát 
huy vai trò của Mặt trận Tô quốc và 
các đoàn thê quản chìng, nhất là Công 
đoàn, Đoàn thanh niên cộng sắn, liọi 
liên hiệp phụ nữ, lIội Hên hiệp nồng 
đàn tập thể¿,, Đồi mới nội dụng và 
phương thức hoạt động của các tÔ 
chức quần chúng, hướng mạnh vẻ cơ 
sở, thu Lút đóng đạo nhàn đần vào 
cc piong trào cách mạng. Nây dựng 
đội ngũ giai cấp công nhàn, giai cấp 
nóng Cân tập thê và tìng lớp trí thức 
xã hội chủ nghĩa, củng cõ liên mính 
công nồng và chăm lo giáo dục thể hệ 
trẻ, tăng cường khôi đoàn kết toàn dân, 
đoàn kết các đàn tọc, các tồn giáo. 
Thực hiệp dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
tòn trọng và "bảo đâm quyền công 
đần; chống tệ quan liêu cứa quyền, 
ức hiệp quàn chúng trong bộ máy 
lĩnh đạo và quản lý các cấp. Thực 
hiện eó nên nếp khâu hiệu đàn biết, 
đàn bàn, đân lim, đân kiềm tra ; tài 
cd 0L đìn 0à do dân. Động viên và tô 
chức quản chúng tham gia quản lý 
kinh tế, quản lý xã hội, tham gia các 
hoạt động cải cách kinh tễ. Thông 
qua phong trào thi đua phát triển kinh 
t¿ — xã lội, đào tạo và rên luyện con 
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người mới, xây dựng những tập thê 
lao động mới, phát hiện và bội dưỡng 
nhân tài, 


Vang cao hiệu lực quán TỦ của X hà 
HƯợc. Nêều cao Vị trí và vai trò của 
Quốc hội và lội dòng nhàn dải. các 
cấp, tạo điều kiện cho các cỡ quan 
dàn cứ thực hiện đúng chức nàng, 
nhiệm vụ và quyền hạn theo Hiển 
pháp quy định. Tăng cường pháp chế 
xã nội chủ nghĩa và quản lý xã hội 
bàng pháp luật. Phân định rành mạch 
nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm 
của cơ quan Nhà nước từng cặp theo 
nguyên tác tập trung dân chủ, phân 
biệt rõ chức năng quản lý hành 
chính — kinh tế với quản lý sản xuất ~= 
kinh doanh, kết hợp quan lý theo 
ngành với quản lý theo địa phương và 
vùng lãnh thỏ. Chấn chỉnh bộ máy 
quán lý Nhà nước theo hướng tỉnh, 
gọn, có đủ năng lực thì chế hóa 
đường lối, chủ trương của Đẳng thành 
pháp luật chính sách cụ thề; xây 
dựng và tö chức thực hiện các kế 
hoạch Nhà nước; quan lý và điều 
hành có hiệu quả các hoạt đông kinh 
t, xã hội; giữ vững pháp luật, KV 
Cương và trật tự, an toàn xã hội. 


9 — Xây dựng Đảng thật sự 
ngang tầm một đảng cầm quyền 
có trọng trách lãnh đạo toàn dân 
thực hiện tháng lợi hai nhiệm 
vụ chiến lược. Xây dựng Đẳng vững 
mạnh về chính trị, tư tưởng và tô 
chức, là nhàn tố quyết định sự phát 
triền của cách mạng nước ta. Nhiệm 
vụ chủ yếu của công tác tư tưởng là 
đói mới tư duy trong mọi lĩnh vực 
hoạt động của Đảng và Nhà nước, 
trước hết là đồi mới tư đuy kinh tế, 
nàng cao phầm chất cách mạng của 
sản bộ, đẳng viên, bòi dưỡng tỉnh 
thần vêu nước; yêu chủ nghĩa xã hội, 
tính thần quốc tế võ sản, khơi đạày ý 
chí cách mạng của quần chúng. Đồi 
mới công tác tô chức và công tác cán 
bộ của Dẳng, đôi mới phong cách làm 
việc, giữ vững các nguyên túc tö chức 


và sinh hoạt trong Đẳng; nâng cao 
chất lượng đẳng viên; kiên quyết đưa 
ra khỏi Đảng những người không đủ 
tr cách đẳng viên: nâng cao SỨC 
chiến đấu củø các tô chức cơ sở của 
Đăng. 

Dân chủ hóa công tác cán bộ. Tiến 
hành thường xuyên việc đánh giá, lựa 
chọn, bố tri, đi đôi với đào tạo, bồi 
đưỡng qua học tập và hoạt động thực 
tiễn đề có một đội ngũ cán bộ đủ tiêu 
chuần về phầm chất và năng lực lãnh 
đạo, quản lý. Chú ý trẻ hóa đội ngũ 
cán bộ và chuần bị đội ngũ cán bộ kẻ 
tục. 

Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 
tập trung dân chủ trong sinh hoạt 
bảng ; nâng cao chất lượng sinh hoạt 
của các cấp ủy. Đầy mạnh phê bình 
và tự phê binh đúng với ý nghĩa là 
quy luật phát triền của Đảng, là 
thước đo trình độ sinh boạt dân chủ 
trong Đảng và ý thức trách nhiệm 
của Đăng đối với nhân dân. 

Tăng cường công tác giáo dục và 
công tác kiềm tra của Đẳng. Đang 
viên phải suy nghĩ và hành động vì 
lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì lợi 
ích của cách mạng, chống chủ nghĩa 
cơ bội duới mọi hình thức, chống chủ 
nghĩa eá nhân, địa vị và tư lợi, chủ 
nghĩa cục bộ, địa phương, chống tham 
những, đặc quyền, đặc lợi. Những 
'eán bộ, đẳng viên không chăm lo lợi 
leh của nhân đân mà chỉ thu vén cho 
lợi ích cá nhân của mình thì không 
xứng đáng đứng trong hàng ngũ Đẳng. 


Tăng cường đoàn kết nhất trí vẻ 
chính trị, tư tưởng và tô chức trên 
cơ sở hệ tư tưởng Àlác — lê-nin và 
đường lỗi, quan điềm của Đáng. Chăm 
lo giữ gìn sự đoàn kết trong các €Ơ 
quan lãnh đạo cửa Đẳng, trên cơ sỞ 
đó, tăng cường sự đoàn kết trong toàn 
Đẳng. Giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí 
trong Đảng như giữ gìn con ngươi của 
mắt mình. 

Ban chấp hành trung ương Đẳng 
xúc tiến việc xđự dựng cương lĩnh 


hoàn chỉnh cho toàn bộ cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa trong thời kỷ 
quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Xảy 
dựng chiến lược phát triền kinh tế — 
xã hội và chiến lược phát triền khoa 
học—kỸ thuật. Bản cương lĩnh phải 
thề hiện trí tuệ của toàn Đảng, toàn 
đản ta, và sẽ trình Đại hội lần thứ 
VII của Đăng. 


10 — Nâng cao hiệu lực chỉ đạo 
và điêu hành. 


Xuất phát từ yêu cầu thực hiện đầy 
đủ những nhiệm vụ do Đại hội đề ra, 
Ban chấp hành trung ương khóa VI 
phải tiến hành những biện pháp kiến 
quyết nhằm nâng cao hiệu lực chỉ đạo 
và điều hành cua bộ máy Đẳng và 
Nhà nước, Những khảu quan trọng 
nhất cần nắm chác là: xảy dựng và 
ban bành kịp thời các chính sách cụ 
thề, nhất là các chỉnh sách kinh tế; 
kiện toàn tö chức bộ máy từ trung 
ương đên cơ sở cho phủ hợp với yêu 
cầu của nhiệm vụ mới; bố trí cắn bộ 
eó đủ phầm chất và năng lực hoàn 
thành nhiệm vụ; thiết lập trật tự, kỷ 
cương trong hoạt động kinh tế, xã hội; 
phát động phong trào quân chúng 
hành động cách mạng mạnh mẽ, liên 
tục. 


Ban chấp hành trung ương chỉ đạo 
tiên hành trong toàn Đăng và toàn 
xã hội cuộc nản động làm trong sạch 
bà nắng cao sức chiến đấu của các lồ 
chức Đảng ; làm trong sạch 0a nàng 
cao hiệu lực quản Tỷ của bộ máy Vhà 
rước; đâu lùi nà xóa bọ các hiện 
tượng liêu cực, làm lạnh mạnh các 
quan hệ + hội 0a thực hiện công bàng 
a4 hội. 

Đại hội lần thứ VI Đẳng công sản 
Việt nam biều thị quyết tâm của Đăng 
giương cao ngọn cờ chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, tiến bước theo con đường do 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra, động 
viên toàn Đẳng, toàn đân, toàn quản 
phấn đấu hết sức mình vỉ độc lập, tự 
do và chủ nghĩa xã hội. Những người 
cộng sản Việt nam quyết xứng đẳng 
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ớ vị trí hàng đầu của sự nghiệp cách 
„rong về vang này, 

Đại hội kêu gọi toàn Đăng, toàn dân, 
toàn quản đoàn kết chặt chế chung 
quanh Ban chấp bành trung ương 
Đẳng. ra sức phát huy những thành 
tựu đã đạt được, dũng cảm phần đấu 
vượt, qua mọi khó khăn, thứ thách, 
biến nghị quyết của Đẳng thành hiện 
the, tạo ra những tiến bộ mới trên 
mọilĩnh vực của đời sống kinh tế. xã hột. 

Năm 1990 là păm KỶ niệm lần thứ 
60 ngày thành lập Đăng cộng sản Việt 


nam, kỷ niệm lần thứ 15 Quốc khánh 
nước Công hỏa xà hội chủ nghĩa Việt 
nam, và KỶ niêm Tân thứ 100 ngày 
sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: 
Hãy đầy tới một phong trào hành động 
cách mạng sỏi nồi trên mọi miễn của 
đất nước, thí đua hoàn thành kế hoạch 
5 năm I19§6 — 1990, giành thắng lợi 
ngày càng to lớn cho sự nghiệp cách 
niìng của chúng tà ? 

Tất cả vị Tô quốc xã hội chủ nghĩa, 
vì hạnh phúc của nhàn dân! 


CS _—_———_—— ————ễ£—————————— 


DIỄN VĂN KHAI MẠC 
(Tiếp theo trang, 20) 


và Đại hội V, đề ra các chủ trương, 
biện pháp chuyền biển và đôi mới, 
lập trung vào ba chương trính kinh 
tế lớn lương thựe—thực phim, hàng 
tiêu đùng, hàng xuất khâu — và cuộc 
vận động làm trong sạch và nàng cao 
sức chiên đấu của các lỗ chức dẳng, 
lim trong sạch và nàng cao hiệu lực 
quần lý của bộ máy Nhà nước, đầy 
lùi và xóa bỏ eác hiện tượng tiêu cực, 
làm lành mạnh các quan hệ xã hội và 
J1hực hiện công bằng xã hội. 


Đại hỏi chúng ta sẽ thảo luận và 
thông qua các bảo cáo của Trung ương 
và bầu Ban chấp hành trùng ương 
mới thề hiện truyệền thống đoàn kết 
nhất trí, ý chí đôi mới. quyết tìm 
tiền lên của Đẳng ta nhằm bảo đảm 
lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết mà Đại hội đề ra. 


(huyền biến toàn bộ sự nghiệp cách 
mang theo hưởng đôi mới là một quá 
trình lâu đài, Chúng ta eòn phải tiếp 
tực kiến trí suy nghĩ, tìm tòi, thử 
nghiệm, từng bước hình thành cái mới 
một cách tích cực và vững chắc, 


Tỉnh hình đất nước đòi hỏi Đẳng ta 
phải lớn lên, táng cường đoàn Kết, 
thống nhất ý chí và hành dòng, khôi 
phục, củng có lòng tín và niềm phần 
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khỏi của nhân dân, động viên phong 
trào cách mạng của quần chúng, 

Nhân đản lào động nước ta, đân 
lộc Việt nam ta rất giàu nhiệt tỉnh 
cách mạng. đũng cảm, thông mình và 
sàng tạo, Xhất định nhàn đàn ta sẽ 
vui mừng đón nhận Nghị quyết của 
Đại hội, biển Nghị quyết thành hành 
động cách mạng. ra sức phần đấu đạt 
hiệu quả thiết thực trên mọi lĩnh vục 
của đời sống. 

Trong cách mạng đản tòc dân chủ 
nhàn đàn, trong các cuộc Kháng chiến; 
chúng ta đã làm nên sự nghiệp có ý 
nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại. 
Mười năm qua, chúng ta đã trả giá 
đắt đề thu được những hiền biết và 
kinh nghiệm ngày nav, và chúng ta 
đã có bước trưởng thành. Nhất định 
trong cách mạng xã họi chủ nghĩa, 
thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng chú 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc, Đảng 
ta và nhân dđân ta sẽ làm nên sự 
nghiệp vĩ dại ngang tâm sứ mệnh lịch 
sử của đàn tộc, vì lợi ích của nhân 
đản ta, góp phần xứng đẳng vào sự 
nghiệp cách mạng, hòa bình và hữu 
nghị giữa các đàn tộc ở khu vực này 
và trên thế giới. 

Trong niềm tín trưởng đó, tòi tuyên 
bố khai mạc Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ VỊ của Đẳng. 


DIỄN VĂN BẾỂ MAC 
(ỦA ĐỒNG (HÍ TÔNG BÍ THƯ NGUYÊN VĂN LINH 
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Thưa 
chủ lịch, 

Thưa cúc Dị khách quủ, 

Thưa các đöng chỉ dại biêu thân 
mến, 


các đòng chỉ trong Đoàn 


ỚI tỉnh thần trách nhiệm - cao 

trước Đảng và nhàn dân, sau 

nhiều ngày làm việc tích cực, 
khần trương. hỏm này Đại hội lần 
thứ VI của Đang ta đi toàn thành 
công việc một cách tọt dẹp, 


Đại hội hoàn toàn nhất trí với 
những quan điềm, chủ trương đề ra 
trong Báo cáo chính trị của Ban chấp 
hành trung ương và các văn kiện 
khác của Trung ương trình ra Đại 
bội, đã nhat trí thông qua Nụ—i quyết 
hết sức quan trọng vẻ nhữig quyết 
sách lớn nhằm làm @Ekuxên biến lình 
hình, đưa đất nước vượt qua khó khăn, 
thứ thách, ##ng bước tiến lên, 


Các đại }iểều tử mọi miền đặt nước, 
từ mọi lĩnh vực hoạt động của Đảng 
và Nhà nước đã mang tới Đại hội trí 
tuệ và nguyện vọng thiết tha: Đẳng 
ta có sự đôi mới mạnh mẽ trong công 
tác lãnh đạo. Sự nhất trí hoàn toàn 
về những quyết định đúng đán tại Đại 
hội cho phép chúng ta vui mrng khẳng 
định rằng Đại hội đã đáp ứng lòng 
mong đợi của toàn Đảng và toàn 
đân ta. | 

Đại hội đã bàu ra Bạn chấp hành 
trung ương khóa VỊ thể hiện được 
tỉnh liên tục và tính kế thửa dễ thực 
hiện quyết tàm đòi mới sự lánh dạo 


của Đảng, phù hợp với thực tế cách 
mạng nước ta hiện nay, 


Dại hội vô cùng xúc dòng về đề 
nghị của ba dòng chí lãnh đạo cao 
tuỏi-đồng chí Trưởng Chỉnh, dồng 
chỉ Phạm Văn Đồng và đồng chí Lê 
Đức Thọ — không ứng cử vào Trung 
ương kỳ này và sẵn sàng gánh vác 
trọng trách làm cố vấn cho Ban chấp 
hành trung ương và Bộ chính trị. — 


Ba động chí đã nêu tắm gương cao 
đẹp về tỉnh thần tận tụy phục vụ cách 
mạng và sự trong sáng cộng sản chủ 
nghĩa. Toàn Đăng, toàn dân hết sức 
biết ơn công lao to lớu của ba dòng 
chí, và từ đảy lòng mình, chúng ta. 
chân thành chúc các đồng chí luôn 
luôn mạnh khỏe, tiếp te cổng hiến 
cho sự nghiệp cách mạng của Đảng 
và của nhàn dân. 


Nhận thức đấy đủ trách nhiệm nặng 
nề mà Đại hội giao phó, thav mặt các 
dòng chí vừa được bàu vào Ban chấp 
hạnh trung ương, chúng tôi xin hứa 
đông tảm hiệp lực, củng toàn Đảng, 
toàn dùn làm hết sức mình cho sự 
thực hiện thành công các nghị quyết 
của Đại hội. 


Thưu các đồng chí, 


Từ Đại hội này, tiếng nói đầy tỉnh 
cảm thám thiết của anh em và bầu bạn 
trên thể giói dã vang đội sâu rộng trên 
khấp đặt nước ta, Gác động chỉ đại 
biểu quốc tế đã mang đến cho những 
người công sản và nhàn dân ta tình 
hữu nghị sắt son, lỏng tín cậy và sự 


ủng hộ mạnh mẽ của Liên xô vĩ đại— 
thành iri của xiòa bình và cách mạng 
thế giới, của hai nước lắng giêng anh 
em cản bó Keo sơn Lào, Cam-pu-chia, 
của các nước anh em khác trong cộng 
dòng xã hội chủ nghĩa, của phong trào 
cộng sản và công nhân quốc lẽ, của 
nhiều bạn bẻ thân thiết trên thế giới. 
Và cũng từ Đại hội này, một lần nữa, 
chúng ta đã bày tó lòng biết ơn sâu 
sắc và tình cảm nòng nàn doàn kết 
chiến đấu của Đăng và nhàn dân ta 
với các đìng và các nước anh em, 
với những bầu bạn thản thiết ở kháp 
năm châu. 

Đại hội ta chân thành 'eảm ơn các 
đồng chí đại biêu quốc tế dã đến với 
chúng la và góp:piản quý báu vào 
thành công của Đại hội. Chúng ta chân 
thành cảm ơn các dàng anh em, các 
lò chức cách mạng ở nhiều nước đã 
gửi đến Đai hội những bức điện, bức 
thư chào mừng chứa chan tỉnh cảm 
quốc tế vô sún. 

Chúng ta nhiệt Hệt hoàn nghênh 
đòng bào, cliÈn sĨ Irond cả nước và 
dòng bào ơ nước ngoài đã huớng vẻ 
Đại hột, lập nhiều thành tích trên mọi 
lình vire chào mừng Đạt hội. 

Chúng ta biểu dương cần bộ, công 
nhàn, nhân viên và chiến sĩ đã ngày 
đèm làm việc Lần tụy đề phục vụ Đại 
bội thành công tốt đẹp. 


Thưa các dòng chủ 


Tại hội lần thứ VI của Dàng đănh 
ˆ“ . M ^ , 
đấu buớc chuyển quan [rong trong quá 


Ù 


trình kế thừa và đồi mới sự lãnh đạo 
của Đẳng về ckhinh trị, tư tưởng và ĐÔ 


“chức. Thành công của Đại hội là sức 


néĩanh mới, là cơ sở hết sức quan.trọng 

đề tăng cường hơn nữa sự đoàn két, ' 
thống nhất trong toàn Đẳng và toàn ¬ 
dân ta. Nhưng chặng đường trước mắt 

chủng ta còn đầy khó khán, thứ thách 

mà toàn Dẳng và toàn dân ta phải nỗ 

lực rắt nhiều. phân dấu rất cao mới 

vượt qua được. Với tỉnh thần doàn. 
kết và đôi mới của Đại hội, chúng tì 

quyết tâm đem hết tính thân và sức 

lực của mình thực hiện thấi ở lợi mục 

tiêu do Dại hội đề ra là ồn dịnh nội 

mặt tỉnh hình kinh tế — xã hội, tiếp 

tục tạo tiên đề cho sự nghiệp công 

nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa đất 

nước. 


: 
Hưởng tới năm 1990, năm ký niệm 
hần thứ 60 ngày thành lập Dẳng còng 
sạn Việt nam, lần thứ 145 Quốc khănu 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
nam và kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, chúng 
ta quyết thực hiện thắng lợi Di chúc 
thiếng liếng của bác lJộ kính yêu: 


“Còn non, CÒn nước, CÒN người, 
Tháng giặc Mỹ, tạ sẽ xây đựng hơn 
mười ngày nay !?® 


Không một trở lực nào có thể ngăn 
can bước tiến của chúng ta vẻ phía 
trước. bóc 

Với niềm tin mãnh Hiệt đó, tôi xin? 
phép tuyển bố bể mạc Đại hội đại biều 
toàn quốc lần thất VÌ của chúng ta. 
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tions et ohblecfifs essentLiels de développemenE soecTio-éeonomigue du quỉnguennat. 
1986 — 199U (rapportL du CÓ du PCV présente par le eamarade Võ Văn RieU), 
Hésclutions du Vile Congres naticnal du DCV, Discours de clỏtare dụ Secrctaire 
genéral Nguyen Van Lình, 


REVISTA DEL COWMWUAXISMO N° 1— 1987 


EDITORIAL — A realizar cxitosamenfe las Ífesolueiones đe] VỊ Congreso đe] 
Partido. Camarada Nguven Van Linh, SecrebT0O General del CC del Partido 
Comunista de Vietnam (PCOV). Palabras đei camarada Pham lung. Palabras 
del camarada Truong Chính. Diseurso de inauguración del caminrada Nguyen 
Van Linh. Informe Polilieo đel CÓ pronunecitdo pór eÙ camaPada “Truong 
Chỉnh. Orientaciones v obielivos prineipales del đesarrolo económieo-soeial 
para el quïnguenio 1950 — 1990 (Iinlorme dei CÔ pronuneciado pọt cl eamarada. 
Vơ Van KicU, HRcsolueciones đe VI Congreso Nacionul del PCV, Discurso de 
elausura del Secretario General Nguyen Văn Linh: 


TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
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"Mục lục ¬ : 


¬. 
° 


Xã luận - Phản đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Dại hội thứ VI 
của Đẳng 

Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Tông bí thư BCHEƯ ĐCS Việt nam | 

Bọ chính trị, Ban bí thư, Ủy bạn kiềm tra Trung ương DCS Việt nam 

Ban chấp hành trung ương Đẳng cộng sản Việt nam á 

Lòi phát biều của đồng chí Phạm lừng 

Lới phát biều của đồng chí Trường Chinh 


Văn kiện Đại hội đại biều toàn quốc lần thú VI của Đảng 


cộng sản Việt nam 

Điển văn khai mạc do đồng chí Nguyễn Văn Linh đọc 

4o cáo chính trị của BCH TƯ do đồng chí Trường Chỉnh đọc 

Phương hướng, mục tiêu chủ vếu phải triền kinh tế, xã hội 
trong 5 năn, 1986 — 1990 (Bảo cáo của BCHTƯI do đồng 
chí Võ Văn Kiệt đọc) 

Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ VI DCS Việt nam 

Diễn văn bế mạc của đồng chí Tông bí thư Nguyễn Văn Linh 

bia của họa sĩ Trần Mai | 


Ky họa của họa sĩ Dương lướng Alinh 


là 
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Trụ sở Bộ biên tập: 
{. Nguyên Thượng lHiển — Ha nội, Dây nói: 32051 — 52082 

Trụ sở cơ quan thườnz trú tại miền Nam: 

E2 Phim Ngọc Thạch — E, P., Họ Chí Minh Đây nói : 35768 — 232010 


MỤC LỤC TẠP (HÍ CỆNG SÁN NĂM 1997 


TÁC GIÁ 


I— Chinh trịỷ 


ị 


— Máy văn đề về đòi mới tư duy Đào Duy Tùng „ 
— Bàn về chuân bị đất nước chống chiến tranh xAm lược Hoàng Văn Thái 2 
t— Văn đề nắm quy luật trong cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt nam Hồng Chương ,, 
~ Nây dựng một Quốc hội thật sự có năng lực Xã luận ) 
- Quốc hội khóa VII — Mấy vấn đề đòi mới Nguyễn lIữu Thọ 3 
c— oi mới tư duy : khía cạnh phương pÏl:áp luận Thái Ninh 3 
lạ Làm tốt công tác quản sự địa phương Đặng Kinh Ủ 
| — Xày dựng con người mới với vấn đè phòng ngừa sự phạm |` 
có đội Lê Quang Thành | 5 
— Thời kỶ quá độ lên Sân nghĩa xã hội — tính chất lâu đài và 
phức tạp Vũ Hữu Nưoạn 6 
— Về bản chất của chuyên chính vô sản theo tỉnh thần học 
thuyết của Lê-nin Nguyễn Văn Địng 6 
— Núng cao vai trò của các cơ quan dán cử Hoàng Iiảo 6 
— Thực kiện rộng rãi và đầy đủ nén dân cbủ xã bội chủ nghĩa 
| là điềm mấu chốt trong đôi mới tư duy chính trị và tư duy 
kinh tế Nguyễn Văn Linh ? 
_= Kết hợp chặt chẽ kính tế với an ninh, an ninh với kinh tế | Lẻ Quang Thành 7 
| — Tư duy triết học và đồi mới tư duy Lê Thi 8 
_— Tính thống nhất của pháp chế xã hội chủ nghĩa [loang Công & 
| ~ Này dựng và hoàn chính pháp luật Lê Đức Tiết 9 
— tách mạng Tháng Alưởi và cách mạng Việt nam Nguyễn Văn Lỉnh là 
| — Tăng cường đoàn két quân dân | Xã luận 5 
~ Pháp luật và kinh tế [loàng Hảo 12 
| 
Kghiên cứu — Trao đồi 
+ Về tư duy à đồi mới tư (du 
: Mòt số vấn đề về tư duy và đổi mới tư đilỹ hiện nay ở 
__ nước ta (lồ Văn Thông I0 
¡— Những hưởng tư duymới - Lê Thị  .. 10 
— Quan hệ giữa đồi mới nội dung tư duy và đòi mới phương 
| piập tư duy Nguyễn Đăng Quang| l0 
I— N›ững đặc trưng cơ bản của phiưững pháp tư duy khoa 
'— học Nguyễn Quang Thông| t0 
— Năng lực tư duy lý luận trong quá trình đói mới tư duy ˆ^ | Nguyễn Ngọc Long |. 10 
— Vai trò của đôi mới tư duy Đặng Xuân Kỷ | 12. 
— Nàng cao trị thức khoa học — điều kiện quan trong đề đồi | _ | 
mới tư duy Nguyễn Duy Quý 12 
Bà dị hồng tín — phản Anh — tư đuy Nguyễn Duy Thông lâu 
| - Nhụ cầu thực tiêu và đòi mới tư dụv xguycn Đăng Tường, 12 


BÀI 


Đồi mới tư duy tử góc độ tâm lý học 
Những định hướng thời đại của tư duy mới 


II —= Kinh tế 


Về xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý 

Khắc phục những khó khăn trước mắt, thực hiện thẳng lợi 
các nhiệm vụ kinh tế 

Kinh tế đối ngơai, xuất — nhập khầu trong chặng đường đầu 
tiên của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

Quán triệt mấy nội dung chủ yếu theo hướng tư duy mới đã 
nêu trong nghị quyết 306 (dự thảo) của Bộ chính trị 

Đồi mới cơ chế quản lý bảo vệ thực vật trong nông 
nghiệp 

Phát biều của đồng chí Tông bỉ thư Nguyễn Văn Linh tại 
Hội nghị lần thứ 2 BCHTƯĐ 

Một bước quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội VI 

Giai cấp nông dân tập thẻ trên mặt trận nông nghiệp 

Về các quy luật kinh tế trong thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội : 

Vấn đề phân phối lưu thông — Những giải pháp mới trên cơ 
sở quan điềm mới 

Bố trí cơ cấu dầu tư hợp lý nhằm thực hiện ba chương 
trình: lương thực — thực phầm, hàng tiêu dùng, hàng xuất 
khầu 

Mấy vấn đề cơ bản về chương trình xuất khầu 

Về chỉnh sách cung ứng vật tư của nhà nước đối với nông 
nghiệp 

Làm thế nào tạo ra nguồn dự trữ đề ồn định và phát triền 
nông nghiệp ở nước ta 

Phấn đấu giảm bội chỉ ngân sách 

Phát triền mạnh tiều, thủ công nghiệp 

Mấy suy nghĩ về bảo đảm quyền tự chủ sẳn xuất kinh 
doanh eho đơn vị kinh tế cơ sở 

Và đồi mới cơ chế quản lý kinh tế 

Biến nghị quyết Đại hội VI từng bước vững chắc thành 
hiện thực 

Mấy suy nghĩ về giải quyết lương thực, thực phầm ở nước 
ta hiện nay 

Một số nhân tố mới của cơ chế quản lý kinh tế qua kinh 
nghiệm ở các điền hình 

Một số vấn đề cơ bản về đồi mới cơ chế quản lý kinh tế ở 
đơn vị cơ sở và đôi mới quản lý nhà nước về kinh tế 

Một kinh nghiệm kinh doanh trên địa bàn huyện: Liên 
doanh thủy sản Năm căn 


Nghiên cứu—Trao đồi _ 
+Về khoán sản phầm trong nông nghiệp 


TÁC GIÁ 


Phạm Iioàng Gia 
Hoàng Công 


Trần Thành 
La 4 
Lưu Văn Đạt 
Nguyễn Binh 


Duy Nghi 


Ló ^‹ 


Xã luận 
Vũ Oanh 


Trần Đức 
Võ Văn Kiệt 
Hồ Tế 
Nguyễn Thế Lần 
Xuân Kiều 
Nguyễn Thành Bang 
Xã luàn 
Vân Tùng * 
Vũ Huy Từ 
Nguyễn Văn Linh 
Äã luận 
[Lê Doän Diên 
Trần Ngọc liên 
Võ Chí Công 


[iữu Hạnh 


BÀI 


Phải chăng khoán sản phầm đã phù hợp với giai đoạn 
hiện nay 2 

Cần đồi mới cách khoán sẵn phầm trong nông nghiệp 
Khoản san phẩm và cơ chế quản lý trong nông nghiệp ở 
nước ta 
Hoàn thiện eơ chế khoán sản phầm trong hợp tác xã sản 
xuất nỏng nghiệp 

Vận dụng quy luật phân phôi theo lao động trong điều kiện 
- khoán sản phầm đến người lao động trong nông nghiệp 
nước ta 

Thực chă: của *khoán mới » với củng cố quan hệ sản xuất 
xã hội ckủ nghĩa trong nông nghiệp 

Máãy suy nghĩ về việc đánh giá và định hướng hoàn thiện 
cơ chế khoán sản phầm trong nòng nghiệp 

Hoàn chỉnh khoán sản phẩm trong nóng nghiệp _ 

Máy suy nghĩ về hoàn thiện cơ chế khoán sản phầm cuối 
cùng đến hộ gia đình ở các hợp tác xã nông nghiệp 

Tông hợp ý kiến đã phát biêu trên bốn số tạp chí 


+Vê uấn đề lạm phái 
Về vấn đề lạm phát ở nước ta 
Lạm phát tiền giấy và khả năng giảm tốc độ lạm phát ở 
nước ta 
Đồng tiền trong quá trình chuyển sang nền kinh tế hàng 
hóa ở nước ta 
Mọt số ý kiến về lạm ptkát tín dụng ở nước ta 


IH— Văn hóa — Xã hội 


Qua một số tác phầm của những người viết văn trẻ 

Thề hiện đầy đủ trong thực tế sự thòng nhất giữa chính 
sách kinh tế và chính sách xã hội 

Đường lối văn hỏa của Đẳng và thành tựu tronz thực tiễn 
Sự thâm nhập và nảy sinh cải mới trong văn lóa các đân 
tộc thiều sỐ 

Lẽ sống, lối sống ngày naY 

Thông tín trong xã hội hiện đại 

Máy vấn đề về giải quyết nhà ở đô thị 


Chất lượng nghệ thuật và hiệu quả xã hội của hoạt động 
văn hóa văn nghệ 

Bác Hồ chỉ dạo chúng ta xây dựng lối sống mới 

Nhin thắng vào thực trạng nền giáo dục nước ta hiện này 
Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa phát triền ngày từ 
nguvén lý cơ bản tính đẳng cộng sản 

Cai cách nền giáo dục quốc dân — một. tất yếu khách quan 
của thời đại chúng ta 


TÁC GIÁ 


Trần Đức 
Đào Quang Cát 


Nguyễn Đình Nam 


Lưu Quốc Thường 


Nguyễn Huy 


Lê Trọng 


Đào Xuân Sâm 


Phan Thoan 
Nguyễn Anh Bảo 


Ban biên tập 
Tạp chí Cộng sản 


Nguyễn Dinh 
Cao Cự Bội 


Đào Xuân Sâm 
Lê Đình Thu 


Phan Quỳnh Anh 


t*wuw 
Lê Xuân Vũ 


Ngô Đức Thịnh 
. Lê Ảnh Trà 
Hoàng Thịnh 


| Phạm Trí Minh — 


Phạm Văn Nhiếp 
Trần Độ 
Lê Xuân Vũ 
Đạng Quốc Bảo 
Phương Lựu 


Đặng Quốc Bảo 


Số 
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. Nghiên cứn—Trao đồi 

† Ýề oqgi trỏ nhân †Õ con ngưởt lrong sự nghiệp 
TáU dựng chủ ngiĩa xả hội 

Con nạ, ười — chử thề và sản phầm của lịch sử, mac tiêu và 

động lực. của cách mạng 

Về nhàn bo €0n ng đời trong phát triền kinh tế của đất nước 

Con người, vốn quý nhất 

Về sự thống nÑất giữa cbính sách kinh tế và chính sách 

xã hội hiện nayŸ 

Về chÝmh sách xã hội và cœộc đấu tranh cho-công bằng xã 

hội hiện nay 

Phân bố, sử dụng đây đủ và có hiện quả các nguồn lao 

động của đất n:rỚC 

Suy nghĩ về đồi..mới-công tác tư tưởng. vău học nghệ thuật 

và giáo đục 

Văn nghệ sĩ mới 'và chức năng xây đựng con người mới 

Tập trung sức ðr+ định 4iời sông các dân tộc thiều số ở các 

vùng cao 

Một vài suy nghĩ về con người Việt nam từ sản xuất nhỏ 

di lên chủ nghĩa xã hội 

Suy nghĩ thêm về những vấn đề của cona.ngưởi ổi từ sản 

xuất nhỏ tiến thắng lênehủ nghĩa xã hội 

Nhu cầu và tính tích cực: của con người 

Con người Việt nam với kỷ cương quản lý kinh tế, xã hội 

__ theo phấp luật 

— llãy lưu ý đến nhân tố:con. người trong công cuộc xây dựng 

miền núi 

— Gia đình với sự bồi đưỡng:nhân cách con người | 

— Vai trò của Đẳng trong việc phát huy nhân tố con người 

— Vị lợi ích trăm năm phảt trông, người 

— Chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới 

— Thề dục thề theo vì con người 

— Xây dựng cen người mới xã hội chủ nghĩa và phương pháp 

tư duy khoa học 

~ Xây dựng và sử dụng tốt hơn nữa đội ngũ trí thức xã hội 

chủ nghĩa 

— Phát huy nhân tố con người thanh niên trong sự dgbiệp 

xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc 


IV — Đăng — Các tò chức quần chúng 


— Phãn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết nà hội thứ VỊ 
của l)ìng 

— Tạng cường sự đoàn kết nhất trị của Đăng, quyết tám thực 
hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội VỊ 


TÁC GIÁ 


———Sn 


Đăng Hồi Xuân- 
Vũ Kiên 


, 


Tạ Văn Thành 
Đăng Thu 
Trần Độ 
Đặng Quang ân 
Phạm Như Cương 


Tran Đình Floan 


Nguyễn Văn Hạnh 
Hà Xuàn Trường 


Hoàng Trường Minh 
Ngô Thành Dương 


Tương Lai 
Không Doãn Hợi 


Phan Hiền 
Đặng Nghiêm Vạn 
Đặng Thanh La 
Đào Duy Cận 
Diệu Hương 
Hoàng Đình Cần 
Dương Nghiệp Chí 
LA Thị 
Lê Quý Án 


tà Quang Dự. 


Xã luận 


Xã luận 


” 
!- 


1 


t.5 


_ 
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Tăng cường công tắc kiềm tra, góp phần thực liện Láng 
lợ. nghị quyết Đại hội thứ VÌ] của Đảng 

Bài học lịch sử vô giá 

Miy ý kiến về đồi mới công tác tỒ chưc và cóng tác 
can bộ 

Tiực hiện tốt luật hôn nhân và gia đình 

Yên cầu mới của công tác vận động công nhân 


=— Tùng chí Lê Duân, nhà lãnh đạo lỗi lạc của Dáng và nhân 


đàn ta 


_- Giung quanh vấn đề đồi mới phong cách cô:p tác 
Công trình thanh niên cộng sảnT— một phưcn, thức tập hợp ' Đoàn Phồ Thông 


và ciao dục thanh niên 

Chú tịch Hỏ Chí Minh sống mãi trong sự ngiiệp của clúng tà 
Học tập đạo đức Bác Hồ, nâng cao phảtn chất cách mạng 
Hẹc tập Bác Hồ, xảy dựng piuong cáacl làm việc dàn chủ gắn 
Ló với quan chúng 

«q N#ười có nhiều duyên nợ với báo chỉ 

Giai cấp công nhằn và thời đại chúng ta 

Xây dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn hiện này 
Đoip chí Nguyễn Ái Quốc đưa ánh sáng Cách mạng Tuảng 
Mười về Việt nam 

Theo phong cách Hồ Chỉ Minh 

Mọt số ý kiến về đôi mới phong cách công tác 

Về những bài báo của N.V.L. 

V.I. Lê-nin nói về chủ nghĩa quan liêu và đáu tran! chồng 
chủ nghĩa quan liêu 

Puát búy vai trò của lội liên biệp nông dân tập tê 

bac Hồ với công tác vạn động nông dần 

Chinh sách kinh tế— xã hội và công tác vận động than b niên 
Một sự đôi mới nhiều hứa hẹn của báo chí 

Nâng cao phầm chất cán bộ và đẳng viên, giữ giu sự trong 
sạch và tăng cường sức chiến đấu của Đảng 

Mót nội dung quan trọng của việc đòi mới công tác vận 
động thanh niên 

Hoạt động ký niệm Cách mạng Tháng Mười, một hình thức 
đâu tranh quan trọng Ởở Việt uam những năm 1959 — 11942 
Sinh hoạt tư tưởng 

Né tránh 

Nói và làm 

Thaây giúi 

Mót sự thật nhức nhới 

Câu chuyện về đồng chí Ch Cù. 


V — Tìư gửi Bọ biên tập 


Clìn tướng của kể cơ hội 
fj*hai giữ gìn Đăng ta thật trong sạch b 


Trần Hiền Đắc 
Nguyên Phú Trọng 


Võ Tử Thành 
Nguyện Thị Định 
Đan Tàm 


N,uyễn Văn Linh 
Nguyễn Hài Rhoát 


lrần Miều 
Phạm Văn Đồng 
w*w# 


l.ê Quang Vịnh 
Nguyên Xuân Thông 
Nguyễn Thành Lê 

Lương Xuân An 


Nguyễn Thành 
Song Thành 


Iraăn Xuân Bách 
-tww 


l¿ Văn Yên 
tứ“ 
Hữu Cóng 
Bui Ngọc Trình 
xhị Lễ 


| Đỗ Mười 


Vũ Mão - 
¡ Đình Xuân Làn — 
— NgÔ đăng Trì 


Đức Uy 
xguyên Trung Thực 
Trần Túy 
Trọng Nghĩa 
Hong Tâm 


[,ê Văn Giáp 
Lê Hùng 


.—— —— 


b )AI TÁC GIÁ SỐ 


— Cần làm sảng tố một số điềm xung quanh lá đơn xin bọc 


.†( 


của Nguyễn Tắt Thành năm EHÍ Định Xnân Làm Ð 
— Cần tạo ra những lần sóng dư luận xã hội cần thiết | Xguyén Xuụnh Höng| 7 
— Thư gửi Bộ hiến tạp Pham Văn Tuần À) 
— "Thư tra lời Đặng Thu h 
— Đau lòng và phần nộ Mai Thị Địo 9 


— Cân đặc biệt coi trọng vếu tò tạo dâng sản phầm hàng hóa | ương Hướng Alinh Ụ 
— Can đặc biệt chú ý giáo dục thanh niên về dàn số và kè 


hoạch hóa gia định Chu Thị Xuyến 9 
— Từng Minh hãi kêu cứu! Pham Ván Hoài ịU 
— (iiữ vừữn¿ kỶ cương của Đẳng và Nhà nước ` Phạm Ngọc 10 
— Đè nợ ệ thuật tạo hình và kiến trúc đến với nhân đản Nguyên Quản | 12 
— Cuộc đâu tranh không đơn gián Hồng Quang 19 


VI — Các địa phương, eơ Bở 


— Mlót số cải tiên bước đàu về cơ chế quản lý kinh tế ở 


Thanh hỏa Nguyễn Hữu Phùng| 2 
— Ngành chăn nuôi bò sữa Mộc châu đị đến đàu 2 Hữu lạnh hộ 
— Một điền hình:năng động trong kinh doanh thương nghiệp Auân Hioành h 
— Lm dòng trên đường đỏi mới Nguyễn Trung Tín 8 
— ])öi miỏi cơ cầu kinh tế huyện | Nưô Tlanh: Trà Lò 
= Đưa tiên bộ Khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp 
Ớ Ruyện Dán phượng Chu Thái Thành 9 
YVIL— Tiế giới: vấn dè, sự kiện 
— Cuộc đạp gỡ Vì hòa bình và tiễn bộ xã hội Hồ Bất Rhuát 5 
| — Vẻ quy luấi Hến mình bà nước Đồng đương Phan Thượng Iliền ^ 
— Nàm 1955 và chỉnh qayeền Hi-gàn Phan Doãn Nam 2 
— Cũng tỏn tại Lòa bình giữa bài nhóm nước ASEAN và Đông 
dưrơn”? | Hoàng Hiền 3 
— Hán chất, đặc điểm và địa vị lịch sử của cú nghĩa để quốc | Bùi Ngọc Chưởng 3 
— tư sạ€ lệnh vẻ hóa bình của ELê-nin (tháng 11-1917) đến chiến 
| lược hứa linh của ĐC N Fiền XỎ H: CV THAY Nguyễn Trọng Thụ 4 
| — Rñinh tế xã hội Nó viết từ sau Đại hội NXXVTL ĐCS Liên xô Lê Tịnh 4 
— Đỏi mới liền tục — cơ sở cho sự phát triển của HĨung-ga-ri Hò Bất Khuất 4 
| — “Chính sách kình tẾ mới» của Lê-nin với sự nghiệp xây 
| đựng chủ neh1a xã hội ở nước ta”: Nguyễn Trung ) 
— Những dỏi mới về nIặn thức lý luận trong lĩnh vực kinh tế 
ở Í lên Nó Hồ Vũ 5 
— hết hợp sức mạnh đàn tóc với sức mạnh thời đại trong giai 
đuan cách ming mới DĐoän Nam 5 
— Hước phát triền mới về chất trong quan hệ Việt — Xô SAU ö 
— Phường pháp luận bình thành giá cá ở các nước xã hội chủ 
Hu ha Đặng Thị Hiếu Lá 6 
— UV và quốc tế hóa Kính tế xã hội chủ nghĩa Nguyễn Khác Viện| 6 
Vì chú nghĩa xã hội, vị hòa bịnh thế giới Phạm Thành 6 


BÀI 


l 


Phát triền tình hữu nghị và quan hệ hợp tác địc bi¿t 
Việt — Lào : 

Bước pi:át triền mới của quan hệ kính tế Việt — Xô 

Tìm hiệu sự giao tuu văn học Việt — Xô 

Nên đâần chú Xô viết ngày càng hoàn thiện 


Về những xu hưởng của kinh tế thế giới và những đòi ni 


sâu rộng trong còng dòng xã hội chủ nghĩa 

Chính sách kinh tế mới — chính sách khôi phục và phát triển 
nền kinh tế hànz hóa của nhà nước chuyên chính vô sản 
trong thời kỷ quá độ 

Những biến dỏi quan trọng trong eơ chế kinh tế ở Liên xô 
Kinh tế các nuóc tư bạn phát triền trong nửa đâu những 
năm 80 

Chàu Á — Thái bình đương: an ninh và kợp tác 

Bảo vệ hòa bình thế giới, n;iột công cuộc đòi mói tư đuy 
Pháp luật Xô viết và công cuộc cải tỒ biện nàv ở Liên XỎ 
Chính sách thuế lương thưc của V.L, Lê-nin với văn đẻ củng 
cố khối liên minh công nông | 

Đất nước Xô viết: cuộc céch mạng càng tiếp tục 

Cách mạng Tháng Xlười mở ra mọt thời đại mới trong lịch 
sử thế giới h 
Tháng Mười vĩ đại và thời đại 

Hòn đá tầng trong chính sách đối ngoại của Việt nam 
Đảng của V.I, Lê-nin — đẳng của những "00g cuộc đổi mới 
xã hội vĩ đại nhất 

Liên xô — thành trì của hòa bình thể giới 

Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới — thành quả của Cách 
mạng Tháng Mười 

Cách mạng Tháng Mười và phong trào cộng sẵn và công 
nhân quốc tế — * 

Cách mạng Tháng Mười và cuộc đấu tranh giải phóng của 
các dân tóc 

Cách mạng Tháng Mưởi và sự phát triền của nền khoa học 
quân sự Xô viết | 

Liên xô: vai trò khai phá, vị trí mở >ìftỞNG 

Việt nam — Liên xô: Cách mạng Tháng Mười và Cách mạng 
Tháng Tám 


VI — Qua sách báo các nước anh em 


Cải tô và thái độ đối với cải tô _ 

Xây dựng cơ chế kinh tế và công tác chính trị tư tưởng 
Về công cuộc cải tỏ ở Liên xô 

Lý luận kinh tế và thực tiền cải tồ 

Chủ nghĩa xã hội có cần cạnh tranh kbông 2 

Về các mâu thuần xã hội của clủ nghĩa xã bội 

Dân chủ và quyền con người ở phương Tây 


*kwu'x/4 
Nưuyễn Văn Ông 
[Phan Tông Gian 
Nguyen Nược Àjinuh 


Thể Phần 


Lê lòng Tạàm 
Dìịnh Ì'' ương 


Nguyễn Diệu 
Riểu Nguyên 
PPFam Huy “Thông 
Phùũng Văn Tưu 


Nguyễn Trí Dĩnh 
À, Khihciơ-nhi-a=cỏp 


Trịnh Ngọc Thái 
V. Đôn-gh'ecn 
Nguyên Cơ Thạch 


Nguyễn Đức binh 
Hoàng Diech Sơn 


Icàng Nguyên 
Đó Nguyên Phương 
Phạm Xuân 


Hoang Minh Tano 
Hà Xuân Trưởng 
Nguyễn Riánh 

Toàn 


NI. N. Goóe-ba-trôp 
J?h Ca-vfơ-trÔ 
\ i-ic 
L.Il,_ A-ban-Rin ° 
\.Ƒ, VXn-tri-x.Rin 
Hiế-Te Pian=te-ro-vfcl 
W.N, Hút-ke-vích 
\. (n-drirap<xép 
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Nhân tố con người của sự phát triền kinh tế và công bằng 
xã hội 

Nhiệm vụ hiện nay của các nhà khoa học và ng hiện cứu 
xã bội 

I.¡ch sử phải dạy chúng ta tiến lên phía trước 

Thực tại — Văn học và báo chí 

Củng cố công cuộc cải tÔ bằng những hành động thực tế 


Về cuộc đối thoại giữa những người mắc xít và những 

người có tín ngưỡng ở các nước Àlÿ la tính 

Về cải tÖ, đồi mới ở Bun-ga-ri 

Và củi tô, đồi mới ở llung-pa-ri 

l.ạm phát 

IX— Văn kiện — Tư liệu 

Đồng chí Nơuyên Văn Linh, Tòng bí thư BCITTU ĐCS Việt nam 
?ộ chính trị, Dan bí thư, Ủy ban kiên tra Trung ương DĐCS 

Việt nam (khóa VỊ) 

BCGHTU DCS Việt nam (khóa VD 

Lời phát biều của đồng chí Phạm Hùng tại Đại hội VI ĐCS 

Việt nam 

Lời phát biếu của đồng chí làn 22c- Chỉnh tại Đại bội VI 
DCGS Việt nam 

Diễn vàn khai mạc Đại hội VI ÐĐCS Việt nam 

Hảo cáo chính trị của DCIITƯ Đảng tại Đại hội YI ĐCS 

Việt nam 

Phương hướng, mục tiêu chủ yếu phát triền kinh tế, xã hội 
(rong 5 năm 19665 — 1590 

Nghị quyết Đại hội VI ĐCS Việt nam 

liên văn bế mạc lại hội VI ĐCS Việt nam 

Chủ tịch lIò Chí Minh (Biên niên tóm tát) ` 

Đảng ta ký niệm Lê-nin bắt đầu từ bao giờ 

Hội nghị lần thứ hai BPCIITƯP (khóa VŨ) giải quyết 

những vấn đẻ cấp bách về phản phối, lưu thông 

Tuyên bỏ chúng Việt nam — Liên xô 

lời phát biều của đồng chí Phạm Hùng tại kỷ họp thứ nhất 

Quốc hỏi khỏa VIH 

lời phát biều của đồng chí Trường Chinh tại kỳ bọp thứ 

nhất Quốc hội khóa VIII 

liội nghị lần thứ ba BCHTUƯPĐ (khóa VD 

Nhớ lại một vải chuyện cũ... 

Cắm cờ đỏ bùa liềm trên núi Non nước 

Cách mạng Tháng Mười và niềm tin của chúng tôi 

Một ngày đáng nhớ ở nhà tù Nô-xi-la-va 

Lê-nin nói về Việt nam và Đông dương 

Cuộc kỹ niệm Cách mạng Tháng Mười đầu tiên ở nước ta 
Về những chiến sĩ què ở xã Kim liên chiến đấu và by sinh 
bảo vệ Mát xcơ và 


LỔ 


TÁC GIÁ 


T. Da-xláp-xcai-® 


Á.N. la-cốp-lép 
N. Ma-xöp 
G.Œ.  Mác-kết 
Phan Quỳnh Anh 
(tông thuật) 
Trần Ảnh 
(tồng thuật) 
Tô-đo Gip-cốp 
(ơ-rốt Ca-rôi 
Ô-t#eh Bô-gô-mô-lốp 


TINN 
[lồng - Chương 


sut 


Hà Iluy Giáp 
Nguyền Văn Hoan 
Lâ Văn Hiến 
Lê Giản 


HÏ.C. sưu tầm 
Hồ Bất Khuất 
(awoø tầan) 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ 
CỦA ĐẲNG CÔNG SẲN VIỆT NAM 


Xã luận 


lãng cường sự đoàn kết nhất trí của 
Đảng, quyết tâm thực hiện tháng lợi 
nghị quyết Đại hội Ý| 


Ñ!I! ru đi, Bac Hồ kinh yêu đã đề lạt những lợi cán dận khuôn 
`0ditj thươc ngọc bề xâu dựng đảng. Người đặc biệt nêu rõ: «Đoàn 
kết /a mội truyền thống cực kỹ quỹ báu của Đảng 0à của dân la 
Các đồng chí từ Trung trơng đền các chỉ bộ cần phải giữ gìn sư 
đoảun kẽt nhất trì của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mì nh (1) 


lam theo lới Bac. Đảng t†a đã phat huu tmạnh mẽ truyền thông đoan 
®¿! nhát trị được kết tình trong qua trình đâu tranh cách mạng lâu dải, xâu 
đựng đang lớn mạnh. lồ chức ud lãnh đgo nhân dân ta hoàn thành 0ẽ 0ana 
cach mạng đân lộc - đân chủ Bước udo giai đoạn râu dựng chủ nghĩa tả 
hột trong phạm ui cá nước. Đảng ta đô cô gắng lãnh đạo nhân dân ta phái 
triền kinh lễ ud uân hóa. đi đôi uới bảo ðẽ 0ững chắc Tồ quốc xổ hột chủ 
nghĩa Hơn Í! nảm qua. Đảng đô dải! dắn nhân dân ta từng bước đi lên chủ 
qghia + hội. 0d trong quá trình đỏ. đô trưởng thảnh dần dần oở thu được 
nhiều bài học kinh nghiệm qu báu Nhở 0ậu. cách mạng nước ta đã giảnh 
được những thủnh tựu quan trọng trong sự nghiệp râu dựng chủ nghĩa rô 


——————ề 
_ f1) Hà Chị Minh Di choe 


hội pì giành thêm những thẳng lợi mới to lớn trong công cuộc bảo pệ Tồ 
quòc Að hội chủ nghĩa, như nghị qujếi Đại hội thứ VI của Đăng đã 
đình giả. 
1uu nhiên, như nghị quuẽL Đại hội đã chỉ rõ, công lác xây dựng đẳng 
đa khôn cược coi trọng đúng mức. Về mặt lãnh đạo chính trị, Đang ta luu 
đlä xác định được đúng đưởng lối chủng 0à đường lối kính lề cho cả lhời kÙ 
qui độ. những đã phạm saL làm nghiêm trọng ề chủ Irương, chính sách 
tờn, Ð02 chỉ đạo chiến lược 0à 0ê tò chức Thực hiện Trong lãnh dạo kính lế 
ađ hệt cũng có những sai làm 0a NhuUẽt diềm bắt nguồn từ những khuuẽi 
cồn Irong hoạt động tư tướng, l2 chức 0à công tác cán bộ của Đảng. 
Tình hình đó đã có nh hưởng hhông lối cên sức mạnh đoàn kết nhấi 
Irí của Dàng. Sự thiểu nhất trí lrên nhiều quan diềm 0à chủ trương, chính 
sách dã. nàảu sinh nà tồn tại khá lâu, châm dược giải quyết. Trong phong cách 
Đà gian ñệ làm piệc giữa mỘPE số cán bộ lĩnh dạo các cấp, có sự Lhiền ăn khớp. 
Những 0L phạm 0ề nguyên lác sinh hoạt đang đã dưa đến tình trạng mãi 
đoàn kết ở nhiều đang bộ. Những 0Ì phạm Dò phầm chất của nhiều cán bọ, 
đảng niên, nhất Tà sự thoái hóa, biền chất cũađ một bộ phận lrong đó đã đưa 
đến bạ thấp chất lượng đăng 0iên, làn giam sức chiến đấu của Đăng. Trong 
đảng có những biều hiện của tứ tưởng tiền tr sản nừa &ld Ð Rhuụunh pừa hữu 
khuựrnh. 
1'heo lời Péc dạu phải €Cthực hành dân chủ rộng rãi, thường xuiyên pà 
nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình » (2), pừa qua, Đảng ta đã chuân Bị 
bà liền hành Dại hội Thứ VÌ ớt tình thần €nhìn thẳng nào sự thạt, đánh 
giá ng sự Thật, né rõ sự thật ». cối đó «là cách lọt nhàt đề cùng cố mở 
phái Iriền sự đoàn Rẽt nà thống nhàit của Đẳng » (3) nà cũng qua đó, nàng 
cao nữ hịc lãnh đạo của Đăng Đề các mặt chính trị, tư tường pà lồ chức. 
Giỉn hơi lriệu đảng piệên qua đại hội các cặp pà hàng triệu người thuộc các 
tìng lớp nhàn dàn tÈÃ háo luận sôi nội, góp nhiều j Riền nào dự thao Đáo 
đío chỉnh Trị, tháng thân Tham gía vê dựng dạng, Đợi tự phê bình ðà phê 
bình trong nội bộ dưng cũng ĐỚI 0iệc phê bình công khai trên bảo chỉ đã góp 
phần quan trọng tảo sự hình hành các cấp Ụ mi 0à 0ào piệc lựa chọn các 
đai biên đí dự Đại hột toàn quốc. Đền Đại hội toàn quốc, lính thân tự phê 
hình pà phê bình cảng được phái húu. Trai qua thao luận, bàn bạc dàn chủ. 
Dại hội ứđ dL đền nhớt Irí cao Đề đạnh giá lính hình, bề những bài học Ninh 
1"g7I211, Đô KH GƠ nhí cm pụ chính trị sạp Lời, sề phương hướng nà mục liều 
của hề heạch 5 ndm, 0d đã báu được THỘI bạn chấp hành Trung ương HƠI 
liêu biền cho trí luệ, lính Thân đoan PếtL thông nhất tà D chỉ đòi: mới của 
loan đăng. Trong diễn nàn bề mặc Đạt hội, đồng chí Nguyen Văn Linh. Tọng 
bí thư Dan chp hành rung ương Dùng dã nói: “®Dại hội lán thứ VÌ của 
Đăng đánh dàu bước chuyền quan lrọng trong qua trinh kế thừa ba đòi mới 
set lỡnh đạo của Đăng Đề chỉnh trị, lư tường 0d lô chức. Thành công của Đại 
chội là sức mạnh mới, là cơ sở hết sức quan trọng dễ lạng cường HÚnH nữa sự 
đoàn Èk*t, thông nhất trong toàn đảng nà toàn dân la 9. 


Sức inmạanh của Dáng chính là ở nơi Dang đduàn Nét nhất trí. 


* 


2), (3) Hồ Chí Mivh ? Di chúc, 


San Đại hội VI của Đăng, cách mạng đang đại ra những nhiệm pụ mi 
những uêu cầu mới. Nghị quuẽi của Đại hội đã nêu rõ phái ® xâu dựng đẳng 
thật sự ngàng tầm một đăng cầm quuền có trọng trách lạnh đạo Toàn dàn 
thực hiện hai nhiệm pụ chiến lược ». Muốn thế, phát lăng cường đoàn kết 
nhất trí bề chính trị, Iư tưởng 0à tồ chức trên cơ sở hệ lư lưởng Mác— L2-nin 
pà dtrờng lối, quan điềm của Đăng. Chăm lo giữ gìn sự đoàn kết [rong các 
cơ quan lãnh đạo của Đảng, trên cơ sở đó, tăng cường sự đoàn hèL lrong 
loàn đảng. Giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí trong đảng như giữ gìn con ngươi 
của mửt mình Ð 

Sự đoàn kếi, nhãit trí của Đỉng trước hết phải dựa trên cơ sở tư 
tưởng Mác — Lê-nin và đường lối, quan điem của Đảng. Đường lối, 
guan điềm của Đảng chính là sự thồ hiện cụ thề những tư lưởng của chủ 
nghĩa Mác — Lâ-nin trong điều kiện đặc thù của nước †a. Đại hội lthử VĨ của 
Đảng đã lại khẳng định sự đúng dủn của dường lối đó, thống nhất quan điềm 
trên một loạt uấn đề cơ bản của sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa xả hội trong 
chạng đường đầu liên của thời kỳ quá độ uà sự nghiệp bảo oệ Tồ quốc xã hội 
chủ nghĩa. Đại hội đòi hỏi toàn đảng phải nghiêm chỉnh quản triệt uà thực 
hiện đường lối, quan điềm đó, đồng thời tiếp lục cụ thề hóa ihêm trong quá 
trình đấu [ranh cách mạng. Nhiều oãn đồ mới sẽ ndụ sinh, nhiều khía cạnh 
của những uãn đề cũ cũng cần được soi sáng thêm, cho nên có thề vó những 
Ú kiến khác nhau. Đó là iệc bình thường. Điều quan trọng là phải nghiên 
cứu, thảo luận thật sự dân chủ đề đi đền nhất trí. Tuyệt đối không đề những 
Ụ kiến khác nhau trở thành những bắt đồng gay gắt ðề quan tiềm ảnh hưởng 
đến sức mạnh đoàn kết nhất trí của Đảng, càng không thề tuyên truyền, 
phồ biến những quan điềm trái uới nghị quuết của Đạt hội, 

Sự đoàn kẽi, nhất trí của Đảng còn phái đựa trên những nghyên tắc 
mắc xít — lê nin nít về sinh hoạt đang, mà nguyên Tắc quan lrọng nhất 
là tập trung dân chủ. Mọi pïn đồ quan trọng của Đảng cần dược tháo luận, 
bún bạc thật sự dân chủ, chống tình trạng tập trung quan liêu, gia trưởng, 
đọc đoán, không tôn trọng  Riến cấp dưới, không phát huy trí tuệ lập thê 
dịìn tới những quyết địnHl sai lầm. Aiặt khác, phải nghiệm chỉnh thực hiện 
nguyên tác tập trung : thíều số phục tùng ta số, cặp tiưới phục tàng cấp trên, 
loàn đang phục tùng Trung ương, chống Tình trạng pó lồ chức, ô Kỹ Tuệt, 
cục bộ, địa phương, tự do tù tiện khiến cho sự lãnh đạo của Đăng. sự điều 
hành của Vha nước kém hiệu lực. Như V.T. Lô-nin đã nói, ®chủ nghĩa Ad hội 
không thê thanh công được nều lính kỤ luật tự giác của giai cấp bò sản Nhóông 
tháng được tình trạng 0ô chỉnh phủ tự phái của giai cấp tiều Hư sản ) (U). Hác 
Hồ kính yêu cũng nêu rõ: ®Sức mạnh pô dịch của Đăng tà ở tình thèên ý 
luật tự giác, ý thức tô chức nghiêm chính của cán bộ pà đẳng piền » G9), 


1uốn vài đụng sự đoàn Rối, nhất trí của Đăng, không thề không dàa 
tranh thăng thân, kiên quyết chống những quan điềm sai trái, những lr tưởng. 
lệch lạc. những hiện tượng liêu cực. Là một cơ thề sông, Ddng cần có tự pho 
bình và phê bình nh con người cần có không khí đề thở. Nghị quuết Đại 
hội VI ghì rõ: ® Đầu mạnh phê bình nà lự phé bình đúng oới Ú nghĩa là gu 
luật phát triền của Đảng, là thước đo trình độ sinh hoạt dân chủ trong đìng 
Đủ Ú thức trách nhiệm của Đảng đối ouới nhân dán 2. 


ĐH mm... Z 
(4) V.1, Lênin: Bán sề pháp chế xá họi chủ nghĩa, Nxh Sự thật, Hà nội, 1970, tr. 136, 
(5) Hà Chi Minh : Tugền (@p. Nxb Sự thật, Ha nội, 1980, tập lÍ, tr. 211 


Muốn xât dựng sự đoàn kết nhất trí của Dáng, c[n9 không thẻ không; 
tăng cường công tác giáo dục và công túc kiêm tra, lờm sao cho mọi 
đảng niên đều SuỤ nghĩ uà hành đệng 0ì TÚ lrởng cộng sản chủ nghĩa, 0ì lợi 
ích của cách mạng, chÕ:19 chủ nghĩa cơ hội dưới mọi hình thức, chóng chủ 
nghĩa cá nhân là cát đẻ ra trăm Thứ bệnh nguy hiem. Nhũng cản bộ, đủ1:4 
piên không chăm fo lợi ích của nhàn dàn mà chỉ thu nén cho lợi ích của cử 
nhàn thì không thè có chỏ đứng trong hàng ngũ dũng. 


Sau cùng, piệc xâu dựng $ự đoàn kết nhất-trí của Đảng không thề tách 
rời vai trò của quần chúng nhân dân. Sự doàn kết nhái Irí của Đảng có 
ảnh hưởng quušt định đền tư lưởng, hành động của quần chúng. À gư0c lạt, 
quần chúng nhàn dân góp phần quan trọng xâu dựng sự doàn kết nhất trí 
của Đảng qua 0ièc góp j kiến xâU dựng øà thực hiện đường lõi, chính sách 
của Đảng- qua Diệe phèẻ bình, nhạn ~ét hoạt động của các chỉ bộ, kiềm tra Ìư 
cách đảng ðien, phải hiện những người thoái hóa biển chát: đồng thời giỏi 
thiệu những người ưu tú đồ Đăng kẽL nạp 0ảo hàng ngũ mình. Vì pậu, [rong 
toàn bộ hoạt động của mình, cóc cấp: các ngành phai quán triệt tư (trởng lấU 
đcn làm gốc, xâu dựng bà phát huU quyên làm chủ lập thề của nhân dân. Phải 
thực hiện ròng rủi chš độ quần chúng phê bình chỉ bỏ, đang piên. Chỉ thị số 
02—CT/TU ngàu z-1-1987 của BGHED tiêu cầu cứ đ& hai tháng một lan các 
cắp ủu niên pà cán bộ lãnh đạo phải kuống CƠ sở, g¿p 6Ø lrực liếp dáng 0i¿n 
pà quần chúng » nhàm trao dồi j kiến uới họ, giải quuE cụ thề những ki¿n 
nghị của họ, đồng thời phát hiện những nhân tô mời cuất hiện Trong phong 
Irảo quần chúng đề cồ nũ, thúc đầu oiệc thực hiện các chủ [rươn, œhính: sách 
của Đảng. Đó chỉnh là một sự đồi mới phong cách làm piệc dướt únh sáng 
của nghị quuếi Đạt hột VÌ. 


* 


Việc xảu dựng šư đoàn kết nhất trí của Đăng Không phái tả một mục 
đích tự nó. Rối cuộc là phải di tới những hành động cụ thê, đoàn két, thống 
nhất lực tượng của toàn đẳng, toàn đành tạo nên phong trào rộng lớn  quujÈl 
tàm thực hiện nghị quyết Đại hội J của Đảng. Cần có Kẽ hoạch làm cho củn 
bộ, đẳng niên quán triệt những tự lường, quan điềm à nội dụng cơ bản của 
nghị quyết. Đó là một quá trình dâu tranh đề đồi mới Từ đuU, đòi mới. phong 
cách làm piệc, đồi mới cóng tác tò chức oà cán bồ, nâng cao tình thủn trách 
nhiệm oà Ú chí phăn đầu cách mìa1ng. 


Căn cứ 0ào nhiệm 0u, THụC Hiếu pà phương hướng chính sách q được đề 
ca trong nghị quế, các cñp các ngành xem với, diều chỉnh; bò sung nhiệm 
oụ 0à biện phúp thực hiện Nẽ hoạch năm {087 uới tính thần lích cực, chủ 
động, 0ững chắc, trọng tàn Ea triền khai thực hiện tốt bu chương trinh mìuc 
Hau : tương thực — thực phầm. hàng Tiêu dùng, hàng xvuải Ihầu. Trên cơ $sở 
kế hoạch cả nàm, đề ra chương trình hành động cụ thề cho từng thời 
gian, IrưfÖ€ mát tập trung chỉ đạo giải quyết môi số iệc thiết thực 0ề sửn xuái 
uà đời sống, tạo nên chuyền biến bư0c đầu. 

Năm nau, chúng ta kử niệm tàn hữ 57 ngàu thành Tạp Đăng (3-2) trong 
không khí phấn khơi, tín Hưởng trước sự thành công của Đại hội V/. Với đà đó... 
yêu cầu chủ yêu của piệc kỦ niệm nàụ la giáo dục nâng ca0 phầm chất, đạo 


đức cách mạng cho cán bộ, đảng piên theo lời giáo huấn của Bác Hồ: Can 
kiệm liêm chỉnh, chỉ công 0ô tư ». thiết thực chuẩn bị đề Thời qian lới sẽ tiến 
hành e cuộc oậ¡t động làm trong sạc 0à nârg† cao sức cluến đấu của các lồ 
chức đảng ; làn trong sạch bì nàng cao hiệu lực quan Tỷ của bộ máu nhà 
nước ; đau lùi nd xóa b3 các hiện tượng liêu cực... 9 

Nhi Bác Hồ đã từng nói, ®lạm các mạng đò cải tạ2 vĩ hội cñ thành xã 
hội mới ld mội sự nghiệp rất 0ể oan, những nó cũng là một nhiện: pụ rãi 
năng nề. môi cđuộc đấu tranh rất phức tạp. tàu dải, gian Phó. Sức có mạnh 
mới gánh được nặng pà đi được va. Người cách mi phái có đạo đức cách 
mạnZ (in nên ng. m2i hon thịnh được nhiệm Pụ cách mạng Dễ 0ang (6). 
Đói ni cán bó, đẳng piên của fa 0ê bản chất tà lối, những cả pề mặt phầm 
chát, đạo đức cách mạng cũng chữa đáp ng được tiêu cầu của cách mạng. 
Aftrởi năm qua. trên 19 nạn đúng 0iên đã bị đưa ru khói đảng, trong đó một 
phần lớn la những người phạm sat làm bề phầm: chất, đạo đức, có những 
người bị Iruu tố trước pháp tuật. 

Vì pậu, cần đính qiả đúng tình hình pề phẩm chất của can bộ, đúng 
piền, nêu rõ những trtt điềm, khuuẽt điềm, kiềm điềm lại piệc sửa chữa những 
khuuẽtI điềm đã tự phê bình bà phả bình theo tính thân chỉ thị 79 nà thông 
báo 74 'của Ban bí Lhur, rút kính: nghiệm bề công tác giáo dục. quan TỦ đảng 
biên. làn một số piệc Thiết Phực oề giáo dục phầm chất, nâng cao chất lượng 
đảng viên như : giúo dục truyền thống tốt dẹp của Đang, biều dương những 
đỉng piên gương mẫu, xử lý những trường hợp 0i phạm kỹ luật, đưa ra 
khỏi đảng những người thoái hóa, biến chải, kết nạp những người ứữt tủ 
xuãi hiện [rong phong trảo cách mạng của quần chúng 0ởo đảng, tạng lhịìu) 
hiệu cho các đăng iên đủ 10, 50 tuồi đăng. Trong đợi nghiên cứu thực hiện 
nghị quuết Đạt hội, mỗi cán bộ, đảng piên phải liên hệ, kiềm điềm những tư 
tưởng, quan điềm vẻ 0iệc làm đã qua của mình đề phái huy những cát lối, 
cái đúng. sa chữa những cái sai một cách triệt đề 0d thiết thực. 


Đương niIiên, 0iệc giáo đục nông cao phầm chải, đao đc cách: nang 
cho cán Bộ, đảng viên là một công tác thường xuyên, làu dài, song lâm được 
những oiệc aói trên lức là chúng †a kỦ niệm ngàu thành lập Dàng một cúch 
thiế! thực, xứng đảng. 

Toàn đảng, loàn đân hđg đoán kẽ! mội lòng, siẽ) chột! đội ngũ, đồng tâm 
Miệp: lực thực hiện lố! nghị quụẽš! Đai bác VỊ của Ddng 


(6) [Hồ Chí Mình Puyên sóc Miịp Š€ tho lo sóc 0906, lếp đá, tơ. 0Ó, 


ĐÀO DUY TÙNG 


MẤY YẤN ĐỀ VỀ BÙI MỨI TƯ DUY 


Ư duy là quá trình hoạt động 

phản ánh hiện thực khách quan 

ở trình độ cao của nhận thức con 
người. Nó đem lại cho con người 
những hiều biết về bản chất của các 
sự vật, về những quy luật vận động 
của thế giới khách quan. Tư duy của 
con người là sản phầm của lịch sử. 
Trải qua các thời đại khác nhau. bằng 
quá trình lao động cái tạo tự nhiên 
và xã hội, tư duy của con người đã 
có những bước phát triển to lớn, đạt 
được những thành tựu cao về trí tuệ. 
Tư duy lý luận, tư duy khoa học theo 
chủ nghĩa duy vật biện chứng chẳng 
những làm cho con người hiệu biết sàu 
sắc cuộc sống xã li hiện tại, mà còn 
dự đoán một cách khoa học sự phát 
triỀn của xã hội tương lai. 


Khi nói đến tư duy là nói đến cả 
phương pháp, nội dụng, kết quả của 
nó. Tư duy eFÍ có tác dụng và ý nghĩa 
khi nó gắn Hiền với hoạt động thực tiên 
của con người. Trình độ tư duy thể 
hiện không những ở khả năng vận 
dụng những quy luật hình thức. 
hương phúp tư duy, mà còn ở kết 
quả của tư duy thu nhàn được có phù 
hợp hay không phủ hợp, phần ánh sàu 
sắc hay không sàu sắc hiện thực khách 
quan. 

Trong hơn nửa thể kỷ Hình đạo cách 
mạng, Đẳng ta đã đạt được những 
thành tựu quan trọng vẻ tư duy lý 
luận, tư duy khoa học. Và đó chỉnh 
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là nguồn gốc đầu tiên của mọi thẳng 
lợi của cách mạng nước ta. Chẳng hạn, 
trong cách mạng dân tộc dân chủ, 
Đẳng ta đã tông kết thực tiễn, nêu ra 
chân lý lứn “không có gỉ quỷ hơn độc 
lập, tự do 3; đưa ra lý luận về giương 
cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội ; lý luận về phương 
pháp cách mạng; khoa học về chiến 
tranh nhân dân và quốc phòng toàn 
đân; nghệ thuật chỉ đạo chiến lược, 
chiến thuật,v.v. Trong cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, Đăng ta cũng có những 
thành tựu tư duy lý luận, thề hiện ở 
nội dụng chủ yếu của đường lối chung 
và đường lõi kinh tế mà các Dại hội 
IV và V của Đảng đã đề ra. 

Tuy nhiền, trong giai đoạn cách 
mạng hiện nay, Đăng ta cho rằng, 
muốn làm tròn trách nhiệm của mình, 
“Đẳng phải đồi mới về nhiều mặt: 
đồi mới tư duy, trước hết là tư duy 
kinh tế; đồi mới tồỒ chức; đồi mới 
đội ngũ cán bộ; đôi mới phong cách 
Hình đạo và còng tác». Đồi mới đang 
là yêu cầu bức thiết, là vấn đề có ý 
nghĩa sống còn đối với cách mạng 
nước (ta, là điều kiện bảo đảm cho 
chúng ta vượt qua mọi khó khăn, phần 
đầu thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội thứ VL của Đẳng. 

Vì sao lúc này Đảng ta lại nhấn 
mạnh yêu cầu phải đôi mới tư đuy ? 


Một là :chúng †a đang có sự lạc hậu 
Đề nhận thức LÚ tuàn. Lâu nay, Irong 
nhận thức của chúng ta có nhiêu quan 
niệm lạc hậu, nhất là những quan niệm 


về công nghiệp hóa xã hội chủ nghìa, 
về cải tạo quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa, về cơ chế quản lý kinh tế, về 
phân phối lưu thông v.v: Dã có những 
thành kiến không đúng và không thật 
sự thừa nhận sự tỏn tại khách quan 
của những quy luật của rèn sản xuất 
hàng hóa, không vận dụng đúng các 
quy luật khách quan của thời kỳ quá 
độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chúng 
ta dã mắc bệnh chủ quan, duy ý chí, 
vừa nóng vội, vừa bảo thủ trì trệ; 
vừa “tả? khuynh, vừa hữu khuynh, 


Trên nhiều vấn đề cụ thẻ, tuy tỉnh 
hình đã thay đôi, có nhiều cái mới nảy 
sinh, nhưng chúng ta vẫn tư duy theo 
quan niệm eũ, và làm theo cách thức 
cũ. Đối với những vấn đề như giá cả, 
thị trường, kinh tế cá thề, kinh tế tư 
nhân, lợi Ích và động lực trong kinh 
tế... cũng còn không ít những quan 
niệm không phù hợp. 


Sư lạc hậu về tư duy là một nguyên 
nhân quan trọng của những khuyết 
điềm, sai lầm trong việc đánh giá tình 
hình, xác định mục tiêu và bước di; 
bố trí cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu từ ; 
tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
củng cố quan hệ sản xuất mới; sử 
dụng các thành phần kính tế ; thực 
hiện cơ chế quản lý mới; tồ chức 
phn phối lưu thông; thực hiện 
chuyên chính vô sản... Những khuyết 
điềm sai lầm đó đã làm cho chúng tí 
không thực hiện được mục tiêu do Đại 
hội V vạch ra là ồn định tỉnh hinh 
kinh tế — xã bội, ôn định đời sống 
nhân đân. 

Rõ ràng là tư duy cũ, tư đuy không 
đúng đã kéo chúng ta lại. Nếu không 
đoạn tuyệt với nó thì không thê tiến 
lên được. | 

Hat là: uiệc đồi mới tư duy của 
chúng ta có quan hệ mậi Lhiết ơi sự 
phát triền nhanh chóng ðuà phức Tạp 
của thế giới. Những năm gần đây, yêu 
_ eầu đôi mới, nhất là đôi mới tư duy, 
trở thành vấn đề nóng hồi trong đời 
sống chính trị của nhiều đẳng và nhiều 


nước anh em. Thế giới ngày này có 
nhiều sự kiện diễn biến rất sôi động, 
nhanh clóng. có nhiều mối quan lệ 
quốc tế phức tạp, đầy mâu thuàn. Có 
thề nói, chưa lúc nào các mỗi quan hệ 
giữa các nước lại diễn ra mọt cách 
hữn cơ, nhanh nhạy. đòi hỏi phải có 
sự thay đồi cách nghĩ, cách giải quyết 
một cách thích hợp, mới mề như hiện 
nay. Đại hội 27 Đẳng cộng sản Liên 
xô đã khẳng định: ® Chính tình hình 
kinh tế và chính trị cụ thê mà chúng 
ta đang sống, chính giai đoạn đặc biệt 
của quá trình lịch sử mà xã hội xô 
viết và toàn thế giới đang trải qua 
đều đòi hỏi Đảng, đòi hỏi mỗi người 
cộng sản phải có tinh thần sắng tạo. 
đồi mới, phải tìm mọi cách vượt ra 
khỏi khuôn khồ những khái niệm quen 
tuộc nhưng đã lỗi thời s(1). 


Nước fa là một bộ phận của thế 
giới, chúng ta phải có những nhận 
thức mới đối với mọi biến động của 
thế giới, phải tìm hiều nhiều vấn đề 
xảy ra trên thế giới. Nhưng nhìn 
nhận, đánh giá như thế nào, bằng con 
mắt nào đề có thê nắm đúng bản chất 
của tình hình, đoán định được triền 
vọng phát triền của các sự kiện? 
Đương nhiên, phải bằng tư duy mới, 
cách nhin mới. Chỉ có đỏi mới tư duy 
mới có thề tiếp cận được những vấn 
đề mới mẻ trên các lĩnh vực của đời 
sống thế giới, mới có những nhận thức 
đúng đắn, sâu sắc về thế giới. 


Pa là : cuộc cách mạng khoa học = 
kỹ thuật diễn ra Đới qui mô chữa 
lừng có, mang lại cho loài người 
những thành Tựu 0ô càng: to lớn, táo 
động mạnh mẽ đến tứ dụ của con 
người. Những thành tựu của cuộc 
cách mạng khoa học kỹ thuật là kết 
quả của hoạt động tư duy, nhưng 
đồng thời chúng cũng tác động trở 
lại đối với hoạt động tư duy. Mỏöi một 
thành tựu khoa học kỹ thuật đều mang 


(1) đo cđo chính ¡rị củ UBIU ĐCS Liên 
xê sại Đại hội 27. 
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lại nhận thức mới hoặc nàng cao nhận 
thức. đôi mới tư duy của con người, 
bao gòm cả tư duy chính trị, tư đuy 
tri lẹc, tư duy kính tế, Chúng tạ 
đều biết, chủ nghĩa Ma — Lê-niu là 
sản phảm của việc tông kết và nâng 
cao những thành tựu trí tuệ của loài 
người, trong đó có những thành tựu 
của khoa học tự nhiên, Các thành tựu 
khoa học kỹ thuật có tác động nhất 
định đến các chủ trương, chính sách 
của Đang và Nhà nước. Ví dụ: khi 
quyết định eEủ trương chính sách phát 
triền nông nghiệp, không thê không 
coi trọng các thành tựu sinh học. Ngàv 
nay những thành tựu của khoa học kỳ 
thuật càng tác động rất mạnh đến tư 
đuy chính trị, tư duy kinh tế của 
người cán bộ lãnh đạo, cán bộ 
quản lý, 


Nói đến kloa Fọc còn phải rất coi 
trọng khoa học xã hội. Những thành 
tựu của khoa học xã hội cung cấp cơ 
sở lý luận cho việc định ra đường lỗi, 
chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước. 


Không nhận thức đúng về vai trò 
của khoa học thì không thê tiếp nhận 
được n]I:ững thành tựu của nó, 


Tóm lại, chúng ta đang đứng trước 
vêu cầu cấp bách pIải đói mới tư duy, 
Chỉ có đồi mới tư đu mới nhận thức 
đúng, câu sắc hiện thực, tiếp cận và 
đi tới được chân lý, nằm cliic và vận 
đụng đúng quy luệt khách quan, trên 
em sở đó có giải pháp khác phục khó 
khăn, làm chuyều biển tỉnh hình, thực 
hiện được những mục tiêu do Đại hội 
thứ VI của Đẳng đề ra. 


H 


Hảo cáo chỉnh trị của DBCHTỪƯ tại 
Đại hội thứ VÌ của Đẳng ta đã chỉ rõ: 
«Muôn đói mới tư duy, Đăng fa phải 
mm Vừững bản chàt cách mạng và 
khoa học của chủ nzhĩa Alãe—Lê-nin, 
kế thửa dị sản quý báu về tư tưởng 


` 


và lý luận cách mạng của Chủ tịch Hỏò 
Chí Minh, của đồng chí ].ê Duäun và 
các đóng chí lãnh đạo khác của DĐ: ø: 
tiếp thụ nhữnz thành tựu lý luận, 
những kinh nghiệm mới phong phú 
của các đảng anh em, những kiến thức 
khoa học của thời đại, Phái đáy niạnh 
còng tác nghiên cứu lý luận; t;ng Áct 
có kệ thông sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã họi và bảo vệ Tô quốc, rút 
ra những kết luận đúng đắn, khắc 
phục nhữag quan niệm sai lầm kLcặc 
lỗi thời. Đỏi mới tư đuy không có nghĩa 
là phủ nhận những thành tựu lý luận 
đã đạt được, phủ nhận những qui luật 
phò bi*n của sự nghiệp xây dụng chủ 
nghĩa xã hội, phú nhận đườig lối 
đúng đắn đã được xác định, trái lại, 
chính là bồ sung và phát triền niữo 

thà ,h tựu ấyv ® @), 


Như vậy, đói mới tư duu không 
phái chỉ là đồi mới phương pháp, n:à 
còn là đòi mới nội dung của từ (lu), 
đồi mới quan niệm; khong phải chỉ 
trên một lrth pực nào, mà là trong mọi 
hoạt động của Đảng Đà Nhà nước; 
không phải là phủ định tất cả mịđ 
theo quan điềm kẽ thừa 0à phát triền. 
Theo tôi hiều, việc đôi mới tư đuy ở 
ta cần theo những hướng eu thê sau 
đày ? 


Thứ nhất ; có những quan niệm 
đúng về các hiện tượng. sự vật trước 
đây, nay hiện tượng. sự vật đã khác, 
cho nên quan niệm ấy không còn phù 
hợp nữa, plải thay cói, CLẳng bạn, 
trong chiến tranh, eó những víicc phải 
làm với bất cứ giá nào theo kl:ầu hiệu 
® Tất ea cho tiền tuyến, tất cả đề cánh 
thăng ®; nhưng trong xây dựrg kinh 
tế. chúng ta không tê làm giỏng như 
thế, mà phải tính đến hiệu quả kinh 
tế Trong chiên tranh, chúng ta có 
thề động viên tỉnh thần cách mạng, 
lòng yêu nước của nhân đân, coi đó 
là động lực chủ yếu; trong xây dựng 


(2) Bảo cáo chính trị của BCHIUĐ tại Đại 
hội VI, Tạp ch( Cóng sản, số 1- 97. 


—. 


cbủ nchĩa xã hệi, bên cạnh vếu tố 
tính thản. lòng vêu nước xã hội chủ 
nghĩa, eòn phải rất coi trọrg lợi ích 
vạt chtẢt; xứ lý đúng vấn dẻ lợi ích 
kinh tế sẽ tạo ra động bực của phong 
trào quần chúng. Trong chiến tranh, 
cFể độ bao cáo ở chừng nhịc nào đó 
;à cần thiết; nhúng trong xáv dựng 
kinh tế, nếu không xóa bó clế độ bao 
căn thì kianh tế không tẻ phát triển 
được. 


Thứ hai: có những quan niệm sai 
và làm sai, cho nên phải sửa, quay 
trợ lại với quan niệm đúng. Vị dụ ? 
phân phối theo lao động là một nguyên 
túc phản phối của chủ nghĩa xã hội; 
nhưng thời gian qua, ta có những 
nhận thức không đúng và làm sai, bảy 
giờ phải sửa, vàa dụng đúng nguyên 
tắc đó. Trong chúng ta cũng có nLận 
thức không đúng, thạm chí không tuân 
theo quy luật quan hệ sún xuất phải 
phủ hợp với tính chất và trình độ của 
lực lượng sản xuất, một quy luật phô 
biến của mọi xã hội; bây giờ phải 
hizu đúng và vận dụng quy luật đó 
phủ hợp với thực tiễn nước ta. Ơ đây, 
đòi mới tư duy là đồi mới nhận thức 
không đúng của minh, chứ không phải 
dỏi mới những nguyên tác, những quy 
luật đã được thực tiên kiêm nghiệm. 


Thư ba : có những quan niệm (rước 
đây đúng, bày giờ vẫn đúng, nhưng 
do thực tiền không ngừng biến đòi và 
phát triền, đòi hỏi phải có sự bộ sung 
và hoàn chỉnh những quan niệm đó 
thì mới phù hợp với sự biến đồi của 
thực tiễn. Ví dụ: trong đường lối cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, 
Đẳng ta đã đề ra phải tiến hành đồng 
thởi ba cuộc cách mạng, trong đó cách 
mạng khoa học KỸ thuật là then chốt... 
Chủ trương dó là đúng, nhưng nôi 
dung cụ thể của từng cuộc cách mang 
ở môi thời kỷ, mới chặng đường như 
thể nào, vị trí của mỗi cuộc cách mạng 
và mỗi quan hệ giữa chúng ra sao, đó 
tà những vẫn đề cần được cụ thề hóa 
và phát triền qua tông kết thực tiễn. 


N $ Tên „« - ° 
Làm được như vậy chúig Ea sẽ nắng 
từ duy của chúng tạ lên một trình độ 
mới cao hơn, 


T1lco những hướng nói trên, việc 
đồi mới tư duy không bạn chế ở mớt 
lĩnh vực nào, mã nó điển ra trên tắt 
cả các lĩnh vực của dời sông xã hội, 
(rước lết là treng lĩnh vực hính tế, 
Dại Lọi thứ VI của Đẳng ta đã kết luận 
nhiều văn đề, xác định rõ những nữịc 
tiều, những giải pháp của cách ngàng 
nước tạ trong những nàn còn lại của 
chặng đường đâu tiền của Lời ký quá 
độ. Đó là sự đồi mới tư duy, là ¡ hững 
quan niệm mới của Dáng ta, 


Trên lĩnh: oực kinh lẻ. Đẳng ta cLo 
răng muốn thực hiện được những mục 
tiêu Đại hội VỊ đề ra, điều quan trọng 
hàng đầu là phải xác dịnh đúng dàn 
chính sách kinh tế, chính sách xã hội, 
nhằm plát huy vai trỏ làm chủ và 
nhiệt tỉnh của người lao động, tao nên 
phong trào quân chúng sôi nồi thục 
hiện các chủ trương của Đảng, giải 
phóng năng lực sản xuất hiện có, 
khai thác mọi khả nắng tiềm tàng của 
đất nước, mở rộng quan hệ hợp tác 
quốc tế về kinh tế, khoa học, kỹ thuất, 
và sử dụng có hiệu quả sự giúp đỡ 
quốc tế dễ phát triền mạnh mẽ lực 
lượng sản xuất đi đôi với xảy dựng 
và củng có quan hệ sắn xuất xã hội 
chủ nghĩa. 


Cụ thể là phải kiên quyết khắc phục 
những sai lâm, khuyết điềm đã mắc 
phải, bố trí lại cơ cấu sản xuất, điều 
chỉnh lớn cơ cấu đầu tư, dứt khoát 
sắp xếp lại nèn kính tế quốc dàn theo 
cơ cấu hợp lý, thật sự coi nông nghiệp 
là mắt trận hàng đầu, thhic hiện chờ 
được ba chương trình mục tiêu vẻ 
lương thực — thực phầm, hàng tiêu 
dùng và hàng xuất khẩu. Phải xây 
đưng và củng cô quan hè sản xuả! xã 
hội chủ nghĩa, sử dụng và cái tìo đúng 
đần các thành phần kinh tê, coi việc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa là một nhiệm 
vụ thường Xuyên. liên tục trong suot 
thời kỷ quá đọ lêu chủ nghĩa xã hội, 


với những hình thức và bước đi thích 
hợp, làm cho quan hỆ sản xuất phủ 
hợp với tính chất và trình độ của lực 
lượng sản xuất. Trong khi tập trung 
cũng cỗ và phát triền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa, làm cho kinh tế xã hội chủ 
nghĩa giữ vai trỏ quyết định, kinh tế 
quốc doanh thật sự giữ vai trò chủ 
đạo, cbúng ta biết sử dụng và cải tạo 
đúng đắn các thành phần kinh tế khác, 
xóa bỏ những thành kiến không đúng; 
cỏ biện pháp tích cực khai thác tiềm 
năng dồi dào đang còn phân tán của 
các thành phần kinh tế này. nhằm tạo 
ra nhiều việc làm, tăng thêm nhiều 
sản phầm cho xã hội. 


Đồng thời với việc bố trí lại cơ cấu 
kinh tế, phải đồi mới cơ chế quản lý 
kinh tế, dứt khoát xóa bỏ tập trung 
quan liêu, bao cấp, chuyền sang Xây 
dựng và thực hiện cơ chế kế hoạch hóa 
theo phương thức hạch toán kinhdoanh 
xã hội chủ nghĩa, thực hiện đúng tập 
(rung dân chủ ; thật sự thừa nhận và 
vàn dụng đúng đấn các quy luật sản 
xuất hàng hóa tòn tại khách quan 
trong thời kỷ quả đò; chú ý đây dủ 
đến quan hệ hàng hóa —tiền tệ, hiệu 
quả kinh tế và lợi Ích kinh tế của 
người lao động: 


Trên lĩnh pực +®q hội cũng có không 
4 văn đề đòi hỏi phải đồi mới từ duy. 
Đã có một thời gian cÓ những quan 
niệm chưa đúng VỀ vị trí của vấn đẻ 
xã hội. Nhiều người hiều vấn dê xi 
hỏi đường như chỉ là một số việc cụ 
thể thuộc về chính sách Hợ cấp Xã 
hội, mà không thấy vàng chính sách 
xã hội chính là chính sách về con 
người, Lao trùm mọi mật của CuỘc 
SÖIỠ CON "NgGHỜI ? điều kiện lao động, 
điều kiện sinh hoạt văn hóa và giáo 
dục. quan hệ gia dinh, quan hệ giai 
cấp, quan hệ đàn tộc... Chính sách xã 
hội không chỉ phục vụ trực tiếp người 
lao động, mà còn tạo ra động lực cho 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã bột: 
Coi nhẹ chính sách xa hội là coi nhẹ 
yếu tố, con người lau động — với tư 
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cách là mục đích của chính sách kinh 
tếT—xã hội, đồng thời là chủ thê, là 
động lực thực hiện chỉnh sách ấy. 


Hiền cbinh sách xã hội như vậy› có 
hàng loạt vấn đề cụ thề đang đòi hồi 
chúng ta phải đồi mới tư duy. Chẳng 
bạn như quan niệm về bậc thang giá 
trị của eon người trong xã hội ; quan 
niệm và thái độ đối với những chị em 
phụ nữ do hoàn cảnh chiến tranh hoặc 
do hoàn cảnh công tác, đã lớn tuôi; 
chưa lập gia đỉnh ; quan niệm và thái 
dò đối với những người làm ăn cá 
thề, ngoài biên chế Nhà nước nhưng 
đang góp phần làm ra nhiều sản phầm 
cho xã hội, v.V. 


Trong công lác lồ chức cán bộ, 
việc đồi mới tư đuy càng quan trọnẽ:. 
Lâu nay có người quan niệm công tác 
cán bộ cần phải làm trong một phạm 
ví rất hẹp đề tránh « phức tạp %, hoặc 
có quan niệm cho rằng hiện nay quá 
hiếm cán bộ đủ đức, tài đề thay thể Ở 
những nơi cản Chay lại có những 
quan niệm hẹp hỏi, phong kiến trong 
việc dánh giá cân bộs nhất là đối với 
cán bộ nữ, cán bộ TẾ... Chỉ có đôi 
mới những quan niệm này chúng ta 
mới có cách làm cong tác tô chức cán 
bộ đúng dẫn, có biều quả, mới có thê 
phát hiện được dúng người có đức; có 
tài đề bố trí vào những CưƯỡn vị trọng 
trách, Phải có quan niệm dụng trong 
việc đánh giá cân bộ; phải thật khách 
quan, còng tìm, Phải thực hiện dân 
chủ hóa công tác cần bộ, tức là phai 
dựa vào quần chúng đồ tìm hiệu cán 
bộ; tỏ chức, động viên quần chúng 
tiến cử với Đẳng những người xứng 
đáng đề đề bạt vào những CưØhNE vị 
lãnh đạo, đồng thời phát hiện những 
người không đủ phầm chất và năng 
lực cần thay thế. ` 


Trong công lác tư tưởng cũng có 
rảt nhiều vấn đề cần đồi mới. Phải 
đồi mới nội dụng và phương pháp: tô 
chức và quản lý, đào tạo những người 
làm công tác tư tưởng và Xây dựng 
cơ sở vật chất —kỹ thuật phục vụ còngữ 


tác tư tưởng. Không như thế thì công 
tác tư tưởng không tê góp phần dồi 
mới tư duy; đồi mới tư duy là một 
nhiệm vụ chỉ yếu của công tác tư 
tưởng. 

Trên đảy là mội số ví dụ chứng mình 
rằng đồi mới tư duy là yêu cáu bức 
thiết đối với nhiều lĩnh vực của đời 
sống xã hội. Trong mi lĩuh vực cần 
xem xét cụ tlề, cái gi dúng. phù hợp, 
cần phát triền : cái gì sai hoặc lạc hậu, 
cần đồi mới, cái gì mới cần nêu ra. 


II 


Với những phương hưởng. ni dụng 
nêu trên, đổi mới tư du thực chất tà 
một bộ phận của cách mạng từ tưởng 
bà ăn hóa, gắn liền với cuộc cách 
mạng về quan hệ sản xuất và cách 
mạng khoa học kỹ thuật. Quá trinh 
đôi mới tư duy diễn ra không để 
dàng và đơn giản. Muốn đồi mới, 
phải có tư duy mới đề thay thế tư 
duy cũ. Sự binh thành tư duy niới và 
thay thế tư duy cũ cũng không dễ 
đàng. Chúng ta đều đã tlấy kLoán 
sản phầm trong nông nghiệp ra đời 
và thay tế cho cách kEoán cũ không 
dễ đàng, suôn có chút nào. Từ chỗ 
nhận ra phải chống bao cấp đến chỗ 
chuyển sang thực hiện hạch toán kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa là cả một quá 
trình đâu tranh gay go. gian khỏ và 
thực tế đã không tránh khẻi vấp vấp, 
sai lầm, phải trả giá. Ở đày vừa pHải 
khắc phục tính bảo tủ, lạc hậu tương 
đói của tư duy, Khắc phục trình độ 
nhận thức thấp của chúng ta, vừa 
phải đấu tranh chong e1 ne!?Ta e4 
nhân, muốn duv trì cái cũ. Như thế, 
muốn đồi mới tư đuụy, phíi đấu tranh 
chồng lại nhiều loại “ức 
cản cựa tâm lý, (tập quảng sức cần 
của cơ chẽ eñ; sức căn từ phía lệ tư 
lường và thể giới quan cũ; sức cần 
do chú neghĩa cá nhân, đặc quyên đáo 
lợi; sức cần đo trình độ Fẹc văn thấp 
và ký luật kém, v.v, Đồng tỏi phải 
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chủ động tạo ra những đu kin eần 
thiết cho quá trình đổi mới đó, 


Điều kiện quan tronø đần Liên đề 
đồi mới tư quy là phải đầy mạnh 
công tác nghiên cứu TÚ luận, nạhiên 
cứu Jhoa học, tồng ÂRKếL thực tiên, 
phải phân biệt đuợc đâu là tư duy 
cũ, đàu là tư duy mới. Đại hội tứ 
VỊ của Láng ta với những quan điểm 
dã được nhất trí vỏi những nhị 
quyết đã được th;òong qua, với phường 
pháp khoa học trorg việc Xem Xét, 
quyết địn" các văn dẻ vẻ chính tTỊ. 
kinh tế, văn hóa, xã bội, Eế một mu 
mực Về đòi mới tư duy. Quá trình 
quản triệt và toc Liên Nghị guyet Đại 
hội thứ VỊ của lãng cũng là một quá 
trình đồi mới tư duy. Phải đầy mạnh 
công tác nghiên cứu lý luận, nghiên 
cứu kl:oa (:ọc, tông kết kinh nghiệm 
thực tiến đề có những kết luận khoa 
học làm cơ sở vững chắc cho việc 
khác phục tư đuy cũ, xây dựng tư 
đuy mới. ÙĐaä đến lúc công tác ly luận 
không chỉ làm nhiệm vụ tuyên truyền, 
giải thích đường Tối, chủ trương chính 
sách, mà còn phải vươn lên cung cTftp 
cơ sở khoa học cho việc xác định 
đường lối, 6l: trương, chích sách, 
tham gia tích cực vào việc xảy dựng 
cấu trúc (Lượng tầng về bịn:h thái Ý 
thức xã hội. 


Muốn thế, cần nắm vững cÌú nghĩa 
Mác — Lê-nin tỉÍ co tỉnh thân súng tạo, 
tông Kếi kinh nghiệm thực tiến của 
nước ta, tiếp tÌ:a có chọn lọc những 
kinh ngiiệm và thành tựu lý Tuận của 
các nuóe anh em¿ tiếp thủ các thionh 
tựu khoa học kỷ thuật hioện đại. Sư 
chậm trẻ trong lĩnh vực này là nguyên 
nhàn quan trọng làm cho tư duy lạc 
Đnạậu, trị trệ, 


Cần tạo ra Pầu khêng klí tự do, 
đàn e1, cởi mở rong nghiên cứu 
khoa học, théi quen tranh luận, phê 
bình và tự phê bình đề đầy mạnh quá 
trình tìm tồi chân lý, phát triền cái 
mới. GlLỉ trong điều kiện như thế, tư 
duy mới thưởng xuyên đôi mới được. 
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Đồng thời, bản thân các nhà khoa học 
cũng phải tự đồi mới quan niệm và 
cách làm của mình trong nghiên cứu 
khoa học. 


Điều kiện thứ hai là phải ® kiềm 
hê » lạt hệ thông trì thức của chúng 
la Đề chủ nghĩa xử hội cà pề thời FÙ 
quá độ liền lên chủ nghĩa xã hội. Cải 
ơi chúng ta phận thức và làm sai thi 
phải sua cho đúng: cái bì không chịu 
được thứ thách của t†lời gian này cần 
loại bó ; cái gì còn trừu tượng nay 
cần euụ thề bóa và hìn phong phú 
thêm; cái gì là mới và đúng ta cần 
tiếp nhận, bồ au:g để hiện dại hóa 
quan niệm về cln n;:ö1a xã hội, 


Chún.¿ ta can nhanh chóng thực hiện 
quả trình đôi mới tư đuy ở nước tà, 
khác phục những quan niệm giản đơn, 
một chiều, duy ý cài, do tướng về 
chủ nghĩa xã hội, góp phản phê phân 
và khác phục tu tướng tiêu tư sẵn. 
ta "khuynh và hữu khuvnh, 


Cũng cân ® kiềm kê? cả phương 
pháp từ duy của chúng tà nữa. Từ 
khi bước vào thời kỷ quá độ đến này, 
chúng tu đã làm không ít việc đề mở 
rộng sư nghiệp giáo dục trẻ duy khoa 
học ~ từ duv dựa trên các quy luật 
của phép biện chứng duy vạt, Đại bộ 
phận cán bộ chủ chói đương chức đã 
được đào tạo qua các trường lớp khác 
nhau. được trưởng thành qua công 
tác thực tiên. Đi ngũ cán bộ của 
Đăng ở mức độ nhất định đã có được 
phương pháp tư duy khoa học của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Không có 
phương pháp đó của chủ nghĩa Mác — 
(ê-nín,chúng ta đã không giành được 
thắng lợi. Nhưng tại sao bên cạnb 
mặt được, phương pháp tư duv của 
chúng ta côn chủ quan. duy ý chí? 
Sai lầm về phương pháp tư duy là do 
đâu ?l.àm sao thanh toán được hạn 
chế ấy? lo nguyên nhân gi mà trong 
phương pháp suy nghỉ còn không ¡1 
dẫu ấn của lõi tư duy giáo điều. tỉnh 
sam và kính nghiệm chủ nghĩa 


Điền kiện thứ ba là phải nghiên 
cứu lịch sử phát triền tư du của dân 
lọc. làng nghìn năm dựng nước va 
giữ nước đã rèn đúc cho nhân đân ta 
đức tính cần cù và khéo léo, anh đũng 
và thông mình chất phác và nhân 
hận. Tò tiên ta sớm sáng tạo ra nên 
văn ha dàn tóc rực rỡ, ông cla tá 
đã rút ra nhiều Rết suận vẻ đạo Tế 
làm người về những bài học đựng 
nước và giữ nước, vẻ lao động và 
chiến dầu, về văn hóa và nghệ thuật... 
Những trí thức mà nhân dân ta đã 
đúc kết được ở nhiều bậc thang nhắn 
thức khác nhau, Nhưng rõ ràng nhiều 
hiều biết còn ở đạng kinh nghiệm, 
Cũng có một số nhà trí thức đã đi 
sâu vào việc quan sát thực tế, thu 
thập tài liệu lịch sử của đất nước, 
tiếp thu trí thức bèn ngoài, phản 
tích, tỏng hợp, rút ra được một số 
kết luận khoa học, dễ lại cho chúng 
tà những công trình có giá trị lón 
tnhư Lẻ Quy Đồn và nmiột số người 
khác). Nhưng phải nhận ràng, do điều 
kiện lịch sử hạn chế, khoa học từ 
nhiền khoa học KỶ thuật, khoa học 
xã hội ở nước ta phát triền clậm. TỦ 
khi Đẳng ta ra đời đến nay, dưới sU 
ehÏ đạo của chủ nghĩa ÄNlác — Lê-nin. 
tư duy lý luận đã có bước phát triệt 
mới về chất, thể hiện ở lý luận về 
cách mạng dân tộc đản chủ, về cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, về khoa học 
và nghệ thuật chiến tranh. Phải cắt 
nghĩa được bài học Kinh ngiiệm về 
những thành tựu ấy, đồng thời chỉ rô 
nguyên nhân của những mặt hạn chẽ. 
sự lạc hậu vê tư duy của ta, 

Đồi mới công tác thông tín cũng 
là điều kiện quan trọng đề đôi mới 
tư duy, Bởi vì có được thông tin đúng 
thì mới có thể suy nghĩ đúng. Không 
được nhận thông tín thì klông có gi 
đề suv nghĩ cả. Được thông tín sai) 
tệẹch (do cô ý báo cáo sai sự thật. 
hoặc do lối đưa tín một chiệcu thec 
những đông có khác nhau) thì từ duy 


(ÄXem tiếp trang 12) 


fRÀN HỮU ĐÁC 


TĂNG (ƯỜNG (ÔNG TÁC KIỀM TRA. GỐP PHẦN THỰC HIẾN 
THẮNG LỢI NGHI QUYẾT ĐẠI HỘI THỨ VI (ỦA ĐẢNG 


IÈM tra là KmỘI tron những 
N chức năng lãnh đạo chủ yêu 

của Đăng, mọt bộ phản quan 
trọng trong toàn bộ công tác xáyv dựng 
Đang ® (1);% Lãnh đạo mù không 
kiềm tra thì cót nh Không có lãnh 
đạo ® (3). Dang ta đã xác định rÕ nòi 
dung chủ véeu của công tắc kiềm tra 
của Đảng lÀ kiểm tra công việc và 
kiem tra con người, tức là kiềm tra 
việc thực hiện đường lối, chính sách 
của Đảng ở các ngành va 
kiềm tra việc giữ gin phầm chất. cách 
mạng và sư hoạt đồng của can bố, 
đẳng viên, nhân viên trong bộ mát 
của Đảng, NI:3 nước, các đoàn thề quần 
chúng. các luc lương vũ trang 
bảo vệ tỏ chức, bảo vẻ căn bó; phat 
hiện sớm những nhân tÔ mới ; sa chữa 
kịp thời những thiểu sót, khuyết điểm, 
bào đảm cho sự lãnh đao của Đẳng 
tuôn đúng đẫn. cụ thể. sắc bén 


cấp, các 


nqhiưm 


Thời gian qua, dưới ánh sang các 
wugÌ quyết và chỉ thị của Đẳng, công 
tác kiêm tra của Đăng đã được tăng 
cường một bươợc ; có những mặt. có 
chuyền biến, tiễn bô, góp phân tích 
cực váo việc thực hiển nhiệm vụ chình 
trị của Đăng ở từng địa phương. từng 
đơn vị, nắng cao nàng lực lãnh đao 
và sức chiên đâu của Đăng. Những 
quan điềm cơ bản của Đảng về công 
tác kiềm tra và những phương hướng, 
phương châm, chỉnh sách xử lý kỷ 
tuật của dang được quân triệt tương 
đối sâu sắc trong các cấp úy dẳng, 


trong các bạn, các ngành, các đoàn 
thề quần chúng. tạo được sự chuyền 
biến về nhận tức đòi với công tác 
kiểm tra của Đáng. từng bước khắc 
phục những quan điềm, từ tưởng không 
dùng như : coi nhẹ công tác kiểm tra, 
bàng quan, cói công tác kiềm tra chỉ 
là của ngành kiềm tra, kiềm tra chỉ 
là đề thí hành Rỷ luật, v.v. Nhiều cấp 
0v đã danh thời gian bàn bác, ra các 
quyết định về công tác kiềm tra, SỬ 
đụng eác ban, ngành eo liên quan phục 
vụ công tác kiềm tra của Đảng : nhiêu 
nơi, bạn thường vụ cấp ủy hoặc đồng 
chí bí thư trực tiếp chỉ đao công tác 
kiểm tra. 


Thì hành chỉ thị 34 của BBT TU 
Đẳng về tăng cường kiềm tra việc thực 
hiện nghị quyết, chỉ thị của Đăng, các 
cấp ủy đảng đã chỉ đạo từng khâu 
theo tính thân chê có nghị quyết, chỉ 
thị, phải có chương trỉnh, kế hoạch 
kiểm tra và điều hành theo chương 
trình kế hoạch đo. Môi đẳng viên phá: 
có chương trỉnh phần đâu cả nhân và 
tlãnh đao quản chúng thực hiện nụhì 
quyết, chỉ thị của Đăng, pháp luật của 
Nhà nước. Công tác kiềm tra đã tập 
trung phục vụ những công tác trung 
tâm. những vẫn để trong yếu, những 
khâu then chốt nhằm thúc đầy việc 
hoàn thành toàn điện các nhiệm vụ 
chính trì được đãt ra. Đến nay, tất 


“ 


(1). (2! Van kiệA Đại hội Ý  Niịb So thật, 
Hà nội, 1982. tập lil, trị 122— 123. 


I3 


eä các tỉnh và thành phố, 7026 SỐ 
huyện, quận và 50% số tô chức cơ sỞ 
đảng đã triền khai thực hiện chỉ thị 
này, Những nơi làm tốt đã giúp cho 
việc thực biện nghị quyết, chỉ thị của 
Đăng, chủ trươnG: chinh sách và pháp 
luật của Nhà nước đạt kết quả tốt 
hơn, những dấu hiệu vi phạm của đẳng 
viên và tö chức đẳng dược kịp thời 
phát hiện, ngăn ngừa và khắc phục 
sớm, hiện tượng tiêu cực giảm bớt: 
tỉnh tiền phong gương mẫu của dàng 
viên được nản;¿: lên... 


Tuy nhiên, việc chuyền biến nhận 
thức và thực hiện chế độ lãnh đạo có 
kiềm tra chưa đồng đều, nơi làm tốt 
chưa nhiều (khoảng 205 huy€n, giản 
và 30% cơ sở) ; hiệu quả còn thấp. Điều 
đáng quan tâm là việc thực hiện chế 
độ lãnh đạo có kiỀm tra chưa trở thành 
ý thức tự giác chủ động và chưa trỞ 
thành phong cách thường xuyên của 
người lãnh đạo. 

Công tác kiềm tra đẳng viên dược 
tăng cường, Có chuyền biến, tiến bộ 
cả vẻ nhận thức, trách nhiệm, cả vẻ 


khối lượng, chất Tượng và phương 
pháp công lác. Trong 5 năm qua 
(10982 — 1986) số lượng đẳng vien 


được kiềm tra nhiều bơn hai lần So 
với 5 năm trước (I970— 10987). Nhiều 
vụ vi phạm kỷ luật của căn bò, đang 
viên được kịp thời phát hiện và xem 
xét. đã giúp đẳng viên nhận 
khác phục sai làm: khuyết điềm, g1) 
tö chức dẳng có biện pháp ngàn chán 
phòng ngừa vì phạm, dòng thời xứ 
lý kỷ luật những trường hợp vi phạm 
đến nức phải xứ tí, Trong việc kiểm 
tra đẳng viên, các cấp ủy đẳng đã chủ 
ý đổi tượng đẳng viên là cán bộ đo 
cấp ủy quản lỶ: kết hơp chật chế 
kiềm tra đẳng viên với kiỀm tra việc 
thực hiện nghị quyết, chỉ thị của ĐànH‹s 
rà soát cần bộ, đẳng viên. Lự phê bình 
rà phê bình trong SỈ nh hoạt đẳng: 


tÕ và 


Việc xử lý kỷ luật của các tô chức 
đẳng nói chung đúng phương hướng, 
phương châm, chỉnh sách xử lý ký 
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luật của Đẳng. Đã tập trung vào những 
vụ vi phạm về dường lõi, chỉnh sách, 
chủ trương của Đẳng, pháp luật củtt 
Nhà nước :những vụ vi phạm nguyên 
tác tô chức và sinh hoạt đắng; những 
đẳng viên thoái hóa, biến chất. Đã 
khắc phục một bước tỉnh trạng xử lý 
ø trên nhẹ, đưới nặng 5 và những thiên 
hướng sai lầm khác như; buông lỏng, 
khát kEe, hoặc xử lý nặng về tác phong 
sinh hoại. Đã chủ ý thục hiện các 
nguyên tắc thủ tục thi hành ký luật 
của Đăng. nhất là tiến hành tốt công 
tác tư tưởng đối với người bịthi hành 
kỷ luật làm cho thư khiếu nai vẻ thi 
hành kỷ luật giảm trên 305% so với 5 
năm trước. 


Dáng lưu ý là trong công lác kiêm 
tra đẳng viên, ủy ban kiềm tra các cấp 
chưa thật chủ động, chưa quản triệt 
sàu sắc và thê hiện đầy đủ tính giáo 
dục; tính chiến đầu cúa công tác kiểm 
tra. Chưa nắm chắc tỉnh hình đăng 
viên. chưa phát biện kịp thời những 
vụ ví phạm; còn bị động giải quyết 
những sự việc đã xây ra do lò cao 
số lượng đăng viên được kiểm tra còn 
íL Việc xứ lý kỷ luật ở từng cấp: từng 
nơi còn có những Trường hợp chưa 
công mình, chính xác: kịp thời. Tình 
[rạng xử lý *trên nhẹ, dưới nặng 
tuy đà được khắc phục một phần 
nhưng hiện nay văn còn là cái œ tệ 2 
trong Đăng : thái độ xuê xoa hoặc bao 
che cho nhau văn còn phô biển, Hiện 
tượng buông TỎng ký luạt còn khả phỏ 
kà cả ở những đẳng bộ được 
công nhận là {rODE sạch, vững nriình, 


biến, 


Mặc đà Đẳng ta đã có chủ trương 
và nhỉi`n biện phấp đề nưàn chặn 
những hiện tượng tiêu CựỨC trong đàng: 
những đến này Tiêu CỨC trong đáng 
vẫn chữa ciâm, và chưa có XI hướng 
giảm, Không uhững thể, có nơi hiện 
trợng Tiêu CựỨC còn tăng hơn f{FưỚts tõ 
nhất là ở cáo cơ sở lưu thông, phần 
phối, ở những đâng viên trực tiếp 
quan hệ đến vật tr, tiền, hàng: rà đẳng 


viên là cắn bộ có chức, có qUVẺ%, 


- 


Việc xử lý kỷ luật chưa thật tốt; chưa 
ngăn chặn được đẳng viên phạm sai 
làm, chưa góp phần đấu tranh chống 
tiêu cực một cách có hiệu quả. Công 
tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho 
đăng viên thiểu chủ động, kịp thời 
sắc bén, kém tính chiến đấu và hiệu 
quả. Chưa coi trọng giáo dục những 
vấn đề cơ bản (giác ngộ giai cấp, nhân 
sinh quan cộng sản chủ nghĩa...) sát 
với nhiệm vụ, với từng đối tượng 
đẳng viên (kề cả đảng viên là cán bộ 
cấp trung, cấp cao). Đặc biệt là chưa 
giáo dục đẳng viên thực hiện tốt lời 
dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về năng 
cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ 
nghĩa cá nhân. 


Công tác quản lý đẳng viên, nhất là 
đảng viên do đẳng ủy các cấp quản lý 
còn lỗng léo, chưa phù hợp với đặc 
điềm tình hình đội ngũ đẳng viên trong 
điều kiện'cách mạng hiện nay. Công 
tác kiềm tra của các cấp ủy đăng, các 
bạn của Dánzg, của ủy ban kiềm tra 
các cấp, công tác thanh tra của bộ 
máyv chính quyền các cấp, công tác 
kim tra của các tô chức quần chúng 
và của tập (Lễ lao động chưa kết hợp 
chặt chế với nhau, chưa được tiến 
hành một cách czủ động, tích cực, 
thường xuyên và hiệu lực còn rất thấp. 
— Điều đáng quan tâm là Đăng ta đang 
lãnh đạo chính quyền, nhưng các cấp 
ủy dàng chưa coi trọng và làm tót 


` vn ^ Vv. = , ` 
việc kiểm tra cơ quan chính quyền, 


môi quan Lệ giữa cáp ủy đẳng và tô 
chức chính quyền củng cấp ở nhiều 
nơi chỉ là quan bệ phối hợp hành 
động. Đáy là một khuyết điểm về 
nguyên tác, VÌ vậy, nhiều nghị quyết 
đúng đắn của Đẳng không được thực 
hiện nghiêm túc; những chủ trương; 
quyết định sai lầm, thiểu sót không 
được kịp thời phát hiện, đã gàv nèn 
hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt, 
nhất là tạo nên tâm lý thiếu tin tưởng 
trong đảng viên và quần chúng. 


Tỉnh hình trên đây đòi hỏi công tác | 


kiềm tra của Đẳng phải có những 


chuyền biến mới, với những biện phấp 
đồng bộ, có hiệu quả, được sự đòng 
tình và tham gia của toàn thê đẳng 
viên và đông đảo nhân dân. 


* 


Dại hội thứ VI của Đảng ta đã xáe 
định nhiệm vụ bao trùm, mục tiêu 
tông quát trong những năm còn lại 
của chặng đường đầu tiên của thời 
kỳ quá độ là ồn định mọi mặt tỉnh 
tinh kinh tế — xã hội, tiếp tục xây 
dựng những tiền đề cần thiết cho việc 
đầy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa trong chặng đường tiếp theo. 
Đại hội xác định những mục tiêu cụ 
thề về kinh tế—xãä hội và vạch ra ba 
chương trình mục tiêu lớn về kinh tế 
là lương thực — thực phầm, hàng tiêu 
dùng và bàng xuất khầu. Đại hội quyết 
định tiến hành trong toàn đẳng và 
toàn xã hội cuộc vận động « làm trong 
sạch và nàng cao sức chiến đău của 
các tô chức đẳng; làm trong sạch và 
năng cao hiệu lực quản lý của bộ máy 
nhà nước ; đầy lùi và xóa bó các biện 
lượng iu CỰC, làm lành mạnh các 
quán bệ xã hội và thực hiện công bằng 
xã hội”. Đại bội VI đánh đấu sự đôi 
mới quan trọng của Đẳng trong lình 
đạo chính trị, tư tưởng và tỏ chức 
và có ý nghĩa to lớn tăng CuỜng hơn 
nũa khối đoàn kết, thống nhất của 
Đăng. Đ 


Mỗi tô chức đẳng, mỗi ngành, mỗi 
eäp, mỗi đăng viên có trách nhiệm to 
lớn trong việc thực hiện các nhiệm vụ 
kinh tế—xã hội và nhiệm vụ xây dựng 
đăng do Đại hội VI đề ra, Cùng với 
các mặt công tác khác, công tác kiểm 
tra của Đẳng cũng phải được đồi mới, 
phải có chuyền biến mới về chất lượng. 
Công tác kiềm tra phải gắn với nhiệm 
vụ chính trị và phục vụ việc thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công 
tác xây dựng đẳng. Trong thời gian 
tới, đề tăng cường công tác kiềm tra, 


-_ 
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cần tập trung làm tốt những vấn đề 
sau đây ? 


Mội là, cấp ủu đảng cũn thật sự co 
trọng 0à địch thân Hiến hành công lúc 
kiềm tra ; các ban của Dảng 0à các 
cấp, cúc ngành cũn thực hiện tôi 
nhiệm pụ Riềm tra theo chức nàng, 
nhiệm ụ đã quU dị nh. 


Kiềm tra là chức nắng chính trị vì 
tổ chức quan trọng đề bảo đảm vali 
trò hạt nhân lãnh đạo của Đẳng trong 
hệ thống chuyên chính vô sản và 
trong toàn xã hội: Công tác kiểm tra 
sản Đảng phải là hình thức kiểm tra 
cao nhấi. * Mọi tÒ chức, từ cơ quan 
sủa Đảng. Nhà nước đến đoàn thê 
quần chúng: mọi lĩnh vực hoạt động 
tử kinh tê, xã hội đến quốc phòng. an 
ninh, đối ngoqh; không có ngoại lệo 
đều phải đặt dưới sự kiêm tra của tỏ 
chức đẳng có thảm quyền. Trung 
ương Đảng và các cấp ủy đảng phải 
nắm chắc công tác kiếm tra» sử dụng 
kết quả kiềm tra vào việc chí đạo 
thực hiện các nghị quyết ? (3), Vị VẬy› 
các cấp ủy đẳng cần tiên hành công 
tắc kiềm tra không những đối với tỎ 
-lức đăng. mà cá đối với các tô chức 
chính quyền, đoàn thề quản chúng, 
lực lượng vũ tran§ › không những đòi 
vVỚi VIỆC tò chức thực hiện các quyệt 
dịnh mà cả đối với bản thầu các quyết 
định, trong đó việ€ kiềm tra các tÔ 
chức chính quyền thực hiện các nữh\ 
quyết, chỉ thị của Đẳng là cục kỷ 
quan tronk: Đây lá vấn đề có tỉnh 
nguyên tắc, xuất phát từ yêu cảu củu 
nhiệm vụ, tử tô chức, từ thực tiên, 
nbầm thực hiện cơ chế Đăng lãnh đạo, 
„hà nước quản lý, nhân dân lao động 
làm chú tập thê, chứ không phải chỉ 
xuất phát từ vẫn đề cụ thẻ về nhân 
sứ. Không coi trong và thực hiện tôi 
văn đề này, thì dù nghị quyết, chỉ thị 
có dụng đần, cấp bách: đến đâu cùng 
đều có thể bị vô hiệu hóa ; các chủ 
trương, chính: sách, biện pháp có SaAI 
lầm, khuyết điềm không được phải 
hiện, sửa đôi kịp thỜIi: 
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Hai là, ủy ban kiềm Tra các cấp 
cần làm töt nhiệm pụ kiem tra theo 
quy định của Điều lệ Dàng, trong đó 
chú trọng làm lối piéc kiềm tra dan 
diên chặp hành Diều lẻ, kỦ luật củư 
Đảng, pháp luật của Na nước, Riêm 
Ira tư cách dựng 0iên. 


Kiểm tra đẳng viên chếp hành Diều 
lệ Dẳng... là mội nhiệm vụ của ủY 
bạn kiềm tra các cấp được Đại Lôi 
toàn quốc thứ VI của Dắng quy định 
bồ sung thay cho nhiệm Vụ kiểm tra 
đẳng viên pí phạm Diều lệ Đảng... 
Điều lệ Dẫng nêu rõ: ® Nhiệm vụ của 
Ủy bản kiếm tra các cấp là: kiêm tra 
những đẳng viên (kề cả cấp ủy viên 
cùng cấp) chấp hành Diều lệ Đẳng 
nhậm vo việc chấp bành nguyện trúc 
tò chức và sinh hoạt đẳng, chấp hành 
kỷ luật của Đăng và pháp luật của 
Nhà nước, tư cách đẳng viên... ®. (Quy 
định trước đây là kiềm tra những vụ 
đẳng viên vi phạm Diều lệ Đảng...) 
Kiếm tra đẳng viên chấp hành và kiêm 
tra đẳng viên vi phạm đều là kiểm 
tra cá nhân đẳng viên, nhưng nhiệm 
vụ kiềm tra đẳng viên chấp hành rộng 
lớn và nặng nề hơn. Riêm tra đảng 
viên chấp hành là kiếm tra cñ đúng 
viên chấp hành tốt và đăng viên chấp 
hành không nghiêm chỉnh hoặc Vì 
phạm Điều lệ Đăng..-: (không phải chỉ 
kim tra những đẳng viên có dâu 
hiện vì phạm như Trước đây); là kiếm 
tra thường xuven SUỐI quá trình chấp 
hành. Kiễm tra đẳng viên chấp hành 
là chủ động kiềm tra nhằm thúc đây. 
phát huy niàt tích cực, giao dục những 
đăng viên co sai phạm, xử lý đúng 
mức và kịp thời những đảng viên cÓ 
sai lâm, thủ bẹp mi tiều CC củø 
đẳng viên. Nội dụng kiềm tra đăng 
viên chập hành là kiếm tra dàng viên 
(kê cá cấp ủv viên củng cắp) chấp 
hành Diều tệ Dẳng. ký luật của Dang 
và pháp Iuất của Nhà nước. kiểm: t2 
tý cách đẳng viên; gắn chải và phúc 
ch 

(3) Bảo cao chính trị của RCHTU Đăng tạ» 
bại hội VI, Tạp chí Cộng sóa, số 1—198?: 


vụ việc thực hiện nhiệm vụ chỉnh trị 
và công tác xây dựng đảng, thực hiện 
nghị quyết Đại hội thứ VI của Đẳng, 
nhất là thực hiện ba chương trình 
kinh tế lớn và thực hiện cuộc vận động 
làm trong sạch và nàng cao sức chiến 
đấu của các tỒ chức đảng. Việc kiềm 
tra đẳng viên chấp hành Điều lệ Đăng 
cần chú trọng trước hết đối tượng 
đẳng viên là cán bộ do cấp ủy cấp 
mình quản lý và cấp ủy viên cùng cấp. 


Cần vận dụng lính hoạt, phủ hợp 
các hình thức và phương pháp kiềm 
tra. Kiềm tra thường xuyên và kiềm 


tra theo định kỷ chủ yếu là do các cấp 


ẳy, các chỉ bộ, các đăng viên tiến hành 
thông qua việc kiềm diềm sơ kết, tông 
kết công tác, tự phê bình và phê bình, 
rà soát và nhận xét cán bộ từng thời 
gian, tô chức lấy ý kiến quần chúng 
phê bình đẳng viên, cán bộ... Riềm tra 
chuyên đề hay đọt xuất chủ yếu là do 
cấp ủy hoặc ủy ban kiềm tra cấp trên 
tiến hành. Tùy tỉnh hình và yêu cầu 
cụ thề, ủy bau kiềm tra các cấp có 
thề tiến hành kiềm tra một đẳng viên 
hoặc nhiều đảng viên, hoặc tất cả 
đảng viên ở một tồ chức... có thể 
kiểm tra một vấn đề hoặc một số vấn 
đề. Cấp ủy hoặc ủy ban kiềm tra cấp 
trên trực tiếp tiến hành kiểm tra 
hoặc phối hợp với các ban, ngành có 
liên quan cùng cấp, với ủy ban kiềm 
tra cấp đưới đề tiến hành kiềm tra, 
Khi tiến hành kiềm tra, cần xác định 
rô yêu cầu, nội dung. đòi tượng và 
thời gian - cụ thể; có kết luận rõ ưu 
điềm, khuyết điềm và có thái đỏ đối 
với tửng trường hợp. 


Kết hợp chặt chẽ việc kiềm tra đẳng 


. viên chấp hành với kiềm tra việc thực 


hiện ¡ghị quyết, chỉ thị của Đảng 
(theo chỉ thị 34 CT/TƯ của BBT TƯ 
Đảng). Hai nhiệm vụ kiềm tra này, 
tuy khác nhau về đối tượng, về thầm 
quyền và trách nhiệm kiêm tra, những 
€ó mối quan hệ chặt chẽ với nhau, 
cùng có mục đỉch là chủ động, phát 
buy ưu điềm. ngàn ngửa. han chế 


khuyết điềm, phục vụ việc thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công 
tác xây dựng đẳng. 


8a là. các tò chức cơ sở đảng căn 
lđm tối công tác Riềm tra theo chức 
năng, nhiệm pụ của lừng cơ $Ơ. 


Tô chức cơ sở đẳng có vị trí đặc 
biệt quan trọng trong hệ thống tô chức 
của Đăng, là nén tăng của Đẳng, là 
nơi [rực tiếp quản lý, giáo dục, rên 
luyện đang viên, là nơi thực hiện moi 
đường lỏi, chỉnh sách của Đẳng... VỊ 
vậy, các tồ chức cơ sở đẳng tiến hành 
kiềm tra đẳng viên tại chỗ, trực tiếp 
và thưởng xuyên theo chức năng, 
nhiệm vụ của từng cơ sở là điều hết 
SỨC quan trọng. Ở những nơi thực 
hiện chế độ thủ trưởng, tổ chức cơ sở 
đẳng cần thực biện đúng chức năng 
kiềm tra, kề cả kiềm tra người thủ 
trưởng, bảo đảm cho đường lỗi, chính 
sách, nghị quyết, chỉ thị của Đẳng, 
pháp Iuật của Nhà nước được qnản 
triệt và được thực hiện nghiê¡ chỉnh, 
có biệu quả. Œ các cơ quan, tồ chức 
cơ sở đảng củn làm tốt trách nhiệm 
kiểm tra cơ quan trong việc thực hiện 
các chính sách, nghị quyết của Bảng, 
pháp luật của Nhà nước, kịp thời nèu 
gương tót, ngắn chặn việc vị phạm các 
celbinh sách, pháp luật trong cơ quan, 
Tô chức cơ sở dàng ở phường cần 
thực hiện tốt nhiệm vụ kiềm tra theo 
celức năng, nhiệm vụ đã được quy 
định trong quyết định 55 của BBTP TƯ 
Đăng về quy chế làm việc của đẳng 
ủy phường. 

Bòn là, đí đôi ởi kiềm tra, phải 
xử lJ công tính, chính xúc bả Eịp 
Ihơời những cụ 0L phạm. FÙ luật của 
Đang. 

Trong việc giáo dục, rên luyện đang 
viên, Đăng ta luôn luôn coi trọng việc 
nâng cao trình độ giác ngộ cách mạng, 
tính tiền phong gương mũu của đẳng 
viên. Song phải để cao LÝ luật của 
Đẳng và làm tốt việc xử lý đăng Viên 
vị phạm kỷ luại đề giữ vững sự thống 
nhất v chí và hành động của Đẳng, 
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(ng cường sức chiến đấu của Đảng. 
Việc thi hành kỷ luật của Đảng là đề 
bảo đâm cho kỷ luật của Đảng được 
nghiêm minh, đồng thời cũng là đề 
giáo dục đảng xiên, cân bộ khác và 
giảo` đục quần chúng. ®*Kiềm tra 
phải đi tới kết luận rõ ràng và xử lý 
đúng đắn ® (4). Phải xử lý công minh, 
chinh xáe, kịp thời những Vụ vi phạm 
kỷ luật của Đẳng, pháp luật của Nhà 
nước, không vì lý do gÌ mà bỏ qua. 
Phải bảo đảm việc xử lý đúng phương 
hướng, phương châm; chính sách xử 
lý của Đẳng và nhằm giáo dục đẳng 
viên tốt hơn. Trong xử lý kỷ luật 
đẳng viên, phải khắc phục tỉnh tran 
« nhẹ trên, nặng dưới ». Những người 
giữ vị trí cAO› trách nhiệm lớn. mà sai 
phạm thì càng phải chịu kỷ luật 
nghiêm khắo. Bởi vì, chức vụ càng 
cao, trách nhiệm càng năng, nếu sai 
phạm, thì sẽ gây tác hại càng lớn. 


Năm là, kết hợp lối công tác kiềm 
tra của Đảng uới công lác lhanh tra 
của Vhà nước 0à công lác kiềm lra 
của quần chúng. 


Nghị quyết Đại hội thứ V của Đẳng 
đã nêu rõ: «Nâng cao chất lượng và 
hiệu lực công tác kiềm tra của Đẳng 
phải gắn chất với nâng cao hiệu lực 
công tác kiềm tra của Nhà nước và 
công tác kiềm tra có tính chất quần 
chúng. của mạng lưới kiềm tra nhân 
dàn » G). Trong điều kiện Đảng lãnh 
đạo chính quyền, đẳng viên hoạt động 
trong các tê chức đẳng, các đoàn thê 
quần chúng, Ir®nE bộ máy Nhà nước, 
trên tất cả các lĩnh vực của đời sông 
xã hội. Vì vậY› bên cạnh công tác 
kiềm tra của Đẳng, cần có công tác 
thanh tra của Nhà nước, công tác kiêm 
tra của các đoàn thề quản chúng. ›Iát 
khác. sai lầm, khuyết điềm của cần bộ, 
đăng viên là do nhiều nguyên nhàn, cả 
khách quan, cả chủ quan: cho nên 
phải được giải quyết bằng những biện 
pháp đồng bộ ; đó là trách nhiệm của 
mọi cấp, mọi ngành, mọi tô chức của 
Đăng. Thời gian qu8, chúng ta chưa 


I8 


thực hiện tốt việc chủ động, thườn£ 
xuyên kết hợp giữa các ngành có hiên 
quan, giữa các hệ thống kiềm tra của 
Đảng, của Nhà nước, của quần chúng; 
do đó chưa phát huy được sức mạnh 
tồng hợp và tạo được hiệu quả ca 
của công tác kiềm tra. Thời gian tới 
cần coi trọng và thực hiện tốt việc 
này. SMỗi cấp ủy, trong từng thời 
gian, đều phải có chương trình kiềm 
tra, tập trung vào những công tác chủ 
yếu, những đơn vị trọng điềm; sử 
dụng và phát huy vai trò ủy ban kiềm 
tra và các ban của Đẳng. kết hợp chặt 
chẽ kiềm tra của Đẳng với thanh tra 
của Nhà nước và kiềm tra của quần 
chúng... » (6). 


Cuộc đấu tranh cách mạng vủa nhân 
đân ta đang diễn ra trong điều kiện vô 
cùng gay go. phức tạp: đòi hỏi toàn 
đẳng, toàn quân và toàn dân ta phải 
có quyết tâm, nỗ lực rất lớn. Đội ngũ 
đảng viên, cân bộ của Đảng, bên cạnh 
mặt tốt, mặt mạnh là cơ bản, cũng 
còn bộc lộ nhiều khuyết điềm, nhược 
điềm: ảnh hình tiêu cực tron§ dáng 
hiện nay vẫn chưa được ngăn chặn và 
khắc phục có hiệu qua. Cuộc vàn động 
“làm trong sạch và nàng cao sức 
chiến đấu của các tö chức đảng, làm 
trong sạch và nắng ca9 hiệu lực quần 
lý của bộ máy nhà nước, đầy lùi và 
xóa bỏ các hiện tượng tiêu cực, làm 
lành mạnh các quan hệ xã hội và thực 
hiện công bằng xã hội » được tiến 
hành tốt sẽ tạo ra sỨc mạnh mới, giủp 


`2 


—— 

(4) Đảo cáo chính trị của BCHTU Đăng tại 
Đại hội VÌ, Tạp chỉ Cộng sản, số tháng 1-19%7, 
tr. 82. 

(5) Văn kiện Đại hội V, Nxb Sự thật Hà 
nội, 1982; tập II, tra 123 

(6) Báo cáo chỉnh trị của BCHTƯ Dảng tại 
Đại hội VI, T@P chí Cộng sản, SỐ 1-1987. 


toàn đẳng, toàn đân thực biện thẳng 
lợi nhiệm vụ kinh tế — xã bội do Đại 
hội Y[ vạch ra. Những nhiệm vụ nặng 
nề ấy đòi hỏi phải tăng cường công 
tác kiềm tra của Đẳng đi đôi với tăng 
cường giáo dục, quản lý đẳng viên. 
Các cấp ủy đẳng, các tồ chức đảng, 
và toàn thề đẳng viên. trên cơ sở quán 
triệt sâu sắc quan điềm, chủ trương, 


phương hướng nhiệm vụ công tác 
kiểm tra, cần tiếp tục tăng cường 
công tác kiềm tra của Đẳng với tỉnh 
thần chủ động, tícb cực, sàng tẹo‹ 
bảo đảm công tác kiềm tra của Đảng 
có sự chuyền biến mạnh mẽ trong 
những năm tới, góp phần làm cho 
Nghị quyết Đại hội VI của Đẳng được 
thực biện thẳng lợi. 


MẤY VẤN ĐỀ... 


(Tiếp theo tran 12) 


không thề đúng được. Công kkai, dân 
chủ trong thông tin là điều kiện đề 
phát triền tư duy khoa học, chống lại 
tình trạng “cửa quyền ? trong tư duy, 
kịp thời phát hiện tỉnh trạng trì trệ 
boặc «hư hồng ® trong tư duy. 


Thời gian qua, những quan niệm cũ 
và cách làm cũ trong công tác thông 
tin là một nguyên nhân gây nên sự 
lạc hậu, tri trệ trong tư duy của chúng 
ta trên nhiều lĩnh vực. Giờ đây, 
chúng ta phải đồi mới quan niệm về 
công tác thông tin và cải tiến hệ 
thống thông tin. bảo đảm cho việc 
thông tin được chính xác, nhiều 
chiều, kịp thời và có tính công khai, 
giúp cho mọi người có điều kiện suy 
nghĩ đúng và dồi mới tư duy. 


Đồi mới tư duy không chỉ giới bạn 
trong phạm vỉ nhận thức thuần túy. 
Tư duy theo cách cũ hay theo cách 
mới đều có quan hệ chặt chẽ với lợi 
ích, địa vị, uy tín của một cá nhân 
hoặc một tập thề. Có người còn mang 
nặng chủ nghĩa cá nhân, không để tử 
bồ tư duy cũ (dù biết rõ là sai) một 
khi tư duy đó gắn liền với các quyền 
lợi. bồng lộc đạng được hưởng. Vì lợi 
Ích cả nhân hoặc phường hội hẹp hỏi, 
người ta có thề chống lại quá trinh 


đồi mới tư duy đưới nhiều hinh thức 
khác nhau, từ công khai, trắng trợn 
đến tỉnh vi, khôn khéo. Vì thế, đồi 
mới tư duy là cuộc đấu tranh điễn ra 
trong nội bộ đảng, trong hộ máy nhà 
nước và các đoàn thề, trong nội bộ 
nhàn đân, trong tửng cấp, từng ngành 
và đấu tranh ngay trong chính bản 
thân mỗi người chúng tu. 


« Các văn kiện của Đại hội lần thứ 
VI thề hiện bước đầu sự đổi mới tư 
đuy của Đảng. Mỗi chúng ta, từ người 
lãnh đạo đến đẳng viên binh thường, 
đù hoạt động trong lĩnh vực nào cũng 
cần kiềm tra lại nhận thức của mìiinh, 
sớm lĩnh hội được những quan niệm 
mới, kiên quyết gạt bỏ những quan 
niệm sai lầm ? (3). 


Đồi mới tư duy là một quá trình 
khó khăn và phức tạp. đòi hỏi phải 
làm kiên trì, từng bước, không thề 
nóng vội. Nó gắn liền với quá trình 
đôi mới xã hội. Tư duy mới mở ra 
cuộc đồi mới trong xã hội, và đến 
lượt nó, sự đồi mới xã hội lại phát 
triền tư duy mới, làm cho tư duy mới 
biến thành sức mạnh vật chất. 


(3) Báo cáo chính trị của BCHTI"Đ tại Đạt 


hội VĨ Tạp chí Cộng sản, số 1-1987, tr. 76, 
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“CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MÌNH . 


Biên niên tóm tất 


(thời kỳ chuần bị thành lập Đăng — 


từ cuối năm l924 đến đầu năm 1930) - 


19-11-1924 — Bác Hồ từ Mát-xcơ-va 
đến Quảng châu, Trung quốc (gần Việt 


nam) đề xúc tiến chuần bị thành lập. 


Đăng cộng sản Việt nam. Tại đây Bác 
đã viết thư gửi đồng chí Đom-ban, 
Tông thư ký lâm thời của Hội đồng 
Quốc tế nông dân; nói rõ lý do rời 
Mát-xcơ-va và hoàn cảnh công tác của 
mình : * Việc tôi đi từ Mát-xcơ-va đã 
được quyết định hơi đột ngột, và tôi 
không thề báo trước đề đòng chí biết: 
Các đồng chí thứ lỗi cho tôi và nhờ 
đồng chí chuyền lời xin lỗi của tòi tới 
các đồng chí trong Hội đồng... Về việc 
liên quan đến hoàn cảnh tôi là Ủy 
viên Đoàn chủ tịch Quốc tế nông dân, 
đồng chí sẽ làm theo hướng mà dòng 
chí xét thấy là tốt: hoặc là dẻ 
nghị thay tôi, trong trường hợp 
này, đồng chỉ sẽ nói là tôi ốm; 
không nói là tôi vắng mặt vỉ tôi 
sống không hợp pháp ở đây ; hoặc là 
đồng chí thấy giữ cải tên đàn thuộc 
địa Nguyễn Ai Quốc đề trang trí những 
tuyên ngôn và những lời kêu gọi của 
Hội đồng chúng ta là có lợi thì đồng 
chí cứ việc đề lại °. 

Cùng ngày, Bác gửi thư cho các 
đồng chí phụ trách bảo Quốc tế phụ 
nữ, nói về việc tiếp tục công tác viết 
bài cho báo và đề nghị gửi cho Bác 
những sách báo và tài liệu đề tuyên 
truyền, giáo dục phụ nữ và thiếu niên. 

_9-12-1994 — Sau khi đến Quảng 
châu, Bác đã liên lạc được với các tô 
chức yêu nước của mội số người Việt 


- 1ö chức Ấy; 
-những người Việt nam yêu nước tronE 


nìm ở đấy. Trong báo cáo gửi Đoàn 
chủ tích Quốc tế cộng sản, Hác đánh 


giá cao tỉnh thần cách mạng của các 
đồng thời nói rõ rằng 


các {ồ chức ấy ®* không hiều chính trị 
và lại càng không hiều việc tÔ chức 
quần chúng ®*; cần: phải giải thích cho 
họ hiều về «sự cần thiết của tô chức 
và sự vô ích của những hành động 
không có cơ sở. ¬ 

99-ƒ9-ƒ24 — Bác gửi thư cho Ban 
phương Đông của Quốc tế cộng sản 
nói về việc đã gửi bản báo cáo về tỉnh 
hình Đông đương. Nêu cao tỉnh thần 
trách nhiệm đối với cách mạng Đông 
dương, Bác để nghị? & Đồng chí có thề 
ra chỉ thị cho các: đồng chí Liên Xô 
của chúng ta ở đây chịu trách nhiệm 
về công ,việc ở Đồng dương được 
không? Vì một mình tôi không thê 
làm nhiều việc được%..« 


Dầu năm 1995 — Bác lựa chọn một 
số thanh niên trong các tồ chức yêu 
nước nói trên và một số thanh niên 
khác tử trong nước Ễâ, mở các lớp huấn 
luyện chính trị đề đào tạo họ trở 
thành những cán bộ cách mạng, TÔI 
giao cho họ nhiệm vụ truyền bá chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin về nước: 


10-1-1992 — Bác gửi thư báo cáo 
với Đoàn chủ tịch Quốc tế cộng sản về 
tình hình Đông đương, hỏi về số lượng 
sinh viên Việt nam được nhận vào học 
®Trường đại hoc cộng sản chủ nghĩa 


ổ Má(-xeơ-vna » và đề nghị Doàn chủ 
tích chỉ thị cho các đại điện của Quốc 
fế công sản ở Quảng châu « cũng phải 
- chăm lo đến Đông đương ». 


19-2- 925 — Bác gửi thư báo cáo với 
Đoàn chữ tịch Quốc tế cộng sản về 
tỉnh hình Đông dương, về những việc 
đã làm được. Bác nói rõ đã lập được 
ở Xiêm (nay là Thái lan) một nhóin 
bí mật gồm 9 hội ' viên, trong đó có 5 
người đã là đảng viên dìịr bị của Dẳng 
còng sắn, một trạm cơ sở có khoảng 
90 người làm ruộng doàn kết chặt chế 
với nhau dề đưa đón người ra vào. 
Những việc phải làm trong năm 1925 
là lập một .‹cơ sở hoạt động tại Quảng 
châu ; lập một số cơ sở giao thông liên 
lạc ; phái người vẻ nước thu thập và 
chuyền tin tức; gửi sinh viên Việt 
nam sang học Trường đại học cộng 
sản chủ nghĩa ở Mát-xcơ-va, 


Bác cũng đã báo cáo “có nhiều việc 
cần làm »đề chuần bị thành lặp Đăng ta 
và xây dựng một số đăng ở các nước 
khác... Bác đề nghị Đoàn chủ tịch 
Quốc tế cộng sản gửi sách báo và tài 
liệu đề tuyên truyền; và nói rõ : « Đối 
với một thuộc địa như Đông đương, 
chúng ta phải có íL nhất 10 sinh viên 
tuyên truyền. Nhưng chúng tôi có thề 
làm thử với 5 hoặc 7 người. Điều chính 
là cho chúng tôi biết càng sớm càng 
tốt số người được chấp nhận đề chúng 
tÔi có thề lựa chọn ®, 


9-7925 — Bác viết bài Lê-nin nà các 


dân lộc thuộc địa ký tên Nguyễn Ái 


Quốc, bằng tiếng Nga, in trong lạp 
chí Đỏ (Liên xô) số 2, năm 1925, 

- 9-4-792)—Bác viết thư « Trả lời ông 
HĐ (là Thượng Huyền), ký tên L.T. 
(Lý Thụy). Bác phê phán những tư 
trởng và quan điềm cải lương chủ 


nghĩa về cách mạng Việt nam của ng 


Thượng Huyền (Ÿ). 

9-5-1925 —-Hác báo cáo với Đoàn 
chủ tịch liội đồng Quốc tế nông dân 
về kết quả ngày đầu của Hội nghị công 
nhàn và nông dân Trung quốc. ˆ 


6-1925 — Tại Quảng châu, Bác sàng 
lập Việt nam thanh niên cách mạng 
đồng chí hội, (tồ chức tiền thân của 
Đẳng ta. 

21-6-1925 — Đề tuyên truyền tôn 
chỉ và mục đích của Hội, Bác sáng lập 
luần báo Thanh niên, một vũ khí sáo 
bén truyền bá chủ nghĩa Mác—Lê-nin 
vào giai cấp công nhân và nhân 
dàn ta. 

13-8-1925 — Theo quyết định ngày 
31 tháng? năm 1925 của Đoàn chủ 
tịch Hội đồng Quốc tế nòng dân, Bác 
được ủy nhiệm làm công tác vận động 
nông dàn ở Trung lào và một SỐ 
nước khác. 


j-12-1925 — Bác gửi thư yêu tấu 
Đoàn chủ tịch Hội dòng Quốc tế nông 
dân gửi cho Bác những lài liệu nói về 
phong trào nòng dàn quốc tế bằng 
tiếng Pháp hay bằng tiếng Anh. 


Thang năm 1925 : 

— Bác viết bài ,V hững ấn đề châu Â, 
ký tên Nguyễn Ái Quốc, đăng trong tạp 
chí Thư tín quốc lễ số 19, năm 1925, 


— Đề tập hợp và đoàn kết các lực 
lượng cách mạng ở chàu Á, Bác tham 
gia sáng lập Hội liên hiệp các dân 
lộc bị áp bức ở Á đông, gòm những 
người yêu nước Việt nam, Trung quốoe, 
Triều tiên, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, 
Ấn độ... Bác được bầu làm Bí thứ của 
Hội. 


— Tác phầm Bản án chế độ thực 
đân Pháp của Bác viết bằng tiếng 
Pháp dược Thư quán lao động xuất 
bản lần đầu tiên tại Pa-ri. 

21-1-1926 — Bác viết bài Fâ-nin pảd 
phương Đông. ký tên Nguyễn Ái Quốc, 
bằng tiếng Nga, đăng trên báo Tiếng 
còi (Liên xô). 

3-6-1926 — Bác gửi thư báo cáo 
với Đoàn chủ tịch Quốc tế công sản 


(Œ) Ông Thượng Huyền là cháu Nguyễn 
Thương Hicn Xăm 1924 đã làm liên bhịc cho 
eW Phan Bội Châu một thời gian tại Quảng 
châu (Trung quốc), Ông gửi tấp bản thảo 
« Cách mệnh * nhờ Bác xem và cho ý kiến. 
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về những việc đã làm ở Đông dương : 
tỒ chức một tồ bí mật; tồ chức một 
Hội liên hiệp nông dân người Việt 
nam sỏng ở Xiêm; tồ chức một tồ 
thiếu nhi lựa chọn trong con em nông 
dân và công nhân; tổ chức một tô 
phụ nữ cách mạng gòm 12 hội viên ; 
tồ chức một trường huấn luyện chính 
trị... Thư của Bác kem theo bản bảo 
cáo về tình hình chính trị ở Đông 
đương. ' 

29-7-1096 — Bác viết thư gửi VY 
ban trung ương Đội thiếu niên tiền 
phong thuộc Trung ương Đoàn thanh 
niên cộng sản Lê-nin Liên xô yêu cầu 
tiếp nhận 3 hoặc 4 thiếu nhị Việt nam 
sang học ở Liên xô. 


Cùng ngàu, Bác còn gửi thư cho 
đại diện Đoàn thanh niên cộng sản 
Pháp tại Quốc tế thanh niên cộng sản, 
đề nghị đồng chí đó ủng hộ yêu cầu 
trên đây và tiến hành mọi sự giao 
thiệp cần thiết đề được trả lời mau 
chóng và thuận lợi. 

42-1990 — Bác sáng lập báo Công 
nông, cơ quan tuyên truyền của Việt 
nam thanh Riên cách mạng đồng chí 
hội, \ưu hành trong công nhân và 
nông dàn Việt nam. | 

Trong năm 1926: — Đắc lập nhóm 
thiếu niên Việt nam đầu tiên tại Quảng 
châu đề giáo dục và đào tạo; trong đó 
có Lý Tự Trọng. 

9.4097 — Bác sáng lập bảo Lính 
cách mệnh lưu hành trong binh lính 
người Việt nam. Báo này chỉ rõ : phải 
dùng bạo lực cách mạng chống lại 
bạo lực phản cách mạng; phải xây 
dựng quân đội cách mạng và phải biết 
cách vận động bình lính địch. 

4-1097 — Sau vụ phản biến của bọn 
Tưởng Giới Thạch ở Quảng châu, Bác 
đi Hương cảng, Thượng hải, ròi rời 
Trung quốc đi Liên xô. 

25-6-4027 — Bác viết thư gửi chỉ 
bộ cộng sản người Việt nam đang học 
tại Trường đại học phương Đông. Bác 
đề nghị cử đồng chí Lý Quý (tức Trần 
Phú) làm Bí thư chỉ bộ. 
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9-1997 — Sau một thời gian làm việø 
ở Mát-xcơ-va, Bác được Quốc tế cộng 
sản cử đến Béc-lin (Đức) đề giúp vào 
việc tLành lập Liên đoàn chống chủ 
nghĩa đề quốc ở Đức. 


Trong năm 1927 — Các bài giảng 
của Bác tại các lớp huấn luyện chính 
trị được Bộ tuyên truyền của Hội liên 
hiệp các dân lộc bị áp bức ở Á đông 
tập hợp và xuất bản thành sách lấy. 
tên là Đưởng cách mệnh. Nội dụng 
cuốn Đường cách mệnh đặt nền tẳng 
cho cương lĩnh của Đảng ta, chỉ ra 
đường lối giải phóng dân tộc cho cách 
mạng Việt nam. L 


— Bác viết bài Sự thống trị của chủ 
nghĩa đề quốc Pháp ở Pông dương; 
bằng tiếng Pháp, ký tên N. K, đăng 
trong tạp chỉ Thư lín quốc lế, số 104, 
năm 1927, 


3-9-1998 — Bác viết thư gửi Đoàn 
chủ tịch lội đồng Quốc tế nông dân 
nói về việc Người đã tranh thủ thời 
gian viết lập Hồi kú 0ê phong trào 
nông dân Trung quốc, trong đó chủ 
yếu nói về phong trào Hải lục phong; 
nơi thành lập nhĩtng xô viết nông dân. 


9.1928 — Sau một thời gian ìm việc 
ở Béc-lin (Đức), Bác đến Bỉ nói chuyện 
tại Brúe-xen về chống chủ nghĩa đế 
quốc và về phong trào cách mạng Việt 
nam. Bác dự Đại hội quốc tế chống 
chủ nghĩa đế quốc họp ở lâu dài Et- 
mông. Với những hiểu biết của mình 
và những tài liệu đã thu thập được 
sau chuyến đi vòng quanh châu Phi; 
Bác lên án những tội ác dã man của 
chủ nghĩa thực dân ở châu Phi, và 
kêu gọi mọi người dứng lên đoàn kết 
đấu tranh chống kẻ thủ chung. Trong 
những ngày ở Brúc-xen, Bác sống và 
làm việc trong điều kiện kham khồ ở 
quán trọ Vê-giê-ta-riêng (gần lâu đài 
Ét-mông). Tại đây, Bác đã viết cuốn 
sách tố cáo chủ nghĩa thực dân ở 
Công-gô mà nhiều người Bỉ đã được 
đọc (theo báo Nhân đàn số ra ngày 
11-12-1969). 


Sau khi dự Đại hội quốc tế chống 
chủ nghĩa đế quốc, Bác qua các nước 
Thụy sĩ, I-ta-li-a... và bí mật trở lại 
Pháp. 

Mùa thụ 1928 — Bác đáp tàu biền 
về Xiêm, di đến nhiều nơi có Việt kiểu 
đang làm ăn, sinh sống đề giáo dục 
cho họ về tỉnh thần yêu nước, tình 
thân ái, đoàn kết giúp đỡ lần nhau. 

Bác chỉ đạo chấn chỉnh nội dung tờ 
báo của kiều bào ta cho phù hợp với 
mục đích và' tôn chỉ của Hỏi thản ái 
lúc bấy giờ, lấy tên tờ báo là Thân ái 
thay cho tên Đồng †hanh trước đây. 
Báo Thản đi là cơ quan tuyên truyền 
cách mạng trong Việt kiều và được bỉ 
mật chuyền về nước. 


1929 — Bác tiếp tục hoạt động ở - 


Xiêm. Đề làm tài liệu tuyên truyền, 
huấn luyện cho cán hộ và Việt kiều, 
Bác viết vớ kịch Đồ Thám, bài ca 
Trần IIlưng Đựqo, dịch cuốn Xhân loại 
liền hóa sử và cuốn Cộng xản ABC... 
Những năm 192§ — 1929, Bác đặc biệt 
chăm lo xảy dựng các cơ sở cách 
mạng ở Việt nam, Lào và Cam-pu- 
chia. 


Cuối 1929 — Bác từ Xiêm trở lại 
Trung quốc đề chuần bị cuộc Hậi 
nghị thống nhất các tô chức cộng sản 
ở Việt nam, thành lập Đảng ta. 

3-2-7930 — Tại Cửu long (Hương 
cảng. Trung quốc), thay mặt Quốc tế 
cộng sản, Bác chủ trì Hội nghị thành 
lập Đăng cộng sản Việt nam, đẳng 
cách mạng Mác—Lê-nin chân chính 
của giai cấp công nhân Việt nam. Hội 
nghị đã thảo luận và thông qua các 
văn kiện: Chính cương 0uắn tắt, Sách 
lược 0uản tát, Điều lệ tóm tắt của 
Đảng. Thay mặt Quốc tế cộng sẵn và 
Đang cộng sản Việt nam, Bác ra Lớt 
kêu gọi nhân địp thành lập Đảng. 

2-1930 — Trong bản báo cáo gửi 
Đoàn chủ tịch Quốc tế cộng sản, Bác 
mở đầu: Đảng cộng sản Việt nam 
đã được thành lập?. Bác cũng đã 
báo cáo ngay với Ban phương Đông 
của Quốc tế cộng sản vẻ việc thành 
lập Đảng ta. Bác đề nghị Quốc tế cộng 
sản chú trọng bồi dưỡng cho những 
người cộng sản Việt nam về lý luận 
và kinh nghiệm công tác, 
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Trao đồi ý hiến 


VỀ VAI TRÒ NHÂN TỐ CON NGƯỜI 
TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG 


^ 


CHỦ NGHĨA XÃ HÔI 


LỜI BỘ BIÊN TẬP_— Búo cáo chính trị của BCHTL`Đ lại Đại 
hội thứ VÌ đã nhãn mạnh phái « phát huy yêu lỔ con người 0à Diệc 
phục nụ con người làm mục đích cao nhất của mọi hoạt động ». Đúo 
cáo cũng pạch rõ: ®CQàn Lhề hiện đàu đủ trong thực Tế quan điÊm của 
Đảng pà Vhà nước 0è sự [hông nhất giữa chính sách Ninh lễ 0d chính 
sách xã hội, khác phục hái độ coi nhẹ chính sách xã hội, tức là coi 
nhẹ uếu lỗ cøn người Irong sự nghiệp x®u dựng chủ nghĩa xã hội 9. 

Đề ldrmn sáng tỏ luận điềm quan trọng đó của Bang, bái đâu lừ số 
nàu, chúng lôi mở mục trao đội Ú Kiến Về bai Iro của nhản tố con 
người trong sự nghiệp xà dựng chủ nghĩa xa hội "Irên lạp chỉ. Đề 
nghị các bạn quan tàm đến nắn đề nàu tích cực Lhaimn gia. 


TẠ VĂN THÀNH 


(0N NGƯỜI — (HỦ THỂ VÀ $ÄN PHẨM (ỦA LỊCH SỬ, 
MỤC TIỂU VÀ ĐỘNG LỰC (ỦA (ÁCH HẠNG 


RONG công cuộc xây dựng chủ - là chủ thề vừa là sắn phầm của lịch 
nghĩa xã hội ở nước ta, Đẳng ta `: : VU 
đã vận dụng sáng tạo luận điềm SE: Vẽ là mục tiêu vừa là động lực 
của chủ nghĩa Mác coi con người vừa của cách niạng 
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Nhận thức rỡ con người là sản 
p:iảm của xã bội, là sản phầm của 
hoạt động có ý thức, có mục dich của 
chính bản thân mình nhắm cải tạo 
hoàn cảnh, Đăng ta quan niệm rắng, 
xây đựng con người mới không pikải 
là cÔ:.p việc của riêng cách mạng tư 
tưởng và văn bóa mà là còng việc, là 
thành tựu của ca ba cuộc cách mạng. 
Chúng ta d¿nh giá cao tính năng dọng 
của ý thức và tác động tích cực trơ 
lại của nó đối với tồn tại, song chính 
là tỏn tại của con người quyết dịnh ý 
thức của họ chứ không phải ngược 
lại. Muốn thay dồi ý thức phải thay 
dỗi tồn tại. Muốn con người có tính 
người hơn nữa thị phải làm cho tồn 
lại của con người ngày càng có tính 
người cao hơn. 


Việc nhân đạo hóa lao động, cải 
thiện điều kiện lao động, phát huy 
tính tích cực sáng tạo của người lao 
động, xây đựng những tập thê lao 
dòng xã hội chủ nghĩa — đó là những 
nhàn tÕ quan trọng để thực hiện tính 
người trong mọi biều hiện của nó và 
cũng là tiên đề tất yếu cho việc nhân 
đạo hóa lĩnh vực sinh hoạt ngoài thời 
gian lao động của con người, phát 
triền mọi hình thức hoạt dòng văn 
hóa. Ngược lại, tô chức tốt thời gian 
tự do ngoài lao động có anh hướng 
lớn đến sự phát triền nhân cách và 
đo đó, ảnh hưởng tích cực trở lại quá 
trình sắn xuất xã hội. Như €. Mác đã 


nhấn mạnh trong Bản thao kinh lẽ. 


năm 1857 — 1859, vấn đề giải phóng 
con người là vấn đề bao gồm cả hai 
lĩnh vực của đời sống con người: 
thời. gian lao động và thời gian tự do, 
việc nLân đạo hóa hai lĩnh vực này 
có quan hệ qua lại, quy định lẫn nhau, 


Con người là sản phầm của hoàn 
cảnh xã hội song không có nghĩa là 
con người khoanh tay ngòi chờ hoàn 
cảnh thay đồi đề thay dồi bản thân 
mà luôn tích cực hoạt động đề thay 
đồi hoàn cảnh và thông qua đó mà 
biến đói mình. 


Lịch sử xã bội không chỈ là một 
chuối biến cố được tạo nên bởi nlữrg 
điều kiện khách quan, mà còn là một 
chuỗi những bành động do con người 
thực hiện. Như Mác dã nói, ‹on n;ười 
không chỉ là diễn viên mà còn là (ác 
giả vở kịch của chính mình. 


V., I. Lê-nin đã có công vạch ra bọc 
thuyết về vai trò của nhân tố cuủ 
quan trong lịch sử. Nhấn mạnh vai 
trò của nhân tố chủ quan, Lê-n':. cũng 
đồng thời chống lại chủ nghĩa củ 
quan và ý chí luận. Người đã vạch ra 
ràng sư phát triền của lịch sử loài 
nưười tuân theo những quy luật khách 
quan, đó là một quá trình lịch sử tự 
nhiên. Vai trò của nhân tố chủ quan 
chính là ở chỗ nhận thức được các 
quy luật khách quan và bằng hoạt 
động thực tiễn biển những khả năng 
thực tế thành hiện thực theo những 
quy luật vốn có của thế giới hiện thực. 


Văn kiện Đại hội thứ IV của Đẳng 
(ta cùng đã nói đến con người mới 
với tư cách là chủ thề có ý thức xây 
đựng nên xã hội mói. Văn đề hiện nay 
là hiều cho đúng và phát huy cao độ 
vai (rò của nhân tố chủ quan. 

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, nói 
đến vai trỏ của nhân tố chủ quan là 
nói đến vai trò lãnh đạo của Đăng 
cộng sản vũ trang bằng chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, có khả nàng nắm được 
những quy luật phát triển khách quan 
của xã hội và vận dụng chúng có lợi 
cho sự nghiệp xây đựng chủ nghĩa xã 
hội ; là nói đến vai trò tô chức, quản 
lý có khoa học, có kế hoạch của Nhà 
nước xã bội chủ nghĩa; là nói đến 
vai trỏ làm chủ của quần chúng nhân 
đản chủ yếu thông qua Nhà nước của 
mình đưới sự lãnh đạo của Đăng, 

Hiện nay vấn để đặt ra là: Dàng và 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa, trước hết 
là các cấp lãnh dạo của Đăng và Nhà 
nước, vươn lên đôi mới tự dụv, nhất 
là tự duy kinh tế, đỏi mới phong cách 
công tác, đồi mới tô chức và căn bội 
trang bị thêm những trí thức khoa học 
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đề nhận thức thật đúng và vận dụng 
tốt hơn các quy luật xã hội khách 
quan, trước hết là các quy luật kinh 
tế; nghiên cứu tốt hơn khoa học tỒ 
chức và quản lý, thấy trước và dự 
báo được những phương hướng chính 
của sự phát triền kinh tế—xã hội. 
Khoa học tự nhiên có vai trò to lớn 
trong việc phát triền lực lượng sản 
xuất, góp phần vào việc quản lý có 
khoa học toàn bộ đời sống xã hội, 
việc hiều biết chúng là rất cần thiết 
trong sự nghiệp công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa và bảo vệ Tô quốc. 

Song trong việc hoạch định các chỉnh 
ˆ sạch kinh tế—xã hội, văn hóa, trong 
việc xây dựng các kế hoạch p` ất triên 
linh tế—xã hội ngắn hạn và dài hạn, 
trong việc đề xuất các chiến lược kinh 
tế—xã hội, văn hóa, con người, trong 
việc quản lý một cách khoa bọc sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội về 
mọi mặt : kinh tế, chính trị, văn hóa, 
tư tưởng v.v. các khoa học xã hội có 
vai trò vô cùng quan trọnE và ngày 
càng tăng lên. Các nhà khoa học xã 
hội cần được huy động tham gia tích 
cực hơn, có hiệu quả hơn vào việc 
hoạch định các kế hoạch kinh tế—xã 
hội của đất nước và vào việc nghiên 
cứu các vấn đề về khoa học quản lý, 
Yề con người V.V. 


Về vai trò của nhân tố chủ quan; 
xét ở từng con người cụ thề thì cương 
vị càng cao, vai trò càng quan trọng; 
trách nhiệm càng lớn. Đôi khi biết 
bao nỗ lực lớn lao của nhiều người bị 
giảm bớt hiệu quả, thậm chỉ bị vô 
hiệu hóa, bị triệt tiêu kởi sai lầm của 
một số người, một vài người. Vì thế 
việc đồi mới cán bộ, đồi mới tô chức 
là vô cùng quan trọng trong việc phát 
huy vai trò của nhân tố chủ quan 
trong lịch sử. Có cán bộ tốt, còn phải 
có tồ chức tốt, có bộ máy có hiệu lực 
thì mới có được thành tựu trong còng 
việc. Quần chúng nhàn đân phát huy 
được tính tích cực chủ động và vai 
tròlàm chủ của mình một mặt nhờ 
năng lực và phầm chất của bản thân, 
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mặt khác nhờ sự lãnh đạo và tồ chức 
khoa học. 


Một điều cũng cần lưu ý là nói đến 
nhân tố chủ quan không phải là chỉ 
quy lại vấn đề tình cảm cách mạng, 
mà còn bao gồm sự nhận thức đúng 
đắn các quy luật của thế giới khách 
quan, tri thức khoa học, kỹ thuật và 
năng lực tồ chức thực hiện v.Va 


* 


Lý tưởng của chủ nghĩa nhân đạo 
mác xit về con người đôi hỏi thừa 
nhận con người là giá trị cao quý 
nhất, loại trừ mọi hình thức người ấp 
bức, bóc lột người, thửa nhận quy 
luật cơ bắn của hình thái kinh tế—xã 
hội mới là thỏa mẫn ngày càng đầy 
đủ hơn những nhu cầu vật chất và 
văn hóa của con người, tạo nên những 
điều kiện ngày càng thuận lợi hơn 
cho sự phát triền toàn diện và hài 
hòa của cá nhân, thửa nhận mỗi con 
người, mỗi thành viên của xã bội 
không phải là phương tiện mà là mục 
tiêu của toàn bộ hoạt động xã hội, 
mỗi người là chủ thề tự giác của 
những hoạt động tập thề. 


Chính mọi cố gắng của Mắc không 
phải nhằm quy một cách phiến diện 
con người thành homo fabcr (con. 
người sản xuấU hay thành homo 0eˆ 
conomicus (con người kinh tế) và lại 
càng không phải quy nó thành homo 
ludens (eon người vui chơi) như «lý 
thuyết bù đắp» do các tư tưởng gia 
tự sẵn hiện đại nêu ra, dùng nèn # văn 
minh tiêu thụ ? và « văn hóa đại chúng»® 
đề giải trí cho người lao động. bù đắp 
những thiệt thòi mà họ phải chịu 
trong thời gian lao động. Cố gắng của 
Niác là nhằm tích hợp một cách biện 
chứng homo faber› homo politicus 
(con người chính trị), homo Oeơono“ 
micus, homo sapiens (con người lý trí) 
sà homo luđens. Với tư cách một tích 


- 
cả 


hợp như thế, con người tham gia một 
cách sáng tạo vào tất cả các cắp độ 
của hoạt động người — từ lao động qua 
hoạt động xã hội đến lĩnh vực khoa 
học, văn hóa, trò chơi v.v. Con 
người thề hiện tính tích cực của minh 
Irong sản xuất, trong đời sống xã hội, 
trong sự giao tiếp với những người 
khác, lĩnh hội di sản tính thản của 
nhân loại, chiêm ngưỡng và suy tư về 
thế giới và về vị trí 
trong đó. 


Tư tưởng vẻ con người phát triền 
toàn đ:iện và hài hòa với tư cách là 
mục tiêu của cách mạng cũng thê hiện 
Tất rð ở IL.ê-nin. Nám 19023 trong dự 
thảo cương lĩnh của đẳng do ông đưa 
ra, Plê-kha-nốp đã bỏ qua luận điềm 
của Mác về sự phát triền toàn diện 
của cá nhàn. Lẻ-nin đã chống lại điều 
này và kiên quyết yêu cầu bộ sung tư 
tưởng cho rằng, mục tiêu của cuộc 
đấu tranh của giai cấp công nhàn là 
tò chức quá trình sẵn xuất xã hội một 
cách có kế hoạch “đề bào đảm phúc 
lợi địì/ đủ và sự phát triển tự do và 
loàn diện của lãi cd các thành viên 
Irong xã hội ® (1). 


Đề quản triệt và thực hiện tốt luận 
điềm nói trên của chủ nghĩa Mác—lê- 
nin và cũng là của Đáng ta, cần khắc 
phục một số khuynh hướng và quan 
niệm sai lầm. 

Chúng ta kiên quyết đấu tranh chống 
tư tưởng của chủ nghĩa XÍao coi con 
người chỉ là phương tiện cho những 
kẻ thống trị tranh giành quyền lực, 
địa vị. 

Cần khắc phục quan niệm thực dụng 
chủ nghĩa về kinh tế, có tính chất hẹp 
hòi, cho rằng sự phát triền văn hóa 
là việc khi nào có điều kiện thuận lợi 
thì mới làm, hoặc giải thích nó như 
là * sự xa xỉ » không cần thiết. Trong 
điều kiện của chủ nghĩa xã hội, sự 
phát triền của nền sản xuất không 
phải là một mục dích tự thân. Sự phát 
triền kinh tế là tiền đề cần thiết và là 
cơ sở hiện thực đề nhân đạo hóa 


của nìình, 


những mối quan hệ xã hội, đề đạt tới 
con người phát triển hài hòa và toàn 
diện. Tư tưởng chỉ lo cho sản xuất, 
Í{ quan tâm đến người sản xuất; tư 
tưởng lo cho sản xuất là lo về tư liệu 
sản xuất, ít lo đến cái vốn quan trọng 
là * vốn con người»; tư tưởng cho 
rằng những chỉ phí được gọi là phi 
sản xuất tiêu dùng cho kim vực phí 
sản xuất là những chỉ phí không sinh 
lợi, v.v. những tư tưởng đó đều không 
đúng xét theo quan diêm coi eon người 
là mục tiêu của cácÌL mạng, là chủ 
thề của lịch sử. Ngay xét theo quan 
điềm coi con người là dòng lực của 
lịch sử, những tư trởng đó cũng tổ ra 
là lỗi thởi. Trong thời kỷ cách mạng 
khoa học — kỹ thuật đang diễn rí sự 
biến đôi có tính nguyên tắc trong tính 
chất và cấu trúc của lực lượng sản 
xuất, những nhân tố quyết định sự 
phát triền của lực lượng sản xuất đã 
khác xa với những nhàn tõ trong thời 
kỷ công nghiệp hóa; ngay mỗi tương 
quan giữa những lĩnh vực cơ bản củ: 
kinh tế, giữa lĩnh vực «sản xuất "và 
«ph sản xuất » trong đời sống xã hội 
cũng đã thay đôi. Mội số lĩnh vực của 
giáo dục, tiêm năng trí tuệ và tỉnh 
thần của người lao động, những trì 
thức được tích lũy bởi nhiều mòn 
khoa học v.v. ngày càng trở thành 
lực lượng sản xuất trực tiếp. Những 
lĩnh vực nói trên có thề được xem 
không phải như một hình thức tiêu 
dùng của cải xã hội tích lũy được, mà 
như là những vốn đầu tư cho sản xuất 
có tác dụng đầy nhanh sự phát triền 
kinh tế bằng con đường phát triên 
những lực lượng sáng tạo của con 
người. Sự phát triền của nền kinh tế 
nước ta sẽ đi theo phương hướng nói 
trên. Nhưng nưay giờ đây khi chúng 
ta tiến hành sự nghiệp công nghiệp 
hóa ở chặng đường đdủu tiên của thời 
kỳ quá độ, mặc dù trình dộ khoa học. 
kỹ thuật của ta chưa phát triền cao 


(1) V.]. Lê-nin: đe‡n tập, Nxb Tícn bà, 
Màt-xcơ-va, 1978, tập 6, tr. 293. 


ni: các nước tiên tiến, sODE vi là công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa do Dảng 
cộng sản lãnh đạo, với những quan 
hệ sẵn xuất mới, với nền chuyên chính 
vô sẵn, với quyền làm chủ của nhân 
đàn, với tư tưởng nhân đạo xã hội 
củ nghĩa coi con người là giá trị cao 
nhất, nhân tố con người vẫn đóng vai 
trỏ tích cực và quan trọng; con người 
phải được chấm lo cả đời sống vật 
chất lẫn đời sống văn hóa, tỉnh thần; 
cả trong thời gian lao động lẫn trong 
thời gian tự đo ngoài lao động, tất 
nhiên là phải phù hợp với những diều 
kiên kinh tế cho phép. 

báo cáo chính trị của BCHTƯP tại 
Đại hội thứ VL đã chỉ rõ: «Cần thê 
hiện đầy đủ trong thực tế quan điềm 
của Đăng và Nhà nước về sự thông 
nhãt giữa chính sách kinh tế và chính 
sách xã hội, khắc phục thái độ coi nhẹ 
chính sách xã hội, tức là coi nhẹ yếu 
tÕ con người trong Sự nghiệp Xây 
dựng chủ nghĩa xã hội: 

Trình độ phát triền kinh tế là điều 
kiện vật chất đề thực hiện chính sách 
xã hội, nhưng những mục tiêu xã hội 
lại là mục đích của các hoạt động kinh 
tế. Ngay trong khuôn khồ của hoạt 
động kinh tế: chính sách xã hội có 
ảnh hướng trực tiếp đến năng suất 


° 


lao động, chất lượng san phẩm, là một 


„đây cho thấy, đã đến lúc, 


` 


nhân tố quan trọng đề phát triền sắn 
xuất ». 


Chúng ta cần quần triệt một luận 
điềm quan trọng của .Đẳng, đó là ? 
« phái huy uéu lỗ con người và lây 
việc phục pụ con người làm mục đích 
cao nhất của mọi hoạt động » (2). 


Tất cả những điều trình bày trên 
song songØ 
với việc xây dựng chiến lược kinh tế“ 
xã hội, chiến lược phát triền khoa 
học và kỹ thuật. cân khần trương xú® 
tiến xây đựng chiến lược phát triển 
con người nhằm hình thành con người 
Việt nam xã hội chủ nghĩa. 


Và phải chăng có thề uỏi rằng, việc 
đồi mới tư duy, nhất là tư duy kinh 
tế, đồi mới phong cách công tác, đồi 
mới tồ chức và đồi mới cắn bộ mà 
Đại hội thứ VI của Đảng đã nêu lên 
đều có liên quan xa, gân, nhiều, ít đến 
vấn đề con người ? 


.- 


, ® 


Và phải chăng cũng có thể nói rằng; 
mọi sự đồi mới được bắt đầu từ việc 
đồi mới con người, TONE đó có việc 
đồi mới nhận thức về văn đề cơn 
người 2 


—a 


(2) Bảo cáo chính trị của BCHICUD tại Đại 
họi VI, Tẹp chí Côn§ sân, số 1-1952 


Giáo sư tiến sĩ ĐĂNG THU 


VỀ NHÂN TỔ (0N NGƯỜI TRONG 
PHÁT TRIỀN KINH TẾ (ỦA ĐẤT NƯỚC 


1. Có những thời kỳ dài hàng mấy 
trăm năm mà nhàn loại không tiến lên 
“được một bước, thậm chí thụt lủi, kiên 
thức mai một đi, mức sống không 
tăng, như thời Trung thể ký. Nhưng 
cũng có thời kỷ mà loài người tiền 
lên nhanh chóng, bắt đầu từ thời đại 
Phục bưng và phát triền tư bản chủ 
nghĩa. 

Không kề các nền văn minh cô 
Trung quốc và An độ, cho tới trước 
thế kỷ 16—17, châu Á vẫn vàn minh 
hơn châu Âu, Nhưng nhờ có chủ 


nghĩa tư bản tiến bộ hơn chủ nghĩa - 


phong kiến mà châu Âu mãy thế kỷ 
qua đã tiến bộ nhanh hơn châu A. 


Bốn mươi năm trở lại đảyv, nhờ có 
cách mạng khoa học KỸ thuật mà đa 
Số các nước, kề cả các nước chàu Á, 
đã tiến lên dặc biệt nhanh chóng. 


2, Xét về mặt phát triển kinh tế, 
mà cốt lõi là tăng năng suät lao động, 
biều hiện qua thu nhập quốc dân tính 
theo dầu người lao động, thì cho tới 
nay, các nước công nghiệp và các nước 
lư bản chủ nghĩa phát triền pản có 
Đai lrò rất tích cực. 


Xem bảng phát triền kinh tế của 
các nước trong thời gian gân đây 
(bảng l), ta thấy từ 1965 tới 1983, chỉ 
18 năm, mà thu nhập quốc dân của 
nhiêu nước tăng lên từ 3 đến I2 lần, 
thậm chí 22 lần như Nam Triều tiên 
(chưa tính đồng đò la MỸ màt giá). Có 
nước giỏi quản lý và ít phải chỉ tiêu 
cho quân sự, như Nhật bản đã có tốc 


độ tăng nhanh hơn Mỹ tới gần 3 lần 
trong cùng thời gian 18 năm đó, 


3. Các nước xã hội chủ nghĩa cũng 
có tốc độ phát triển khá. nhưng so với 
một vài nước phát triền nhanh thì 
các nước xử hội chủ nghĩa chậm hơn. 
Hiện nay, thu nhập quốc đânƒ/ đầu 
người ở các nước xã hội chủ nghĩa 
mới bằng nửa các nước tư bản chủ 
nghĩa phát triền nhất (bằng 2), nếu tóc 
độ phát triển của các nước xã hội 
chủ nghĩa không cao gấp 2 lần thì số 
tăng tuyệt đối sẽ thấp hơn. 


Triết học duv vật lịch sử là đúng 
đản. Chủ nghĩa xã hội phải thẻ hiện 
được tính ưu việt của nó về mọi mặt 
so với chủ nghĩa tư bản. Các nước xả 
hỏi chủ nghĩa có thê có lọc độ phái 
lriền cao hơn các tước từ bạn chủ 
nghĩa, nếu sởin biết đòi mới, đối: phó 
tháng lợi 0ới: mọi thứ thách, đáp ứng 
được như cầu nà cảng cao của nhàn 
dàn. So với thời kỷ khi Tuyên ngôn 
của d1 công sản ra đời; năng suất lao 
động của loài người hiện nay đã cao 
hơn từ 10 đến 20 (ân (tính riêng từng 
nơi và từng lĩnh vực thị năng suất 
lao động lại còn cao hơn nhiều). Thí 
dụ, 150 năm về trước, đề tạo ra l tạ 
thóc cần T tháng lao động, ngày này 
eó nơi chỉ cần 19 phút. Ngày nay, số 
người đã động gấp gần ð lần so với 
120 năm về trước (gần 5 LÝ người so 
với hơn 1 tÝ người), của cdi của xả 
hội loai người dã tăng lên từ 530 dến 
100 lần. Vì vậy, tý luận kinh điền của 
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©'ủ nghĩa Mác — Lê-nỉin cũng phải 
được bồ sung. phát triền cho phù hợp 
với n:ững đòi hỏi của thời đại mới. 
Tránh được giáo điều, Tơ cứng thì 
© c nước xã hội chủ nghĩa có thề có 
lốc độ phái triền cao hơn. Việc đó đã 
được khởi đầu lành mạnh từ Đại hội 
thứ XXYVII của Đảng cộng sản Liên 


XÔ và đang có ảnh hưởng dây chuyền. 


4. Ngày nay, mọi nước đều có thề 
tiền lên nhanh chóng, rếu : 

— Lợi dụng được thành tựu của 
cách mạng khoa học —-kỹ thuật. 

— Quản lý giỏi nền kinh tế, trong 
đó có hợp tác quốc tế, 


— Riêng ở các nước thế giới thứ ba 
thì còn phải sớm ngừng tăng dân SỐ. 


- 


Bảng 9: Thứ tự về thu nhập quốc dân/đầu người năm 1983 (0). 


Nước 


Qua-ta 27 730 đô la Mỹ 


Á rập Ê-mi-rãt24660 


Cô Oét 
Bru-nây 
Thụy sĩ 
CHLB Đức 
Mỹ 

CHDC Đức 


20 900 
17 380 
15522 
13 176 
11722 
7 180 


Thứ 
tự 


Nước 


Tiệp khắc 
Liên xô 

Ẫn độ 
Trung quốc 
Việt nam 
Bu-tan 

Lào 

Cam- pu-e bia 


(1Ú Số liệu thư nhập quốc dân của F, Gèze và Y. Lacoste (1984) và của tŠ chức lao 


động thế giới (1984), 
— Thu nhập quôc dân của Lào, 
tiêu đủng) thì có thể tăng gấp rưỡi, gấp dồi. 


tính theo phương pháp của Liên hợp quốc cho 164 nước. 
Việt nam, Cam-pu-chia nếu kề cÁ viện trợ (TNQ2 


Giá đầu khi giảm từ 2 đến 3 lần trong hơn một năm qua, cho nên TNQD của các nước 


xuất khầu dầu khi đã giảm. 


5. Nếu tỉnh chạy đua giữa các nước 
trên chỉ tiêu năng suất lao động tức 
thu nhập quốc dân/đầu người lao động 
(hav đầu người dàn nói chung) thì 
bất lợi thuộc về nước còn tăng dàn, 


Ha mươi năm về trước, khoảng 
cách về thu nhập quốc dân/đầu người 
giữa các nước phát triền (đã cơ bản 
ngừng tăng dân) và lạc hậu (tăng dân 
nhanh) là 2000 đô la. Hiện nay khoảng 
cách này là Í vạn và sau đảy 30 năm 
§ẽ là 3 vạn đô la. 

Khoảng cách này cũng còn là 
khoảng cách về thời. gian. Ở Việt nam 
25 năm về trước mới có 30 triệu dân, ta 
hy vọng đuồi kịp các nước phát triền 


sau 0 năm. Hiện nay, dân số Việt 
nam đã hơn 00 triệu, ta chậm hơn 
các nước phát triền 60 năm; và khi 
dân số Việt nam ngừng tăng ở niức 
110 triệu đân vào năm 203U thị lúc đó 
ta sẽ chậm hơn họ 100 năm Ï 


Ta cần đánh giá đúng đắn hơn vấn 
đề tăng và ngừng FÉt nề dân số, lao 
động. 


6. Ngày nay trí thức và học vấn 
của loài người đã rất cao. Ở nhiều 
nước, trong đội quân lao động. mỗi 
người đã có Irung bình từ 10 đến I1 

năm học tập; cứ tử 6 đến 10 người 
,lao động đã có 1 người học đại học, 
"số năm học đại học tính (rung bình 


3i 


cho một lao động là 0,5 đến hơn 1 năm 
ở một số nước (xem bằng 3). 

Bảng 3: Trình độ văn hóa của 
người lao động trên thể giới 
\976. Số năm học trunệ bình và 
số năm học đại học tính trung 


— 


bình cho một lao động. 


Tên nước Số năm học| Số năm học 


ở trường | đại học 
———— | 
Mỹ 11,6 1,05. 
Ca-na-đa 10,5 - 0,56 
Pháp 9.8: 0,56 
Nhật 10.4 (,44 
CHI.B Đức 9,3 0.23 
Ÿ 6.9 0.34 
Anh 10,4 (0,29 
Việt nam 0.(38 


}]____—_———— 


Sự pháttriền kinh tế— xã hội ngày nay 
đòi hói người lao động phải có trình 
độ học vấn cao. Tuy nhiên, ở cùng mội 
trình độ phát triền cao gần ngàng 
nhau như Mỹ, Phập, Nhật, CHLB Đức 
nhưng trình độ học văn lại cách nhau 
khả xú t SỐ nậm học đại học tính cho 
11ao động của GHI:B Đức chỉ bằng 1/1 
so với Mỹ, và bằng 1/2 so với Nhật 
và Pháp: Ở đây yếu tố quản lý và tô 
chức lao động cũng khá quan lrọng, 


Liên xò có rất nhiêu bác sĩs Cử 250 
ngư dàn Xô viết đã có Í bác sĩ, trong 
khi ở Mỹ, Pháp: Nhật cứ 550 dàn, 
500 dân và 7⁄0 dân mới có 1 bác sĩ. 
Nhưng chỉ tiêu quan trọng nhất củu ÿ 
t¿ và sức khóc là tuôi thọ trung bình 
của con người thì Liên xô lại thấp 
nhãit trong sỐ các nước đã phát triền. 
Tuổi thọ trung bình của người dàn XÔ 
viết chỉ là 72 trong khi ở các nước 
trên là 77.5. 76 và tức 

- Đội ngũ lao dộng nước ta hiện nãy 
đã lên tới 30 triệu người, trong đó có 
30 vạn lao dộng có trình độ đại học. 
Lao động giản đơn €Ó vai trò quan 
trọng trong sản xuảit nòng nghiệp khi 
trình độ sản xuất còn thấp và kỹ thuật 
chưa phát triển. cũng như trong chiếp 


đấu khi vũ khí còn thô sơ. Ngày nay 
là thời đại khoa học kỹ thuật cho nên 
lực lượng lao động có khoa học kỹ 
Lhuật oà quản lú giỏi. có bai trò quan 
Irọng hàng đầu trong chiến lược kinh 
tế — xã hội. | 


Nước ta từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19, 
lúc phồn thịnh nhất thì cứ 3 — 4 năm 
có một khoa thi tiến sĩ và trung bình 
mỗi khoa có ba bốn chục người đỗ tiến 
sĩ. Nếu tính mỗi người sau khỉ đỗ 
tiến sĩ làm việc được 30. năm, thì đồng 
thời có khoảng 300 tiến sĩ (chủ yếu là 
giỏi văn chương thơ phú) làm việc. 
Nếu ta coi số năm học. đề đỗ tiến sĩ 
tương đương với số năm học đề tốt 
nghiệp đại học và coi đại học ngày nâÿ 
ngang tiến sĩ ngày xưa thi lực lượng 
đại hẹc ngày nay đã nhiều gĩp 1 000 làn 
trước đây. Như vày, thời đại ngày nay 
là thời đại hoàng kim nhất về lực 
lượng trí thức và khoa học kỹ thuật 
của đãt nước. ¡ 


Tuy nhiên, cứ 100 lao động ở nước 
ta mới có 1 người có trình độ đại học, 
trong khi ở các nước phát triền nhất 
thì tử 6 đến 10 lao dộng đã có Í người 
có trình độ đại học. Nhưng lại có nước 
số người lạo dòng có trình độ đại học 
và văn hóa phô thông trung học ít hơn 
ta nhiều như : An-giê-ri In-dò-nê-Xi-8› 
Thái lan... mà kinh tế tính theo đầu 
người lại phát triền hơn ta nhiều lần. 
Vi vậy, cân bộ khoa học kỹ thuật là 
quan trọng, và không kém phán quan 
trọng là tếu lô quản Tỷ tối cán Độ. 


'Ta thường nghĩ con người sinh ra 
trong các xã hội cũ để tiêm nhiễm thỏi 
lười biếng, muôn an nhàn và 
thụ. Nhưng ở Xã hội mới; 
lương bao cấp và 
lông léo thị 
biếng. 


hưởng 
nếu trả 
quản lý lao động 
cä xã hội cũng sẽ lười 


Nếu ckÏỉ dựa vào tự giác của cá 
nhân thì nhân viên cửa hàng mậu dịch 
cũng như tàu buôn viễn đương sẽ hầu 
hết không tránh khỏi ăn cắp và buôn 


làu 


Có cách gì làm cho người lao động 
lười biếng, không có kỹ thuật, vô kỷ 
luật trở thành người lao động nghiêm 
túc và có hiệu quả hay không ? 


Kinh nghiệm của một nước cho hay, 

khi mở một mỏ mới ở vùng nông thôn, 
ˆ không mấy ai muốn xuống lòng đất 
làm việc. Đến khi mang quần áo đẹp 
và nồi, xoong bán cho một số ít thợ 
mỏ có tiền, thì nhiều người nông dân 
,sẵn sàng xuống mỏ làm đề có tiền mua 
sắm. Như vậy, cần có cơ chế kích 
"Lhích lao động làm uiệc. 


Cuối thế kỷ trước và đầu thế kỷ 
, này, người Ảnh mang nhà máy dệt sang 
"Ấn độ, lúc đầu họ lo lắng lao động 
Ấn độ không đáp ứng nồi đòi hồi của 
nhà máy về kỹ thuật và kỷ luật. Nhưng 
nhở cơ chế trả lương cao (rất nhiều 
người xin đến làm việc), tuyền chọn 
nghiêm túc (chỉ chọn những người có 
klk:ả năng nhất) và kiềm tra nghiêm 
ngặt (loại những người vô kỷ luật và 
kém kỹ thuật) mà lao động Ân độ đã 
hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của 
tnhà máy Anh. Ơ đây cơ chế quản lÚ 
quan trọng hơn là kỹ năng pà lập 
quán của người dân địa phương. 


Muốn có cán bộ giỏi muốn có 
đội ngũ lao động cần củ chăm chỉ. lao 
động eó kỹ thuật, có kỷ luật, có năng 
suất cao thi điều chủ yếu là phải tạo 
ra một cơ chế quan lý mới, hữu hiệu. 


7. Con người làm việc luôn quan 
tàm đến việc dược trả công tương 
xứng với lao động bỏ ra. 


ỞƠ Liên xô hơn 20 năm về trước, 
tiên lương cao thấp chênh nhau 30 lần, 
hiện nay còn chênh nhau 10 lần. Ớ 
đảy đang có ý kiến về tiền lương trả 
như hiện nay quá bình quân ; và như 
vậy có nghĩa là người làm tồi thì được 
thưởng, còn người làm giỏi thì bị cúp 
lương. 


Ở Liên xô, lao động được nhận 
khoảng 165 — nếu kề cả phúc lợi xã 
hội là 65 — giá trị mới mà họ tạo ra. 


Ở Nhật bản, có năm người lao động 
chỉ được nhàn 3§ giá trị mới mà họ 
tạo ra. Vị chăm lo đời sống của cản 
bộ, công nhàn, viên chức năm 1960 
Việt nam đã trả lương cho một cần bộ, 
công nhận, viên chức bằng 130 — nếu 
kề cả phúc lợi xã hội thì bằng 2305 — 
giả trị tới mà họ tạo ra. 


Nếu dựa vào nèn sẵn xuất của đất 
nước để trả công lao động thì lượng 
tối thiên bằng tháng chỉ có thê trả 
tương đương 30kg gạo. Những năm 60 
la đã trả lương gấp 2—3 lần khả năng 
của nẻn sẵn xuất cho phép. Sở đi trả 
được như vậy là vi mấy chục năm 
qua, tiêu dùng và trả lượng cho đất 
nước một phản nhờ vào viện trợ tử 
nước ngoài. Hiện nay e bộ máy nhà 
nước, bộ máy của Đăng và các đoàn 
thể phìinh ra quá lớn, chồg chéo và 
phân tán (do cáo chính trị tại Đại 
hội thứ VI của Đảng). Vị vậày, không 
thể nàng mức lương đồng loạt, mà chỉ 
có thề nắng lương ở từng cơ sở, dơn 
vị làm tốt sản xuất và công tác. 


Về phản phối thu nhập tại các nước, 
ta thấy khi nước còn nghèo thì khoảng 
cách giàu nghèo khá cách biệt, khi 
nước giàu lên thì mức độ chênh lẹch 
rút gọn lại chỉ còn khoảng 8 lần (xein 
bảng 1). 


Ở ta, quá thừa lao động giản đơn 
và như vậy vốn quý là lao động có kỹ 
thuật, lao động khoa học và quan lý 
giỏi ; Hồn lượng ở ta phải chênh lệch 
nhau từ 8 đến 10 lànthì mới Rhuuyen 
khích uốn quỦ lao đọng lai piệc hưng 
sa 0a sang lạo. 


=8, Có người nghĩ rằng ở nước ta 
hiện nay, có thể kết thúc bước đầu 
của thời kỷ quá độ sau đây ñ — 7 năm, 

Nếu fa coi trọng tiêu chunn hàng 
đầu của việc phát triền kinh tế vững 
vàng là! 

1 — Có tích lũy từ nội bộ nên kính 
tế môi năm từ 5 đến 3Ã thu nhập 
quốc đản, và 


Mà 
.}e 


Bảng $: Phần trăm thu nhập của 10 nhóm dân, mỗi nhóm. 10% 
số hộ của một số nước 


Nghèeo nhất 


Thụy điển 1979 |2 


671745 
Nam Triều tiên | 1976 |1,843,915 |6.2|7,1 
Ấn độ 1976 |2,5|3,4|4,5|5,8|0,4 
Ảnh. 19:9 12,814,515.,516,918,2 
Nam tư 1978 |2,414.2|5.4|6,7 , 2 


Giàu nhất | Chènh lệch 


Nước Năm ——————l|giữa cao nhất, 
I hi Ụ | 10 thấp nhất 
(1) 
Thụy điền 1948| 3.2 9,6 | 16,3 24,3 46,6 14,5 lần 
» 19/9| 7.22 {128 | 17.4 25,4 37,2 5,1 » 


9,9)11,;8 Êh 16,0 |21,2 8,1 lần 
8,3) 9,9 |12/5|17,8|275| 152 » 
7,51 9,011 : 15,3|33,06| 13/44  » 
9,5110,9 12,5 115,5 |23,8 8) » 
9,9111,6 {13,4 |15,8 |22,9 9.5 » 


(l) Tính cho 5 nhóm dân, mỗi nhóm 20% số hạ. 


2 — Tích lũy này mỗi năm một tăng 
thêm, 
thì sẽ thấy rằng fq chưa có lích 
lũ tt nội bọ nền kinh tế. Các nước 
công nghiệp thể Kỷ trước trung bình 
hằng năm tích lũy được 8X thu nhập 
quốc đản, hiện nay tùy nước mà phần 
tích lũy hằng năm là 16%, 35%, 15% 
thú nhập quốc đân., Còn nước ta 30 
năIn qũủa phát triển Rinh lễ chủ yếu 
la nhớ do piện lrợ, cắt nguồn viện 
trợ này thí kinh tế sẽ suy Sụp ngay. 
Vị vày không thề nóng vội ; vấn đề 
kiông phải là ước lượng một thời 
gian nào đó theo mong muốn chủ quan 
mi là phải đạt bằng được những mục 
tiều Kinh tế — xã hội nhất định: bao 
gƠ tạo ra được hai điều kiện trên 
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thì mới hy vọng kết thúc chặng đầu 
của thời kỷ quá độ. 


9. Nhân dân ta đã thắng lớn trong 
kháng chiến chòng thực dân Pháp và 
chống đế quốc À%fÍÿ. Nhân tố hàng đầu 
của thắng lợi là bộ máy lãnh đạo cao 


_ cấp của Đảng và Nhà nước ta đày dạn 


kinh nghiệm. Công việc khó khăn đến 
thế mà ta đã vượt qua, thì ngày naý 
ta cũng sẽ biết cách thắng lợi trong 
xây dựng kinh tế. « Yêu cầu bức thiết 
của sự nghiệp cách mạng, vấn đề có ý 
nghĩa sống còn » hiện nay, như Đại 
hội thứ VIcủa Đăng đã chỉ rõ, là phải 
đồi mới, đồi mới tư duy, trước hết là 
tư duy kinh tế, đổi mới phong cách 
làm việc, dồi mới tô chức và cán bộ. 


TRẦN ĐỘ 


CON NGƯỜI LÀ VỐN QUÝ NHẤT 


È xảy dựng chủ nghĩa xã hội 
1 trong điều kiện lịch sử cụ thề của 

nước ta, Đẳng ta chủ trương liến 
hành đồng thời ba cuộc cách mạng :? 
cách mạng về quan hệ sản xuất, cách 
mạng khoa học — kỹ thuật, cách mạng 
tư tưởng và văn hóa, trong đó cách 
mạng khoa học — kỹ thuật là then chốt, 

Mỗi một thành fựu trên đất nước 
ta đều là kết qud lồng hợp của ba 
cuộc cách mạng đó.Con người Việt nam 
vừa là chủ thề tiến hành đồng thời ba 
cuộc cách mạng vừa là sản phầm của 
cả ba cuộc cách mạng. Đó là chân lý. 

Tuy nhiên, trong đời sống xã hội 
của chúng ta hiện nay, ở nhiền nơi, 
nhiều lĩnh vực. cách đặt vấn đề chưa 
thật ăn khớp với luận điềm nói trên. 
Đã hinh thành mội ý thức sàu sắc đến 
mức biến thành tiềm thức, thành một 
nếp tư duy quen thuộc không phủ hợp 
với luận điểm nói trên. Ý thức này 
biều hiện ở kết cấu của kế hoạch nhà 
nước về phát triền kinh tế — xã hội và 
ở kết cấu ngân sách, trên các loại 
tỉnh toán về kinh tế, xã hội. ŸÝ thức 
này còn biều hiện rõ hơn trong các 
hoạt động chỉ đạo điều hành của nhiều 
cơ quan có trách nhiệm: 

1— Ta thường chia cắt ra thành khu 
vực sản xuất vật chất và khu vực phi 
sản xuất vật chất (thường gọi tất là 
khu vực phi sản xuất). Khu vực phi 
sản xuất lại là khu vực có những việc 
chăm lo đến đời sống con người như 
học hành, chữa bệnh, đào tạo, thưởng 
thức và sáng tạo văn nghệ, nghiên cứu 
khoa học, chăm sóc thương bình, gia 
đình liệt sĩ, người giả v.v. 


2— Đã là khu vực phi sẵn xuất, thi 
tức là khu pực liêu dùng. chỉ có tiêu 
dùng mà thôi, tiêu dùng thì không tích 
lũy và ngược lại với tích lũy. Không 
eó tích lũy thì không có tiêu dùng. 
Không có sản xuất ra của cải vật chất 
thì không có gì đề tiêu dùng. Nhưng 
ai sẵn xuất ra của cải vật chất? Mọi 
người đều thấy rõ là con người. Khoa 
học kỹ thuật phát triền là làm tăng 
năng lực của con người, nhân khả 
năng của con người lên nhiều lần. 
Trước sau, con người vẫn là yếu tỔ 
quyết định, là chủ thề tích cực trong 
san xuấi. 


3— Từ đó có vấn đề con người 
trong khu vực sẵn xuất vật chất và 
con người trong khu vực «phi sản 
xuất ». Con người trong khu vực sẵn 
xuất được coi là €nhân lực ®*, là một 
vếu tố, yếu tố lao động của sự sản 
xuất vật chất. Còn con người ở khu 
vực phi sản xuất là con người hưởng 
thụ phúc lợi, chỉ có tiêu dùng. 


Nhưng con người ở khu vực sản 
xuất vật chất lại có những mối quan 
hệ không thể cắt rời với con người 
trong khu vực phi sản xuất vật chất, 
Đó là cha mẹ, con cái của những con 
người ® nhân lực sản xuất», và con 
người «nhân lục sản xuất» chỉ có 
thề có trạng thái tỉnh thần và điều 
kiện sức khỏe tốt đề hoạt động sìn 
xuất khi mà cha mẹ, con cái họ được 
nuôi đưỡng tốt, học hành tốt, đào tạo 
tối. Để con, nuỏi dạy con cho tốt còn 
là chức năng e tái sản xuất thế hệ lao 
động mới * của người lao động sản 
xuất, Thế hệ mới phải đượ c phát triền 
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cao hơn thể hệ cũ vẻ thề lực, trí tuệ 
và Các nắng lực khác. 


Muốn thê lại phải có những con 
người «phi sắn xuất» khác đề bảo 
đảm diều đó: đó là các thầy giáo, các 
bác sĩ, cáo người nghiên cứu khoa 
học, văn nghệ sĩ và nhiều người khác 
đề nâng cao năng suất lao động và 
nâng cao chất lượng nuôi đưỡng, đạy 
học, chữa bệnh và đào tạo, nàng cao 
đời sống tĩnh thần cho cả những 
người *nhân lực sản xuất » và toàn 
xã hội. Thực tế cuộc sống đòi hỏi như 
vậy. 

4— Vậy từ khi tính toán trong khu 
vực sẵn xuất vật chất phải tính đến 
eon người sản xuất như thế nào ? Có 
nhiều trưởng hợp: khi tính toán đầu 
tế cho một cơ sở sản xuất, ta thường 
chỉ quan tàm rõ rệt đến cơ sở vật chất, 
thiết bị kỹ thuật, yêu cầu năng lượng, 
yêu cầu nguyên liệu, vật liệu, còn con 
người sản xuất thì chỉ được coi như 
một e yếu tố lao động », tì chỉ tính đến 
những nhu cầu đuy trì œvếu tö lao 
động» mà không tính đến đó là 
những con người với tất cả nhủ cầu 
về vật chất, về văn hóa của bản thân 
nó và của cá gia đình nó. Một con 
người khòng thề sống không có gia 
đình. Tính toán đầu tư cho một xí 
nghiệp công nghiệp, hoặc một khu kinh 
lế mới, phải tính đến cả những còng 
trình văn hóa như các câu lạc bộ, thư 
viện, rạp chiếu bóng, trưởng học, 
nhà trẻ, trạm y tế hay bệnh viện. Đây 
không phải là những khoản chỉ xa xỈ, 
không cần thiết, trong lúc nghèo chưa 
nên dát ra, hoặc có thề cắt đi đề có 
tiền xây thêm xí nghiệp khác v.v. như 
nhiều người thường nghĩ. 

Trong điều hành sản xuất ở các xÍ 
nghiệp công nghiệp. CƠ sở sản xuất 
nông nghiệp. thủ công nghiệp v.V. 
cũng có tình hình như sau : 


Có giám đốc, chủ nhiệm chỉ dòn 


sức chuyên lo nguyên liệu; mặt hàng; 
khách hàng. Các vấn đề gọi là “đời 


sống » bị coi là việc phụ: thường: giao- 
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cho một phó giảm đốc, phó chủ nhiệm 
kém năng lực, kém cả quyền lực phụ 
trách. Trong các chương trình nghệ 
sự, mục đời sống thường được coi là 
mục phụ, có thì giờ thì bàn, không cớ 
thì giờ thì dẹp. Có `*giám đốc, chủ 
nhiệm khác, thường là” thông mình; 
năng động, giỏi tính toán cÁc mặt tô 
chức vàŠkỹ thuật sản xuất, giải quyết 
tốt các vấn đề nguyên liệu, khách hàng 
và mặt hàng, đồng thời dành 605 — 
70% tâm lực chăm lo đời sống ch 
công nhân bao gồm các vẫn đề nhà Ở; 
nhà ăn, quần áo, bệnh xá, ngày lễ, 
ngày tết, nhà trẻ, trường học, văn 
nghệ quần chúng, câu lạc bộ. và sản 
khấu ngoài trời v.v. Ở loại cơ sớ thứ 
nhất, thông thường sản xuất không 
phát triền mà lại gặp nhiều khó khăn: 
Ở loại cơ sở thứ bai thì không khí 
hào hứng, phãn khởi và 
xuất cũng tốt đẹp. Ở loại cơ SỞ này; 
con người, từ giảm đốc đến công 
nhân thường đóng vai trỏ chủ thề tích 
cực một cách TỔ rệt. Đỏng thời, con 
người được chăm sóc và trong chưng 
mực nào đó có dược hanh phúc tron 
lao động của mình, qua đó eon người 
được phát triền mọi mật; được nàng 
cao cävề thề lực, tư tưởng, tỉnh cảm, họ 
là sẵn phầm tốt đẹp của hoạt động của 
chỉnh họ. Điều dó rất hợp với quy 
luật: con người sáng tạo 7á của cái và 
đồng thời sáng tạo ra bản thân. Tất 
nhiên, muốn được hoàn thiện và trở 
thành sản phầm tốt đẹp của lịch sứ, 
con người còn cần có tác động của rất 
nhiều hoạt động sản xuất và phi sản 
xuất khác trên phạm vị toàn xã hội. 


* 


Từ những .tình hình trên. SUY rộng 


ra trong phạm vỉ toàn xi hội thấy căn 
phải khác phục thái độ coi nhẹ yếu tổ 
con người trong Sự nghiệp xảy dựn6 
chủ nghĩa xã hội. | 

1— Trong phạm vi một cơ sở sản 
xuất, đầu tư cơ bản phải bao gòm cả 


hiệu quả sản 


‹ 


phần đầu tư cho đời sống của can 
người sản xuất. Đầu tư cho việc bảo 
đum nhụ cầu sống của con người sản 
xuất là việc cấp bách và thiết vếu, cần 
phải được .coi trọng nếu không hơn 
Thì cũng phải bằng việc đầu tư cho 
nguyên liệu, vạt liệu, thiết bị, nắng 
lượng, °vì con người là môi năng 
lượng đặc biệt của sản xuất. Đồng 
thời quan niệm như cầu sông của con 
người phải gồm nhu cầu Đạt chất: nà 
nhu cầu păn hóa cho bản thân người 
lao động pà cho cả gia dình họ. 
xgười lao động không thề tồn tại như 
một công cự ldo đói tuà phải thật sự 
là miệt con người với tất cả những 
nhu câu và quan hệ của nó. Mỗi con 
người riêng biệt ngoài những nhủ cầu 
ăn, mặc, ở, đi lạu, lao động, học hành, 
chữa bệnh v.v. còn có những niềm 
vui, nỗi buên, những lo toan riêng 
cân được thòng cảm và chỉa sẻ, Phải 
khắc nhục quan niệm coi những nhụ 
câu về gia đình là nhu cầu của người 
ăn theo, la gánh nặng cho sản xuất, 
là những phúc lợi cần ban ơn bằng 
những phụ cấp 0à trợ cấp. Tắt nhiên 

các chính sách cụ thể có thể phải thể 
"hiện bằng trợ cấp và phụ c1 những 
phải thay đồi quan niệm, không thề 
cho rằng những & trợ ® và « phụ » đó 
là thứ yếu, là phụ, eó thì cho, không 
có thị thôi, Các chính sách xã hội, kê 
cả phần bảo trợ xã hội, không phải là 


_ &Sự ban ơn, chỉ đặt ra khi có tiên,.hoie 


đặt ra và thí hành một cách tùv tiện, 
Đó phải là mỗi quan tâm hàng đầu 
của người lãnh đạo và điều hành sẵn 
xuất, bở: vi con ngườởi với tạt cả 
những nhu củu của nó là động lực 
hàng đầu của việc phát triền sản xuất, 


Trong các thứ vốn bỏ ra đề sản 
xuất thì con người văn là vốn quý 
¡0 hất. Không nên chỉ hô hào đầy mạnh 
sản xuất và chờ đợi khi nào sẵn Xuất 
phát triền, có nhiều của cải vật chất 
rỏi mới lo đến con người. lo cho eon 
trgười chỉnh là lo cho cái vốn quý 
nhất. cho động lực quan trọng nhảt 
đề phát triền sản quất. Có lề khi 


ÄXta-lin nói con người là vốn quý nhất 
là nói theo nựưhĩa bóng, những vận 
dụng cụ thê vào việc sản xuất thì câu 
uax cũng có nghĩa đen rất chính xác 


+ — SuY rộng ta trong phạm Vì toàn 
xã hội, cần phải quạn niệm lại về hai” 
khu vực: sín Auất pật chặt và ph 
sản quai ạt chất. Vì trong khu vực 
Bói là phi sản xuất vật chất này rất 
nhiều eon người và sự ngunIệp tác 
động trực tiếp vào sản xuất vật chất, 
Chỉ phí cho khu vực phi sản xuất vật 
chất Không phải chỉ là tiêu dùng mà 
có nhiều món chỉ thật sự là sự đầu 
tr cơ bản và lâu đài vào việc sẵn xuất 
vật chất, Đó là sự đầu tư đề đào tạo 
còn người, để nàng cao thề lực và 
tính thần con người, đề nang lại 
hạnh phúc che cøn người, từ đó mà 
là CAO năng lực con ngươi trong 
lao dòng sản xuất ra của cái vật chất, 
Đó là một sự đầu tư thông mỉnh nhất, 
đem lại nhiều «lãi? làu đài và to 
lớn. Nhiều nhà khoa học trong thế 
giới tư bản cũng đã phát biều như 
thế, Rhông nên quan niệm máy móc 
rùng chỉ sưu khi đã có của cải vật 
chất mới có điều kiện mang lại hạnh 
phúc cho con người, mà phái nghĩ : 
;mu2/t có của củi Đặt chải, trước hết 


phái cham lo cuộc sống của con 
,tyđười, Đó chính là tư tưởng nhân 


đạo chân chính của chủ nghĩa xã hôi. 
Lo cho con người là thực hiện mục 
đích của chủ nghĩa xã hội nưay từ 
bước đâu. 


Quan niệm con người là vốn quế 
nhất đẫn đến quan niệm đúng về tích 
lũy 0à Hiệu dùng. Trên mặt của côi 
vật chất của xã hỏi mà nói thì đụng 
là có sự tích.lũy của cãi vặt chất như 
tiên bạc, xăng đầu, sắt thép, máy 
móc, vật liệu xây dựng, và có sự 
tiêu đừng những thứ đó, Nhưng về màt 
côn người mi nói thì tiêu dùng lại ?d 
liều dung cho những nhĩ cầu sông 
của con người. Mã tiêu dùng cho 
những nhủ câu sống của cön người 
chính lại d sự lích lũu con người, 


hhi 


đó là sự tiêu đùng cho các hỆ thống mới lẩi cả nhu cầu sống của nỏ là như 
giáo dục đề đào tạo con người; tiêu cầu pật chất uù oăn hóa của bảnthàn 
dùng cho các sự nghiệp đề bảo vệ một người 0uà của gia đình họ =lảm 
nâng cao sức khỏe, đề phát triền tốt hai nhân đề tính toán các kế hoạch 
nòi giống và kéo đài tuồi thọ của con - kính lế — xã hội uà ngân sách. Đỏ 
người; tiều dùng cho đời sống văn là điều hợp quy luật và chắc chắn sẽ 
béóa tỉnh thần đề nâng cao tỉnh cẩm, mang lại hiệu quả cho việc thực hiện 
đem lại niềm vui cho con người v.v. các kế hoạch kinh tế xã hội, 


Như vậy sự tiêu dùng này không 


hề là tiêu phí, mà là sự tích lũy một: *® 

thứ vốn quý giá của xã hội là con. : 

nưười, con người có thê chất tốt, năng | | 

lực lao dòng cao và có sự phát triền Đẳng ta vừa nêu lên yêu cầu phải 


tỉnh thần tốt đẹp. Đó là một sự tífđh - đãi mới tư duy, đặc biệt là tự duy 
lũy cao quý, vì sự tiên dùng này T040 — kinh tế, đồi mới phong cách lãnh đạo, 
lại euso xã hội một sản phầm cao quý đồi mới công tác tồ chức và cán bộ 
là những con người ngày cảng được Quản niệm cho đầy đủ hơn vai (rô của 
hoàn thiện. Xây dựng con người mỚI con người trong xã hội và trong kinh ễ 
không phải chỉ là nhiệm vụ của cÔng tế cũng là một điềm quan trọng của 
tác văn hóa hay của cách mạng tư đồi mới tư duy nói chung và tự duy 
tưởng và văn hóa, mà là nhiệm vụ tỒ"Ø - kinh tế nói riêng. Việc quan niệm T 
hợp của cả ba cuộc cách mạng. Vì vẬY - rõ hơn vai trò chủ thề của con ngươi 
không nên lách rời chiến lược kinh trong xã hội còn có liên quan đến việc 
tế mới chiến lược con người, chính đồi mới phong cách lãnh đạo. Nếu 
sách kinh tế uới chỉnh sách xả hột” những người lãnh đạo quan šiV đền 
Kai ta nói chiến lược phát triền kinh được rõ rệt tư sách 4ebWf TY: ›efTa 
tế — xã hội, phải trên cơ sử quan niệm những người cấp dưới mình thì có thề 
đúng đắn về vai trò của con người, tránh được những bệnh bao biện, hách 
eon người chủ thề và con người sản  địcb, độc đoán, coi cấp đưới như một 
phầm của xã hội. Báo cáo chính fF- loại công cụ bị động chỉ biết phục tùng 
của LCHTU tại Dại hội thứ VÌ của và ca ngợi. 
Dăng đã ehÏ rõ: * Cân thề biện đây đủ 
trong thực tế quan hiệm của Đảng và Mỗi người bất cứ ở cương vị nào 
NIà nước về sự thống nhất giữa chính nếu ý thức được sâu sắc tư cách và 
sách kinh tế và chính sách xã hội, trách nhiệm làm chủ của ninh, biết 
kiắc phục thái độ coi nhẹ chíinhsách tự trọng và tôn trọng người khác 
xã hội, tức là coi nhẹ yếu tố con người theo đúng giá trị, tư cách và trách 
trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa nhiệm của người ta, thì sẽ có một 
xì hội È, „ phong cách làm việc tiền tiến, có hiệu 
quả, xây đựng, nâng cao được nhân 


Với quan niệm trình bày Ở trên, sách mọi người 


chúng ta cần phải xem xét lại kết cấu 

của các kế hoạch Nhà nước và kết Yêu cầu về phong cách nói trên 
cấu của ngàn sách, không nên táchrời cũng là yêu cầu của công tác tồ chức 
một cách máy móc khu vựcsản xuất và cán bộ. Đẳng ta đã nhiều lần nói 
vật chất và khu vực phi sản xuất vật “theo việc mà đặt người», xếp sắp 
chất, tách rời và đöi lập hai mặt tích cắn bộ là đặt người đề làm việc. Cơ 
lũy và tiêu đùng, và không chỉ hạn chế quan có trách nhiệm đặt người phải 
ở chỗ tích lũy và tiêu đùng của cải vẬt 

cbất. Phải lấy con người — con người (Xem liếp trang 3?) 
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ĐẶNG QUANG UẨN 


VÌ SỰ THÍ NHẤT GIỮA CHÍNH SÁCH KINH-TẾ VÀ 
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HIỆN NAY | 


ƯỚI chủ nghĩa xã hội, kinh tế 
| và xã hội là hai lĩnh vực có quan 

hệ biện chứng. Chương trình xã 
hội tốt đẹp chỉ có khả năng được thực 
hiện trên cơ sở một nền kinh tế phát 
triền vững vàng. Lòng tin của quần 
chúng sẽ giảm sút, tỉnh bình xã hội 
sẽ phức tạp khi phải sửa lại những 
mục tiêu xã hội đề ra quá cao, vượt 
quả khả năng chịu đựng của nền kinh 
tế. Nưược lại, kinh tế không thề phát 
triển klLi lợi ích của người lao động 
khóng được quan tâm đúng mức.liơn 
nữa mục đích của kinh tế suy đến 
củng là nhằm thỏa mãn những nhu cầu 
vật chất và văn hóa của nhân dân lao 
đồng. 


Sau ngót70 năm xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, ĐCS Liên xô rút ra kết l:ận: 
«Đẳng cộng sản Liên xô coi việc 
thưởng xuyên quan tàm giải quyết các 
vấn đề xã hội trong lao động, sinh 
hoạt văn hóa, thỏa mãn những lợi ích 
và nhu cầu của nhân đân là quy luật 
_ hoạt động của tất cả các cơ quan nhà 
nước và các cơ quan kinh tế, của tất 
cả: các tô chức quần chúng» (1). Ơ 
nước ta, muốn hoàn thành những 
nhiệm vĩ nặng nề trong những nằni 
còn lại của chặng đường đầu tiên của 
thời kỷ quá độ, điều cơ bản nhất là 
phải định ra được một chiến lược kinh 
tế đúng đắn, đồng thời phải có nlLững 
chính sách xã hội tích cực, thống nhất 
giữa chính sách kỉnh tế với chính 
sách xã hội, gắn liên mục tiêu kinh 


lế với mục tiêu xã hội. Bởi vì hoạt 
động kinh tế gắn liền với nỗ lực của 
con người, Chỉ khi nào con người thấy 
được lợi ích của minh trong hoại động 
kinh tế thì họ mới hăng bái lao động, 
thúc đầy kinh tế phát triền. Thục 
hiện những chính sách xã hội tích cực 
chính là biết sử dụng một hệ thông 
công cụ mạnh mẽ nâng caœltính tích 
cực lao động, tính tích cực xã hội. 
chỉnh trị, góp phần xây dựng chế độ 
xã lội mới. xây dựng hệ thống chính 
trị mới, nên kinh tế mới, nền văn hóa 
mới và con người mới xã hội chủ nghĩa 
Ở nước ta, 

Thống nhất giữa chính sách kinh 
tế và chính sách xã hội bao gồm nhiều 
vấn đê rộng lớn, phức tạp, phải có 
nhiều công trình nghiên cứu sâu sắc 
trên nhiều lĩnh vực, nhiều khia cạnh. 
Hiện nay, truớc hết chúng ta cần đi 
vào giải quyết những vẫn đề mang tỉnh 
chất thời sự cấp bách. 

Í[— Sử dụng hết tiềm năng các 
thành phần kinh tế đề giải quyêt việc 
làm cho rgười lao động, tạo ra nhiều 


. san phẩm hàng hóa cho xã hội là nhiệm 


vụ kinh tế — xã hội hàng đầu trong 
những năm tới, 


Quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội tất 


yếu phải tiến hành cải tạo xã hội chủ 


ngÌĩa đối với nền kinh tế cũ, nhưng 


(1ì Cương linh, Điều lệ của Đảng cộng sản 
Liên x6, ^xb Sự thật Hà nội và Nxb Thòng 
tấn xã Nð-vô-xti, Mát-xcơ-va, T96, tr 45, 


J9 


k / 


cãi tạo kinh tế phi xã hội chủ nghĩa 
thành kinh tế xã tội chủ nghĩa là cái 
tạo những mỗi quan bệ xã hội rất 
khó khăn phức tạp. piải tiến hành 


lâu đài, nhất là ở những nước kinh tếs 


còn chạm phát triền, Lê-nin viết: 
® Nột nước cảng lạc hậu mà lai phai — 
do những bước ngoặt. ngoéo của lịch 
sử — bắt đầu làm cách nạng xã hội 
chủ nghĩa, thì nước đó cà: 6 gấp khó 
khăn trong việc chuyển từ những quan 
hệ cũ. tư bản chủ mgiña, sang những 
quan hệ xã hội chủ nghĩa » (2), Rinh 
nghiệm thực tế những năm qua cho 
thấy rảng muốn đẹp bỏ các thành 
phần kính tế phí xã hội chủ nghĩa dẻ 
xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa một 
cách đơn giản và nóng vọt, chỉ đem 
lại những hậu quả tài hại ca Về kinh 
tế và xã họi, 


Một là, kinh tế xã hội chủ nghĩa 
tuy được xác lập nhưng nặng về hình 
thức, không phát huy được tính ưu 
việt của nó, thậm chỉ còn thua kém cá 
kinh tế tư nhàn ; trong cuộc đấu tranh 
gay gắt đẻ giải quyết vấn đẻ “ai thẳng 


ai *uiữa hai con đường, tửng bộ p»an, 


của nó khòng tránh khỏi tan vỡ hoặc 
thoái bóa, biến eLất. 


Hai là, hàng hóa tron xã hội lầm 
vào tỉnh trạng khan liếm, nghèo nàn, 
cung khòng đủ cầu do si XuẪt của 
khu vực kinh tế xã hội chủ nghĩa bị 
đình đốn vì làm ăn không có liệu 
quả, nhưng kính tế từ nhàn khicng 


sản xuất được vì bị cm đoàn, ö ép. 


Ba là, người lao động không có việc 
làm. Ngay sỐ người được đào tạo công 
phu về chuyên mòn, nghiệp vụ, ,tay 
nghề v.v. cũng rải khó kiểm việc làm, 
Bằng nÏ tẻu con đường, họ đỏ xô vào 
khu vực kinh tê xã hội chủ rựl1a, 
trước hết tà kinh tế quốc doanh hoặc 
vào hộ máy quản lý hành chính nhà 
nước đề kiểm lây chỏ đứng chân, Số 
người không len được vào biện chế 
nhà nước thị lãm bất cứ việc ớì đề 
kiếm sống, phần đông đi vào lĩnh vực 

- 
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lưu thông khiến cho số người buôn 
bán trở nên quá đòng. 

— Tỉnh hình trên đảy làm cho kính tẻ 
quốc doanh cảng kém hiệu qua, bộ 
máy nhà nước thêm công kênh, xã hội 
thém rồi ren phức tạp: 


Hiện này nước ta còn hàng triệu 
người chưa có việc làm, phần lớn là Ớ 
thành phố. Nhiều người đang có việc 
làm cũng khòng sử dụng hét thời gian 
lao động, tiếng Khu vực nhà nước còn 
khoảng 30% quỹ thời gian lao động 
chưa dược sử dụng. Đự báo trong 
những năm lởi môi năm có khoảng 
1 triệu người đến tuỏi lao động đòi 
hỏi công việc làm. Tình hình ấy nêu 
không được giải quyết sẽ là một súc 
ép glê gớm đối với kinh lễ và xã hội 
nước ta, : 

Đề tháo gỡ khó khăn trên, không 
có eön đường nào khác là sử dụng Dử 
phát húng hết Hiểm năng của các thành 
phần Rinh lẻ đề vừa phát triển kinh 
tế, vừa giải quyết một vấn đẻ xã hội 
bức bách là tạo việc lìm cho người 
lao động, Tất nhiên sử dụng và phát 
huy tiềm năng của các thành phần 


"kinh tế không phải dòng loại như 


nhau mà phải làm cho kinh tế quốc 
doanh ngày càng đóng vai trò chủ đạo, 
kinh tế tấp thể ngày cảng tầng cưởnG:; 
kinh tế tư nhân phát triển đúng hướng 
ä làm cho các thành phần kinh tế 


.ăy gắn bó với nhau, giúp đỡ làn 


lj , _ S Xcc, , . 
nìau, thúc cây nhàu TÊN cƠ SƠ LO 
đảm lợi ích của nhau, Cần phè phần 
.^ > l ` 
quan điểm cho rằng đề tăng cường 
kinh tế xã hội chủ nghĩa phải đẹp bỏ 
kinh tế tư nhân, hoặc nhãn „anh phát 
triền kinh tế tư nhân một cliểu, vươi 
ˆ* "` ^ ."À , 
ra ngoài sự kiem Rể kiềm soji và 
những quy định của Nhà nước” 


Phương hướng trên đàyv cần được 

`^ + ` “.àe .ẻ. 
eu tế hóa thanh nhiệm vụ, mục tTIỀU, 
chính sách cụ thề thích hợp với từng 
ngành, tửng địa phương, trong: cả 


'GREỀGTIPNEDCESanesorrnnnfcertcrr) 


(2) V.{. 
Mát-xcơ-va 


lLẻ-nin: 


197, 


Tcán rộp, Ntb Tiền 
tạ JÀÚ, tF, 6s 


bộ, 
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nước, và phải được đặt tiành nhiệm 
vụ của Nhà nước, của toàn dàn, —, 

Những giải pháp chủ vếu là vừa mỡ 
mang ngành ng]ề tại chó dẻ thu búi 
phần lớn số lao động thừa mới lang, 
vừa đầu tư thỏa đàng và eó nhữững 
chính sách đúng đề phản bố lao động 
đến cíc địa bản khác, Huy dòng lựe 
lượng lao động Tập trang vào mặt trận 
nông nghiệp tỉeo hướng tầng thêm 
lao độrg cho thâm canh, Lắng Vụ, HỜ 
mang ngành nghề, dòng thời phát triển 
mạnh mẽ tiêu, thủ công nghiệp và dịch 
vụ nhất là ở thành phố, khuyến khích 
kinh tế gia đỉnh eä ở thành thị và nông 
thôn, Đầy mạnh sẵn xuất, gia công 
làm hàng xuất khâu cho các nước Xã 
hội chủ nghĩa anh em và các nước 
khác, đi đòi với mở rộng hợp tác lao 
động với nước ngoài. tạo ra nguồn thu 
hút lao động mới cho thanh niên, nhàit 
là thanh niện thành phố. Giam nhanh 
số lao động quan lý hành chính và 
giãn tiếp sản xuất trong khu vực kinh 
tế nhà nước chuyen sang sản kuảit 
hoặc địch vụ cản thiết cho đời sóng. 


2— Giảm mạnh nhịp độ tăng dân 
sở lÀ một vêu cầu bức thiết của chính 
sách kinh tế và chính sách xã hội của 
nước ta. 


Tỷ lệ phát triển đản số ở nước ta 
vẫn đôn eœo, tốc độ tăng đần số nhanh 
hơn tốc độ phát triểm sản xuất đã 
ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện 
những mục tiêu của nhiệm vụ kinh tếT— 
xã hội,thu nhập và sức Khỏe của từng 
gia định. Ráo riết hạ tÝ lệ phát triền 
đân số xuống 175 đề chỉ đại mức 
dưới 6B triện đân vào năm T990 là yêu 
cầu cấp bách trong 5 năm Tới. Quan 
điểm và mục tiêu trên đây phải được 
thông suối đổi với tật cá mọi người, 
Các chính sách và chế đó của Nhà 
nước phi tác động có hiện qua vàn 
từng đối tượng cụ (thê. Cần đìn từ 
đúng mức đề nhanh chóng mở rộng 
mạng lưới bảo đâm kỹ thuật phục vụ 
cho việc bạn chế sinh để, chỉ đạo chạt 


chẽ và (thường xuyên cuộc vàn động 
kế hoaech hóa sinh đã. 


* 


q — Thực hiện công bàng xã hội 
trên lĩnh vực phản phói lí yếu cầu 
cấp bách của canh sách Kính tế và 
chính sách xã hột, 


Công bảng xã hội là một dặc 
tính thuộc bạn chất của chủ nghĩa xã. 
hội. Công bảng xã hội ' thể hiện trên 
nhiều lĩnh vực của dời" sông nhưng 
hiện nay công búng xã hội trên lĩnh 
vực phản phối là vấn để mang tỉnh 
thời sự, tức động mạnh mề đến kinh 
tẼ và xã hội. Có nhiều giai thoại 
trong dư luận đã nói lên sự phân nộ 
của quần chúng chế giêu và phản đối 
sự phân phối bất công điện ra trong 
xã hội, REhông một Hiều thuốc thân 


“điệu nào chống lại được những hiện 


tượng tiên cực về kinh tế và xã hội, 
nếu sự phản phối tiếp tục sai lầm, Sự 
phân phối -không công bằng thề hiện 
tập trung nhất ở việc Ví phạm nguyên 
te phần phối theo lao động và không 
bình đúng trong quan hệ trao đổi sản 
phẩm hàng -hóa giữa Nhà nước và 
nóng đàn, 


Phân phối theo lao động vừa là quy 
luật kinh tế khách quan dưới chủ 
uglha xã hội, vừa thê hiện sự công 
bàng xã hội, được xi hội chấp nhận 
nhì một ehtrìn mire về phẩm chất, đạo 
đức. lo tòn tại quá làu chê độ hành 
chính quan liêu bao cấp. chúng ta đã” 
duy trị chế độ phần phốt vừa mang 
tính chất bình quản và trong chứng 
mực nào đỏ lại có tính chất đẳng cấp 
và phường lội vỉ phạm một cách 
nghiệm trọng nguyên tác phân phối 
theo lao động, lòng thời, đo buông 
lông quản lý kinh tế, nhất là trên mặt 
tràn phần phối lưu thông, thủ nhập 
giữa eác tìng lớp đản cư rất chênh 
lệch, đứa lại hận qui tai hại nhất cho 
kinh tế và xã hội là người làm ăn 
chân chính thì đời sống khó khăn, kể 
lười nhác và Xoav Xxở bất chính thị 
sông dư thừa, phè phơn. Vì vậy, tuần 


4l 


thủ nhất quản nzuyên tíc phân phối 
tÌ:coía: độrg, làm cho thu nhập gia 
chặt với kết qui lao động, đai tranh 
kiên quyết chống các kiều phản p¬Öi 
bình quân, đặc quyẻn dặc lợi, phường 
hội, điều tiết đúng mức thu nhập của 
tư thươä¿ø, tước đoạt lại tbu n:ận của 
nÌ-ững kẻ làm ăn bất chính, là yêu cầu 
bức tiết đòi với chính sắch kinh tế 
và chính sách xã hội ở nước ta. liơn 
lúc nào hết, trong tình hình hiện nay 
chúng ta phải nhớ lời căn đặn của Hồ 
Chủ tịch: “Kong sợ thiếu, chỉ sợ 
phân phổi ki:ônz công bàng, Không 
Sợ nghèo, chi sợ lòng đân không yên » 

Trau đồi sản phầm hàng hóa giữa 
Nhà. nước và nông đân thề hiện mối 
quan hệ giữa công nghiệp và nông 
nghiệp, giữa hai giai cấp cùng làm chủ 
trong xã hội ta là công nhân và nông 
đân tập thề do Nhà nước quản lý, 
đưới sự lĩnh đạo của Dẳng, Hiện này 
sau khi đã nộp thuế nông nghiệp cho 
Ñhà nước, nông đần còn phái bản theo 
nghĩa vụ cho Nhà nước cäe cấp những 
nông sản, trưởi hết là thióc, với giá 
cả thấp hơn nhiều so với giá trị, Snu 
khí nộp thuế, làm nghĩa vụ lương 
(thực và nộp vào các quŸï dưới nhiều 
hình thức, nòng cân nhiều vùng chỉ 
còn giữ lại được từ 30 đến 4025 tông 
SỐ lương thực đà sìn xuất ra rong 
điều kiện năng suät lao động rất tháp, 
Việc hợp dòng hai chiều giữa các cơ 
quan kinh tế nhà nước và nông đìàn 
l{ diễn ra không sông pháng, mÀ 
thường là từ phía NhÀĂ nước, niiều 
khi là do bị những kẻ lợi dịng chức 
quyền ăn clăn? đến một nủa SỐ 
bàng đòi lưu của Nhà nước eo nòng 
đản, Việc mua nông sản †5¿o giá thóa 
thuận thường kkông phải là thẻa 
thuận tật sự của nông dàn vì giá ấy 
thấp xa so với giá thị trường 
ngoài. Trong khi đó thì hàng còng 
_nghiệp nhất là hàng còng nghiệp tiều 
dùng thiết yếu cho nông dân rất khan 
hiếm và giá cả không ngừng tăng cao, 
Tỉnh hình ấy đã dân đến nhiều tiêu 
cực trong sản xuất, ở một số vùng 
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bên - 


nỏng thôn nông đân đã xin trả bớt 
điện tích ruộng khoán, chặt mía, nhồ 
đay, thuốc lá v.v. và có tâm trạng hoài 


-nghh thiếu tin tưởng, không đò -ø tỉnh 


với một số chính sách của Đăng và 
Nhà nước, ảnh hưởng không tốt đến 
liên mình công nông. VỊ vậy, thực 
hiện sự trao đồi hàng hóa giữa Nhà 
nước và nông đản trên nguyên tắc 
bình đảng, cùng có lợi, giữ ồn dịnh 
giá vật tư eơ băn và xảy đựng quan 
hệ tỷ giá hợp lý giữa nông sản với 
vật tư và hàng công nghiệp, thực hiện 
sòng phủng hợp đồng kinh tế, tìn 
mua ngoài hợp đồng theo giá thỏa 
thuận thật sự, xóa bỏ những chính 
sách giá cả làm giảm nhiệt tình của 
người nông dàn, làm đình đón sản 
xuất, bảo đảm lợi ích chính đáng của 
nông dân trong quan hệ kinh tế với 
Nhà nước, là yẻu cầu bứe thiết đối với 
chính sách kinh tế và chính sách xã 
hội hiện nay. 


4 — Bảo đảm thu nhập thực tế của 
nzười lao động là yêu cầu bức bách 
đòi với chính sách kinh tế và chính 
sách xã hội. 


Kông nưửng nắng cao đời sống vật 
eat và văn hóa của người lao động 
là mục tiêu phần đấu: của sự nghiệp 
xảy dự:£ c'Ủ tghĩa xã hội. Trong 
điều kiện hiện nay ở nước tu, do nàng 
Si ïtP!ao đội:g còn thấp, sản xuất trên 
nhiều lình vực eön kém hiệu qua. chưa 
có điền hiện nảng cao đời sống của 
nướười lao độas ti việc im ta và thực 
loệi những biên pšzáp bảo đâm tà 
nạp thưc (ế để õn định dời sống cca 
người lo động TÀ vên càảu rực tcp 
đòi với chính sách kinh tế và chính 
sách xã hội, 


Bảo đảm chất lượng hàng tiêu đùng 
nhất là chất lương lương thực, thực 
phẩm và bảo đảm cân đong đo đếm 
chính xác về số lượng các mặt hàng 
cho người tiêu đùng là biện pháp tích 
cực làm cho thu nhập thực tế của 
người lao động không bị giảm sút. Từ 
hướng này, đi đôi với giáo dục cần. 


Đ„. ° »v ki : 
phải cải tồỒ một cách căn bản bệ thống 
thương nghiệp quiốc đo»nh, nang lưới 


hợp lÁác xã mỷHA 


bản và các tÒ chức 


dịch vụ khắc: Phả; đấu tranh có hiệu 
quả chống khuynh: hướng kinh đeanh 
đơn thuần, khuynh hưởng chạy th:eo 
cơ chế thị trường tự do, xử lý nghiêm 
minh những phản tử thoái hóa biến 


- chất trong hệ † 


hống thương nghiệp 


quốc doanh, giải thề những hợp tác 
xã mua bản œ« ma » chấm đứt tỉnh 


hình đưa ra thị 
_giả, bàng xấu V.V 


trường những hàng 


Bšo đảm giá cả tương đối ồn định 
là điều kiện quan trọHE đề giữ vững 


thu nhập thực tế 


của người lao động: 


Trên mặt trận: phân phối lưu thòng; 


nhất là trên lín 
ra tình trạng röÏ 


h vực giá cả đã diện 
ren kéo dài, gây thiệt 


hại nghiêm trOQnE đến đời sống của 
người lao động, nhất là khu vực những 
người sÓn§ bằng tiền lương. VÌ vậy, 
việc rà soát lại các chủ trương chính 
sách đã ban hành, kien quyết bai bỏ 


hoic sửa chữa 


những quy định sai 


làm, không đề lọt những chủ trương; 


chinh sách khi b 


an hành làm thiệt hại 


đến thu nhập của người lao động và 
làm lợi cho bọn làm ăn bất chính, là 
yêu cầu nghiêm khắc đối với chính 
sách kinh tế và chính sách xã hội ở 
nước ta. 


Nhà ở lä vấn đề có tác động trực 
tiếp đến tái sản xuất sức lao độ ;; và 
nhiều mặt khác của đời sống xã Lội. 
Hiện nay ở nhiều thành phố, nhà Ở 
đang là một. tron những văn đẻ căng 
thẳng đòi hồi phải được giải quyết 
một cách tích cực: Rõ ràng là phải 
tăng một cách thỏa đáng vốn đàu tư 
xây dựng nhà ở mới, phát triền mạnh 
mẽ phương thức Nhà nước và nhân 


'đân cùng xây dựng và sửa chữa nhà 


ở. điều chỉnh những diện tích ở quả 
tiêu chuần, từng bước xóa bỏ chế độ 
bao cấp đối với nhà Ở 


Thống nhất giữa chính sách kinh 
tế và chinh sách xã hội là một nội 
dụng eơ bản của tư duy kinh tế đúng 
đắn, dòng thời cũng là yêu cảu cấp 
bách của đồi mới tư duy tLeo tỉnh 
thần Nghị quyết Đại hội tb# VI của 
Đăng. 
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Giáo sư PHẠM NHƯ CƯƠNG 


IÊ (CHÍNH SÁCH XÃ HỘI YÄ (UỘC ĐẤU TRANH 
(H0 (ÔNG BẰNG XÃ HỘI HIỆN NAY 


HONG các chế độ xã hội cũ trước 
đây, sự phản kháng, lòng căm 
phản đối với bất còng +ả hội — 

ách ấp bức, bóc lột giải cấp và đàn 
tộc — là động cơ thúc đầy con người 
đứng lên chông lại sự bất công đó, 
(1ng từ rất lầu, củng với cuộc đàu 
tranh chòng thực trạng bất công xã 
hỏi, con người Khát Vvọùpg vươn tỚi sự 
công bằng, bình đẳng xã hội, tự đo và 
nhân phẩm. Chủ nghĩa xã hội khoa 
hoc đã cúng cấp cho các đản tộc và 
các giai cấp bị ấp bức, bóc lột một 
nhận thức khoa học và một cương 
linh đâu tranh đúng đán để xóa bố 
triệt dễ bắt công xã hội và thiết lặp 
sự công bàng xã hội. 


Cũng như ở các nước khác thuộc 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa, ở Việt 
nam thắng lợi của cách mạng giải 
phóng đàn tộc và cách mạng xã hội 
chủ nghĩa đã thủ tiêu một cách căn 
bản nguồn gốc chính của sự bất công 
xã hội — sự bóc lột của người đôi với 
người, sự bất bình đăng trong quan hệ 
đổi với các tư liệu san xuất, Xâu (Ít nụ 
chủ nghĩa ĩ hội cũng tức là thê 
hiện trong thực tế sự công bảng +ả 
họi +đ hội chủ nghĩa. Ninh nghiệm ehn 
trai răng sự thực biện một cách nghiêm 
tắc nguyên tắc công bảng xã hội, làm 
eLó nguyên tác đó. thấm sảu vào lĩnh 
vực 'thoạt động sản xuất và lĩnh vực 
sinh hoạt là một điều Kiện trọng vếu 
cho sự thống nhất của xã hội, sự ón 


dỊ 


_— 


định chỉnh trị và tính nàng động 
trong sự phát triền xã hội. 


Chúng ta đã trai qua hai kẻ hoạch 


5 năm phát triền kính tế — xã hội kề: 


từ sau Khi miền Nam được hoài toàn 
giải phóng, củ nước thông nhàt cùng 
đi lên chủ nghĩa xã hội. Sau hang 
chục năm đâu tranh khắc phục những 
hậu quả hết sức nặng nề của chiến 
tranh, lại đi lên từ một điềm xuất 
phát cực kỷ thấp kém về kính tế — kỳ 
thuật, chúng tì có quyền tự hào về 
những gì đã làm được trong thời gian 
qua, đề biến đôi bộ mặt của đt nước 
và Cuộc sông của mỖi con người, 


Nhưng cũng chưa bao giờ trong 
tâm tư của môi con người Việt nan 


lại có nhiều băn khoăn, dav dứt như 


hiện nay. Mi người đêu suy nghĩ đề 
tự giải đáp cho mình và trao đồi với 
nhau trong gia đỉnh, trong tập thề, 
giữa bạn bè, đồng chỉ vẻ những văn đề 
kính tế — xã hội nóng bóng, cấp bách 
đang cộm lên trong cuộc sống hàng 
ngày và trong lòng người. Có thề nói 
là bảng mọi hình thức đa dạng khác 


nhau, toàn Đăng, toàn đân đang bàn. 


việc Đăng, việc nước. Tỉnh thể đã đói 
hói một cách hết sức cấp bách là phai 
eÓ một li thoát và một hướng tiền 
lên. /24ø cdo chính trị tại Đại hội thư 
VỊ của Đăng đã đánh giá đúng thực 
trang của đất nước, phần tích đúng 
những nguyên nhàn Khách quan và 
chú quan của thực trạng đó, 


$ 


Do những thiếu sót. sai lâm nghiệm. 


trọng trong chỉ đạo chiến lược, trong 
việc cụ thề hóa và tô chức thực hiện 
nghị quyết Dại hội thứ V của Dăng 
mà chúng ta không thực hiện được 
tốt các mục tiêu kinh tế — xã hội, nhàt 
là mục tiêu về ồn định và cải thiện 
đời sông nhàn dàn, 


Điều rất đáng chú ý là tâm trạng 
băn khoăn, thiếu phấn khởi của cán 
bộ, đăng viên và quần chủng nhân 
dàn. Không chỉ là do những khó khăn, 
thiếu thốn trong đời sống vạt chất 
hẳng ngày, mà một phần rất đáng kè 
là do các hiện tượng tiêu cực trong 
đời söíg xã hội phát triền tới mức 
nghiêm trọng và kéo dài, làm cho 
những nguyên tác của sự công bàng 
xã hội xã hội chủ nghĩa, các chuần 
mực vẻ giá trị dạo dức của lỗi sống 
mới xã hội chủ nghĩa không được thê 
hiện rõ trong xã hội. Sự biến đồi của 
cơ cấu giai cấp xã hội, chất lượng của 
các giai cấp. lầng lớp xã hội tạo thành 
lực lượng trụ cót của chế dò, không 
hoản toàn phù hợp với yêu cầu của 
cuộc đấu tranh đề giải quyết vấn đề 
ai thắng ai trong thời kỷ quá đó. 


Môt khuyết điềm lớn của chúng ta 
là tuy đã dẽ ra các nhiệm vụ, mục 
tiêu kinh tế — xã họi từ Đại hội thứ 
IV của Đằng, những các mục tiêu về 
sã hội (ở đây bao cồm cả giáo dục, 
văn hỏa), mối quan hệ giữa kính tế và 
xã hội chưa được làm rõ và cụ thê 
hóa. Do đó có hai tỉnh hình: do nóng 
vôi. không xác định rõ là ta đụng Ở 
đâu trong quá trình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, cho nên thực hiện việc 
bao cấp một cách tràn lan và dê ra 
những chỉ tiêu quá cao về nhiều lĩnh 
vực. MNiặt khác trong công tác lãnh 
đạo của Đăng và quản lý của Nhà 
nước, các vẫn đề thuộc vẻ chính sách 
rà lôi thưởng bị xem nhẹ từ khảu 
chủ trương, đầu tư, đến tô chức th trẻ 
hiện. Hậu quả là không chỉ các nhiệm 
vũ, mỤC tiêu xã hội không được thirc 
hiện tốt mà các nhiệm vụ, mục tiều 


kinh tế cũng bị ảnh hưởng, (Đây cũng 
là mọt khuyết điểm được nói đến khả 
nhiều Ở Liên Xxỏ từ Đại bọi XNVIH 
của ĐCỢN đến nay, Trong Đảo cáo 
chỉnh trị đọc tại Đại hội và trong 
nhiều địp khắc về sau, dòng chỉ Goóe- 
ba-trốp nói đến hai thiểu sót phô 
biến trước đây ià quan điềm kỹ thuật 
đơn thuấận và phương châm chỉ đầu 
tư clo kinh tế, còn đầu tư cho chính 
sách xã hội thị được đến đảu 
hay đến đó, UHTƯ ĐCS Liên Xô 
cũng đã dễ ra nghị quyết về đáy 
mạnh cuộc đầu tranh với những kẻ 
có các nguồn thủ nhập không phải 
tử lao đòng). 


Trong thời gian tới, sự đồi mới 
tư duy, phong cách lãnh đạo và quản 
lý. hoạt động thực tiền của chúng ta 
phải là sự đồi mới toàn điện, trước 
tiên là trong tự duy kinh tế và hoại 
động kinh tế. Chính sách xã hỏi cần 
thề hiện đâyv đủ trong thực tien quan 
điềm của Đẳng về sự thông nhất giữa 
chính sách kinh te và chính sách xã 
hội, khắc phục cá hai cực đoan: bao 
cắp tràn lan, quá sức chịu dựng của 
nẻn kinh tế hiện nạtv! Và xem nhẹ 
chính sách xã hội, cũng tức là xel 
nhẹ yêu tố eon người trong sư nghiệp 
xây dựng chả nghĩa xã họi. Chúng ta 


:eàn có chính sách xã hội cơ bản, lầu 


dài, cần có chiến lược con người. 
Đồng thời căn đề ra những nhiệm vụ, 
mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với vêu cầu 
và khả năng của chúng ta trong chẳng 
đường dầu tiên hiện nay. 

\ 

Chúng tạ phải có quan điềm tiếp 
cận phức hợp, nghĩa là Khí định rà 
chính sách, cần phải tính đến một cách 
toàn diện hiện quá vẻ Tắt cả các mẠI 
kinh tê xã. hội, chính trị, tư tướng — 
tam TỶ v.V, và sự cần đổi đề có sự bồ 
trợ, tác động tích cực tôi ưu giữa cáo 
chính sách trong từng lĩnh vực với 
nhàn, Trình độ phát triền kinh tế bao 
giờ cũng là cơ sở vật chất cho việc 
thực hiện chỉnh sách xã họi. Những 
mạc tiêu xã hội lại chính Tà mục địch 


- 


{2 


của các hoạt động kinh tế, Chính ở 
đây thề hiện rõ nhất sự khác nhau 
về bản chất giữa chủ nghĩa xã hội 
và các chế độ xã hội có áp bức, 
bóc lột. | 

Ngay trong khuôn khồ của hoạt 
động kinh tế thì chính sách xã Lội; 
thông. qua tác động đến người lao 
động, là một nhân tố quan trọng của 
sự phát triền sản xuất, ảnh hưởng 
trực tiếp đến năng suất lao động, 
chất lượng sản phẩm, nhất là khi đi 
- vào phát triền kinh tế theo chiều sâu. 
Đó cũng là yếu tố cực kỷ quan trọng 
đề ôn định, củng cố tập thê lao động, 
đề người lao động thật sự gắn bó với 
lập thề, với cơ sở sản xuất. Bài học 
kinh nghiệm ấy có thê rút ra từ thành 
công và thất bại trong việc xây dựng 
các vùng kinh tế mới, trong hoạt động 
của nhiều công trường. Đó cũng là 
kinh nghiệm chung của nhiều nước 
xã hội chủ nghĩa anh em. 


Chúng ta đang ở chặng đường đầu 


tiền của thời kỷ quá độ, những sai lầm, 
thiếu sót vẽ chính sách kinh tế và 
chính sách xã hội trong thời gian qua 
đã dẫn đến những hậu quả không đáng 
có. Đi đôi với việc phát huy yếu tố 
con người và lấy việc phục vụ con 
người làm mục đích của mọi hoạt động 
kinh tế — cụ thê hiện nay là đáp ứng 
những như cầu tối thiểu và cấp bách 
về dời sống vật chất và đời sống 
văn hóa của người lao động —, chúng 
ta cần có kế hoạch chủ động xây 
đựng cơ cấu giai cấp của xã hội mới. 
Chúng ta cũng cần cụ thê hóa và 
thực hiện tốt hơn nữa chính sách đản 
tộc, chính sách tôn giáo của Dáng. 
Trong điều Kiện của chng đường đầu 
tiên, khi eơ cẫu giai cấp của xã hội 
xã hội chủ nghĩa đang trong quá trình 
hình thành, Khi chúng ta chưa có điều 
kiện đề đầu tư mạnh cho vũng cư trú 
tập trung của các đản tộc thiều số 
thì việc tính toán, cân nhắc một cách 
thận trong, tï mỈ tới các lợi ích riêng 
của các giai cấp, tầng lớp xã hội, các 
dân tộc là vấn đề cực kỷ quan trọng. 


lÁo 


Nội dung, yêu cầu cơ bản nhất của 
công băng xã hội chủ nghĩa là ihực 
hiện một cách nhất quản nguyên lắc 
phán phối theo lao động, làm cho 
,thu nhập thực tế của mỗi người trực 
tiếp phụ thuộc vào công sức và chất 
lượng lao động của họ ; đồng thời kiên 
quyết ngắn chặn, xóa bồ những 
nguon thu nhập bất chính, bất hợp 
pháp. Diễều này đòi hỏi một hệ thống 
biện pháp, một sự cải tiến mạnh mẽ 
chính sách phân phối hiện nay, trước 
hết là chế độ tiền lương. 


Thực hiện một cách tốt hơn chính 
sách xã hỏi tronz thời gian sắp tới đề 
thề hiện được đầy đủ hơn nguyên tắc 
của sự công bằng xã hội chủ nghĩa, 
trong điều kiện hiện nay cần phải xem 
xét, điều chỉnh lại chính sách tiêu ` 
dùng và chính sách phân phối. Không 
thề tiêu dùng quá cái được làm ra, đó 
là quy luật thép của yêu cầu có tích 
lũy đề thực hiện tái sản xuất mở rộng 
Đi đôi với chính sách tiết kiệm trong 
sản xuất là một chính sách tiết kiệm 
nghiêm ngặt trong tiêu dùng. 


Cùng với việc tiến tới xóa bỏ một 
cách triệt đề mọi cơ sở kinh tế — xã 
hội của sự bất công xã hội (hiện nay 
cũng chính vi lợi ích của người lao - 
động, của chủ nghĩa xã hội, chúng ta 
thừa nhận sự tồn tại của các thành 
phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa và 
chúng ta cần có chính sách và thái 
độ đối xử sòng phẳng), chúng ta phải 
đầy mạnh hơn nữa, tiến hành dứt 
điềm hơn nữa cuộc đấu tranh chống 
các hiện tượng tiêu cực, không chỉ 
ngoài xã hội mà đặc biệt ngay trong 
bộ máy của Đẳng và Nhà nước. Những 
hiện tượng tiêu cực đó chính là cái 
gày nên sự bất bình, căm phẫn chỉnh 
đảng của người lao động trung thực, 
người công đân lương thiên, là điều 
làm cho các chính sách, chủ trương 
của Đang bị xuyên tạc, biến dạng khi 
đến với quân chúng, làin xói mòn lòng 
tin của quần chúng đối với Đẳng và 
Nhà nước. Trong bộ máy của Đẳng và 


Nhà nước ta có một bộ phận người, 
nhĩ! là ở các cơ quan nắm tài sản, nắm 
tiền, nắm hàng, bị biến chất, sa đọa, 
trở thành những lên ăn cắp, tam Ô, 
hối lộ, móc ngoặc, tuồn hàng của Nhà 
nước ra thị trường tự do, lợi dụng sơ 
hở, lợi dụng chức quyền đề làm giàu 
một cách phi pháp, sống phèẻ piốn 
trên sự đau khồ và thiếu thốn của 
nhân dân. Vị lợi ích bất chỉnh, chúng 
tìm cách trủ đập người tốt, hầm bại 
những người tố cáo hành vi phạm 
pháp của chúng, tạo thành vậy cánh 
đề hoành hành. Dồng tiền làm ra mật 
cách bất chính, phi pháp luôn luôn đi 
kèm theo một lối sống sa đọa, trác 
táng, bất chấp mọi tiêu chuẩn đạo đức. 
Bọn đầu cơ, buôn lậu, bọn buôn bán chợ 
đen và bọn tham nhũng, biến chất trong 
bộ máy Nhà nước là e một đòng, một 
cốt », dựa vào nhau đề hoạt động phí 
pháp, cho nên không (lề loại trừ bọn 


này n:à không đồng thời loại trừ bọn kia 


Tác hại của chúng đối với tài sản 
của Nhà nước và nhân dân rất lớn. 
Nhưng còn lớn hơn và không thẻ tính 
bằng tiền là tác hại của chúng về mặt. 
tỉnh thần, đạo lý, lối sống, về niêm 
tin của quần chúng đối với ckế đô xã 
hội. chủ nghĩa, đối với Đảng, nhất là 
tác bại đỏi với lứa tuôi thanh niên 
đang cần có những hinh mẫu sinh 
động cho cuộc đời mới bắt đầu của. 
mình, 


Cất bổ cái ung nhọt thối tha đó trên 
cơ thề của xã hội là một đòi hỏi cấp 
bách đề lành mạnh hóa đời sống kinh 
tế, đề làm trong sạch bầu không khi 
xã hội — tỉnh thần của chúng ta, đề 
những gì Đảng ta nói và viết vẻ con 
người mới xã hội chủ nghĩa, lối sống 
xã hội chủ nghĩa, không chỉ là những 
ý muốn, lời khuyên tốt đẹp, mà là đề 
thực hiện, thề hiện trong đời sống 
thực tế. 


CON: NGƯỜI 


LÀ VỐN... 


(Tiếp theo trang 38)„ 


hiền công việc cần đặt người và phải 
đặt người vào công việc thích lợp, 
Phai khắc phục những tệ nạn đặt 
người không biết việc, đặt người vì 
cam tình cá nhân, đặt người đề dễ sai 
khiến, đặt người theo sự ưa ghét của 
cản bộ cấp trên, đặt người đề đãi ngộ. 
Phải phân biệt đãi ngộ và phản công. 
Người có công cần được đãi ngộ xứng 
dáng. Nhưng người làm việc phải biết 
làm việc và chỉ được đãi ngộ xứng 
đáng với biệu quả công việc của họ 


mà thôi. Phầm chất và năng lực đều 
nhằm bảo đảm làm việc co hiệu quả 
Phầm chất và năng lực không phải là 
hai thứ tách rời. Phầm chất không 
phải là thứ của quý đề tôn thờ. Chỉ có 
ai làm được việc có hiệu quả, có ích 
cho xã hội mới được coi là người có 
phầm chất 


Tử quan niệm chỉnh xác vê con 
người có thề còn suy ra nhiều việc, 
nhiều lĩnh vực khác nữa... 
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Đại tướng HOÀNG. VĂN THÁI 


BÀN VỀ CHUÂN BỊ ĐẤT NƯỚC 


CHỐNG CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC 


HUẦN bị đất nước chống chiến 

tranh xâm lược là một văn 

đề rất hệ Trọng của mỏi quốc gia 
đọc lập, niột vấn để chiến lược rất cƠØ 
bạn rong nghệ thuật quản sự của 
Hời sàn tóc, Chuẩn bị đẹt nước chồng 
chiến tranh xâm lược trở thành vấn 
đề quan hệ trực tiếp đến sự sông còn 
của môi nước có ch quyền, 

Đối với mộc đạt nước eó VỆ trí 
chiến lược quan trọng nhữ nước {a, 
một đản tộc đã trải qua bao lìn phai 
chồng học nướai xâm nhự đạn tộc ta, 
việc chuan bị đất nước chống chiến 
tranh xâm lược đủ được nhận thức và 
prời quyết nữa từ thời xa xưa. Nay 
Lư thời LÝ. Khi Tiết được ầm mữu xâm 


lược của giác Tóng na lý dã ra sức 
chuậần bị đời phó. Đi dời với những 
biện pháp về Kính tế nhất là phát 
triền sản xuất nồng nghiệp, nià GLÝ 
đã Hới rộng luật lẻ, giốn thuc; 
biệt chú trọng Tiyện hình, tập trên, 
tìng cường lực lượaig phòng thủ biến 
ii, tầng cường đoàn tết, thống nhi 
trong 1ri'u định, bhạu dị cúc lão thân, 
BƠ Khoa thí, tuyên chọn nhân tài, V.V, 
biến đời Trần, ngày từ khí chiến thắng 
quản Nguyện lần thứ nhất, niựt Trần 
vữa mềm đco dụ trì quan hệ ngoại 
giàao bình thường với nhà XNưuyễn, 
va ta Sức chuâận bị đổi phó chiến 
tranh xâm Tre của chúnứ, Trên cơ 

làm. đóc, nhà Trần chăm 
lo †ú sửa đề điền, THỜ mang nòng 


sơ T]ăv đìn 


‡ * 


dc 


nghỉ }p đề nâng cáo đời sốn nhắn đân 
và bảo đìm nuồi dưỡng quản đội, mô 
hội nghị Bình than đề bàn kế chống 

đTậc ngoại xăm ; tập trung, 2U vạn quân 
vẻ Đồng bộ dâu đề đuyệt bình, động 
viên tướng sĩ, rồi đưa quần đi đóng 
giữ những nơi hiểm vếu ; mở Hội nghị 
liên hồng đề động viên sĩ khí cả nước 
chống xảm lăng; Trần Quốc Tuấn 
còn thảo ra hai bộ bỉnh thư đề huãn 
luyện tướng sĩ... 

Từ khi Đảng ta ra đời, dưới ánh 
sáng của chủ nghĩa Mác — Lê-niR và 
khoa học quân sự vỏ sản, kế thừa và 
phát triền truyền thống quân sự phong 
phú, quý báu của đản tộc, Đăng đã 
lình đạo quan và dân ta liên tục 
chiến tháng trong cá năm cuộc chiến 
đần lớn của toàn đàn tộc?! tòng khởi 
"nghĩa Tháng Tám, hai cuốc chiến 
tranh giải phóng đân tộc và hai cuốc 
chiến tranh bảo vệ Tô quốc ở hai đầu 
đất nước. Qua thử thách quyết liệt 
của mãy chục năm chiến đâu. đân tộc 
ta lại có thêm nhiều kinh nghiệm về 
chiến tranh giải phóng đàn tộc và 
eliến tranh bảo vệ Tô quốc, Trong đó 
có kinh nghiệm lớn vẻ claần bị đất 
nước chống chiến tranh xâm lược. 
(láng hạn, sau nàm T865, Khí miễn 
tac đã được giải phỏng, nhưng miễn 
Nam còn bị để quốc MỸ và tav sài 
thông trị, Đăng và Nhà nước ta đã 
Louưởng xuyên chín: lo Xây dưng phiền 
bác vẻ mọi mặt, Thắng 3 nàm 1957, 


han chấp hành trung ương Đăng đã ra 
Nghị quyết 12 về phương bưởng, 
nhiệm vụ tăng cường lực lượng quốc 
phòng của miền Bắc và xây dựng quân 
đội nhân dân tiên dẫn lừng bước lên 
chính quy và hiện đại. Về thực chất, 
đáy chính là vấn đề chuẩn bị đất nước 
trước tỉnh huông mới của cuộc đâu 
tranh cách mạng ở nước ta lúc bẫy 


giờ. Chúng ta còn nhớ, sau khi có Nghi: 


quyết 12 của Trung ương (khóa TỦ). 
đi đôi với việc xây dựng kinh tê, phát 
triền văn bóa, Đăng và Nhà nước te 
đã động viên. tô chức đuân và dân tá 
khần trương tiến hành hàng loạt công 
việc to lón và phức tạp về mặt quan 
sự đề chuän bị đất nước. Giáo dục 
chính trị, nàng cao cảnh giác, phát 
động quản chúng bảo vệ trất tự an 
ninh, chồng gián điệp, điệt biệt kích, 
quét thô phí, Xây dựng lực lượng vũ 
Irang quản chúng rộng khắp. mạnh 
mẽ. vững chắc, xây dựng quản dòi 
nhân đân chỉnh quy, hiện đại với SỐ 
lượng phù hợp. chất lượng ngày càng 
c¡O, với các quân chủng, bình chủng 
mới. Xây dựng các phường án tắc 
chiến chiến lược và tÖ chức diễn tập 
chiến đầu. Xây dựng các vúng hậu 
phương chiến lược cho chiến tranh, 
vác công trình phòng thủ, các kho 
tang đự trữ chiến lược. rnở rộng các 
tryvển dường, các sản báy, hai cảng. 
các XÍ nghiệp quốc phòng. Bán hành 
lrạt nghĩa vụ quản sự, xây dựng lực 
lượng hậu bị hùng hậu : bàn hành luật 
sỉ quan nhằm đào tạo, bòi dưỡng đội 
ngữ cán bọ quản sự ngày càng lớn 
Hạnh, Xayv dựng hệ thống phòng 
không băng bà thứ quân ở miễn Bắc, 


Xây đựng tuyến đường chiến lược dọc 


Trường sơn và trên biền đề chi viện 
miền Nam... Nhờ có nhận thức sơm, 
cbúủ trương đúng. hiện pháp tôt trong 
quá trỉnh chuản bị đất nước tmiền 
đắc) về mọi mặt như vậy, miền Bắc 
mỏi có đủ sức mạnh và khả nàng 
pục vụ rãi lớn cho công cuộc giải 
phóng miền Nam, trực tiếp đành thẳng 
chiên tranh phá hoại của giặc Mỹ, 


⁄ 


# 


đồng thời sẵn sàng đánh bại quân địch 
nếu chúng liều lĩnh tiến công Xxòöm 
hược miễn Hắc, Có thể nói, nếu việc 
chuầẦn bị đất nước, nhất là chuẩn bị 
các lực lượng vũ trang không toàn 
diện và Rịp thời thì Không thể có 
tháng lợi to lớn như vậy trong cuộc 
kháng chiên chống AXÍš, eứu nước. 
Ngắtv nay đứng trước kẻ thù mới, 
Đang Ea đã xác định nhiệm vụ chiến 
lược xâv dựng thành công chủ nghĩa 
xà hỏi gắn liền với nhiệm vụ chiến 
lược sản sảng chiên đấu bảo vệ vững 
chắc Tô quốc xã hội chủ nghĩa. Do 
đó, chuän bị đât nước chống chiến 
trrnh xâm lược trở thành một nhiệm 
vụ có tính chất chiến lược, trọng vêu, 
vừa cấp bách, vừa thường xuyên của 
đàt nước 1a trong tời Kỳ mới của 
cách mạng, Nó bao gồm rất nhiều mặt 
hoạt động của đất nước Với quý mÔ 
ròng lớn trên phạm vì cà nước, đồ 
toàn Đinh, toàn đản, toàn quản tiến 
hành. nhằm không ngừng tăng cường 
tiềm lực quân sự. chính trị, kinh tế. 
khoa học, kỳ thuật... từng hước đưa 
toàn bộ tiêm lực của đắt nước, trước 
hết là tiềm lực quân sự vào từ thế 
sẵn sung chiến đâu, bảo đầm cho đất 
nước trong bât cứ điều kiện nào cũng 
eo thề sản sàng chủ động chuyền vác 
chiến tranh... và khi chiến tranh xảy 
ra, sản sàng chủ động đính bại quân 
xam lược từ bất cứ nơi nào tới, trên 


bất cử quy mô nào, dưới bất cứ hình 


thức nào, trong bất cứ tỉnh huông nào; 
ngay trong thời kỷ đầu chiến tranh 
và dụv trì được sức mạnh tiệm: tàng 


ấy trong suốt quá trình chiên tranh, 


giành thắng lợi lớn nhàt với tồn thất 
H nhất. 
Hơn 10 năm qua, Đăng và Nhù nước 
tà. quần và dân ta đã lam được nhiều 
piệc đề chuần bị đất nước sản sàng 
chống chiến tranh xâm lược. Tuy 
nhiên. đảyv là một văn đề rất rộng lớn 
và phức tạp, chúng ta đã có những 
kinh nghiệm nhất định, nhưng bại có 
nhiêu veu cầu rất mới. lĨœn nữa, sư 
vật luôn luôn vận đệng, giết triển, 


40. 


công việc của chúng ta phải không 
ngừng được bồ sung và hoàn thiện... 

Da đó, chúng ta còn phải làm rãi 
nhiều piệc đề chuần bị đất nước› làm 

cko Tô quốc ta được bảo vệ thật vững 
y U ` 

cuc trước mỌI tình thế 


* 


Chuần bị đất nước chống chiến 
tranh xâm lược là một nội dung hết 
sức quan lron§ của quy luật bảo vệ TÔ 
quốc xã hội chủ nguĩa. lrons thời đại 
ngày nẠY, nhất là những năm cần đây; 
khi mà thế lực đế quốc phản động 
quốc tế ngày càng di sâu vào cøn 
dường quân phiệt› hiếu chiến, thực 
hiện xâm lược bằng những thủ đoạn 
thâm độc, trắng trợn-‹: thì việc chuẳn 
bị đất nước chống chiến tranh xâm 
lược ngày càng được coi trọng và giải 
quyết tích cực hơn. 


Mục đích; nội dung: cách thức 
chuần bị của các nước xã hội chủ 
nghĩa thường có những yêu cầu giỗ ng 
nhau theo quy luật phồ biến của nós 
đồng thời cũng có những điềm khác 
nhau do điều kiện trong nước và bối 
cành quốc tế cụ thề khác nhau. Thông 
thường; VIỆC chuần bị đất nước phải 
xuất phát tử đường lối, nhiệm Vụ 
chính trị, đường lố, nhiệm vụ 
quân SỰ, quyết tâm chiến lược... của 
đẳng lãnh đạo, đồng thời phải cần cử 
vào tính chất của cuộc chiến tranh 
tương lai; trình độ vũ khi kỹ thuật SẺ 
sử dụng; tồ chức, tran bị của lực 
lượng vũ tran£; điều kiện địa lý quân 
sự enụ thề? khả năng kinh tế của dịch, 
thành phần, biến chế, trang bị quân 
đội địch, quy mô chiến tranh xăm 
lược mà địch cỏ thề gây ra-- 


Mục đích lồng quái của công cuộ€ 
chuần bị đất nước là không ngừng 
tăng nhanh cả lực lượng quân SỬ và 
lực lượng kinh tế, tạo nên sức mạnh 
tông hợp hùng hậu sẵn sàng chiến 


50 


đấu cao ngay từ trước chiến tranh và 
duy trì được sức mạnh ấy trong: quả 
trình chiến tranh; bảo đảm giành 


- được thắng lợi †o lớn, bị tồn thất ít 


ngay trong,thời kỷ đầu chiến tranh và 
trong cả cuộc chiến tranÌ. 


“Chuần bị đất nước 0oề mặt quân sự 
là bảo đảm cho lực lượng vũ trang 
thường xuyên sẵn sảng chiến đấu cao 
ngay trong thời bình, đủ khả nắng 
đập tan sự xâm lăng của kế thủ nếu 
chúng gây rA› tạo được những điều 
kiện cần thiết đề ra quân và tiến 
quân, triên khai và tăng cường nhanh 
1ưc lượng vũ trang ngay trong thời kỷ 
đầu của chiến tranh; bảo đảm vững 
chắc hệ thống công sự cần thiết cho 
lực lượng vũ trang đã và đang triền 
khai, cho các khu tập trung đân cư 
và các vị trí chiến lược Ở hậu phương 
trước các cuộc tẬp tích đường không 
của địch; bảo đảm sức sống c19, hiệu 
lực lớn của bộ máy lãnh đạo. chỉ huy 
và lực lượng vũ trang› của Lệ thống 
thồng tin và mạng đường giao thông-- 
của toàn bộ đất nước trước mọi thử 
thách hiềm nghèo. Tất cả nhằm bảo 


_ đảm cho lưc lượng vũ tran§ đánh trả 


ngay quản xâm lược; gây thương vong 
lớn cho chúng; g!ử gìn được lực lượng 
lớn của ta, đề tiến lên tiêu diệt quân 
thủ. 


Lực lượng tiến hành chuần bị đất 
nước là toàn đẳng, toàn dân; toàn 
quân, các bộ: các ngành, các cấp. 
toàn bộ hệ thống chuyên chính vô sản 
tử trung ƯƠHÿ đến địa phương và cơ 
sở dưới SỰ lình đạo, điều hành tập 
trung, thống nhất, kiên quyết kịp 
thời của Trung ương Đẳng, Hội đồng 
Nhà nước, liờòi đòng bộ trưởng, Hội 
đồng que pl:òng. Nới tầm vóc hoạt 
động rải rẻng lớn tron£ phạm vi cả 
nước, trên tắt cả các lĩnh vực chính 
trị, quân SỬ: kinh tế, văn hóa› xã hội› 
khoa học kỸ thuật: công cuộc chuần 
bị đất nước đương nhiên không phải 
là công việc rienE của ngành quân 
sự, mà là trách nhiệm chung của tất 


cả các ngành. Cơ quan chỉ đạo chiến 
lược quân sự phải là tham mưu chủ 
chốt cho Trung ương Đảng và Nhà 
nước trong việc xúc định phương 
hướng, nội dung và biện pháp chuẩn 
bị đất nước. 

“Nội dung chủ uẽu của công cuộc 
chuảän bị đất nước là chuần bị lực 
lượng vũ trang, chuaän bị kinh tế, 


chuần bị thế trận, chuần bị nhân dân. 


Trong điều kiện chiến tranh hiện 
đại, việc chuần bị lực lượng 0ñ tran 


từ thời bình có Ủ nghĩa quuết định ' 


trong 0lệc thực hiện thẳng lợi quyết 
_tâam chiến lược của Xa, đánh bại 
quân xâm lược, bảo vệ toàn vẹn non 
sông đất nước. 


Chuần bị lưc lượng vũ trang là 
một vấn đề có quan hệ rất rộng lớn 
đến hàng loạt công việc, phải tiến 
hành ngay từ thời bình, phải tiến hành 
liên tục, thường xuyên bồ sung, hoàn 
thiện từ việc chuần bị về tô chức, về 
động viên, về cán bộ, về vật chất kỹ 
thuật, về sẵn sàng chiến đấu đến nâng 
cao chất lượng chiến đấu, tồ chức 
tiến bành tình báo chiến lược quân 
SỰ... 

Trong chiến tranh nhân dân bổo vệ 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa, lực lượng 
nông cốt của toàn dân đánh giặc van 
1à cả ba thứ quân: bô đôi chủ lực, bộ 


đội địa phương, dân quân tự vệ (hay 


còn nói hai thứ quân # quản chủ lực); 
quân địa phương). Đây là một nét đặc 
trưng trong tô chức lực lượng .vũ 
trang của ta, nó đã phát triền cao 
trong chiến tranh giải phóng đân tộc, 
ngày nay lại được khẳng định phải 
phát triền cao hơn nữa trong chiến 
tranh bảo vệ Tô quốc. Vì thế, chuần 
bỊ pề lồ chức lực lượng vũ trang là 
phải chuẩn bị cả ba thứ quản. Có như 
vậy mới phát huy được sức mạnh 
tồng hợp của cả quân đội thường trực 
chính quy hiện đại, bùng mạnh, tỉnh 
nhuệ và lực lượng vũ trang quần 
chúng rộng khắp, tại chỗ, mọi hơi, 
mọi lúc. Khác với chiến tranh giải 


_ 


phóng là phải xây đựng và phát triền 
lực lượng dần đần, từng bước (tuy về 
sau cũng có bước nhanh và lớn), còn ˆ 
chiến tranh bảo vệ TÔ quốc thì phải, 
và có tê phát triền ba thứ quân lớn 
mạnh ngay từ trước, trong thời kỳ 
đầu chiến tranh với quy mô lớn. 


Động viên lực lượng vũ trang 
thường phải tiến hành khi chiến tranh 
sắp xảy ra hoặc đã xảy ra, cho nên 
thường phải rất khăn trương, mau le. 
Động viên vào lúc trước hoặc trong 
thời kỳ đầu chiến tranh là biện pháp 
chiến lược chủ yếu đề tăng rất nhanh 
lực lượng vũ trang theo yêu cầu khẩn 
cấp của công cuộc bảo vệ Tô quốc 
lúc đó. Vì vậy, ngay từ thời bình 
phải tiến hành chuần bi oê động iên 
một cách nghiêm túc, có tồ chức chặt 
chẽ, qua tập đượt nhiều lần, phải đạt 
tới những yêu cầu: nhanh chóng, kịp 
thời, số lượng đủ, chất lượng cao, bí 
mật, an toàn.. . (Ở nhiều nước xã bội 
chủ ngbĩa Bi em đã thực bành chuẩn 
bị động viên rất cao, quân dự bị đều 
qua huấn luyện, quân trang đề sẵn tại 


'nhà, vũ khí có sản ở các trung tâm, 


người lái và xe cộ chỉ mắy giờ sau 
báo động đã có mặt đầy đủ ở nơi 
quy định) 


Chuần bị pề cán bộ là m:iột khâu 
then chốt trong công @uộc chuần bị 
lực lượng vũ trang, một biện phẩp có 
tầm quan trọng quyết định đối vói 
việc chuần bị về tồ chức, chuần bị về 
động viên. Do đó, chuần bị về cán bộ 
phải tiến hành đồng thời và kết bợp 
chặt chẽ với các mặt chuẩn bị khác. 
Phái chuần bị đội ngũ cán bộ cho cả 
ba thứ quản, hai ngạch thường trực 
và đự bị, hai lực tượng hiện có và 
nguồn kế tiếp. Một vấn đề nồi lên cần 
quan tầm giải qu kết là ngày từ trong 
thời bình đã phải có đầy dủ kế hoạch 
động viên cán bộ theo yêu cầu của 
thời chiến, trước hết là thời kỷ đầu 
chiến tranh. Phải có kế hoạch động 
viên đầy đủ cả cán bộ chỉ buy, cán 
bộ chuyên môn, kỹ thuật tại chỗ từ 
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các nguồn sĩ quan chuyên ngành, căn 
bộ nhà nước, chủ yếu là bạ sĩ quan 
đã chuyến ra ngoài và siùh viên đã 
qua huấn luyện, Một yếu cảu vải 
quan trọng của chuẩn bị cần bộ là 
tắt cả các đồng chí phụ trách các Lộ, 
các tông cục phải được hồi dường các 
vấn đề về quỏe phòng, về chiến tranh, 
vê chuần bị đất nước... 


Theo yêu câu của chiến tranh hiện 
đại, việc c(huận bị pề ạt chất, kỹ 
fhuật có tầm quan trọng đặc biệt, 
trước hết phải bảo đấm cho được 
những yêu cầu của thời kỷ đủu chiến 
tranh, VÌ thế, nựuv từ thời bình đã 
phải tính toán đến dự báo kịp thời, 
đúng đắn và đự trữ có dộ dày, theo 
chiều sản ở nhiều cấp. Chuần bị về 
vật chất, Ký thuật cho chiến tranh lại 
phải gắn chặt với hệ thống kho tàng 
và mạng đường giao thông, với hậu 
cân tại chỗ và hậu cần eơ động. 

Chuân bị sẵn sàng chiến dàu củi 
lực lượng vũ trang Lao gồm cá nàng! 
eao su@ manh chiến đàu và trình độ 
sẳn sung chiến đâu của cả ha thứ 
quản, nhất là những quản chúng, bình 
chủng, dơn vị. bộ phận có nhiệm vụ 
thường trực sẵn sàng chiến đấu cao. 
Phải giải quyết đồng bộ bàng loạt vấn 
đề đề chuần bị sẵn sàng chiến đâu 
như giáo dục chính trị, nâng cao lòng 
căm thủ quản xâm lược, triền khai 
thế trận của ba thứ quân, quy định 
chế độ báo động -và tẬp dượi báo 
động sàn sàng chiến đấu; bảo đảm 
hậu cần, ký thuật theo yêu cầu chiến 
đá; không ngứữừng hoàn thiện hệ 
thông tô chức chỉ buy tử trên xuống 
đưới; tăng cường tình báo chiến lược, 
trình xát chiến đầu, bảo đảm nắm: chắc 
mọi biến động của địch... 


không ngừng nàng cao chất lượng 
chiến đâu của các lực lượng vũ trang 
là một vấn để có Ý nghĩ cơ bản, sảu 
Axa nhật của công chộc chuẩn bị và 
bạo đờm chiến thắng của rẻ lượng 
vì trang, Trong việc huận luyện 
mót cách eớ bán, toàn điện, có hè 


thông theo những vêu cầu của một 
quản đội nhân đàn tiên lên chỉnh 
quý Và ngàv eàng hiện đại, căn đặc 
biệt chú ý tới thực tế của chiến tranh, 
tương lai nà tà dự kiến, đặc điểm của 
chiến trường tác chiến lớn có thê 
Xây ra, từ đó mà bết sức chú ý dòi 
với việc huấn !uyện chỉ huy và cơ 
quan chí kbuv cao cấp. nhất là cấp 
chiến lược, ciiến địch chiến lược. 


Đi đôi với việc chuaấn bị lực lượng 
vũ trang, phái tiến bành chuân bị nề 
kinh Tế, trước lết là bố trí chiến 
lược kính tế, chuân bị về công nghiệp, 
về nỏng, lâm, ngư nghiệp, vẻ giao 
thông vàn tải và thông tín bưu điện, 
vẻ khoa học kỹ thuật.. 


Đố TrỈ bề chiến lược Rinh tế phải 
xuất phát từ điều Riện trong nước và 
bói cảnh quốc tế, theo vêu cầu của cá 
hai nhiệm vụ chiến lược xây dụng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc 
xã hội cLbúủ nghĩa, kết hợp chặt chế 
kinh tế với quốc phòng, quốc phông 
với kinh tế, kinh tế trung trơng và 
kinh tế địa phương, Như vạy, cần 
xâv dựng hoàn chính cả chiến lược 
kinh tế và chiến lược quốc phòng mà 
cơ quan cấp cao của Đảng, Nhà nước, 
quản đôi phải cùng làm đưới sự chỉ 
đạo rực tiếp của Độ chính trị Trung 


ương làng, 


Ghuầàn bị pô công nghiệp là một 
văn để rất hệ trọng rong công Cuộc 
chuần bị đất nước" chống chiến tranh 
xàm lược, vì chiến tranh hiện dại đòi 
bởi sự phục vụ rất lớn của công 
nghiệp và vị công nghiệp thường là 
mục tiêu mà quận xâm lược tập trung 
đánh phá nay từ thời Kỷ đầu chiến 
tranh. Do đó, ngav trong quá trình 
phát triền công nghiệp từ thời bình 
phải chú ý tới yêu cảu củn eä đàn 
sinh và quốc phòng khi chuẩn bị và 
tiến bành chiếu tranh, cả véêun cầu 
thuận tiện trong thời bình và an toàn 
trong tời chiến... Những yêu cầu trên 
đày buộc các ngành nj:hiệp. 
trước hết là các động chỉ phụ trách 


e ông 


quán triệt sảàu sắc và tính toán đầy 
đu đề biến thành chủ trương, kế 
“hoạch, biện pháp thực hiện cụ the.., 


(Ruần bị bề nỏng,`lâm, ngự nghiệp 
ở nước ta là một công việc rộng lớn 
và phưế Tạp, vì nông, làm, nữư nghiệp 
đang chiếm mọt tý trọng lớn trong 
nén kinh tế quốc đân và vừ các ngành 
này thu hút số đông nhân lực kinh tế 
của đất nước. Chúng ta đêu thấy rất rõ 
tầm quan trong của mất chuẩn bí này. 
lương thực là vận dể có tỉnh chảt 
chiến lược của chiến tranh. Quy hoạch 
-Kâv dựng nóng thôn rộng lớn có quan 
hệ lớn tới việc hjịnh thành làng xã 
chiến đấu. cụm chiến đấu. Trồng cây, 
gây rừng phải góp phần eäi tạo địa 
hình theo yêu cầu chiến tranh có lợi 
cho ta, Mở thêm những vùng kinh tế 
nông — lâm nghiệp mới ở những nơi 
xung yêu. góp phần xáv dựưñäp thể trần 
vững chắc của quốc phong toàn đạp 
và chiến tranh nhân dân. 


(huñn bị Đề giao thông pận tân. 
thông frn Đứu điện eo tâm Quan trọng 
đặc biệt vị bai ngành này gàn rải 
chặt kinh tế vời quốc phòng. Chiến 
tranh hiện đại có những yêu cầu rãi 
lớn và rất cao vẻ cơ động lực lượng 
và phương tiện chiên tranh,vẽ chỉ huy 
từng chiến trương và tắt cả các hưởng 
chiên lược, nhất là hướng chiến lược 
chú yếu. Trong chiến tranh, kẻ địch 
"ng thường đánh phá ác liệt các đân 
mỗi giao thông. càu pha, bến cảng,, 
sản bay, khơ tàng. phương tiện vận 
chuyên, phương tiện thông" tin... nhằm 
°hia cắt chiến trường. gày rồi cl huy, 
Do đó. nưay từ thời bình, ta phải Hình 
tới mọi tỉnh huông đề có sản cúc 
phương ân bảo đảm giao thông văn 
lải và thông tin eBbï huy thông suốt 
trong bài cứ tình huỏng nào... 


Chiến tranh hiện đại đổi hỏi phải 
có sự chuìn Bị 0 khoa học kỹ thuật, 
Hưởng chính của công cuộc chuẩn bị 
này là công nghiệp quốc phòng, chuẩn 
bị đồng viên công nghiệp thời chiến, 
vận dụng toán học, điều khiến học, 


.. 1. 


vận trủ học, máy tính điện tứ... vào 
lĩnh Vực quân sự? 

Cùng với chuẩn bị về lực lượng-vũ 
trang, chuân bị về kinh tế, còn phải 
chuân bị nhân đán, bao còm chuầu bị 


về tỉnh thản, chuan bị chiến đâu, 
chuẩn bị phòng tránh... 
(huìn bị bề tính than cho nhân 


đần là một vên cũu lợn của còng cuộc 
tìng cường quốc phòng, bạo vệ TÔ 
quốc, vị yêu tổ tỉnh thần của nhân 
dân ta vốn là một sức mạnh vĩ đại 
của chiến tranh €ứu nước trước đảy 
và chiến tranh bảo vệ Tô quốc trong 
tương lai. Với tất ca sự quyết liệt của 
chiến tranh, nhân đản càng phi vững 


vàng vẻ tỉnh thần. Một mặt phải 
thường xuyên bòi đưỡng lòng vu 


nước, ý thức cảnh giác, nghi vụ bo 
vệ Tö quốc cho toàn đàn. mặt khae 
phải đặc biệt chuận Dị tỉnh than cho 
nhân đản ở vũng tuyến đầu trong cac 
địa bàn chiên lược, trên các hướng 
có thê tác chiên lớn mà ta dự kiên. 
Đặc biệt cần chuần bị đây đủ về tỉnh 
thân cho nhân đán trong thời ký đầu 
chiến tranh. , 


(thuàn bị chở nhân dân chiễn đãa 
0+ phục nụ chiền đâu là văn đề Không 
thể thiểu trong chuần bị nhân dân. 
vị toàn dân đánh giặc vốn là truyền 
thống tốt đẹp và là nghệ thuật quản 
sư của ta. Gần thiết thực chuẩn bị xây 
đựng thật mạnh mẽ và vững chúc lực 
lượng đàn quân tự vệ ở khắp nơi, 
nhất là trên tuyến đầu và vùng xung 
vên, lam cho nó thật sự la lực lượng 
nòng cÕt của toàn dân đánh giặc Ở cØ 
sở, Đồng thời chuẩn bị lực lượng dư 
viên lớn và nhanh 
khi căn thiết, đạp ng cao nhất vê 
cầu của thới kỳ đầu chiến tranh; và 
chuẩn bị nhân dân sản sang tham gia 
chiến đâu trực tiếp dánh giậc hoặc 
phục vụ lực lượng vũ trang đánh giặc 
bằng muôn ngàn bình thức phong phú. 


bị sẵn gàng động 


)hòng tránh bà sơ tán nhan đân 
khi có chiến tranh cũng là văn đề rất 
quan trọng cần phải chuần bị, Nhân 
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đân là nguồn SỨC mạnh to lớn; nguồn 
- n1ân lực đồi cào của đất nước; cä 
trong chiến đấu cũng như trong sản 
xuất, cho nên phải có kế hoạch bào 
vệ ntân dân, tránh thương VO TẾ đến 
mức thắp niIất: Kê dịch thường tàn 
sát n.ân dân đề lung lạc ý chỉ của ta: 
Điều quan trọng là phải hình thành 
kế hoạch chuần bị: nhất là những vùnỆ 
trọng điểm; không được đề bất ngờ. 

Cuối cùng là vấn đề chuần bị thẻ 
trận chiến lược pà hậu phương chiến 
lược. Đây là một vẫn đề rất lớn 
của khoa học quản 8ÿ› nghệ thuật 
quân SỰ, là yếu tố sức mạnh, nhân tố 
thắng lợi của chiến tranh nhân dân 
Việt nam, bao gồm hàng loạt vấn đề 
lớn nhỏ phải được đặt ra và giai 
quyết: "Phải xây dựng hệ thống thế 
trận: làng Xã, đường phố, công› nông, 
lam trường thành tò chức chiến đáu, 
huyện thành pháo đài quân Sử: tỉnh 
thành đơn VỊ chiến lược, quản khu 
thành phương hướng chiến lược. Xây 
dựng tuyến phÒnE thủ biến giới, ven 
biền vững chắc. Xây dưng những khu 
vực phòng thủ vững chắc tron£ chiều 
sâu Hãnh thô. Xây dựng thế trận của 
chiến tranh nhàn dân địa phưƯƠnE 
mạnh mẽ Ở khíp các vũnE và xây 
đựng địa bàn tác chiến của các bình 
đoàn chủ lực. Tạo thế bố trí hợp lý 
nhất những quả đấm của chủ lực bao 
đòm củc binh chúng hợp thành, son 
sàng giản trả quân xâm Tượ€ những 
đòn đích đáng nến trong thời kỷ đau 
chiến tranh: Động thòi chuần bị thể 
trăn cho củ quản chủng phòng không: 
không quản: hài quân, Đặc biệt coi 
trọng xây dựng hàu phương 
chiến lược, từ hậu phương chiến lược 
quöc gi^ đến hậu phương ` chiến lược 
quân đội; ý giải quyết 


ViệC 


trong đó chú ý 
việc kết hợp kinh tế với quốc phòng: 
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bảo đâm các tuyến giao thông chiến 
lược. hệ thống kho tàng chiến lược› 
các trung tâm đầu não chỉ đao chiến 
tranh, chỉ huy chiến đấu... 


/ 
* 


_ 


» Tất cả những vẫn đề rất lớn và 
phức tạp của công cuỘcC chuần bị đất 
nước chống chién tranh xâm lược 
được trình bày vắn tắt trên đây cho 
phép chủn§ ta rút ra những kết_ 
luận gì ? | 


1—Chuần bị đất nước chống chiến 
tranh xàm lược là một yêu cầu tất yếu 
kbách quan, mỗi người Việt nam chúng 
ta ngày nay, nhất là các cấp linh đạo; 
chỉ đạo, chỉ huy: cần có nhận thức 
đầy đủ và kịp thời, vì đây là một vấn 
đề có quan hệ tới thắng lợi của thời 
kỳ đầu chiến tranh, tới sự sống còn 
của đất nước. 


2—Chuần bị đất nước chống chiến 
tranh xâm lược I\t một vấn dẻ-chiến 
lược của cá nưỚc; có liên quan đến 
nhiều lĩnh vực, Vì thế, nhất thiết phâi 
do toàn Đẳng; toán dân, toàn quản, 
toàn bộ hệ thông chuyên chính vô 
sản tiến linh, fronS đó trách nhiệm 
chủ yếu là hai khỏi: Nhà nước Và quàn 
đội thực hiện dưới sự Hình đạo của 


"Trung ương Dẳng.. 


s—TDiêu quan trọng có ý nghia quyết 
định là cÁc cơ quan CÓ trach nhiệm 
trưe Hiếp phải chủ động nghiên cửu, 
phát biện, để xuất thành chủ [TƯƠN; 


chỉnh sách, biện pháp, Và CƠ quan 
lĩnh đạo, cñÍ đạo cần xem xét bàn 


bạc, quyết định 
về những vấn đề: rất hệ 
của đất nước 


chính xác, kịp thời 
trọng này 


NGUYÊN PHÚ TRỌNG 


.—" BÀI HỌC LỊCH SỬ VÔ GIÁ ˆ 


Ừ thực tiễn cách mạng nước ta 

trong nhiều năm, Đại hội toàn 

đquốc thứ VI của Đăng đã rút ra 
Hội số bài bọc Kinh nghiệm rất quý 
báu, rất quan trọng, trong dó bài học 
thứ nhất là œ@ Đẳng phải quần triệt tư 
trưởng elấy đàn làm gốc ® xây dựng 
và phát huy quyền làm chủ lặp thê 
của nhân đân lao động ®, “chu: 1o 
củng cố mối liên bệ giữa Đăng và 
nhân đản, Đồng chí Trường Chỉnh 
nhấn mẹnh:? ® Bài học “cách mạng Tà 
sự nghiệp của quìn chứng ” trước đày 
răt quan trọng, bấy giữ cảng quan 
Irongy đó là bài lọc lịch sử vô giá 
của cách mạng nước ta ® (1), 

Phan đấu thực hiện Nghị quyết Đại 
hội thứ VỊ của Đẳng, chúng tì Không 
thể không đi sàn nghiên cứu, quản 
triệt và vận đụng thật tốt bài học lịch 
$ử Đô giá mà Đẳng ta đã nêu ra, chăm 
lo làm tótE công tác vận động quần 
(chúng, củng cô và tíng cường môi 
liên hệ giữa Đăng và quần chúng. 

Chúng ta đều biết, tnở đạn, chăm 
lọ cho dàn. tàu đan làm gốc là một 
bài bọc lớn được rút ra từ chiều sảu 
lịch sử. Ngay từ thế kỶ [õ. mặc đủ 
còn bị hạn chế bởi thời đại lịch sử, 
nhưng bằng vào thực tế của nhiều 
triều đại phong kiến, Nguyễn Trãi đã 
rút ra được những kinh nghiệm quan 
trọng eó tính quy luật: Vận nước 
Ihịnh hay suy, mất hay còn là đo sức 
mạnh của dân quyết định: vương 
triều nảo được lòng dân, cố kết được 
nhân tâm thị làm nên nghiệp lớn ; trái 
đại, vương triều nào đi ngược lại lòng 


đàn thị sớm muộn đèn sẽ bị thất bại, 
Tneo ông, sở đi ti;¿êu liàu Trần suy 
vong là (0 các vn quan liậu Trần 
k:ôrg 1e hiện đăng chinh sách than 
đá a s, không lâm theo lôi căn đạn của 
Tran Trưng Đạo SE ¡can thư sức dàn 
lá kế sâu rẻ bên cóc»; họ chỉ lo 
cuộc sửn/¿ xa hca, cuyền lợi ích KỶ 
của mịn Đồ @mae đàn EUôn Khô? 
€ muốn đản oán giàn mÀ tông Tiết, 
lòng n/ưôi oán trách mà e5 ng Kinh ®, 
Còn lo Quý Ty bị thất bại nhanh 
ChÓ21Ø, cơ đỏ lan VỠ, HƯỚC HHE Vào 
tay giác Minh cũng chỉ vì chính quyền 
nÏhà EÍð quá xa rời nhân dàn, “chính 
sử phiên hà, đề đến nội lẻa¿ đàn oán 
kiạn®., Nguyễn Trãi rút ra kết Tlnạn 
thật sâu sắc: Thuyền bị lạt mới biết 
sức đản mạnh như Sức Hước; Hước 
có thề *clở thuyên®, nhưng nước 
cinz có thề &lạật thuyền ®! 

Chủ nghĩa Mác — lêcnin đạy rằng, 
cách mạng là sự nghiệp của quản 
cléng; đăng cộng sản muốn lành đạo 
cách mạng phái liên hệ chặt chẽ 
quản chúng; cách mạng muốn thắng 
lợi phải được đông đùo quản chúng 
ng hộ, lê-nin nhiều lần kháng định: 
nguồn gòc chủ yến sức mạnh của 
Đang lÀ ở mỗi liên hệ mật thiết với 
quản chúng; đội tiên phong chỉ làm 
tròn được sử mệnh lịch sử của mình 
một KÌi nó biết gần bó với quận chúng 
mà nó lĩnh đạo và thật sự dân dắt 
toàn thể quần chúng tiền lên. Người 
nhìn mạnh, đói với một đẳng cầm 


với 


(1) Tạp cR( Cộng sản. số 8—1936, tr. 8. 


quyền, ® một trong những nguy hiểm 
lớn nhất và đắng SỢ nhất là tự cắt 
đứt 1i n hệ với quần chúng » (2). Kinh 
nghiệm lịch sử của phong trào cộng 
sản và công nhân quốc tế đã chứng 
mình rất rõ điều đó. 

Sướt hơn nửa thế kỷ đấu tranh anh 
dũng và kiên cường, Đẳng ta luôn luồn 
cbăm lo xây dựng và củng cố mối liên 
hệ chặt chẽ với quần chúng. Và chính 
nhờ thế mà mặc đủ với số lượng 
không đông, Đẳng ta vẫn có đủ sức 
mạnh lãnh đạo cách mạng vượt qua 
mọi khó khăn, chiến thắng mọi kẻ thủ, 
dù đó là kế thù nguy hiềm và hung 
bạo nhất. Liên hệ mộ! thiết ớt quần 
chúng là truyền thống tối đẹp và là 
nguồn sức mạnh oô địch của Đảng ỉa. 
Báo cáo chính trị tại Đại hội thứ IV 
của Đảng đã khẳng định: « Trong 
những chặng đường cách mạng vừa 
qua, Đẳng ta và nhân dân ta đã kết 
thành một khối bằng những mối đây 
liên hệ máu thịt vô cùng bền chặt. 
Đảng ta hiều rõ và hoàn toàn tỉn 
tưởng sức mạnh đời non lấp biền của 
nhân đân ta... Nhân đàn ta cũng hiều 
rõ Đảng ta và gửi gắm tất cả lòng tin 
vào Đẳng. Trong cuộc trường chính đề 
giành lại độc lập, tự do cho đân tộc; 
ở đâu và lúc nào cũng có Đẳng. Đẳng 
đi đầu trong chiến đấu, Đăng xông 
pha nơi khó khăn. Đẳng gắn bó với 
nhân đân bằng những gÌ Đẳng đã làm 
cho sự nghiệp giải phóng đất 
nước »® (3). 


Từ sau ngày miền Nam hoàn toàn 
giải phóng, đất nước thống nhất cùng 
đi lên chủ nghĩa xã hội, với quy mÓ, 
tầm vóc to lớn của cách mạng; với 
việc thiết lập chính quyền chuyên 
chính vô sẵn trong cả nước: với vai 
trò và trình độ làm chủ đất nước 
ngày càng cao của quần chúng nhân 
dân, Đẳng ta có thêm điều kiện thuận 
lợi đề mở rộng và tăng cường mối liên 
bệ với quần chúng. Nhưng mặt khác; 
trong hoàn cảnh lịch sử mới, với tính 
chất, phương thức lãnh đạo mới, mối 


HÀ) 


liên hệ giữa Đẳng và quần chúng cũng: 
có những đòi hỏi mới cao hơn và đứng ' 
trước thử thách mới rất phức ` tạp 

Ngoài những khó khăn khách quan đo 
chúng ta phải xây dựng chủ nghĩa xã 
hội từ một điềm xuất phát quá thấp 
của một nước nông nghiệp lạc hậu: 
chưa trải qua chủ nghĩa tư bản, lại. 


bị mẩy cuộc chiến (ranh tân phá rất 


nặng nề, ngày nay vẫn đang phải đối 
phó với âm mưu phá hoại của kẻ- 
địch, về mặt chủ quan, chúng ta cũng 
phạm phải một số sai lâm, khuyết 
điềm trong việc chỉ đạo chiến lược và 
tồ chức thực hiện đường lối phát triền 
kinh tế — xã hội. Tình trạng quan 
liêu, mệnh lệnh, cửa quyền khá phô 
biến trong các cơ quan lãnh đạo; 
quản lý, và cả trong các tỒ chức 
chuyên trách công tác vận động quần 
chúng. Không Ít €Ø quan chính quyền 
không tôn trọng ý kiến của dân,. 
không làm công tác vận động quần 
chúng, chỉ nặng về biện pháp bành 
chính, mệnh lệnh. Một bộ phận cán 
bộ. đẳng viên, nhất là những người 
có chức có quyền, có những biều hiện 
hư hỏng, sa sút phầm chất, sống xa 
đân, vô trách nhiệm với đân. Nhiều 
cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành 
giữ tác phong quan liêu, gia trưởng, 
độc đoán, thàm chí trù đập, ức biếp 
quần chúng: Một số hiện tượng tham 
nhũng, đặc quyền đặc lợi trong đàng 
và trong các cơ quan Nhà nước không 
được đấu tranh kiên quyết và xử lý 
nghiêm mình: bọ đó đã làm tồn 
thương thanh đanh, uỷ tín của Đẳng, 
làm giảm sút lòng tin của quần chúng 
đối với Đảng, ảnh hưởng xấu đến 
mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng. 
Kê địch và các phần tử xấu đang lợi 
đụng tỉnh bìn h này đề kích động hòng 
chia rẽ Đẳng Và quần chúng, mưu. 
toan phá vỡ Sự thống nhất giữa Đăng 
và nhân đân. Trên thực tế ở nơi này 
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@) V.L I[.ê-nịn : Toản (ậP. Nxb Tiến bộ, Mát* 
xcơ-va, 1978, t, 4Á« (tT. 426. 

(3) Báo cáo hinh trị củ BCHTUP tại 
Đại hội IV, Nxb Sự thật Hà nội, 1977, tF: 911: 


nơi khác không phải chúng không đạt 
được những kết quả nhất định. 


Một số đồng chỉ không thấy hết 
tầm quan trọng của vấn đề, lầm tưởng 
rằng đó là những hiện tượng khó 
tránh khỏi trong điều kiện Đảng cầm 
quyền ; có người quên mất rằng liền 
hệ với quần chúng là quy luật tồn tại, 


phát triền và hoạt động của Đảng, là - 


điều kiện tất yếu trong cuộc đấu tranh 
cho chủ nghĩa xã hội và bảo vệ TÔ 
-quốc xã hội chủ nghĩa. 


^^ 


* 


Liên hệ với quần chúng là quỷ luật 
tồn tại, phát triền và hoạt động của 
đẳng cộng sản. Nhưng cũng như các 
quy luật xã hội khác, quy luật này 
chỉ phát huy tác dụng thông qua hoạt 
động tự giác của chủ thể — trong 
trường hợp này là đẳng cộng sản, 
người đã nhận thức được quy luật 
khách quan và cố gắng hoạt động sao 
cho phù hợp với quy luật khách quan 
đó. Điều đó có nghĩa là mối liên hệ 
giữa Đảng và quần chúng có bền vững 
hay không, Đẳng mạnh hay không 
mạnh là tùy thuộc trước hết vào sự 
nễ lực chủ quan của chính ngay bản 
thân đẳng cộng sản. 


Hiện nay, vấn đề có ý nghĩa quyết 
-định tăng cường mối liên hệ giữa 
Đẳng và quần chúng là Đẳng phải 
chăm lo đầu đủ uà sâu sắc dến đời 
sống, lợi ích của quần chúng ; thật sự 
lôn trọng 0à phát huy quuèn làm chủ 
tập thề của quần ciuttng ; củng cố uà 
xâu dựng lồ chức đảng thại trong 
sạch, khắc phục những hiện lượng 
liêu cực trong cán bộ, đảng oiên, làin 
cho Đảng thật sự xứng đáng là người 
lãnh đạo 0à người đầu tớ trung thành 
của nhân đân. 


Chăm lo lợi ích, hạnh phúc của 
quần chúng lao động là mục đích 
thiêng liêng, là lý tưởng cao quý của 


Đảng. Phấn đấu hy sinh cho lý tưởng 
của Đảng, cho hạnh phúc của nhân 
đân là lẽ sống của mỗi người cộng 
sản. Trong điều kiện hòa bình xây 
dựng, chăm lo đời sống nhân dân là 
mục đích trực tiếp, là một nội dung 
quan trọng trong hoạt động của Đẳng 
và các cơ quan nhà nước, là vấn đề 
quyết định sự tín nhiệm và sự gắn bó 
của quần chúng đối với Đẳng, là một 
động lực to lớn tạo ra phong trào 
hành động cách mạng của quần chúng. 
Kinh nghiệm thực tế Ở các nước xã 
hội chủ nghĩa đã chỉ ra rằng, có chăm 
lo đầy đủ lợi ích của nhân dân lao 
động mới thúc đầy người lao động 
sản xuất và công tác tốt hơn; người 
lao động sẽ gắn bỏ chặt chẽ với Đẳng, 
với Nhà nước, với chế độ xã lội chủ 
nghĩa. 

Trong những năm qua, với khầu 
hiệu « Tất cả vì Tồ quốc xã hội chủ 
nghĩa, vì hạnh phúc "của nhân dân *®, 
Đảng và Nhà nước ta đã cỏ rất nhiều 
cố gắng chăm lo đời sống nhân dân. 
Đẳng luôn luôn coi việc bảo đảm và 
cải thiện đời sống nhân dân là trách 
nhiệm to lớn thường xuyên của mình, 
Tuy vậy, phải thừa nhận rằng có 
những chính sách còn chưa thật đáp 
ứng đúng yêu cầu, nguyện vọng; trình 
độ của nhân dân; có những địa 
phương; những cơ sở chưa quan tâm 
đúng mức và chưa có biện pháp thật 
tích cực đề phát triỀn sẵn xuất, bảo 
đảm đời sống nhân dân. Trong khi Ở 
nhiều nơi, đời sống nhân dân còn khó 
khăn, nhiều yêu cầu thiết yếu của 
quần chúng chưa được bảo đảm, thì 
có những cán bộ, đẳng viên chỉ lo 
thu vén cá nhân, xoay xở làm giàu, 
ăn uống chè chén bê tha; thậm chí 
có người vô trách nhiệm với nhân 
dân, nhẫn tâm trươc những khó khăn, 
đau khồ của quần chúng. Một số người 
còn lợi dụng chức quyền đề đục khoét, 
vơ vét của cải của nhà nước, của tập 
thề. trở thành những eon sâu mọt tệ 
hại của xã hội. Trên thực tế họ đã xa 
rời nhân dân. sớm quên đổi những 


Sỉ 


hy tháng sống đồng cam cộng khô 
với quần chúng; được quần chúng 
che chổ, bảo vệ. Có lẽ đây là điều mất 
mặt lớn niất trong tỉnh cảm của quần 
chủng, là điều quần chúng cam thầy 
Xót Xa, buỏn phiền nhất. 


Báo cáo chính trị của BGHTƯ Đẳng 
tại Đại hội VI của Đảng đã chỉ rõ: 
« Nhân đàn ta rãt cách mạng, có những 
phẩm chảt rất quý báu: Trai qua tren 
nửa thể kỷ chiến đấu liên tục; chịu 
đựng biết bao hy sinh gian khó. luôn 
luôn nêu cao chú nghĩa anh hùng cách 
mang, lào động cần củ, (Liên đâu dũng 
cäm vì dốc lập tự do của Tö quốc và 
vì chủ nghĩa xã hội. Trong hoàn cình 
Đăng có sai lầm, khuyết điềm, nhàn 
đàn vẫn thiết tha mong dợi Đẳng khắc 
phục sai lìm, đưa đặt nước tiên lén, 
Đẳng không thê phụ lòng mông đợi đó 
của nhân đân,.. Mọi chủ trương. chính 
sách của Dãng phải xuất phát từ lợi 
ích, nguyện vọng và khả nàng của 


nhân đân tao động, phải khơi dày 
“được sự dồng tình, hướng ứng: của 


quản chúng ®, Phải clấy việc phục pụ 
con người làm mục dịch cao nhất của 
mỏi hoạt động Ð C). Trong điều kiện 
ngày nay, nếu không chăm lo một 
“cách cụ thê, thiết thực đời sóng của 
nhân đản thì dù có nói bao nhiều vẻ 
quan điềm quần chúng, về quyên làm 
chủ tập thề của quần chúng cũng dèu 
là vò nghĩa và không có sức thuyết 
phục. 


Chúng ta cần nhận thức sâu sC 
hơn nữa ý nghĩa quan trọng của ván 
đẻ chăm lo đời sống nhân đân, quản 
triệt và thực hiện nghiêm túc các cl:ú 
trương, quan diễm của Đảng về văn 
đề này, có biện pháp cụ tl:ẻ và tích 
ere bảo đẫm đời sống nhàn đầm, [rước 
lLết là bảo đầu việc làm, chăm lo cải 
an, cái mặc; sức khỏe, việc học hành... 
của nhân đân; thực hiện nguyên lắc 
công bằng xã hội, lỗi sống có văn hóa, 
bảo đảm an toàn xã bội; thắng tây 
trừng trị những kẻ làm ăn phí pháp, 
xâm phạm lợi ích của. quần chúng, 


55 


khôi phục trật tự. kỷ cương trong mọi 
lĩnh vực của đời sống xã hội. Có như 
vậy, mới giúp quản chúng yên tâm và 
phần khởi sản xuất, công tác. Không 
phải pgầu nhiên mà Bác Hồ thường 
căn đặn: Không sợ thiếu clỉ sợ 
phản phối không còng bằng ; không sợ 
nghèo chỉ sợ lòng đàn không yên! 3, 

Thật sự tôn trọng uà phát huụ 
qmrền làm chủ của quản chúng là một 
chủ trương chiến lược, một vấn đề cơ 
bản trong đường lỗi của Đẳng ta: 
Trong suốt quá trình cách mạng Đẳng 
ta luôn luôn kết hợp chặt chế sự lãnh 
cạo của Đăng với việc phát hny nghị 
lực sáng tạe của nhân dàn, tìm thấy 
súc mạnh của mình ở mỗi liên hệ mật 
Liiết với quần chúng, tạo những điều 
kiện cần thiết đề quản chúng sáng tạo 
ra lịch sử của mình một cách tự giác; 
có tô chức. Dước vào cách mạng xã 
lội chủ nghĩa, Đảng ta cho rằng làm 
elñ tập ti xã hội chủ nghĩa của nhân 
dàn lìo động là bản chất của chế độ 
ta, Dẳng ta đang Tãnh đạo xảy dựng 
và thực hiện một cơ chế tö chức thích 
hợp dề bảo đảm phát huy dược 
quyền làm chủ tập thề của nhân dàn, 
Ở nhiều nơi đã hình thành nên nếp 
thường xuyên tô chức cho quần chúng 
tham gia thảo luận xây dựng đường lỗi, 
chủ trương của Đẳng, phương hưởng 
nhiệm vụ công tác của đơn VỊ; phát 
động quần chúng phản đấu thực hiện 
các quyết định của Dáng; động viên 
quần chúng tham gia kiếm tra mọi 
hoạt động của tô chức đảng, giám sát, 
phê bình căn bộ, đẳng viên. Gần đày, 
cuộc vận động phê bình và tự phê bình 
chuẩn bị Đại hội thứ VI của đẳng cũng 
như đợt sinh hoạt góp Ý kiến vào dự 
thảo Báo cáo chính trị của Trung ương 
Đẳng với hàng triệu lượt người tham 
gia và hàng triệu Ý kiến đóng gój?, là 
những bảng chứng sinh động mới về 
việc Dãng ta thật sự tồn trọng và phát 
huy quyền làm chủ của nhàn đàn: Có 


kh nh So 
(Pdo cáo chính trị của BCHTUĐ tại Đại 
hội VÌ, tr. 22, 79. 


thề nói chưa có cuộc vận động dàn 
chủ nào sâu rộng, thiết thực và dại 
hiệu quả cao như cuộc vận động nhàn 
dàn gép ý kiến với Đẳng thời gian vừa 
qia. nà 

Tuy nhiên, ở khêng ÍL nơi, cấp ỦY 
đẳng chưa quan tâm đến công tác vạn 
động quần chúng, chưa thạt sự tên 
trong và phát huy quyền làm chủ tập 
thề của quần chúng. Một số cán bạ, 
đẳng viên nói đến quyền làm chủ Lập 
thể của quần chúng nh hò một khảu 
hiệu suêng, khỏng có hành động gì 
thiết thực. Không ít đẳng viên có thái 
độ cei thường quần chúng, không lìng 
nghe ý kiến, không học hỏi người lào 
động, không tích cực làm công tác 
giáo đục, vận động quần chúng, Một 
số cân bộ, nhìn viên trực tiếp có quan 
hệ với dân thị cửa quyên, hách dịch, 
sách nhiều, gây đủ thứ phiên hà, khó 
khăn cho dân, thiến lẻ độ với đán. Có 
người còn ăn chặn của dán, vòi vĩnh 
đòi quà cáp, biếu xén. Môi sỐ người có 
chức có quyền giữ lắc phong quan 
cách, gia trưởng, phụ trácn địa 
phương nào, đơn vị nào, thì nh mội 
công vua con» ở đây, Thậm chí có 
những cá nhàn và tập thể trủ đập, ức 
hiếp quần chúng, bát trói, đánh đập 
cả những người dân lương thiện vì tư 
thù. Những hành động đó tuy không 
phải là phỏ biến nhưug rất nghiêm 
trọng, Nó làm tồn thương tỉnh cảm và 
niêm tỉn của quần chúng dõi với Đẳng. 
Đã có không Ít những cáu ca dao, họ 
vẻ, những chuyện tiểu làm chẻ¿ giêu 
những “ông quan cách mạng 3®, nụhe 
rất đau xói., Chúng ta không thể xem 
thường những biếu hiện này. Nêu 
không chấm đứt những biểu hiện nắy 
thi không thể cũng có được lòng tín 
của quần chúng, không thê tăng cường 
được mỗi liên hệ giữa Đẳng và quản 
chúng. Căn kiên quyết dưa ra khỏi 
Đảng những người vi phạm quyền làm 
chủ của nhân dàn, bị quần chúng oán 
ghét. 

Đại hội thứ VI của Đẳng ta đã 
khẳng định, thực hiện quyền làm chủ 


đàn; 


tập thể của nhân đản lao động thị 
chất là tôn trọng con người, phát huy 
8Ức sáng tạo của mọi tầng lớp nhàn 
đạn, hướng sự sảng Eạo đó Vào sự 
nghiệp xây đựng xã hội mới, Cùng với 
việc chăm lo đôi sòng nhàn đản, tòn 
trọng và bảo đảm những quyên công 
đạn đã dưực liiển pháp quy định, các 
cấp ủy đảng, các eơ quan nhà nước 
động viên quản chúng tham gia ròng 
ri và thưởng Xuyên vào các công việc 
quần lý kinh tế, quản lý xã hội, Nóa 
bo nhận thức sai làm cho rằng công 
tlic Vận động quần chúng chỉ là biện 
pháp tổ chức, động viên nhàn dân 
thực hiện chính sách của Đăng. Đối 
với những chú trương có quan hệ trưc 
Hiếp tới đời sống nhân dân, cấp ủy 
đẳng cần trưng cầu ý kiến nhân đản 
trước Khi quyết định. ® Đán biết, dân 
bản, đàn làm, dàn Riềm tra? phải 
Irở thành khâu hiệu hành động, thành 
phương chàm công tác vận động quản 
chúng. Phái thực hiện đúng nguyên 
tắc: chính sách của Ddng phát xuấi 
phíit từ Trí ích, nguyên 0ọng bà trùnh 
độ của nhàn đân. Ngay ca trường hợp 
chính sách đúng ròi mà dân chưa hiểu, 
celnrn đồng tình thị phải ra sức giáo 
địe, giải thích cho đàn, biết chờ đơi 
đàn; có khi phải điều chính chỉnh sách 
cho phủ hợp với thực tế và với trình 
độ của quản chúng. Lê-nin đã nhấn 
minh: một chính sách mà khong phù 
hợp với trình độ quần chúng ø là môi 
chính sách phiêu lưu ® (3, 

Mặt khác, các cấp ny đang, các cơ 
quan chính quyền có biện pháp tích 
cực giáo dục cần bộ, đẳng viên, nhàn 
viên nèu cao tính thân phục vụ nhân 
dân, có ý thức và thái độ đúng đản 
với nhần dàn, yêu thương, gìn gũi, 
tôn trọng, kính nề nhàn dàn; có 
chương trình kế hoạch tiếp dân, giải 
quyết töt các đơn từ khiếu tố, các yêu 
cầu, nguyện vọng chính đáng của 
trừng trị nghiêm mình, thích 


(5) V.[, Tâ-nin: oán tp. Nxb Tiên bộ, 
Mát-xcơ-va, 1950, tạp 25, tr. 232. 
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đáng những hiện tượng trù đập, ức 
hiếp quần chúng. Các đoàn thể quần 
chúng, nhát là công đoàn, đoàn thanh 
niên, hội phụ nữ đôi mới nội dung và 
phương thức hoạt động của mình, đi 
sản giáo dục, bồi dưỡng, động viên 
quản chúng phát huy quyền làm chủ 
tập thê, tích cực than gia xây dựng 
đảng. xây dựng chính quyền, tham 
gia các hoạt động chính trị, xã hội với 
đầy đủ ý thức trách nhiệm của người 
làm chủ. 


Một vấn đề hết sức quan trọng là 
phải khăn trương làm trong sạch đội 
ngũ của Đúng, khắc phục các hiện 
lượng sa sút, thoải hóa ðề phầm chất, 
lối sống của cán bộ, đảng 0iên. Phầm 
chất đạo đức, lối sống của cán bộ, 
đang viên là vấn đề có ảnh hưởng 
quyết định đến uy tín, danh dự của 
Đảng. tác động trực tiếp đến mỗi 
liên hệ giữa Đảng và quần chúng. 
Quần chúng nhìn nhận, đánh giá Đăng 
nhiều khi thông qua phầm chất, tư 
cách, lối sống của cán bộ, đảng viên. 
Nói quần chúng giảm sút lòng tin đối 
với Đáng không phải là giảm sút lòng 
tin đối với lý tưởng. sự nghiệp của 
Đăng, mà là đối với những cán bộ, 
đảng viên đã hư hỏng, sa dọa, đối với 
những tö chức đãng đã rẹu rã. không 
còn sức chiến dấu. 


Những năm gần đây, những hiện 
tượng cán bộ, đảng viên sa sút phầm 
chất, thoái hóa, hư hỏng có chiều 
hướng tăng lên và ngày càng nghiêm 
trọng. Qua những vụ kỷ luật công bố 
gan đây trên báo chí cũng thấy rõ điều 
đó. Rhông Ít đảng viên vào đẳng 
không phải đề phấn đẫu hy sinh cho 
lẻ tưởng của Đảng, cho hạnh phúc 
của nhân dân, mà là đề mưu cầu danh 
lợi. Một số người chẳng những không 
gương mẫu trước quần chúng; mà còn 
nèu gương xấu trước quần chúng. Một 
sỐ nưười vô tô chức, vô kỷ Iuật, kéo 
bè kéo cánh, nịnh bợ cấp trên; chèn 
ép quản chúng và cấp dưới, cơ hội 
chủ nghĩa, thực dụng chủ nghĩa, 
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gây mất đoàn kết nội bộ. Nhiều người 
có quan hệ trực tiếp với vật tư, hàng, 
tiền, đã lợi dụng chức quyền và điều 
kiện công tác đề tham ô, buôn lậu, 
ăn cắp của công, ăn hối lộ, thông đồng 
với bọn` gian thương, tư sản đề làm 
giàu. Điều nghiêm trọng là có không 
ít cán bộ, đẳng viên, kề cả một số cán 
bộ cao cấp, đảng viên lâu năm, bị 
những bam muốn vật chất cám dỗ,. 
cũng chạy theo tiền tài, địa vị, sống 
ích kỷ, buông thả, tự do chủ nghĩa. 
Có những phần tử đã hoàn toàn biến 
chất, sống xa hoa, trụy lạc như những 
tên tư sẵn mới, cường bào mới, không 
còn một chút gì là tư cách đảng viên. 
Đông đảo cán bộ, đảng viên và quần 
chúng chân chính hết sức bất binh 
trước những hiện tượng đó và lo ngại 
về sự xói mòn bản chất giai cấp công 
nhân và truyền thống tốt đẹp của Đẳng. 


Nhìn thẳng vào sự thật đó, Đại hội 
thứ VỊ của Đảng đã quyết định sắp 
tới sẽ tiến hành một cuộc vận động 
làm trong sạch đẳng, khắc phục những 
hiện tượng hư hỏng trong bộ máy nhà 
nước, đầy lùi các biện tượng tiêu cực 
trong xã hội. Một hội nghị của BCHTU: 
Đảng sẽ thảo luận chuyên đề về công 
lác xây dựng đảng. Đại hội nhấn 
mạnh rằng, nâng cao phầm chất cách 
mạng của cán bộ, đẳng viên, đấu 
tranh chống những biều hiện tiêu cực 
trong đẳng là một trong những yêu 
cầu cấp bách và nhiệm vụ chủ yếu 
của công tác tư tưởng của Đẳng. Trong 
dịp kỷ niệm ngày thành lập Đẳng 
(3 tháng hai) năm nay, Ban bí thư 
Trung ương Đảng yêu cầu phải làm 
tốt việc giáo dục nâng -cao phầm chất 
cho cán bộ, đảng viên, coi đây là một 
nội dung trọng yếu của sinh hoạt 
đảng. Các cấp ủy đẳng cần có biện 
pháp thật kiên quyết và tích cực giáo 
dục, rèn luyện, quản lý chặt chẽ cán 


„ bộ, đảng viên, đấu tranh chặn đứng. 


các hiện tượng thoái hóa, hư hỏng. 
trong cán bỏ, đảng viên, siết chặt kỷ 
(Xem 


liếp trang t0) 
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Máy ý hiến uèề 


BI Mới (ÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ (ÔNG TÁC (ẤN BỘ 


ỒI mới đang là một yêu cầu 

khách quan, một xu bườớng tất 

yếu của thời đại. Đồi mới cũng 
là yêu cầu bức thiết, là vấn đề 
có tầm qưan trọng sống còn đối với 
sự nghiệp cách mang của Đảng ta và 
nhân dán ta, Báo cáo chính trị của 
BCHTƯU Đảng tại Đại hội thứ VI 
của Đẳng đã khẳng định: « Đề tăng 
cường sức chiến đấu và năng lực tô 
chức thực tiễn của mình, Đảng phải 
đòi mới về nhiều mặt : đôi mới từ đuy, 
trước hết là tư duy kinh tế; đồi mới 
tồ chức; đồi mới đội ngũ cán bộ; đồi 
mới phong cách lãnh đạo và công 
tác (1). 

Trong toàn bộ sự nghiệp đồi mới. 
việc đồi mới tỒ chức và đồi mới cán 
bộ chiếm một vị trí rất quan trọng và 
là một nhân tố quyết định sự thành 
bại của chính ngay sự nghiệp đồi mới. 

Trong những năm qua, công tác tồ 
chức và công tác cán bộ của chúng ta 
tuy đã có những thành tích to lớn, góp 
phần qưan trọng vào thẳng lợi của sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trên đất nước ta, nhưng vẫn còn có 
khoảng cách khá xa so với yêu cầu to 
lớn của sự nghiệp cách mạng. Chúng 
ta không phải không nhận thức được 
tầm quan trọng to lớn và vai trò 
quyết định của công tác tô chức, công 
tác cán bộ đối với việc nâng cao năng 
lực tồ chức thực tiễn của Đẳng, đối 
với sự lãnh đạo của Đảng. Nhưng 


những nhận thức đúng đắn đó kl:ông 
phải lúc nào và ở đâu cũng được quản 
triệt đầy đủ và được thê hiện bảng 
hành động thực tế. Chẳng hạn, chúng 
ta nhận rõ rằng cần phải từng bước 
xây dựng một bộ máy tô chức quản 
lý kinh tế, quản lý xã hội mang tính 
khoa học, hợp lý, năng động, nhưng 
có lúc, có nơi lại dựng lên một bộ 
máy tô chức quản lý cồng kẽnh, nhiều 
(ầng. nhiều nấc, trung gian rất kém 
hiệu lực. 


Treng công tác cán bộ, việc vàn 
dụng tiêu chuần về phầm chất và năng 
lực, việc kết hợp giữa kế thừa và đồi 
mới, giữa lựa” chọn, bố trí người tại 
chỗ với điều chuyền người từ nơi 
khác đến ; việc bồi dưỡng. bố trí và 
sử dụng cán bộ... không phải bao giờ 
và ở đâu cũng có sự ăn khớp giữa 
nhận thức và hành động. Có nhiều 
quy hoạch cán bộ không được xây 
đựng trên cơ sở khoa học. Có nhiêu 
trường hợp công tác cán bộ không 
được thực hiện theo đúng quan điềm 
và yêu cầu của Đẳng. Ví dụ nói điều 
chuyền cán bộ đề lăng cường cho nơi 
có phong trào yếu kém, nơi khó khăn 
hoặc những khu vực quan trọng của 
đất nước nhưng lại không có chế độ 
chính sách thích ứng kẻêm theo; và 
khi thực hiện thì thường dở dang, 


(1) Tạp chí Cộng sản. số 1 —1987. 
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cảm chững, hoặc *irống đánh xuôi, 
kèn thôi ngược 3®, Nói công tác cần bộ 
là eó lên có xuống, nhưng (thực tế lại 
thường chỉ dưa lên hoặc đưa ngàng 
mà Ít khi đưa xuống. Nói lựa chọn, 
sp Xếp cán bọ phải theo nguyên tắc 
vì việc đặt người, nhưng khi thực hiện 
lại nề nang, bố trí, sắp xếp cán bộ 
theo chỗ quen biết, vì quan hệ đồng 
hương hoặc vi « cánh hầu »... 

Các cơ quan tô chức và các cán bộ 
lan công tác tô chức là những tham 
mưu cho cấp ủy về chủ trương, chính 
sách, biện pháp thực hiện công tác tò 
chức, công tác cán bộ, và tô chức 
kiem tra việc thực hiện ấy. Nhưng có 
không Ít cơ quan tÔ chức và cán bộ 
làm công tác tô chức chưa nhận thức 
đúng đắn chức năng, nhiệm vụ và 
phạm vi trách nhiệm của mình, cho 
nên thường làm không đầy đủ hoặc 
lạm quá giới hạn quy định. 

Những sai lâm, khuyết điềm nói 
trên trong còng tác tfö chức và công 
tác cần bộ không những đã hạn chế 
ưu điềm và thành tích chung, thậm 
chí gây tác hại lớn đến các mặt công 
tac khác mà còn làm cho một số khâu 
của chính ngay công tác tỗ chức, công 
tác cán bộ làm vào tỉnh trạng lạc hậu, 
trì trệ. Trình độ và năng lực tô chức, 
năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ, 
đang viên còn có những yếu kém và 
có khoảng cách khá xa so với yêu cầu 
và nhiệm vụ mới; không ít cán bộ, 
đẳng viên chưa phát huy đầy đủ vai 
trỏ và tác dụng của mình đối với việc 
phát triền, cụ thể hóa đường lõi, chủ 
trương của Đáng, trước hết là đối với 
việc thực hiện đường lối. chủ trương 
của Đăng. Gông tác tô chức và công 
tức cán bộ phải chịu phản trách nhiệm 
lớn vẻ những sai Kìm sấu trĩ tả 
khuynh », duy ở chí, làm trái quy luài 
khách quan, chủ quan nóng vội, đối 
chảy giải đoạn, bảo thủ, trì trẻ, cùng 
nhiều biều hiện xấu trong phầm chất 
đạo đức của cán bộ, đảng viên mà 
chung ta đã mắc phải trong thời gian 
qui, 


02 


` 


Sở đi có lĩnh trạng nói trên trước 
hết là do bản thân công tác tô chức, 
cóng tác cân bộ trong điều kiện đảng 


lãnh đạo chính quyền vốn là lĩnh vưe ˆ 


rầt khó khăn, phức tạp. Mức dộ khó 
khăn, phức tạp của nh vực này càng 
tăng lên do chúng ta phải xây dựng 
chủ nghĩa xã hội tử một nên sản xuất 
nhỏ là ph® biển, lại phải chịu hậu quả 
nặng nề của nhiều cuộc chiến tranh 
xâm Hrợc ác liệt và kéo dài. Nhưng về 
phía chủ quan, mật nguyên nhân quan 
trọng là do sự trì trẻ nà chậm đòi 
mới của chinh ngay công tác tö chức 
và công tác cán bộ. Lĩnh vực này đỏi 


hỏi phái luôn luôn năng động, súng 


tạo, nhạy bén đề phủ hợp với vêu cầu 
của cuðe sống, của thời đại; phải nhìn 
thấy và đi trước không những một 
bước mà phải nhiều bước dễ chủ 
động góp phần chuẩn bị tiền đề và 
điều kiện cần thiết thúc đầy toàn thề 
guồng máy của chế độ mới chuyền 
động về phía trước. Nhưng vừa qua, 
chúng ta chưa có sự năng động cần 
thiết đó. 


LÑ 


Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, con người nói chung và người 
cán bộ nói riêng là lực lượng quan 
trọng nhất của xã hội, là giá trị chủ 
yẽu của xã hội. Con người không chỉ 
là phương tiện mà còn là mục đích 
của sự tiến bộ xã hội. Dưới sự lãnh 
đạo của một đẳng nắm chính quyền, 
vai trỏ tiên phong của những người 
cộng sản, của những người cán bộ 


phải được thể hiện ở những công việc 


eœu thề, ở những cương vị cụ thê, 
Trong thời đại mà khoa ehọc Ký thuật 
phát triền nhanh chóng lạ thường như 
hiện nay, không thề có sẵn nhiều cán 
bộ lĩnh vực nào cũng giỏi, bố trí Ở 
đàu cũng được, nhất là ở những 
cương vị lãnh đạo và quân lý thuộc 
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cán lĩnh vực chuyên môn khác nhau, 
thậm chí trái ngược nhau. Vừa qua; 
chúng ta chưa nhận thức như thế, lại 
càng chưa làm đúng như thế, và có 
không it trường hợp đã làm ngược lại. 
Do đó mà gây thêm khó khăn, rỗi rắm 
cho việc thực hiện những nhiệm vụ 
công tác và chưa tạo dược một dội 
ngũ cán bộ và quản lý chuyên sàu, 
đủ năng lực, đồng bộ. : 


Báo cáo chính trị của BCH TƯ Đăng 
tại Đại bội thứ VI của Đăng đã chỉ rõ, 
đôi mới đội ngũ căn bộ; kiện toàn các 
cơ quan lãnh đạo và quản lý các cấp 
đang là một yêu cầu rất bức thiết dối 
với việc đồi mới sự lãnh đạo của 
Đăng ta. “Dôi mới cán bộ lãnh đạo 
các cấp là mắt xích quan lrọng nhất 
mà Đảng ta phải nắm chắc đề thúc 
đầy những cuộc cải cách có ý nghĩa 
cách mang 2 (2). 


Muốn đồi mới dội ngũ cán bộ, chúng 
ta cân có quan niệm dúng Về người 
cán bộ và công tác cán bộ. 


Một người cán bộ tốt — theo đúng 
thực chất của danh hiệu này — phải là 
người thề hiện sự thống nhất biện 
chứng giữa phầm chải pà năng lực, 
giữa nói và làm, giữa hiểu biết và 
hành động. Phải có phầm chất chính 
trị và phảm chất đạo dức. có trình độ 
thông thạo vẻ nghiệp vụ, coi đó là 
văn đề có tỉnh nguyên tác. Họ phải 
biết nói thật, nói đúng theo đường lỗi. 
chủ trương của Đảng và thực trạng 
của tình hình, nhất là khi gặp khó 
khăn. sai lầm, khuyết điểm, không 
né tránh, không lỏe trên, bịp dưới. 
Đóng thời phải biết thể hiện ý thức 
làm chủ bằng hành động cách mạng 
thiết thực, nghĩa là phải biết làm thật, 
phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm và 
nghĩa vụ của mình. Bắt eđứ ngrời cán 
bộ ở cương vị nào cũng phải sâu sát 
CƠ SỞ, sÂu sát thực tế, liên hệ mật 
thiết với quần chúng, năng động. sáng 
tạo trong công việc đề góp phần cái 
biến tỉnh hình, làm cho đường lối, chủ 
trương của Đẳng biến thành hiện thực. 


ỬỞ đây, công tác tô chức có vai trô đặu 
biệt quan trọng. Phải biết bố trí người 
củn bộ vào đúng vị trí công tóc cần 
thiết, phủ hợp với phẩm chất và năng 
lực của họ, Đông thời phải tạo điều 
kiện như thế nào đề họ tự thấy 
mình là người chủ thật sự của công 
việc mà mình phụ trách, từ đó phát 
huy đến mức cao nhất những khả 
năng và sở trường của mình, cống 
hiến một cách tốt nhất cho sự nghiệp 
cách mạng, 

Trên bất cứ cương VỆ nào, người 
cần bộ cũng: phải làm tròn trách nhiệm 
cá nhàn đà được giao với sự nỗ lực 
eiO niất và với Ý thức tự giác. Họ 
phải nhận thức rằng làm tròn hay 
Không làm tròn trách nhiệm eá nhân, 
hiệu quá công tác cao hay thấp, đó Tà 
tiêu chuẩn đâu tiên đề đánh giá phần 
đóng góp của mi người vào sự nghiệp 
chúng, Trong hoàn cảnh đất nước có 
nhiều khó khăn như hiện nay, mỏi 
người cán bộy nhất là những cán bộ 
chủ chốt phải nàng cao lính đòi hỏi 
đổi với bạn thân mình, Dòng thời phải 
cộng tác chặt chế với người khács 
phải chịn sự kiếm tra của tập thể, của 
tô chức. Không có bất kỷ cán bộ nào 
được phép đứng ngoài tạp thẻ, đứng 
trên tÒ chức, không chịu sự kiềm tra 
và giám sát của tÔ chức và của quần. 
chúng. Hầu hết những cán bộ thoái 
hóa, biến chất bị xử lý vừa qua đéu 
đo quản chúng và đẳng viên phát 
hiện, tÔ giác, chứ khòng phải đo các 
tò chức đẳng phát hiện, điều đó càng 
làm cho chúng ta thấy rõ những yếu 
kém và thiếu hiệu lực của cái cơ chế 
tô chức nặng tính quan liêu bao eấp, 
thấy rõ cái nưuy hại to lớn của việo 
thiểu phững quy chế chặt chẽ đề buỏe 
người cán bộ — dù ở cương vị nào — 
cũng phải ghép mình vào tô chức; 
chịu sự kiêm soát của tÖ chức, khác 
phục hiện tượng ô dù xấu xa, col 
thường luật pháp, bất chấp công lý, 
không giữ gìn kỷ cương của xã hội, 


(2) Sách đả dẫn, . _. 
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không nghiêm túc tuân theo kỷ luật 
của Đảng. 


Trong công tắc tô chức và công 
tác cán bộ, việc khen thưởng xứng 
đáng và trừng phạt nghiêm minh, 
công bằng, kịp thời là hết sức quan 
trọng. Nếu những cá nhân và tồ chức 
làm tốt đáng được khen thưởng mà 
lại bị bồ quêu hoặc không được khen 
thưởng xứng đáng; còn những cá nhân 
và tồ chức đáng phải chịu kỷ luật 
nhưng lại được bỏ qua; giản nhẹ, 
thậm chí, mỉa mai thay; eòn được khen 
thưởng, đề bạt, thì rõ ràng là kỷ luật 
của Đăng, pháp luật của Nhà nước 
không còn biệu lực; và như thể thì 
làm sao giữ đươc lòng tín của quần 
chúng 


Thời gian qua. trong việc giải quyết 
các vấn đề về kế thừa, giả trẻ, cũ 
mới. lựa chọn tại chỗ và điều chuyền 
nơi khác đến, quá trình và bằng cấp, 
eơ cấu và tiêu chuần,... về xóa tồ chức 
ei, lập tỒ chức mới, tách, nhập các tỒ 
chức... có nhiều quan điềm và quan 
niệm còn chưa sáng tỏ, chưa nhất 
quán, chưa có cơ sở khoa học; nhiều 
trường hợp còn rất tùy tiện; nề nang, 
né tránh, không phải vỉ việc, vì tô 
chức đề đặt người mà lại vì người đề 
đặt việc, đặt tồ chức. Do đó đã ảnh 
hưởng không Ít đến việc lựa chọn, sắp 
xếp, sử dụng cán, bộ. Chúng ta chưa 
xuất phát đầy đủ từ những yêu cầu 
khách quan và khoa học của công tác 
tồ chức, chưa nhận thức đầy đủ cái 
chân lý hiền nhiên là phải có những 
eon người mạnh mới có tồ chức mạnh, 
phải có những con người tốt mới có 
tô chức tốt; và sức mạnh con người 
là ở sự tô chức, tề chức tạo ra SỨ € 
mạnh mới, khác hắn về chät so với 
tổng số sức mạnh của những con 
người riêng lẻ, v.V. Chính vì thế mà 
đã có tình trạng số lượng cần bộ được 
tuyền lựa, đào tạo không ít nhưng 
người làm 0iệc Ihật sự lại không 
nhiêu ; những người có năng lực 
muốn làm việc thật sư thì không được 
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sắp xếp và sử dụng đúng chỗ ; khi 
cần chọn người giữ các cương vị lãnh 
đạo chủ chốt hoặc thay người thiế ad 
năng lực, gặp không ít khó khăn. Việc 
tình giản bộ máy, giảm nhẹ biên chế, 
sắp xếp lại tồ chức, nâng cao hiệu quá 
và chất lượng công tác thưởng chỉ 
dừng lại ở việc ban hành chỉ thị hoặc 
kêu gọi chung chung mà không được 
thực hiện một cách nghiêm túc, đến 
nơi đến chốn. Kết quả là bộ máy tÔ 
chức còng kềnh. kém hiệu lực vẫn tiếp 
tục phát triền, số lượng cần bộ * ngôi 
chơi xơi nước » hoặc «chuyên gia 
chung chung» cứ tiếp tục tăng lên, 
năng suãt, chất lượng. hiệu quả sản 
xuất và công tác không đạt được như 
mong muốn. Nếu muốn thật sự đồi 
mới công tác cán bộ, phải nhận thức 
đầy đủ những yêu cầu cần phải có đối 
với người cán bộ trong thời đoạn cách 
mạng hiện nay, đồng thời phải kiên 
quyết chấm dứt tình trạng * bùng 
nhùng® nói trên về tổ chức bộ máy 


* 


Trải qua mấy chục năm đấu tranh 
kiên cường trong cách mạng đàn tộc 
dân chủ, Đẳng ta chẳng những đã có 
đường lối đúng mà còn có năng lực 
tồ chức giỏi. Công tác tô chức của 
chúng ta trong giai đoạn cách mạng 
ấy, đã đạt đến trình độ cao; đội ngũ 
cán bộ tồỒ chức có mhiều tri thức và 
kinh nghiệm phong phú, sáng tạo. Do 
đó đã góp phần tạo nên những thắng 
lợi vĩ đại. Nhưng khi cách mạng 
chuyền sang giai đoạn mới, giai đoạn 
mà nhiệm vụ trọng yếu và khó khăn 
nhất là tồ chức và quản lý xã hội, 
quảu lý sản xuất chúng ta đã không 
có sự chuyền biến kịp thời về công 
tác tồ chức và đội ngũ những người 
làm công tác tồ chức. Do đỏ đã gặp 
không ít khó khăn; lúng túng, thàm 
chí có những sai lầm nghiêm trọng. 

Trong yêu cầu gay gắt phải đôi mới 
hiện nay, chúng ta phải nhanh chóng 


đổi mơi công tác tồ chức, cán bộ và 
những người làm công tác tô chức, 
cần bộ. 


Trước hết, phải có nhận thức đúng 
tìm quan trọng và nội dung khoa học 
của công tác tồ chức, cán bộ. Phải 
coi công tác tổ chức không những là 
một khoa học mà còn là một nghệ 
lhuậi: khoa học và nghệ thuật về 
quản lý, tô chức xã hội ; khoa học và 
nghệ thuật về nghiên cứu, quản lý, 
sử dụng con người. 


Công tác tô chức, cán bộ phải góp 
phần quan trọng vào việc xây dựng 
guồng máy quản lý kinh tế, quản lý 
xã hội thật sự khoa học, hợp lý› năng 
động; phải góp phần đào luyện một 
đội ngũ cán bộ có đủ phầm chất và 
năng lực cần thiết bảo đảm cho €ơ 
chế Đẳng lãnh đạo, nhàn đân làm chủ, 
Nhà nước quản lý được thực hiện 
trong thực tế, góp phần xứng đẳng 
vào việc không ngừng nâng cao phảm 
chất và năng lực của một đẳng lãnh 
đạo chính quyền, góp nhần tÔ chức 
thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại 
hội thứ VI của Đẳng. 


Trong điều kiện hiện nay, khi chủ 
nghĩa xã hội hiện thực trên thể giới 
đang phát triền theo chiều sâu với tất 
cả những tầm cỡ rộng lớn và phức tạp 
của nó, kbi nhân tố con người được 
cơi là chiến lược cơ bản của một đẳng 
lãnh đạo chính quyên, khi cuÒc cách 
mạng khoa học—kŸ thuật điền ra với 
tốc độ nhanh chóng phi thường và với 
tầm cỡ sâu rộng chưa từng thấy, khi 
mối quan hệ kinh tế và hợp tác kinh 
tế được mở ra với rất nhiều hình 
thức phong phú, đa đạng, công tác tô 
chức, cán bộ và đội ngũ những người 
làm công lắc tồ chức can bộ không 
nên tự giới hạn vào những việc sự 
vụ, hành chính đơn thuần, mà phải 
mở rộng tầm nhìn, phải nhận thức 
đây đủ những yêu cầu khách quan nói 


trèn đề có cơ sở khoa học mạnh dạn 


đồi mới công tác của chính bản 
thân mình. 


Cùng với việc đồi mới nhận thức, 
phải đồi mới đội ngũ cán bộ làm công 
tác tô chức, đổi mới phương pháp và 
phong cách làm công tác tô chức. 
Lĩnh vực này đôi hỏi phẩt có những 
cán bộ, bên cạnh phải chàt chính trị 
như lập trường giui cấp vững vàng, 
kiên định, có lịch sử chinh trị rõ ràng, - 
có phảm chất trong sạch; có quá trình 
công tác đẳng, đã từng tham gia cấp 
ủy, ... còn phải có những trí thức căn 
thiết về nhiều mặt; nhất là những trì 
thức khoa bọc về tô chức và quan lý 
xã hội, quản lý san xuất, trí thức khoa 
học về con người, về quản lý và sử 
dụng con người. Đồng thời phải có 
phong cách làm việc của những người 
vừa ldm công lác chính trị ouữa (lam 
công lác khoa học: sầu sát, thực lẽ,, 
hiều biết cặn kẽ cán bộ, có quy trình, 
quy phạm chặt chẽ, nghiêm túc, có 
khi phải nghiêm túc hơn một sỏ loại 
công tác khác, vì đày là lính vực 
nghiên cứu, quản lý, sử dụng con 
người, vốn quý nhất của cách mạng. 
Hơn ai hêt, những người làm công tác 
tồ chức không thê cứ wnhin lại đăng 
sau và sử dụng những phương pháp 
của ngày hôm qua» (3). lọ phải thẻ 
hiện phầm chất cách mạng trong sàng: 
công tâm, khách quan, đảy tình nhan 
ái và lòng vị tha cộng sản. Nếu không 
có trình độ, kiến thức và phong cách 
như thế thì không thề sắp xếp tô chức, 
sắp xếp bộ máy. lựa chọn và bố trí 
cân bộ đúng như yêu cầu của sự 
đôi mới. ˆ 


Đồi mới cân bộ làm công tác tô 
chức không chỉ đơn giản là bồ sung 
thêm cản bộ mới vào lĩnh vực này» 
mà bao gòm cả việc lựa chọn, sử dụng 
những cán bộ tồ chức tuy được đảo 
luyện trong giai đoạn cách mạng đã 
qua nhưng đến nay vẫn phát huy tác 
dụng và đang vươn lên tiếp thụ cải 


(3) V.I,Lê-nin: Toán tập, Nxb Tiên bộ: 
Mát-xcơ-va, 1978. tập 44, tr. 3498. 
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mới, góp phần tích cực vào sự đồi 
mởi của đất nước và công tác của 
bán thân, NXiöứng nhiệm Vụ quan 
trọng, eấn bách là phải ra sức bói 
đường, địo táo đề sớm có một đội ngũ 
căn bộ làm công tác tô chức có đủ 
phêm chất, năng lực và phong cách 
làm việc phủ hợp với đôi hỏi mới, nưày 
cảng eao của nhiệm vụ eich mạng, 
€C.Mác đã nhận xét: eBản thàn xã 
hội sản xuấtra con người với tư cách 
là con người như thế nào thị con 


người lại sản xuất ra xã hội như 
thế ày (CÓ, Vị vàyv nếu không nhanh 
chóng đạo lạo mới một dội ngũ 
nlững người làm công tác tó chức 
đáp ứng những yêu cảu như đã nêu 
trên thì sự đòi mới: nói chung và việc 
đỏi mới công tác tô chức, công tác 
cán bộ nói riêng khó mà được thực 
hiện trong thực tẻ. 


(4) Máe-Ăng-phen : Toàn tập tiếng Nga. 


tậP 1}, tr, TÌS, 


BÀI HỌC LỊCH SỬ... 


(Tiếp theo trang 60) 


luật của Dàng, kiến quyết thải loại 
những p¡uần tứ đã. biến chất ra khỏi 
đang, làm trong sạch hàng nh của 
Đang. Chỉ có như vậy mới lấy lại 
được lòng tín của quần chúng đối với 
Tang, lạng cường được mới liền hệ 
giữa Đúng và quản chúng, 

Hơn lúc nào hết, chúng ta cần thâm 
nhun sảu sóc và thực hiện nghiêm 
tủc từ tướng vĩ đại của Bác Hò: eMỏi 
ðg`iời đăng viên, môi người cán bộ 
từ trên xuống dưới đều phải hiều 
tang: Hình áo Đăng dề làm đều tở 
cho nhàn dạn... làm đàu lở nhân 
dam chứ khong phải làm (quan 
nhàn dan s t0), 

Tại Đại hội VỊ của Đăng, đong chí 
Tông bí thư Nguyễn Văn Linh đã nói 
6@.Nian đàn lào động nước ta, đân tộc 
Việt nam ta rất giàu nhiệt tình cách 


mạng. dũng edm, thông mình và sắng 
tạo. Nhất định nIần đân ft sẽ vui 
mừng đón nhận Nghị quyết của Đại 
hột, biến Nhị quyết thành hành động 
cách mạng, ra sức phấn đấu đạt liệu 
quả thiết thực trên mọi lĩnh vực của 
đời sóng» Œ). Với trách nhiệm và 
lượng tàm của người cộng sản, chúng 
(A ra sức rên luyện nàng cao đạo đức 
cách mạng. chóng chủ nghĩa ca nhân, 
liên hệ mặt thiết với quản chúng. lãnh 
đạo và tô chức quản chúng phấn đâu 
thực hiện thẳng lợi Nghị quyết Đại hội 
VÌ của Đẳng, đưa sự nghiệp cách 


mạng nước fa VưƯỢợI qứa mọi khó 
khăm, tiếp tục tiên lên. 

t6) Hô Chi Minh: Fè xây đựng Đảng Nxb 
ự thạt, Hà nội, !9§1, tr, 223. 

(2) Aguvẻn Văn Linh : Điễn văn khai mạc 


Đại hội F1 của Đảng. 


TRẦN THÀNH 


VỀ XÂY DỰNG CƠ CẤU KINH TẾ HỢP LÝ 


UỚI sự lãnh đạo của Đẳng, vượt 

qua những khó Khăn chòông chẩn; 

trên miưrời năm qua, nhận đàn 
1a đã đạt được những thành tựu quan 
lrọng trong công cuộc Xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Chúng ta đã ra sức khôi 
phục Kinh tế, hàn gản vết thương 
chiến tranh, phát triền sản xuất, mở 
mang xây dựng. Sản lượng nông nghiệp 
và công nghiệp tăng hơn trước đã góp 
phần quan trọng bảo đâm tiên đừng 
trong nước. 


Tuy nhiên, những thành tựu và tiến 
bộ vừa qua chưa làm thay đôi được 
bộ mặt kinh tế—xñ hội của nước ta, 
chưa tạo được thế và đà đê ôn định 
và phát triền, vi những mục tiêu kinh 
tế—xã hội do Đại hội thứ V của Đẳng 
đề ra chưa hoàn thành. 


Cơ cấu kinh tế quẻ quặt cũ về cơ bản 
chưa biến đổi. Tình trạng không cân 
đối giữa các yếu tố của sản xuất, giữa 
các ngành và các lĩnh vực còn rất g:v 
gắt. Nông nghiệp chưa được đâu tư 
đúng mức với vị trí là mặt trận hàng 
đầu. đo đó chưa phát triền toàn diện, 
chưa bảo đảm đủ lương thực cho xã 
hội, nguyên liệu cho cong nghiệp, nhất 
là công nghiệp hàng tiêu dùng, chưa 
đáp ứng được nhu cầu của sản xuấi 
và đời sống. v 

Vô vậi chất-kỹ thuật, đã có không 
Ít yếu tố của sản xuất lớn tuy chưa 
phô biến và đồng bộ, nhưng về mặt tô 
chức quản lý và hiệu quả cuối cùng 
thì nên kinh tế chưa thoát khói trạng 
thái sản xuất nhỏ. Quan hệ sản xuất 
mới đã hình thành nhưng chưa được 


củng cỏ và hoàn thiện, lực lượng 
sản xuất chưa được khai thảc đùng 
mức. lìt Ít đơn vị kinh tế có đủ điều 
kiện đề hoạt động một eách ồn định, 
khai thác bết Liêm nàng và Thật sự eó 
hiệu qua. ?SXhiến người lao động Liên 
nay cbưa có việc làm hoặc không dữ 
việc làm, 50 công suất máy móc chứa 
được sử dụng, nẻn kinh lế nước ta 
đang hoạt dòng trong tình trạng không 
bình thường, 


Tình hình kinh tê sêu kém nói trên 
vừa bát nguồn tử những nguyên nhàn 
cơ bản sàu xa, vừa là hậu quả của 
những khuvet điểm chủ quan của chúng 
ta trong lãnh đạo và quản lý kinh te. 
Chúng ta phải trả giá đắt vì Không 
đánh giá đúng tình trạng kinh tế của 
đát nước, không xác định đúng cơ cấn 
kinh Tế, không lựa chọn đúng mục 
tiêu đề có bước di phù hợp với điều 
kiện và Kha năng thực tè trong chặng 
đường đảu của thời kỷ quá đò ở 
nước ti, 


Việc xây dựng cơ cấu kinh tế hợp 
lý phải căn cứ vào tính thông nhàt 
của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, mỗi 
quan hệ ràng buộc, tác động hìn nhau 
giữa nỏng nghiệp, công nghiệp nhẹ và 
công nghiệp nặng. Trong mỗi quan hệ 
biện chứng giữa bai khu vực của nèn 
san xuất xã hội, tắt nhiên sự phát 
Iriên của khu vực Ï giữ vị trí quyết 
dịnh đỏi với sự aphát triền của khu 
vực IÍ, những trong bồi cảnh lịch sử 
của HỘI nước từ sản xuất nhỏ đị lên 
Vhì sự lắc đồng của khu vực TÍ về mặt 
lích lũu và đời sống có tầm quan lrọng 


đặc biệt đối với quá trình tái sản xuất 
xã hội ở nước ta hiện nay. Cơ cấu kinh 
tế hợp lý quy định mỗi liên hệ bên 
trong giữa công nghiệp và nông nghiệp, 
mối liên hệ K5 bản nhất của nền kinh 
tế quốc đản" Kinh nghiệm của quá 
trình xảy dựng nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa đã cho thấy rằng, hể ở đâu biết 
kết hợp chặt chẽ giữa nông nghiệp với 
công nghiệp nhẹ và công nghiệp nặng 
thì ở đó nền kinh tế phát triền càn đối 
và thuận lợi :ngược lại, ở đâu có sự 
hoạt động tách rời giữa ba mặt đó thì 
đêu gặp khó khăn trong ba trình tái 
sản xuất xã hội. 


Điềm xuất phát nh ta — từ 
sản Xuất nhỏ tiến thắng lên chủ nghĩa 
xã hỏi — làm cho quá trình cải tạo và 
xảy dụng nên kinh tẾ nước ta có những 
nét đặc thù so với các nước xã hội 
_ đhủ nghĩa anh em. Chính đó là ở chỏ 
riêng biệt, khó khăn đòi hỏi chúng ta 
phải chủ động, sáng tạo, xác định đúng 
bước đi hợp TÚ của còng nghiệp hóa ở 
nước ta trong chặng đường đâu của 
thời kỷ quá dộ. 


Trên 10 năm qua, chúng ta chưa 
nhận thức đây dủ những khó khăn, 
phức tạp trong còng cuộc cải tạo và 
phát triển kinh tế — xã hội. Có những 
việc đáng làm và có thể làm được, lại 
không dược dễ ra dúng mức và có 
biện pháp kiên quyết thực hiện. ngược 
lại, có nhiều nhiệm vụ Và mục tiêu 
được đề ra Với quv mÔ quá lớn, vượt 
quá khả nàng thực tế của ta. Việc bố 
trí cơ cău kinh tế, cơ cấu sản xuất, cơ 
câu đảu tự không đúng đã gây cho 
chúng ta những khó khăn lớn. Chúng 
ta muốn đi nhanh những thực tế đã đi 
đường vòng, lãng phí thời gian, làm 
cho chặng đường dâu tiên phải kéo 
THIỆP 


Chúng ta đã có những khuyết điềm 
vẻ bố trí kế hoạch đề ra chỉ liêu quá 
lớn Vẻ quy mô, quá cao về nhịp độ 
xav dựng cơ bản và tốc độ phát triền 
kinh tế, quá thiên vẻ vay dựng còng 
ng hiệp nặng, muốn làm nhiều và nhanh 
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công trình lớn. Trong lúc đó, chúng 
ta lại không tập trung phát triền nông 
nghiệp và công nghiệp nhẹ; chưa coi 
trọng đúng mức việc tồ chức lại sẵn 
xuất công nghiệp, chưa khuyến khích 
và hướng dẫn tiều công nghiệp, thủ 
cóng nghiệp phát triền đúng hướng; 
chưa tăng cường đúng mức hệ thống 
kšt cấu hạ tầng của nền kinh tế, nhất 
là giao thông vận tải. Như vậy chúng 
ta đã đàu tư theo quy mô lớn, nhưng 
hiệu quả kinh tế lại rả! thấp, sản 
xuất phát triền chậm, đời sống nhân 
đàn lao động gặp nhiều khó khăn, tình 
hình kinh tế — xã hội không ồn định, 

Năm 1982, Đại hội thứ V của Đẳng 
đã vạch rõ khuyết điềm và quy định 
lại bước đi của công nghiệp hóa là 
phải vừa sắp xếp lại, vừa phát triền 
sản xuất, bố trí lại xâv dựng cơ bản 
cho phù hợp với khả năng thực tế 
nhằm ồn định tỉnh hình kinh tế — xã 
hội, Ôn định đời sống nhân dân, tạo 
điều kiện đầy mạnh xâảv dựng cơ sở 
vật chất kỹ thuật. Tuy nhiên, trong 
5 năm qua, do khuyết điểm chủ quan 
nóng vòi. bao thủ trì trệ chưa được 
khắc phục, cho nên các cơ sở sản 
xuất công nghiệp vẫn chưa được sắp 
xếp lại, xây dựng cơ bản chưa được 
điều chỉnh lại, các công trình chưa 
cấp bách và kém hiệu quả kinh tế 
vẫn chưa được đình hoãn xây dựng. 


Trong xây dựng, nhất là xây dựng 
công nghiệp, tình trạng phân tán, 


không đông bộ vẫn tiếp diễn; các 
ngành và các địa phương cần mở rộng 
xây dựng quá nhiều công trình, làm 
cho nguòn vốn và vật tư bị phân tán 
manh mún, không được tập trung đầy 
đủ và sử dụng có hiệu quả vào những 
mục tiêu cập bách về phát triền nông 
nghiệp và công nghiệp sản xuất hàng 
tiêu dùng. Đó là nguyên nhân trực 
tiếp của tỉnh hình kinh tế — xã hội 
không ồn định hiện nay. 

Trên cơ sở phân tích những mặt 
làm được và những mặt chưa Ôn trong 
nên kinh tế nước ta hiện nay, chúng 
ta càng thấy rõ ngày cơ câu của từng 


ngành, từng vùng lãnh thô cũng chưa 
phù hợp với đặc điềm cụ thề của 
chặng đường đầu tiên này. Những 
thiếu sót về bố trí cơ cấu cụ thê, về 
tò chức quản lý trong nội bộ từng 
ngành đã làm giảm năng suất, chất 
lương và hiệu quả sản xuất của các 
ngành, làm cho nhiều nhu cầu của 
công nghiệp, nông nghiệp và các ngành 
khác không được đáp ứng tốt; thế 
mạnh và khả năng của các ngành 
không được phát huy. 


Về nông nghiệp, nhược điềm lớn 
là chậm phát triền nông nghiệp toàn 
diện với cơ cấu đa dạng phù hợp với 
điều kiện đất đai, khí hậu. thời tiết 
của từng vùng ; chưa kết hợp chặt chẽ 
sản xuất nông nghiệp, làm nghiệp, 
ngư nghiệp với công nghiệp chế biến. 
Chúng ta thiếu những chính sách và 
biện pháp linh hoạt nên chưa phát 
trin mạnh cây công nghiệp, chăn 
nuôi, nghề rừng, nghề cá. Những vùng 
sản xuất tẬp trung với sản lượng lớn 
hàng hóa chưa được hình thành. Công 
tác quy hoạch đất đai, phân vùng sản 
xuất làm chậm. Việc khai hoang xây 
đưng vùng kinh tế mới, trồng cày gây 
rừng. khai thác lâm sản và thủy sản 
đạt hiệu quả thấp. 


Về công nghiệp. chúng ta chưa xắc 
định hợp lý nhiệm vụ, mục tiểu Và cƠ 
cấu cụ thề của từng ngành công nghiệp 
trong cac kế hoạch 5 năm, nhất là 
trong 5 năm 1976—1980. Kế hoạch xây 
dựng công trình không phủ hợp với 
khả năng đâu tư, không cản đối dòng 
bộ với cơ sở hạ tầng và các điều kiện 
sẵn xuất ; xem nhẹ việc đầu tư chiều 
sâu, không chú ý đầu tư cải tạo và 
mở rộng những cơ sở hiện có, xeiu 
nhẹ quy mô vừa và nhỏ ; không tính 
toán cân nhắc cần thận về thời gian 
và địa điềm xây dựng đề đạt hiệu quả 
kinh tế tốt nhất. 


Những khuyết điềm trên đã dẫn 
đến hậu quả là thiếu vốn, không đủ 
khả năng đầu tư, cho nên nhiều công 
trình lớn tuy đã ký kết với nước 


ngoài, song phải hoãn khởi công. hàng 
chục công trình phải kéo dài thời gian 
xây dựng. diện công trỉnh xây dựng 
dở dang văn còn quá lớn ; một số công 
trình xây dựng xong không thể sử 
dụng hết công suất hoặc không đủ 
điều kiện hoạt động tốt. 


* 


= 


Nếu chúng ta cứ tiếp tục theo. đà 
này, đề các nhà máy chạy câm chừng, 
đề cho vốn ứ đọng lại quá lâu ở nhiều 
công trình xây dựng dở dang kẻo dài, 
kém hiệu quả thì nhất định không thê 
thực hiện được những mục tiêu kinh 
tế — xã hội đã đề ra. Tình hình đó đòi 
hỏi chúng ta phải kiên quyết sửa chữa 
khuyết điềm đề tiến lên. 


Trong 5 năm tới chúng ta phải kiên 
quuết điều chỉnh lớn phương ún bỗ 
trí cơ cấu kinh lế, cơ cầu sản xuất, e0 
cău đầu tư một cách hợp Ìv. 


Phương án điều chỉnh này phải theo 
hướng thật sự lấy nông nghiệp làm 
mặt trận hàng đầu, và phải thề hiện 
đúng mức và đầy đủ điều đó ở tỷ lệ 
đầu tư cụ thề cho nông nghiệp, giải 
quyết kịp thời những vấn đè như: 
thủy lợi, phân bón, thuốc trừ sâu. 
Ban bành các chính sách thu mua, giá 
cả, tín dụng... có tác dụng kích thích 
sản xuất phát triền và cải thiện đời 
sống nông đân. Thật sự khuyến khích 
nông đản sản xuất bằng các chính 
sách đòn bầy kinh tế, đồng thời cung 
cấp kịp thời cho nông dàn những hàng 
công nghiệp tiêu dùng cần thiết. 


Phát triền sản xuất nông nghiệp 
theo hướng chủ yếu là đầy mạnh thàm 
canh tăng vụ, đòng thời mở rộng điện 
tích một cách vững chắc và có hiệu 
quả, bố trí hợp lý sản xuất lương 
thực, cây công nghiệp và chăn nuôi. 
Chú trọng giải quyết bằng được vấn 
đề lương thực — thực phầm cho toàn 
xã hội. Nếu cứ đề tỉnh trạng thiếu 
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thốn kéo đài thì sẽ gặp khó khăn trong 
quá trình sản xuất và tái sản xuất xã 
hội. Muốn sản lượng lương thực, thực 

^ ` Má , ~ ^ ` 
phẩm và nông sản khác tăng lên, du 
nuôi sống toàn xã hội, eung cắp nguyên 
liệu cho công nghiệp và có phần cho 
xuất khiu, điều quan trọng hiện nay 


là phải thực biện những biện pháp có, 


hiệu quả đề tăng nàng suài tao động 0ê 
năng suăi cáu Frôit, con 0ậE nuôi V.V. 
trong nông nghiệp. Rhi năng suàt 
nông nghiệp tăng lên thì những sản 
phảm được tạo ra không những: chí 
đủ nuôi sống nhân khâu nông nghiệp 
mà còn nuôi sống nhân khiu ở các 
vũng phi nòng nghiệp và toàn xã hội, 
Muốn vày, chúng ta cần ứng cụng KỊP 
thời những thành tựu khoa học, RỶ 
thuật vào nông nghiệp nhắm dem lại 
năng suất cao trong trên. trọt và chăn 
nuôi. 

Dòng thời với phát triển nông 
nghiệp, (ung ta phải ra sức phát triền 
công nghiệp nhẹ bao gồm công nghiệp 
sản uất hàng tiêu dùng 0à công 
nghiệp chế biến nông sản, thực phàm, 
tạo nguồn hàng xuất khầu lớn, tăng 
thêm việc làm cho người lao dòng và 
tạo đần tích lũy từ nội bộ nên Kinh tế 
qu e đân, 


Đầy mạnh phát triền sẵn xuất hằng 
tiên dùng như : vải, giấy. đựờbg, 
tluốc chữa bệnh v.v. Mỡ rộng chế 
“biển màn, chế biến thủy sản, tạo ra 
nguồn thực phầm thiết vều hẳng ngày 
cho nhân dân, Thu hút nhiều lao động 
vào công nghiệp sản xuất hàng tiêu 
dùng. Tô chức lại và phát triền tiều 
công ngh ệp, thủ công nghiệp ở các 
thị xã, thị trấn và ngành nghề ở nồng 
thòn,. tàn đựng các nguồn nguyễn, 
VẬI liệu địa phương, tạo ra nhiều sản 
phầm cho xã hội. 


Vẻ eòng nghiệp nặng, cần phải lựa 
cbọn cả vẻ quy mô và nhịp độ xây 
dựng. phát huy hiệu qua nhanh nhàm 
phục vụ đác lực cho vêu cầu phát 
triền nông nghiệp, công-nghiệp nhẹ và 
xuất khau, Đối với các ngành như 


Ð 


điện, than, phần lân..., cần tập trung 
phát triền, tích cực làm cho được 
với kÝ thuật và quy mô thích hợp. 
Aayv dựng cả nhiệt điện và thủy điện, 
chú ý phát triền thủy điện nhỏ, nhất 
là ở các vùng không có lưới điện 
quốc gia. Xây dựng và cải tạo đường 
dày, trạm biến tLế dòng bộ với nguồn 
điện. Xây dựng chương trình phát 
triển đồng bộ ngành than, chú trọng 
đúng mức các mặt kinh tế, kỳ thuật, 
lò chức quản lý đề tăng sẵn lượng 
MỘC cách vững chắc, Giải quyết kịp 
thời các khâu không động bộ trong 
dày chuyên sẵn xuất ở các mô. Địìyv 
mạnh khai thác than địa phương, 
nắng cao chất lượng than, Đề phục vụ 
sản Xuất nông nghiệp, eần phát triền 
nhanh sản xuất phản lân, cải tạo và 
MỜ rộng các nhà máy phân hóa học 
hiện có, Đồi với những sản phầm mà 
trong nước chưa có thê sản xuất được 
ngay thị thông qua xuất khảu đề 
nhập khâu, 


Cơ cấu kinh tế hợp lý phải được 
bao đảm bằng một hệ thống giao 
thông vận tải và thông tín liên lạc 
đồng bộ, Cần phát triền kết cấu hạ 
làng và các hoạt động dịch vự' cần 
thiết đề phục vụ phát triền kíah Tế. 


Coi trọng đầu tư cho khoa học Kỹ 
thuật và đầy mạnh ứng dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thúc 
đầy kinh tế — xã hội phát triền. Công 
tìc nghiên cứu và ứng dụng khoa học; 
kỸ thuật cần được tập trung triền khai 
theo hướng sinh học và công nghệ 
sinh học, hóa học phục vụ sẵn xuất 
và chế biển lương Hiựre, thực phẩm, 
công ng]:ẻ và giải pháp kỹ thuật tiên 
tiên nhằm tiết kiệm nắng lượng, vật 
tưry thay thế nguyên liệu nhập khâu, 
nâng cao chất lượng sản phầm và hiệu 
quả kinh tế; khoa học kinh tế và quản 
lý kinh tế phục vụ việc xây dựng 
chiến lược kinh tế — xã hội và hệ 
thống quản lý mới, dòng thời chuẩn 
bị điều kiện mọi mặt dê đầy mạnh 
còng nghiệp hóa trong chặng đường 


4iếp theo. Trên cơ sở điều chỉnh việc 
bố trí cr cấu kinh tế, chúng ta tập 
trưa lực Tượng, trước Fết là vốn và 
vật tư để thực hiện Đœ chương trình 
mục tiết nề lượng Thực — thực phim, 
hỏng tiêu dùng pà hàng xuất Rhaầu. 
ba chương trình nàv định hướng co 
việc Xây dựng cơ cấu kính tê hợp lý; 
đó là sự tbÈ hiện mối quan hệ giữa 
còng nghiệp và nông nghiệp trong nẻn 
kinh tế quốc dân và cũng là nội dung 
của công nghiệp hóa trong chặng 
dường đầu của thời kỷ quá đò ởỞ 
nước ta. 

` Trong việc bố trí cơ cấu kinh tẻ, 
eœơ cấu đâu tư, căn quán triệt một số 
chủ trương quan trọng như sau: 

Thứ nhối, kiên quyết sắp xếp lại 
cqc cơ sở kinh tế, văn hóa, trước hết 
là các cơ SỞ sản Xuất công nghiệp. 
nông nghiệp. các cơ sở của cả trung 
ương và địa phương. 

Đối với những cơ sở sản xuất kinh 
doanh trong 5 năm sắp đến không có 
điều kiện hoạt động có hiệu quả thi 
kiên quyết chuyền hướng, thu hẹp sản 
xuảt, hoặc đóng cửa hẳn. Tập trung 
cung ứng đủ năng lượng, nguyên liệu, 
vạt tư cần thiết cho cắc cơ sở sản 
xuất các sản phầm quan trọng của 
nên kinh tế quốc dân. Ưu tiên vòn đề 
đầu tư chiều sâu cho các eơ sở đó 
nhằm phát huy hết năng lực sản xuất, 
nâng cao chất lượng sản phim và hiệu 
qua kinh tế. 

Thư hai, tập trung vốn hoàn thanh 
các công trình tối cần thiết đang Xây 
dựng dỡ dang đề có thề sớm phát huy 
hiệu quả, nhằm phục vụ phát triền 
Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp 
hàng tiêu dùng, hàng xuất khầu và 
đạt những mục liệu đã lựa chọn. Giãn 
liến độ hoặc dinh hẳn việc xây dựng 
những công trinh chưa thật cần thiết 
hay sẽ không có điều kiện sử dụng có 
hiệu quả san khi làm xong. Việc đầu 


tư xây dựng thêm công trình mới phẩn 
nhàm đứng phương hướng và mục 
tiêu đã định. Việc xây dựng mới [rong 
các ngành, nhất là công nghiệp phải 
heo quy mô hợp TỶ với công nghệ và 
kỸ thuật thích hợp, bao đảm xây dựng 
nhanh, huy đệng KỊp thời từng công 
trình vào sản xuất để đạt hiệu quả 
thiết thực. 


Thứ ba, từ bồ lỗi làm cũ, cứ quyết 
định riêng rẽ từng công trình mà 
không xem xét Irong tông thê phương 
án của kế hoạch 5 năm; phải làm 
đúng theo quy trình xây dựng và xét 
duyệt việc xảy dựng các công trình 
qárên cơ sở luận chứng kinh tế — kỹ 
thuật 


% 


Chuyền hướng và điều chỉnh eơ câu 
kinh tế là vấn đê rất khó khăn, đòi 
hỏi chúng ta phải đôi mới cách suy 
nghĩ và cách làm cho phủ hợp với yêu 
cầu phát triền kinh tê và điều kiện, 
hoàn cảnh của nước tá hiện này. 
Chúng ta kiên quyết chống bảo thủ, trì 
trệ, dám thừa nhận và sửa đôi những 
quyết định sai lầm trước đày, đũng 
cam xử lý những vấn đề phức tạp này 
sinh trong quá trình chuyền hướng và 
điều hành. 


Phải quán triệt nghị quyết Đại hội 
thứ VÌ của Đang về chuyên hướng 
xày dựng cơ cấu kinh tế. Các ngành. 
các cấp chủ động bố trí lại sẵn xuẤt 
và đầu tư trong ngành và địa phương 
mình, cùng với trung ương thực hiện 
việc bố trí lại cơ cầu kinh tê trong 
cả nước, vượt qua mọi khó khăn trước 
mắt, ồn định tình hình kinh tế — xã 
hội. tạo điều kiện đề đầy mạnh công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong 
chăng đường tiếp theo, 
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NGUYÊN HỮU PHÙNG 


MỘT 3ố CẢI TIẾN BƯỚC ĐẦU 
VỀ (0 (HẾ QUẢN LÍ KINW TẾ Ở THANH HÓA 


ỘI nghị thứ 8 Ban chấp hành 
H trung ương Đảng (khóa V) quyết 

định « dứt khoát xóa bỏ cơ chế 
quản lý tập trung quan" liêu bao cấp: 
thực hiện đúng đắn chế độ tập trung 
đân chủ, hạch toán kinh tế, kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa ®. Thanh hỏa đã sớm 
triền khai việc thực hiện nghị quyết 
ấy ở các đơn vị kinh tế cơ sở. Các 
cấp Đẳng, cbính quyền, các ngành 
quản lý kinh tế — xã hội và các đoàn thà 
quản chúng đã chuyền hướng hoạt 
động: bám sắt cƠ sở, nắm vững các 
yêu cầu, nguyện V@N§ của cơ sở và 
người lao động; đề ra các chủ trương: 
biện pháp tháo gỡ ách tắc, từng bước 
đồi mới cơ chế quản lý nhằm mục 
tiêu nâng cao nắng suất, chất lượng 
và hiệu quả. 

Thi hành nghị quyết của Bộ chính 
trị (dự thảo) 0ê bảo đảm quyền lự chủ 
sản xuất, kinth doanh của các đơn 0† 
kinh iế cơ sở, Thanh hóa càng đây 
mạnh thêm SỨ chuyền hướng ấy: 


Trước hết, Thanh hóa coi {TỌng 
công lúc kế hoạch hóa — công tác 
trung tâm trong quản lý kinh tế: Đồng 
chí Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp truyen 
đạt mục đích, yêu cầu, nội dung và 
phương phấắp đồi mới công tác kế 
hoạch và chỉ ra những vấn đề cần 
quan tâm khi làm kế hoạch cho cán bộ 
chủ chốt và cắn bộ trực tiếp làm công 
tác kế hoạch trong tỉnh: Tỉnh, huyện 
và cơ sở đã rà soálại quy hoạch tÔng 


¡2 


thề, điều chỉnh, bồ sung cơ cấu kinh tế; 
đề ra phương hướng sẵn xuất cụ thềcủa 
mình. Đến tháng 7-1986, hầu hết các 
huyện, thị xã đã xây đựng xong (tỉnh 
đã duyệt) quy hoạch tồng thề phát triên 
sẵn xuất và mục tiêu kinh tế — xã hột: 
quốc phòng an ninh các năm 1986 — 
1990. Đó cũng là cơ sở cho Đại hội 
đẳng bộ huyện và tỉnh xác định nhiệm 
vụ chỉnh trỊ. 


Nhiều xí nghiệp quốc doanh, hợp 
tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, nựư 
nghiệp; tiều thủ, công nghiệp đã tiến 
hành rà soát, bồ sung và xác định 
được phương hưởng sản Xuất, mỤC 
tiêu, chỉ tiêu kế hoạch tương đối sát 
và có sáng tạo. Nét nội bật trong còng 
tác kế hoạch hiện nay là được dông 
đảo quần chúng tham gia xây dựng: 
Kế hoạch được xây dựng từ cơ sở, Căn 
cứ vào các thông tỉn kinh tế, các hợp 
đồng kỉnh tế; sự chỉ đạo của cấp trên 
và khả năng, tiềm nắng của mình, các 
đơn vị sản xuất kinh đoanh chủ động 
lập kế hoạch và đưa ra quần chúng 
bàn bạc, tham khảo nghiềm túc ý kiến 
của những gia đình sẵn xuất giỏi,những 
công nhân lành nghề, những cắn bộ 
quản lý và cân bộ khoa học. kỹ thuật 
giàu kinh nghiệm: Trên cơ sở đỏ, các 
đơn vị tính toàn cân đối chặt chẽ và 
xác định các chỉ tiêu kế hoạch năm 
1986. Từ đó, tông hợp lại thành kế 
hoạch phát triền kinh tếT— xã hội 
nam 1986 của tỉnh. Kế hoạch đó đã 


được sự nhất fíí cao trong hội nghị 
BCH đảng bộ tỉnh và Hội đồng nhân 
đản tỉnh, 

Tư duy kinh tế và cách làm kRinh tế 
của cán bộ trong tỉnh đã có chuyền 
biến tốt, năng đọng hơn; nhiều điền 
hình tốt xuất hiện. Một số hợp tác xa 
nỏng nghiệp đã chuyền sản xuất mâu 
sang vụ đông, xây dựng vùng lúa cao 
sản, đầy mạnh thâm canh trên toàn 
bộ diện tích, đành nhiều điện tích 
trồng cây công nzhiệp ngắn ngày như ‡ 
lạc, đay, thuốc lá v.v, nhằm tăng nguồn 
hàng xuất khâu. 

Các xÍ nghiệp quốc đoanh, các hợp 
tác xã tiều, thủ công nghiệp, các hợp 
lác xã nghề cá đã sắp xếp lại sản 
xuất, cải tiến công nghệ, đầu tư máy 
móc, công cụ, đưa nhanh tiền bộ kỹ 
thuật vào sản xuất; cho nên bước đâu 
dã phát triền được sản xuất và đạt 
dược biệu quả kinh tế cao hơn (rước. 
Trong kính tế gia đình đã khỏi phục 
các ngành nghề như chế biến màu; 
làm hàng đay, cói, mây, tre, đan xuất 
khầu... Kinh tế gia đỉnh chiếm mọt tỷ 
trọng khá trong nền kinh tế chung. 


Do việc đôi mới công tác kế hoạch 
lóa, bước đầu Thanh hóa đã tháo gỡ 
được một số vướng mắc trong sản 
xuất, kinh đoanh, thúc đây kinh tế 
phát triền. 


Việc cung ứng 0Dật tư ød liêu Phụ 
sản phầm đã có những chuyền biên 
tích cực. Hiện nay chúng ta đang gặp 
khó khăn phô biển là vật tư cung cấp 
cho sản xuất không đủ số lượng, không 
đúng chất lượng, chủng 1oqi, thời gian 
và địa điềm giao nhận. Đề khắc phục 
một phần khó khăn trên, Thanh hóa 
đã có một số chủ trương, biện pháp 
giải quyết có hiệu quả. Đi đổi với việc 
tiệp nhận vật tư do Nhà nước cung 
ứng, Thanh hóa đã đầv mạnh việc mở 
rộng khai thác các nguồn vật tư 
nguyên liệu trong tỉnh, trao đôi sản 
phẩm với các địa phương khác thông 
qua xuất khầu đề nhập khầu vật tư. 
Yi thế, mấy năm gần đây, tỉnh đã có 


thêm được hàng vạn tấn phản định, 
phốt phát, than; hàng chục van tấn 
n„uyên liệu, lương thực và hàng hóa 
làm nguồn bộ sung đáng kề eho các cơ 
sở sản xuất kính doanh hoạt động. 


Mặt khác, tỉnhđà ban hành một số 
cl:ể dò, et:inh sách khuyến khích huyện, 
ngành và cơ sở sản xuất khai thắc 
rật tứ, nguyên liệu tại chỗ, những vật 
tư quý hiểm đề tự cân đối. Nhờ có 
chính sách khuyến khích tốt cho nên 
huyện Thiệu yên đã vươn lên tự lực 
xây đựng hơn 40 trạm điện hạ thể, 
giải quyết việc chống hạn, chống úng 
và tạo điều kiện cho kinh tế huyện; 
trước hết là nông nghiệp phát triền 
toàn điện. Nhiều huyện vươn lên tự 
lực phát triên giao thông, xây dựng 
cầu, cong và cúc cơ sở vật chất khác. 
Nhiều xí nghiệp quốc đoanh và hợp 
tác xã sản xuất đã tự cân đối được 
30 — 10 vật tư nguyên liệu mà tỉnh 
không có khả năng cung ứng. Gán đây 
đã xuất hiện một. hình thức mới dáng 
kl.uvến kích, đó là một số địa phương, 
đơn vị và gia đỉnh góp vốn và vật tư 
đề xây dựng công trình hoặc phát 
triển sản xuất mặt hàng mà các bên 
tham gia đến có lợi. 


Công tác thu mua, giao nộp sẵn 
^ ~ ^ + .. " 
phẩm cũng được cai tiên, Thông qua 
hợp đồng kinh tế hai chiều, Nhà nước 
ứng trước vật tư cho người sản xuất 
và thu lại sẵn phầm khí đến mùa vụ 
thu hoạch hoặc kết thúc chu kỷ sản 
xuất. Việc bản sẵn phầm của nhân đân 
và eơ sở cho Nhà nước hoặc cho cơ 
sở khác làm nguyễn liệu sản xuất 
®% la » ˆ , kl 
được tô chức lại một cách hợp TY: 
tránh được đường vòng qua nhiều 
khâu trung gian phiên hà; lãng pÌM. 


Tuy nhiên, hiện nav vẫn còn mất 
cân đối giữa nhu cầu vật tư cho sản 
xuất và khả năng cũng cấp có hạn của 
cả 3 cấp tính, huyện và eơ sở. Giá cả 
hàng hóa đang còn biên động, chưa 
phần ảnh đúng chỉ phí sản xuất, do 
đó đã hình thành sự chênh lệch gia 
tạo, không hợp lý vẻ thu nhập giữa 
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các đơn vị sẵẳn xuất và kinh doanh; 
chưa tạo điều kiện đề đánh giá đúng 
năng suất và biệu quả của các đơn vị 
kinh tế. Những vấn đề đó là nguyên 
nhân chủ yếu đang gây ra trì trệ và 
ác!: tíc trong kinh tế hiện nay. 


Quyền tự chủ 0ề tài chính đang là 
một đòi hỏi cấp bách và clính đáng 
của các đơn vị kinh tế cơ sở. Trong 
những năm gần đây Thanh hóa chú 
trọng tạo ra sự cân đối tích cực về 
ven và ngắn sách cho cả cấp tỉnh, cấp 
huyện và cơ sở. Bằng những chính 
sách" kluyến khích thỏa đáng và kịp 


thời, dến uay nhiều buyện và cơ sỞ - 


đã oó quỹ dự trữ về tài chính, lương 
thực đáng kề, góp phần ồn định được 
đời sống niân dân kbi có thiên tai và 
piát triền được sản xuất. 


Tử khi có nghị quyết Hội nghị thứ 
8 của Trung ương Đẳng (khóa V), 
nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh 
mạnh đạn khuyến khích xã viên, cắn 
lộ côrg rhân, viên chức và nhân đân 
góp vốn dưới nhiều hình thức như 
co vay lấy lãi thỏa đáng, đóng cồ 
phan v.v. niờ đó nhiễu hợp tác xã 
nua bán đã tăng được vốn kinh doanh; 
nhiều ợp tắc xã nông ngiiệp có vốn 
mua vật tư dự trữ trước vụ, nhiều 
hợp tác xã ngiẻ cá có vến mua sắm 
tiêm tỉuyền và công cụ đénh bắt, 
Ngay c mệt số công trình xây dựng 
cơ bản ở mệt số luyện cũng có thêm 
vốn. đầy nhanh được tiến độ thi công. 


C1 tĩnh trong hai năm 1984 và 198ã 
tồng số vốn dầu tư cho xây dựng cơ 
bản của các huyện Thiệu vên, Thọ 
xuân; Nông cống, Nga sơn đã được 
cấu tạo nÌl:ư sau: ngân sách của tỉnh 
17%, vay ngân hàng 2152, ngân sách 
tuyện 25, còn 60Ã là do hợp tác xã 
và n"ân dân đóng góp. 


Lững kết quả bước đầu cho thấy, 
nếu chúng ta biết hoàn clỉnh và ban 
Eảành các chính sách về đòn bầy kinh 
tế đề khuyến khích thỏa đáng và bảo 
đẳn bằng pháp luật thì nhất định sẽ 


H- 


tu hút được nhân đân góp vốn mở 
rộng sản xuất, kinh đoanh. Đây là khả 
năng hiện thực, là tiêm năng to lớn 
có thề khai thác được đề tạo ra bước 
ngoặt trong cân đối ngân sách và mở 
rộng quyền tự ckủ về tài chính eủa 
các đơn vị kinh tế cơ sở. 


Trở ngại lớn nhất biện nay là sức 
mua của dòng tiền đang. giảm sút và 
cơ chế hoạt động của ngân hàng chậm 
được đổi mới. Còn tình trạng khi eơ 
SỞ sản xuất cần vốn đề mua vật tư, 
nguyên liệu cho sản xuất, thương 
nghiệp cần tiên đề thu mua, nắm hàng 
thì Không có tiên, đến khi có tiền thì 
mùa vụ đã qua, gây nhiều ách tắc cho 
sản xuất kinh doanh, làm giảm lòng 
tin của nhân đân và cơ sở. 


Một số chính sách thu cho ngân 
sách chưa ôn định và thiếu nhất quán 
« chỗ này mở, nơi kia thắt », làm cho 
người và đơn vị sản Xuất phân tâm, 
thậm chí không dám báo cáo trung 
thực, Vấn đề này cần sớm được sửa 
chữa, bồ sung và ồn định trong một 
tiời kỷ tương đối dài. 

Thanh bóa còn nhiều tiềm năng 
chưa được khai thác, đặc biệt là Ở 
các huyện trung đu miền núi giàu tài 
nguyên khoáng sẵn, Nếu có sự guúp 
đỡ đầu tư thích đáng của trung ương 
thì nền kinh tế của Thanh hóa có thề 
tự cân đổi được vốn cho việc mở 
mang các tuyến giao thông quan 
trọng, khai thác khoáng sản với quy 
mô lớn, trị thủy các dòng sông lớn, 
xây dựng cảng biền v.v. 


Lao động là một tiềm năng to lớn 
và cũng đang là« sức ép» đối với Xã 
hội, đòi hỏi các cấp, các ngành tham 
gia giải quyết. Thực trạng pbàn bố tự 
nhiên về lao động hiện nay Ở các vùng 
và các ngành kinh tế trên địa bàn toàn 
tỉnh Thanh hóa chưa dồng đều. Trong 
khi trung du, miên núi đất rộng người. 
thưa, thiếu lao động thì ở vùnz dòng 
bằng, ven biền, đặc biệt là các thị Xã,. 
lại có quá nhiều lao động chưa có việc. 


làm. Trong các xỉ nghiệp quốc doanh, 
tỷ lệ lao động gián tiếp cao. nhiều lao 
động trực tiếp chưa qua đào lạo loặc 
bố trí trái ngành nghề chưa được sắp 
xếp lại. Các xí nghiệp, các ngành; 
cáo địa phương đã và đang tiến hành 
sắp xếp lại sản xuất, tạo thêm nhiều 
ngành nghề đề giải quyết công ăn việc 
làm cho số lao động dư thừa tại chỗ 
và tu hút thêm một số lao động khác 
trong xã hội — 


đùng với việc đưa người đi xây 
dựng vùng kinh tế mới. Ở ngoài tỉnh 
"Thanh hóa tiếp tục đưa dân lên xây 
dựng vùng kinh tế mới ở các huyện 
miền nủi trong tỉnh ; mở rộng việc khai 
tháo, cLế biến nông sẵn, lâm sản, hải 
"sản và địch vụ... Tuy nhiên, đo một Số 
chính sách đối với người đi xay dựng 
vùng kinh tế mới chậm được sửa đồi, 
bồ sung và chưa thật sự khuyên 
klieh ; công tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng làm chưa thấu đáo ; công tác chỉ 
đạo của các cấp, các ngành thiếu chặt 
clẽ; một số như cầu của sản xuất không 
được đáp ứng, cho nên công tắc phân 
bố và sử dụng lao động đạt kết quả 
thấp. 


Giá cÀ các tư liệu sinh hoạt tng, 
tiền lương thực tế giảm sút đã làm clo 
đởi sống của cán bộ, công nhân, viên 
chức sống chủ vếu bằng tiền lương 
gặp nhiều khó khăn. Tiền lương không 
phát huy được chức năng phân phối 
theo lao động và kích thích việc tăng 
năng suất lao động. 


Nâng cao khả năng ứng dụng các 
liên bộ khoa học, Fÿ Lhuát cho cơ SỞ 
uà đưa nhanh các tiền bộ hhoa học 
kỹ thuật vào sản xuất là vấn đè rất cơ 
bắn và bức thiết. Nhiều cơ sở và địa 
phương trong tỉnh đã sớm ý thức 
được điều đó va biết tô chức thực 
hiện. Đã nhiều năm nay, được sự giúp 
đỡ của các ngành ở trung ương và của 
các nhà khoa học, việc ứng dụng các 
tiến bộ khoa bọc, kỹ thuật trong một 
'$ố lĩnh vực đã thu được kết quả tốt. 


Trong nông nghiệp đã tạo ra được hệ 
thống giống cày trông hợp lý, thích 
ứng với diều kiện thỏ nhưỡng từng 
vũng, el'o năng suất eao. Nhiều hợp tác 
xã như Xuân thành (Thọ xuân), Tiến 
nông (Triệu sơn), Tế lợi (Nông cổng), 
Hoàng quy (Hoăng hóa), Triệu dương 
(Đông sơn)... dã tạo ra những cánh 
động, nÌ:ững vùng lúa cao sẵn, năng suất 
lúa nhảy vọt từ bình quần 4 tấn/ha/vụ 
lên 6— 7 tấn/Hha/vụ, eá biệt có nơi đạt 
8 —98tấn/ha/vụ. Giống ngô lai VMI ở 
Cảm vận, Cầm bình (Cầm thủy) đạt 
năng suất 3 — 4 tăn/vụ. 


Một số con vật nuôi như vịt ii 
giống Bác kinh, Anh đào, bỏ lai Sỉin, 
lợn lai Đại bạch, Coóc-vnn, cá chép 
Hung-ga-ri.. đã tạo ra sự biến đồi cä, 
về số lượng và clất lượng; lợn xuất 
chuông bình quản từ 40kg/eon lên 
90 — 60 kgfeon; vịt thời vụ từ † kgfeon 
lên tới 1,3 — 2kg/eon v.v. 


Trong công nghiệp có thêm một số 
mặt hàng mới như bịa các tông sóng, 
máy tTuốt lúa đạp chân, tôm đông 
lạnh... và chất Tượng một số mặt hàng 
khác đã được nâng eao như sứ cao cấp, 
thuốc lá Đông sen, quạt trần, quạt 
bàn, trẻ đạn và mặt hàng đạy cói,.. 
đáp ứng nhú cầu của người tiêu dùng 
và đạt clất lượng xuất khẩu. 


Đi đôi với việc đầy nhanh ứng dụng 
các tiên bộ khoa học kỹ thuật, nhiều 
cơ sở đã quan tâm ứng dụng các tiễn 
bộ trong khoa học quản lý, kết hợp 
hài hòa ba lợi ích, cho nên đã kích 
thích được sẵn xuất phát triền và đạt 
hiệu quả kinh tế cao hơn, 


Triền khai thực hiện nghị quyết 
của Bộ chỉnh trị (dự thảo) pề bdo 
đạm quyên tự chủ sản xuất, Rinh 
dodanlt của các đơn DỆ Fình lẽ cơ sở, 
Thanh hóa đã làm thứ việc giao cho 
giám đốc một số xí nghiệp quyền cải 
Liến công nghệ sản xuất, đôi mới thiết 
bị, ký kết các hợp đông khoa học, kỹ 


(Xem tiếp trang §3) 
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QUA MỘT Số TÁC PHẨM (ỦA MHỮNG NGƯỜI VIẾT VĂN TRỂ 


- 


ỨC hút chủ yếu trong sáng lắc 

của các cây bút trẻ là dòng cảm 

xúc đạt đào, chân thật, mới mề, 
tỉnh khôi. Tác phầm của họ, nhất là 
những tác phầm đảu tay, phản lớn 
được viết nên do niềm say mề lý 
tưởng, do những thỏi thúc của tỉnh 
cảm, của tâm hồn. Tại Hội nghị những 
người viết văn trẻ toàn quốc thứ ba 
cuối năm 19§5, Đặng Thị Kim Phụng 
đã nói về ®con đưởng đến với văn 
học » của minh: viết là đề cũng cỗ 
niềm tin và nghị lực sóng, là đè làm 
sống lại một thời tuôi trẻ trai đài theo 
những chặng đường hành quần: chiến 
địch—một thời tuôi trẻ sôi HỘI sAav mề 
nhưng gian khô và ác Hệẹt; viết là để 
tưởng nhớ đến những đồng dội đã 
ngã xuống hôm qua: | 


Tuổi trẻ pới những rung thủ¿g 
Hrơi rói Với sự năng nỏ, xông Xio 
khắp các lĩnh vục của cuộc sông đã 
cầm đến cho văn học nhịp địch, 
không khí ea hơi tiở hừng hực của 
chọc sống hFOIM n1: 

Hiện thực trong tác phẩm của mẸt 
sở nhà văn lớp trước có thể là những 
mắng đời của xã hội cũ, là hai cuốc 
kháng chiến thần thánh vừa qua: Còn 
hiện thực trong tác phim của lớp 
người viết trẻ sau năm 19.5 là hiện 
thực sôi động, phong phú, phức tạp, 
đầy biến động của hôm nay: Đó là cả: 
niện thue của những ngày tháng Tư 
nầm 1975 lịch sử với bao nhiều hiến 
eð lớn lao, Nhịp sống mới dào đạt tác 
động tới từng ngôi nhà, từng ngÕ phô, 
tùng số phận con người sau giải phóng. 


¡8 


Nó đem tợi bao niềm vui xúc động 
khi lề sông, niềm tín, phàm giá được 
trả lại cho mỗi một con người (Vếu 
khỏng có ngàu Đa mươi Tháng Tư ~ 
Dinh Thị Thủ Văn. Thành phỏ Lang 
Tư— Lẻ Thị Kim, Lặp truyện Gia định 
cúa Trần Văn Tuấn). Sự nhạy cảm 
giúp cho nhiều tác giả trẻ khá tành 
công trong việc khai thác mắng đề tài 
này. Họ cũng chính là những người 
giữ ®eFốtl» ở ®vùng ®* tác phim viết 
về cuộc chiến tranh bảo vệ Tô quốc 
hồm nay. Ngay từ thắng 23 năm 1979; 
các cày bút trẻ quản đội đã lên điểm 
tựa, và từ đó bám sát buớc chân 
người chiến sĩ, ra hải đảo, tới những 
nơi bộ đội ta đang làm nghĩa vụ quốc 
tế. Nhiều tác giả trẻ là cày bút dòng 
thời cùng là người lính. Dễ hiểu vì 
sao cảm xúc của các anh hòa quyện 
dược với suy nghĩ, tỉnh cảm của 
người chiến sĩ hôm nay, Các anh đã 
giúp cbo người đọc nhận thức được 
đây đủ, rõ nét hơn tính chất ác liệt 
kiều mới của cuộc chiến tranh biên 
giới, có lúc bùng nộ dữ dội nhưng 
phần nhiều là sự căng thắng âm thầm, 
đai đẳng, Người chiến sĩ không những 
có lúc phải chịu những cơn đói, cơn 
khát còn cào giữa cái nắng thiêu đốt 
và cái nóng hầm hập tỏa ra từ đá, 
mà còn phải vượt lên những tước 
mong nho nhỏ, những băn khoăn trần 
trở vọng vẻ từ một cuộc sống hòa 
bình ở hậu phương không xa nơi súng 
nỗ (Ký và thơ của Nguyễn Đình Chiến; 
thơ của Trần Dãng Rhoa, Nguyễn 
Hỏng Hà, Từ Ngàn Phố, Nguyễn Tùng 


Linh...). Các tác giả tập trung đi sâu 
vào tâm tỉnh người chiến sĩ, miều tñ 
nhữnp khó khăn gian khô của họ 
nhằm làm nói bật niềm lạc quan yêu 
đời, tỉnh tần dũng cảm treng đầu 
tranh với hoàn cảnh và với bạn thân 
mình, Ý chí quyết tháng để bảo vệ 
mảnh đất Mẹ hiền thiêng liêng. Dù 
chưa có nhiều tác phẩm hay viết về 
cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tô 
quốc, nhưng những người chien sĩ 
thuộc thể hệ tứ tư Fồm nay đã SOI 
thấy cương mặt và cuộc sống chiến 
đấu đầy thử thách của mình trong tác 
phầm của những cây bút cùng thể hệ, 

Anh chị em cảm bút trẻ còn băm 
sát mọi lĩnh vực của cuộc sông mới 
xã hội chủ nghĩa. Một loạt bài ký đã 
dựng lại bức tranh lao động cần củ, 
vất vả, về đẹp gân guốc, khỏe mạnh 
của những người lao động bình thường 
đang ngày đêm miệt mài phản đấu xây 
dựng cuộc sống mới. Thê loại ký, với 
những đặc trưng thời sự, nóng hồi 
của nó, đường như có thuận lợi đặc 
biệt đối với lớp trẻ — những người 
1Ông xáo có cái nhín nhanh, nhạy, 
nhiệt tình và tươi tấn. Có thể kẻ ra 
đây những bài ký vẻ những người đi 
biên của Nguyễn Văn Đệ, về những 
người nuôi ong của Vũ Định Minh, về 
eông nhân gang tép của lHIò Thúy 
Giang, về sông Đà của Giảng Vân, về 
một phòng bưu điện miền núi của Đúc 
Ban, về đòi ngũ công nhàn trông rừững 
các đèn lọc Tá nguyên của Nguyễn 
Thái Vận... đặc hiệt là bài Lang Tôi 
bên bờ sóng của Tloàng Hữu Các. Bài 
viết dem đến cho người dọc cả về đẹp 
của những cảnh buôm nâu ñO gió, cả 
cuộc vật lón đdừ đội của con người 
với biển cá, thiên nhiên, Điều kiện 
sống khắc nghiệt của mọt làng ven 
biên đòi hỏi cốón người ở đày phải 
kiên quyết, vững vàng, động lòng hợp 
sức, phải tìm ra những mỏ hình sáng 
tạo, những con đường ngắn nhất đè 
đi tới ấm no. 

Có thể nói, phạm ví để tài trong 
tác phầm của những cây bút trẻ bao 


trủm khắp cuộc sống chiến đấu và 
san xuất, nó đi fử cuộc sống chung 
rộng lớn tới những nơi sâu thăm 
trong tàm hồn con người. Hơi thở của 
cuộc sôn/ mới tỏa âm tới cả những 
cuộc đời tham lặng của những người 
trỏi mình giữa bón bức tưởng nhà tủ 
kín. góp phản giải phóng họ khỏi 
những gì lạc bàu, báo thủ, phần tiến 
bộ xã hội (liều thuyết Cuộc đời bên 
ngoài của Vũ lluy Anh), 


Tác phầm của người viết trẻ có thê 
chưa thật nhuàn nhuyễn trong cách 
viết nhưng #®“pláải tươi mới, đạt dào 
sức trẻ ®, phải mang tính táo bạo, 
đám đụng chạm đến những văn đề 
phức tạp của cuộc sống. Có như vậy 
mới tạo được những bước tiến trong 
văn học — bước tiến cừng với cuộc 
sống. Nếu không, văn học sẽ bị mất 
đi cái thiên chức mang tính công 
đân của mình: phản ảnh và góp phần 
cải tạo cuộc sống (I). Sáng lác của 
những cây bút trẻ chúng ta mang đày 
đủ ca hai tính chất ấy, Xu hướng 
trực tiếp tham dự ðodo những ẩn đề 
nước sôi lửa bỏng của cuộc sống thề 
hiện đặc biệt rõ nét trong tác phẩm 
của những người viết văn trẻ.. 


Haàu hết các tác giá trẻ đều có Ý 
thức góp phần kiến giải những vấn đề 
mà cuộc sòngữ đạt ra, đều mưcn tàm 
tỉnh, đòi thoại với người đọc. Đó là 
những đẻ xuất những mô hình mới 
(rong công Tác quan lý, lãnh đạo 
chiến sĨ nhàm nắng cao hiệu quả 
huãn luyện và chiến đủu trong hoàn 
cảnh mới (Trên hRhong gên lĩnh của 
Hoàng llùu Các, Sĩ quan trung đoan 
của llà Pham PPhú...). lạc biệt ở thời 
điểm hồn này, cuộc dấu tranh giữa 
hai eon đường. cuc đâu tranh nhằm 
xây dựng một cơ ckế quản lý mới, 
một phong cách làm ăn mới... dang 
diện ra vỏ cùng gay gát, người cảm 


(¡) V. Ax-ta-phi-épn: Mã cuốc cổng thì cứ 
biên chuyện... Háào Van học Cliếng Nạịa), SỐ 


ò0. 1955, 


tới 


bút thấy có trách nhiệm lớn {Tước 
hiện thực sôi động ÃŸ của đất nước. 
Đứng trước biền, Củ lao Tràm của 
Nguyễn Mạnh Tuấn, Giấu trắng của 
Triệu Xuân... đã phản ánh dược cuộc 
đấu tranh ấy, đã phân ticb, phê plLán 
nlững cái xâu, cái tiêu cực một cách 
quyết liệt với tất cä bản lĩnh của một 
. người cầm bút; và nhiệt tình ca ngợi 
những con người mới, những mô hình 
mới trong công tác tÔ chức — quản lý 
kinh tế, xã bội. Sức bấp dân chủ yêu 
của các tác phầm này là ở ckỗö đâm 
đặt và giải quyết xấn đề, tất nhiên 
không piải mọi vẫn đề đều được giải 
quyết thấu đáo và thuyết phục: những 
đó là những vấn đề tru»ế tàm của 
cuộc sống, gắn bó mật (Liết với mọi 
người ở mọi miền đất nước; ở cÁI 
nhìn đi thẳng vào bản clất của SỰ 
việc, không quanh co, né tránh; Ở 
tình cảm công đân nông nhiệt và Ý 
thức trách nhiệm cao của người làm 
chủ. 


Một đóng góp đàng ghỉ nhận nữa 
của các cây bút trẻ {rong một số sáng 
tác là đã khắc họa được những lính 
cách, những chản dụng đẹp của thế 
hệ mới hôm nU. (Œ đây, những nhân 
vật tích cực đại diện cho cả một lực 
lượng tiên tiến đang đấu tranh cho 
một nếp suy nghĩ mới; một thái độ 
lao động trung tÌ ực: coi trọng chất 
lượng, hiệu quả công việc. Những 
nhân vật này có ý thức tự khẳng định 
mình bằng hành động: Ý thức tự vượt 
lên chính bắn thân mình, sống trung 
thực, sống kết mình với công VIỆC; 
bạn bè, dòng chí. 


Tập trung chú ý tới bình điện dạo 
đức, nhân cách xã bội chủ nghĩa trong 
kki xây dựng tính cách nhân vàt- đó 
là đặc điềm nồi bật của nhiều truyện 
ngắn viết về những người lính thuộc 
tLế hệ thứ tư, về nlững đề tài kiác 
nhau trong công cuộc XâY dựng chủ 
nghĩa xã bội... Trong những truyện 
ngắn này, những người cảm bút trẻ 
đã kết hợp được một cách nhuän 


ro 


nhuyễn những vấn đề thời sự, cbính 
trị nóng kồi của cuộc sống với chiều 
sâu lâm lý, số phận nhân vật. Ở 4ây 
euộc đấu tranh giữa cái tích cực, tiên, 
tiến và cái bảo thủ, trì trệ có- liên quan 
ckăt cbẽ với cuộc đấu tranh giữa ái 
tốt và cái xấu, cái đen và cái trắng 
trong mỗi on người. Chính trong 
hoàn cảnh đó, tính eáeh nhân vật được 
bộc lộ rõ nét nl ất, pÌát triền đây đủ 
nhất và trở nên sống động. Những 
tính cách điền hình ấy, những nhân 
vật đẹp một cách gân guốc ấy vừa tạo 
nên chiều sâu cho tác phẩm, vừa đem 
đến cho người đọc một cảm xúc tầm 
mỹ thật sự và một niềm tin biện chứng 
vào tương lai. 


Đóng góp của những cây bút trẻ 
vào sự nghiệp chung của vẫn học hôm 
nay rõ ràng không chỉ là một phép 
cộng đơn thuần. Sự chân thật, khỏe 
khoắn, sự say mê, niềm tin và ý thức 
trách nhiệm đối với cuộc sống là ầm 
hưởng bao trùm nhiều bài thơ, bài ký, 
truyện ngắn, truyện vừa và tiêu thuyết 
của họ. Lớp người viết văn trẻ hôm 
nay đã tỏ ra nhanh, nhạy, xông xãÃO 
dcn những vùng đất mới, cỗ gắng nắm 
bắt hiện thực tử nhiều phía. Trong 
họ bừng lên khát vong đi tới tàn củng 
của sự việc, đi tới cốt lời của hiện 
thực để từ đó, thêng qua hình: tượng 
nghệ thuật, dưa ra những khơi gợi, 
những đề nghị... nhằm góp pÌiần giải 
quyšt những uăn dề cấp bách của 
cuộc sống. 


* 


Những cây bút trưởng thành sau 
năm 1975 này thuộc về thể lệ thứ tư 
của các nhà văn, đông tới hàng nghìn 
người và đang có mặt ở khắp mọi 
miền Tô quốc 


Kè đến lực lượng sáng tác thì các- 
cây bút trong lực lượng vũ trang chiếm 
một số lượng không nhỏ : đó là Hoàng. 


Hữu Các, Đình Kính, Phạm Hoa, 
Nguyễn Đình Chiến, Phạm ŠĩT Sáu, Lê 
Hny Khanh, Nguyễn Quốc Trung, Vũ 
Thị Hồng, Trần Đăng Khoa, llö Anh 
Thái, Phạm Khắc Vinh, Nguyễn Thụy 
Kha... 


Ngoài ra là một lực lượng lớn đang 
hỏa mình vào công cuộc lao động sôi 
nồi, khần trương của sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. - Nỏi lén là 
Nguyễn Quang Lộe, Trần Văn Tuấn, 
Vũ Huy Anh, Nguyễn Đông Thức Hồ 
Trung Tú, Đức Ban, Nguyễn Đức Thọ... 
Trong số đó có nhiều cày bút nữ như 
Trần Thị Ti¿öng, Dạ Ngân, Trần Thùy 
Mai, Lý Lan, Đính Thị TlIu: Vân, Lê 
Thị Kim, Song Hảo, Phạm Thị Minh 
Thư, Thùy Linh, Ngô Thị Hóng Vân, 
Lê Thị Thanh Minh, Hoàng Việt Hàng, 
Nguyễn Thị Giáng Vân, Nguyên Thị 
Thu Huệ... Xuất hiện thêm nÌ ïêu cây 
bút trể người đân tộc thiểu số như 
Định Xăng Hiền (Hơ-rê), Lò Ngân Sửng 
(Dáy), Định Đăng Lượng, Quách Ngọc 
Thiên (Mường), Y Phương CTày), Sa 
Phong Ba (Thái), Pờ Sáo Mìn (Pa-di), 
Y Thí (Gia-rai)... 


Còn phải kê đến đội ngũ những cây 
bút trẻ chuyên về lý luận, phế bình 
(mà chúng tòi chưa có điều kiện đề 
cập tới tác phầm cụ thể) như Lê 
Quang Trang, Bủi Việt Thắng, Huynh 
Như Phương, Định Xuân Dũng, Tran 
Bảo Hưng, Lê Thành Nghị, Trần Đăng 
Xuyên, Lê Xuân Việt Nguyễn Văn 
Lưu, Ngô Vĩnh Binh, Đoàn Thị Hương, 
Tôn Phương Lan, Đàm MỸ lạnh, Tòn 
Thảo Miền, Phạm Xuân Ncuyên, Lê 
Thị Kim Vĩnh:., 


Sự hình thành và phát triển của 
đội ngũ những người viết văn thuộc 
tế hệ thứ tư này là một sự kế tiếp 
có tính tất vếun lịch sứ. Bởi vỉ mi 
thời kỷ lịch sử, môi giai đoạn cách 
mạng cản có những nhà văn, những 
người nghệ sĩ của nó. Những nlà văn 
các thế hệ trước, qua hai cuộc Kháng 
chiến chống Pháp và chống MỸ, dã 
góp phần đưa nền «văn học, nghệ 


thuật nước ta xứng đáng đứng vào 
hàng ngũ tiên phong của những nền 
văn học nghệ thuật chống đế quốc 
trong thời đại ngày nay » (2). Kế tục 
sự nghiệp của lớp người di trước, kế 
thửa vốn lý luận và kinh nghiệm sáng 
tác qua mấy chục năm xây dựng và 
phát triền của nền văn hẹc hiện thực 
xã hội chủ nghĩa, những người viết 
văn trẻ hôm nay nhìn chung dứng trên 
một cải nền cao hơn trước, do đó họ 
có điều kiện thuận lợi đề có thề làm 
tròn sứ mạng của mình: phần ánh và 
góp phân cải tạo hiện thực một đất 
nước đang trong chặng đường dau 
Liên của thời kỷ quá đỏ lên chủ nghĩa 
xã hội. Lịch sử dân lọc dang trải qua 
một bước ngoặt, mội thời kỷ đáy biến 
động, đang từng bước chuyên mình đi 
lên chủ nghĩa xã hội; trong khi đó 
van phải tiến hành cuộc chiến tranh 
bảo vệ Tô quốc và khắc phục hậu quả 
nặng nề của ba mươi năm chiến tranh: 
Do đó, so với các thế hệ nhà văn lớp 
trước, thế hệ thứ tư nàyv gặp phải 
những khó khăn mới mề và phức tạp: 
họ đứng trước một mặt bằng hiện 
thực tuy phong phú và hấp dẫn những 
còn chưa dịnh hình, trước một công 
chúng có trình độ thầm mỹ ngày càng 
cao. 

Những đóng góp của các cây bút 
Irề mới chỉ là bước đâu. Nhìn rộng ra 
cả đội ngũ chúng tạ thấy còn có những 
văn đề đáng bàn. Dư luận bạn đọc cho 
rằng: tính xã hội và tính từ tưởng 
trong khá nhiều tác phẩm còn thấp. Ơ 
không ít sáng tác đâu tay, bạn dọc 
thường Dị thuyết phục bói thiện chí, 
nhiệt tỉnh của người viết, nhiều hơn 
là bới vốn sống và tàm tư tưởng sâu 
sác, Đó đây có những tác phẩm lặp lại 
những mô típ giống nhau, thậm chí 
có sự đầm chân tại chó, trên một lỗi 
mỏn năng khiếu, Nói chúng còn Í 
những tác phẩm có tiếng vang mạnh 
mẽ trong văn học và: đời sống, 


(2) Báo cáo chính trị của BCHTUDĐ tại Đại hội 
IV, Nxb Sự thật, Hà nội, 1977, tr. 121. 


FÁU 


Có nhiều nguyên nhân. Các đại biều 
- đự Hội nghị những người viết văn trẻ 
toàn quốc thứ ba đã nói nhiều đến 
việc {rau dói vốn chính trị, vốn sông 
và vốn văn hóa. 

Iiều cơ bản nhất dối với các câŸ 
bút trẻ hôm nay là xác định rõ mình 
dứng trên miếng đất hiện thực nào và 
đang đấu tranh cho cái gì (3). Nói một 
cách khác là môi người viết trẻ tự rèn 
luyện đè có được ‡hế giới quan mức 
(L1 đúng đán và lập trường chính trỊ 
Dpững mảng; ®đi vào giai đoạn cách 
mạng mới với tư tbkế là những cây bút 
chiến sĩ» (1). Nhiều tham luận trong 
hội nghị cũng xem đây là vấn đề sống 
còn của các cây bút trẻ. Các đại biều 
cho rằng qua thực tế sáng tác, không 
Ít cây bút trẻ còn chưa thoát khỏi cái 
nhìn cục bộ, phiến diện khi đánh giá 
con người, cuộc sống. Không Ít tác 
phầm chưa lôi cuốn người đọc bởi chỉ 
mới đừng lại ở những chuyện vụn vặt 
chẳng nói được gỉ nhiều, phê phán 
những hiện tượng tiêu cực nhưng chưa 
lýÝ giải được nguyên nhân. Vấn đề đặt 
taở đây không phải là đề tài «lớn » 
hay *nhố», mà là ở chỗ tác phầm 
đóng góp được gì cho cuộc sống, Ở 
hiệu quá + hội của nó. Bạn đọc hôm 
nay đôi hỏi những người VIẾU văn — 
đặc biệt là những cày bút xung kích 
trẻ — phải cùng họ khám phá oà TÚ 


giải những nàn đề cơ bản trong cuộc. 


sông, cùng họ tháo gỡ. Tải dựng 
những mò hình, cùng họ lìm ra oẻ 
đẹp đích thực của nhịn cqch mới xã 
hỏi chủ nghĩa. Diều đó có nghĩa là 
mỗi cây bút trẻ chúng ta phải có 
được khả năng định hướng, khả năng 
phát hiện ra những vếu tố mới, 
tích cực trong cuộc sông còn bộn bề, 
phúc tạp. trong cuộc đầu tranh gay 
at giừa hai con dường, giữa hai lỗi 
sòng, Những khả năng ấy, như một 
SỐ nhà văn đã phát biểu, là kết quả 
của quá trinh rên luyện một cảm quan 
chính trị nhạy bén mà eốt lồi của nó 
là việc nắm vũng đường lỗi chính sách 
của Dẳng, 


NI) 


Nhiều anh chị viết văn trẻ đã tÂm 
niệm rằng, muốn chiếu sáng cho người 
đọc thì bản thân người viết phải tự 
cháy bùng lên ngọn lửa lý tưởng và 
tự hoàn thiện nhân cách xã hội chủ 
nghĩa của mình, Nếu như nl ững thế 
hệ trước lao mình vào giữa dòng thác 
của cuộc chiến tranh giải phóng dân 
tộc với tư cách một chiến sĩ, thi hôm 


_ nay thế hệ chúng ta cũng đang xông 


tới những mũi nhọn của cuộc sống 
bằng tất ca nhiệt tình của tuôi trẻ và 
trách nhiệm của người công dân. Chính 
ở những “điềm nóng? đó chúng ta 
mởới tự rên luyện và trau đôi dược 
bản lĩnh của mình, khám plá được 
một cách đầy đủ vẻ đẹp phong phú 
của con người mới, cuộc sống mới. 
Đi, sống và tìm hiều — vừa là yêu 
cầu bồi đắp vốn chính trị, vừa là yêu 
câu bồi đắp øốn sống. Thực tế đã 
chứng minh rằng, sau những thành 
còng đầu tiên, nếu người viết trẻ sớm 
rời miếng đất sống» của mình, có 
nghĩa là không đủ lòng dũng cảm đề 
trở lại với công việc tích lũy lâu đài 
công phu cho những tác phầm tiếp 
theo, thị rất dễ sa vào khuynh hướng 
hình thức chủ nghĩa hoặc rơi vào 
những suy lý, chiêm nghiệm khô khan 
ngoài hình tượng ngoài cảm xúc. 
Một số cây bút không tự vượt lên 
được cũng một phần là đo thiểu vốn 
song. Nếu như cảm quan chính trị 
nhạy bén giúp cho người viết trễ 
chúng ta nhanh chóng nắm bắt được 
những vấn đề cöt lỗi, mới mẻ, tiên 
tiến của cuộc sống thì vốn sống sâu 
rộng (tẤC nhiên là cộng với tài năng 
nghệ thuật của tác giả) sẽ làm cho 'ất 
sa những cái mới, cái tiên tiến đó 
hiện lên đàm nét và sinh động qua 
những số phản, những con người, sẽ 
tạo cho chúng một cuc sống thứ hai — 


Xuân 
Viết văn 


(3) Tham luận của 
Trường tại Hội nghị 
trẻ toàn quốc thứ ba, 

(4) Háo cáo của Ban chấp hành Hội nhà văn 
Việt nam tại Đại hội thứ ba của Hội, Hảa 
Nhan đán, s ra ngày 27-9-1983, 


đồng chỉ Hà 
những người 


lền lâu và hấp dẫn. Hơn thể nữa› 
nhiệm vụ #trực chiến * trên mặt trận 
văn học — nhiệm vụ tái hiện kịp thời 
hiện thực sôi động của ngày hòm nay 
chủ yếu lại thuộc về thế hệ thứ tư. 
Nhiệm vụ đó đòi hỏi các anh các chị 
cắm sâu và lâu dài vào trung tâm cuộc 
sống, vươn tới trình độ tông hợp, khái 
quát cao — những diều kiện dề chuẩn 
bị thai nghén trong tương lai những 
tác phầm lớn, những bộ tiêu thuyết— 
sử thị về đất nước và con người chúng 
ta hôm nay và mai sau. 


Cũng đặt ra trược những câyv bút 
trẻ yêu cầu không ngừng học tập, nâng 
cao vốn văn hóa. Có nhà văn đã so 
sánh những người mới bước vào làng 
văn như những kẻ vị thành niên đang 
đứng trên một cái nền vừa hiệu biết; 
vừa chưa hiều biết thấu đáo mọi mặt, 
Đúng như vậy. Lớp người viết trẻ 
chúng ta hòm nay có may mắn hơn 


các thế hệ cha anh là hầu hết dược 


“đào tạo chính quy trong các trường 
đại bọc, được trang Dị khá cơ bản 
n'.ững kiến thức lý luận và văn học 
sử... Nhưng tất cả những cái đó vẫn 
chưa thề nào xem là đủ cho một quá 
trình sắng téc làu đài. Thêm vào đó; 
thời đại ngày nay là thời đại bùng nồ 
thông tin, thời đại của cách mạng 
khoa học kỹ thuật, thời đại của những 
biến chuyền đi lên về chất trong lòng 
chủ nghĩa xã hội. liliện thực Việt 
nam cũng nắm trong xu thế chung 
của thời đại. Người dọc hôm nay có 
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trình độ văn bóa cao hơn, trỉnh đỗ 
thưởng thức thầm mỹ da đạng, phức 
tạp hơn. Chịu tác động rộng rãi của 
nhiều nên vàn học trên thể giới, công 
chúng bạn đọc không còn chấp nhận 
một lỗi viết dễ đãi, đơn giản, mà đòi 
hỏi sự phong phú vẻ phong cách và 
hình thức biểu hiện. Đo vậy, đề tránh 
đường mòn của lỗi viết năng khiếu, 
đề bay cao, bav xa, các anh các chị 
đang không ngừng bồi đấp vỏn 
sống... bề dày, bề rộng của quá khứ 
đản tóc » vtrích tham luận của một đại 
biếu trẻ tại hội nghị); học tập và kế 
thủa đí sản văn hóa nhân loại; chiếm 
lĩnh chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ 
nghĩa một cách có ý thức; đòng thời 
đang klh:iòng nưgửng nàng cao kiến thức 
khoa học kỲ thuật, kiến thức mọi mặt 
VỀ cuộc sống... 

Tuôi trẻ viết văn hỏm này đúng 
trước những thử thách gay goó, phức 
lập trong quá trình đổi mới dị lén 
của đất nước, Nhưng với những đóng 
góp ban đầu dây hứa hẹn của cúc anh 
các chị, với sự phân đầu nỗ lực về 
mọi mặt, với con mắt trẻ trung nhạy 
bén trước cái mới và với trái tím đay 
nhiệt huyết của những người dùng 
nắm trong tay tương lai của nên văn 
học nước nhà, chúng tạ tín tường ròng 
thế hệ cảm bút thứ tư sẽ kể tục xứng 
đăng sự nghiệp văn học của các thê 
hệ trước, sẽ sáng tạo nên những táo 
phám xứng đẳng với đân lọc và thời 
đại mình. 


§1 


Thư gửi Bộ biên tập 


cv. 


CHÂN TƯỚNG CỦA tr CƠ HỘI 


18 Ề ng¡iyên tắc, trong Đẳng ta khong 
có đặt clo cbủ nghĩa cơ hội phát 
sinh và phát triền. Song t:ng 

thực tế những phần tử có từ tướng 
và hành động cơ hội đã và dang có 
mặt Ở nơi này, nơi khác trong các Lô 
chúc của Đẳng, của Nhà nước. lio ân 
hay hiện tùy thuộc vào mức độ đều 
tranh của đẳng viên chân chính và 
quần chúng. Điềm xuấL phát về tư 
tưởng của các phần tử cơ lội là * tát 
cả vì mình Ð; hành động chủ yếu của 
các phần tử cơ hội là nhằm phục vụ 
cho lợi ích cá nhân, Do đỏ, có thê nói, 
tư tưởng và lành động cơ hội là biều 
hiện nguy hiềm của chủ nghĩa cá 
nhân. 

Bắn chất của các phần tử cơ hội 
cực hỷ xảo quyệt, biều hiện lại tỉnh 
vi, đa dạng, cho nên chúng ta Khó 
nhận ra chàn tướng, khó lường hết các 
thủ đoạn nham kiểm của chúng. Mặc 
đủ vậy, qua thực tiễn đầu trunh, chúng 
ta cũng phát biện được những đặc 
trưng, đặc điềm cÈFủ yếu của các phần 
Llứ cơ hội. 

— Nói chung, các phần tử cơ hội là 
những kẻ luồn lách, xu thời, gió chiều 
nào chc chiều ấy, ai mạnh thị theo, 
việc nào có lợi cho mình thì làm, ra 


“2 
lở 


Sức chạy chọt, xoay xở ; lá mặt lá trái, 
lắt léo, thực dụng. 


— Ít khi nói đúng sự thật; hay bịa 
địt, thôi phòng những thành tích? 
của bản thân; đồng thời xuyên tạc 
sự thật, cường điệu thiếu sót của 
những người mà họ khòng ưa thích. 
Có khi ho tạo dựng cả những thắng 
lợi gia dễ lửa đối cấp trên, làm đẹp 
lòng cấp trên. Có lúc họ xuyên tạc cả 
chủ trương của Đẳng và Nià nước sao 
cho có lợi cho cá nhân họ. 


— Tlo xây dựng một * ê kíp ® cán bộ, 
nhàn viên, nói đúng hơn là những 
người cùng cánh hầu đưới quyền gồm 
những người e2 quan hệ huyết thông 
(con cháu, họ hàng. thân tộc), những 
người eó lai lịch gia đình và bản thân 
không lành mạnh, và những người đã 
từng cộng sự làm ăn phi pháp, chưa 
bị phát hiện đề tạo ra một * đội quân 
xung kích ®, một «hàng rào thép ® che 
chân cho mọi hành động eơ hội của họ. 


— Các phần tử cơ hội thường hay 
xu nịnh eäp trên và đàn áp cấp đưới. 
Họ nói hai giọng: giọng trầm và nhỏ 
đành cho thượng cấp; giọng bồng và 
lớn dành cho những người đưới 
quyền, Cũng có những kẻ nịnh trước 


mặt cấp trên, nhưng lại nói xấu sau 
lưng cấp trên, đề đề cao mình với quần 
chúng. Một khi quần chúng và đẳng 
viên chân chính đấu tranh vạch trần 
bộ mặt cơ hội của họ, thì họ liên quy 
chụp nào là phản động?®, nào là 
“chống lãnh đạo?*, «phá rối nội 
bộ » v.v. hòng làm cho những người 
yếu bóng vía run §ợ. 


Có thề nói, trong một cơ quan Nhà 
nước, trong một tê chức của Đẳng mà 
người đứng đầu có tư tưởng và hành 
động cơ bội, thì những phần tử xấu 
có điều kiện ngoi lên mạnh. llo coi 
người đứng đầu ấy như một «sư (Ô ». 
Họ đựa vào đé đề hoạt động quyết 
liệt và xảo qwyệt hơn. Cuệc đấu tranh 
vạch mặt họ đo đó gặp khó khăn, phức 
tạp hơn. 


Mọi người đều biết, các phần tử cc 
hội (nhất là các phần tử cơ hội có 
chức, có quyền) đã gây ra nhiều tác 
hại ; có những tác bại rất nghiêm trọng, 
Đấu tranh chống các phần tử cơ hội là 
một việc rất gay go, gian khô, phức 
tạp. Vì vậy chúng ta phải đứng vững 
trên lập trường giải cấp công nhân, 
nhận rõ chân tướng của các phần tử 
se hội, mạnh dạn, thẳng thắn vạch 
mì( bọn cơ hội dang luòn lọt trong 
Đăng 

Dưới ánh sáng nghị quyết Đại hội 
thứ VI của Đảng, chúng ta hãy dấu 
tranh vaeh rõ chân tướng các phần tử 
e hội, loại bỏ chúng ra khỏi Đảng, 
góp piần làm trong sạch Đăng. 


LÊ YĂN GIÁP 
(Hậu giang) 


MỘT SỐ CẢI TIẾN... 
(Tiếp the Irang 75) 


thuật, thuê chuyên gia, mua phát mình 
sáng chế v.v. Điều đó chắc chắn sẽ 
khuyến khích việc ứng dụng các tiến 
bộ khoa họe, kỹ thuật vào sản xuải 
nl:anh và có hiệu quả. 


Cùng với việc cơ chế quản lý cä dang 
được xóa bỏ, người lao dộng Thanh 
ha đang phấn khởi vươn lêu làm 
c*ủ cuộc sống của mình. Điều đỏ thề 
hiện rõ nhất ở trách nhiệm lao động 
và đóng góp cho xã hội. Đã xuất hiện 
hàng nghìn gia đình, tồ đội sản xuất 
giỏi ở hầu hết các ngành sẵn xuất; các 
vùng kinh tế. | 


Hiện nay tình hình kinh tế — xã hội 


ở nhiều nơi còn khó khăn phức tạp 
thường là do các nơi đó chưa coi trọng 
công tác xây dựng Đẳng; vai trò chính 
quyền và các đoàn thề quản chúng 
chưa được phát huy, bệnh quan liêu, 
gia trưởng, bảo thủ trì trệ, chưa được 


khắc phục. Mặt khác, cấp trên và 
eäc ngành chưa sâu sát, chưa giải 
quyết đúng đắn các mối quan hệ vẻ 
kinh tế như ‡ hợp đồng hai chiều, các 
giao ước. cam kết giữa Nhà nước với 
tập thề, riữa tập thề với người lao 
động, việc xác định giá mua, giá bắn, 
tỷ giá trao đòi, đơn giá tiên lương: 
tiền thưởng v.v. 

Nghị quyết Hội nghị thứ 8 của Trung 
ương và nghị quyết của đỏ chính trị 
(dự thảo) về bđo đảm quiền tự chủ 
sản xuấi, kinh doanh của các đơïn Dị 
kinh lẽ cơ sở đã đáp ứng những vêu 
cầu rất cơ bẫn và cắp bách của các 
đơn vị kinh tế cơ sở. Dưới ảnh sắng 
Nghị quyết Đại hội thứ VI của Đẳng. 
Đẳng bộ và nhân dân các dân tộc Ở 
Thanh hóa càng phần khởi tiếp thụ và 
kiên quyết thực hiện các nghị quyết 
đó với tỉnh thần nghiềm túc, chủ 
động và sáng tạo. 


sinh hoạt tư tưởng 
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NẾ TRẮNH 


Ê tránh đang trở thành một kiều 

ứng xử, kiều sống, lối suy nghĩ 

và hành động trong một số căn 
bộ, đẳng viên ta. Nó là một trong 
những nguyên nhàn chủ yếu gày 
nên sự trì trệ trong xã hội, làm giảm 
sút sức chiến dàu của đội ngũ 
chúng ta. 


Né tránh có nhiều biều hiện, rãi 
phong phú và đa dạng. Có những 
người né tránh ngày từ trong suy nữhĩ; 
trong nghiên cứu, né tránh những vấn 
đẻ phức tạp, mới mẻ, khó khăn, nhất 
là những vấn đẻ không có lợi cho 
bản thần mình. Ơ đàyv không chỉ đơn 
thuần là lưới suy nghỉ. Có người 
suv nhĩ rất lung vẻ cách làm thế nào 
đề xoay xởớ, làm giàu, làm thế nào đề 
sớm leo lên chức này, chức nọ, hoặc 
lo toàn chạy chọt, đầu đá, dùng thủ 
đoán Xxâu xa đổi với đồng chí mìinh, 
nhưng anh ta lại rất bàng quan trước 
những vấn đề. những nhiệm vụ có 
quan hệ đến lợi ích của tập thê và 
của xã hỏi. Trước những vấn đề 
khó khăn, đáng lẽ phải cùng với tập 
(lễ suy nghĩ, lo toan tìm ra giải pháp 
thì tính ta lại thờ ớ, phớt lờ, thậm chỉ 
thoái thác những nhiệm vụ được giao 
phó. 


Trong công việc, một số người 
thường đủn dìv cho người khác 
những việc khó, 'những việc không 


j1 


béo bở, hoặc không * chấm mút » được. 
Họ chỉ muốn nhàn những việc dễ ăn 
mà lại nhẹ nhàng, những việc có cơ 
hội kiểm chác, né tránh những việc 
đòi hối phải cần máản ngày này qua 
ngày khác, không tên tuôi, ít ai biết 
đến, nhất là những việc có vẻ tún 
mún, vặt vãnh, không oai. 


Né tránh công việc thường gắn liền 
với né tránh trách nhiệm, khòng đám 
chịu trách nhiệm, không đám đảm 
đương những công việc khó khăn. Có 
những cán bộ, đang viên quá sợ trách 
nhiệm cá nhân, làm việc gì cũng rụt 
rẺ, SỢ sai, cái gì cũng muốn quy về 
trách nhiệm tập thể. Do đó, khi xây 
ra tỉnh trạng đồ bề, sa lìm, khuyết 
điềm thì đã có tập thê “đứng mũi chịu 
sào 3, €® hòa cá làng ®, như Lê-nin nói ‡ 
“đố tìm ra thủ phạm». Tệ hơn nữa 
là Lọ đồ lôi cho người khác hay cho 
cấp khác, nhưng khi có công lao, thành 
tích thì họ vợ tất cả vào mình. Cái gọi 
là “liên đới trách nhiệm » nhiều khi 
rat mơ hồ và mung lung 


Trong quan Fệ với mọi người, những 
người nàyv thường hav ®*ba phải®, 
thấy đúng không Cám công kÌai ng 
hộ, bảo vệ: thấy sai không đám nói, 
không đâm đầu tranh ; tránh va chạm, 
sợ SỨt mẻ, sợ làm phật lòng người 
khác, sống theo kiều xuê xoa, nề nang, 
«di hòa vi quý » Gặp ai cũug tươi 


cười chào hồi, ra về rất thân tỉnh, 
cởi mở, khiến cho đôi khi người ta 
nhận nhầm loại người này, tướng họ 
là hiền lành, có quan hệ quần chúng 


tốt. Thật ra đây chỉ là cái vỏ bèn ˆ 


ngoài đề che giấu sự an phản thủ 
thưởng. Nhìn bề ngoài tưởng như 
bình thường vô hại, nhưng loại quan 
hệ này rất hởi hợt, móng manh, và 
nhiều khi tạo ra không khí êm thấm 
gia tạo. 


Trong đấu tranh phê bình và tự phê 
binh, những người này chẳng những 
không chịu tự phê bình mà còn không 
đám thẳng thắn phê bình người khác. 
Họ né tránh, nề nang, sợ khuyết điềm, 
sợ mất chức mất quyền, sợ sứt mể 
quan hệ. Phương châm của họ là “anh 
không động đến tôi thị tôi đề yên cho 
anh, và «canh phê tôi đến mức nào 
thì tôi trả đũa anh đến mức ấy”. Nếu 
có bắt buộc thì họ cũng chỉ tự phè 
bình và phê bình qua loa, chiếu lẻ, 
phê binh theo kiều có khen, có chê, 
mà chê chung chung, đồ tại khách quan 
là chính. Lấy cớ « phải tế nhị °, * vuốt 
mặt phải nề mũi *, * phải giữ. quan 
hệ lâu đài s, *giữ tỉnh xưa nghĩa cũ 3, 
họ không dám nhìn thẳng vào sự thật, 
không thẳng thắn nói hết khuyết 
điềm, sai lầm, kém dũng khí đấu tranh. 
Họ chỉ tự phê bình và phê bình mấy 
cái vặt vãnh, thứ yếu, vô thưởng vô 
phạt, thậm chí eó khi biến khuyết 
điềm thành ưu điềm. Kiều như « thủ 
trưởng còn nóng tỉnh», *thủ trưởng 
ăn mặc hơi xuê xòa, giản đị, thủ 
trưởng phải ăn điện đàng hoàng đề 
còn giao thiệp làm ăn với ngoài nữa 
chứ ®... Phê hóa ra nịnh! Nguy hiềm 
nhất là có người phê bình theo kiều 
cơ hội, tùy thời, gió chiều nào che 
chiều ấy, ai mạnh thị theo, ai thất thẻ 
thì hùa vào đã kích đìm đập. Phê bình 
và tự phê binh kiều ấy thật là xa lạ 
với thái độ của những người cộng 
sản chân chỉnh. 


Né tránh có nh;ều nguyên nhân. Có 
thê là đo một mỏi, bãt lực, th:ếu đũng 


cắm, it được học hành. Có thê đo tính 
toán cá nhân, đặt lợi ích cá nhân lên 
trên lợi Í*h của tập thề và của toàn 
x1 hội, do bệnh cơ hội chủ nghĩa gây 
nên. Cũng có thề là do quan liêu, xa 
quần chúng, thờ ơ với lợi ích của 
quần chúng và của cách mạng. Lại 
cũng có thê do chưa được chuần Ùị 
lốt về ý chí, tỉnh thăn, trình dộ đảm 


"hận những nhiệm vụ mới mẻ, khó 


khăn. Nhưng tựu trung người né tránh 
là loại người an phận thủ thường, 
bo bo trong cái vỏ ốc cá nhân, VÔ 
trách nhiệm đối với cuộc sống. Họ 
muốn nhắm mắt, bịt tai s lắng tránh 
cuộc sống. llọ giữ mình tròn trỉnh 
như hòn bị, sống thụ động, thờ ơ, 
thiếu sức sống. 


Né tránh không phải chỉ là vấn đ3 
thuộc về tác hong, hay cách xử sự, 
mà là vấn đề thuộc về nhân oách của 
mội kiều người. Nó có nguồn gốc xã 
hội của nó. Nó là tàn dư của một lối 
sống cũ, lấy «di hòa vi quý * làm 
nguyên tắc, sống an phận. Lối sống 
này thường có ở tầng lớp trung gian 
trong xã hội cũ, thậm chí nó :0n tại 
ec+ trorg những người kém giác ngộ 
cách mạng trong nhân dân lao động. 
Ngày nay, sở dĩ có những cần bộ, 
đảng viên né tránh là đo họ đã giảm 
sút ý chí-đấu tranh, rơi vào chủ nghĩa 
cá nhân, vụ lợ, 

) 

Những đồng chí ấy cũng không hiều 
rằng trong hoàn cảnh nước ta hiện 
nay, nề tránh làm trì trệ xã lội, lạm 
trầm trọng thêm các hiện tượng tiêu 
cực. Né tránh là thái độ vô trách 
nhiệm trước nhân đân, trước lịch sử, 
Vấn đề càng lớn có quan hệ đến Tợi 
ích của hàng triệu người mà bị né 
trãnh thì càng có hại; Ở cấp càng cao 
mà eó sự né tránh thì tác hại càng 
lớn. Đành rằng có những vấn đề chưa 
chin muồi thì không thề giải quyết vội 
vä, song đó không phải là né tránh, 
Chúng ta phê phán thói né tránh là 


(Xem lišp trang 99) 
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HỒ BẤY KHUẤT 


(UẬC GẶP (Ữ VÌ HỒA BÌNH VÀ TIẾN ĐỘ XÃ HỘI 


ROÓONG đời sống chính trị — xã hội 
trên thế giới đã và đang điền ra 
những thay đôi to lứn và sâu sắc 
đòi hỏi phi đồi mới cách suy nghĩ, 


phải biết phân tích tồng thỀ tãit cÃ các” 


nhân tố tạo nên sự tÈay đồi đó đề tìm 
ra con đường bảo vệ và pthát triên 
nền văn minh nhân loại. Dưới ánh 
sáng Đại hội thứ XXVII của ĐCS§ Liên 
xô, nhiều vấn đề mới về lý luận và 
chính trị được đặt ra thu bút sự chủ 
ý của những người làm công tác lý 
luận và chính trị của các đẳng cộng 
sẵn và công nhân trên thế giới. 

Từ ngày 3 đến ngày 5-13-1255, các 
tồng biên tập và nhữ:g người ray 
mặt tồng biên tập của 4l tạp chí lý 
luận và chính trị của các đẳng cộng 
sản và công nhân thuộc các châu lục 
đã gặp gỡ tại Mát-xeơ-va đề trao 
đồi và bàn luận những vẫn đề cấp 
bách liên quan đến sự tòn tại và n¬át 
triền của xã hội loài người. Đà” là 
cuộc gắp gỡ đâu tiên có quy mô tO 
lớn với sự tham gia rệng rãi của đại 
điện các cơ quan lý luận và chính trị 
của các đẳng anh em. Thời đ;iềm của 
cuộc gặp gỡ này cũng rất thích hợp, 
đáp ứng kịp thời nhà cầu cùng trao 
đòi ý kiến về những vấn đề bức thiết, 
phân tích những quá trình điễn ra 
Irong phong trào cộpg sản và công 
nhân thế giới, phong trào giải phỏng 
đân tộc và phong trào hòa bình, chia 
sẻ những kinh nghiệm qiý báu trong 
đấu tranh e&ch mạng và x2y dựcg ccủ 
nghĩa xã hội, thề biện nguyện vọng 
thông nhất các nỗ lực vì hòa binn và 
tiền bộ ›ñ bội, 


&8 


rên cơ sở chủ nghĩa Mác—Lê-nin 
và chủ tchïa quốc tế vô sản, trong 
k*òng khí đoàn kết, bình đẳng, hiều 
biết và tôi trọng tính độc lạp của mỗi 
đẳng. nỉ ững người tham g'a cuộc gặp 
gỡ đã trao đòi ý kiến về những vấn 
đẻ quan trọng hàng đầu: đâu tranh 
(+o vệ hỏa bình ; đôi mới trong công 
cuộc xây dựcg chủ nghĩa xã hội Ở các 
nước xã hội chủ nghĩa; tông khủng 
loàng của cl:ủ aghĩa tư bản; tiến bộ 
khoa bọc kỹ thuật và sự thay đôi cơ 
sâu z!aT cấp công nhàn; hòa bình và 
cách" nang ; bảo vệ độc lập dàn tộc và 
đoàn kết, giúp đỡ quốc tế; dâu tranh 
chống chủ nghĩa để quốc, chủ nghĩa 
thực dân, chủ nghĩa phân biệt chẳng 
tệc và chủ nghĩa xi ên; đâu tranh 
chống chủ nghĩa chkếng cộng và chống 
12: XUii 


Mới điễn giả đều xuất phát từ đặc 
điềm tình hình và vai trò của đảng 
mình đề nẻu vấn đề, trao đổi ý kiến. 
và trình bày kinh nghiệm. 


tấn đề đấu tranh bảo 0uệ hòa bình; 
chống chat đua 0Ñ rang, nhất Tà cliay 
đua vũ trang vũ khí hạt nhần và vũ 
khi vũ trạ được tất cả các diễn giả 
nhất trí coi là nhiệm vụ quan trọng 
bàng đầu. Tất cả các đăng đều có 
chương trình, biện pháp và Fành động 
cụ thê troig c¡iộc đầu tranh rộng lớn 
và quyết liệt này. Các nước xã hội chủ 
nghĩa và giai cấp công nhân thể giới— 
lực lượng quyết định trong cuộc đâu 
tranh này, đà củng các lực lượng 
quán trọng kiác bao gòm phong trào 
giải phóng dân (2e, phong trào dời 


đan sinh đân chủ, phong trào yêu 
chuỏng hỏa bình và tiến bộ của toàn 
thể nhân loại lập thành một mặt trận 
hòa bình rộng lớn có sức mạnh vô 
địch. Những cống hiến xuất sắc, 
kết quả của những cố góng không mệt 
mỏi, những sáng kiến đầy thiện chí, 
những hành động dũng cẩm và đầy ý 
tức trách nhiệm. của Liên xÔ trơng 
sự nghiệp bảo vệ hòa bình thế giới 
được nhiệt liệt ca ngợi. Thái độ hiếu 
chiến, âm mưu giành uu (rẽ quản sự 
obiến lược thông qua việc khá¡:g khă¡:g 
không chịu từ bỏ chương trình SÙI 
của Mỹ bị vạch trần và bị lên án kịch 
liệt. Các diễn giả chỉ ra rằng, trong kỷ 
nguyên bạt nhân và vũ trụ, con người 
phải đồi mới tư duy chính trị thì mới 
bảo đảm được hòa bình trên trải đặt. 
Làm cho mọi người nhận thức đúng 
vấn đê, chỉ ra những con đường hiện 
thực đề đấu tranh đạt được mục đích 
chính — giữ gìn nên văn minh nhân 
loại — là sứ mệnh cao cả của các cơ 
quan lý luận và chính: tri của các đảng 
công sản và công nhân. 

Vấn đô đồi mới [rong công cuc xâU 
dựng côuủ nghĩa xã hội ở các nước xã 
hội chủ nghĩa là một vấn đề cặp bách 
và có ý nghĩa vô củng quan trọnø. 
Những nhiệm vụ được đặtra hiện nay 
trước chủ nguĩa xã bội đối với tương 
lai của toàn thể loài người đòi hỏi ỏ 
các nước xã hội chủ nghĩa một giai 
đoạn phát triền mới. Trong tlời điềm 
có tính ciất bước ngoặt này những 
người cộng sản Ở các nước xã hội chủ 
nghĩa lại tỉm ra được ni:ững công thức 
cơ bản giải quyết những vấn đề thien 
chốt của sự phát triền xã hội. Nền 
kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa 
được kịp tiời chuyên từ phát triền 
theo chiều rộng sang phát triên tỉ:eo 
chiều sảu, eơ câu nền sản xuất xã hội 
và cơ clkế quản lý kinh tế được đöỏi 
mới, những cơ sở bảo đảm cho sự 
phát triền cao hơn được thiết lập... 
Chiến lược đầy nhanh sự phát triền 
kinh tế—xã hội do Liên xô đề ra đang 
được mọi người trên thế giới chủ ý. 


Những người tham gia cuộc gặp gỡ 
này đều bày tỏ niim tỉn tưởng sàu sắc 
vào kết quả tốt đẹp do việc đồi mới 
sẽ đem lại và khẳng định rằng những 
kết quả đó sẽ tạo điều kiện thuận lợ: 
cho công tác tuyên truyền và đầu 
tranh tư tưởng của các đảng cộng sản 
và công nhân, nhất là những đẳng Ở 
các nước tư bản pÏÌát triền và các 
nước mới giành được độc lập. 


Cuộc tồng khủng hoảng của chủ 
nghĩa tư bản ngày càng trầm {trọng 
và s+u sắc, đã ảnh bưởng đến toàn bộ 
đời sống chính trị -xãä hội của thế giới 
tư bản : kỉnh tế suy thoái, nạn thất 
nghiệp tăng, mâu thuần giữa tư bản 
và lao động gay gát mâu thuẫn 
bên trong của bản thân các thế 
lực tư bản ngày càng sâu sắc. Những 
quy chế chính trị, những hoạt động 
thuộc lĩnh vực vàn hóa và tính trần 
lầm vào tỉnh trạng Lế tắc, tội ác và 
bạo lục ngày càng tầng. Trong hoàn 
canh đó, chủ nghĩa quân phiệt trở 
thành công cụ phô biến của giai cấp 
từ sản hỏng đầy mạnh sự phát triền 
kinh tế và kiềm soát xã hội. 


Nhu người làm công tác lý luận 
và chính trị của các đẳng cộng sản 
và công nhân thấy cần phải theo đöi 
chặt chẽ và nghiên cúu thầu đáo cuộc 
tông khủng hoảng của chủ nghĩa tư 
bản, nắm bắt được các đạng biều 
hiện của nó và chỉ rõ cho toàn thê 
giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động biết, 


Trong những năm gần đây khoa 
học kỹ thuật phát triền mạnh mẽ, 
trình độ, trị thức của những người 
lao động được nàng cao, do đó, cơ cấu 
giai cấp công nhàn có thau đồi: số 
người lao động trí óc và số người 
làm việc trong khu vực dịch vụ tăng 
lên. Đáy là một thực tế mà hầu hết 
những người tham gia cuộc gặp gỡ 
đều công nhận. Thực tế đé đã ảnh 
hướng như thế nào đến phong trào 
đấu tranh vì đân sinh, dân chủ, bảo 
vệ hòa bình..., điều đó cần được đi 
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sâu nghiên cửu thêm. Nhưng nhiều 
diễn giả khẳng định rằng những thay 
đồi cơ cấu nói trên không làm thay 


đồi bản chất của giai cấp công nhàn; ° 


giai cấp công nhân vẫn là lực lượng 
quyết định của cách mạng khi mà lực 
lượng đối khángchủ nghĩa tư bản— 
còn tồn tại. Hơn nữa, trình độ của 
giai cấp công nhân được nàng cao 
giúp họ nhận thức được các vấn đề 
quan trọng trong thế giới hiện nay, do 
đó, họ càng tích cực tham gia cuộc 
đấu tranh vì hòa bình, dân chủ, tự do 
và lẽ phải. 


Vấn đề hỏa bình ud cách mạng thu 
hút sự chú ý của nhiều điện giả, Hãit 
nhiều ý kiến cho rắng, nếu không có 
hòa bình thì sẽ không có tất cả, nhưng 
eó hòa bình chưa phải là đã có tấtca. 
Đề đạt được những tiến bộ xã hội, 
cần phải tiến hành đấu tranh cách 
mạng dưới nhiều hình thức, Cuộc dấu 
tranh vì hòa bình, chống chiến tranh 
cần được gắn liên với phong trào đấu 
tranh giải phóng dân lộc và đầu tranh 
chống đế quốc. Mặt khắc, lực lượng 
eách mạng dông tÌ ời cũng là lực lượng 
hòa bình. Phong trào chống chiến 
tranh của toàn thê loài người và các 
phong trào cách mạng của giai cấp 
còng nhàn và của các đàn tộc du 
nhằm mục địch bao vệ hòa bình và 
tiến bộ xã hội, 


Ngày nav nhiều đân tộc đang đấu 
tranh đề bảo vệ chủ quyền, đọc lập, 
tự do của đân tộc mình, Theo nguyên 
tìc của chú nghĩa Xlác—l.ê-ninm, quyền 
tự quyết của các đân tộc là thiêng 
Hệng. Nhiều diễn giá chỉ Tõ rằng, 
trong tỉnh hình thế giới phức tạp 
hiện nay, khi mà chú nghĩa để quốc, 
đứng dâu là để quốc Alÿ cùng với các 
lực lượng phản động quốc tế khác 
đăng tàng cường hoạt động đe dọa độc 
lập và chủ quyền của nhiều đàn tộc 
thì việc đoản ket uà giúp đỡ quốc lễ 
là vò củng quan trọng. Những người 
cộng sản phải nêu cao tỉnh thần đoàn 
kết quốc tế, sản sàng thực hiện nghĩa 
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vụ quốc tế giúp cắc dân tộc ở Ả, Phi, 
Mỹ la tỉnh bảo vệ độc lập tự do của 
mình, 


Đấu tranh chống chủ nghĩa phân 
biệt chủng lộc 0à chủ nghĩa vỉ ôn là 
mọt trong những nhiệm vụ quan trọng 
nhất của thời đại chúng ta. Trên thực 
tế, cuộc đấu tranh này dụng chạm dến 
tất cả các nước tư bản chủ nghĩa, và 
đang điễn ra hết sức quyết liệt ở 
châu Phi. Nhiều diễn giả chỉ ra rằng, 
chủ nghĩa phân biệt chủng tộc là một 
biều hiện kỷ quái của hệ tư tưởng 
phản đóng, vô nhân đạo, coi thường 
con người. Những người cộng sản, 
giai cấp công nhân thế giới cùng toàn 
thề loài người tiến bộ cần lập trung 
sức loại trừ chủ nghĩa phân biệt chủng 
tộc khỏi đời sống của xã hội văn minh, 


Những năm gần đàảy, bọn để quốc 
và các lực lượng phản dòng quốc tế 
khác cố dấy lên làn sóng chòng cộng 
và chống Liên xô ở hầu liết các nước 
tư bản chủ nghĩa, Đây là một âm mưu 
thảm độc và nham hiềm., Chủ nghĩa 
đế quốc sử dụng chủ nghĩa chống 
cộng 0à chống Liên xô không chỉ đồ 
chống phá Liên xô và công ding xã 
hội chủ nghĩa mà còn chống phá giai 
cấp công n:ân ở các nước tư bản chủ 
nghĩa, chéng phá phong trào giải 
phóng đản Tọc, chống lại nguyện vọng 
hòa bình của loài người. Vì lẽ dó, 
trong tỉnh hình thể giới hiện nay căn 
thông nhất cuộc dấu tranh chống 
§ chủ nghĩa chống cộng và chống Liên 
xÔ» Vào nội đụng phong trào đấu 
tranh vì hỏi hình chống chiến tranh 
và chống chủ nghĩa lẽ quốc, 


Trong không kbí cởi mở, tự do, 
thoải mái và sáng tạo, các đại biều 
đã thắng thân trình bày quan điềm 
của mình về các vấn đẻ thuộc nội 
dung Cuộc gặp gờ. Có một số văn dễ 
được tranh luận khá sôi nói, nhưng 
sự tranh luận là đề làm sáng tỏ và đi 
đến nhận thức nhất trí về các văn đề 
đó. Những người tham gia cuộc gặp 
gỡ n]lãn mạnh rắng, bước vào năm 


©Ẳ 


1987, nhân địp kỹ niệm lần thứ 70 
Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, những 
người làm công tác lý luận của các 
đăng cộng sắn và công nhân phái dầy 
mạnh hơn nữa việc tông kết kinh 
nghiệm cách mạng Ởở nước mình đề 
dóng góp vào kho tàng lý luận chung 
của phong trào cách mạng thể giới. 
Chủ nghĩa. MÁc — Lê-nin là một học 
thuyết sinh động luôn luôn được làm 
phong phú thêm bằng thực tiền đấu 
tranh cách mạng ở nhiều nước khác 
nhau, trong những điều kiện kinh tế, 
chính trị, xã hội khác nhau. 

Tại cuộc ` gặp gỡ, đong chí Hồng 
Chương, Tông biên tập Tạp chỉ Cộng 
sản — cơ quan lý luận và chính trị của 
Đảng cộng sản Việt nam — trình bảy 
bản tham luận “Nắm vững quy luật 
cách mạng xã hội chủ nghĩa trong sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
Việt nam ». Dảẳn tham luận nẻu rõ đặc 
điềm lớn nhất của cách niạng Việt 
nam là tử một xã hội thuộc địa, nửa 
phong kiến, kinh tế lạc hậu tiến 
thắng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua 
giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. 
Do đặc điềm đó, thời kỷ quá độ lèn 
chủ nghĩa xã hội ở Việt nam bắt đầu 
bằng một thời đoạn được gi là chặng 
đường đầu tiên của thời kỳ quá đọ. 
Đày là sự vận dụng sáng tạo lý luận 
Mác — Lê-nin về thời kỷ quá độ vào 


điều kiệp eụ thề của Việt nam. Bản 


À bại ` ... = , ` 
tham luận đáănh giá tông quất tình 
hình kinh tế, cbinh trị xã hội của Việt 
nam trong 5 năm qua, kháng dịnh 


những thành tựu đã đạt được, đồng 
thời cũng thẳng thắn chỉ ra những sai 
làm khuyết điểm và nêu lên mục tiêu, 
phương bướng phần đấu trong thời 
gian trước mát, Bạn tham luận còn 
nêu nguyện vọng hòa bình và quyết 
tàm pbấn dầu của n;šàn dàn Việt nam 
đề đạt được Lòa bình, ôn định, phát 
triền và bợp tác trong khu vực. 


Sau Ea ngày lìm việc khoa học, 
khần trương, qua trao đổi thang tiần 
yà cởi mở, những người làm công Tác 
lý luận và chính trị của các đẳng cộng 
sản và công nhân có mặt ở cuộc gặp 
gỡ càng hiều nhau hon, thấy rõ nÏững 
vấn đề mà môi đẳng hăng quan tâm. 
Các đại biều đãnh giá cao kết qnả cuộc 
gầp gỡ và bày tô nguyện vọng thống 
nhất các nỗ lực của tất cả các đẳng cộng 
sản và công nhân vì sự nghiệp hòa 
bình và tiến bộ trên trái đất, Các đại 
biều nhãn mạnh rắng. một trong 
những nguồn gốc cơ bản tạo nên sức 
mạnh của tư tưởng xã hội chủ nghĩa 
và phong trào cộng sẵn là tỉnh thân 
đoàn kết và hợp tác quốc tế. 


Trước lúc chia tAV, các đại bicu 
chàn thành cảm ơn tạp chí Người 
cộng sản của ĐCS Liên xô đã có 
sáng kiến tÖ chức cuộc gặp gỡ bò ích 
'à quan trọng này, đồng thời niong 
muốn những cuộc gặp gỡ như thẻ sẽ 
được tò chức thường xuyên hơn nhàm 
trao đổi ý kiến kịp thời về những văn 
đề lý luận và thực tiên của phong trào 
cộng sản và công nhân quc tẻ. 


HỒNG CHƯƠNG 


VẤN ĐỀ NĂM QUY LUẬT TRONG (Á(H HẠNG XÃ HỘI 
(HỦ NGHĨA VÀ XÂY DỰNG (HỦ NGHĨA XÃ IIỘI Ở VIỆT NAM ˆ 


HÚNG tôi rất sung sướng được 

đự cuộc họp quan trộng này. Thay 

mặt Bộ biên tập lạp chí Cộng 
sản, cơ quan chính trị và lý luận của 
Đẳng cộng sản Việt nam, chúng tôi 
kính gửi đến các dồng chí lời clào 
nhiệt liệt nhất. Chúng tôi cm ơn các 
đòng chí Liên xô đã tạo điều kiện cho 
chúng tôi đến dự cuộc họp này. Ciúng 
tôi kính chúc các dòng chí dự cuệc 
họp này đòi dào sức kkLóe. Chéc cuộc 
họp của chúng ta thành công tốt đẹp. 

Đại hội 27 ĐC S Liên xô và Cương 
lĩnh (bản mới) mà Đại bội thông qua 
mở ra chân trời mới cho c¿ng tác lý 
luận của chúng ta. Các đòig củí liên 
xô đã Hiệu một tám gương s cỡ về bảo 
VỆ sự {rong sáng củacl.irglhia ®lác — 
Lê-nin bàng cách làm clo nó p!:ong 
phú thêm với nLhữ'g kính nghiệm dã 
tích lũy được trong nhiều năm của 
chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên xô 
và trên thế giới. Trong năm 1987 sắp 
tới, nhân địp kỷ niệm lần thứ 70 Cách 
mạng Tháng Mười vĩ đại, chúng ta bấy 
cay mạnh hơn nữa việc tông kết những 
kinh nghiệm cách nang Ở các nước 
cÌúng ta, nhất là những kinh nghiệm 
xây dựng xã hội mới, phát triền thém 
một bước công tác lý luận của clLúng 
ta. : 

Tại cuộc họp này chúng tôi đã được 
nghe nhiều bài phát biều ý kiến quan 
trọng. Đặc biệt các bài phát biều của 
các đồng chí Liên xô đã gây cho chúng 
(ôi nhiều hứng thú. Các bài đó đã nêu 
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ra nhiều gợi ý mới cho công tác lý 
luận của chú .g ta. Những gợi ý này 
Sẽ giúp Ích cto chúng tôi trong việc 
ng in cúu để giải quyết về mặt lý luận 
các vấn dẻ đặt ra tron công cuộc cách 
mạng xã lội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ rgbïa xã bội ở nước chúng tôi, 

LÊ giúp các đồng chí hiều thêm về 
tỉnh hình đất rước clủng tôi, chúng 
Lôi xin trình bảy tóm tat dưới đây vài 
nét ezín:h của công cuộc xây dựng chỗ 
ngưi.a xã hội ở nước chúng lôi và 
tỉnh bình công tác rghiền cứu lý luận 
của Đẳng chúng tôi. 


* 


Trong nầm năm qua, đưới sự lãnh 
đạo của Dẳng chúng (tôi, giai cấp công 
nhìn và nhân dàn lạo đông nước 
chúng tòi phần đấu gian khô đã đạt 
được những thành tụu quan trọng 
trong công cuộc xây đìng chủ nghĩa 
xã hội, Sản xuất cÔnự n¿Ïiệp và nông 
nghiệp có những tiên bộ rõ rệt. Sản 
Xuất nôi ngÌiệp tang bình quân hằng 
năm 4/9. Sản xuất lương thực có 
bước piát triển quan trọag, bình quân 
hàng năm đạt 1⁄ triệu tần, Híng 3,6 
triệu tấn so với mức bì:h quân hằng 
năm trong thời g'an năm năm trước. „ 
Sản xuất công nghiệp tăng bình quân ý 
hằng nấm 9,55. Tu nhập quốc đân 
tăng bình quân hang năm 6,4%. Vàè 


® Tham luận tại Hội nghị các Tầng biên tập 
lap ch: lý luân các đẳng cộng sẵn và công nhân 
ở Mát-xcơ-va tử ngày 3 dến ngày 5-12-1986, 


xây dựng cơ sở vật chất kỹ ttEuật, 
trong năm năm qua chúng tôi đã hoàn 
thành mấy trăm công trình tương đöi 
lớn, và hàng nghin công trình vừa và 
nhỏ. Công cuộc cãi tạo xã bội chủ 
nghĩa đã tiến thêm một bước. Đại bộ 
phận nông dân Nam bộ đà đi vào con 
đường sản xuất (tập thề. Sự nghiệp 
văn hóa, giáo dục, y tế, thề dục thê 
thao, văn bọc nghệ thuật phát triển 
gép phần xảy dựng nền văn hóa mới, 
con người mới. Gác heạt đệng khoa 
họe, kỳ thuật được triền kLai góp 
phần thúc đãy sản xuất, nÈhất là sìn 
xuất nông nghiệp. Cuộc chiến đầu bảo 
vệ Tö qucc và làm nghĩa vụ quốc tế 
của quán và đân chúng tôi đã giành 
thêm nhưng thắng lợi mới to lớn, 
củng cõ thêm một bước kÈhả nang 
phòng thủ dát nước, bao vệ vững 
chắc tiên dồn của chủ nghĩa xã Lội Ở 
Đông dương. 


Những thành tựu dạt được trên đây 
gắn liền với đường lôi chung về cách 
mạng xã hội chủ nøÈĩ1a và dường lỗi 
xây dựng nên kinh tế xã hội chủ nga, 
gắn hen với những chính sách đối nội 
và đói ưoại dúng đắn của Đăng và 
Nhà nước chúng tôi. Những thành tựu 
đó làm ¡:ó¡ bật tỉnh thần lao động cần 
củ, chiến đaãu đũng cảm của nhân dàn 
và quân dội chúng tòi. Những thành 
tựu đạt được dó không tách rời sự 
giúp đỡ và ủng hộ quý báu của các 
nước xí hội chú nghĩa anh em, của 
các nước bầu ban và các tÒ chức quốc 
tế, đặc biệt là sự giúp đỡ to lớn và có 
hiệu quả của Liên xô. Từ diễn đàn này 
chúng tới xin bày tố long biết ơn sâu 
sắc của chúng tôi. 


Những thành tưu đã đạt được trong 
năm năm qua của nhân dân chúng tôi 
đưới sự lãnh đạo của Đẳng chúng tôi 
là điều đã được khẳng định. 


Tuy vậy, trong năm năm qua chúng 
tôi cũng phạm một số sai làm, thiếu 
sót. Trước hết đó là bệnh chủ quan, 
đuy ý chí, thiếu tôn trọng và hành 
động theo quy luật khách quan. Sai 


“⁄ 


lầm nảy thề hiện trong việc bố tr 
cấu kinh tế, niất là bố trí đầu tư và 
xày dựng cơ bản, tteo hướng bam 
-pbát triển còng nghiệp năng với qUÿ 
mô lớa, Vượt qua kha răng thực tế 
cứ chúng lôi. Nó cũng tìe hiện (rong 
việc œuy trì quá lâu cơ chẽ quần lý 
tại Irun/ quan Hu¿, bạo cấp với cấu - 
trúc thượig tàn đÓ sộ, Vượi quả sức 
cùịu dựng của cơ sở hạ tầng. Nó cũng 
thế Liện trosøz việc muốn sớm hoàn 
Lành cải tạo xã bội chủ nmìla bằng 
cách n¿anh chóng xóa bỏ các thành 
phản kinh tế phi xá hội chủ nghĩa 
Trong xây dựng cơ sở vật clất và kỹ 
thuật của chủ nzl1a xã bội, chúng tôi 
đã phạm sai lầm cCủ quan, néng vội, 
lam làm n‡iều, làm nhanh, làm lớn, 
vượt quá sức mình, RK'ài đà mẩoc sai 
lần chúng tỏi lại phạm phải t:iếu sót 
là bão tlủ, trì trẻ, muốn kéo dài hiện 
trạng. không đăng cảm và kiên quyết 
sửa cuữa sai làm đã phạm phải. 
NHững sai làm, nhất là sai lầm về 
cl:inh sách kinh tế mà chúng tôi mắc 
phải trong năm nàm qua có liên quan 
dén n:ững thiểu sót của chúng tôi 
Irong,cỏng túc lý luận và tư tưởng. 
Chúng tòi đã có những sự lạc hậu về 
nhận thức lý luận và vận dụng hệ 
thống các quy luật kh;ách quan đang 
koạt dòng trong Hiời kỷ qguá độ, nhất 
là trong chặng đường dàu tiên của 
thởi kỷ quá đà. Các khoa học xã hội 
không được coi trọng đứng mức là 
mảnh đất tôi cho chủ nghĩa chủ quan, 
đuy ý chí phát triền, Từ đó nảy sinh 
lối suy nghĩ và hành dòng giản đơn, 
eo1 thường quy luậ: khách quan, nóng 
vỏi chạy tEeo nguyện vọng chủ quaR, 
muốn thực hiện nhanh chóng nhiều 
mục fiêu của chủ nghĩa xã hôi trong 
tỉnh hình khách quan chưa cho phép. 
Chúng tôi đã có những thành kiến 
kl:òng đúng, trên thực fe, chưa thật sự 
thừa nhận những quy luật của sản xuất 
hàng hóa đang tỏn tại khách quan Irong 
kinh tế xã bội chủ nghĩa. do đó kLông 
chú ý vận đụng chúng vào việc chế định 
các chủ trương, chính sách kinh tế, 


9Í 


'Từ đầu năm 1986 đến nay, đề chuần 


bị Đại hội thứ VI của mình, Đẳng 
chúng tôi đã mở một cuộc vàn động 
tự phê bình 
trong toàn Đẳng, thẳng thắn vạch trần 
những sai làm đã phạm phải, kiên 
cuyết sửa chữa đề đưa cách mạng 
tiến lên. Với thái độ nhìn thang vào 
sự thật, đánh giá dúng sự thịt, nói 
rö sự thật, Đảng chúng tôi một mặt 
đánh giá đúng những thành tích đã 
đạt được, đồng thời nghiêm túc kiềm 
điểm những mặt yếu kém, phân tích 
sâu sắc những sai lầm, khuyết điềm, 
những nguyên nhân và biện pháp khắc 


phục, đề ra nhiệm vụ và mục tiêu 


phấn đâu trong những năm sắp tới. 


Trong tháng 12-1986 này, Đại hội 
thứ VI của Đăng chúng tôi sẽ được 
triệu tập. Đại hội sẽ xác định nhiệm 
vụ của cách mạng Việt nam trong 
giai đoạn trước mắt, Đẳng kêu gọi 
toàn Đẳng, toàn đản, t:ản quân đoàn 
kết một lòng, đem hết tỉnh thần và 


lực lượng tiếp tục thực hiện thẳng - 
ụ TC 


lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây 
đựng thành công chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ vững chắc Tô quốc Việt nam 
xã hội chủ nghĩa, đồng thời tích cực 
góp phần vào cuộc đấu tranh chung của 
nhân dàn thể giới vì hòa bình, dọc lạp 
đản tộc, đân chủ và chủ nghĩa xã hội 


Trải qua nhiều chục năm đấu tranh 
giành độc lặp đân tộc, chúng tôi có 
một số kinh nghiệm quý về đấu tranh 
chính trị và đấu tranh vũ trang. 
Nhưng chúng tôi có rất Ít kinh nghiệm 
về xây dựng kinh tế, nhật là xây 


dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở. 


một nước vừa toát ách nô lệ của chú 
nghĩa thực đân. Chúng tôi đã phải trả 
giá đất đề học những kinh nghiệm đós 


Chúng tôi đang đứng trước môi 
thách thức lớn"* trong cuộc thỉ đua 
“phát triền kinh tế, chủ nghĩa xã bội 
ớ Việt nam, ở Đông đương phải thắng 
chủ nghĩa tư bản ở các nước khác 
trong thế giới thứ ba, nhất là các 
nước trong khối ASEAN. 
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và phê bình sâu rộng - 


Trước các đân tộc vừa thoát khỏi 
ách nô lệ thực đân, một vấn đề được 
đặt ra: đi theo con đường nào? Di 
theo con. đường xã hội chủ nghĩa, hay 
là đi theo con đường tư bản chủ ngiữa 2 
Giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
tư bản, bên nào ưu việt hơn ? Bằng 
sự nghiệp xây dựng đất nước của 
mình, Việt nam phái chứng tổ cho 
các dân tộc ở Á, Phi, Mỹ Ia tinh vừa 
thoát khỏi chế độ thuộc địa của chủ 
nghĩa đế quốc thấy rằng chủ nghĩa xã 


- hội là ưu việt hơn chủ nghĩa tư bản. 


Cho đến nay chúng tôi có thề nói 
rằng về mặt chế độ chính trị, về mặt 
văn hóa, xã hội, về quan hệ iữa 
người và người... chủ nghĩa xã hội ở 
Việt nam và Đông dương là tốt đẹp 
hơn rất nhiêu so với chủ nghĩa tư bản 
ở trong các nước ASEAN. Nhưng về 
mặt kinh tế chúng tôi chưa thể nói 
như vậy. Đây là một tỉnh hình không 
thề chấp nhận. Chúng tôi nhất định 
phải thắng trong cuộc thách thức này, 


Vị nhiều lý do, năng suất lao động 
xã hội ở nước chúng tôi hiện nay rất 
thấp. Mọi người đều biết năng suất 
lao động là cái đặc biệt quan trọng. 
Lê-nin đã nói chế độ nào có năng suất 
lao động cao hơn thì chế độ đó sẽ 
thẳng. 


Ù 

Bằng cách sửa chữa những sai lầm 
đã mác phải, đưa nền kính tế phát 
triền phù hợp với quy luật khách 
quan, bảng những cố gắng bản thân 
lao động sản xuất, xây dựng cơ sở vật 
chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, 
nhàn đán Việt pam nhất định làm cho 
chủ nghĩa xã hội có sức thu bút đối 
Với hàng trầm triệu người vừa. thoát 


khỏi ách chủ nghĩa thực dân, 


lìng việc thực biện liên kết kinh 
tè giữa các nước trong liại đồng tương 
trợ kính tế, bảng việc thực hiện 
chương trình tông hợp của Hội đồng 
tương trợ kinh tế về giúp đỡ và hợp 
tác đói với các nước Việt nam. Cu ba, 
Mông cổ... các nước xã hội cbủ nghĩa 
chúng ta nhất định sẽ chứng tö cho 


nhân dân các nước đang phát triền 
ở Á, Phi, Mỹ la tỉnh thấy rằng lựa chọn 
oon đường phát triền xã hội chủ nghĩa 
là có lợi hơn con đường phát triền tư 
bản chủ nghĩa. Chúng tôi nghĩ rằng 
vấn đề này cần được sự chú ý của 
tất cả chúng ta vỉ nó có liên quan đến 
vấn đề «ai thắng ai » giữa chủ nghĩa 
xã bội và chủ nghĩa tư bản trên toàn 
thế giới. 


Nước Việt nam chúng tôi, từ chế 
độ thuộc địa, kinh tế lạc hậu, sẵn 
xuất nhỏ là chủ yếu, tiến thẳng lèn 
chủ nghĩa xã hội không trải qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. 
Thực tiễn cách mạng ở nước chủng 
tôi chứng minh sự đúng đẳn của luận 
điềm nồi tiếng của Lê-nin theo đó các 
dân lộc sẽ tiến lên chủ nghĩa xã hội; 
đó là điều không tránh khỏi, nhưng 
các dân tộc tiến đến chủ nghĩa xã hội 
không phải một cách hoàn toàn giống 
nhau; mỗi dân tộc sẽ đem lại những 
nét độc đáo của mình trong hinh thức 
này hay hinh thức khác của nền dân 
_chủ, trong kiều cách này hay. kiều 
cách khác của nền chuyên chính vò 
sản, trong nhịp độ này hay nhịp độ 
khác của những cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với các mặt của đời sống 
xã hội. 


Đảng chúng tôi vận dụng những 
nguyên lý phồ biến của chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin vào những điều kiện cụ 
thể của nước mình, định ra đường lối 
đúng đắn đề lãnh đạo cách mạng Việt 


nam. Trong lúc định ra đường lối 


cách mạng của mình, Đảng chúng tôi 
tuân theo lời dạy của Lê-nin : « Nhiệm 
vụ của những người cộng sản là phải 
biết áp dụng những nguyên tắc phô 
biến và cơ bản của chủ nghĩa cộng 
>ản vào đặc điềm của những mối 
quan hệ giữa các giai cấp và các đẳng, 
vào đặc điềm của sự phát triền khách 
quan hướng tới chủ nghĩa cộng sản, 
những đặc điềm riêng của mỗi nước 


mà chúng fa phải biết nghiên cứu, 


phát hiện và dự đoán » (1). 


Đem cái độc đáo của cách mạng 
Việt nam đóng góp vào trào lưu chung 
của cách mạng thế giới, Đẳng chúng 
tôi góp phần làm phong phú thêm kho 
tàng kinh nghiệm và lý luận về cách 
mạng xã hội chủ nghĩa mà CC. Mác, 
F.,Ang ghen và Lê-nin đã đặt nền 
móng. 

Đặc điềm lớn nhất của Việt nam là 
từ một xã hội thuộc địa, nửa phong 
kiến, kinh tế lạc hạu, nông nghiệp 
giữ vị trí chủ yếu, công nghiệp, nhất 


là công nghiệp nặng chiếm một tỉ 


trọng không đáng kê, lao động phồ 
biến là thủ công, sản xuất nhỏ là chủ 
yếu, tiến thắng lên chủ nghĩa xã hội, 
bỏ qua giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa. 

Vị Việt nam không trải qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa, 
cho nên, trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, giai eấp công nhân 
và nhân đân lao động nước chúng tôi 
phải.làm những công việc mà giai 
cấp còng nhân và nhân dân lao động 
ở các nước xã hội chủ nghĩa khác 
không phải làm. Những công việc này, 
ở phần lớn các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em, đã được thực hiện trước cách 
mạng vô sản, khi còn chế độ tư bản 
chủ nghĩa. 

Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội ở Việt nam khác phần lớn các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em ở chỗ : 
có thêm một thời gian đề làm những 
công việc mà đáng lẽ ra chủ nghĩa tư 
bản đã thực hiện. Thời gian đó chúng 
(Ôi gọi là « chặng đường đầu tiên của 
thời kỳ quá độ ». 

Trong cbặng đường đầu tiền » 
này; chúng tôi phải giải quyết các vấn 
đè: phân công lại lao động xã hội; 
tích lũy nguyên thủy ; cuộc cách mạng 
kỹ thuật thứ nhất; công nghiệp hóa; 
tạo ra nền sản xuất lớn cơ khi hóa ;... 


ở các nước phát triền, giải quyết các 


(1) VI, Lê-nin: Tedn tp, tiếng Việt, Nhà 
xuất bán Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1977, tập éi, 
tr. 93. 
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vấn đề này thuộc về œsứửứ mệnh lịch 
Sử » của giai cấp tư sẵn và chủ nghĩa 
tư bản. Ợ Việt nam, «sứ mệnh lịch 
sử» này đặt lên vai giai cấp công 
nhân và nhân dàn lao động do Đăng 
cộng sản lãnh đạo. Có giải quyết được 
các vấn đề này, Việt nam mới đạt 
được trình độ kinh tế xã hội tương 
đương với trình độ phân lớn các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em khi 
bắt đầu thời kỷ quả độ lên chủ nghĩa 
xã họi. 


Nước chúng tôi tiến lên chủ nghĩa 
xã hội không trải qua giai đoạn phát 
triền tư bản chủ nghĩa. Muốn-có clủ 
nghĩa xã hội, chúng tôi phải xây dựng 
tử đầu lực lượng sản xuất mới và 
quan hệ sản xuất mới, cơ sở hạ tầng 
mới cũng như cấu trúc thượng tầng 
mới. Chúng tòi phải xảy đựng gần như 
toàn bộ eơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở 
kinh tế và cấu trúc thượng tầng của 
xã hội xã l:ội chủ nghĩa. 


Trong «chặng đuờng đâu tiên » 
chúng tỏi phấn đấu ồn định toàn điện 
và vững chắc tỉnh hình kinh tế xã hội: 
xây dựng cơ cấu công nông nghiệp 
hợp lý; bước däu xây đựng cơ SỞ vật 
chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội; 
củng cô và hoàn thiện quan hệ :án 
xuất xã hội chủ nghĩa; xây dựng cơ 
chế quản lý mới ; củng cố. tăng cường 
quốc phòng, an nình, bảo đảm vững 
chắc trong mọi tình huỗng. 


Trong chặng đường đầu tiên » 
chúng Llỏi cỏ gắng tạo ra thế và lực 
mới đề pÏl.át triền kinh tế xã hội mạnh 
mẽ trong chặng dường tiếp theo với 
nội dung chủ yếu là triền khai trên 
quy mô lớn sự nghiệp công nghiệp 
hóa xã hội clủ nghĩa. 


Việc n:iẻu lên « chặng đường đầu tiên 
của thời kỷ guá dộ lên chủ nghĩa xã 
hội " ở Việt nam là sự vận dụng sáng 
tạo lý luận Mác — l.ê-nin về thời kỷ 
quá độ vào điều kiện cụ thề của Việt 
nam. Ý nghĩa thực tiễn của việc đề ra 
luận điềm đó là nhận thức được quy 
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luật khách quan, nằm vững các bước 
đi lên clủ nghĩa xã hội, không « đốt 
chảy giai đoạn », không nóng vội chế 
quan, cũng không bảo tủ trì trệ, tiến 
bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. 
Có nắm vững được luận điềm đó thi 
mới: tránh được sai làm Xrong việc 
đánh giá tỉnh hình, lụa chọn mục tiêu, 
xác định cơ cấu kinh tế, cơ cấu xã hội 
của sản xuất và cơ chế quản lý kinh 
Lế xã hội. 


Đảng cbúng tôi cho rằng sự quá độ 
lên chủ ngÌĩa xã hội của nước chúng 
tôi phải trải qua một thời kỷ lịch sử 
tương đối đài. «Chặng đường đầu 
tiên ® là một bước nhỏ trong thời kỳ 
quá độ đó Lê-nin nói: Suốt cả thời 
kỷ quá độ, trong chính sách của chúng 
ta, lại chia ra thành nhiều bước quả 
độ nhỏ hơn. TI cả cái khó khăn của 
chính sách là ở chỗ biết tính đến 
những nhiệm vụ đặc thù của từng 
bước quá độ đó. Tuân theo lời dạy đó 
của Lê-nin, Đảng chúng lôi đang cụ 
thề hóa đường lỗi chung và đường 
lối kinh tế, xác định những nhiệm vụ 
và mục tiêu phù hợp với điều kiện 
những năm còn lại của chặng đưởng 
đầu tiên. 


Chúng lôi cho rằng nhiệm vụ của 
chúng tỏi trong chặng đường đầu tiên 
của thời kỷ quá độ là xảy dựng những 
tiên dể chính trị, kinh tế, xã hội cần 
thiết để triển khai công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa trên quv mô lớn trong 
chặng đường tiếp theo... Trước mắt 
chúng tôi phải thực hiện những biện 
pháp có hiệu quả nhằm nhanh chóng 
ôn định tình hình kinh tế, xã hội, đưa 
mọi mặt hoạt động vào quỹ đạo phát 
triển bình thường và tiến hành những 
cuộc cải cách về tồ chức, quản lý, 
thiết Ì'p các cơ cấu sản xuất và cơ chế 
mới. Đẳng chúng tòi xác định nhiệm 
vụ bao trùm, mục tiêu tòng quát của 
những năm còn lại của chặng dường 
đầu tiên là ðn định 0ê mọi mặt Hình 
hình hinh lễ Tả hội. H£nlục xát dựng 
những liền đề cần lhíc! ch. 0uiệc đầu 


mạnh. công nghiệp héa xã hội chủ 
- nghĩa trong chăng đường liếp lheo 


* 


Chúng ta đang sống trong một thế 
giới đã và đang có nhiều sự biến đồi. 
Các lực lượng cách mạng của thời đại, 
phong trào hòa bình thế giới dàng 
không ngừng mạnh lên và rõ ràng ở 
thế chỉ động, tiến công. Lực lượng 
mọi mặt của hệ thống xã hội chủ 
ng`ĩa, dø liên xô làm trụ cột, : gày 
càng được ftng cường, Trên dãt nước 
XÔ viết đ1n; mở Ta một giai doan mới 
cô tính cräat bước ngoặt, đánh dâu 
bắng Đại hội 27 ĐCS Liên xò, giai 
đoạn phát triền năng động trên tát ca 
các lĩnh vực của đời sống xã hội. tòng 
đồng xà hòi chủ nghĩa tiến vào mọi 
giai đoạn piát triền mới với chất 
lượng mới. Phong trào đọc lập cạn 
tộc phát triển với những đặc điềm mới, 
xu thế đẹc Tạp đân lộc gắn với chủ 
nghĩa xã lội, chống chú nợ? 1a để quốc 
ngày cảng mạnh. Ở các nước tư bản, 
phong trào dâu tranh của g'ai cấp 
cong nhân có bước phát triển mới gắn 
Hền với cuộc kihing hoảng eơ cầu ngày 
càng trầm trọng của chủ nghĩa dẻ 
quốc, với phong trào dân chủ và hòa 


binh chống chủ nghĩn để quốc và 
nguy cơ chiến tranh hạt ngàn. Các 


nước tư bản để quốc màu thuàn và 
cạnh tranh chồng nhau ¿AY ad, đồng 
thời tìm cách hòa hoãn mầu thuận bèn 
trong, kéo dài sự tồn tại của chúng, 
eau kết cũng nhau chống các lực lượng 
cách mạnøs. lĨõ ngần cách giữa các 
nước tư bản phát triển và các nước 
đang p]át Iriền ngày cảng sảu rộng, 
Sự bóc lột nặng nề của các nưic đế 
quốc khiến cho nhiều nước Á, Phi, 
Mỹ la tình ngày càng lần cùng, nợ 
nñn chồng chát, Nắm trong tav các 
lực lượng kính tế và quản srr to lớn, 
cỉ.ủ nghĩa để quốc và các thể lực phản 
động quốc tế dầy mạnh chạy đua vũ 


trang, nhất là vũ trang hạt nhàn, gây 
ra những cuộc xung đột cục bộ, phản 
kích các lực lượng cách n.ang và hòa 
bình. Chưa bao giờ nguy cơ chiến 
tranh hạt nhàn do chủ nghĩa đế quốc 


. gây ra lại lớn như hiện nay, 


liện nay loài người đang đứng 
trước nguy cơ chiên tranh hạt nh.n 
do các thế lực hiếu chiến, quân phiệt 
của chủ nghĩa để quốc, đứng đầu là đế 
quốc Àlÿ gày ra. Đấn tranh láe vệ 
hỏa bình, nưấn chặn chạy đua vũ 
trang, đây lùi nguy eơ chiến tranh hạt 
phản là nhiệm vụ bàng đầu, cấp bách 
của nhàn đản các nước. Nhân đân 
Viết nam chúng tôi hoàn toàn đóng 
Linh với đường lòi đối ngoại mà Đại 
hòi thứ 27 của Đảng cộg sản Liên 
xỏ đề ra cùng vớt n:ững hoạt động 
không mệt mi của Liên xò nhằm loại 
trưữ vũ khí hạt nhàn và các loại vũ khí 
giểt người hàng loạt khác, ra sức phần 
đều cho một hệ fFóong an nĩnh quốc tế 
toàn điện, Nhân dàn Việt nam chúng 
tÒi nhiệt liệt hưởng ứng sắng kiến 
hòa bình ở kbhu vực chân Á — Thái 
bình đương do động chí M.X. Goéec-ba- 
trốp, Tổng bí thư Ủy bạn Trung ương 
Däng công sản Liên xô đã nêu lên 
trong Lài điền văn nội tiếng đọc thi 
Via-di-vo-xIlôe, Chúng tôi kiện quyết 
đuàn két với Liên Xô Và các nước xã 
lôi chủ nghĩa khác, với Ấn độ và các 
lực lượng tiên bộ trong vùng, đâu 
tranh làm thất bại âm mưu của đế 
quốc và phản động đang thường xuyên 
gầy căng thung ở Rbu vực này, góp 
phần phản đấu ebo một Dòng Nam Á 
hòa binh, ôn định và hợp tác. 


Nhàn đàn hai nước Việt nam và 
Tzrunz¿ quốc vến có quan hệ Lừu ng ‡ 
làu đời, đã tùng đoàn kết giúp đỡ 
nhịn trong cuộc đấu tranh chông chủ 
nư?a để quốc, giành độc lập tự đo và 
xâav dụng đát nước Niân dân hai 
nước có lợi ích chung là hòa bình, 
đọc lập và phát triên kinh tế, Chính 
phủ và nhàn dàn Việt nam, trước sau 
mì một, quý trọng và nhất định làm 
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hết sức mình đề khôi phục tình hữu 
nghị giữa nhân dân hai nước Chúng 
tôi đã đưa ra nhiều đề nghị nhằm sớm 
bình thường hóa quan hệ giữa hai 
nước. Lập trường của chúng tôi lấy 
lợi ích cơ bản và lâu đải của hai nước 
làm trọng. Chính phủ chúng tôi đã 
nhiều lần tuyên bố: Việt nam sẵn sàng 
đàm phán với Irung quốc bất cứ lúc 
nào, bất cứ cắp nào, bất cứ ở đâu 
nhằm binh thường hóa quan hệ giữa 
hai nước. | | 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng do đồng 
chỉ Hò Chí Minh sáng lập và rên luyện, 
mãy chục năm qua nhân dân Việt nam, 
kết hợp sức mạnh của đân tộc và sức 
mạnh của thời đại, đã giành được 
thắng lợi trong đấu tranh giải phóng 


dân tộc. Ngày nay, cũng kết hợp sức 
mạnh của đân tộc và sức mạnh của 
thời đại, nhân đân Việt nam do Đăng 
cộng sản lãnh đạo nhất định sẽ xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội và: 


. bảo vệ vững chắc Tô quốc xã hội chủ 


nghĩa của mình. Trước mắt, chúng tôi 
có nhiều khó khăn, nhưng Đẳng và 
nhân dân chúng tôi có đầy đủ các 
điều kiện cần thiết đề khắc phục 
những khó khăn ấy, đưa sự nghiệp 
cách mạng tiếp tục tiến lên. Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam nhất 
định thắng lợi. Tiền đồn của chủ nghĩa 
xã hội ở Đông dương nhất định được 
giữ vững. 

Xin cảm ơn sự chú ý của các đồng 
chí. 


NÉ TRÁNH 
(Tiếp theo trang 85) 


phê phán một kiều sống cả nhàn chủ 
nưhĩa. 

Cuộc sống đang đòi hỏi những 
người cán bộ, đảng viên chúng ta hơn 
lúc nào hết, khêng được né tránh, 
nhất là né tránh trách nhiệm, né tránh 
gian khỏò, khó khăn, né tránh phê 
bình, tự phê bình. Nêu cao dũng khí 
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đấu tranh, dám làm, dám chịu trách 
nhiệm, mạnh dạn đấu tranh khắc phục 
cái cũ lỗi thời, cái bảo thủ, cái lạc 
hậu, đề tạo điều kiện cho xã hội ta 
liền lên mạnh mẽ, chính là trách 
nhiệm, là nghĩa vụ của mỗi cán bộ,. 
đẳng viên ta trong lúc này. 


ĐÚC UY 


PHAN THƯỢNG HIỀN 


VỀ QUY LUẬT LIÊN MINH. 
BA NƯỚC ĐÔNG DƯƠNG 


RONG lịch sử đấu tranh giai cấp, 

đấu tranh giải phóng đân tộc, bao 

giờ và ở đâu cũng thường có vấn 

đề liên minh và đoàn kết chiến đấu 
trên cơ sở lợi ích thống nhất tạm thời 
hay lâu dài và tủy theo mục đích và 
tính chất giai cấp của các lực lượng 
liên minh. Đặc biệt, đối với các dân 
tộc nhỏ yếu, các giai cấp xã hội tiên 
tiến bị áp bức, bị bóc lột thì sự liên 
minh đó bao giờ cũng là một trong 
những nhân tố giành thắng lợi, và có 
khi lại là nhân tố chủ yếu quyết định. 
Trong tác phầm * Sự khốn eùng 
của triết học », khi phê phán quau 
điềm phản khoa học, phản động của 
Pru-đông bài xích sự liên minh của 
công nhân, C. Mác đã chỉ rõ: “Công 
nghiệp hiện đại và cạnh tranh càng 
phát triền thì càng có những yếu tố 
gây ra và hỗ trợ những liên minh Œ). 
Sử dụng công nghiệp hiện đại, chủ 
nghĩa tư bản càng ra sức bóc lột công 
nhân và nhân dân lao động Ở chính 
quốc cũng như ở các nước thuộc địa, 
phụ thuệc thì sự liên mỉnh của giai 
cấp vô sản trên phạm ví khu vực và 
trên toàn thế giới là điều bắt buộc 
phải có đề giải phóng giai cấp, giải 
phóng dân tộc, thực hiện sử mệnh lịch 
sử của giai cấp vô sản. Quốc tế I, 
(Quốc tế II và Quốc tế cộng sản trước 
dây, hay tồ chức hiệp ước Vác-sa-va 
ngày nay... là kiều liên minh mới thề 
hiện và thực hiện khẩu hiệu do Mác 
và Ăng-ghien đề ra:*Vô sản tất cả 
cảo nước, đoàn kết lại!? và do Lê" 


nin phát triền về sau :* Vô sản tắt cả 
các nước và các dân tộc bị áp bức; 
đoàn kết lại?. 


Ở Đông dương. sử sách đã ghi hại: 


từ xa xưa giữa ba nước Việt nam, Lào; 
Cam-pu-chia đã từng có giao lưu kinh 
tế, văn hóa và có quan hệ láng giẻng 
thân thiện. Nhân dàn ba nước trên 
bán đảo trao đồi, buôn bán với nhau 
qua đường biền và đường bộ các đặc 
gẵn, trâu, bò cày kéo, khi giới, ngựa 
chiến v.v. Các nhà truyền bá đạo 
Phật, các sứ thần giao bảo, v.v. cũng 
thường từ nớc này qua lại các nước 
khác. Giữa ba nước đã từng có nhiều 
lần hợp sức đề chống lại sự bành 
trướng xâm lược, ách thống triáp 
bức bóc lột của phong kiến Trung 
quếc và Thái lan. Suốt 20 thế kỷ qua, 
Đông đương luôn la đối tượng thôn 
tính của các thế lực phong kiến và 
bành trướng phương Bắc. Riêng Cam- 
pu-chia và Lào còn nhiều lân là nạn 
nhân của chính sách bành trướng của 
Thái lan. 


Nhin chung qua nhiều thế kỷ, mặc 
dù có mâu thuẫn đối kháng giữa các 
Nhà nước phong kiến ba nước, nhưng 
mỗi khi đứng trướt sự uy hiếp, đẻ nén; 
bóc lột nặng nề của các triều đại phong 
kiến Trung quốc, giữa ba nước Việt 
nam, Lào, Cam-pu-chia đã nhiều lần 
có sự giao hảo, hợp tác hữu nghị và 


(1) Mác — Ăng-ghen: 7uyền tập, Nxb Sự 
thật, Hà nội, 1980, tập 1, tr. 405. 


gỉ 


giúp đỡ nhau củng chiến 
Vệ. 

Trong các thế kỷ 16,17, Việt nam 
đã giúp Cam-pu-chia và Lào chống sự 
xâm lược của phong kiến Thái lan. 
Nhà sử học Pháp H, Ruy-xiê có gái 
răng : Lử 1620, dưới triều vua Sav Sét 
ta Hở Cam-pu-chia Việt nam đã từng 


đấu đề tự 


là người bạn và đồng minh của Cam- - 


mu-chtA, 


Đến thế kỷ lỗ, cÓ Sự phối hợp giữa | 


phong trào nôn§ đân Tây sơn (Việt 
nam) với phong trào nhân đân Gam~ 
pu-chia và nhân dân Lào chống quân 
xảm lược Trun£ quốc và Thái lan cầu 
tất với nhau: Nuuyễn Huệ, vị anh hùng 
tôi lạc của dân tộc Việt nam, đã giúp 
Cam-pu-clia quét sạch giặc Thái lan 
ra khỏi bờ cõi (1783); và bằng chiến 
tlằng có ý nghĩa quyết định ở Rạch 
gãm — Xoài mút (1785) đã đánh tan R 
vạn quân Thái lan xâm lược Việt nam. 
Nguyễn Hiue cũng đã phá tan 50 vạn 
quản Thanh phối hợp với quân Thái 
lan từ ba phía tây, tây "nam và bác 
liến công xâm lược Việt nam và Cam- 


pu-chia, Lào. Về phía mình; quân Tây. 


sơn cñng được S1? gIúP đỡ của quân 
xà đân Cam-pu-chia rOnE việc đána 
bại bẻ lũ phản quốc Nguyễn Anh và 
quân Thái lan xâm lược: 


Trr nửa sau thế kỷ 19: đế quốc Phắp 
sát đầu xâm lược và đặt ách thông 
trị lên ba nước Đêng dương, lập ra 
Làng dương thuộc Piáp, gọi tắt là 
hồng Pháp. Trước họa xâm lãng đó, 
la nước nhất ttiết phải gắn bó màt 
triết với nhau, liến minh chiến đấu 
tau đài chồng kế thủ chung đề giải 
phóng đất HƯỚC, 


Từ khi đồng chỉ Nguyễn Ái Quốc 


dcmc chủ nghĩa Mác—L2-nïn và ánh 
săngg, Cách: mạng Tháng Mười vĩ đại 
truyền bá, soi rọi vào Đỏng dương: 
sáng lập ra Đẳng cộng sản Đông dươn§ 
đề tồỒ chức và lãnh đạo phong trào 
củch mạng ba nước đi theo con dường 
mới. thì sự liên minh chiến dấu giữa 
hạ nước anh em đã phát triền lên một 
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bước mới, khác về chất so với trước. 


- Đây là một liên minh kiều mới, liên 


minh dưới sự lãnh đạ® của đẳng vô 
sản chân chính, liền mình của thời 
đại mới, thời đ:i độc lập dân tệc gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội liên minh 
trên lập trường quan điềm của giai 
cấp vô sản, theo chủ nghĩa quốc tế vô 
sản, theo khầu hiệu «Vô sản tất cả 
các nuớc và các dân tộc bị áp bức, 
đàn kết lại!». Đến đây liên minh 
riữa ba nước Đông đương đã trở 
thành một quy luật tất vều, quyết 
định sự tồn tại và phát triền của ba 
nước nói chung và của mỗ: nước nói 
riêng. 


Tháng 3-1945 Nhật hất cẳng Pháp 
chiếm lấy Đông dương. Cách mạng 
Tháng 8 năm 1915 lẬI đồ ách thống 


trị của Ni ạt, NH:ưng rồi Pháp xâm 


lược trở lại. Nhân dân ba nước phải 


anh đũng đứng lén hiệp lực kháng 
criến lâu dài. Mãi đến 1951, sau khi 
quản và dâu Việt nam giáng đòn quyết 
định làm ch Pip thất bại nhục nhã 
ởớ.Điện biên phủ: Puáp mới chịu côn§ ' 
nhận el:ñ quyến độc lập của ba nước 
Đông dương lại Hội nghị Giơ-ne-vØ. 


Sau đó lại đến lượt Mỹ nhảy vào 
tay chan Pháp, can thiệp và vũ trang 
xâm Tược, hòn biến ba nước Đông 
đương thành thuộc địa kiều mới và 
căn cứ quản sự phân cách mạng Ở 
Đông Nam Á (1951 — Mối, Nhân dân 
ba nước lại một Hắn nữa tiếp tục liên 
minh chiến đâu quyết Hiệt đề giành và 
giữ độc lạp tự do. 


Mỹ thua, Mỹ cút Một kẻ thủ mới — 
bọn bành trưởng bá quyền lại xuất 
đầu lộ diện, sử dụng bè lũ Pôn Pồt ~ 
lêng Xa-ry — Khiêu Xăm-phôn tay sai 
của chúng Ở Cara-pu-chia làm Xunể 
kích tiến công xâm lược Việt nam từ 


- phía tây nam. Kết cục chúng đã thua 


đau và chế độ điệt chủng Pôn Pốt bị 
đánh đồ. Kế hoạch tiến công xâm lược 
Việt nam tử phía bắc cũng đã bị thất 
bại. Tuy vậy kẻ địch vẫn hgoan cố 
bám lấy mưu đồ bành trướng, bã ˆ 


quyền. Chúng câu kết với đế quốc Mỹ 
wà cúc thế lực phản động #hác âm 
mưu tiến lành chiến tranh lấn chiếm 
và phá loại nhiêu mặt đối với Việt 
nan, chiến tranh lấn chiếm và lật đỏ 
tồi với Cam-pu-“cbia, táng cường gây 
sức ép và điễn biển hòa bình đöi với 
Lào. Củ ba nước Cam-pu~chia, Lào, 
Việt nam lại phải thát chặt liên mình 
đề đối phó với kẻ thủ chung, giữ vững 
độc lập tự do. Không phải ngâu nhiên 
mà cả ba dang anh em Việt nam, Lào, 
Cam~pu~cnfa đều có phạn định, đánh 
giả thông nhát về mối quan hệ đặc 
biệt, về tác dụng to lớn của liên mình 
ba nước lòng đường, Thực tế đã 
chứng minh lên m:iính đoàn kết máu 
mực này là một nhàn tố quyết định 
để đánh chíuig mọi kẻ thủ và giành đọc 
lập, tự đo cho mỗi nước: Môi khi khỏÈ 
đoàn kết giữa ba nước bị phá hoại thì 
nền độc lặp của mỗi nước bị làm nguy, 
Với ý ng]7a đó Nghị quyết Đại hội 
thứ 1V của Đáng nhân đản cách màng 
Cam-pu-el:iin (tháng ñƒ79§Đ) đã phí rõ t 
«lịch cử các¡n mang Cam=pu-chin nửa 
thế kỷ qua cÌÍ rõ khi mà lòig vêun 
nuớc gắn cbäP với tỉnh đoàn kết quốc 
tế. doàn kết ba nước lòng dương, 
đoàn kết Cam-pu-ehia — Việt nam thì 
cách mạng Canm-pu-chia giành được 
thẳng lợi vẻ vang. Ngược lại khi mà 
khối đoàn Kết Hêến mình chiến đấu giữa 
ba nước. trước bết là đoàn kết Cam-pu= 
chịn — Việt nữ Dị phá hoại thì cách 
mạng Cam-pu-ebLia bị đây lùi và chịu 
nhiều tồn thất... ”®. Đại hội thứ IV của 
Đẳng Nhân đân cách mạng Lào (tháng 
1:-86)và Đại hội thứ VÌ của Đẳng ta vừa 
qua cững đã một lần nữa kháng định 
rằng tình đoàn kết chiến đấu, mối 
quan hệ đặc biệt và sự hợp tác toàn 
điện giữa ba nước Đông dương là văn 
"đề có Ý nghĩa sống còn. là quv luật 
phát tiên của cả ba đâu tộc anh em, 

Rõ ràng là Hiên mình chiến đấu giữa 
ba nước Đông dương không phải là 
ngẫu nhiên, nhất thời mà là một tất 
vếu khách quan. Nó diễp.ra một cách 
thường xuyên, lặp di lặp lại, có truyền 


thống Jịch sử, eo quá tinh phát triền 
từ thấp đến cao 


* 


Kẻ thù đủ loại hiện nay cũng như 
trước đây dã và đáng tỉn mọi cách 
chia rẽ ba đèn tộc, phá hoại ba nước 
Đồng đương. Cl-úng xuyên tạe sự (LÁI, 
nói xấu, vu cáo Việt nam, eö làp Việt 
nam, hỏng tách Canmi-bu-cbia, Lào ra 
khỏi liên mình với Việt nam. Chúng 
(O miệng rêu rao nào là Việt nam ví 
phạm quyên đạn tộc tự quyết, mưu 
lặp ® Liên báng Động đương » đề thống 
frỊ; nào là Việt nam đong hóa Cam- 
pu-chia; nào là Việt nam -cũng là 
nước nghèo, cơ sở vật chất kỳ thuật 
cón thấp Kém, liên mình với Việt nam 
chẳng có lợi gì v.v 


Sự thật đã bác bỏ những âm mưu 


"thủ đoạn đó của chúng. 


Mọi người đêu biết, Lê nín kl:i nói 
về văn đề đàn tócYXcó nêu ai khuynh 
hưởng có tính quy luạt: Í — Sự thức 
tính của đời sống đàn lộc và những 
phong trào đân tộc chống lại ách ấp 
bức dân tộc, thành lặp các quốc gia 
dàn tộc. 3 — Sự phát triền những mới 
quan hệ giữa các đân tộc. sự plết vỡ 
những hàng rào dân tộc, sự thông 
nhất quốc tế của đời sống kinh tẻ 
nói chung, của chính trị, của kì,ca 
học v.v 

Quan điềm mắc xÍt chú v đến cả hai 
khuynh hướng đó Khi bảo vệ quyền 
bình dẳng, quyền Lự quyết của các dân 
tộc kề cá quyền lách ra thành lập một 
quốc gia độc lập, thị đó là chú ý đến 
khuynh hướng thứ nhất, Khi bảo vệ 
nguyên lý vĩ đại của chủ nghĩa quốc 
lế vô sản là đoàn kết nhân dân lao 
động tất cả các dân tộc đấu tranh 
không điều hòa chống ảnh hưởng của 
chủ nghĩa dân tộc tư sản. thì đó là 
chú ý đến khuynh hướng thứ lai. 
Phải coi vấn đề dân tộc là một bộ 
phận của vấn đề cách mạng nói 
chung; cho nên trong từng giai đoạn 
khác nhau, vấn đề đó cũng được gi 
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quyết một cách khác nhau tủy theo 
tính ciäL và nhiệm vụ của giai doạn 
cách mạn? cụ thê, Vấn đề quyền tự 
quyết của các đân tộc do vậy cũng cần 
được giải quyết theo từng hoàn cảnh 
lịch sử cụ tbệ, gắn chặt với trào lưu 
cách mạng của thời đại. Điều chủ yếu 
là trong cuộc đấu tranh chống chủ 
nghĩa đân tộc tư sản, chống chủ nghĩa 
đế quốc, phải đoàn kết được giai cấp 
công nhân và nhân đân lao động các 
nước, làm cho họ gần gũi nhau, đạt 
tới chỗ thống nhất hành động vì thắng 
lợi của chủ nghĩa yêu nước xã hội chủ 
nghĩa và chủ nghĩa quốc tế vô sản. 

Vấn đề quyền dân tộc tự quyết của 
ba nước Đông đương xét theo khuynh 
huớng thứ nhất, về cơ bản đã được 
giải quyết từ lâu, từ Cách mạng Tháng 
8 thành công năm 1945 và tiếp đến, 
sau khithực dân Pháp bị đánh bại,buộc 
phải công nhận độc lập, chủ quyên và 
toàn vẹn lãnh thồ của mỗi nước Ở 
Đông dương tại Hội nghị Giơ-ne-vơ 
năm 1954. 

Từ đó đến nay; cuộc đấu tranh cách 
mạng ở mỗi nước tiếp diễn nhằm hoàn 
thành triệt đề giải phóng dân tộc, bảo 
vệ độc lập và xây dựng Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa. Điều đó có phần nội 
dung thuộc phạm trù của khuynh 
hướng thứ bai. Nó đòi hỏi phải củng 


cố và tăng cường liên minh, củng cố: 


và tăng cường mối quan hệ đoàn kết 
hợp tác giữa ba dân tộc, phá vỡ những 
hàng rào ngăn cách giả tạo đối với 
ba đân tộc, và tạo nên sự thống nhất 
quốc tế và các mối liên hệ kinh tế, 
chính trị, văn hóa, khoa học giữa ba 
nước. Đó là yêu cầu phát triền khách 
quan của lực lượng sản xuất, của sự 
phân công lao động xã hội quốc tế vì 
lợi ích của mỗi dân tộc và của cả ba 
đân tộc trên bán đảo Đông dương. Ở 
đày chủ nghĩa yêu nước chân chính và 
chủ nghĩa quốc tế vô sản gắn quyện 
vào nhau. Điều đó đã được nêu lên 
trong Tuyên bố của hội nghị cấp cao 
Lào — Cam-pu-chia — Việt nam ngày 
23-2-1983. Bản tuyên bố nhấn mạnh 
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rằng ba nước phải tăng cường đoàn 
kết và hợp tác toàn điện với nhau 
theo mục đích và những nguyên tắc 
sau đảy ? 

— Toàn kết, hợp tác giữa ba nước 
nhằm giúp đỡ nhau xây dựng và bảo 
vệ đất nước, góp phần bảo vệ hòa 
bình và ôn định ở Đông Nam A và 
trên thế giới, không nhằm chống lại 
bất cứ một nước nào. | 

— Tăng cưởng tỉnh đoàn kết và sự 
hợp tác trên cơ sở chủ nghĩa quốc tế 
xã hội chủ nghĩa. Mọi vấn đẻ thuộc 
quan hệ giữa ba nước sẽ được giải 
quyết bằng thương lượng trên cơ SỞ 
tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thổ của nhau, không can 
thiệp vàơ công việc nội bộ của nhau, 
với tỉnh thần bhiều biết lẫn nhau, tôn 
trọng lợi ích chính đáng của mỗi nước 
và vì lợi ích của cả ba dân tộc, 


— Phát triền sự hợp tác lâu đài và 
giúp đỡ lẫn nhau giữa hai bên hoặc 
ba bên vẻ mọi mặt trên tỉnh thần hữu 
nghị anh em, hoàn toàn tự nguyện, 
bình đẳng và cùng có lợi. 

— Tăng cuờng tỉnh đoàn kết giữa 
ba dàn tộc chống mọi âm mưu chia 
rẽ của kẻ thù và mọi bibu hiện của 
tư tưởng đân tộc nước lớn và dân 
tộc hẹp hòi. Í 

Mục đích và những nguyên tắc liên . 
minh đó nói lên tình hữu nghị truyền 
thống và mối quan hệ đặc biệt giữa 
ba nuớc, phần ánh trung thành chủ 
ngÌl'ĩa quốc tế vô sẵn trong sảng. 

Về phía Việt nam chúng ta, [rong 
khi làm nghĩa vụ quốc tế chúng ta 
hiểu rất rõ nguyên lý mắc xÍt — lẻ nin 
nít nỗi tiếng: một dân tộc đi áp bức 
một đân tộc khác thi đân tộc đó không: 
thề có tự do. Chúng ta kiên quyết đấu 
tranh chống tư tưởng đân tộc vị kỷ 
dưới mọi màu sắc, coi nó là kẻ thủ 
của chủ nghĩa quốc tế vô sản. 

Việc quân tình nguyện Việt nam có 
mặt trên đất Cam-pu-chia là vì nghĩa 
vụ quốc tế, là theo yêu cầu của Cam- 
pu-chia, là sự thực hiện Hiệp ước 


liên mỉnh đã được ký kết giữa bai 
nước. Điều đó sở đi đang điền ra là 
vi trên thực tế nền độc lập và an ninh 
của nước bạn Cam-pu-chia còn bị uy 
hiếp. Những thế lực đói đầu còn àm 


mưu đưa bọn điệt chủng Pôun PóI trở. 


lại Cam-pu-chia. Trong khi chưa có 
một giải pháp chính trị về Cam-pu- 
chia và Dông Nam Á, căn cứ tình hình 
hiện nay ở Cam-pu-chia, CIINHCN 
Việt nam và CHND Cam-pu-ehia k}.ang 
định vẫn tiếp tục rút dần bàng năm 
quản tình nguyện Việt nam khói Cam- 
pu-chia và việc út quân sẽ hoàn 
qhành vào năm 1990 như dà tuyên hố. 

Với nhận thưc ngày càng sâu sắc về 
liên minh ba nước Đông dương, Đại 
hội thứ VI vừa qua của Dàng ta đã 
nhấn mạnh: «Đẳng những biện pháp 
thiết thực và có hiệu quả, chúng ta 
ra sức phát triền quan hệ giữa nước 
ta với bào và Cam-pu-clia, làm cho 
môi nước và cả ba nước ngàv càng 
vững mạnh, làm thất bại âm mưu và 
thủ đoạn chia rẽ của lẻ thủ. Trước 
sau như một, Việt nam trung thành 
với nghĩa vụ quốc tế của mình lối 
với cách mạng Lào và cách mạng Cam- 
pu-chia. Chúng ta coi mỗi tành tựu 
trong sự nghiệp bảo vệ và xàv dựng 
Tô quốc của hai nước anh em như 
thành tựu của chính mình, cũng như 
mỗi thành tựu của chúng ta đếu không 
tách rời tình đoàn kết, sự úủug hộ và 
giúp đỡ của Đẳng, Nhà nước và nhân 
đán hai nước anh em ›. 

Trong liên mìỉính ba nuớc Đông 
dương, một vấn dẻ tát yếu, khách 
quan. có ý nghĩa làu đài là phái đầy 
mạnh và phát triên một cách có hiệu 
quủ, theo hướng đi vào chiều sàu, 
Sr hợp tác toàn điện, chặt chế trên 
tả: cả @đác lĩnh vực, trong đó piệc 
hợp lác 0ê kinh lẽ, sàn hóa là nền 
_ tảng cho việc củng cỏ liên minh chiến 
lược chiến đấu lâu dài giữa ba nước. 
Bởi vị, tuy mức dộ có khác nhau, cả 
ba nước vốn đều là những nước nông 
nghiệp lạc bậu và hiện nay đếêu quá 
dộ lên chủ nghĩa xã hội bố qua giai 


đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa, 
Do đó, tất yếu phải chuẩn bị những 
tiền đề đẻ tiến hành công nghiệp khóa” 
xã lội chú nghĩa; xây dựng cơ sở vật 
chất — kỹ thuật của chủ :( gla xã hội, 
Không công nghiệp hóa thì không cÓ 
chủ nghĩa xã hội, không có độc lập 
thật sự, không có tự đo, bình dàng 
thật sự. Muốn vậy, mọt mặt piIải dựa 
"ào sự viện trợ của các nước xã hội 
chủ nghĩa, trụ cột là Liên xô vĩ đại. 
Mặt khác, phải cố gắng tích lũy dân 
đân từ nội bộ nền kính tế quốc dàn 
của mỗi nước, Điều này đến lượt nó 
lại đặt ra vấn đề là phải biết tương 
trợ hợp tác chặt chẽ giữa ba nước 
Đông dương. Do có sông núi liền nhau, 
có truyền thống hữu nghị, có đẳng 
Alác — Lê-nin lãnh đạo, và đều còn ở 
trình độ kính tế KÝ thuật chưa phát 
triền cho nên ba nước Việt nam, Lào, 
Cam-pu-chia chẳng những căn phải 
đoàn kết giúp đỡ lần nhau mà còn 
có những điều kiện phủ hợp đề trao 
đồi kinh nghiệm với nÏÌau trong việc 
quản lý, xây dựng đất nước trong quả 
trình tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nự h1. 

Mặc cho kẻ địch xuyên tạc, ba nước 
Đồng dương đã và dang liên mình với 
nhau, vững bước tiến lên. Giữa ba 
nước, sự hợp tác toàn điện, đặc biệt 
về kinh tế, văn hóa đang được nhanh 
chóng mở rộng nhằm giúp đỡ nhau 
phát huy mạnh mẽ khả năng về tài 
nguyên, cơ sở vật chất kỳ thuật của 
mỏi nước đề giải quyết những văn đề 
cäp bách trong sản xuất và đời sống 
cúc nhàn đàn, cụ thê là giúp nhau 
điều tra nghiên cứu eơ bẫn, bòi đường 
đào tạo cận bộ, đề ra quy hoạch, Rẻ 
hoạch xây đựng đất nước làu dài, phủ 
hợp với yêu cầu của mỗi nước và cÓ 
sự liên kết với nhau trong chiến lược 
phát triền kinh tế xã hội, Sự hợp tác 
kinh tế đó quán triệt các nguyên tác 
quốc tế chú nghĩa là: hoàn toàn tự 
nguyện, thật sự bình đẳng, đôi bên 
củng có lợi, và có ưu tiên, ru đãi nhau 
trong tình đồng chí, Nội dụng hợp tác 
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phải thiết thực, có biệu cua, có kế 
E-oacht tiến bành từng bước vững chắc 
và Kết lợp dược xây dựng kính tế 
Với cúng cổ quốc phòng và an nìnÌ, 
bảo căm nhiệm vụ chiến lược của mi 
nước là vừa xảy dựng vừa bảo vệ Tò 
quốc xã Lội chủ nghĩa 


Về bình thức, có hợp tác giữa hai 
lên hoặc Pa bên, giữa ngành với 
ngành, địa phưcng với địa phương, 
phỏi hợp kế boạch và liên kết kinh tế 
với nhau, xuất khầu qua lại cho nhau. 
liiện nay, tuv trình độ khoa học, KỶ 
thuật và kinh tế của Việt nam cl:ưa 
cao, nhưng nhìn chung văn có tRỀ giúp 
cỡ lào và Cam-pu-clia hợp với klả 
năng tiếp nhận của bai nước anh em, 
Việc bợp tác trên tỉnh thần dòng chí, 
an: em như vậy là thiết thực, rất cần 
thiết và đứng về Ý nghĩa kinh tế mà 
xét, là phủ hợp với con đường công 
nghiệp kóa xã hội eEủ nghĩa của mỗi 
nước, Dương nhiên cề không ngừng 
nâng cao, mở rộng và đôi mới quan hệ 
lợp tác giữa ba nước, cần tiếp tục 
nghiên cứu sảu, vận dụng đạt hiệu qua 
Lối đa các bình thức Eợp tác vẻ chính 
Irị, quản sự, ngoại giao, kính te, văn 
hóa, xã hội giữa ba nước. Đẻ pl.òng tư 
tướng và hành động chủ quan nóng vội, 
chỉ thấy thuận lợi cơ bản, thắng lợi to 
lửn mà không thấy hết kkó khăn phức 
tạp. 

Vừa qua giữa Việt nam và Lào đã 
xem xét và rút kinh nghiệm về sự hợp 
l¿e toàn điện trong tời gian qua, và 
đã dịnh kế koạch, biện pláp thúc 
đây sự hợp tác trong 5 năm tới (1980 — 
I290),., Giữa CHNXHCN Việt nam và 


CHND Cam-pu-cbia đã ký kết và plê_ 


chuần hiệp ước hoạch định biên giới 
quốc gia, dã ký hé hoạch hợp tác vẻ 


nông nghiệp, lâm nghiệp, tủy lợi, kbí 
tượng, bưu điện, giáo dục, du lịch 
trong 2 năm 1986 — 196: và trong 5 
năm 1986 — 1990. 

Như vậy là các mi quan bệ hợp 
tác nhiêu mặt g ữa Việt nam — Lào — 
Cam-pu-chia đã từng bước được tiè 
cl:ế hóa làng các biện ước Lữu nghị 
và hợp tác ký hết giữa hai bên boặc 
ba bên, được xây dựng trên cơ sở 
những nguyên túc mác xít—lê nin nịt 
và chủ nghĩa quốc tế xã kội e1: nehĩan. 
liều đó càng chứng tÓ quan hệ giữa 
ba nước Đông dương là mối quán lệ 
đoàn kết cách mạng của nEữig nước 
anh em, trong đó môi nước đều đệc 
lập, có chủ quyền, bình đẳng vói các 
nước qtlác; môi quan bệ đó vừa có 
lợi cbi:ng cho cá ba nước, vừa có lợi 
riêng cho mỖi nước. - 

Trorg khi tăng cường quan lệ hợp 
tác với nPau, ba nước Việt nam — 
Lào — Cam-pu-chia không ngừng dầy 
mạnh sự hợp tác toàn diện với Liên 
Xxò và cộng đồng xã bội chủ nghĩa, 
đồng Lời hợp tác với các nước bầu 


bạn khác. Điều đó thê Liên sự kết lợp 
chủ nghĩa vêu nước chàn chính với 


chủ nghĩa qwốc tế vô sản, chống lại 
tính bản vị, cục bộ; thiền cận và tư 
tưởng đản tộc hẹp hỏi, 

Nhận thức rõ tính tất vếu và Lức. 
thiết của Liên mỉnh ba nước Đôi g 
đương, vỉ sự nghiệp xàv dụng và bảo 
vệ ba nước Đỏòng dương xã hội chủ 
nghĩa và vì sự n„hiệp b¿o vệ hòa bình 
ở khu vực Đông Nam Á và thế giới, 
những: người cộng san Việt nan: chúng 
la quyết vun đáp cho tình đoàn kết 
trong cáng giữa ba nước anh em trên 
bán đảo Đông đương niãi mãi sắt son, 
đời đời bèn chặt. 


PHAN DOÃN NAM 


NĂM I98ó VÀ CHÍNH QUYỀN RI-GÂN 


SE 1686 là một năm tRẤC bại 
mạng nề dòi với chính quyền Hi 


cgàn cä về đối nội và đöi ngoại.. 


Lên cảm quyền trong bối cảnh nước 
Aÿ bị khủng hoang và suy yếu đo hậu 
quả của chiến tranh Việt nam và vụ 
bè bối Oa-tơ-ghết, tham vọng của Ri- 
gàn là trong một thời gian ngắn, bằng 
những biện pháp cứng rắn, phục hồi 
lòng tin của nhân dân Mỹ đổi với kẻ 
đứug đầu Nià trắng và lấy lại uy tín 
quốc tế của Mỹ trong thế giới tư bản. 


Chính sách của chính quyền Ri-gán 
nhằm phục hồi sức mạnh bên trong 
nước Mỹ tức là nhằm vực nền kinh 
tế Mỹ dậy sau những cuộc suy thoái 


và khủng hoảng triền miên, và đây, 


mạnh clFay dua vũ trang, nhất là chạy 
qua vũ trang hạt nhân và vũ trụ, cảy 
lai chiến tranh lạnh hòng phá thể càn 
lang quân sự — chiến lược Đông — 
tây đã hình thành từ đầu những năm 
9, đàn áp phong trào giải phóng đân 
tộc và xác lập lại vai trò lành đạo 
của Mỹ đối với đồng mìỉnh. 

Qua nhiệm kỷ thứ J (1981 — 1981), 
thờ một số thành tựu giành được 
trên mặt kinh tế (đặc biệt là những 
thành tựu trong năm 198{ là năm bầu 
cử tổng thông Mỹ, tốc độ tăng trưởng 
của tôn¿ sản phầm quốc đàn MỸ lên 
tới 6,65), giá trị dòng đô la Mỹ không 
ngừng Lăng so với các đồng tiên «manh» 
khác trong thể giới tư bản), Ri-gàn 
đã một lần nữa trúng cử tông thống 
nhiệm ký II với số phiếu tương đôi lớn. 


Tuy nhiên tỉnh hình nước Mỹ trong 
hai năm đầu của nhiệm kỷ ll của Ri- 


gìn, đặc biệt là nàm f9$ö đã không 
diễn ra như chính quyền fìi-gầu mong 
muốn, Những Khủng Foàng và bè bối 
của nước Mỹ như những cái kim làu 
nay dược bọc kín trong những lớp vải 
mị đàn của Hi-gan ngày càng là ra, 
chọc mũi nhọn ngày càng sầu vào toan 
bộ cơ thê chỉnh quyền Hi gân, 


Trước hết là về kinh tế, Trong 6 
nằm cầm quyền của lÌ-gâần thị tười 
gian suv thoái chiếm hai năm (1951 và 
1983). Đặc biệt năm 1982 tốc độ táng 
trưởng của tổng sản phẩm xã hội Mỹ 
là số âm (—2,1). Năm T198) tăng 3,725, 
năm l981 lăng 6,6 như đã nói ở 
trên. Nhưng năm 1652 lại tụt Xxuông 
côn 2,25% và năm I9Nö có thể chí dạt 
2,8%. Nếu tính trung bình trong cá 5 
năm đầu của thập KỶ 80; trong đó có 
4 năm RHi-gaàn cảm quyện thì tóc độ 
lăng trưởng trung bình của tổng sẵn 
phầm xã hội MỸ làng năm chỉ đạt 
1,84 so với 326% (thỏi kỷ 1871/9879), 
3.9% (thời kỳ 1068—1973) và 1,2% (thời 
ký 1862 — 1967). Như vậv so với thập 
ký 70 là thập ký có những cuộc 
khủng hoàng kinh tế và khủng hoàng 
năng lượng rất trầm trọng, tóc độ 
phát triển của kinh tế Mỹ trong 5 năm 


đầu của thập kử §U vẫn chậm hơn, 


Nguyên nhàn đi đã lâm clo kính cế 
MỸ bỏng chốc tăng cao trong năm T981 
lai tụt xuống trong hai nàm tiếp đó. 
Người ta cho rảng kinh tế Mỹ tăng 
mạnh trong năm 19S/ chủ yếu là do 
áp dụng các biện pháp kính tế mà mội 
số nhà kinh tế học gọi là li-gan-nò- 
míc. Đó là một sự chắp vá giữa học 
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thuyết kinh (tế của trưởng phái cung 
ứng và chủ nghĩa trọng tiên với các 
biện pháp tài chính của chủ nghĩa 
kinh !é của trưởng phái cô điện theo 
học thuyết Kèên-xơ (Xeynes). Kết hợp 
các biện pháp của cả hài trưởng phải 
này. Hgàn-nô-míe đã luy động được 


một số lớn vốn nước ngoài bằng 
việc nâng lãi suất ngàn bàng của 


đòng đô la. Năm 1983 số vốn nước 
ngoài clạy vào Mỹ là 100 tỷ đô 
lạ. ràm 1985 lên đến 300 tỷ, Nhờ số 
vôn nước ngoài đó, các xÍ nghiệp 
được cung ứng một kl.oẳän tiễn lớn mà 
không gáy ra lạm phát, Chính phủ 
MỸ còn chủ trương vay vốn của nhân 


dân, hiện nay đã vay 1500 tý đô la, 
Chính sách này tuy tạm thời đưa 


kinh tế Mỹ p†át triền như đã nói: 


trên, nhưng lại gày ra hậu quả tài bại 
trong những năm gần đây vì MỸ nợ 
quá nhiều đến mức không dám vay 
thêm nữa. Do Mỹ vẫn phải duy trì 
läi suất cao đề thu hút đô la cho nên 
sở vốn trong nước, đề nhanh chóng có 
lần, đã không được đầu tư vào sàn 
xuất công nghiệp mà lại đầu tư vào 
thị trường cô phiếu làm cho nên kinh 
tế MỸ: phát triền không lành mạnh, 
Lãi suất ngàn hàng cao làm cho tý giả 
hỏi đoái đong độ là cao đã gáyv ra 


hiệu quả ngược lại: bàng Mỹ không, 


bán được vì giá quá cao, trong lúc đó 
bàng nước ngöài lại tuôn vào thị 
trường MỹỸ làm cho thầm hụt cán căn 
tl:đởng mai và cán cân tLl:anh toán của 


MỸ ngày càng trầm trọng. Nắm 1985¿ 


mức thăm hụt đó lên tói 118 tỷ đỏ la, 
khiển cho Mỹ lần đâu tiên trong lịch 
sứ từ Hước chú nợ biến thành con nợ, 
Lại cần phải chỉ ra rằng một nguyên 
nhàn khác làm cho nên kinh tế Mỹ 
phát triển không lành mạnh là việc 
AIÿ bó hàng trăm tý đỏ la vào chạy 
dua vũ trang, gây nén tỉnh trạng mất 
căn đói trong săn xuất và thâm hụt 
ngàn sách liên bang hết sức trầm Irọng, 
-vam nay sự thâm hụt đó có thể lên đến 
trên 200 LÝ đỏ la, tức là gấp 5 lần khi 
Hi-gàn mới bước vào Nhà trắng, 
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Tỉnh hình ẩm đạm của nền kinh tế 
Mỹ không những ảnh hưởng xấn đến 
nội bộ nước ÀlŸ mà còn làm cho quan 
hệ giữa Mỹ với đồng mình, cụ thẻ là 
với Tây Âu và Nhật bản trở nèn cũng 
thẳng. Việc quốc hội Mỹ thông tua dự 
luật bảo hộ mậu dịch là một đòn nặng 
giáng vào các hàng nhập khầu từ Tây 
Au và Nhật bản, dặc biệt là hàng dệt 
và các hàng công nghiệp nhẹ khác. 


Trong lúc kinh tế MỸ gặp khó khăn 
như vậy thì kinh tế của Nhật bản và một 
vài nước Tây Âu lại đ ¡đỡ trên đà phát 
triền. Nhật bản đang có nhiều khả năng 
vượt Mỹ trong cạnh tranh kinh tế. 
Vai trò khống chế của kinh tế My ngày 
nay không còn nữa. Hiện nay tài sản 
của Nhật bản ở nước ngoài tuy còn 
đứng hàng thứ hai sau Mỹ, nhưng 
người ta dự đoán trong vải ba năm 
tới Nhật bản có thề vươn lên hàng 
đâu 


Những thất bại của Mỹ cho thấy rõ 
mặc dù Mỹ và bè lũ đế quốc còn nhiều 
tiềm lực kinh tế, còn có khả năng 
chống đỡ trên đà suy sụp hoặc thậm 
chí còn có thẻ phát triển kinh tế trong 
từng thời kỷ nhất định, nhưng xu thế 
chung là không ôn định ; suy thoái và 
khủng hoàng là tất yếu cúa kinh tế tư 
lan nói chúng và kinh tế Mỹ nói riêng, 
NÓ cũng cho (lấy những biện pháp 
của chính quyên Ri-gan chỉ là liều 
thuốc an thần nhất thời, kiiông có táo 
dụng đảo ngược tình hình. Cuộc khúng 
hoing cơ cầu của nên kinh tế trr bản 
và khủng hoàng học thuyết Kính tế tư 
bản chủ nghĩa vẫn chưa dược giải 
quyết. 


Tỉnh hình kinh tế xấu đi đã dẫn 
đến những xáo động trong xã hội Mỹ 
và là một trong những nguyên niằn 
chính gày nên thất bại to lớn của Đẳng 
còng hòa, đẳng cúc li-gàn trong cuộc 
bầu cứ giữa nhiệm kỷ tháng 1I-1966, 
Điều bất nườ đòi với Hỉ-gàn là thàt 
bại quá lứn so với dự hiến. Với kết 


‹ dua cuộc bầu cứ, thượng viện, nơi có 


tiếng nói quyết định đòi với các chính 


gắch của chính quyền Ri-gán, đã chuyên 
từ tay Dãng cộng hòa sang Đăng dân 
chủ đối lập. lĩa viện vốn đã nằm dưới 
sự kiềm soát của Đăng dân chủ, nay 
thượng viện cũng do Đăng đân chủ 


-Kiềm soát; tỉnh hình đó dặt lì gàu 


trước rất nhiều khó khăn lớn trong 
việc điều hành công việc trong bai 
năm còn lại của nhiệm kỳ tông thống. 

Nhưng thất bại lớn nhất của chính 
quyền Ri-gàn trong năm 1966 là về 
mặt đối ngoại. Theo báo chí ÀlŸ, 
chính sách đối ngoại của chính quyền 
Ri-gân trong năm đầu tiên của nhiệm 
kỳ II-có 3 sáng kiến» quan trọng 
nhất. Đó là * học thuyết Ri-gân ®; việc 
đầy mạnh sáng kiến phòng thủ chiến 
lược (SDI) và mua sắm vũ khí ð ạt. 
Học thuyết Ri-gân, còn được gọi là 
« chủ nghĩa toàn cầu mới » thực ckát 
là sự phản kích của đế quốc Mỹ chống 
lại phong trào giải phóng dân tộc và 
độc lập dân tộc. Qua các bài phát biều 
của Ri gân và các tướng tá Lầu năm 
góc, tính chất hiếu chiến của học 
thuyết đó thề hiện ở chỗ phải làm cho 
thế giới thấy rằng *Mỹ luôn luôn ở 
tư thế sẵn sàng có thê sử dụng sức 
mạnh quân sự bất cứ lúc nào», và khi 


cần thiết thì Mỹ có thề hành đọng đơn 


phương mà không cần báo trước cho 
đồng minh và không cần có sự thỏa 
thuận trước của đồng mỉnh (như việc 
Mỹ ném bom Li-bi và leo thang chiến 
tranh không quân ở Ni-ca-ra-goa). Kết 
quả của chính sách này như thế nào ? 
Rõ ràng là nó đã không đập tắt được 
sự chống đối của các đân tộc, trái lại 
càng làm cho Àíý bị lên án, bị CÔ 
lập hơn trên thế giới, kê cả ở 
các nước đồng mỉnh của Mỹ. Chưa 
bảo giờ các văn kiện của Phong trào 
không liên kết lại có nội dung chống 


“Mỹ mạnh mẽ như văn kiện của Hội 


nghị cấp cao thứ § tô chức tại Dim- 
ba-bu-ê tháng 9-19&6, Nhưng thất Lại 
của Mỹ không chỉ ở chỏ bị lên án. bị 
cô lặp mà còn ở chỗ Mỹ không thực 
hiện được mục tiêu của ®clbú nghĩa 
toàn cầu mới ®, không khuây dòng 


N 


được các hoạt động của bọn phản 


. cách mạng ở các nước nhĩm chong lại 


Liên xô, các nước Xã lội chủ nghìa Và 
các nước không liên kết, Với « chủ 
nợgliĩa toàn cầu mới 9®, MỸ định vượt 
ra khỏi giới hạn của lọc thuyết Nich- 
xơn, không chỉ làm sen dìm có chọn 
lọc mã định trở lại vai trỏ sen đâin 
quốc tế của thời kỷ trước Việt nam, 
^hưng rõ ràng thế suy yếu của để 
quốc Mỹ thời kỷ sau Việt nam không 
cho phép Mỹ vượt ra khói khuon khô 
học thuyết Nieh-xơn, 

Việc i-gan chủ trương đây nnh 
“sáng kiến phòng thủ chiến lược s 
(SDD và tiếp tục chạy đua vũ (rang, 
nhất là vũ trang hạt nhân không giởi 
hạn đã làm cho tỉnh hình thế giới hết 
sức căng thắng, quan hệ Động— Tây 
càng xấu đi nhưng vẫn không phá 
được thế cân bằng quân sự chiến lược 
Đông —.Ilây. Những thất bại về kỹ 
thuật của SDI (qua vụự nồ con tàu 
Sôn-lin-gơ (Challencer) và tính chất 
không chắc chắn của chương trình 
này đã đấy lên trong nước Mỹ một 
làn sóng phản đối, đòi Ri-gân hủy bỏ 
SDI hoặc chỉ giới hạn việc thử nghiệm 
SDLI ở trong phòng thí nghiệm. Quốc 
hội MỸ đã cát bớt ngân sách chỉ cho 
quốc phòng nói chung và SDI nói riêng. 
Nhưng điều quan trọng hơn là dư luận 
tl:ế giới ngày càng thầy rõ thiện chí 
của Liên xô, thề hiện ở những đề 
nghị hết sức xây đựng của Liên “xô 
về giải trử quân bị, giảm bớt, tiến tới 
loại trừ vũ khí hạt nhân. Qua các 
cuộc gặp gỡ cấp cao Xô—Mỹ ở Giơ- 
ne-vơ và lay-gia-vích, mọi người đều 
thấy rõ can trở duy nhất đối với quá 
trình giải trừ quản bị là việc Mỹ cứ 
khư khư bám lây chương trình SDIL, 
"hong trào chống chiến tranh hạt nhân” 
và phong trào phi hạt nhân hóa đã 
xã đang pÏát triển mạnh mẽ nưay eä 
trong sàơ buyệt của để quốc Mỹ và. 
trong nkEftng khu vực mà Mỹ đang duy 
{ri các căn cứ quản sự lớn phục vụ 
chương trình SDI. Sự rạn nứt của 
liên mình AMNZUS ngày càng lớn và 
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khả năng đồ vỡ là knông thề tránh 
khỏi. 

Trong những nuày cuối năm 1986, 
vụ bê bối đối ngoại làm rối loạn chính 
quven ÄÍ$ là việc 
khí cho ]-ran và lấy tiền lời của việc 
bán vũ khí đó cũng cấpcho bọn phiến 
loạn các nước, đặc biệt là bọn Con- 
tơ-rát ở Ni-ca~ra-goa. Dư luận phương 
Tây đã so sảnh vụ này với vụ Ôa-tœ 
ghét. Qua vự bê bối này, rõ ràng sự 
khủng hoàng trong chính sách dối 
ngớai của Mỹ chưa chấm đứt. Là một 
rong những hậu quả của chấn thương 
Việt nam, vụ I-ran-ghết chứng tỏ rằng 
cuộc khủng hoàng lòng tỉn trong nước 
MỸ còn kéo đài, Đây không chí là 
cuộc khủng hoảng lòng tin của nhàn 
dân lạo dòng AlŠ€ đói với giới cầm 
quyền ÀTl§, Nó còn là sự mâu thuẫn, 
lục dục trong nội bộ giới cảm quyền, 
giữa Nhà trắng và Bộ ngoại giao, giữa 
CLA và Bộ quốc phòng và ngay cả giữa 
những nhân vật chóp bu trong Nhà 
rang, Chưa eó một tổng thông nào 
của nước Mỹ như Ri-gân trong b6 năm 
cám quyền đã phải 5 làn thay cố vẫn 
an ninh quốc gia. Lãnh tụ Đăng dân 
clủ ở thương viện đã nói thẳng ra 
ràng chính sách đỏi ngoại của Ri-gân 
đã Noàn toàn sụp đò. Cũng qua vụ bê 
bòi này, nhân dân Mỹ và thế giới tự 
hoi liệu Hi-gản có phải là người thật 
sự điều hành chính sách ở Mỹ hay 
Ông ta chỉ là một “con vịt quê ®. Rõ 
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Mỹ lén lút bản vũ. 


ràng có nhiều sự kiện cho thấy Hí- 
gàn không nắm được bộ máy Nhà 


trắng. 


Mọi người cũng thấy rảng từ đầu 
những năm 60, khi Mỹ bắt đầu dính 
líu vào cuộc chiến tranh Việt nam đến 
nay không có một tòng thông nào 
của nước Mỹ có thê hoàn thành nhiệm 
vụ trong hai nhiệm kỳ một cách suôn 
sẻ, Giôn RKen-nơ-đi với chính sách 
“ biên giới mới ? đã bị bắn chết tháng 
11-1963. Giôn-xơn lên thay với chính 
sách leo thang chiến tranh Việt nam 
đã tự cách chức mình sau cuộc tông 
Liên công Tết Mậu Thân của quản và 
đân ta. Ních-xơn, tên (trùm đế quốc 
uian xảo đã bị vụ Oa-tơ-ghết hất cẳng 
năm 1974. Pho lên thay đã ngậm đẳng 
nuốt cay trước tliìng lợi toàn vẹn của 
nhàn đân ta mùa xuâu 19:5 và cuồi 
cùng đã đề mãt chiếc ghế tông thống 
cho Các-tơ năm 1970, Các-tơ tưởng 
rằng chơi con bài Trung quốc có thề 
giúp Ông ta thắng cử nhiệm kỳ TH 
nhưng cuối cùng đã bị Hi-gàn dánh 
bại năm 1980. Ri-gân có bị pILế truất 
do vụ bê bối l-ran hay không. điệu 
đó còn chờ thời gian trả lời, nhưng 
điều chắc chân là trong hai năm còn 
lại của nhiệm kỳ tông thống, với 
những thất bại và bê bối cả về đối 
nội và đöõi ngoại, nếu Ri-gàn còn tiếp 
tục ở ghế tông thống thì ông ta cũng 
chỉ là “một con vịt quê» như mọi 
người đã thấy trước. s 
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«TAIITIH KOHIFLIAII» Nề 2 — 1987 

IEPE/IOB.VRH — YCHIHTb MOHO.-IHTHVIO CHIOHGHHOCTP HIAPTHH H` YCH€= 
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KOHTDO.TE, CO/L€ÏICTBOBATb_ VCIIHHOMX. BBI119.1I€HHEO peineHHili VÌ cbe3/1a 
IADTHH. +  v— [Ipeanxenr Xo llln Xã (DaTkag ñeToiinch) OBAIEH 
AIHERHHII2IA\H -- O pon 0e1o8eueCkoOFO AKTODä B /161€ COHHA8HCTH- 
qe€KOIO  C€TpOoHIre.Ibcrpea. XỔ BÀI IlNYAT — Bcrpeua 34 MHD 
H CoualenHli nporpecc. XOHI” TbDbIOHHI' — ObB4a/1eBaTb 3aKOHAMH 
B IIDOBZLCIHIH COILIHA.THCTHISCKOÏI DGBO.TIOLLIH H CTDOITT€IbCTB€ COHHä1H- 
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BEVIEW 0F COMMUNISM Ñ° 2_ 1987 


EDITORLAI, — Strengthening thennanimous solidarity within the Party with a 
view fo- resolutely implementing the resolution of the 61h Party Congress 
ˆ suecessfmlv. ĐẠO DUY TÙNG — Some problems on thinking renewal. TRẤN 
HỮU DẶC — Strengthening the work oF control in order to contribute to a 
successful implemenIation of the resolution of the 60th Partvy Congress. wwWx`# — 
President Ho Chỉ Minh (short chronology). EXCHANGE OE VIEWS — Ôn 
the role of human factor in the cause of soeialist construction. HÒ BẤT 
RHUẬT - A meeting for peaee and social progress. HỎNG CHƯƠNG — The 
problem of mastering the rules ín the socialist revolution and in socialist 
construetion in Vietnam. PHAN THƯỢNG MISN —Õn the law o[ allianece 
among the three Indochinese countries. PHAN DOAN NAM — The year 1986 
and the Reagan Administration, : 


REYUE DU COMMUNISME N° 2- 1987 


FDILORIAL — Renforeer Punion, Punité de vues au sein du Parti. s°attacher 
résolument ä rẻaliser les Résolutions du Vile Congres. ĐÀO DUY TÙNG — 
Quelques problẻmes sur le renouveau de la penséc. TRẤN THU ĐC — Inten- 
sifier le travail đe eontrôle, eontribuer aä la =éalisation đes Hésolutions du VIe 
Cougres. # — Le Président Ho Chỉ Minh (Chronologie rósumyée ) ECHANGBE 
DIDÉES — Sur le facteur humain dans tédifieation đu soeinlHsime: HỒ BẮẠT 
KHUẤT — Une rencontre pour la paix etle progres soeral, HONG CHƯƠNG— 
Le problẻme de lassimilation des lois objeelives đans la révolution soeialiste 
et dans Iédification du soeialisimne au Vietnam. PHAN THƯỜNG IIN — Sur 
les lois de I'alliance des trois pays indoehinois. PHAN DOAN NAM - l2année 

1986 et administration Reagan. | 


REVISTA DEL COMUNISMO Ñ* 2- 1987 


EDITORIAI. — Intensifiear la cohesión unánime đei Partido y cSUT dđecidido a 
tealizar exitosamente las Resolueiones del Sexto Congreso. ĐẠO DUY TÙNG „= 
Algunos asuntos sobre la renovación del pensamientO. THÂN HỮU ĐẶC — 
Intensiflcar el trabajo de control para contribuir a realizar cxiHtotosamente 
las Resoluciones del Sexto Congreso. w +4 — EI Presidente Ho Chị Minh 
(cronologia resumida). INTERCAMBIOS DE OPINIONES — Nobre el factor del 
hombre en la edificación del socialismo. HỒ BẤT KHUAT — BI encuentro 
pOr la paz y el progreso social. HỒNG CHƯƠNG — problema de đominar la 
ley en la revolución socialisia y la edificación del socialismo en Vietnam. 
PHAN THƯỢNG HIỀNT—Sobre la ley de la alianza de los tre paises indochinos. 
PHAN DOẨXN NAM -— EI año 1986 y la administración de Rengan. 


TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
SỐ 2-1987. NĂM THỨ XXXIII (374) 


Xã luận — Tăng cường sự đoàn kết nhất trí của Đảng. quyết tâm 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI 

ĐÀO DUY TÙNG — Mấy vấn đề về đồi mới tư duy 

TRẦN HỮU ĐẶC — Tăng cường công tác kiêm tra, góp phần thực 
hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội thứ VI của Đẳng 

*%* *% *_— Chủ tịch Hồ Chí Minh (Biên niên tóm tắt) 

Trao đồi ý kiến về vai trò nhân tố con người trong sự nghiệp xây 


dựng chủ nghĩa xã hội W TẠ VĂN THÀNH, ĐẶNG THU, TRẤN 
ĐỘ. ĐẶNG QUANG UẦN, PHAM NHƯ CƯƠNG 


HOÀNG VĂN THÁI |— Bán về chuần bị đất nước chống chiến 


tranh xâm lược . 
NGUYÊN PHÚ TRỌNG - Bài học lịch sử vô. giá 
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(Cơ quan lý luận và chính trị 
“của Đảng cộng sản Yiệt nam 


Xã luận 


KÂY DỰNG MỘT QUỐC HỘI 
THẬT SỰ CÓ NĂNG LỰC 


frị quan Irọng của nhân dàn †a. Nó phải thề hiện sự đồi mới uề nhận 

lhức 0d cách làm theo tình thần Đại hội thứ VI của Đảng. 

liên pháp nước la đã lrao cho Quốc hội những chức năng, 
nhiệm ụ 0d quuền hạn hết sức quan lrọng ðủà rộng lớn. Là cơ quan 
đại biÐu cao nhất của nhân dán, cơ quan quuền lực cao nhất của Nhà nước, 
cơ quan dt nhất có quuền lập liễn pà lập pháp, Quốc hội có quụền quuấi 
định những chính sách cơ bản 0ề đối nội, đối ngoại, những mục tiêu, kế hoạch 
phát triền kinh lễ, ăn hóa, xả hội nà dự toán ngân sách nhà nước, những 
quụ tắc chủ uẽu wề lồ chức 0à hoại động của bộ máu nhà nước, 0ề quan hệ 
Tả hội, 0â hoại động của công dạn; có quuền giám sái lối cao đổi uới toàn 
bộ hoạt động của Nhà nước, bầu pà bài miễn các thành uiên của Hội dồng N hà 
"nước, Hội đồng bộ trưởng, thành lập hoặc bãi bỏ các bộ, các ụ bạn nhà 
nước, quụ định sửa đồi hoặc bãi bỏ các thứ thuế, quiyết định chiến tranh ha 
hòa bình. Thậm chí, Hiến pháp còn cho phép Quốc hội định ra cho mình 
những; nhiệm pụ 0à quuêền hạn khác, khi xét thấu cần thiêt. 


[ UỘC bầu cử đại biều Quốc hội khỏa VIII sếp lới là một sự kiện chính 


VỚI 0at (rò sà quyền hạn lớn lao nh pậu, Quốc “ôi phải là cơ quan có 
đủ những điều kiện cần thiết đề hoạt động có hiệu lực, chứ không phải là cơ: 
quan mang tính. chất tượng Trưng, hình thức. Quốc hội cùng các hội đồng 
nhân dàn các cấp phải được coi lrọng thật sự, đúng uới 0ai trò là cơ quan 
quyên lực cao nhãi ở trung trơng ðpa địa phương. Phải thật sự bảo đảm cho 
các cơ quan quuền lực cao nhãi này thực hiện đầu đủ những nhiệm 0ụ uà 


quyền hạn của mình mà không bị bao biện làm thau. không bị cot là « nhiễu. - 
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sự, phiền toádi ?. Véi pề bản chất. Quốc hội †qa, Quốc hội một nước vả hội chủ 

nghĩa phải là một cơ quan thái sự có quụền lực 0à hành động với tình thần 

năng động, sáng lạo phát huụ dân chủ +ã hội chủ nghĩa, liêu biều cho Ú chí, 

nguyện ong ðà quuền dân vhủ của nhân dân, quuết định những oãn đề trọng đại 

bề quốc kế dân sinh, góp phần xứng đảng ào 0iệc tăng cường hiệu lực quản 

lÚ của Nhà nước. Song kinh nghiệm thực tế hơn 40 năm hoạt động của Quốc : 
hội uà Hội đồng nhân dân các cấp Ở nước ta cho hấu uiệc bảo đảm à nêu 

cao 0j trí, 0uai trò của một cơ quan như thế không phải là dễ dàng. Nó thưởng 

phải đấu tranh chống lại những nhận thức uà hành động không đúng. 


Vì uậu, trước tình hình đất nước đang đòi hỏi có sự đồi mới oề các mậặt,. 
trong đó có sự dồi mới của các cơ quan dân cử, cuộc bầu cử lần nàu phải 
đạt được yêu cầu quan lrọng hàng đầu là bầu ra mội Quốc hội thật sự có 
năng lực, có thề thực hiện tốt những chức năng nhiệm 0ụ 0d quuền hạn của 
mình, bảo đảm quụền làm chủ bằng nhà nước của nhân dân lao động, góp- 
phần tích cực thực hiện thẳng lợi nghị quuết Đạt hội thứ VI của Đảng. 


* 


Đề có một Quốc hội như oậu, điều cần thiết trước hết là phải bảo đảm: 
chặt chẽ và đúng đắn tiêu chuần người được giới thiệu ứng cử đại 
biều Quốc hội. Đau là gấu lố đầu liên hết sức quan trọng lqo nên chất 
lượng mới của Quốc hội. Những người được giới thiệu ứng cử phải là những 
người trung thành oới Tô quốc 0à chủ nghĩa xả hội, có thành lích rong sản 
xuất, công tác 0à chiến đấu, có lình thần đòi mới, sàu sdi thực lế, hiều lâm 
lư nguyện 0ọng của nhân dân tận lụu phục oụ nhân dân, mạnh dạn đề đạt 
Ú kiến uà nguyện 0ọng của nhân dán, gương mẫu Irong lối sống, [rong 0iệc: 
chấp hành chính sách 0à pháp luật, thẳng thân dấu tranh bảo 0uệ quụền lợt 
của nhân dân, chống mọi hành 0L sai trải, liêu cực Những người đó phải 
là những người thật sự có năng lực và phầm chất đề thực hiện tốt 
nhiệm vụ của đại biều Quốc hội. Dại biều Quốc hội phải có kiền thức 
Irơng đối rộng, có sự hiều biết chỉnh trị chuuên môn khá, có năng lực 
bàn bạc, giải quuết những côft 0iệc nhất định, có kinh nghiệm công tác uà 
uốn sống. lọ chẳng những phải nói lên dược tiếng nói của nhân dân, mở 
còn thực lế đúp ứng được những tiêu cầu bà nguyên 0ọong của nhân dân. Bdơ. 
đảm yêu câu cấu lạo Đề thành phản, tính chất đoàn kết dân lộc [rong cơ cấu: 

_ của Quốc hội tà cản thiết, nhưng không 0Ì Lhế mà hạ thấp liêu chuần, giớL 
thiệu những người ch có danh không có thực hoặc chỉ mang lính chất 
tượng trưng cho ngành nghề, giới tính, luôi lác. Yêu cầu pề cấu tạo thành 
phần, pề đoàn kết dân lộc không làm lu mở 0ai trò của cơ quan quụền lực 
cao nhất của Nhà nước. Hội nghị hiệp thương bàn bạc dunh sách những 
người ứng cử đại biều Quốc hội nhất thiết phái thê hiện được tình thần nói 

- trên, bdo đảm đầu đủ những Kkhảaua công lác cần thiết, không đồ xủụ ra sơ 

hở, sui sóL, hếi sức tránh lối lựa chọn có tính clalt “cân bàng ) hình thức, 
lối lựa chọn theo j muốn chủ quan của mọi 0ài cá nhân, không lắng nghe: 
hết Ú kiễn của nhàn dạn, của các tập Phê lao động. Đại biều Quốc hội phải là- 
người đạt diện thạt sự chơ lợi Ích của quản chúng, được quân chúng lin cậu. 

Đã có không íL trường hợp đại biều Quốc hội xa lạ Đới cử trí, cử trì bỏ phiếu 

cho họ chỉ 0Ì tín Hrởng chưng chủ trương của Đảng, chứ chưa phải In lưởng 
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cụ Ihề người sẽ thaụ mặt cho mình ở Quốc hội. Đối uới những đại biều đã 
tham gia nhiều khóa, nau tuồi đã cao, sức đã yêu thì cần được nghỉ: ngơi, 
-chảm sóc theo chính sách. 


Việc bàn bạc, giới thiệu danh sách những người ứng cử đúng tiêu chuần 
__nởi số lrợng nhiều hơn số đại bicu được bầu chỉ có ý nghĩa khP nhân dân 
được giáo dục sâu sác mục địch, tiêu cầu của cuộc bầu cử 0à kiều rõ những 
người ra ứng cử, khL cuộc bàu củ được liền hành trong không RhẲ hoàn toàn 
.dân chủ, nghĩa là các cử tri được thật sự tự do lựa chọn đại biều của mình, 
mà Rhông bị qò ép. Cnúng !d [in trừng rằng, 0ới sự giác ngộ chính trị cao, 
Ú thức râu dựng uê lòng mong muốn đội mới, nhân dân ta sẽ bầu ra những 
đại biều Quốc hội xứng đáng. 

Đề lãnh đgo lối cuộc bầu cử Quốc họi lần nàụ, Đảng ta phải có sự đồi 
mới oề nhận thức uà cách lam. Chất lượng của Quốc hội sẽ được bầu ra lần 
nảt thự thuộc một phần rất quan trọng ào những quan điềm, chủ trương 
.đòi mới trong sự lãnh đạo của các cñãp ủu đảng, cũng như trong 0iệc _phái huu 
mai trò của các lồ chức quần chủng đối 0uót cuộc bầu cử. 


Muốn có mội Quốc hội thái sự có nàng lực trong hoạt động thực tế, còn 
cần phải đồi niớt hoạt dộng của Quốc hội, hoạt động của Hội đồng Nhà nước, 
của các hội đồng, các ủụ ban của Quốc hội, đặc biệt là đồi mới nội dung uà 
hình thức sủa các kù họp Quốc hội, hoạt đọng của các đạt biều Quốc hội, đồi 
mới mỗi quan hệ giữa Quốc hội 0ới các cơ quan khác của Nhà nước oà các 
đồ chức xã hội, đồi mới cả sự lãnh đạo của Đảng đối ới Quốc hội. Những sự 
đồi mới đó lam cho Quốc hội nêu cao được 0ai trò, 0ị trí 0à phái huy được 
năng lực của mình trong hoạt động thực lẽ. 


* 


Thẩm nhuần sâu sắc tỉnh thân đòi mới của Đại hội thứ VI của Đảng, 
“hiều rö Ú nghĩa, yêu cầu của cuộc bàu cử đại biều Quốc hội lần nàu, toàn dân 
†a phát huụ tình thần dân chủ +ã hội chủ nghĩa, hãu hăng hái thực hiện 
-nghia oụ 0à quựền lợi cao qiu của. mình, tích cực tham gia oiệc lựa chọn, 
Sầu cử những người dại diện cho mình nào cơ quan quyền lực cao nhốit của 
Nhà nước. Cuộc bầu cử lần nàu phải dại cho được mục dích bầu ra một 
“Quốc hội có sinh khí mới. lhái sự có nàng lực. cùng toàn dân thực hiện thẳng 
đợi những nhiệm 0ụ do Dựi hội thứ Y1 của Đảng dề ra. 


NGUYỄN HỮU THỌ. 


(uốc hội khúa VIll—mấy vấn đề đồi mới 


ỘT lần nữa cử trí cả nước ta đến 
thùng phiếu thực hiện một trong 
những quyên công dàn quan 

trọng nhất: bau Quốc hội, cơ quan 
quyền lực cao nhất của Nhà nước ta, 
theo lời văn của Hiến pháp. Và, cũng 
một lần nữa, ý nghĩa cùng giá trị thực 
tế của Quốc hội được đặt ra trong suy 
nghĩ của đông đáo nhân dàn, Tất nhiên, 
sự băn khoăn đó hoàn toàn chính đáng, 
- lành mạnh, đây tỉnh thân trách nhiệm, 

và thề hiện mức giác ngộ chính trị 
- ngày một cao của những người không 
bao giở bằng lòng dùng lá phiếu của 
mình một cách chiếu lệ, hình thức, 
không bao giờ bằng lòng sự ca ngợi 
Quốc hội với các lời lẽ hoa mỹ nhất. 


Nguyện vọng phô biến hiện nay của 


đông đảo nhân dân là Quốc hội, cùng 
các cơ quan dân cử các cấp, đúng như 
các điều khoản liIiến pháp quy định, 
hoạt động thiết thực, và chỉ như vậy, 
sự tồn tại của nỏ mới có Ý nghĩa, 
Phần sau, lôi sẽ phân tích nguyên 
nhân của một tỉnh hình, với chế độ 
chúng ta. là không bình Thưởng, còn 


bây giờ, tôi muốn nhác đến một mệnh - 


lệnh lịch sử phát lên từ Nghị quyết của 
Đại hội thứ VI của Đảng; « Đôi mới 
toàn diện? và ®.Lắu đàn làrm gốc Ð, biều 
tượng cho Đại hội VĨl, Đại hội đánh 
dấu bước chuyên mình của nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thân 
yêu của chúng ta, de đến năm 2000 
có sự phát triền mạnh mẽ, 
dáng với truyền thông đánh giặc 
giữ nước anh hùng, và không hỗ thẹn 
với bè bạn xã hội chủ nghĩa đang khản 
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xứng - 


trương cải tô, không hồ thẹn với các 
quốc gia Đòng Nam Á cùng có điềm 
xuất phát về kinh tế và xã hội tương 
tự chúng ta. : 


Quốc hội khóa VIII phải phản ánh 
trung thành quan điềm. đường lối, chủ 
trương của Đại hội VI; hơn thế nữa, 
Quốc hội chính là hình ảnh mịnh họa 


. sinh động của tỉnh thần Đại hội VI, nơi 


nối liền nguyện vọng của Đảng với 
hiện thực khách quan, là piệc lìm tiêu 
biều cho lởi nói của Đảng, trước hết 
là đấu ấn dóng vào yêu cầu đôi mới 
và /aự dan làm gốc, là bước thể nghiệm 
đàn chủ đang dược cả nước và rộng 
hơn, chăm chú theo dõi, 


Cuộc sống không ngừng phát triền, 
đất nước đứng trước những chuyền 
động tự thân, và chịu tác động của 
trào lưu chung. Đỏ là tính quy luật, 
không ít quan điềm và biện pháp tất 
yếu ngày hôm qua trở nên loi thời, 
thàm chỉ chướng ngại ngàv hôm nay. 
Chính vào thời kỳ cuỗi của nhiệm 
kỳ vừa ròi, Quốc hội bọc lộ 
những mâu thuẫn giữa sự cần thiết 
phái hoạt động như một cơ quan quyền 
lực thực sự đại biều cho xu thế đồi 
mới của đất nước, của chủ nghĩa xã 
hội, và của thế giới, thực sự là tiếng 
nói của toàn thề cử trí đã bầu ra mình, 
với trạng tht1i ý ạch, xem Quée hội 
như một loại trang trí. Căn phải nói 
ngay rằng không một aï có ý thức hại 
chủ trương cực đoan trong văn đề đân 
chủ. Dân chủ là sẵn phẩm của một xã 
hội nhất định, trình độ thưc hiện dân 


chủ ceúa mội chế dò không độc lập với 
-trình độ kinh tế, văn hóa, không độc 
lập với hoàn cảnh đối nội và đối ngoại 
mã chế độ phái thích nghỉ ở vào từng 
thời điềm cụ thê. Tiến trình dàn chủ 
hóa còn liên quan đến di sa ¡ lịch sứ sâu 
xa, và-sẽ Ảo lướng nêu ta lấy máu mực 
từ những nước xã hội chủ nghĩa công 
nghiệp hóa cao, đã kinh qua nên dân 
chủ tư sản có khi dài hàng thế ký. 
Tuy nhiên những mặt thiếu sót dã qua 
của Quốc hội hoàn toàn không vì bệnh 
#“đuy ý chí 2, ỚƠ Hnb vực khác thì qua 
chúng ta mắc bệnh này trầm trọng, 
nhưng ở lĩnh vực dân *hủ thì chúng 
ta đã không làm đúng theo nguyên TỶ 
của Đan, thiểu ý chí cần thiết. Đàn 
chủ là thẻ mạnh của chúng ta, nhưng 
giìảnh được chính quyền trọn vẹn; 
chúng ta lại làm xói mòn thể niịnh ấy, 
Trước hết, vai [rò cơ quan quyền 
lực Nhà nước cao nhất » bị ví phạm 
đo lần lồn giữa khái niệm Đẳng lãnh 
đạo với chức nắng lập pháp và đề cử, 
giám sàt cơ quan hành pháp của Quốc 
hội. Đăng lãnh đạo tuyệt đổi, toàn diện, 
nhưng không có nghĩa cơ quan đảng 
lâm Tháng cho Quốc hội. Sự hoạt động 
của Quốc hỏi theo cương lĩnh và nghị 
quyết của Đăng đã thề hiện mặt chủ 
vếu sự lãnh đạo của Đang. Đây là sự 
phần công hợp lý trong điều kiên Đẳng 
cảm quyên, và Quốc hội —cũng như các 
cơ quan đản cử các cap — là một khâu 
trong toàn bộ đáy chuyền chuyên chính 
vỏ sản, Xi điều hành eụ thể trở nên 
rồi răm một khi Quốc hội Không thực 
hiện chức năng của mình, tức là chức 
năng được phản công, và chức nng 
ấy đã mang trong mình tính chất đẳng. 
Nguyên tac Đăng lãnh đạo không thê 
phát huy hiệu lực nếu khu vực lang 
phải lãnh đạo theo đặc thì của nó 
không bảo đâm đúng chức năng : Quốc 
hội thực hiện nguyên tác Đảng lành 
đạo qua đẳng đoàn trong Quốc hội, lấy 
Công tìc vàn động và thuyế † phục làm 
chính, đến một mức nào, khi các thành 
viên ngoài đẳng giữ ý kiến của mình 
thí Quốc hội xử lý bằng bỏ phiếu kín. 


Thứ hai, chất lượng Quốc hội quyết 
định từ cung cách chọn lựa đạt biêu, 
Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà 
nước chứ không phải là Uụ ban Mụạt 
trận, dù ràng trong bố trí nhân sự, 
chúng ta phải quan tâm bảo đảm mọi 
thành phần xã hội. mọi dân lộc, mọi 
giới và lứa tuôi đéu có tiếng nói, đèu 
eó quyền tại Quốc hội theo tỷ lệ số 
lượng và tính chất của các thành phần 
Av. Như vậy, đại biêu Quốc hội phải 
là những phìn tử tru Tú, tiêu biều, đủ 
năng lực, đủ phầm chất, có thê đóng 
góp được cho Quốc hội xét duyệt các 
chủ trương chung của Chính phủ, đủ 
bản lĩnh bầu (và bãi miễn) thành viên 
của lội đóng Nhà nước và Hội đồng 
bộ trưởng, kiềm tra chặt chẽ các 
cơ quan này, phê phán, uốn nắn, 
thạm chí thí hành kỷ luật cả bộ 
phản hay từng cả nhân trong guông 
máy hành pháp. Không có gì là vượt 
chức năug, quyên hạn, khi Quốc hội 
bác một dự thảo luật, một nghị quyết 
của liọi đồng bộ trưởng, bác một 
thành viên của Hội đồng bộ trưởng. - 

Môi địa phương, mỗi ngành trọn 
quyền đề cử người ứng cử vào Quốc 
hội, thóng qua hiệp thương của Mặt 
trận TÔ quốc. Hiệp thương nghĩa là 
bạn bạc, Khác với áp đặt. Các ban 
chấp bành doàn thẻ, các hiệp hội, 
thậm chí cứ trí có quyền đề cử người 
ứng cứ, theo tiên chuẩn mà không si 
được vượt qua là: trung thành với Tô 
quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa, chấp 
nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng 
sản, Bên trong làn ranh ấy, cử tri 
toàn quyền gửi gáảm nguyện vọng của 
mình cho ai mà cứ trí tín nhiệm, Như 
thế, có thê danh sách ứng cứ sẽ khá 
đồng. Không có văn đề gì phải bận 
tầm — cứ trí sẽ chọn lựa. Rất bình 
thường việc một cán bộ lãnh đạo của 
Đang thất cử trong chức trách đại 
biềêu Hội đông nhàn dân, Quốc hội, 
Đó là một loại thông tin phản hồi đề 
Đang thêm tư liệu đánh giá cán bộ, 
một thứ thách bồ sung vô cùng cần 


Thiết, 


Đất nước ta đã giải phỏng 12 năm. 
Thành phần Quốc hội phải thề hiện 
cho đươc những chuyền động sâu xa 
của thời gian giải phóng ấy. Cả nước 
lại đang chủ yếu làm kinh tế, Quốc 


hội cần những đại biêu có kiến thức" 


trên lĩnh vực này, đủ nguồn đào tạo 
từ đâu —ta chấp nhận những quan 
diềm và kiến thức khúc nhau, miễn 
cùng hướng đến lợi ích của đất nước 
và nhân dân, và chính hiệu quả thực 
tế là trọng tài công minh nhất. 


“Điều chúng ta quan tâm là Quốc hội 
phải đủ khả năng tự khẳng định 
quyền lực của mình, tự khẳng định cơ 
bản bằng kiến thức và bằng mối quan 
hệ gắn bó với cử tri. 


* 


Học tập thực hiện dân chủ — nói ra 
nghe như kỷ lạ, nhưng đúng là chúng 
ta đang ở vào giai đoạn tập sự. Nhiều 
quan niệm bị đảo lộn và không phải 
bao giờ cái mới cũng được hưởng ứng 
ngay. Nếp làm việc tùy tiện, hình 
thức — tôi chỉ nói phần Quốc hội — 
ăn sàu, thành thói quen ở một số 
người. 


Đồi mới không thề là khầu hiệu 
suông. Liên xô đang đi những bước 
rất dài và ai cũng thấy hiệu quả: nền 
kinh tế bước nhanh rà khỏi trì trệ, 
đời sống cải thiện bắn, không khí xã 
hội cởi mở, kẻ thủ chống Liên xô 


ngày mỗi cảm thấy lạc lõng. Liên xô 
thực biện di huấn của Lê-nin. xã hội 
xô viết phát triền trong quỹ đạo xã hội 
chủ nghĩa, đó`là một sự thực hùng 
hồn chứng minh khả năng tuyệt vời 
của chủ nghĩa xã hội, một khi nó được 
trả lại nội dung vốn cần phải có của nó. 

Việt nam, sau Đại hội VI, cần 
nghiền ngẫm các vi huấn của Bác Hồ, 
các vấn đề đôi mới tư duy, *lấy dân 
làm gốc ®... 

Quốc hội khóa VHI chắc chắn sẽ 
và phảẩi giải đáp đòi hồi không thê 
trì hoãn của yêu cầu pbát triền chủ 
nghĩa xã hội ở Việt nam, theo bước 
đi và đặc điềm của chúng ta. 

Từ nay «sự nhất trỉ thông qua ® sẽ 
không là một lối «thiệu »* Có cái 
được nhất trí thông qua và có cái chỉ 
được thông qua với một số lượng 
phiếu nào đó. Vấn đề khong ở chỗ 
« nhất trí thông qua » trên từ ngữ, mà 
ở chỗ cọ xát quan điềm, thảo luận 
thẳng thắn. Quốc hội không phải là 
nơi đại biều « phát biều cảm tưởng », 
mà là nơi dại biều cân nhắc, tỉnh 


“toán, nói lên sự đồng ý bay 1i. 


đồng ý của mình. 


Kinh nghiệm đã qua khá phong phú, 
tôi nghĩ rằng nghiêm túc hợc tập nó 
sẽ tạo cho Quốc hội sinh khi mới —= 
sinh khí bắt buộc trong công cuộc vận 
động đồi mới đang thúc đầy nhanh 
bước đường đi tới của Tô quốc chúng: 
ta. 


Ý Móf lối h`nh thức 


Khác phục những khó khăn trước 
mắt, thực hiện thắng lợi các nhiệm 
vụ kinh tế 


- 


ƯỞI sự lãnh đạo của Dâng, năm 
năm qua trong công cuc xây 


dựng chủ nghĩa xã hội. nhàn dân - 


ta đã đạt được những thàn!: tru quan 
trong. 

Từ năm 1981 đến nay, sản xuất 
lương thực có bước phát triền quan 
trọng, sản xuất công nghiệp tìng hơn 
trước. Trong cả nước, đã xuất hiện 
nhiều cơ sở sản xuät— kinh doanh khả, 
nhiều huyện làm ăn tốt; một số địa 
phương và ngành có cách làm năng 
động, sáng tạo đã đạt nhiêu thành tích. 

Tuy nhiên, những thành tựu và 
tiến bộ vừa qua chưa làm thay đồi 
được bộ mặt kinh tế—xã hội của 
nước ta. Sản xuất có tăng, nhưng tăng 
chậm so với khả năng sẵn có và công 
sức bỏ ra, một số chỉ tiêu quan trọng 
của kế hoạch năm năm không đạt đã 
ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động 
kinh tế và đời sóng của nhân dân. 
Hiệu quả sản xuất và đầu tư thấp, 
tài nguyen của dđãt nước chưa được 
khai thác tốt, iai bị sử dụng lãng 
phí; những mất cân đối lớn trong 
nền kinh tế chậm được thu hẹp, có 
mặt cỏn rất gay gắt ; quan hệ sẵn xuất 
xã hội chủ nghĩa chàm được củng cố, 
c:¡c thành phần kinh tế phi xã hội 
chủ nghĩa chưa được sử dụng và cải 
tạo tốt ; đời sống của nÌ ân dân, nhất 
là công nhân viên chức còn nhiều 
khöỏ khán. : 

Trên cơ sở khẳng định những thành 
tựu đã đạt được, đồng thời phê phán 


những khuyết điều, phân tích những 
đặc điểm kinh tế- xã hội hiện nay của 
nước ta, Đại hội thứ VI của Đảng đã 
xác định mục tiêu tông quát trong 
những năm còn lại của chặng đường 
đâu tiên là ồn định mọi mặt Hình 
hình kinh lế —= xã hội, liếp lục 4ủU 
dựng những liên đề cần thiết cho 0iệc 
đà mạnh công nghiệp hóa + hội 
chủ nghĩa trong chặng đường tiếp theo. 

Trong những mắt, 


năm {rước 


chúng ta phải ồn định cho được tinh 


hình kinh tế—xã hội, bao gm cả ên 
định sản xuất, ồn định phân phối lưu 
thông, ồn định và cải thiện từng bước 
đời sống vật chất và văn hóa của 
nhân dân, tăng cường hiệu lực của 
tô chức quản lý, thiết lập trật tự, kỷ 
cương và thực hiện công bằng xã hội. 
Òn định không có nghĩa là không phát 
triền mà trong ồn định có điều chỉnh, 
đồng thời có phát triền; giữa ồn định 
và phát triền có mối quan hệ biện 
chứng, ồn định đề phát triên và có 
phát triền mới có thể ồn dịnh dược. 


Xuất phát từ mục tiêu tông quát 
đó, chúng ta thục hiện bằng được 
những mục tiêu cụ thê về kinh tế— 
xã hội: sản xuất đủ tiêu dùng và có 
tích lũy ; tạo ra một cơ cấu kinh tế 
hợp lý nhằm phát triên sản xuất ; xây 
dựng và hoàn thiện một bước quan 
hệ sản xuất mới; tạo ra chuyền biến 
tỐt về mặt xã hội: bảo đảm nhu cầu, 
củng cố quốc phòng và an ninh của 
đất nước, 


Những mục tiêu trên đây được cụ 
thể hóa trong những nhiệm vụ và các 
chỉ tiêu cụ thê của kế hoạch kinh tế— 


xã hội. Cái raốc đề đánh dấu sư kết. 


thúc của chặng đường đầu tiên là 
phải đạt cho được các mục tiêu đó. 


* 


Tiến lên chủ nghĩa xã hội từ một 
nền sản xuất nhỏ trong bối cảnh lịch 
sử hiện nay của đất nước, bên cạnh 
những thuận lợi cơ bản, chúng ta cũng 
nặp phải những khó khăn khòng nhỏ. 
lo những sai lâm khuyết điểm trong 
việc bố trí cơ cău kinh tế, trong còn 
Eìe cải tạo và trong cơ chế quần lý 
cho nên lực lượng sản xuất đang bị 
kim hãnT: một nữa công suất thiết bị 
cưa được sử dụng; ruộng đất chưa 
được thâm canh nhiều; rừng, biên 
và cát tài nguyên khác chưa được 
khai thác tôt; sức lao động đòi dào, 
lục lượng khoa học, kỹ thuật chưa 
dược tàn dụng... 

bề thực hiện được các mục tiêu 
kinh tế—xã hội đã dê ra, điều quan 
trọng hàng đầu là phải dõi mới các 
chính sách kinh tế, chính sách xã hội, 
tạo nên phong trào quần chúng hàng 

hìi lao động dây mạnh sản xuất, xày 
_ dựng đất nước. Các chính sách kinh 
tẻ phải nhằm khai thác nhanh và có 
hiệu qua mọi kha năng hiện có và 
tiêm tầng của nền kính tế Tiện này, 
việc tỏi mới các chỉnh sách kinh tế là 
mọt động lực quan trọng -de dây 
mình công cuộc xảy dựng chủ nghĩa 


` 


xã hội. Tư tưởng chỉ đạo của kế hoạch: 


và các chính sách kinh tế là qiải 
phom Tội năng lực sản xuất hiện có, 
khai thác mọi kha năng tiềm làng của 
đài nước 0đ sử dụng có hiện qua sự 
giúp đỡ quốc tế đề phát triền mạnh 
mẻ lực Hưrợng san xuất đi đôi ĐỜI xâU 
dựt ng 0d củng cố quan hệ sản xuất xả 
hội chủ nghĩa.. 

Dai hội thứ VỊ của Đăng đánh dấu 
sự chuyên hướng quan trọng trong 


8 


lãnh đạo kinh tế của Đẳng. Dó là 
chuyền hướng về bố trí cơ cấu kinh 
tế, cơ cấu đầu tư, đồi mới các chính 
sách kinh tế và cơ chế quản lý kinh 
tế. Vấn đề quan trọng hiện nay là bố . 
trí lại cơ cấu sẵn xuất, điều chỉnh lớn 
cơ cấu đầu tr và bước đi của nền 
kinh tế cho phù hợp với phương 
hướng, mục tiêu của những năm (rước 
mắt, | 

Muốn đưa nền kinh tế của đất nước 
sớm thoát khỏi tình trạng mất cân đối, 
phải dứt khoát sắp xếp lại nền kinh 
Llế quốc dân theo cơ cấu hợp lý. Các 
ngành, các vùng, các thành phần kinh 
tế, các loại hình sẵn xuất với quy mô 
và trinh độ kỹ thuật khảe nhau phải 
được bố. trí cân đối, liên kết với nhau, 
báo đảm cho nền kinh tế phát triền 
thuận lợi. Đại hội thứ VI của Dáng 
một lần nữa ki»ng định rằng, trong 
những năm tới chúng ta phải thậi sự 
li nông nghiệp làm mặt trận hàng 


-đu, ra sức đầy mạnh sản xuất hàng 


tiêu dùng và hàng xuất khâu. Công 
nghiệp nặng cần hướng trước hết và 
chủ yếu vào phục vụ nông nghiệp, công 
nghiệp nhẹ với quy mô và trình độ kỹ 
thuật thích hợp. | 


Vẽ mặt xây dựng kinh tế, Đại hội 
đã nhắn mạnh những nhiệm vụ dưới 
đày:: 

Một là, mây dựng 0à tồ chức thực 
hiệnba chương trình oề tương thực~ 
Ilhực phảm, hàng liều dùng pà hàng 
xuất khu. 

Ba chương trình mục tiêu là nội 
dụng chú vếu, là cöt lỗi của kế hoạch. 
ö năm P986 — 1990, có ý nghĩa sống 
còn trong tỉnh hình trước mắt, Thực 
hiện ba chương trình đó mới có điều 
kiện dê đạãy. mạnh công nghiệp hóa 
trong chặng đường tiếp theo. Bạ 
chương trình này có quan bệ biện 
chứng với nhau, là cơ sở và tiền đề 
cho nhau đề phát triền kinh tế của 
đất nước, Nó thê hiện mối quan hệ 
giữa nông nghiệp và công nghiệp. giữa 
kinh tế trong nưỡc với nước ngoài, 


, 


thề hiện việc bố trí cơ cấu kình tế của 
ta hiện nay. Về thực chất, đó là nội 
dung của còng nghiệp hóa xã hệi chủ 
nưhĩa trong chặng đường đầu tiên Ở 
nước ta. 


Từ lâu Đảrg ta dã xác định vị trì 
hàng đầu của nòng nghiệp, tuy nhiên, 
trên thực tế chưa đầu tư đúng mức 
cho nông nghiệp, chưa có những 
chính sách thỏa đáng đề thúc đầy 
nông nghiệp phát triền. Trước mát, 
cần phát triền nông nghiệp theo l rớng 
sản xuất lớn nhằm tăng nhanh khối 
lượng và tỷ suất hàng hóa nòng sẵn. 
Thật sự coi nông nghiệp, kề cả lâm 
nghiệp, ngư nghiệp là mặt tràn hàng 
đầu, là phải ưu tiên đáp ứng nÌu cầu 
về vốn đầu tư, về năng lượng, vật tư 
và lao động kỹ thuật cho nó. Việc đầu 
tư cho. nông nghiệp phải được đồng 
bộ từ sản xuất đến chế biến, vận 
chuyền, bảo quản. Ứng dụng rông rãi 
những thành tựu khoa học và tiến bò 
kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ sinh 
học, đưa vào sử dụng phô biến và ỏn 
định các loại giống mới, đáp ứng đầy 
đủ và kịp thời nhu cầu về phân bón, 
thuốc trừ sảu; đầu tư về sức kéo, bảo 
đảm đủ công cụ thường và công cụ 
cai tiến, thực hiện từng bước và có 
trọng điểm việc cơ giới hóa. 


Phương châm pÏlHát triền nông 
nghiệp là kết hợp chuyên mỏn hóa 
với phát triền toàn diện, cân đối giữa 
tròng trọt và chăn nuôi, lúa và màu, 
cây lương thực và cây công nghiệp. 
Cần lấy thâm canh, tăng vụ là chính, 
đồng thời mở rộng diện tích một cách 
vững chắc và có hiệu quả. 


Ra sức phát triền công nghiệp nhẹ, 
tiêu công nghiệp và thủ còng nợÌ iẹp, 
đáp ứng nhu cầu về hàng iiêu dùng, 
vẻ chế biến nông, lâm, thủy sản, tăng 
nhanh bàng gia công xuất kl:ầu và các 
mặt hàng xuất klhau khác. Trong 
những năm qua, sản xuất hàng tiêu 
dùng có phát triền nhưng còn chậm, 

“nliều mặt làng thông thường văn 
khan hiếm, chất lượng hàng tiêu 


dùng giảm sút. Sản xuất công nghiệp 
nhẹ trưởa hết đựa vào việc tô chức. 
lại sản xuất, đầu tư chiều sâu và đầu 
tư đồng bộ đề tận dụng công suất 
thiết bị của các cơ sở hiện có, coi 
trọng các cơ sở có năng lực và hiệu 
suất chế biến cao. Phát triền và cũng 
cố cúc cơ sở kinh tế quốc doanh trong 
những khâu chỉ phối quá trình sản 
xuất và lưu thông. 


Về hàng xuất khầu, cần tạo được 
một số mặt hàng chủ lực, đạt kim 
ngạch xuất khầu đáp ứng phần lớn 
nhủ cầu nhập khầu vật tư, máy móc; 
phụ tùng và hàng hóa căn thiết. 
Trước hết, xày dựng một quy hoạch 
đài hạn và một kế hoạch cụ thể cho 
từng thời kỳ về sản xuất hàng xuất 
khäu. Đầu tư đúng mức, bảo đảm quỹ 
vật từ cần thiết cho sản xuất, chú 
lrọng các vùng sản xuất tập trung, 
cúc mặt hàng chủ lực. Có chỉnh sách 
thỏa đáng về giá mua, về cung cấp 
lương thực và hàng tiêu dùng cần 
thiết... đề khuyến khích người sản 
xuät. Cần khắc phục ngay lỗi làm ăn 
¡it hiệu quả, tỉnh trạng phân tàn, lọn 
xộn trong phản phối lưu thông. thiết: 

“lặp tràt tự và kỷ cương trong lĩnh 
vực ngoại thương. 


Trong kinh tế đối ngoại, cần thất 
chặt quan hệ giữa nước ta với 
nước kkác trong cộng đong xã 
chủ nghĩa, trước hết với liên 
mở rộng sự hợp tắc toàn diện 
liên xô, thể hiện rõ sry tham 
của nước ta vào quá trình phân công 
lao động quốc tế, vừa mở Tộng quy 
mỡ trao đổi hàng hóa, vừa đây niịnh 
phản công hợp tác sản xuất, Đối với 
hai nước anh cm Lào và Canmpu- 
chia, chúng ta đặc biệt chú trọng pÏát 
triền quan hệ chặt chế, phối hợp 
xây dựng cức chương trình hợp tác 
'về các mặt, tiến tới có sự liên kết 
kinh tế theo một chiến lược chung. 


các 
họi 
XÒ, 
với 


Phát triền công nghiệp nặng và xây 
đựng kết cấu hạ lầng nhàm phục vụ 
các mục tiêu kính tế, quốc phòng, 
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ga - 


đồng thời chuần bị tiền đề cho việc 
pkát triền kinh tế trong chặng đường 
tiếp theo. Cần ưu tiên pl.át triền công 
nghiện năng lượng ; trong còng 
nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu, 
cần chú ý đên nguyên liệu khoảng 
sản và các nguyên liệu khác dê sản 
xuất phân bón, thuốc trừ sâu. Sản 
phảm nào cần thiết phải sản xuất 
trouơ nước đề phát triền nông nghiệp 
và công nghiệp nhẹ thì ra sức làm 
với quy nìô và kỹ thuật thích hợp. 
Đối với những sản phầm mà trong 
nước chưa có điều kiện sản xuất hoặc 
sản xuất còn thiếu thì thông qua xuất 
khu đề nhập khâu. 


llai là, rà dựng 0à củng cố quan 
hệ sản xuài xã hội chủ nghĩa, sử 
dụng 0à cải tạo các thành phần kinh 
lế phi +ä hội chủ nghĩa. 


Đề phát triền mạnh mẽ lực lượng 
sản xuất, ngoài việc bố trí lại cơ cấu 
sản xuất, cần xác định đúng cơ cấu 
thành phàn kính tế, 

Một đặc điềm cúc thời kỳ quả độ 
Ởở nước ta ià nền kinh tế gòôm nhiều 
thành phần. Không thẻ đưa tất cả 
những người làm ăn riêng lẻ vào các 
tổ chức kinh tế tập thề trong một thời 
gian ngắn vì có ngành nghề dưa vào 
tập thề chưa đem lạ: hiệu quả kinl: 
tế. Do đó, đòng thời với phát triên 
kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thẻ, 
phải sử dụng và cải tạo đúng đăn các 
thành phần kinh tế tư nhân. Cần sử 
dụng nhiêu hình thưc kinh tế với 
quy mồ và kỹ thuật thích hợp nhắm 
khai thác mọi kbả năng của các thành 
phần kinh tẻ, Hên kết chúng với 
nhau, trong đó kinh tế quốc doanh giữ 
vị trí chủ đạo. 

Xây dựng quan hệ sản xuất mới 
bao gồm cả ba mặt: chế độ công hữu 
về tư liệu sẵn xuất, chế độ quản lý 
và phân phối. Trong ba mặt đó, chế 
độ công hữu về tư liệu sản xuất là 
nền tạng của quan hệ sản xuất mới, 
nhưng nếu chế độ quan lý và phản 
phối không thích hợp thì ngay đến 
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. trước hết kinh tê 


các xí nghiệp quốc đoanh được trang 
bị kỳ thuật hiện đại cũng không thê 
đem lại hiệu quả tốt. 


Thực tiễn hàng chục năm qua đã 
cho phép chúng ta khẳng định rằng, 
cải tạo xã hội chủ nghĩa là nhiệm cụ 
thươ ng xuyên, hiên tục trong suốt thời 
RÙ quá độ lên chủ nghĩa +ã hội; nà 
phải được tiễn hành bằng những 
hình lhức 0à bước đL thích hợp theo 
đúng yêu câu của qui luật quan hệ sản 
Tuổi phải phù hợp uới tính chất nà 
trình độ của. lực lượng sản xuất 
Trong những năm tới, cần cúng cố, 
phát triền kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
quốc doanh phải 
thất sự giữ vị trí chủ đạo. Đối với 
kinh tế tiêu sản xuất hàng hóa, Nhà 
nước thừa nhận sụ cần thiết của nó 
trong thời kỳ quá độ, hướng dẫn và 
giúp đỡ nó trong sản xuất — kinh 
doanh. Vận động những người lao 
động cá thề vào cac tồ chức kinh tế 
tập thê theo nguyên tác tự nguyện và 
cùng có lợi; không thành kiến, phân 
biệt đối xử khi họ còn ở ngoài các tô 
chức kinh tế tập thê. Kinh tế gia 
đình cần được khuycn khích và giúp 
đỡ phát triền trong mỗi quan hệ hỗ 
trợ, gắn bó với kinh tế quốc doanh 
và kinh tế tạp thê. Dối với những 
nhà tư sản nhỏ, Nhà nước cho phép 
sử dụng vốn, kiến thức kỹ thuật và 
quản lý của họ đề tồ chức sản xuất — 
kinh doanh trong một số ngành nghề. 
Kinh tế tư bản tr nhân được hướng 
dẫn đi theo quỹ dạo của chủ nghĩa xã 
hội bằng nhiều hình thức của kinh tế 
tư bản Nhà nươc tử thấp đến cao, 
xóa bỏ tư sẵn thương nghiệp. Đối 
với tiều thương, tùy theo ngành hàng 
mà sử dụng nhiều hình thức đề sắp 
xếp, cải tạo và sử dụng họ thành lực 
lượng bỏ sung cho thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa; giúp đỡ những người 
không cần thiết trong lưu thông 
chuyền sang sản xuất và dịch vụ. 


ba là, đồi mới cơ chế quan lụ kinh 
lẽ. | 


Cơ chế tập trung quan liêu — bao 
cấp gắn chặt với tư duy kinh tế dựa 
- trên những quan niệm giản đơn về 
chủ nghĩa xã hội mang nặng tỉnh 
chất chủ quan, duy ý chí, đã kìm hãm 
sản xuất, không tạo được động lực 


phát triền, gây rối loạn trong nẻn - 


kinh tế và sinh ra nhiều hiện tượng 
tiêu cực trong xã hội. Cho đến nay, 
cơ chế cũ về cơ bản chưa bị xóa bỏ, 
cơ chế mới chưa được hỉnh thành 
đòng bộ. Nhiều chính sách, thể chế đã 
lỗi thời, một số quy định mới về quản 
lý còn chấp vá, không ăn khớp, thậm 
chí còn trái ngược nhau. Tỉnh trạng 
tập trung — quan liêu còn nặng, đòng 
thời những hiện tượng vô tö chúc vô 
kỷ luật cũng khá phồ biến. 

Đồi mới cơ chế quản lý kinh tế phải 
gần chặt với bố trí lại cơ cấu kinh tế. 
Thực chất cơ chế mới về quản lý kinh 
tế là cơ chšế kế hoạch hóa lheo 
phương thức hạch toán kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa, đúng nguyên lắc 
tập trung dân chủ. Cơ chế mới lầy 
kế hoạch hóa làm trung tâm, sử dụng 
đúng đắn quan hệ hàng hóa — tiền 
tệ, dùag biện pháp kinh tế là 
chủ yếu kết hợp với biện pháp hành 
chỉnh và giáo dục. 

Đề kế hoạch hóa sản xuất và lưu 
thông hàng hóa, chúng ta vận dụng 
tồng hợp hệ thống các quy luật kinh 
tế, trong đó các quy luật đặc thù của 
chủ nghĩa xã hội giữ vị tri chủ đạo 


được vận dụng trong một thẻ thống . 


nhất với các quy luật của sản xuất 
hàng hóa : quy luật giá trị, quy luật 
cung cau, quy luật lưu thông tiên tệ..., 
Thời gian qua, trên thực tế, chúng 
ta đã thành kiến, chưa thật sự thừa 
nhận những quy luật của sản xuất 
hàng hóa đang tồn tại khách quin. 
do đó đàphạm nhiều khuyết điềm. 
"Trong quản lý kinh tế, cần thực biện 
sự kết hợp hài hòa các lợi ¡ch: lợi 
ích toàn xã hội, lợi ích tập thẻ, lợi 
ích của cá nhân người lao động ; dó là 
một động lực đang thúc đầy sự phát 
triên của nền kinh tế quốc dân. 


Việc phân cấp quản lý cần bảo đẳnr 
quyền làm chủ của ba cấp: quyền 
quyết định của trung ương đối với 
những lĩnh vực then chốt, những vấn 
đề thuộc về chiến lược, bảo đảm cho sự 
phát triển càn đối của toàn bộ nền 
kinh tế quốc dân; quyền chủ động 
của các địa phương trong việc thực 
hiện trách nhiệm quản lý kinh tế—xã 
hội trên địa bàn lãnh thỏ ; quyền tự 
chủ sẵn xuất — kinh doanh của các đơn 
vị kinh tế cơ sở. Kết hợp chặt chẽ kế 
hoạch hóa theo ngành và kế hoạch hóa 
trên địa bàn lãnh thỏ. Đồng thời với 
việc xác định đúng chức năng, nhiệm 
vụ quản lý của các cấp, các. ngành, 
phải đòi mới eơ cấu tô chức bộ máy 
quản lý, đồi mới công tác cắn bộ, xây 
đựng đội ngũ cần bộ quản lý có phầm 
chảàt và năng lực đập ứng được yêu 
eäu đồi mới cơ chế quản lý 

Bốn là, giải quuế! những ấn đề 
cấp bách nè phân phối lưu thông. 


Năm năm qua, trong lãnh đạo và 
quản lý kinh tế, sai làm về phân phối 
lưu thông là rất nghiêm trọng. Việc 
giải quyết vấn đề giá — lrơng — tiền 
đã phạm nhiều khuyết điềm. - 

Trong những năm tới, thương 
nghiệp phải thật sự chuyền sang kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa, tổ chức hợp 
lý việc lưu thông hàng hóa, phải nắm 
được nguön bàng, nâng cao chất 
Hrợng phục vụ đề làm chủ thị trường. 
Kịp thời phát hiện và nghiêm khắc 
trừng trị bọn đảu cơ, buôn lậu. 

Cân vận dụng tông hợp nhiều quy 
luật kinh tế đề quy định chính sách 
giả cả, trong đó quy luật giá trị có 
tác động trục tiếp. Giá cả phải được 
hình thành trên cơ sở giá trị, phù hợp 
với sức mua của đòng tiên và có tính 
đến sự tác động của quy luật cung 
cầu về hàng hóa. 

Giảm bội chỉ ngân sách bằng cách 
lạo ra nguòn thu và tíng thu dúng. 
chính .sách; giảm dân, đi tới chấm 
đứt việc phát hành tiền để chỉ ngàn 
sách. Tăng cường quản lý lưu thông 
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(trên tệ, thủ hút tiền nhàn rồi trong 
"nhân đân, quay vòng nhanh dòng 
tin. Bằng nhiều biện pháp, Nhà nước 
bảo đảm tiền lương thực tế cho cần 
bộ, công nhân và các lực lượng vũ 
trang. Xây đựng và từng bước hoàn 
chỉnh chính sách tài chính quốc gia. 
Đỏi mới các chính sách, chế độ tài 
chỉnh, trước hết là chính sách thuế, 
Thực hiện đồng bộ các chủ trương đó 
nhằm từng bước lập lại thế cân đỏi 
giữa hàng và tiền đề giảm dần đi tới 
chấm đứt lạm phát, tạo điều kiện giảm 
nhịp độ tăng giá tiến tới ồn dịnh 
giả cả. 


* 


Trên đây là những vấn đề kinh tế 
có tần quan trọng đặc biệt, cần phải 
tàp trung lực lượng mọi mặt đề thực 


hiện bằng được. Các cấp, các ngành 
dồn sức vào sự lanh đạo và chỉ đạo các 
nhiệm vụ trên một cách nhất quân và 
triệt đề. Đồng thời với sự quan tâm 
đúng múc đến những nhiệm vụ kinh 
tế hiện nay, chúng ta không xem nhẹ 
việc kết hợp thực hiện nhiệm vụ 
kinh tế với nhiệm vụ xã hội, bảo đảm 
chính sách kinh tế thống nhất hài hòa 
với chính sách xã hội. 

Dại hội thứ VỊ của Đẳng đã vạch 
ta cho nhản dàn ta những nhiệm vụ. 
trọng đại, chỉ rõ phương hướng Cơ 
bản đề dưa đắt nước tiến lên trong 
những năm còn lại của chặng đường 
đầu tiên. Toàn đảng và toàn dán ta 
hãy dấy lên một cao trào cách mạng 
mới, ra súc khắc phục khó khăn trước 
mắt, quyết tàm thực hiện tốt nghị 
quyết của Đại hội, giành những thắng 
lợi mới to lớn trong công cuộc xây 
dựng nền kinh tế vã hội chủ nghĩa ở 


. nước ta. 


NGUYÊN THỊ ĐỊNH 


THỰ HIỆN TỐT LUẬT HÊN NHÂN VÀ (IA BÌNH 


UẬT hôn nhân và gia đỉnh năm 

1959 đã có tác dụng lớn góp phản 

xóa bỏ những tàn tích của chế độ 
hôn nhân và gia đình phong kiến, 
xây đựng chế độ hôn nhân và gia 
đinh xã hội chủ nghĩa, góp phần vào 
sự nghiệp giải phóng phụ nữ. thục 
hiện quyền binh đẳng nam nữ trong 
gia đình và ngoài xã hội . 

Đến nay, tỉnh hình đời sống đải 
nước ta đã có nhiều biến đổi quan 
trọng đòi hồi phải có những quy định 
phủ hợp, đầy đủ và cụ thẻ hơn trong 
luật pháp về những quan hệ hôn nh:n 
và gia đinh. Đề đập ứng đòi hỏi đó. 
kỳ bọp thứ 12 của Quốc hội khóa VĨI 
đã thông qua Luật hôn nhân và gia 
định mới, và Nhà nước đã công bố 
Luật này ngày 3-1-1987 đề toàn đân 
thi hành. 

Luật hôn nhân và gia định mới kế 
thửa và phát triền Luật hôn nhân và 


gia định năm 1959, nhằm tiếp tục xây. 


- dựng và củng cố gia định xã hội chủ 
nghĩa, giữ gin và phát huy những 
phong tục, tập quán tốt đẹp của đân 
tộc, góp phần xây dựng. con người 
mới, xã hội mới xã hội chủ nghĩa, 
dấu tranh chống những tàn tích, ảnh 
hưởng của phong kiến, tư sản trong 
hôn nhân và gia đình. 

Luật hôn nhân và gia định mới 
được xây dựng trên các nguyên tÁC: 

— Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, 
một vợ một chồng, vợ _ chủng ng 
đẳng. 


— Hảo vệ quyền lợi cha mẹ và 
Con cái | 


— Bảo vệ bà mẹ và trẻ em. 


Luật hôn nhân và gia định mới 
gòm 57 diều, 10 chương, quy định ð 
vấn đề lớn: hôn nhân; quan hệ giữa. 
cha mẹ và con; chế độ đỡ dầu. Šo 
với Luật hôn nhân và gia đỉnh năm 
1959, Luật biện hành có những quy 
dịnh ni : vợ chồng có nghĩa vụ sinh 
dễ có kế hoạch, nghĩa vụ và quyền. 
của cha mẹ và con (điều 2); việc kết 
h¿n giữa các công dân Việt nam với 
nhau ở ngoài nước (điều 8) ; giữu công 
dân Việt nam với người nước ngoài - 
(diều 52), quyền của các tồ chức xã 
hội dược can thiệp trong những 
trường hợp cần thiết vào quan hệ 
hôn nhân và gia đỉnh (các điều 9, 21, 
39, 50). 


Nội dung các quy định của kLuàt 
mới thè hiện những quan điềm cơ 
bản của Đăng và Nhà nước ta về hôn 
nhân, gia định, về xây dựng con 
người mới và lối sống mới xã hội chủ 
nghĩa trong quan hệ hỡn nhân và gia 
dinh. Trong điều kiện đất nước ta 
đang quá độ lên chủ nghĩa kã hội có 
nhiều khó khăn, phúc tạp, phái dâu 
tranh giải quyết những mâu thuẫn 
trong xã hội, việc xây dựng và củng 
cố chế độ hôn nhân và gia dinh mới 
có ý nghĩa thực tế rất quan trọng. NÓ 
tạo nên một trong những nền tàng 
vững chắc của xã hội tuổi, có ảnh 
hưởng lớn đến các mối quan hệ xã hội 
và đến cả nòi giống trong tương lai 
của đàn tộc. Gia đình tốt thì xã hòi 
mới tối. Xã hội tối thì gia đình càng 
tốt. Gia đình là nơi dầu tiên tíc động 
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Irc tiến đến việc xây dựng con người 
mới và lối sống mới, liôn nhân và 
gia đình được xây dựng tốt sẽ làm 
tạng thêm suy nghĩ, tình cảm lành 
mạnh (rong xã hội, góp phần tăng 
cường đoàn kết nhàn dàn, hòa hợp 
đã: tọc, Mục đích của Luật mới là 
nhằm xây dựng và củng eố gia đình 
dân chủ, hòa thuận hạnh phúc, liền 
vũng, xây dựng tỉnh nghĩa vợ chòng 
chúng thủy. thương yêu, quý trọng, 
chăn sóc, hiếp đỡ nhau tiền bộ, tỉnh 
lwonø véeun đùm bọc giữa cha mẹ và 
còn cái, giữa ông bà và các châu, 
giữa anh chị em trong gia định. Vỏi 
tỉnh thần và mục dích đỏ, trong phần 
những quy định chung, Luật dã nêu 
lèn vấn đề bảo vệ hôn nhân giữa 
công đàn Việt nam thuộc các dàn Lộc, 


các tôn giáo khác nhau, giữa người 


theo tlòn giáo với người không theo 
tòn giáo, không được cần trở những 
cuộc lồn nhàn chỉnh đăng giữa những 
công dàn đó Luật cũng đã đề cập 
đến vấn đề bảo vệ bà mẹ và trẻ em, 
giúp đỡ các bà mịc thực hiện tÓt chức 
năng cao quý của người mẹ, trong đó 
có những người mẹ đơn thân. Nghĩa 
vụ và quyền của vợ chòng được quy 
định rõ ràng, thề hiện quyền bình 
đàng nam nữ. Trong gia đình xã hội 
chủ nghĩa, vợ chồng tôn trọng, thương 
yêu, giúp đỡ lần nhau, có nghĩa vụ 
và quyền ngang nhau về mọi mặt (dựa 
chọn nghề nghiệp chính đáng, lựa 
chọn chỗ ở, sứ dụng tài sản chung 
của Øi@ đinh),, cùng nhau bàn bạc, 
quyết định và gánh vác công việc gia 
dinh, nuôi dạy con cái. Những quy 
định này nhằm xóa bỏ những tập tục 
¡hong kiến “lành đặc quyền đặc lợi 
cìo người chòng, 

Mỗi quan bệ giữa cha mẹ và con 
về mặt nghĩa vụ xà quyền trong gia 
định đư¿¿c Luật chú trọng. Cha mẹ có 
uphia vụ thương yêu, nuôi đưỡng, 
crìo dục €eon thành những người công 
“dàn có ích cho xã hội, không được 
phần biết đối xứ giữa các con, làna 
đưcng lột cho con về mọi mặt, Các 
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con có nghĩa vụ và quyền ngang nhau 
trong gia đình, con có nghĩa vụ kính 
trọng, chăm sóc, nuôi dường cha mẹ, 
lắng nghe những lời khuyên bảo của 
cha mẹ. Con từ 16 tuôi trở lên còn ở 
chung với cha mẹ cở-nghïa vụ chăm 
lo đời sống chung của gia định và nếu 
có thu nhập riêng thì phải đóng góp 
vào nhu cầu của gia đình. Vấn đề 
quan hệ giữa cha mẹ và con cái đang 
được xã họi rất quan lâm, vỉ trong 
nhiều gia đình, con cải không thực 
hiện hoặc thực hiện không tốt nghĩa 
vụ đối với cha mẹ; ngược lại, Có 
không ít gia đình, chà mẹ khóng làm 
tròn nghĩa vụ, thậm chỉ còn tiêu gương 
xau đối với con cái. Luật đã quy định 
chế tài xử lý những người cha, 
người mẹ vi phạm nghiêm tiọng 
nghĩa vụ của cha mẹ đối với con. 


* t 


Luật hỏn nhân và gia định là một 
luật có hiển quan mặt thiết đến mọi 
lứa tuôi, mọi tầng lớp nhân dân. Việc 
thực biện luật sẽ góp phán quan 
trọng vào cÔông cuộc Xây dựng gia 
dình văn hóa mới, xảv dựng những 


-tế bào lành mạnh của xã hội Việt nam. 


“Bảo cáo chính trị của BCHTƯ Đảng 
tại Đại hội VI đã ghi rõ: «G¡a đình 
là tế bào của xã hội, có vai trỏ rát 
quan trọng trong sự nghiệp xây dựng 
chê độ mới, nền kinh tế mới, con 
người nơởi, Đảng, Nhà nước và các 
đoàn thề quần chúng cần đề ra phương 
hướng, chính sách và có biện pháp tô 
chức thực hiện về xây dựng gia đình 
văn héa mới, bảo đảm hạnh phúc gia 
đình. Nàng cao trình độ tự giác Xay 
đựng những quan hệ tình cám, đạo 
đức trong từng gia dình, báo đâm 
sinh đẻ có kế hoạch và nuôi dạy con 
ngoan, tô chức cuộc sống vật ckât, 
văn bóa của gia đình * (1). Gông cuộc 


` 


(1) Háo cao chính trị của BCHTTĐ lại Đài 
họi VÌ, Tẹp chí Cộng sản. jÕ l- I9, 1tr, Gí, 


xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa của 
chúng ta có liên quan. chặt chẽ dến 
từng gia đình và phải bắt đầu từ các 
gia dình. Giá đình tốt mới sinh để và 
nuôi dạy được những công dân lành 
mạnh, có ích cho xã hội. Gia định 
vên vui, đầm ấm, mọi người trong 
gia đình đoàn kết, thương yêu nhau 
mới bảo đảm được sự bên vững của 
gia đình, bảo đảm được trật tự: ký 
cương và an toàn xã hội. Thực hiện 
quyền bình đẳng giữa vợ chòng, bảo 
vệ quyên lợi, làm tốt nghĩa vụ của 
cha mẹ và con cái tức là thực hiện 
công bằng xã hội một cách thực tế 
bất đầu từ trong gia đình. Xây dựng 
gia đình tốt không phải chí là vì lợi 
ch riêng của mỗi gia đình, mà còn 
vì lợi ích chung của xã hội và góp 
phần xây dựng xã hội iành mạnh: 


Sau 27 năm thực hiện l.uật hôn 
nhân và gia đình năm 1959, chúng 
ta đã có bước tiến bộ nhất định, một 
số mặt đã trở thành tập quán tốt đẹp 
trong nhân đân như vấn đề tuôi kết 
hôn, hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, 


một vợ một chồng. vợ chồng bình đẳng, ' 


bảo vệ quyền lợi bà mẹ và trẻ em... 
Nay Luật hôn nhân và gia đình mới 
ra đời tạo điều kiện tăng cường việc 
điều chỉnh các mối quan hệ trong gia 
đình, quan hệ giữa gia đình và xã 
hội, hướng đẫn mọi sông dân sống và 
làm việc theo pháp luật ngay từ 
“trong gia đình, góp phân mạnh mẽ 
thúc đầy việc xây dựng chế độ hôn 
nhân và gia đình xã hội chủ nghĩa. 


Xây dựng Luật hôn nhìn và gia 
đỉnh mới là một công trình tập thê của 
đông đảo cán bộ và nhân dân trong 
€ä nước trong suỗt 5 năm qua, trái qua 
nhiêu cuöc điều tra, khảo sát, hội 
thảo, nhiêu lần dự thảo, đóng gÓp Ý 
kiến, sửa đôi, bồ sung... Xây dựng 
Ï.uật mất nhiều còng phú, nhưng việc 
(uyên truyền giáo dục và vận động 


& không ít hiện tượng: vỉ 


nhận đân tìm hiều Luật đề tự giác 
thực hiện Luật còn khó khăn gấp bội. 
Trong thực tế hiện nay ®vấn còn 
phạm Luật, 
nhiều người vẫn chưa hiều rõ Luật. 
Tỉnh trạng tảo !òn, cưỡng hôn, vì 
phạm nguyên tác một vợ một chồng, 
ngược đãi, đánh đập vợ, con cái đôi 
xử tàn tệ với cha mẹ vẫn còn xảy ra 
ở nơi này, nơi khác. Đáng chủ y là 
trong số những người vi phạm, nhiều 
người lại là cân bộ, công nhàn viên 
chức nhà nước. Tuy bộ luật, hình sự 
đ3 có chế tài xử lý những vụ xâm 
phạm hôn nhàn, gia đình, nhưng một 
số cần bộ chính quyền có trách nhiệm 
văn coi những vụ ví phạm đó là 
chuyện riêng của gia đình, cho nên 
không quan tâm giải qnyết, 

Việc thực hiện Luật hôn nhàn và 
gia đình là một quá trình đấu tranh 


- lắp đài, phức tạp đề xây dựng, bảo 


vệ cái đúng, phê phán, xóa bỏ cải sai 
trong từng gia đình và toàn xã hội. 
Luật vừa mới được công bố, cần tổ 


-chức một đợt tuyên truyền, giáo dục 


sâu rộng trong toàn dân. Cần có sự 
quan tâm của các cấp ủy đẳng và 
chính quyền lãnh đạo tồ chức và kiềm 
tra việc tuyên truyền phô biến và 
thực hiện Luật, xử lý nghiêm mình 
những vụ vỉ phạm Luật. Các tò chức 
Mặt trận. phụ nữ, thanh niên, công 
đoàn có trách nhiệm giáo dục hội viên, 
đoàn viên và các tầng lớp quần chúng 
thực hiện Luật và can thiệp vào 
những vấn dẻ thuộc'hòn nhân và gia 
đình trong những trường hợp căn 
thiết. Đẳng viên, cần bộ và công nhân 
viên chức cần gương mẫu, đi đâu 
trong việc thực hiện Luật hôn nhân 
và gia định, Chỉ có sự quan tàm và 
tích cực thực biện, đấu tranh bảo vệ 
Luật của các cấp, các ngành, các tăng 
lớp nhân đân, thì chúng ta mới làm 
cho Luật có hiệu lực cao (rong 
CIỘC sỐng. | 
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Trao đồi ý biến 


Về vai trò nhân tố con người †r0ng_ 
sự fñghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 


TRẦN ĐÌNH HOAN 


PHÂN BỐ, SỬ DỤNG ĐẦY ĐỦ VÀ (Ó HIỂU QUẢ 
(Ấ( ÑGUỒN LAO ĐỘNG CỦA ĐẤT NƯỚC - 


HD hút mọi người tham gia lao 
| động, đó là công việc quan trọng 

nhất đồng thời cũng là công việc 
khó khăn nhất của chủ nghĩa xã hội. 
Cái khó khăn nhất trong việc thủ hút 
mọi nưười tham gia lao động chính là 
ở .chỏ lim sao phát huy được vai trò 
của “nhàn tố con người ), Dưới chủ 
nghĩa xã hội khái niệm « nhân tố eon 
nưười ”* được đặc trưng bởi người lao 
động tự do — vừa là lực lượng sản 
xuất chủ yếu, vừa là người eï:u tập thê 
trong lao động sản xuất, Tính tích cực 
của nhàn tố con người the hiện ở khá 
năng đạt các mục tiêu kinh tế trên cơ 
Sở tlLai độ tự giáe, chủ động, sáng tạo 
của môi người lao động cho mình và 
đóng gói cho xã hội — chính vấn đề 
nà» đang là điều thủ vị nhất, hấp đán 
nhất trong nhận thức của khoa học 
kinh tế và xã hội hiện nay. Dê làm tốt 
việc thú hút mọi người tham gia lao 


15 


động không thê xuất phát từ ý muốn 
chủ quan mà phải trên cơ sở phản 
tích sâu sắc những điều kiện kinh tế— 
xã hội trong nước; tìm hình quốc tế, 
đặc điểm và những xu hưởng phát 
triền của quá trình phân công lao 
động quốc tế — thực chất là chúng tà 
đánh giá thực trạng tỉnh hình tô chức 
và quản lý lao động trong những năm 
qua, từ đó đúc rút những bài học 
kinh nghiệm, nêu ra những văn đẻ 
cần giải quyết trong những năm: còn 
lai của chặng đường đầu tiên của 
thời kỷ quá độ. 


I— THỰC TRẠNG VẢ NHỮNG 
VẤN ĐỀ ĐẶT RA. 


Nước ta vừa trải qua 20 năm chiến 
tranh, nên kinh tế phố biến còn là 


* Xem Tạp chi Cộng sản từ +Õố 2-19974 


ần xuất nhỏ, diện tích canh tác bình 
quản đầu người ở mức thấp của thế 
giới và ngày càng giảm trong khi đản 
động và tăng nhanh, nguồn lào động 
rất đồi đào nhưng năng suất lao dòng 
và thu nhập quốc đản đâu người vào 
Joai thấp nlất thế giới. Trong tỒng số 
nguồn lao động,, SỐ người làm VIỆC 
trong các ngành của nên kinh tế quốc 
dân thấp (80,7), lao động đự trừ và 
chưa có việc làm eön chiếm tỷ lệ lớn. 
Số người làm việc trong các ngành 
của nên kinh tế quốc đản cùng còn 
trên 50% q-Ÿ thời gian lao động chua 
dược sử đụng, Trình độ văn hóa 
chuyên môn của người lao dòng có 
được nâng lên, nhưng trong phản bồ 
sử dụng còn nhiều bất hợp lý. Trang 
bị cơ khí, giá trị tài sản cố dịnh cho 
một lao động thấp. Sức khóc của 
người lao động có chiêu hướng giám 
sút, bệnh nghề nghiệp ngày một tăng. 
Phân công !ao động theo ngành còn 
ở trình độ thấp: 2/3 nguồn lao dòng 
làm việc trong các ngành nòng ng hiệp, 
lãm nghiệp, ngư nghiệp ; những ngành 
eó điều kiện và yêu cầu sử dụng nhiều 
lao động như tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp, dịch vụ, sản xuất nguyên 
Hệu, vật liệu, nhiên liệu phát triển 
chậm sẽ ảnh hưởng lớn đến việc thu 
hút nguồn lao động tham gia sản xuất 
Xã hội. 

— Nét theo thành phần kính tế thì 
trong kÌiu vực quốc doanh và hợp tác 
xã, hoạt động sản xuất kém hiệu quả. 
Kinh tế tư nhân, cá thể và kinh tế gia 
đình chưa được tô chức, quản lý đề 
-Vừa phát triền sản xuất, tăng sản phảm 
ehó xã hỏi vừa đi đàn vào quỹ đạo 
của chủ nghĩa xã hội. Phản bố nguồn 
lao. động theo các vùng lãnh thỏ là 
nhiêm vụ rất quan trọng, có tính 
-chiến lược ở nước ta, nhưng muốn tô 
chức di đân ở mức độ lớn còn phải 
giải quyết rất nhiều vấn đề về quy 
hoạch địa bàn đất đai, về cơ cấu đàu 
tư v.v. | 

-Việc sử dụng nguồn lao động chủ 
yếu mới chú ý đến mặt số lượng, chưa 


- 


chú ý đúng mức đến việc sử dụng hợp 
lý người lao động. Những biện pháp 
tlÖ ce'ức và các chính sách đã ban 
bành nhàm sử dụng tốt các nguồn lao 
động đặc thủ như lao động có trình độ 
kỹ thuật và tay nghề cao, lao độngnữ, 
lao động thanh niên, lao động thương 
binh, người tàn tật. hưu trí: mất sứcv.V, 
còn gián đơn cho nên hiệu quả thấp, 
Số người làm việc trỏng khu vực Nhà 
nước tăng qua nhanh so với yêu cầu, 
trong khi khối lượng sản xuất tăng 
chậm, thậm chí nhiều xí nghiệp chỉ sử 
dụng 30 — 40X⁄ công suất máy móc 
thiết bị do thiếu năng lượng, nhiên 
liệu, vật tư... 


Tóm lại, nhìn mội cách khái quát, 
nét đáng lưu Ú nhất trong piệc phân 
bố, sử dụng ngôn lao công hiện ngụ 
là cơ cũu, chặt lượng nguồn chưa 
phù hợp oởi cơ câu kinh Tế. Sự không 
phù hợp này có phần đo việc xác định 
eơ cầu kinh tế, cơ cầu đầu tư chưa 
chú ý đến đặc điềm hình thành và 
phát triền nguồn lao động của đất 
nước: trong khi nguồn lao động dồi 
đào, nhiều người chưa có hoặc thiếu 
việc làm, chúng ta lại tập trung vốn 
3o những công trình lớn, chưa coi 
trọng xây dựng những công trình nhỏ 
và vừa thu hút nhiều lao động: mặt 
khác, e2 phần đo sự hình thành và 
phát triền của nguồn lao dòng chưa 
hợp lý. như chưa kết hợp tốt giữa học 
kiến thức văn hóa với học nghề (ntất 
là những nghề phù hợp với yêu cầu ở 
chụng đường đầu tiên của thời kỳ quá 
đỏ như các nghề nông nghiệp, lầm 
nghiệp, tiều, thủ công nghiệp, dịch 
vụ...), cho nên số đông thanh niên đã 
học hết phô thông trung học mà chưa 


sẵn sàng lao động. 


Thực Hiển xây đựng chủ nghĩa xã 
hội ở các nước anh em và nước ta cho 
thấy muốn phân bỏ, sử dụug tỏi nguồn 
lao động, cần giải quyết thích đáng 
vấn đề lợi ích của người lao dọng 
Việc cải tiến tiền lương hỏi tháng 
9-1985 là cần thiết và cấp bách đề gắn 
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toàn bò liền Tương với Kết quả lao 
động, Tiên lượng mới lúc Tin Pành 
cũng đã lào đấm tải sản xuất sức lao 
động và khỏi phục được tỉnh thông 
nhat của chế độ tiên lương trong 
[am ví e nước. Nhưng do những sai 
lim trong công tác giá —lương—tiền, 
đo Không gắn cái tiền giả — Tương — tiền 
với thu nhập quốc đân, với quỹ hàng 
h¿aTnhất là quỹ hàng hóa nằm trong 
lv Nhà nước, cho nên những thang 
lưỡng, bằng lương đã nhanh chóng 
mất đi tác dụng của nó đo tốc độ lĩng 
ki hàng quá nhanh. Tính đến tháng 
13-1986 so với tháng 10-1985 tiên lượng 
thực tế của công nhân viên chức chi 
còn khoảng 305 ; riêng ở các xỉ nghiệp 
(kẻ cả bữa ăn giữa ca và các khoản 
thu nhập khác) tiền lương thực tế chỉ 
còn khoảng 50 — 60Ã, một số tỉnh ở 
miền Nam đo tăng phụ cấp cao hơn 
quy định chung cũng chỉ bảo dâm 
được †0—5026. Mặt khác, đo điều kiện 
có bạn của nên kinh tế, bội số các 
thang lương, bằng lương rất hẹp, chưa 
thề hiện đây đủ nguyên tắc phản phối 
Eheo lao động ; đến này đô tiền lượng 
thực tế giảm nhanh, những mặt hàng 
bán theo định lượng với giá öòn định 
giảm cả về số lượng lần định lượng 
bán, cho nên tính chất bình quản càng 
thê hiện rõ hơn, Điều này thật sự là 
một nguy eơ (rong chế độ tiên lương : 
tiền lương không đủ đề tải sẵn xuất 
sức lao độn:g, không tạo được tiền đề 
đề cũng cố đội ngũ lao động, đặc biệt 
là đội ngũ có trình độ chuyên môn và 
tav nghề cao, 


II— NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ 

BIỆN PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TÀNG 

CƯỜNG CÔNG TÁC TÔ CHỨC VẢ 

QUẦN LÝ LAO ĐỘNG TRONG THỜI 
KỲ 1986 — 1990 


Các nước đang phát triền dựa vào 
mi trong bà vềun tố sản xuất chính 
ạc định ra chiến lược phát triển kính 
tử — xã hội là: vòn dâu trị lao độnư; 
tài nguyên, Trong điều kiện nước ta 
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không giàu về tài nguyên, nghẻo về 
vốn thì chỉ eó thể đựa vào lao động 
là chỉnh. Như vậy, chiến lược về con 
người phải trở thành chien lược quan 
trọng trong toàn bộ chiến lược kinh 
tế — xã hội. Trong điu kiện nước ta 
phương hướng có tính chät chiến lược 
(trong thời gian tới là, một mặt, triệt 
đề lợi dụng nguồn lao động đồi đào 
bằng mọi cáchsử dụng hết nguồn vỐn 
quý là lao động và dất đai đề phát 
triển nônz nghiệp, làm nghiệp, ngư 
nghiệp và tiều, thủ công nghiệp, pkát 
huy tác đụng của các thành phần kinh 
tế để đầy mạnh sản xuất, tạo thêm chỗ 
làm việc mới, làm ra ngày càng nhiều 
của cải cho xã hội. Đây là công việc 
của Nhà nước và của toàn dân, phải 
được thề hiện thành những mục tiêu, 
chính sách, chỉ liêu và biện pháp cụ 
thề trong các kế hoạch phát triền kinh 
(Ế — xã hội của từng đơn vị cơ SỞ, 
từng địa phirơng, từng ngành và trong 


_phạm vị cá nước. 1/4! khác, phải thay 
_ đôi một cách cơ bản cơ cầu kinh tế, 


cơ câu đầu tư. Cần lập trung vốn cho 
ba chương trình lương thực — thực 
phầm, hàng tiêu dùng và hàng xuất 
khầu, đồng thời xây dựng một số ngành 
công nghiệp phục vụ phát triển nông 
nghiệp, hết sức coi trọrg phát triền 
quy mô nhỏ và vừa thu hút nhiều lao 
động. _ 


Các phương hướng ðà biện pháp 
cụ thề : 


1— Ý nghĩa chiến lược của chính sách 
đân số trong chặng đường đầu tiên là 
sử dụng mọi biện pháp kinh tế — xã 
hội. vận động thuyết phục... đề giảm 
nhanh tốc độ tăng tự nhiên đân số. Ơ 
chặng dường tiếp theo sẽ phát triền 
hợp lý bảo đìm vào đầu thế kỷ 21 đạt 
được mục tiêu ngừng tĩng dân số và 
phát triền cơ câu chất lượng dân số 
hợp lý. Tử nay đến năm 1990 phải phấn 
đấu bạ tỷ lệ phát triền đàn số xuỐng 
1,75 với nức 60 triệu đân vào 1920, 
thực hiện mới gia định chỉ có từ ƒ đến 
2 con. Phải chỉ dạo chặt chế và thường 


xuyên cuộc vận động kế hoạch hóa 
đản số, coi đó là một trong nhữïg 
biện phíp quan trệng để òn định và 
phát triền kinh tế, Các chính cách, 
chế độ của Nhà nước phải đóng bộ, 
thông nhất nhằm tạo hiệu qua thiết 
thực. 


2— Xét trên phạm vitoàn bộ nên 
kinh tế quốc dân, cơ cấu kinh 
tè quy định cơ cấu lao động. Nhưng 
xét trên quan điềm « đi lên từ đất đai 
và lao động », trong điều kiện lao 
động thừa thì khi hình thành cơ cầu 
kinh tê phải xem xét từ tiêm năng lao 
động, Vì vậy trong chặng đường đấu 
tiên phải xuất phát từ sử dụng "nợ uỏn 
lao động xi hội đề phản bố sủn xuất, 
và phân bó lại nguồn lao ¡HỆ phải 
theo những phương ấn tốt n' ất là tạo 
trêm việc làm mới, Piương hướng 
giai quyết việc làm trong chăng đường 
đầu tiên là giải quyết việc làm đày dủ. 
Ỡ chặng đưởng tiếp theo sẽ giàt quyết 
xiệc làm hợp lý và có hiểu quả. Đi 
đòi với chiến lược giải quyết việc làm 
đầy đủ clo lao động, cân có chiến 
lược vẻ nguyên liệu. Hướng đảu tư có 
hiệu quả nhất trong chặng đường đâu 
tiên là đầu tư cho phát triền nguyên 
liệu đề tạo ra những chỗ làm việc 
mới. Nhà nước phải dàu tư nhằm: tạo 
thêm chỗ làm việc mới, đồng thời có 
chính sách động viên mọi nguồn vốn 
trong nhần đân đề tạo thêm việc làm 
mới cho lao động chưa có việc 
làm. 


3 — Tăng năng suất lao động xã hội 
là biện pháp quan trọng nhất đề tăng 
thu nhập quốc đân bình quản đầu 
người và nâng cao mức sỐng. Con 
đường tăng năng suất lao động xã hội 
ở nước ta trong chặng đường đâu tiêu 
là con đường vừa tăng thêm số người 
làm việc, vừa tăng thêm thu nhập 
quốc dân bằng cách tầng hiệu qui! SỬ 
<iụng tài sản cố định, tiết Kiệm nguyên 
liệu, nhiền liệu, vật liệt . tăng năng 
suất lao động xã hội THỊ tồi khóng chỉ 
sử dụng có hiệu quả lao động sông mía 


còn sử đụng tốt và tiết kiệm lao động 
quá lhứ, Tăng năng suất lao dòng xã 
hội trong điều kiện nắng suàt lao động 
Ó nước ta thấp thì phải tạo điều kiện 
đề một bộ phận tao động rước ta đạt 
mức năng suất eao của thế giới hằng 
cách" mở rộng các hình thức hợp tác 
quốc tẻ về lao động đưới nhiều hình 
thức như nhận làm gia công cho các 
nước, cho nước ngoài đầu tư vào nước 
ta, đưa một bộ phận lao động của 
nước ta đi lao động ở nước ngoài. 


Những biện pháp chủ yếu mở rộng 
phản còng lao động theo ngành là : mở 
mang ngành nghề tại chỗ đề thu hút 
phần lớn số lao động chưa sử dụng 
hết và số mới tăng, vừa phân bố mạnh 
đến các địa phương còn tiêm năng lớn 
về đất đai nhưng thiếu lao động, vừa 
nhằm vào mặt trận nòng nghiệp, làm 
nghiệp, ngư nghiệp, vừa phát triên 
mcuh tiền, thủ công nghiệp và dịch vụ 
ở các thành phố và nông thôn, khuyến 
khích phát triển kinh tế gia đỉnh: 
trong nông nghiệp tăng thêm lao động 
cho thâm canh, tăng vụ, mở mang 
điện tích, phát triên chăn nuôi, ngành 
nghề trong hợp tác xã và trên địa bàn 
huyện — nhất là đầu tư đề mở rộng 
thàm canh cây công nghiệp ngắn ngày 
và đài ngày (cao su, cà phê, chè, trầu, 
lạc, đảu, rau quả, dược liệu...) 


Mở rộng phân bố lao động theo 
thành phần kinh tế theo hướng tăng 
đầu tư cho lao động ở khu vực quòc 
doanh và tập thề một cách vững chắc, 
có hiệu quả kinh tế xã hội thiết thực. 
Trong hưởng phản bỏ này cân tránh 
cách làm hình thức, giản đơn với bv 
vọng xóa nhanh các thành phần kinh 
tế tư nhân, đàn đèn việc bóp chẹt; hạn 
chế quả sớm thành phần kính tế tư 
nhân, thành lập Ồ ạt các cơ sở sẵn 
xuất quôc đoanh trong điều kiện Nhà 
nước thiêu vốn, thiểu kính nghiệm 
tồ chức quản lý lao động và quản lý 
sản XuẤt, 


Trong công tác đi đân cần thực hiện 
tốt phương châm « Nhà nước và nhàn 


JU 


đân cùng làm », # Trung ương và địa 
phương cùng làm ® đề phát huy mọi 
nguồn tiêm năng, giảm bớt khó khăn 
cho Nhà nước trong điều kiện nguồn 
vốn còn hạn chế Tranh thủ nguồn 
vốn hợp doanh với nước ngoài trong 
Việc trồng cao su, cà phê... Xây dựng 
những mô hình dđị đàn thành những 
liên hiệp kinh doanh tông hợp bao 
gồm cả các hình thức quốc doa%»n, tập 
thề, kinh tế tư nhàn và kinh tế gia 
đình theo từng cây, con chiến lược. 

4 — Dề phân bố, sử dụnz# đầy đủ và 
có hiệu quả các nguồn lao động, phải 
tiếp tục nghiên cứu đề cải tiễn chế độ 
tiền công, Liền lương và thủ nhập của 
người lao động như đo cáo chính 
frị Lại Dại hội thứ VI của Đẳn+z đã 
nói: ® Việc thực hiện đúng nguyên táo 
phân phối theo lao động đòi hỏi sửa 
đôi một cách căn bản chế độ tiền 
lương theo hướng bảo đảm vêu cầu 
tải sản xuất sức lao động, khắc phục 
tính chất binh quân...*. Do sự phức 
tạp của vấn đề, đôi hỏi phải có hai 
nhóm biện pháp là những biện pháp 
cấp bách và những biện phảp cơ bản 
và làu dài. Do còn có khó khăn về 
các mặt hàng lương thực thực phầm 
thiết yếu, Nhà nước phải bảo đảm 
bán cho công nhân viên chức và lực 
lượng vũ trang sáu mặt hàng tiêu 
đụng theo định lượng. Cách giải quyết 
tiên lương và thủ nhập ở khú vực 
sản xuất và khu vực hành chính sự 
nghiệp phải khác nhan, Ở khu Vực sản 
xuất, phải trên eơ sở cải tiễn tô chức 
sản xuất, tô chức lao động, tiết kiệm vật 
tự nguyên liệu, nhiên liệu... Cân có 
cơ chế chuyền những khoản tiết kiệm 
này để tăng thu nhập cho người lao 
động, đồng thời cần nghiên cứu xây 
dựng cơ chế động trong việc Irả công 
lào dòng trong điều kiện giá cả tăng 
nhanh, Cách làm này sẽ không Liung 
Liên lương đanh nghĩa đồng loạt và 
như vậy sẽ trảnh được việc đưa ra 
ngay một Ứìe một Khoản tiên rất lớn, 
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dẫn đến giá cả tiếp tục tĩng nhanh. 
Như vày vấn đề cơ bản đề giái quyết 
tiền lương và thu nhập là phải trên 
cơ SỞ phái triền sản xuất, Nhà nước 
phải nấm được quš hàng hóa — nhất 
là quš hàng lương thực, thực phầm 
và nàng thiết yếu khác, có phương 
thức bán thíca hợp, bảo đảm cho 
Hưười ăn lưỡng mùa được hàng hóa 
cần thiết, Trên cơ sở phát triển sản 
xuất, tắng được các nguồn thu cho 
Nhà nước, khu vực hành chính sự 
nghiệp từag bước được tăng thêm 
tiên lương. AXlặt kháe, trong kế hoạch 
» năm này phải tiếp Lục nguiên cứu 
cải tiên, hoàn thiện chế độ tiền lương 
mới. Chế độ tiền lương mới phải bảo 
đảm tái sản xuất sức lao động, khắc 
phục hơn nữa tính bình quàn, khuyến 
khích lao động có kỹ thuật, có tay 
nghề cao, thu hút được lao động vào 
những ngành nghề có nhiều khó khăn, 
uăng nhọc, độc hại, nơi xa xôi, hẻo 
lánh... Nghĩa là bảo đảm thực biện 
dúng đắn, có hiệu lực nguyên tắc 
phân phối theo lao dộng. Trong khu 
vực tập thề (nông nghiệp, tiền, thủ 
công nghiệp...) phải có chính sách 
của Nhà nước (chủ vếu là chính sách 
hợp đông Kinh tế hai chiều hợp lý) 
đề tạo điều kiện cho các tÖ chức tập 
thể xây dựng được chế độ trả công 
và phàn phối thu nhập đúng đắn, 
khuyến khích lao động, kích thích 
mạnh đổi với sản xuất. Nhà nước có 
chính sách điều tiết đúng đắn thu 
nhập giữa các tầng lớp đân cư, giữa 
những người lao động, bảo dảm 
nguyên tác cơ bản là thu nhập của 
mọi người chủ yếu phải từ kết quả 
Sỉn XUẤt và công tác, những thu nhập 
không đo lao động chính đáng đem 
lại phải được xử lý theo pháp luật 
cla Nhà nước. 

Đại hội thứ VỊ của Dẳng đã thành 
công lót đẹp, thê hiện bước truởng 
thành mới của Đẳng theo hướng dồi 
mới tư duy, phất là tư đuy kinh tế, 


lịc biệt Đại hội này của Đẳng ta đã 
để ra những phương hướng. nhiệm 
vụ của chính sách xã hội nhằm phát 
huy vai trò của nhân tố con người 
và lấy việc phục vụ con người làm 


Giáo sư NGUYÊN VĂN HẠNH 


mục đích cao nhất của mọt hoat đồng. 
Những quan điềm và phương hưởng 
dúng đắn đó chắc chắn sẽ tạo ra động 
lực to lớn cho sự nghiệp xảy dựng 
chủ nghĩa xã hội trong những năm tới. 


§UY NGHĨ VỀ ĐỒI MỚI (ÔNG TÁC TƯ TƯỞNG, 


VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 


ỞI tỉnh thần nòn nóng xây dựng 

lại đất nước bị chiến tranh tàn 

phá nặng nè, với quan đdiễm duy 
vat có lúc được nhận thức một cách 
thô sơ, đòi khi ta đã nhấn mạnh mọi 
chiều vấn đề kinh tế, tách rời kinh tẻ 
với xã hội, cho rằng có kinh tế rồi sẽ 
có tất cả. Dến bây giờ có thê khẳng 
định được ràng một trong những 
nguyên nhân sâu xa làm cho tỉnh hình 
khó khăn kéo dải, kinh tế phát triền 
chàm và không vững chắc, chính là do 
chúng ta không quen tâm đúng mức 
đến những vấn đẻ xã hội đã trở nên 
cực kỷ phức tạp do táe động của chiến 
tranh và tỉnh trạng đất nước bị chia 
cát nhiêu năm, do chúng ta chưa chú 
ý đầy đủ đến nhân tố con người Irong 
sản xuất, 

Chúng ta nói nhiều đến việc phát 
trên sản xuất. muốn chuyền nhanh từ 
thắng lợi quân sự san/; thắng lợi kinh 
tế với suy luận rằng một dân (tọc đà 
chiến thắng đế quốc MỸ thi sẽ làm 
giỏi kinh tế, mà chưa thấy hết cải giá 
phải trả cho chiến thắng đó, và sau 
mọi cuộc chiến tranh như cuộc chiến 
tranh vừa trải qua, nhân dân nhất 


VẢ GIÁO DỤC 


thiết phải được: bội dưỡng, phải được 
chuẩn bị thêm về tỉnh thần và vật 
chất mới đủ sức bước vào một trận 
chiến đấu mới boàn toàn không kém 
gian khô và khó khăn; và nếu người 
lto động sống quá thiểu thôn, không 
yên tàm, không phân khỏi, thì không 
thể nào sẵn xuất tốt được. Những ngày 
đầu cách mạng và trong hoàn cảnh 
chiến tranh, đo yêu cầu đột xuất và 
cần thiết trước mắt của công tác tư 
lương, chúng ta chú trọng tuyên 
truyền, giáo dục tỉnh thần hy sinh lợi 
ích cá nhân cho lợi ích của tập thề, hy 
sinh hiện tại cho tương lai, nhấn mạnh 
phải chăm lo cho sự phòn vinh của 
đất nước, mà Ít suy nghĩ một cách chủ 
đáo đến lợi ích chính dáng, nhu cầu 
thiết yếu của mỗi người lao động 
trong cuộc sống bằng ngày. Những 
biện pháp nhất thời, phiến điện, phi 
biện chứng đó cần được khắc phục 
kịp thời trong thời gian tới. 

Thổa mãn thích đáng những nhu 
cầu vật chất và tính thần ngày càng 
Lãng của con người, của nhân đân lao 
động là một vêu cầu của quy luật kinh 
tế eơ bản của chủ nghĩa xã hội, đây 
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vừa là mục tiêu, vưa là động lực của 
cách mạng xã hội chủ nghấn Con 
người làm cách mạng là đề giải paóng 
xã hội, giải phóng sức lao động. giải 
phóng chỉnh mình, đề có thê sòng 
tự do, ấm no và hạnh phúc. VÌ lý 
tưởng, vì thắng lợi của cách ruang, 
con người có thê chịu đụng, hy sinh. 
Nhưng chịu đựng, hy sinh không phải 
là mục đích của cách mạng, và chịu 
đựng. hy sinh phải có đạo lý và không 
thê vô thời hạn được. Tỉnh thần và 
vật chất kết hợp và nương tựa với 
nhau như thế nào, quần chúng chảp 
nhàn chju dựng, by sinh đến đàu và 
trong hoàn cảnh nào, điều đó, nhàng 
người lãnh đạo cần hiều rõ. Người lao 
động phải được chám lo một cách Lkợp 
lý và cụ thẻ, được thỏa mãn nhủ cảu 
chính đăng, luôn luòn thấy được đạo 
lý, triền vọng, kết quả của tửng phân 
eông việc mình làm; mới đủ sức đè 
sống, đề làm cách mạng: nhất là trong 
những hoàn cảnh bình thường. 


Nhu cầu của con người gồm cả nhủ 
cầu vật chất và tính thần cho nẻn 
chăm lo cho con người cũng phải chủ 
ý cả phương điện tỉnh thần và vài 
chất, khòng thề xem nhẹ mặt nảo. 
Nhưng con người VỚI bản chất xã hội, 
với đặc trưng ý thức và tỉnh tự giắc 
của nó, có nhu câu rất lớn về mặt 
tính thần, tư tưởng. Sức mạnh đặc 
trưng kỷ lạ của con người là sức mạnh 
về Lr tưởng, về tỉnh thân. Con người 
-ang được giáo dục, càng có trình độ 
văn hóa cao, càng giác ngộ cách mạng, 
thì nhu cầu về tư tướng, tỉnh thân 
càng lớn. Vì thế, trong sự nghiệp 
cách mạng, đề động viên; eỏ vũ con 
người, phát huy cao độ sức mạnh của 
con người trong lao động: chiến đâu; 
công lác tự tưởng có vai trò cực kỷ 
quan trọng: 


Trước đây có lúc ta cường điệu tác 
dụng của công tác từ tưởng, cho rằng 
công tác tư tưởng có thề giải quyết 
được tất cả. Gần đây lại có khuynh 
hướng nhấn mạnh một chiên biện pháp 
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kinh tế, lợi ích vật chất: CẢ hai trường 
hợp đều không đúng: Rõ ràng, những 
biện pháp kinh tế đúng đắn. những lợi 
ícqh vật chất chính đẳng đều có tác 
dụng tư tưởng tích cực: Nhưng cỏng 
tác tư tưởng có sức mạnh riêng của 


- 


nó, không thê thiếu được: những người 
làm còng tác tư tưởng càng không thê 
hiều khác. Vấn đề là phải làm công 
tác tư tưởng cho dúng. cho có kết qui: 


Muốn làm còng tác tư tưởng tốt 
không thề chỉ biết chủ trương, biết 
nhiệm vụ cần truyền đạt là đủ, mà 
phải hiền đối tượng, hiểu hoàn cảnh. 
Biện pháp tư tưởng khác với biện 
pháp hành chính và kinh tế là khong 
nhất loạt, không có tính chất cưỡng 
ehể, mà cụ thề, khơi dày tính tự giác, 
tự nguyện của đôi tượng. Công tác từ 
tưởng mà trừu tượng, áp đặt thục 
dụng chủ nghĩa thị sẽ Ítreó két quả: 
thậm chí uồng còng, vò ích, phản tác 
đụng. Ý ngiĩa của công tác từ tưởng 
cuối cùng lại phải tỉnh bằng chuyên 
biến nhận thức và kết quả hành động 
của quần chúng, chứ không phải hàng 
động cơ. ý định, việc làm của những 
cần bộ làm côn/ tác tư tướng. 


Làm công tác tư tưởng là tác dòng 
đến tư đuy, tình cảm của con người. 
cho nên phải hiều tàm tư, nguyên 
vọng, trình độ của đối tượng, từ dãy 
mới có căn cứ giúp họ giải tỏa được 
bàn khoăn. thắc mắc, tiếp nhận được 
cái mới, cái phải, đồng ý, đồng tỉnh. 
-ä làm theo cái mới, cái phải. 


Sau chiến thắng đế quốc AÍý năm 
1075, quản chúng thay đồi biết bao 
nhiên về tư tưởng, về tàm thế, có bao- 
nhiên điền phải suy nghi, đánh giá lại 
trước tình hình và nhiệm vụ mới, trên 
eơ sở những thông tìn mới dồn đập và 
không Ít mâu thuần. Nhân dân được 
giải phóng, được làm chủ đất nước 
độc lập và thống nhất trọn vẹn, tự 
hào biết bao về Đăng và TÔ quốc của 
mình, đồng thời cũng có biết bao hy 
vọng và đôi hỏi mới. Nhưng còng tác 
tư tưởng của chúng ta đã không thay 


đổi kịp, nói chung văn nằm trong quỹ 
đạo cũ, với quan niệm cũ về đối tượng, 
với phương pháp cũ nặng vẻ truyền 
địt, đạy bảo một cách sắch vớ và còng 
thức. ` 


Không phải không có những người 
lim công tác từ tưởng nhưng chính 
mình lại không tín, không hiều biết 
Sàu sắc điều mình nói, trong lúc đó 
lại hình dụng đối tượng như những 
người kém cỏi và ngoan cố, cần phải 
khai thông đầu óc cho họ, củng cố 
cho họ lòng tín. Như vậy làm sao có 
sự thỏng cảm, tin cày giữa người 
tuyên truyền và người được tuyên 
truyền, làm sao công tác tư tưởng có 
sức thuyết phục và đem lại kết 
4jua ? _ 


Ahản đàn ta, nhất là thanh niên và 
trí thức, đã trưởng thành đến một 
mức không thề tín vô đều kiên vào 
các chủ trương được đưa ra. Niềm tin 
phải có căn cứ, quyền lực phải được 
biện minh bằng việc làm và kết quả 
tlnre tế, Do sự giáo dục của Đảng và 
sau thắng lợi năm 1975, nhân dân co 
ý thức hơn vẻ danh dự, về đàn chủ, 
về cá nhân, về pháp luật và công 
bảng xã hội, không chịu đựng được 
tHuải độ gia Trưởng, cửa quyền, đặc 
quyền, đặc lợi, họ muốn biết và tham 
g1 vào mọi việc của đất nước. Ho cần 
biết rõ sự thật, cá thành công và thất 
bại, họ phải được xem là người trong 
cuộc. Có trách nhiệm và quyền hạn 
xav đựng các chủ trương và thực hiện 
có kết qua các chủ trương đó. Thật 
Sự tin dân và trọng đàn, làm cho 
nhàn đàn hiểu rồ sự thật, eó điều kiện 
Iham gia với đầy đủ trách nhiệm và 


Xuyên hạn vào mọi việc của đất nước, 


còng tác tư tướng hiện này cần được 
đổi mới cä về nội dụng và hình thức. 
tô chức và quản lý, con người và 
phương !iện. 


Coi trọng nhân tố eon người, không 
thế xem nhẹ một lĩnh vực đặc biệt của 
công tác từ tướng là Đàn học, nghệ 
đhuat vốn có ảnh hưởng sàu xa và lâu 


bên đến tâm hòn, tỉnh cảm, nhân cách 
của con người, đến đời sống tỉnh thần 
của *ã hội. Với nội dung và hình thức 
hết sức phong phú và độc đáo, văn 
học, nghệ thuật thể hiện một cách hồn 
nhiên, trung tiực và sinh động nhất 
khuôn mặt tỉnh thần, sự hiền minh và 
lương tâm của môi dàn tộc. Nói 
niững chuyện bình thười g, hằng ngày, 
không Ít điều ngàu nhiên và riêng tư, 
Văn học; ng:ệ thuật lại giúp con người 
vượt lên trên chủ nghĩa thực dụng, 
thói Ích kỷ và sự dung tục, không 
phải theo lối đạy báo, áp đặt mà ¿ưới 
đạng thể nghiệm, gợi ý, lời khuyên. 
Qua những bước thăng trầm, trong 
niềm vui và nói khô, sau những lo 
toan vất vá, xô bò của cuộc sống, mỗi 
người lại muốn được soi mình trong 
tầm gươ g dó đề hiều mình thêm, 
ngĩm nghĩ lại những điều vừa trải 
qua, được trò chuyện, được tìm sự, 
được bồi bồ thêm tình yêu thương, 
niềm tin, kinh nghiệm đề lại bước tiếp 
vào cuộc đời rộng lớn, đầy sóng gió 
vơi một năng lượng tỉnh thần mới. 
Sức lấp du và sự cần thiết của văn 
học, nghệ thuật chính là ở đó. 


Thành tựu lớn trong văn học, nghệ 
thuật tùy thuộc vào sự chuẩn bị lâu 
đài của lịch sử đân lộc về mặt này, 
vào độ lớn của các tài nàng thường 
xuất hiện khá ngàu nhiên, nhưng đời 
song tỉnh thàn của xã hội và không 
khi sâng tạo cniung thuận lợi, công tác 
quản lý chỉ đạo đúng dắn sẽ làm cho 
những tác phầm có giá trị để hoàn 
thành hơn, sắng tác dỡ được những 
đoạn đường vòng và những tồn thất 
đáng tiếc. 


Văn học, nguệ thuật là một tĩnh 
vực cực Kỷ phức tạp và tỉnh tế, nhưng 
cỏn ít được nghiền cứu một cách có 
hệ thống và tiật sự khoa học, Ở đây 
công sức, frí tuệ của chúng ta dầu tư 
chưa nhiều, quy luật năm bắt còn rãit 
hạn chế. Nhưng không ở đàu lai để 
chủ quan như ở đây, Äâng tạo 1À hiều 
biết, Khám phá, mà cũng là cảm hứng, 


MÀ) 


«tủy hứng», nghệ sĩ là kỹ sư tâm 
hòn mà cũng là *tài tử ®. Đề xác định 
được dúng sai, thật giả, phản biệt 
được tài năng, sự trung thực, bản lĩnh 
với những biều hiện bất tài, cơ hội 
trong văn nghệ, phải nghiên cứu sâu, 
chú ý đến nhiều quan hệ, hiều rõ bản 
chất và chức năng của văn nghệ, đặc 
điểm tài năng và lao dòng sáng tác 
của người nghệ sĩ, nhu cầu và thị 
hiếu của công chúng v.v. Trên thực 
tế, việc khen chê, đãnh giá tác phầm 
thường được tiến hành rất đơn giữn, 
chóng vành qua việc đổi chiếu với 
những yêu cầu chung chung của cuộc 
sống, của mội số pl am trủ, khái niệm... 
Dó là chưa kê đến có khi ta loaành 
quanh, liần quản với nhau, dánh giá, 
khen chê theo những tiêu chuẩn và 
cung céch cuen thuộc, không đối chiếu, 
so sành với ai không cân nhìn ròng 
ra chung quanh, cho nên càng dễ chủ 
quan, không rõ thực chất tỉnh hình 
công việc của mìỉnh. 

Đề có được những tác phầm thật 
sự có gia trị hơn nữa, phải công phu. 
tám huyết hơn, hiều biết và tỉnh 
tường hơn, trước hết là phải trong 
sảng, tín cậy lăn nhau, về phía người 
sảng tác cùng nh người làn. lý luận, 
phê binh, chỉ đạo văn học, nghệ thuật, 
đâu niIìn thắng vào sự thật, trao đồi 
Ý kiến rộng rãi và thắng thắn với 
nhan về mọi điều vì lợi ích của công 
việc chung, Nghệ thuật là độc đáo, 
không lặp lại, luôn luôn tỉm tòi, sáng 
tạo. Thứ nghiệm, vấp vấp, nhầm lán 
rat Khó trắnh khỏi, Cho nên, ở đây rất 
cản một không khí dồng chí, cời mở, 
chân thành, nghiệm khác mà thân ái, 
khuyeu khích tài năng, tôn trọng sự 
thật, Sự đổi mới nên bái đầu từ dây, 


tử sự giải phóng tư tưởng của những 


nưười làm công tác văn học, nghệ 
thuật, sao chớ mọi người được suy 
nghĩ và làm việc hết sức mìi.b, có đủ 
miềm tín và dũng khí đề tố cáo những 
thể lịrc đen tối và mọi thải độ, hành 
vị tàn nhìn, xâu xa, đề ca nượi vẻ đẹp 
và sự ký diệu của Cuộc sống, của 


L 


lao động trung thực và sáng tạo. vì 
hạnh phúc của nhân dân, vì tiến bộ 
xã hội, vì tỉnh yêu thương, quý trọng 
đối với con người. 

Coi trọng nhân tố con người càng 
phải chú ý làm tốt cỏng tác giáo dục. 
Giáo dục là đào tạo con người, chuần 
bị đội ngũ lao động, đội ngũ công 
nhân, trí thức, những nhà hoạt động 
cần thiết cho mọi lĩnh vực của đất 
nước. Giáo dục là cơ sở của chiến 
lược con người, nó liên quan mật 
thiết không chỉ với văn hóa, mà cả 
với kinh tế, quốc phòng, khoa học kỹ 
thuật với mọi mặ đời sống của dất 
nước. Người ta có căn cứ đề khẳng 
cịnh rằng muốn biết tương lai của một 
đân tộc thì cứ nhịn dân tộc đó đang 
làm giáo dục hiện tại như thế nào. 


Chúng ta có rất nh:ều cố gắng trong 
lĩnh vực giáo dục. Nhưng phân tích 
tì. h hình một cách sâu sắc, đứng trên 
quan điềm chất lượng và hiệu quả, 
ta vẫn thấy (rong công tác này còn 
nhiều thiếu sót, nhiều vấn đề làm 
chưa đúng quy luật. 


Giao dục thường được xem như là 
phúc lợi đơn thuần, làm được đến 
đâu bay đến đấy. So với nhiều nước 
ở chung quanh thì tỷ lệ đầu tư cho 
giáo đục ở nước ta rất thấp, kế hoạch 
phát triên giáo dục thực chất chưa 
Irở thành một bộ phận trong kế hoạch 
phát triên chung của Nhà nước trung 
trơng và địa phương. Một sự nghiệp 
to iớn và phức tạp như giáo dục, liên 
quan đến vàn mệnh của đất tước, là 
quyền lợi thiết thản của tuôi trẻ, 
niềm vui và nỗi lo lắng của mỗi người 
đản, của từng gia đình, nhưng chưa 
bao giờ được thảo luận một cách rộng 
rãi và sắu sắc trong nhân dân. Hất 
cần có những phiên họp của Trung 
tương Đẳng, của Quốc hội đình riêng 
cho công tác giáo dục. Hiện còn nhiều 
vấn đề chưa được thê chế hóa, chưa 
có cơ chế xác định rõ tráắch nhiệm và 
quyền hạn, hình thức phối hợp giữa 
các ngành, các cấp, các cơ sở sản Xuất, 


các cơ quan, đoàn thề cùng chăm lo 
sự nghiệp giáo dục. 

Cách tiến hành giáo dục còn tỉ iếu 
linh hoạt,uyền chuyền đối với các vùng 
và địa phương có những đặc điềm, yêu 
cầu và khả năng khác nhau. Tình hình 
hao cấp quá mức và tràn lan gây thêm 
không ít khó khăn cho ngân sách nhà 
nước và cho bắn thân công tác giáo 
dục, vốn là một lĩnh vực hoạt động 
có quy chế và nền nếp chặt chẽ, nhiều 
hoạt động của giáo dục hiện nay còn 
tùy tiện và không kiềm soát được, gây 
phiền hà cho nhân dân. 


Do tình trạng tách rời giữa học tập 
và thi cử, giữa đào tạo và sử dụng, 
giữa các ngành học, các cấp học, chất 
lượng và hiệu quả giảo dục nói chung 
còn thấp, tỉnh trạng mất cân đối trong 
phát triền giáo dục khá nặng. 

Thời gian tới, cần tiếp tục nghiên 
cứn đề làm sáng tỏ những vấn đề lớn 
trong chiến lược giáo dục Ở nước ta, 
thực biện có kết quả hơn nữa việc 
gắn giáo dục với các mục tiêu kinh 
tế—xã hội của đất nước và địa phương, 
sớm chuyền trường phồ thông thành 
trường dạy kiến thức cơ bản, kỹ thuật 


HÀ XUÂN TRƯỜNG 


tồng hợp, hướng nghiệp, đạy nghề, 
tìm bước đi và cách làm năng dòng. 
sáng tạo đề nâng cao chất lượng và 
hiệu quả, phát triền giáo đục phù hợp 
với yêu cầu và khả năng của nên kinh 
tế và của sự nghiệp cách mạng ở 
nước ta trong giai đoạn mới. Đề làm 
tốt việc này, cần chăm lo xây dựng 
đội ngũ giáo viên và cần bộ quản lý 
giáo dục, có biện pháp thiết thực nàng 
cao vị trí xã hội, cải thiện đời sống 
vật chất và tỉnh thần của người thây 
giáo, tăng cường cơ sở vật chất ký 
thuật cho ngành giáo dục, đặc biệt 
đối với các trường và cơ sở lrọng 
điềm, chú trọng cải tiến hai lĩnh vực 
có tác dụng sàu xa nhất đối với việc 
đồi mới công tác của chúng ta hiện 
nay là nghiên cứu khoa học uà quản 
L. 

Công tác tư tưởng, hoạt động văn 
học nghệ thuật, công tác giáo đực, 
cũng như toàn bộ công tắc cách mạng 
của chúng ta hiện nay đều cần phải 
được đồi mới về tư duy, về phong 
cách làm việc, về tồ chức và cân bộ 
đề đáp ứng sự phát triền của tình hình 
và nhiệm vụ mới, 


VĂN NGHỆ SĨ MỚI VÀ 
(HC NĂNG XÂY DỤNG (0N NGƯỜI HỚI 


đầu của thời kỷ quá độ tiến lên 
chủ nghĩa xã hội đang dúng 
trước những vấn đề hoàn toàn mới 


Ỷ IỆT nam thống nhất trong chặng 


mẻ, phúc tạp. Muốn nhận thức được 
đúng đắn những vấn để đang sòÏ 
động äy, cần có sự đềi mới, đòi mới 
tư duy, đồi mới phương pháp và phong 


.) 
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cách làm việc của mi thành viên 
trong xã hội. 

Xây dựng những thế hệ eon người 
mới eó đủ khả năng, tâm huyết đề đảm 
đương nhiệm vụ xây dựng xã hội mới 
là nhiệm vụ hàng đầu hiện nay của 
vn học n«hệ thuật. Hồ ràng là đề 
thực hiện chức năng cao cả đỏ thí bản 
thần n¿ư ï¡ nghệ sĩ cũng phải đồi mới 
nhận thúc, dỏi mới tư duy và phương 
.pháp the hiện. Hiện nay mọi vấn đề 
đặt ra đề xem xét, mọi cách giải 
quyết công việc đều đòi hỏi sự lý 
giai đúng dân thực tế xã hội đang 
trên đà biến đỏi, đầy màu thuẫn, 
trong bối cảnh cuc đấu tranh giai cấp 
trên thế giới đang điền ra gay gát. 
Những công trình lớn với cách quản 
lý tiên tiến, úp dụng những tiến 
bộ mới của khoa học kỳ thuật tiếp 
"tục mọc lên bẻn cạnh lôi làm ăn 
manh mún. thủ công, lạc hậu, trị trệ 
-ceủa chế độ quan liêu bao cấp lỗi 
thời, Những gương chiếu đấu anh 
hùng trên các chốt biên giới, những 
điền hình lao động quên mình: trên 
-@ác công trường, xí nghiệp, đọng 
ruộng đang cần được biều đương; 
đồng thời những hiện tượng tiêu cực, 
“thoái hóa, biến chất của một bộ phạn 
.ecán bộ và nhân đân cần được mạnh 
- đạn pháạnh phúi, phê phân quyết Tiệt. 
Những mâu thuần gav gất đòi hỏi 
văn nghệ phải làm sáng tÓ trên lập 
trưởng đấu tranh cho sự thẳng lợi của 
ehl nghĩa xã hội. Những sai lâm 
trong kính tế không thước vỏ trách 


nhiệm của văn nghệ nhưng nhận thức. 


, 


vẻ những sai lìm đó lại có phần 
thuộc trách nhiệm của văn nghệ sĩ. 
Nhạn thức thóng qua hình tượng, 


thỏng qua cuộc sống, đó là công 
việc của văn nghệ. lĨơn lúc nào 
hết, văn nghệ sĩ trong giai đoạn 


biện nav phái trau đòi thể giới quan 
cách mạng, có hiều biết toàn điện, 
trước hết là hiệu biết vẻ kinh tế và 
xã hội, eó lặp trường kiến định thì 
mới eó thê thể hiện được chân thực 
và sâu sắc cuộc sống và con người 


BÁU 


hôm nay. Báo cáo chính trị của BCHTUƯ 
ĐCS Việt nam tại Đại hội đại biều 
toàn quốc lần thứ VI đã đánh giá 
cao vai Irò của văn nghệ trong việc 
xây dựng con người mới xã hội chủ 
nghĩa, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu 
cao đối với văn nghệ sĩ: *“Klóne có 
hình thái tư tưởng trào có thê thay thế 
được văn học và nghệ thuat trong việc 
xây dựng tình cảm lành mạn, tác 
động sảu sắc vào việc đói mới nếp 
nghĩ, nếp sống của eon người... Dang 
yêu cầu các ván nghệ sĩ thường xuyên 
trau đồi ý thức trách nhiệm của công 
đân, chiến sĩ, thực hiện chức trách 
cao quý: tạo nên những giá trị tỉnh 
thần bồi dưỡng tâm hòn và tình cảm, 
xây dựng nhân cách và bản lĩnh của 
các thế hệ công đàn, xảy dựng môi 
trưởng đạo đức trong xã hội » (1). 
Trong sáng tác văn học nghệ thuật 
của thời chiến trước đây, đã trở 
thành một nếp khả bên vững trong tư 
đuy là sự coi trọng trên hết những 
mẫu người trọn vẹn, những nhân vật 
không có quá trình đâu tranh day 
đứt, phức tạp của nội tâm, ít chú ý 
đến tình cảm riêng tư, coi trọng 
những nhân vật lý tưởng, tập trung 
những nét cao đẹp của eon người trong 
cuộc đấu tranh sống còn với kẻ thủ 
xâm lược. Điều đó là đúng đắn trong 
hoàn cảnh chizn tranh với những thử 
thách ác liệt, đột xuất, khí ca một 
đàn tộc phải trở thành anh hùng, Khi 
vấn đề đặt ra là sự mất còn của đất 
nước, Những hình tượng ấy văn còn 
căn thiết cho ngày hỏm này và mãi mãi 
về sau, nhưng nhụ cầu nghệ thuật của 
xã hội ngày nay đã khác trước và 
rất đa dạng. Sự hưởng thụ nghệ 
thuật của công chúng có nhiều lướng 
khác nhau. Trình độ văn hóa, nhận 
thức của họ khác trước, một thực tế 
khác hằng ngày tác động đến họ, và 
băng nhiều eon đường khác nhau. tác 
động của thế giới cũng đến với họ. 


BCHTUD tạ 
SỐ Í — 19%7, 


(1 Háo cáo chính LUrị của 
Đi hội VI, Tạp chí cộng sản, 


Văr, nghệ có hai chữ thể: bản thân 
tác giả gửi gắm suy nghĩ vào tác 
phầm, và từ tác phảm người dọc 
nhận thức và rút ra những diều cần 
thiết cho cuộc sống của họ. Người 
thưởng thức hôm nay ngày càng có 
xu thế chủ động theo nhận thức riêng 
của mình trước những điều mà tác 
giả gửi gắm trong tác phầm. VÌ vậy, 
sự đồi mới tư duy của văn nghệ sĩ trở 
nên sự sống còn của nghệ thuat. Sự 
đồi mới ấy phải thề hiện trong nội 
dụng, trong phương pháp và thủ pháp, 
trong phong cách của tác phầm. Về 
thực chất, tính dảng và tính nhân 
dân đòi hỏi sự đôi mới đó. Phương 
pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa có 
đầy đủ khả năng đáp ứng dược sự 
đôi mới vã tiếp nhận cái mới : đó là 
phương pháp đầu tiên giúp người 
sáng tác phát hiện được cái mới, nhận 
thức được cái mới trong quá trình 
phát. triền. 

Văn học nghệ thuật mấy năm gàn 
đày đã quan tâm đến quá trình hình 
thành tính cách con người trong đấu 
tranh cải tạo và tự cải tạo, đến những 
chuyền biến phức tạp, những mẫu 
thuẫn trong từng con người và trong 
những mối quin hệ xã hội. Nhũng 
tác phầm này cũng b¿e lộ cả những 
suy tư, trăn trở của văn nghệ sĩ. 
Những tác giả của chúng tuy thấy 
được một số vấn đề nhưng chưa đủ 
bản lĩnh đề phản tích được sâu sắc 
và có được những kiện nghị tích cực. 
Vấn đề lớn hơn tác giả, nói một cách 
khác. tác giả chua ngang tảm với văn 
đ› nêu lên. Nguyên nhân của sự đơn 
giản, hời hợt chính là ở sự chưa ngang 
tầm này, Văn đề chưa toát ra từ tác 
phầm. Thời gian qua, đồng dào CònE 
chúng tìm đến một số tác phảm vì 
thấy ở đó có nhữn: n¿t phù hợp với 
suy nghĩ, băn khoin của họ, nhưng 
khi tác®%hầm khôn tiếp thêm nghị 
lực, gợi thêm những suy nhì mới 
mẻ về cuộc đời cho mới người, thì 
những tác phầu đó chóng đi vào sự 
quên lăng. Nhất là khi các nghị quyet, 


chính sách của Đẳng đã tỏ rõ tính 
hiện thực, tỉnh thần đôi mới, thì 
những tác phầm mang tính chính 
luận chỉ dừng ở sự minh họa (dù có 
thêm những thủ pháp văn chương 
hav nghệ thuật hấp dân) sẽ bị chìm 
di vì chúng không có được ma lực 
vốn có của nghệ thuật thực thụ. 
Trong tâm lý thụ cảm văn học 
nghệ thuật hiện nay, nhàn vật dù là 
đã định hình hay đang trong quả 
trình phát triền, tiều cực hay tích 
cực — thường không thê áp đặt cho 
còng chúng. Nhiều khi công chúng bàn 
ra ngoài tác phầm. Đó là điều mới, 
đáng quan tàm trong việc phê bình 
và hướng dẫn người đọc, người xem. 
Nhưng một điều rõ ràng là cóng 
chúng ngày nay đang vươn tới vat. 
trò chủ thề của mình. Do đó. trách 
nhệm của người văn nghệ sĩ mới 
không chỉ đừng lại ở nhiệm vụ phản 
ảnh trung thực những gì mình nhận 
thức được, hoặc ở lòng mong muốn 
mang lại những bài h›c dã có sắn mà, 
cao hen nữa, phải vươn lên trước: 
công chúng của mình, dự đoán được 
những điều công chủng mong đợi. 
Đối với van nghệ sĩ, chỉ tỉnh than 
trách nhiệm vàn chưa đủ mà còn căn 
có sự hiều biết, tính nhạy cam — mọt. 
dức tính ehi có thề eóö được với mọt 
vốn sống dòi đ¿o, với những kính 
nghiệm phong phú trong cuục dời. 
Nghệ sĩ phải trực tiếp dối thoại, tà¡n 
sự với đối tượng thưởng thức cua 
mình, khẻu gợi, thúc đầy họ cùng s4y 
nưhĩ, hành động, đóng góp vào quả 
trình nhàn thức và hoàn thiện xã hội 
cũng như bắn thản. Nói như A-ra- 
gồng: @ Sự thật có bộ mật giải cấp cú:t. 
nó, ở đó cái thực không phái là mục 
đích, mà là mọt còng cụ của sự biến 
đỏi cách mạng của bản thân nó ®. 
Khôỏng ai khác ngoài người nghệ si 
tạo nên sức mạnh cải tạo của văn 
nghệ. Sức mạnh ấy ở bản thàn tác 
phầm, và ở ngày bán thân nhận thức 
của công chúng. Dè tạo nên sức mạnh 
đó, trước tiền người nghệ sỉ phải có: 


° 


«đẰo. 


sức hướng tới sự biến đôi cách mạng . 


của hiện thực cuộc sống và cho bản 
thân người thưởng thức. Do đó sức 
chiến đấu, trách nhiệm của người văn 
nghệ sĩ xã hội chủ nghĩa trước nhiệm 
vụ tích cực xây dựng con người mới 
không thể đừng lại ở những vấn đề 
thiện — ác, tốt — xấu, tích cực — 
tiêu cực thòng thường, mà vượt lên 
khỏi sự thông thường đó bằng một 
tư duy múi, một cách nghĩ mới theo 
tỉnh thần và bản chất của tư duy mác 
xit: phê phán 0à cách mạng. 


Tính hiện đại hay nói rộng ra tỉnh 
thần thời đại của nền văn học nghệ 
thuật xã hội chủ ngỳĩ1a không chỉ ở sự 
đồi mới đẻ tài, phong cách, ngôn ngừ, 
hình thức. Tính hiện đại chủ yếu Ở 
vấn đề mang một chất mới được nẻu 
lên trong tác phảm, ở sự phát hiện 
trong cuộc sống rối rắm thưởng ngày 
những điều mà xã hội chưa nhàn ra, 
chưa nghĩ ra, nêu ra những câu hỏi, 
cùng công chúng tìm lời giải đáp và 
khêu gợi, tiếp sức cho họ nghị lực 
nhận thức và hành động đề họ tự hoàn 
thiện mình và đề họ góp phần cải tạo 
và hoàn thiện cuộc sông. 


Dề có những tác phầm mang tính 
hiện đại hiệu theo nghĩa đó, những 
văn nghệ sĩ mói của chúng ta phải đi 
tử cái cụ thê nhưng không rơi vào 
vụn vặt, tạo được những điện hình 
mà khỏng rơi vào sự nhàm chan, 
vươn tới sự khái quát cao mà Khòng 
siêu hình, đạt tới những dự báo lớn 
lao mà không gày do tưởng. Và tất 
cả cho chủ nghĩa xã hội, cho con 
người xã hội chú nghĩa với ý thúc rõ 
ràng về bản thần và niục đích đạt tới. 
Đó là con dường vỏ cùng gian khô 
của người nghệ sĩ xã hội chủ nghĩa. 
Làm văn nghệ sĩ xã hội chủ nghĩa Ở 
giai đoạn mới này của cách mạng 
Việt nam, phải luôn luôn pượi mình, 
kè cá sự vượt mình trong khó khăn 
vẻ đời sống vat chất. Sự vượt mình 
đó là nội dung và yêu cầu của đôi 
mới tư duy trong nghệ thuật của 
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chúng ta. Nói tới đôi mới tư duy 
không thê không đề cập tới dân chủ 
và tự do tư tướng, tỉnh thần này 
Loát ra từ Báo cáo chính trị của Ban 
chấp hành trung ương (khóa V) đã 
được Đại hội VI thông qua2 Đó là 
điều mong ước lớn nhất của nhân 
đân và trước hết của người trí thức 
sáng tạo. Sự vượi mình là một sự vật 
lộn với minh, với người, chống cái 
cũ và vươn tới cái mới; do đó tỉnh 
thần đân chủ trong thảo luận, tỉnh 
thần tự đo trong sáng tạo phải được 
coi như là không khí của đất trời. Vì 
không có không khí đó thi văn nghệ 
sĩ bị nghẹt thớ, không tự công khai 
bộc lộ được mình và công khai thử 
thách trong cuộc đấu tranh ngoài xã 
hội đề hiều mình, đề tự rên luyện và 
bỏi dưỡng cho mình. Ờ đâv quan 
điềm ®văn nghệ là sự tự nhàn thức ® 
trở nên lạc lông, không phù hợp với 
bán chất của chủ nghĩa xã hội. Ngược 
lại, người văn nghệ sĩ phải là người 
đi hàng đâu trong sự phát biều công 
khai có ý thức, có suy ngắm, là 
q người phát ngôn của thời đại ». Do 
đó người văn nghệ sĩ thịre thụ đã đành 
là phải có tài nhưng phải có cả đức, 
cái đức đầu tiên là sự trung thực, 
một sự trung thực hết mình. Văn 
nghệ thù nghịch với sự gian đổi như 
nước với lựa. Và người văn nghệ sĩ 
cũng phải sống theo tiêu chuần đạo 
đức mà xã hội yêu cầu môi người phải 
tuân theo. Văn nghệ là nghề khó, văn 
nghệ xã hòi chủ nghĩa lại càng khó, 
nhưng khó không có nghĩa là thần bí; 
không nên thần bí hóa còng việc của 
chúng ta và mỏi chúng ta cũng không 
cho phép mình sống thoát ra ngoài sự 
sống binh thường của xã hội. Ở đây 
lối sống hợm mình hay buông thả phải 
được loại trừ, đó không phải là đặc 
điềm « cá tính? hay «tính cách ® của 
văn nghệ sĩ. ý 

Cách đây 2Í năm, tại Đại hội văn 
nghệ toàn quốc lần thứ ba, đồng chí 
Trường Chỉnh đã nhắc nhở chúng ta: 
«Câu nói của Hò Chủ tịch « muốn xâ 


dựng chủ nghĩa xã hội, trước hỗi cân 
có những con người xả hội chủ nghĩa® 
củng có nghĩa là muốn xây dựng mèn 
văn nghệ xã hội chủ nghĩa, phải có 
những văn nghệ sĩ xã hội chủ 


HOÀNG TRƯỜNG MÌNH 


nghĩa » (2). Tư duy ấy văn giữ nguyên 
vẹn mới cho hôm nay. 


(2) Trưởng Chinh: Về gẽn hóa và nghệ 
thuột, Nxb Văn bọc, Hà n ¡, 19866, t, ÏlÌ, tr. 120. 


TẬP TRUN( $Ứ( ÚN ĐỊNH BÙI $ỐNH 
(ÁC DÂN IỘt THIẾU SỐ  (ÁC VÙNG (AO 


UỐN xây đựng chủ nghĩa xã 
& hội, trước hết cần có những 

con người xã hội chủ 
nghĩa Ð (1). Lời dạy đó của Hồ Chủ 
tịch chỉ rõ nhân tố con người trong 
chủ nghĩa xã hội. Nói đến nhân tố 
con người Việt nam trong sự glhđiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tồ quốc, chúng ta không thề không 
nghĩ tới việc phát huy vai trò và truyền 
thống tốt đẹp của đòng bào các dàn 
tộc thiều số ở nước ta, một bộ phận 
quan trọng của cộng đồng dân tộc 
Việt nam, đã có một quá trình lịch 
sử rất đáng tự hào trong sự nghiệp 
dựng nước và giữ nước. 

Các đân tộc thiều số ở nước 
ta tuy chỉ chiếm 11 số dân cả nước; 
nhưng cư trú trên những địa bàn có Ý 
nghĩa chiến lược quan trọng vẻ kinh 
lế và quốc phòng. Tử trong lịch sử 
lu đời, đồng bào các đân tộc thiểu 
số đã đứng lên củng củ nước chồng 
ách đô hộ của nước ngoài, đã từng 
lập nên những chiến công oanh liệt 
góp phần đánh thắng các đói quản 
xâm lược hùng mạnh của các triểu 
đại phong kiến phương bắc, giữ vững 


nền độc lập của đản tộc. Từ khi có 
Đảng, được Đảng tô chức, giáo dục và 
lãnh đạo, đồng bào đã nhàn lên gắp 
bội truyền thống đoàn kết và dấu 
tranh của mình. Có lẽ, không có một 
chiến công vang dội, một thắng lợi có 
ý nghĩa lịch sử nào của cách mạng và 
kháng chiến ở nước ta trên bốn chục 
năm qua, mà không được chuần bị 
hoặc mở đầu từ các địa bàn rừng núi, 
trong đó, đồng bào các dân tộc thiều 
số là chỗ dựa vững chắc và đã góp 
phần rất tích cực. Ngày nay, ở biên 
giới phía bắc, đòng bào đang ngày 
đêm đối mặt với quản thủ, cùng các 
lực lượng vũ trang nhân dàn bảm trụ 
chiến đấu, đồng thời phát triền sản 
xuất, giữ vững biên cương của TÔ 
quốc. 

Nhận rõ vai trò và khả năng cách 
mạng của các đân tộc thiểu số ở nước 
ta, Đăng ta ngay từ khí mới ra đời, 
đã có chính sách dân tộc đúng đắn, 
coi việc “giải quyết đúng đẫn pấn đề 
đản Độc là một trong những nhiệm vụ 


(1) Hà Chi Minh : Fuyền tập. Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1950, t, HH, tr. 209, 


BuẢ, 


có tỉnh chất chiến lược của cách mạng 
Việt nam » O2), Nội dụng cơ bản của 
chinh sách đó là đoàn kết các đân tộc 
nhằm lật đồ ách thống trị của để quốc 
và phong kiến, và tiếp đó là tiến hành 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và báo vệ Tô quốc, thực hiện quyền 
bình đẳng giữa các dân tộc (rước 
pháp luật và tiến tới thực hiện đầy 
đủ quyều bình cẳng giữa các dân tộc 
trong thực tế; các đàn tộc giúp đỡ 
nhau và cùng làm chủ đất nước ; kLắc 
phục đản Sự cênh lệch về trình độ 
phát triền kinh tế, văn hóa giữa các 
đàn tóc. Như thế, dứng vẻ mặt Xây 
dựng và phát huy nhàn tố con người 
trong sự nghiệp cách mạng mà nói, 
-chinh sách đân tóc của Đảng thật sự 
là chỉnh sách tôn bọng và đẻ cao bộ 
phạn của cộng dòng người Việt nam 
xưa nay vân được coi là chậm phát 
triền, khơi dậy những tiềm năng to 
lớn vòn eó trong những con người đó 
hướng vào các mục tiêu cách mạn ; 
ta sức bòi đưỡng, nàng cao nẵng lực 
tính thần và vặt chất của họ và tạo 
các điều kiện đề họ vươn lên cùng nác 
dân tộc khác xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa thân yêu của 
mình, v 

Thực hiện chính sách trên của 
Đầng, chúng ta đã đoàn kết các đân 
tce—da số cùng như thiều số — thành 
một khỏi vững chắc, động viên được 
mọi lực lượng của CÁC đân tộc đánh 
thung mi kẻ thủ hung bạo và xảo 
quyết, dua cách mạng đến thành công. 
kháng chiến đến thắng lợi, giành lại 
và bảo vệ vững chắc độc lập đàn Lộc 
và thống nhất Tô quốc: Từ sau ngày 
miền Nam dược giải phónổ,; HƯỚC 
nhà thống nhất, Đẳng và Nhà nước ta 
đá 1ö chức và lành đạo nhàn dân các 
đàn tóc thiều số cùng dòng bào cả 
nước liền công mạnh mẽ vào nợ hèo 
nàn và lạc hậu, rasức phát triển kinh 
tế, vàn hóa, xây đựng chủ nghĩa xã 
hội, động thời báo VỆ Fô quốc‹ 

Nhiễu biến đổi quan trọng và có Ý 
nghĩa cách mạng dã đem lịi những 


j) 


nét mới trong đồng bảo cáo đân tộc 
thiều số ở nhiều vùng và địa phương: 
Chủ nghĩa xã hội đang đi vào đởi sống 
của đồng bào, từ trong quan bệ sản 
xuất, phát triền kinh tế đến sư tiếp 
thụ ánh sắng khoa học, kỹ thuật và 
cải lạo, xây đựng đời sống văn 
hóa tỉnh thần. Đội ngũ cần bộ người 
đân tộc thiều sỏ, những người tiêu 
biều cho lực lượng tiên tiến, cho ý chí 
và năng lực vươn lên của các dân lộc 
đó đã phát triển khả mạnh mỹ 


Tuy nhiên, nhìn vào thực trạng đời 
sống mọi mặt và sự phát triền của các 
đân tộc thiều số trong mười năm q08: 
chúng ta thấy còn nhiều điều trì trệ: 
Do những khó khăn khách quan và 
những thiếu sót chủ quan trong lãnh 
đạo, chỉ đạo; nhìn chung, các tiềm 
năng, thế mạnh kinh tế của các vùng 
miền núi chưa được phát huy. Mục 
tiên khác phục một bước sự chênh 
lệch về trình độ phát triền kinh tế› 
văn hóa giữa các dân tộc » (3) chưa 
có bước tiến rõ rệt. Đời sống của 
đồng bào dân tộc thiều số còn có 
nhiều khó khăn. 

Đối với đời sống của dồng bào các 
dân lộc thiều số Ở các pừng cd0, biên 
giới, nơi ad Xổ hẻo lạnh pà các pùng 
căn cứ cũ của cách mạng pà khủn) 
chiến, chúng ta lại càng cần đặc biệt 
chú ý. Trong các đân tóc thiểu sóỏ, đây 
là những người chịa những hậu quả 
nắng nề nhất của sự cm phát triên, 
sự khó khăn chồng eb£d về nhiều mặt, 
do các điều kiện lịch sử về tự nhiên 
và xã hội đỀ lại. Nếu nói về việc «e khắc 
phục mội bước sự chènh lệch về trì..h 
độ kinh tế, văn hóa giữa các dân tộc ° 
thì đây chính là những đòi tượng củn 
được quan tàin trước hết và nhiều 
hơn hết. Nếu nói về vị trí của các địa 
bàn đòng bào cư trú; thì đây cũng 
chinh là những nơi cần được quan 


—_—ƑƑ——-ŸƑ,___.. 
(2) Báo cáo chính trị của BCHTUPĐ tại Dại 
hội IY, Nxb Sự thật, HÀ nội, J922, t, 1064. 
(5) Văn kiện Đạt hột V, Nxb Sự that lià nội 
1982, tH, tr. 153. 


Ö tâm đầy đủ, do ý nghĩa quan trọng 
của chúng về các mặt chính trị và 
quốc phòng. | 


Với tỉnh thần tôn trọng sự thật, 
nhìn thắng vào sự thật và nói rõ sự 
thật, thì phải nhận rằng, tuy chúng ta 
đã quan tâm giải quyết một phân 
những nhu cầu của đồng bìo các dân 
tọc thiểu số ở các vùng cao, biên giới, 
nhưng cho đến nay boàn cảnh và đời 
gống của đồng bào các đâu tộc thiểu 
số ở các vùng này, nhất là nơi xa XÔi 


hẻo lánh và các vùng căn cứ cũ, nhìn 


chung chưa có biến đồi đảng kể, thậm 
chí có nơi, đồng bào phải trở lại canh 
sóng trước ngày Cách mạng Tiáng 
Tám thành công. Trên một số mật, 
khoáng cách chênh lệch giữa đồng 
bào ở đày với đồng bào ở các vũng khác 
không những khóng được thụ hẹp, mà 
ngày cảng rộng hơn, lớn hơn. Nạn döi 
ăn, thiểu mặc chưa phải đã được 
thanh toán hết, Có những nơi vần 
t›iểu cả nước ăn! Còn gàn 1,2 triệu 
người du canh, du cứ, phá rừng lan 
rầyv, sống không ồn định. Xu hướng 
tự phát di cư, mỗi năm mây nghìn 
người rời bỏ quê hương khắc nghiệt 
của mỉnh đi tìm noi có diễu kiện tối 
hơn đề sinh sông, vấn phát triều. SỐ 
người mù chữ hoặc trở lại mù chữ 
trong một số dân tộc khá lớn (Í" mông 
9%, Dao 754, Ha nà 72%, R ho 
07⁄6...) Và có chiều hướng ngày cùng 
tầng. Hất íL trẻ em đến tuôi đi học 
được đến trường (trong dân tóc TÌỪ 
mồng cbï eó 5,024, Dao 6,55 ; Mơ nòng 
10,5% ; hhơ mú 4,Š2...). Các lệ nạn 
mê tín, nghiện thuốc phiện đang được 
phục bồi heặc phát triền. Các bệnh 
xã bội như sốt rét,ïa chảy, bướu cô... 
chưa được chặn đứng. 


Chúng ta không thê vên tâm trước 
tỉnh hình nói trên. Không tê đề cho 
dòng bào các đân tộc thiền số Ở các 
vùng cao, biên giới, nơi xa xôi, heo 
lãnh và các vùng căn cứ cũ phải chịn 
đựng quá đài những khó khăn 
chòng chất. Tuy nền kinh tế — xã kLội 


cä nước ta cũng đang có rất nhiều 
khó khăn, kế thù văn đang bao vậy, 
uy hiếp và phá hoại, nhưng vấn để 
đời sống của đồng bào các đân tộc 
thiều sò ở các vùng cao đang đòi hồi 
cấp bách piải được giải quyết Và 
nếu như mục tiêu tông quát của các 
nhiệm vụ kinh tế—xã hội của Đẳng và 
nhàn dân fa trong những năm còn lại 
của chặng đường đầu tiên của thời 
kỷ quá độ trước hết là ôn định kinh 
tế và đời sống, thị chính dàv là một 
trong những đôi tượng rắt đáng dược 
chú ý ưu tiên. 


Trước hết, nên có sự kiềm tra, tỐt 
nhất là kiềm tra của Nhà nước, đẻ 
đánh giá một cách đúng đán, tại clỗ 
thực trạng kính tế — xã hội và việc 
thực hiện các chủ trương, chính sách. 
của Đăng và Nhà nước đối với các 
vũng trên, tìm ra các khả năng thực 
tế. xác định phương hướng và biện 
pháp đúng đán, thiết thực, có hiệu 
quả, cài thiện một bước rõ rẹt tỉnh 
hinh sản xuất và đời sống của động bào 
các vùng đó. Tiếp đó. có chương trìnÏ: 
và kế hoạch đồng bộ. trong đó xác 
định rõ trách nhiệm và nhiệm vụ của 
từng cấp, từng ngành, có sự chỉ đạo 
lập trung tử trung ương đến địa 
phương nhằm phát huy sức mạnh lòng 
hợp của các cấp, các ngành, của lực 
lượng vũ trang và của nhân dàn địa 
phương, để từng thời gian đạt được 
những chỉ tiêu nhất định, đem lại hiệu 
quả rõ rệt trên từng địa bàn. 


Chúng ta khẳng định tính đúng đẫn 
của phương chàm & Nhà nước với nhàn 
đân, trung rơng với địa phương củng 
làm?, kẽ cả đòi với các vùng cao, 
Song, cần thấy rõ rằng các vững cao 
đang có nhiên khó kPăn, đời sóng 
thấp, cho nên phải có sự dàu tư 
thích đáng, đồng bộ (tài chính, vật tư, 
kỸ thuật...) và có hiệu qua của Nhà 
nước (rung ương và địa phương), 
kết hợp động viên sức lao động của 
nhàn đân địa phương và sự bồ trợ của 
đồng bàu các vũng khác. Nếu không 


“ 
tớ 


thì nhận đân các đản tộc thiều số 
vùng cao khó co điều kiện vươn lên 
được. 

Trơng các kế hoạch và chính sách 
phát triề: kinh tế ở các vung cao, 
không thể chỉ tính đến lố lãi và Tợi 
ích kinh tế đơn thuận, mà phải kết 
hợp kinh tế với chính trị kinh tế với 
quốc phòng, lấy lợi ích chính trị, tăng 
cường đoàn kết, thực hiện bình đ:ing 
đân tóc, bảo vệ vững chắc biên cương 
của Tỏ quốc làm mục tiều cao nhất, 
Trong sir kết hợp chặt chẽ Kính tế với 
xã hội, phải rất coi trọng mặt xã hội. 
Không thể coi việc đầu từ cho sự 
nghiệp phát triền giáo dục, văn hóa, 
vy tÈ ở các vùng cao là không đáng 
được trừ tiên và chỉ nên chiếm một tý 
trọng thấp. Trái lại, phải quan tàm Ở 
HIỨC €aO Vẻ mặt này, dù một số vững 
khác có phải bớt đi một chút eũng nên, 
đ© thực hiện yêu cầu nắng cao nhành 
chóng trình độ văn hóa, giáo dục: sức 
khỏe và nếp sống của đồng bảo, giảm 
bớt sự lạc hậu so với các vùng khác. 
Điều đặc biệt đảng chú ý ở đây là 
Đăng và Nhà nước ta cần có kế hoạch 
cụ thê, chắc chắn và không tiếc tiền, 
tiếc sức đào tạo, bói dưỡng đội ngũ 
cắn bộ tại chỗ của đồng bào các đản 
Lộc thiều số vũng cao, Ai có lên công 
lác vùng cao mới biết rõ môi cán bộ 
ở đây quý biết nhường nào, 

Định canh định cư là một cuộc vận 
động có ý nghĩa cách mạng sâu sắc 
đổi với đồng bào các đân tộc thiểu số 
Ở các vũng cao, là một chương trình 
ròng lớn đang được Đăng và Nhà 
nước, các ngành, các cấp thực hiện, 
nhằm ồn định kinh tế, ôn định đời 
sòng động bào các vũng đó. Í7 năm 
quay chúng ta đã định canh định cư 
được 95 vạn người (trong tòng số 3.3 
triệu người cần được định canh định 
cư). Song, tiến trình còn chậm, hiệu 
quả còn thấp. Sắp tới, phải ra sức dây 
mạnh, cải tiến và làm tốt hơn nữa 
công tác này, Gần định canh định cư 


với tô chức sẵn xuất, tô chức lao động, 
xây dựng cơ cấu kinh tê. bố trí dàn 
eứ trên địa bàu huyện. Từ quy hoạch 
tông thê và kế hoạch kinh tế—xã hội. 
c1ia huyện mà xây dựng và thực hiện 
kế hoạch định canh định eư nhằm ồn 
định sản xuất, phát huy tiêm năng. thể 
mạnh kinh tế và lao động của vùng 
cao, gắn vùng cao với các vùng khác. 
Dịnh canh định cư đo tô chức đẳng 
'à chính quyền cấp huyện tö chức 
thực hiện, dưới sự hướng dẫn trực 
tiếp của cấp tỉnh và sự kiêm tra của 
(rung ương. 

Trong việc phát triền giáo dục ở 
các vũng cao, không thể chỉ chạy theo 
SỐ lượng, mà phải rất coi trọng chất 
lượng, không nên ham chuộng hình 
thức, phát triển theo chiều rộng, mà 
phải chú trọng đến tính hiệu quả. 
\Nlũu chốt là đào tạo, xây dựng cho 
được một đội ngũ đông đảo các giáo 
viên tụi chỗ là người đân tộc thiêu số 
vũnz cao có nhiệt tỉnh và đủ sức 
Iruyvcn fhụ kiến thức cho con em các 
đần Tộc mình, Các trường phô thông 
nội trủ được Nhà nước nuôi dưỡng 
đành cho con em các dân tộc thiên số: 
vùng cao, đã được thực tế chứng 
minh là một hình thức học lập phù 
hợp và tạo nguồn đào tạo cán bộ tÔI, 
có hiện quả, Cần đúy trì, kiện toàn và 
phát triền mạnh các trường đó. 

Òn định và nâng cao đời sống đồng 
bảo các đàn tộc thiều số ở các vùng 
eno, biên giới, nơi xa xôi, hẻo lành và 
các vùng cĩn cứ cũ của cách mạng và 
kháng chiến là một văn đề rất lớn, 
không đơn giản, để đàng, Nó đòi hỏi 
chúng fa phải eÓ quyết tàm cao, kiên 
trì và liên tục thực hiện các chính 
sách sát hợp, các hình thức và biện 
pháp thích hợp đối với các vùng đó. 
Nr cổ gang đồng bộ trên nhiều mặt 
ca các cap, các ngành, các lực lượng; 
đặc biệt là sự quan tắm và đầu tự 
thích đáng của Nhà nước có tầm quan 
trọng hàng đầu 


Giáo sư NGÔ THÀNH DƯƠNG 


MỘI VÀI SUY NGHĨ VỀ (0N NGƯỜI VIỆT NAN 


TỲ S$ÄN XUẤI NHỎ ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ 


HỦ ngiĩa Mắc — Lê-nin kỲ. ủng 
. con người là san phẩm của 
Ly nhiên đồng thời lại là chủ tiề 
hoạt động nhằm cải tạo giới tự nhiên. 
Quần chúng nhân đàn là người sắng 
tạo và lịch sử, Chính họ tạo rà những 
của eäi vàt chất và tỉnh thàn cho xã 
hội. Họ là dòng lựa cách mạng: thúc 
đầy xã hội tiến lên từ chế độ này đến 
chế đỏ khác cao hơn, «... SỨC mạnh 
Của một nước, của cách mạng chính 
là ở nhàn dàn. Đề thật sự phát huy 
quyền làm chủ tập thê của nhàn dầu 
lao động, phải tín tưởng ở nhất dân, 
mọi chủ trương, chính sách: dếu phái 
lấy dàn làm gốc, Cha ệng tá từ Xưa 
đã nghĩ và làm như vàv. Trong thói 
đại ngày nay, từ tiền khới nghĩa đến 
Cách mạng Tháng Tâm, Kiáng chiến 
chống Pháp, chòng Mỹ. chóng bành 
trướng Bắc kinh, Đảng ta lun 
như vậy. Đi lén chủ nghĩa xã hội nựaU 
nau lại cảng phải làm như pạu CÚ. 


đẻu 


Cuộc trao đồi ý kiến về *Nhân tổ 
€On nưười trong sự nghiệp xây dựng 
chủ nưbĩa xã hội” do Tạp chí Công 
sẵn tò chức, có ý nghĩa thực tiền quan 
trọng. Chúng tôi chỉ xin đề cập mọi 
khia canh của văn đề, nêu ra mi số suy 
nghĩ ban đầu về «con người Việt nam 
tử sìn xuất nhỏ đi lên chủ nghĩa xã 


hỏi ® 


HỘI 


lồ Chủ tịch đà nói: 

® Muỏn xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
trước hết cần có những con người tổ 
hội chủ nghĩa ». : 


Nhưng con người mới xã hội chủ 
nghĩa không thề hình thành ngày mỘộI 


sớm, một chiều, mà đó là một quá 
trình giáo dục lâu đài, tiến đần từ 


thặăp dến cao, 

Trong iịch sử lầu đải của đân tóc, 
con người Việt nam đã lập nên những 
kỷ tích vẻ vang, Chúng: ta thường nêu 
lên những truyền thông tốt đẹp của 


người Việt ném là rat cầu cũ chiu 
kló trong lao động, nhân Hạ trong 
đấu tranb với thiền nhiên, có tính 


(hần yêu nước; bắt Khuất chống ngoại 
xâm, có tỉnh thần đoàn kết thương 
vên đùm bọc lần nhau V.V. 


Trong quá trình lãnh đạo cách 
mạng, tron; các cuộc kháng chiến 


chống Pháp, chống Mỹ và chồng bọn 
bành truông bá quyền, Đăng ta đã 
biết phát búy những ưu điềm đó của 
con người Việt nam, cho nên đã đưa 
cách mạng tiến lên, đi từ tháng lợi này 
đến thắng lợi khác. 


(1ì ain ï của đồng chỉ Trường Chỉnh tạt 
Hội nhị căn bộ nghiện cầu dự thảo háo cáo 
chính trị sẽ trình Đại hoi toàn quốc lần thứ 
VŨĨ của Đăng, Tạp cài Cộng sả, sò 5 — 1336, 


Jở 


Ngày nay, trong quá trình đưa cả 
nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, chúng 
ta văn phải dựa vào những ưu điềm 
nói trên của con người Việt nam, 
Song cần phải phát huy những ưu 
điểm đỏ sao cho thích hợp với những 
điều kiện mới của cách mạng. 

Mặt khác, chúng ta lại phải thấy hết 
những nhược điềm của con người Việt 
nam, những nhược điềm vốn có của 
con người đã sống hàng nghỉn năm 
đưới chẽ độ phong Kiên và hàng trầm 
năm đưới chế đọ thực đàn cũ và mới, 
nhất la với một nền sản xuất nhỏ lầu 
đởi, trong một nước kính tế nghèo 
nàn và hịc hậu. 

Hoàn cảnh xã hội đó đã in đậm dấu 
ấn vào ý thức con người, tẠo ra những 
đặc điềm tàm lý, tư tưởng và lỗi làm 
ăn của con người Việt nam. 

Ở đây chủng ta không nghiền cứu 
ảnh hưởng của chế độ phong kiến, của 
chế độ thực dân cũ và mới đối với 
con người Việt nam, mà chỉ nói đến 
ảnh hưởng của nên sản xuất nhỏ, 

Nói đến nền sản xuẤt nhỏ, C. Mác 
đã ví một nước tiều nông như một 
lúủi khoai tây, khi đỡ ra thì mi cũ 
khoai lìn đi mọt ngả. Hình ảnh đó 
có nghĩa là những người sản xuất nhỏ 
lòng có những mỗi liên hệ ràng buộc 
lần nhau. Họ làm ăn riêng rẽ, người 
nào biết người nấy, địa phương nào 
biết địa phương ấy, họ sản xuất một 
cảch cô Hạp, tách rời nhau, hâu như 
theo lối tự cấp tự túc, không quan 
tám phát triển kinh tế hàng hóa. 
Người sản xuất nhỏ chỉ sống quanh 
quần trong nhà mình, trong làng xóm 
mình, địa phương mình, Cho nên họ 
nặng đầu óc lự tư lự lợi, cục bộ dịa 
p¬ttơng chủ nghĩa. Đó là đạc điềm nồi 
bật thứ nu¡ất của người sản xuất nhỏ, 


Mục đích của người sản xuất nhỏ 
chủ yếu là nhàm tt eấp tr túc, họ 
san xuất bằng công cụ thủ công, với 
kinh nghiệm của ỏng chà truyền lại, 
cho nén nắng suất rất thấp. Đó là 
cách sản xuất CỎ CoH; song nưười sẵn 
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xuất nhỏ lại để thỏa mãn với kết guả 
đạt được, Họ không đâm vươn lên đề 
đìy mạnh sản xuất hơn nữa. Họ 
không tiếp xúc với nền cỏöng nghiệp 
hiện dại, không có trình độ khoa học 
và KÝ thuật mới. Cho nên người sản 
xuất nhỏ nặng đầu óc bío Phú, PrÌ trẻ 
cứ lắp đi lắp lại kinh nghiệm cũ đã 
có, không đảm cải tiến, đôi mới cách 
làm ấn, Đó là đặc điềm nói bật thứ 
hai của người sản xuất nhỏ, 


Do trình độ văn hóa kém, thiểu kiến 
thức khoa học — kỹ thuật, người sản 
xuất nhỏ nịng vẻ tỉnh cảm mà nhẹ về 
lý trí, Hằng ngày họ sống và làm việc 
trong gia đình, quần quanh với hợ 
hàng làng xóm, làm ăn tủy tiện, thích 
tlii làm, muốn nghỉ lúc nào cũng được; 
chứ không như người công nhân làm 
việc ở nhà máy phải tuàn theo quy 
trình sản xuất, có kỷ luật chặt chẽ, 
Cho nên người sản xuất nhỏ mắc bệnh 
chủ quan, lự do tùy tiện, dễ rơi bào 
đo Tưởng. Đó là đặc điềm nội bật thứ 
ba của người sản xuất nhỏ, 


Những đặc điền: nói trên về tâm lý, 
tr tưởng và lối làm ăn của người sản 
xuất nhỏ rõ ràng là trái ngược với 
yêu cầu của nên sản xuất lớn. Muốn 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, 
chúng ta phải tiến lên sẵn xuất lớn xã 
hội eFủ nghĩa. Dó là một quả trình 
làu đài, gian khổ và rất phức lạp. 
Chúng ta không thể có được nền sản 
xuất lớn với những con người sản 
xuất nhỏ.  đày cuộc đấu tranh về 
mặt fư tướng và lôi làm ăn giữa sản 
xuat nhỏ và sản xuất lớn rất gay go, 
quyết liệt, Đó cũng là một nội dung 
rät quan trọng của đấu tranh giữa hai 
con đường xã hội chú nghĩa và tư 
bản chủ nghĩa ở nướao ta trong thời 
kỷ quá độ. Đường lối cách mạng xã 
hội chủ nghĩa mà Đẳng ta đã đề ra 
một cách đúng đắn là phải tiến hành 
đồng thời ba cuộc cách mạng : cách 
mạng quan hệ sản xuất, cách mạng 
khoa học — kỹ thuật, cách mạng tư 
tưởng và văn hóa. Với ba cuòe cách 


- 


mạng đó, chúng ta cải tạo những 
người sản xuất nhỏ, đưa dân họ vào 
làm ăn tập thề, nâng cao trình độ văn 
hóa và khoa học — kỹ thuật cho họ, 
dấu tranh chống chủ nghĩa cục bộ, 
bản vị, chủ nghĩa phường hội. tự do 
tủy tiện, giáo dục cho họ kỷ luật lao 
động mới. 

Nói riêng trong eán bộ chúng ta cũng 
bộc lộ những khuyết và nhược điềm 
cần trở bước tiến của cách mạng, 


Đại hội thứ V của Đảng đã vạch rõ 
khuyết điểm, sai lầm của cán bộ ta là 
một mặt thì chủ quan nóng vội, mặt 
kháo lại hết sức bảo thủ, trì trệ trong 
công tác quản lý kỉnh tế, quản lý 
xã hội. 

Bệnh bảo thủ trì trệ và bệnh chủ 
quan nóng vội đều là căn bệnh cố hữn 
của người sản xuất nhỏ, Cán bộ chúng 
ta xuất thần từ những người sản xuất 
nhỏ, đo sống lâu năm trong một nền 
sản xuất nhỏ, cho nên đã mang nặn ? 
dấu ấn của nền sẵn xuất nhỏ Ngoài 
hai căn bệnh nồi bật nói trên, chúng 
ta không thê coi nhẹ bệnh cục bọ, địa 
phương chủ nghĩa, tự do tùy tiện trong 
công tác quản lý kinh tế, quản lý xã 
bội, Căn bệnh này cũng đang gây ra 
những tác hại nghiêm trọng, làm rỗi 
loạn nền kinh tế của nước ta hiện nay. 


Từ klri tham gia cách mạng, với sự 
giáo dục của Đing, cán bộ, đẳng viên 
chúng ta đã ÍL nhiều tiếp thu được lý 
luận của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, rèn 
luyện tư tưởng và tác phong của giai 
cấp vô sản, trau đòi được thế giới 
quan và phương pháp luận khoa học 
song điều đó chưa đủ. Thế giới ngày 
nay đang thay đồi nhanh chóng, Trong 
nhận thức của chúng ta về chủ nghĩa 
xã hội có biết bao nhiêu quan niềm 
đã lạc hậu và sai lầm. Những tàn đư, 
ảnh hưởng của các tư tưởng và tác 
phong phi vô sẵn vẫn còn đang đề 
nặng trong chúng ta. Dó là những 
nguyên nhàn quan trọng nhi gày ra 
. những sai lâm nghiêm trọng trong 
quản lý kinh tế và xã hội, làm chậm 


bước tiến của cách mạng. Đồi mới, 
trước hết là đổi mới tư duy kinh tế 
đã trở thành yêu cầu bứt thiết của sư 
ngÏiiệp cách mạng nước ta. 

Vấn đề cấp bách hiện nay là cán bộ 
chúng ta ở các ngành, các cấp phải 
chống bệnh chủ quan, trong công tác 
lãnh dạo phải tôn trọng quy luật khách 
quan; vận dụng nó vào thực tế, Trong 
TỘC nước lạc hậu, sản xuất nhỏ là chủ 
Yếu, muốn đi lên chủ nghĩa xã hội thì 
không thề nóng vội được. 


V.I, Lẻ-nin đã từng nói: „ 

&Àlột nước càng lạc hàu mà lại 
phải —- do những bước ngoái ngoéo 
của lịch sử — bắt đầu làm cách mạng 


' xã hội chủ nghĩa, thì nước đó càng 


gặp khó khăn trong việc chuyền tử 
những quan hệ cũ, tư bản chủ nghĩa. 
sang những quan hệ xã hội chủ 
nghĩa» (2), và lê-nin đã phê phân 
bệnh chủ quan, ảo tưởng như sau: 
“Nếu €ó người cộng sản mơ tưởng 
rằ ng trong vòng 3 năm có thê cải tạo 
được cơ sở kinh tẾ và nguồn gốc 
kinh tế của nền tiêu nông, thì đi 
nhiên dó là một người không tưởng. 
Và trong chúng (ta — không cần giấu 
giểm làm gì— đã có không Ít những 
nhà không tưởng như vậy. Song điều 
ấy khôn có gỉ là xáu. Một nước như 
vậy mà bất đầu cuộc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa thi làm sao lại không có 
nhĩing npười không tưởng dược ??(). 


Trong thỏi gian qua, chúng ta đã 
mắc chính cái khuyết điềm mà Lê-nin 
đã phê phân ở trên, đó là bệnh ảo 
tưởng, n.à là ảo tưởng ở một. mức độ 
khá trầm trọng! Thật vậy, trong chặng 
đường đầu tiên của thỏi kỷ quá độ 
ở một nước lạc hậu, đi từ sìn xuật 
nhỏ lên chú nghĩa xã hội, chúng ta 
mắc bệnh chủ quan, nóng vội vì đã 
eó ảo tróng là có thề xây dựng chủ 


(3) Y,I, lê nịn : 


Toản tệp, Nxb Tiến bộ; 
Mát-xcơ-van, 197§, t, 35, tr, 6. 
(() V.I,Lê-nin: Toản tập, Nxb Tiến Đệ, 


Mác-xcơ-va, 1978, t, 43, tr. 71, 


J9) 


. 


nghĩa xã hội một cách đế dàng và 
nhanh chóng. Hơn nữa, chúng ta đã 
quan niệm mộ( cách đơn giản về 
chủ nghĩa xã hội, hiều quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa nặng về hình 
thức, chỉ chú trọng tập thề hóa đối 
với tư liệu sản xuất mà không chú 
trọng mặt quản lý lao động và phân 
phối sản phầm, hiều chủ nghĩa xã 
hội chỉ là xóa bỏ bóc lột mà không 
chú trọng đến kiệu quả sản xuất, đến 
năng suất lao động. Cơ chế tập trung 
quan liêu, baa cấp về căn bản vẫn 
chưa bị xóa bỏ, chúng ta còn thiếu 
hiều biết và ít kinh nghiệm quản lý 
kinh tế, 


Ở đây, nhân vấn đề nêu ra về vai 
rò của “con người Việt nam đi từ 
sản xuất nhỏ lên chủ nghĩa xã hội ®, 
chúng tôi muốn tìm hiều quy luật của 
nền sản xuất nhỏ đi lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. Có quan điềm cho 
răng kÈEông có quy luật phát triên từ 
sản xuất nhỏ lên sẵn xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. Chúng tôi cho rằng có quy 
luật đó. Việc nghiên cứu những quy 
luật này đòi hỏi một công trình công 
phu của nhiều người, song chúng tôi 
thấy có thề nêu ra mấy nét đặc thù 
như sau: 


Trước kia, giai cấp tư sản đã đưa 
nền sản xuất nhỏ của chế độ phong 
kiến lên sản xuất lớn tư bản chú 
nghĩa trong một thỏi gian dài tới 
300 năm (tử thế kỷ 15 đến thế kỷ 18). 
Ngày nay, chúng ta cũng phải vận 
đụng những quy luật khách quan 
của sự phát triền đó. Tất nF iên, trong 
điều kiện thế giới có nên sản xuất 
lớn tư bản chủ nghĩa đã tồn tại, với 
sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em đã có nén sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, chúng ta có thê 
rút ngắn được thời gian nhiều, 


Từ sản xuất nhỏ đi lên sẵn xuất 
lớn (dủ tư bản chủ nghĩa hay xã hội 
chủ nghĩa) đều nhai thông qua những 
hình thức kính tế trung si:n, chuyền 
liếp. rong thời ký quá dọ đi lên 


chủ nghĩa xã hội ở nước ta hỉcn nay, 
chúng ta phải biết tìm và áp dụng 
những hình thức kinh tế trung gian, 
quá độ đề đưa dần sản xuất nhỏ lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Dảng 
ta đang áp dụng đúng đẳn những 
hình thức như khoán sản phầm đến 
nhóm và người lao độn, trong nông 
nøl iệp, tỒ chức các hình thức liên 
kết, liên doanh trong công nghiệp và 
thủ công ngiiệp, thậm chí còn sử 
dụng ở một mức độ nhất định cả 
thành phần kinh tế tư bín tư nhân. 
Chúng ta cần vận dụng tỉnh thần của 
chính sách kinh tế nới mà Lê-nin 
đã đề ra trong những năm 20 ở Liên 
xô. Với nền chuyên chính vô sản đã 
được xây dựng và củng cố, chúng ta 
không sợ sự phát triền của chủ nghĩa 
tư bản, mà phải biết sử dụng nó, 
hướng nó vào chủ nghĩa tư bản nhà 
nước. 


Lê-nn cho rằng khi có hàng 
triệu người sản xuất nhỏ thì sự phát 
triền của chủ nghĩa tư bản, của các 
quan hệ tư bản chủ nghĩa là không 
thề tránh được và những quan hệ đó 
còn có ích và cần (thiết, cho nên chính 
sách duy nhất hợp lý là không tìm 
cách ngăn cần hay chặn đứng sự phát 
triền đó mà hướng nó vào con đường 
chủ nghĩa tư bản nhà nước. Người 
viết: ®Trong lúc mà chúng ta đang 
khô sở nhiều nhất đo nạn hoàn toàn 
thiếu sẵn phầm, do tình trạng 
hoàn toàn nghèo nàn của chúng tt, 
thị thật Hà lố bịch nếu chúng ta lại sợ 
sự uy hiếp của cái chú nghĩa tư bản 
puát triền [rên cơ sở nền nông nghiệp 
thương phầm nhỏ » CÔ). 


Những lời nói trên của Lê-nin rãit 
có ý nghĩa thời sự đối với thực tiễn 
cách mạng nước ta ngày nay đang Ở 
chặng đường đầu tiên của thời kỷ quá 
dò. Nghiên cứu đặc điềm của con 

` Ss wx. + vị ° * ~ bÀ 
người Việt nam đi tử sản xuất nhỏ 


(1) V.l, lê-nin: Tedn tập, Nsb Tiến bộa 


Mát-xcơ-va, 1978, t. 43, {ứ, 3:6, 


lên chủ nghĩa xã hội, chủng ta phải 
thấy rõ tỉnh tự phát tư bản chủ nghĩa 
của nền sản xuất nhỏ, song chúng ta 
phái nắm vững chuyên chính vô sản, 
biết hướng nền sản xuất nhỏ đi vào 
con đường chủ nghĩa tư bản nhà nước. 
Chúng ta phải biết phát huy những 


Giaơ sư TƯƠNG CÀI 


ưu điềm, đồng thởi khắc phục những 
nhược điềm của con người sản xuất 
nhỏ Việt nam. như đã nói ở trên. Vấn 
đề quan trọng là phải quan tâm đến 
lợi ích của họ, đồng thởi tăng cường 
giáo dục đề đưa họ lén chú nghĩa 
xã hội. 


§UY NGHĨ THÊM VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ (ỦA (0N NGƯỜI Đi 
TỪ SÂN XUẤT NHỎ TIẾN THẲNG LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


 Ứ sản xuất nhỏ. bỏ qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa, tiến 
thẳng lên chủ nghĩa xã hội, như 
Đăng ta đã chỉ ra, là « một quá trình 
biên đồi cách mạng toàn diện, liên 
tuc, sâu sác và triệt đề s (1), 


Xét đến cùng. những thành tựu mà 
chúng ta đã dại được, cữửng như 
những thiếu sót, khuyết điềm, những 
thất bại tạm thời trong những năm 
qua tren các lĩnh vực kính tế — xã hội, 
đều đo con người. Càng ngày chúng 
!a càng cần hiệu rõ hơn những mật 
mạnh và mặt yếu của con người Việt 


nam: đứng trước những thử thách của - 


sư nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã 
hỏi. Lãng tránh sự thật hoặc bí quan, 
dao động trước những bề bộn, ngôn 
ngang của thực trạng kính tế — xã hội 
đêu không phải là thái độ của người 
công sản, Trên tất cá mọi lĩnh vực 
cua cuộc sống đêu cần phải xé! sự vật 
đếu lân gốc rễ của nó. Av vậy mà 
«gốc rẻ, đối với con người, chính là 
bản thân con người » (1). 


Nói đến con người, chúng tôi không 
chỉ nói đến phầm chất đạo đức mà chủ 
yếu muốn nói đến năng lực thực tiễn, 
của nó. Mác đã từng gọi lực lượng 
sản xuât là kết quả của năng lực thực 
tiễn của con người và cũng chỉ rõ rằng 
bản thân năng lực này dược quyết 
định bởi những điều kiện sống, bởi 
những lực lượng sản xuất đã đạt được, 
bởi hình thái xã hồi đã có trước họ, 
khòng phải do họ tạo ra mà là do thế 
bệ trước đề lại. 


Từ sản xuất nhỏ tiến thẳng vào chủ 
nghĩa xã hội, tức là từ xã họi cô 
truyền bước vào hình thức cao của xã 
hội hiện đại, con người Việt nam 
truyền thống đứng trước những thử 
thách thật gay gát. Những vốn liêng 
mà xã hội cô truyền trang bị cho con 
người đề họ bước vào gã hội hiện đạt 
quá là còn íL ỏi và khập khiếng. 


(1) Nghị quyết Đại hội LÝ, Nab Sự thật, la 
nội, 1977, tr. lỡ, 

(2) Mác—-Ăng-ghen : Tayền tập, Nxb Sự thật, 
Hà nói, 1961, (, 1, tr. 25, 
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Đương nhiên, chủ nghĩa xã hội không 
hề cát đứt truyền thống, mà ngược lại 
có thừa kế, thanh lọc và nàng những 
tỉnh boa của truyền thông lên mọt 
tầm cao niới. 

Truyền thống: phải chăng là sự lắng 
đọng tư nhiên của dòng sỏng lịch sử. 
Mà lịch sử thì luôn luôn là một chuỗi 
của những giai đoạn tạm thời trong 
sự pLát triền vỏ cùng tàn, tử thấp lên 
cao. Là cái được truyền từ thế hệ này 
-sang thế hệ khác, những giả trị truyền 
thống được mỗi thời dại chọn lọc, kế 
thừa và phát triển. Có nghĩa là, 
những giá trị truyền thống chỉ được 
thửa nhạn là giá trị khi điều kiện xã 
hội của giai doạn lịch sử mới văn còn 
đủ cho những giá trị đó tòn tại, khi 
. những giá trị ấy vẫn còn đáp ứng 
được nhu cầu của sự vận dòng và 
phát triền của giai .doạn mới. Khi đề 
cao những mặt tốt đẹp của con người 
Việt nam truyền thống, tìm thấy những 
mặt mạnh cần khai thác và phát huy 
nhằm đáp ứng những yêu cầu của giai 
đoạn cách mạng mới, không thê 
không thấy những mặt vếu, những 
hạn chế của con người truyều thống. 
Bởi lẽ, những hằng số vật chất — xã 
hội đã tạo nen những giá (trị tỉnh thần 
truyền thống tốt đẹp cũng chính là 
.©ôi nguỏn của những mặt yếu kém của 
con người vốn là tác nhân đồng thời 
cũng là sản phẩm của lịch sử. 

Từ xã hội của sản xuất nhỏ sang 


xuất lớn xã hội chủ nghĩa, €on người 
Việt nam của thời kỷ quá đỏ dang bị 
giảng co đữ đòi giữa những quản tính 
của xã hội cô truyền và sức hút mạnh 
mẽ của xã hội hiện dại. 
thống là sự khẳng dịnh cái đã có như 
là một kết quả về mặt thực tiễn cùng 
như về mặt tâm lý thì cái đđ có vòn 
quen thuộc và có uy lực vì nó mang 
tính ôn dịnh. Vì vậy, cải đã có dễ 
nuỏồi đường trong con người mọt 
trạng thái cản bằng, chỉ ít là về mặt 
tàm lý, Đó là một sức nặng dáng sợ 
tri kéo con người, kim hãm xu thế 


ĐỂ 


Xêu truyền”: 


>¬ 


vươn tới phía trước, vươn tới cái 
mới. Đặc biệt là cái đã có của xã hội 
cö truyền sản xuất. nhỏ lạc hậu lại 
được trầm tích trong suốt một bè dày 


-hàng nghìn năm của lịch sử trong 


một phương thức sản xuất đặc thù - 
của phương Dòng. Trong chiều dài 
hàng nghìn năm ấy ít có sự đổi mới 
về khoa học kỹ thuật trong sẵn xuất, 
Cải cày chia vôi từ thời Lý vẫn còn 
phöỏ biến trên các cánh đòng châu 
tho sông Hồng. sông Mã giữa thế kỷ 
20 này. Trước Cách mạng Tháng Tàm 
năm 191ã, xã hội Việt nam chưa trải 
qua một cuộc cách mạng xã hội theo 
dũng ý nghĩa dích thực của nó, cũng 
chưa trải qua mọt cuộc cách mạng tư 
tưởng thật sự đề đồi mới tư duy đôi 
mới lối sống. 


Chưa trải qua sự phát triền tư bản, 
chủ nghĩa, trong lòng xã hội Việt nam 
chưa hình thành nồi một giai cấp tư 
sản mà đề tồn tại, nó phải luôn luôn 
cách mạng hóa công cụ sản xuất, 
nghĩa là cách mạng hóa toàn bộ những 
quan hệ xã hội. Cũng vỉ vậy, xã hội 
Việt nam cö truyền chưa từng chứng 
kiến sự đáo lộn liên tiếp của sản xuất, 
sự rung chuyên không ngừng có tính 
chất đặc trưng của thởi đại tư sản. 
Nền kinh tế nòng nghiệp của cải làng 
tiều nóng nhỏ hẹp và khép kín tự 
cunø, tự cắp khỏòng sao chuyên nồi 
sang sản xuất hàng hóa đã tạo ra một 


À nn cận TÚ: 7E 280 3é 2v .U , hệ thống khép kín khiến cho nhàn 
xi hội của sản xuất lớn, lại là sản _ 


tố mới khó chọc thủng vào đề mởỡ 
một đột phá khầu. Vì vậy. sự thủ cựu 
và đỉnh đốn trong nền sản xuất xã 
hội kéo theo sự ¡ ạch, đấm chân tại 
chỏ trong nhiều lĩnh vực của hoạt 
dòng xã hội đã kéo dài triền miền 
cho đến tận giữa thế ký này. 


Điều căn dặc biệt lưu ý, xã hội sản 
xuất nhỏ lại là máành đất nuôi dưỡng 
hệ tư tướng Nho giáo, một hệ tư 
trong đề lại những di hại nặng nề 
trong đòi sóng tỉnh thân của xã hội. 
Nói thật sòng pháng, hệ tư tưởng ấy 
chưa được xác định rõ ràng, dứt 


khoát là đối tượng cần phê phán một 
cách kiên quyết đề thanh toán đi 
trong cách mạng tư tương và văn hóa. 
Đó 1à một hệ tư tưế:ng lấy việc phục 
cò làm chuẩn. Trong hệ tư tưởng ấy, 
các thà chế kính tế — chính trị — xã 
hội đều bị phạm trủ nhà chỉ phối, 
lấy mô hình gia đình mà mở rộng ra. 
Œ đây đạo đức được đưa lên hàng 
_ đầu, con tài trí thì bị coi rẻ, và đạo 
đức ở đây chủ yếu cũng chí là đạo 
đức ứng xử nhằm giữ các mối quan 
hệ cho đúng, nhằm bảo đảm nguyên 


tắc tỏ chức xã hội là từ ái, khiêm 


nhường, lấy hòa làm quý. 

Nền sản xuất nhỏ và hệ tư tưróng 
Nho giáo dễ tạo nên tâm lý thích ồn 
định, ngại xê dịch, đỏi mới. Nền ngoại 
thương — một nhân tố của sự dãy 


mạnh sản xuất và đôi mới kỹ thuật — 


không sao phát triền nồi mặc dù bờ 
biên nước ta vốn có khá nhiều bến 
cảng. Trong cái * đất lề, quê thói 
quen thuộc thì “cấy cày vốn nghiệp 
nông gia », tâm lý “trong nông, ức 
thương ® vẫn giữ thế chủ đạo. Người 
ta ghét cảnh «gạo chợ, nước sông » 
ngay cả khi đã có nhu câu trao đỏi, 
buòn bán *nhất càn thị, nhị cận 
giang ». Tâm lý * trâu ta ăn có đong 
ta ®* ngăn chặn mọi sự đòi mới vươn 
xa, bóp chết những khát vọng giải 
- phóng cá nhân đề tự địt mình vào 
những hoạt động mới. kích thích và 
phát huy năng lực sáng tạo. Người 
ta dễ bảng lòng với cái hiện có, dễ 
thoa hiệp, ngại « rút đây động rừng”, 
«sinh sự, sự sinh”, tự an ủi “tránh 
voi chẳng xấu mặt nào?» và chủ 
trương *®một điều nhịn là chín điêu 
lành ?. Cung cách làm ăn và lề thói 
ứng xử đó dễ luyện cho con người lỗi 
suy nghĩ “nàng nhặt, chặt bị? và 
khuycn khích sự «khéo tay hay làm?, 
đề cao triết lý ®trăm hay không hàng 
tay quen » mà xa lạ với sự mạnh dạn 
đồi mỏi. Lối suy nghĩ như vậy chỉ có 
"thê dẫn tói chủ nghĩa kinh nghiệm 
chứ khỏng vươn tới được lý luận và 


-quy luạt. Đã đẻ cao kinh nghi ềm thị 


` 


nhất định *ông bảy mươi phải hồi 
ông bảy mốt, việc esống lâu lên . 
lão làng ® là chuyện dĩ nhiên. Trật 
tự «lñĩo quyền » là sản phầm của một 
trình độ kỹ thuật sản xuất nông 
nghiệp lạc hậu. Vốn trí thức làm giàu 
cho các thế hệ theo lối truyền nghề 
văn chỉ là con số cộng những kinh 
nghiệm được tích lũy theo chiều dài 
của thời gian không có đột biến, nhảy 
vọt. Có thẻ nói sự ® bảo thủ trì trệ ®, 
« sự lạc hậu về nhận thức lý luận và 
vận dụng các quy luật... ø (2) của 
chúng ta vừa qua chính là sản phẩm 
của một nền sản xuất nhỏ, phong 
kiến, lạc hậu. 

Nghiêm khác nhìn lại những mặt 
hạu chế của con người xã hội sẵn xuất 
nhỏ, chịu ảnh hướng nặng nề của hệ 
tư tưởng Nho giáo, là một thái độ 
thực sự cần thị, có trách nhiệm đối 
với nhu cầu cắp bách của sự đồi mới 
nhận thức, đôi mới tư duy, trước hết _ 
là tư duy kinh tế. Đương nhiên, chúng 
ta nói đến con người không chỉ là con. 
nưười nói chung, mà trước hết nhin 
nhàn con người trên bình điện kinh tế 
và xã hội. uy vậy, không thà không 
thăy một sự thật là, trong những 
điều kiện nào đó, các nhân tố kinh 
t¿ dường như không giữ được vai trò 
là túc nhân chủ yếu lìm biến đồi xã 
bèi, mà những tác nhàn phi kinh tế 
lại giữ vai trò quan trọng đối với 
nhịp độ phát triền của xã hội. Những 
lúc đó, vai trỏ nhân tố con người càng 
trở nên nồi bật, là động lực số một 
của sự biến đói về kinh tế và xã hội. 
Thế nhưng con người không tách rời 
diều kiện sống của họ, và trước sau 
văn là một sản phim của hoàn cảnh. 
Hới vậy, con người chủ thẻ của tiến 
trình xã hội từ sản xuất nhỏ tiến thắng 
lén chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai doạn 
phát triên tư bản chủ nghĩa — không 
thể không mang đậm dầu ấn của sự ¿ 
phát triền đặc thủ của lịch sử Việt 


1 
(3) Báo cáo chỉnh trị của BCHTUƯĐ tại Đại 
họi VI, Tạa h4 Cộng sảa số 1-1095“, 


ĐÀ, 


nam. Sự phát triên của những hình 
thái kinh tế—xã hội iä một qua trình 
lịch sứ tự nhiên, chúng ta không thê 
nào nhảy qua hoặc dùng sắc lệnh đề 
xóa bỏ các giai đoạn phát triền tự 
nhiên đó mà chỉ có thề rút ngắn các 
giai đoạn đó mà thôi. Chúng (ta chỉ 
có thê bỏ qua lính lự phát của quả 
trình tạo ra nền sản xuït lớn n:à chủ 
nghĩa tư bản đã làm đề tạo nên cái cốt 
vật chất của nên sản xuất lớn, chứ 
không thề không cần đến cái cốt vật 
chất ấy. Thời dại đã tạo ra những 
tin -dè để chúng ta có thể bỏ qua tính 
tự phát phải trả giá bằng những đoạn 
đường ngoàn ngoẻo hàng mãv trăm 
năm đây máu và nước mt của quần 
chúng lao động. để chúng tà lự giác 
tạo ra cái cốt vật chất ấy bảng quá 
trỉnh công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa. Cũng có nghĩa là, chúng ta 
không hệ bỏ qua và không the bỏ 
qua giai đoạn phát triền từ sản 
vuấãt nhỏ lên sản xuất lớn, chúng 
ta chỉ rút ngắn và «làm giảm bớt 
cơn £#au đẻ » của lịch sử bằng cách bỏ 
qua những tội ác của chủ nghĩa tư 
bản đề đi theo một con đường thẳng, 


KHÔNG DOĂN HỢI 


tuân thủ cái lò gích tự nhiên của quá 
trình phả! triền các hình thái kinh tẻT— 
xã hội b¿ng cách tự giác tạo ra nền 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


Nói lự giác, có agha là, do nhạn 
thúc được quy luật phát triền tự nhiên 
của lịch sứ, con người có thê chủ 
động hướng hành dòng của mình phủ 
hợp với quy luật, chú động thúc đầy 
quy luật phát triền. Chính vì vậy 
chúng ta càng phải nghiêm Ihác và 
tỉnh táo nhìn nhận sự trá giá cho việc 
rút ngắn con đường của lịch sử, tránh 
tư tưởng chủ quan, nóng vội, muốn 
bỏ qua những bước đi cần thiết và. 
coi thường quy luật khách quan. Là 
chủ thè của giai đoạn'lịch sử đầy 


-_ những biến dòng của bước ngoặt CƠ 


bàn, ccn người Việt nam hôm nav 
càng phải đăng cảm nhìn lại những 
mát yếu của mình đề rũ bỏ cái cũ, 
vươn tới cải mới, theo kịp trào lưu 
chung của thời đại. 


Con người mới dang hình thành 
trong quả trình phát triển tự nhiên 
của lịch sử, ngày ngày phải tự trở 
thành mới trong hoạt động thực tiến. 


NHU (ẦU VÀ TÍNH TÍUH Ct (ỦA (0N NGƯỜI 


^- ` , »° « 
L. thực hiện thắng lợi mục tiêu 
tông quát trong những năm còn 
lại của chặng dường đầu tiên, 
Xữhị quyết Đại hội VI đã nhân mạnh 

N ˆ ` .^ “ ï 
nhiệm Vụ &xáy đựng và (Ó chức thực 
hiện một cách thiết thực và có hiệu 
qua các chính sách xã hội »,. Đó là mọt 
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biều hiện mới trong tư duy kinh tế 
đối lập với tư duy kinh tế đơn thuần 
trước đảày, bởi lẽ ® coi nhẹ chính sách 
đ hội cũng là coi nhẹ yếu tố con 
người lrong sự nghiệp xài dựng chử 
nghĩa xã hội nà bảo oệ Tô quốc (Nghị 


. quyết Đại hội thứ VI của Đảng — 
EDH nhân mạnh). 


Chưa bao giờ vấn đề nhân lỗ con 
người lại được dặt ra một cách ngự hiệm 
túc, cấp thiết như hiện nay, khi quá 
trình đồi mới về mọi mặt, quá trình 
cải tô bắt đầu diễn ra, mà thực chất 
cửa đồi mới, cải tồ—như cách diễn 
đạt của M.X. Goóe-ba-trốp = là tạo 
điều kiện đề mỗi người cảm thấy minh 
làm chủ đất nước (xem Nhân dàn, số 
ra ngày 27-10-1986). Nói cách kbác,; 
đó là quá trình phát huy mọi khả năng 
của con người. 


Từng bước làm rõ nhân tố con 
người trong sự nghiệp cách mạng Ở 
nước ta hiện nay, đặc biệt là trong 
xây dựng kinh tế, có ý nghĩa to lớn. 
Vấn đề cảng cỏ ý nghĩa cấp bách trong 
tỉnh hình kinh tế —xã hội đang có nhiều 
khó khăn như hiện nay :không tích 
crre hóa được nhân tố con người thị 
không thề nào đưa nền kinh tế nước? 
ta ra khỏi những khó khăn to lớn, 
kéo dài như hiện nay. Bởi lẽ, theo 
Mác, sự phát triền sản xuất của mọi 
©á nhân là của cải thật sự của mọi xã 
hội, và lịch sử chẳng qua chỉ là hoạt 
long của con người theo đuồi các mục 
địch của minh. Chính hoạt động của 
con người, tỉnh năng động, sự lành 
nghề, thói quen làm việc, thái độ đối 
với kỹ thuật, vật tư, thiết bị, mỗi quan 
hệ với đồng nghiệp, với: 'cấp trên của 
họy xét đến cùng là nhân tố quyết định 
thành bại của công việc, dù việc lớn 
hav việc nhỏ. | 

D5 tích cực hóa nhân tổ con người, 
phải tính đến quy luật, xu hướng, màu 
dhuận trong sự phát triền và phát huy 
tính tích cực xã hội của con người 
phải kết hợp với toàn bộ cơ chế nâng 
©ao tính tích cực xã hội — chính trị 
của công đân. Tích cực hóa nhân tổ 
Con người là kết quả của sự tòng hòa 
Các biện pháp kinh tế, chính trị, xã 
hội... : 

Trong quản lý kinh tế, tích cực hóa 
ahnn tố con người nghĩa là tác dộng 


. độ tích cực của con 


vào con người lao động, phát huy 
tính tích cực kinh tế của người lao 
động. sao cho người lao động có thể 
đạt tới mục tiêu kinh tế đề ra trên cơ 
Sở thái độ tự giác, chủ động, sáng tạo 
của mình đói với lao động xã hội, 
nàng cao tính hiệu quả trong lao động 
của mình. | 


Tính tích cực kinh tế của người 
lao động thê hiện không phải trên lời 
nói mà bằng việc làm, bằng hành động 
thực tiên. Thể những đề đi tới hành 
động tích cực trong sản xuất, kinh 
doanh, phục vụ, eon ngưởi phải trải 
qua một hệ thống ứng xử bắt đầu tử 
sự nhận thức hoàn cảnh xã hội và tự 
nhiên, đến các nhu cầu vật chất, văn 
hóa, đến các nhu cầu được nhận thức 
đưới hình thức lợi .ích, mục địch, 
nguyện vọng, mong muốn..., đến động 
cơ rỏòi mới đến quyết định hành động. 
Hành động chính là sự thực hiện mục 
tiêu, thỏa mãn nhu cầu, Nhân tố chính 
của ứng xử là các nhu cầu. 


Do vậy, cơ chế quản lý kinh tế tối 
ưu là cơ chế tác động mạnh mẽ đến 
người lao động làm cho hút độ: uà 
hành động của con người phù hợp uới 
đòi hỏi của + hội, của tô p thề, 


Chủ ngÌlữa Xláe—Lê-nin coi nhu cầu 
của con người. là nhân tố trung tâm 
chủ vếu kết hợp được trong con người 
Sự quyết dịnh khách quan với sự 
quyết định chủ quan bên trong của 
môi người. Các nhu cầu được ý thức 
Sẽ tạo ra mục tiều tự giác trực tiếp 
hướng dân hành động của con người. 
Chúng ta không coi nhẹ vai trò: quan 
trọng của sức mạnh các tư tưởng đối 
với hànlc ví của con người, song chỉ 
có những lý luận phần ánh các nhu 
cầu của quần chúng mới chỉnh phục 
được.đông đảo quần chúng. Nhu cầu 
là cái kết hợp làm một chủ quan và 
khách quan; lãnh đạo và bị lãnh đạo, 
chủ thẻ quản lý và đối tượng quản lý 
Sự tòn tại các nhụú cầu đem lại thái 
người tìm cách 
thoa mãn cáo nhụ cầu đo. 
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Cũng do vậy, 0iệc kích thích hoạt 
động của con người; tích cực hóư nhân 
tố con người không có gì khác hơ: là 
quun tam đến các lợi ích øà nhu cầu 
của con người, tìm cách thỏa mãn 
những nhu cầu ốự, tuy rằng không 
thề xem nhẹ và cần phải kết hợp cả 
với việc động viên tỉnh thần. 

Những năm gần đây phải chăng 
chúng ta đang có cái mới trong cách 
tiếp cận người lao động, trong thái độ 
của xã hội đối với địa vị và tầm quan 
trọng của họ trong xã hội và trong sự- 
phát triền xã hội, đối với những thành 
tích của họ trong cuộc sống. đối với 
những yêu cầu và nhu cầu của họ ? 
Cách tiếp cận ấy vẻ thực chất không 
mới lạ. Cái mới là phải trải qua nhiều 
năm, nhiều thăng trầm thậm chí khủng 
hoảng, người ta mới nhận rõ ra chân 
lý rất đơn giản rằng con người hoạt 
động sản xuất không phải vì nhu cầu 
của minh thì còn vì cái gì? Làm sao. 
có thề tích cực hóa dược nhàn tố con 
người nếu như cuộc sống ngày càng 
khó khăn ? tiền lương thực tế ngày 
càng giầm ? | 

Từ cách tiếp cận ấy, vấn đề đặt ra 
là vì sao cơ chế quản lý của chúng ta 
cnta phát huy được mạnh mẽ nhân 
- tố eon người và làm gì đề có thể tích 
cực hóa được nhân tổ eon người? 


Về đại thề câu trả lời đã rõ ràng. 
Song cần phải phản tích cụ thề hơn 
dề tìm biện pháp giải quyết những 
vấn đề bên trong 0à bên ngoài cơ chế 
quản lý kinh tế (cơ chế quản lý kinh 
tế được hiều theo nghĩa hẹp). 


Về nhân tố bên trong, nghị quyết §' 
của BCHTUƯD (khóa V) đã chỉ ra rõ 
ràng những gì là trở ngại. Ơ đảy chỉ 
xin đề cập thêm hai văn đề. 3/@L là. 
việc đôi mới bộ máy quần lý đề thực 
hiện cơ chế quản lý mới cần tiến hành 
càng nhanh càng có lợi, nhưng việc 
tre hiện những biện pháp cụ thề đề 
khắc phục những trở ngại trước đây 
không thể nôn nóng, vội vàng. Việc 
giải quyết vấn đề giá, lưỡng, tiền vừa 
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qua là một kinh nghiệm. Hai la, việc 
đồi mới bộ máy quản lý cùng các biện 
pháp, chính sách kinh tế v.v. cần 
quán triệt tính thần khuyến khích mỡ 


rộng và phát triền sản xuất và trao: 
-_ đồi. | 


Nói bên ngoài trước hết và chủ yếu 
là nói đến hệ lhống quuết định kinh lẽ 
chiến lược bao gồm mục liêu nà biện 
phúp kinh lế chiến lược mang linh 
giaL đoạn. 

Mục tiêu kinh tế chính là sự biều 
hiện ở đạng khái quát nhất nhu cầu 
xã hội và việc thỏn mãn nhu cầu vật 


chất trong một giai đoạn lịch sử nhất. 


định. 

Nếu, thỏa mãn nhu cầu xã hội là 
mục đích thì phát triền sản xuất chỉ 
là phương tiện. Không nên coi thỏa 
mãn nhu cầ'+ là thuộc phạm trủ tiêu 
dùng đề rồi coi phát triền sản xuất là 
mục tiêu thứ nhất. Nhu cầu sẽ không 
có tác dụng tích cực hóa nhân tố con 
người mạnh mẽ nếu nhu cầu ấy không 


được định lượng hóa. Sản xuất, phát 


triền sản xuất không phải vi những 
nhu cầu trửu tượng, viền vông. Rhi 
nhu cầu không cụ thề hóa được bằng 
những con số thì kết cấu kinh tế có 
thề đi chệch hướng. sự tích cực hóa 
nhân tố eon người thiếu tính hưởng 
đích cụ thê, sẽ bị phán tấn, rốt cuộc 
việc thỏa mãn nhu cầu, thực hiện mục 
tiêu cũng không đạt được. 


Kinh nghiêm của các nước anh em. 
đáng đề cho ta suy nghỉ. 


Đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất 
Đức đã rút ra kết luận rằng, nếu mức 
sống chỉ tăng có 3 thì ảnh hưởng đối 
với việc tăng năng suất lao động xã 
hội hầu như khòng có. Như thế cũng có 
nghĩa là mức tăng ấy không tác dộng ơi 
mạnh mẽ đến tính tích cực kính tế 
của người lao động. 

Kinh nghiệm các nước cũng chỉ ra 
rằng không phải hé cứ tăng việc thoa 
mãn nhu cầu tà đã đầy được nhàn tố 


con người lên, Bởi lẽ một mặt, cân: 
phải xem xét nhủ cầu hợp lý hay: 


———— m——__ 
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chưa, mát khác, việc thổa mãn nbu 
cầu có vượt quá khả năng kinh tế 
của đất nước hay không và sau đỏ còn 
có thề tiếp tục tăng lên được nữa 
không. Mức sống được nâng cao rồi 
sau bị chững lại (ehưau nói gi đến tụt 
. Xuống) sẽ gây ra những hậu quả 
nghiềm trọng. Do vậy Đăng xã hội 
chủ nghĩa thống nhất Dức đi tới chủ 
trương cần phải giải quyết vấn đề như 
thế nào đề cho người lao động cảm 
thấy cuộc sống luôn luôn được cải 
thiện và ngày càng được cải thiện. 


Kinh nghiệm “ có thề khác nhau, 
song cái giống nhau là ở sư định 
lượng nhu củu thiết yếu, 

Chúng ta chưa có hệ thống dịnh 
lượng mục tiêu có căn cứ kinh tế, 
khoa học. Đành rằng đây là mội công 
tác khó khăn, cực kỳ khó khăn đối 
với chúng ta vì tiềm năng ta chưa 
nắm bít được đầy đủ. Thế nhưng đó 
.lại là một công tác không thề né tránh, 
hơn nữa là công tác phải có trước, là 
giáy thông hành cho mọi hoạt động 
kinh tế cũng giống như việc gỡ rối 
một cuộn dây đòi hỏi phải lần ra cho 
bằng được cái nút đầu tiên. Không 
thề sống mãi bằng ý nghĩ “vừa thiết 
kế, vừa thi công ®. Với ý nghĩ ấy làm 
sao mà thi công có hiệu quả được. 

Tính cụ thề của mục tiêu cần được 
gắn chặt với tính hiện thực, tính giai 
đoạn của nó. 

Có tính hiện thực có nghĩa là phù 
hợp với yêu cầu và khả năng trong 
từng điều kiện lịch sử cụ thà. Đó là 
tính lịch sử — cụ thề của mục tiêu, của 


sự thỏa mãn nhu cầu. Mục tiêu kinh - 


tế không thề xuất phát tử nguyện vọng 
chủ quan. Chúng ta đang ở chặng 
đường đầu tiên của thời kỳ quá độ. 
Mục tiêu đó chỉ có thê là ồn định được 
mọi mặt: tình hình kinh lễ — +d hội, 
tiền lên có !ích lũu từ nội bộ nèn kinh 
lế quốc dân uới mức độ cần thiết đề 
mở rộng sự nghiệp công nghiệp hóa. 

Sự ước lượng thời gian phải trải 
qua đề kết thúc một chặng đường 


, 


không thể thay thế cho những chỉ 
liêu cần thiết phãi vượt qua, Có tích 
lũy từ nội bộ nền kinh tế quốc đản là 
mục tiêu phải đạt tới đề chuyền giai 
đoạn (chặng đường). còn ồn định tỉnh 
hình, cân đối sản xuất, tiêu dùng là 
nhiệm vụ phải vượt qua. 

Vậy theo chúng tôi, mục tiêu kính 
tế mà chặng đường đầu tiên phải đạt 
được là có lích lũu từ nội bộ nên kinh 
lế quốc dân, nghĩa là trong thu nhập 
quốc đân phải dạt được một tỷ trọng 
nhất định sản phầm thặng dư, nghĩu 
là vấn đề thời gian lao động tất vếu 
trên phạm vi toàn xã hội đã chấm dứt 
trước đó một số năm nhất định, 


Trạng thái kinh tế mà chúng ta 
đang sống là một. trạng thái mất cần 
đối nghiêm trọng giữa thu và chi, sẵn: 
xuất và tiêu dùng. Tuy hiện nay, mức 
sống của nhàn dân lao động nước ta 
còn thấp, song phải thấy rõ rằug chủng 
ta đang tiêu dùng quá mức làm ra 
được. Nghĩa là chúng ta văn chưa 
giải quyết xong sản phầm tất yếu trên 
phạm vi toàn xã hội. Muốn giải quyết. 
văn đề này phải có một thời gian 
nhất định và đòi hỏi phải phân chia 
chặng đường đảu tiên thành những 
chặng nhỏ, những kế hoạch ã năn và 
tương ứng với chúng là các nhiệm kỷ 


đại hội. Môi đại họi phải giải quyết 


một bộ phận lnục tiêu heo mỌt (tri 
lự nhất dịnh. Hiện nay, trước hết là 
ôn định tình hình kinh tế — xã hội. 
Nền kinh tế chỉ có thề *cất cảnh * 
sau khi đã tạo ra được sự «{l;ầng 
bằng ®, 

Mục tiêu kinh tế là yếu tố quyết 


định đề phát huy nhân tố con người. 


Song nếu không có biện pháp kính tế 
thích ứng thi vai trỏ của mục tiêu, 
eho đủ cụ thẻ và hiện thực bao nhiều, 
cũng mới chỉ là khả năng. 


Với mục tiêu kinh tế của cả chặng 
đường đâu tiên như trên, thì hiện 
nay, trong những nầm rước mắt, 
ngành sẵn xuất phải được ưu tiên là - 
nông nghiệp chứ eh*ra thề ưu tiên cho 
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công nghiệp nặng đủ sự ưu tiên ấy 
hợp lý như thế nào. Không thề ưu tiên 
phát triền công nghiệp nặng không có 
nghĩa là Không xày dựng các xí nghiệp 


còng nghiệp nặng. Việc xây dựng công . 


nghiệp nặng ở đây chủ yếu và trướo 
hết đdược' coi là một thành tố trong 
cấu trúc của sản xuất nông nghiệp là 
mặt trận hàng đầu và là tiền đề tạo 
Ta tính liên tục cho sự phát triền. 
Không nên cho rằng vÌ có nguồn viện 
trợ bèn ngoài mà có thê phát triền 
công nghiệp nắng độc lập với khả 
năng kinh tế bèn trong. Trong điều 
kiện kinh tế nhất định, việc xây dựng 
như thế đã thu hút khá nhiều vật tư, 
lao động, tài chính lẽ ra phải dùng 
cho một phương hướng hiện thực hơn. 
Không phải trong bất cứ tỉnh hình nào 
việc xảy dựng nhiều xí nghiệp cũng 
có thề giảm bớt khó khăn cho nên 
kinh tế. 

(Chỉ sản xuất nông nghiệp được coi 
là mặt trận hàng đâu thì không lẽ gì 
nông đân (đặc biệt là ở vùng sản xuất 
lương thực, nông sản xuất khầu), thợ 
thủ công, những người lao động trong 
ngành tiều công nghiệp, những người 
có mỏi liên hệ thăng và trực tiếp nhất 
với sản xuất nông .nghiệp lại không 


PHAH HIỀN 


được coi hà những đối tượng trước 
tiên cần phải tác động bằng mọi cách 
đề phái huy tính tích cực của họ. 
Nghĩa là phải ưu tiên tạo điều kiện 
cho những người lao động đó phát 
triền mạnh mẽ sẵn xuất, tạo ra nhiều 
sản phầm hàng hóa, phải ưu Hiên thỏa 
mãn nhu cầu của họ. Làm khác đi 
sẽ không thề cải thiện được đời sống 
của các bộ phận dân cư còn lại, kề cả 
giai cấp công nhân. Đời sống của cán 
bộ, công nhân, viên chức, lực lượng 
vũ trang hiện nay là mặt gương phản 
chiếu cả như cầu có khả năng thanh 
toán của nông dân lẫn chính sách thỏa 
mãn nhu cầu của họ. [ương thực, thực 


phảm là từ sản xuất nông nghiệp 


mà ra. 


“Tóm lại, như cầu là yếu tố cơ bản 
kích thích tỉnh tích cực kinh tế của 
người lao động. Quan tâm thỏa mãn 
nhu cầu của họ là biện pháp cơ bản 
đề tích cực hóa nhân tố con người. 
Nhu cầu bao giờ cũng cụ thề và hiện 
thực, do vậy mục tiêu phấn đấu bao 
giờ cũng phải cụ thê, hiện thực và 
được thực hiện theo một trật tự nhất 
định. Có như vậy mới phát huy được 
mạnh mẽ nhân tố con người. 


(0M NGƯỜI VIỆT NAM VỚI KỈ CƯƠNG 
“QUẦN LÝ KINH TẾ, XÃ HỘI THEO PHÁP LUẬT 


ON người Việt nam vốn có truyền 
thống tỏt đẹp, trái qua quá trình 
cách mạng vẻ vang đã rèn luyện 
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bản lĩnh vững vàng và những phảm 
chất cao quý, Con người Việt nam là 
CON HgƯỜI YÊU HƯỚC hồng nàn, cầm 


ghét ấp bức bóe lột, đũng cảm và kiên 
cường, quyết chiến quyết thắng mọi 
kẻ thù xàảm lược, sẵn sảng hy sinh tất 
cä vì độc lập tự do, đoàn kết, tương 
trợ, đùm bọc lẫn nhau, nhất là trong 
những lúc khó khăn, có thiên tai địch 
họa. Con người Việt nam cũng là con 
người lau động cần củ, yêu chủ nghĩa 
xã hội và có tỉnh thần quốc tế cao cả, 
biết quý trọng lẽ phải, yêu công lý và 
công bằng xã hội. Tất cả những giá 
trị đạo đức và truyền thống dân tộc 
tốt đẹp của con người Việt nam đang 
được thế hệ chúng ta ngày nay kế 
thửa và vun đắp cho cả mai sau. 
Song con người Việt nam, do chịu 
ảnh hưởng của nền sản xuất nhỏ lâu 
đời, cho nên còn mang nhiều nhược 
điềm về mặt ý thức, tâm lý, phong 
cách, tập quán, lối làm ăn, sinh sống. 
Những nhược điềm này cộng với ảnh 
hưởng của những tư tưởng phi vô sản 
_khác đã tạo nên sức ÿ, sức cân to lớn 
trong quá trình cải tạo, xóa bỏ những 
cái cũ và xây dựng những cái mới của 
chủ nghĩa xã hội, nhất là trong chặng 
đường đầu tiên hiện nay với một nên 
kinh tế còn nhiều thành phần và tỉnh 
bình kính tế, xã hội diễn biến phức 
tạp. Trong những người lao động 
thuộc giai cấp công nhân, nông dân, 
tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa, 
các lực lượng vũ trang, có nhiều người 
đang phấn đấu phát huy những phầm 
chải tốt đẹp, rèn luyện bản thân mình 
về nhiêu mặt đề có thề công hiến 
nhiều hơn cho xã hội, trở thành những 
con người làm chủ đất nước. Song 
mắy năm gần đây. một bộ phận người 
lao động, do thiếu vững vàng về chính 
trị, tư tưởng và đạo đức, đã thoái hóa, 
biến chất, đi vào con đường tiêu cực: 
đầu cơ, buôn lậu, tham Ô...; một số 
giá trị đạo đức đã được dày công xây 
đựng bị xói mòn. Do việc cải tạo xã 
hội chủ nghĩa và quản lý kinh tế bị 
buông lỏng một thời gian, số tư 
thương phát triền mạnh và những 
hoạt động vô tÖ chức của họ đã tác 
động xấu đến thị trường và giá cả. 


Ị 
Bọn phạm tội, phạm pháp ráo riết 
hoạt động, chiếm đoạt một bộ phận 
không nhỏ tài sản của Nhà nước và 
của nhân đản, gây tác hại lớn đến sản. 
xuất, đời sống và quyền làm chủ tập 
thè của nhân dàn lao động. Bọn chúng 
hưởng thụ bất hợp pháp một phần 
đáng kề thu nhập quốc đân, coi thường 
phập luật nhà nước và công lý xã hội, 
Nhìn chung, tâm lý xã hội có những 
điễn biến không tốt, đề bị tác động 
tiêu cực trước những khó khăn về 
kinh tế và sự phá hoại của địch về 
nhiều mặt. - 


Trong tình hình kinh tế, xã hội phức 
tạp như vậy, nghiên cứu, phần tích 
sâu sắc và toàn điện nhân tố con người. 
Việt nam trên cơ sở khoa học và thực 
tiên quả là công việc không giản đơn. 
Việc phân tícb kỹ nhân tố con người 
đó dưới giác độ của nhiều ngành khoa 
học, của nhiều ngành quản lý nhà 
nước có ý nghĩa lý luận và thực tiễn 
to lớn trong sự định hướng, mục tiêu. 
và biện pháp phát huy nhân tố con 
người trong giai đoạn cách mạng hiện 
nay. - 

Ở đày, chúng tôi chỉ tập trung phân 
tích hai vấn đề: vi sao nhản tố con 
người chưa được phát huy đúng tầ¡n 
trong việc quan lý kinh tế, xã hội theo. 
pháp luật; cần có những biện pháp gì 
đề xảy dựng con người mới sống có 
kỷ cương, làm việc vì chủ nghĩa xà. 
hội ở nước ta. 


I —TYê mẫu nguuên nhàn hạn chẽ 
Điệc phát huụ nhân tô con người rong. 
quản Lj kinh lế. xã hội heo pháp 
tuật. 

Con người không thể tách mình 
khỏi xã hội, không thề tồn tại bèn 
ngoài các quan hệ xã hội. Như Mác 
đã nói: ® Trong sự sản xuất xã hỏi ra 
đời sống của mình, con người ta có. 
những quan hệ nhất định, tất yêu, - 
không tùy thuộc vào ý muốn của họ— 
tức những quan hệ sản xuảit, những 
quan hệ này phủ hợp với một trình 


độ phát triền nhất định của cức lực 
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lượng sẵn xuất vật chất của họ. Toàn 


bộ những quan hệ sản xuất ấy hợp: 


thành cơ cấu kinh tế của xã hội, tức 
là cái cơ sở hiện thực trên đó Xây 


dựng lên một cấu trúc thượng tàng 


pháp lý và chính trị, và tương Ứng với. 


cơ sở thực tại đó thì có những hình 
thái ý thức xã hội nhất định » (1}. Con 
người là tông hòa các mỗi quan hệ 
xã hội, Bản chất của con người bộc 
- lộ trong các quan hệ xã hội dó. Phải 
qua hành ví, bành động tham gia vào 
những quan hệ xã hội khách quan mới 
đánh giá đúng bản chất của con người; 
thấy rõ nhàn tổ con người trên từng 
mặt quan hệ. Chúng ta có thề phân 
tích, trong những môi quan hệ xã hội 
nào và khi nào thì người nông dân 
vừa là người lao động chân chính, 
vừa là người buốn bắt nhỏ thực thụ 
hoặc Ít nhiều là như vậy. Nguyên 
nhân làm cho người nông dân hành 
động đầu cơ, buôn bản nhỏ không chỉ 
có nguồn gốc kinh tế sâu xa, mà còn 
do cả tâm lý, nhận thức tư tưởng 
chính trị, trình độ hiều biết văn hóa 
và pháp luật, và cũng có phần do cơ 
chế điều chỉnh chưa hợp lý của pháp 
luật hiện bành gây nÊn. Chẳng hạn, 
khi nhận được hàng đối lưu của Nhà 
nước theo con đường nợp pháp, nhưng 
hàng đó không thật sự cần thiết cho 
nhu cầu thực tế của mình, người nông 
dân buộc phải bản ra thị trường tự 
do, hoặc là khi không nhận được kịp 
thời vật tư, phân bón phục vụ cho sẵn 
xuất theo quy định: người nòng dân 
lại buộc phải mua những thứ đó trên 
thị trường tự do với giá cả biến dệng 
thường xuyên. Như vậy, ngoài các 
nguyên nhân khác, còn có nguyên 


nhân pháp lý, do cƠ chế điều chỉnh - 


và thực hiện pháp luật chưa đồng bộ 
và chặt chẽ, thúc đầy động cơ, Ý thức. 
tàm lý tiêu thương phát triền trong 
con người nông đàn. 


Rõ ràng, dù có ý thức hay vô Ý 


thức, con người tất yếu phải tham, 
gia vào nhữnE quan hệ xã hội nhất 
định được pháp luật điều chỉnh 
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_ quy tác chính trt. 
tưởng. đạo đức. pháp luật..., bảo đảm 


và quy định khuôn khồ, phạm vi, 


mức độ, phương hướng, nội dung 
xử sự cần có tronE những quan 
hệ đó. Trong chủ nghĩa. xã hội, không 
có một quan hệ xã hội nào không gắn 
liền với sự ràng Đuộc và tôn trọng 
quyền hạn và lợi {ch của người khác. 
Khuôn khồ của các quan hệ xã hội 
chủ nghĩa là tông hòa các nguyên tắc, 
kinh tế, xã hội, tư 


cho mỗi người đều làm việc theo năng 
lực, hưởng theo lao động, gắn liền 
quyền hạn và lợi ích với nghĩa vụ và 


trach nhiệm trước xã hội và tẬp thề, 


kết hợp hài hòa lợi ích xã hội lợi 
ích tập thề với lợi ích cá nhân người 
lao động, thực hiện đạo lý mỗi. 
người vì mọi người. mọi người vi mỗi 
người », tất cả đều do dân và vi dàn: 


Khi thực hiện vai trò xã hội, quyền 
hạn và nghia vụ của mình trong các 
quan hệ xã hội, con người nói chung 
và mỗi người nói riêng càng có điều 
kiện cải tạo bản thân, rèn luyện ý 
thức tự chủ và tự quản, thúc đầy quá 
trình xã hội hóa cá nhân, phát huy 
những yếu tố tích cực tiêm tàng trong 
bản thản mình. Mặt khác, các quan hệ 
xã hội chủ nghĩa, trong đó có các 
quan hệ pháp luật được hoàn thiện 
thường xuyên, kịp thời thi càng phái 
huy tác dụng tích cực đối với việc 
xay dựng và phát triền nhân cách của 
con người mới xã hội chủ nghĩa, Muốn 
có con người mới cồ kỷ cương và lỗi 
sống mới. tất yếu phải có pháp luật 
ngày càng hoàn thiện 


Xem xét thực tiễn quản lý kinh tế — 
xã hội theo phấp luật thời gian qua; 
chúng ta có thề thấy mấy nguyên nhân 
chủ yếu đã và đang hạn chế việc phát 
huy nhân tổ con người của chúng ta: 


{— Nèn sẵn xuất nhỏ phô biến của 
chúng ta với lối lâm ăn phân tán, tản 
mạn, với những người lao động còn 
Z.—e2 1E 


(1) Mác — Ăng-ghen: Tuyền tập. 
sư thật, Hà nội, 1981, t+ H, tr. 637: 


N:b 


nặng óc tư hữu nhỏ, cùng những thiếu 
thốn và mất cân đối gay gắt về kinh tế. 


2— Chậm đồi mới tr duy chỉnh trị, 
tư duy kinh tế và tư duy pháp lý cho 
phủ hợp với tỉnh đình, hoàn cảnh mới 
trong cả con người quản lý và con 
người thuộc đối tượng quản lý. Chẳng 
hạn, do một số không Ít cần bộ quản 
lý kinh tế hiện nay có tư duy chính 
trị không đúng. đã phát sinh tư tưởng 
chập chởn trong cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, tư tưởng kinh doanh đơn thuần 
chạy theo lợi nhuận, tách rời vấn đề 
kinh tế khổi vấn đề xã hội, coi trọng 
lợi ích sản xuất mà xem nhẹ lợi ích 
con ngưởi lao động, dẫn tới buông 
lỏng chuyên chính vô sản, buông 
lỗng cải tạo xã hội chủ nghĩa. 


Tư duy kinh tế theo lối quản lý tập 
trung quan liêu; bao cấp và theo lỗi 
khuôn mẫu cũng đã dẫn đến tư tưởng 
ÿ Tại, trông chờ bao cấp, tư tưởng 
- bảo thủ, trì trẻ, lối làm ăn bảng bất 
cứ giá nào, không cân tính toán hiệu 
quả kinh tế, không cần chú ý đến vấn 
đề con người, vấn đề xã hội trong 
quản lý kinh tế và quản lý sắp xuất, 
kinh doanh. Tư duy pháp lý chậm đồi 
mới cũng là một nguyên nhân quan 
trợng hạn chế sự phát triền nhân tố 
con người. Văn còn tön tại nặng quan 
điềm pháp luật đơn thuần, tách rời 


“pháp luật khỏi chính trị, kinh tế, xã - 


hội; vẫn còn nhiều người chưa thấy 
hết sự cần có pháp luật trong quản 
lý kinh tế, xã hội, chưa thấy rõ vai 
trỏ và tác dụng. thực tiễn của pháp 
luật trong việc ồn định, lành mạnh 
hóa, thúc đây kinh tế và xã hội phát 
triền và bảo vệ vững chắc thành quả 


kinh tế đã đạt được. Vẫn còn lối xây - 


dựng pháp luật và pháp quy không 
cần biết thực tế sẽ thực hiện ra sao, 
không cần tính đến những hậu quả 
kinh tế, xã hội, pháp lý sẽ phát sinh, 
không cần điều tra. tông kết thực tế. 
Cái đáng nói nữa trong tư duy pháp 
lý hiện nay là thiếu quan điềm, phương 
pháp tư duy chiến lược, đồng bộ và 


ì 


người. Pháp luật, 


có hệ thống, cũng như óc khoa học và 
óc thực tế, đẫn đến tỉnh trạng lúng 
túng, vướng mắc trong việc định 
hướng chiến lược xây đựng và phát 
triền hệ thống pháp luật. 

â — Cơ chế quản lý tập trung quan 
liêu bao cấp, tỉnh trạng buông lỏng 
kỷ luật và pháp luật nhà nước trên 
nhiều mặt và nhiều lĩnh vực, cũng 
hạn chế việc phát huy vai trò của con 
nhất là pháp luật 
kinh tế chậm thay đồi cho phủ hợp với 
tình hình mới, chưa phát triền dòng 
bộ và thành hệ thống đề điều chỉnh _ 
kịp thời các quan hệ xã hội, đưa mọi 
người đi vào kỷ cương cần thiết. Mặt 
khác, chúng ta còn thiếu một bộ máy 
năng động và có hiệu lực bảo đảm thực 
hiện nghiêm chỉnh pháp luật. Những 
hành động phạm tôi, tham nhũng và 
phạm pháp khác chưa được phát hiện, 
điều tra, truy tố và trừng trị đích 


đáng. Sự nghiêm minh của pháp chế 


xã hội chủ nghĩa, công lý xã hội và 
còng bằng xã hội chưa được thề 
hiện đầy dủ, 

4-Chưa sử dụng đòng bộ các biện 
pháp chính trị kinh tế, hành chính, 


tô chức, pháp luật, gio dục tư tưởng 


(rong việc xây dựng con người Iaới 
xñ hội chủ nghĩa. Chưa có oác biện ˆ 
pháp có hiệu Hrc đề khác phục một 
cách bền bí và liên tục tàn dư của 
tiều sản xuất, sức mạnh to lớn của 
tập quán sản xuất nhỏ, thói báo thủ, 
tri trệ, phân tán trong từng loại con 
người cụ thê. Còn xem nhẹ việc giáo 
dục đạo đức, kỷ luật và lỏi sống lành 
mạnh. 

Có khắc phục những nguyên nhân. 
nói trên mới có thè phát huy nhàn 
tÕ con người đáp ứng đòi hỏi của 
tình hình và nhiệm vụ mới. 

[I— Những biện phúp cần thực hiện 


- đề ràu dựng con người. mớL sống cớ 


lÿ cương, làm 0iệc 0ì chủ nghĩa xã 
hội. | | 

1. Ngay hiện nay và trong những 
năm trước mắt, phải đồi mới quản lý, 


Ác 


xây đựng đội ngũ cán bộ quản lý sẵn 
xuất, kinh doanh năng động và có kỷ 
cương, làm việc vì chủ nghĩa xã hội, 
trừ diệt cho được nạn tham nhũng 
va nạn đầu cơ, buôn lạu. Đó là việc 
lâm cấp bách đề từng bước ồn định 
tÍnh hình kinh tế, xã hội. Những cán 
bô sử dụng bất hợp pháp tài sản của 
Nhà nước và xã hội đề phục vụ lợi 


ách riêng, cục bộ, bọn biến chất, thoái - 


hóa, 


móc ngoặc. lợi dụng chức quyền đề 


sa đọa, bọn ăn cấp, ăn hối lộ, 


xà xẻo, xâm phạm tài sản của Nhả 
nước và của nhân dàn cần phải được 
các cơ quan có trách nhiệm phát hiện 
kịp thời và trừng trị đích đáng. 


Kỷ cương quản lý nhà nước, công 
lý xã hội và công bằng xã hội đang 
và sẽ tiếp tục đòi bói các cơ quan 
nhà nước phải hành động kiên quyết: 
nhất quán và có hiệu lực, làm cho 

:;pháp luật xâ hội chủ nghĩa được thị 
_ bành nghiêm mình và tỏ rõ hiệu lực 
trong cuộc sống. Đó chính là một điều 
kiện rất quan trọng phát huy nhân tố 
-con người trong tỉnh hình hiện nay, 


2. Thực hiện kiến trì, lên tục việc 
đồi mới tư duy, cả tư duy chính trị, 
tư duy kinh tế và tư duy pháp lở. ở 
đây, ngoài nỗ lực nhiều mĩt của mỗi 
người đề nấng cao trỉnh độ văn hóa, 
trình độ hiều biết và năng lực công 
tác thực 
khuyến khích, tác động của Nhà nước, 


tiên. cần có sự 
của lập thề và mọi người. Trên cơ sở 
đồi mới tư duv chính trị, kinh tế và 
pháp lý, 
phương pháp đào tạo, bội dưỡng cán 


cần đôi mới nội dụng và 
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giúp đỡ, 


bộ các loại, cãi tiến giáo dục đề xây 
dựng những con người mới hiệu biết 
nhiều mặt và có năng lực hành động. 


3. Đầy nhanh việc xây dựng và thưởng 
xuyên chăm to và hoàn thiện cơ chế 
quản lý kinh tế mới. Cơ chế đó vừa 
vận dụng các quy luật kinh tế và -xâ 
hội khách quan của chủ nghĩa xã hội 
sát hợp với đặc điềm từng chặng 
đường của thời kỷ quá độ ở nước ta. 
vửa vận dụng thích hợp các quv luật 
phát triền nhà nước và pháp luật của 
chúng ta trong tỉnh hình mới, bảo 
đảm kết hợp hài hòa chính sách kính 
tế với chính sách xã hội, 
nhàn tố con người trong mọi hoại 
đẳng thực tiễn của Nhà nước và xã 
hội. / 


coi trọng 


á—Nghiên cứu và thực hiện cơ chế 
tác động phối hợp các vếu tố kinh 
tế, kỹ thuật, tồ chức, pháp luật và tư 
tưởng trong việc giáo dục con người 
mới, xây d_ng lối sống lành mạnh, có 
kỷ cương xã hội chủ nghĩa. Cần chú 
trọng tuyên truyền giáo dục sâu rộng 
pháp luật trong cán bộ và nhân dân, 
đặc biệt là đối với cán, bộ quản lý 
nhà nước, quản lý kinh tế, đồng thời 
chủ ý phát huy vai trò giáo dục con 
người mới của các đoàn thề quần 
chúng và các tập thể lao động. 


Bàng nhiều biện pháp đồng hộ và 
tích cực, thực hiện thưởng xuyên một 
cách có kế hoạch và có mục tiêu. nhất 
định chúng ta sẽ từng bước xây dựng 
được con người mới sống có kỷ cương, 
làm việc vì thắng lợi của chủ nghĩa 


° 


rũ hội ở nước ta. 


_ Giao sư ĐĂNG NGHIÊM VAN 


HÃY LƯU Ý ĐẾN NHÂN TỐ (0N NGƯỜI 


TRONG (ÔNG (UỘC XÂY DỰNG HIỂM NI 


RÓNG các chế độ chỉnh trị xã hội 
khác nhau, giai cấp cầm quyền 
đều quan tâm đến việc xảy dựng 
một khuôn mẫu người tương ứng với 
chế độ ấy. 
Khác về bản chất so với các chế độ 
bóc lột, chế độ xã hội chủ nghĩa thật 
_ sự quan tâm đến con người, đặt đúng 
vị trí và phát huy vai trò của nhân tÕ 
con người trong xã hội. Bảo cáo chính 
trị của Ban chấp hành trung ương tai 
Đại hội VI của Đảng đã khẳng định 
điều này, nhất 'là trong phần chính 
sách xã hội. ŠSong xảy dựng con người 
xã hội chủ nghĩa, phát huy nhân tổ 
con người trong chủ nghĩa xã hội là 


công việc khó khăn, phức tạp, lâu- 


đài. Ơ nước ta trong chặng đường 
đầu tiên của thởi kỳ quá độ tiến lên 
chủ nghĩa xã hỏi không qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa, cơ sở 
vật chất kỹ thuật còn thấp. đới sống 
nhiều nơi còn chưa ồn định, thì việc 
đó lại càng khó khăn gấp bội. Nó đòi 
hỏi mọi người chúng ta những hy sinh 
và ahững cố gắng to lớn: hy sinh 


xương máu chống kẻ thù của nhàn. 


đân và đân tộc và nhất là lao động 
quên mình, sáng tạo thông minh đề 
xóa bỏ tình trạng nghèo nản, lạc hậu. 


nhanh chóng 0ươn kịp UỎI thời đại.- 


đưa đất nước đến giàu có 0d hùng 
cường trong một xả hột không còn 
lình trạng người bóc lột người, mọi 
người đều sống bàng lao động của 
trình nà có 0Ị trí, nai lrò xử nụ đáng 


q Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
trước kết cần có những con người +ã 
hội chủ nghĩa » (1). Trên chặng đường 
đâu của thời kỳ quá độ tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. con người xã hội chủ 
nghĩa phải là con người giác ngộ 
quyền lợi của giai cấp, của dân tộc, 
nối gót những thế hệ ông cha, dám 
hy sinh, lao động quên mỉnh bằng trí 
óc. và chân tay đề đưa đất nước chịu 
hậu quả nặng nề của mắy mươi năm 
chiến tranh và đến nay vẫn chưa im 
tiếng súng, đi đần vào thế ồn định;. 
dam đi vào những nơi khó khăn, đảm 
đương những nhiệm vụ mới mề, đầy . 


_gian khổ và phức tạp. 


Miền núi chính là nơi thử thách 
đối với thế hệ hiện nay. Có vị trí 
chiến lược rất quan trọng về kinh tế, 
chính trị và quốc phòng, miền núi hứa 
hẹn một tương lai tốt đẹp cho những 
người khai phá, cho đất nước. Hàng 
triệu người hiện nav đang lao động 
tại đó, trên các công, nông, lâm 
trưởng, các hầm mỏ, trường học, ở 


“nông thôn miền núi ở những miền. 


hềo lánh trong những điều kiện vậiI 
chất, văn hóa còn thiếu thốn. Hàng 
triệu người kế tiếp sẽ lấy miền núi 
làm quê hương mới. Cho dù có cố gắng 
bao nhiêu, trong lúc này, Đẳng và 
Nhà nước vẫn chưa thề tạo đủ điều 
kiện cho những con người tiền phong 


(1) Hiö Chí Minh : Tuyền tập, Nxb Sư thật, 
Hà nội, 1960, t. II, tr, 209, 
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- đó, mà vẫn phải đòi hỏi ở họ, những 
người con thân yêu của Tô quốc, tỉnh 
thần hy sinh cao cả, phầm chất xã hội 
chủ nghĩa trong sáng, lòng say mê lao 
động vì lý tưởng của mình, 


Trong phạm vi có thề, Đảng, Nhà 
nước và toàn đân ta động viên, chỉ 
viện ở mức tối đa và có thẻ đành ưu 
tiên về mọi mặt .cho họ. Muốn Vậy, 
trước hết cần hiều họ là ai, họ đang 
có những khó khăn gì cần khắc phục; 
họ căn những gì về vật chất, văn hóa 
và tỉnh cắm đồ có thề hoàn thành 
được nhiệm vụ mà Tô quốc giao phó. 


Hiện nay, khi nói đến con người 
miền núi, cần thấy có hai loại eư dân: 
J— Cư đân tại chỗ phần lớn là các 
dân tộc thiều số, đại đa số eư trú Ở 
nông thôn, với những hoàn cảnh xã 
hội thuộc những thang bậc lịch sử 
khác nhau, những rõ rằng là thấp kém 
hơn so với miền đồng bằng, thậm chí 
ở suốt đọc Trường sơn — Tây nguyên 
còn tồn tại HINH vết tích của xã hội 
nguyên thủy, 2 T— Cư đàn mới lên lập 
nghiệp, phần lớn là người Kinh, từ 


khắp các tỉnh đồng bằng, còn nhiều bỡ . 


ngỡ, xa lạ, chịu nhiều thay đòi về 
^“ hoàn cảnh tự nhiên và xã hội, buộc 
phii sinh sống bằng nhiêu ngành nghề 
chưa bắt gặp ở nơi quê eñ. 


Sự phân bố eư đân ở đây hiện nay 
đang ở thể lưỡng phản, tạo thành hai 
vùng và đã eó sự khác nhau đáng kề. 
Xet về mát kinh tế đơn thuần, hướng 
đầu tư tập trung vào những miền dễ 
khai thác : vùng thấp, gản trục đường 
giao thông, gân các thị trấn, thị xã, 


giáp ranh với đồng bằng và trung du.- 


Nhưng về mặt xã hội, Đăng và Nhà 
nước lại không thê không lưu ý đến 
vùng cao, vùng héo lánh, vùng các cư 
đân đã chịu nhiều thiệt thòi và đời 
sống kinh tế, xã hội, văn hóa có những 
chènh lệch khá lớn so với vùng thấp 
ở miền núi và nhất là với miền đồng 
bằng. Cùng cần nới thêm, đỏ chính là 
những vùng xưa là căn cứ cách mạng, 
căn cứ kháng chiến và nay là những 


ĐŨ 


vùng có vị trí QUẬP lrọng về quốc 
phỏng - 


Trách nhiệm xây dựng con người 
mới xã hội chủ nghĩa miễn núi thật 
nặng nề. Trước hết cần tạo cho họ một 
năng lực cần thiết về khoa học kỳ 
thuật, đề có sức khai thác những tiềm 
năng đa dạng và phong phú của địa 
phương: rừng, cây công nghiệp, 
khoáng sản, năng lượng... Sự khai 
thác này đòi hỏi một trình độ học vấn 
nhất định và một tay nghề thành thạo 
với những nghề mới lạ. Một điều 
không kém quan trọng là làm sao họ 
giác ngộ được sự cần thiết xây dựng 
miền núi, tạo cho họ một: lối sống 
thích hợp với các ngành nghề mới, 
trong sự hợp tác giữa các dân tộc anh 
em, giữa người Kinh và người thuộc 
các đân tòc thiêu số. 


Thực tiễn 10 năm qua đã chứng tổ 
phái thật sự chú ý dến nhân tố con 
người, vì đây là nhân tố quyết định sự 
thành công của việc xây dựng miền 
núi. Nếu không, như ở một số không 
¡t nơi, những thành tựu kinh tế bị hạn 
chế, môi trường bị phá hoại. Nhiều 
vấn dề phức tạp về xã họi, nhiều hiện 
tượng tiêu cực đã xảy ra, tác động 
không nhỏ đến niềm tín vào sự thành 
công của công cuộc xây dựng xã hội 
mới, đến phầm chất, đạo đức của con 
người, đến tình đoàn kết giữa các cư 
đân. Rõ ràng là thời gian qua việc 
chuần bị tư tưởng cho 'con người là 
chưa đủ, và có sự coi nhẹ yếu tổ xã 
hội, yếu. tố con người trong s hoạch 
phát triển miện núi. 


Đối với người dân (qi chổ, tức các 
đân tộc thiêu số, chúng ta thiếu sự 
chuần bị cho việc chuyền biến tư 
tưởng từ chiến tranh sang hòn bỉnh. 
Khi được động viên chiến đấu giải 


- phóng đất nước; chống áp bức bóc lột; 


đồng bào các đân tộc thiêu số đễ dàng 
hướng ứng dù phải chịu€nhiều hy 
sinh, gian khô, vì dó là sự kế thừa 
truyền thêng bảo vệ làng, bản, đấu 
tranh chống kẻ thù dân Lọc và giai cấp 


cừ thuở ông chay cho nên đồng bào 
tuyệt đối tin vào Đảng, vào Bác Hồ và 
đã có những công hiến lớn lao đáng 
ngàn đời gl:i nhớ. Nhưng khi bước vào 
xây dựng chủ, nghĩa xã hội, trước 
những khó khăn chồng chất buôỏi ban 
đầu, trước sự bắt buộc phải thav đồi 
từ cách làm ăn đến lối suy nghĩ, đồng 
.bào.chưa được chuần bị, có những 
điều ngỡ ngàng không tự giải thích 
được và chỉ biết tự an ủi một cách 
thụ động là hãy tin vào Đẳng, vào 
Chính phú. Chưa một ai tuyên truyền, 
giải thích cho bọ trước nhiều thắc mắc ‡ 
tại sao đất đai, bản làng nay ởã là của 
toàn đâần, nhân dân làm chủ. Đăng, 
Nhà nước đưa những người ở đồng 
bằng lên đày lập nòng trường, lâm 
trường v.v. mà lại không đề họ tham 
gia ? (bày giờ đã có chủ trương dưa 
dân tại c':Ó vào các cơ sở quốc doanh), 
tại sao các của quý của rừng núi: 
khoảng sản. lâm tlồ sản lại cử 
chớ vẻ xuô‡ ? tại sao những công trình 
Nhà nước xìy dựng với sự đóng góp 
8Ức người, súc của (thuế) của bản 
thân họ i:a lại chưa tích cực phục vụ 
cho họ, bạn làng vàn heo' hút, tối tăm" 
bên cạnh những xí nghiệp, làm, nòng 
trường với nhà cửa khang trang, có 
điện sáng v.v, Hừng bị chặt phá, 
những người dân sống vẻ rừng như 
họ sẽ thế nào? Tại sao và tại sao? 
Những thắc mắc đó cứ cộm lên và 
không có sự giải đáp cụ thề, hoặc có 
thị đơn giản, ấu trĩ. Cho nên, nhìn 
chung, người đàn chưa mường tượng 
được chủ nghĩa xã hội là gì, chưa thấy 
được sự thay đôi cách làm ăn, lỗi 
sống phải vượt qua nhiều khó khăn, 
phải trải qua đấu tranh gay gắt mới 
thành công, cũng như đánh giặc phải 
chịu đựng gian khồ, hy sinh mới có 
thắng lợi. 

Suy đến cùng. công tác tư tưởng 
đối với họ lúc này, là làm sao cho họ 
thấy sự cần thiết thay đồi lối sống. 
nếp suy nghĩ từ ngàn xưa, nghĩa là 
phải chuyền tử một nếp sống xã hội tù 
túng trong từng bản làng, từng dàn 


lộc, sang một nếp sóng mở rộng hơn 
hòa mình vào một xã hội có.quy mò 
cả nước, với sự hợp tác của các dân 
lộc anh em trên khắp mọi miền đất 
nước. Đó cùng chính là làm cho họ 
thầy được lao động sản xuất không 
chỉ vì lợi ích chật hẹp của gia đình 
mình, bản làng mình, nà còn vì sự 
pHát triền kinh tế — xã hội của cả 
nước, ,†Feo một kế hoạch chung. có 
phân vùng theo lãnh thỏ, theo ngành 
nghề, và chính sự phát triền đó cùng 
là phục vụ cho lợi ích của chính bản 
thân gia dình mình, đân tộc mình, 
Đồng bảo các đàn Lộc thiều số cũng 
phải đần đần biều ràng bọ cần phải 
từng bước từ bỏ nền sản xuât nhỏ, tự 
cäp, tự túc, chuyền sang nèn sẵn xuất 
lớn. xã hội chủ nghĩa trên quy mô cả 
HƯỚC, 


Đổi với những người dân mới đền, 
nhất là sau năm 1975, cần giải quyết 
những RÈkó khăn ban đầu một cách: 
chu đáo, tránh lối suy nghĩ đơn thuần 
kinh tẻ “hãy cho họ cái cuốc lên vùng 
đất mới, là họ sẽ có cuộc sống tốt hơn 
nơi quẻ cũ, họ sẽ giàu »®; * hãy 
phần bố lại đân cư và lao động đề giải 
Lúa eo số đàn ở dòng bằng quá dư 
liừa,..®. Alưởi năm qua, ở nhiều nơi 
nưười đàn đi vùng kinh tế mới được 
chuần bị quá kém cả về vật chất lần 
tỉnh tần, nhất là nhu cầu văn hóa, xã 
hội của họ không được đáp ứng. Họ 
không hiệu rõ sẽ làm c¡. sẽ ở cạnh ai 
và ai là người trên dị. Nơi đón nhàn 
họ cũng chỉ biết tìm một chỗ đất cho 
họ ở. sản xuất, thế là đủ. Hiện (ượng 
vỏ trách nhiệm của nơi đưa họ đi và 
nơi đón nhận họ đến nay vẫn còn, 


Người mới đến cần biều rõ trách 
nhiệm của mìỉnh là không chỉ vì lợi 
ích bản thân, mà vì lợi ích eä nước, là 
cùng các đân tộc thiều số anh em xây 
dựng miền núi ngày một giàu mạnh, 
bảo dảăm sự đoàn kết giữa các dân tộc. 
Họ là những người kế thừa Iruyên 
thống của những thể hệ ông cha xưa 
đã lên rừng, xây dựng cần cứ, gian 


ðl 


khồò chống Pháp, chống Mỹ; nay họ 
đi vào những chỗ khó khăn, gian khô 
không kém, đem: ánh sáng của Đảng, 
của khoa học, kỹ thuật đến một vùng 
xa lạ, nghèo nàn và chậm tiến của Tô 
quốc. Họ phải là những người biết 
nhường nhịn" có tỉnh thần hòa hợp 
trong mối quan hệ với các dân tộc 
thiều số anh cm, chứ không phải, 
_ ngược lại, là người nhận phần hơn, 
phần thuận lợi. Họ phải là những 
người cần thiết cho miền núi, cho các 
dân tộc thiều số như xưa kia thế hệ 
ông cha của họ đả được đồng bào 
miền núi tiếp nhận như những người 
dẫn đường, chỉ lối cho họ, như những 
lực lượng không thể không có trong 
việc giải phóng quê hương, Tô quốc. 
Họ là những người giác ngộ chỉ dẫn 
đồng bào việc làm ăn, sinh sống theo 
lối xã hội chủ nghĩa đề từ bỏ dần đói 
nghèo, đốt nát mà tìm đến văn mình, 


Như vậy người dân mới đến phải 
được chọn lựa trong số những người 
ưu tú của địa phương đưa dân đi. Họ 
là những cán bộ đang, cán bộ giáo 
đục, y tế, văn hóa, cắn bộ khoa học 
kỹ thuật, những công nhân lành nghề. 
Họ cũng là những người sẽ lao động 
trên những vùng đất mới với những 
ngành nghề còn tạm thời xa lạ với 


người đân tộc thiều số, khai phá - 


những vùng đất khó khăn, hẻo lánh. 
Họ phải được quan tâm xứng đẳng và 
phải được giao cho trách nhiệm đây 
đủ, rõ ràng hơn. Họ là những chiến 
sĩ tiên phong của Dảng đi khai phá 
đất đai làm giàu cho Tô quốc, làm 
xắn lạn những vùng TÔ quốc xưa còn 
tạc hậu. 


Cần có sự khích lệ, động viên bằng 
vật chất và tỉnh thần đối với họ. Cần 
phải trang bị cho họ những trí thức 
cần thiết không chỉ về khoa học kỹ 
thuật, mà cả về địa lý, về con người 
nơi họ sẽ đến. Nhà xuất bản Sự thật 
dự định xuất bản những cuốn sách 
phò thông giúp những ai lên ö tỉnh 
miền núi biên giới phía Bắc, hay đi 


_kịnh 


° 
in 


Trường sơn, Tây nguyên chiến đấu, 
lao động, sẵn xuất và công tác là một 
việc làm đáng khích lệ. | 


Cần giáo dục cho họ tỉnh thần quốc 
tế vô sản, lòng yêu nước nòng nàn và 
ý thức trách nhiệm cao 


'* Đối với cả hai loại dân: dân tại 
chỗ và dân mới đến, cần làm cho họ 
cộng cảm với nhau trên tỉnh thần M 
người dân của một nước, một đẳng 
lãnh đạo. là người láng giềng tốt, cùng 
đồng lòng, đốc sức xóa bỏ nghèo nàn, 
lạc hâu, xây dựng quê hương ngày 
càng giàu đẹp. Tạo cho họ tính thần 
đoàn kết keo sơn, chí Ít như những 
người khi xưa củng một chiến hảo 
chong Pháp và chống Mỹ, trước nhiệm 
vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội chòng 
chất những khó khăn của buổi ban 
đầu. Tình đoàn kết đó dựa trên cơ sở 
mọi người đều có Ú thức làm chủ, 
giúp đỡ lẫn nhau, tôn trọng nhau, 
quyết tâm làm cho đời sống của người 
mới đến cũng nhữ người lạt chếễ 
ngàu một giàu có, ngàu một Tốt đẹp 
hơn. Chỉ có như vậy, mới có thể làm 
cho cả hai loại người tin tưởng lẫn 
nhau, đảm vượt qua mọi trở ngại về 
tiếng nói, phong tục, tẬp quán, về lối 
sống khác nhau, không bị lừa gạt bởi 
những phỉnh nịnh của kẻ thủ giai cấp. 
khỏi bị chùn bước trước những vấp 
vấp ban đầu, những khó khăn vì bản 
thân công việc, vì thiếu kinh nghiệm 
và cũng vì kẻ thù phá hoại. - 


Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong 
buồi ban đầu trên phạm vị ca nước đã 
đòi hỏi những thế hệ người hy sinh. 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền nứa 
lại đòi hỏi những thế hệ người hy 
sinh 'gấp bội, Cần có những việc - 
làm thiết thực dềà giúp đỡ, động 
viên những chiến sĩ tiên phong của 
dân tộc khai phá những miền đất 
nhiều tiềm năng, nhưng lại đầy gian 
nan vất vả, đề làm giàu cho Tô quốc. 
Tô quốc yêu cầu các cán bộ quản lý 
lế — xã hội suy nghĩ tìm ra 
những chủ trương, biện pháp thích 


hợp đưa miền núi tiến nhanh, tiến 


vững chắc cho kịp miền xuôi. Các cán . 


bộ khoa học, kỹ thuật nghiên cứu 
những biện pháp đưa nhanh những 
tiến.bộ khoa học kỹ thuật vào miền 
núi. Các nhà giáo dục đưa nhanh trình 
độ học vấn, coi việc đâu tư vào giáo 
dục như đầu tư-vào kinh tế và cũng 
có giá trị như kinh tế, đề tạo ra 
những tri thức cần thiết cho việc xây” 
dựng miền núi. Các cán bộ công tác 
tư tưởng và ván hóa — thiêt tưởng là 
nặng nề ơn cả —-làm sao định ra 
được một chiến lược cải: tạo con 
người nhằm xây dựng được con 
người miền núi xã hội shu nghĩa có 
đủ đức tính và năng lực cần thiết đề 


` 


Giáo sư ĐĂNG THANH LÊ 


đảm đương nhiệm vụ lớn lao mà Đẳng 
giao phó cho họ trên chặng đường đầu 
tiên của thời kỳ quá độ tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. Trong khí thực hiện 
nhiệm vụ ở miền núi, chúng ta nên 
chủ ý đến lời chỉ đắn của đồng chí 
Trường Chỉnh trong buồi nói chuyện 
ở Đáklák năm 1983: œ Cuộc cách 
mạng tư tưởng 0à 0àn hóa trong các 
vũng đàn tộc thiều số tác động trở lại 
rãt mạnh đổi với cách mạng về quan 
hệ sản xuất và cách mạng khoa học, 
kỹ thuật» (2), 


¬ 


. 43) Trưởng Chỉnh : « Đưa nhán dâp các dập 
tộc ởĐát-lák tiên thẳng lên chủ nghĩa sẽ 
bội Ð, Tạp cÀ( Cộng sản, số 8-1983, tr, 14, 


(IA BÌNH Với SỰ BỒI BƯỠNG NHÂN CÁCH (0N NGUÈI 


ÌXH cảm ruột thịt trong công đồng 
gia định là mội cơ sở dẹp đề ban 
đầu đưa con người đi pảo cuộc 

sống +ñ hội rộng rãi mới tình cảm tập 
thề, tình cđrn dàn lộc, lòng yêu nước 
9d tình thân quốc lễ pô sản. 

Cộng đồng gia đình là # tập thà P đầu 
tiên của con người. Lọt lòng mẹ, dứa 
trẻ biết đên *con người khác » đầu 
tiên đã chă¡in nom nuôi dưỡng nó. Tiếp 
đó là cha và anh chị em trong nhà. 
Chính ở lập thề đàu liền nàu, con 
-aqữ72i bắt đầu có nhận thức pề môi 
quan hệ giữa cá nhân 0ới công đồng. 
Y thức hệ phong kiến và ý thức hệ tư 
sản chỉ khiên con người quan tàm đến 
người thân trên cơ sở lợi quvền gia 
tộc và lợi quvẻn cá nhân chủ nghĩa, 


` 


Nhưng từ xưa, trong nhân dân lạo 
động, đã xuất hiện mối quan bệ tình 
càm chân chính có tính chất song 
phương. đa phương mang giá trị đạo 


- đức nhân văn đẹp đẽ giữa vợ và chồng, 


bố mẹ và con cái, giữa anh chị em và 
các thành viên khác trong gia tộc... 
đói với nhau, 

Xã hội kã hội chủ nghĩa kế thừa và 
phát huy mối quan hệ tình cảm truyền 
thông thành quan hệ 0ị fha Tả hội 
chủ nghĩa. Từ trong lòng gia đỉnh, 
tình thương sâu xa trìu mến của người 
mẹ, tỉnh vêu thàm trầm sáng suốt của 
người e]:a và tỉnh cảm vừa mang tính 
chft ruột thị, vừa mang tính chất bẻ 
bạn giữa các anh chị em trong một gia 
đình... đêu làm cho con người thấy 


¬ l9: 


mình được sống giữa một bầu không 
khí vêu thương đẹp đề, giáo dục cho 
con người Ý thức quan tầm đến người 
khác, chia sẻ niềm vui nội buôn, hạnh 
phúc và gian truàn với những người 
kháe. Đó chỉnh là một năm mông tôi 
đẹp cho sự nâu" sinh, phát triền tình 
cảm đối pới đồng chí, tập thê oà toán 
nhàn loại. Nhân lô tình căm tà nhàn 
tố không thể thiểu được trong đời sông 
tỉnh thân một con người, kế ca khi 
eon người đó bước vào đời sống xã hội: 
bước vào mỗi quan hệ với tập thề lớn, 


Nhàn tổ tỉnh cảm còn là một động. 


lực tình thản có giá trị to lớn mà tâm 
lý học từ lâu đã khàng định. là sức 
mạnh cắm hóa và sức mạnh giáo huấn. 
Tỉnh cảm chân chính sẽ đem đến 
-những tước muốn hạnh phúc, những 
củi nhìn đẹp đề về đối tượng yêu 
thương. Cô những trường hợp tình yêu 
sâu sắe đối với cha mẹ có thẻ khiên 
eon cái đến với con đường cha mẹ đã 
đi và sau đó, bước giác nưộ về ý 
thức, về nhận thíc sẽ tiếp tục hoàn 
chỉnh nhân cách con người ấv về 
phương điện chỉ hướng lý tưởng. 


Như vày, guan hệ lình cảm ruội 
Lhịt trong gia đình là mọi [rong nh ng 
giá trị tình thân có khả năng góp phản 

“hình hành nhún cách con người mới 
ta hội chủ nghĩa (ở phương điện bồi 
dưỡng tình cẩm: cách mạng). 


Trong quá trình đấu tranh chống 
chủ nghĩa gia tọc của chế độ phong 
kiến và chú nghĩa cá nhân của ý thức 
hệ tư sản đề xảy dựng tỉnh cảm cộng 


đồng xã hội chủ nghĩa. có thời gian 


chúng ta đã coi nhẹ tác dụng giáo dục 
của quan hệ tỉnh cảm gia đỉnh đối với 


nhàn cách con người mới xã hội chú 


nghĩa... Chương trình giáo dục học 
đường và kế hoạch công tác giáo dục 
. của cac đoàn thề đối với thế hệ trễ 
cũng như đối với các bậc cha mẹ về 
văn để này chưa được đặt ra đúng 
me Vật đồ đó, những công trinh nghiên 
cứu Khoa học chung quanh đề tài này 
cũng chưa có nhiều, 


Đời sống tỉnh cảm. đời sống riêng 
tư là một hiện thực lâm lủ sinh 
động Đà phức lạp. Những cơ sở 
của nẻền kinh tế mới xã hội chủ 
nghĩa ở đất nước chúng ta lại chưa 
phát triền hoàn chỉnh, toàn điện. 
Những quan niệm, những giá trị đạo 
đức chung quanh * hình ảnh thu nhỏ ® 
của xã hội mới cũng chưa được * định 
hình *“hoàn toàn, Mặt khác, chủ nghĩa 
ca nhàn tư sản, đầu óc gia lộc nặng 
nề, hẹp hòi, Khắc nghiệt dêu còn đề lại 
những dấu ấn trong phong tục tập 
quán, trong nếp suy ngài, trong cá 
tâm lý tỉnh cam... khiến cho mối quan 
hệ tình cảm gia định trên đất nước xã 
hội chủ nghĩa của chúng ta hiện nay 
còn nhữgg biềêu hiện lệch lạc căn 
nghiên cứu, xử lý. 


1 — Sự bảng bóng: của tình thương 
lrong một số gia đình hicn ìa., Sẽ 
là một bất hạnh rất lứn nẻều đứa trẻ 
sống trong môi không khí gia đình 
thiểu tỉnh thương yêu ruột thịt. Một 
người bố tàn nhìn vũ phu, một người 
mẹ lạnh lùng, ích kỷ, mệt đứa em 
ngang ngưược độc ác... Từ trong tập 
thề nhỏ này, coa+3 người đã tự rút ra 
nhận thức chân lý 3: “Người với 
người không phủi là bạn s Bởi vị ở 
đây chỉ xuất hiện roi vọt của bố, 
những lời chửi rủa của mẹ và những 
đö kv giữa anh chị cm. 


Nguyễn nhàn đưa đến tỉnh trạng 
quan hệ phí nhân dạo vô sân này Tất 
phức tạp. Có thê vị những lý do nào 


đó, nưười bố hoặc người mẹ sinh ra. 


rượu chè, eở bạc, ngoại tình; hoặc 
dc thỏi ích kỷ của ngươi bố (hpặc 
người mẹ) chỉ quan tâm đến đời sống, 
đến sự tiến thân *của mình; cũng 
có khi do một quan điểm sai lầm về 
phương pháp giáo dục như * thương 
cho roi cho volt, ghét cho ngọt cho bùi» 
của một người bố độc, đoán, gia 
trường... Nhưng rõ ràng hiện tượng 
đứa trẻ bị đành đạp, nhiều khi rât 
tàn bạo đến mức thương tật, bị chửi 


\ 


mắng nhiều khi đến mức sĩ nhục — là 
eö thật Trong một số gia định. Và cũng 
nhữ thái độ trước những hiện tượng 
Hiên eứe khác hiện này, tạo Lẻ nhiều 
khi khôig ean thiệp vì thiệu quan tàm 
hoặc vị thầy trước sự bắt lực 


Pháp luật đã ngắn cảm nhục hình 
đổi với eon người, đặc biệt là đổi với 
thiến nhí, HHện tượng trẻ em bị dành 
đập phíi được ngắn chặn, xử lýÝ 
nghiêm khắc. Ơ đây có vai trô của 
chính quyền, nhưng phải căng đoàn 
thê nẻa đưa ra những quy định chặt 
chẽ và kiểm tra thực hiện (bàng sinh 
hoạt tr tưởng, bằng chế độ khen 
thưởng, KỶ luật như đối với vấn đề 
đản số), 


9o—*( hủ nghĩa tình cam » là một 
khuynh hướng ngược hẳn với khuvnh 
hướng trên. Dây là một hiện thực phô 
biên trong nhiều gia đình. Đứa trẻ 
được bố mẹ thương yêu, chiều chuộng. 
chăm sóc tửng *“đường đi nước bước » 
kè cả việc chạy vạy lo lắng cho đứa 
con đó khí đã là sinh viên đại học, về 
một môn thí không đạt, hay mua sắm 
cđho eon một bộ quần áo, một đồ trang 
sức rớc muốn đắt tiền v.V. 


Chúng ta phú định mỗi quan hệ 
thiếu tỉnh cam tự nhiên chàa chính 
của gia định phong kiến. Nhưng trong 
khi c(uộôe sống xã hội chủ nghĩa giải 
phóng con người, đem trả lại cho cón 
người hạnh phúc trong quan hệ tình 
Cìm ruột thịt chân chính, thì chúng 
tì để đi đến khuynh hướng tình cảm 
chỉ nưhïa, thiếu sự chỉ đạo của lý trí 
Sang suốt. Nhuvnh hướng này có thê 
đưa đến những hạu quả tại hại: 


— Trước hết, đứa trẻ sẽ là một con 
người Ù lại. thiếu hẳn phàm chất tự 
chủ, nàng động của con người xã hội 
chủ nghĩa. Trong nhiều gia đình cân 
họ hiện nay, bố mìẹ cô gắng tạo ra một 
Cuộc sóng khiến con cái đều có thê 
hưởng thu những cái đã có sẵn. 
Người công đân nhỏ đó thấy việc 
Củng cấp những nhủ cầu vật chất như 


cơm tín, áo mặc, xe đạp, giấv lut; 
sách vớ... là nhiệm ví của bộ mẹ và 
của xã hội đói với nó. Tiậm CĐÍ, việc 
học tạp, sự thành đạt., cũng ad 
là con đường? êm ái đo người khác đã 
chuẩn bị, 

— Từ tuôi tho, đứa hé đã nhận thứa 
được tinh là trung tìm vũ trụ Ð, 
Tính ica E1 nay nở Eừ đâu, Tàt cả 
mi ni đểu là * thú ven» :OVớ nó, 
Ngoài gia dđịn”®, mọi n#zười đếa là xa 
lạ và thạm €lí, tĩnh ven b7 mẹ nhiều 
kÌi cìrg là xa lạ đòi với nÏữag tạm 
lòn ích RkỶ Kieu-nàv, 

Một con người Dị RỤ Đà hơn the 
nữa, 1ội con người lại, thiếu lính 
lhiàn làm cà Đã nà lực làn chủ số 
phán, cuộc đời minh, dó là một hình 
anh công dán tương lai phí xã hội chủ 
nghĩa mà chúng ta sẽ €Sđáo teo®, nều 
chúng ta không sơm nhền tiúc được 
văn đề, Thiếu sót của chúng ta hiện 
nav có kia nàng đưa đến một mẫu 
người kết hợp từ hai tính chất phần 
động và tiêu cực của mẫu người ích 
kỷ tàn bạo tư sẵn với kiều “cậu ấm 
cô chiêu * phong kiến đài các, sống 
bám vào lào động của người khắc 


Chủ nưhĩa tỉnh cảm này sẽ là một 
trở ngại lón trong sinh hoại gia đình 
khí có tỉnh huông đấu tranh tư tường 
đặt ra và hiện tượng “nề nang hữu 
khuvnh » trong đời sống gia dinh này 
đã đực đến nhiều bì kịch nghiêm trọng 
như sự tha bóa phim chất của mội 
người chòing hoặc một người vợ, sự hư 
hỏng của một đứa ceon.., 
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Từ trong cuộc sóng hàng ngày của 
gia đỉnh, niột cuộc sông ma các thành 
viên eó môi quan hệ hết sứre chặt chẽ 
và đa đang ngư tô chức đời sống hàng 
ngày và giúp nhu lò chức cưặc @211 
xả hội của môi Hgười — mỗi qann hệ 
cđuộc sống và sò phận — đã này sinh 
Ụ thức nghĩa pụ của mối thành viên 
đổi với ga đình, đòi với các thành 
viên khác trong gi định. 

Quan điềm vô sản đỏi nội một Ý truc 
về nghĩa vụ của các thành viên trạng 
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gia đình đối với nhau đựa trên cơ sở 
lý tưởng xã bội chủ nghĩa (phấn đấu 
cho cuộe sông và hạnh phúc toàn xã 
hội. trong đó có hạnh phúc của môi 
CÓñt "ữtrời), 

Tủy theo lứa thôi, nắng lực, mỗi 
thành viên đếêu tham gia vào cuộc 
sống chúng của toàn gia định, Tử đảy 
này sinh mối quan hệ pê nghĩađ pụ Đà 
chính môi quan hệ này sẽ là miội nên 
-tảng tình thần cơ bán của cuộc sống 
gia đình. Quan hệ này thật sự là sự 
hú nhỏ của quan hệ vị tha xã hội 
chủ nghĩa 

Từ đó, chúng ta nhận thấy từnh cm 
chân chính tốt đẹp dua đến Ú thức 
Irách nhiệm đóng góp vào sự củng cö, 
phát triền của đời sống tỉnh thần cùng 
như cuộc sống vật chất của gia đình. 
Ý thức trách nhiệm đối với cuộc sống 
và sự phát triền hạnh phúc của gia 
đình đó sẽ khiến gia đình cé khả năng 
gtỪữ vị trí là trường học đâu tiên xây 
dựng nhàn cách cho con người. Đầy 
cũng lÀ một cơ sở xây dựng, bồi 
đưỡng, phát huy ý thức phục vụ xã 
hội — từ tuổi còn thơ cho đến lúc đã 
trưởng thành, — 


- 


Gia đình xã hội chủ nghĩa có khả 
nĩng góp phần bội dưỡng cho con 
nưười lẽ sống cao đẹp và tỉnh thần 
lao động sang tạo, Con người thời đại 
lành mạnh là con người có Ahu,nh 
hướng Khát 0ong khang định mình 
Irư 'c A+Ä hội. Người thanh niên sắp 
bước vào dời lịi càng mong muốn 
khẳng định tài năng và vị trí cống 
hiến cho xã hội, Niễm tự hào chân 
chính vẻ nàng lực (có ích cho xã hội) 
Sẽ giúp con người cũng cố, phát huy 
lý trởng xã hội chủ nghĩa của bản 
thân, đây cũng là một phưởng hướng 
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trong công tác bồi dưỡng phầm cách 
con người mới xã hội chủ ngÈĩa, 

Một vài thiếu sót, sai lầm khác cần 
khắc phục hiện nay là thải độ 0ô trách 
nhiệm của bồ mẹ đốt ĐUới 0iệc giáo dục 
hức lư tương của con cải. Sự bất 
le đứng trước vấn đề này của các 
bậc cha mẹ, do nhiều nguyên nhân 
phức tạp, là một văn đề nghiêm: trọng. 
Tuy nhiên, suy đến cùng, có vấn đề 
trách nhiệm của hố mẹ, Một số cán 
bộ, do quá bận công tác, khoán trắng 
việc này cho nhà trường và đoàn the, 
Có khi chúng ta giải thích vấn đề đó 
dưới các quan niệm đời cua cua 
máy, đời cáy cáy đào? hay ktrăng 
đến kỷ trăng tròn s. Thật ra đó không 
phải Tà ý thức đân chủ mà là sự thiếu 
trách nhiệm đổi với xã hội, với con 


cải và đối ngay cả với hạnh phúc, 


cuộc sống của chính bản thân mình, 


Sự thiếu gương máu của bố mẹ pề 
mài lế sống. lỤ tưởng 0à thức vã 
hội chữ nghĩa là một vấn đề nghiêm 
trọng. liiện nay, cuộc đấu tranh giữa 
hai con đường đang điển ra quyết 
liệt và khi xuất hiện frong cuộc sóng 
gia đỉnh, càng mang màu sắc đa dạng, 
bắt ngờ. 

Lý tưởng sống xã hội chủ nghĩa đã 
bị tiến công bởi những tư tưởng cá 
nhân chủ nghĩa trong thái độ đối với 
công tác của các huynh trưởng và cả 
trong học tập của thế hệ trẻ. Dày 
không phải là một hiện tượng xã hội 
đơn giản mà chúng ta có thê phản 
tích. xứ lý một cách đơn giản, những 
dù sao cũng phải Riên quyết khắc 
phục càng sớm càng tốt nếu chúng ta 
muốn bình (thành từ trong gia đỉnh 
phững mầm mống tốt đẹp của nhân 
cách xã hội chủ nghĩa; 
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BI MỨI TƯ DUY: KHÍA (ANH PHƯƠNG PHÁP LUẬN 


nư¿e ta hiện nay, đôi mới tư đuy 

là dò: bồi cấp thiết của cuộc 

söag, Là vấn đẻ cấp thiết; những 
thực hiện nó lại không thể nóng vòi, 
mài phải trài œua một quá trình phấn 
đấu lân đài, toàn điện. Đồi mới tư 
đuy không piải chỉ đề sửa sai, cũng 
không phái chỉ là dòi hỏi đối với cắc 
cấp Hình đạo, mà còn là một yeu câu 
khách quan của cuộc sống, của quá 
trình nhàn thức khoa học. 

Sự phần ánh của thế giới khách 
quan vào đầu óc cön ngươi không 
diễn ra một cách máy móc như soi 
gương mà thông qua hoạt động tư 
duy của con người. Dó là quá trình 
biến hiện thực khách quan thành bình 
anh chủ quan trong đầu óe con người. 
Quá trình phản ánh đó là quá trình 
tiếp cận hiện fhực khách quan, là quả 
trình đói mới từ dụv đề nhận thức sự 
vật khách quan từ bàn chất cấp mội 
đến bản chất cấp bai, và cho tói vô 
cùng. Quả trình đó cũng là quá trình 
bồ sung vào nhận thức những mặt 
mới, những thuộc tính mới của thế 
giới kháecï quan, lĨơn nữa, cuộc sống 
không đứsøơ im, thế giới Khách quan 
không tĩnh tại mà luôn luôn vận động, 
phát triền. Sự vận động, phát triền 
đó thường điển ra nhanh hơn nhận 
thức; nói cách khác, nhận thức của 
con người (hướng lạc hậu, khong theo 
kịp sự vận động, phát triên đó, Vị 
thể, mọt yêu cầu có tính nguyên tắc 
là phải đòi mới tư đuy sao cho nhận 
thức ngàv cảng tiếp cận và phù hợp 
với quá trinh vận động, phát triền của 


hiện thực †T.ách quan, Cái khó đối với 
chúng ia kiện nay là đôi mới tư duy 
bát đầu từ đàu? Đồi mới như thể 
nào 2 


1. Dê đòi mới tư duy, trước hết 
cân tiến bành một cuộc tỏng kiềm tra; 
đối chiếu nhận thức cũ với nhàn thức 
mới trên từng luận điễm, từng quan 
niệm, từng khái niệm eu thê đề xác 
định thái dộ đứt khoát cản phủ định 
cái gì và khẳng định cái gì. Việc dõi 
chiếu, kiem tra nàv cần thco bai 
hướng : 


XIột là, đối chiếu giữa lý luận và 
nhận thức đề phát biện những sai sót 
(rong quan niêm cũ cũng như tim ra 
cái mới mà trước dó nhiêu người chưa 
nhận ra. Đỏ sung cái mới ở đày là 
làm cho chân TÝ dược nhận thức sâu 
se, toàa điện hơn, Những cái mới đó 
có thê không p]éếi là những phát mình 
mới về lý luận mà chỉ làm cho tư duy 
tiếp cận chân lý ngày càng sâu sắc 
hơn. Bởi vị, nhận thức chăn lý, theo 
Lê-nn, là một quá trình, Chính đo 
nguyên nhàn nhận thức bất cập, đo 
nhận thức chân lý chưa đây đủ, hoặc 
gian đơn mà nhiều nát hoạt động 
thirc tiên đã5 không đạt được kết quả 
mong muến, chẳng hạn như đo chưa 
nhận thức sâu síc tính phúc tạp lâu 
đài của thời kỷ quá độ, nhất là của 
chặng đường đu tiên của thời kỳ 
mày, do quan niệm đơn giản, cứng nhắ e 
về công nghiệp hóa, về cải tạo xã hội 
chủ nghĩa, về sự tồn tại các thành 
phần kinh tế, về nguyên tíc phân phối 
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{lco lao động mà trong thời gian qua 
chúng ta đã mắc sai lầm về chỉ đạo 
chiến lược như nồng vỏi, chủ quan, 
duy ý chí, Những nhận định có tính 
khoa học cao có ý nghĩa thực Hiến 
sâu sắc trong Báo cáo chỉnh trị của 
PBCITTUĐ tại Đại hội VI về những vấn 
đề này là cơ sở đề đôi mới từ duy, đề 
bồ sung những nhận thức mới nrà 
trước dó ở nhiều người eòn bất cập. 

Mái là, đối chiếu với hoạt động 
thirc tiễn, với vêu cầu của cách mạng 
đề kiềm tra phim chất đạo đức của 
ein bộ, đáng viên, vạch ra @ahững 
tác hại nghiệm trọng của tính bảo thú, 
trì trệ, của đâu óc địa phương, cục 
bọ, của thỏi vô tô chức, vô chính phủ, 
của tỉnh Irạng sa sút Ý chỉ chiến đấu, 
Ca Hung cicn tượng tiroái hóa biến 
chất trong một bộ phận cán bộ, đẳng 
viên. Chính những sai lâm về phẩm 
chất, đạo đức đã làm ®€ nhiều » những 
khái niệm khoa bọc; làm rối loạn 
thông tỉn; gây ra ở chỗ này, chó khác 
tình trạng lấn lộn trắng đen, phải 
trái. Tiêu chuần giá trị con người có 
lúc, có nơi bị đảo Tôn ; kẻ nịnh bợ, eơ 
hội thì được trọng dụng, người trung 
thực thì Dị nhiền oan uỏng hoặc được 
® Lính nhị viên chì ®; sai lâm, khuyết 
điểm thì bị che giấu, thành tích thị 
được thôi phòng, báo cáo sai sự thật 
trở tiành hiện tượng bình thường, Vì 
thế đôi mới tư duy trên lĩnh vực đạo 
đức, phẩm chất pi:li gắn Hiền với công 
tác tÔ chức và cần bộ, gản liền với 
việc giáo dục, rên luyện con người 
mới. Trên lĩnh vực này có nhiều quan 
niệm cần đôi mới, nhất là phái đồi 
mới quan niệm về giá trị Có biết 
bao quan niệm phong kiến, tư sẵn lôi 
thời, lạc hậu chen vào những chuần 
mực giá trị này. Nhân vạt Đoàn Xoa 
(kịch nói œ Mùa hè ở biền ») eó còn là 
một tính cách điền hình phản ánh 
chuẩn mực giá trị của căn bộ, đẳng 
viên trong giai đoạn cách mạng hiện 
nay không? Quan niệm về eái tỏi 
trong nhân vật này có cần đổi mới 
không ? Cái tốt đó rõ ràng là không 
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còn phủ hợp với giai đoạn cách mạng 
mới, do đó tiêu chuẩn giá trị của 
người cắn bộ tất vếu phải được dđöi 
mới. Cái tỐt của con người là một 
khải niệm vừa mang tính lịch sứ, vừa 
mang tỉnh giai cấp. Đỏöi mới tư duy 
là phải đồi mới trên cá cái *tốt”® đó, 
phái đối chiếu xem trong cái S tối ® 
đó, vêu tÕ nào không còn phù hợp, 
can xóa bói vêu tố nào còn phủ hợp, 
nhưng cần phải bồ sung, làm cho 
những chuầận mực giá trị phủ hợp với 
yêu cầu cña cách mạng, với quan điềm 
của giai cấp công nhân, 


Lao địng là vẻ vang nhưng trên 
thực tế quan niệm của một số người 
về vấn đề này văn chưa được đỏi mới, 
văn còn tìn chứa quan niềm eñ, biều 
hiện ớ thải độ xem thường lao động 
chan tay, không coi trọng lao động của 
hợp tác xã bảng lao động trong Xí 
nghiệp nhà nước, xem thưởng lao 
động tư nhân.. Những quan niệm 
này đẫn tới những sai lệch về giá trị. 
Một số căn bộ không muốn cho con 
cái mình có quan hệ hôn nhàn với con 
ái thợ thủ công, con eái xã viên hợp 
tác xĩ thủ công nghiệp. 


lực hrợng sẵn xuất, ai cũng biết là 
nhân tố quyết định sự phát triền của 
sản xuất nhưng trong lực lượng sẵn 
xuất, nhiễền người chỉ cbăm lo tới tư 
liệu sản xuất, đến tiết kiệm nguyễn, 
vất liệu, eön xem nhẹ yếu tổ người 
lao động. Kl:du hiệu *vêu xe như con, 
quý Xăng như máu» là đúng nhưng 
chưa có xỉ nghiệp nào có được một 
khiu hiệu đề giáo dục, vận động mọi 
người chăm sóc người công nhần, 
mặc đủ Đăng đã có khâu hiệu bao 
trẻm: & Tất ca vì hạnh phúc nhân 
đản», Người ta có thê bố ra hàng vạn 
đô Ta đề mua máy móc thiết bị, nhưng 
lại không đám đề ra một ít tiền đề 
bảo đảm thường xuYên việc chở còng 
nhân đến mỹ làm việc hay đề mua sắm 
tiết bị cái thiện điều kiện lao động. 
Nhiền liệu thiếu thì tìm mọi cách lo 
cho dũ nhưng đời sống cỏng nhân có 
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nhiềdđ k*ó lấn tỊ không đưca cuan 
†2mm đúng mức và tuởng Xuụch, 


J 

Trong lĩnh vực giáo ticp giữa con 
nưưöi với eon người, bình thức, tuai 
dò ứng xử đúng đán là rất quan 
trong, nhưng quan trọng hơn, quyết 
định hơn là giá trị nhân ái, nhân dạo 
xuyên suốt mọi quan bệ giao tiếp, 
ứng Xử. Trong thời gian qua, giá trị 
này ÍEL được quan tâm. Dạy eon cái 
v¿ phép lịch sự như lẻ phép, chào hỏi 
là căn thiết, là rất tỐI nhưng nhiều 
người lạt Ííf quan tâm giáo dục con cải 
vẽ lương tâm, về trách nhiệm, về 
tình thương, về lòng nhân ái, tính Vị 
tha trong mọi quan hệ ứng xử, Vì thể 
đã xảy ra tình trạng thầy người gặp 
nạn thì bỏ qua, thấy cảnh thương tầm 
không máy may xúc động vv, Giá trị 
nhàn ái, giá trị vị tha trong quan hệ 
ứng xử phải được thê hiện không chỉ 
ở tình cảm, ở đạo đức, mà còn ở hành 
vị đạo đức, ở hoạt động của con 
bưười mới trong mọi lĩnh vực của 
cuộc sống xã hội. Hiện nay, ở nhiều 
nơi, một số phần tử đang lợi dụng 
chức, quyền hoặc tự cl:o mình có 
quyên làm những điều phi pháp, bài 
nhân. Chính bọn nảy đang làm xói 
món nghiêm trọng những giá trị 
Iruyền thống, những giá trị mới về 
đạo đức, Phải cứu lấy những giá trị 
chân chính ấy bằng nhiều cách, nhiều 
biện pháp nhưng, trước hết, phải gạt 
bộ những bọn người sâu mọt ấY, 
phai chặn đứng những bàn tay phá 
hoai những giá trị ấy. Lê-nin đói hỏi 
«phải thẳng tay đuổi ceồ những bọn 
nguời như vậy » (1). 


Như vậy, việc đôi mới tư duy đòi 
hỏi chúng ta phải từ hoạt động thực 
tiên đã được tổng kết, từ thành tựu 
mới của khoa học mà bộ sung những 
thuoc tĩnh mới, những cấp độ mới 
cao hơn về bản chảt của sự vật; 
phải sửa sai, điều chính tư duv cho 
đúng với khái niệm khoa học và 
quy luật phần ánh hiệu thực Khách 
quan. 


2. Dã đỏi môi tư duy, điều quan 
{rarg ¡à guái Gđịnh hướng từ đụy 
đúng đắn và vận dụng phương phập 
tư duy khoa học, ) 
® Dịnh hướng từ duy là một vên cũu 
tất yến của Loạt động từ dụw và cũng 
là Khâău khói đầu của quá trình tư duy: 
Khái quất những định hướng tư duy 
trong lịch sử phát triển của xã hỏi 
loài người, chúng ta thấy, mới thời 
đại hay mới thời kỷ lớn của lịch sử. 
đều có hướng tư duy chủ yếu của 
mình, Kết qua của các quá trình tư 
duy phụ thuộc một phần lớn vào 
nhữig định hướng đó. Tư duy theo 
hướng đúng đân là một động lực thuc 
đầy srựy phát triển văn hóa tỉnh thần 
của xã hội. Ngưcc lại, hướng tự duy 
sai lãm là một lực cẩn làm chàm sự 
phất triền của xã hội. Ở thời cô đại, 
tư duy của loài người được hưởng 
vào tự nhiên; nhờ định huớng đúng 
đắn đó mà thời đại này đã vẽ được 
bức tranh tông quát vẻ tự nhiên. 
thời trung đại, tư đuy của loài người 
bị giai cấp phong kiến thông trị hướng 
vào thân thánh, vào cuộc sống trên 
thiên giới, vì thế xã hội loài người 
đã sa vào đêm trưởng trung cô, trí 
tuệ của loài người bị kìm hầm về 
nhiều mặt trong cần một thiên niếp 
kỷ. Ở thời kỷ phục hưng văn hóz 
hướng tư duy được phục hưng trẻ 
lại theo eon đường đúng đắn của nó 
tử thời cô đại. Tư duy thởi kỷ này 
được hướng vào cuộc sông trần gian, 
cuộc sống hiện thực của con người 
với những giá trị chân chính của nó. 
Hướng tư duy đúng đắn nàv đã tạo 
ra bước ngoặt rất quan trọng trong 
lịch sử tư tưởng cúa xã hội loài ngườa 
Nhiều học thuyết nhân văn tiến bx 
đã ra đời trong thời ký này, Ve& 
hướng tư duy ấy, thời kỷ này đã sia» 
ra q những con người không lò?, những 
thiên tài nhiều mặt như Ha-pha-eE, 
l.è-ö-na Đơ Vanh-xi... Song, Ở các the: 


_—_—..——.=—=>ee=—==` 


(1) V.I, Lê-nin: Toản tệp, Nxb 


liến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1977, t, 38, tr. 123. : 
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(¿ai trước hướng tư duy thường được 
_ đinh ra một cách tự phát theo yêu cầu 
của cuộc đấu tranh giai cấp trong xã 
hội có giai cấp đối klảng. Trong thời 
đại ngày nay, khi cuộc cách mạng 
khoa hẹc kỹ thuật trên thế giới đang 
phát tr.ền nhanh, mạnh như vũ bão, 
khi chủ ng'ĩa xã hội, chủ nghĩa cộng 
sản đã và đang trở thành lương tâm, 
trí tuệ của thời đại, thì việc định 
hướng tư duy đòi hồi tính tự giác cao, 
tính khoa học sâu sắc. Ilướng tư duy 
càng đúng đắn, càng khoa học thì càng 
có sức mạnh tạp hợp lực tượng nghiên 
cứu khoa học, càng có điều kiện đề 
tập trun: phát huy trí tuệ của quần 
chúng nhân dân. Nhận rõ vai trò quan 
trọng của việc định hướng đó, Đẳng 
ta, tại Đại họi thứ VỊ của nình, đã 
kêu gọi toàn đảng, toàn đàn đôi mới 
tư duy, trước hết là tư duy kinh tế. 


Hướng tư duy đúng đắn đó sẽ là 
động lực mạnh mẽ thúc đây sự phát 
trin trí sáng tạo của các cấp, các 
ngành cũng như của các cán bộx- đẳng 
viên và quan chúng, trong việc thực 
hiện nghị quyết Dại hội VI của Đẳng. 


Định hướng tư duy dúng đản là 
việc làm cần thiết. rất quan trọng, 
nhưng chưa đủ. ] 2e bảo dám cho hoạt 
động tư duy đạt được mục tiêu theo 
hướng đã dịnh, cèn phải có phương 
pháp tư duy khoa hịẹc. Nhiều khi hoạt 
động tư duy không đạt được kết quả 
chỉ vì phương pháp tư duy không 
khoa học. 


[hương pháp tư đuy đúng đẳn nhất, 
khoa học nhất là phương pháp biện 
chứng duy vật. Thực hiện phương 
pháp này, hoạt động tư duy phi bảo 
đảm tính khách quan trong nhận thức, 
phải tôn trọng hiện thục khách quan, 
tức là tón trọng hiện thực diễn ra độc 
lập, không phụ thuộc vào ý chí cũng 
như ý muỏn chủ quan của con người, 
củn một nhóm người koặc của một lập 
thể đông dáo nào đó. Sự lãnh đạo một 
cách khoa học dòi hỏi phải tôn trọng 
hiện thực khách quan trong việc xem 
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xét đánh giá tình hình, trong việc 
quyết định những chủ trương, biện 
pháp về kinh tế, xã hội. 


Tôn trọng hiện thực khách quan có 
nghĩa là chỉ rõ sự vật như nó tòn tại, 
sự vật là nó chứ không phải là cái 
khác. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải 
đặt chủ nghĩa xã hội trên miếng đất 
hiên thực của chúng ta. Linh hòn sống 
của chủ nghĩa Mác là xem xét cụ thề 
mỗi tình hình cụ thê, cho nên phải 
đứng trên quan điềm biện chứng đề 
đề ra đường lối xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Đó là yêu cầu của Ăng-ghen đối 
với chủ nghĩa xã hội khoa học. Ăng- 
ghen đã phê phán chủ nghĩa xã hội khô 
hạnh rập khuôn kiêu Spác-tơ (cấm chỉ 
mọi thứ bieu hiện hưởng lạc), phê 
phán chủ nghĩa xã hội như là biều 
hiện của chân lý tuyệt đối, của lý 
tính tuyệt đối và chỉ cần người ta 
phát hiện ra nó là nó chỉnh phục được 
thế giới bằng sức mạnh của bản thân 
nó. Äng-ghen đòi hỏi những người 
mắc xit không được chiết trung hóa 
chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội 
chiết trung là sự hỗn hợp dủ các sắc 
thái hết sức khác nhau. \ng-ghen coi 
tiứ chủ nghĩa xã hội chiết trung đó 
“giống như những hòn đá cuội đã 
mòn đi dưới dòng suối chảy ®Ð (2), 


Trong thời gian qua, đã có lúc chúng 
ta cố gò hiện thực Việt nam theo mô 
hình lý tướng của chủ nnhĩa xã hội 
mà không đặt clkủ nghĩa xã hội vào 
miếng dđát hiện thực Việt nam với 
những đặc điểm lớn nhất của nó là 
sản xuất nhỏ, là hàu quả nặng nề của 
chiến tranh, dê xác định những bước 
đi phù hợp trên con dường xáyv dựng 
elLú nghĩa xã hội, 

Quy luật công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa là quv luật xuyên suốt ca 
thời kỷ quá độ nhưng vàn đụng quy 
luật đó cùng phải eó những điều Kiện 


nghiêm ngưịt của nó vẻ niật eơ sở vật 


(*) Ph. Ăng-phen: Chống Đuy-rinh, Nab 


Sự that, Hà nội, 1971, tr. ðT1: 


chất, kỹ thuật, và phải trải qua một 
quá trình lầu đài. Quá trình còng 
nghiệp hóa tư bản chú nghĩa đdiể. ra 
qua ba giai đoạn (hiệp tác giản đơn; 
công trường thủ công và đại cơ kif) 
phải mãt vài trăm năm. Công ngiiệp 
hóa xã hội e:Ủủ rglĩa ở nước ta ngày 
nay có nhiều điều kiện thuận lợi dễ 
phát triền nhanh hơn nhưng cũng 
không thề diễn ra trong vài ba kế 
hoạch năm năm mà phải tính đến thời 
gian nhiều chục năm. Phải xác định 
những bước đi hợp quy luật; đề ra 
những mục tiêu hiện thực; chứ không 
phải là mục tiêu ảo tưởng. Tùy theo 
mỗi bước đi mà xác định thử tự ưu 
tiên khác nÌau trong-việc phát triển 
công nghiệp nặng. Công nghiệp téa 
xã hội chủ nghĩa theo kiều duy ý chỉ, 
bất chấp quy luật, nóng vội, đốt chấy 
giai đoạn sẽ dẫn tới thất bại. tôn thất, 
làm chậm lại sự vận động của quy 
luật, do đó cản trở sự phát triên kinh 
tế và xã hội. 


Những khuyết điềm nói trên có nhiều 
nguyên nnân, có nguyên nhân về trình 
độ hiều biết, eó nguyên nhân về điều 
kiện, hoàn cảnh khách quan, có nguyên 
nhân về trình độ phát triển của tư 
duy. Về mặt triết học, một  tron§ 
những nguyên nhân của các khuyẻt 
điềm nói trên là nguyên nhân về 
phương pháp tư duy, nói theo cách 
nói của Ăng-ghen, đó là « sự sa làY Ð 
vào phương pháp tư duy siêu hình (5). 
Trước tình hình đó, Ăng-ghen đòi hỏi, 
hơn bao giờ hết phải irở lại phép biện 
chứng duy vật phải địt chủ nghĩa xã 
hội trên một miếng đất hiện thục đề 
xem xét những mỗi liên hệ và * những 
tác động qua lại lắn nhau trong đó 
không có cái gì là không vận động và 
không thay đồi mà tất cả đều vận 
động, biến hóa, xuất hiện và biến 
đỉ» 4). 


Việc đồi mới tư duy trên lĩnh vực 
này đòi hỏi phải nắm vững phép biện 
chứng, phải nắm được linh hòn sống 
của chủ nghĩa Mác, làm eho những 


quan niệm về chủ nghĩa xã hội trở 
nên kioa học hơn, cụ thề kbơn, thiết 
thực hơn trong quá trình vận dụng 
vào thực tiễn cách mạng Việt nam 
trong từng giai đoạn. Việc đồi mới 
tư duy đòi hỏi phải « làm mềm ® những 
khái niệm về chủ nghĩa xã lội, không 
được biến chúng tlành những tín 
điều cứng niắc, khô khan. Việc đồi 
mới tư duy cèn đòi hỏi phải bảo dẫm 
được tính thống nhất biện chứng 
giữa cải phủ định và cái khang dịnh.. 
Phủ định cái cũ pkải là pi:ủ định biện 
chứng; phủ định có kẻ thừa n¡ững 
yếu tổ tích cực cần thiết cho sự pÈát 
triền. đồng thời khẳng định cái mơi, 
cải dang ¡hát triển, cấi có sức sống 
trong tươnđ lái. Đồi với chúng (a hín - 
nay, việc dÖi mới tư duy đòi bói. về 
mặt phương pháp luận, phải phú dịnh 
phương pháp tư duy siêu hình, mây 
móc, giáo điều, rập khuôn; và phải 
kháng định tư duy biện chứng, tư duy 
theo quy luật của chủ nghĩa xã hội; 
về mặt quan điểm tư tướng, phái khác 
phục tư tướng tiệu tư sản vừa «tá 3 
khuynh vùa hữu khuynh trong hoạt 
động thực tiền. 


3. Đồi mới tr đuy là việc làm khó 
khăn, cần phải có những điều kiện 
tiên quyết: 


Một là, phải tuân theo những quy 
luật của tư đuy, do đó trước hết phái 
hiều biết về tư duy, phải nắm vững 
những quy luật của tư đuy trên các 
Hnh vực tàm lý học, lô gích học Cbao 
gom lô gích hình thức và lô gích biện 
chứng), ngôn ngữ bọc, điều khiên học. 
Nhận thức không phải là khẩm nhập 
(introjeetion) theo kiêu Á-vê-na-ri- 
uýt; cũng không phải là sự hiện thân, 
tha hóa của ý niệm tuyệt dối kiểu 
Iiê-ghen; càng không plai là sự hồi, 
tưởng của lính hồn bắt tử kiều Pla- 
tông. Tư duy là hình thức cao nhất 
của phản ánh, là hoạt động phần ánh 


(3) Sách đã dẫn, tr. 31: 


(4) Sách đã dân, tre 52, 
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ở @ïp Gộ trừu tượng, Khải gui, gian 
tiếp. NÓ là boạt động sứn xuất tình 
Ihn, có ki: năng dự báo, cho nên nói 
đỏi mới tư duy là đòi mới hoạt động 
của tư đuy sao cho từ duy phủ hợp 
với tỏn tại, phản ánh đứng dẫn hiện 
thực khách quan và dự báo đúng dân 
hướng phát triên của nó. 


Hới là, phải có trình độ văn hóa 
nhất định về khoa l:ọc tự nhiên cũng 
như vẻ khoa học xà hội. Nghĩa là 
phái đạt đến một trình độ tư duy trừu 
tượng nhất định thí ngưới ta tới CÓ 
điều kiện để đỏi mới tư duy và 
mới có khả nàng đẻ tr duy về cái 
cần đối mới, Không có điều Kiện này 
thì cũng khó có khá năng đôi mới từ 


đuụy, Lêrnin cho răng: &sai lầm lớn. 


nhất và tệ n;ất mà một người miác 
xí có thể mắc phải, là tường ràng 
quản chúng nhàn dân đồng hàng bao 
nhiều triệu con người... chí có tÌẽ 
thoát ra khói vòng tôi tấm ấy bằng 
còn đường trực tiếp của niột nên giáo 
đục thuần túy mác xit” G), 


Pa là, phải nắm được những 
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Maec— 
Jè-nin, nhất là phải nắm được nội 
đụng cơ bản của phép biện chứng, 
(chinh miệt phép biện chứng thị 
khống thể không bị trừng phạt » (0)3 


Bún là, phải có tình thân cách 
mịing tiến công, chống bào thủ, trí trẻ ; 
phải có Kinh ngiiệm hoạt dòng Thực 
tiên, kính nghiệm lịch sử. Những 
kinh nghiệm này cũng là €2 sở của 
tư duy lý luận, Ang-ghen chi rò: & Tư 
đuy lý luận của môi tòi đại, tức là 
kẻ cá tư duy lý luận của thời đại 
chúng ta, là một sẵn phám lịch sử... 
và điệu đó có một Ý nữh1:t quan trọng 
ngay ca đổi với việc ứng dụng thực 
(từ duy vào lĩnh vục kinh 
c_muhrem se 2), Nến Không tích lăy được 
vòn kính nghiện thực tiên căn thiết 
tÍn cũng khó có điện Kiện đủi mới từ 
du, nước fa trong những năm qua 
việc đói mới từ duy cá nhiều nguồn, 
tong đó một nguồn quan trọng là 


02 


hi ngàäện sáng Lạo của quân chúng 
nhàn đàn lao động trong hoạt dòng 
thực tiên, 

Những điền kiện này bồ sung cho 
nhau, tác động, hỗ trợ lần nhau, tạo 
nên khá năng tỏng hợp đề đôi mới tư 
đuy, biến thành tiềm lực của tư 
duy đề phát triển lý luận, Phát triền 
lý luận đề đổi mới tư duy và đỗi mới 
tr duy để phát triển lý luận, để hoàn 
thiện phương pháp từ duy và phường 
pháp hành dòng, làm cho €on người 
khôn ngoan hơn, thông mình hơn, 
năng động, sàng tạo hơn trong hoạt 
động thực tiền. ẤÄng-ghen nhãn mạnh: 
&Àlột đàn tộc muốn đứng Vvừng trên 
đính cao của khoa học, không thể 
không có tư duy lý luận” (§). Ngược 
lại. nếu đốt nát thì chẳng những 
không đồi mới được tư duy mà còn 
có thê, như Mác chỉ rõ, gáy ra nhiều 
bị kịch » (9). 

Không thê chỉ giải quvết vàn đề 
đói mới từ duy bàng nhiệt tình cách 
mạng, cũng không thê chỉ thực hiện 
nó bằng cách «dũng cam xông lên? 
như trong chiến đấu, hay bằng những 
biện pháp quản sự như mở *chiến 
địch», cmởớ đột phá khẩu ». 

Đòi mới từ duy là một quá trình 
phát huy sức mạnh của tư đuy. Trí 
thông mìinh, tỉnh năng động sảng tạo 
và sự nhạy bén của tư duy phải được 
thê hiện trong suốt quá trính đổi 
mới từ đuúủy. Đó là văn để Khoa học 
cho nên cần phải giải quyết bằng 
ki:ioa học, bàng những biện pháp tông 
hợp, dòng bộ nhằm Không ngừng nàng 
Cao trình độ, năng lục từ duy cho 
mọi người, trước hết là những cần 
bộ chủ chốt ở các ngành, các cáp. 


(Xem tiểp trang 6Š) 


(51VY,l1,I.c-nin ; Toán tệp, hxb Tiến bộ, Mat- 
xcơ-va, 1978, t1, $2, tr. 31. 

(6) Ph: Ăng-ghecn : Biện chứng của tự nhiêR. 
NXb Nự thảt, Hà nội. 1953, tr. 101, 

(7), (5) ®ách đã dân, tr, 75, 72 

(9) €. Mác: Toủn tập, 
tr: - 112s 


tim Ng3, BE, 


ĐAN TÂM 


YÊU (ẦU MỚI (ỦA (ÔNG TẤC VẬN BỆNG (ÔNG NHÂN 


ÀN động công nhân bao giờ cũng 
là nhiệm vụ chiến lược của Đang. 
Ngày nav giai cấp công nhìn 
nước ta có trách nhiệm nặng nẻ và 
vẻ vang là đi đầu thực hiện thắng lợi 
hai nhiệm vụ chiến lược? xây dịng 
s5 ~ K- ` k ˆ sạn ` ` 
chỉ nghĩa xã hội và bao vẻ To quốc 
xã hội chú nghĩa. Đó là nhiệm vụ 
chính trị trang tấn của giìi cậi công 
nhìn và cũng là mục tiêu chú vếu của 
cóng tác vận động công nhàn của 


l2: nợ. 


Trong những nãm qua, đo sản xuất 
còng nghiệp có những vếu kém, chưa 
đạp ứng được yêu câu bức thiết của 
đảt nước, nhiều cơ SỞ công nghiệp 
mới xảv dựng chưa phát huy tác dụng, 
trong đội ngũ công nhân có nhiều biều 
hiện tiêu ctre..., cho nên trong đẳng 
và trong xã hột còn có sự nhận thức 
chưa dãy đủ vẽ vài Irỏ của giai cấp 
công nhàn và công tác vận động công 
nhàn. Phương thức, vận động công 
nhận chưa được đôi mới. Công tác 
văn động còng nhàn chưa đáp ứng 
yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng. Có 
nhiều vấn để quan hệ trực tiếp đến 
Vai Ẩrỏ giải cấp công nhân và pÌh:ong 
trào công nhận chưa được giải quyết 
tÖI. 


Chẳng hạn, trong việc tÖ chức 
Si XÉP lại các ngành sản Xuất công 
nghiệp đã khriong thực hiện tốt chủ 
Vương lãng cường vai trỏ chỉ đạo 
của kinh tế quốc doanh — cơ sở quyết 
định vai trô lĩnh đạo của giải cấp 
công nhân vẻ mặt kính tế, Trong việc 
XâV dựng cơ cầu kinh tế chua làm rõ 


— 
` 
lu 
HÌ 


vai trỏ của công nghiệp đối với các 
loại hình cơ cầu công — nồng nghiệp 
trên phạm ví toàn quốc hoặc toàn 
thành phó và cơ cầu nông — công 
nghiệp trên địa bàn huyện. 


Trong cái tiên quản lý kính tế, chua 
kiến quyết thực hiện quyền chỉ động 
sản xuất, Kinh doanh của các đón vị 
kinh tế eơ sở, chưa coi trọng nhận tố 
CON HƯƯỜI rong lìo động san Xuất, 
chưa dđựa Vào giai cấp công nhân, 
phát động công nhàn Tham gia dõi 
mới eơ chế quản lý kinh tế. Các cơ 
quan và cắn bộ quản lý còn cho răng 
đó là việc riêng của các œnhà quản 
lý Ð®, là việc mở ròng quyền cho giảm 
đốc, chứ cbưa nhận thức được Ý nưhĩ: 
quan trọng của việc phát uy quyên 
của tập thề những người lao dòng Ở 
CƠ SỞ. 


Trong phần phối sản phẩm xã hội. 
chưa coi giải cấp công nhàn là «lực 
lượng sản xuất hàng đâu của xã bội ® 
([ê-nh) cho nên đã không kiếp quyết 
thực hiện những biện pháp có hiện 
lực đề bảo đảm sự thủ nhập thỏa 
đáng cho công nhàn, viên chức (+). 


Giai cấp công nhân là cơ sở và chó 
dựa của chuyên chính vô sẵn, nhưng 
các T16 chức đẳng và cơ qunh nhà 
nước chưa làm tròn trách nhiệm đòi 
với việc XâVv dựng đội ngũ giai cấp 
công nhàn, Giai cấp công nhìn nước 


(4) Xiuan 1955 quan hệ thú 
giưa các tạng lờip 
công nhàn : 
đến :3. 


nhai thực tế 
nhàn dịn ở nước ta la ; 


1, nóng dàn : 1,5, tư thương: 10 


bŠ 


ta, bên cạnh bản chất cách mạng là 
cơ bản, còn nhiều mặt non yếu, cả về 
SỐ lượng, cơ cấu cũng như chất lượng. 
Việc đào tạo, bồi đưỡng và phát triền 
đội ngũ công nhân và cán bộ kỹ thuật 
trong nhiều ngành, nhiều địa phương 
chưa được chủ trọng. liiện nay; trên 
50% số công nhân ở nước ta chưa 
được đào tạo qua các trường lớp dạy 
ngưhề, trong khi đó không Ít ơông nhân 
đào tạo xong lại không có việc làm, 
hoặc bố trí không đúng ngành nghề. 
Còn thiếu công nhàn kỹ thuật, công 
nhàn đau đàn. Sức khỏe của nhiều 
còng nhân bị giảm sút. 

Bản thân công nhân cũng chưa nhận 
thức sâu sắc vai trò, sử mệnh lịch sử 
của mình, chưa thề hiện đầy đủ vai 
Irò tiên phong của mình. Thậm chí 
còn €ó những nhận thức lệch lạc và 
có những biều hiện tiêu cực, không 


phủ hợp với bắn chất cách mạng của. 


giai cấp công nhân. 


* 


Đại hội toàn quốc thứ VỊ của Dáng 
ta đã vạch ra phương hướng, nhiệm 
vụ, mục tiêu của cách mạng nước ta 
trong những năm còn lại của chặng 
đường đâu tiên của thời kỷ quá đò. 
Đại hội cũng đã xác định phương 
hướng, yêu cầu, nội dụng còng lấc 
vàn động quan chúng trong giải đoạn 
mới, nhấn mạnh sự eần thiết phải đồi 
mới nội dung và phương thức vận 
động quản chúng, trong đó có công 
tắc vận động còng nhàn. 

Mục tiêu chủ yếu của công tác vận 
động công nhân trong giai đoạn hiện 
nay, là nhằm thực hiện thắng lợi các 
kế hoạch phát triền kinh tế, xã hội, 
nâng eao đởi sóng của nhân đản; xây 
đựng giai cấp công nhân vững mạnh. 
bao đảm cho giai cấp công nhân đủ 
súc gánh vác nhiệm vụ nặng nề và vẻ 
vang của sự nghiệp cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. 
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Trong những năm tới, phương 
hướng và nội dung của công tác vận 
động công nhân là bằng mọi cách phát 
huy quyèn làm chủ tập thê của giai 
cấp công nhàn; tÔ chức, động viên 
công nhìn, viên chức đi đầu phấn 
đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội thứ 
VI của Dàăng. Cụ thề là phải thực 
hiện tót 5 mục tiêu kinh tế — xã hội, 
ở chương trình lớn (lương thực — 
thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng 
xuât khầu) đo Đại hội thứ VI của 
Đảng dễ ra. Đặc biệt phải tạo ra 
phong trào cách mạng sôi nồi của 
giai cấp công nhân trên mặt trận kinh 
lẾế nhàm tạo ra sắn phim ngày càng 
nhiêu cho xã hội; thực hiện quyền 
làm chủ thật sự của giai cấp công 
nhân frong việc xóa bỏ cơ chế quản lý 
tập (rung quan liệu, bao cấp, xảy dựng 
và thực hiện ceơ chế kinh doanh xã 
hội chú nghĩa; làm cho kế hoạch kính 
lẾ và cơ chế quản lý kinh tế phù hợp 
với các quy luật kính tế, các nguyễn 
tắc quan lý, và phần ánh được ý chí, 
nguyện vọng và lợi ích của giai cấp 
công nhàn. 


Đề đạt được mục tiêu, phương 
hướng và nội dung chủ yếu nói trên; 
cần thực hiện một số biện pháp chính 
sau đây : 


1 — Tăng cường giáo dục, rèn luyện 
lập lrưởng, quan điềm giúi cấp công 
nhân cho cán bộ, đảng piên 


Đây là biện pháp vừa cơ bản, vừa 
cấp bách nhằm tạo ra sự chuyvền biến 
mạnh mẽ trong công tác vàn động 
công nhân và tác động trực tiếp đến 
hoạt động của các cơ quan đẳng, nhà 
nước và các tÖ chức xã hội. 


Cần làm cho toàn thê cần bộ, đẳng 
viên có nhận thức đúng đắn về bảu 
chảàt cách mạng, về sứ mệnh lịch sử 
và vai trỏ quyết định của giai cấp 
công nhân đối với sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và công nghiệp hóa 
xñ bội chủ nghĩa đất nước: đồng thời 
giáo dục cho các tầng lớp nhân đâng 


kề cả giai cấp công nhân, nhàn thức 
được nhũng văn đề đó. 


Đây là một việc làm rất khó Khăn 
và lâu đài, còi hỏi phải có sự kiên trì, 
thường xuyên, với nhiều biện pháp 
có hiệu quả. Bởi vì, đại bộ phàn cán 
bộ, đẳng viên nước ta không xuất 
thân từ công nhân, lại hoạt dộng 
nhiều nắm trong cơ chế quản lý lập 
trung quan liêu, Lao cấp, cloó nên 
chưa có nhận thúc dảy dủ về lấp 
trường giai cấp công nhàn và quan 
điềm quản chúng của Đảu:g. Một số 
không íE cán bộ, dáng viên sa sút về 
phầm chất đạo đức, vi phạm KỶ Iuặt 
của Đảng và pháp luật Nhà nước. Do 
đó đã làm giảm sút uy tín của Đẳng, 
làm tồn thương nghiềm trọng mỗi 
liên hệ giữa Đảng và quần chúng, Có 
nhiều đẳng viên, nhất là dàng viên Ở 
nông thôn, chưa nhận thúc được mình 
phải là người của giai cấp công nhắn, 
hơn nữa phải !Àä phần tử tiên tiến nhất 
của giai cấp công nhân. 

VÌ vậy, cùng với việc giáo dục lý 
luận Àlác—Lê-nin và đường lối; chính 
sách của Đảng. cần phải nàng cao 
nhận thức của đẳng viên về quan 
điểm, lập trưởng của giai cấp công 
nhân, đấu tranh không khoan nhượng 
chống những Ýý nghĩ và việc làm trái 
với lập trường giai cấp công nhàn, 
quan điềm của Đẳng; đồng thời tăng 
cường việc đưa vào đẳng những công 
nhân ưu tú đề tăng thành phần công 
nhân trong đẳng, kiên quyết đua ra 
khỏi đẳng những đẳng viên thcái hóa, 
hư hỏng đề nhanh chóng cải thiện 
chất lượng đội ngũ đảng viên của 
Đảng. 

2 — TÒ chức, động miên «ôn nhàn, 
biên chức phấn đấu thực hiện Iháang 
lợi các nhiệm pụ kinh lế—+xñ hội. 


Trong giai doan hiện nay, nội đụng 
chủ yếu của phong trào thi dua của 
giai cấp công nhân là thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu cụ thể về năng suất, 
chất lượng, hiệu quả của sản xuất, 
kinh đoanh trên cơ sở phát huy sáng 


kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng các 
tiền bộ kỹ thuật, hợp lý hóa sẵn xuất, 
Cân khác phục kiều hô hào \h¡ đua 
suông, không có mục tiêu, chỉ tiêu, 
không có nội dung cụ tl:ẻ và loại trừ 
bệnh hình thức, quan liêu và hành 
chính héa trong tô cl:úe thí đua, theo 
kiểu cán bộ cấp trên giao ước « thi 
đua » thay cho quìn chúng, không đề 
cho quan chúng bàn bạc, cam kết thí 
đứa. Muốn vày, phải tô chức tốt các 
hội nghị công nhân viên chức, hợp 
dòng tập thể và đăng ký thị đua, làm 
cho các hình thức đó thật sự phản 
ánh được ý chí phần đấu, lòng hãng 
hái cách mạng và quyền lợi thiết thân 
của công nhân, lao động ở từng đơn 
VỊ c€Ø sở, thực hiện trong thực tê 
quyền của họ đöi với các sinh hoạt 
dân chủ và phong trào thí dua ở 
CƠ SỞ 


Cần thông qua phong trào thỉ dua 
đề giáo dục, nảng cao ý thúc tập tê, 
thái độ lao động mới và kỷ luật lao 
động, rẻn luyện và nâng cao trình độ 
nghề nghiệp cho công nhân, lao động ; 
thực hiện tỐt nguyên tắc phân phối 
theo (ao động, dãi ngộ thỏa dáng 
người có cống hiến, có thành tích, kết 
hợp bài hòa ba lợi ích, thị phong trào 
thí đua mới giữ vững và phát triền 
được. Thi dưa là hành động tự giác 
của quản chúng, «là phương pháp 
cộng sản chủ nghĩa đề kiến thiết chủ 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản” 
(l.¿-nin). Do đó thị dua phải do é ng 
đoàn fÔ chức, động viên, dưới sự lãnh 
đạo của Đăng; và phải được các cơ 
quan nhà nước tạo các điều kiện và 
tiền đề cần thiết (kế boạci, vặt tư, 
nguyên liệu...) mới thu được kết quả. 


JT-Chăm lo xâu dựng dội nụ giai 
cỉp công nhân ững „mạnh ngang 
làm nhiệm pụ lịch sử của dt cấp công 
nhân. 


Báo cáo chính trị của DCHTƯ Đẳng 
tai Dại lội thứ VỊ của Đẳng ta đã chí 
rõ: e Đẳng và Nhà nước phải có chính 
sách xâv đựng đội ngũ giai cấp công 


nhà»... Đăng cần có những biện pháp 
eu thề nhằm nẵng 10 ngỏ Xã 
hỏi chủ , và tiình độ hiều biết 
về mọi mặt dễ xứng đáng với vị trí 
giai cấp tiên phong của cách mạngs 
đồng thời châm lo đời sống Vị ạt chất 
và văn hóa, Lao ra những điền kiện 
cần thiết đề giai cấp công nhàn hoàn 
thành cứ mệnh lịch sử của mình” (1). 
Việc xâyv dựng giai cấp công nhân 
lao Èm rải nhiều mt? 

Về mặt chính trị cần nàng cA0 
giác ngà giải cấp, làm cho công nhân 
ý thức dược trách nhiệm lịch sử của 
giai cấp mình đối với Xã hội và đất 
nước; tự giác phần đấu thực hiện lÝ 
tưởng của giối cấp mình Tả xâv đựng 
Hoiăng lợi chủ pgiTa xã hội và làm tròn 
Trên cơ sử giác 


piúc 


n¿h1a VỤ quốc tế, 
ngộ giải cấp, công nhàn SẺ đi đầu 
trong việc thực hiện thắng lợi kế 
hoạch phát triển kinh tế: từng ước 
dựa nên Sinh tƑ từ sẵn xuất nhỏ lên 
sàn xuất lớn xã hội chủ nghĩa, điều 
kiện eơ bắn và quyết định xóa nghèo 
nàn, lạ» hậu, xây dựng: đời sống ấm 
no, bạnh phúc cho nhận dân, trong 
đó có giải cấp công nhân, 

Xây dựng thái độ lao động mới — 
xũ lôi chủ nghĩa và rên luyện; lãng, 
cường kỶ luật lao động cho còng nhân, 


là niột vên cầu hết! sức quan trọng 
và cấp bách, Bởi vì hiện nav trong 


công nhàn địng có những quanh lêm 
và thái độ không đứng vẻ lao động, 
như coi thường lao động sòn xuất, 
chon ngành chẹn nghề theo kiểu tránh 
nặng tin nhẹ, trầy Hưrời lào động: di 
triön vẻ sớm, ấn cấp của công, làm 
đói làn thường pháp Tuật:., 
Tình hình đó Không những gây ra 
nhàng thiệt hại vẻ kinh tế, mà còn 
lm1 SHV giám, XÓI HỒN 
tính KỶ luật — miội 
của H11 


1112 COI 


tính tỏ chức, 
Irưng ceơ bàn 
nhàn, Ôi VỚI 
cWưởớng giiớo đục, cần Thi 
lánh những biện piếáp kính tế cần 
tiết đẻ nưàn chặn và loại trừ tỉnh 
trong thì hóa trong một bò phản công 
nhàn, Viên chức. 


đu 
mại? đòi 


(an 


Cojng 
VIỆU 


4? 


Phải có biện pháp tích cực — vừa 
mớ lớp, vừa Rèm cặp bói dưỡng tại 
chỗ — đề nhanh chóng nàng cao trình 
độ lý thuyết và tav nghề cho công 
nhân, báo đầm cho bậc thợ của còng 
nhàn đáp ứng cấp bặc công việc; hơn 
thể nữa, đề tạo điền kiện cho công 
nhân ta sản sàng nhanh chóng thích 
nghỉ và làm chú được những ngành 
nghề KỸ thuật hiện đại, tiên tiên đang 
và sẽ eó {rên đất nước fa, 


Phải có kể hoạch và biện pháp cụ 
thể đề tạo ra cơ cầu hợp lý giữa công 


nhàn các ngành nghệ, giữa công nhản 
với căn bộ Kỹ thuật. Sự phát triền 


như vũ bão của cách mạng khoa học 
kỸ thuật trên thể giới dang đòi hỏi 
phải có sự nhìn nhận mới về giai cấp 
cỏng nhân, đặt đúng vị trí quan trọng 
của đội ngũ trí thức của giai ofp công 
nhàn. Thời đại xích lại gần nhau giữa 
lao động trí óc và lao động chân tay 
đo công nhân trí thức hóa, trí thức 
công nhàn hóa đã trở thành hiện thực 
phỏ biến. Vì vậy, sẽ là sai lâm, nếu 
„ dụng xây đựng giai cấp công nhân 

ại không bao hàm xây dựng đội ngũ 
n thức và xây dựng dội ngũ trí thứe 
kại tách khỏi nội dung xây dựng giai 
4p công nhân. 


Chăm lo đời sống của công nhân, 
của người lao động là vếu tố quan 
trọng nhất đề bảo đảm tái sản xuất 
lao động, là bảo đảm về mặt vật chất 
và thề Hre cho người lao động thực 
hiện nghĩa vụ lao động của mình. 


Những yên cầu về đời sống của 
người lao động rất phong phú, đa 
đạnz; mức sống của xã hội vừa phụ 
thuộc vào trình độ Kinh tế của đất 
nước, vừa mang tính lịch sử — xã 
hội nhật định. Dät nước ta vừa ra 
khỏi cuộc chiến tranh làu đài và áe 
HỆI, nhụ cầu mỌI mặt về đời sống 
cúa công nhân và Iao động rất bức 
thiết ; những cấp thiết trước mắt là cần 


(CH Páo cáo chính trị của DˆH”U Đảng tạt 
Đụi hội VĨ, Tạp c tí Cộng sát, số 1-1936”, trị 6) 


có những biện pháp hiệu nghiệm của 
Đăng và Nhà nước đề tạo đủ việc 
làm, bảo đám cho người lao động làm 
việc eó năng suất và hiệu quả, trên cơ 
sở đó mà nâng cao thủ nhập cho bản 
thân và gia đình ; đồng thời tăng cđròng 
quản TỶ giá eđ và thị trường, cũng Ứng 
những hàng tiêu dùng thiết yếu đề 
bào đảm tiền lượng thực tế cho còng 
nhận, lao động. 


Thực tiền những năm qua cho thấy. 


việc công hữu hóa tư liệu sản xuất là 
lên đề và cơ sơ quan trọng nhất đề 
dua lại lợi ích cho người lao động. 
Nhưng muốn cho lợi Ích đó được bảo 
đảm trong Thực tế, cần phải có chính 
sich phản phối công bàng, họp lý: 
phải Kiến quyết ngàn ngủa và dầu 
tranh loại trừ những kLảành vị xâm 
phạm: lợi Ích của người lao động do 
tình trạng quín liên của cơ quan Nhà 
nước hoặc đo sự thoái hóa, biến chất, 
tr lợi,... của những cán bộ, nhàn viên 
nhà nước hư hỏng. biến cÌrH, gàyv nén. 


ÈỞ @® 
4 — Đòi mới nhận Thức pd nàng 
cao rách nhiệm của cóc lồ chức 
Irong hệ thông chuyên chính bô sản 
đổi 0pới công lác ân động công nhàn, 


Công tác vận động công nhân tiên 
hành có Kết quá thì vai trò Bình dạo 
tà vai trỏ chủ Hực cách mạng của giai 
cấp công nhân mới được phát huy; 
trên cơ sở đó vai trỏ Hính đạo của 
Đấng, hiệu lực gu?" I của Nhà nước 
Mới được nàng cao, 

Là đại biềêu chính trị của giai cấp 
ceòöng nhân, 7200 coi cộng tác vàn động 
công nhân là văn đề cốt tử đòi với sự 
nghiệp cách mạng và xây dựng, cúng 
cô đáng, Giai cấp công nhân chỉ eó 
sức minh khí dược giác ngộ về chủ 
nghĩa cộng sản; và Đăng chỉ thực hiện 
được vai trÒ lãnh đạo khí năm và 
Hẻn hệ chặt chế Với gi! cấp công 
nhàn, liõ Chủ tịch đã nói? «Giai cấp 
mà Không có Đăng lành dạo thị Không 
làm cách nàng được, Đăng mà Không 
ẴÓ giai cấp công nhận cũng Không lam 
được gì ? (2), ` 


Theo phương hướng mà Dại hội thứ 
VŨ của Đẳng dã để ra, từng thời kỳ 
các cấp ủv dàng cần có những chủ 
trương cụ thề về vận động công nhận; 
tân có nghị quYyết về vận dòng công 
nhàn, lãnh đạo phối hợp hoạt đóng 
gia chính quyền với eong đoàn trong 
công tác vàn động công nÈhàn., Tiông 
cua sinh hoạt đang và phong trco 
công nhận, các cấp úy dang tùng 
cường giáo dụes rên luyện làn Tường 
quan điềm giai cấp công nhân cho 
cần bộ, đảng viên; tạng cường piát 
triển đẳng trong công nhân và đào 
tạo cán Lộ xuất thân từ công nÏIn. 
Đó Tà nhân tố rất quan trọng đề nắng 
cao tính chất giai cấp của đang, 


Là đại biều quvền lực của giai cấp 
công nhân, Xa nước có trách nhiệm 
thề chế hóa và Kể Poạch Fóa chủ 
trương và chính sách của Đảng về văn 
động còng nhân. Trước mát, cin có 
kể hoạch đảo tạo, Xâv dựng, phát 
triền dọi ngũ giai cấp công nhân đi 
đổi với chiến lược và kế hoạch phát 
triển kinh tế — xã hội* bồ sung và 
bạn hành Kkịp thời các quy định về 
quyền eông nhân và công doàn trong 
đổi mới quản lý kinh tế; thực hiện 
đây đủ, kịp thời các chính sách, chế 
đỏ lao động, tiền lưong, tiền thưởng, 
phúc lợi tập thê: tăng cường giáo dục 
ý thức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân 
đần cho cán bộ Nha nước, nghiện! trị 
những người vi phạm quyền dân chủ 
chính trị và lọi ích của người lao 
động. Một vấn để rất quan trọng là 
nhanh chóng nâng cao tÝ lệ cần bô 
thành phán công nhận trong các cơ 
quan quvền lực cũng nhĩ các cơ quan 
chấp hành ở các ngành, các càp; và 
có quy cbẽ làm việc đề các cán bộ đó 
thạt sự phát huy được vai trò và tác 
dụng của mình. 


Công đoïn là người tham mưu cho 
Đá ng, người cộng tác gần gũi nhất của 


(2) Hỗ Chỉ Minh: Gia cấp công nhan Việt 
nem sà công đoàn, NxÙ Sự thật, lia nội, 1985, 
tr, 11, ò 
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Nhà nước trong việc thực hiện đường 
lối vận động công nhân. Công đoàn 
phải đồi mới nếp nghĩ, cách làm; 
đứng vững trên lặp trường giai cấp 
công nhàn, thật sự sống trong quần 
chúng, nói lên tâm {ư, nguyện vọng 
'à quyền lợi chỉnh đáng của người 
lao động với Đẳng và Nhà nước; 
khắc phục tư tưởng thụ động. đâu 
tranh kiên quyết chống những hành 
vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước 
và của người lao động, thật sự là 
trường học rèn luyện và quản lý của 
gi1ai cấp công nhân. 

Sự nghiệp và tương lai của giai cấp 
công nhân cũng là sự nghiệp và tương 
lai của lớp người trẻ tuôi và phụ nữ. 
Hơn thế nữa, lý tưởng của giai cấp 
công nhân — lý tưởng cộng sản chủ 


nghĩa — phải do lực lượng trẻ tuôi 
của nước ta từ thế hệ này đến các 
thể hệ mai sau thực hiện. Sự nghiệp 
giải phóng phụ nữ phụ thuộc vào sự 
nghiệp của giai cấp còng nhân, Vì 
vày Đoàn thanh niên cộng sửn 
11ö Chỉ Minh và Hội liên hiệp phụ nữ 
cũng như các tÖ chức xà hội khác 
cũng có trách nhiệm tiíng cường giáo 
dục quan diễm, lý tưởng của giai cấp 
cổng nhìn cho đoàn viên, hội viên 
của minh; phối hợp chặt chẽ với công 
đoàn thực hiện thẳng lợi chủ trương 
của Đảng về vận động công nhân, 
làm cho sức mạnh thông nhất của 
giai cấp công nhàn được tăng lên, 
xứng đúng với giai cấp tiên phong 
cách mạng trong thời kỳ mới. 


ĐỒI MỚI TƯ DUY... 


(Tiếp theo trang 02) 


Đôi mới tư duy phải là kết quả 
tòng hợp của những điều kiện khách 
quan và nhân tổ chủ quan, của lý trí 
cách mạng và tỉnh thần cách mạng, 
Lê-nin chỉ rô: “Chủ nghĩa Xác khác 
tất cá các lý luàn xã hội chủ nghĩa 
khác ở chỗ nó kết hợp một cách tài 
tình tính sắng suốt khoa học hoàn 
toàn trong việc phản tích tỉnh hình 
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khách quan và sự tiến hóa kháct, 
quan, với việc thừa nhàn một cách 
hết sức đứt khoát tác dụng của nghị 
lực cách mang, tính sắng tạo cách 
mạng và tính chủ động cách mạng 
của quần chúng » (10). 


(10) V.I, Lê-nin: Toán tệp, Nab Tiến bộ 
Máf-xcơ-va, 1979, t, 16, tr, 29s 


_ — HN —-mmHNNES.—.. 


LƯU VĂN ĐẠT 


KINH TẾ Đối NGOẠI, XUẤT — NHẬP KHẨU TRÚNC CHẶNG BƯỞNG 
BẦU TIẾN (ỦA THỪI KỲ QUÁ BỆ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


bất kỳ nước nào, dù có trình độ 

phát triền kinh tế và khoa học — 
kỳ thuật cao đến dâu, đủ có nguồn tài 
nguyên phong phú và thị trường 
trong nước rộng lớn đến đàu, kinh tế 
đối ngoại cũng rất quan trọng và có 
tác dụng lớn trong ViệC xây dựng và 
phát triển đất nước. Là một tất yếu 
khách quan bắt nguồn từ những khác 
biệt giữa các nước về điều kiện tự 
nhiên, đặc biệt vẻ mặt địa lý, VỀ 
trình độ phát triền kinh tế và kkoa 
học kỹ thuạt, kính tế đối ngoại đã 
trở thành một yếu tổ không thê thiếu 
được trong quả trình tái sản xuất xã 
hội và có ý,nghĩa quyết định dến 
nhịp độ xây dựng và pIát triền kinh 
tế, với mức độ khác nhau, tủy theo 
đặc điềm và điều kiện từng nước. Vì 
vậy, phát trin ngoại thương: TỞ rộn 
các quan hệ kinh tế đói ngoại thật 
sự là những đòi hỏi khách quan của 
thời đại. ^ 


| HONG thời đại ngày nay, đối với 


Đảng ta đã nhiều lần khẳng định 
tầm quan trọng đặc biệt của còng CÁC 
kinh tế đối ngoại. 


Báo cáo chính trị của BCHTU Đảng 
tại Đại hội VI nêu rô: « Nhiệm vụ òn 
định và phát triển kinh tế trong 
chặng đường đầu tiên cũng như Sự 
nghiệp phát triên khoa học kỹ thuật 
_và công nghiệp hóa xã hội chủ nưhĩa 
của nước ta tiến hành nhanh hay 
chậm, điều đó phụ thuộc một phản 


quan lrọng vào việc mở rộng và nâng 
cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ”. 


Nước ta bước vào thời kỷ xây dựng 
chủ nghĩa xã hội từ một trình độ 
phát triền kinh tế thấp: tử một nên 
nòng nghiệp lạc hàu, công nghiệp 
chưa phát triền, sản xuất nhỏ và lao 
động thủ công còn phô biến, năng 
suất lao động thấp, thu nhập quốc 
đàn Ít. Trong khí đó, số dân lại đồng 
và phát triển với nhịp độ cao. Sản 
xuất chưa đáp ứng yêu cầu tiêu dùng 
ở mức cần thiết và chưa có tích lũy 
từ nội bộ nền kinh tế. 

Đường lối xây dựng chủ nựhĩa xã 
hội và những nhiệm vụ kinh tế — xã 
hội cấp bách đòi hỏi nước tả ph:ú 
công nghiệp hóa xã hội clủ nghĩa 
phải tiến thang từ sản xuất nhỏ 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
trong một thời gian lịch sử nhất định, 
phái nhập khầu một lượng lớn thiết 
bị, máy móc, vật tư, hàng hóa thiết 
yếu. 

Trong điều kiện đó, không thê chỉ 
đựa vào các yếu tõ trong nước, mà 
cần nhải thông qua các quan hệ kinh 
tế đổi ngoại dề xây dựng và pLát 
triền kinh té, tiến bành cuộc cách 
mạng khoa học — hŸ thuật, khác phục 
các mặt mất càn đối của nền kinh tế, 
ồn định và cãi thiện đời sống. 


Điều đó hoàn toàn phù hợp với 
các luận điềm của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin về khả năng các nước kinh tế 
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vài hầu tiến tháng lên chủ nghĩa xã 

'j bả qua giải doạn puất triển tư 
bán chủ nghĩa và phù hợp với quy 
luật xây dựng và phát triển kinh tế 
ớ các nước xã hội chủ nghĩa có trình 
độ phát triền kinh tế còn thấp. 
V.I. Lê-nin khàng định: cVới sự giúp 
đữ của giã) sp VÔ sin cac nước tiên 
tiến, các nước lạc hậu có thể tiến 
tới chế độ Xô viết, và qua những giai 
đoạn p|Iát triển nhất định, tiền tới 
chủ nghĩa công sản, không phải trai 
quí giai đoạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa * (€1). 


Rõ ràng chỉ có thông qua kinh tế 
đối ngoại, hoạt động xuât— nhập khâu, 
nước ta mới có điều kiện tranh thủ 
sr điúp đỡ của các m ước vã hội ehú 
ngiữa tiên tiến, tiiực biện tích luy bạn 


đầu eo chỉ nưhĩa xã hỏi, 


Mặt khác, thông qua kinh tế đổi 
ngoại, hoạt động xuất — nhập khầu 
nước ta mới có diều kiện kết hựp sức 
mạnh của dàn lọc pới sức mạnh của 
thời đạt, trên cơ sở phần còng lao 
động quốc tế, liên kết kính tế xã hội 
chủ nghĩa và trên cơ sở Kết hợp công 
nghiệp với nông nghiệp, công nghiệp, 
nông nghiệp và xuất — nhập -khầu 
thành một cơ cầu nhằm khai thắc có 
liệu quá Liền năng của đất nuớc và 
sgử dụng (ốt nhất những lợi ích của 
sự phản công lao động quốc tế, liên 
kết kinh tế xã hội chủ nghĩa 


H 


MỞ rộng và nâng cao hiệu quả kính 
tế đôi nzoại là một trong năm chính 
gách và biện pháp lớn mà Đại hội VI 
dê ra. 


J.à tông thẻ các quan hệ kính tế và 
khoác học Kỳ thuật đổi ngoai, kinh tế 
đói ngoại bao ;óm Tắt eá các quan bệ 
ki: *ẽ xu n 
noi VÀ Cóc lÒ chức 


et hị e hỳ thuật với nước 


QIUIỎC tệ. Các 


gian Eế Kính tế và Rhéea hạc =Ý thuật 


rủ 


nói chung thề hiện và được vật chất 
hóa qua các hoạt động xuất khiu và 
nhập khầu hàng hóa (hữu hình) và 
địch vụ (vô hình). 


Trong các quan hệ kinh tế đổi 
ngoai, trước mắt và về lâu dài, dòi 
với nước ta cũng như bất kỷ nước nào 
khác, ngoại thương, sự trao đôi hàng 


-hóa, dịch vụgiữa các nước bằng cách 


mua bán, gôm xuất khầu và nhập 
khầu có im quan lrọng hàng dàu. 
C. Mác đã chỉ rõ ngoại thương là một 
trong những nhàn tố thúc đầy sự tan 
rã của phương thức sản xuất phong 
kiến, sự hình thành của chủ nghĩa tư 
bản, thúc đầy nền sản xuất hàng hóa 
phát triền, đưa nền tiều sẵn xuất 
hàng hóa đi lên đại sản xuất hàng hóa 
mang tình thể giới. 


Nghị quyết của Bộ chính trị BCH 
TƯ (khóa V) ngày 17-7-1981 ghỉ rõ: 
€KX‹uất khầu là đề nhập khâu, nhập 
khầău đề phát triền kinh tế, công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, đồng 
thời cũng đề trực tiếp mở rộng xuất 
khâu ®. 


ˆ^ ° 


Xét ở góc độ quan hệ giữa xuất khầu 


L3 
~ 


và nhập khầu, giữa xuất nhập khâu 
và nên kinh tế xã hội chủ nghĩa. nhập 
khầu là mục đích hoạt dòng ngoại 
thương, xuất khẩu là phương tiện đề 
phát triền ngoại thương. Với ý nghĩa 
đó, nhập khẩu là yếu tố rất quan 
trong bảo đâm việc hoàn thành kế 
hoạch Nhà nước; xuất khầu là yếu tố 


có ý nghĩa quyết định việc tăng 
nguồn ngoại tệ đề thanh loán các 


khoản nhập khäu cần thiết và việc MỞ 
rộng sự giao lưu hàng hỏa Với HưỚC 
nựctt1. 

Trong điều kiện đó, xuất khâu thạt 
sự có ý nghĩa chiến lược đối với sự 
nghiệp xây dựng và phát triên kinh 
t¿„ là tiên đề để còng nghiệp hóa xã 
hòi chủ nghĩa và là mũi nhọn hiện nay 
trong nền kinh tế. 


t) V.Ị. lẻ-nin?: Toản tộp, Nxb Sự thẬta 


Hà bi, 1969, £ 31, 1P. 295, 


Bào cáo chính trị ela DGHTUD 
tại Đại hội VI da khẳng định: € Trong 
toàn bộ công tác kinh tế đôi ngoại, 
khán quan trọng nhất là đầy mạnh 
xuất khầu đề đáp ứng nhu cầu nhạp 
thâu ®, Vì vậy, chương trình xuất 
khău đã được Đại hội VŨ coi là một 
trong ba chương trình kinh tế lớn 
trong giai đoạn hiện nay và toàn 
đẳng, toàn đản ta phải tập trung sức 
thực hiện bằng được. Có hoàn thành 
chương trình xuất khầu thi mới bảo 
đầm thịre hiện thắng lợi chương trình 
lương thực — thực phầm và chương 
trình hàng tiêu đùng. Kết quả thực 
hiện hai chương trình này tủy 
thuộc một phần rất quan trọng vào 
kết quả thực hiện chương trình xuất 
khảu, tờ ` 


Trong điều kiện một nên kinh tế 
bàng hóa chưa phát triỀn, quy mô xuảt 
+khầu còn nhỏ, mặt hàng xuất khảu 
còn mạnh mún, đề hoàn thành thăng 
1ợi chương trinh xuất khẩu, văn đề 
then chốt có ý nghĩa quuếi định là 
1ạo ra một năng lực xuất khảu mới, 
tạo ra nguồn hàng xuất khäu, với 
quy mỏ ngày càng lớn. tảu dựng 
hàng xuất khău chủ lực có khöõi 
lượng và giá trị lớn, thị trường ồn 
định, trên cơ sở một cơ cấu xuat khẩu 
đáp ứng vêu cầu của thị trưởng 
nước ngoài đồng thời phù hợp với 
diều kiện của nền kinh tế nước ta — 
một cơ cấu tôi ru có hiệu quả cao. 


Hàng xuất khâu là đề tiêu thụ ở thị 
trường nước ngoài, cơ cấu xuất khâu 
không chỉ tủy thuộc vào khả năng sìn 
xuất mà chủ vếu tủy thuộc vào đòi 
hỏi của thị Irường nước ngoài, vào 
thị hiểu của khách hàng chúng ta. 
Chỉ có thề bán cái người cần rnug. 
khong chí bán cất ta có, 


Điều đó đòi hỏi phải lựa chọn 
những mặt hàng xuất khău một cách 
địch đâng, nghiên cứu đự đoán thị 
Ilrường quốc tế, Trong những nàn 
trước mắt, đo điều kiện cơ cấu kính 
1 đang ở quả trình điều chính. chưa 


có những thay đôi cơ hẳn cha nên 
hàng xuàit khiu chủ yêu vẫn cên là 
nông sẵn. làm sẵn, hàng thủ công inŸ 
nghệ, và hàng công nghiệp tiều dụng. 


Trong điều kiện ¿1á cà sản phảm - 
cơ bản và nông sản trên thị trường 
thế giới có xu hướng giảm hoặc đàm 
chân tại chỗ, cảnh kéo giữa giá các 
sản phầm cơ bản và nông sẵn với giá 
thành phầm công nghiệp có xu hướng 
mở rộng, đề tĩng hiệu quả và tính 
hấp dân của hàng xuất kinu, nhất 
tiết phải cái Hiển cơ câu xuất khau 
theo hướng tăng cường xuất khủu 
bằng chế biến, giảm tý trọng các sản 
phẩm thô và nguyên dạng, tăng LÝ 
trọng các thành phẩm công nghiên; 
kè cả các thành phầm có hàm lượng 
kỳ thuật cao (cơ Khi, điện tử, hóa 
chất...) trong cơ cấu xuất khầu. Dị 
đỏi với cải tiến xuất khâu, nhật thiết 
phải nâng cao chất lượng hàng xuất 
khẩu đề bảo đảm sức cạnh tranh của 
hàng hóa nước ta trên thị trưởng 
quốc tế và đề tăng thu nhập ngoại tệ. 


Việc cài tiến cơ cấu xuất khấu đòi 
hỏi phải bố trí lại cơ cấu Kinh lê, 
chuyền kinh tế tự cấp tự túc sang 
kinh tế hàng hỏa, theo hướng gán 
sản xuất nông nghiệp, công nghiệp 
với thị trưởng thế giới. Điều dó cũng 
đòi hổi phải điều chỉnh cơ càu đầu 
tư theo hướng tăng cường đầu tư cho 
xuất khâu. huy động vốn (trong HƯỚớc 
và ngoài nước một cách thích đáng, 
tương ứng với yêu cầu của chương 
trình xuất khầu. 

Đồng thời với việc tạo ra năng lực 
xuât khầu mới đòi hỏi một số vên đàu 
tự khá lớn và một thời gian Khả dàn, 
can triệt để khai thác nàng lực xuất 
khảu sẵn có: 

Đề tăng xuất khầu 
nuoài thành phảu kính tế quốc doanh, 
cạn tÔ chức và sử dụng các thành 
phần kinh tế tập thê, øia đình. cá thê 
tích cực tham gia sản xuât và khai 
thác hàng xuất khâu, đáp ứng yêu 
càu của thị trường. 


ngướn hàng 


ri 


Đề huy động các thành phần nói 
trên (kè cả vốn nhàn rỗi) góp phản 
đầy mạnh xuất khu, cần làm cho 
người sản xuất và cơ sở sản xuất 
thật sự quan lâm sẵn xuất hàng xuất 
khẩu, trên cơ sở bảo dăm thích dáng 
lợi ích của người sẵn xuất, gắn lợi 
{ch sản xuất với lợi ích xuất khẩu, 
bảo đảm sự thống nhất của hệ thống 


lợi ích giữa Nhà nước, cơ sở sản xuất - 


và người sản xuất. 

Đi đôi với việc tăng khối lượng 
và giá trị hàng xuất khầu, cần tăng 
cường kết cấu hạ tâng phục vụ cho 
xuất khầu (kho hàng, bäi bến, phương 
tiện vận chuyền trong nước và ra 
nước ngoài...) tương ứng với khối 
lượng hàng xuất khầu. 


Xuất khâu hàng hóa trong giai doạn 
hiện nay chưa có điều kiện tăng 
nhanh, chỉ mới cân đỏi 40 nhu cầu 
nhập khầu. Đề tăng nhanh thu nhập 
ngoại tệ, chúng ta cần phát triền 
mạnh mẽ các hình thức xuất khầu vô 
hình, các dịch vụ thu ngoại tệ (du 
lịch, sửa chữa tàu bièn, dịch vụ hàng 
không, dịch vụ hàng hải, xuất khầu 
lao động, dịch vụ kiêu hối v.v.) 


Được tò chức tốt, xuất khẩu vô 
hình eó thê trở thành một nguồỏn thu 
nhập ngoại tệ đứng kề, ngày càng 
quan trọng. 

Đại hội thứ VI của Dá¿ng quyết 
định: «Tô chức tốt việc đưa lao động 
và chuyên gia đi làm việc theo hợi 
đồng ở nước ngoài dưới nhiều hình 
thức ; chú ý tới hinh thức nhận thâu 
đòng bộ công trình xây dựng và các 
loại dịch vụ. Nhanh chóng khai thác 
các điều kiện thuận lợi của đất nước 
đề mở mang du lịch bàng vốn đầu tư 
trong nước và hợp tác với nước 
ngoài. Phát triền vận tải quốc tế, 
dịch vụ cung ứng tàu biển và mây 
bay s. Trong chặng đường đầu, dù có 
những cố gắng cao nhất đề phát huy 
ác yếu tố bên trong, khai thác các 
tiềm năng nội bộ, xuất khâu cl1a 
Ihò đúpứng nhu cầu to lớn 0ê nhập 


khâu, phục nụ sự nghiệp xâu đ:irng ca 
phát triền hinh tế. Do đó nhập siêu 
là khòng tránh được. Vi vậy, đi đôi 
với việc đầy mạnh xuất khầu đề xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trong khi chưa 
có tích lũy từ nội bộ nền kinh tế, 
chúng ta cần iranh thủ sự giúp đỡ 
quốc iễ tử mọi nguồn và bằng mọi 
hình thức, chủ yếu là sự giúp đỡ của 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
trong khuôn khổ hệ thống kinh tế xã 
hội chủ nghĩa thế giới. 


Sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em, đặc biệt của Liên xô 
và các nước khác trong Hội đồng 
tương trợ kinh tế, phải nhắm tạo ra 
một sự chuyền biến có ý nghìa rất 
quan trọng trong nền sẳn.xuất nước 
ta. Sự giúp đỡ đó trước hết phải nhắm 
xây dựng và mở rộng các công trình 
có ý nghĩa hàng đầu đối với nên kính 
tế, đặc biệt trong nông nghiệp, công 
nghiệp thực phầm, cong ngh;zệp nhẹ, 
công nghiệp khai khoánsø, cơ khí, 
luyện kim, giao thông vận lãi và các 
ngành sẵn xuất đắp ứng yêu cầu của 
các nước trong Hội động tương trợ 
kinh tế. Sự giúp đỡ đó có tầm quan 
trọng đặc biệt, tạo điều kiện phát 
triền tiềm lực xuất khâu của ta. Đỏ 
là tiên đề dễ thực hiện tích lũy từ 
nội bộ nền kinh tế, đề công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa nước nhà và de 
tham gia có hiệu qui vào sự phân 
công lao đệng quốc tế, liên kết kinh 
tế xí hội chú nghĩa. 


Vị vày, chúng ta cần sử dụng có 
hiệu quả nhất sự giúp đỡ đó của các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em. 


[Là một nước xã hội chủ nghĩa đang 
phát triền, ngoài việc tranh thủ sự 
giúp đờ của các nước xã hội chủ 
nghĩa, chúng ta cần và có thê tranh 
thủ sự giúp đỡ của các nước ngoài 
hệ thống xã hội chủ nghĩa và các tò 
chức quốc tế. Các dạng viện trợ (viện 
trợ kinh tế, viện trợ kỹ thuật, viện 
trợ không bồi hoàn, viện trợ nhân 
đạo, cấp tín dụngv.v.), cần được 


nghiên cứu và +ử dụng có hiệu quả 
đề đáp ứng yêu cầu xây dựng và 
phát trên kính tế, ồn định và cải 
thiện dời sống của nhân dân. Cùng 
với phát triển ngoại thương, vi(C 
tranh thú viện trợ quốc tế dưới mọi 
hình thúc, mở rộng hợp tác kinh tế, 
hợp tác khoa h‹c kỹ thuật có mội 
tầm quan trọng hàng đầu đối với nền 
kinh tế nước ta và đối với vi:ệc thực 
hiện ba chương trình kinh tế lớn. Đó 
là xu thế của thời đại và là một vn 
đề có tính quy luật, nhằm khíc phịc 
những mặt còn vếu của chéóng ta là 
thiểu võn, th ếu kỳ thuật, kinh ngh'cm 
tỏ chúc và quản lý còn lạn chế, và 
đề khai thác có hiệu quả cao tiềm 
năng đát dai, lao động và các tài 
nguyên kỉaáac của đất nước, 


Dại hội thứ VI của Đảng niấn mạnh 
phải mở ròng lợp tác và ca cạng lóa 
kinh tế đối ngoại, mở ròng họp tác 
hai bên củng có lợi với rước rg©ài. 
Báo cáo chính trị của BCHTƯ Đảng 
tại Đại hỏi VI ghí rô: «Cùng với việc 
mở rộng xuất khầu, nhập kl.áu. tranh 
thủ vốn viện trợ và vay đài Fan, cần 
vận dụng nhiều bình thức đa đạng đề 
phát triền quan hệ kinh tế đối ngoại ». 


Và các hình thức lợp tác, Dại 
hội xác định: *Mởớ rộng hơn nữa 
quan hệ hợp tác foản điện với Liên 
xỎ và các nước và hội chủ nghĩa khác, 
từ các hình thức bạn dua gia công, 
liên đoanh đến đầu tư trực Hiếp, tăng 
Cường các quan bệ tbợp tác, liên kết 
trực tiếp trong lĩnh vực sản xuất và 
khoa bọc giữa các tÔ chức kinh tế, 
khoa học — kỹ thuật của nước fa với 
các tÖ chức tương ứng của các nước 
anh em ®, Đó là nìững clủ trương mới 
tất quan trọng phủ hợp với những 
biện pháp liền kết mới giữa các nước 
trong Hồi đóng tường trợ kinh tế, tạo 
cho các xí nghiệp sản xuất có nhiều 
thuận lợi trong lĩnh vực kính tế đói 
ngoại. Trong các tình thức nói trcn, 
Hến đoanh với nước ngoài, liên kết 
trực tiềp giúa các tÖ chức kinh tế, 


"nguyên 


khoa học — kỹ thuật của nước fa với 
các tÔ chức tương ứng của các nước 
anh em là nbững hình thức rất quan 
lrọng nhưng chưa được áp dụng rộng 
rãi. VÌ vậy, ghúng ta cân vừa làm, 
vửa rút kinh nghiệm nhằm từng bước 
hoàn thiện các bìn! thức hp lác mới, 
phủ hợp với điều kiện và trình độ 
phát triền kinh tế của đảt nước và 
của từng ngành kinh tế. Cần chú 
trọng các kinh thức lợp :ác ga công 
và hợp tác bồi hoàn (bèn nưóe ngoài 
cung cấp thiết Dị. vật tư, ta lcàn trả 
lằng sản phẩm tạo ra), 


Với các hình thức nói trên, ta có 
điều kiện niIập khâu tiết bị, máy 
móc, vật fư, nguyên liệu p`ù lợp với 
Yêu cầu sẵn Auảät và có tÌj '1tưởi£ tiêu 
thụ ôn định đối vói sìn pi¿m l:m ra, 


Niäm mở rộng lop tíc tE;:h tế, 
Đang ta kluyến kiích việc đều tư về 
chuyền giao kỹ tluật của nước ngoài, 
đồng thời khẳng định vai trò và trách 
nhiệm của Việt kiều trong việc xây 
dựng và phát triền đất nước. Háo cáo 
chỉnh trị của ECHTUD tại Dại hội VI 
©ó ghíỉ: đ«Công bố chính sách k!Iuyến 
khích nước ngoài đầu tư vào nước ta 
đướởi nhiều hình tiúc, nhất là đối với 
các ngành và cơ sở đôi kỏi kỹ thuật 
cao, làm làng xuất khâu. Đi đôi với 
việc công bố luật đầu tư, cần có những 
chỉnh sách và biện pháp tạo điều kiện 
clo người nước ngoài và Việt kiều 
Vào nước ta đề hợp tác kinh doanh. 


Coi trọng việc tÖ clức, đông vicn 
Việt kiều xây đựng đất rước bằng 
niiều cách, bao gồm cả đầu tư kỹ 
tuật và vốn; phát buy klả rărg của 
kiến bào trong việc giúp đỡ mở rộrg 
quan hệ Eợp tác với các Tước, các 
cÔng ty, các tÔÒ chức kinh tế ở nước 
ngoài 3®, 


IH 


"Đại hội thứ V của Đẳng ta xác định 
lắc chiến lược và phương 
kướng cÌLủ ycu của công tác kinh tế 


đối ngoại là mở rộng và tăng cường 
hợp 14e toàn diện với Liên xô và phát 
triền hợp tác với các nước khác lrong 
Hội đồng tương trợ kinh tế theo hướng 
liên kết kinh tế xã hội chủ nghĩa, mở 
rộng hợp tác toàn điện và giúp đỡ lẫn 
nhau với Lào và Cam-pu-chia, đồng 
thời mở rộng thích đáng quan hệ 
kinh tế với các nước ngoài hệ thống 
xã hội chủ nghĩa. 

Phương hướng nói trên đã được cụ 
thề hóa thêm một bước trong Đại hội 
thứ VI của Dẳng ta. Báo cáo chính trị 
có ghi: «Nước ta phải tham gia sự 
phân công lao động quốc tế, trước 
hết và chủ yếu là mở rộng quan hệ 
phản công, hợp tác toàn diện với Liên 
xô, Lào và Cam-pu-chia, với các nước 
khác trong cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa ; đồng. thời tranh thủ mở mang 
quan hệ kinh tế và khoa học — kỹ 
thuật với các nước thế giới thứ ba, 
các nước công nghiệp phát triền, các 
tồ chức quốc tế và tư nhân nước ngoài 
trên nguyên tác bình đẳng và cùng 
có lợi %®. 

Trong sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, nước ta có thuận lợi cơ 
bản là sự hợp tác tương trợ của Liên 
xô và các nước trong cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa, vi Liên xô và các nước xi 
hội chủ nghĩa anh em dành cho chúng 
la một sự giúp đỡ to lớn, chí tình, 
với quy mô ngày càng lớn. 

Gắn bó chặt chẽ với Liên xỏ và 
các nước xã hội chủ nghĩa khác là 
nền tảng của chính sách kinh tế đối 
ngoại của Đẳng ta và là vấn đẻ có tính 
quy luật trong sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta, Gin bó 
chặt chẽ với Liên xỏ và các nước xã 
hỏi chủ nghĩa khác, chúng ta có một 
thị trường rộng lớn, vững chắc, òn 
định, có khả năng tiêu thụ dại bộ 
phân hàng xuất khảu, đồng thời có 
khả năng cung cấp đại bộ phản thiết 
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bị, vật tư, hàng hóa thiết yếu. Chương 
trình tồng hợp của lHiội đồng tương 
trợ kinh tế giúp đỡ và hợp tác với 
Việt nam đến năm 2000 theo những 
điều kiện ưu đãi là một thuận lợi lớn 
cho việc phát triền quan hệ kính tế 
đối ngoại và tiến hành công nghiệp 
hóa, xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý 
của nước ta. 


Đồng thời với việc phát triền mạnh 
mẽ các quan hệ kinh tế với Liên xô 
và các nước trong cộng đồng xã hói 
chủ nghĩa, bằng những biện pháp thiết 
yếu và có hiệu quả, thông qua những 
chương trình hợp tác cùng có lợi và 


phù hợp với điều kiện của từng nước,- 


chúng ta ra sức tăng cường sự. hợp 
tác toàn diện với Lào và Cam-pu-chia 
trêm nguyên tắc tăng cường và ¡hát 
triền mối quan hệ dặc biệt giữa la 
nước Đông dương, giúp đỡ lắn nhau 
xây dựng đất nước và bảo vệ Tỏ quức, 
cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội. 


Trên cơ sở gắn bó chặt chẽ và hợp 
tác toàn diện với Liên xô và các nước 
trong cộng đồng xã họi chủ nghĩa, 
với Lào và Cam-pu-cbia, chúng ta có 
điều kiện mở rộng và phát triền quan 
hệ buôn bản, hợp tác kinh tế, hợp tác 
khoa học — kỹ thuật với cÁc nước 
ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa, Với 
các tö chức quốc tế và tư nhân nước 


- ngoài. Trên tỉnh thần đó, cần đảy 


mạnh quan hệ hợp tác Nam — Nam, 
hợp tác khu vực với các,nước châu 
Á — Thái bình đương, trên cơ sở bình 
đẳng, tôn trọng độc lập chủ quyên 
của nhau và cung có lợi. Chúng ta 
cũng cần tăng cường quan hệ hợp tắc 
với các nước công nghiệp trên Cơ SỞ 
chính sách mà Đại hội VI đã đề ra và 
pháp lệnh về đầu tư và chuyền giao 
kỹ thuật mà Nhà nước đã ban hành. 


Đó là những chủ trương phù hợp 
với xu thế của thời đại. 


-=.-- Ï— =>. - 
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NGUYÊN BÌ'.H 


QUÁN TRIỆT MẤY NÔI DUNG CHỦ YẾU THEO HƯỚNG TƯ DUY 
MỚI ĐÃ NÊU IRONG NGHỊ QUYẾT 306 (DỰ THẢO) (ỦA 
, BỘ (CHÍNH TRỊ 


ÁO cáo chính trị của BCHTƯ 

Đảng tại Đại hội VI đã nhấn 

mạnh : «Phải đồi mới về nhiều 
mặt: đồi mới tư duy, trước hết là tư 
duy kinh tế, đồi mới tô chức, đồi mới 
đòi ngũ cán bộ; đồi mới phong cách 
lãnh đạo và công tác ». Đây cũng chính 
là kinh nghiệm chỉ đạo cách mạng của 
Đảng ta trong các giai đoạn lịch sử 
vừa qua. Chỉ có nhận thức đúng quv 
luật nắm chắc thực tiễn cách màng, 
quán triệt đưởng lối chính sách của 
Đẳng, mới eó thề thực hiện thắng lợi 
các nghị quyết của Đảng. Với tính thần 
đó chúng tôi xin phát biều ý kiến về 
một sỐố vấn đề chủ vếu trong nghị 
quyết số 306 (dự thảo) với cương vị 
một cân bộ quản lý đang công tác Ở 
€Ơ SỞ. 

{ — Phát huy vai rô của con người; 
của quần chúng trong dòi mới cơ chế 
quản lý nói chung, trong việc thực 
hiện quyền tự chủ trong kinh doanh 
của đơn vị cơ sở, đây là một quan 
điềm vừa cơ bản, vừa hiện đại trong 
quản lý kinh tế — xã hội. Quán triệt 
và thực hiện tót việc này trong hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, sẽ tạo ra 
được một động lực thật sự góp phần 
có hiệu quả nhất vào việc tháo gỡ khó 
khăn, vượt qua khó khăn trong tình 
hình kinh tế xã hội hiện náv của đãi 
nước. Nhiều nghị quvết và các văn 
bản của Đẳng ta đều Xuyên suốt tư 


tưởng chỉ đạo này — Bác Hồ cũng đã 
từng nhắc lại câu nói dân gian nồi 
tiếng : 


« Dễ trăm lần không dân cũng chịu 
Khó vạn lần dân liệu cũng xong ». 


Phát huy vai trò con người trong 
sản xuất là quan điềm hiện đại trong 
quần lý kinh tế và được đặt lên hàng 
đầu trong Đại hội Đăng ở nhiều nước 
anh em vừa qua. Không những ở các 
nước xã hội chủ nghĩa mà các nước 
tư bản cũng đã bằng mọi biện pháp 
phong phú huy động sức sáng tạo, tính 
cbkủ động của con người đề tăng năng 
suất lao động, tăng số lượng và nàng 


- eo chát lượng sản phầm. Nước ta có 


nguồn lao động đồi dào, chúng ta cũng 
phải tận dụng ưu thế này và xenÊđay 
tật sư là một sức mạnh, một tiêm 
năng. Cuán triệt quan điềm lấy dâu, 
làm gốc, đặt niềm tín vào địa phương, 
cơ sở. Chính nơi đây, quản chúng kao 
động, giai cấp công nhân không chỉ 
là người hiều rõ nhất tiềm năng hiện 
có của đơn vị mỉnh, địa phương mình; 
họ còn có đủ tài năng và trí thông 
mình đề khai thác tiềm năng đó. Và 
chính họ là người trực tiếp quản lý, 
giãm sát chặt chẽ nhất hiệu quả hoạt 
động của xỉ nghiệp. Trong tác phầm 
“bàn về thuế lương thực *, Lê nin 
vêu cầu phải ra sức tạo ra và phát 
huy !ính chủ động, sáng tạo của địa 
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phương và cơ sở. Người chỉ trích thói 
xấu eli ngồi tranh luận đanh từ 3; lo 
l n¿ chún cung, tháo những công văn, 
cÌ? tnị vô dụng. Lê-nin khuyến khích 
việc làm thử đề rút kinh nghiệm. 
Người đánh giá các hoạt động điền 
hìch e€Ó liệu quả là: việc làm có ý 
nghĩa toàn quốc trọng yêu nhiều hơn 
là giữ một chức vụ nào đó ở trung 
ương. Trong Bảo cáo chính trị trình 
bày tại Đại hội thứ 27 Đẳng cộng sin 
Liên xô, dòng cli M.XN. Goóc-ba-trốp 
niấn nạnh «Điều rất quan trọng là 
pLải chăm dứt sự bo biện vụn vật, 
sự cun tÌiệp của những cơ quan cấp 
trên vào nhũng quyên hợp pháp của 
các tập thể lao động, tạo diều kiện 
eLo các tập thề này có thê tự mình 
tìn ra những biện pháp tối ưu đề 
tực hiện các kế koạch 3®, 


Cơ chê tập trung quan liêu — bao 
eãp được duy trì quá làu ở nước tà 
đã tạo nén thói quen của người giảm 
đỏc, thủ trưởng các cấp, chỉ biết ra 
lệnh mà không clLju nghe hoặc ít thích 
nghe ý kiến cấp duốới, nhất là nhũng 
ý kiến trải ngược, Đó là nguyên nhìn 
sâu xa gàv ra sự xa rời quân chúng, 
gâv ra trì trẻ, lạn chế, có khi lủy 
hoại tỉnh tần sáng tạo của quần 
clúng lao đệng, cần phải kiến quyết 
xóa bỏ. 

2— Nhũng vấn đề Nghị quyết (dự 
tẫo) để cập đến lần này vũa rộng lớn, 
vừa bức xúc, tác động đến cơ sở Èạ 
tìầng của đất nuớe, là n¿i dụng trọng 
yếu của việc đồi mới cơ chế quần lý 
kinh: tế, 


Như nhiều văn kiện của Đăng ta 
€lï rõ, tmiục tiêu của mọi hoạt dòng 
sản xuất linh doanh là nắng suát, 
chảt lượng, hiệu quả. Đây cùng là 
mỘi tự tưởng, môi nguyên tức cần 
quán triệt. Về mặt lý luận, điều này 
cũng rất đng. Mục tiêu của đói mới 
€ø chế quản lý kính tế không có gì 
khác hon là nhắm báo đảm hiệu quả 
kinh tế — xã hội của các hoạt động lao 
động sẵn xuấi. Nói cho cùng, đó là 
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sản phầm thặng dư. là cái mà như 
Ăng-ghcn đã từng nói. dĩ và mãi 
mãi là cơ sở của bất kỷ sư liến bỏ 
nào về xi hội, chính trị và trí óc. 
Bảo đảm: năng suất, chất lượng, hiệu 
quả cũng chính là tuân thủ quy luật 
kinh tế co bản của chỉ nghĩa xã hội, 
quy luật chỉ phối mọi quv luạt trong 
nền kinh tế củúa các nước xã hỏi chủ 
nghĩa nói chung và của nước tạ nói 
riểng. Đây cũng chính là quá trình 
vàn dụng niột cách khôn khéo, thông 
mình môi quan hệ tấp trung — dân 
chú mi quan hệ kế boach—thi trường, 
Về quy clế, pháp luật đếu phải nhàn 
địy mạnh sản xuất, đạt hiệu quả 
kinh tế — xã hội cao: Vì vậy nó phải 
được đúc kết từ có sở. Các quy chế 
không sát hợp, gảy can TrỞ, trị trệ 
cho sản xuất cần được phát hiện 
nhanh chóng đề có biện pháp sửa chữa 
kịp thời. 


Tiếp tục cân đối kế hoạch bằng 


. nhiều nguôn khía năng như Nghị quyết 


của Dá«ng đã chỉ rõ là hoàn toàn đùng 
đản. Trong điều kiện cón nhiều mặt 
mặt cần đổi nghiêm trọng hiện ni, 
thủ hẹp phạm ví tác động của kế 
hoạch tập trung cũng chính là nhằm 
bao đảm tính hiện thực của Kế hoạch 
đổi với các sẵn phẩm chả yếu — 
xương sống của nên kính tế quốc 
đản, Giao cho đơn vị kinh LẾ cơ SỐ 
xảy dựng kế hoạch thöng qua căn đôi 
hợp đồng (kê cả hợp đóng ngang với 
các cơ quan cũng ứng vạt tự. nguyên 
lu) chính là tạo clko họ quyền tự 
chủ đầu tiên trong việc định ra cơ 
càu sắn phầm, cho họ kha nàng chủ 
động trong sản xuất đề đây mạnh sản 
xuất, tạo ra một cân đòi mới trong 
cung cầu của xã hội. và cữ như vàav 
tùng bước nàng cao trinh đó bẻ Loạch 
hóa nền kinh tế quốc dán. 


Cách làm kế hoạch hiện nav chưa 
đạt được yêu Cu này. chưa CÓ mục 
liêu tõ cho từng khu vực sản phầm, 
tiểu tập trung, quả tần mạn, lấy 
ngay ví dụ cửa Nhà máy cơ khí nông 


` 


ngưhiệp ! llà nội dê xein xét. Nhà máy 
làm nhiệm vụ chế tạo và khỏi phục 
phụ tùng cũ góp phản cung cấp cl:o 
máy đóng lực, canh lác dùng trong 
ngành nóng nghiệp. Võ máy nông 
nghiệp cũng nlư máy móc trong nhiều 
ngành kinh tế quỏc dân kkác, hiện 
nay tỉỶ lệ kuy động vào sản xuat thấip, 
hư hỏng nhiều, một trong những 
nguyên nhìn quan trọng là thiếu pLụ 
tùng thay tiế. Tính ra, dẻ b¿o đảm 
cho hoạt động của 2 vạn dâu mây 
trong nông nghiệp, can khoang 12C0tán 
phụ tùng/năm, nhưng vị không có dủ 
nguyên, vật liệu để clạy Flết còng 
suất, nhà máy phi g1a công phụ tùng 
clo xí nghiệp Khắc theo đơn đặt bàng 
Của một đơn vị cũng ứng vật tr; 
thầm chí có trường hợp phải lợp 
đòng với đơn vị cung ứng địa phương 
đề họ cấp lại cho đơn vị cùng ứng 
trung ương... Đày là kết quả của 
cách làm kế hoạch vừa qua. Nếu kề 
tất cả sự lôn xón này của các XÍ 
nghiệp sẵn xuất cũng ứng trong cả 
nước thỉ lăng phí chắc chăn sẽ không 
phải là nhỏ. Các trục trặc, lăng phí, 
tiêu cực (¡ong củng ứng vàt tư vũa 
qua phản lớn là do làm Rể Eoach thco 
cách cha cát, không sát sắn xuất, 
khonữ bát nguồn tử nhụ cầu của sẵn 
xuit. Tình trạng tỏn kKkko, ứ dcng 
niiều chúng loại phụ tìng, nấy móc 
khác nÌ au của nÏI”iều năm trưc đây 
cũng chính vị cách làm kế loạch kiêu 
quan liệu, xa rời thực tế, 

— Quy luật giá trị Hà quy luật của 
sẵn xuất hàng hóa. Hiện tượng phản 
chia thị trưc nữ, hạn chế lưu thông là 
biển hiện Của một nếp từ duy rất 
máy móc, chứa thâu hiểu hiện trạng 
nén kinh tẻ, chưa có nhận Xhúc đúng 
Về quy lưạt giá trị. Theo quan điểm của 
Mac, một làng Lóa Vừa có giả trị vừa 
CÓ giá (vị sử dụng. nghĩa là nó vừa 
chứa đựng niột :ượng lao động nhất 
định, lại vừa đáp ứng được nhú cầu 
nào đó của còn ngườt,. Rhi nhụ cầu 
của người ta có thay đồi, thì tính hữu 
ích của các bàng hóa đó thể hiện quan 


hệ giữa hàng hóa đồ vẻï nÌu cầu của 
người ta cũng có tl:ay đói... NXIư vậy, 
muốn thực hiện được. giá trị của hàng 
hóa thì chẳng những phải có chỉ phí 
sún xuất hợp lý mà còn phải tính 
đèn nhu cäu xã kLọi, nếu không hà g 
hoa làm ra sẽ khó tiêu thụ loặc 
Klông tiêu thụ được, Do đó, vicc teo 
diều kiện cho người ciãm đc, cho các 
Xí nghiệp quan tâm nghiên cửu nhu 
cầu của xã hội. của người tiêu dùng 
và biết chọn một cơ cấu sản pÌlim 
thích lợp là một yếu tố rất quan 
trọ: g đề rãi ø cao hiệu qua sản xuất, 
kinh doanh của xí nghiệp. Đày là con 
đường nâng cao trình độ kinh doanh 
Của €ơ sở, này càng làm p' ong phú 
sản phầm xã hội, con đường nÌanh 
Chórg giai quyết sự mất căn dòi tiến ~— 
làng của đất nước. Rl ái niệm * giá cả 
mà Khách hàng chấp nhận được ? dang 
được sử dụng ở nhiều cơ sở, địa 
phương, đã được khang định trong 
Xø£h† quyết (dự 1l:4o), là một KĨ ái niệm 
có căn cứ, Nói công nhàn, lợi dụng tác 
động của quy luật giá trị trong điều 
kiện sản xuất ở nước ta hiện nay 
chỉnh là phải công nhận những điều 
nói trên, Giảm đốc xí nghiệp pÌi có 
qucn làm được nÏ”ˆững việc cần thiết 
đề vận đụng cuy HẠ! đó: sau khí cân 
dời dược sản plảm chủ yếu, mang 
tính elTätf pháp lệnh mà Nhà nước giao 
co bọ, họ phải biết và được quyền 
lựa elon một cơ cấu sẵn phầm tích 
hợp nhattheo nhu cầu xã hội thông 
qua nắng lực tiếp nhận, xử lý thông 
tín cú: lủn thân và của xí ngiiệp 
mình, Có như Vậy mới tật sự cát dược 
cái đuôi œecnng cấp"%, giao Lộp *đã 
ngàn sấu vào loại động sản xuất theÐ 
kiều bao cấp, bó lời áp đặt từ trên 
xuông như lìàu nay thường Tlàu, 
làm cho người sản xuất Và CƠ SỞ 
năng động lên, Môi khoản thu được 
trong Loạt động kinh đoanh của xí 
nghĩiệ;, sau khí làm các nghĩa vụ giao 
rộp theo quy địi :h, cần cho xi nghiệp 
được sử dụng vào việc tìng thêm vên 
của mình. Cũng khòng bạn clLẻ việc bồ 


xung vào các quỷ của nó. Đây là một 
hướng mới tạo điều kiện cho xí nghiệp 
phát triền. Cần sớm làun: rõ kì ái niệm 
chênh lệc5 gi: tron; sẵn xuất, hạn 
chế hình thức tí:h lãi theo định mức, 
cho xỉ ng]h:ệp được quyền tự chủ về 
tài chính trên ơ sở cân đối tái ch nh 
tíc` cực, bả. đảm c:io xí nghiệp ngày 
cảng phát triền và +ở rộng. Cần 
nghiên cứu sớm về thuế, vốn và các 
quy định về Liệu quả vòng quay vốn, 
giải tán các xí nghiệp 1m ăn không 
cô hiệu quả... 

4— K'oán sẵn plầm cuối: cùng cho 
tập thè lao đệng là một chủ trương có 
khả năng làm rõ nhất mối quan hệ 
ciữa trách nhiệm và lợi ích của người 
sản xuất, đồng thời gắn chặt sản xuất 
với tiêu thụ, tức là gắn người sản 
xuất với xã hội. Vì vậy, đây là một 
xu hướng mang tính chất hiện đại 
trong quản lý kinh tế. Chúng ta cần 
nhanh chóng đưa vào áp dụng bình 
nức kLoán này, Việc khoán sản phầm 
teo nguyên công trong tình hình giả — 
lương — tiền d.ng phức tạp (tiền 
lương thực tế đang quá thấp) không 
Lão đảm được khả năng tái sản xuất 
sức lao động clLo người sản xuất. Đây 
lại là nguòn gốc chính làm clo sản 
xUẤT trì trệ, øg á thành sản phẩm, chỉ 
phí sản xuất sẽ tăng lên. NI'ư vày 
tiên Tương khoán theo định mức 
nguyên công gàn như mất hoàn loàn 
tác dụng kích thích của nó. Lấy ví dụ 
ớ nà máy cơ khí nông nghiệp I Hà 
nói, nầm 1984 chủ yếu thực hiện cách 
trả lương khoán sản phẩm theo 
nguyên công, tiền lương bình quân ecä 
năm đạt hơn 500 đồng, đến quyết toán 
Cuối năm, chỉ phí tiên lương trong giá 
t:ành chiếm đến 24,8% (iên lương 
chỉ mới kề phần tiên mặt, chưa tính 
đến phần hiện vật cung cấp). Khi 
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chuyền sang thực hiện chính sách mới 
Về giá — lương — tiền, tuy mới chỉ 
qua 3 tháng cuối năm, tỷ lệ c!i¡ phí 
tỉ. n lương trong tềng thề đã thay đồi 
theo chiều hướng khá tiợp lý: cá nàm 
chiếm 1:,6% trong tầng chỉ phí voi 
bình quân 9 tháun;, dầu nằm hơn &(U 
đồng (liền cũ) và 3 tháng cuối nả¡n 
700 đong (tiền mới). Như vậy ở 3 
tháng cuối nam ticn lương chị trả đã 
đạt được khá cao so với lương bính 
quân cấp bậc. Năm 1965 sản xuất vượt 
12.9% so với năm 1984. Như vậy. vi¡i 
đề không phải là bạn chế mức tin 
lươi:g. mà là định mức tiền lương thế 
nào dễ bảo đảm tái sản xuất sức lao 


động và từ đó đưa mức sản xuất lên. - 


Cái mà chúng ta đang cần là hiệu quả 
kinh tế — xã hội của sản xuất, chứ 
không khống chế quy tiền lương, 
không không chế mức thu nhập. Ngìị 
quyết 306 (đự thảo) quy định như vậy 
là hoàn toàn phù bợp với tình hình 
thực tế của sản xuất ở đơn vị kinh tế 
cơ Sở. Giao cho cơ sơ sản xuất cân 
đối quỹ tiên lương trên co sở tình 
hình tài chính xí nghiệp chị đựng 
dược chính cũng là biện pháp gắn lợi 
ích với trách nhiệm. Xí nghiệp tự chịu 
trách nhiệm về kết quả kinh doanh 
của đơn vị mình. 


Nhận thức đúng các vấn đề mẫu 
chốt của nghị quyết 306 (đự thảo) của 
Bộ chính trị TƯĐ, có quy chế bảo đảm 
quyền tự chủ cho cơ sở, đề cho xí 
nghiệp tự chịu trách nhiệm ve kết quả 
kinh doanh của mình, đồng thời có 
trách nhiệm lo chung ceÔng việc của 
ca nước, góp phần tháo gỡ các khó 
khăn cho nền sản xuất của đất nước, 
chắc chắn chúng ta sẽ làm cho hoạt 
động kinh doanh của các đơn vị kinh 
tế cơ sở đạt hiệu quả tốt hơn. 


DUY NGHI 


ĐỒI MỚI (0 CHẾ QUẢN LÍ - 
BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG NÔNG NGHIỆP 


RÓNG cần xuất nêng nghiệp, bảo 

vệ tỈ.ực vệt được coi là một khâu 

công tác quan trọng, vì nó bảo vệ 
năng suãt cây tròrg do các khâu sản 
xuất và các biện pláp kỳ thuật mang 
lại. Muốn Cạt được năng suất và sẵn 
lượng cây tròng ngày càng cao, thị 
phải đầu tư cl:o công tác báo vệ tLực 
vật ngày một lớn. Nhiều nhà khoa học 
thế giới nghiên cứu tlấy rằng, muốn 
lăng năng suất cây tròng lên 2 lần, 
piải tăng plhân bén gấp 5 lần và đầu 
tư cho Lão vệ thực vật gấp từ 8 đến 10 
lần (ở các nước đang phát triền). Ở 
các nước tiên tiến giá trị thuốc hóa 
lọc đầu tư vào việc bảo vệ thực vật 
ciiểm trên 3055 tông giả trị hóa chất 
đầu fw eio nông "ng: IỆP. 

Vật tư bảo vệ thực vật bao göm thuốc 
lồa bọc, bơm và các dụng cụ chuyên 
dùng khác, Liện ray ở nước ta đang 
còn tiếu ngl iêm Irọng cả về số lượng 
và cbúng loại. Đã thế, việc quản lý các 
vật tư kỹ thuật đó lại mang tính chất 
lành clính, bao cấp nặng, phân phối 
pÌ ân tán, làm nảy sinh nhiều tiêu cực; 
gây nhiều khó khăn, ách tắc trong hoạt 
động bảo vệ thực vật, hiệu quá bảo 
vệ thực vật trên đỏng ruệng rất kém, 
đã gây thiệt Lại lớn cho sản xuất nông 
nghiệp của nhiều địa phương: Sản xuất 
nông nghiệp của chúng ta ngày càng 
phát triền, diễn biến sâu bệnh trên 
đồng ruộng do đó cũng phát sinh ngày 
càng phức tạp. Tình hình này đòi hỏi 
còng tác bảo vệ thực vật của chúng ta 


phải đồi mới về tô chúc quân lý, phản 
phối và chỉ đạo sử dụng vật tư kỹ 
thuật bảo vệ thịre vật hiện có của đất. 
nước đạt hiệu quả cao về kỹ thuật và 
kinh tế đề cùng với việc áp dụng các 
biện pnáp pÌhòng trừ sâu bệnh khác 
phục vụ tốt sản xuất và tăng nông sản 
cho xã hội. - 

Nhiễu năm qua, ngành bảo vệ thục 
Vật ở nước fa lừ cấp trung tương đến 
cơ sở chỉ làm chức năng quản lý Nhà 
nước, nghĩa là chỉ làm nhiệm vụ nắm 
tình Einh sâu bệnh, dự tính, dự báo và 
khuyến cáo những biện ¡ háp kỹ thuật 
đối với sản xuất. Cèn việc chỉ đạo cơ 


_sởsản xuất thực hiện bảo vệ thực vật 


đúng sai, kết quả tốt xấu tlể nào thì 
kl:ông ai chịu trách nhiệm. Vài năm gần 
đây, một số trạm bảo vệ thực vật của 
tỉnh và huyện (ở một số địa phương) đã 
cải tiến lề lối làm việc, chuyền hướng 
tò chức theo phương thức dịch pụ kỹ 
thuật bao uệ thực 0ật, kủ kết hợp đồng 
UỚI hợp lác xã. Ơ những nơi này, sẵn 
xuất được bảo vệ, tỷ lệ sâu bệnh làm 
hại mùa màng giảm từ 1,5 dến 2 lân 
so với nơi không làm dịch vụ bảo vệ 
thực vật, việc đưa tiến bộ kỹ thuật vào 
đồng ruộng tốt hơn; mạng lưới chuyên 
ngành được củng cố vững chắc, việc 
quản lý, phân phối. sử dụng vật tư kỹ 
thuật hợp lý và tiết kiệm (1), được 

(1) Nhiều nơi làm tết công tác địch vụ bảo 
vệ thưc vật đà sử dụng hợp lý và tiết kiệm 
từ 20 đến 30% số lượng thuốc trừ sâu so với 
mức trung bình nhiều năm trước, 


hợp tác xã hoan nghênh, nông đàn Yên 
lâm sản xuẤt, 


Đồi mới cơ clế quản lý của ngành 
bo vệ tực vật trong điều kiện kiện 
nay của nước ta thực clất là đòi mới 
về tô clức và phương thức quản lý 
chứ kFôig có sư klác biệt về kỹ thuật 
so với Iruớc. Các trạm bảo vệ thực 
vảt tỉnh chuyền thành chỉ cục bảo vệ 
tực vạt, các trạm bảo vệ thực vật 
cÄp huyện chuyền thành công ty dịch 
vụ bảo vệ thực vật, làm cä lai chức 
nàng quản lý nhà nuớc nà dịch nụ RŨ 
IIuưậi của ngành bạo vệ thực vật. Việc 
quản lý, phản phối, chỉđạo sử dụng 
eác Vật tư KÝ thuật bảo vệ thực vật 
kl:ông thể cbỉ đơn tuần đựa vào chỉ 
liêu kế hoạch mà còn phải được giải 
quyết theo vêu cầu kỹ thuật thực tế, 
Các biện pháp bảo vệ tực vật đối với 
eơ sở sin xuất lại đói bói sự chỉ đạo 
Kỳ Luật rất clặt clẽ. Chính vì vày, 
cúc tÔ chức bảo vê tực vật của ta 
cần thực hiện cả hai elức năng quần 
lý nhà nước và địch vụ kỹ thuật, ký 
kết hợp đồng kinh tế—kỳ Huật bảo vệ 
(Lực vậi. chịu trách nhiệm đến sản 
phầm cuối củng của đơn visản Xuất 
và tghời lao động, 


Nội cứng chính của Toạt động địch 
vụ bảo vệ thực vật làclT đạo KÝ Puật, 
lăv phục vụ tần xuất làn mục tiều và 
lao vệ sản xuất làm Liêu cPulin đ‹nh 
gia Kết qui công lắc, Truốộc đấy, 
mưành Fao vệ thực vật chỉ: Tàm nhiệm 
vụ? róng đạn phòng irửữ sâu Lệnh, Nay 
việc phỏng Trừ sảu bệnh ở mi loại 
ca ý Trồng được xảy dựng thành quy 
trinh tông họp Đây là nội dụng chính 
của chỉ dạo kỹ tiuật trong lợp dòng 
địch vụ bao vệ tre vặt Nó bao gồm 
việc SỬ đụng €7 cầu giống cây trồng 
œ` nàng suat cao, €elng sâu bệnh tót, 
thực hiện nghiêm ngặt tời Vụ gico 
trong, chấm sóc tốt cây trồng (lén 
phản, tưới nước...), sử dụng các biện 
pháp điệt trừ sâu bệnh bàng thuốc hóa 
Icec và tủ công phải đúng lúc, kịp 
thỏi Và €có Tời nhất. Này dựng định 
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mức kinh tế — kỹ thuật cụ thề về các 
mặt kÿ thuật, lao động, tài chỉnh, bảo 
đảm việc điều hành hoạt động dịch vụ 
bảo vệ thực vật tiến hành theo quy 
trình và có hiệu lực, Có clế độ chính 
sách quy định rõ quyền lợi trách 
niệm vật chất của từng tồ chức và 
môi cán bộ đối với sẵn xuất, tạo điều 
kiện cho người cần bộ sát thực tiễn 
sán xuất, dưa tến bộ khoa học, kỹ 
thuật vào đồi g ruộng. 

Cần căn cứ vào sự phát triền không 
động đêu giữa các vùng và các địa 
phương về trình độ canh tác, về lực 
lượng và trình độ cán bộ, về cơ sở 
vật clát Kỹ thuật và về tính cấp bách 
của sản xuất, để tô chức các hình thúe 
dịch vụ bảo vệ thực vát và áp dụng 
các phương thức hoạt động cEo phù 
lợp. Vạt tư Kỹ thuật là điều kiện dồ 
cỏig ty dịch vụ thực hiện những clủ 
trương Kỹ thuật tốt nhất, Vì vậy, việc 
cl.on p' huong thức hoạt động nào trong 
hợp đồng, tÝ lệ các loại hợp đồng 
trong nột địi bàn pÏIai được nghiên 
cứu cân nhấc kỹ dựa trên những điều 
kiện cụ tê vẻ số lượng và trình độ 
cán Lộ, trình độ sản xuất, điều kiện 
vạt tư... Vị dụ: bình thức tợp đồng 
háo hiểm (hợp đồng toàn địch) nÌư 
kiểu cúat Riến an (Hải phòng) hợp 
đồng đầu từ RỆ thuật (an toàn), với 
những tmrức độ khác nhau về chỉ đạo 


{va Traoch nh;ệm đối với sẵn xuất nÌ 


nhiều nơi đà làm... Các phương thúc 
đódcut¿o diculi nelongcờ.: Ô g‹cân 
ven tâm vẻ việc phòng trừ sâu bệnh 
và người cán bộ báo vệ t†Fực vạt phát 
:uy những khả nàng phục vụ sản 
xuât của mìnhồ, Nội dung chỉ đạo kỹ 
tuảt, tu chỉ, thuờởng phạt cuối mỗi 
vụ sản xuất được quv định rõ ràng 
Irong các lợp đồng đó, bảo đảm 
nguyên tắc bình dàng. cùng có lợi 
trong Foaft động kinh tế, càng tạo điều 
kiện đề củng cố và nâng cao chất 
lượng boạt động dịch vụ bảo vệ thực 
vật, _ 

Trách nhiệm đối với sản xuất đòi 
hỏi người cán bộ bảo vệ thực vật phải 


nằm vững kỹ thuật, vận động quần 
chúng làm kỹ thuật. Tồ chức dịch vụ 
không thề làm thay người lao động, 
nhưng cũng không đề người lao dòng 
làm sai kỳ thuật bảo vệ thực vật. 
Người cán bộ kỹ thuật và người lao 
động tham gia hoạt động bão vệ thực vật 
được hưởng một giá trị vạt chất xứng 
đáng với khả năng đóng góp của 
mình vào thành quả sản xuất. Ơ dày 
nông dân không ÿ lại vào Nhà nước 
và Nhà nước cũng không khoán trắng 
cho nông đân. Trong hoạt động dịch 
vụ kỹ thuật bảo vệ thực vật, công việc 
theo dõi chính thuộc về ký thuật viên 
ở cơ sở và trong nhiều khâu còng tác 
phải huy động quần chúng tham gia. 
Mạng lưới kỹ tiuật viên Ởở cơ sở sàn 
xuất có vai trò rất quyết định đối với 
hoạt động dịch vụ chuyên ngành. Dày 
là lực lượng đỏng đảo các cán bộ Kỹ 
thuật trực tiếp tham gia chỉ dạo phố 
biến kiến thức kloa học phô thòng 
đến từng nguời nòng đản. Cách quản 
lý trước đây không cl:át chẽ và Knông 
có cl:ế độ hợp lý về quyền lợi và trách 
nhiệm vật chất rõ ràng đòi với dội 
ngũ cán bộ kỹ thuật dòng đảo này. 
Theo cơ chế mới, tùy theo lừng vũng, 
môi kỹ thuật viên pEụ trách 35 — 50 
héeta điện tích cây trỏrg ương đương 
với điện tích do một đội sản xuất phụ 
trách) là lực lượng trực tiếp thực 
hiện nội dung hợp đỏng dịch vụ bảo 
vệ thực vật từ khâu dau đến khảu 
cuối của quá trình sản xuất. Công ty 
dịch vụ cử nhũng cán bộ kỹ thuật 
theo đði từng xã, từng vùng, chịu 


trách nhiệm về toàn bộ hoạt động háo 
vệ thực vạt trong địa bàn mịn: pÏụ 
trách. Đội mới sơ chế quan lý mau 
lưới bảo vệ thực vật như vậy sẽ tài.g 
cường, củng cố cả về tô chức làn nội 
dung công tác bảo vệ thực vật, thật + 
tạo cho nông thòn một dòi ngũ nÌ ững 
người lao động có trị thức kioa lọc 
phục vụ thiết thực cbo việc phí. triển 
sản xuăt nông nghiệp. 

Đồi mới cơ chế quản lý ngành hảo 
vệ thực vật là phải thav đói quan 
điềm, nhận thức về phục vn sắn xuất 
của công tác bảo vệ thực vật, thay dỗi 
cách suy nghĩ và hành động của cán họ - 
khoa học kỹ thuật đề dem lại hiệu quả 
thiết thực cho sản xuất nồng ngiiệp. 
Sự đòi mới rày đòi hỏi phải -có sự 
lãnh đạo chặt chè và sự giúp dờ của 
các cấp ủy đang và chính quyền địa 
phương. 

Từ những đơn vị quản lý bành 
chính bao cấp chuyển sang tÔ chức 
theo phương (hức địch vụ KẾ tuật 
bảo vệ thực vạt, ký kết hợp dòng với 
cơ SỞ sản xuất — sự đổi mới đó làm 
cho koạt dòng của ngài: báo vệ thục 
dạt có thu bú chỉ dị đần vào hạch 
toán kính doanh xã lội chủ nghĩa 
Song kinh đoanh ở đây knông nắm 
mục đích chỉnh là tÌu dược nhiều lãi 
elo ngành bảo vệ thực vạt mà cl¡nh 
là phục vụ sản xuất để thủ dược cải 
lài lửn nEất là đem lại nÌ lên sản phim 
cho xã hội. Việc đổi niới cơ chế quan 
lý Lào vệ thực vặt có lợi cho ca Nhà 
nước và nồng dàn, mà Không hệ lạm 
tìng sự đóng góp của Lông dâu. 
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HỮU HẠNH 


Điều tra 


NữÀNH (HĂN NUÔI BỦ SỮA Ứ MỘC (HÂU BỊ BÍN BẦU! 


Í — Vùng bò sửa cao sản duy 
nhất của miền Bác nước ta. 


Vũng cao nguyên Mộc châu (thuộc 
tính Sơn la) có độ cao trên 1000 mét 
so Với mặt biến. Khí hậu trong 
năm chia làm khai mùa rõ rệt. Mùa 
lạnh ể tháng ÍÍ năm trước đến tháng 
3 năm sau có nhiệt độ bình quân 13°€. 
Mùa nắng từ tháng 4 đến tháng 10 có 
nhiệt độ bình quản 212C. Nhiệt độ 
không khí bình quân trong năm là 18SC, 
tương tự như khí hậu của các nước 
ôn đới. Điều kiện thời tiết như vậy 
rất thuận lợi và thích hợp cho việc 
chăn nuôi bò sữa cao sản, đặc biệt 
giống bò lang trắng đen thuần chủng 
góc là lan. 


Cao nguyên Mộc châu có mặt bằng 
sản xuất khá lớn. điện tích đất có thề 
đưa vào sản xuất nông nghiệp chiếm 
khoảng 30X tÔng điện tích tự nhiên 
(14420 héc ta) toàn vùng. Địa hình đồi 
bát úp xen kẽ với những núi đá cao 
và các thung lũng rộng, có nhiều đồng 
có thoai thoải thích hợp cho việc chăn 
thả bỏ sữa, có đất trồng màu làm thức 
an tỉnh và cây làm thức ăn cho gia 
súc. Hiện nay, tông điện tích đất nông 
nghiệp đưa vào khai thác của Xí 
nghiệp Hn hiệp Mộc châu (tiên thân 
là đất của nông trường Mộc châu 
trước kia) đã có 44£0 héc ta. Trong đó, 
đất trồng trọt có 2095 héc ta, bao gồm 
990 héc ta chè và 1099 héc ta cây 
tròng hằng năm, Đồng cổ chăn thả 
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có 23585 héc ta, bao gồm: 1579 héc tà 
đồng có xây dựng và 806 héc ta đồng 
có cải tạo. Với điều kiện đất đai như 
trên, hàng năm ở đây đã sẵn xuất ra 
gần 1000 tấn lương thực quy thóc và 
trên dưới 5000 tấn thức ăn xanh thô 
bồ sung cho đàn bỏ sữa. 


Từ cuối năm 1969, giống bỏ sữa 
lang trắng đen gốc Hà lan do Cu-ba 
giúp ta (gọi tắt là bò sữa Hà lan—Cu- 
ba) dưa vào cao nguyên Mộc châu 
có 129 con. Qua 5 năm nuôi thử, bỏ 
sữa Hà lan — Cu-ba (cũng như các 
giống bò sữa cao sản khác nhập nội) 
nuôi ở vùng Mộc chảu phát triền tốt 
và cho năng suất sữa cao Bình quân 
mỗi bỏ vắt sữa cho trên 13 lí/ngày. 
Có những con trong một chủ kỳ vắt 
sữa cÈlo tới 9000 lít. Trong 2 năm 1975 
và 1976, Cu-ba giúp thêm cho ta 746 
bò sữa Hà lan — Cu-ba (số này cũng 
được nhập vào nông trưởng Mộc 
châu). Đồng thời, Dẳng và Chính phủ 
Cu-ba còn đưa cán bộ, công nhân và 
vật tư sang Mộc châu giúp ta xảy 
dựng 21 trại bò, trong đó có 16 trại 
bò sinh sản, một trung tâm nuôi bê tử 
sơ sinh đến 4 tháng tuồi với cơ số 500 
con, và 4 trung tâm nuôi bò tơ lỡ. 
Các trại chăn nuôi đó bao gồm mội hệ 
thống chuồng được trang bị tương đối 
đầy đủ phương tiện phục vụ chăn 
nuôi bỏ sữa. Cán bộ và công nhân 
Cu-ba còn giúp ta xây dựng hơn 900 
héc ta đồng cỏ. Diện tích đồng cổ xảy 
dựng đó được phân trục, chia lẻ, 


_ “ẰÂẢ———————ntth name — —_ — 


cắm cọc xỉ măng cốt sắt rào giày thép 
gai chắc chắn, đủ điều kiện đề thực 
hiện phương thức chăn nuôi mới 
*®chăn thả luân phiên tự động có tô 
chức trên đông có 3®. Đàn bò ở đáy ăn 
cỏ chủ yếu ngoài đồng có, chỉ vẻ 
chuồng khi ăn thức ăn tỉnh và uống 
nước. Đối với bò vắt sữa thì phải về 
trại đề vắt sữa. Thời gian bò ở ngoài 
đồng cỏ là 2/3 thời gian ngày đêm. 
Riêng mùa đông, thời gian bò ở chuồng 
nhiều hơn vì phải ăn thức ăn xanh thỏ 
bồ sung. 


Cùng với hệ thống chuông trại và 
đồng có, ở đây còn có một hệ thống 
công trình phục vụ chăn nuôi tương 
đối quy mô: có nhà máy phát diện 
riêng, đường dày điện được kéo về 
đến tận các trại bò; điện cung cấp 
thường Xuyên cho chín nuôi 21/21 
giờ. bảo đảm điện năng cho máy móc 
trong các trại chắn nuôi hoạt động. 
Đề phục vụ kịp thời và chủ động cho 
việc chăm sóc và nuỏi dưỡng dàn bò 
giống. ở đây còn có một xưởng chế 
biến thức ăn gia súc với cÔng suất 
2 tấn/giờ. Toàn bộ nguyên liệu làm 
thức ăn cho chăn nuôi được chế biến 
theo yêu cảu ký thuật. Việc vận 
chuyền thức ăn gia súc cũng như 
chăm sóc thâm canh dỏng có phần 
lớn được cơ giới hóa bằng hệ thống 
ô tô, máy kéo va máy nông nghiệp. 


Một đội ngũ cán bộ, công nhàn có 
kỹ thuật và tay nghề chăn nuôi bò 
sữa đã được đào tạo, bồi dưỡng. Trong 
SỐ đó có 30 cán bộ có trình dộ đại 
học, 41 cán bộ có trình độ trung học 
và 283 công nhàn trực tiếp ehăn nuôi 
đều qua lớp sơ cấp chăn nuồới 6 tháng. 
Ngoài ra, còn có một đội ngũ công 
\ nhân kỹ thuật dẫn tỉnh đông viên 
“lành nghề đã qua lớp huấn luyện kỹ 
thuật 6 tháng trở lên và trưởng thành 
trong sản xuất. 


Điều kiện thời tiết và khí hậu, 
đất dai và đồng có, cơ sở vật chất và 
kỹ thuật, tô chức và con người với 
trình độ và tay nghề như trên cho 


phép tô chức vùng Mộc châu thành 
(và thực tế đã hình thành) một trung 
tàm chăn nuôi bỏ sữa cao sản theo 
công rghiệt, (1) có khả năng cung cấp 
HIỘt khỏi lượng lớn sữa bò phục vụ 
tiêu đùng cho nhàn dàn ta. 


lÌ — Ngành chăn nuôi bò sữa ở 
Mộc châu đang trên đà đi xuống. 


Những năm đầu đàn bò sữa Hà lan— 
Cu-ba nuôi ở nông trường Mlộc châu 
được chăn sóc chu đáo và nuôi đưỡng 
đầy đủ, cho nên bò phát triền tót. 
Đàn bò đã đi vào thế định hình òn 
định sau những năm đầu nuôi với 
điều kiện thích hợp. Tốc độ tìng đàn 
bình quân hàng năm đạt 10%. Cơ cấu 
đàn phát triền trên 5054 cái sinh sản 
là thích hợp. 


Nhưng thời Tu: triền của đàn 


bỏ sữa cao sản ở đây chỉ duy trì 
được mấy năm đầu. Càng về sau. nIát 
là những năm gàn dày, nhiều e: Ï liêu 
kinh tế — kỹ thuật của ,đàn hò sữa 
giảm sút dàn đưa đến tình trạng 
thực tế hiện nay ngành nuôi bộ sữa 
ở Miộc chảu đang trên đà đi xuống. 


Công lác giống nà thụ linh nhữơn 
lạo cho đản bỏ trong những năm đầu 
được tô chức và thực hiện một cách 
nghiệm túc. Toàn bộ đàn bò sữa nạp 
nội đeu có lý lịch rõ ràng, chát lượng 
con giống bảo đâm và dược ghép đôi 
giao phối theo hướng dân kỹ thuật. 
Toàn bộ đàn cái được phối bằng tỉnh 
đòng viên cho kết qua khá tốt. Tỷ lệ 
để đạt 82,15 số bò phối giống. TY lệ 
sầy thai 6,8%, tỷ lệ để non 1,55%. 
Càng những năm về sau cho đến nay, 
công tác phói giống gặp rất nhiều khó 
khăn, thiếu thốn. Ví dụ: nỉ tơ và tính 


(1) Cả nước ta chỉ có hai vùng Móc châu 
và Làm động có điều kiện thiên nhiên n:ỏi 
được bò sữa cao sản. Theo kế hoạch bố trị 
chiến lược kinh tế — xã hội của tỉnh Sơn la 
đến năm 2000, Móc châu có thể phát triền 
&§500 bò sữa cao sản, 


&3 


càng cấp Xhông đủ và không đều: 
Phương tiện văn chuyên tỉnh và nỉ lờ 
xung c1 cơ sở el:ăn nuới khòng CÓ. 
Đàn bộ cái không được ân tốrg đây 
đủ, suv dịíuh đưcng, lại thiệu thuốc 
điều trị các bệnh sản khoa. cho nêu 
đến thời kỳ phối giống hhóng đọng 


đực được. Thêm vào đó, việc thực 
hiện quy trình kỹ thuật ngày càng 


lông lẻo ảnh hướng lớn đến kiả nắng 


phát triền và sức sản xuất cúc 
bò giọng. 


đàn 


I.ũe đầu, công tác chăm sóc đạn bè 
non rìt eEn đáo việc nuôi lê dược 
tiên hành với nhiều kihầu phần sữa 
nguyên khác nhau trong chủ kỳ an 
sửa, thứ: ăn bảo đảm chất lượng. dàn 
bể có đầy đủ dinh đưỡng phát trích 
khá tốt, Bê nuôi l5 táng tuổi đạt 
trọng lượng 2ã0 — 312 kư/eon (bò Hà 
làn — Cu ba nIập nội vào Mộc clia 
Bình quản T1 tháng tuôi cũng chỉ có 
trọng tượng *25 kg/eon. Nuôi l§ tiáng 
tuổi đạt 323 — 337 kKg/eon và bát đều 
động đc đưa vào phối tỉnh lần dịu 
Lên, N"ữig năm về sau, do ăn trồng 
thiều thôn, chất lượng thức ăn kém, 
nhất TÀ những clất cần thiết cho piát 
Iriêu cơ thê gia súc non (như: đạn, 
Koanở, các nguyên tố vi lượng) cêu 
thiển, đo đó bê nón phát triển chèm 
lại: 5 fFáng tuôi mới đạt trọng lượpg 
bình quần trên 210 kp/con, plai 2Í 
tháng tuổi mới đạt trên đưới 360kg/cen 
và mới động đị;c, đưa vào phối tính 
làn dầu. 


Đổi với đàn cái sinh sản, những 
nám đầu côn được nuÔi đưỡng và 
cho ăn đủ lượng thức ăn tỉnh và thức 
ăn xanh thỏ bộ sung. Nhưng càng về 
sau, tức án tính và thức ăn xanh thô 
bồ sung cũng cấp không đủ về số lượng 
và kém về chảt lượng, Ví dụ: 1kg bột 
hôn hợp chí có 0,8 đơn vị thức ăn. 
Hiếng ở nông trường Việt nam — Cu- 
ba (chan nuôi nhiều bộ sữa nhất ở 
Móc châu) mỗi năm thiếu 2 táng thức 
ăn tính (bằng 350 tấn). Vì phải dồn 
thức ăn tỉnh cho đàn cái vắt sữa, 
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khầu phần ăn của bê non và cái tơ lỡ 
bị cắt giảm nhiều, khiến cLo trọng 
lượng của chúng ngày càng thấp 
xuỐng. 


Thức ăn bd động có là vấn đề 
quyết định sự sống còn của đàn bò 
sữa. Tút ca các chỉ tiêu kinh tế — kỹ 
thuật của đàn bò đạt cao hay thấp là 
lo vấn dê này quyết định. Trong 
những năm qua. bằ¡:g các nguồn như : 
tự sản xuâật, Nkà nước cung cấp, đồi 
bằng tàng hóa... thức ăn tỉnh cung 
cấp cho đàn bò chỉ mới bảo đảm được 
&U2⁄ nl:u cầu về sö lượng, còn chất 
lượng thị rat kém. SỐ lượng thức ăn 
do cœđœ cơ quan có trách nhiệm của 
Nhà nước cung cấp chỉ đạt 505% chỉ 
Liêu kế hoạch. Thành phần thức ấn 
lại quá ngự: eo, đạm eFï có 10%, kh:oáng 
chỉ có 152 nhụ cầu, 


Dòng có là nguồn thức ăn xanh e1ủ 
yếu của đàn bò, Ở Mộc châu những 
trắng bò cloO sữa íL nhất là những 
tháng hrợng có trên bãi chăn thả tiấp 
mì tt và nỀFữg tăng cho sửa cáo rÌất 
(Từ thắng ö đến thẳng 9 hắngnem)e; Ích 
là thời kỷ đồng cổ pl¿ttriền tt tciất 
và cho sân lượng có cao ni:ất, Ù.evụ 
dỏ chúng tô lưng sữa của đàn Lò 
phụ luộc vào sẽ phát trí n của có 
lrèn lãi chăn t?á. Troiec n ững răm 
gìn đây, đồng có ở đây trên đà đi 
xuống vị kỈla năng phục trạng tan 
chế, eœ`'Ï thực hiện được từ 1 pÌlảầ» 6 
đến 1 r!Ởn 8 điện tích đồng eö đến 
tiời kỷ phục trạng. Sở đi có tỉnh trạng 
như vày là vì thời vụ cần phục trạarg 
đồng có cñiø là thởi kỷ ft tr? gp vo 
gieo iròng các loại cày hàng năm. clo 
nên thiêu xe, máy và phân bón. Muốn 
tròng lại đòng có cũ g không có điều 
kiện về vốn và vật tư, Các phương 
pÌláp cải tạo döøg có đề ra đều không 
thực hiện dược, Đồng cổ rgày càng 
thoái hóa nghiệm trọng. Nihếng năm 
đầu đồng có mới xảy dựng được thầm 
canh tốt đạt năng suất có 67 tấn/ba 
nay eÈbf còn trên dưới 30 tấn/ha. Mặc 
dủ các cơ sở chăn nuôi đã tìm mọi 


cách tận đụng đất đai đề gieo trồng 
nhiều loại cây thức ăn cho gia súc đề 
bù đấp vào sự thiếu hụt cô xanh do 
động: có náng suất thấp, mùa đồng lại 
¡j tàn lụi, nhưng cũng cnÏÍ giải quyết 
dược 59'; nhu cảu vẻ thức ăn xanh 
thô bộ sung cho đàn bò. hhòng giải 
quyết được vấn đề thức ăn xanh là 
khuyết điềm lớn của ngành e>ăn nuôi 
bò sữa ở Mộc châu, đó là nguyên nhân 
chinh làm giìm sút nghiêm trọng khả 
năng phát triền và sức sản xuất sữa 
của đàn hỏ. 

Năng suất sữa gidin dân qua các 
năm: tử năm 19/8 đến năm 1982, 
năng suät.sữa hình quản của mỗi bò 
cái vát sữa đạt từ 12,16 lít đến 11.30 
li/ngày ; tử năm 1983 dến 1986 giảm 
Kưông chỉ còn từ 10,35 Htdén 9,05 HƯ 
ngày. Nang suất sữa giam đản là do 
đạn lò sửa nhập nội từ Cu-ba vào 
Mộc châu vốòn có sản lượng sữa cao, 
nhưng điều kiện nuoôi dưỡng nhữn. 
năm vẻ sau kém đản Kkhiin cđöúng bị 
kiệt sức. Đàn bò để ở Mộc châu (tiế 
hệ con của dàn bò Hà làn—Cu bà 
nhập nộ) được thử thách trong điều 
kiện nuội đường k am khô từ bé cho 
nên văn eòn phát Ekuv được bản chất 
cho sản lượng sữa cao của nội giong 
chúng, nhưng cũng chỉ được từ lứa 
{ đến lứa 5, rỏi sau đó năng suất sữa 
°ũng giám dìn. Nàng suất sữa ngày 
càng giảm, tỷ lệ bỏ cái vất sữa trong 
tông đàn bỏ sữa ngày càng thấp (từ 
năm ;978 đến năm 1280 tỷ lệ bò cái 
- vất sửa đạt từ 722 đến 8lÃ; tử năm 


1981 đến năm 1986 giảm xuống chỉ còn. 


từ 60 đến 66), làm cho hiện quả 
kinh tế của ngành chăn nuôi bò sữa ở 
Mộc chàu ngày càng kém, ảnh hưởng 
lớn đến thu nhập và đời sống của 
người eông nhắn chăn nuôi. 


Pöát triền bò sữa mà không tô cbức 
kịp thời cơ sở chế biến sữa với giày 
chuyền sảu xuất đóng bộ đề sử dụng 
hết sỐ sữa sản xuất ra là một sai lắm 
kéo đài trong nhiều năm qua của 
ngành chân nuôi bỏ sữa ở Mệc châu, 
đến n:y văn chưa dược giải quyết 
đứt điềm. Cũng đã có nhiều phương 
ñmn Và ccnữ trinu xây đựng nhả máy 
chế biến sửa cco Mọc chau (như có 
lần đua vào xáv dựng một nhà mấy 
chế biến sữa 40 tấn/ngày, roi li mội 
lần khác cho đem một nhà máy 5 tấn 
ngày ở dưới xuôi lên) nhưng đều làm 
đỡ dai.g rồi bỏ nửa chừng, không công 
trình nào đưa vào sẵn xuất được, Có 
lúc đã xảy đựng ca mội sản lay 
chuyên dùng đề chớ sữa tưới đi tiện 
thụ, nhưng Kông kinh lÈ tỏi cũig 
bỏ, cơ? gáy thêm lãng pbí. Sau này 
lại có kế hoạch xây dựng mội Kưởng 
clế biến sữa 20 tặn¿n°ày, n.uưững đã 
lai năm rỏi mà đến này văn chưa thấy 
động tĩnh gì trên đất ÄAlóc châu ?!.... Hót 
euoe toàn bộ khau chế biển sữa ở d¿y 
lâu nay đẻu phải làm thủ công một 
cách ce*áp vá, không bảo dám pÏảm 
chất sen pÏiầm, nhất là vào những lứa 
vúát được nhiều sửa chế biến không 
hết (vì không được củng cấp đủ và 
kịp thời đường tiêu chuẩn, sắt là làm 
hội» giày chuyên đập hộp cũng thiệu...) 


" Sản lượng sữa vát 
Nắm HH : 
được (tấn) 


Số sửa dược clhiẻ biến thành sữa hộp 


Tần 


_—_èà——-yƑ——=—ttễäễ>ễe————=ex 


—— 


Hộp 


1980 v2 227 J19,0 343013 
[931 2601 329,5 S2 đ71 
1982 27/71 519.9 9199 5 
1958 2988 JŠ9,5 jàO 040 
(9B 2617 2102 212 310 
1985 3052 412,1 412 80 
1986 2890 J17,1 317151 


bò 


Không kề số sữa tươi dùng đề nuôi 
dàn bê sinh ra hằng năm, lượng sữa 
can chế biến trong 7 năm qua (từ 
1980 đến 1986) ở đây có trên 16 000tấn, 
tương đương với trên 16 triệu hộp 
sữa, nhưng thực tế chỉ có trên 2500 
tăn sữa tươi được chế biến ra trên 
25 triệu họp sữa đặc có dường. 
Những ách tắc trong khâu chế biến 
đà làm cho trên 12 500 tấn sữa tươi 
(chiếm trên 817 số sữa cần chế biến)— 
có thể chế biến thành trên 12,5 triệu 
hộp sữa đặc có đường đề cung cắp cho 
nhủ câu tiêu dùng của nhản dàn, nhất 
là người ôm, người già, trẻ thơ và 
người làm việc ở nơi đọc hại... — đã 
phải đem làm bánh sữa, keo dân hoặc 
làm thức ăn nuôi lợn (2) rất lăng phí 
và øâyv thiệt hại lớn cho ngành chăn 
nuôi bò sữa ở Mộc châu. 

Tình trạng. sữa không được chế 
biến thành các sẵn phầm có giá trị 
kinh tế cao hơn, phải chịu đem chế 
biến thành keo dân và các sản phầm 
giá trị kính tế thấp, càng làm cho 
ngành chăn nuỏi bò sữa ở Alộc châu 
vốn đã thua lỗ càng thêm lô nặng! 
Như vậy, liệu ngành chăn nuỏi bò 
sữa và chế biến sữa bò ở Mộc chàu 
còn sống lay lắt được bao Tàu nữa 2 


ll—MAáy giải pháp chủ yếu. 


Đần bò sữa llà lan — Cu-ba thuần 
chủng nuôi ở Mộc châu gần 15 năm 
nay đã thích nghĩ với điều Kiện khó 
khan đề sinh tồn và phát triền, trở 
thành đàn bò sữa tốt của Việt nam, 
Những chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 
của dàn bò sữa ngày càng thấp đần 
là do chế độ nuỏi chưng chưa lối, 
Ihic an Rém chàt lượng, không đủ $ố 
lượng pả cũng cấp không hịp thời. 
Nếu tập trung giải quyết được văn 
đè cũng căp thứữa ăn cho đản bò báo 
ddnn xố tượng, chất lượng pà Rịp thời 
sẽ phục hỏi dược bắn chất cho sẵn 
lượng sửa cao của đàn bò bố mẹ (dưa 
từ Cũ-ba sang) và các thế hệ con cái 
của chúng, Bảo đảm cho bò ăn no, 


bÚ 


một năm mỗi con phải tiêu tốn it nhất 
10 tấn thức ăn xanh thô và J tấn thức 
ăn tính. Riêng đối với bò cái vắt sữa 
phải tiêu tốn trên l5 tấn thức ăn xanh 
thô và 1,5 tấn thức ăn tỉnh thị bò mới 
đủ no và đủ chất đê cho trên dưới 13 Ht 
sữa một ngày. Với đất đai đồng “cö 
của Mộc châu, hoàn toàn có thê giải 
quyết dược vấn đề thức ăn xanh cho 
đàn bò. Chỉ cần đầu tư đúng mức cần 
thiết cho thăm canh đồng cỏ (với mức 
phản bón cho mỗi héc ta tử 200 đến 
290kg đạm và cung cấp đủ máy nóc 
cần thiệt cho nhủ câu phục trạng; 
trông lại và chăm sóc đồng có theo 
quy trình kỹ thuật) sẽ đạt sản lượng 
40 — đã tấn cỏ trên mỗi héc ta, bảo 
đảm thức ăn xanh (trên bãi chăn thả 
và dự trữ bồ sung trong mùa đông) 
cho đàn gia súc được ăn no quanh 
năm, béo khỏe và cho nhiều sữa. Về 
thức ăn tỉnh, Mộc châu chỉ tự sẵn xuất 
được một phần, số còn lại cần được 
các cơ quan có trách nhiệm trực tiếp 
của Nhà nước cung cấp đủ cho nhu 
cầu của đàn bỏ. Các loại đạm thô như ‡ 
ngô, đậu tương... trên địa bàn tính 


ơn la chung quanh vùng Mộc *ehâu 


có dủ số lượng điều phối cho nhụ cầu 
của đàn bỏ. Nhưữ vậy cần chấm đứt 
tỉnh trạng lầu nay ngô và dạậu tương 
của Sơn la thì chuyền về xuôi giao 
nộp cho trung trơng, trong khi đó Mộc 
châu lại phải vào tận tỉnh Đồng nai 
xa xôi để lấy thức ¿an tỉnh bị hư hào, 
tốn kém, lăng phí quá sá Ì 

Phải cấp lách và dứt điềm Tả 
đựng cho ngành bò sữa Alộce châu 
HỘI + nghiệp chế biến sữa có giảUu 
chuyen sản xtút dồng Độ với còng 
suất 20 lăn/ngàyv, mới bảo đảm chế 
biến hết và kịp thời lượng sữa sản 
xuất ra “hằng ngày lrong mấy năm 
trưóc mắt, Đó là đícu Kiện bắt buộc 
không thề thiếu được đề =hế biến sữa 


(2) Chế biến lkg bánh sưa phải mất 3kg 
sữa tươi; lkg keo dán phải mất ñ0kg sữa 
tươi; trường hợp không có than đốt lo đề 
cô và sấy khô làm bánh sữa và keo dán, thì 
SỮa tươi phai dem nuồi lợn, 


ra nhiều mặt hàng tiêu dùng có phẩm 
chất, giá trị kinh tế cao và có lãi. Các 
thứ cần có cho việc chế biến sŒa (như : 
sắt lá làm hộp, đường tiêu chuẩn...) 
phải được cũng cấp đây đủ, tạo điều 
kiện cho xí nghiệp chế biến sữa hoàn 
thành và hoàn thành vượt mức kế 
hoạch giao nộp sản phầm sữa hằng 
năm cho Nhà nước. Trường hợp những 
thứ cần thiết đề chế biến sữa không 
được các cơ quan hữu quan của Nhà 
nước cúng cấp đầy đủ, ngành bò sữa 
Mộc châu phải đi liên kết, liên doanh 
với các cơ sở khác đề chế biến hết số 
sữa sản xuất ra hàng ngày và đem 
tiệu thụ đề tăng thú nhập cho cơ SỞ, 
chứ không đề sữa vất ra bó phí rồi 
đành chịu đựng đời sống khó khăn; 
vất và như lầu nay! 

Ngoài ra, việc lô chức bộ múu quan 
lụ ngành bọ sữa ở đày cũng cần đượẻe 
hoàn thiện theo hướng thúc đầy phát 
triền và mở ròng sản xuất, Cát ra 
từng máng thành các đơn vị thành 
viên không có tư cách pháp nhân, 
thực biện chế độ hạch toán báo số và 
chí được tự chú về sản xuất, thực tế 


đã không thực hiện hợp đồng Tiên kết 
với nhau được trong một xỉ nghiệp 
lên hợp như mấy năm nay -điều đó 
đang gảy cần trở và làm giảm hiệu 
quả sản Xuất của các đơn vị cơ sở 
chăn nuôi thành viên. Con đường thoát 
ra là phải đi vào chuyên mòn hóa 
ngành chăn nuôi bò sữa (bao gồm 
chăn nuỏi, sản xuất và chế biến thức 
ăn, chế biến sữa) theo hướng thú 
gọn đảu mối lại trong một đơn vị kinh 
tế thành viên có tư cách pháp nhìn, 
độc lập về hạch toán kinh doanh sản 
xuất. Việc tö chức quản lý và kinh 
đoanh ngành chăn nuôi bò sữa phải 
giao cho những cán bộ có trình độ 
chuyên môn về kỹ thuật và 
kinh tế chăn nuôi phụ trách, Cần có 
chế độ đãi ngộ thỏa đáng đề thu hút 
căn bộ kỹ thuật trở vẻ với ngành bỏ 
sữa. Làm được nhự vày, ngành chăn 
nuôi bò sữa ở,Mộc châu sẽ phục hỏi và 
phát triển đàn bỏ sữa thuận chúng có 
năng suất sửa cao cho đất nước, và 
nghề chế biến sữa ở dây sẽ thu lợi 
lớn, xứng đáng là một trung tànt bò 
sữa cao sản lớn ở nước ta. 


quan lý 


XUÂN HOÀNH 


MỘT BIỂN HÌNH NĂNG BỆNG TRÚNG- 


KINH DUANH THƯỮNG 


ỨA làng bách hóa số 5 Nam bộ 

nắm ở trurg tâm Hà nội, noi gi:o 

lưu làng hóa với nọi miền đất 
nướcs Trong n` 5y năm qua, sản xuất 
bàig héa citứưa đáp Ứng dược nu cầu 
cũ. nân dán, Cửa bàng đã líah hoạt 
nhạy bén tÔ chúc nắn nguồn lắng. 
phục vụ dời sống nhân đân, góp p`ần 
e¿:i tạo và quản lý thị trường. Là miột 
đón vị bact toán kinh doanh độc lập. 
Ca hàng đã năng động hoàn trành 
nhiệm vụ của mình, trở thành diền 
hình lót của ngành 


thương nại lèp 
(' ủ dỏ, 


_ * 


ƒT— Tô chức nằm nguồn hàng 


Muon làm tốt công tác luu thông 
làng bóa cề phục vụ nhân đản, trước 
lết cạn phải làm tốt khâu tô chúc 
an nguồn hàng, Chính vì vày mà Cửa 
làng đã quan tâm tô chức tốt khiu 
nhận hàng từ công Ly và các eơ sở sản 
xuất vẻ đè kinh doanh p!ụe vụ, 

Máy năm qua, Cửa hàng thường 
cùng với công ty nhận bàng tại tông 
kho Văn điền và các cơ sở sản xuất 
trong thành phố. Bảng phương thức 
1110 tay bà, Cửa hàng nhận hàng trực 
tiếp tại lái phòng, tránh khâu trung 
tan Không cần thiết, Dù trong boàn 
canh RKEó KEăn, khi có giấy lào nÏIận 
làng của công ty, Cửa hàng dến các 


& 


NGHIỆP 


cơ sở lấy nưay. ki‹ông bao giờ đề quá 
3s ngày, Đối với những bàng mà Cửa 
hàng đã KỶ Lựp dìng như với Nhà 
máy bóng dèa phích nuớc, Nhà máy 
Cao Sử Sao vàng, Xi ngi¡iệp XU. Xi 
mự lêp may Chiên Diằng, Nhà máy dệt 
lca Xa dòng..., Cửa bàng có hế hoạch 
c:Ú cộng đi lấy về bán kịp thời cho 
nhân đàn, Việc kiếm tra hàng lóa 
(rước ki nhập kho được Cửa làig 
đạt ra rất nghiêm ngặt theo một quy 
(rinh chặt chẽ. Truớc hết, Cứa bàng 
kiềm tra hỏm, kiện, sau đó đêm hàng 
teo đơn vị trărn, chục; cuỗi cùng đếm 
từug chicc, Cửa hàng chỉ nhập kho 
những hàng hóa đã được kiểm lra, 
chứ không bao giờ nhập hàng hóa 
theo phiếu xuất hàng ở nơi bán. Với 
cách làm như vậy, hàng thiến, hàng 
thừa, đôi, bao, hư hỏng đều được 
Cửa hàng xử lý trước khi nhập kho. 

Với phương châm vừa làm. vừa rút 
kinh nghiệm, Cửa hàng đã tô chức cáo 
quây hàng tùy theo từng chủng loại 
Eàng, cái tiền cách bán hàng, phát huy 
quyên chủ động của một đơn vị kinh 
LẾ cơ sở trong kinh doanh bàng hóa. 
Mới khi nhận hàng về thì Cửa hàng hại 
lập trung người kiềm tra hàng và 
“xuất» ngay cho quầy đề Lán. Ca 
làng luôn thực hiện phương châm 
® trong kho có làng gì ngoài quay có 
hàng dó*%, hằng ngày thủ kho phải 
tông láo mặt hàng mới clo các quav 
liết. Hàng exuất»ra quày bao gờ 
cũng có giá cả dày đủ, không có tình 


trạng có hàng bày ở quầy mà chưa có 
ra bán, Đồng Liời, Của làng luôn 
nay bén giới thiệu mặt Fàng mới cho 
¡".ÁcCh bảng biết để nứa, Đối với 
nỨững mặt làng phán phối theo tiêu 
cluần định lượng, ngoài việc phục vụ 
vốt khách Fàng ở các qiầy, Cửa hàng 
còn đem cến tận các pia định liệt sĩ 
dể bản phục vụ. Đối với các đơn vị 
bò đội đóng quản ở thành phố đăng 
ký mua làng, Cửa hàng xác dịnh 
nÏ êm vụ: phục vụ tốt theo dúng clế 
độ, tiêu chuần, định lượng, Trong 
công tác phân plối hang kóa clo các 
cơ quan tEeo số căng tín, Của hàng 
luòỏn năng động lính loạt tùyv theo SỐ 
lượng tàng kóa klác nhau n:à tô chúc 
piản phối bảo đám sự công làng, lợp 
lý. Nếu thiểu mặt làng nào đó, thi 
Cửa Fằng tay b¿ng mặt làng kiác 
có giá trị sử dụng tucng dương, 
(nh vì vậy đã nhiều năm này, Cửa 
làng chưa đề một trưởng họp nào 
thác mắc về việc phản phỉi bàng theo 
SỐ cïng tín của các cơ quan. 

Đề khắc phục Phó khăn về sản xuất 
hàng hóa chưa đáp ứng dưc enlii cầu 
tiếu đúng, Của làng cả tÓ chức Ký 
hợp đóng mua làng ở các địa phuong 
như: thành phố Hỗ Chỉ Alinh. Cao 
bóng, Quống nnh, Hi phòng. Thải 
bình, TĨà nem nỉình... Chỉ tính riêng 
Làng của tlành phố Hồ Chí Minh, Của 
làng đã mua được qua năm 
năm: T985: 50 tiện đồng, năm TẾT: 
3) triệu Công, năm J925: T3 triểu 
đồng, năm 1086: 8 triệu đóng, Đối 
với những mặt làig nói trên, Cửa 
hàng thường định giá bản thấp lon 
giá thị trưởi: øg từ 102 đến T152, cho 
nèn hàng ha ebv chuycn nhanh, vòng 
quay động vốn Tới ;ÿ dcanh số của Cửa 
h nơ !ớn lên klêng ngừng (âm T985: 
172 triệu đồng, năm 19851: 390 triệu 
dòng, năm T985: 650 triệu đèng*, 
sâm T986: 201 triệu dòng. 


CC 


Mỗi khi phát liện nguồn hàng mới, 
cán bộ và hân viên Cửa là:g lách 
hóa số 5 Nam bộ đêu tính đến hiệu 
quả kinh doanh và tác dòng đầu 


tranh cải tạo thị trường ở Hà nội, 
Động chí cửa làng trưởng đã trực 
tiếp cên c¿c địa phưèng ký hợp đồng 
mìa hàng, nắm bắt kịp thời tỉnh 
Fình giá có thị trường đề chỉ đạo công 
tác kiuh doanh cEo p! ù hợp với chính 
s:(h ca Nlà nước và như cầu tiêu 
đùn, cu nhận cân ở 

Trong điều kén làng hóa khan 
hếm, Cửa bàng vẫn có trên 2000 mặt 
Tạng thười g xuy2i: đưa ra quầv bán 
phục vụ thân dân, Tuy nhiên, nhiều 
uất hàng dưa va bán, trong đó có 
làng gia công, vẫn chưa đáp ứng 
dược Vẻu cầu của nhân dân vì clất 
lượ g thấp. 

Ttcng lúc làng hóa còn có hạn 
nhưng lại cần tập trung vào tay Nhà 
nước để phân phôi một cách có kế 
loach, Cửa ling đã cõ găng thất huy 


-tfun năng động, súng lạo trceng kinh 


doanh cẽ vươn lên chiếm lĩnh thị 
trucrgd. Đựa vào nhụ cầu tiêu dùng 
của ¡hần đản, co mùa vụ, ngày TẾT, 
ngày lễ, ngày khai trường, Cửa h. ng 
chuẩn bị các lcại làng thíe¡i hẹp. 


Ngoài ra, Cửa h ng còn mở quảày 
bán bàng Ký gửi thủ hút được khách 
đến mua, Từ mệt quay chuyên lần 
làng Lý gứi, cho đến này Cửa bàng đã 
CÓ ở qua gồm 3 nÏ:om nh : may mặc; 
tập prhẩm, điện mây; hàng mỹ nghệ 
theo cen đặt hànz. Chỉ tính riêng quý 
Ï nắm T950, doanh số hàng ký gui là 
IÍ triệu dòng, tăng cấp 4 lần doanh 
số Ca hàng bán ra củng kỳ năm T95. 
Thực tế cho thấy ràng, việc làm này 


của Cửa hàng vừa thuận tiện cho 


người bán lần người nìua, vừa Tránh 


được tỉnh trạng tư thương đầu cơ 
mua rẻ, bắn đất, lùng đoạn thị trưởng, 
Mặt Khác, kliá h bản hàng ký gửi thú 
được số tiên c1 Fơn sỐ với số tiên 
bán elo tư thương khoảng 10 đến 155, 
Đồng thời, khách mua hàng cũng vên 
tâm, không lo phải mua nhàn « làng 
rởm », Trong lúc tỉnh hình hàng Đóa 
: & 

* Tiên tính tử năm 1985 trở về trước là 
liền củ. 
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kló khăn, cách làm linh khoạt đó của 
Cửa hàng đã thu hút một phần hàrg 
kóa ở trong nước và nước ngcài vào 
(2j trường có tô chức, góp phần làm 
clo giá cả thị trườ ø ón đị.b hơn. 
1I— Cải Hến quản lý kinh doanh 
Việc xuất hàng cho các qrầy được 
Cửa bàng tiên Lành kỹ ¿ưỡng và chu 
đáo, Hàng xuất cho nhân viên bán 
hàng bao giờ cũng được đèm theo con 
vị nhỏ n‡ất, từ cái thước kẻ, ki lô 
gam đường cho đến mét vải. Đối vói 
những mặt tàng có nhiều loại, thì 
Cửa hàng quy định cho nhìn viên 
phẩi bán riêng từng loại nhằm tránh 
nhầm lăn và đd‹ phòng bán sai giá, 


Cửa hàng duy (r: nén nếp «ba kiểm 
tra » khi giao ea: kiểm tra tiền, kiểm 
tra tem, phiếu đã nộp và kiềm tra SỐ 
sách, hóa đơn, phícúu nhẹn bàng. Từ 
việc kiểm tra này, Của Làng đã phát 
hiện đư./C nhữrg cai sót nE”ư: giao 
thiếu hànø, đếm thủa, thiếu tiền, đề 
bàng kém phẩm ckát.. Sau môi @ca» 
lần hàrg, phân viên phải nẹp nơiV 
tem phín cho Eộ nhện quận lý Cửa 
bàng. Trong việc quan lý tem, phiêu 
và hóa đón trongø ngày, Cửa hàng đu 
Có số sách tính tcần cành mạch, không 
để xóyv ra hicn tượng tem phiếu «quay 
VỎÒngE». 

Ở một địa bàn phúc tạp, noi tập 
trung dòng đản cư, từ thương buôn 
đi, lần lại nhiều, nếu Của hàn/ ven 
lý hàng hóa khòng tốt, dễ d:n dến 
tE nh trạng tạo cầu nối cho tư thường 
hành nghệ hoặc bị chúng dùng tiền 
để mua chuộc nhân viên tuôn hàng 
cho chúng. Mỗi mặt hàng, trước 
khi dưa ra quầy bán, Cửa hàng dều 
xem xét hai mặt;nhu cầu tiêu dùng 
của nhân đân và mức giá cả thể nào 
cho hợp lý đề ngăn chặn hiện tượng 
tư thương vét hàng, gom hàng, tích 
trữ, chờ dịp khan hiếm hàng thì tung 
ra bản với giá cao. Tùy từng thời 
điềm khác nhau, Cửa hàng định giá 
bán cho phủ hợp. Đối với những mặt 
hàng tiêu dùng thông thường, Cửa 


% 


hàng bán theo giá kinh đoanh thưong 
nghiệp, cao hon giá ôn định nhưng 
không lấy giả thị trưởng làm chuân. 
Đối với những mặt hàng cao cấp, Của 
hàng bản theo giá lính hoạt, nhưng 
đều có sự chỉ cạo cửa cêng ty. Đôi 
với một số mặt hàng (:(u địngc, nếu 
thấy tư thương mva nhiều, Cửa hàng 
cho dùng lại đè phín về căng tin của 
các cơ quan. Nếu các cơ quan khêng 
nua hết, Của Fàng mói đưa ra bắn 
quầy. Những vi(c làm cụ thề, thiết 
thực, năng động đó của Của hàng đã 
cóp phản đấu tranh öỏn định giá cả 
thị trưởng và thu cược lợi nhuận cho 
hbhà nước. 


Trong việc tô chức sắp xếp trang 
bị cơ sở vật chết kỹ thuật, Của bàng 
lưôn cái tiến, vva bảo đảm được tính 
tm mỹ, vừa thuận tiện cho việc 
nua bắn. Ở các quäy hàng phin phối 
theo tiều chuÈn, có khách mua nhiều, 
Ciia bàng bỏ trí những nhân viên bản 
bàng øiới phụ trách dễ tránh xáV ra 
nhom ln, Của bàng đã tò chỉc nhiều 
"nàn thúc như :(o bản hàng lao động 
xã bội chở nghìa :niếi nhàn viên bản 
lLẻ:g cễu 6coi-hù hiệu để khách hàng 
licn Niên tra, thco đối gcp ý; khen 
tiưêna khuyên khích chị cm có tính 
Liần cách nhi°m trerng ccng tắc, 
Nguài ra, Của bàng ccn (ô chức các 
hd ph? czuycn Cẻ: “Người bán hàng 
gi01 9, # No, ấp tải xuất sóc ®J« Trao 
đỏi kinh n¿bim cẻng lắc giưa những 
người bán tàng Liorg cửa bhàng?.., 


Muốn phát huy tốt nhất vai trò 
và súc mạnh của mình, Cửa hàng 
cần có niột đội ngũ cân bộ vừa có 
phảm chất tốt, vừa có nghiệp vụ thành 
thạo. Đi đôi với việc chú trọng bỏi 
đưỡng chuyên môn, đưa cán bộ nhân 
viên đi học các trường nghiệp vụ 
thương nghiệp, tiêu chuẩn hóa các 
cán bộ có bằng trung cấp, đại học, 
phân công kèm cặp nhân vicn mới 
bước vào nghề hoặc tay nghề còn non, 
Cửa hàng còn giáo dục cho cán bộ 
nhân viên của mình về đức tính « cần, 
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liŠm, liêm chính » trong công tác. tĩò 
Chủ tịch đã nói:«eNếu không giữ 
được thói quen tiết kiệm thì sẽ tham 
ăn nzon, tham mua các thứ xa hoa. 
Tư mụi không đủ thì sẽ lấy ở đâu ° l.úc 
ñy chí có hai cách ‡: một !à ăn cáp của 
“Chính phủ, hai là bị tiền mua 
chuc » (1). Là những người nắm tiền 
và nắm hàng trong tay, nhân viên Cửa 
hàng rất dẻ than ò. Đứng trước ranh 
giới hết sức móng nìanh giữa cái tót 
và cái xáu, chỉ một phút dao động, 
khỏng vững vàng trước những cảm 
đỗ tầm thường của đồng tiền, con 
người sẽ phạm tội lỏi. Của hàng rất 
quan tảm giúp cân hộ, nhàn viên dấu 
tranh khác phục những suy nghỉ 
không đúng như « làm nghề gi, ăn nghề 
ấy », ngăn ngừa những hành vi sai 
trải như ăn cấp, móc ngoặc tuòn hàng 
cho tư thương... Cửa hàng cũng giáo 
dục cho cân bộ và nhân viên có thái 
đô tôn trọng, lễ phép, thật thà dõi 
với khách hàng; có tinh thần trách 
nhiệm: đối với công việc và đối với lợi 
ch của nhàn dân. Cửa hàng cắm không 
cho nhân viên gửi hàng ký gửi trong 
Cửa hàng mình đề tránh xảy ra hiện 
tượng tiêu cực. Cửa hàng còn khắc 
phục tình trạng tranh chấp nhau trong 
mua bán và mua đi, bán lại, đầy chỉ 
phí lưu thông và giá cả lên. 


Với cách làm ăn năng đông, với 
phương thức quản lý kinh doanh 
đúng đán, hơn 20 năm qua, Cửa hàng 
bách hóa số 5 Nam bộ đã luôn luôn 
hoàn thành tốt nhiệm vụ của minh, 
xứng đáng là lá cờ đầu của Công ty 
bách hóa Hà nội. 


Bên cạnh những thành tích đạt 
được, Cửa hàng ván còn những mặt 
thiếu sót và hạn chế căn phải khắc 
phục. Việc quản lý cán bộ và nhân 
viên Cửa hàng có lúc chưa chặt chẽ 
nên vẫn côn có hiện tượng tiêu Cực. 
Có nhân viên bắn hàng còn dựa vào 
chênh lệch giâ, đem hàng hóa tiếp 
tay cho tư thương, hoặc bán hàng 
không đủ tiêu chuẩn, định lượng, 
thiếu hòa nhã với khách hàng... 


- đoanh theo phương 


người tiêu dùng. 


Cửa hàng còn có thể nâng cao hơn 
doanh số bán ra, nhưng bỉ ràng buộc 
bởi nhiều nguyên nhân, trong đó có 
nguyên nhân là thiếu tiền mặt, cho nên 
gặp nhiều khó khăn trong việc mua 
hàng. Mặt khác, Cửa hàng cùỉ được 
phép ký kết hợp đồng với một số cơ 
sở sản xuất, chứ không được piếp 
ký hợp đồng với bất kỳ cơ quan kính 
doanh nào, do vậy việc mua hàng ở các 
địa phương cũng gặp nhiều khó khăn. 


Cửa hàng nên duy tri nền nếp 
chội nghị khách hàng ® đề thông 
qua đó mà cải tiến cách bán hàng, 
cài tiến cách phân phối hàng hóa 
cho phù hợp với các loại đối tượng 
Mặt khác, qua hội nghị khách hàng, 
qua sồ theo dõi của các quầy bán hàng, 
Cửa hàng biết được nhu cầu tiêu dùng 
lờ 2ih vụ khách hàng được tốt hơn. 

tửng thời vụ khác nhau, Cửa hàng 
còn chưa có đủ mặt hàng phủ hợp đề 
đáp ứng nhu cầu của khách hàng, còn 
đề tỉnh trạng : mùa hè thiếu quạt điện 
bán, mùa đông thiếu quần áo ấm bán.. 

Ở vị trí trung tâm của thủ đô, Cửa 
hàng có nhiều thuận lợi trong việc 
kinh đoanh, nhưng diện tích bán hàng 
còn chật chội, Cửa hàng có thề cải 
tạo, mở rộng thêm các quầy bán hàng 
trên gác hai hoặc mở các ki ốt bên 
ngoài đề phục vụ. 

Đề các cửa hàng kinh doanh thương 
nghiệp làm tốt chức năng của mình, 
thiết nghĩ cần có sự phân cấp trong 
quản lý giá, cho phép các đơn vi 
thương nghiệp định giá hàng tự kính 
thức bán buôn 
cho phù hợp, đề tránh phiền hà cho 
cửa hàng khi định giá bán một sỐ 
mặt hàng không nằm trong kế hoạch 
tử công ty đưa về. Mặt khác, các cửa 
hàng cũng không nên chạy theo lợi 
nhuận đơn thuần, tự đặt giá các mặt 
hàng không theo đúng với khung giá 
của Nhà nước quy định, đầy giá cả 
thị trường tăng lên. gây khó khăn cho 


ệộ 
(1) Bác Hò sới ngônh thương nghiệp i§i nem, 
Tạp chí Nội thương xWHất bản, 1986, tr. 52. 
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Thư gửi Bộ biên tập 


œ«(PHÁI GIỮ GÌN ĐÁNG TA THẬT TRONG SẠCH» 


“®. RONG điều kiện đàng lãnh đạo 
chỉnh quyên, chất lượng của đội 
ngũ cán bó, ding viên và tình 

hình xã hội có quan hệ nhàn quá với 

nhau. 

Theo y kiến chúng tôi, hiện nìy 
một trong những biện pháp quan 
trọng và cấp bveh đe làm chuyển biến 
tình hình, nhất là dẻ khắc phục những 
hiện tượng tiểu cực trong xà hội là 
phải làm trong sạch đội ngũ cần bộ, 
đang viên. Làm trong sạch đụng là 
một nhụ cầu có tính quy luật bo đâm 
sự vững mạn! của Dạng, dòng thời 
cũng là một nguyện vọng tha thiết 
của đẳng viên và quản chúng. 

Nhưng làm trong sạch đang không 
phát lÀ một việc đẻ dàng, Nó đói hỏi 
phải kiên quy°EL dưa ngay những 
nưười đã thoái hóa biến chất ra Khoi 
đăng. 


Thực tế những năm qua cho thấy 


có hai loại người sau đày cần đưa 
nưay ra khỏi dìng. 

— Loại thứ rhat: đo là những phần 
tử tham nhữn, :n ca dút, ăn cai) 
tài sản của nhà nước, Của tẬn te, tìm 
mỌI cácn đục Khoét T.m gián cho cá 
nÏiân mình, cho hà con họ bàng nìinh, 
[.oat nưười này tưởng núp dưới danh 
hiệu dàng viên, lợi dụng chỉc quyên 
hoíc diệu kiện công tác để cần kết 
móc ngoặc VỚI 1 hát, làm ăn phí pháp. 


VI 


Đày chính là bọn sâu mọt mới mà 
gán đày báo chỉ dã đưa ra một sỏ địa 
chỉ, Chúng có thủ đoạn giống nhan là : 
dỏi trá, lừa lọc, dc dọa, bát bí... và 
thường sống xa họa, phè phỡn, không 
còn chút gì là tư cách đẳng viên. 


— Loại thứ hai: đó là những phần 
tử cơ hội. Cơ hội đủ loại: loại vì lợi 
ích kinh tế. loại vì địa vị, quyền hành, 
'à (ó cäñ loại cơ hỏi về chính trị. Ở 
đày xin luu ý rằng họn sảu mọt 
thường hoạt động trắng trợn và ăn 
bìn, còn bọn cơ hội thì giâu mặt và 
tỉnh vị. Ngay cá những phần tử cơ 
hội vị lợi Ích kinh tế cũng không có 
hiền hiện nh bọn sâu mọt; nêu cơ 
hỏi mà eó biểu hiện như sâu mọt thì 
đó là cơ hội tòi, vì như thế đề lộ 
Chân tướng: 


Ngoài ra, còn eó những phần tử đết 
nát những lại báo thủ, khư kbư khô g 
cliiu rời bó ehức quyền. Những người 
này lúc đầu có đấu hiệu như nà g 
lực yếu. sức bạt kém không còn phủ 
hợp với vêu feäu công tác nữa, những 
lân đàn chuyên thành bảo thủ trì 
lrệ, cán trở mọi sự đôi mới. lọ tìm 
đủ mọi lẽ, đủ mọi cách đề giữ ghế, đề 
chen chân vào hội dòng này, ủy bạn 
nọ, không chịu nhường cho lớp kế 
tiếp đã có đủ diều kiện thay họ. 
Những người này có sức ÿ của tư duy, 
của phong cách rất lớn, thật sự không 


còn đã trình độ và năng lực lầm 
người lãnh đạo, quản lý theo yêu càu 
mới. Dến khi cảm thấy «chiếc ghe ° 
đã lung lay, họ trở thành ngoàn CÓ, 
lợi đụng chức quyền bói nghẹt nhàn 
tõ mới. lo rất dễ bị bọn xâu mua 
chuộc, khống chế, vô hiệu hóa. 

Đối với những n;ười thuộc loại 
này nếu xét thấy ai ở trong đdiịng mà 
còn có Ích thì nên giao cho họ công 
việc vừa sức; còn đối với những 
phần tử đã đốt lại nát, thật sự không 
đủ tư cách đẳng viên, phải kiên quyết 
đưa họ ra khối cảng. 

Vậy làm thế nào đề phát hiện ra 
những loại người nói trẻn và đưa họ 
ra khỏi hàng ngũ của Đăng và Nhà 
nước 2 

“ Dễ trăm !ần khỏng dàn cũng chịu, 
khó van lần đản liệu cũng xong ». Vừa 
qua, hầu hết các vụ bề bói trong các 
cơ quan đẳng và nhà nước là do quản 
chúng 1Ô giác, phát hiện và được giới 
báo chí và eäc cơ quan pháp luật tích 
cực ủng hộ. Do đó cần piải kế hợp 
chặt chẽ việc phè bình và tự pàšêe bình 
trong đẳng với việc phát động quản 
chúng phát giác, đầu tranh. 

Kinh nghiệm cho thấy rằng mọt khi 
quần chúng đã được phát dòng thì họ 
là người đánh giá công bằng nhất, 
Nhưng phát động quản chúng không 
đơn giản. Vấn dễ là phải có những 
điều kiện đề báo đảm cho quản chúng 
không bị trù úm và kế có tội phải được 
xử tội một cách nghiêm mình. Làm 
sao đề các doàn kiềm tra vừa có 
nghiệp vụ, vừa nêu cao tí:h thân 
trách nhiệm, làm việc công mình. Các 
đồng chí công tác ở các đoàn kiêm tra 
phải là những người chí công vò từ, 


có tính thần trách nhiệm cao, chứ 
^^ 


không phải là những người thiếu công 
tâm hoặc vừa làm vừa ngại. Đồng thời 
cac cơ quan pháp luật phải kết luận 
đứt khoát, rõ ràng, xử lý kịp thời và 
kiên quyết, theo đúng tỉnh thần 
& phụng công, thủ pháp, chÍ công vÔ 
từ * như 3+e lồ đã đạy €1). 


Báo chí cũng có vai trò rắt quan 
trọng. Những bài bảo sắc sáo, nói đúng 
sự thật sẽ có tác dụng vạch trần 
những uần khúc, bảo vệ sự thật, bảo 
vệ lẽ phải, tạo ra sức mạnh của dư 
luận xã hội, đập tan những thói hư tật 
xâu, tạo thêm điều kiện cho quần 
chúng vũ các cơ quan pháp luật dấu 
tranh một cách kièn quyết, 


Tất nhiên, tắt cä những việc làm 
đó phíi có sự lãnh đạo chặt chẽ, đúng 
đắn của cấp ủy đăng có thầm quyền. 
Trường hợp một cấp lãnh dạo nào đo 
đầ bị tiêu cưc len vào thì cấp trên 
phải trực tiếp «ra tay ø«. Sự việc nào 
đã klới sự là phải làm đến cùng. làm 
dứt điềm, tuyệt đối không đề dây 
dưa, Loạc dãnh trống bỏ dùi. 

Theo chúng tôi, làm trong sạch đẳng 
đang là một việc rất cân thiết và cấp 
bách. Nó có tác dụng củng cố sức 
mạnh chiến đấu của Đang, tác động 
trực tiếp đến việc khắc phục các hiện 
tượng tiêu cực trong xã hội. Trường 
hợp nhất thời có phải đưa ra khỏi 
đẳng một số lượng đông thị đó không 
phải là làm cho đăng yếu dĩ, mà trải 
lại chính là làm cho dáng mạnh lên. 


LÊ HÙNG 


(1) Xem li Chí Mimh: Toe¿a cập, Nxb Sự: 
thật, Hà nội, 1985, t‹ 5, tế. 53, 
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HOÀNG HIỀN 


(ÙNG TỒN TẠI HÒA BÌNH GIỮA 
HAI NHÓM NƯỚC ASEAN YÀ ĐÔNG DƯƠNG 


Đông Nam ÁÂ cho lới năm 1945 


Từ sau chiến tranh thế giới thứ 
hai, nhiều ngành khoa học: địa lý, 
nhân chủng, dân tộc, khao cò, ngôn 
ngữ, lịch sử, chính trị v.v. đã xác 
nhận rằng Đông Nam Á là một thực 
thẻ, có những nét đặc biệt so vời các 
khu vực khác trên thế giới, chứ không 
phai chỉ là một biển: đất rời rạc năm 
giữa Trung quốc va An độ, phần này 
tl:uộc hệ thống Trung quốc, phân kia 
thuộc hệ thong An đọ, 

Dù là Đông Nam Á lục địa hay hải 
đủo, qua bao nhiêu thiên niên kỷ. con 
người ở đây có những nét chúng rất 
đẹc đáo, Đó là những người chuyên 
n.;hề tròng lúa nước, có thề từ 6500 
năm trước Công nguyên, đo có sức 
nóng của mặt trời nhiệt đới và độ ìm 
ca mi a và gió mùa mang lại, Đó là 
những n£ười sông trên nhà sàn, biết 


làm n+Uö rừng, cũng biết làm ngi:ề 
cả và biết đăng thuyền đi lại trên 


sõnz trên biên, Biên dày Không ngàn 
củch J?ông Nam Ả lục địa vót Jcn# 
Nạn Á bài đáo; đo có gió mùa và các 
đón? hải lưu, sự ø ao lưu giữa các 
miền của Đông Nam Á khả pPát triển, 
Trêu GỠ SỞ HIệt nền &@văn mình cày 
lúa” chung, sự g'ao lưu ấy đề lại 
nh'ều nét tương đồng đang ngạc nhiên 
giữa các đàn tóc lồng Nam Át: đồ 
gcm Việt nam có nhiều nét giống đồ 
ôm Phí-lippin, kiểu trống đồng 
Đồng sơn không những tìm thấy Ở 


qÍ = 


Việt nam mà ở cả Ma-lai-xi-a, Xinh- 
ga-po, Thái lan: các điền lễ nông 
nghiệp, các trò chơi dân gian không 
khác nhau nhiều giữa các nước Đông 
Nam Á; thậm chí trong các ngôn 
ngữ Đông Nam Á những từ ngữ 
về sản xuất nông nghiệp, về sông, về 
biền khả giống nhau giữa nước 
này và nước khác. 


Tuy chịu ảnh hướng của văn hóa 
Ấn độ, chủ yếu qua con đường buôn 
bán và truyền giáo, và của vàn hóa 
Trung quốc, qua các cuộc hành quán 
xâm lược và qua việc gảy sức cỤ, 
thiết lập một kiều bá quyền là chế 
độ cống nạp, nền văn húa các nước 
Đông Nam Á vẫn giữ một bản sắc 
đàn tộc đặc biệt, cưỡng lại sự dòng 
hỏa. 


Chủ nghĩa tư bản phương Tây mò 
sang Đông Nam Á đi tìm hương liệu, 
trước hết thiết lập các thương điếnn 
ven biên ở các nước Đông Nam Ạ 
hài đáo, rồi các nước Đông Nam Á 
lục địa. Mẹt số nước Đồng Nam À bị 
chiếm làm thuộc địa Nhũng thập 
niền œ:ci thế kỷ thứ 19, khi chủ 
n¿hìa tư bản chuyền thành chủ nghĩa 
để quốc, chế độ thhộc địa càng lan 
ròng và án sảu với việc khai thắc các 
khoá ngữ sản, cao su và một số cây công 
nghiệp khác. Nhu cầu nhân công cho 
các hầm mỏ và đòn điền dân đến 
việc mộ phu Trung quốc sang các 
nước Đông Nam Á và do đó số Hoa 


kiều và người líoa ở các nước đó ngày 
eang tăng lên. 


Với viếc chế độ thuộc địa được 
thiết lập ở Đông Nam Á (trừ Thái 
lan), các đân tộc Đông Nam Á hầu như 
bị cất đứi quan hệ với nhau: mỏi 
nước Đông Nam Á sống chủ yếu với 
mẫu quốc" của mình. Nhưng nhủ 
cáu thống trị của các nước thực đàn 
phương Tây lại tạo ra mới liền hệ 
ciữa những nước chịu chung ách 
thống trị của một tên đế quốc, như 
M;ễ: điện với Ấn độ thuộc Anh, và 
ahất là Việt nam, Lào và Câm-pu- 
chia thuộc Pháp. Một ngoại lệ nữa là 
người loa ở Đông Nam Á : họ luỏn 
luôn giữ mối liên hệ với nước go€ 
Trung quốc, và qua đó, gián tiếp giữ 
mỗi liên hệ với nhau từ nước Đông 
Nam Á này qua các nước Đông Nam 
Á khác. 


Chiến tranh thế giới thứ hai mang 
lại cho Đông Nam Á một tai họa mới: 
sự chiếm đóng và bóc lột của phát 
xí Nhật. hiêng ở Thái lan, trong 
chiến tranh thế giới thứ hai giai cấp 
thông trí đà theo duôi Nhật bản và 
được Nhật bản dung túng trong việc 
bành trướng, chiếm -lất của Lào và 
Cam-:‹u-clia. 

Đông Nam Á sau năm 1945: Xự 
thánh lập ASE.(N oà ra đời Z0PF.AN 


Thắng lợi của lồng quán Liên xô 
và các lực lượng đồng minh đã buộc 
bọn phát xít Đức —- Ÿ— Nhật đầu hàng. 
Đó cũng là lúc phong trào đọc lập dàn 
tộfẴ nồi lên như vũ bão ở Đòng Nam 
Á, mạnh hơn ở bất cứ khu vực nào 
trên thế giới. Đến năm (950, các nước 
đế quốc Tây Âu, hoặc «tự nguyện”?, 
hoặc dưới sức ép của Mỹ, thỏa hiệp 
với giai cấp tư sản các nước Đông 
Nam Á, ftrao trả» nền đóc lập cho 
các nước này. 


Tuv nhiên nhìn chung toàn khu vực, 
tử sau chiến tranh thế giới thứ hai 
trở đi cho tới năm 1975 và những năm 
tiếp sau, Đồng Nam Á không hề có 
hòa bình và ồn định. Từ năm 1915, 


các nuớc Việt nam, Lào Caim-pu-chia 
đã phải Hàn tục chiến đâu chèng chu 


“nghĩa thục dan cũ và mói, và ở đáy đã 


điện ra nhũng ccc€ chiến tranh ác Hiệt 
nhật, đài ngày õh,L, Diệu đó dẻ hiểu: 
cuộc đâu trang giải pn⁄.nzg dềun tóc Ở 
các nước Đệng dư. cơ đạt đưới ˆự 
lần đạo của dc ng Cứa gUÁ1 Clip cong 
nhàn, đó là cúủ'e cách mạng triệt dè, 
khảng thốa bi VvÒ nguyên tác véi 
để qu.c, và dc quˆ€ Củn? quYyết cùng 
VỚI nó một mít giết còn, Đặc biệt 
cu°2€ kháng chiến cóa nhìn dàn Việt 
nam chengøg Mỹ, tên đế qucc đìu số, 
tên sen đìmn quốc tế, đã thất sự cà 
một cuộc đụng đáo lịch sử. 

Nự can thiệp và xâm lược của Ã lở 
ở Việt nam đã phá hoại hỏa binh, ẻn 
định ở Đông Nam Á. Các nước Đông 
Nam Á hỏi viễn khối SE.VTO đã bị lôi 
kéo vào cuộc chiến tranh chống Việt 
nam và Đông dương, Mỹ can thiệp 
trắng trợn vào Dông Nam Á không 
những vì Đông Nam Á có những tiềm 
năng lớn về tài nguyên và nhản lực 
mà chủ nghĩa tư bản Mỹ rất muốn khai 
thác, mà cón vị Mỹ muốn tạo ra ở 
Đông Nam Á các quan hệ tư bản chủ 
nghĩa với sự tham gia của giai cấp tu 
sun bạn xử đề vừa giữ các nước 
này trong quy đạo tự bản cbủ 
nghĩa thế giới, vừa ngăn chặn ảnh 
hưởng của chủ nghĩa xã hội mà 
MỸ lo là sẽ lan từ các nước Đông dương 
ới. Cuộc đao chính hụt ở In-đô-nê-xi-a 
năm 1965 đầy lùi các lực lượng tiên 
bộ ở nước này, tạo điều kiện cho sự 
xich lại gần nhau giữa In-đô-nê-xi-a 
và Ma-lai-xi-a, đưa đến sự thành lập 
Hội các nước Đông Nam Á (ASBAN), 
gôm In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Thái 
lan, Xinh-ga-po và Phi-lip-pin CŸ). 
Đây là một tồ chức mang tính chất 
chính trị và kinh tế, đón nhận sự đầu 
tư của tư bản Mỹ và Nhật là chủ 
yếu. 


ASEAN thành lập chưa được bao 
lâu thi đã nỒ ra cuộc tỒồng tiến eông và 


(+) Về sas có thêm Bru-nây, 
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nồi đậy của quân và dân miền Nam 
Việt nam Tết Mậu Thân — 1968, Sự 
kiện này có một ý nghĩa và ảnh hưởng 
quốc tế hết sức to lớn: nó khiến mọi 
người phải xét lại một loạt các tư 
tưởng khá phô biến trên thế giới đầu 
những năm 60 mà trước hết là tư 
tưởng sợ Mỹ, phục Mỹ. 


Do sự suy yếu của đế quốc Mỹ, sự 
lớn mạnh của Liên xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa khác, sự phát triền của 
ba dòng thác cách mạng, một thời kỷ 
hòa hoãn mở ra trên phạm vi toàn thế 
giới. 

Ở Đông Nam Á, các nước ASISAN 
hy vọng dựa vào My và Ảnh, nhưng 
Anh đã suy yếu đến mức phải tuyên 
bố rút khỏi phía đông kênh Xuy-ê, 
còn ÀMlÿ thì do ý chí xâm lược bị tồn 
thương nặng nề sau Tết Mậu Thân 
cũug phải nói tới việc xuống thang và 
rút quân khỏi Đòng dương. Các nước 
ASEAN thấy rõ không còn có thẻ dựa 
vào sức mạRh quân sự của XMlš được 
nữa, mà phải el:ú đọng tìm một hướng 
khác đề có điều kiện tôn tại và phát 
triển. Đó là sự chấp nhận cùng tön tại 
hòa bình giữa các nước eó chế dò chính 
trị và xã hội khác nhau. KEhuynh hương 
này được phản ảnh trong bản tuyên bố 
Ru-a-la ăm-pua nầm [971 của các 
nước ASBAX về việc lặp một khu vực 
hòa bình, tự do và trung lập (ZOPEAN) 
ớ Đông Nam Á, 


Tháng lợi của Cách mạng Việt nam 
vẽ các nước Đông dương đã buộc Àlÿ 
phai rút quân khỏi Đông đương nầm 
1973, rồi phải rút quản khói Thái lan 
năm 1976. lột lần nữa các Hước 
ASEAN khẳng định lại chính sách 
ZOPFRAN của minh: cùng tốn tại hòa 
bình với các nước Đông dương và giữ 
€ân bằng trong quan hệ với các nước 
lón trên thế giới đề đổi phó với nguy 
cơ chính là sự lạt đồ bên trong. Đó là 
nội dung của cuộc họi nghị cấp cao 
đàu tiền của các nước ASIBSAN ở Ba-li 
(Iln-đỏ-nê-xi*a) năm 1976.Về phía mình, 
Việt nam cũng nêu ra trong nàầm 1976 
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bốn nguyên tắc về quan hệ hòa binh, 
hữu nghị và hợp tác giữa các nước ởỞ 
trong khu vực Đông Nam A. 


Sự phát triền của tỉnh hinh tử năm 
f975 đến hết năm 1978 càng củng cố 
thêm xu hướng cùng tồn tại hòa bình 

. mà cả hai nhóm nước ASEAN và Đông 
dương chủ trương. Về phía các nước 
ASEAN, ngày 5-7-1977 ngoại trưởng 
các nước này họp ở Xinh-ga-po nhất 
trí quyết nghị thúc đây quan hệ với 
Việt nam, Lào và Cam-pu-chia. Trên 
thực tế quan hệ ngoại giao giữa Việt 
nam, lào và Cam-pu-cehia với hầu hết 

ae nước ASBAN lần lượt được thiết 
lập trong thời gian đó. Riêng Việt nam 
đã trao đôi đại sứ với tất cá các nước 
ASEAN trừ Xinh-ga-pno tnhưng Việt 
nam có đại điện các tông công ty ngoại 
thương Ởở nước này). Tiếp đó, mặc dù 
mối quan hệ giữa Việt nam và Cam-pu- 
chia ngày càng xâu đi do chính sách 
điệt chứng và phan động của bọn Pỏn 
PÓt: thiện cm của các nước ASEAN 
đòi với Việt nam Không giim sút, Thăng 
9 và tháng TÚ năm 1978, đồng chí Pham 
Văn Đồng đi thầm năm nước ASEAN, 
cùng các nhà lãnh đạo những nước này 
ký thông cáo chung khảng định những 
nguyên tác vẻ cùng ton tại hòa bình 
và long trọng tuyên bố tồn trọng đòe 
lặp, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thồ, 
không can thiệp vào còng việc nội bộ 
của nhau, không trực tiếp hoặc giản 
tiếp ủng hộ các hoạt động lạt đỏ nhau. 
Nước Cộng hỏa dâănchú nhân đân Lào 
cũng có những hoạt động tương tự 
hướng vẻ cúc nước ASEAN. Điều rất 
đăng tiếc là từ năm 1979 trở đi, xe 
thể cũng tôn tại bóa bình giữa ASXE.VN 
và Đêng dương tạm thời bị cần trở: 
giữa ASEAN và Dòng đương có tình 
trang đối đầu. Các thế lực bà quyền 
đã tập hợp lực lượng trong khu vựe 
Đông Nam Á đề chống lại phong trào 
cách mạng Ở đây. Các nước ASEAN 
tưởng như tìm được một chỗ đựa mzi 
đề bảo vệ sự tồn tại của mình. Tuy 
nl iên, khác với thời chiến tranh của Mỹ 
ở Việt nan, sư đối đầu của các nước 


ASEAN chống Đông đương lần nảy 
không mang tính chất quân sự, mà 
chỉ về chính trị và kinh tế. Hơn nữa 
nỏ cũng không kéo dài được lầu. 


Thắng lợt của zu thế đối thoại 


Tịnh hình tử năm 1979 đfn nay biến 
chuyền ngày càng có lợi cho các lực 
lượng cách mạng và hòa bình ở Đông 
Nam Á. Truớc hết là sự lớn mạnh 
của cách mạng ba nước Dông dương, 
sự phát triền của khối đoàn kết giữa 
ba nước trên bán đảo Đông dương, và 
giữa các nước Dông dương với liên 
xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác, Có thề kề một số biều hiện cụ 
thề: sự hồi sinh kỳ điệu của Cam-pu- 
chia mà không ai có thê phú nhận 
được, hiệp ước hòa bình, hợp tác và 
hữu nghị ký giữa Việt nam và Cam- 
nu-chia tháng 2 năm 1079; lội nơi] 
cấp cao lần thứ nhảt giữa bà nước 
Đồng dương họp tháng 2 năm 1355 tại 
Viêng-chăn; sự gắn bó giữa Việt nam 
với Liên xô và cộng đồng xã hội cl:ủ 
nghĩa, từ việc nước ta gia nhập Hỏi 
đóng tương trợ kính tế thắng 6-19;3 
và ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác 
với Liên xô ngày 3-11-i926, tới các 
cuộc hội đàm cấp cao Việt — Xô gản 
đây ; việc Liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác tận tình giúp đỡ có 
hiệu quả cho Việt nam, Lào và Cam“ 
pu-chia...; đó là những yếu tố quan 
trọng quyết định chiều hướng đi tới 
môi Đông Nam Á hòa bình và ôn định, 


Cũng trong bảy năm qua, bọn làn 
quân Pôn Pốt và những lực lượng 
Khơ-me phản động khác, mặc dù được 
quan thầy nuôi dưỡng và được ÀXlš và 
các thể lực phản động khác ủng hộ, 
4ä tỏ ra bất lực, không đào ngược nồi 
tỉnh hình ở Cam-pn-chia. Những cuộc 
hành quân mùa khô 1934— 19A5, trong 
đó quân đội cách mạng Cam-pu-eclia 
đóng một vai trò nói bật, đã quét sạch 
các căn cứ của bọn phán cách mạng 
Cam-pu-chia trên đường biện giới 
Cam-~-pu-chia — Thái lan. Những cố 
gắng của các lực lượng phần dòng 


luồn vào hỏng phá hoại ở nội địa Cam- 
pu-chia trong những năm 1985 — 1986 
cũng bị vô hiệu hóa. Bước trưởng 
thành về chính trị và quân sự của: 
nước Cộng hòa nhân dân Cam-pu-ehia 
cbo phép quân tình nguyện Việt nam 
tử năm 1982 rút một bộ phản khỏi 
Cam-pu-chia. và từ Hội nghị cấp cao 
ba nước Đông dương tháng 2 năm 
1983, việc ruc quân này được t:én 
hành hằng năm và sẽ hoàn lát vào 
năm 1990 


Từ lâu, tại Ma-lai-xia và nhất là 
tai In-dò-ne-xi-a, một nước lớn trong 
ASEAN, các giới chính trị van có một 
nnận thức dủng đán là mi ngu €Ø 
đòi với Đông Nam Á không phái là từ 
phía Việt nam mà tư phía khác. Ni ú 
người In-đô-nê-xiia cho ràng quái 
giúp Việt nam trở thành một ccón đề 
ngăn chủ nghĩa bành trưởng lá quyền 
tràn xuống Đông Nam \, chứ không 
nẻn đối đàu với Việt nam. CŒL1ị đ 
nước ASESAN cũng như nhì u nước 
phương Tây, người fA ngày cái cưa 
nhận Việt nam eó lợi ích an ainhở 
Cam-pu-chia, Yï vậy. việc loại hà Lộn 
Pôn Pöt, vị lợi ích sống còn của nhân 
dàn Cam-pu-echia cũng như vì an nịình 
của các nước Đông đương và ca toàn 
Đỏng Nam À, ngày Càng dược sự tun 
đòng rộng rãi của dư luận tiến bộ 
trên thế giới. 


Chủ trương đối thoại đề giải 
quyết văn đề Cam-pu-chia nói riêng, 
văn đề hỏa bình và ôn định ớ 
Đông Nam Á nói chung, được các 
Hội nghị cấp cao của Phong trào 
không liên kết, kề cá Hỏi nghị cấp 
cao lần thứ tâm gản đầy tại la-ra-re 
nhiệt liệt hoan nghênh và thúc đảy, 
Chủ trương đó cũng được sự huớứng 
ứng của nhiều giới chính trị trong 
các nước ASEAN, Các cuộc hội thảo 
giữa các nhà khoa học In-do-ne-xira 
và Việt nam, Ma-lai-xi-a và Việt nành, 
các cuộc thăm viếng lần nhau giữa 
những người phụ trách quốc phòng 
và ngoại giao Việt nam và In-dö- ne“ 


Ụ 


xi-a, các vỏng đàm phán tav đôi giữa 
hai nước đã tạo không khí hiều biết 
lần nhau và làm xích gần các quan 
điểm. Ngay tại Thái lan, nhiều tiếng 
nói đã tó rõ sự không đồng tình với 
đường lỏi đối đầu có hại cho hỏa bình 
mà không mang lại lợi ích gì cho 
Thái lan. Cũng cần nói thêm rằng 
tỉnh hình chính trị và kinh tế của 
các nước ASEAN gần đây rõ iàng là 
không tốt đẹp. Sau những năm phát 
triền tương đối thuạn lợi, nền kinh 
tế các nước này chững lại, thậm chí 
©óỏ nước lâm vào bước thụt lùi, đo 
gap khó khăn về giá cả trên thị 
trường quốc tế. Giá dầu hỏa, mà một 
số nước ASEBAN có tham gia sẵn xuất, 
hạ một cách kinh khủng chưa từng 
có trong 50 năm qua. Về chính trị, 
một số nước lâm vào tình trạng mất 
ôn định, như ở Phi-lhip-pin với sự sụp 
đồ của Mác-cốt và sự lủng củng nội 
hộ hiện tồn tại trong chính phủ của 
bà Ä-ki-nô, hoặc ở Thái lan với cuộc 
đào chính hụt tháng 9 năm 1985 và 
cuộc đấu đá kéo dài giữa các phe 
nhái. Ngày càng ý thức rằng không 
thê dựa vào nước ngoài đề chống một 
nguy €ơ tưởng tượng chưa hề diễn 
ra tử phít các nước Đông dương và 
khắc phục các cuộc khủng hoàng có 
thật xay ra ngay trong nước, nhiều 
piới chính trị ở các nước ASE.\N cho 
cảng phải quay lại chính sách cùng 
tồn tại hòa bình, quan hệ bình thường 
và hợp tác cùng có lợi đã điển ra 
trong những năm 1975—1978§ giữa các 
nước Đèng Nam Á. Về phía mình, 
nhận đản Việt nam hoan nghẻnh mọi 
chủ trương có lợi cho hòa bình ở 
Dong Nam Á, ở châu Á — Thái bình 
dương và trên toàn thế giới. Chúng 
ta không ngừng phần đấu nhằm phát 
triền mối quan hệ hữu nghị và hợp 
tậc với ÏIn-dò-ne-xia và các nước 
Dòng Nam Á khác. Chúng ta mong 
Imnun và sản sàng cùng các nước 
trong khu vực thương lượng đề giải 
quyết các vấn đề ở Đông Nam Á, 
thiết lập quan hệ cùng tồn tại hòa 
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.bình, xây đựng Đông Nam Á thành 


khu vực hòa binh, ôn định và hợp 
tác. Chúng ta hoàn toàn nhất trí với 
nhận định của đồng chí M.X Goóc- 
ba-trốp, Tổng bí thư UBTƯ ĐCS Liên 
xô trong bài phát biêu tại cuộc mít 
tinh trọng thề nhân dịp trao tặng 
Huân chương Lê-nin cho thành phố 
Vla-đi-vô-xtốc cuối tháng 7-1986 vùa 
qua: «Không có trở ngại nào không 
thề vượt qua đề tiến tới thiết lập các 
mỗi quan hệ có thè chấp nhận được 
giữa các nước Đông dương và các 
nước ASEAXN Khi có thiện chí và 
trong .tình hình không có sự can 
thiệp từ bên ngoài, họ sẽ có thề giải 
quyết được những vấn đề của họ—và 
đỏng thời có lợi cho an ninh chung 
của châu Á». 


Điều mà mọi người đều thấy rõ là, 
đề có tồn tại hòa bình,ồn định và 
hợp tác ở Đông Nam Á, có nhiều 
điều tùy thuộc vào việc bình thường 
hóa quan hệ Việt nam — Trung quốc. 
Về văn đề này, chúng ta đã từng nói 
rõ quan điềm của mình. Báo cáo chỉnh 
trị của BCIITƯ Đẳng ta tại Đại hội 
thứ VI của Đẳng lại một lần nữa 
khang định: C€Nhân đàn Việt nam và 
nhân dàn Trung quốc VỐn có quan 
hệ hữu nghị làu đời, đã từng đoàn 
kết, giúp đỡ lần nhau trong cuộc đầu 
tranh chồng chủ nghĩa đế quốc, giành 
độc lập, tự do và xây dựng đất nước. 
Nhân đàn hai nước có lợi Ích chung 
là hòa nh, độc lập và phát triền 
kinh tế. Chính phủ và nhàn dân Việt 
nam, truớc sau như một, quỷ trọng 
và nhất định làm hết sức mình đề 
khôi phục tình hữu nghị giữa nhân 
đàn hai nước, và đã dưa ra nhiều đề 
nghị nhằm sớm bình thường hóa quan 
hệ giữa nước ta và Cộng hòa nhân dân 
Trung hoa. Lập trường của chúng ta 
là lấy lợi ích cơ bản và lâu đài của 
hai nước làm trọng. Chúng ta cho 
rằng đã đến lúc hai bên cần ngồi lại 
cùng nhau thương lượng đề giải quyết 


(Xem liếp trang 106) 


Giáo sư BÙI NGỌC CHƯỞNG 


BẢN GIIẤI, ĐẶC ĐIỂM VÀ BỊA VỊ 
LI(H $Ủ ĐỈA CHỦ NGHĨA BE QUỐC 


viết xong bản thảo cuốn sách 

chủ yếu của Người về chủ nghĩa 
đề quốc - trong lúc Người đang 
cư tru chỉnh trị ở Xuy-rích CThụy sử 
Bản thảo uốn sách được gửi 
cho M.N. Pô-crốp-xki ở Pa-ri đề 
chuyền về Nhà xuất bản «Cánh 
buồm », một nhà xuất bản hợp pháp 
dưới chế độ Nga hoàng. Do sự trì hoãn 
của bọn Men-sẻe-vích vốn đang lũng 
đoạn nhà xuất bản này cho nên giữa 
tháng 10 năm 1917 tác phầm mới được 
in thành sách và phát hành công khai 
với tên đề bị sửa đồi: « chủ nghĩa đế 
quốc, giai đoạn mới nhất của chủ 
nghĩa tư bản ®. Nhan đề đó mãi sau 
này mới được sửa lại theo đúng nhan 
đề mà Lê-nin đã chọn œ Chủ nghĩa đề 
guốc, giai đoạn lọt cùng của chủ n;hĩa 
tư bản? với phụ đẻ “khải luận phô 
thông » (1). Tuy cuốn sách được viết 
nhằm phô cập rộng rãi trong quản 
chúng lao động, nhất là trong 
thanh niên, sinh viên Gheo như thư 
lê-nin viết cho M.N, Pô-crôp-xkiÙ 
nhưng nội dụng lý luận rất phong; phú 
và mang tính khoa học chặt chẽ sầu 
sắc, Lê-nin đã nghiên cứu một khối 
lượng lớn tài liệu và sở liệu vẻ những 
vấn đề kinh tế và chính trị của chủ 
nghĩa để quốs, lay từ hàng trầm cuốn 
sách, bài báo, những bản thống kề 
xuất bần bằng nhiều thứ tiếng thuộc 


\ ÀO giữa năm 1916, Y I. Lê-nin đã 
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nhiều nước khắc nhau. Người đã phân 
tích và sử dụng một cách cỏ phê phán 
các tài liệu và sỐ liệu thống kê đó 
cùng những lời thú nhận của các học 
giả tư sản ở tất cả các nước để mình 
họa thêm cho những lặp luận có căn 
cứ khoa học và thực tế của mình. 


Như chúng ta đã biết, vào nửa sau 
thế kỷ XIX, trong lòng các nước tư 
bản chủ nghĩa phát triền, nhiều phát 
minh kỹ thuật mới ra đời làm hình 
thành nền công nghiệp nặng. Công 
nghiệp nặng hứa hẹn nhiều lợi nhuận 
đã thay thế công nghiệp nhẹ làm nên 
tảng cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. 
Điều đó đã làm cho lực lượng sản 
xuất có sự phát triền tiến vọt theo 
hướng mở rộng cơ giới hóa và tầng 
thêm tính chất xã hội hóa. [zục lượng 
sản xuất xã hội hóa thúc đầy tích tụ 
và tập trung tư bản ;trên cơ sở hai 
quá trình đó sản xuất được tích tụ vào 
các xí nghiệp lớn. Các xí nghiệp này 
trong quá trình cạnh tranh không thôn 
tính được nhau để ra xu bướng liên 
hợp thình những công ty độc quyền 
thống trị tửng ngành công nợ hiệp, 
trước hết là trong những ngành công 
nghiệp nặng. Sự độc quyền hóa trong 
lĩnh vực công nghiệp lại thúc đây tích 
tụ tập trung tư bán trong lĩnh vực. 


(1! V.I.Lê-nin : Toá+ tập, Nxb Tiên bộ, Mát<« 
xcơ-va, 1980, t, 27, tr. 383. 


ngàn hàng và hình thành tư bản đệc 
quyền ngân hàng. Độc quyền ngàn 
làng và độc quyền công nghiệp xoăn 
xuýt, hỗn hợp tạo thành những tập 
đoàn tư bẵn tài chính và có sức manh 
vô Fan chỉ phố: cả kinh tế lẫn chính 
tr¡ của đất nước, Chúng tăng cường 
ñ=h áp bức bóc lột trong nước dòng 
ti:ởi bành trưởng ra nước ngoài vơi 
cac hình thức : xuất khầu tư bản, đấu 
tranh chống nhau phân chỉa thẻ giới 
về kinh tế và về lãnh thổ, áp bức bóc 
lột trắng trợn và tàn bạo nhân dàn 
các nước đã bị chiếm làm thuộc địa. 
Tỉnh hình đó đã thúc đầy phong trào 
cách mang ở chính quốc và ở các nước 
thuộc địa phát triền sôi sục. Những 
hiện tượng kinh tế—xã hội đó được 
những nhà lý luận đương thời khải 
quát bằng khái niệm « chủ nghĩa để 
quốc ®», nhưng nội dung của khái niệm 
đó thì môi người giải thích niột cách. 
Rẻ coi chủ nghĩa dể quốc là sự vươn 
tời sức mạnh vốn có của mọi sinh vât, 
người coi chủ nghĩa đế quốc chỉ là 
chính sách đi xảm lược của tư bản 
công nghiệp v.v, Đó cũng là luận điệu 
của bọn lãnh tụ Quốc tế I[. Chúng lấy 
đanh nghĩa œchủ nghĩa Mác » giải 
Lhích xuyên tạc bản chất của chủ 
na để quốc, làm cơ sở cho đường 
lỗi cải lương, hợp tác giai cấp của 
mình, Những luận điểm giải thích 
phần khoa học đó đản đến sai lầm về 
chỉnh trị, làm lạc hướng đấu tranh 
của giai cấp vò sản, vì không hướng 
vào việc clống cbủ nghĩa đế quốc 
đúng với bạn chất thật sự của nó, mà 
chị chống những chính sách riêng biệt, 
nhàn? biểu hiện bề ngoài của nó, do 
đ- kh/ng có tác dụng thúc đầy các 
+ 0g trào cách mạng tiến lên mà cần 
trở đắc phong trào ấy. Lợi ích của 
cich mạng thế giới và trực tiếp !à 
cách mạng Nơa đã đến độ chín muội, 
đói hỏi một sự phân tích khoa hẹc về 
chủ nghĩa để quốc, tử đó vạch ra chiến 
lư :c, sách lược đúng đắn cho cuộc đâu 
tranh cách mạng của giai cấp vô sản 
và cic đạn tộc bị áp bức trong thời 
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đại mới này. Bằng tác phầm «Chủ 
nghĩa de quốc. giai đoạn lọt củng của 
chủ nghĩa tư bản ® và nhiều tác phầm 
khác, lê-nin đã đáp ứng yêu cầu lịch 
sử đo. Tác phầm *Chủ nghĩa đế quốc, 
giải đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư 
bản » là sự kế tục trực tiếp bộ Tư bản 
của Mác. là sự phát triền lý luận của 
chủ nghĩa Mác®*về chủ n;hïa tư bản 
va về cách mạng vô sản » làm phong 
phú thêm lý luận đó bằng học thuyết 
vêchủ nghĩa đế quốc và về cách 
mụịng vô sản và cách mạng ở thuộc 
địa 3. @® 

Tác phầm này bao gồm 2 lời tựa và 
10 chương, 

Trong 2 lời tựa (một viết năm 1917, 
một viết nà¡n 1920) [,ê-nin nói rõ nhiệm 
vụ của cuön sách là nhằm vạch rõ 
thực chặt kinh tế của chủ nghĩa đế 
quốc, tính chất đế quốc chủ nghĩa 
của cuộc chiến tranh 1914—1918, bản 
chát cơ hội chủ nghĩa, hòa bình cải 
lương và phản bội của Quốc tế ]1I và 
chứng minh rằng chủ nghĩa đế quốc 
là giai doạn mà cách mạng vô sản đã 
trở thành trực tiếp. 

Trong 6 chương đầu của tác phầm, 
qua nghiên cứu những hiện tượng mới 
của nén kính tế tư bản chủ nghĩa thế 
g1ỚI vào Cuối thế ký XIX và đầu thế 
ký ÀX, Lê-nin phản tích những hi>*n 
tượng đó, nêu lên những đặc điềm 
kinh tế của quá trình chuyên biến từ 
chủ nghĩa tư bản cạnh tranh tự đo 
chủ nghĩa tư bản độc quyền, 
cùn¿ tử đó vạchra quy luật tất vấu 
của sự hình thành chủ nghĩa đế quốc. 

lrong 4 chương cuối, trên cơ sở 
những Kết quả của sự phân tích trên, 
[.ê-nin tông hợp vạch ra bản chất và 
đặc điềm của chủ nghĩa đế quốc, quy 
luật vạn động và phát triền của nó. 


Bán chất của chủ nghĩa đế quếc, 
theo l.ê-nin không phải chỉ là chính 
trị, càng không phải ehÏ là chính sách 
đi thôn tính và xâm lược của những 
người cảm quyền các nước tư bản 
phát triền. Dựa trên phương pháp 


luận biện chứng, duy vật của chủ 
nghĩa Mác, Lê-nin tìm bản chất của 
chủ nghĩa đế quốc ở kinh tế và xuất 
phát từ sản xuất. Người xác dịnh chủ 
nghĩa đế ®huốc, trước hết và về sâu 
xa, là kinh tế, tức là quan hệ sản 
xuất tư bản chủ nghĩa, vận động dưới 
hình thức tô chức sẵn xuất mới (tò 
chức hay xí nghiệp độc quyền thay 
thế cho.xí nghiệp tư nhàn thống trị 
nền kinh tế) và trên cơ sở quan hệ sở 
hữu tư bản mới (tư bản độc quyên 
hay tư sản tài chính tức là tư bản 
tập thề của các tập đoàn đại tư bản 
đã thống trị, thay thế tư bản công 
nghiệp tư nhân cá thê) Người định 
nghĩa một cách vấn tát: chủ nghĩa đề 
quốc là giai đoạn đặc biệt của chủ 
nghĩa tư bản ? (2) và giải thích : SChủ 
nghĩa đế quốc là sự phát triển và sự 
kế tục trực tiếp của những dặc tính 
eơ bản của chủ nghĩa tư bản nói 
chung. Nhưng chủ nghĩa tư bản chỉ 
trợ thành chủ nghĩa để quốc tư bản 
chủ nghĩa, khi nó cả đạt tới một trính 
độ phát triển nhất định rất cao, khi 
một số những đặc tính eơ bản của chủ 
nghĩa tư bản đã bát đầu biển thành 
điều trái ngược với nhữiag đặc tính 
đó.. Về mặt kinh tế, điềm cơ bản 
[rong quá trinh này là sự độc quyền 
tr bản chủ nghĩa đã thay thế cho sự 
cạnh tranh tự do từ bản chủ nghĩa ” @3), 
Bản chất kinh tế này của chủ nghĩa 
đế quốc biếu hiện ở 5 đặc trưng kinh 
tẾ tư bản: ƒÍT— Sự tích tụ sản xuất 
và tư bản đạt tới một mức độ phát 
triên cao khiến nó tạo ra những tô 
cl:ứa độc quyền có mỘột vai trò quyết 
định trong sinh hoạt kinh tế; 2 — Sự 
hợp nIất tư bản ngàn bàng với tư 


bản công nghiệp, và trên cơ sở *tư. 


bản tài chính ®, xuất hiện một bọn đầu 
SỐ tài chính; 3 — Việc xuất khu tư 
Lần, khác với việc xuất khầu hàng hóa, 
đã có một ý nghĩa quan trọng đặc biệt; 
4 — Sự hinh thành những liên minh 
độc quyền quốc tế của bọn tư bản 
chia nhau thế giới và 5 — Việc các 
cường quốc tư bún chủ nghĩa lớn 


nhất đã chia nhau xong đất đai trên 
thế giới và tất vếu diễn ra cuộc đầu 
tranh đề chia lại. Đó cũng là 5 dấu 
hiệu cơ bản dề định nghĩa về chủ 
nghĩa đế quốc. 


Trên cơ sở các đặc điềm và bản 
chất kinh tế đó, quy luật kinh tế cơ 
bản của chủ nghĩa tư bản biều hiện 
thành quy luật tỷ suất lợi nhuận đọc 
quyền cao; lợi nhuận độc quyền cao 
này thu được do tăng cường bóc lọt 
giai cấp công nhân và nhàn dân trong 
nước, nhất là “bóc lột một số rựay 
càng đòng những dân tộc nhỏ bé hày 
yếu » (4). 


Từ những cơ sở kinh tế và bản 
chất kinh tế đó tất yếu sẵn sinh ra 
nén chính trị đế quốc chủ nghĩa mà 
chính sách thực đân chỉ là một bộ 
phản của chính trị đối ngoại của chủ 
mr¿h1a để quốc. Chính trị dế quốc cl:ủ 
nghĩa nói riêng và toàn bộ câu trúc 
thường tầng dế quốc chủ nghĩa nói 
chung, do bản chất độc quyền vẻ kính 
lẾ của nó quyết định, là sự phán 
động toàn điện trên mọi lĩnh vực đòi 
nọi Cùng như đối ngoại. Đặc tính 
chính trị của chủ nghĩa để quốc như 
Lê-nn đã vạch rõ: “Chủ nghĩa để 
quốc là thời đại tư bản tài chính và 
thời dại các tô chức đọc quyền, ở 
khắp nơi những tô chức này đều có 
xu hướng thống trị, chứ không phải 
xu hướng tự do, sự phản động toan 
diện dưới bất kỷ chế độ chính trị nào, 
tình trạng màu thuận gav gắt đến cực 
độ cùng trong lĩnh vực ấy — đó là 
kết quả của những xu hướng nói 
trên. Sự áp bức dân tộc và xu 
hướng đi thôn tính, nghĩa là ví phạm 
quyên đọc lập dàn tọc (vì thôn tính 
chẳng có nghĩa gì khác hơn là vi 
phạm quyền dân lộc tự quyeU), cùng 
đặc biệt lăng lên » @). 


Xxb liên 
469 và 4ÁA, 


(29, (3) V,L Lê-nin Todn tập, 
bộ Máti-xcơ-va, 1980, t. 27, tr. 

(4) Sách đã dẫn. tr. 536. 

(5) Sách đã dẫn, tr. 531 — 532, 
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Cð¿ủ nghĩa đế quốc cũng là cơ SỞ 
sinh ra những cuộc chiến tranh, vÌ 
«Tư bản tài chỉnh va các tơ rớt đã 
không làm giảm mà lại còn làm tăng 
những sự khác nhau về nhịp độ phát 
triền của các bộ phận khác nhau trong 
nền kinh tế thể giới. Nhưng một khi 
quan hệ so sánh về lực lượng đã thay 
đồi, nếu không giải quyết các mâu 
thuẫn bằng pũ lực thì còn giải quyết 
bằng cách nào nữa (rong chế độ tư 
bản chủ nghĩa? (6). 


Chủ ngiữa để quốc cũng là cơ SỞ 
kinh tế sinh ca chủ nghĩa cơ hội đủ 
loại. Vi bảng lợi nhuận độc quyên 
cao, chúng có thề đành một phần còn 
eon mua chuộe một số tầng lớp trên 
của giai cấp công nhàn, biến họ thành 
công nhàn quý tộc đề chia rẽ và phá 
hoại phong trào công nhân. Do đó. 
œ cuộc đâu tranh chống chủ nghĩa đế 
quốc, nêu không gn chặt với cuộc 
đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, thi 
chi là một cầu nói ròng tiếch và dõi 
trả w(?). 


Xảae định được bản chất kinh tế, 
chính trị của chủ nghĩa đế quốc, 
[ẻ-nin vạch ra vị trí lịch sử của nó 
cũng tức là vạch ra quy luật phát 
triền tương lai của nó. Về điều này,” 
Lẻ-nin xác định chủ nghĩa để quốc là 
giai đoạn đặc biệt của chủ nghĩa tư 
bản vơi ba đặc trưng: chủ nghĩa đế 
quốc là chủ nghĩa tư bản độc quyền; 
chủ nghĩa đế quốc là chủ nghĩa tư 
bản ăn bám và thối nát; và chủ nghĩa 
đế quốc là chủ nghĩa tư bản đang 
hấp hối. Các tính chất đó nói lên chủ 
nghĩa tư bản ở giai đoạn tột cùng này 
đã bộc lộ rõ nét sự lỗi thời, biến 
chất, thoái hóa. Vốn là tư hữu cá thề 
và cạnh tranh tự do nay chuyền 
thành tư bắn tập thề và độc quyền. 
chủ nghĩa tư bản đã lấy sự phủ định 
nó đề duy trì sự tòn tại bất hợp lý 
của nó. Vi vậy quy luật phát triền 
tất yếu của nó là đi đến điệt vong và 
nó phải được thay thế bằng một chế 
đỏ xã hỏi mới tiến bộ tơn — chả 


¡03 


nghĩa xã hội. Cho nên kết luận tác 
phầm, Lâ-nin đã khẳng định: «như 
thế hiền nhiên là đã có sự xã hội hóa 
sản xuất ròi.. những quan hệ tư hữu 
là một cái vỏ, không còn phù hợp 
với nội dung của nó nữa;... cái VỎ 
đó có thề ở trạng thái thối nất tương 
đối lâu (..nếu cái nhọt cơ hội chủ 
nghĩa phải lâu ngày mới chữa được) 
nhưng nó sẽ không tránh khỏi bị tiêu 
diệt » (8). 


Trong hoàn cảnh lịch sử đương 
thời, khi mà tầu kết tlế giới còn bị 
chủ nghĩa đế quốc thống trị cả về 
kinh tế lẫn chính trị và tr tưởng, thì 
những kết luận khoa học đó có ý nghĩa 
cách mạng lớn lên. Cho nèn tác phầm 
“chủ nghĩa đế quốc, giai đoạn tột 
cùng của chủ nghĩa tư bản » đã thực 
sự là ngọn đèn pha soi sáng cho hành 
động đấu tranh của giai cấp vô sẵn ở 
mỗi nước và trên toàn thế giới. Nhờ 
nhận thức đúng đắn và rõ ràng về 
bản chất, quy luật vận động và phát 
triền của chủ nghĩa đế quốc, giai cấp 


- vô sàn và đẳng của nó ở các nước đã 


có những chủ trương và hành động 
đúng đắn đây mạnh các cuộc đẫu 
tranh liên tục, có hiệu quả chống chủ 
nghĩa đế quốc, chống hệ tư tưởng của 
thế lực phản động đế quốc chủ nghĩa, 
chống chủ nghĩa cơ hội, mọi chính 
sách cải lương thỏa hiệp với chủ 
nghĩa đế quốc từng xâm 'nhập sàu 
rộng trong phong trào công nhàn ở 
nhiều nước. 

Bảy mươi năm trôi qua kề từ kbi 
tác phầm này ra đời, các vấn đề cơ 
bản nên ra trong đó còn giữ nguyên, 
tỉnh thời sự, cấp bách, sinh động: 
chung quanh những vấn đề này cuộc 
đấu tranh khốc liệt và không khoan 
nhượng giữa hai hệ tư tưởng tư bản 
chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa vẫn 
đang tiếp điển. Trong cuộc đấu tranh 
này, tác phầm của Lê-nin là vũ khi 


(6) Sách đã dẫn, tr, 500 
(7) Sách đã dẫn, tr. 538, 
(8) Sácb đã dẫn, (tr. 539. 


sắc bén vàÀ luôn Iuôn là nỗi kinh hoàng, 
khiếp sợ đối với giai cấp tư bản. Dưới 
ánh sáng khoa học và cách mạng của 
nó, chủ nghĩu đế quốc đã liên tiếp bị 
đánh lời từng bước và bị đánh đồ 
tửng bộ phận, đã bước sâu vào thời 
kỷ suy tàn, đã mi hắn quyền lực đối 
với đông đảo loài người tử khi chủ 
nghìa tư bản đã bị lật đỏ ở Nga và 
một loạt nước khác ở châu Âu và 
shâu Á... Táe phầm đã cồ vũ mạnh mẽ 
các nước thuộc địa trong đâu tranh 
giải phóng dân tộc và trong việc chon 
phương hướng đi lên của đất nước 
mình nhằm thoát khỏi sự áp bức, lệ 
thuộc vào chủ nghĩa đế quốc, Xây 
đựng một xã hói tiến bộ. Học thuyết 
Mác — Lê-nin về xây dựng xã hội mới 
đã được kiềm nghiệm bằng thực tiễn; 
chủ nghĩa xã hội đã trở thành một hệ 
thống thế giới và đang phát huy mạnh 
mẽ tác dụng là nhân tố quyết định xu 
hướng phát triên xã hội của loài 
người. œ Ngày càng có nhiều dân tộc 
không tìn vào chú nghĩa tư bản. 
không muốn gắn tương lai phát triển 
của mình với chủ nghĩa tư bản, kiên 
quyết tìm kiếm và tim ra những con 
đường cải tạo xã hội chủ nghĩa đât 
nước mình } (9), 


* 


Từ sau chiến trat.h thế giới thứ hai 
đến nay, trong nền kiich tế cảc nước 
để quốc -uất hiện nhiều hiện tượng 
kinh tế —xẽ hỏi mới, nềi bật là sự can 
thiệp: ngày càng sâu của nhà nước đề 
quốc vào các san bệ kính tế đối nồi 
và đỏi n:ưoa¿. liên tượng kinh tế — rà 
hội này đã có mắm mống từ thời kv 
đầu tông khống khoảng của chủ 
nghĩa tư bản và được Lê-nin gọi là 
chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà 
nước. Sự phát triền cao hơn của lưc 
lượng sẵn xuất và tỉnh hình kính tế - 
chỉnh trị ngày càng xấu đi, bất lợi 
đối với vận mệnh của cbú nghĩa "ư 


hẳn đã thús đầy n!à nước tư sản bức 
thiết phải can thiệp sâu vào kinh tế 
đề duy trì sự tön tại của chủ nghĩa 
đế quốc. làm cho chủ nghĩa tư bản 
độc quyền nthà nước phát triền và trở 
thành phô biến. Tuy nhiên sự phát 
triền nhanh chóng và phò biến của 
chủ nghĩa tư bẳn độc quyền nhà 
nước không phải IÀ sự chuyền biên 
của chủ nghĩa tư bản từ giai đoạn 
đế quốc chủ nghĩa sang một gui đo¿n 
đặc biệt nào đó của chủ nghĩa tư 
bản sau chủ nghĩa đế quỗ-; cũng 
không phải là mì mống của chủ 
nghĩa xã hội trong lòng chủ nghĩa Lư 
bản như những người xét lại nêu tô. 
Nó vẫn là chủ nghĩa tư bản để quốc 
chủ nghĩa. Về thực chất, chủ ng¡ĩa 
tư bản độc quyền nhà nước là hình 
thức vận động mới của quan hệ sản 
xuất tư bản ehủ nghĩa, hình thành 
trong giai đoạn độc quyền, khi chủ 
nghĩa tư bản đã lao *âu vào cuộc tông 
khủng hoàng trầm trọng cần sự điều 
tiết và kinh doanh của bạn thân nhà 
nước tư sản. Cho nên nó biều hiện 
fa là sư can thiệp trực tiếp của nhà 
nước tư sản vào quá trinh kính tế, là 
sư kết hợp giữa sức mạnh của các tô 
chức độc quyền và của nhà nước lư 
sản nhảm điều tiết sản xuất, chống 
đờ khủng hoảng kinh tế ngày càng 
gav gắt *®đề cứu văn chè độ tư hẳn 
chủ nghĩa, đề cố hết sức táng thêm 
lơi nhuận của giai cấp tư sản đế quốc 
cuủ n„hỉa bằng cách bóc lột giai cấp 
c¿ng nhàn và cướp bóc các tìng lớp 
nhàn đân đồng đảo ®Ð trong nước và Ä 
các nước phụ thuộc, 

Chủ nghĩa đế quốc ngày nay tuy 
vận động dưới hình thức mới với 
những thủ đoạn thông trị và bóc lội 
tình ví, nhưng bản chất của no 
không thav đỏi, cơ sở kinh tế của 
nó vẫn là sự thống trị của các tô chức 
độc quyền tư nhắn và nhà nước, cua 


(9) Cương linh Diều lệ Đảng cộng sân Liêao 
sô, Nxb Sự thát, lià nói — Nib T.ông tín xà 
éXô.vô-rti, Mãá!‹rco-va — 19%6, tr, 16, 
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tư bản tài chính tư nhân và nhà 
nước. Với cơ sở kinh tế đó, chủ nghĩa 
để quốc vẫn mang tính phần dộng 
tcần diện, Đại hội thứ XXV TT của ĐCS 
Liên xô kiăảng định: «Vẽ mặt chính 
trị. xu hướng đặc trưng đối với chủ 
nghĩa để quốc là tính chất phần động 
vẻ mọi phương diện ngày càng 
tàng» (10) Xu hướng đó biều hiện 
chủ vêu ở sự phát triền phô biển chủ 
nghĩa phát xHU mới, chủ nghĩa quản 
phiệt, chủ nghĩa chống công, chống 
Liên xÕ một cách cực doan, ở sự Xảm 
lược hoặc can thiệp trắng trợn vào 
nội bộ các nước, đe dọa khủng bố, 
đàn ấp không những đòi với các lực 
lrợng cách mạng, tiến bộ mà cả đối 
vơi những gì ngược lại ý đồ của chủ 
nghĩa đế quốc. Quá trình tien triền 
của lịch sử càng làm lung lay vị trí 
của chủ nghĩa để quốc thì ebính sách” 
của các thẻ lực đế quốc phản động 
nhất càng trở nên thù địch mạnh mẽ 
với lợi ích của các đân tộc. Chúng 
c¡ong phá ác Hiệt sự tiền bộ xã hội, 
tìm cách ngăn chặn bước tiên của lịch 
sử, của chủ nghĩa xã hội, mưu toan 
thực hiện sự phục thù vẻ mặt xã hội 
trén phạm vị toàn thế giới, 


Cùng với sự phát triền của chủ 
nghìa tư bản độc quyền nhà nước và 
sự triên kÈai của cuộc cách mạng 
khoa học — kỹ thuật, các mâu thuản 
kính tế và Añ kội cơ bản của chủ 
nghĩa để quốc đang bọc lộ øay gặt. 
Tình trạng luận quản và mất ôn dịnh 
của nên kinh tế ngày càng lăng, 
không hoàng chủ Rkỷ và khủng hoàng 
Cơ cau ngày càng thường xuyên 
và sâu sức, thất nghiệp tăng mạnh, 
lạm phát trở thành kinh niên, nợ năn 
nhà nước chóng chất, khủng hoàng 
nga vên Hiệu, nắng lượng Và môi trường 
cay gai v.v, Alọi tài họa xã hội của 
t::h trang kinh tế đó đồ lên đầu nhân 
can lao động trong các nước đề quốc 
chủ nghĩa và các nước phụ thuộc. đồng 
thởi cũng đõ lên đầu lắn nhau giữa 
cac nước để quốc 
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Tại dinh lũy chủ nghĩa đế quốc, 
bọn độc quyền lợi dụng nhà nước và 
những thành tựu của cuộc cách mạng 
khoa học kỹ thuật, thực hiện sự phân 
phối lại thu nhập quốc dản có lơi cho 
chúng, gày thiệt hại lớn cho nhân dàn 
lao động. Bị buộc phải nhượng bộ 
chút Ít trong việc cải thiện điều kiện 
lao động và mức#:ống do ảnh hưởng 
ngày càng lớn của chủ nghĩa xã hội 
thế giới và cuộc đấu tranh rộng lửn 
của công nhân lao động trong nước. 
chủ nghĩa tư bản dộc quyền Nhà nước 
kết hợp các thủ doạn lửa bịp, mua 
chuộc với sự tiến công trực tip vào 
mức sống và các quyền của những 
người lao động. Vi vậy cuộc đấu tranh 
của giai cấp công nhàn và dòng dào 
các tầng lớp nhân dân chống nạn thắt 
nghiệp, chống chạy đua vũ trang, 
chống áp đặt chính sách khắc khô của 
tư bản độc quyền và nhà nước của 
chúng ngày càng sôi sục. © 

Thi hành chính sách thực dân kiều 
mới, chủ nghĩa đế quốc tước bỏ nội 
dung chủ quyền dân tộc mà các que 
gia trẻ luôi mới giành được; lợi dụng 
sự phụ thuộc về kinh tế và kỹ thuat; 
vị trí không bình đẳng của các nước 
này trong nèẻn kinh tế th giới tư bản 
chủ nghĩa, chúng bóc lột các nước 
đang phát triền một cách nịng nề 
bằng xuất khầu tư bản, trao đồi không 
ngang giá, cho vay nặng lãi v.v, Œj 
đa sỐố các quốc gia trẻ tuôi này nợ 
nần chồng chất, nền kinh tế kiệt quệ, 
đời sống của đông đảo quần chú: g 
lao động nghèo khồ, đói rét, mu chữ, 
bệnh tại v.v. Có thề nói rằng sự Tiếp 
tục tồn tại của chủ nghĩa de quốc một 
phần đáng kề là nhờ việc ăn cướp, 
bóc lột tàn nhân cóc nước dang phát 
triền. Căm thủ chủ nghĩa đề quốc vòn 
đã và đang gày ra bao lội ác tàv trời, 
các đản Lộc mới được giải phòng dang 
đầy mạnh cuộc dâu tranh nhàm thoát 

“ 


(10) Cương lĩnh, Điều lệ Ddng cêng sẻn liên 
sô, Nxb Sư thất. 11A4 nội Nxb lhông 
Nô-vô-štI, Malt-xcơ-va, 1956, tr. 2U, 
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khổi ách nô lệ thực đân kiều mới, 
củng cố nền độc lập chính trị thật sự, 
tiến lên giành những thắng lợi quan 
trọng tử đảu những năm 70. Nhiều chế 
độ độc tài, ftạy sai của chủ nưhĩa thực 
đàn mới, nhất là của chủ nghĩa thực 
đản mới ÄXÍ$ đã lân lượt sụp đồ; sau 
khi giành dược độc lập thật sự, nhiều 
nước đã chọn con đường phát triền 
phí tư bản chủ nghĩa, hướng tới chủ 
nghĩa xã hội. 


Phong trào đấu tranh của giai cấp 
công nhìn và nhân dân lao động ở 
chính quốc và ở các nước phụ thuộc 
Irong hơn chục năm qua đã giáng 
những đòn nặng nề vào ác» thống trị 
bóc lột của ecbủ nghĩa đế quốc. Các 
phong trào đó đã góp phần làm cho 
màu thuần giữa để quốc và đế quốc 
càng tiêm sâu sắc. 


Do suy yếu sau thất bại thảm hại Ở 
Việt nam va Đông dương cũng như Ở 
nhiều nơi khác trên thế giới vả đo tác 
động của quy luật phát triền không 
đều của chủ nghĩa tư bàn, chủ nghĩa 
đế quốc Mỹ dã mát địa vị là trung 
tàm đế quốc chủ nghĩa duy nhất của 
thế giới. Ba trung tâm đế quốc chủ 
nghĩa thế giới: Mỹ. Nhật và Tây Âu 
đã hính thành từ đầu những năm 70. 
Cuộc canh tranh kính tế quốc tế của 
tự bản phát triền thành cuộc đấu tranh 
kinh tế và chính trị gay gắt giữa ba 
trunø tâm đó. Mặc dù lợi Ích giai cấp 
đòi bói phải có sự liên hợp thông nhất 
nào đó đề chóng chủ nghĩa xã hội và 
các phong trào cách mạng và dân chủ 
đang đàng cao, chủ nghĩa dẻ quốc thế 
đới khôi thể thủ tiêu những mâu 
[huần giữa chúng vì màu thuẫn về 
quyền lợi kinh tế và chính trị ngày 
càng sàu sắc, Các củñộc đối địch để 
quốc chủ nghĩa diễn ra rất quyết liệt 
đưới hình thức những cuộc chiến 
tranh kính tế®, ®Sehiến tranh thương 
mai ®, œ chiến tranh tiên lệ và tỷ suất 
lợi tức » v.v. Sự đối địch đế quốc chủ 
nghĩa đang làm cho chủ nghĩa đế quốc 
có những chia rẽ sảu sắc tạo ra những 


khả năng phản hóa và làm suy yếu 
chúng 


Trong những năm qua, Mỹ, tên trùm 
để quốc điên cuồng chống chủ nghĩa 
xã hội, ra sức tái chạy dua vũ Irang 
Và quần sự hóa vũ trụ, nhằm tạo ra 
những đơn hàng béo bở cho các tồ 
hợp công nghiệp — quần sự, hy vọng 
bằng cách đó làm sống động trở lại 
nên kinh tế quân sự tóa vốn đang 
khủng hoảng kéo dài, và giành lại ưu 
thế quản. sự đã mất. Hành động điện 
cuồng và phiêu lưu đó của chủ nghĩa 
đề quốc nhất là của dể quốc Mỹ buộc 
toàn nhân loại phải cảnh giác. Phong 
trào hòa bình, một mũi nhọn tiến công 
vào cl:ủ nghĩa đế quốc treng những năm 
qua đã phát triền chua từng có. Cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa do Liên xô làm 
trụ cột, với tiềm lực kinh tế và quốc 
phòng hùng mạnh, là thành trì vững 
chắc, là chỗ dựa tin cậy cho cả loài 
người trong công cuộc đấu tranh loại 
trừ nguy cơ hạt nhân, bảo vệ hòa 
binh. 


Những thủ đoạn, biện pháp và hành 
động điền cuồng của chủ nghĩa đế quốc 
trong giai đoạn hiện nay có đem lại 
lợi nIh:uận to lớn cho chúng, eko phép 
chúng giữ được một số vị trí cụ thề 
về kinh tế, chính trị, quân sự v.v. và 
tạm thời duy trì sự tồn tại của mình, 
Nhưng kết quả tông thề của những nỗ 
lực nói chung, cũng như từng biện 
pháp mà chủ nghĩa đế quốc ngày nav 


-SỨ đụng đều có tỉnh chất như con đao 


hai lưỡi, trực tiếp và trước mất thị 
nó fạo ra một sự êm(iu, một sự kích 
thích nào đó đề duy trì bước phát 
triển kinh tế, chống Khủng hoảng ở 
mức độ nhất định: nhưng về cơ bản 
và làu đài nó lại tích lũy những nhân 
tố làm sâu sắc thêm các mâu thuận 
vốn có của chủ nghĩa để quốc. Sở dĩ 
như vậy là vì bọn tư bản độc quyền 
nhà nước cố kim giữ lực lượng sản 
xuất xã hội hóa cao và đồ sộ trong 
cái vỏ quan hệ chiếm hữu tư nhân tư 
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bản chủ nghĩa ngày càng thu hẹp trong 
phạm vi một: nhóm nhỏ tư bản kếch 
sủ trên cơ sở tăng cường bóc lột giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động. 
Điều đó đã và đang làm cho mâu 
thuẫn cơ bản trong xã hội tư bản ngày 
nay càng thêm sâu sắc và sóm muộn 
tất yếu phải được giải quyết theo quy 
Luật tiến hóa của lịch sử. 

Chính là xuất phát từ những luận 
điềm về chủ nghĩa đế quốc của Lê" 
nin mà Đại hội thứ NXVII của DCS 
Liên xô đã khẳng định «không một 
«biến tướng”, nào, không một thủ 
đoạn nào của chủ nghĩa tư hản hiện 
đại có thề hủy bỏ các quy luật phát 
triền của nó, có thê loại trừ được sự 
đối kháng gay gắt giữa lao động và 


tư bản, giữa bọn tư bản độc quyền 
và xã hội, có thê đưa hệ thống tư bản 
chủ nghĩa không tránh khỏi điệt vong 
về mặt lịch sử ra khỏi tình trạng 
khủng hoảng toàn diện. Biện chứng 
của sự phát triền là ở chỗ các biện 
pháp mà chủ nghĩa tư bản áp dụng 
nhằm mục đích cũng cô vị trí của nó 
tất yến sẽ làm cho các mâu thuẫn nằm 
sâu trong lòng clbủ nghia tư bản ngày 
càng thêm gay gắt. Chủ nghĩa đế quốc 
là chủ nghìa tư bản ăn bám, mục nát 
và đang giầy chết, là đêm trước của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ® (11). 


(1!) Cương lĩnh, Điều lệ Đảng cộng sản Liên 


sẻ, Nxb Sự thậ? Hà nôi—Nxb Thông tắn xã 
Nóô-vô-xIJ, Máit-. cơ-va, 1966, tr. 22—23. 


CÙNG TÒN TẠI HÒA BÌNH..: 
(Tiếp theo trang 98) 


các vấn đề trước mắt cũng như lâu 
đài trong quan hệ giữa hai nước. Xiột 
lñn nữa, chúng ta chính thức tuyên 
bố rằng : Việt nam sẵn sảng đàm phân 
với Trung quốc bắt cứ lúc nào, bất 
cứ cấp nào và bất cứ ở đàu nhằm bình 
thường hóa quan hệ giữa hai nước, 
vì hòa bình ở Đông Nam Á và trên 
thế giới, 


Tồn tại hòa bình giữa các nước có 
chế độ chính trị và xã hội khác nhau, 
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loại trừ chiến tranh xâm lược đang 
là xu thế lịch sử có sức hút mạnh mẽ. 
Kế hoạch hòa bình toàn diện về châu 
Á - Thái bình đương do đòng chí Tông 
bí thư UBTƯ ĐCS Liên xô M.X. Goỏe- 
ba -trốp đưa ra tại VIa-đi-vô-xtốc nưàyv 
càng được sự ủng hô mạnh mề của 
những người có lương tri trên toàn 
trái đất, Trong đà tiền chung không 
thề đảo ngược được của lịch sử loài 
người, chúng ta chân thành mong múi 
các nước ASEAN sớm cùng chúng ta 
và các nước trên bán đảo Đông đương 
thiết lập lại quan hệ cùng tòn tại hỏa 
binh, xảv dựng Đông Nam Á thành 
khu vực hòa bình, ôn định và hợp tác, 


———— —m_— _——m =m_—_—— 


TATTTII KOHTLHIAH Ne 3~ 1987 


IIEPEHOBAfØ — IlocrponTrb ÍÏaHHOHa1bHO€ COỐDAHH€ HO/1.IHHHO ,LOHCT- 
B©IIHDIM ODFdIHOM TOCY/11DCTBeHHOTO ynpap.tenns, II F:II XI TXO — 
H3ItHoHa.IbHoe coốpanne VIIÏ €O3bIBa : IDOØCMbI OỐHOB.I©HH5'.  w %4 — 
[[D©O/LO.IGTb_ TDV,HOCTH, VCHOIHHO BDIIO.IHHTbB 3€OHOMHUCCKHIG 38,131. 
HH ELHE TXHỊH 2THHTIb — Í 1/116 2K1011M OØD30M HDCTBODIITB B 2KH3Hb AKOH 
O ceMbe ii6pare. OBXMIEHLAIHEHH2I VAT — oi e.1onedecworo ĐAKTopa 
B CO¡LI3/1HCTHUGCK© S1 CTDOHTeAbCrBe, TX.\[T THIH—O6iiou.1eHite MBIHII- 
©1118 € TOHRIí 3D€HHS MeTOänoAornn. /AÀIE T.VXAI — Hopiie TpCGỐOBAHH1, 
tIDC/ILb51B/118GMBI€ K HDOI1AraH11H€TCKROïfi pa6ØoTe cpe/t paØounx Macc. /Tbl# 
B¿ÀIT 212XT — BheiDlidg 2ÿOHOMHWA, 2CHODT H HMIIODT HA HCDBOM 2TâII6 
ñepexoalioro nepioa K couHa/3My. XO.\HI XHIIH - XYipnoe coev- 
LIGCTBOB1IiIH6 M€)KY I1BYMđ TDYIIAMH €Tpan ACEAHT n [li 1oHraø, 


EEVIEW OF COMMUNISM N, 3- 198z 


EDITORIAIL. — Aflaking the National Assembly reallY efficient. NGUYÊN HỮU 
THỌ — §Llì Legislature c£ the National Assembly — Some problems on reiewal, 
* *%x *%_ Ìet us ovyercome ii nmnediate dđifficultlics and earrVv out the eco:iornie 
tasks suecessfully. NGUYÊN THỊ DỊNH —WeIH implementing the law on 
Marriage and PFamily. EXCHANGE GE VIEWS — Ôn the role of human faector 
in the cause of socialist building. THÁI NINH — Henewal of thinking: ao 
ashieet of methodology. ĐAN TÂM — New requirements in the lask of worker 
campaign. LƯU VĂN ĐẠT — External Íconomy, export and imporL in the 
[irst stage of the transitional, period to saeialism, HOANG HHIIỆN — Peacefa 
€o-existenee between the 'two bloes — ASI2AN and Indocbhina. 


REYUE DU COMIMUANISME N° 3- 1987 


EIDITORIAL — Edifier mne Assemblée nationale vraUùnent efficaee. NGUYÊN 
HƯU 1HỌ — LẺ Assemblée nationale—VIIIe 1/øislature. Quelqiies problẻrnes dụ 
renouvcau. # #% * Yaincre les difficultés đang tinmédiatý, aecomiplir les tầches 
econoiniques. NGUYÊN THỊ DỊNH — Bien appliquer la loi sur le mariage et lạ 
famille. ECHANGE D' [DEES — Sur le faeteur humain đans Pédification du 
soeialisme. THÁI NINH — Henouvyecau đe la pensé^: aspeet méthodologique, ĐAN 
TAMT—Nouvelles exigenees du travail de mobilisaHion chez les ouvriers. LƯU 
VĂN ĐẠT — Relstions économiques extérieures,l'exportation —  importation đans 
Iẻtape initiale de la période đe transition au soeinlisme. HOANG HHIIN—Coexis 
tence paecifique entre les deux grotpes de pavs đ) ASEAN cLd' Indoehiue, 


2 REVISTA DEL COMDU.YISMO NÑ* 3— 1987 

“ 

ÍDITORIAI — IEdificar una Asamblea Nacional vcrdaderamente ecficaa, 
NGUYEN HIỮU THỌ — Octava [.egislitura de la Asamblea Naeional — Al¿nnos 
problemas sobre la renovación. %  # ~— Superar las di[icula.ïcs Ítinediulax ý 
realizar exitosamente las lareas económiecas. NGUYEN THỊ ĐỊNH — Cuimpiur 
bien la cv del Xatrimonio y la Familia. TNTEHCAMBIOS DỊ OIPINIONEST— 
Sobre el factor del hombre en la edificación del socialismo. TÌLVE NINH — 
1enove€ión de] pensamienfo: un aspecto de la metodología. ĐA TÂM Nuevis 
©Xigencias en la moyilización obrera. LƯU VĂN ĐẠT — Las relaciones econóimi- 
Ca» cXxIeriores y là exportiCion — ñinporftación en la clapa inicial del período 
de transieión al soeialismo, HOÀNG HHIIỆN — La coexistencia pacifica entre 
đòs grupos de paises de ASEAN e Indochina. 


TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
SỐ 3-1987. NĂM THỨ NNXHI C175) 


E.Jt € le 


$9 


Xã luận — Này dựng một Quốc hội LUẬU sự có năng lực 

NGUYÊN HỮU THỌ — Quốc bội khóa VIH — mây vấu đề đôi mới 

*%* *%* x_— Rliác phục những khó khăn trước mát, thực biện thắng lợi 
các nhiệm vụ kinh tế 

NGUYÊN TÍỊỊ ĐỊNH — Thực hiện tốt Luật hỏn nhàn và gia định 

Trao đôi ý kiên — Về vai trò nhân lỗ con người trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội # THRÀN ĐÌNH HOẠN, NGUYÊN 
VĂN HẠNH, HÀ XUÂN TRƯỜNG, HOÀNG THƯỜNG MINH, 
NGÔ THÀNH DƯƠNG, TƯƠNG LAI. KHÔNG DOẶN HƠI. PHAN 
HIỀN, ĐĂNG: NGIHÊM VAN, ĐẶNG THANH LỄ 

THÁI NINH — Đồi mới tư duy: khia cạnh phương pháp Huàn 

DAN TÂM — Yêu cầu mới của công tác vàn động cong nhàn 

LƯU VĂN DẠT ¬~ Kinh tế đối ngoại xuất — nhập khiu trong chặng 
đường đầu tiên của thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

NGUYÊN BÌNH — Quản triệt mấy nội dung chủ yếu theo hướng tư duy 
mới đã nẻu trong nghị quyết 306 (đự tho) của Dọ chính trị 

DUY NGII — Đồi mới eơ chế quản lý bảo vệ thực vật trong nòng nghiệp 

Điều tra & 1 ÚU LL\XNH — Ngành chăn nuôi bộ sữa ở Mộc châu đi 
đến đàu 2 

XUÂN HOÀNH — Một điền hình năng động trong kinh đoanh thương 
nghiệp 


Thư pửi Bộ biên tệp % LÊ HÙNG — «Phải giữ gin Đứng ta thật 


tronø sạch ? 

HOÀNG HHIEN — Cùng tồn tại hòa bình giữa hai nhóm nước ASEAN và 
Đông dương 

BÙI NGỌC CHƯỞỜNG - Bản chất, đặc điềm và địa vị lịch sử của chủ 
núgi1a để quốc 


—————__n BÖb___ __._Ắ ————n=ns=srnne 


13 


99 


QETEGLNGHHGGTHGUEEGETGGTTE-tESGGHEONEEDWGLRHUAGTRECEE GEELVEEGET THOA GHẾ NET EHEDEOLDDE 


Trụ sở B2 biên tập: 

J. Nguyễn T:ượg Tên — lià nại, Đầy nói: *20651 — 52062 

Trụ sở cơ quan thườanz trú tại miền Nam: 

192. Phạm Ngọc Thạch — T. P. Hồ Chí Minh. Dây nói : 2576§ — 22010 


—— 


+ EI# A #] 
GHIA0 LiU PUB. SERViCE 


m ¬"=- . . hs. 
| Các bạn " 1c 
| x->=..- 
¬ 
Áo BI. 
| ¬ 
| ° ° te- ¿7 
| l. li 
| sề aï- tễ : : 
| TRƯỜNG CHỈNH n | 
tr: 
~ Đồi mới là đòi hỏi bức TÈ 5š r”>^ la 
thời đại ` 3... 
ại ` =; HH “...., 
® 7 | 
`, “ sS 
.. vưNNN 
Điện và lời chà š T 
— Điện và lời chào mừnổ g 
?® HN — = TC, 
cộng sản Việt nam se 


~ Những tham luận tại Ê.._ _„- -v. ~..- ‹~=«s seằ 
lần thứ VI của Đẳng 


| 
| 
NHÀ XUẤT BẢN SỰ THẬT | 


lo tại Nhả in TẠP CHÍ CỘNG SẢN Chỉ số: 12651 ( Giá: 68@9 


} 
⁄ 


4.1987 


TẠP CHÍ CỘNG SẲN 


(Cơ quan lý luận và chính trị 
của Đảng cộng sản Ÿiệt nam 


ĐỒNG CHÍ LÊ DUẨẦN 


nhà lãnh đạo lỗi lạc 
của Đảng và nhân dân ta 


NGUYÊN VĂN LINH 


Tỏng bí thư Ban chấp hành trung ương 


đân và quản đội ta ký niệm lần 

thứ §0 ngày sinh đồng chí Lê 
Duän, người học tro xuât sắc của Bác 
Hồ vĩ đại, nhà lãnh đạo lỗi lạc của 
Đẳng, nhân dân và quân đội ta, chiến 
sĩ kiên cường của phong trào cộng 
sản quốc tế, pihong trào công nhân và 
phong trào giải phóng đân tộc. LÀ 
chiến sĩ lớp cận vệ đầu tiên của Đăng. 
đồng chí Lê Duần đã cống hiến trọn 
đời mình cho sự nghiệp giải phóng 
dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân 
và lý tưởng còng sẵn chủ nghĩa. Cuộc 
đời gần sáu mươi năm hoạt động cách 


' GÀY 7-1 năm nay, Đảng ta, nhân 


mạng liên tục của đồng chí, từ khi. 


Đăng cộng sẵn Việt nam 


tham gia phong trào yêu nước và dân 
chủ năm 1928 đến khi trái tim đồng 
chí ngừng đạp là một tấm gương sáng 
cho chúng ta noi theo, 


Đồng chí Lê Duẩn là một chiến sĩ 
cộng sản kiên cường. Với lòng yêu 
nước sâu sắc, dòng chí chiến đấu 
không mệt mỏi chống để quốc và tay 
sai vì sự nghiệp giải phóng đân tộc, 
giai phóng giai cấp còng nhân và nhân 
đân lao động. Lý tưởng và hoài bão 
suốt đời của dòng chí là nước nhà độc 
lập, thống nhất, phòn vinh và trở 
thành một nước xã hội chủ nghĩa. 
nhân đân làm chủ đất nước, có cuộc 
SỐng no ấm và văn mỉnh. Lý tưởng 


và hoài bão ấy là lẽ sống, là nguồn 
gốc nghị lực và tỉnh thần sắng tạo dồi 
dào của đồng chỉ. Trước những thứ 
thách gay gái, đồng chí dều vượt qua: 
Hai lần bị bắt và ở tủ, có lúc tính 
mạng bị đe dọa, đồng chí đã nêu cao 
khí tiết cộng sản chủ nghĩa, giữ vững 
niềm tin sắt đã vào thắng lợi của cách 
mạng. Đồng chí đã hoạt động ở tất cả 
các miền của đất nước, cùng đồng bảo 
và đồng chỉ chiến đấu vượt qua mọi 


khó khăn gian khỏ, hoàn thành 
nhiệm vụ. 
Đồng chí Lê Đuần là nhà chiến 


lược, nhà lý luận của cách mạng Việt 
nam bên cạnh Bác llò và các đồng chỉ 
lãnh đạo khác. Đồng chỉ đã góp phần 
cống hiên quan trọng vào sự nghiệp 
xây dựng lý luận của cách mạng nước 
ta. Đồng chí đã cùng đồng chí Nguyên 
Văn Cừ và các đồng chí khác có sáng 
kiến về tập hợp lực lượng cách mạng 
trong Mặt trận dân chủ trong những 
năm 1937 — 1959, dựa trên cơ sở rút 
kinh nghiệm các phong trảo đấu tranh 
rộng rãi của quần chúng nhân đân 
nước ta hồi bấy giờ. Khi chiến tranh 
thế giới thứ hai nỗ ra, đồng chí là một 
trong những người đề xuất sáng Kiến 
thành lập Mặt trận thống nhất đân 
tộc phân đế Đông dương thay thế Miặt 
trận đân chủ, đề lên hàng đầu nhiệm 
vụ giải phóng đản tộc; lạu gác nhiệm 
vụ cải cách ruộng đất nhằm tập hợp 
các lực lượng yêu nước đánh đỏ ách 
thống trị của chủ nghĩa thịrc dàn 


Đồng chí đã góp phần cùng Bác Hồ 


và Trung ương Đẳng chuần bị cuộc, 


kháng chiến chống Pháp và trực tiếp 
lãnh đạo cuộc kháng chiến ở miền Nam. 


Công lao to lớn của đồng chỉ Lê Duần 


là đã cùng với Bác Hồ và Trung ương 
Đảng quyết định đường lời kháng 
chiến chỗng Mỹ, cứu nước, phát triên 
khoa học và nghệ thuật quân sự. chỉ 
đạo cuộc kháng chiến thân thánh của 
nhân dàn và quân đội ta, đưa lại thắng 
lợi lịch sử hoàn thành sự nghiệp giải 
phóng dân tộc, thống nhất Tòö quốc, 


đưa cả nước ta tiến lên chủ nghĩa 
xã hội. 

Xuất phát từ tư tưởng chỉ đạo của ˆ 
Bác Iilồ, của Đẳng, đồng chí đã làm 
sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận và thực 
tiễn nhằm xác định và hoàn chỉnh 
đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta, từ sẵn xuất nhỏ tiến thẳng 
lên chủ nghĩa xã hội, không qua giai 
đoạn phát triền tư bìn chủ nghĩa. Đó 
là các luận điềm về làm chủ tấp thê 
xã hội chủ nghĩa, vẻ ba cuộc cách 
mạng, về cơ chế Đăng lãnh đạo, nhân 
đàn làm chủ, Nhà nước quan lý; v.V, 


Đồng chí Lê Duâần luôn luôn suy: 
nghĩ tìm tòi trong các quá trinh chỉ đạo 
cách mạng, nhất là trước những bước 
ngoặt của cích mạng và những tỉnh 
hưởng phức tạp. 

"Nêu cao tỉnh thần cách mạng và 
sú nợ tạo, đồng chí chăm lo bảo Vệ sự 
trong sáng của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin, góp phản làm cho nỏ phong phú 
bằng những kinh nghiệm cúa cách 
mạng nước ta. 

Đồng chí Lê Duần là nhà tò chức 
và lành đạo tài năng. Trong quá trình 
hoạt động lâu dài của mình, đồng chỉ 
luôn luôn coi trọng công tác tò chức. 


-Ở các nhà tù Hỗa lò CHà nội), Sơn la, 


Khám lớn (Sài gòn), Côn đảo, đồng 
chí chăm lo góp phần xây đựng chỉ 
bộ, đoàn kết tù nhân, đấu tranh chống 
chế độ giam cầm hà khắc của dịch, tồ 
chức học tập chính trị, lý luận, đào 
tạo cản bộ cách mạng. 

Trong thời kỷ Mặt trận dân chủ 
(1937 — 1939), là Bí thư Xứ ủy Trung 
kỷ, đồng chỉ lãnh đạo việc xây dựng 
lại các cơ sở, khôi phục hệ thống tÒ 
chức của Đảng, tuyên truyền, tồ chức 
lãnh đạo quần chúng đấu tranh chồng 
bón phản động thuộc địa và quan lại, 
cường hào. chống ấp bức búc lột, đòi 
cúc quyền đân sinh, đân chủ, chống 
nguy cơ chiến tranh: Dưới sự lãnh 
đạo của Xứ ủy do đồng chỉ đứng đầu. 
các tô chức đẳng sử dụng lính haạt 
các khả năng hợp pháp, kết bợp với 


đấu tranh của quần chúng, tăng cường 
lực lượng và ảnh hưởng của cách 
mạng. chuẩn bị đối phó với tình hình 
thay đói xấu đi. ` 

Trong thời kỳ kháng chiến chống 
Pháp, là Dí thư Xứ ủy Nam bộ, rồi bí 
thư Trung tương cục miền Nam của 
Đảng, người lãnh đạo chủ vếu cuộc 
khả n¿ chiến ở miền Nam, đòng chị đã 
củng các đồng chí lãnh đạo khác tồ 
chức và đoàn kết cúc lực lượng yêu 
nước thống nhất trong ÄXlàt trận dân 
tộc, tiến hành cuộc chiến đấu anh 
đũng cú: đồng bào và quản đội, góp 
phần to lớn danh thắng bọn thực đân 
xâm lược Pháp trong ca nước, 


Trong thời kỷ chống Àfÿ, cứu nước, 


đồng chí Lê Duïn là Bí thư thứ nhất,, 


rò: Tỏng bí thư Ban chấp hành trung 
ương. địi cùng với HBác Hộ và Trung 
ương tách đạo toàn đăng, toàn dân, 
toàn quán tì tiến hành cuộc kháng 
chiến anh hàng, đánh tháng hoàn 
toàn lên đế cuóc xâm lược đâu So, 
đứa đản lọc tạ đến thắng lợi oanh 
Hệt, làp được những chiến công hiền 
hạch tron lịch rử dàn tóc Việt nam ta 

Nau thắng lợi chến.: MỸ, cứu nước, 
đồng chí đã cùng Trung ương làng 
Hãnh đạo toàn quân. toàn đân ta bảo 
Yệ toàn vẹn lãnh thỏ của Tô quốc ta. 

[Là chiến sĩ quốc tế kiên cường, 
kiên trị nguyên tắc kết hợp sức mạnh 
dàn tọc và sức mạnh thời dại, đồng 
chí Lê Duän khỏng ngừng phần đấu 
cho sự doàn kết quốc tế của phong 
trào cộng sản và công nhân và tát cả 


các lực lượng cách mạng và tiễn bộ 
khác trong cuộc đấu tranh chung 
chống chủ nghĩa đế quốc vì hòa bình, 
độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa 
xã hội. Đòng chí đã góp phần to lớn 
Vào việc xây dựng, củng cố và tăng 
cường đoàn kết hữu nghị và quan hệ 
đặc biệt Việt nam — Lào — Cam-pu- 
chia; củng cố và phát triền sự hợp 
tác toìn điện và tỉnh đoàn kết chiến 
đầu giữa Việt nam với Liên xò và các: 
nước khác trong cộng đòng xã hội 
chủ nghĩa. 


Đồng chí Lê Duần là người còng 
sản iuung thực, giàu lòng nhân ái, gìn 
gũi nhân đân, hòa mình với quần 
chúng. 


Công hiển của dòng chỉ lê Duán 
đối với sự nghiệp cách mạng :của 
Dáng ta và nhân dân ta thật là to 
lớn. Nhân dân ta mãi mãi 
còng lao của đòng chí. 


nhớ ơn 


Kỷ niệm lần thứ 80 ngày sinh củi 
đồng chí Lê Duâần, chùng ta trần trọng 
gìn giữ và phát huy những đi sản quý 
báu của đòng chí, tiếp tục eon dường 
của Đảng và của Bác Hồ kinh yêu, 
chăm lo tăng cường sức mạnh đoàn két 
nhất trí của toàn đảng, toàn quản và 
toàn dàn chung quanh Han chĩâp hành 
trung trưng Đảng, ra sức phảae dàn 
thực hiện tháng lợi Nghị quyết Đại 
hỏi VI cúi Đăng, đưa sự nghiệp cách 
mạng vẻ vang của nhân dân ta vượt 
qua mọi khó khăn, thử thách, tiến lép 
giành những thắng lợi mới. 


Xã luận 


KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TRONG 
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN KINH TẾ=XÃ HỘI 


z 


JOVYG những năm qua, đướt sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng khoa 
học, k thuật nước ta đã lớn lên nà có những đóng góp nhất định ào 
sự nghiệp vàu dựng ðà bqo pệ Tô quốc. Cán bộ khóa học, kỹ thuật của 
chúng ta hiện na có khá năng tiếp Phụ oà nhanh chóng làm chủ được kÐ 
Ihuật nà công nghệ tiên liền của thế giới, đã đạt được những thành tựu đảng 
lự hào trong nghiên cứu 0à ứng dụng các giống cải trồng. 0ật nuôi, các công 
nghệ mới, pại liệu mới, đồi mới sản phầm. góp phần đáng kề oào phát triền 
- nòng nghiệp, giải quyềt những khó khan 0ề năng lượng, giao thông ận tải, 
nguyên liệu, nặt liệu, trang bị, phụ tùng thau thế 0.o. Nếu dược tô chức 0à sử 

- dụng that tốt, đội ngũ nàu còn có hề có nhiều cống hiến to lớn hơn nữa. 


Tuu nhiên, cách mạng khoa học — kỹ thuật ở nước †a oản chưa thê hiện 
rõ 0‡ Irí then chối của nó Irong cuộc sống. Nhoa học, ÄÙ thuật chưa thực sự 
là căn cứ cho các quuŠt định quan trọng pề phái triền kinh lễ — ra hội. Đã 
có được bao nhiều người, bạo nhiều cấp ủỤ dáng thấu rõ sự bức bách phải 
lău khoa học, RD thuat làm động tực quan trọng đề lăng trưởng kinh lễ 0à 
Add dựng .cã hội nản mình, hạnh phúc 2 AXạt khác, lực lượng Rhoa học, kỹ 
Ihudtl cũng chứa pươn lên đádptng có hiệu qua những yẻêu cầu to lớn, cấp 
bách của hinh lẽ ða vũ hội; mọt số hoại dòng khoa học, Âÿ thuật chưa lập 
Irung hướng Đề các mục tiêu kinh tế — vã hội chủ yêu nhấi. Tác động của 
Thoa học, ÑÐ thuật Trong cuộc sống thực liền, do đó, chưa mạnh mẽ. 


Dại hội thứ VI của Đảng, rnột lân nữa lại nhấn mạnh 0ị trí then chối 
của cách mạng khoa học — Â thuật, chỉ rõ “trong điều kiện thế uiới đang 
liền nhanh do giúd đoạn tơi của cuộc cách mạng khoa học — Rữ Thuật nà 
qua Tùnh hình thực lề của ước da cảng thàu rõ sự Đức bách phái làm cho 
khoa học, EÑ Lhuật thải sự trở thành một động lực to lớn dày nhanh quá 
trình phát triền Ñinh lễ — œđ hội của đặt nước » (1). | 


` 


Tháu suốt lính thân Nghị quuết Đại hội thứ VI của Đăng, các hoạt 
động khoa học 0à Kỹ thuật phải hướng 0ào phục ụ ba chương trừnh hình tế 
lớn: lương thực — Lhực phầm. hàng liêu dùng ða hàng xuất khău. Nhoa học 
+đ hội, khoa học lự nhiên, khoa học kỹ thuật kết hợp chát chế 0ới nhau, 
những nưục Hiệu tồng qui của những năm còn lại của chặng đường đầu tiên là 


(1) Dáo cáo chính (trị của BCIHTƯD tại Dại hội VÍ, Tạp chí Cộng sản, sĩ 1-1087, r, 5Í, 


ồn định mọi ¡mặt tình hình kinh tế — xã hội, liếp tục vây dựng những tiền 
đề cần thiết cho 0piệc đầu mạnh công nghiệp hóa xÑ hội chủ nghĩa trong chặng 
đường tiếp lheo ma phát triền. Tũt cđd phải lập trung lực lượng giai qui 
những uấn đề khoa học, kỹ thuật cấp bách, có hiệu qua Lhiết thực dề nâng 
cao rõ rệt nàng suất (ao động, chãi lượng oà hiệu qua của nên Rỉnh lẽ quốc 
đàn. Hoạixđộng khoa học 0à RE thuật không chỉ dừng lại ở các Phản nghiên 
cứu — triên khai, Rhông chỉ đóng khung ở các 0iện. các trưởng mà phải tHỉ 
sâu Đào từng nhà máu, từng cánh đồng, phải Lhu hút hàng triệu quản chúng 
lao động. Có nhân nhanh các điền hình liên tiền nề dp dụng khoa học. Kỹ 
- thuật ra diện rộng mới nâng cao được năng suấi lao động + hội, hiệu quả 
của nền kinh lễ quốc dân, mới thề hiện rõ 0ai Irò (động lực to lớn? của 
khoa học, kỹ thuật nà oị trí lhen chối của cách mạng khoa học — kỹ thuải 
[rong cuộc sống. : 


Cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật trền lhé giới hiện dã bước sang gial 
đoạn mới. giai đoạn cách mạng 0è công nghệ, (đang lác động s&u sắc đến 
toàn bộ các lĩnh pực hoạt động của +Ã hội loại người. 


Bất cử nước nào khi xác định chiến lược phát triền của mình cũng phải 
lính đến 0uiệc tranh thủ thành tựu cách mạng khoa, học — Kỹ thuật đề đầu 
nhanh sự phái triền kinh lễ — xã hội. Ninh nghiệm thể giới cho thấu sức 
mạnh kinh tế của một nước ngày nay phụ thuộc chủ yến sáo khả năng tiếp 
.thu và vận dụng thành tựu của cách mạng khoa học — kỹ thuật. 


Đối ới nước †a, cách mạng khoa học — Kí Thuật sẽ tạo ra những tiềm 
năng †o lớn cho phép đL nhanh 0à rút ngắn con đường công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa, bỏ qua những bước không thích hợp uới thời dại mà nhiều 
nước phút triền đa trái qua. 

Báo cúo chính trị của BĐCIITLĐ lại Đại hội VI chỉ rõ: «Trên cơ 
$Ở những piệc đt làm được, cần xúc liền ðd hoàn [hành 0iệc xác dịnh chiến 
lược phát triền khoa học và kỹ thuật !àin luận cứ Khoa học cho chiến 
lược phái Iriền kinh tế — xã hội nà dịnh hướng cho công lác khoa học kỹ 
thuật ?. : 

Chính sách khoa học, kỹ thuật của Đảng thực chất là chính sách phát 
triền kinh lẽ — xả hội bằng khoa học 0à Kỹ thuật. 


Do là 0iệc lựa chọn cách di, con đường đí thích hợp nhất dề nhanh 
chóng vóa bỏ nghèo nàìn lạc hậu, dày mạnh sự phát triên Rinh lễ — xã hội 
trên nguyen lác kết hợp tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội với vận 
dụng thành tựu cách mạng khoa học — kỹ thuật thế giới. Điều có Ú 
nghĩa tpuušL định ở đáy fa Tựa chọn và làm chủ các công nghệ tiên tiến 
thích hợp, nhanh chóng khác phục Hình trạng lạc hậu phô biến 0pề kỹ thuật 
Đà công nợ hệ của Pa hiện nà (lề khai thác có hiệu qua nhất nguồn Tài nị uyên, 
lqo động của đái nước 0à lích cực tham gíứ quá trình phản công lao động 
quốc lẽ. 


\ 


Trong piệc đồi mới pà phái triền kỹ thuật và công nghệ của đãi nước, 
chúng la kết hợp công nghệ hiện đạt 0uới hiện đại hóa công nghệ truyên thống; 
chủ trọng sử dụng các công nghệ liên liên, 0ới qu mô pừa 0à. nhỏ, liêu hao 
íf pật tr bà năng lượng, Ít hoặc không có phế thải, dâu tư ÍL, có Phá nàng 
Ihu hồi nà quay pòng ðcn nhanh, tạo nhiều chỗ làm 0iệc, thụ hút nhiều lao 
đọng, sử dụng đưước các nguồn nguyên liệu 0ật liệu lại chỗ, tàng khả năng 
quàt khảu 0à gidmn nhập khâu. 


Yêu cầu cơ băn của đồi mới kỹ thuậi ðoa công nghệ iä tính hiệu qua vả 
tính t›:ich hợn, 


Cần lập lrung xảy dựng oà lhực hiện chính sách kỹ thuật và công 
nghệ quốc gia thống nEíát. Chính sách ấy là luận cứ quan trọng cho chiến 
lược oà kế hoạch dài hạn phái triền hinh lố—xã hội ; nó phối dược thê hiện 
trêm quu hoạch dâu tư xâu tựng cơ bản, trong bố lrí cơ cấu sản xuất, lrong 
Điệc nhập kí thuật 0.0. (Chính sách âu tà chỗ dựa của các hoạt động khoa học 
Uà kỹ thuật. 


Cần thề chế hóu oiệc tham gia rực liếp của lực lượng khoa học, KŨ 
thuật ào các quá Trình chuần bị 0à quuết định đầu iư, nhất là dau tư nhập 
kŨ thuát. Cần thực hiện chế độ giám dịnh công nghệ, hoàn thiện chế độ 
quan lú các xí nghiệp ba quan TÚ kÐ thuật, hướng hoại động khoa học bà kÑ 
Ihuật 0udo 0iệc đồi rời công nghệ, tăng cường đào tạo pà bồi dưỡng lực lượng 
lao động kỹ thuật, nàng cao trìfft độ hiều biêt khoa học, kỹ thuaát của nhàn 
đản lao động. 

Đồ pàn dụng những thành lựi của cá Si mạng khoa học — kỹ lhuật thé 
giới 0do 0iệc đổi mới ÂD thuảid 0à công rghệ., nhanh chóng nàng cao trình độ 
khoa học, kÙ thuật của (ạt nước, chúng fa càn tích cực than gia chương 


trình tồng hợp tiến bộ khoa học— kỹ thuật (heo các hướng tru Hiên của. 


Môi dòng tương trợ hinh lế; đồng thời mở rộng pà lận dụng các mối quan 
hệ hợp lúc quốc lế oè khoa học — kỹ thuật, kết hợp UỚI hợp tác 0ề kinh: tẽ. 
trước hết Uới Liên xô oa các nước va hội chỉ nghĩa khác, tẹo điều Riện đè các 
cdn bộ hoa học, quan Tự san vuất nà Rình doanh liếp vúc có hiệu gua mới 
Lhóong tín quốc lẺ 0à các thành tựu mới nhãi Uồ khoa lọc, Fÿ thuat oà kính lễ 
Lhè gi0i. 

Từ nhiều ram này, chất lượng sản phầm sút kém còn là nàn đề lớn 
chưa Khắc phục được. Chất Hrượng nhìeu loại san phầm luôn luôn không òn 
định 0a đang có at hướng Hiếp tục suu giam, ngài cả một số mặt hàng dã 
được cấp đâu chải lượng cũng Phong đu tr được chất lượng nhĩ rước. 
Aiạt Rhác, các hàng gia trong lĩnh pực liều dùng nản kiếp lục phát triền do 
buông lon quán lỤ 0d một phần do thiếu hàng hóa đề thỏa tmửn nhụ cầu 
+đ họt. 

(hắt hrợng sản phú tháp hẻm 0d giảm sút làm căng Thang Thêm như 
cầu a hội nà đời song, ga nén lăng phí ai nguyên, 0ật tư, năng lượng à 
lao động .cũ hội, làm mất dàn khả năng cạnh tranh trên thị trường thề giới, 
ảnh hưởng lớn đến Kim ngạch xuất khâu. 


Vì DdU, c(ìtt cÓ chỉnh sách mạnh mẽ bà có hiệu qua đòi ĐDới Đấn đề chải 
lượng sản phẩm, coi oiệc ôn định và nâng cao chất lượng sản phầm là 
một nội dung chiến lược trong chính sách kinh tế của Đảng và Nhà 
nước. (;hính sách dó bao gồm Điệc đầu lực heo chiều sâu đề đồi mới 0à nâng 
cao trình độ ñÙ Lhuất, công nghệ pa bao đảm cùng ứng Đột tư, Chiết bị, năng 


lượng. tiền nón rước hết cho các lĩnh pực sản xiaät Trọng yeu đũa nên Ninh 
té quốc đàn ; hoàn hiên Đà tăng cường công tác quản TỦ kinh lề, vã hội, khoa 
học 0à k Lhuật, [rợ g da thích đáng đổi 072i. sua phầm có chất lượng Tốt 0à 
khảu quá đồi 0ới sản phạm kèm chất lượng. lò. tàời ; thực hiện chế độ thưởng 
bà phạt uề chất lượng sin phầm, dâu mạnh hoa! dòng ®Iˆu chuần hóa, bảo 
đưnn đo lường 0à giản lý chất lượng sản pàära : lạng cường sự lãnh đạo 
của Dan, sự quản l của Nhà nước đối uới chất lượng sản p›ầm, 


kaf 


+ 


Đôi mới quản lý kinh tế và quản lý khoa học — kỹ thuật /a 
điều kiện thiết uéu đề cho liên bộ khoa học, kỹ thuật nhanh chóng đi ào sản 
xuất nà đời sống, trở hành uêu säu nội tại của sản xuâi. Afột trong những 
uêu cảu quan Trọng Đề tồi mới tr duy ðà dồi mới cơ chế quản LỘ kính tế Irước 
hèt là khắc phục cách làm ăn không coi trọng năng suất, chất lượng 
và hiệu quá, không coi trọng liền bộ khoa học, kỹ thuật Irong nền kinh lẽ 
quốc dàn, 

Báo cáo chính lrị của BCIHITƯPĐ tại Đại hội VI da chỉ ra rất xác đúng : 
khuou học 0à kỹ thuật có là dòng lực hay không, điều đó tùu thuộc một phần 
quan lrọng ào cơ chế quản lỤ. Cơ chế quản lý quan liên bao cấp không thậi 
sự quan tâm đến hiệu qnd sìn Tuất nà chất lượng sản phầm nên đã kìm hã¡nn 
Điệc áp dụng liền bộ khoa học; kỹ thuật. Trong cơ chế mới, hạch toán 
kinh doanh xa họi chủ nghĩa. từ công tác kế hoạch hóa đến các chính sách 
kinh 1# eu thề. đều phải thề hiện nhất quán chính sách phát triền kinh tế — 
®ã hội bàng khoa học và Kỹ thuật, Nó đòi hỏi người quản Hƒ phải quan 
tửm đâu đủ đến hiệu qua Kinh lề. Do đó, phải hết sức coi trọng Điệc quản 
tý kỹ thuật, quan làm đến các định mức và chỉ tiêu kinh tế — kỹ thuật 
của sản xuất, phần đấu giđin liều haạo dài tự, năng lượng 0à lao động œ®ã 
hội, ồn định nà n4ng ca2 chất lượng sản phầm, nàng cao hiệu qua Rính lễ ~ 
œ8 hội‹ Từ đó, bát buộc người quản TỤ phái chủ 0 đến tắt ca các tmrặt, kinh lế, 
kỹ thuật, +a hỏi, môi trường trong mi phương dn phái triền kìinh tế, phải 
áp dụng các quá trình công nghệ tiền liền, các sứng chế, sảng Riễn, bí quụ?i 
bà các giải pháp Khóa học — ÑỊ thuật khác. 


DL đòi bởi dội mới quản TỰ Fnh lẽ, phái đồi mới 0à hoàn thiện quản TỰ 
khoa học — RÙ thuật Lhco hướng vóa bộ cơ chế quan lỤ hành chính quan 
tiêu, chuyên sang cơ chế mới lấn chất lượng pà hiệu quả của hoại dộng khoa 
học Kỹ thuật làm Thước đo trình độ quản lú. Cơ ch? Hới sẽ thực sự động 
oiên nhiệt tình, trách nhiệm 0d sức sáng lạo của lực lượng khoa học 0à kỹ 
thuật, thúc đàu dưa nhanh thành tựu khoa học pà liên bộ kỹ thuật ào sản 
xuất nà đời sống. Nó mở rộng quyền tự chủ của các cơ sở nghiên cứu — lriền 
khai trong piệc xâ dựng 0à thực hiện kế hoạch khoa học, Kỹ thuật. Nó úp 
dụng rộng rãi phương thức ký kết hợp đồng, cúc hình thức Hèn Kết, liên 
doa¡th giữa các cơ quan khoa học bới các cơ sở sản xuất Kính doanh. 

Kế hoạch hóa công tác khoa học, kỹ thuật theo các chương trình Hiền bộ 
khoa học, kỹ thuật có mục tiêu là một phương thức quản lÚ tiền bộ cần 


(ị 


được hoán thiện bà bận đụng có hiệu quả hơn, nhằm lập trung tiềm lực giải 
qu/Š! nhanh chóng, dứt điềm, có hiệu quá các nhiệm pụ đại ra 0Ề đồi mới 
công nghệ. đồi mới sạn phầm, nàng cao chải lượng sạn phầm, rúi ngần chủ 
trinh khoa học — sản xuai, Việc kẽ hoạch hóa nàu Phác phục được tình trạng 
cp phát kinh phí, bạt tư Fhóng gắn 0ới Kẽt quả cuối cùng pà hiệu quả của 
cong tác nghiên cứu Khoa học, kŨ thuật, hình thành phương thức thích hợp 
đề huy đọng được nhiều hơn các nguồn 0ốn từ sản xuấi cho công tác khoa học 
0ä Rÿ thuật. 

Sắp xếp lại các 0iện, các cơ quan nghiên cứu — triền khai lrên quan 
điềm tòng thề nền kinh tế quốc dàn là một yêu cầu rất bức bách. Có nghĩa 
ld cản khác phục quan điềm chía cát, khép kín rong bố trí, sử dụng lực 
hrợng khoa học, Êÿ thuật. Aiôi cơ quan nghiên cứu triền khai chịu trách 
nhiệm phát triền mội lĩnh pực khoa học, nhất định, phục nụ chung nền kình 
t¿ quốc dàn, phải được ồn định oề chức năng, nhiệm pụ rong một thời gian 
di đẻ vâu đựng pà phát triền lực lượng. 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng (trong lĩnh mực khoa học kŨ 
lhual là nhân tò quyết định đề phát hn ai rô đọng lực của hoa học Đà 
Ñ} thua! trong phát triền kinh lẽ — và hội. Các cấp ty? đang từ Trung trương 
đl° địa phương Đà cơ sở cìn coi Điệc (đa nhữnh Hiến bộ khoa học, FŨ 
Vhuat Erong sạn xuất bà dời xông là mọi trang những nội dưng lãnh đạo 
CÍ1 yên của mình, tìm cho chỉnh (tryẻn các cđp, một cán bộ. mỗi đăng piên 
môi người đàn ldo động Trên cơ sở nhàn Thức đả đủ pà sâu sắc mà ra sức 
trng dụng rộng rãi các thành lựa khoa học. kỹ thuật, từng bước hình thành 
phong trào quần chủng mạnh mẽ trên quán ào mặt trận khoa học — kỹ S UP 


“THẾ HIỆN BẦY BỦ TRÔNG THỰC TẾ $Ự THÚNG NHẤT 
(IỮA (HÍNH $ÁẨH KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 


V thống nhất giữa chính sách kính 
lế và chính sách xã hội là văn 
đề có tính nguyên tác của chủ 

_ nghĩa xã hội. 


Trong chủ nưhia xã hội, không thê 
nào quan niệm được mội sự phảt triền 
kinh tế tách rời hoạc bố xa sự phát 
triệu trong lĩnh vực xã hội và nưược 
lại. Bởi vị trình độ phát triền kinh tế 
là điều kiện vạt chất đề thực hiện 
chính sách xã hội, như ng những mnc 
tiệu xã hội lại là mục dịích của các 
hoạt động kính tế, Không thề đẻi hỏi 
thỏa mãn như càu cao hơn mức sản 
xuit cho phép, nhưng trong chủ nưhĩa 
xã họi., phát triên kinh (tế là đề thỏa 
mãn đầy đủ nhủ câu vặt chất, văn hóa 
ngày càng cao của nhìn đân lìo động 
và lĩnh vực xã hội chính là nơi thề 
hiện n¡ữnơg kết quá của hoạt động 
kinh tế, thề biện bản chặt nhân đạo 
và tính hơn hàn của chú nghĩa xã hội 
8O với Chủ nghĩa tư bản. Từ làu C. Mác 
đã đánh giá cao quan điềm thời cô 
đại coi con người bao giờ cũng là mục 
đích của sản xuất và phê phân thế 
giới tư bản chủ nghĩa trong đó sàn 
xuất được coi là mục dich của con 
người, và sự giàu có. mục dích của 


sẵn xuất. Hơn nừa, ngay trong tùng 


hoạt động kinh tế, các chính sách xã 

hội liên quan đến lợi ích thiết thàn 
bu .ẳằ ® . ...ˆ” , v NG 

của ngưẻi lao động trực tiếp tác đông 


\ 


đến năng suát, chất lượng và hiện 
qui. Quan hệ giữa kinh tế và xã hội, 
giữa chính sich kính tế và chíih sách 


- XÃ hội là quan hệ biện chứng. Chúng 


tác động lần nhau, thường xuyên và 
trực tiếp. Chúng thống nhất hữu cơ 
với nhau, bởi et hai đều thống nhất ở 
CO" người : Con nưười vừa là mục tiêu 
vừa là động lực của sẵn xuất; có phục 
vụ con người mới phát huy mạnh mẽ 
được vến tÔ Con: người ;c0n người 
cũng được phục vụ tốt càng trở thành, 
động lực to lồn. Coi nhẹ chính sách 
xã hội là hạn chế hoặc làm mất di 
động le quyết định nhất:là động lực 
nhàn tổ eon người trong sản Xuất và 
trong sự phát triển xã hội nói chutg. 

Cón người bao giờ cũng là động lực 
chủ vếu và linh hòn của mọi sự tiên 
bộ xã hội, ngày eađ trong điều kiện thể 
giới ngày nay đang tiến nhanh vào 
giai đoạn mới của cuộc cách mạng 
khoa học —kỹ thuật. Khoa học và kỹ 


thuật lronz tay bọn hiểu chiến 
đang đe dọa cả loài người. Rhoa 


học và kÝ thuật phục vụ con người 
trên tế giói ngày nay đang làm nén 
những việc phí thường, tạo ra năng 
suật Jao động tuyệt vời. Khoa học và 
kỳ thuật cũng phải thật sự trở thành 
một động lực to lớn thúc đầy nhanh 
quá trình phát triển kính tế — xã hội 
của nước ta. Mặc đủ thế, lao động sống. 
eon người văn là nhân tổ quyết định. 


Q 


\ 


Chiến lược phát triên kinh tếT—xã hội 
của các nước xã hội chủ nghĩa do 
vậy đếêu bao gồm cả việc thí hành 
những chính sách xã hội tịch cực. 


Không phải chỉ ở nước ta đang còn 
phần đấu hết sức gian khổ đề xảy 
dựng những tiên đẻ cần thiết cho việc 
đây mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, tạo đựng cơ sở vật chảt RỶ 
thuật cho chủ nghĩa xã hội, nà ngày ö 
Liên xô và các nước xà hội chủ nghĩa 
anh em khác đã eó nền kinh tế phái 
triên lựa trên những thành tựu kioa 
học —kỸŸ thuật hiện đại, con người văn 
ớ trung tàm của cúc quả trình xã hội; 
lợi ích, đời sống và những khủ năng 
phát triền toàn điện của con người 
vian là những giá trị lón nhất, Đó,là 
vì ® xã hội xã hội chú nghĩa Không thê 
hoat động có hiệu quả nếu Không tìm 
ta những coón đường mới để phát huy 
hoạt dòng sáng tạo của quần chúng 
trong tất cả các lĩnh vực của đời sống. 
Những mục tiêu ljieit sử càng lớn lao báo 
nhiều thì sự thám gia sốt sàng trên tỉnh 
thần làm chú, có trách nhiệm, có Ý 
thúc và tích cực của hàng triệu người 
Vào việc thực biện những mục tiêu đó 
càng quan trọng bày nhiều s (1). 
(.hã¡mm lo cho eon người, nàng Cao vai 
Irỏ của nhân tö còn 
tỏi quan tâm bàng đầu của chúnz tít, 


(hính vị vàyv mà Nghị quyết Đại 
họi thứ VỊ của Đẳng ta đã ghi rõ: 
củng VỚI việc thực hiện: các chính 
sách Kinh tế, cần phi “Sa, cưng Đà 
Iòô chức thực hiện ruột cách Thiết Fhực 
Đá €2 hiệu quá các chính sách +4 hội... 
Cói nhẹ chính sách xã khói cũng là coi 
nhẹ vêu tÒ con người trong sự nghiệp 
xây dựng chú nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tó quốc » C)), 


* ` 


* Chính sách xã hội nhằm phát huy 
trọi Khả năng của con người và lấy 
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người phải là- 


việc phục vụ con người làm mục địch 
cao nhất ® 3). Chính sách xã hội không 
phải là những biện pháp vụn vặt, 
chắp vá, nhất thời mà bao trùm mọi 
mặt của cuộc sỏng con người: điều 
kiện lao động và sinh hoạt, giáo dục 
và văn hóa, sức khốc và nghĩ ngơi; 
quan hệ gia đình, giai cấp và dân 
tộc v.v, Chính sách xã khôi là chính 
sách vẻ con nưười, trước hết là con 
người lao động. phục vụ trực tiếp và 
tích sựe hóa con người lao động, tạo 
ra động lực ngày càng fo lớn cho sự 
nghiệp xây đựng chủ nghĩa xã hỏi, đem 
lại hạnh phóc cho eon người lao động. 
Cl:o nên cần có chính sách xã hội cơ 
bản, làu dài và xác định những r:hiệm 
vụ, me tiêu phù hợp với vêun cầu, khả 
năng trong mi giai đoạn, môi clặng 
dường. 

Đại hội thứ VI của Đang đã đẻ ra 
mấm điểm lớn về chính sách xã hội ở 
nước tạ :kế hoạch hóa dàn số, giải 
quyết việc làm cho người lao động: 
Ilnre hiện công bằng xã hội, lối sống 
có văn hóa, bảo đam an toàn :ã hội, 
khỏi phục trật tự, kỷ cương trong mọi 
lĩnh vực của đời sống xí hội ; chăm lo 
đắp ứng các nhủ cầu giáo đục, văn 
hóa, bao vệ và tíng cường sức khỏe 
của nhận đân;xây dựng chính sách 
bao trợ xã hội; thực hiện đúng chính 
sách giai cấp và chính sách dân tộc, 

Dó đều là những vấn đề cơ bản, 
lâu dài, có ý nghĩa chiến lược, phải 
tiến hành từng bước và có trọng điềm, 
Xhưứững trong tĩnh hình vừa qua chúng 
ta đã coi nhẹ chính sách xã hội và 
phạm những sai lâm, khuyết điềm 
nghiêm trọng trong quản lý kinh tế 
và quan lý xã hội, những vấn đề đó 
đều đã trở nèn cấp bách, thậm chí có 
những mặt hết sức cấp bách. 

Äã hội nào cũng €ó cơ cấu giai cấp 
của nó, nhưng chúng ta chưa có kế 


mmmmmmmmmmm=a 
(Ì Cương liah. Điều lệ ĐCS Liên xô, Nxb 
Sự thật, Hanội; Nxb Thô ng tín xã Nô=sYyó- xii, 
Mát-xcơ-va, 1986, tr, 32. 
(2), (3) Nghị quyết Đại hội VI của Đẳng, 
Tạp chi Cộng sản, số 1-1987, tro 122› 


hoạch chủ động xảy đựng eơ cấu giai 
cặp của xã hội mới, cho nên cần phải 
xúc tiến điều tra cơ bản, nắm chắc 
cơ cầu giải cấp và xã hội hiện này 
củi eä nước và trong từng địa phường 
đề có chỉnh sách và biện pháp có hiệu 
qua xây dựng toài diện giaài cấp công 
nhân, giai cặp nóng dân tập- thể và 
tàng lớp trí thúc xã hội chủ nghĩa, 
làm cho nên tảng chính trị — xã hội 
của xã hội mới ngày càng vũng chúc, 
Rhông thể để kéo dài mặt tình trạng 
những lực lượng trụ cột của xã hội 
mới chẳng những không được uu đãi 
mã còn bị thua thiệt nhiều so với 
những lực lượng khác. Biệt bao nhiều 
văn để quan hệ tới lợi ieñn tí tết thân 
của mỗi giai cấp và mỗi tàng lớp xã 
hỏi dang chờ được giải quyet thỏa 
đáng, nhất là xử lý mốt quan hệ giữa 
lợi ích các giai cấp và các tạng lớp 
Xã hội hiện nay. 


Về chính sách đàn tọc cùng vậy. 
Văn đề khá cấp bách là phái lang 
cường đầu tư và có chính sách cụ the 
vẻ các mặt kinh tế — xã hội dễ phát 
huy khá năng của miền núi Vẻ xây 
đựng kinh tế, văn hóa và chăm lo đời 
sống của đóng bào các dân tộc tại 
chỏ cũng như đồng bào từ nơi Khác 
đến. 


Lỏi sống xã hội chủ nghĩa chỉ có thề 
được hình thành và phố biến trong 
xã họi tréẻn eơ sở những tiên đẻ vật 
chất và văn hóa của nó ngàv càng 
được củng cố. Nhưng hiện nay, do 
buông lỏng quần lý quá lâu, chẳng 
những nhiều giá trị do chúng ta dày 
công xảy dựng dung bị xói mòn mà 
ngay cả pháp luật và nhiều nền nếp sơ 
đẳng, tối thiều của cuộc sống cộng 
đồng nói chung cũng không được tôn 
trọng. Vì vậy, cần phải cấp bách khỏi 
phục nền nếp sống và làm việc theo 
pháp luật, khôi phục trật tự, kỶ cương 
trong mọi hoạt động của Nhà nước và 
sinh hoạt xã hội v.v, 


Trong nàng loạt vấn đề xĩ hội cấp 
bách như thế, đặc biệt nồi lên những 


vấn đẻ có tầm quan trong hàng đâu 
đe òn định tình hình kính tế, xã hội, 


Dó là kế hoạch hóa đàn số bà giải 
qiuyÈE piệc làm cho người ldo động. TÝ: 
lệ puát triển đân số hiện nàyv văn là 
2,19% đang gây sức ép tại hại đòi 
với nén kinh tế. Nếu không giảm 
đân tý lệ này xuống và tiên tới nưzửng 
tăng đản số vào vài ba chục năm đâu 
của thế kỷ XXI thì nước ta khó mà 
ra khói nghẻo nàn và lạc hậu, Cho 
nên, các cấp đáng, chính quyền và 
đoàn thề phải chỉ đạo thật chật chẽ 
và thường xuyên cuộc văn động sinh 
đẻ có kế hoạch, phần đâu hạ bằng 
được tỷ lệ phát triển đàn số đến năm 
1990 xuống 1,75, coi đó là điều Kiện 
quan trong đề tăng thủ nhập quốc dân 
trên đầu người, đề thực hiện các mục 
tiêu kinh tế—xã hội để ra cho những 
năm còn lại của chặng đường đầu 
tiên. ' 

Bào đấm việc làm cho người lao 
động, trước hết là ở thành thị và cho 
tl.anh niên là nhiệm vụ kinh tế — xã 
hội hàng đâu hiện nàyv và trong những 
năm tới. Yêu cầu lúc này là « việc 
làm đầy, đủ ® rồi tiên lên, ở chặng 
đường tiếp theo lt ® việc làm hợp TỶ 
và eó hiệu qui ®, Cùng với việc sử 
dụng tốt tài sản cố định, tiết kiệm 
nguyên liệu, năng lượng v.V. sử dụng 
cÌo hết số người làm việc là con 
đường thênh thang dể tầng năng suất 
lao động xã hội. Ở nước ta hiện nay, 
mỡ mang ngành nghề tại chỗ, phản 
công và phần bố hợp lý lao động trên 
từng vùng lanh thô và trong cả nước, 
hợp tác quốc tế về lao động v.V,, 
bằng mọi cách chúng ta—cá Nhà nước 
và nhân dân — cố gắng tạo thê¡m việc 
làm chinh đăng đề làm ra thật nhiều 


Ỷ kd "% ổ° ~ ^ ® ^ hà .e. 
của củi cho xã hội và dê mỌi người 


lao động đều có thề sống no dũ bằng 
lao động chân chính của mình, 


Song song với bảo đảm việc làm là 
ồn định đời sống của nhàn: đán lao 
động, trước hết là của những người 
ăn lương. Nhân dân lao động dang có 


H 


những nhu cầu cấp bách về vật chất 


` Và văn hóa, của bán thân họ và của 


gia đình họ. Chỉ riêng về đời sống vật 
chất cũng đòi hỏi thực hiện đồng bộ 
hàng loạt biện pháp có hiệu quá về 
SAI NUẤI VÀ phản phối lưu thông, 
nhm từng bước lập lại cần dối giữa 
khỏi lượng bàng hóa và khỏi lượng 
Viên tệ trên thị trưởng, Trước mít là 
hãm bớt lạm phát và nhịp độ tăng gia. 
Troun#ữ khí giá eá chưa ôn định, cơ chế 
trả cong lao động phái là cơ chế động. 
Chính sách tiền lượng phải đáp ứng 
yêu Cầu cầp bách là bảo dăn tiền 
lương thực tế của người ăn lương. 
Trên cơ sở phát triển sạn xuất, nhà 
nước năm quỹ hàng hóa, nhất là hàng 
hóa thiết yêu và có phương thức bán 
thích hợp đề người šn lương mua 
được hàng hóa cần thiết, Cùng trên 
Œ0 sử phát triển sản xuất, tăng thêu 
thứ nhập quốc đản, chúng ta từng bước 
mHỚỜ rộng quỹ tiêu dùng xí hội dành 
cho việc phát triển giáo dục, y tế, văn 
hóa, xây đựng, sửa chữa nhà ở và 
các sự gliệp phúc lợi xã hội khác. 
Mọt vấn đẻ nóng bỏng nữa là thực 
hiện công bằng Aä hội phù hợp cới 
điên hiện thực lễ hiện ngu. Đời sống 
còn nhiêu khó kEán, nhân đân tá sản 
sàng khác phục những khó khăn äy, 
nhưng không chấp nhận được tỉnh 
trang bạt công xã hội cứ tiếp tục tòn 
tài VÀ mớ rẻnø, ÀÍlọt nguyên tắc cơ 
bạn Ccúa công bảng xã hội là phân phôi 
theo tao động, Căn bào đam eo nguời 
lao đệng có thu ni sập thỏa đáng theo 
két qua VÀ đóng của họ, xem xói.và 
điệu chính hại chính sách phân phối 
và chính :ách tiêu dùng. Chúng ta tòn 
trọng lợi ích chính đăng của những 
hoạt động kính doanh, dịch vụ hợp 
pháp, có Ích cno xã hội, Chúng tá 
phí tiên bành thăng lợi cuộc vận 
động tứn chống tiêu cực, làm lành 
manh hóa xã hội, Quyết ngắn chạn và 
xử lý nghiêm khíc, bất nộp lại quỹ 
công tất cả mọi thu nhạp bất chính 
ta bắt cứ ai, nghiễm trị tắt ca mọi 
kẻ phạm pháp bất kỷ ho ở cương vị 


- 


~ 


nào. Mọi người đều bình đẳng trước 


pháp luật. Xã hội mới bảo đảm công 


bằng về quyền lợi và nghĩa vụ đối 
với mọi công đàn, Đẳng viên và cần 
bộ càng phải gương màu trong lối 
sống, chức vụ càng cao càng phải 
gương máu. hông ai có quyền tự ban 
cho mình hoặc hường những đặc 
quyền, đd'c lợi. Phải bó ngay những 
chế độ cung cấp, trang bị phương tiện 
sini hoại, V.Vv., đo các ngành, các địa 
phương tự ý quy định, trái với chế 
độ chung. Chúng ta còn nhiều khó 
khăn, phải chịu thiếu nhiều thứ, nhưng 
khòng thẻ thiếu công bằng. Là lý 
trởng cao cä, là khát vọng, là động 
lực đấu tranh của nhân đản lao động 
bao đời cho một xã hội tốt đẹp, công 
bùng xã hội phải được thề biện từng 
bước, ngày càng rõ ràng và dầy đủ 
trong xã hội ta đang tiến lén chủ 
nghĩa xã hội. 


* 


Trong phát triền kinh tế và đề phát 
triều kinh tê, chúng ta phấi tạo ra 
được một bước ngoặt trong việc thực 
hiện các chính sách xã hội phục vụ 
con người và phát huy nhàn tö con 
người. lừng ngành, từng đt phương, 
từng cơ sở, từng người đền phải hét 
sức chủ động giải quyết lấy những 
vấn đề xã hội của mình, giành thắng 
lợi từng buóc. Khúc phục thái độ coi 
nhẹ chính sách xã hội. Đởới vị coi nhẹ 
chính sách xả bội cũng tức là coi 
nhẹ nhôn tố con người tron: sự 
nghiệp xây dựng chì nghĩa xã hội. 
Chúng ta nhất định sẽ thể biện đầy 
đủ trong thực tế quan điềm mới, cách 
mang và Kha học của Đăng ta về sự 
thông ni ất giữa chính sách kính tế 
và chính sách xã hội, nhằm œön định 
mỌI mặt tình hình kinh tế — xã hội, 
tiep tục tạo tiên đề cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa xã hội chủ NEANG dáất 
nước » (4). 


(1) «œ Diên văn bể mạc Đại bội VÍ của đồng 
chí Tòng b( thư Nguyên Vũn Linh®, Tạp cài Cộng 
sản, SỐ 1-1957, t, 19, 


kiến 


V vai trò nhân tố con người trong 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội : 


ĐÀO DUY CẬN 


- HRONG toàn bộ quá trình hoại động 
cửa mình, Đẳng ta luôn coi (rọng 
phái huy nhân tố con người, coi 

đó la vàn đề chiến lược có quan hệ 


tới thành bại của cách mạng. Đăng ta - 
- đặt vấn đè nhàn tổ con người [rong 


môi quan bè gắn bó với yêu cầu; nhiệm 


vụ của cách mạng trong từng giai đoạn” 


cụ thê, Ngày này khí Tô quốc đã boàn 
toàn giải phóng và thông nhất, cả nước 
đi lên chỉ nghĩa xã hội, vấn đề nhân 
(Ố con người xét về mọi mặt đã phái 
(riền lên niột bước mới cao hơn, Nó 
‹đãầ trở thanh một động lực cực ký 
quan trọng đề xây dựng thành công 
và bảo về vững chắc Tỏ quếc xã hội 
chủ nghĩa, 


Trong khí nhấn mạnh nhân tố con 
ngư ười, tuvet đổi không được coi nhẹ 
và hạ thấp vai trò lãnh dạo của Đăng. 
Con người chỉ có thề phát huy đầy đủ 
vai tro của mình khi họ chuyền tử 
hành đọng tự phát sang bành động lự 
giác, từ hành động theo bản năng sang 
hành đọng phủ hợp với quy luật, từ 
loạt động thụ động sang hoạt động 
tích cực, sảng tạo. Đăng và chỉ có 
đẳng được vũ trang bằng lý luận Mác— 
Lê-nin mới có thề làm 'tròn được vai 


Vai trò của Đảng trong 
việc phát huy nhân tố c0n người 


trò lịch sử đó. Do đó Đẳng phải không 
ngững nâng cao (trình độ của mình về 
mọi mặt, plải có đường. lối, chủ 
trương đúng đắn, có năng lực tồ chức 
thực hiện có hiệu quả, có chính xách 
loàn điện đối với con người. Đày là 
vấn đè sơ dùng, song lại là một văn 
đề thuộc về nguyên tắc, Thời gian qua, 
chính vị không nhận thức đúng vấn 
đề này nên một số nơi đi phạm Kkhuyct 
điềm, sai lầm, đã không thề phát buy 
tốt được sức mạnh và trí tuệ của quản 
chúng trong việc khắc phục khó Khăn, 
đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên, 

Vấn đề đặt ra niện nay là: Đăng 
phải bím gì và làm như thê nào đẻ 
phát huy tốt hơn nữa tiềm năng, trí 
tuệ, tính tích cực và sáng tạo của từng 
người lao động cũng như của từng 
tìng lớp và giìi cấp. 

Vấn đề đầu tiên đối với Dẳng Tà phải 
thấy ebo đúng đàn và sâu sắc những 
biến đôi to lớn về nhiều mặt đã và 
đang điển ra trong từng nhóm và tập 
đoàn người trong xã hội đề từ đó có 
những cbủ trương, chính sách, biện 
pháp thích hợp nhằm đen lại hiệu 
quả cao. 

—w Xem Tợp chỉ Cộng sản (tr số 2-1957, 
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Hỗ ràng quần chúng ngày nay đã 


có những tiến bộ đáng chú Ý về trinh 
đọ chính trị, văn hóa, tư tưởng, Kiến 
thức kinh tế, quản lý kinh tế... Những 
nhu cầu về vật chất và văn hóa cúa 
quan chúng ngày này đã khác trước 
rãi nhiều. Nhân sinh quan hay nói cụ 
thẻ là lẽ sống, lỗi sống trong một bộ 
phần đàn cư nhất là thanh niên ngày 
nav không phải như lớp cha anh. Quan 


điềm Tao động, quan điềm sống tích 


cực theo tĩnh thần cách mạng, quan 
hệ giữa người ,với người v.v. không 
côn như 15 — 20 năm về trước. 


Đã đến lúc phải chấm đứt tỉnh trạng 
nhận xét, đánh giá về eon người một 
cách chung chung, thiếu cần cứ khoa 
học. Phải tiến hành nghiên cứu một 
cách hệ thống, phải điều tra xã hội 
học về tỉnh hình các giai cần, các tăng 
lớp, tử đó rút ra nhận xét, đánh giá 
đúng đắn, khách quan về quần chúng, 
Chỉ có như vậy mói có cơ sở khoa học 
đề đề ra những chủ trương, chính 
sách đúng dắn. 

Nghị quyết Đại hội thứ VIeủa Dàng 
là cơ sở hết sức quan trọng đề phát 
huy nhân tố con người. Song cần cụ 
thề hóa nghị quyết đó bàng những 
chủ trương chính sách sau đây 

— Phát triền Ire lượng sản xuất 
phủ hợp với điều Kiện và khá năng cho 
phép, tránh chủ quan, nóng vội. Đóng 
thời phải hoàn thiện quan hệ sẵn xuất 
trên cả ba mặt sở hữu, quản lý, phản 
phối và trong cá hai khu vực quốc 
doanh: và tập thê, 

— Có chương trình áp dụng tiến hộ 
khoa học —kỹ thuật cụ thể. thiết 
thực đề bảo đảm thay đổi tùng bước 
điều kiện và nội dung lao động, tăng 
năng suất lao dòng — điều kiện tiên 
quyết đề cải thiện đời sống cúa quần 
chúng. 

— Nghiên cứu và áp dụng một hệ 
thống chỉnh sách kích thích vật chất 
và tính thần của quần chúng lao động. 
Đây là vấn đề đã và đang được tiên 
hành song còn cần phải nghiên cửu và 
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ban hành nhiều chỉnh sách hợp lý và 
kịp thời, | 

Nghiên cứu và áp dụng một 
chính sách vã hói phù hợp. với điều 
kiện, khả năng của ta; trước mắt 
quan trọng nhất là ôn định và cải 
thiện từng bước đời sòng quần chúng 
lao động, cô gắng giải quyết việc làm 
cho những người dến tuôi lao động, 
nhat là ở thành thị, có chính sách 
tha dáng đối với những gia đình có 
công với cách mạng, thương bình, bộ 
đòi phục viên, cán bộ, công nhân 
viên chức về hưu, thực hiện công 
hầnự xã hội... 


— lhực hiện dân chủ rộng rãi đi 
đổi với thị hành pháp luật, ký luật 
nghiêm mình. 


— Đầu tranh kiên quyết chống 
những hiện tượng tiêu cực trong nội 
bộ eơ quan đảng, nhà nước, đoàn thề, 
cùng như trong xã hội. 


— Tng cường giáo dục bồi đường 
về chính trị tư tưởng, kiến thức 
kính tế, quản lý kinh tế cho quần 
chúng. 

s 


Cụ thê hóa một cách khoa học 
những văn đề nêu trên thành các chủ 
trương, chính sách và biến chúng 
thành hiện thực chính là tạo ra những 
điều kiện vạt chặt, chính trị, tư 
trởng cho việc pnất huy nhân tố con 
Hgười: 

Tắt cả những điều trên đều rất 
quan trọng, Song muốn đạt kết quá 
tốt, vấn đề mầu chốt, có ý nghĩa quyết 
định là phái cũng cố bản thân tô 
chức dáng. Sự thật đã quả rõ ràng, 
đủ chúng ta có nghị quyết, chú trương, 
chính sách, kiện pháp đúng đắn bao 
nhiều, sonự nếu không củng cố nội 
bộ vững nhịnh, về chính ti, tư tưởng 
và tô chúc. nếu khóng củng cố các tô 
chức đảng, không nàng cao trình đè, 
phẩm chất và năng lực can bộ, đảng 
viên, không loại những bọn sâu mọt, 
thoái, hóa, biến chất, cơ hội... ra 
khói đàng thì không những không 


phát huy được tính tích cực của quần 
chúng mà còn có tác dụng ngược lại. 
Chúng ta. phải đột phá vào khâu 
nào ? Vào ba khâu chính có. quan hệ 
trrc tiếp đến quần chúng : 
a — Tồ chức thực hiện có hiệu quả 
nhị quUÈt Đại hội thứ VI của Đảng 


Đù những chủ trương, chỉnh sách của. 


Đăng cà Nhà nước, trước lết và quan 
trọng nhất là chủ trương chính sách 
kinh tế, chính sách xã hội. Đó chính 
là những giải pháp cơ bản nhất, quan 
trọng nhất nhằm phát huy nhân tố 
Con người và phục vụ lợi ích của 
quản chúng lao dòng. 

b— Aáng cao phảm chút cà nững 
lực của cún bộ đảng piền, €Càn bộ 
- quyết định hết thầy s, Gâu nói đó ấp 
đụng vào công tác nào, vấn đẻ nào cũng 
đcu đúng. Càng đúng dối với vấn 
dẻ pÏIát Euúy nhàn tố con người, 

Làm sao chúng ta có thể phát huy 
được tính tích cực, chủ dòng, sắng 
tạo của quản chúng trong khi một bộ 
phận căn bộ chúng ta thiếu dân chủ, 
dàn chủ hình thức, chiếu lệ, độc đoán 
chuyên quyên, trủ đập, trả thủ người 
tháng thắn phê bình bàng nhiều bình 
thức, thủ đoạn từ tính vi, xảo quyệt, 
đến công kkai, trắng trợn, 

Việc giáo dục và động viên quần 
chúng qhãy lao dọng liếL sức mình, 
lao động có chất lượng. có năng suất, 
có hiệu quả cao”, “hãy quý trọng và 
lắm việc tốt trong tám giờ vàng 
nưc€ » Vv,V, sẽ có tác dụng gì trong khi 
một bộ phận cân bộ, đẳng viên chây 
lười lao động và công tắc, năng suất 
và hiệu quả kém quần chúng, mà văn 
được hướng lương và tiền thưởng 
như họ, thậm chí hơn họ. 

Quiin chúng sẽ làm gì và nghĩ như 
thế nào vẻ những đảng viên hằng 
ngàv luôn miệng nói phải giữ giu 
phám chất dạo đức, phải sống 
trong sạch, giản dị, trong khi bản 
thân thì hưởng dặc quyền, đặc lợi, 
tham ô, ăn cấp của công, chè chén 
Hên hoan lu bù. ị 


Càn biết bao biện tượng đối lập 
nhau giữa lời nói và việc làm trên 
rất nhiều vấn dề: từ chấp hành chỉ 
thị nghị quyết, ý thức tô chức ' kỶ 
luật dến phảm chất đạo đức cách 
mạng, từ lối sống đến quan hệ⁄và tác 
phong, thải dộ đối với quần chúng, 
Tình hình đó dã dưa lại kết quả xấu: 
glum lòng tin đối với Đẳng, mất 
phương lkướng phản đấu, bắt chước 
những việ€ làm sai làm của đẳng viên 
cản bỏ, 


c— Nâng eqo năng lực lĩnh đạo nà 
sĩc chiễn đấu của các lồ chức cơ sơ 
đdng. TÓ chức eơ sở đăng là chiếc cầu 
mỏi giữa đăng và quân chúng, lì người 
tô chức thực hiện đường lỗi chính sách 
Cu Dáng một cách cụ thê, là người 
đại điện. dòng thời là người tÒ chức 
và pHát buy quycn làm ecbủ tập the của 
quán chúng một cách trục tiếp và 
Hường xuyên, Chất lượng và hiệu quả 
lãnh đạo của các tô chức cơ sở đẳng 
Có Ý nu Ìhïa tO lớn nEư thế nào đòi với 
việc phát huy tính tích cực của quản 
Chúng, mọi n.ười đã quá rõ. Văn đẻ 
đặt ra là phái làm gì, làm nEư thả 
nào dễ cản bộ, dễng viên và tò chức 
cứ sở đăng có tác động tích cực đồi với 
quan chúng trên các mặt, Đày không 
phải là một văn đè đơn giản vì Đẳng 
ta đã có không ít chỉ thị, nghị quyết, 
văn bản hướng dân và uốn nắn vận 
dẻ này, 


Đề phát huy nhàn tố con người, vấn 
đề quan trọng hiện nay là phải lấy lại 
lòng tìn của quản chúng. Một khi có 
lòng tin vững chắc như trong cách 
mạng đàn tộc đàn chủ, trong thời kỷ 
kháng chiến chòng Pháp, chống Mỹ, 
thì dù khó khăn đến mấy quản chúng 
cũng chịu đựng được và cùng với 
Đáng tìm mọi cách khác phục dề tiến 
lên. 

[ong tin hiện nay tập trung ở ba 
điểm ? 

— Chủ trương, chỉnh sách đúng đắn 
đề thoát khỏi tình trạng không ồn dịnh 
hiện nay về kinh tế — xã hội, trên cơ sở 


đó ồn định và cải thiện từng bước đời 
sống quần chung. | 

— Tồ chức thực hiện có kết quả 
những chú trương. chính sách đúng 
đắn đã ban hành. 

— Đội ngũ cán bộ đẳng viên trong 
sạch, vững mạnh đề hướng dẫn, lãnh 
đạo quản chúng, 

Nghị quyết Đại hội thứ VI của Dẳng 
là cơ sở đề giải quyết vấn đề mấu chốt 
này. Bên cạnh đó, việc kiện toàn cơ 
quan lãnh đạo tử trung ương đến cơ 
sở cùng tạo điều kiện đề củng cố lòng 
tin của quản chúng. 

Về xiệc giáo dục đội ngũ cân bộ, 
đẳng viên, điều quan trọng là phải có 
nói đụng và biện pháp toàn điện về 
chính trị. tư tưởng, tô chức và biết 
kết hợp chàit che các biệ n pháp đó với 
nhau. 

Trong công tác chính trị, từ tưởng, 
làu nay chúng ta có ba khuyết điềm 
lớn có quan hệ tới việc nàng cao chàt 
hrợng cán bộ, đăng viên và phát huy: 
vai trò nhân tố con người: Một Tà 
coi ràt nhẹ việc giáo dục lập trường. 
quan điềm giải cấp công nhàn. Quan 
điểm lao động, quan điềm quản 
chúng rất ít được nói tới, /ưi là, văn 
đề phầm chất, đạo đức cách mạng, 
phong cách lãnh dạo và làm việc (chấp 
hành nghiêm chính nguyên tác lập 
trung đân chú, tự phê bình và phê bình; 


_ gâu sát thực tế và quản chứng, lời nói 


đi đôi với việc làm...) bị xem nhẹ và 
e€ö nói tới cùng không gắn với những 
yêu cầu của nhiệm vụ chính trị. Tỉnh 
phê phán và đâu tranh quá thấp và 
mờ nhạt. Da đá, công tác chính {rị — 
tư tưởng không gân với công tác ĐÔ 
chúc, những sai làm, khuyết điềm 
không dược xem vét và xứ lý nghiêm 
minh, Không có ký luật thích dàng, 
công bàng. _ 

Từ thực tế công tác xây dựng đăng 
nói chúng và từ mục đích phát huy 
nhân tố con nưười nói riêng, cần có 
đời thanh lọc nhún làm trong sạch 
hàng ngũ đăng (1). Phải Kiên quyết 


« 


1Ú 


đưa những phần tử thoái hóa biến chất, 


không đủ tư cách dáng viên ra khoi 
đăng. Đề bớt xáo động không cần thiết, 
về hình thức nên tô chức đồi thẻ đng. 


Phải chưẳần bị chu đáo Lử (rên xuống: 


dưới. Ở từng cấp, bên canh cấp ủv. cần 
chọn lọc trong. số cán bọ, đăng viên 
trung kiên, có kinh nghiệm xâVv dừng 


- đẳng một bộ phận chuyến trách vấn đề 


này. Bộ phản này có thâm quyên tượng 
đương với cấp ủy Irong việc Xem Xét 
văn đề nói trên đề phòng ngừa trưởng 
hợp cả cấp ủy hoặc đa số trong cấp 
ủy, vì lợi ích cục bộ. địa phương, eá 
nhân, không thẳng tay đưa ra khỏi 
đảng những kẻ sâu mọt, làm mất 0y 
tín, thanh danh của đâng., Phải (Ó chức 


_lãy Ý kiến quần chúng nhận xét đăng 


viên một cách chủ đáo để qua đó thảm 
tra thèm đăng viên. 


Trong khi tiên hành đợt vận độnE 
làm trong sạch đẳng, căn chỉ đạo chặt 
chẽ công tác phát triển Đang, phải thầm 
tra thật kỳ người xin vào dàng, Nều 
chưa đủ tiêu chuẩn thì kiên quyết để lại, 


Đồng thời qua đợt vận động làm 
trong sạch đẳng mà xem Xét Lại việc 
phần công, bỏ trí cần bộ, và kiện toàn 
bò máy nhà nước. Niền quvết trừng 
Irị những bọn đâu cơ. tích trựữ, phá 
rồi thị trường, gây tiêu cực lón đổi với 
xã hội. Củng cố các đoàn thê quản 
chúng đề quần chúng tham: gia tích cúe 


vào việc củng cố chính quyền, Xây 


đựng dẳng. 

Kiện toàn các tô chức cơ sở đăng 
theo đúng diều lệ và những văn Riện 
mới của Đăng, nhất là những tỏ chức 
eơ sở đẳng ở những nơi có đồng quần 
chúng, có quan hệ thường xuyên với 
quần chúng, 

[.àm tốt những vấn đề tiên chính là 
phát huy tốt vid trò của Đăng và cần 


bộ đẳng viên đối với việc phát huy 


nhân tố €on nưười,. 


(1) Về điềm này, Nghị quyết Dại họi 
VÍ của Đẳng đà néu : œ sẽ tiên hành 
« cuộc sộn động làm trong ›gcÀ tsà nông ca0 su 
chiến đấu của các tò chúc đảng ®. 


Vì lợi ích trắm năm 


DIỆU HƯƠNG ` 


° 


HỦ tịch Hồ Chí Minh thường dạy 
chúng tì: ®€ vị lợi ích mười năm 
phải trông cày, vì lợi ích trăm 
năm phải tròng người”. Trong phạm 
vỉ bài này, chỉ xin bàn tới về thứ hai: 
vị lợi ích (trăm nãnn phải trông người, 
và cũng chỉ bàn riêng đến việc 
#trong *nhí động và thiểu niên mà 
thôi. Các em nhưữ những mảm cấy 
nón, trêu được chú ý chăm sóc, giáo 
đục thi sau này sẽ trở thành những 
_@óng đản kiểu mẫu; ngược lại, nều 
chúng ta chấm sóc, giáo đục không töt; 
thì rất có thể chính các em sẽ là lực 
lượng phá hoại những thành quả cách 
mang ma 
đựng nén. | 

Thực trạng của đội nưũ thiểu niên: 
nhí dòng nước ft hiện nay ra sao? 
Có thể nói nựaày rằng, trong thiếu niên; 
nhỉ dòng nước tA, mặt tối văn là cơ 
bản. nhưng có một bộ phận không 
nhỏ đang bư hỏng đi và tình hình 
chăm SÓc. giáo dục thiểu niền, nhí 
đong nói cung cũng đang đạt ra 
những van đề Khá nghiềm trọng: 

Theo con số thống kê hiện nay; SỐ 
trẻ em bị suy đỉnh đưỡng chiếm một 
tỷ lệ khá lớn. Rê cá chiều cao và cân 
- nặng, trẻ em Việt nam (ấp thua nhiều 
so với tre em trên thể giỏi, Đặc biệt, 
từ năm TĐSU trở lại đây, ĐÝ lệ các trẻ 
sơ sinh cần nặng dưới 2335 kg ngày 
sìng tăng Ơ miột vài địa phương, con 
SỐ này chiếm 20% — 30X tông số trể 
sơ sinh, — ˆ 

Đấy là về mặt thề chất, còn các 
mặt khác thị sao? Nếu trên thế giới 


'ác thể hệ cha anh đã xây 


phải trồng người 


hiện nay 70 số người phạm tội thuộc 
lửa tuôi thanh, thiểu niền, thì ở nước 
ta, trong những năm gàn đảy, số 
thanh, thiểu niên phạm tỏi cũng chiếm 
một tÝ lệ xắp xi nh vậy, Ngoài ra, 
những biểu hiện tiêu ctre trong thanh, 
thiểu niên nước ta điền ra trên miột 
bình điện khá rộng: 

— Tỉnh trang móc túi tại các bến 
tàu xe Và nơi dòng người, tỉnh trạng 
ăn cấp vát,.. chú véều nàm trong đối 
tượng thiệu niền, nhí dòng. Các em 
này thường sông theo loi ® bụi dời s. 


°— —-Pinh trạng trẻ em hỗn láo, không 
nghe lời ong bà, bỏ mẹ, nnh chị, không 
vâng lời thầy. cò giáo khá phô biến 
(loại này chiếm tÝ lệ ngày càng cao 


trong những nàm gần đây), 


— Mlỏt số em chịn ảnh hưởng của 
các lỏi sống cũ, buông tha mình. Cặc 
em này thưởng bỏ học, ăn cấp tiền 
của bố mẹ, rời bỏ nhà, kéo nhau thành 
từng tốp, sống lang thang, trà lá, 
rượu chè, nhậu nhẹt; ghẹo gái. 


— RKhá nhiều trẻ em hiện nay lười 
học hoặc không thích học, Các em 
này Không có định hướng TỔ răng 
trong cuộc sống, nhất là các trẻ em ở 
nông thôn và miền núi. Số học sinh 
bỏ học ở những nơi này này càng 
nhiều. 

Tại sao có tình trạng trên 2 

Trước hối, phải nói đến một nguyên 
nhân Từ các gia đình. Gia đình là một 
eộng đồng nhỏ nhất, một tế bào xã 
hội nhưng giữ một vai trò cực kỷ 
quan trọng trong việc giảo dục các 
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em ở lửa tuôi thiếu niên, nhỉ đồng. 
Có lẽ si cũng nói được điều đó, 
nhưng làm lại Không đúng như vậy. 
Gia dình ngày nay khác gia đình 
ngày xưa. gia dình xã hội chủ nghĩa 
khác gia đình pÏlong kiến và tư sản. 
Xây dựng một: gia đình xã hội cbú 
nghĩa, có những chuẩn mực riêng của 
nó. tử quan hệ 'ứng xử giữa các thành 
viên trong gia đình, lối sống, 
sòng đến nội dung giáo dục con cải 
và những định hướng xã hội v.v. 
NH:ưững biện nay; nhiều gia đình không 
chú ý tới điều đó. Họ sống buông thâ, 
chỉ chú ý lo toan tới cuộc sống vật 
chảàt hàng ngày. Nhiều gia diỉnh sẵn 
sang khen eon Khi nó cầu trộm được 
con cá chứ không khen coi Khi nó 
được điểm mười. Nhiều gia dình sẵn 
sàng cho con bỏ học, rồi hướng dàn 
con rất EÝY mỸ cách buôn bán, lừa lọc, 
kiểm tiền, bởi vì triểt lý sống của họ 
là “văn hay chữ tóL Không bảng học 
đốt lắm tiên». Nhiều gia đỉnh sống 
rất bẻ tha, cha mẹ rượu chẻ, cờ bạc, 
ngoại tỉnh... không cần biết điều đó 
sẽ gÍ(o *vào tuôi thơ của các em 
những hậu quả xâu biết nhường nào. 


+ 


cách 


1Iai la, giáo dục phồ thông còn nhiều 
lhiểu sói 0è mặt chảt lượng pà hiệu 
quá, Đến cạnh những thành tựu không 
the Không thừa nhận, 
thông ngày này đang bộc lộ những 
mặt cần đối lớn như mất căn đòi giữa 
phát triển giáo dục và phát triển kinh 
lế—xã hội, giữa mong muốn phát triển 
g1áo dục thật nhanh và chính sách đầu 
Lư cho giáo đục ; mát cần đội giữa cơ 

ấu giáo dục và cơ cấu kinh tế — xã 
hội. giữa cơ cấu đào tạo và cơ cầu 
lao dòng, giữa kế hoạch: đào tạo và kể 
hoạch sử dụng; mất cân đối giữa trí 
dục và đức dục, giữa phát triển tính 
thần và phát triền thề lực, giữa trí 
thức và kỹ năng lao động ở các em 
học sinh. Đăng lo ngài nhất là đội 
ngũ giáo viên. Đời sóòng vật chất và 
tính thần của họ ngày càng thiểu 
thôn. Vị trí và uy tín xã bội của họ 
không tương xứng với trách nhiệm 
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giáo dục phổ - 


mà Đăng và Nhà nước giao cho. Thực 

®Ẻ có nội số giáo viên bỏ nghề, một 
SỐ giảm sút ý chí cách mạng, lý tưởng 
nghề nghiệp mở nhạt, thậm chí có 
một bộ phần người dạy không đủ 
phẩm chặt và năng lực đề tạo ra chất 
lượng giảo dục cần thiết, 

Đa là, việc giáo dục các emi thông 
qua tÖ clLức mà các em sinh hoạt — 
Độọi nhị đồng Hồ Chí Minh và Đội 
thiểu niên ticn pkLorg Hỗ CEFí Minh — 
thường chưa được chủ j đúng nưc. 
NEHiêu em vào đội chỉ vì @ngoan?®, 
được lòng thầy có. Việc giáo dục Ý 
thức đội, giáo dục mục đícbh, 'ý trởng 
phần đâu cho các em, kích thích tính 
tích cực chính trị — xã hội trong các 
em con bJj coi nhẹ, 

Cùng phải kề đến một nguyên nhân 
nữa: đó JJ nguyên nhàn kinh lễ 0à 


#4 hói., VÌ cuộc sóng kính tế quá khó, 


khăm. một sở gia đình buộc phái cho 
con bó học đề kiếm sống. Số trẻ em 
này bị thiệt thôi là trình độ văn hóa 
thấp, hiệu quả công hiển cho xã hội 
bị hạn chế ; nhưng điều quan trọng 
hơn là đa số các en trong cuộc sống 
đêu bị xô đẩy theo chiều hướng tiêu 
cực nhiều hơn. Ngoài ra, môi trường 
xi hội hiên nay, với những hiện tượng 
tiên cực chưa bị ngăn chặn, cũng đang 
tác động xấu đến tảm hồn các em 


De có một thế hệ cách mạng cho 
đời sau như Bác Hồ hằng mong muốn, 
Đang ta đã chỉ rõ: œ@ Thiếu niên và 
nhí đồng phải được học lập và chăm 
sóc trong tỉnh thương của gia đình và 
xã hội. Các cấp bộ đảng và đoàn 
thanh niên phải chăm lo xây đựng Đọi 
thiểu niên tiên phong Hồ Chí Minh)(1). 
xbưr vậy rõ ràng là chúng 1a phái 
làm tốt một số mặt cụ thề sau đây : 


1 — Xây dựng cho được gia đình 


thật sự là gia đỉnh xã hội chủ nghĩa 
để vừa làm cơ sớ, vừa làm tiên đề 
cho việc giáo dục con cái chúng ta. 


(1? Hảo cáo chính trị của BCIITL'D 
hội VỊ, Tạp chỉ 


tại Đài 
Cóng sản số 1 — 1957, tr, 71. 


Gia 'ỉnh là một đơn vị cực kỷ quan 
trọng trong việc giáo dục trẻ em. Gia 
định là cái tö ấm, là một đơn vị xã 
hội có ý nghĩa rất thiêng liêng, một 


loại tồ chức mà các nền đạo đức cũng. 


như pháp quyền chính thống trải qua 
các thời đại đều phải thừa nhận. 

{rong xã hội xã hội chủ nghĩa của 
chúng ta, gia đỉnh được coi là chiếc 
nôi của những quan hệ ruột thịt, là 
nơi thề hiện những tỉnh cảm mới, 
tình cảm cao đẹp của con người, 
những tình cảm cách mạng chân chính. 
Đó chính là nơi thực hiện những 
nghĩa vụ thiêng liêng không thẻ thiếu 
- được đối với đời sống và sự phát triền 
của chế độ xã hội chúng ta Những 
nghĩa vụ cao quý đó là: 

Mỗi gia đình đều có nghĩa vụ sinh 
đẻ, sinh để có kế hoạch đề tạo ra sức 
lao động mới cho xã hội. 

Mỗi gia đình có nghĩa vụ nuôi con, 
bảo đảm clo chúng lớn lên khỏe mạnh, 
không bệnh tật, có đủ điều kiện về 
thề chất đề học tập tối, lao động löt, 
sống hạnh phúc và làm cho nòi giống 
ngày càng tót hơn. 

Gia đình còn một nghĩa vụ lớn lao 
nữa là giáo dục con cái sao cho chúng 
trở thành những người thật sự có ích 
cho xã hội, góp phần cùng với nhà 
trường và các tö chức xã hội đào tạo 
chúng thành những con người mới xã 
hội ehi nghĩa. : 

Đối với sự nghiệp cách mạng của 
cả nước, đối với công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, gia đình còn có vai 
trỏ quan trọng về nhiều mìt khác 
nữa. Song gia dinh cần đặc biệt chú 
Ý làm tròn nghĩa vụ nuôi đạy con cái 
tốt. 

Vậy dạy gì cho con cái chúng ta 2 
Có lẽ không gì phong phú, kloa 
học, thiết thực bằng hướng dân, 
giúp đỡ các cm thực hiện đầy đủ 
năm điều dạy của Bác Hồ đối với thiếu 
niên, nhỉ đồng. 

Năm điệu dạy của HĐác Hồ, có nội 
dung rộng lớn ; cần giải thích cho các 


em hiều thật cụ thê nội dung của từng 
điều và hướng dân tý mỹ cho cáo 
em cách thực hiện. 


2 — Nàng cao chất lượng của giáo 
dục phố thông, thực hiện cho được 
yêu Cầu: trương ra trưởng, lớp ra 
lớp, thảày ra thầy, trò ra trỏ. Muốn 
vậy, phải khẳng định rõ ràng mục tiêu 
của giáo dục phô thông là hình thành 
toàn điện nhân cách xã hội chủ nghĩa; 
đào tạo con người có lòng yêu nước : 
và lý: tưởng xã hội chủ nghĩa, biết 
tiếp thu truyền thống tốt đẹp của dân 
tộc và tỉnh hoa văn minh, văn hóa, 
khoa học, kỹ thuật của loài người, có 
thầm mỹ, pl:ầm chất, kiến thức và kỹ 
năng đề làm tốt một nghề, phù hợp 
với sự phân công lao động trong địa 
phương và trong cả nước, thích ứng 
với trình độ phát triên kinh tế — xã 
hội trong bước di ban dâu và cả trời 
ky quá độ lên chủ nghĩa xã hội Ở 


nước ta. Nhà nước cần đầu tư nhiều 


hơn cho sự nghiệp giáo dục nhằm 
trước hết bảo dám: đủ sách giáo khoa 
và cơ sở cần thiết cho dạy và hẹc; 
tường xuyên bồi đưỡng phầm chất 
và năng lực clo cán bộ giáo dục xà 
giáo viên; .nâng cao vị trí xã hội, 
chăm lo đời sống vật chất và tính 
tần của họ. Nên c›zm dứt ngay tình 
trạng nợ lương của giáo viên, hoặc 
trả lương cho giáo viên bằng hiện 
vạt. Làm tốt điều đó thì giáo vien 
mới yên tâm, phản khởi công tác, 
tránh được những biều hiện tiên cực. 
Ngoài ra, cần siết chặt ky luật của nlà , 
trưởng, nghiêm trị những giáo viên 
thoái hóa, biến c†ất, kiên quyết không 
clo họ lên bục giảng bài. 


3 — Đầy mạnh heạt dđệng của các 
tò chức Đội thiểu niên tiên phong 
Hö Chí Minh và Đội nhỉ dòng liò Chí 
Minh trong ntà trường. Giáo dục cho 
các em có ý thức phấn đầu đúng dàn 
đề trở thành đội viên. Làm ©bo các 
em cắm thấy vinh dự, tự hào khi được 
vào Dội, từ đó có ý thức In đưỡng, 
rên luyện và học tập tốt hơn. . 


19: 


4 — Thực hiện đúng đường lối giáo 
dục của Đảng, Sửa đôi hoặc bồ sung 
kịp thời những chính sách giáo đục 
qua thực tế thấy không còn phủ hợp 
với tỉnh hình hiện nay. Kịp thời ban 
hành một số chính sách mới đề động 
viên đội ngũ giáo viên và đầy mạnh 
sự nghiệp giáo dục của chúng ta, 

Ngoài những biện pháp nói trên, 
việc khắc phục những hiện tượng tiêu 
cực trong đời sống kính tế — xã hội, 
chăm lo ôn định và gái thiện đời sống 
vật chất và tỉnh thân cho nhân dân, 
cùng là điều kiện quan trọng cho việc 
Slăm sóc, giáo đục cúc em, 


(GiÁO Sư 


HOÀNG ĐÌNH CẦU 


ỨC khỏe của nhân dân, tương 
«§ lai của giống nòi là mỗi quan 
tâm thường xuyên của Dăãng 
và Nhà nước ta, là trách nhiệm của tất 
cả các ngành, các đoàn thê, là trách 
nhiệm và lợi ích thiết thần của mỗi 


công dân P (1), bởi vì sức khóe là 


một cái quý bậc nhất của con người, 
Sứ khỏe là sức sống. Có sức khỏe 
mới có lao động sáng tạo, có tỉnh yeu 
và hanh phúc, 


Theo quan niệm mới nhất của v 
học hiện đại, sức khỏe không chỉ có 
nghĩa là không có bệnh hay thương 
lật; sức khe là một trạng thái thoải 
mái tối ưu về mặt thê chất, tỉnh thần; 
tình cảm, xã hội, cho phép mỗi người 
thích ứng nhanh chóng với các biến 


9n ° 


Con người không phải là khá 
niệm trừu tượng. Nói con người là 
nót đến những dối tượng người cu 
thê, Thiếu niên, nhỉ đồng là một trong 
những đỏi tượng cụ thể đó. Phát huy 
nhân tố con người phải là cả một quá 
trình liên tục, không được đứt đoạn 
Chăm sóc, giáo dục tốt thiếu niên và 
nhỉ đồng là bước khởi đầu của cả oœ%a 
trình đó. Vị vậy cần đầu tư thích đáng 
cả về tiền của, trí tuệ và công sức 
cho việc chăm sóc, giáo dục thiểu niên 
và nhi đồng đề có được bước khởi 
đầu tốt đẹp có ý nghĩa quyết định của 
cả quá trình «trồng người». 


Chăm tóc sức khỏe nhân dân, 


trong giai đoạn mới | 


đồi của mòi trường và giữ được hư 
dài khả năng hoạt động, lao động có 
hiệu quả, thích hợp với hoàn cảnh của 


môi người, 


Theo quan niệm như trên, sức khỏe 
giữ vai trò quan trọng trong nền sản 
xuät xã hội; nó ảnh hưởng đến năng 
suất lao động, đến kết quả sản xuất, 
đến ngân sách, đến tích lũy và dời 
sống, và đời sống lại tác động trở lại 
sức khóe.., 

Tiếc thay, sức khỏe của nhân dân. 
ta hiện nay chưa tốt. §o sánh trẻ 
em Việt nam với trẻ em Bun-garri 
thị thầy £ 


(1) Báo cáo chính trị của BCHTUƯPĐ tại Đại 
hội VI, Tạp cÀ( Cộng sản, số 1 — 1987, tr. 602 


Chiều cao (cm) 


Việt nam 
Mới đề - 
12 tháng 
5 tuôồi 
1Í tuôồi 


49 cm 
72, — 
109,4 — 
142.9 — 


Từ năm 1980 trở lại đây, tỷ lệ các 
trể sơ sinh Việt nam cân nặng dưới 
2, kg ngày càng tăng, ở một vài địa 
phương lên đến 20 - 30% tổng sõ. 
Chiều cao của thiếu niên Việt nam, 
trong khoảng thời gian 30 năm, từ 
1940 đến 1970. nói chung cũng không 


Loại -A tốt 


68.80 % 
J$o,172% 
38,6 3 


Cuộc điều tra cơ bấu về bệnh tật, 
do Bộ Y tế tiến hành trên toàn miền 


Bắc năm 1973 — 1974 theo phương 
pháp chọn mẫu, làm trên 208 Ù70 người. 
cho thấy : | 

—=Các bệnh nhiễm trùng và ký sinh 
trùng : 63,97 Ä 

~Các bệnh cơ quan tiên hóa : 65,72% 

~Các bệnh của hệ thần kinh giác 
quan : 11,483 

.—Các bệnh cơ quan hô hấp : 32,16% 

—=Các bệnh hệ xương-ceơ-mô liên 
kẻt: 17,205 

—(ác bệnh hệ nội tiết, đính dưỡng ° 
10.67 % 

—(ảc bệnh ngoài da, mô lỏng lẻo 
đưới da : 9,115 

— Các bênh cơ quan tiết niệu —sinh 
dục? 8,125 

= Các tai nạn ngộ độc, chân thương: 
4.x12% 


Bun-ga-ri 


20,5 cm 
Hiệu 
109.5 — 
160.5 — 


Loại B trung bình 


Càn nặng (kg) 


Việt nam Bun-ga-ri 
J,4 10 kg 
- 8 10,11 — 

Ho 


tăng hoặc có phần giảm đi, trong khi 
ở liên xô, trong vòng Š0 năm chiều 
cao tăng được 20 em, ở Bỉ trong 
vỏng 20 năm tăng được 5 cm v.V. 

Sức khỏe của thanh niên Việt nam 


qua các đợt khám sức khỏe được phân 
loại như sau : 


Loại B2 +€ kém 


Jly? 
27,933 35,585 
28,9 #% 39,4 ÃÄ 


—=Các bệnh hệ thống tuần hoàn: 
4.222 
=%.V: 


¬ Từ năm 1975 về sau, mô hình bệnh 
tàtLở nước ta văn không chuyền biến 
tỎI, trái lại còn trở nên phức tạp hơn,: 
do các hậu quả của chiến tranh (trong 
đó có chiến tranh hóa học), do Ô 
nhiềm môi trưởng nặng nề, do các khó 
khăn kính tế, do đời sống thấp kém, 
đo đản số phát. triền quả nhĩnh, sự 
biến động dân cứ vỀ các vùng rùng 
núi, đảm lầv v.V, 


Nồi lên hàng đầu văn là các bệnh 
nhiềm trùng và ký sinh trùng. Có 
những bệnh đã được đập tắt từ lâu ở 
miền Bắc như bệnh dịch tả, địch hạch 
nay bắt đầu trở lại miền Đắc ; có những 
bệnh đã không chế được nlư thương 
hàn, bại liệt v.v. nayv, lại bằng 
phát trở lại... Xen Kẽ vào mô hình bệnh 


+Í 


nhiễm trùng nói trên, là các bệnh 
thuộc mô hình bệnh lật của cÁc nước 
đã phát triển, như các bệnh tỉm mạch, 
bệnh ung thư, các bệnh nghề nghiệp, 
Các tại nạn giao thông v.V. 


Tóm lại, sức khóe của nhân dàn ta 
chưa được tốt, mặc dù đã được cải 
thiện rất nhiều kề từ sau Cách mạng 
(tuôi thọ trang bình tăng lên đến 63 
tuôi, năm 980: tỷ lệ chết chung là 7Ã 
và tỷ lệ chết của trẻ em dưới Í năm là 
_kkeang 31 v.v.). Những cố gắng của 
nhân dân, của Nhà nước, của ngành y 
tế có làm giảm bớt các tác hại to lén 
của tỉnbồ trạng kém phát triền về kinh 
tế, về kỹ thuật, của chiến tranh kéo 
dài, của sự bùng nô dàn số, v.v, nhưng 
còn xa mới đáp ứng được yêu cầu 
tạo cho nhân dân ta một sức khỏe 
ngày mệt tốt hơn, cần thiết cho sự 
nưhiệp công nghiệp hóa, che việc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa, 


' * 


Làm gì đề cải thiện sức khỏe của 
nhàn đân? Từ nhiều năm nay, dưới 
sự lãnh đạo của Đẳng và sự giúp đỡ 
của nhân đân, ngành v ¡ế đã đạt được 
nhiều thành tích trong việc ƒhñm sóc 
sức khỏe của nhân đàn, nhưng cũng 
như ở các nước đang phát triền khác, 
ngành y tế dang cặp nhiều khó khăn; 


1— Thiếu cơ sở vặt chất cần thiết 
cho các địch vụ bàng ngày như :tdiện 
tích nhà nghiệp vụ, trang thiết bị, dụng 
cụ, vật tư ;thiếu những thứ mà công 
nghiệp của nbiều nước đà tự làm ra 
được từ trên dưới nứa thế kỶ nay và 
cung cấp ròng răi co ncành y tế. như 
bơm tiêm, nhiệt kế. ấp kể, dụng cụ hộ 
lý bằng sắt tráng men, phiến kính, lá 
kính cho xét nghiệm, dụng cụ thủy 
tỉnh elLo các phòng xét nghiệm v.v, 


2= Thiếu thuốc men trầm trọng kèm 
theo tệ lạm dụng thuốc vừa gày nhiều 


V2 


lăng phí vừa nguy biềm, và quần lỷ 
thị trưởng lỏng lẻo, v.v. Nguyên nhân 
cơ bản của tình trạng căng thẳng về 
thuốc men, trước mắt là thiếu năng 
lượng và nguyên liệu (kê cả phụ liệu, 
bao bì) cho các xí nghiệp được sẳn. 
xuất, về lâu đài là chưa xây dựng 
được công nghiệp dược phầm đề tự 
Lúc một phần thuốc men. 

3— Nhà nước đầu tư cko y tế quả 
thấp, chưa đạt 34 tông ngân sách, 
trong khi ở các nước đã phát triền sỐ 
đầu tư này lên đến khoảng 10X tông 
ngân sách. Đối với các nước đang phát 
triền, tô chức y tế thế giới đã tỉnh là 
cần phải đầu tư cho mỗi người dân 
mỗi năm khoảng 1 đến 10' đô la nếu 
muốn duy trì được đều đặn các dịch 
vụ y tế. Càng phát triền dịch vụ y tế 
và tăng giường bệnh lên, tÌì sự đầu 


- tư càng lớn, không ngàn sách nào chịu 


đựng nội, tất nhiên các nước đang 
phát triêền lại càng gặp khó khăn gấp 
bội. Theo hướng dự phòng, đề có thề 


. chăm sóc sức khỏe cho toàn đân trong 


hoàn cảnh đất nước còn nghèo, từ hơn 
20 năm nay ngành y tế Việt nam chủ 
trương phát triền mạng lưới y tế cơ 
SỞ, bao gòm các trạm y tế eơ sở (trạm 
y tế xã, các cơ sở sản xuất công nghiệp, 
lãnr nghiệp, cơ quan, trường học v.v.). 
Việc xây dựng và duy trì hoạt động 
của các trạm này không quả tốn kém. 
Đối với một xã có khoảng 5 000 đân chỉ 
cìn 3 biên chế chuyên nghiệp cố định 
là tạm đủ đề phục vụ việc chăm sóc sức 
khóc ban đầu gồm có 8 nhiệm vụ nêu 
trong Tuyên ngôn An-ma Á-t!a năm 19:8 
(6iáo đục sức khỏe; cai thiện điều kiện 
ăn uỏng ; cúng cấp nước sạch, thanh 
khiết môi trưởng cơ bản; bảo vệ bà 
mẹ — trẻ em mà điềm cơ bản là kế 
hoạch hóa gia đình; tiêm chủng mở 
rộòr:ø; không chế các bệnh dịch lưu 
hành; khám, chữa các bệnh và thương 
tích thòng thường; cũng cấp thuốc 
men thiết yếu). Thành phần của 3 biên 
chế có thè là: 

— Íy sidđa knoa (hay Í bếc sĩ đa 
khoa ở các địa phương có điều kiện 


như Hà nội, thành phố Hỗ Chí Minh, 

các tỉnh đồng bằng sông Hồng' v.v.) 
— 1 nữ hộ sinh (tiến đến 1 y sĩ phụ 

sản). : 

— l lương y (hoặc Í y sĩ đa khoa). 


Ngoài ra có thề tuyền hợi đồng 1. 


nhân còng đề làm công tác vệ sinh— 
sạch sẽ, mỗi ngày mọt số giờ nhất định 
“Hiệu thuốc huyện hav công ty dược 
phầm cấp III huyện có thề tô chức ở 
mỗi xã hoặc mỏi liên xã một điểm bán 
thuốc. 

Trạm y tế cơ sở từng bước tiến lên 
làm thêm một nhiệm vụ thứ 9 là quan 
lý sức khỏe môi người đân, nghĩa là 
lập hồ sơ và theo đối định kỷ sức khỏe 
cho mỗi người dân, khám bệnh, chữa 
bệnh ngoại trú tại nhà, làm chức năng 
một người thay thuốc gia đình. Với các 
điều kiện hiện tại ngành y tế Việt 
nam có khả năng bắt đầu việc quản 
lý sức khỏe cho một số đỏi lượng 
được xếp ưu tiên, tiến đần từng bước 
đến quản lý sức khỏe toàn đàn. 

Việc chăm sóc sức khỏe bản dâu 
(và sau nảy việc quản lý sức khóc) 
đòi hỏi phải dâu tư cho môi người 
dân một số tiên khoảng 50đ/năm (giá 
tiên năm 1975) đề xây dựng ngàn sách 
cho các trạm y tế cơ sở, Nhà nước 
địa phương sẽ cùng cấp hoàn toàn 
ngân sách này hay huy động một phần 
sự đóng góp hợp lý của nhân dàn, 

Muôn hoạt dòng được tốt, mạng 
lưới v tế cơ sở cần được sự chỉ đạe 
và giúp đỡ của các tuyến phía sau 


GiÁo sư 


Ừ sau Cách mạng Tháng Támthành 
công, Chủ tịch Hồ Chí Minh 


và Đảng ta luôn xác định rõ vị 


(huyện, tỉnh và trung tâm liên tỉnh 
hay trung ương); nghĩa là phải đồng 
thời từng bước xây dựng mạng lưới ÿ 
tế phô cập và chuyên sảu, từ huyện 
trở lên thuộc ngàn sách nhà nước đề 
bảo đảm các dịch vu cần thiết hằng 
ngày. Ngoài ra, phải xây dựng khần 
trương ugành công nghiệo y tế (sản 
xuất thuốc, sản xuất trang bị. dụng cụ, 
vật tư y tfẾ, hóa chất xét nghiệm, v.v.) 
đề bảo đảm các điều kiện vài chất tối 
can thiết cho các hoat động về tế. 

Nhăm ® mở rộng mạng lưới và nâng 
eo chất lương các hoạt động y tế? 
theo Nghị quvết Đại bội thứ VI của 
Đăng. theo ý chúng tòi, cần khần 
trương giải quyết 4 điềm sau đày 
thuộc về công tác quản lý : 

{. Ilạch toán kinh tế các địch vụ ÿ 
tế đề có tiền đề vững chắc lập ngàn 
sách che môi cơ sở y tế và lên quy 
hoạch cho toàn ngành. 

2, Bảo hiềm sức khóc cho tất cä mọt 
còng dân đề có tiền đề thực hiện điều 
0í của Hiển pháp nước Cộng hảa xã 
hội chủ nghĩa Việt nam: “Công dân 
eó quyền được bảo vệ sức kh&e. Nhà 
nước thực hiện chẽ đỏ khâm bệnh và - 
cuữa bệnh không phải trả tiền s, 

3. Bạn hành Luat bỉo vệ sức khỏe 
đề tl:ẻ chế hbéáa các dịc”" vụ y tế và vaÏ 
trò làm chủ của nhàn đàn lae đệng. 

4. Bảo đảm mội mức sòng tối thiểu 
hợp ly cho cân bò y tế toàn ngành và 
gia đỉnh họ, tạe điều kiệu che hẹ làm 
việc được tÓI. 


_ Thế dục thế tha0 vì (0n người 
DƯƠNG NGHIỆP CHÍ |` Ốc 


Irí quan trọng của thề dục thề thao 
trong xã hội. Đường lỗi quan điểm 
chung phát triền pền thề duc thề 


V 


thao Việt nain đã được phí nhận trong 
các Nghị quyết Đại hội toàn quốc thứ 
II, thứ IV, thứ V và thứ VI của 
Đẳng. 


Afụe tiêu to lớn và làu dài cúa thê 
dục thể thao là phục vụ sự nghiệp Xây 
đựng và bảo vệ Tö quốc Việt nam xã 
hội chủ nghĩa. Con người là chủ thê 
xảy dựng và bảo vệ Tô quốc. Vì vậy, 
nhi xem xét vị trí xã hội của thể dục 
thẻ thao, trước tiên cần xác định 
những giá trị mà thê dục thề thao 
qtnang đến cho con người. 


hề đục thề thao đáp ứng như cầu 
hoạt động hợp lJ của con người, 
nên đa trở thành phương tiện quan 
trọng đề tập hợp uà gido dục con 
người. Trong cấu trúc nhu cầu hợp 
lý của con người, có nhu cầu hoạt 
động. lloạt động thề dục thể thao và 
xem thi đấu thề thao là nhu cầu không 
thể thiếu được của nhân đản ta hiện 
nav và ngay cả trong những năm 
kháng chiến. Những năm gần đây, 
phong trào thề dục thể thao quần 
chủng phát triền khá rộng, đang trở 
thành phương tiện quan trọng đề tập 
hợp và giáo dục con người. Qua điều 
tra trên I0) ngàn dân ở quận IV 
thành phố Hò Chí Minh (1952), chúng 
ta thấy các môn thể thao đã đắp ứng 
nhu cầu tập luyện tự giác của 3,72% 
đân số, Thể dục (rong đó có các bài 
tắp dưỡng sinh) đã đáp ứng nhu cầu 
hoạt động tự giác của 6,6% dân sô. 
Các cuộc thí đâu thể thao đã phục vụ 
17,5% dân số. Ở Hà nội, Long an năm 
1981, 1985 tỉnh hình cũng tương tư 
như vậy. Điều quan trọng hơn là, nhu 
cầu hoạt động thê dục thê thao crìa 
nhân dàn ta hiện nay còn khả lớn, 
tiềm năng còn nhiều, Chúng tf†a nên 
tránh những quan điềm sai làm cho 
râng. đãi nước ta còn nghéẻo, kính tế 
côn khó khăn nên ft người thích hoạt 
đông thề dục thể thao, không cần tàng 
đầu tư cho cỏng tác thê dục thể thao, 
Thưc tế cho thấy, tuy khả năng tô 
chức và các hình thức hoạt động còn 
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hạn chế, nhưng người tập luyện 
thường xuyên các môn thẻ thao ở, 
quận IV thành phố Hồ Chí Minh trong 
mãy năm qua. vẫn tăng với nhịp độ 


. trung bình là 0,8 đân số mỗi năm 


Thề dục thê thao góp phần lăng 
cường sức khỏe, kéo dài sự sống lâu 
tích cực 0à man, dến cuộc sống lạc 
quan cho con người. Từ lâu, sức khỏe 
con người đươc hiều toàn diện là sức 
mạnh tỉnh thần, thê chất, sự hoạt động 
cân bằng của nội tạng và sự hài hòa 
về cấu trúc cơ thê. Sức khỏe tốt sẽ 
kéo đài sự sông lâu tích cực và con 
người để sống lạc quan. Có biện pháp 
liên tục nâng cao sức khỏe của mọi 
người thì tối thiểu sau 25 năm mới có 
thề nhìn thấy giá trị của việc cải lạo 
nòi giống. Sức khỏe của con người 
phụ thuộc vào các yếu tố chính như :? 
chính trị — xã hội, đi truyền, môi 
trưởng sống và lao động, chế độ dinh 
dưỡng và lỗi sống, chăm sóc y tế và 
hoạt động thề dục thề thao vừa sức. 


Thề dục thề thao có tác dụng tích 
cực, toàn diện đề nâng cao sức khoe; 
nếu như các yếu tố còn lại không bị 
vi phạm nghiêm trọng. 


Thè dục thê thao góp phần hình 
thành nhàn cách con người, đồng 
Lhời từng bước phái triền loàn diện 
nhàn cách: tức con người với từ 
cách một thực thể có ý thức, có lý trí, 
có ngôn ngữ và năng lực lao động. 
Hoạt động thẻ dục thề thao là loại 
hoạt động tích cực, tự giác. Nhân 
cách con người biểu hiện rất rõ nét - 
trong loại hoạt động này. Chính vì 
tính năng động, tích cực, thầm mỹ 
của nó ni hoạt động thể dục thê thao 
đã lôi cuốn, hấp đẫn đối tượng chủ 
vếu là thanh niên, thiểu niên, nhí 
đồng. lliện nay ở nước la, số người 
tập thường xuyên các môn thẻ thao 
thuộc lửa tuôi từ 5 đến 29 tuôi chiếm 
ÑI,6% tòng số người tập, Tính trung 
bình cứ T100 người từ 5 đến 29 tuôi 
có ö người tập các môn thê thao và § 


người tập thề dục (kề cả thề đục nhịp 
điệu, các bài võ thề dục...). 


Qua hoạt động thê dục thề thao 
mót cách tự giác, tích cực, bền bỉ và 
có tồ chức, thế hệ trẻ dễ tạo cho mình 
tình cách tốt như: ý chỉ mạnh mẽ, 
. 'inh tổ chức kỷ luật, tính thần tập 
thà, tỉnh thần trách nhiệm... và đó 
ta cái cối lỗi của nhân cách. Qua hoạt 
động thề dục thề thao. thế hệ trẻ còn 
để tạo cho mỉnh năng lực cần thiết 
cho một loại hoạt động chuyên biệt 
nào đỏ trong lao động hoặc bảo vệ 
Tổ quốc. 

Giá trị tỉnh thần và thể chất mà thề 
đục thề thao mang lại cho con người 
rất lớn lao. Ngày nay, thề thao còn la 
obương tiện có hiệu quả trong công 
tác đối ngoại : nâng cao tầm vóc và 
vị trí của dân tộc, góp phần đấu 
:rranh vì hòa bình, hữu nghị giữa các 
dân tộc và đặt quan hệ giữa ,các quốc 
gia có chế độ chính trị khác nhau. 


Nắm vững những quy luật hình 
thành nền thề dục thề thao xã hội chủ 
nghĩa và căn cứ vào hoàn cảnh thực 
tế của nước ta, chúng ta cần xây 
đựng một nền thề dục thề thao theo 
cấu trúc: Thể dục thể thao xã hội : 
thề dục thể thao trưởng học: Thề 
thao nâng cao thành tích. 


Sau khi nghiêm túc tông kết kinh 
.aghiệm quản lý thề dục thề thao trong 
nhiều năm qua, xem xét kỹ các quy 
luật và cấu trúc nền thề dục thề thao 
tã hội chủ nghĩa, tham khảo dự báo 
phát triền kinh tế —- xã hội và khoa 
sọc kỹ thuật trong những năm tới, 
qhúng ta nhất thiết phải tồ chức 
lại nền thề dục thề thao nước nhà. 
Cần lưu ý, nền thề dục thể thao hiện 
tai của nưởc ta mang rất í† tính xã 
hôi, do vậy không thê thức hiện được 
các mục tiêu xã hội. Tỉnh hình đó đã 
4ưa đến quản lý phân tán, cục bộ, kỷ 
cương lỏng leo, thiếu các văn bản pháp 
quy rát thiết yếu, không có chế đô 
chinh sách phù hợp... Với sự quản lý 
như vậy, cho dù đầu tư thêm nhiều 


tiền thì hiệu quả vẫn rất hạn chế, các 
mục tiêu xã hội chí đạt được ở mức 
độ rất thấp. Nhưng nếu nền thể dục 
thê thao được tô chức lại theo yêu 
cầu mới thì sự đầu tư của Nhà nước 
cho thể dục thể thao cũng không nên 
quá thắp như hiện nay. Từ 1983 đến 
I985, mỗi năm Nhà nước đầu tư cho 
Tồng cục thề đục thê tao tính trung 
bình 0,8đ/người dàn, Các tính, thành. 
phó và các ngành dầu tư cho thể duc 
thể thao ở mức đó khác nhau, nhưng 
cũng rãt !t. Ngay mức ăn của vận 
đông viên quốc gia của chúng ta hiện 
nay cũng rất thấp so với yêu cầu mưc 
năng lượng cần thiết đề tập luyện 
gâng cao thành tịch thê thao. Chúng 
ta cũng chưa co khả năng đào tạo tập 
trung khoảng 200 vận động viên quốc 
gia với kinh phi tiết kiệm, 


Đề thực hiện tốt nhị quyết Đai hồ, 
toàn quốc thứ VỊ củá Đảng, công tác 
thề dục thể thao cần phải tập trung 
giải quyết một số vấn đẻ chính: 


I —Cải tiến tô chức và củng cõ vững 
chắc ngành thề dục thề thao từ trung 
ương đến quận, huyện và đến phường. 
xã của các quận, huyện trọng điềm. 
Căn cứ vào khả nàng thực tế, chúng 
ta phải chia các quận. huyện thành 3. 
$4 loại, kem theo phương án tô chức 
thề duc thê thao của Nhà nước và 
quần chúng cho phù hợp. Thề dục 
thề thao cần được tò chức lại theo 
hướng bảo đản tỉnh chất xã hội, phủ 
hợp với quy luật và cầu trúc của nền 
thề dục thể thao xã hội chủ nghĩa. 
Trên cơ sở củng cố vững chắc các cơ 
quan nhà nước về thề dục thê thao, 
cần củng cố lại các hội thể thao quần 
chúng (trong quân đòi, công an, sinh 
viên). Từng bước mở rộng các cầu lạc 
bộ thề thao ở trường phô thông, ở 
nông thôn đề tiến tới thành lập hỏi 
thề thao quân chúng của một môn. 
hoặc nhiều môn thể thao trong trường 


' học, nòng thôn (trước mát là quy mô 


cấp tỉnh, thành hoặc quận. huyện?. 


_ Ngoài ra nén củng cô lại, hoặc thành 


lập các hiệp hội, các hội đồng mới có 
tính chất tư vấn xã hội như : hội dồng 
thể dục thề thao nhà nước, hội đồng 
các giảm đóc sở thể dục thề thao 
(giảm đốc sở của các thành phố. lớn 
và đại diện tửng khu vực), hội đồng 
thể dục thề thao trường học, hiệp hội 
chuyên tửng môn thê thao... 


2—Đệ trình Nhà nước xét ban hành 


thề chế về quản lý thê đục thể thao 


đề bảo đảm tö chức thực hiện tốt nghị 
quyết về thề dục thê thao của Đảng, 
bao gồm các quy định về bệ thống tô 


chức, đào tạo, vận động viên (từ tuổi 


nhỉ đồng đến vận động viên quốc gia), 
phong danh hiệu cao quý của Nhà nước 
và phong cấp cho huấn luyện viên, 
trọng tài, vận động viên, các văn bản 
pháp quy cần thiết nhất về đào tạo cán 
bỏ, xảy dựng cơ sở vật chấtU, tuyên 
truyền giáo dục, cải tiến hình thức tô 
chức và sửa đồi tiêu chuần rèn luyện 
thần thê; các chế dò chính sách 
khuyến khích huan luyện viên, giáo 
viên thê đục thê thao, vàn động viên; 
văn bản pháp quy về phân cấp quản 
lý thể đục thể thao nhằm phối hợp tốt 


giữa ngành và lãnh thổ, giữa các eơ. 


quan nhà nước vẻ thê dục thể (hao và 
_ các lỗ chức quản chúng. phát huy khả 
năng chủ động sáng tạo của các tỏ 
chức the dục thê thao eơ sở... 

3—Xác định cụ thề mục tiêu của 
từng giai đoạn, sau khi xem xét lại 
các kkả năng hiện thực về kinh tế — 
xà hội, lựa chọn các biện pháp tích 


Giáo sư 


LÊ THỊ 


ON người là chủ thề sáng tạo 
Chủ nghĩa xã hội ở Việt nam chỉ 
có tliề là sàn phầm hoạt động tự 
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cực nhất đề phát triền phong trào thà 
dục thẻ thao xã hội, trường học và 
nâng cao thành tích thề thao. Tông 
kết và định hướng phát triền từng 
môn thê thao, coi cấu trúc các môn 
thể thao như một hệ thống. nhưng cần 
lưu ý cấp độ và bình diện quản lý 
(phản cấp độ ưu tiên phát triền một 
số it môn theo Yêu cầu cụ thê của từng 
giai đoạn và phản công cụ thể cho các 
tỉnh, thành phố, ngành thuộc bình 
điện quản lý phù bợp với từng giai 


đoạn). : 


4-Cải tiến cách thu nhận, xử lý 
thông tỉn và công tác kế hoạch hóa. 
Thông tín về bề dục thê thao hiện 
nay bị sai lệch tới mức không thể chấp 
nhận được. Công tác lế hoạca hóa 
rất íf hiệu quả. Đề cải tiền các công 
tí@ này, phải giải quyết rất nhiều việc. 
Trước tiên cần phản định rõ các chỉ 
tiêu kế hoạch có tính chát xã hội với 
các chỉ tiêu kế hoạch có tính chất 
chuyên ngành, khai thác tiềm năng 
của các tính, thành. ngành đóng góp 
cho công tác thê dục thê tÌ:ao, 


Thê dục thề thao đang đặt ra nhiều 
việc cấp bách phải giải quyết. Tiềm 
năng thể đục thể thao còn lớn, Đương 
nhiên công việc còn không Ít khó 
khăn. Dưới ánh sáng nghị quyết Đại 
hội toàn quốc thứ VI của Đăng, chúng 
la cố gắng phát triển thề dục thê thao 
nước †a lên một bước mới cơ bản đề 
có thề nhìn thấy hiệu quả cao sau 8 
đến 10 năm. 


Xây dựng c0n người mới xã hội chủ nghĩa 
và phương pháp tư duy khoa học 


giác của con người Việt nam hiện nay. 
Hô Chủ tịch đã nói: Muốn xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần 


có những con người xã hội chủ 
nghĩa ® (1). Đó là một nhận thức hết sức 
đúng dắn, theo quan điềm duy vật 
biện chứng về mỗi liên hệ giữa chủ 
thề và khách thê. Nó chỉ ra tầm quan 
trọng của việc củi tạo con người, gắn 
liền công việc này với việc cải tạo 
thiên nhiên, cải tạo xã hội bằng hoạt 
động thực tiền. Lẽ đi nhiên. chỉ trong 
quá trình cải tạo thiên nhiên, cải tạo 
xã hội con người mới cái tạo được 
bản thàn minh. Thế nhưng trước hết 
con người phải có ý chí vươn lên, 
quyết tàm tự cải tạo, nàng cao nhàn 
thức, hoàn thiện khả năng phân tích, 
đánh giá, kết luận về các quả trình 
xảy ra đê có hành động đúng đắn hơn, 
không chịu khuất phục trước những 
khó khăn khách quan cũng như những 
nhược điềm chủ quan. 


Đề hoàn thành những nhiệm vụ 
trọng đại mà sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội đặt ra cho một nước vốn 
là thuộc địa nửa phong kiến, bỏ qua 
giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa, 
ở con người Việt nam cản có sự 
chuyền biến mạnh mẽ về văn hóa, tư 
tưởng : chuyển từ văn hóa nòng 
nghiệp cô truyền sang văn hóa công 
nghiệp hiện đại, tử nếp suy nựhï, cách 
- lm ăn, lối sống của người sản xuất 
nhỏ sang phong cách tự đuủy, phương 
pháp làm việc và lỗi sống của người 
công nhân dại công nghiệp, Cùng với 
việc kế thừa và plát huy những giá 
trị văn hóa tỉnh thần tót đẹp cúa đân 
tộc và của cách mạng, phải thanh toán 
di sản nặng nề, tiếu cực của lịch sử 
đề lại, đấu tranh kiên quyết chống 
bệnh giáo điều xơ cứng, d¿u óc gia 
trưởng và đẳng cắp của hệ tư tưởng 
phong kiến. lết sức cảnh giác với 
sự phát triền của chủ nghĩa cả nhân 
tư sản, sự tham lam thêm muốn 
chạy theo đồng Liền. Dòng thời lại 
phải đấu tranh chống dâu ác hẹp 
hòiø, thiền cận, duy ý chí bình 
quân chủ nghĩa, tự do lản mạn của 
người sản xuất nhỏ, cách ứng xử coi 


thường pháp luật, nặng về tỉnh hơn ' 


vẻÌlÝ v.v, 


Vị vậy, trong việc xây dựng con 
người mới hiện nay đang nòi lên tìm 
quan trọng tfo lớn của việc 2U dựng 
lhế giới quan pà phương pháp luận 
đúng đắn trong cách xem Xét và giải 
quyết các văn đề đặt ra, đồi mới từ 
đu/v khắc phục những quan niệm Si 
lầm hoặc lỗi thời, Đó là một nhụ cầu 
cấp bách hiện nay trong quá trình 
trưởng thành của con người.Việt năm, 
đặc biệt đối với cân bộ, đẳng viên, đồ 
có thể đưa nước ta đi lên chủ nghĩa 
xã hội theo đúng quy luật. Đó cũng là 
một cuộc đấu tranh hết sức khó: khăn, 
gian khô. 


Quá trình thực biện eác nhiệm vụ 
của thời kỷ quá độ cũng là quá trình 
đấu tranh giai cấp, đấu tranh giữa 
hai con đường gay gắt, phức tạp dễ - 
cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội 
mới và cải tao bản thân môi con 
người. Đứng về góc độ giai cấp và xã 
hội mà xem xét, cuộc đấu tranh đó 
vừa nhằm giải quyết những nu 
thuần địch ta, vừa nhằm giải quyết 
những màu thuận trong nội bộ nhàn 
dàn, Đặc biệt khi những ân mưu phí 
hoại của chủ nghĩa đế quốc và bọn 
phản động quốc tế tiếp tục được lăng 
cường, nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa đặt ra gay gắt, nặng 
nè thì việc giải quyết những nưìu 
thuận xã hội của nước fa trở nên ràt 
phức tạp, khó khăn vì có sự xen Rẻ 
giữa màu thuần địch fa với mầu thuàn 
nòi bộ nhân dđân.- giữa những am 
mu thù địch eó tính toán với những 
việc làm do dốt nát, do thiếu cảnh 
giác hay do động cơ cá nhàn ích KỶ; 
gày tại hại cho cách mạng. 


Diễn biến phức tạp của đời sống xi 
hội đã tạo nên những nhận thức khác 
nhau trong cán bộ đẳng viên trên hàng 
loạt vấn đề của công cuộc xây dựng 


(1) Hề Chí Minh, Tuyền tập, Nxb Sự thật, 
Hà nội :950, t. 2; 'tr‹ 29%, 


hy 


chủ nghĩa xã hội, tử đó có những cách 
giải quyết khảe nhau và kết quả khác 
nhau, Ở đây có cuộc đấu tranh vò tr 
tướng, về nhận thức giữa cải mới và 
cái eũ, tiên tiến và lạc hậu, khoa học 
và phản khoa học, năng động cách 
mạng và bảo thủ trì trệ trong nếp suy 
nghĩ. cách làm ăn trên tật cả các 
lĩnh vực, đặc biệt trên lĩnh vực kính 
tế. Có sự xen kẽ giữa thiện chí, nhiệt 
1tfìh cách mạng thật sự với những 
động cơ cá nhân chủ nghĩa ; cách xem 
xét, đành giá, kết luận vấn đề một cách 
nóng vội, giản đơn, phiến diện, chủ 
quan, những nếp cũ, đường mòn trong 
nhạn thức; sự thiểu hiều biết hay hiệu 
biết chưa chính xác về chủ nghĩa Xã 
hội cùng tồn tại với bệnh lười suy 
nhĩ, de thỏa mãn với những kết luận 
sẵn có, những kiến thức cũ quen thuộc 
nên thiếu sự lính boạt và nhạy bén 
với cái mới. với tình hình mới, 


Củng với những nguyên nhân về 
mật nhận thức luận, cần nói rằng 


những sai lắm trong cơ chế tô chức,: 


quản lý kính tế và xã hội đã gày nên 
¡.hững tác hại to lớn, cần trở việc đồi 
mới tư duy, đôi mới phong cách làm 
xiệc, xây dựng con người mới, Cơ chế 
tàp trung quan liêu bao cấp là kết quả, 
đồng thời là chỗ đựa vật chất của chủ 
.1nw#hTia đuy ý chí, Nó skhông chỉ làm 
mắt động lực kích thích những tư 
tường tình cảm tốt đẹp phát triền, Tai 
Hai hơn, nó đã tạo ra những kẽ hở cho 
tiêu cực nảy sinh, cho những thói xấu 
của giai cấp phong kiến, tư sản trỗi 
tàầy và phát triền. Vì vậy việc đồi mới 
tÓ chức và cần bộ, xóa bỏ cơ chế tập 
trung quan liêu bao cấp trong quản lÝ 
kinh tế và xã hội là điều kiện hết sức 
sản thiết phải tiến hành động thời 
với Việc đội mới tư duy, đổi mới 
phong cách làm việc, 


Nhhị QqUVYẾUL Đại hội thứ VĨ của 
Đăng đã nhấn tuạnh : ® Nhiệm vụ chủ 
xếu của công tíc tư tưởng là đôi mới 
tư duy trong mọi lĩnh vực hoạt động 


jÀ 


của Đẳng và Nhà nước, trước hết là 
đồi mới tư duy kinh tế... » ). 


Ú 


laf 


Xây dựng phương pháp tư duy khoa 
học là nội dung hết sức quan trọng 
của việc xây dựng con người mới xã 
hội chủ nghĩa hiện nay, là sự tông hợp 
tài năng và đạo đức của người cán bộ 
đẳng viên, 

Phương pháp tư duy khoa học hay 
sự súng suốt của trí tuệ không phải là 
những giá trị tính thần đặc biệt bầu 
sinh của riêng vài bộ óc lỗi. lạc. Sự 
thông minh của con người là kết quả 
tiến hóa của nền văn minh nhân loại, 
là một quá› trình tích lũy kiến thức 
ngày càng tăng về số lượng và chất 
lượng trai qua cuộc đấu tranh thực 
tiên gian kho. Những bộ óe lỗi lạc của 
các vị lãnh tụ chính trị, của cắc nhà 
khoa học xuất sắc đã vượt hơn người 
bình thường ở khả năng nhìn xa, thấy 
rộng. ở độ nhạy bén, chỉnh xác của 
những phán đoán, ở sự tiếp thu nhanh 
chóng cái mới và vượt qua được 
những thành kiến, tư tưởng lạc hậu. 


Sự hình thành phương pháp tư duy 
chính là thuộc phạm trù triết học 
Cách suy nghĩ của con người là do 
nhiều yếu tố tác động: đo ý thức gũi 
cấp, do nếp làm ăn, sinh sống và quan 
hệ xã hội thưởng ngày, do trình độ 
hiều biết và những quan niệm về thế 
giời, về nhân sinh. Nếu xét riêng về 
tư duy kinh tế thì những yếu tố ¡nh 
hưởng đến nếp suy nghĩ của cán bộ 
đăng viên ta có thể bắt nguồn: 


a) Từ cách làm ăn của nền sản xuâi 
nhỏ, vụn vặt manh mún, tự cầp tìr 
túc, Khép kín, đã hình thành một nếp: 
suv nghĩ quen thuộc ở cần bé. đăng 
viên. Ehi điều kiện sống và làm việc 


(3) Nghị quyết Đại hội VỊ DCSVN~=Tea (2? 
Cộng sảa, số 1-1057, tr, 12% 


đã biển đồi, họ vẫn thôa mãn với những 
suy nghĩ, kiến thức ngày hôm qua. 


b) Từ sự thiếu hiều biết hay hiều 
biết không chính xác về những vấn đề 
kinh tế của chủ nghĩa xã hội. Vì vậy 
có sự vận dụng lý luận kinh tế cũng 

như kinh nghiệm của các nước xã hội 
_ chủ nghĩa anh em một cách giáo điều 
vào điều kiện thực tế Việt nam, chậm 
tiếp thu những kiến thức mới cần 
thiết. : 


—— Có những quan điềm kinh tế ấu trì 

mà các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
qua thực tiên đã rút kinh nghiệm và 
tích cực sửa chữa thí chúng ta vẫn 
sao chép lạt. Ví dụ như nhận thứe 
chưa đúng về tác động của guy luật 
giá trị và sự cần thiết phát triền kinh 
t¿ hàng hóa trong chủ nghĩa xã hội; 
về việc thiết lập chế độ sở hữu xã 
hội chủ nghĩa và việc cải tạo các 
quan hệ sản xuất theo chủ nghĩa xã 
hội. 


Hàng loạt vấn đề kinh tế quan trọng 
khác đặt ra cần được xem xét lại về 
quan điềm và nhàn thức. Trong thực 
tế, việc đồi mới tư duy kinh tế diễn 
ra cực kỳ phức tạp. Bởi vì tình hình 
kinh tế xã hội nước ta nhìn chung 
chưa ồn định, cơ chế quản lý cũ, quan 
liêu bao cấp đang bị lên án nhưng 
chưa được thay thế một cách triệt đề, 
cơ chế quản lý mới cũng chưa hình 
thành về cơ bản. Công tác nghiên cứu 
về kinh tế còn nhiều hạn chế, việc phê 
bình, tự phê bình, tranh luận công 
khai còn chưa thành thói quen, Do đó 
sự phân biệt đúng sai và đồi mới tư 
duy còn nhiều khó khăn. 


Những kết luận của Bộ chính trị 
và nhất là Nghị quyết Đại hội thứ VI 
của Đảng về một số vẫn đề kinh tế, 
về cơ cấu kinh tế, về cải tạo xã hội 
chủ nghĩa, về cơ chế quản lý là một 
bài học lớn đối với chúng ta trong 
việc đồi mới tư duy. 


Vậy phương hướng đề xây dựng 
phương pháp tư duy khoa học nói 


chung. đổi mới tư đuy kinh tế nói 
riêng như thế nào 2 


_ = Muốn hành động đúng, có những. 


_ quyết định đúng thì phải hiền được 


bản chất sự vật và quy luật vận động 
của nó. Do đó trước hết cần không 
ngừng nâng cao kiến thirc nề mọi mút, 
Trong thời đại ngày nay, việc tiếp 
cận càng nhiều, càng mạnh những 
thông tin mới là một điều kiện dề co 
thề suy nghĩ khoa học. Trau đôi kiến 


. thức nhưng cố gắng tiếp thu chính xác, 


vì sự hiều biết sai lệch, một chiều lạt 
rất tai hãi, nó là chỗ dựa đề ngụy biện 
cho những hành động thực tiên sai 
lầm. 


— Phương pháp tư duy khoa học 
thề hiện ở năng lực nắm bắt, phản 
tích, đánh giá tình hình, từ đó rút ra 
kết luận chính xác chỉ đạo cho hành 
động. Muốn đạt yêu cầu đó cần +âU 
dựng tác phong điều tra nghiên cứu 
đúng đảẳn, quán triệt phương pháp 
luận duy vật biện chứng, lịch sử eu 
thề trong việc xem xét, đánh giá sư 
vật và hiện tượng. 


—'Sự phân tích khoa học gắn bo 
chặt chẽ với lính năng động cách 
mạng, tỉnh thần cầu tiến bộ, nhạy ben 
với cái mới. Phương pháp tư duy 
khoa học đòi hỏi sự su nghĩ độc lập” 
sáng tạo nà sự tự do tư tưởng, không 
xuôi chiều ba phải, dám bảo vệ chân 
lý và chịu trách nhiệm về ý kiến. về 
quyết định của mình. hư vậy, ngay 
trong quá trình đi tìm chân lý đã đòn: 
hỏi có tỉnh thần đấu tranh dũng cảm. 
Tỉnh thần đọc lập suy nghĩ được thực 
hiện trong mối liên hệ chặt chế với 
sự phê phản cách mạng »ðd j lhức 
phê bình, lự phê bình, với sự đấu 
tranh chống thói bảo thủ, trì trệ. 


— Nhận thức của con người được 


'chứng minh đúng sat qua hoạt động 


thực tiền, Sự vận dụng lý luận vào 
thực tiễn đem lại cho chúng ta những 
đáp án căn thiết cho những vấn dề 
lý luận còn chưa được sáng tổ. Vi 


29. 


vàv xâv dựng phương pháp tư duy 
khoa học phải trải qua một khâu hết 
sức qwan trọng là thực nghiệm; qgua 
lòng Kết, rúi 
nghiệm đề tiến lên nắm được những 
trí thức mới, gạt bỏ những nhàn thức 


Ilhực nghiệm, 


sai lầm, 


Giáo sư 


kinh - 


Nhìn chung lại, việc xây dựng 
phương pháp tư duy khoa học đời 
hỏi chúng ta vừa phải có năng lực, 
trí tuệ nhất định, vừa phái có những 
phầm chất cìn thiết : sự nhân nại chịu: 
khó, sự khiêm tốn học hỏi. tỉnh thần 
đũng cảm, trung thực trong phê bình 
và tự phê bình v.v. 


XÂY DỰNG VẢ $Ï DỤNG TỐT HƠN NỮA 


t&aufAN | ĐỘI NGỮ TRÍ THỨC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


ƠN 40 năm qua, Đảng ta đã đào 

lao và xây dựng được một. đội 

ngũ trí thức đồng đảo, góp phần 
to lớn vao cuộc đấu tranh quyết liệt 
-‹đề xảy dựng và bảo vệ Tô quốc Việt 
nam xã hội chủ nghĩa. 


Hiện nay ta đã có khoảng 409 000 
cán bộ có trình độ cao đẳng và đại 
“học, trên 760000 cán bộ có trình độ 
Irung học chuyên nghiệp và ngói 
5200 cân bộ có trình độ trên đại học. 
93 trường cao đẳng và đại học hằng 
nầm cung cấp cho các nzành khoảng 
SỐ 000 cần bộ có trình độ đại học. 
Trên 50 cơ sở có thê tiếp nhận hàng 
năm từ 250 đến 300 nghiên cứu sinh 
[rong nước, mà tông số hiện nay đã 
lên tới 900 người, Đó là chưa kề hệ 
thong các trường trung học chuyên 
ngưaiệp và nghiệp vụ Khác, 


Dội ngũ này ngày nay có (hề tiếp 
thụ được những tiên bộ kỳ thuật, công 
nghệ mới của thế giới đề vận dụng 
thiết thực vào hoàn cảnh thực tế của 


nước ({a. Năng lực tö chức và tiến - 


hành nghiên cứu khoa học nhằm giải 
quvết những vấn đẻ do thực tiền đặt 
ra cũng được nâng cao rõ rệt, 


Tuy nhiên, tiềm lực của đội ngủ 
trí thức nước ta chưa được phát huy 


đầy đủ, nhằm đáp ứng yêu cầu của xã 
"hội. Tại sao như vậy ? Có những 


nguyên nhân từ bản thân đội ngũ và 
những nguyên nhân về tô chức quăn lẻ. 
Nhược đdiễm của đội ngũ trí thức 


"thê hiện ở sự chưa nhận thức được 


sâu sắc về đặc điềm và điều kiện thực 
lế của đất nước. Đặc biệt, đối với 
cán bộ khoa học — kỳ thuật, những 
hạn chế về kiến thức kinh tế — xã 
hội, trình độ công nghệ, khả năng tô 
chức quản lý đã làm che việc vàn 
dụng kiến thức có tính chất liên 
ngành gặp khó khăn, làm cho kết quả 
nghiên cứu thiếu boàn chỉnh, và trong 
không Ít trường hợp. khó đưa vào ứng 
đụng trong thực tế. Cán bộ thuộc mọt 
số ngành khoa học xã hội, quản lý 
kinh tế, xã hội còn ík. Việc triền khai 
nghiên cứu những vấn đề lớn trong 
các lĩnh vực này cũng còn chậm, 
chưa đáp ứng được yêu cầu nhàn thức, 
phân tích các đặc điềm của những quy- 
luật kinh tế trong giai doạn hiện nay 
của nước ta, làm eơ sở khoa học vững 
vàng cho đường lối chính sách và chủ 
trương cụ thê của Đẳng và Nhà nước. 


Cơ cấu và tỉnh hình phân phối đội 
ngũ căn bà khoa học — kỹ thuật cũng 
còn nhiều văn đề phải nghiên cứu 
thèm. Ví dụ, theo kết quả điều tra 
năm T982, số cần bộ có trình độ đại 
học về khoa học xã hội phân bố 
không đều : cán bộ về khoa học kinh tế 
chiếm trên 38%, về sư phạm trên 4ã, 
còn khoảng 16% Hà thuộc các ngành 
học nh : luật học, triết học, lịch sử, 
nghệ thuật, ngôn ngữ, tàm lý học, 
khoa học luận v.v. Số cán bộ khoa 
học kỹ thuật làm việc trong Khu ve 
trưc tiếp sản xuất vật chất mới chỉ 
chiêm 30% tông số (trong khi đó, 
nựay ở Đứn-ga-ri, năm 1970, con số đó 
đã là 1SÃ). 


Tỉnh hình phân bố theo lãnh thồ 
cũng không đồng đều. Thí dụ. dòng 
bảng sông Cứu long (không bao gồm 
thành phố Hỏ Chí Minh) chỉ có 7,956 
cần bộ khoa học — kỳ thuật so với 
toàn quốc, Nếu tính tỷ lệ số cán bộ 
khoa học — kỹ thuật trên 1000 dân 
thì ở đày cũng chỉ có †,27 người. 


Đội ngũ cán bộ khoa học — kỳ thuật 
là yếu tố quan trọng nhất của tiêm 
hịc khoa học — kỳ thuật, Bên cạnh 
đỏ, còn có các vếu tố k*-ác như: hệ 
thông các cơ quan nghiên cửu và 
triền khai, cơ sở VvẬtI chất — kỳ thuật, 
thông tin khoa học — kỹ thuật, đau 
tư, các chính sách, chế độ... Nên hiều 
khái niềm tiêm lực khoa bọc — kỹ 
thuật như một tông hợp các yếu tỐ 
hợp thành. Chúng có quan hệ mặt 
thiết với nhau, tác động lần nhau, 
kích thích, hỗ trợ hoặc hạn chế lăn 
nhau. 


Chính sách của Dáng dối với trí 
thức, thực chất là chính sách về việc 
xây đựng và sử dụng có hiệu quả 
đội ngũ trí thức, phục vụ cho lợi ích 
của sự nghiệp cách mạng Cho nên 


không thê xem xét, nghiên cứu, xây- 


đựng và thực hiện chính sách đối với 
trí thức lại tách rời chiến lược phát 
triên kinh tế — xã hội, tách rời cơ chế 
và các chính sách trong lĩnh vực quản 


lý kinh4ế — xã hội được. Thí đụ, cơ 
chế quan lý kinh tế quan liêu bao 
ấp không thúc đầy tính năng động 
của cơ sơ, không coi trọng mối quan 
hệ gắn bó giữa nghiên cứu — sản 
xuất — tiêu dùng. Từ đó, làm giảm ý 


thức tìm tòi. sáng tạo trong con người 


lào động, làm cho người sản xuất Ít 
quan tâm đến như cầu của tiêu dùng 
về chủng loại và chất lượng sản 
phẩm. Như vậy thì lgdiông có nhú cầu 
áp dụng tiến bộ khoa học — kỹ thuật, 
người trí thức khó phát huy được tác 
dụng. 

Có thể nói, hầu hết anh chị em trí 
thức hiện nav đều có nguyện vọng 
tha thiết được tạo điều kiện đề cống 
hiến bằng lao động sáng tạo của mình, 
được tỉn đùng và đánh giá đúng. 


Cần bố trí, tô chức lại đội ngũ hợp 
lý hơn. Aluốn vậy, trước tiên phải 


nghiên cứu sắp xếp lại hệ thống các 


viện, các trường, nhất là các trường 
đại học, sao cho các cơ sở nghiên cứu, 
đào tạo và sản xuất có. dược mối 
quan hệ mật thiết với nhau, hồ trợ và 
thúc đầy nhau, sao cho vốn đầu tư 
được tập trung và có hiệu quả hơn. 


Cần khitc phục tình trạng phản tán, 
cục bộ, chia cắt trong việc sử dụng 
đội ngũ cần bộ, bắng cách hình thành 
những tân thề khoa học mạnh mẽ, có 
tính liền ngành, nhấm giải quyết 
những vẫn đề quan trọng, phức tạp 
vẻ khoa lọc — kỷ thuật, kinh tế — xã 
hỏi của đất nước. Trong việc này, 
kinh ngĩ rèm thưrc tế chớ thấy, cần lựa 
chọn và bố trí đúng những cán bỏ chủ 
trì. Đó là những người có đủ nàng lực 
chuyên môn, tỏ chức quản lý và tập 
hợp lực lượng. 

Đề những nưười trí thức có thề 
thực sự đảm đương được nhiệm vụ, 
cần eó biện pháp khác phục những 
mặt còn vếu như đã nói trên và thực 
hiện việc bởi dường nàng cao trình độ 
thường xuyên, Công tác này paäi 
được tiễn hành mọt cách thiết thực, 
với nhiều hình thức đa dạng, lính 


Sẵi 


hoạt như đào tạo dài bạn, ngắn hạn, 
tại chức, chuyên đề, đào tạo theo địa 
chỉ, đào tạo trong các tò chức đàn 
lập, có biện pháp bồ sung kiến thức 
và nâng c:(ó trình độ thông qua hoạt 
động thực tiên về nghiên cứu khoa 
học, sản xuất, kinh tế, xã hội... - 

Có biện pháp phát hiện, bói dưỡng 
nhân tài và dành một phần công sức 
đề chuần bị những cán bộ cho tương 
tai lâu dài, ứng So¡ những xu thế phát 
triền hiện đại được lựa chọn phù hợp 
với điêu kiện cụ thề của nước ta. 


Cơ sở vật chất — kỹ thuật, máy móc, 


thiết bị của ta còn nghèo nàn, nhưng 


cũng chưa được sử dụng hết. Cần xây 
dựng các thê lệ, quy chế nhằm khai 
thác cho hết. Từ đó tạo thêm được 
điều kiện làm việc cho cán bộ khoa 
học — kỹ thuật, Thí dụ, tô chức cho 
cản bộ của các ngành có thề dễ đàng 
sử dụng chung những thiết bị do 
lường, thí nghiệm, kiểm nghiệm, các 
công cụ sẳn xuất quý, hiếm, máy tính 
điện tử v.V ¬ 

Công tác thông tín khoa học — kỹ 
thuật, kinh tế rất cần được tăng cường. 
Việc xuất bản các loại ấn phầm của 
ta hiện nay bơi lộn xộn, đi đến lãng 
phí vật tư và nguyên liệu, chưa kê 
đến vấn đề nội dung và chất lượng. 
Cần phải rà soát lại, có chỉ đạo sát 
sao hơn, hợp lý hơn, chắc thắn sẽ 
tháo gỡ được một phản những khó 
khăn hiện nay về phương diện thòng 
tin và nâng cao được hiệu quả hơn. 
Ngày nay, kinh tế cũng như khoa 
học — kỹ thuật của một nước không 
thề tự khép kín mà phát triền được. 
Cần mạnh dạn tạo điều kiện cho việc 
trao đồi thông tin với nước ngoài 
được kịp thời, nhạy - bén, đồng thời 
vẫn bảo đảm giữ bí mật quốc gia. 


Đầu tư cho khoa học — kỹ thuật, 
cho giáo dục của 'ta hiện còn quá 
thấp. Không nên quan niệm rằng 
khoản đầu tư này là * phi sản xuất », 
là *“ tiêu dùng». Trước mắt, cần bảo 
đảm mức đầu tư cho khoa học — kỹ 


32 sói 


thuật là 25 thu nhập quốc đân. đúng 
với tỉnh thần Nghị quyết 37 của Bộ 
chính trị. Nhưng không nên chỉ dựa 
vào số vốn này, mà phải có những 
biện pháp nhằm huy động ðt nhất 
nguòn vốn từ sản xuất, tạo điều kiện 
cho hoạt động khoa học, Kỳ thuật và 


- sản xuất gắn bó mạt thiết với nham 


đói hỏi lẫn nhau đề phát triền. 


Nghiên cứu và sớm ban hành nhữ ng 
quy dịnh, thể tệ, chế độ, nhằm động 
viên cần bọ khoa học — kỹ thuật di 
vào sản xuãt: về các cơ sở và địa 
phương có nhu cầu. Tạo điều kiện đề 
cần bộ khoa học — kỹ thuật giải quyết 
những khó khăn trong đời sống bằng 
chính lao động khoa học của mình, 
làm cho cần bộ khoa học gắn bó hơn 
nửa với hiệu quả công tác, sản xuất. 
Thí dụ, cải tiến chế độ và cách thức 
khen thưởng đối với những công trình 
khoa học, những sáng kiến và cải tiến 
kỷ thuật.., Chế độ tiền lương hiện nay 
đối vời cán bộ khoa học — kỹ thuật 
cũng chưa hợp lý cần được xem xét 
thêm, 


Giải quyết vấn đề đời sống môi 
cách căn bản, quả là hết sức khó 
khán, phức tạp. Chúng ta thiếu hàng 
hóa, mà thừa lao động. Có những tiềm 
năng về tài nguyên thiên nhiên, nhưng 
lại thiếu vốn, năng lượng, thiết bị, vật 
tư, nguyên liệu, phụ tùng, công nghệ... 
Trong khoảng một triệu người thiếu 
Công ăn việc làm, có cả những ngươi 
trí thức. Ai cũng biết, muỗn nâng 
cào đời sống, phải phát triền sản xuất, 
nâng cao năng suất lao động. Nhưng 
đời sống quá khó khăn, thiếu nhiều 
điều kiện, thi làm sao đầy mạnh được 
sản xuất ? Phải chăng đây là cái vòng 
luần quần, bế tắc. Đề phá tan vòng 
luần quần này, không có con đường 
nào khác là càng phải quan tâm sử 
dụng một trong những yếu tỐ quaa 
trọng nhất, dó là khoa học, bao gồm 
cả khoa học tự nhiền, khoa bọc kỹ 
thuật và khoa học xã hội (trong đó có 
khoa học quan lý). Từ đó sẽ tạo thêm 


^. 


công ăn việc làm và sản phầm cho xã, 


hội ; tạo thêm các loại nguyên liệu, vật 
liệu trong nước, sản xuất được nhiều 
phụ tùng, trang bị, thiết bị cần thiết. 
Triệt đề thực hiện tiết kiệm, trước 
hét là tiết kiệm năng lượng, nguyên 
liệu, nhiên liệu, 
trình sẵn xuất, tàn dụng các nguòn 
phế thải công nghiệp và sinh hoạt. Sử 
dụng hợp lý nhất tài nguyên và vốn, 
như : có cơ cấu và chính sách đầu tư 
đúng dắn, lựa chọn mục tiêu làm sao 
đề vốn đầu tư quay vòng nhanh, sớm 
mang lại hiệu qua, lấy ngan nuôi dài... 


Trong công tác kinh tế đối ngoại 
hiện nay, có vấn đề hợp tác chuyên 
gia. Chú trương này là dúng và cần 
thiết, trong thời gian tới có thê đây 
manh hơn nữa, Nhưng cũng còn nhiễu 
vướng mác làm hạn chế hiệu quả và 
gây ra một số ảnh hưởng không có lợi 
ở tronø nước và ngoài nước. Công tác 
này căn được chí đạo toàn diện hơn, 
vẻ cả các mắt chính trị, ngoại giao, 
kinh tế, xà hội: xác định tÈbật rõ mục 
tiêu, sử dung các biện pháp hợp lý, 
tạo được quan hệ hài hòa giũa kính 
(te và chính trị, giùa trong nước và 
ngoài nước, giữa trước mài và lâu 
đài, giữa cái riêng và cái chung, giữa 
cả thê và đội ngũ. 

99Ã số căn bộ khoa học — kỹ thuật 
của nước fa được đào tạo tử sau Cách 
mạng, khoảng 235% là đẳng viên Dẳng 
cộng sản Việt nam. Đa số đã được thử 
thách và rèn luyện trong thực tiễn 
công tác, sản xuất và chiến đấu. Đây 
thực sự là một vốn quý, một lực 
lượng đáng tin cậy của Đăng. 


Tuy trong thời gian gân đây, Dáng 
có quan tam nhiều hơn đến còng tác 
khoa học — kỹ thuật và đội ngũ này, 
nhưng cá quá trình đài, người ta vẫn 
cảm thấy chưa được quan tâm đầy đủ 
(nhất là trí thức ngoài đẳng) trong 
việc chăm sóc bồi đường, cá về 
chuyên môn, chính trị và dời sống. 
lãnh đạo chưa chú ý coi trọng và 
làng nghe ý kiến của anh chị em trí 


vật liệu trong quả ` 


thức. Có nơi, có lúc còn hiện tượng 
hẹp hỏi, thành kiến, hoặc có những 
cách đánh giá chưa đi vào thực chất, 
nhất là trong công tác phát triên đẳng. 


Người trí thức muốn được đánh giá 
theo hiệu quả công việc và sự công 
hiến đối với xã hội. Không nên quá 
câu nệ vào bằng cấp và thái độ cư 
xử trong quan hệ cá nhân. 


Rất đáng được quan tâm trong 
chính sách đối với trí thức là vấn đề 
dân tộc và vấn đề nữ. 


Các dân tộc thiêu số ở nước ta 
chiếm khoang 12Ã dân số cả nước, 
- hưng số cân bộ người đèn tóc thiều 
số có trình độ từ cao đáng trở lên chỉ 
chiếm khoảng 3,35 tông số cán bộ có 
trình độ đó trong cả nước. Việc tăng 
cường đào tạo cán bộ trí thúc thuộc 
các dắn tộc thiêu số có ý nghĩa quan 
Ilrọng và 'có tác dụng thiết thực đối 
với việc thực hiện quyền bình đẳng 
giữa các đân tộc và góp phản phát 
huy thế mạnh của tất cá các vùng 
(rong nuớc. 

AXluốn vậy, cần đặc biệt quan tàm 
cai tiến cách thức đào tạo, bồi dưỡng 
vàasửữ dụng. Ngoài ra, nên nghiên cứu 
và xảy dựng thực si những trung tảm 
văn hóa, khoa học — Kỹ thuật có t'nh 
tông hợp ở một số vùng như Tây bắc, 
Tây nguyên v.v, phì hợp với diều 
kiện, đặc điểm về tự nhiên, kinh tế, 
xã hội của từng vùng, trong mối quan 
hệ với việc phân bố lực lượng sản 


xuất chung trong cả nước. 


TIrong đội ngũ cán bộ khoá học —. 
kỹ thuật, tỷ lệ cán bộ nữ tăng khả 
nhanh (năm 1965 là 14,3, năm 1982 
là 50,35). Đó cũng là một thành tựu 
đáng kès Nhưng nếu xét về cơ cấu 
trình độ thì vẫn còn có mặt hạn chẽ. 
ở trình độ cao thi tỷ dệ cán bộ nữ 
còn thấp và ngược lại. Cán bộ nữ 
chiếm 58,7% trong tỒồng số cán bộ có 
trình độ trung học chuyên nghiệp, còn 
ở trình độ đại học thi tỷ lệ đó lả 
35,7% ở trình độ trên đại học là 14.1%. 
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Tình hình đó cũng đòi hỏi có 
những cải tiến về chính sách và biện 
pháp nhằm tăng hơn nữa thành phần 
nữ trong đội ngũ tri thức. 

Trí thức Việt kiêu là một lực lượng 
đáng el:ú ý, trong đó có nhiều người 
có trình đỏ, có lòng yêu nước và sẵn 
sàng góp phần xây dựng đất nước. Đề 
phát 'huy được tiêm lực của trí thức 
Việt kiều một cách có hiệu quả hơn 
nữa, xin đẻ nghị một số điểm ? 

Trong cách nhìn nhận trí thức Việt 
kiều nên tránh tư tưỡng hẹp hỏi. Mặt 


HÀ QUANG DỰ 


Phát huy 


khác, cũng cần đánh giá đúng thực 
vhất. 

Cân lựa chọn những nội đìng công 
việc và hình thức thực hiện thich hợp 
đề anh chị em có điều kiện than gia 
một cách thuận lợi và có hiệu qua, 
phát huy cao nhất những ưu thế của 
mình. 

Muốn sử dụng được trí tuức Việt 
kiều, phải eó một đội mưu trí thức 
trong nước đủ mạnh và phải tô chức 
tốt mi quan hệ trao đỏi, cộng tâu 
chặt chẽ giữa hai lực lượng này, 


- 


nhận tố con người 


thanh niên trong sự nghiệp xây dựng 


chủ nghĩa xã hội và bảo vệ là quốc 


nước ta, thanh niên đã đóng 

một vai trò to lớn (rong cách 

mạng giá phóng đản tộc Ví 
đang là lực lượng chiến lược trong. 
cách mạng xã hội chú nghĩa. Trước 
hết, nhịn về số lượng, thanh niên 
chiếm số động trong dân cứ, Theo 
eöon số thống kế của những năm gìn 
đầy thì thanh niên (từ TÍ dến 28 tuôi) 
chiếm 27% dân số, 79.2 số người 
đang làm Việc lrong các nành kinh 
lế quốc đàn, 03 số lìo động Irong 
nông nghiệp, 6022 số lào dọng trong 
eông nghiệp và thủ công nghiệp. liàng 
năm lực lượng lao dòng trẻ dược bồ 
sung trên một triệu người. liiện nay 
thiếnh niên đang là lực lượng €l:ñ yếu 
trên những con, trình trọng điểm Về 
kinh tế, xã hội, trên những chót tiên 
Hiệu biên giới, hàng ngày mại đổi mặt 
với ke thù, chiên đấu đăng cảm đề 
bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của 
Tô quốc. 


e> 
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Thanh niên ta đang có sự thay đồi 
lớn trong nội bộ. Sự thay dồi này là 
biểu hiện tính ưu việt của lớp thanh 
niền mới dưới chế độ xã hội chủ. 
nghĩa. lrệmã nay số chuven gia, công 
nhàn ký thuật, cần bộ khoa học kỷ 
thuật trẻ dóng vai trỏ rất lớn đối với 
tiến bộ Khoa học kỹ thuật, Ca nước 
có 70000 công nhàn kỳ thuật trẻ, 
chiến 612 lòng số công nhàn; có 
{8U 000 cần bộ kỹ thuật trẻ, chiếm 415 
lông số, bình quản bậc nghề trong 
công nhân là 2,8 — 33 trên thang 7 
Lạc; 5 — 8X thanh niên eó bậc thợ 
+, 5, 6 và không ít thanh niên đang 
làm việc thrc tế cao hơn bạc thợ 
hiện tại của mình từ 1 dến 2 hạc. 
Những con số trên cho thấy thanh 
niên ta có tiềm năng tO lớn về SỐ 
lượng, VỀ (hè lực, vẻ trình độ văn 


- hóa và khoa học kỹ thuật, Tiên năng 


đó là cái vốn quý báu của đất nước,. 
cần được khai thác và phát huy mạnh 


ng, 


mẽ trong sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc. 


Pẻn cình những mặt mạnh là cơ 
"bản, thế hệ trẻ nước ta đã và đang 
bọc lộ khá rõ một số mặt yếu kém ° 


Một là. trình độ học oấn, hiều 
biết của thanh niên ngàu một cao 0à 
ròng. nhưng sự giác ngộ 0ề lú tưởng, 
bề chủ nghĩa +ả hội, nề Ú thức làm 
chủ, 0ê 0 chỉ phần dấu 0uươn lên 
không tương ứng. Điều này đang 
là mối quan tàm, lo lắng của Đẳng, 
Nhà nước và của toàn xã hội. Màu 
thuần đó biềun hiện rõ nét trong các 
tìne lớp thanh niên, dưới nhiều hình 
thức và dưới nhiều góc độ. Nó căn 
trở bước phát triền và sự tiến bộ của 
phong trào thanh niên nói chung và 
của từng thanh niên nói riêng. 


Hai 1a, thanh niên chưa phát huụ 
dtr7e mìúant mề 0di [rò của mình trong 
cách mạng Đề quan hệ sản xuất. 
“Thanh niên nước ta có vai trò to lớn 
trong ba cuộc cách mạng: cách mạng 
về quan hệ sẵn xuất, cách mạng khoa 
h-c — kỹ thuật, cách mạng tư tưởng 
và văn hóa. Nhưng xét vai trò thanh 
miền trong từng cuộc cách mạng lại 
thấy có những biểu hiện cao thấp 
khác nhau, Chẳng hạn thanh niên vốn 
có trình độ văn hóa nên sớm tiếp cận 
được với khoa học tiên tiến, có khả 
năng dưa tiến bộ kỹ thuật vào đời 
söng .và sản xuất, Đối với lĩnh vực 
văn hóa, nghệ thuật; thanh niên íL bị 
anh hưởng của nên văn hóa phong 
kiến lạc hệu, thanh .niên lại là đối 
tượng to lớn trong việc thường thức 
văn hóa, nghệ thuật hiện dại và bản 
thân thanh niên cũng là người tiếp 
thu nhanh nên văn minh của loài 
người, Còn đổi với cách mạng về quan 
bệ sản xuất, thanh niên chưa phát huy 
mạnh mỹ vai trô của mình, Điều này 
có nưuôn gốc sâu xa của nó là thanh 
niên vốn bị tư tưởng phong kiến, gia 


Lá 


trưởng kim hăm nên chưa có ý thức 


đày đủ làm chủ về tư liệu sản xuất 
và làm chủ vẻ phản phối sản phẩm, 


"không thấy bức bách và chưa thật 


mạnh dạn đấu tranh chống những hành 
động xâm phạm tài sản xã hội chủ 
nghĩa và những hiện tượng tiêu Cực 
trong phân phối lưu thông, 


Ba là, thái độ của thanh niên đối 
ĐỜI nghề nghiệp pà lao động chưa 
được định hưởng thật rõ ràng, đúng 
đản Điều này biền hiện trước hết Ở 
chỗ nhiều thánh niên ngài lao động và 
thiểu thiện cảm đối với những nghề 
lao động chân tay, nặng nhọc, ngại lao 
động ở nông thôn, ở những nơi xa 
xôi, hẻo lánh. Một bộ phận thanh niên 


nông thôn khi đã có được một học 


vấn nào đó thường muốn Tời khỏi 
nông thôn đề ra sống và làm việc ở 
thành thị, Không Ít thanh niên, học 
sinh phô thông và quân nhân coi trở 
về nông thôn là œcon đường cùng »®. 


`Ý thức giác ngộ về nghề nghiệp 
của thanh niên chưa cao. Qua điều 
tra ở một số nơi (miền Bắc) 802á thanh 
niên khòng có chủ định trở thành 
công nhàn từ trước, chỉ có 5 có chí 
hưởng nghề nghiệp rõ rằng. Điều tra 
1000 thanh niên ngành xây dựng 
(Hà nội), thì có 902 không muốn vào 
ngành này, 8% cho rằng làm gì cũng 
được miễn là được học kỹ thuật, chỉ 
có 25 thích nghề xảy dựng, 

Những mặt yếu kém liện nay của 
thanh niên đang là yếu tố cần trở 
việc sử dụng sức mạnh tiềm tàng của 


“thanh niên và phát huy mạnh mẽ: vai 
_ trò của nó trong cách mạng xã bội chủ 


nghĩa. Phải tìm ra những nguyên 
nhân đề từ đó có biện pháp khắc 
phục. Có những nguyên nhân thuộc 
về khách quan, cũng có những n;uyên 
nhân thuộc về chủ quan củi Đăng, 
Nhà nước và Đoàn PNCS Hồ Chỉ Minh. 
Ở đày, chỉ phần, tích mỗi số nguyên 
nhân chủ quan- đang chỉ phối việc 
phát huy nhàn tô con người thanh 
niên trong chiến lược kinh tế — xã 
hội của: Đăng. | 

Nguyên nhìn thứ nhất Tà, đp dựng 
phương pháp cũ trong thời F) mỏi: 


£ 


hhí chuyền giai đoạn cách mạng sang 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta 
văn vấp phải sai lăm lấy phương 
pháp Cũ trong cách mạng dân tộc 
đàn chủ, trong chiến tranh áp dụng 
cho thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xà 
hội. Do chưa nhận thức đầy đủ quy 
tuật văn động quản chúng trong Xây 
dựng kinh tế nên văn còn nặng về hô 
ao, động viên, khích lệ về tỉnh thân 
chưa quan tâm đúng mức đến lợi ích 
vi chất của người lao động. Lê~-nin 
đã từng chỉ rõ: khi tính binh đã thay 
đỏi và chúng ta phải giải quyết 
những nhiệm vụ thuộc loại kbác, thì 
không nên nhin lại đẳng sau và sử 
dụng những phương pháp eủa ngày 
nón qua. _ 

.Vguueên hàn thứ hat tả. các chính 
sách Kinh tè, xã hội chưa đápửng su 
phát triền của phong trảo thanh niên 


dì côi tạc oận động thanh niên. Một... 


sỐ chính sách kinh tế chưa chủ ÿ 
khuyến khích và động viên tính tịch 
cực của lực lượng thanh niên, Có 
mặt nào đó nó còn kim hãm khả năng 
khai thác tiềm năng lao động, vàn hảa. 
khoa học, kỷ thuật của thanh niên. 
Chẳng hạn tỉnh trạng quan liêu, bao 
cấp kéo dài, tác động trực tiếp đến 
thánh niên, gáy cho họ tính thụ động, 
tròng chờ, thiếu niềm tín, cần trở sự 
cống hiển và trưởng thành của thanh 
niên, Chính sách kinh tế—xã hội chưa 
chủ ý đến nông thôn, đến vùng kinh 
tế mới, đến những nơi xa thành phố, 
tÌn xã. Chưa chú ý thủ hẹp sự chênh 
lệch rõ rệt giữa thành thị và nông 
thôn, giữa động bằng và miễn núi. 
Đời sống vạt chất và tính thần của 
nhân dàn nói chung và của thanh 
niền nói riêng ở các vùng" nòng thôn, 
nhảt là ở miền núi côn thấp. Tình 
trạng này ở nông thón là khả phô biến : 
không có báo chí, máy thủ thanh, thú 
hình, điện, ca năm thanh niên không 
được xem phím, xem văn nghệ lần nào. 
Qua điều tra mới đảy của Viện nghiền 
cứu thanh niên, trong 2195 nam nữ 
thanh niên nông thòn kháp mọi miền 


đất nước thì 38 có báo đọc thường 
xuyên, trên 50 đôi khi mới có đề đọc. 
còn dưới 10Ã hoàn toàn không có báo 
đọc. Nếu như thanh niên thành phế 
ngày nay có xu hướng xem vị đê ô cát 


xét, t¡ vi màu thì số đông thanh niền 


nông thôn lai mới chỉ mong có máy tu 
thanh, thinh thoảng đtrợc xem phii: mà 
cũng không được. Ngành văn hói vỏa 
là ngànb được đầu tư ít. Nhìing trong 
só đầu tư ít ỏi đó, phần dành cho sự 
oghiệp phát triềp văn hóa nông thôn 
chiếm tỷ lệ không đáng là bao, Tỉnh 
hinh này tạo nên sự so sánh giữa 
thanh niên ở cÁc vùng đân cư khác 
ahau và hiện tượng thành niên muốn 
«chạy " ra thành phò cũng là khó 
tránb. 

Một diều đáng chủ ý nữa là trong 
cả hội ta hiện nay đang tồn tại một 
quan niệm không đúng về thanh niên. 
Người ta yêu cầu thanh niên chỉ công 
hiên chứ không có quyền đòi hướng 
thụ. Có nhiều người lớn tuổi đem so 
sánh thanh niên ngày nay với bản 
thân mình ngày trước đi làm cách 
mạng và chiến đấu. Cách xem xét đó 
là không đựa trên điều kiện lịch sử 
cụ thề đề đánh giá thanh niên và có 
phần nào đó làm tăng sự ° mâu thuẫn 
giữa các thế hệ?. Một mặt chúng ta 
phê phán nghiêm khắc những thanh 
niên sống ăn bám, sống buông thả, 
sống thực dụng, muốn đòi hỏi hưởng 
thụ nhiều hơn sức lao động bỏ ra cho 
xã hội. Nhưng mặt khác cũng ần 
hiểu những nguyện vọng chính đáng 
của thanh niên đề quyết định các 
chính sách kính tế xã hội phù hợp, 
tạo nên động lực thúc đây thanh niên 
phân đấu, rẻên luyện, công hiển và 
tưởng thành, Đối với thanh niên, 
một điều rất quan trọng là họ phải 
được bảo đâm việc làm khi bước vào 
đời và được quan tảin giảo dục về 
nhân cách, bản lĩnh và lý tưởng theo 
phương châm «sống, chiến đấu, lao 
động và học tập theo gương Bác Hồ 
vĩ đại?, Ý thức đầy đủ rằng chính 
thanh niên là lớp người có sử miệnh 


lu 


lịch sử xảy dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tô 
quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa, chúng 
ta phải mạnh đạn giao trách nhiệm cho 
thanh niên và thông qua các hoạt 
động xã hội mà đào tạo, bồi dưỡng họ. 


Nguyyn nhân thứ ba là, công lác 
lồ chức. giáo dục của Đoàn thanh 
niên chtra địíp ứng yêu cầu của nhiệm 
0uụ cách: mạng. Các tồ chức đoàn chưa 
vươn lên đề đáp ứng yêu cầu của cách 
mạng, đấp ứng nhiệm vụ của Đẳng 
giao và mong muốn của thanh niên, 


Đẳng ta luôn xác định Đoàn thanh, 


niên cộng sản Hồ Chí Minh là cánh 
tay đắc lực và đội hậu bị của Đăng. 
Điều đó còn có nghĩa: Đoàn thanh 
niên là trường học giáo dục chủ nghĩa 
cộng sản cho thanh niên thiếu niên và 
thông qua tô chức của mình Đoàn bôi 
dưỡng, rên luyện, bồ sung những cán 
bộ cho Đẳng, Nhà nước và các tò chức 


quần chúng khác. Muốn làm được 
chức năng đó, Đoàn tFanh niên các 
cấp phải vững về chỉnh trị, tô chức 
và có khả năng tồ chức cho đông dảo 
thanh niên tham gia các phong trào 
hành động cách mạng một cách thiết 
thực. Trong những năm qua, công tác 
lập hợp, giáo dục thanh niên cũng 
còn nhiều hạn chế và thiếu sót. Nghị 
quyết 26 của Bộ chính trị BCHTƯD 
dánh giá : ® Tô chức Đoàn ở cơ sở còn 
yếu, số lượng đoàn viên còn ÍL và 
chất lượng chưa cao. Nhiều thanh 
niên chưa được thu hút vào các tổ 
chức của [lội liên hiệp thanh niên »(1), 
Những thiếu sót đó đang cản trở việc 
phát huy vai trỏ của thanh niên trong 
quá trình thực hiện chiến lược kinh 
lÈ— xã hội của Đăng. 


¬ 


(1) Nghỉ quyết của Rộ chính trị € Tùng cường 
sự lành đạo cúa Đảng đöi với công lác thanh 
niên ®, NAb Thanh niên, Hà nội, 19855. 
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Tiến tới kỷ niêm lần thú 70 
CÁCH MẠNG XHCN THÁNG MƯỜI VĨ ĐẠI 


NGUYÊN TRỌNG THỤ 


TỪ $ẤC LÍNH VỀ HÒA BÌNH (ỦA LÊ - NIN 


(THÁNG II.I9IT) ĐẾN CHIẾN LƯỢC HÒA BÌNH - 
(ỦA ĐẲNG CỘNG SẢM LIÊN XÔ NGẢY NAY 


VỀ Cách mạng Tháng 
Mười, Lê-nin đã viết: 
« Chúng ta có quyền tự 
hào và quả thật chúng 
ta tự hào là đã có cái 
hân hạnh được bát đầu 
việc xây dựng Nhà nước 
Xô viết và do đó, mở 
đâu một. thời đại mới 
trong lịch sử thế giót, 
thời đại thống trị của 
-_ mỘI giải cấp mới, giai 
cấp bị áp bức trong tất cả các nước tư 
bản và ở khắp nơi đền đang tiễn tói 
một cuộc đời mới, tới chỗ chiến thắng 
giai cấp tư sản tới chỗ thành lập 
chuyên chỉnh vô sản, tói chỗ giải 
phóng nhản loại khói ách tư bẫn, 
khỏi những cuộc chiến tranh đế qu-e 
chủ nghĩa » (1). 


38 


Năm thắng càng trôi qua, ý nghĩa, 
sức sống của Cách mạng Tháng Mười 
càng tỏa ròng, càng sàu sắc. Trong 
những cái tốt đẹp, cái mới mà Cách 
mạng Tháng Mười mang lại cho loài 
người, và ngày càng trở thành nguyện 
vọng chung của mọi tầng lớp, mọi lứa 
tuôi, mci màn đa trên trải đất, có 
vấn đề bảo vệ sư lồn tại của loài 
người. bảo vệ lòa bình thể giới. 

Như chúng ta đã biết, ngay sau kÈi 
Cách mạng Tháng Mười thành công. 
chính quyền được chuyên vào tay các 
xô viết, thì hành dộng đầu tiên của 
chỉnh quyền xô viết là thông qua Sức 
lệnh oề hòa bình do Lê-nin khởi thảo. 
Với sắc lệnh này, Chính pkủ xô viết 


(1) VI¿ Lê-nin: 7oản tập, Nxb Tiền bệ, 
Mát-xcơ-va, 1%78, lập 44, tr. 184 -—!85, 


đề nghị với nhân dân tất cả các nước 
tham chiến và với các chính phủ của 
họ tiến hành ngay những cuộc đàm 
phán về một hòa ước dân chủ và 
công bằng, Đó là một hòa ước không 
có sự thỏn tính (nghĩa là không xâm 
chiếm đất đai của nước ngoài, không 
Có cưởng ép sắp nhập các đân tọc 
khác) và không có hồi thưở nơ. 


Sắc lệnh nêu rõ: ®*®Tiếp tục tiến 
hành cuộc chiến tranh nảy để giải 


quyết việc các đàn tọc giáu mạnh 
phản chia nhau như thế nào nàaùng 
đân tọc nhược tiêu mã chúng đã xâm 
chiếm được tài, theo chính phú, đó 
là một tội ác lớn nhất đối với nhàn 
loại; cho nén chính phú trịnh trọng 
tuyến bỏ quyết tìm KỶ kết néaấv lập 
tức những điều kiện hòa ước đề châm 
dứửi cuộc chiến tranh này, tức là 
những diễu kiện binh đẳng và công 
bằng đã nói trên, đổi với lãi cả các 
đân tộc khong trừ đản tộc nào cá » (2), 


Fẫu Sốc lệnh về hòa bình Kết thúc 
với l1 Rẻêun gọi nnững công thân giác 
ngộ trong ba đàn lýc tiền tiên nhát 
của nhàn loại và tnuộc những nước 
chủ véu tham dự cuộc chiến traah 
lúc đó là .Vnh, Pháp và Đúc, hy vọng 
răng €ön/¿ nhân các tước ấy hiện rô 
những nhiệm vụ dụng dịic lên vai họ 
là giải phông loài người khói những 
tài họa của lanh và các Bàu 
quả của nó. Đáng các PFeaL dòng kiên 
QUYẾT trên nhiều tuất, với ro lực và 


lòng dùng cầm của họ, nhữn¿ công 
, z . " 


Tụ v2 
C!OIC?+ 


nhàn giác ngộ ở Anh, P?áp, Đúc sẽ: 


cùng những người xô viết tiên hà:h 
đến cùng một cách thắng lợi cuộc đâu 
tranh cho sự nghiệp giái phóng quản 
chúng lao động Khoi mọi sự nó địch 
Và bóc lọt, 


Trong «do cáo Đè hỏa bình» và 
trong ( Diên băn Kết thúc cuộc thdo 
Trận bạn báo cdo Đề hòa bình », Lè-nin 
cũng đã nêu rõ vai trò của nhàn đản 
các nước, Người cho rằng cùng với 
việc Kkẻu gọi các chính phú phải đồng 
thời kêu gọi nhân đàn các nước, phải 


giúp nhàn đàn các nước can thiệp vào 
các vấn đề chiến tranh và hòa bình. 
Lc-nn vạch rõ *Cứ theo quan niệm 
của giai cấp tư sản thì sức mạnh là ở 
chỗ quần chúng bước một cách mù 
quảng đến lò sát sinh mà chém giết 
lắn nhau và nhằm mắt tuân theo mệnh 
lệnh của các chính phủ dế quốc chủ 
nghĩa. Dòi với giai cấp tủ sẵn, một 
nước chỉ mạnh Khi nào uó có thê 
đùng hết ca thể lực của bộ máy chính 
phú của nó đề ném quần chúng vào 
chỗ nà bọn cầm quyền từ sẵn muốn 
ném, Quan niệm của chúng fa về sức 
mạnh heàn toàn khác hẹn. Đối với 
chúng to, niột nước mạnh là nhờ ở sự` 
giác nưò của quản chúng. Nước mạnh 
là Khi nào quản chúng biết rõ tất cả 
mọi cái, quản chúng có thể phần đoàn 
được về mọi cái và đi vào hành động 
một cách có Ý thức w» G), 


NXntfr Vậy là với Sác lệnh về hòa 
binh, Lênin đã nêu những nguyên tác 
của nội kiều guan hệ quốc tế mới xâv 


“dựng khêng phải trên cơ sở áp bức 


các dẫn tóc nÈhỏ yếu, mà là lrên cơ sở 
thiết lập miệt nền hòa bình giữa tất 
cả các đàn tộc, thừa nhận quvền bình 
dáng của các dân tộc, nền độc lập của 
lũ cá các quốc gia, coi trọng các 


phương pháp thăng thần — trong 
chỉnh sách ngoại giao. Sắc lệnh 


vẻ hỏa bìnÌ Cũng nêu rõ cnính sách 
củng tòn tại hóa bình giữa các nước 
có clế độ chinh trị —xâa hội khác nEhaua 
lên ăn @nÍmi: sóc% xăm lược gàyv chiến 


của chủ nga để quốc, Đề khung 


“In chính sách càn¿ tôn tại hòa bình, 


trong bài ®€ Diệu Tạ lùng Đà quái gở Ð 
vzot su Tí bạn Fành sắc lệnh tòa 
P?3h dự €c này tỪẳng, lẻ-nin cà Rịch 
Hệt phần đổi LEny ếU €lúc đây » cách 
mạng quốc lệ Tạng con đường chiến 
Iranh: thuyết này sợ rằng hỏa bình sẽ 
làm cho quần chúng có căm giác là 


(2; VI Ie-nin; Toản tập, 
Mat-xcơ-va, T97 +, đã, tr. độ 
(Z2) Nách đã đàn tt, 25 


Nvb Tiền bọ, 
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chủ nghĩa đế quốc được * hợp pháp 
hóa ». Người chỉ rõ cách mạng xã hội 
chủ nghĩa là kết quả của sự phát triền 
khách quan của những mâu thuẫn 
giai cấp. Thuyết «tbúc đầy » cách 
mạng — lLê-nin viết — hoàn toản xa 
la chủ nghĩa Mác ; nó “chẳng khác gì 
quan điềm cho rằng khởi nghĩa vũ 
trang là một hình thức đấu tranh mà 
bất cứ lúc nào và trong bất cứ điều 
kiện nào cũng bái buộc phải tiến hành. 


Thưrc ra, lợi ích của cách mạng quốc 


tế đòi hỏi rằng chính quyền xô viết, 
sau khi lật đó giai cấp tư sản trong 
nước mình, phưi giúp đỡ cách mạng 
quốc tế, nhưng phải lựa chọn một 
“hình Hức giúp đỡ sao cho hợp với 
sức mình ? (4). 


* 


Những luận điềm về chống chiến 
tranh, báo vệ hòa bình thế giới, cùng 
tồn tại hòa bình giữa các nước có chế 
độ chính trị—Axã hội khác nhau do 
Lê-nin đề ra đã được ĐẾS Liên xô, 
ga các giai đoạn lịch sứ, coi là những 
nguyên lắc cơ bản của chính sách dồi 
ngoại của Đăng oà Xhủ nước Liên 16. 


Khi những tín hiệu đâu tiên trên 
thế giới cho biết chiến tranh thế giới 
thứ hai có thể xây va, Liên xô đã 
ngay lập tức nêu cao khầu hiệu ngắn 
chặn chiến tranh, bảo vệ hòa bình 
thế giới. Hướng ứng thiện chí đó của 
Liên xô, Đại hội thứ VI của Quốc tế 
công sản họp từ 17-7 đến I1-9-1928 tại 
Mát-xceơ-va đã thông qua Cương lĩnh 
nêu tõ nhiệm vụ phải thường xuyên 
và kiên quyết đâu tranh chống nguy 
cơ chiến tranh đế quốc chủ ngÌĩa. 
Đại hội thứ V]I Quốc tế cộng sản họp 
ở Mát-xc ~và tháng 7-1935 lại một lần 
nữa đặc biệt nhấu mạnh cuộc đấu 
tranh chống bọn gày ra chiến tranh 
để quốc chủ nghĩa và chống nguy cơ 
gây chiến tranh phản cách mạng 
chöng Liên xô. 
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` 

Thực tiễn những năm trước và trong 
chiến tranh thế giới thứ hai đã chứng 
tổ rằng chỉ có Liên xô là triệt đề thực 
hiện chính sách bảo vệ và cũng cố 
hòa bình, chinh sách tạp thề chống 
lại bọn phát. xít xâm lược và giúp: đỡ 
nhàn đân các nước nạn nhân của sự: 
xảm lược đó. liliệp ước Nò — Đức ký 


ngày 23 thắng 8 năm 1939 và lliệp ước 


trung lập Xô Nhật ký ngày 13 tháng 
1 năm 1941 đều nhằm ngăn ngửa và 
hạn chế ảnh hưởng chiến tranh thế 
giới thử hai, không đề chiến tranh 
lan rộng hơn nữa. Sau khi các hiệp 
ước được ký kết. Chính phủ Liên xô 
đã nghiêm chỉnh theo đúng các điều 
khoản cam kết, còn Đức và Nhật thì 
làm trải lại. Ngày 32 tháng 6 năm 1841, 
phát xít Đức bội ước, đột ngột tiến: 
còng Liên xô. 


Cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại 
là một thứ thách ác liệt đối với chế 
độ xô viết. Đoàn kết chung quanh 
Đăng cộng sản, thể hiện chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng vô song, nhân 
đàn và các lực lượng vũ trang Liên 
XỎ, Vượt qua muôn trùng gian khồ, 
chịu đựng những hy sinh to lớn, đã 
đập tan phát xi Đức, đội quản xung 
kích của lực lượng phần động để quốc 
quốc tế, lặp nẻn chiến công oanh liệt 
nhất của mọi thời dại. Bàng thẳng lợi 
kỳ diệu đó, Liên xô khỏong những đã 
bão vệ được mình, nước xã hội chủ 
nghĩa đầu tiên mà còn tạo điều Kiện 
cho cách mạng của hàng loạt nước 
châu Âu và châu Á giành được thắng 
lợi, dưa chủ nghĩa xã hội ra Khói phạm 
vi một nước đề trở thành hệ thống 
thế giới, thúc dãy phong trào độc lập 
đân tộc phát triển mạnh mẽ, tạo ra 
thế tiến công toàn điện vào chủ nghĩa 
đế quốc. | 

Là người có công hiển quyết định 
nhất đổi với chiến thắng chủ nghĩa 
phát xít, Liên xô cũng là người bảo 


(4) Sách đã dân, tr, 490‹ 


vệ kiên quyết, mạnh mẽ nhất những 
thành quả hòa bình giành được sau 
chiến thắng đó. Chính nhờ những 
đóng góp quan trọng của Liên xô 
mả các cuộc hội nghị Y-an-ta, Pò- 
xđam và các hội nghị khác giữa cúc 
nước đòng mỉnh đi đến thành công. 
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, chủ 
nghĩa đế quốc, đứng dâu là để quốc 
- Mỹ, vẫn bị lòng thù ghét chủ nghĩa 
xã hội làm cho mù quáng, không hề 
từ bỏ ý đồ dùng bạo lrc nhằm giải 
quyết cuộc tranh chấp lịch SỬ giữa 
hai hệ thống xã bội. Do giành được 
ưu thế về kinh tế và quản sự trong 
thế giới tư bản chủ nghĩa, Mỹ nhảy 
ra đóng vai trỏ sen đầm quốc tế. liơn 
40 năm qua, Mỹ ra sức cbạy dua vũ 
trang, tăng cường quân bị, thỏ bàn 
tay can thiệp thô bạo vào các khu vực 
trên thế giới, chú mưu gây ra hàng 
loạt cuộc chiến tranh ở các nơi đó. 
Chính Mỹ đã khuyến khích sự trôi 
dậy của chủ nghĩa phục thù Tây Đức 
và chủ nghĩa quân phiệt Nhật bản, 
Điều đặc biệt nguy hiềm là MXIỸ không 
ngừng chạy đua vũ trang hạt nhàn: 
quân sự hóa vũ trụ. de dọa đánh đón 
phủ đầu Liên xô. Nhiễu tài liệu mại 
của Nhà trắng vừa bị phanh phui 
cho biết, ngay từ sau năm 1945, ÀXTlÝ 
đã đự thảo nhiều kế hoạnh tiền công 
Liên xô bằng vũ khí hạt nhân. Và đề 
cứu văn những thất bại của Mỹ và 
đồng minh của Mỹ trong các cuộc 
chiến tranh khu vực, MỸ đã từng dự 
định tàn phá Triều tiên và Việt nam 
bằng bom nguyên tử. Qua các tài liệu 
nói trên, rõ ràng là từ 1915 đến nay, 
lực lượng quân sự Mỹ đã sử. dụng ưu 
thế bạt nhân và khả năng đánh dòn 
phủ đầu như một bộ phận không thê 
tách rời trong toàn bộ chiến lược quản 
sự của chúng. Những năm gần đây, 
lợi dụng những tiền bộ mới Irong 
cách màng khoa học Ký thuật, trong 
khoa học quàn sự, Mì xúc tiến cái 
gọi là ®*súng kiến phòng thủ chiến 
lược » (SDI) tạo khi năng đánh đón 
phủ đầu nÌ âm tiêu điệt Liên xô, thành 


trì của cách mạng, hòa bình và tiến 
bộ xã hội trên thế giới. Những âm 
mưu và hành động cực kỳ phần dộng 
đó của Mỹ đặt loài người trước họa 
diệt vong. 


Hoàn toàn đối lập với thái dộ hiếu 
cbiến,hung hăng ebhay đua vũ trang của 
Mỹ, Liên xô đã không ngừng, bằng lời 
nói và việc làm, tự minh gương mẫu 
bèn bỈ và kiên quyết đấu tranh bảo vệ 
hòa bình thế giới. Chỉ nói riêng trên 
lĩnh vực vũ khí hạt nhân, từ 1955 đến 
nay, Liên xò đã nhiều làn đề ngÌ j các 
nước có loại vũ khí này chăm dứt các 
cuộc thử, cùng nhau.ký các hiệp 
ước về. cấm hoàn toàn các Cuộc 
thứ vũ khí bạt nhân. Song những đề 
nghị đó đã không được Mỹ và đồng 
mình đáp ứng. Đặc biệt sau Lội nghị 
tháng 4 năm 19§5 của UBTƯ ĐCS Liên 
xô, những sáng kiến của Liên xổ về 
eñm vũ. Khí hạt nhàn càng phong phú, 
thiết thực và ở mức cao. Cuối thắng 
7 năm 1985, đồng chí M.X.Goỏe-ba-trỏip, 
Tông bí thư UBTƯ DS Liên xỏ thông 


báo quyết định của Liên xô đơn 
phương ngừng tÄt cả các cuộc thử 
hạt nhân kê từ mgàyv 6-8-1985 đến 


ngày 1-1-1986 và nêu rõ quyết định đó 
sẽ tiếp tục có hiệu lực nếu phía MỸ 
cũng thực hiện. Ngày 13-1-1986, dồng 
ehi Goóe-ba-trốp lại thay mặt Ban lãnh 
đạo Liên xô đưa ra đẻ nghị tông hợp 
về giải trừ vũ khi hạt nhàn cho đến 
năm 2000. Tiếp đó. các ngày 10-3-1986, 
29-3-1986, 11-5-1986, 18-8-1986 Liên xô 
lại tiếp tục tuyên bố kéo dài thời hạn 
đơn phương ngừng các vụ thứ hạt 
nhân. Ngày 1Í và 12 tháng 10-1980, tại 
cuộc gặp gỡ cấp cao Xô—=Mỹ ở Rây- 
gia-vfch, đồng chí Goóec-ba-trỏp lại dưa 
ríc một loạt đề nghị quan trọng mà nếu 
phía Mỹ chấp nhận có thê thật sự đem 
lại tiến bộ trên tất cả các hướng nhằm 
loại bỏ nguy cơ hạt nhân. Với những 
đề nghị đó, Liên xô đã tổ rõ thiện chí 
ở mức tối đa. 
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Một vấn đề đươc đặt ra cho chúng 
ta—và cả clb:o những keở Ú ảh tuyến 
đối lập với chúng ta, là hiệu dũng Ú 
nghĩa, nội dụng thời dạt 0à giá Trị 
những cð gắng hòa bình của Liên +9 
Iron2 thời đoạn hiện này của lịch sử. 


Ngược đòng báy thập kỷ qua, nhân 
loại tiền bộ tiấy rõ những cỗ gang hòa 
bình của Liên xô nằm trong một chiến 
lược nIất quán, xuất phát từ lỷ tưởng 
cao đếp của chủ ng}ĩa xã biệi, thuộc Về 
bản chất của chủ ng'1a xã bột, 

NlL:ững cố gắng Lòa bình ngày nẠy 
của Liên xô là sự kế thừa trung thành 
và phát buy sáng tạo đường lỗi đói 
ngoai hòa bình do Lê-nin vạch ra từ Sức 
lệnh về hòa bình. 

Dĩ nhiên thế giới ngày nay đã khác 
xa thế giới cách đây bảy thập kỷ. Cho 
nên sự kế thừa,phát huy một cách tối ưu 
eó nghĩa là vận dụng đúng đắn ý nghĩa; 
nội đụng cơ bản của những quan điểm 
của Lê-nin về bảo vệ hỏa bình vào 
thực trạng hiện nay của thế giúi, có 
tính đến một cách dày đủ quy mô và 
mức độ tác hại của chiến tranh, so 
sảnh lực lượng giữa cách nạng và 
phản cách mạanø, trình độ nhận thức 
của đông đảo nlifp đân lao dòng các 
nước. xu thế của sự phát triền lịch 
sử v.v. Với ý nghĩa đó, chúng ta có đày 
đủ cơ sở đề kbảng dịnh một cách dứt 
khoát rằng những quan điềm của lL.ê- 
nin về loại frừ chiến tranh; bảo vệ hòa 
bình thế giới, về sức mạnh của ý chí 
bòa binh của giai cấp công nhàn Lhé 
giới và nhân dàn lao động các nước, 
về những nguyên tác của mỘt lieu 
quan hệ quốc tế mới, về chính sách 
cùng tòn tại hòa bình giữa các nước 
có chế độ chính trị— xã hội khác 
nhau v.v. đã được Đại hội thứ 27 của 
ĐCS Liên xô vận dụng đúng dẫn, sáng 
tạo, sát hợp trong chiến lược và sách 
lược đối nưoại bòa bình đề giải quyết 
những vấn đề nóng hồi của thời đạt. 

bBAn về chiến tranh, một vấn đề 
được đặt ra trước lhiết là : để quốc muốn 
øì qua chiến tranh và qua chạy đua 


lv 
.” 


—~ 


vũ trang. Lê-nin đã từng nêu rõ, bằng 
các cuộc chiến tranh; các nước để quốc, 
ngoài việc giải quyết các mâu thuận, 
các tranh chấp nội bộ của chúng, còn 
có mọt ly vọng cbung là chồng phả 
Liên xô, chống phá cách mạng thế 
giới. Ngày nay tầm nhìn sâu rộng của 
Lê-nin vẫn tEề hiện đầy dủ giá trị của 
nó, vẫn là cơ sở khoa học giúp chúng 
ta thấy rõ bề sâu ý đồ của để quốc Mỹ 
trong cay đua vũ trang bạt nhàn, 
Đồng chí Goóc-ba-trốp đã tử ang thắn 

vạch trần ý đồ den tối dó: «Phía Mỹ 
muốn thông qua cuộc cay đua các loại 
vũ khí vũ trụ biện đại nhất, tốn kém 
nhất có thề làm cho Liên xô kiệt quê 


về inät kinh tế, Họ muốn gây ra cho 


bàn lãnh đạo Liên xô dủ mọi khó 
khăn, phá vỡ các kế hoạch, trong đó 
có những kế koạch về lĩnh vực xã hội, 
nhằm cải thiện ceuộc sống của nhân dân 
Liên xô, qua đó gày nên mọt sự bất 
bình trong nhân dân đổi với những 
người Hinh đạo của mình, những người 
lanh đạo đất nước. Đồng Lời qua đó. 
p† ía MỸ muốn hạn chế mọi khả năng 
của Liên xô trong các mối liên hệ về 
kinh tế với các nước đang phát triên, 
và trong hoàn cảnh như vậy, cắc nước 
này sẽ buộc phải khuất phục Hoa 
kỳ (3). 


Trung thành với những giáo huấn 
của Lê-nin về sức mạnh của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động the 
giới, Đẳng và Nhà nước Liên xỏ, 
trên tỉnh thần thẳng thắn, bình đẳng, 
trong hoạt động đổi ngoại, dang ra 
sức làm cho mọi người, thuộc mọi 
xu hướng chính trị khác nhau ở mọi 
châu lục ngày càng nhận thức đầy đủ 
về srr thật khắc nghiệt của thời đại 
hiện nay là, vĩ khí bạt nhân chứa 
dựng nữủy CƠ Xây TA nIỘột cơn bão có 
thề quét sạch loài người khỏi trải 
đất. Nều còn tồn tại vũ khí hạt nhân 


(5) Bài phát biều của đồng chỉ M.XN. Goée- 
[-a=trốp trên đải truycn hình Liên xỏ vẻ ket 
quả cuộc gặp cấp cao Xô~-Mỹ ở HRáy-gia-vich, 


thí sự tồn tại của loài người trên 
hành tỉnh này hoàn toàn chỉ có tính 
chất tạm thời. Tai họa của sự bủy 
điệt hoàn toàn do hành dộng tội ác 
của những tèn trùm để quốc cuòng 
chiến, đang treo lơ lừng trên đâu 


nhìn loại. 
f 


Mọi người hiều rõ điều đó không 
phải dễ nhụt chí, xuôi tay mà là 
đề lành động, hành động một cách 
tỉnh táo nhất, kiên quyết nhất. Dúng 
như đồng chí Goóc-ba-trỏp đã nhàn 
định:®... Không có g1 tự nhiên từ trên 
lrời rơi xuông cá? muốn hòa bình thì 
phái đấu tranh, đâu tranh cho hòa 
bình một cách tích cực và Kiến định. 
Cần phải tìm ra và sử dụng những 
khả năng dù là nhỏ nhất đề ngăn 
chặn xu thể tăng thêm. nguy cơ chiến 
tranh chừng nào hãy còn có thê làm 
được việc đỏ» (6), Trong cuộc dấu 
tranh đó nhất định cuối củng sức 
mạnh cùa hóa bình, của lý trí, của 
thiện chỉ sẽ chiến thắng, bởi vì văn 
đề giải trừ vũ khí hạt nhàn là văn dẻ 
Sự sống của mọi con người. Cuộc dâu 
tranh bảo vệ hòa bình thế giới đang 
đập hợp những lực lượng đòng dào 
của tất cá các nước. Đấu tranh cho 
hòa bình và đấu tranh cách mạng là 
hai mũi tiến công cùng đănh mạnh và 
làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc. 


Chỉnh sách cùng tồn tại hòa bình 
đo Lê-nin đẻ xướng, ngày nay đã Irở 
thành con đường duy nhất mà loài 
người la chọn. Rhi mà những hành 
động đối đầu tất vếu sẽ dùn đến chiến 


tranh húy diệt hoàn toàn,' không 
đem lại thắng lợi cho ai cả, thì 
giữa các nước thuộc các chế độ 


chính trị — xã hội khác nhau không 
có con đường nào khác ngoài sự hợp 
tác và phối hợp hành động. Và, di 
nhiên trong tỉnh hình dó, cuộc đấu 
tranh giữa chú nghĩa tư bản và chủ 
nghĩa xã hội chỉ có thê diễn ra dưới 
hình thức duy nhất là thí dua hòa 
bình và tranh đua hỏa bịnh, Điều này 
phải trở thành một trong những nội 


dung của Ricu quan hệ quốc tế mơn, 
Cùng với việc thừa nhận quyền bình 
đang của các đản lộc, tồn trọng nên 
đọc làp của các quốc gia, cuộc thi 
dua hòa bình và tranh dua hòa bình 
giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
tự bản đề giải quyết vấn đề ai thắng 
ai là hướng đi tòi nhất của lịch sử 
nhằm bảo đâm nền bóa bình bền 
vững trên thể giót, 

Trong cuộc đâu tranh thực hiện 
chiến lược lòa bình của mình, trong 
những năm tháng trọng xiại này, 
Liên xô — như Dại hội thứ 27 của 
DCS Liên xô đã khẳng định — tự dề 
ra cho mình trách nhiệm đánh giá 
đặc biệt chính xác những khả năng 
của mình; kiên nhân và có tỉnh thần 
trách nhiệm cao khi thông qua những 
quyết định quan trọng; kiên quyết 
bao vệ những nguyên tác, đồng thời, 
thực hiện sách lược mềm đểo:; sản 
sàng đạt tới những thỏa hiệp mà cả 
hai bên cùng chấp nhận được, chủ 
trương đói thoại nhằm tăng cường 
hiều biết lăn nhau, tránh đở địch, 


Những điều có tính phương chàảm 
nói trênvđang chỉ đạo các hoạt động 
đối nưoại, các sắng kiến hòa bình của 
Liên xô. Cùng với những đẻ nghị về 
loại trử vũ khí hạt nhản, những đề 
nghị của Liên xô về hòa bình ở châu 
A — Thái bình dương, ở Trung 
dòng v.v. đều thể hiện rõ rệt những 
điều đó. 

Những tời nói và những việc làm 
của Liên xó nhằm giữ gin hòa bình thế 
giới không hệ có nghĩa là Liên xô ở 
thế yếu. Sức mạnh của Liên xô đã 
được thứ thách và đã được lịch 
sử khẳng dịnh qua bảy thập niên 
kỷ. Ngày nay, Liên xô càng mạnh 
hơn bao giờ hết. Các lực lượng vũ 
trang Liên xô được trang bị những 
gì cân thiết, sẵn sàng giáng đòn sắm 


(Xem liếp trang 84) 


—— 


—— (6) Báo cáo chỉnh trị của UBTU DCS Liên 


xò trước Đại hòi 27 ĐCS Liên xô. 
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tÊ TỊNH 


KINH TẾ XÃ HỘI XÔ VIẾT 


TỪ SAU BẠI HỘI XXVII 8S LIÊN XÔ 


DƯỚI ảnh sáng của nghị 
quyết Đại hội thứ 27 
ĐCS Liên xô, với chiến 
lược đầy nhanh phát 
triển kinh tế xã hội, năm 
1986 đã điển ra những 
biển đồi to lớn trong nền 
kinh tế—xã hội xô viết. 


Thực chất của chiến 


lược đày nhanh phát 
triền kỉnh tế là chuyền hẳn sang 
phát triền theo chiều sâu, trên 


cơ sở sử dụng dãy dủ nhất những 
thành quả của cách mạng khoa học kỹ 
thuật, phát huy tính ưu việt và những 
tiêm năng tfo lớn của chủ nghĩa xã hội. 


Thau đổi c7 cấu sạn xHất là 
phương hưởng quan lrọng của chiến 
lược Rinh tế mới. Trong eông nghiệp, 
liên xô xác định ngành chế tạo mây 
giữ vị trí ưu tiên. Trong chế tạo máy, 
những san phẩm quyết định sự tiến 
bộ khoa học kỹ thuật được chú trọng 
phát triển. Năm 1956, công nghiệp 
tìng 4,92. Đây là mức tíng chưa từng 
có trong những năm S0. Trong đó, 
mức tăng của chế tạo máy cao hơn 
j0 so với mức tăng của công nghiệp 
nói chung. Việc sản xuất máy tính, các 
giay chuyên tự động, người mây công 
nghiệp và các kỹ thuật mới khíc tăng 
từ 175 đến 2333. 


Mọt trong những vêu cầu quan 
trọaøg nhất của chiến lược phát triền 
theo chiều sâu là coi tron hiệu quả 
kinh tế, tăng nng suất lao động, giảm 


áÍ 


hao phí lao động và vật tư, nâng 
cao chất fượng sản phẩm. Hao phí 
năng lượng trong thu nhập quốc đân 
giam 1462. tiết kiệm được 20 triệu 
tấn nhiên liệu quy ước. Việc tăng năng 
suất lao động xã hội đã bảo đảm 94% 


“mức tăng thu nhập quốc dân. tiết kiệm 


được sức lao động của 3,9 triệu người. 
Đó là mức tiết kiệm cao nhất từ Irước 
tới nay. Liên xô đang phấn đấu tăng 
thu nhập quốc dân hoàn toàn bằng 
cách tăng năng suất lao động. Từ 
1987— 1988, tất cả các xÍ nghiệp, liên 
hiệp xí nghiệp chuyền sang làm việc 
hai ca. Những thiết bị hiếm và đắt tiền, 
làm việc ba ca. Những thiết bị đặc 
biệt, làm việc 4 ca, . 


Nâng cao chất lượng sản phầm 
cược ĐCS Liên +ô coi là mỌi tẻu cdu 
có tính chất chiến lược. llằầng năm 
Liên xô phải huy động 1⁄10 công suất 
còng nghiệp để sửa chữa những sản 
phẩm hư hỏng ngay sau khi mới xuất 
xưởng, Đây là sự lãng phí ghê gớm. 
Nó vô hiệu hóa sự nỗ lực của hàng 
triệu công nhân. Nó làm tế liệt những 
nưuòn đự trữ vật tư to lớn, làm hao 
phí vô ích biết bao tiên của và thời 
gian. Re từ ngày 1-1-1987, sản phầm 
của tất ca các cơ sở sản xuất hàng tiêu 
dứng và các sản phầm cơ bản của kinh 
tÈ quốc đàn đêu phái được Nhà nước 
kiểm tra chát lượng sau khi xí 
nghiệp đà kiếm tra. Việc kiem tra 
hết sức nghiềm ngặt. thàm chỉ có 
thể chấp nhận sự phá sản của cả 
một xi nghiệp dễ bác đảm tiêu 
chuẩn chát lượng. biện pháp này thật 


' gự có tác dụng thúc đầy các xi nghiệp 
làm ăn một. cách nghiêm chỉnh. 

Thaụ đồi cơ cấu đầu tư là nột dung 
quan Irọ1 của chiến lược kinh lế mới. 
Năm 1986, Liên xô đã tăng mạnh đầu 
tư vào nông nghiệp: số vốn đầu tư 
eho ngành này là 58,7 tỷ rÚp, chiếm 
gần 303 tông số vốn đầu tư vào toàn 
bộ nền kinh tế quốc dân. Nhờ vậy 
điện tích gieo trồng nắm 1986 tăng 31.3 
triệu héc ta, tức là tăng hơn 1 phần 4 
điện tích hiện có. Đó là mức tăng điện 
tích chưa từng có kề từ nhiều thập kỹ. 
Diện tích tưới tiêu được mở rộng đáng 
kè. Trang bị kỳ thuật, phân bón, 
thuốc trừ sâu và các loại vạt tư nông 
nghiệp dược cung cấp kịp thời với số 
lượng và chất lượng tốt hơn trước. 

Đi đôi với việc thay đồi cơ cấu đầu 
tư, Liên xô còn đồi mới bộ máy lãnh 
đạo nông nghiệp, nhằm tập trung vào 
một dau mỗi việc lãnh đạo toàn bộ 
quá (rinh có liên quan đến nông 
nghiệp. từ sun xuất, chế biến nông sủn 
đến việc cung cặp vật tư nông nghiệp. 


Những biện pháp trên đã có hiệu 
quả bước đầu. Năm 1986, Liên xô thu 
hoạch 210 triệu tấn lương thực, đạt 
mức cao nhất kề từ 8 năm nay, trong 
đó lúa mì đạt chất tượng cao chưa từng 
eó. Sản lượng thịt, rau quả và khoai 
tây cùng tăng hơn trước. 

Sản xuất hàng tiêu dùng được dày 
mạnh, năm 1986 tăng 6%. Số lượng và 
chất lượng những vật phầm tiêu dùng 
lâu bền tăng hơn trước. Theo quy 
định mới, không chỉ các ngành công 
nghiệp nhẹ. mà tẤt cả các xí nghiệp 
công nghiệp nặng cũng có nhiệm vụ 
sản xuất hàng tiêu đùng. Đồng thời 
công nghiệp nặng phải bảo đảm cùng 
cấp kịp tbời œho công nghiệp nhẹ 
những máy móc và nguyên liệu với 
chất lượng đúng tiêu chuẩn. 

Liên xô đã có nhận thức mới đối 
với tư tưởng của J.ê-pin về “kinh tế 
hợp tác x. Tư tưởng của Lê-nin là Ở 


chỗ phải đặt nòng nghiệp và kính lế: 


nông thỏn vào vị trí phủ bợp với đặc 


trưng vốn có của nó, phẩi làm thế 
nào đề thực hiện được liên mình kini 
tế giữa giai cấp công nhân và giai cấp 
nông dân, làm thế nàc đề giai cấp 
nông dân sát cánh thật sự với giai cấp 
công nhân xây dựng xã hội mới. Mặt 
khác, phải thấy rằng dưới chủ nghĩa 
xã hội, kinh tế xã hội chủ nghĩa là chủ 
thề, nhưng không thề xem nhẹ các 
thành phần kinh tế khác, kề cả Kinh 
tế cá thẻ và nghề phụ gia đình. Ngược 
lại, phải tận dụng mọi hình thức kính 
tế khác nhau đề phát triển lực lưỡng 
sản xuất — nhân tố cơ bản nhất thúc 
dầy xã hội phát triền. 


' Do hậu quả của chiến tranh thế 
giới thứ hai, mức tăng nhân khẩu của 
Liên xô không đáp ứng nhu cầu tăng 
trưởng của nền sẵn xuất, vấn đề sức 
lao động trở nên rất căng thẳng. Đè 
góp phần giải quyết vấn đề này 
Liên xô hết sức coi trọng vi c huy 
động thời gian nhàn rồi trơng xã hội, 
cơi đây là một biện pháp quan trọng 
và có ý nghĩa lâu dài đề tăng sản phầm 
xã hội, không ngừng cải thiện đời sốn¿ 
nhân dàn, Những chính sách mới ban 
hành gần đày nhằm khuyến khích lao 
động cá thể, nghề phụ gia đình và kính 
tế hợp tác xã đang phát huy tác dụng 
to lớn. _ 


Việc đồi mới cơ chế quản lý la một” 
Irong những qjẻu cầu cấp bách nhất 
của công cuộc cái tô. Cho đến gần đây, 
ở Liên xò vàn tòn tại cơ chẻ quản 
lý tập trung. hóa cao độ. Đây là 
cơ chế lỗi thời đã có từ những năm 30. - 
Với cơ chế này đã hình thành bộ mẫy 
quan liêu, công kènh; rất Kém hiệu lực. 
Nó kìm hăm tính tích cực của người 
lao động, tính chủ động sắng tạo của 
cơ sở, kéo lùi sự tiến bộ kỹ thuật, cân 
trở việc đổi mới sản xuất, đưa đến sự 
trì trệ trong kinh tế xã hội xô viết, 

Kề tử tháng giêng 1987, Liên xô 
thực hiện cơ chế quản lý mới trong 
toàn hộ nền kinh tế. Cốt lõi của CƠ 
chế mới là giao quyền chủ động cho 
cơ sử với những đặc trưng cơ bản 
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như sau: Thứ nhãi, nàng cao tính 
hiệu quả của nguyên tắc tập trung 
trong quản lý và kế hoạch hóa; tập 
rang đàn chủ, chống tập trung quan 
liệu, Hưi ld, sử dụng đúng đắn quan 
hệ hàng hóa tiên tệ. Chú trọng quy 
luật giá trị, coi đây là đòn bầy kinh tế 
quan trọng. Quần lý bằng phương 
phấp kinh tế là chử vếu. xón bỏ 
phương pháp bành chính quan liêu, 
mệnh lệnh. Øaø là, thực hiện quyền tự 
quan của xí nghiệp, khuyến khích tối 
đa sáng kiến của quần chúng. 


Trên cơ sở nhận thức mới nói trên; 
Liên xỏ chủ trương xây dựng Ủy ban 
kế hoạch Nhà nuớc thành một trang 
tàm hoạch định chiến lược lớn và đài 
hạn trên cơ sở kl:oa học và hiện thực, 
thoát khỏi các hoạt động sự vụ, can 
thiệp vào công việc kinh doanh sản 
xuất của cơ sở. Thay cLỉ tiêu kế hoạch 
bằng đơn đặt hàng của Nhà nước, 


Năm 1986, Liên xô bất dầu thực 
hiến thử chế dộ hạch toán kinh Tế 
toàn bộ, nhàm giao quyền chủ động 
cho Xí nghiệp. Với cơ chế này, XỈÍ 
nghiệp phái tự mình lấy thú bù chi, tự 
cnju lò lài, tự hoàn vốn. Các xí nghiệp 
bắt đầu thật sự sử dụng quyền tự chủ 
của mình, vạch kế hoạch sẵn xuất, sử 
dụng tiệt kiệm nhất mọi nguồn vốn, hạ 
giá thành, nâng cao năng suất, bào 
đám chất lượng, nhằm thu hồi số vốn 
đã bỏ ra và có lài Mức sốiug của 
người Jao động tủy thuộc Vào SỐ 
lãi đó. | 

Cơ chế mới nói trên đã tạo những 
đỏi mới to lớn trong các xỉ nghiệp. 
Cach làm ăn có tính đến hiện ¿nả, chú 
trọng nàng suất, chất lượng đã thay 
thể cho cách làm ăn trước đảy chỉ 
chạw theo sở lượng, chỉ To heàn thành 
kế hoạch một cách hình thức. Thái độ 
tích cực, làm chủ và trách nhiệm cao 
trong lao dòng đã bắt đầu đầy lùi sự 
lười biếng, Ý lại và trì trệ, 

Tủ năm 1987, cơ chế mới được thực 
hiện trong toàn bộ ngành công nghiệp 
và Hội số xí nghiệp thuộc các ngàng 
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khác, Ngành nông nghiệp cũng bước 
đầu thực hiện việc hạch toán kinh tế 
toàn bộ. Các nông trưởng và nông 
trang được phép bán nông sẵẩn của 
mình ra thị trường su khi đã đáp ứng 
kế hoạch thu mua của Xhà nước. Các 
chỉ tiêu thu mua được quy định ồn 
đ:ah trong 5 năm. 


Trong các ngành còng nghiệp, xây 
đựng và mông nghiệp đã áp dụng 
ròng rãi bình túc khoán tập thê. 
HBiêng trong nông nghiệp đã ấp dụng cả 
hình thức khoán đến gia đình và người 
lao động. : 

Một nội đụng quan trọng của cơ cLễ 
mới là phát triên chế độ tự quản trong 
cí€ xí n¿hiệp, làm clo mỗi người lao 
độrz có thể làm chú thật sự trong 
lao dòng sản xuất. liệội nghị tập 
thề công nhân có quyền quyết định 
hàng loạt vấn đề thuộc lĩnh vực sản 
xuät. nhân sư và xã hội trong xỉ nghiệp. 
Trong đó, đáng chú ý là việc thực hiện 
chế độ bầu căn bộ lành dạo xí nghiệp; 
phìn xướng, phòng, ban, nông trường, 
nông trang, bầu đội trưởng và thợ cả. 
Đồng thời, mở rộng việc thi cử nhằm 
lựa chọn và phần bố căn bộ lãnh đạo 
và chuyên Ø8 


Kinh nghiệm cho thấy chế độ bầu 
cử cán bộ lãnh đạo sắn xuất không, 
phá vỡ chế độ một tú trường. Ngược 
lại, nó củng cố chế độ ấy, nắng cao 
uy tín và trách nhiệm của người phụ 
trách, Việc Kết bợp hữu cơ giữa chế 
độ một thủ truớng với sự tham gia ý 
kiến của tập thê n?ững nzười lao động 
đối với các vấn đề quan (trọng nhất, 
làm sâu sắc thêm và phát huy hiệu quá 
của nguyên tác tập rung đàn chủ, quan 
lé theo kế hoạch và dựa vào tập thê. 


Việc đội mới cơ chế hoạt động 
ngoại Phương đa một néE mới rong 
nén nh lễ xo piết, Điều này xuất phát 
từ phần thức mới về an nình và hợp 
Líc quốc tế trong điều kiện cùng tòn 
tại hòa bình trên cơ sở cân bằng lực 
lượng chiến lược. Khác với trước dày, 
tính chất tông thể của thể giới ngày 


nay đói hỏi một nền an ninh chúng 
cho mọi phía, an ninh không thề chỉ 
riên# của bèn nào, của nước nào. Từ 
đó này sinh sự tùy thuộc lần nhau giữa 
các nước. Điều này, đến lượt nó đòi 
hỏi có sự hợp tác, điều kiện eơ bản 
đề bảo đảm an ninh chung. llơn nữa, 
hiện nay nền kinh tế thế giới đang có 
những biến đòi rất lớn. A/öL là, cách 
mạng khoa học kỹ thuật tạo ra bước 
nhảy vọt về năng suất lao động. Hai 
là, nền kinh tế thế giới đan, được quốc 
tế hóa cao và sâu ròng, bao gỏm eà hai 
hệ thông kinh tế xã hội khác nhau. 


Những diều nói trên không cho 
phép một nước nào eó thể nàm ngoài 
sự hợp tác. Dấyv là sự hợp tác nhiều 
mặt, Không chỉ có quan hệ buôn bắn, 
Dương nhiên, điều này không loại trừ 
cuộc dấu tranh và thi đua giữa bai hệ 
thống. 

Đây mạnh kinh tế đối ngoại còn là 
một yêu càu khách quan màng tính 
chất chiến lược của nền kinh tế xô 
viết. Liên xô đã quyết định cho phép 
20 ngành và 70 xí nghiệp trục tiếp 
liên hệ với thị trường thế giới. Pl.ương 
hướng phát triền kinh tế đối ngoại 
trước hết là tăng cường sự bợp tác 
trong cộng động xã hội chủ nghĩa thế 
giới, dòng thời đầy mạnh quan hệ với 
các nước tr bản chủ nghĩa và các tô 
chức kinh tế quốc tế bằng nhiều bình 
thức, kẻ cả hình thức hợp đoanh, 


Yêu cầu của cơ chế ngoại thương 
mới ià tăng cường sức cạnh tranh của 
hàng hóa Liên xô trên thị trường quốc 
tế, bảo đảm tính độc lập của kinh tế 
Liên xô đối với các cường quốc 
phương Tây, chủ yếu là Mỹ. 

Liên xô gắn liền nhiệm vụ kinh tế 
Và nhiệm vụ xã hội, coi lĩnh pực xã 
hội uà nhân lố con người là cốt lõi pà 
là mục liêu cao nhất của chiến lược 
kinh lế xã hội. Năm 1986 đánh đấu 
một bước tiến quan trọng trong việc 
tăng phúc lợi của nhân đân xô viết 
lên một bước mới về chất. Năm 1986, 
hơn 2 triệu căn hộ đầy đủ tiện nghỉ 


được xây dựng, hơn 10 triệu người 
đã dọn đến nhà mới. Liên xô phăn đấu 
đến năm 2000 mỗi gia đỉnh có một 
căn hộ riêng biệt. Vải vóc và quần áo 
được cung cấp đầy dủ hơn. Số lượng 
xe Ô tô con, đỏ gỗ, máy thư hình, tú 
lạnh và những hàng lâu bên khác 
được bản ra nhiều hơn và tốt hơn, 
Việc cụũng cấp thịt, sữa, rau quả đạt 
tiến bộ trông thấy. : 


Thủ nhập của người lao động đượt 
tăng thêm. Lương tháng bình quản của 
công nhàn, viên chức trong các ngành 
kinh tế đạt 195 rúp so với 190 rúp 
năm 1985, của nông trang viên 159 rúp 
so với 153 rúp. Kế hoạch tăng 2,5% thu 
nhập thực tế cho mỗi người dân đã 
được thực hiện. Lương của cán bộ, 
nhìn Viên ngành y tế và ciáo đục được 
nâng cao hơn trước, 


Tử đầu năm 1987, bất đầu cải tiến 
hệ thống tiền lương theo bướng thu 
nhập của môi người trực tiếp gắn 


Hiến với Kết quả lao động cuỗi cùng, 
- Đây là một bước đôi mới quan trọng, 


Nó đả phá quan điềm « bình quản chủ 
nghĩa » trong phân phối, một xu hướng 
khá phỏ biến trong xã hội Liên xô 
hiện nay. Xu lướng này có ảnh hưởng 
tiêu cực đối với những người fao động 
tận tụy và có tav nghề cao, dung 
dưỡng và nương nhẹ những người chày 
lười và ÿ lại. 


Liên xô coi công bằng xã hội là một 
mặt quan trọng của phân phối theo :ao 
động dưới clủ nghĩa xã hội, llơn nữa, 
công bằng xã hội là cơ sở của sự ön 
định chính trị, tư tưởng trong +a 
hội, là điều hiện quan trọng đề duụ 
trì pd phát triền lính năng động 0à 
súng lạo của người lao động, thúc 
đầu ađ hội phát triền, là điều kiện 
b:o đảm cho sự thống nhữấi bà đoàn 
hốt trong œö hội nà giữa các dân lóc, 
Nơi nào không có công bằng xã hội, 
mơi đó sẽ không có ồn định, không 
thề thống nhất tư tưởng và lành động, 
nơi đó những biều biện tiêu cực sẽ 
phát triền, Năm 1986 đánh dấu bước 
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tiến quan trọng của cuộc tiến công 
vào những hiện tượng bất công xã 
hội. Nhiên biện pháp đã được áp dụng 
đề ngăn chặn những kế sống bằng 
nguồn thú nhập phí lao động, bọn làm 
n bất chính, bọn phe phầây. bọn cai 
đầu đài, bọn tham nhìn; và in cáp 
Của công. - 

Kinh nghiệm Liên xỏ cho thấy, 
Ddng RẰhông Phê coi Iurđờng thực irạng 
tam Fị tr Hưởng trong + lội. Muon 
đổi mới kinh tế xã bội, trư7e hết phải 
đồi mới trên tĩnh vực tĩnh thần, Ý 
thức, Vì vậy, trong muốn vàn sự đôi 
mới, điều đác liệt quan Trọng là sự 
thav đồi về cách nghĩ của hàng chục 
triệu người lao động, Hầu Lết nhân 
đân xô viết đều ủng hộ chính sách cải 
tÒ. đôi mới. Ai cũng muốn đầy nhanh 
kinh tẾ xã hội, vươn tới một nên kính 
tế hùng hạu, một xá hội phòn vinh 
“xã hội chủ nghĩa hơn và dân chủ 
hơn», bảo đảm cho mọi người một 
đời sống cao và hạnh phúc, Trong 
nhiều cơ sở sản xuất, không khí lao 
động sôi nồi như ngày hội thật sự 
của quần chúng. Thái độ làm chủ, tỉnh 
thần trách nhiệm, ý thúc tồ chức và 
KỶ luật, dã đư¿ec lập lại và nàng cao. 


Bộ mt đạo đứa xi hội được cải 
thiện. Số vụ ly hôn giảm bớt. Nạn say 
;ượu đã giảm hẳn. Số người mắc bệnh 
tìm mạch Ít hơn, Tại nạn giao thông 
giam nhiều, Đời sống nhiều gia đình 
(hạt sr trở lại hạnh phúc, yên vui. 


Cuộc sống thực tẾ làm cho ĐCS 
Liên xô nhận. thức sâu sắc hơn quan 
điềm của Lê-nin cho rằng không có 
lý luận cách mạng không thề có phong 
Irào cách mạng. ĐCS Liên xô cho 
rang nhữ nguều kém trên mặt trận TỦ 
luạn đđ ảnh hưởng không tối đến 
Điệc gidi quuết các ấn đề cụ thê 
lrong hàng chục nã" qua. 


Những năm trước đây, những khái 
niệm lý luận về chủ nghĩa xã hội 
phần lớn dừng lại ở trình độ 
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cuöi những năm 30 đầu những năm 
40. Những khái niệm hởi hợt về chủ 
nghĩa cộng sản, những tiên đoán khác 
nhau về :hủ nghĩa cộnz sản và những 
Ý kiến trừn tượng đã được phồ biến. 
Trên thực tế, các hình thúc tồ chức 
của xã hội đã bị tuyệt đối hóa. Cơ cầu 
xã hội của chủ nghĩa xã hội được 
miêu tả là không có mâu thuẫn và mất 
đi tính năng động của những lợi ích 
khác nhau giữa các tầng lớp và nhóm 
xã hội khác nhau. Những luận điềm 
của Lê-nin về những vấn đề then chốt 
của chủ nghĩa xã hội như sở hữu xã 
hội, quan hệ giai cấp và quan hệ giữa 
các đân tộc, quan hệ giữa cống biến 
(lao động) và hướng thụ (tiêu dùng), 
họp tác hóa, các phương pháp làm kinh 
tế, chính quyền nhân đân và tự quản; 
đấu tranh chống sự đồi bại quan liêu, 
bản chất cải tạo cách mạng của hệ 
từ tưởng xã hội chủ nghĩa, các nguyên 
tác đào tạo và giáo dục. bảo đẳm cho 
Đảng và xã bọi phát triền lành mạnh 
v.v, đã được giải thích một cách đơn 
giản, thiếu chiều sâu lý luận, thậm 
chí lệch lạc. 

DCS Liên xô nhấn mạnh phải xóa 
bó sự trì trệ, giáo điều và cơ hội 
trong công tác Tư tướng, lý hiận, phải 
đôi mới tư duy lý luận, tiền đề đề đồi 
mới cách nghĩ và cách làm trong kinh 
tế xã hội. Trong hơn một năm qua, 
sinh hoạt lý hận rất sôi nồi theo 
hướng lý luận gắn liền với thực tiền 
sinh động của công cuộc cải tò, giải 
đáp những vấn đề nóng hồi của cuộc 
Sống. 

(ông cuộc củi tồ ở Liên Tô mang Ú 
nghĩa một cuộc cách mạng thật sự 
Irên lất củ cúc lĩnh ực. của đời sống 
Aaq hội ô piết, Đây là một sự nghiệp 
vĩ đại chưa từng có, Nó mở ra một 
triền vọng tươi dẹp cho chủ ngÌhĩa xã 
hội không chỉ ở Liên xô mà trên toàn 
thế giới. Những hết quả tích cực mà: 
Liên xô đại được trong hơn một nắm 
qua chứng mình hùng hồn điều đó. 


HỒNG CHƯƠNG 


BẰNG TA KỶ NIỆM LÍ-NIN BẤT BẦU TỪ BA9 tIỲ ?. 


IIƯ chúng ta đã biết, trước khi 
Đăng ta thành lập, Dác Hồ đã 


từng viết nhiều về Lê-nin. Ngay. 


sau khi Lê-nin từ trần, Bác Hồ đã có 
bài đăng trên các bảo Liên xô ca 
tụng sự nghiệp và đạo đức của Lê-nin. 
“Liển tiếp nhiều- năm sau đó, Bác Hồ 
đã viết nhiều bài giới thiệu thân thế, 
sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của Lê- 
nin với nhân đâu ta. Tuy vậy, Đẳng 
ta, sau ngày thành Hập, chính thức tô 
chức kỷ niệm Lê-nin từ khi nào ? thì 
nhiều người vàn chưa được rõ và 
muốn biết. 


Theo sự nghiên cứu của chúng tôi 
thì có thể nói rằng Đảng ta chính thức 
kỷ niệm Lê-nin từ thắng 1-1931. 


Vũ sao lại ký niệm Lê-nin vào tháng 
gièng 2 

Ngày nay chúng ta kỷ niệm Lê-nin 
_Vào tháng Tư. Vì ngày nay Đẳng ta, 
cũng như các đẳng anh em khác kỷ 
niệm ngày sinh của Lê-nin (22-1-1870). 


liồi trước, cũng như các đẳng anh 
em khác, Đảng ta kỷ niệm ngày Lê- 
nin từ trần (21-1-1924). 

Vì Đảng ta ra đời ngày 3-2-1950, 
cho nên không thê tô chức kỷ niệm lần 
thứ 6 ngày Lê-pin tử tràn, vì ngày đó 
(21-1) đã qua rồi. Phải đợi đến đầu 
năm 1931 mới có thê tô chức kỷ niệm 
lần thứ 7 ngày Lê-nin từ trần; tức là 
phải đợi đến ngày 21-1-1931 mới: có 


thề tô chức kỷ niệm Lê-nin lần đầu. 


tiên ở nước ta. 
Đăng ta là một chỉ bộ của Quốc tế 
cóng sản. Đẳng ta chấp hành nghiêm 


- 


chỉnh mọi quyết định của Quốc tế còng 
sản. Hồi bấy giờ Quốc tế cộng sản 
quyết dịnh hằng năm tô chức hai 
« tuần lễ đó» từ ngày 8 đến ngày 21 
tháng 1 đề trởng nhớ ba đồng chí lãnh 
tụ Lê-nin, Li-ép-néc và Lúc-xăm-bua, 
gọi tắt là ba dòng chí L. 


Chấp hành quyết định đó Trung 
ương Đẳng ta đã lấy tuần lễ thứ ba 
tháng giêng năm 1931 “làm tuần lễ 
đổ», và lấy ngày 2I-I-1931 làm ngày 
tô chức kỷ niệm tập trung. Ngày dó 
Đảng ta chủ yếu tô chức kỷ niệm Lẻ- 
nín; đồng thời kết hợp ký niệm Các 
Li-ép-néc và Rô-da Lúc-xim-bua, 
củng “hết thầy những chiến sĩ của 
chúng ta đã bị khủng bố trắng mà 
thiệt mang ngoài mặt trận tiên phong ® 
(báo Cở 0ô sản). 

Đẳng kêu gọi quản chúng đứng dày 
đấu tranh, chống khủng bố trắng, 
chống sưu thuế, chống địa chủ, chồng 
để quốc, đòi tăng tiền lương, bớt giờ 
làm, bớt Liên mướn ruộng, v.v. 


Báo Cở 0ö sửn, cơ quan trưng ương 


của Đẳng cộng sản Đông đương, số 1, 


ra ngày thứ năm, 1-1-1951, trong bài 
& Vụ kỷ niệm 3 vị L có viết: 


e€Tuần lễ thứ 3 trong thắng giêng 
là vụ kỷ niệm 3 vị lãnh tụ cách mạng 
của Vô sản giai cấp và các đân tộc bị 
áp bức trên toàn thế giới. 3 người ấy 
là Lê-nin, Các Líp-née, HRô-đa Lúc- 
xăm-bua; vì tên 3 người ấy bắt đầu 
bằng chữ U nên người ta thường gọi 
vụ ký niệm 3ä vị L. 
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“Ngày kỷ niệm cách mạng của 3 
người ấy (I-I) là ngày tranh đấu 
cách mạng của vô sản và các đân tộc 
bị áp bức toàn thế giới. 

“Vô sản và quần chúng lao khô Đông 
dương ! Tới ngày ấy anh em ta phải 
đứng dạy kỷ niệm 3 vị L. Và hết thầy 
những chiến sĩ của chúng ta đã bị 
khủng bố trắng mà thiệt mạng ngoài 
mặt trận tiên phong. 

« Đứng đậy dău tranh cho hãng theo 
gương Nghệ an đỏ! Dứng dày chống 
khủng bố trắng, chống sưu thuế, chống 
địa chủ, chống để quốc chủ nghĩa và 
đòi tầng Liền lương, bớt giờ làm, bới 
tiễn mướn ruộng, v.v, Nâng cao ngọn 
cở Lê-nin mà bước tới. Chủ nghĩa 
Lê-nin muôn năm! ®, 

Nhân dịp này Đẳng tà đã ra lời kêu 
kọi. Bảo Cở 0ó sản «cơ quan trung 
ương của Đáng cộng sản Đông dương » 
đã ra số đác biệt đề cung eắp tr liện 
cho đẳng viên của Dẳng tuyêu truyền 
trong * tuần lễ kỶ niệm 3L.» 

« Số đặc biệt về việc kỷ niệm 3 đồng 
chí L của bảo Gở pô sản đăng trang 
trọng ở trang nhất ®Tiếng gọi của 
Dăng cộng sản Dông dương”, Giữa 
trang nhảt bão Cờ pô sản ïn trong 
khung hình quả trầm bức vẽ ba chiến 
sĩ cộng sản (Lê-nin ở giữa, Các Li-ép- 
néc ở bên trái, Rỏ-da Lúc-xăm-bua ở 
bên phải). Số đặc biệt báo Cở pô sản 
càn đăng các bài sau dày : 

— KỶ niệm Lê-“nin, Líp-née và Lúc- 
xămbua, 

— Một công trình lớn của Lê“nin là 
Liên bang Xô viết. 

— Lê-nin và dân tộc bị áp bức. 

— Lê-nin, Líp-néc và Lúc-xăm-bưa 
chống đế quốc chiến tranh. 

Đây là lần đầu tiên báo chí cách 
mạng của Đảng ta giới thiệu rnột cách 
súc tích và đầy đủ Lê-nin với bạn đọc 
nước ta. | 

Thi hành chỉ thị của Trung trơng, 
các đẳng bộ địa phương tÔ chức « tuần 
lẻ đó» và kỷ niệm Lê-nin, Báo Gii 


sề 


phóng, số 6, ra ngày -21-1-1931, đăng 
Lài « Tuần lễ ký niệm Lê-nín, Li-ép- 
néc và Hò-da Lúe-xăm-bua P kêu gọi 
quản chúng (ham gia tuần lễ kỷ niệm 
từ ngày l5 đến ngày 91 thàng giêng. 


Aột số địa phương đã tỒ chức rải 
truyền đơn đề kỷ niệm. Tôi đã được 
đọc và chép lại một trong những tờ 
truyền đơn đó. Toàn văn như sau: 

&llỡi anh chị em! 

Ngày hòm nay là ngày húy nhạt 
anh Lẻê-nin chết ngày 21 thắng giêng 
năm H21, Tất cả anh chị em lao động 
thế giới làm lễ RỶ niệm lần thứ 7 vi 
anh Lẻ-nin đã đứng đầu cho vô sẵn cã 
thế giới làm thế siới cách mệnh lặp 
lên xã hội Bình dàng, Bác ái, Tự do. 
NgÌĩ4 là đánh đồ Tư bản chủ nghĩa, 
Đế quốc chủ nghĩa, giải phóng cho tất 
cả Vò sẳn và các nhược ticu dân tệc, 


Vậy tất cả anh em chị em phải biều, 
tình, bãi khóa, bãi công đề tranh đấu 
lấy lợi quyền. 

Việt nam Cộng sản đẳng 3, 

Theo báo cáo của mật thám Pháp 
lên cấp trên của nó thì tờ truyền đơn 
này được đán trong đêm 25-1-1931. Tờ 
truyền đơn này do cán bộ Däng ở địa 
pbương viết, nhưng đề bảo đảm bị mật 
phải ký ® Việt nam cộng sản đăng ® (tức 
là danh nghĩa của Trung ương Đa nơ). 
Nội dụng tờ truyền đơn nói lén trình 
độ chính trị hạn chế của tác gia. Ví 
dụ: Lê-nin mặt ngày 21-1 thì viết là 
ngày 2Í-f; cho rằng mục đích của cách 
mạng thế giới là lập lên xã hội binh 
đẳng, bác ái, tự do; v.v. Do giao thông 
Hên lạc Khó khin cho nên đăng bộ 
địa phương không được thông tỉn đầy 
đủ: lử tháng 10-1930 tên Đảng đã 
đồi là Đẳng công sản Đông đưởng nià 
đến thắng 1-1951 tờ truyền đơn văn 
kỶ « Việt nam cộng sẵn đẳng ›. 


Tôi đã được đọc một số tờ truyền 
đơn khác sŸ niệm luè-nin hoặc kỷ niệm 
3L), còn Tưu giữ ở Vụ tư liệu Văn phòng 
Trung ượug Đăng, Nin kề ra đày một 
SỐ trong những tờ truyền đơn đó: 

Ề 


—= Truyền đơn đưới ký Xứ ủy Báo 
kÝ, để ngày 10-1-1952; ký niệ¡na 8E. 

— Truyền đơn dưới ký Đảng cộng 
sạn Đông đương thang 1-1933. kêu gọi 
toàn tê đân chúng ® KỶ niệm Lê-nin. 

— tuyen đơn đưới ký Đăng cộng 
sìn liông đương, kỷ niệm ngày mất 
của Lẻ-nin, rải ngày 21-1-1951. 

Nhiền tờ báo đăng trước Cách mạng 
tháng Tâm đã đăng bài ký niệm Lê- 
nin hoặc kỷ niệm 3L. Dưới dày là 
một số trong nhữug tờ báo đó 

— Tạp chỉ lao fl, cơ quanh của chính 
trị phạm nhà pha Hoa lò, lià nội, sỐ 
2,ngày 11-1-1952, đăng bài «Ký niệm 
Lê-nin, Li-ép-néc, Lúc-xim-bua anh 
em tù chính trị phải làm gi 23 

— Tạp chỉ lao tủ, số 3, ngày 18-1-1932 
đang bài « Tuan TẾ ký niệm 3 đồng 
chí Ì.». 


s 

— Ldo nông, cơ quan tuyên truyền 
của chấp ủy địa phương Tày Nam kỷ, 
số 29, ngày 30-12-1951 có bài *lịch 
sử và kỷ niệm 3 l.» 

— Tợp chí Gộtn sạn, cơ quan trung 
ương của Đăng công sản Đông dương 
(sự thật là cơ quan ca Bạn chấp ỦV 
liên địa phương triicn Nam Đông 
dương), sỏ 10, ngày 15-1-1951, eó bài 
 Pỏn-sơ-vich và Mlen-sê-viích 3, 


— “idl phón7, cơ quan của Đặc ủy 
Vâm có đông, số 3, ngày 18-1-1931, eó 
bài ® Tunn lẻ kỷ niệm 3 L3, 


— Giải phóng, cơ quan của Chấp ủy, 


Động Nam l:Ý, sò 6, ngày 8-2-1931, đăng 
bài € RỶ niệm 3 doi ¿ chỉ L.L..L: ». 

Cờ tỏ san, €eơ qua của liên địa 
phương bộ Nam Đòng đương, số đạc 
bít, ngày 23I⁄i-Í9ổ5 có các bài seu 
dày ? ”# 

— Quan chúng tro động Đông đương 
và 3 dòng chí L. 

— Lê-*n!n và Hếng Bôn-sơ-vích. 

— [.ê-nin và Quốc tế công sản, 

— h>ìng biếu của đồng chí Lê-nin; 

a) KỶ hòa ươựac Brét-li-top. 

b) Tân kính tế ciíuh sách, 


—=Lip-néc, Lúc - xăm -bua và để 


quốc c]liển (ranh, 


— Bạn nghèo , eơ quan của Dặc ủy 
Vàn có đồng, số 4, ngày 20-2-1925, có 
bài « KỶ niệm 3 L?. 


_—— In chúng, cơ quan lao động và 
đân chúng Đông dương (sự thật là cơ 
qiian trang ương của Dẳng cộng sản 
lông đương), số đã, ngày 17-1-1939 
đăng bài “hý niệm L.L.L. ». 


Đời nai? (cơ quan hợp pháp của Xứ 
ủY Pác kỷ}. số 8, ngày 19-1-1939 đăng 
bài «lN§Ý niệm 


L.L..LE. ». 


° CHhiCn sĩ VÔ sản 


Dưới đày chúng tôi xin giới thiệu 
Lòi kêu gọi của Trang ương Đẳng 
nhận địp RÝỶ niệm lân thứ 7 ngày Lê- 
mìn Lừ trần, đăng trên báo Cỡ pỏ sản 


cơ quan trung ương của Đăng cộng, 
sản Đông đương ra ngày 21-1-1931, 


TIẾNG CỌICỦA ĐẲẢNG CỘNG 
SÀN ĐÔNG DƯƠNG 


Hỡi thợ thuyền, dân cày, bình lính 
và hết tháy quần chúng lo Khô ở 


“Đồng dương 


Ngày 21 thắng giêng là ngày chết 
của [ê-ninh tức là người lĩnh tụ của 
VỎ s41 giai cấp và các đàn tóc bị ấp 
bú» teàn thể giới, Trong nưày ý VÔ 
suìn giải Gấp lạt RÝ niệm Các Líp-néce 
và Hỏo-da l.úc-xăm bua là hai người 
lãnh tụ bôn~sê-vich trong hỏi Âu chiến 
(1911—1918) đã hỗ hào vô sản Đức nỗi 
lên đánh đò chế độ tự bón, bệnh vực 
Cách mạn, tháng I0 ở Nga và đã Dị 
bọn tư bón Đúc tàn sát, 


Nấm nay, cuộc RỶ niềm này lại 
đúng vào trong lúc tư bọn chủ nghĩa 
rong toàn thể giới đương bị lay 
chuyên rất nguy, phong trào cách mạng 
ở các thuộc đía đã bộc lên sỏi nội. 
Đến dể quốc toàn thế giới đương hết 
súc đự bị chiến tranh, đua nhau đóng 
tàu, đúc súng, nào Lạp trạn tuyên bình 


đề đánh phá nhau và thứ nhứt là đề 
đánh phá 
quốc của vô sản giải cấp và dân tộc 
bị áp bức toàn thế giới. Rhông những 
thể mà thôi, để quốc chủ nghĩa lại còn 
liên kết với bọn phản eách mạng ởỞ 
trong Liên bang, bày kế dùm tiền cho 
chúng n2 để phá hoại nền kinh tế xã 
hội nưa. : 


(hiên tranh đế quốc đã dự bị sẵn 
SàHg rồi, nay mai sẽ có. 


Ở xử Đông đương để quốc chủ nghĩa 
Piöập bí mặt liên kết với bọn phong 
kiến Xiêm-la, với bọn đế quốc Ảnh và 
Hòa lang, làm một cái liên mính phần 
“cách mạng để đàn ấp phong trào cách 
mạng ở Viên đông. Họn Bát-ki-ê, Hò- 
banh, Eơ-phỏn, Cơ-rô-tê-mẻ v.v. hét 
sức tiêu diệt Đăng cộng sản Đồng 
dương (tức là Đẳng cộng sản Việt 
nam đới tén lại) bởi vì Đăng cộng sẵn 
Đông dương lãnh đạo quản chúng 
cóng nông tranh đấu đánh đồ để quòc 
chú n:hĩa. Bọn để quốc Pháp lại ra 
se tàn sắt công nông, cát có, xán bom, 
đt làng, bán giết: Cô am, Vĩnh bão, 
Nam đàn, Thanh chương đồng tro vẫn 
còn nóng, Cao lãnh, Đức hòa, Can lọc, 
ức thọ máu đó hãy còn tươi, Vậy 
mà để quốc eôn chưa thỏa lỏng, hãy 
€orr tăng bình lính lệ dương, mộ thêm 
mặt thám để sứa soạn một cuộc tàn 
sat hè gớm hơn nữa. 


“trong khi quần chúng công nòng 
tranh đâu rất hàng, phong trào cách 
m ng lan ra thêm rộng thị bọn để 
quốc Pháp lại thả bọn Cái lưỡng là 
bày chó sản của chúng nó ra quăn 
đuôi. thẻ lưỡi mà đèẻm phá Liên bang 
SỐ viết, cong kích chủ nghĩa cộng sản. 
Chúng nó lại dùng cách giá dối như 


Liên bang Số viết là tô, 


đặt «hội đồng cải cách®, * hội đồng 
hỏa giải * lao động tư bòn đề lùa gat 
công nông, bày ra những lio «G¿U 
thú », lấy mũi gươm họng sứng mà 
buộc đản cày ra đầu thú rồi tuyên bộ 
rằng nhàn dàn đã quy phục CPThanh 
chương, Cao lãnh). Mục dịch những 
chính sách ấy là cốt làm cho quản 
chúng công nông bỏ đường tranh đấu. 

Trong lúc chúng ta KV niệm Lê nình 
thì tỉnh hình là vậy đó ! Chúng ta biết 
kỷ niệm Lê ninh thì phải làm cho chủ 
nghĩa Lẻ ninh mau thắng lợi. 

Hỡi anh em, ehj em! Tời đồng chị? 

Ngày 2Í thàng giếng cùng là ngày 
tranh đấu cách mạng của chúng ta. 
Đoàn kết lực lượng lại dđưoi HHỌn cỜ 
của Đáng cộng sản Đông dường mà 
tranh đấu cho đến cùng 

Đánh đồ để quốc chủ nghĩa Pháp; 
phong kiến, địa chủ và quan làng ! 

Đánh đồ bọn cải lương. lập hiển, 
hội đồng cải cách, hội đồng hóa giải, 
là bầy chó sản của chánh phú Phâp! 

Đồi chiến tranh để quốc làm chiến 
tranh cách mạng đănh do để quốc † 
kinh tế SỐ 
xỎ viết ? 


Đánh đó bọn phá hoại 
viết? Bính vực Liên bàng 

anh đồ khủng bố trắng } 

Hết thầy ruộng đất về dân cày ? 

Tăng tiên lương, ngày làm Š giờ, 
xã hội bảo hiểm! Động dương cách 
mạng muôn năm Ì 

Dẳng cộng sản Đông dương muôn 
nằm ‡ _ : 
Thể giới cách mạng muốn năm 
Quécc tế Cộng sản muốn nàn, 

Đảng cộng san Đồng dưỡng 
Ban Trung trởng chấp ủU 


Trung tướng ĐĂNG KINH 


LÀM TỐT CÔNG TÁC QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG 


ÔNG tác quân sự địa phương là 

một bộ phận quan trọng trong 

toàn bộ công tác quản sự của 
Đang. Nó có vị trí chiến lược trong 
đầu tranh cách mạng, trong chiến 
tranh giải phóng trước dày và cả 
trong chiến tranh báo vệ Tô quốc 
ngày nay. 


Công tác quản sự địa phương trong 
giai đoạn hiện nay có những nội dung 
và yêu cầu mới so với thời kỶỷ chiến 
tranh giải phóng Tô quốc, trong đó 
yêu cìu hàng đâu là góp phần đác lực 
vào việc thực hiện tháng lợi hai 
nhiệm vụ chiến lược là xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội và bìo 
vệ vững chặc Tö quốc xã hội chủ 
nghĩa. 

[rên đất nước ta hiện nàv, kể 
địch vẫn tìm cách quấy phá, xâm 
chiếm. hỏng làm suy yếu và thôn 
tính nước ta, Luôn luôn nêu cao cành 
giác, không một phút lợi long cúng 
cô quốc phòng, sản sàng chiến đầu 
và chiến đầu tốt, là yêu cầu văn được 
đặt ra thương xuyên, Gần liền với 
nhiệm vụ đó là nhiệm vụ bức bách 
của toàn Đáng, toàn dân ta: có găng 
vượt bạc, khác phục những khó khăn, 
thiếu sói, phát triển kinh tế, ôn định 
đời sống nhàn đàn, làin cho tỉnh hình 
kinh tế -- xã hội nước ta có bước tiến 
mới. tạo điều kiện cho sự phát triển 
vững chắc sau này. Vị vậy, công tác 
quân sự địa phương vừa phải đấp 
ứng những yêu cầu cao của nhiệm vụ 
bảo vệ Tỏò quếc, vừa phải đóng gói 
tích cực vào việc thực hiện những yêu 


cầu cấp bách của nhiệm vụ xây dựng 
kinh tế. Điều đó chính là góp phần 
giải quyết tốt mỗi quan hệ giữa kinh 
tế với quốc phòng, quốc phòng với 
kinh tế trong từng địa phương, tạo 
thế và lực minh về mọi mặt của địa 
phương, từ dó tạo thể và lực vững 
mạnh trong ca nước. 


Việc xảy đựng nên quốc phòng toàn 
dàn, hàu phương chiến lược vững 


'mạnh, nàng cao chất lượng tông hợp 


cửa các lực lượng vũ trang nhàn dân, 
và chuản bị cho chiến tranh bảo vệ 
Tô quốc tiến hành bảng hai phương 
thức chiến trình nhân dân địa 
phương và chiến tranh bàng các bình 
đoàn chủ lực, phụ thuộc một phần 
quan trọng vào kết qua của cỏng tác 
quản sự địa phương. 


* 


Nhiệm vụ thường xuyên làu dài 
của công tác quản sự địa phương là 
xày dựng và củng cõ quốc phòng ở 
địa phương, xẻi/ đựng thế trận làm 
chủ của chiên tranh nhàn dàn dịa 
phương. góp phản vai dựng dịu 
phương. xá đựng (đa nước giản 
mạnh, chuann bị bồ mọi mặt đe tiến 
hành chiến tranh nhàn đàn tháng lợi 
khi ke thù gâu chiền tranh xám lược 
ở địa phương, cũng như lrong cả 
nước. *ong thời gian trước mắt, 
chúng ta tập trung sức làm tốt mày 
công tác lớn sau đây : 


{ — Xâu dựng tiềm lịc quân sự. 
thể tràn chủ động. 


` Một đặc điềm lớn trong công tá» 
quản sự của ta là do đất nước ta hẹp, 
kéo dài trên địa hình hiểm trở. quản 
đội EFbó cơ động trong chiến đấu. đẻ 
bị chia cát, Auon tháng địch chúng ta 
phái có lực lượng tại chỗ đú manh đề 
dành tháng khi chúng mới đặt chân 
tói, mặt khác, phải chuẩn bị tốt về 
mọi mặt celo địa phương, cho đất 
nước một cách có kế hoạch, tao nên 
sức n:ạanh tổng hợp to lồn đề đánh 
thăng chiến tranh xảm lược của dịch 
nẻéu chúng gày ra. Đăng ta dịi eó chủ 
trương xáy dựng nén quốc phòng 
toàn dàn vững nạnh liên các địa 
phương, Nên qguộc phòng toàn đàn 
đó trước hết thể hiện ở tiềm lực 
quần sự về các niặt lực lượng, phương 
tiện vạt chất, kỳ thuật chiến đâu, 
sự chuản bị tham gia chiến đấu của 
nhân dàn và phối hợp chạt chẽ với 
các lực lượng vũ trang dịa phương, 
“Tiềm lực quân sự năm trong tiềm lực 
chung của địa phương, đặc biệt phải 
gìn liền với tiềm lực kinh tế, chính 
trị. Song những tiềm lực dó lại phải 
được bố trí theo một thể trận có lợi 
nhàt, giành chủ dòng và phấát. huy 
được sức mạnh tổng hợp khi chiến 
tranh xây ra. 


Này dựng thế trận chủ động là một 
yếu tố quan trọng giành thắng lợi, 
buọc dịch phải bị động đánh theo 
cách dành của ta, chuyên tử thế mạnh 
sang thể yếu. Ngược lại, ta có thể 
trận chủ động, có thê zchuyền yếu 
thành mạnh và phát huy hết sức manh 
của mình, 


Chúng ta xây dựng thế tràn chủ 
động của chiến tranh nhân dân địa 
phương )à xảy dựng thế trận chủ động 
toàn dân đánh giặc, có lực lượng vũ 
trang địa phương làm nòng cốt, Thế 
trận đó bao gồm các làng; xã, xí nghiệp, 


công, nông trường chiến đâu, các ceụn 


chiến đấu Hên hoàn trong pháo dài 


et 
= 


cđuân sự huyện. tiên kết chặt chế với 
các Riu vực phòng tÍỦ của các đơn vị 
bộ đội, bình thành thế trận vừa rộng 
khóp, vừa có trọng điềm, bảo vệ vững 
chắc địa phương. Liến công địch mạnh 
mề, kịp thời trong mọi tỉnh hướng, 


1rong Xxaàv dựng thể trận, cần kết 
hợp cbặt clẽ giữa kRính tế Và quốc 
phòng n¿av từ trong quy hoạch và kế 
hoạch cụ thầ ớ mối địa `phương, coi 
(rorg xảy dựng các knau vục chiên 
lược vẻ kính tÈ và quốc phòng, Đặc 
biệt đổi vỏ; các tính biên giới phía Bắc, 
còng túc quần sự địa phương Kết hợp, 
chặt chữ với các công (tác khác dễ có dủ 
sứe xây đựng thật sự vững minh vẻ mọi 
mặt, Công tác quân sự địa phương Ở 
đây đổi hỏi phải eó những hình thức, 
biện pháp thực hiện lính noạt, gắn liên 
với cuộc chiến đấu hẳng nưàv chống 
địch xảm lần, phá hoại với hoạt động 
c]lính trị kinh tế của “dịa phương, 
đem lại hiệu qua ngày càng CO, góp 
phu củng có thế trận địa phương và 
liên hoàn vùng chúc với các nơi khác. 
Một vêu câu rất quan trọng của công 
lìc quần sự địa phương trong việc 
xav dựng thể tràn là xáv dựng hàu 
cấp tại chó, dựa trên €ơ sở phát triền 
kinh tế địa phương và gắn chặt với 
nó có kế hoạch san sàng động viên 
nền kinh t£ phục vụ chiến đấu khi 
cần thiết, Trên từng địa phương và: 
rong ca nước có kế hoạch xây dựng 
các khu kinh tế, phân bố lại lao động, 
hình thành các điểm đân cư mới, kết 
hợp tốt kinh tế với quốc phòng. chuần 
bị thế và điều kiện thuận lợi cho 
việc tiên hành chiến tranh nhân dàn 
địa phương, và kết lợp chặt chẽ với 
tác chiến hợp đồng bình chủng quy 
mỏ lớn của các bình đoàn chủ lực 
trong các hình thức tác chiến khác 
nhau điện ra trên dịa phương. 


Lòng dàn được coi là nguòn sức 
mạnh rất to lớn của thế trận chiến 
tranh nhận đản, là cơ sở chính trị — xã 
hội vững chúc của nền quốc phòng toàn 


ân. Dề có đươc nguồn sức mạnh đó, 
đi đòi với việc làm tốt công tác từ 
tưởng, công tác tô chức, xây dựng cơ 
sơ vững mạnh toàn diện, từng địa 
phương cần có và thực hiện kế hoạch 
thiết thực phát triển kinh tế, văn hóa, 
thật sự chăm To cái thiện đời sống của 
nhan đân, làm cho nhân dân phần 
khởi, tỉn tưởng ở cuộc sống mới, hăng 
hái xây dựng kinh tế, củng cố quốc 
phòng, an nỉnh, tích cực chuẩn bị và 
sản sàng đóng øóp sức mình vào chiến 
tranh nhàn dàn địa phương. 


9— do đtưm lực lượng pũ trang dịa 
phương có đủ điều Ñtẻn sản sàng chiến 
du 0đ chiến đạảu lót. 


Lực lượng vũ trang địa phương bo 
ôm đản quản, tự vệ và bộ đòi dịa 
phương là lực lượng nòng cốt cho 
toàn đân đáẳnh giặc ở địa phương. là 
lực lượng hợp thành của các lựe 
lượng vũ trang nhân dàn ta. Trong 
tình hình mới, lực lượng vũ trang 
địa phương cần được cải tiên, 
nang cao về nhiều mặt nhằm đáp ứng 
những yêu câu của chiến tranh bảo 
vệ Tỏ quốc, của nhiệm vụ bảo vệ 
địa phương và phát triên kinh tế 


Lực lượng đản quản lự Đề văn giữ 
vị trí chiến lược quan trọng trong 
tỉnh hình mới, Có điều là đề tiếp tục 
phát huy vai trò là công cụ sắc bén 
của chuyên chính vô sản, lực lượng 
nòng cốt của phong trào toàn đàn đănh 


giặc Ở cơ sở, lực lượng xung kích. 


trong sẵn xuất VÀ nguồn bồ sung fÓ 
lớn cho quản chú lực, đân quản tít vệ 
một mặt không thỏa mãn với những 
kinh nghiệm hoat động trước đày, bản 
thấm cần tự đặt cho mình những yêu 
cầu rên luyện €ao và sát thực tế địa 
phương, mặt khác cần được sự quan 
taạm chỉ đạo của các cập Ủy đẳng và 
sr giúp đỡ cụ thể của các cấp chính 
quyền, các ngànE, đoàn thê; tạo điều 
kiện cho nó có thể noạt động đềẻu đặn, 
Trước hết, cần có Rế hoạch thật tối 
đề xây dựng và cũng cố lực lượng 
dân quản, tự vệ cả về sỐ lượng, chất 


lượng và quy mô tô chức cho phù hợp 
với yêu cu mới. Đần quản, tự vệ cần 
được phát triền một cách rộng rãi, 
gắn liên với tô chức sản xuất, tò chức 
hành chính trên từng địa bàn. Ơ đàu 
có đản là ở đó có tô chức đần quản, 
tự vệ; ở đâu có sản xuất ở đó có lực 
lượng bảo vệ sẵn xuất, Có số lượng 
đông mới có lực lượng, eó phong 
trào, Nhưng điền quan trọng hơn là 
có chăt lượng cao, phòng trào mới 
mạnh, trong đó đặc biệt chú ý đến 
chất lượng chính trị, nhất là ở các 
vũng xung yếu, biển giới. Sự giác ngộ 
và tín cậy về chính trị là yếu tố hàng 
đâu của chất lượng chính tịị nồi 
riêng và của chất lượng nói chung, 


Tỏ chức đàn quản, tự vệ cần có 
lực lượng cơ động và lực lượng 


chiến đâu tại chỏ, có các tô chuyên 
món như trình sát đặc công, 
cong bình, thông tín, tÓ đánh giao 
thông... Quy mỏ của các tÓ chức này 
phải phù hợp với điều kiện cụ thê 
từng nơi, với khả năng lãnh đạo, chỉ 
huy của cán bộ cơ sở, tránh phô 
trương hình thức, boặc quá lớn. 

Lực lượng Lự vệ ở các cơ quan, Xí 
nghiệp, nông trường, công trưởng cân 
được củng €ö và nàng Cao chất lượng 
hoạt động vừa phù hợp với yêu cầu 
tc chiến mới, vừa bảo đam sản Xxuât, 
công tác trong những tö chức kinh 
tế — hành chính khác nhau và còn 
nhiều khó khăn, Chất lượng chính trị, 
kiện thức khoa học, kỹ thuật, ý thức 
tò chức ký luật, nếp sống công nghiệp 
của giai eấp công nhân, cán bộ, nhàn 
viên nhà nước là những yếu tổ cơ bản 
và cũng là những điều kiện (tiền quyết 
đề nàng cao sức mạnh chiến đấu của 
lực lượng tự vệ. 

Di đồi với công tác ft chức, giáo 
dục. huãn luyện kỳ năng chiến đầu, 
cần coi trọng việc cải tiễn trang bị vũ 
khí, khí tài phù hợp với điêu kiến, 
nhiệm vụ từng nơi và theo sự chỉ 
đạo của cấp trên, Đây cũng là văn 
để rảt quan trọng trong hoàn cảnh 
chiến đâu mới của đản quản, tự vệ, 


{ — Xâu dựng tiềm lực quân sự. 
thể lran chủ dòng. 


AioE đạc điềm lớn trong công tác 
quản sự của ta là do đất nước ta hẹp, 
kéo dài trên địa bình hiểm trở, quản 
dội Phó cơ động trong chiến đấu, đề 
bị chía cát, Muon tháng địch chúng ta 
phải có lực Tượng tại chỗ đủ mạnh đề 
dành tháng khi chúng mới đặt chân 
tới, mặt khác, phải chuần bị tốt về 
mỘI niật clo địa phương, cho đất 
nước một cách có kế hoạch, tạo nên 
sức mạnh tóng hợp to lớn đề đánh 
thẳng chiến tranh xâm lược cảa dịch 
néu chúng gây ra. Dáng ta di eó chủ 
trương xây dựng nên quốc phòng 
toàn dàn vững mạnh trên các địa 
phương, Nền quốc phòng toàn đản 
đó trước hết thẻ hiện ớ tiềm lực 
quản sự về các mặt lực lượng, phương 
tiện vật chất, kỹ thuật chiến đầu, 
sự chuản bị tham gia chiến đấu của 
nhàn đân và phối hợp chặt chữ với 
các lực lượng vũ trang địa phương, 
“Tiêm lực quân sự nắm trong tiềm lực 
chủng của địa phương, đặc biệt phái 
gìn Hiến với tiềm lực kinh tế, chính 
trị. Song những tiềm lực đó hại phải 
được bồ trí theo một thể trận có lợi 
nhàt, giành chủ dòng và phát. huy 
được sức mạnh tỏng hợp khi chiến 
tranh xảy ra, 


Này đựng thế trận chú động là một 
yếu tố quan trọng .giành thắng lợi, 
buọc dịch phải bị dòng đánh theo 
cách đánh của tạ, chuyền từ thế mạnh 
sang thế yếu. Ngược lại, ta có thế 
trận chủ động, có thê chuyền yếu 
thành mạnh và phát huy hết sức mạnh 
của mình. 


Chúng ta xây dựng thế tràn chủ 
động của chiến tranh nhân dân địa 
phương là xây dựng thế trận chú động 
toàn dân đánh giặc, có lực lượng vũ 
trang địa phương làm nòng cốt, Thế 
trận đó bao gòm các làng, xã, xí nghiệp, 
công, nòng trường chiến đấu, các cụm 
chiến đâu liên hoàn trong pháo dài 


9q 


« 


cđuản sự huyện. tiên Kết chặt chế với 
các Khu vực phòng tủ của các đơn VỊ 
bộ đói, hình thành tế trận vừa rộng 
khép, vừa có trong điềm, bảo vệ vững 
chắc địa phương: tiến công dịch mạnh 
mề, kịp (Hời trong mọi tình huờng. 


1rong Xxâv đựng thế trận, cần Kết 
hợp chặt chẽ giữa kinh tẾ và quốc 
phòng ngày từ trong quy hoạch và kế 
hoạch cụ thề ở mỗi địa \phương, coi 
trọor#g xảy dựng các kủn Vực Chiên 
lược về Kinh tế và quốc phòng, Đặc 
biệt đổi vói các tĩnh biên giới phía Bắc, 
công tóc quần sự địa phương kết hợp, 
chặt chế với các công tác khác dễ có đủ 
sức xây đựng thật sự vững mình về mọi 
mặt. Công tác quản sự địa phường Ở 
đây đồi hỏi phải có những hình thức, 
biện pháp thực hiện lính hoạt, gắn liên 
với cuộc chiến dđdàu hẳng ngày chống 
địch xâm lần, phá hoại với hoạt động 
chíuh trị. kinh tế của dịa phương, 
đem lại hiệu qua ngày cảng Cao, góp 
phần cúng có thể trận địa phương và 
Hến hoàn vững chắc với các nơi khác, 
\iột vêu cầu rất quan Trọng Của công 
lìc quản sự địa phương trong Việc 
xây dựng thể tràn là xảv dựng hàu 
cần tại chó, dựa trên cơ sở phát triền 
kinh tế địa phương và gắn chặt với 
nó có kế hoạch sun sàng động viên 
nên kính tế phục vụ chiến đấu khi 
cần thiết, Trên từng địa phương và 
trong ca nước có Rế hoạch xây dựng 
các khu kính tế, phân bố lại lao động, 
hình thánh các điểm đân cư mới, kết 
hợp tốt kinh tế với quốc phòng, chuẩn 
bị thế và điều kiện thuận lợi cho 
việc tiên hành chiến tranh nhân đản 
địa phương, và kết lợp chặt chẽ với 
tác chiến bợp đóng bỉnh chủng quy 
mô lớn của các bỉnh đoàn chủ lực 
trong các hình thức tác chiến khảo 
nhau điện ra trên địa phương, 


Lòng dàn được coi là nưuòn sức 
mạnh rất to lớn của thế trận chiến 
tranh nhàn đàn, là cơ sở chính trị — xã 
họi vững chắc của nền quốc phòng toàn 


đân. Đề có được nguồn sức mạnh đó, 
đi đòi với việc làm tốt công tác tư 
tưởng, công tác tô chức, xây dựngcơ 
Sở vững mạnh toàn diện, từng địa 
phương cần có và thực hiện kế hoạch 
thiết thực phát triển kinh tế, văn hóa, 
thật sự chăm To cái thiện đời sống của 
nhàn đân, làm cho nhàn đàn phần 
khởi, tín tưởng ở cuộc sống mới, hãng 
hái xây dựng kinh tế, cúng có quốc 
phòng, an nĩnh, tích cực chuẩn bị và 
sản sàng đóng góp sức mình vào chiến 
tranh nhàn dàn địa phương. 


9— Bdo đưmm lực Hượng pũ trang địa 
phương có (tủ điệu RÑtện xản sàng chiến 
du Đđ chiến đàu: lót, 

Lực lượng vũ trang địa phương bao 
gom đản quản, tự vệ và bộ đội dịa 
phương là lực lượng nòng cốt cho 
toàn dân đánh giác ở địa phương, là 
lrc lượng hợp thành của các lựz 
lượng vũ trang nhàn dàn ta. Trong 
tình hình mới, lực lượng vũ trang 
địa phương cần được cải tiên, 
nàng cao về nhiều mặt nhằm đắp ứng 
những vều cầu của chiến tranh bảo 
vệ Tỏò quốc, của nhiệm vụ bảo vệ 
địa phương và phát triên kinh tế 


Lực lượng dàn quản lự Đệ văn giữ 
vị trí chiến lược quan trọng trong 
tỉnh hình mới. Có điều là để tiếp tục 
phát huy vai trò là công cụ sắc bén 
của chuyên chính vò sản. lực lượng 
nong cốt của phong trào toàn đàn đánh 


giặc Ở cơ sở, lực lượng xung kích: 


trong sản xuất và nguồn bồ sung fÓ 
lớn cho quản chủ lực, dân quản tr vệ 
một mt Không thòa màn với những 
kinh nghiệm hoạt động trước đày, hắn 
than cần tự đặt cho mình những yêu 
cầu rên luyện €ao và sát thực tế địa 
phương, mặt khác cần được sự quan 
tam chí đạo của các cấp Ủv đang và 
sự giúp đỡ cụ thể của các cấp chính 
quyền, các ngành, đoàn thê, tạo điều 
kiện cho nó có thể hoat động đều đạn. 
Trước hết, căn eó Kế hoạch thật tốt 
đề xảy dựng và cúng cố lực lượng 
dân quản, tự vệ cả về số lượng, chất 


lượng và quy mô tö chức cho phù hợp 
với yêu câu mới. Đần quản, tr vệ can 
được phát triền một cách rộng rãi, 
gán liền với tô chức sản xuất, tò chức 
hành chính trên từng địa bàn, Ơ đâu 
có đàn là ở đó có tö chức đân quản, 
tự vệ; ở đâu có sản xuất ở đó có lực 
lượng bảo vệ sản xuất, Có số lượng 
đông mới có lực lượng, có phong 
trào. Nhưng điều quan trọng hơn là 
có chặt lượng cao, phong trào mới 
mạnh, trong đó đặc biệt chú ý đến 
chất lượng chính trị, nhất là ở các 
vùng xung véu, biên giới. Sự giác ngộ 
và tín cậy về chính trị là yếu tố hàng 
đâu của chất lượng chính trị nói 
riêng và của chất lượng nói chung. 
lò chức đàn quản, tự vệ cần có 
lực lượng cơ đọng và lực lượng 
chiến đấu tại chỏ, có các tô chuyên 
môn như trính sát, đặc công, 
cong bình, thông tín, tó đánh giao 
thông... Quy mỏ của các tô chức này 
phải phù hợp với điều kiện cụ the 
từng nơi, với khả năng lãnh đạo, chỉ 
huv cúa cân bộ cơ sở, tránh phô 
trương hỉnh thức, hoặc quá lớn. 

Lực lượng Lự vệ ở các cơ quan, Xí 
nghiệp, nông trường. công trường cần 
được củng €ö và nàng cao chất lượng 
hoạt động vừa phù hợp với yêu cầu 
tác chiến mới, vừa bảo đầm sản xuất, 
công tác trong những tỏ chức kinh 
tế — hành chính khác nhau và còn 
nhiều khó khan. Chất lượng chính trị, 
kiện thức khoa học, RKÝ thuật, ý thức 
tỏ chức ký luật, nếp sống công nghiệp 
của giai eấp công nhân, cán bộ, nhân 
vien nhà nước là những yếu tố cơ bản 
và cũng là những điều Kiện tiên quyết 
đề nàng cao sức mạnh chiến đầu của 
lire lượng tự vệ. 

Di đôi với còng tác tò chức, giáo 
dục, huãn luyện kỹ năng chiến đầu, 
căn eöL trọng việc cải tiên trang bị vũ 
khí, khí tài phù hợp với điều Kiện, 
nhiệm vụ từng nơi và theo sự chỉ 
đạo của cấp trên, Đây cũng là văn 
để ràt quan trọng trong hoàn cảnh 
chiến đâu mới của đàn quản, tự vệ. 


Đỏ đói địa phương Tà Tực tượng CƠ 
động chiến đấu, là equa đàm mạnh » 
của địa phương, có nhiệm vụ chiến 
đấu, cùng dàn quản, tự vệ làm nòng 
cốt cho phong trào toàn đàn đánh 
giặc ở địt phương; dìu đắt dàn quần, 
tự vệ Chiến đâu; tham gia xà dựng 
cơ sở chính trị và góp phần tham gia 
xây đựng, phát trên kinh tế, văn hóa 
ở địa phương. Binh nghiệm đã chỉ rõ, 
bộ đòi địa phương có mạnh thì lực 
lượng đạn quân, tự về ớ địa phường 
mỚI mạnh, Bộ đội địa phường phải 
được sử dụng đúng theo chức năng, 
nhiềm vụ của nó, được huàn luyện 
tốt, trang bị phù hợp, đề có thê vừa độc 
lập toc chiến, đu đất đàn quân, tự vệ 
chiến đầu, vừa có thê hiệp đồng chiên 
đâu với bộ dòi chú lực trong các quy 
mô khác nhau, Việc phát triển và quy 
mô tô chức của bộ đội địa phương 
như thế nào là tùy điều hiện cụ thề 
và vêu cầu củng cố quốc phòng, phát 
triền kính tế của từng địa phương, có 
sự chỉ đạo của cấp trên. 


2 — Lam lời công Tác Tuyền lựa 
Lkhainth niên nhập nợ, xà dựng lực 
lượng dự bị hùng hạu. 


Tuyển lựa thanh niên nhập ngũ 
hàng năm theo luật nghĩa Vụ quản sự 
là một nhiệm vụ thường xuvên nhưng 
có é nghĩa về nhiều mặt của công tác 
quản sự địa phương, Các địa phương 
đã có không Ít kinh nghiệm và đã xâv 
đựng thành nền nếp tỏt cả Về công 
tác tư tưởng và cỏng tác tô chức 
Irong việc thực hiện nhiệm Vụ này, 
Tuy nhiên, trước véu cầu xaâv dựng 
quàn đội nhân dàn chính quy, hiện 
đại tính nhuệ, thiện chiên, có sức 
mạnh chiến đấu cao, và trong tỉnh 
hình Kinh tế — xã hội còn những khó 
khăn, tiêu cực, nều không quan tìm 
đúng mức thì việc tuyển lựa thanh 
niên nhập ngũ hàng năm không phải 
để dàng bảo đâm đủ số tượng, đúng 
chất lượng và thời gian. Điều cân 
nhân mạnh ở đây là việc bảo đảm 
đúng chất lượng, tiều chuan có ý nghĩa 
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trước mát và láu đài đối với cả thanh 
niên và nhân đàn, tránh được những 
lãng phí, tiều eực, Nhiều địa phương 
đã làm tốt còng tác giáo dục, chấp 
hành nghiêm chỉnh luật nghĩa vụ 
quản sự, thực hiện TỐU chính sách 
hậu phương quân đội, cho nên đã làm 
cho số thanh niên trong diện nhập 
ngũ cũng như những gia đình có con 
em đó yên tàm, phần khởi làm tròn 
nahĩa vụ của mình, Đồi với những 
người không chấp hành nghiệm chỉnh 
luật nghĩa vụ quản sự, trốn trảnh, bỏ 
nưi, cần giáo dục kịp thời và xử 
lý thỏa đáng, Kính nghiệm eFo thầy 
răng nếu khong có cách giải quyết 
tòt đòi với số thanh niên bó ngũ. sẽ 
gày ảnh bường xảu nhiều mặt cho 
địa phương và xã hội, Địa phương và 
quản đội cùng phối hợp chặt chẽ với 
nhau, bảng nhiều biện pháp, làm tối 
cỏng tác tư tưởng và công tác tô 
chức, thực hiện tốt chính sách hậu 
phương quản đội, ở cả ba giai đoạn: 
trước, trong và sau khi người thunh 
niên làm nghĩa Yụ quản sự đề cho họ 
thật sự yên tìm nhập ngũ và phục vụ 
quản đội, không phái 1o lắng đến hậu 
phương, đến tương lai của mình sau 
khi hết hạn tại nơũ. 

Này đựng lực lượng dự bị hùng 
hậu, sẵn sàng động viên khi căn thiết, 
là mọt nhiệm vụ nặng nề, phức tạp 
Và mới mé của còng tác quân sư địa 
phương. Trước yêu cầu mới của chiến 
tranh báo vệ Tô quốc, tác chiến hiện 
đại quy mỏ lớn. lực lượng đự bị hùng 
hậu có vị trí chiến lược quan trọng, 
Chúng ta có kế hoạch thiết thực và 
cảng sớm càng tốt xây dựng lực lượng 
dự bị dễ khi cần, có thê dòng viên 
nhàình nhất, kịp thời nhất, đủ số 
lượng, chất lượng cao, đúng thành 
phần chuyên nghiệp, bảo đảm bí mật 
an toàn; đấp ứng cả yêu cầu mở rộng 
quàn chú lực, quân địa phương và 


yêu cau duy trì, phát triển chiến 
tranh nhàn dàn địa phương, nhưng 
vấn báo đảm có lực lượng đề duy trì, 


phát triền kinh tế địa phương. 


Trong công tác này, các địa phương 
đã từng bước quản lý, tô chức, huấn 
luyện và diễn tập động viên quân dự 
bị theo các quy mô tô chức và tính 


huống khác nhau Nhiêu địa phương. 


đã tích lũy được kinh nghiệm bước 
đầu, từng bước đưa còng tác xây 
dựng, quản lý lực lượng dự bị, diễn 
tạp động viên theo yêu cầu chiến đầu 
đi vào nền nếp. Đi dôi với công tác 
quản lý, động viên quản dự bị, nhiều 
địa phương đã có kế hoạch phối hợp 
với các ngành chủ quản đề nắm và 
sẵn sàng động viên nền kính tế quỏe 
dân phục vụ chiến đấu khi chiến tranh 
xủy ra. Điều quan trọng là các kể 
hoạch đó cần được báo dâm thường 
xuyên và mang tính hiện thực cao, 


Công tác này còn mới, có nhiều 
khó khăn và phức tạp. Ga cấp trên 


lẫn cäp dưới đang vừa làm, vừa rút 


kinh nhiệm. 


+— Thực hiện lối chính sạch hạu 
phương quản tội. 

Đăng và Nhà nước ta dã dễ ra 
những chính sách nhắm động vicn, 
ưu đài những gia đình liệt sĩ, thương 
bình, gia đình có công với cách mạng, 
gia định bộ đội cá về vạt chất và 
tính thân, Các địa phương coI Việc 
thực hiện tốt các chính sách của Dáng 
và Nhà nước đối với hậu phương 
quàn đội chẳng những là một nhiệm 
vụ quan trọng của còng tắc quản sự 
địa phương, mà còn là trách nhiệm 
chính trị. tỉnh cảm thiêng liệng của 
trình, 

Trong tỉnh hình mới hiện nay, việc 
chấp hành đúng đắn, sâng tạo chính 
sách hậu phương quân đội có lác 
dụng quan trọng cả trong nhiệm vụ 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa. Chúng ta 
cần vận dụng tốt phương châm: 
* Trung ương và địa phương cùng làm, 
Nhà nước và nhàn đàn cùng làm 
trong nhiệm vụ này. Song phải quy 
định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ cấu 
từng cấp, từng ngành, từng cơ quan 


có liên quán, đồng thời động viên 
được sự đóng góp chung. Một mặt, 
thực hiện đầy đủ các chính sách hiện 
hành. mặt khác, kịp thời điều chỉnh, 
bô sung chính sách cho phù hợp với 
tình hình mới. Căn có sự chú ý thích 
đáng đối với bộ phận quân đội đang 
trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ 
biên cương và làm nhiệm vụ quốc tế, 
có những biện pháp tỉ mĩ, chế độ ru 
đãi phù hợp với từng loại đối tượng. 
Không nên quan niệm đơn giản thực 
hiện chính sách hậu phương quản đòi 
chỉ là thẻ hiện tình thương, lòng kính 
trọng đối với các quản nhàn, thường 
bình. liệt sĩ, và gia đình họ... Nhiều 
địa phương và cơ sớ nhờ hiệu đúng 
chính sách và thầy rõ trách nhiệm 
của mình đã chủ động đề ra những 
quy định nhàm phát động phong trào 
toàn đàn chăm lo nuôi đạy con Hệt sĩ, 
làm nhà tặng bố mẹ liệt sĩ gặp khó 
khăn trong đời sống, giúp đỡ các gia 
đình thương bình, bộ đội khi thiên 
tai, mặt mùa, hoặc gặp khó khan. Có 
những địa phương đã thực hiện tỏi 
chính sách ưa tiên sắp xếp việc làm. 
tuyên nưười vào các trường học nghề. 
ào biên chế các ceơ quan. xí nghiệp 
quốc doanh, các cơ sở sản xuất tập 
thể đòi với những người đã hoàn 
thành nưhïa Vụ quản sự trở về địa 
phường... Một số tĩnh như Tiền giang, 
Thái bình, Hà bắc... trong quy hoạch 
đào tạo, bồi đưỡng cần bộ của mình 
đà đạc biệt quan tìm đến những đồng 
chí có đủ phẩm chất, năng lực lại có 
những thành tích xuất sác trong chiến 
đầu, công tác khi tại nợ. 


* 


[ầm còng tác quản sự địa phương 
khong phải chỉ là nhiệm Vụ của cơ 
quan quần sự địa phương, mà là công 
việc eđúa toàn dàng, toàn đản, loàp 
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ĐƯỜNG LỐI VĂN HÓA (ỦA ĐẲNG 


LÊ XUÂN VŨ 


VÀ THÄNH TƯU TRONG THỰC TIÊN 


pọc VỀ VĂN HÓA VÀ NGHỆ THUẬT ~— ráp :/ 


È ăn hóa 0à nạ hệ thuật — tập TÌ 

của đóng clú Trường Chính, gòm 

19 bài viết và bài nói về văn hóa 
và nghệ thuật tử năm 1961 đến năm T9ồ Í; 
vữa được xuất bản. Nếu Về băn hóa 
bả Đãn nghệ — tập T nêu lên và giải 
quyết những văn đẻ xây dựng nên 
văn hóa đàn tộc dân chữ nhân dàn 
thì Về păn hóa 0d nản nghệ tập THÍ 
lập trung vào những văn đẻ xày dựng 
nên văn hóa xã hội chủ nghĩa; cả 
hai nằm (rong mối quan hệ Khang 
khít: văn hóa đản tộc dân chủ nhân 
đản là bước quá độc lén văn hóa xà 
hội chú nghĩa và văn hóa xã hội chủ 
nghĩa là sự phát triển tất vếu của văn 
hóa đân tộc đàn chủ nhân đàn, Nong 
vẫn một phong cách lý luận như Ở 
tập I— vừa khải quát lại vừa cụ thê, 
xuất phát từ thực tiên đề chỉ đạo lại 
thirc tiên ở tầm nhìn của một nhà chiến 
lược mức XxÍt, nêu bật lên cá mặt từ 
tưởng và nưịt xã hội của cách mạng từ 
tưởng và văn hóa ở nước ta bằng một 
lỗi diễn tả sắc bén và chắc gọn (1) 


* 


Tạp trung vào những vấn đẻ xây 
đựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa 


HỦN) 


CỦA ĐÒAXC CHÍ TRƯỜANC CHINH, 
NXB LAN HỌC — HÀ NỘI — 1986 


Việt nam, Về păn hóa ða nghệ thuat — 
tạp II bao quát nhiên lĩnh vực ròng 
lớn: không chỉ tư tưởng, lý luận, văn 
hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản mà 
sa khoa học, giáo dục, đạo đức, v.v. 
Trong nhiều lĩnh vực, ngoài những 
bài chúng, lại eó bài đi sàu vào từng 
chuyên ngành, 


Trong một quan niềm đây dủ vẻ 
nèn văn hóa xã hòi chủ nưhĩa với tả! 
cả nh;ững bộ phận cầu thành của nó: 
như vậy, đồng chí Trường Chính nêu 
lên và giải quyết nàững văn đề văn 
hóa trong một bối cảnh mới: quả đô 
lên chủ nghĩa xã hội, 


Trước hết là văn để nhàn thức cho 
rõ tỉnh hình và nhiệm vụ mới khi 
tách mạng đã chuyển sang giải đoạn 
mới. Cách mạng xã hội chủ nghĩa là 
một việc mới mẻ đối với chúng ta. 
Trong gú đoạn mới của cách mạng, 
Đăng ta phải giải quyết nhiều văn đề 
khó khăn và phức tạp. Phải hiều cho 
đúng thế nào là chủ nghĩa xã hạt, là 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước tì, 
tránh chủ nghĩa giáo điều và chủ 
nghĩa kinh nghiệm. Đồng chỉ Trường 
Chỉnh quan tàm hướng dân từ phong 


(1) Tạp chí Cộng sản số 6-1985 
gúp to lớn và quý Đau ®, 


;4«@ Alót đó p 


trao thị đua “hai tôt» trong ngành 
giáo dục đến việc cải tiến học tập và 
n¿hiên cứu lý luận ở trường Đảng, Ở 
các eœ quan khoa học. lỏi với bào 
chí, đồng chí Trường Chính căn dặn" 
q ngùĩa vụ của người viết báo là phải 
lam eho quản chúng hiều rõ, hiệu dúng 
ti nào là chủ nghĩa xã họi khoa học; 
là xày dựng chủ nghĩa xã hội...» (. 
t1), Trong thời kỷ quả độ lên chủ 
ngiĩa xã hội, báo chí của ta S phải 
chuyển sang nói nhiều về Kinh tế», 
“® phải đề nhiều công sức bàn đến HỐ : 
khong thể hỗ Lào, có động suông Về 
cl:inh trị thuận túy được nữa » (tr ö0— 
27), Nự hiều biết về kinh tế và khoa 
lọc, kỹ thuật €ehaàng những cản thiết 
eho các động chí làm công tác kinh tế 
hoạc trực tiếp phụ trách các đơn VỊ 
sản xuất», mà €Seän thiết cho tất cả 
cần bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, R 
ca các nành văn hóa, giáo dục, VÝ 
tẻ v.v,” (tr, 19). Bởi vì 
của cuộc cách mạng khoa học— kỹ 
thuật, sẽ diễn ra một cuộc cách miing 
trong phong cách tư duy. tác phong 
lào động, thói quen sinh hoạt; trong 
tảm lý, tập quần, lối sống của từng cá 
nhân, từng tập thể và của toàn xã 
hội » (tr, 415). 

Nhắc Lại lời dạy của Bác Hồ cmuốn 
xâv dựng chủ nghĩa xã hội trước hẻt 
phải eđó những con người xả hội chủ 
mphía 9, động chỉ Trường Chính chỉ 
rõ nhiệm vụ vẻ vang nhất của văn 
nưhệ ta hiện nay là tích cực góp phan 
giáo dục và bồi dưỡng những con 
nưười XÃ hội chủ nghĩa ở nước ta 9, 
những con người mới «sống và làm 
việc vì Tô quốc, vì chủ nghĩa xã hội, 
tí lý tưởng cộng sản chủ nghĩa 9 
(tr. 91—=92). Yêu cầu giới văn hóa 
miền Bắc phải nắm vững cả hài nhiệm 
vụ chiến lược, đồng chí Trường Chính 
phê bình một tờ báo « đã quên vấn đề 
pÌne vụ chủ nghĩa xã hội P (tr. 51). 
mạf ngành nghệ thuật « có phần nào coi 
nhẹ nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã 
hội » (tr, 297). Tuyên truyền VỀ công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội có thê 


(TÊN CƠ SỞ 


có những khó khan lúc đâu trong việc 
nhận thức cái mới, nhưng, như động 
chí Trường Chỉnh nói, « văn đề là tì có 
chịu nhìn và biết nhìn không 2 Có yêu 
chủ nghĩa xã hỏi không 2 Có Vvêu còn 
nưười lao động bình thường khòng?... » 
(tr, J19). Sức mạnh của văn nghệ báo 
điờ Cũ Ó sự gan bỏ với đời sống Xxủ 
hội, văn nghệ tà Không chỉ phản ảnh 
thực tế xã hội mà phải góp phần cải 
tạo xã hội, “Nhàn thức chủ quan 
của cön người thường lạc hậu có với 
hiện thực Khách quan. XNhuia °òi 
thiết nghĩ cKhoing cách» gì 4í nữa 
thì cũng phại có mức độ (tr, 70) 
Mới mong làm tròn lược nhiệm Vụ 
giáo dục của văn Bữ ê trong thời Ký 
quá độ lên chú nge$a gã “SôÏ«« 


Chính là từ véu cầu của cách mạng 
đã chuyên sang giai đoạn mới mà 
trong Về păn hóa Đđ. nghệ thuat Ttập TH, 
đỏng chỉ Trường Ghính tiếp tục làm 
Sang tô VÀ làm phong phú thêm nhữa# 
văn để lý luàn vàn hóa, Văn ngào 
mới hoặc đã quen thuộc những đuộc 
đăt ra trong tĩnh hình mới Cũng 
chính là từ yếu củu của cách mạng dã 
cluyễn sang phi đoạn mới mà ở đáy, 
đong chỉ Tiường Chính xác định rõ 
vị trị, vai trò, nhiệm Vụ và phường 
hướng phát triển của nhiều lĩnh vực 
an hóa, văn nưhẻ như báo chỉ xuất 
bắn, in, điện ảnh, các ngành kloa 
học v.v. Chúng ta tiếp thu được từ 
đây những ý kiến rất quý Đâu, 
những chí đản rất đúng đân, rõ rùng, 


Chẳng hạn, pề phẻ bình nản nghệ : 
«Trong phẻ bình văn nghệ, Khen là 
chính hay chè là chính? Thco tôi... 
hay thì Khen. ïở thì chế ., tÝ lẻ khen 
chè tủy theo tác phầm văn nghệ... 
Không nẻên đặt cho phê bình nhiệm vụ 
chủ yếu là ca người. biều đương, Vì 
như vậy sẽ rơi vào chủ nghĩa duy 
tàm. chủ nghĩa chú quan, hoặc chủ 
nghĩa xét lạt hiện đại (tr, 201). Về 
cách mạng khoa học — kỹ thuật: ® Cách 
mạng khoa học — kỹ thuật phới tấu 
nông nghiệp Tan trọng điềm phục pụ 


)9 


của mình } (tr. 117). Về nhiệm pụ của 
Jhoa học xã hói: phát “góp phần 
nhàn thức và phát hiện cáœ=quy luật, 
góp phần chuần bị tốt các kết luận 
vẻ đường lỗi, hính sách của Dang® 
(tr. 351). rổ sự sáng lạo Trong khoa 
học? *SDưới sự lãnh đạo tập trung 
của Đăng về chính trị và tư tưởng. 
Đúng khuyến khích những người làm 


còng tác khoa học xã hội mạnh dạn” 


phát huy quyền làm chủ tập thể, 
đám chịu trách nhiệm trongø lĩnh vực 
cbuyên môn của mình ® (r. 316) v.V. 


Với một cách nhìn tông quát, chúng 
tà thấy €ó những vấn đề rảt lớn ở 
tàm chiến lưọc tỏa sáng trong toàn 
bộ tập sách, Đó là: 

— Pính chất đản tộc, bản sắc dân 
tộc — được nói đến rất nhiều lần. 
không chỉ ở bình điện tỷ luận chúng 
về “nội dung xã hội chủ nghĩa và 
tính chất đần tộc 3¿ cdân tộc — hiện 
đai» cúa nền văn hóa mới mà eä 
trong tùng lĩnh vực cụ thể, đặc biệt 
là trong việc xây dựng hình tượng 
côn người mới Việt nam thể hiện được 
tâm hồn và tính cách Việt nam trong 
thời đại lồ Chỉ Minh ~ phải triền 
như là nmiột ffmrộc linh và nhật tà như 
một phím chất ngày càng đậm đà, cao 
đẹp của nên văn hóa xã hội chủ nghĩa 
Việt nam, 

—= hhoa học (bao góm khoa học tự 
nhiên, khoa học Rỷ thuật và khoa học 
xã hội trong sự Kết hợp chặt chẽ với 
nhau, trong “sự liên mình giữa các 
nhà khoa học ® như ý kiến của T.ê-nin) 
nói lên như là một tính chất, một 
ngư yên ác đồng thôi Tài một yếu tố, 
một Độ phản căn thành của nền văn 
hóa xã hội chủ nghĩa Việt nam, 


— Alộ( vêu cầu để ra là tính nhân 
dàn của nên văn hóa xã bội chú nụưhĩn 
phải được phát triển ngày 
sảu sắc rong tất ca mọi ngành, mọi 
hoạt dòng văn hóa, từ việc đưa văn 
hóa đến nhàn đân tới việc nhắn đản 
Lham ga sáng tạo và quản lý đời sống 
van hóa, bào đưm dâu đủ quyên làn 


tàng 


bí) 


chủ lập thề của nhân dân lao động 
lrên lĩnh pực n9. 


— Sự lãnh đạo của Đăng trên mặt 
trận văn hóa được tông kết trong 
nhiều địp, trong toàn bộ nên văn hóa 
cũng như trong từng chuyên ngành. 
bảo chí, văn nghệ, khoa học v.v., kẻ 
từ Khi thành lập Đăng đến nay cũng 
như trong môi chặng đường. cho chúng 
ta mộ( nhận thức lồng quái, có hệ 
thống ðà một niềm tự hào lớn òó 
đường lỗi băn hóa đúng dẳn của Đảng 


* 


Về păn hóa pà nghệ thuật — tập lì 
của đồng chí Trường Chính mang 
nhiều giá trị tông kết, Những bài tông 
kết quá trình phát triền của một ngành, 
ót đơn vị hay toàn bộ nền văn hóa 
trong một thời gian nhất định chiếm 
gần hết số trang của tập sách, 


Nhưng tông Kết là đề mở ra niột 
giải đoạn phái triên mới cao hơn. 
Chẳng hạn, tổng kết quá trình trưởng 
thành của nhà xuất bạn Sự thát, là đề 
làm sáng ft những quan điềm cơ bản 
của Đăng fa về công tác xuất bản 
trong tỉnh hình mới. Tông kết những 
thành tích của khoa học, KỆ thuật Việt 
nam trong 25 năm qua (tính đến nàm 
1981) là đề chỉ ra vai trò then chốt của 
cách mạng khoa học — KÝ thuật trong 
sự nghiệp cách maing xã hội chủ nghĩa 
Ởở nước f†a và những nhiệm vụ chủ 
yếu của công lúc khoa học và kỹ thuật 
trong thời kỷ quá độ lên chủ nưhĩa xã 
hội... Và rõ ràng nhất, tông kết chặng 
đường TÂ năm vận động cách mạng 
văn hóa dưới sự lành đạo của Dẳng, 
kẻ từ 2È €ƯƠnNG Đàn hóa năm T813: 
mà ở trang 263 đồng chí Trưởng Chính 
cho rằng ®phải gọi nó là ØĐẻ cương pề 
cách mạng tự trởng 0à păn hóa Việt 
nưin mới thật chính xáe») là đề đầy 
mạnh cách mạng tư tưởng và văn hóa 
trong giai doạn cá nước quá độ lên 


chủ nghĩa xã hội. Đây thực chất là 


những ý kiến đân đến một “Đề cương: 


văn hóa » mới, đề cương vẻ cách mạng 
tư tưởng và văn h^a ở nước tà trong 
giải đoạn cách mạng xã hội chủ 
nehĩa. 

Thật vậy, trong bài tòng kết quan 
trọng này, cách mạng tư tưởng và văn 
hóa đã được xác địn] rõ là một bộ 
phận hữu cơ của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. “Tư tường và văn hóa 
trong bất cứ cuộc cách mang nào cũng 
đều có tính năng động của nó. Nó 
củng năng động hơn trong cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, nhất là trong điều 
kiện kính tế lạc hậu, bỏ qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa, tiến thẳng 
lên chủ nghĩa xã hội. Tư tường và văn 
hóa xã hội chủ nghĩa không chỉ là kết 
quả mà còn là động lực thúc đây sự 
ra đời của chế độ làm chủ tập-thể xã 
hội chủ nghĩa, của nên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, của việc xóa bỏ chế 
độ người bóc lột người, xóa bỏ nghèo 
nàn và lạc hậu »(tr. 579), 


Những thuận lợi và khó khăn của 


cách mạng tư tưởng và ván hóa ở 
nước ta trong giai doạn cách mạng 


xã hội chủ nghĩa cũng được phân tích 
một cách khoa học trên cơ sở tông kết 
những thành tựu đã đạt, những thiếu 
sót đã mắc phăi, tình hình mọi mặt của 
đất nước hiệu nay, 


Và quan trọng nhất là những nhiệm 
vụ chủ yếu của cách mạng tư tưởng 
và văn hóa ở nước ta trong giai doạn 
mới đã dược chỉ rõ trên cả ba mặt ? 
xây dựng tư tưởng mới, xây dựng 
nên văn hóa mới, xảy dựng con người 
mới, 


Trước đây, Đề cương txin hóa đã 
nêu rõ văn hóa bao gồm ca từ tưởng. 
Ngày này, Đang ta nói cách mạng tư 
tường và văn hóa là muốn nhấn mạnh 
vị trí đặc biệt quan trọng của từ tưởng 
trong toàn bộ cách mạng văn bóa. Cốt 
lỗi của văn hóa là tư tưởng. Vu dựng 
ft [rởig HƠI, trước liếết cần tuyên 
truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác — Lê- 


nín và đường lối chính sách của Đăng. 
Trên cơ sở có sự hiểu biết dũng đán 
vẻ chủ nghĩa xã hội, trước hết là vẻ 
thời kỷ qui đọ, vẻ cuộc đảu tranh 
giữa hai con đường xà hội chủ nghĩa 
và tư bản chủ nghĩa, cần «xây dựng 
cho cân bộ, đẳng viên và quần chúng 
nhân dàn lòng yêu nước và yêu clủ 
nghĩa xã hội, tư tưởng và ý thức hìm 
chủ tập thê, tỉnh thần và kỶ luật lao 
động xã hội cbủ nghĩa... Đồng tỏi, 
phải kiên quyết chống mọi thủ dan 
phá hoại về firr tướng và văn bóa của. 
chú nghĩa đế quốc và của bọn bành 
trưởng và bác quyền Trung quốc; 
chồng lại những ảnh hướng xâu của 
tư tường và văn hóa thực dần mới ; 
chống tư tưréng tr sản, phê phán 
trẻ tưởng liệu tt sản; xóa bỏ 
những ảnh hưởng của từ tưởng 
phong kiến và những tập tục hủ bại 
cửa xã hội cũ; chống tư tướng tự đo: 
chủ nghĩa, tắn mạn và lạc hậu của 
người sẵn xuất nhỏ; chống bóc lột, 
đâu cơ, ăn bám, chống tham ò, ăn 
cắp và những biều hiện tiêu cực khae 
trong xã hội ®(tr. 388 — 289). 

Những diễu vừa đân nhắc chúng ta 
nhớ đến nhiệm vụ công tác tư tưởng 
mà đồng chỉ Trưởng Chính đã nêu ra 
từ tháng 1U năm T72 trước Vêu cầu 
của sự nghiệp hoàn thành thống nhất 
nước nhà. Bấyv giờ đông chỉ Trường 
Chỉnh đã lưu ý đến việc phái khắc 
phục những lcch lạc như s không 
nhận thức được Kịp lời những biện 
đói mới trong tình hình mới», & mỡ 
hò về quan điềm giai cấp » (tr, DÑ1 — 
385), “những biều hiện của chủ nghĩa 
ca nhân lại nàv sinh và phát triền 9 
(tr, 286) dạn đến những hiệu tường 
tiêu cực, sự sa xút vẻ ý chí và phảm 
chất cách mạng. Bảy giờ, đồng chỉ đã 
véu cầu phải không ngừng nàng củo 
tính đảng, tính chiến đấu và tính khoa 
học trong công tác ( tưởng, Hãy giờ, 
đồng chí hại chỉ rõ : gCủn gần cong 
tác tư tưởng với công tác kinh tế, Bắn 
thân công Tác tư tướng sẽ không có 
nội dung nếu từ nó tách Khói kính tế 
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và đời sống. Một eơ chế kinh tế đúng, 
mỘt clính sách Rinh tế đúng sẽ là eơ 
>ở vững vàng đề làm tốt công tác tư 
HưỚi.g, Si lạm trong công lác kí h ế 
3ã làm rất chỗ địạa dể lìm tốt công 
te tư tuo-¿, dòag thời còn phá hoại 
những từ tưởng đúng, gây lộn xộn và 
liêu ctre về tư tưởng ® (tr, 3§1), 


Đông cl1 Trường Chỉnh đề ra những 
van đc cấp bách của công tác tư 
trong hiện nay là phải thật sư tạora 
se tranh thong nhất Ýý chí và hành 
đéiug trore toàn đăng, toan đân để 
thực niện tốt mọi chủ trương, chính 
sích ca Đăng và Nhà nước trong sự 
nghiệp xây đựng chủ nghĩa xã hội và 
lao vệ Tò quốc, chống lại mọi âm 
mứu, thủ đoạn xao quyệt của dịch, 
lên ăn những trào lưu từ tưởng phần 
động trên CHẾ giới, góp phần bảo vệ 
sự trong sáng cúa chủ nghĩa Xác — 
Lê-nin. Dòng chí Trường Chỉnh yêu 
cau háy thâu suốt nội dụng công tác 
tư tường, năm vững cả phương pháp 
công tác tư tưởng và xứng đáng là 
những chiến sĩ kiên cường trên mặt 
trận quan trọng này, 


Xá đing nền Dán hóa mới TÀ thế 
nào? Đỏng chí Trưởng Chỉnh giải 
thích rõ những điều đã được ghi trong 
Nghị quyết Đại hội thứ IV và thứ V 
của Đăng đề khang định «trong giai 
đoạn miới, nền văn hóa xã hội chủ 
nghĩa bao hàm nội dung rất phong 
phú » (tr, 393): ® Phải xây dựng môi 
gền giảo dục, khoa học — kỳ thuật, y 
tế, thẻ đục, thề thao hiện đại, màng 
bản sắc đân tộc của nước Việt nam 
rã hội chủ nghĩa *, a gắn hơn nữa với 
sản xuất và đời sống, phục vụ đác lực 
cho việc thực hiện các mục tiêu Kính 
'# =xã hội và yêu cầu của quốc phòng ; 
chủ trọng đầy đủ các đòi hỏi vẻ chất 
iượng sản phầm và hiệu quả kinh tế » 
(tr, 593). Phải tạo điều kiện cho sư ra 
đời và plát triển của nên văn nghệ 
mới nh TÀ niềm vui, về đẹp, thề hiện 
những tư Hrởng lớn, tình căm lớn của 
đán tộc và của thời đại bằng phương 
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phấp hiện thực xã hội chủ nghĩa. Phải 
đưa vàn hóa vào sâu trong cuộc sống 
lằng ngày của nhầu đân., xây dựng 
đời sóng văn na vui tưới, lành mạng 
ở từng cơ sở. Piái gày đựng một nếp 
sống mới, nếp sóng xã hội cbủ nghĩa 
Ý mỗi người vì noi người 9, mọi người 
vì môi người”, chong Tôi tập tục cô 
hủ của chế độ phos+z kiến và p or 
hóa đôi trụy của giai cẩn từư sản, Xây 
đựng phong tực Lập quản niới, 

VXâU dựng con nguới mới là nhiệm 
vụ trực tiếp của cách man? từ tư )i:ữ 
và văn kbóa. « Trước đty, 2 cư) 
uăn hóa chưa nói đến vấn để xây dựng 
CON HƯƯỜI mi, Sông bói đến văn hóa 
là nói đến €eón nuuưới, Ngày nay, Đẳng 
ta nói đáy đủ hơn là x¿y dựng văn 
hóa mới, Xây dựng cCöon người mới, 
coi Việc xây dựng con người mới là 
nhiệm vụ đặc biệt quan trong của các 
mạng tư tưởng và văn hóa Ð (tr, 387), 
Nêu lên những đặc trưng nồi bật nhất 
của con người mới V.ệt nam xã hội 
chủ nghĩa theo Nghị quyết Đại hội thứ 
IV của Đăng, đồng chí Trường Chính 
khăng định: “những tiêu chuân ấy là 
yêu cầu về tư tưởng và tình cảm, trí 
tuệ và tài nàng, phảm chất và nghị 
lực mà eon người Việt nam phải phần 
đấu vươn tới đề đáp ứng những yêu 
cầu phát triền của xã hội Việt nam 
ngày nay và mai sau » (tr. 398), Con 
người mới Việt nam đã và đang hình 
thành trên đất nước fa và mẫu mire 
là Bãc Hồ muôn vàn kính yêu, người 
con vĩ đại của nhân đân ta. Quá 
trình xây dựng eon người mới không 
thề tách rời quá trình tiến hành ba 
cuộc cách mang, bởi tư tưởng mới; 
văn hóa mới có tác dụng hướng dẫn 
hành động của con người, còn cách 
mạng về quan hệ sản xuất và cách 
mạng khoa học — kỹ thuật tạo tiền đè 
vặt chất đề xây dựng con người mới 
một cách thuận lợi Ở đà, đồng chỉ 
Trường Ghíỉnh nhấn mạnh vài trò quyết 
định của chuyên chính vô sản, của việc 
xúc lập eơ chế Đẳng Hinh đạo, nhân 
đàn làm chủ và Nhà nước quản lý đổi 


với việc xảy dựng con người ni, 
Đồng trời đồng chí chí rõ: « Trong sự 
nghiệp xảy dựng con người mỚI xã 
hội chủ nị;1á, cần phái quan lá1n dùng 
trức đến lợi ích của con người, kLông 
ngừng cíi tiện điều kiện sông của họ. 
Nẻn nHớ rắng vật cLät quá thiểu tòn 
có thê làm  clo ecn pn¿ườởi ta hóa 
được. Alặt khác. bằng công lác Tư 
tưởng và biện pháp giáo dục con n¿uười 
mới một cách thích hợp, xã hội sẽ 
- ren luyện có kế loạch con rgười mới 
về mặt đạo đức và tính thần. Cả bat 
mặt dó phái được kết hợp lLữu cơ, đề 
cho việc xây dựng con n¿uời nới đt 
kết quả tốt? (tr. 400 — 101), 


Những Ý kiến có tính cbät cư: g 
lĩnh của đồ: g chí Trưởng Chỉnh về 
môi quan hệ giŸa xâv và chống trên 
eäñ bà mặt tư tưởng, văn hóa và coòn 
người trong cách mạng tư tưởng và 
văn hóa hiện nay gợi mở biết bao 
nhiêu vấn đề cần được nghiên eứu đề 
lĩnh hội tău đáo lơn, đẻ làm tốt hơn 
trong tỉnh hình mới. 


* 


Về ăn hóa 0ì nghệ thuậitặp TI 
của đồng chỉ Trường Chính dày 128 
trang đã cùng với tạp Tdày 376 trang 
làm thành một công trình hoàn chính 
ghỉ đấu những chặng đường phát triền 
vẻ Vang của nên văn hóa mới Việt 
nam, một cống hiến t†øo lớn và quý 


báu Vào sự nghiệp cách mạng tư tưởng 
và văn bóa Việt nam, vào kho tang lý 
luận vấn bóa, văn nghệ theo chủ rạ†Ta 
Mác — Pê-nin, 

Học Tạp T năm T9N5ð Trong Không 
khí tưug bừng của những ngày ký 
niệm lén và fdp T năm: này tron 
ánh sắng vêu cầu đôi mới của Đại 
họi thứ VỊ của Hng, chủng ta càng 
cam nhận âu sắc sự “đối đời?” của 
van bóa Việt nam trong sự « đôi dời ® 
eũa đản tộc Việt nam Chúng ta càng 
thấy rõ những thành tựu to lớn rực 
rớ của nên văn hóa mới Việt nam đều 
bất nguồn và phát triêo cùng với sự 
ra dời và pLát triển pưày càng phong 
phú của dườizg lỗi văn hóa mang 
lính cách nmìạng, lĩnh khoa học 0a 
lính nhàt quản của lũng công sản 
Việt nam, Chúng 1a càng thêm tự hào, 
tín tướng và nhận thức rõ hơn nữa 
trách nhiệm của mình trên mặt trần 
tư tướng và văn hóa: tích cực góp 
phần vào *®sự đổi mới của Đăng ta 
về tư duy, phong cách, tỏ chức và 


cán bộ» 2), vào việc thực hiện 
những quvết sách lớn nhằm làm 


chuyên biến tình hình, đĩa đất nước 
vượt qua khó khăn, thử thách, vững 
bước tiến lẻn» (l) trong sự nghiệp 
xảy dựng chủ nghĩa xã hội và bào 
vệ Tỏ quốc xã hội chủ nghĩa Việt 
nam hiện này. 


(2) Điển văn khai ii bội thư VÌ 
của Đăng do dòng chỉ Nguyên Văn linh đọc 

(¡) Diễn văn bề mác của động chí Tồng 
bị thư Nguyễn Văn Tlịnh. 


"n.iC 


LÊU 


Nghiên cứu 


SỰƑ THÂM NHẬP VÀ NÀY SINH 


NGÔ ĐỨC THỊNH 


(ÄI MỨI TR@N§ VĂN HÚA 
(Á( BÂN Tột THIẾU Số 


HH bàn về quy luật truyền thông 

và hiện đại (hay truyền thống và 

đỏi mới, truyền thông và cách 
tần) trong tiến trình văn hóa thì văn 
đề Thăm nhập và này sinh cái mới 
rong vàn hóa các dân tộc có Ý nghĩa 
đạc biệt quan trọng. Nó là một trong 
những eon đường phương thức đề 
két hợp bài hòa cái truyền thống và 
-eäái hiện đại trong văn hóa, Điều này 
cđang cần được đặc biệt quan tàm 
Ilrong việc xảy dựng và phát triển 
nẻn văn hóa mới g nước tạ biện Huy, 

Vậy thể pào là cái mới trong văn 
hóa và con đường hình thành của nó 
ra S(tO ° 

Cái mới trong văn hóa các đán tộc 
trước hết là cúc hiện tượng án hóa 
tới đạn đần xuất hiện đo sự phát 
Eriển nội tại của nên văn hóa môi dân 
lộc, Và do quá trình giao lưu, ảnh 
Inrrởng lần nhau của văn hóa các đân 
tòc nhự : các kicu ăn mặc, các phương 
tiện đi lai: các Kiểu nhà ở, các đồ 
đung gia định ; các hình Thức vui chơi 
giải VrÍ v, V, 

[DO còn là cúc @EÍ trị án hóa PHƠI 
nhí: niềm tự hào vẻ đâần tóc, về 
Dáng, ve lãnh tụ; ý thức về Tỏ quốc, 
vẻ quế hương, vẻ chế độ mới xã hội 
chú nghĩa: các chuẩn Thực giá trị 
trong quan hệ xã hội; Ý thức về văn 
hóa của môi đàn Đọc... Nhin chúng, 
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trong bối cảnh kinh tế — xã hội mới 
hiện nay, cùng với các hiện tượng văn 
hóa mới này sinh và thàm nhậặp thì 
trong Ý thức văn hóa của các đản Độc 
cũng đang điển ra quá trình đánh 
giá lại các giá trị văn hóa và từ đó 
hình thành các giá trị mới về văn hóa, 
thê giới tự nhiên chung quanh còn 
người, Về các mối quan hệ kinh tế,: 
chính trị và xã hội nữa. Bởi vậy, 
trong quá trình xây dựng và phát 
triền văn hóa các đân tộc thiểu số, 
khòông chỉ cần tạo tiền đề kinh tế — 
xã hỏi cho các giá trị văn hóa mới này 
nở, phát triền, mà còn phải sớm nhận 
thine nó, tác động vào nó theo những 
khuynh hướng mà chúng tA mong 
"ìUÒH, 


(Cái mới trong văn hóa các dân tộc 
không chỉ thể hiện ở những yếu tố, 
những giá trị văn hóa mới, mà còn Ở 
bọ mũi, ở điên rìúạo păn hóa PMỚi, Ở 
thê chải ăn hóa mới. Bộ mặt văn hóa 
mới, thề chất văn hóa mới chỉ có thê 
hình thành và định hình trên cơ sỞ 
một eơ cấu kinh tế — xã hội mới, đó 
là cơ càu kinh tè — xã hội xã hội chủ 
nga xây dựng trên cơ sở còng nghiệp 
hóa, Hởi vậy, ngày nay ở người Rinh 
cũng như ở các đàn tộc thiêu số, một 
tỉnh trạng hón đụng, đan xen văn hóa 
giữa cũ và mi, lạc hậu và tiến bộ, 
plí xã hỏi chú nghĩa và xã hội chủ 


nghĩa... đang diện ra, Gho nên, làm 
cho cái mới trong vấn hóa thăm nhập 
này sinh và đân đân chiếm vị trí chủ 
đạo trong văn hóa các dân tóc là công 
việc hàng đầu trong xây dựng và phát 
triền văn hóa mới của các dân Lọc 
thiểu số hiện nay. 


Khi bàn tới cón dường hay là các 
phương thức tham nhập nà ndụ sinh 
cái mới trong văn hóa dân tộc, người 
Ea thường kè tới ba nhân tố cơ bản 
phát triển nội tại, kích thích bà 0a 
mượn. Sự phát triển nội tại của một 
hiện tượng văn hóa, một nền văn hóa 
là do những nhàn tổ thúc đáy bèn 
trong quyết định, không có tác động 
đăng kè từ bên ngoài. Sự biến đôi do 
kích thích được coi là sự biến đồi 
bên trong của văn hóa do những kích 
thích bên ngoài, (tuy nhiên nó không 
mang tính vay mượn trực tiếp. Còn 
sự vay mượn là trường hợp biến đôi 
văn hóa gắn liền với sự táa động và 
thu nhận trực tiếp tử bên ngoài. Tuy 
nhiên, trong thực tế văn hóa các đân 
tộc, Ít khi các phương thức trên tác 
động và điển ra một cách độc lập và 
riêng Tế, mà chúng thường cùng tác 
đòng, song mức độ thì có khác nhau. 


Mấy chục năm gản đây, trong văn 
hỏa các dân tộc thiêu số, hiện tượng 
vay mượn, ảnh hướng văn hóa điện ra 
đặc biệt mạnh mẽ thề hiện trên các 
mặt ăn, ở, mặc, đi lại, Vẻ mặc, Trước 
hết là ở nam giới, ở những bộ phận cư 
đân đô thị, ven đỏ, ven các trục giao 
thông, thường là thay đôi cách mặc 
theo người Rinh, nhất là cách mặc 
của người Kinh ở đô thị. Chúng ta 
đã thấy ở phụ nữ Thái hiện tượng 
mặc hỗn hợp * giữa váy Thái với áo 
sơ mi Kinh, khá nhiêu người mặc hoàn 
toàn theo kiều người Kinh. liền tượng 
này còn thấy khá điền hình ở nhiều 
đân tộc khác như Tày, Nùng, Xlưởng, 
Ê đê. Ba na, Khơ me, Chăm... 

Trong bữa ăn hằng ngày của đồng 
bào các đân tộc thiều số cũng vậy, 
bên cạnh những món ăn nấu theo kiều 


đân tộc, hợp khầu vị dân tộc, đồng 
bảo còn nấu các món ăn mời theo 
cách nấu của người vùng xuôi, ở đò 
thị. Đặc biệt, ở những bộ phản cư dân 
chuyền từ ăn eơm nếp sang ăn cơm tẻ 
thí một. số món ăn phù hợp với cơm 
nếp đần đần được thav bằng món ăn 
phủ hợp với eơm tế, Do việc giao lưu 
buòn bán Ở vùng núi phát triển, dân 
đìn đông bào các dân tộc thiêu số cũng 
quen mua niột số thực phẩm do mâu 
địch bản hày do người Ninh mang tư 
vũng xuối lên. [rong bữa ăn của họ đã 
thấy có cá khô, nước mắm, mì chính, 
xì dâu... là những thứ trước kia hoàn 
toàn xa lạ với khu vị của họ. 

Hiện tượng vav mượn, ảnh hướng 
cũng còn thấy khá rõ trong Xây cát 
nhà cứa, trong việc sử dụng các đỏ 
dùng gia đình, như nồi, xoong, chảo, 
bát, đĩa, thìa, phích nước, bàn, tủ, ghẻ, 
máy khâu... Trong đi lại, vàn chuyền 
không chỉ dùng gủi, thuyền, voi, tràn, 
ngựa thồ, mà dần dân dòng bào các 
đân tộc, thiêu số côn biết dùng các 
phương tiện mới như Xedap, Xe máy, 
xe bò kéo. Nơi kinh tế phát triển đã 
dùng xe có động cơ, thuyền gản máv,., 
để vận chuyển. Trong lĩnh vưc sản 
xuất, những sự giao lưu, ảanh hưởng, 
vay mượn giữa các dàn tộc cũng thê 
hiện rõ ở sự xuất hiện công cụ lao động 
mới, hệ thống giÖng mới, nhất là giọng 
lúa, ngỏ, KỶ thuật canh tác mời việc 
dùng phản, thuộc trừ sáu, xảv dựng 
các hệ thống thúy lợi, 

Trong đời sông tính thân, sự giao 
lưu, vav mượn về văn hóa cũng điện 
ra khá sống dòng. Trong tiếng nói và 
chữ viết, đó là vôn từ chính trị, xã hội, 
khoa học gốc Rinh thăm nhập và làm 
phong phú vốn từ dân tộc. Alột số hệ 
thống chữ viết của các đàn tộc được 
xây đựng trên cơ sở chữ cái của chữ phổ 
thöng. Trong sinh hoạt tỉnh thân, vui 
chơi giải trí cũng xuất hiện những hình 
thức mới, như phim ảnh, ca kịch... Các 
hoạt động thể thao, báo chí, sách vớ,. 
đài phát thánh... đang trở nên gucn 
thuộc với nhiều vùng đàn tộc... 


§5 


Hiện tượng ino lưu, VaVv mượn văn 
hóa điện ra giữa các 
đản lộc fiều số Với người Bính, mà 
eòn điện ra giữa các dân tộc thiêu 
SỐ VỚI nhậu Trong phạm Ví niệt vũng. 
Các vùng Việt báu, Tây bác, Tày nguyên 
lay tây Nam Độ, môi vũng đếu có các 
tò người vừa chiếm số dòng dân 
err, vừa €ó trình độ phát triển kinh tẻ, 
xã bội và văn hóa cao hơn các đạn tộc 
khác, đo vàyv họ có ảnh hướng nhiều 
liơu tới các dàn tộc cùng công cư. Đó là 
trường bọp người Tàyv ở Việt búc, 
mười Thái ở Tàyv bác và miễn núi 
Tianh— Nghệ, người Da nà, Giá rai, Ê đề 
ớ Tày nguyên... Cũng chính đo kết quả 
làu đời của quá trình giao lưu, VAV 
HƯỢN Hà mà ở mỗi vùng nói trên đã 
hình thành những sắc thái văn hóa 
chung của một vùng văn hóa lịch sử. 


kl:öong - củi 


Œ phần trên, những xung đột bên 
trorg hav bèn ngoài đề tạo nén sự thâm 
nhập và này sinh cái mới trong văn 
hóa đàn tọc đã được bàn đến. Vậy quả 
trình sản sinh oà thảm nhập cát tới 
trong van hóa các dân tộc điện ra như 
thế nao 2 


Từ lâu người ta đã nêu ra bốn bước 
đầy đủ nhất của quá trình này, đó là 
eRor lọc, tai tạo, thích nghị 0d liên Kếi 
hóa. 


Trước những lần sóng giao lưu, ảnh 
tưởng văn hóa qua lại sông động như 
hiện nay, văn hóa môi dân tộc đều 
đứng trước sự chọn lọc: tiếp thu cái 
gì, tiếp thu như thể nào và Ớớ mức nào 2 
Œ đây có ba khuynh hướng: mở cửa 
hoàn toàn cho sự giao lưu, Vaý mượn; 
định hưởng và điều kiện hóa cho quá 
trình vay mượn ; đóng cửa trước làn 
sóng giao lưu, vaV mượn. Đây là nói về 
phương diện quốc gia trước những giao 
lưu, nh hướng quốc tế, Còn trong 
phạm vị một quốc gia thì mức độ giao 
lưu. vay mượn chủ vếu phụ thuộc vào 
nhàn tố Khách quan Và chủ quan của 
mới đân tóc, Nhân tô khách quan lả 
tình chất nơi cư trú, mức đó đan 
xen đan cư dân Lộc, điệu kiện giao 
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thông, thông tín đại chúng... Nhân tố 
chú quan phụ thuộc vào điều Riện kính 
tế—xã hội cũng như xu hướng phát 
triển văn hóa hiện tại của đần tộc ấy. 
Từ những nhàn tổ chủ quan và khách 
quan đó, môi đản tộc đếêu có sự lựa 
chọn khác nhau trước những hiện 
tượng văn hóa bên ngoài đang tác 
động tới 


Những cải đã được đàn tóc lựa 
chọn, tiếp thủ, đếu được con người 
tái tạo. Thực ca fđi do còn dừng lài 
ở mức độ thô sơ của sự sao chép lại 
cÁi đã lựa chọn. Tuy nhiên, trong quá 
trình tái fạo, người ta eó thê loại bỏ 
những eái ơi đã lựa chon nhưng Không 
thích hợp, và cài Điến những cái vừa 
tiếp thu. 


Tuy nhiền, những yếu tố văn hóa 
vay mượn, chọn lọc, biến eäi khôngE 
tồn tại như một thực thể độc lập, cÔ 
lặp trong tổng thề van hóa đân téc, 
mà nó được liên kề hóa về cơ cầu, 
trở thành một bộ phận hữu cơ của văn 
hóa dàn tộc và nhiều khí trong qua 
trình liền kết hóa thành cơ câu hữu 
cơ như vậy, hiện tượng văn hóa mời 
còn làm cho các hiệu tượng văn hóa 
khác mà nó liên kết cũng có sự biện 
đôi nhất định, 


Bö ràng là trong một quốc gia 
nhiều đàn tộc như nước ta, việc thám 
nhập và nảy sinh ngày càng nhiều vếu 
tố mới trong văn hóa các đâa tộc có 
ý nghĩa to lớn. Một mặt, nó làm cho 
bản thân văn hóa các dân tộc phát 
triên nhanh theo khuynh hướng hợp 
quy luật mặt Khác, nó sẽ là nhân tố 
thúc đây quá trình giao Iưu, anh hưởng, 
xích lại øìn nhau, có kết với nhau 
giữa các dàn tộc trong một công đồng. 
Tuy nhiên, đề cho cái mới bằng con 
đưởng phát triền nội tại, kích thích 
hav vay mượn xuất hiện trong đời 
sòng văn hóa thông qua các quá trình 
Ha chọn, tái tạo, cái biến và liên kết 
hóa, còn cần các điều kiện khách quan 
và chủ quan nữa 


Điều kiện tiên quyết tạo nên sự đồi: 
tmởi và phát triển nhanh của văn hóa 
các đàn tộc là sự phát triển lương 
ưng của €7 sợ Rinh tế— xà hội. Trong 
mày chục năm qua ở các vùng đân 
Lộc thiểu số, sự nghiệp giáo dục phó 
thông và đào tạo đội ngũ cán bộ khoa 
học kỹ thuật có những bước tiên đảng 
kề. là nhân tổ mới trong nên văn hóa 
các đản tộc. Tuy nhiên sự phát triền 
máy chưa thực sự đựa trên cơ sở phái 
triển kinh tế — xã hỏi của bản thân 
vũng núi. cho nên Sau một số năm nó 
bọc lộ những mặt vều kém khá cơ 
bản, đạn tới những niàt căn đổi giữa 
eơ sở kinh tế — xã hội và phát triển 
văn hóa giáo dục.. Tiện tượng XâyY 
dựng chữ viết cho một số đản tộc 
cũng chưa thật sự xuất phát từ nhụ 
cáu kinh tế — xã hội, phát triển văn 
hóa, cho nẻên eó chữ viết ròi nhưng 
nó khong phát huy được tác dụng 
hoặc bị lăng quên. Bởi vậy, phát triền 
vàn hóa phải đồng bộ với phát triền 
kinh tế—xã hội, trên cơ sở của phát 
triển kinh tế —xã hội. Nói cách khác, 
quy móc và trình độ phát triển kinh 
tế —xñ hội là nhàn tố định tính và định 
lượng cho sự phát triển văn hóa. 
Chúng ta cân khác phục tỉnh trạng các 
quả trình phát triền kinh tế — xã hội 
và phát triển vàn hóa tách rời nhau; 
trong các chương trình kinh tế — xã 
hội ít tính đến các nhân tố văn hóa, 
eön sự phát triển văn hóa thì nhiều 
khi thoát ly khỏi cơ sở phát triền 
kinh tếTxa hội, 


Phát triển văn hóa đàn tộc dù bằng 
con đường nào cũng đu chịu sự tác 
động ở mức độ khác nhau của các 
nhân tố nội sinh pà ngoai sinh. 


Nhàn tô nội sinh ở đày là những 
kihiuwnh hướng, những nhủ cầu đồi 
mới văn hóa của bản thần mỗi dàn 
tọc mà cái đó rõ ràng phải tìm cơ sở 
ơ sự p]hát triển kính tẻ — xã hội. Qua 
nhiều thẻ ký, người Chăm ở Thuận 
hài vẫn sản xuất góềm bảng kỳ thuật 
thô sơ Không có bàn xoay, đốt lò 


thiên (không có lò), chất lượng gốm 
kém, mà họ không đôi mới không học 
hỏi kỳ thuật gốm sao hơn cỦa agười 
Kinh láng giềig. Nguyên nhân của 
tỉnh trạng đó chính là do không có 
nhân tö nội sinh thúc đảy quá trình 
+ -. 
phát triển. 


Các nhân tố ngoại sinh đóng vũi trỏ 
quan trọng trong quả trình kích thích, 
vay mượn, từ đó dân tới sự thâm 
nhập và nảy sinh cải mới trong văn 
hóa các đàn tộc, Bởi vậy, tăng cường 
giao lưu, tiếp xúc giữa các dàn tóc là 
điều hết sức quan trọng. Không nên 
nghĩ răng một nhóm đân eư hay dân 
tóc nào đó bó cái cũ của mình, tiếp 
thủ cái mới của dân tỏc khác là “mài 
gốc ®, có hại cho sự phát triển văn 
hóa của đản tộc đó, Một khi sự tiếp 
thu đó là hợp như cầu, đáp ứng đòi 
hỏi của xã hội, có tác dụng thúc đây 
sự phát triền của đản tóc thì thể nào 
Irongøg quá tr:nh sao chép, eäi biến và 
liên kết hóa, đán tộc đó cũng góp 
phần sáng tạo và ghỉ đàu ản tộc 
người của minh vào sản phầm lúc đâu 
là vav mượn ấy. Và như vậy, eái bản 
sắc đân tộc không những không mặt 
đi mà còn phát triển hơn, phong phú 
hơn, đa dang hơn, Tuy nhiên, chúng 
ta văn phải thường Xuyên ngĩn ngửa 
các biều hiện của tư tướng đàn tóc 
lớn cũng như đàn tóc hẹp hỏi; thực 
liện đúng chỉnh sách dàn tộc của 
Đăng và Nhà nước tế: bình đẳng, 
đoàn Rết, giúp đỡ lần nhau; củng làm 
chủ tập thê Tô quốc Việt nam xã hội 
chủ nghĩa. 


(uỏi cùng, định hướng, điều Riện 
hóa cho các nhụ cấu phát triển, đổi 
MỚI văn hóa các đàn tộc cũng là điều 
rat quan trong. Việc định hướng và 
điểu kiện hóa các quá trình văn hóa 
không phải chỉ là v định hoàn toàn 
chủ quan, mà còn là hay chủ vếu là 
sự nhận thức và phát huy những 
truyền thống văn bón vỏn có của đản 
tộc, của mỏi vùng, cũng như những 
xu hướng phát triền chung của dân 


+ 


tộc nay của vùng trong hiện tại và 
tương lai. Phí dụ, với bộ phận eư đân 
vũng cao (H mộng, Tạng Miễn) vốn 
thích ứng với điều kiện tự nhiên nủi 
cao, thoáng mát, có truyền thống phát 
triên tròng trọt và chăn nuôi các loại 
cày, con đặc sản, thì việc định hướng 
và điều kiện hóa trong phát triền văn 
hóa các đàn tộc này phải khác với 
cư dàn Môn — Rhơ mẽ ở Vùng còn 
nhiều rừng và có truyền thông tròng 
và Khai thác rừng... Tất nhiên việc định 
hưởng và điều kiện hóa ở dày Không 
chỉ thực hiện với các nhân tố nội sinh, 
tức là các xu hướng phát triền nội tai 
của bản thân nèn văn hóa các đản tóc 
đó, mà với eä các quá trình gio lưu, 
ảnh hưởng, vay mượn, đồng hóa văn 


hóa, tức các nhàn tố ngoại sinh của 
sự phát triên. 

Nên văn hóa mới mà chúng ta đang 
xảy dựng là nến văn hóa xă hội chủ 
nghĩa mang bạn sắc đân tộc, Nên văn 
hóa ấy là sự Kết hợp hài hòa những 
tính boa văn hóa có phong cách riêng 
của các dân tộc anh em trong đại gia 
định các đán tộc Việt nam, Vị vậy, 
xóa bỏ sự chênh lệch về kinh tế và 
văn hóa giữa các đàn tộc, nhất là 
giữa đân tóc đa số với các dân tóc 
thiều số trên đất nước tà đang là 
mục tiêu phản đấu của Đẳng và Nhà 
nước. Tạo điều kiện thuậu lợicho sự 
thám nhập và này sinh cải mới trong 
văn hóa các đàn tốc thiêu số là mọt 
trong những biện pháp đề thực hiện 
mìụic tiều nói trên, 


LÀM TỐT CÔNG TÁC... 


(Tiếp theo 


quản, dưới sự lãnh đạo của các cấp 
ủy đẳng, sự chỉ đạo tô chức thực hiện 
của các cấp chính quyền địa phương. 
Để đắp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới, 
cơ quan quản sự địa phương các cáp 
cần dược kiện toàn, cữïng có, bao gòm 
những người vứa có kinh nghiệm 
chiến đầu, vừa có trình độ khoa học 
kỳ thuật quản sự hiện đại, lạt có 
biều biết về khơa học kỹ thuật sản 
xuât, khoa học quản lý kinh tế đề 
làm tham mưu cho các cấp ủy dàng. 
Cần bộ các ngành kinh tế, xã hội cũng 
cản có kiến thức cần thiết về quản 
sự Trong các trường đăng, rƯờng 


Ilrang ð7) 


quản lý kinh tế ở địa phương nên 


“giìng dạy một phần chương trình 


qun sự (bao gồm đương lôi, khoa học 
và nghệ thuật quản sự), phù hợp với 
đòi tượng học viên và thời gian khóa 
học. Các cấp ủy đẳng cần định rõ chế 
độ kiểm tra, nưhe báo cáo về tỉnh 
hình thực hiện nhiệm vụ công tác 
quản sự địa phương, chỉ đạo sắt sao 
và phần công người theo döi thường 
xuyên, kịp thời giải quyết những khó 
khăn của nó. Đó là vếu tố quan trọng 
hàng đầu bảo đâm hoàn thành nhiệm 
vụ công tác quản sự địa phương, 


Giáo sư 


Lã sống, lối Sống ngày ñãY | tế Anh rRÀ 


ÄY dựng lối sóng mới là một biện 

pháp quan trọng đề xảy đựng con 

người mới. Đó là một việc làm 
rất dũng dán, hợp với quy luật hình 
thành nhàn cách con người xã hội 
chủ nghĩa. : 


Những năm gần đây, nhàn cách và 
lòi sống có nhiều hiện tượng sa sút, 
cac hiện tượng tiêu cực phát triỀn, 


ký cương xã hội bị buông lông ở 
nhiều mặt. Chúng ta cần đấu tranh 
kiện quvết chống lại những hiện 


tượng tiêu cực đó, làn cho những 
nguyễn tít công bàng xã hội và lối 
sòng lành mạnh được khang dịnh 
trong cuộc sống hàng ngày của xã hội 
ta. 


Vẻ tỉnh hình lôi sống hiện nav, có 


% ` ˆ ˆ ` ..z 
thê nêu ra một mò hình sơ giản : 


xhin chung, trình độ Kiến thức văn 
hóa của nhìn dân đã dược nàng cao 
tỒ rội số với trước Cách mạng. Xiặc 
dù trai qua 30 năm chiến tranh ác 
liệt, chúng ta đã có những tiến bộ 
đàng ke về lối sóng, đà xóa được 
nhiều hủ tục phong kiến, sửa dõi 
được nhiều cùng cách làm ăn và thói 
quen lạc hàu, xảy dựng được nhiều 
mòt quan hệ tót đẹp giữa người với 
người. Tuy nhiên, những tiên bộ đó 
mới chỉ là bước đâu, Trong xã hội ta 
còn đang diễn ra cuộc đấu tranh gayv 
git giữa hai lối sông: một bên là lỗi 
sòngữ Có lý tưrớoðg, lành mạnh, trung 
thực. sống bằng lao động của mình, có 
ý thức tón trọng và bao vệ của công, 
chấm lo lợi ích của tập thể và của đất 
TIỚC? một bên là lôi sống thực dụng, 
dõi trá, ích ký, an bám, chạy theo 


đồng tiên. Có lúc, có nơi cãi xấu đã 
lấn át cái tốt. 

Trong hoàn cảnh đất nước còn có 
khó khăn vẻ nhiều mát, nhiều người 
văn giữ được phầm chất tốt đẹp, văn 
lao dòng, học tập, chiến dâu giỏi. J.ẽ 
sông xã hội chủ nghĩa ở họ rõ ràng, 
đứt khoát, đi vào chiều sâu. Tuy vài, 
họ cũng chưa phát huy hết được tiêm 
năng của mình. Khi có sự đổi xử không 
công bằng, không thỏa đáng đói với 
họ thì tính tích cực xã hội của họ có 
phần giảm sút, thậm chí một số thiểu 
bạn lĩnh vững vàng trở nên tiêu cực. 


Niột bộ phận người không còn giữ 
được lẽ sống Irong sáng, thì Í1 nhiều 
đã mắt lòng tín ở Đăng, Nhà nước và 
nhân dân, Cái cần nói nhất ở đây là 
thái độ lao động của họ không đúng 
đản, Không trung thực. Thái độ Tao 
động chân chính là thước đo quan 
trong nhất của đạo đức mới xã hội 
chủ nghĩa, của lề sống con người, 
nhưng ở những người này, dù ở nhà 
mắy, eơ quan bay ở công trường, hợp 
tìc xã, họ đều chỉ lọ cho lợi ích cúi 
bản thân, Họ làm việc cho iập thê, 
eđho nhà nước thì tỉ động, không cõ 
gang, không có tính thần trách nhiệm. 
khong chú trọng đến chất lượng, hiệu 
quả công việc, mà chỉ tìm mọi sơ hở 


của tÖ chức đề làm đối làm âu, ăn 
bớt vạt tư, móc ngoặc, tham ô, tìm 


cách trục lợi. Bao nhiêu lãng phí, hư 
hại về tiền của, vật tư, công sức lao 
động sinh ra từ đấy, gáy thêm rất nhiều 
khó khăn cebo nén kinh tế quốc dàn. 


Một bộ phận khác nữa, tồi tệ hơn 
đã biến chất, sa đọa thành những tên 
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đầu cơ, buôn lậu, ăn cắp, hối lò ~ 
những sầu mọt của xã hội. Điều đăng 
phần nộ hơn là không ít những người 
có chức, có quyền cũng tha hóa, làm Ô 
che cho những việc làm phi pháp ngày 
cảng trắng trợn. 

Tuôi thanh xuân là tuổi đẹp nhất 
của cuộc đời. Vậy mà trong thanh 
niên cũng có một số người klông 
chịu làm việc, chỉ thích ăn điện, đua 
đòi, sông bám vào bố mịẹ, hoạc dựa 
vào thể lực của bố, mẹ, đề làm căn, tô 
chức thành băng này nhói nọ; cướp 
bóc, trấn lột, gàv rối trị an. Nhiệu 
thiểu nhí sớm hư hỏng, sa vào eon đường 
tòi lôi, Gia đình là nơi đầu tiên giáo 
đục lỗi sống cho thanh niên, thiểu 
niên đã khòng làm tròn trách nhiệm. 


Trong quan hệ, trong các nếp ứng 
xử giữa người và người, chưa thật sự 
bình đẳng, đân chủ, công bằng, tồn 
trọng lẫn nhìu, 

Cuộc sống còn nhiều chuyện sai 
trải, lần lòn giữa cái tốt và cái xấu, 
cái chân thật và cái giá đòi, nhiều 
biều hiện vỏ trách nhiệm, thiểu đạo 
đức, phá hoại kỶ cương, coi thường 
pháp luật V.ve 

[di sóng của chúng tà hiện này là 
một phức hợp gồm những yéu tổ tích 
cực và tiêu Cực đang trong thể dâu 
tranh gay gắt, Những vếu 1ó Liêu cực 
đang có tặc động phá hoại khá lớn, 
gày nguy hiểm cho cuộc sông xã hội, 
cần phải có 'iện pháp xử lý kịp thời, 
Cần nhanh chóng khỏi phục trật tự KỶ 
cương trong mọi koạt động của Nhà 
nước vàÀ sinh hoạt xã hội, xây dựng 
nếp sống và làm việc theo pháp luật; 
nêu cao Ý thức tự giác của môi người. 

Đè xây dựng li sống mới xã bội 
chủ nghĩa, bảo đảm cho nó trở thành 
lỎi sống phô biến trong xã hội ta, 
đương nhiên eăn có cả một tông thề 
những biện pháp về mặt quản lý kinh 
t¿ cũng như quản lý xã hội. lộ) đàv, 
chỉ nói tới những chuẩn mực tỉnh 
thần của nó, nói tới việc giáo dục lối 
sống. Giáo dục lỗi sống không chỉ là 
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vấn đề thuyết lý về lẽ sống, hay cố 
gảng fạo nên một số nếp sống: riêng rẽ 
nào đó, mà là vấn đề giáo dục phức 
hợp, toàn diện, nhàm xây Nựng và 
hoàn thiện con người, trong đó cái 
đẹp, cái thầm mỹ cùng với cái chân 
và cái thiện, cái đạo đức dược eoi là 
tiêu chí cao nhất của lới sông xã hội 
chủ nghĩa của chứng ta, Căn đầy mạnh 
giáo dục thầm mỹ ở mọi khău của lõi 
SÓNE Và nếp song. 

Giáo dục thâm mỹ không phải là 
MỘT loại hình giáo dục riệêng rẻ, tách 
biệt, nó kết hợp với hầu hết eác loii 
hình giáo dục Khác, thành một hệ 
thong phức hợp thông nhất (ơtáo dục 
chỉnh trị, đạo đức, văn hóa, ngiệ 
thuật, giáo dục bảng lào động, bàng 
môi Trường xông), lấy hệ từ tưởng 
Mác — Lê-nin và đường lỗi của Đẳng 
làm nguyên tác chí đạo, 


Trong sự Kết hợp với các loại hình 
giáo dục Khác, giáo dục 1km rhỷ huy 
động toàn bộ xã hội hoạt động cho 
Hó ; mặt Kháe, nó đáp ứng dược vêu 
cầu giáo dục thâm mỹ của toan đàn 
;à của từng người, Giáo dục tầm mỹ 
vừa phô cập cho toàn xã hỏi vừa báo 
đâu giáo dục Tiên tục trong quá trình 
đời sòng eon người, Về phuong pháp, 
giáo dục thầm mỹ đi vào lòng nưười 
bang cả cảm tính và lý tính, bằng sự 
rung đóng thật sự cửa trái tím. Giáo 
đục thầm mỹ đem lại cho eon người 
lý tưởng thân mỹ, lề sống và lôi 
sống... một cách mạnh mẽ mà không 
một loại hình giáo dục nào Khác có 
thề so sánh được, 

Giáo dục thâm mỹ trước tiên là giáo 
đục những khá năng cảm thụ và đánh 
giá cải đẹp trong cuộc sống: khủ năng 
sống và củi tạo thế giới theo quy luật 
cái đẹp nhậm hoàn thiện con người 
mới, con người phát triển toàn điên 
và hài hòa. _ 


Những hiện tượng tiêu cực nảy sinh 
trong đời sống hàng ngày đều là vàu, 
là phần thám mỹ, Muốn xóa bỏ những 
hiện tượng ấy, chúng ta cần giáo dục 


đạo lý về lẽ sônø, những sàu xa hơn 
là giáo dục vẻ lý tưởng thấm mỹ, về 
các thị hiếu và cam xúc thám mỹ, làm 
cho con người vêu cái đẹp, nhận thức 
được cái đẹp và quyết tầm thực hiện 
cài dep, 

Phải làm sao cho mọi người bỏ đi 
cái tính thờ ở đạo đức, tính tê liệt 
thìm mỹ, cái thôi quen nguội lạnh, 
không phán ứng [rước mọi cái xâu Na, 
sSủi trải xảy ra quanh mình, 

(ăn giáo dục tỉnh tự giác trong lôi 
sống mứi; giáo dục bằng tê chẻ, luậit 
pháp, đồng thời xứ lý nghiêm khác 
những ví phạm lớn về lỗi sống và hỏi 
chủ nghĩa, đàu tranh chồng lối sối:g từ 
sản, phản động, 

Về phương pháp vậy dựng lỗi cống 
mí), chúng ta cần phải rút kính 
nhiệm về cách làm chú quan, đưa ra 
những quy chế không phù hợp, hoặc 
nóng vội muốn xóa bỏ nưav những 
thói quen đã bám rẻ hàng nghìn năm 
vào Ý thức eon người. Điều quan trọng 
nhất là giải quyết vấn đề nhân sinh 
quan; lẽ sống, thái độ lao động và từ 
đó giải quyết các quan hệ Ứng xử 
khác. Cần vận dụng nhiều ngành Khoa 
học (như tâm lý học, sinh học, lao 
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đông học, thầm mv€ học, xã hội học...) 
để tìm ra các quy luật của lỗi sống, các 
thị hiệu, các nhụ cầu văn hóa và thấm 
mỹ của từng đối tượng, nhậm vạch ra 
các hình máu hợp lý về lỗi sông, nưing 
những nét chung đồng thời có những 
màu sạc riêng cho từng dân tóc, từng 
lứa tuôi và nơi cư trú (hành p'°ố, 
nöng thôn, vũng rừng núi, V.V.). 


x 


Nây dưng li sống mới căn phải 
kh*na trương, niưng đồng thời gỉ: ái 
hét sức Kiến trì, làm từng bước, dựa 
vào n›¡ữn?g thành tụu kính tế — xã hội 
và Kioa học — kỹ thuật. 

Có xây dựng được lỗi sống TỐT, thị 
mọi giải phóng được con người khúi 
cac hú tục, các ràng buộc của lẻ thói 
cũ RÝ, “dd tùi pà xóa bỏ các hiện 
Irởưndg liêu cực, lảm lành mạnh các 
qiian hệ vĩ hội Đà thực hiện công 
ban xa hội (1), mới phát huy được 
tính tích cực và tính sáng tạo của 
còn người, đây mạnh sín xuất, phát 
triển kinh tế — xã hội, đem lại linh 
phúc và hoàn thiện con người xã hội 
chủ nghĩa. 


Cl) Nghỉ quyết Đài hội VI ĐCSVN, Tạp chỉ 
Cộn# sản, số ]Ì — 1957, tr, l2, 
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(HUNG QUANH VẤN ĐỂ 


NGUYỄN HẢI KHOÁT 


ĐÔI MỚI PHONG (ÁCH CÔNG TÁC 


trước đên nay, văn đè xây 

dựng phong cách làm việc cách 

mạng và khoa học — phong cách 
lè nin nit—=dđược Đăng ta, đặc biệt là 
Hò Chủ tịch, rất quan tàm. Ngay từ 
những ngày đầu chuần bị thành lập 
Đăng, Nò Chủ tịch dã hết sức lưu tàm 
đến việc bồi dưỡng xảy dựng phong 
cách làm việc mới cho cán bộ, đăng 
viên. Năm 1925, trong tác phầm Đường 
cách mệnh, Người đã đành chương 
đâu tiên đề bàn vẻ vấn đề đó. Sâu này 
trong các tác phầm Sửa đồi lôi làm 
piệc (1917), Đạo đức cách mạng (1951) 
cũng như trong nhiều bài nói và bài 
viết khác của Người, vấn đẻ xây dựng 
một phong cách làm việc mới được 
đề cập đến ngày càng toàn điện và 
sàu sắc, 


Sau khi cä nước thống nhàt đi lèn 
chủ nghĩa xã hội, trong hoàn canh 
mới, trước những yêu cầu và nhiệm 
vụ mới của cách mạng, Đăng ta càng 
đạc biệt coi trọng vấn dẻ xảy dựng 
phong cách làm việc mới. Đại hội thứ 
IV của Dẳng đã đói hỏi các cấp tủy 
dãng phải ra sức khắc phục những 
nhược điềm về mạt lãnh dạo tô chức, 
cö gắng sửa đồi nhanh lẻ lỏi làm Việc, 
tìm tỏi những hình thức và phương 
pháp công tác mới, khoa học, có hiệu 
quả. Đại hội thứ V của Đăng lại nhàn 
mạnh : Chúng tá phải đôi mới phường 
pháp và chế độ làm việc và phảt xây 
đựng cho được phong cách làm việc 
lẻ nín nít, Đại hỏi VI của Dáng khẳng 
định, đỏi mới phong cách lãnh dạo và 
lề lối làm việc là một trong những 
yêu cầu rất quan trọng và cấp bách 
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của chúng ta trong giai đoạn hiện 
nay. 


Vấn đề đồi mới phong cách làm việc 
bao gồm rất nhiều nội đung phong 
phú. Ở đây, chỉ xin để cập một khía 
cạnh: muốn đồi mới phong cách làm 
việc, phải nhanh chóng khác phục lỗi 
làm việc quan liêu, xây đựng cho được 
phong cách làm việc lê nín nit, trong 
đỏ phong cách thạo việc ?à một nội 


đụng quan trọng. 


Trong những năm qua, mặc dù 
chúng ta đã có nhiều cố gắng trong 
việc đầu tranh chống tệ quan liệu, song 
cho đến nay, tệ quan liêu vẫn đang là 
một chướng ngại trên con đường tiến 
lén của chúng ta. Bảo cáo chính trỷ 
của BGHTUĐ tại Đại hội VI đã nhận 
định :* Phong cách lănh đạo bà lẻ 
lỗi làm iệc còn mang nặng chủ nghĩa 
quan điều (ôi gạch dưới NHĂ), lời nói 
không đi đôi với việc làm, không tuàn 
thủ quy trình làm việc và ra quyết 
định », «Củng với những hậu quá của 
eơ chế cũ về quản lý kinh tế, tệ quan 
liêu trong thải độ, phong cách làm 
việc của căn bộ lãnh đạo các cải, các 
ngành kê cá đơn vị kinh tế, dơn VỊ 
hành chỉnh eơ sở, chưa dược phè phản 
và khắc phục ®. 


Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, chủ 
nghĩa quan liệu xuất biện như n¡ột 
phong cách đặc biệt mà nội dụng của 
nó là tách quyền hành cá nhân khỏi 
quyền lợi và nguyện vọng của tập thề, 
xem thường thực chất của sự việc, 
trộn trắnh trách nhiệm, làm việc không 
theo nguyên tác, quy chế, trúc hậu 


quả tiêu cực của mình cho cơ quan 
“ấp trên và cho quần chúng. 


Nét nồi bật của người cô phong 
cách quan liêu là bọ sính ra những 
chỉ thị, nghị quyết rất kèu với các 
khẩu hiệu như «lãy cải tô một 
cách triệt đề... », * phải ngăn chăn... », 
* phải ng†iên cứu và dự đoán... ®, song 
ti:ường không có các biện pháp tư 
tưởng và tô chức đi kèm, cho nên tất 
cả chỉ dừng lại trên giấy tờ, hoặc có 
được thực hiện thì cũng là “đầu voi, 
đuôi chuột *. Người quan liêu thường 
(và biết cách) tạo ra các sáng kiến 
giá » trong công tắc của mình, lợi dụng 
các quy chế, nguyên tắc vào việc bảo 
vệ “chỗ đứng » của họ trong hệ thống 
quản lý. Họ say sưa với hệ thống cặp 
bậc guản lý œ nhiều tùng nắc trung 
gian ». Đối với cấp trên, người quan 
liêu đặt vấn đề trách nhiệm ở việc đệ 
trình báo cáo và cung cấp tài liệu một 
cách kịp thời là chủ yếu, chứ không 
cẩn phải tính tới hiệu quả và chảt 
lượng thực của chúng. Thường thường, 
người quan liêu tự coi mình là người 
lòi quan trọng; và rất chủ quan vẻ vốn 
hiều biết của mình. Chính vì thẻ mà 
anh ta ít nghe ý kiến của tập thẻ, của 
các c/uyên gia, đặc biệt là rất không 
ưa nghe những ý kiến trái ngược với 
mình, 


Hồ Chủ tịch đã nêu rõ những biều 
hiện của phong cách làm việc quan 
liệu như sau: œ ằRhông đi sâu di sát 
phong trào, không nắm được tình hình 
cụ thề của ngành hoặc của địa phương 
ninh, không gản gũi quản chúng và 
học hỏi kinh nghiệm của quản chúng. 
Thích ngồi bàn giấy hơn là đi xuống 
cơ sở đề hiểu đúng thực tế, kiêm tra 
việc thi hành chính sách, láng n¿Ì:c ý 
kiến của nhàn đâm. Thien dùng niệnh 
lệnh hảnh chính hơn là kien nhìn 
giáo đục quần chứng mọt cách có lý, 
có tìna » (1) và “RKEi phụ trách ở muội 
vùng nào thì như một ông vua con Ở 
đáy, tha hò bách dịch; hoạnh học. Đối 
với cấp trên thì xem thưởng, đói với 


cấp đưới cậy quyền lấn úp. Đối với 
quần chúng ra về quan cách làm cho 
quần chúng sợ kãi » (2), 


Phong cách làm việc quan l;¿u làm 
cho cán bộ bão thủ, cũ kỹ ý lại, vÔ 
trach nhiệm, thiếu nàng dọng, làm 
lạn chế khả năng của cần l:ộ, thàm 
chí bóp nghẹt sáng kiến và tính n:.nz 
động cách mạng của quần chúng ; làm 
suy yếu sự đoàn kết trong đúng và 
làm cho sự lãnh đ;o của lắng, việc 
điều hành của NlIà nước kém kiệu lực. 
Chính vi vậy mà Hồ CLủ tịch đã cọi 
chủ nghĩa quan liêu là * một Liứ giặc: 
ở trong: lòng chúng ta ». 


Sự tòn tại của phong cách quan 
liêu nằm ngay trong eác n;uyên nhân 
về kinh tế, tô chức quản lý, văn hóa 
tư tưởng. Về nhũng n¿uốn gốc kinh 
tÈ của €bồú nghĩa quan liêu, V.I lê- 
nin chỉ rõ: ấy là tỉnh trạng riêng rẽ, 
phân tán của nÌLùng người sản xuất 
nhỏ, hoàn cảnh kÌ ốn cùng và dốt nát 
của họ, tỉnh trạng không có dường sắ; - 
nạn mù chữ. tinh trạng thông có sự 
trao đôi và thiểu sự liên hệ, tác động 
qua lại giữa nóng nghiệp và công 
nghiệp. Nguòi viết: bệnh quan liêu 
là œ thượng làng kiến trúc dựa trên 
tỉnh trạng sống rải rác và nắn chí của 
người sản xuất nhỏ”, nó ®gắn liền 
với xu thế tự pÌát tiêu tư sản và tình 
(rạng phân tân của xu thế đó?®, Ở 
nưóc ta, chính trên cơ sở nền sản 
xuất nhỏ và cơ chế quản lý tập trung 
quan Hiểu bao cấp mà phong cách quan 
liêu, cửa quyền đã được đuy tri và 
trở nên trầm trọng trong thời gian quan. 
Cơ chế đó đã để ra bộ máy quản lý 
công kẻnh với những cân bộ quản lý 
kém năng dộng. tông tiạo kinh 
doanh, với tác pÏong quan liêu xa 
thức tế, xa quần chúng: trong tư lướng 
và p!ong cách của cân bộ, lệ quan 
liêu hành chính, thái độ cửa quvcn 
làm củn trở sản xuất, gây phiền Là. 


(1). (2) Hà Cl: Miah : Eò đảng cô quyền, 


Nxb Sự thật, Hà nội, 1986, tr, 22, 113. 


“1 
ho 


cho quần chúng, kìm hãm sàng kiến 
của cắp qQưới. 

Xhung xét về mặt tàm lý, xét riêng 
từng người, †!:Ì nguyên nhân tồn tại 
phong cách làm việc quan liêu Có 
nhiều Khía ca: h kh:ác nhau: do động 
cơ công tác không đúng đìn, đo trình 
độ nhận tức, năng lực và phương 
pháp còng tác còn hạn chế, đo phương 
pháp tư tưởng còn lệch lạc... ; ở một 
SỐ người lại do chịn ảnh hưởng của 
những tàn dư tư tưởng lạc hậu như: 
óc tự tư tr lợi, cậy quyền cậy thế, v.v. 
Do đó. sự phê phán và tự phê phán 
đối với niỗi người và cách khắc phục 
bệnh quan liêu ở mỗi người cũng 
không thề giốig nhau được. 


Chúng ta đã và đang bằng hành 
động thực tế bác bỏ luận điệu sai 
lâm elho ròng, quan liêu lóa là bệnh 
tấi vếu của đảing cầm quyên. Thông 
qua các biện pi:ip dòng bộ về kinh tế, 
vẻ giáo dục, về xã hội, chúng ta đã 
khắc phục được phản nào tệ quan 
Hèu trong đội ncũ cán bộ, đẳng viên. 
Song vấn đẻ đạt ra là, phải rất coi 
Irọng cải tiến quản lý kinh tế, coi 
- trọng việc dựa vào quản chúng đề 
kiểm tra bộ máy, kiềm tra cán bệ, 
đăng viên, đồng thời tăng cường giáo 
dục, tăng cường sự kiềm tra của Đẳng 
và Nhà nước. 

Đối lập trực tiếp với phong cách 
làm việc quan liệu là phong cách lê 
nin nít. Đăng ta coi việc xây dựng 
rhong cách lệ nin nít vừa là vấn đẻ 
cơ bản lâu đài vừa là vấn đẻ cấp bách 
nhằm nàng cao vai trò lãnh đạo của 
Đăng, báo đem: tre hiện mọi niệm 
vụ cách manø. Vị vậy, trong khi tích 
cực đếu tranh k†ếc phục phong cách 
quan liệu thì động thời phải ra sức 
hình thành và p:át triền phong cách 
lê nin nÍ1. 


Những năm gần đây, trên cơ SỞ 
những cLzuan mực của phong cách lê 
hHin nÌL Và sự !ìm tòi tônec kết thực 
tiền, các nhà kloa lọc mác vxíU đã đề 
xuât nihicu phong cách công tác mói, 


‹ 


”Ạ 


như : phong cách dân chủ, phong cách 
định rõ mục tiêu phong cách ủy 
nhiệm, phong cách tồ chúc văn dẻ, 
phong cách thạo việc v.v, Ở đây chúng: 
tôf muốn đặc biệt lưu ý và nhãn mạnh 
phong cách liae® oiệc. 


Theo nhiều nhà nghiên cứu, người 
có pl:ong cách thạo việc là người có 
những phầm chất cơ bản như: biết 
định hướng vào mục đích cơ bản, 
c"Õi cìng của hoạt động quản lý; cố 
gắng tìm kiếm được con đường ngắn 
nhất và các biện pháp thiết thực và 
eụ thề nhất dề đạt tới mục đích; có 
Lính độc lập trong tư duy, có tỉnh thần 
dBi mới và có phương pháp làm việc 
khoa học; sắng ;ạo; €có óc phê phản và 
cách mạng, nhất là trước cắc quyết 
định sai làn và íL hiện quả; có tính 
lính hoạt mềm dẻo trong các quyết 
định và lành động quản lý; có năng 
lực tÔ chức thực tiền cao; có khả 
năng đơn giản hóa các chức năng 
quyền lục và thứ bậc quản lý đề công 
việc tiến hành được trỏi cebáy và đạt 
hiệu quả cao; có khả năng dự đoán 
được xa và dủng các vàn dẻ quản lý 
quan trọng; có tàm nhìn rồng và sau 
dựa trên sự am hiều của bản thân, 
của các chuyên gia và của cấp dưới... 


Thành thạo công việc là phầm chất 
quan trọng hàng dầu của người cÓ 
phong cách lẻ nìn nít, Phẩm chất này 
là sự kết tỉnh của các phảm chất 
clinh trị, chuyên môn ngÌh:ệp Vụ và 
tâm lý đạo đức, chứ không phải chỉ 
là rhỏt phầm chất nghiệp vụ quan 
trọng ào đó như lâu nay nhiều người 
van thường biều, Thiếu phầm chất 
này thì người cân bộ khó có thề có 
định hướng về tư tướng, khó eó nhận 
túc đúng đấn về đưở-g lỗi, ckủ 
Irrơng, c:ính sách của Đẳng và Nhà 
nước, lại càng khó có thề biến những 
đường lối, end trương và ebinh sách 
ấy thành hiện thực, 

Nói cụ tl€ hơn, người thành thạo 
công việc là người: a) Biết làn: sắng 
tò một cách đúng đán nhiệm vụ và 


mục đích công việc do cấp trên giao 
cho đơn vị mình; hình dung được 
tương đối cụ thê các việc đó và quy 
chủng thành những nhiệm vụ cụ thề 
sát với đơn vị mình; b) Xác định 
được rõ ràng và sắp xếp lợp lý các 
hành động quản lý cần thiết đề đạt 
tỏi mục đích trên (bao gồm các hành 
động quần lý độc lập và các hành 
động phụ thuộc); e) Kiên nhắn và 
liên tục thực hiện chương trình công 
tìc đã hoạch định, không lúc nào xa 
tời mục tiê¡ cuối cùng và các khâu 
rung gian quan trọng; biết đặt sự 
chú ý vào các khâu trung gian và 
khảu cuôi cùng một cách hợp lý; 
đ) Biết Kịp thời đáph g á và phan tích 
két qua hành dòng ở từng bước còng 
tác nhàm lurrớnz tới kết quả cuỗi cùng 
trên cơ sở các tiêu chuâần đánh giá 
đúng đản; xác định được trình tự 
đánh giá và hình dụng được Tö các 
Lỉnh huỗng có thể có, tính toán được 
tương quan giữa chỉ phí và kết quả; 
đd) Tiết Riệm được thời gian thực tế 
(đặc biệt là sử dụng có hiệu quả các 
cuộc hội nghị) ; e) Có óc sáng kiến và 
tính tháo vát xã hỏi chủ nghĩa (chứ 
không phải là tài xoay Xxở vặUV v, 
Và V.V, 

Người cán bộ có phong cách thạo 
việc €còn biết kết hợp một cách Đài 
lLca trách nhiệm thiic hiện nhiệm vụ 
kẻ hoạch với óc sâng tạo. Họ thìn 
Irong nhưng kiện quyết trong việc Il tc 
hiện các dối mới en thiết, Họ nhận 
thức được rằng, cái mới, cái tiên tiên 
phíí là cải gì đó vượt khó: đuọc, 
Vượt xa được các chuẩn mực cũ đã 
trở thành truyền tống nhưng không 
còn thích hợp với điều kiện mới nữa. 
Họ say sưa học tận lý luận khoa học, 
Chuyên môn cần thiết và kinh nghiệm 
tiên tiến của nước mình và các nước 
khác. Họ có tỉnh thần đng cảm lao 


vào “sự nguy hiềm quản lý», đám 
quảng đi các kinh nghiệm đã lời thời, 
các kiến thức đã ke hạn, chống lại 
được sức ÿ cúa tư duy kinh tế cũ. 
Họ biết phản tích những thuận lợi và 
khó khăn khéch quan và chủ quan; 
trong Khi Không xem nhẹ các khó 
khăn khách quan, họ đi sâu phát huy 
các mặt mạnh của nhan tô chủ quan 
và khúc phục các nhược điểm, khuyết 
điềm của ró, Họ biết tô chức lao động 
quản lý Của mình n;ột cách khoa học. 
Trong việc ra quyết định quản lý, họ 
tôn trọng œuy trình của nó nhung 
biết bố gua những khâu trung gian 
không cần thiết. Khi các quyết định 
được ban hành, họ biết tổ chức thực 
hiện một cách Kiện quyết nhàt, dòng 
thời biết vận dụng tính lính hoạt và 
mềm đeo cần thiết, Song một khi đã 
nhận ra được sai lầm, thiếu sót của 
quyết định thì kiện quyết sứa đồi, 
thậm clhí bãi bó nó và đùng cảm nhận 
lấy trách nhiệm về mình. Cuỗi cùng, 
họ là người ràt tôn trọng nguyên tắc 
tập the lĩnh đạo, cá nhân phụ trách; 
biết lắng nghe ý kiến của các chuyên 
gia, của cấp đưới và quần chúng, nhất 
là những ý kiến trái với miìình, đồng 
ti:ời, đâm quyết đoán với trách nhiệm 
cú nhàn cao. _ 


Trong thực tế công tác, sự thê hiện 
phong cách thạo việc như thể nào tùy 
thuộc vào bản thân môi người, tức là 
phụ thuộc vào nặng lực, đặc điềm 
Lm TỶ, đạo đức và thâm niền công 
lúc cứa người đó. Và ở một chừng 
mực không nhỏ, nó cũng phụ thuộc 
Vào môi trường và điều kiện công tác, 


.> 


Phăn đấu đề xảy dụng phong cách 
thạo việc theo những tiên chuẩn trên 
cũng dong thời là quá trình khác phục 
lòi làm việc cũ, chăm: đứt chế đệ làm 
Việc quan liêu, 


t3) 


(ỦNG TRÌNH THANH NIÊN (ỆNG SỈẲN 


ĐOÀN PHỔ THÔNG 
— TRẦN MIỀU 


=một phương thức tập hợp 
và giáo dục thanh niên |- 


ANG ta luôn luôn coi vận động 

hanh Tiện là công tác có tầm 

quan trọng đặc biệt; cối Đoàn 
thanh niền cộng sản To Chỉ Xinh là 
nưười trợ thủ đắc lực của Đẳng trong 
việc giáo dục, bói dưỡng thanh niéên 
thành lớp người RỂ tục trung thành và 
xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang 
của Đẳng và của dân tộc, Đại hội VÌ 
của Đăng chỉ rõ: « Phi có ý thức đáy 
đủ răng chính tính niền là lớp 
người có sứ mệnh lịch sử xảy dụng 
thành công chủ nghĩa xã hội. Mạnh 
đạn giao trách nhiệm cho thanh niên, 
và thòng qua các hoạt động xã hội mít 
do tạo và bọi dưỡng họ ? (1), 


Trong quá trinh lãnh đạo cách mạng, 
Đang ta yêu eäu Đoàn thịnh niên phải 
trưởng xuyên tìm tôi và áp dụng các 
hình thức và phương pháp giáo đục 
thích hợp, nhậm đạt được hiệu quả cao 
nhất Erong công tác vàn động thành 
niền, Chẳng hạn, trong những năm 
kháng chiến chóng; Pháp, Đoàn đã tỏ 
chức các ““dòi thanh niên xung 
phong s; Trong những năm chồng AIÈ, 
Đoàn phát động phong trào «lồn sản 
Rang? ở nniện Đác và « Năm xung 
phong ® ở miền Nam; và gần dày là 
phong trào “Da xung kích làm chủ 
tập thể Ð trong ca nước, Từ các phòng 
trào chung ấy, Đoàn lại đưa ra nhiều 
hình thức và phương pháp cụ thề sinh 
động nhằm thịt hút đồng đảo các tìng 
lớp thành niên vào các hoại động cách 
mạng. Trong đó đăng chú ý nhất là 
hình thức các cóng trình thanh niên 


(xe thanh niên, mây thanh niên, cảnh 
động thanh niên, quấy hàng thanh 
nên...) Với hình thức nhận công trình 
thanh niên, các tô chức đoàn đã có 
điều kiện Fịp hợp và giáo dục thanh 
niền, phát huy vai trỏ xung kích, sáng 
tạo của thanh niên, động viên và tô 
ehữe thanh niên đi vào những « việc 
mới, việc kho 3 những mũi nhọn của 
công cuc xaâv đựng kinh tế, xã hội, 
quốc phòng, 

Những năm gần đây, học tập kinh 
ngh'ệm của các đoàn thanh niên các 
nước Xã hội chủ nghĩa anh em, DTNCS 
lò Chí Alinh chủ trương phát triền 
có? Irinh thanh niên cộng sửn với 
nhiều quy mô và mức độ khác nhàn 
cặp nhà nước, cắp tính, cấp huyện và 
cài? e sở. Đó là hình thức Đoàn thanh 
niên đứng ra đảm nhận tham gia quần 
lý các công trình trọng điểm về kinh 
lề. xi hội, quốc phòng... Ví dụ các 
cỏng trình xảy dựng nhà máy nhiệt 
điện Phá lại, nhà máy thủy điện Hòa 
bình, 8 mỏ than Quảng nình, hồ nước 
Đâu tiếng CHày nình), con đường 
loäng Hiền sơn T (HĨsàng Hẻn sơn), cầu 
Hến thủy CNghệ tĩnh), công trình thủy 
diện Lăng ẤU (Tục yên, Hoàng liên 
sơn), công trình làm giống — thuy 
lợi — diện ở hợp tác xã Ngọc thiện 
(Tàn yên, llà bác) v.v, 

Công trình thanh niên cộng sản có 
thề có nhiều quy mô, hình thức 


(1) Bảo cáo chính trị của BCH TƯD tại Đa? 
hội VI, Tạp chí Cộng sản, số 1-1987, tr, 71 


khác 
loại : 

{. Nhận những phản việc có tính 
chất mũi nhọn, những việc mới, Việc 
khó của một công trình. Ví dụ: nhận 
vận chuyền nguyên, vật liệu xây dựng 
các hầm xả lù trẻn công trường Xây 
dựng nhà máy thủy diện lloa bình; 
chuyền đường ống thoát nước, cột gỗ 
chống lầng lỏ ớ công trình xây dựng 
và kbai thác 8 mỏ than Quảng nình.., 


nhau, song tựu trung, có ba 


2, Nhận khoán gọn một công trình có 
yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật cụ thẻ. 
Chẳng bạn như hoàn thành việc đỗ bê 
tông trên các công trưởng xâv dựng 
đường biên của thanh niên sáu tính 
hiện giới phía Bác. thí công hoàn 
chỉnh một số công trình thủy lợi ở 
Trung hà (là nội)... 

3. Phối hợp với các tô chức, cơ quan 
chuyên môn huy động lực lượng Tao 
động lớn nhận đỡ đầu các công trình 
Có quy mô c nước, như các công trình" 
xây dựng 8 mô than Quảng nĩnh, các 
nhà máy nhiệt điện Phá lại, thủy điện 
Hòa bình... 

Trên các công trình thành niên cộng 
sn thanh niên được !Ò chức vào các 
đội hình lao động và các tô chức do 
Đoàn quản lý như các *tồ sản xuất 
thanh niền?, wdđỏi sản xuất thánh 
niên », “xưởng sẽn xuất thanh niên ®, 
“xi nghiệp sun xuất thanh niền®.., 
tương ứng và gán chặt với các tô chức 
của Đoàn, như : phản đoàn, chí doàn, 
Đoàn cơ sở... Như vạy, thanh niên 
trên các công trình được tò chức và 
quản lý theo hai hệ thống : đơn pị sản 
xuất 0à Đoàn thánh niên. CƠ một SỐ 
công trình cắp tỉnh, cặp huyện và cấp 
cơ sở, hình thức tô chức thanh niên 
phô biến là theo mô hình tô chức của 
quản độ: : liêu đội, trung đội, đại đội, 
liều đoan... 

Với cách tô chức như vậy, những 
năm qua Đoàn đã tạp hợp, thủ hút 
được khả dòng thanh niên vào các mặt 
trận sản xuat, chiến đâu và công tác, 
Nếu chỉ tính trên ba còng trình thanh 


niên cộng sản đo trung ươi£ quần lỷ: 
nhà máy nhiệt điện Phả lại, nhà máy 
thủy điện Hòa bình và công trình 8 mồ 
than Quảng nình, trong những năm 
198öð — 1985, Đoàn đà tập Fợp được gần 
90 000 đoàn viên, thành niên, Riêng ở 
nhà máy túy điện Hòa bình, Ði ăn đã 
tập hợp dược hơn 20000 nam, nữ 
thanh niên, (chiếm 95 5 tông số cán hộ, 
công nhàn của nhà máy), 


Trên mặt trận nông nghiệp, theo 
thống kê chưa đầy đủ, đến tháng 10- 
I9Á6, có gần 200900 công trình thanh 
niên với nhiều hạng mục, thu hút hơn 
ở triệu thanh niên, 

Trên mặt trạn công nghiệp, hơn 3,5 
triệu thanh niên đã tham gia xây dựng 
f5 00 công trình ở nhiều quy mỏ, 
thuộc nhiều lĩnh vực như :tdiện lực; 
luyện kim, đầu mỏ và khỉ đốt, hóa 
chất... 

Trên các mặt trận khác, Đoàn thanh 
niên đã đảm nhận xây dựng hơn 17 000 
công trình. 


[iện nay, ca nước ta có hơn 50000 
công trình thanh niên cộng sẵn (ử cấp 
chỉ đoàn trở lên, thư hút hơn 10 triệu 
đoàn viên, thanh niên tham gia. Hà 
nội, Ilái.phòng, Hà sơn bình, Bắc thái, 
Hải hưng, Làm đồng, Tày nình, thành 
phỏ Hộ Chỉ Minh... là những nơi có 
phong trào xây dựng công trình thanh 
miền cộng sản khá mạnh, 

Vitf VậV, rõ rùng là công trình 
t anh niên cộng sản là một phương 
thức tốt để vận động thanh niên trong 
tỉnh hình mới ; nó có sức cô vũ, động 
viên và tập hợp thanh niên vào các 
đòi hình lao động lớn và vào các hệ 
thống tô chúc của Đoàn, ĐDƯẼNCS Hồ 
Clí Minh đã sử dụng công trình thanh 
niên cÒng san như một phương thức 
tập hợp và gio dục thành: niên, mọt 
biện pháp nắng cao vai Erỏo và trách 
nhiệm của Đoàn trong việc thực hiện 
các nhiệm vụ xảy dựng kính tế — xã 
hỏi, Công trình thanh niền cộng sản 
đã tập hợp được đồng đảo thanh niên 
trong khấp mọi miền của đãi nước, 


. 
¬l 


. được mọi tầng lớp thanh niên hưởng 
“ứng tham gia. Đó là vì công trình 
thanh niên cộng sẵn clh:áng những đáp 
ứng đúng yêu cầu vận động thanh niên 
trong tình lình mới mà còn phù hợp 
với tâm lý và nguyện vọng của thanh 
niên. Thanh niên thường 'ưa thích 
những hoạt động tập thẻ, sôi nồi, 
thích di vào những việc mới, việc khó, 
thích tìm tòi và học hỏi cái mới, có 
như cầu về tình bạn, tỉnh yêu, muốn 
được cống hiến và trưởng thành một 
cách cụ thể, Phát triền công trình 
thanh niên cộng sẵn là hướng đi đúng 
đẫn giúp các tô chức doàn tập hợp 
đông đảo cáo tàng lớp thanh niên, 


_‹ 


Tập hợp. tÔ chức thanh niên vào 
cáo đội hình Tao động lớn là một yên 
cảu rất quan trọng của công tác vận 
động thanh niên trong điều kiện Đẳng 
lnh đạo xây dựng kính tế. Nhưng như 
vậy chưa đủ. Muốn làm tốt công tác 
vận động thanh niên; còn phải có rắt 
nh:ềêu bình thức và biện pháp giáo dục‹ 
rèn luyện thanh niên, phát huy mạnh 
nẽ vai trỏ xung kích sáng tạo của 
tuổi trẻ, 


Trong những nàm qua, rên các 
công trình thanh niền cộng sản, dưới 
sự lãnh đạo của các cấp ủy đẳng, cáo 
tỏ chức đoàn đã có nhiều bình thức 
và biện pháp giáo dục, rên luyện thanh 
miền, Đoàn đã. phát đạng các phong 
trào Xluyên tay nghề thị thợ giỏi 3® 
“phát huv sáng kiến, cải tiến kỹ 
thuật ®, clao động cộng sẵn », tô chức 
các cuộc thí đua hữu nghị, các buôi 
sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt truyền 
thông, gặp gỡ, kết nghĩa, tham quan, 
tô chức hội nghị những người lao dòng 
trể, v.V. 


Đề nàng cao nàng suất lao động và 
rèn luyện năng lực quản lý kính tế 
cho (hanh niên, Đoàn đã thành lập 


các tö, đội lao dòng xung kích nhận 
các phần việc khó, việc mi, đòng 
thời chủ động phối hợp với các cơ 
quan chuyên môn xày đựng định mức 
lao động cho từng người, từng tò lao 
động ; thành lập các ban trực kíp hiện 
trường ; tỒ chức các tuần thao diễn 
năng suất cao, quản lý giỏi. Cách làm 
này đã mang lại một số kết quả tốt. 
Ví dụ, trong quá trình thi công hai 
hầm xả lũ trên công trình nhà máy 
thủy điện Hòa bình, các tô, đội lao 
động thanh niên đảm nhận hầu hết 
các phản việc khó (đào lò đá, vận 
chuyền vật liệu xây dìựng)đã đề xuất 
hơn 300 sắng kiến cải tiến kỹ thuật, 
đưa năng suất lao động vượt tử 110 
lên 1252, tíng mức thu nhập bình 
quân cửa mỗi công nhân từ 705 đến 
100%. 


Hình thức tô chức trên kết hợp 
được việc phát huy vai trò xung kích 
cách mạng của thanh `niên với việc 
giáo dục, bồi dưỡng thanh niên về các 
mặt, tạo điều kiện thực tế de thanh 
niên công hiển và trưởng thành. Nó 
làm cho công tác giáo dục chính trị, 
Lư trởng của Đoàn có nói dung cụ 
thề và thiết thực, phát huy được tính 
thần tích cực, cùủ dộng, kha năng 
lao động sâng tạo cúa thanh niên, 
đồng thời từng bước kkác phục những 
hiện tượng dao động, bấp bệnh. chày 
lười, vò tô chức, vỏ KV luật trong một 
bộ bàn tian, niền, 


Phong Irào €òn lý thuyết, luyện: 
lv nghề, thị thợ giới ® đã trở thành 
hoạt động truyền thống của cÁC cơ 
sở đoàn, Đoàn coi đây là biện pháp 
tốt đè từng hước đáp ứng ngơIvện vọng 
được học tập, nâng cac trình độ của 
thanh niên nhằm nhanh chóng hình 
thành một đội ngũ công nhân trẻ có 
kiến thức và tay nghề cao, có khả 
năng thị công các công trình hiện đại. 
Hằng năm. Đoàn phối hợp với các cơ 
quan chuyên môn tô chức cebo hàng 
chục vạn thanh niên thị tay nghề, 
nàng bậc thợ. Trên công trình xảy 


dựng và khai thắc 8 mỏ than Quảng 
ninh, cuộc thi ecl:on bàn tay vàng 
của thợ đào lò » đã thu hút hơn 6000 
thanh niên tham dự, kết quả có gần 
1000 người được nâng bậc thợ. trong 
đó có 6 người đạt danh hiệu e« bàn tay 
vàng ưu tú ® toàn ngành than. Ở nlà 
máy thủy điện Hòa bình, năm 1954, 
Đoàn đã phối hợp tô chức nhiều cuộc 
thí nâng bậc cho các loại thợ. lHiiện 
nav, mức binh quân bậc thợ của thanh 
niên toàn phà máy là 3,4/7 bậc, tăng 
một bậc so với năm 1979; số thợ giỏi 
có tay nghề bạc cao là thanh niên 
chiếm hơn 50% đội ngũ thợ giỏi của 
nhà máy... Phong trào luyện tay nghề 
thí thợ giỏi có tác dụng lớn về mặt 
kinh tế, giúp các đơn vị hoàn thành 
kế hoạch; mặt khác, có tác dụng giáo 
dục thanh niên tỉnh thần bam học, cầu 
tiến bộ, gắn bó với nghề nghiệp, với 
đơn vị; giáo dục tỉnh thần tập thề và 
nếp sống công nghiệp trong lao động 
và sinh hoạt. 


Với việc thành lập các “ban khoa 
học kỹ thuật trẻ, các tô chức đoàn 
đã thu hút, tập hợp những cán bộ 
khoa lọc. những đoàn viên, thanh 
niên có trình độ vấn kóa, có tay nghề 
cao... tham gia nghiên cứu, cai tiến; 
AÐ dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất. Ở mỗi xí nghiệp, Đoàn 
đều lập các “tò hỏ trợ sáng kiến », 
xây dưng các chương trình nghiên 
cứữu Kheca lọc kỹ thuật ngán lạn và 
đài lạn. Công trỉnh xây dựng nhà 
má nhiệt điện Phả lại đã thành lập 
=5 cœ ban khoa học kỹ thuật trẻ ® thu 
nút 307 đoàn viên. Chỉ tính trên 20 
công trinh cấp nà nước và cấp tỉnh 
đa có gán 35 000 đoàn viên, thanh 
niên th:m gia ccàu lạc bọ các nhà 
kloa Fọc trẻ tuổi», đề xuất gần 5 000 
sảng kiến, trong đó có 773 đề tài và 
427 sản phầm sáng tạo của thanh niên 
được trưng bày tại Hội chợ triền lãm 
tuổi trẻ sáng tạo lần thứ nhất. 


Thi dua xã hội chủ nghĩa là một 
biện pháp tốt đề giáo dục thanh niên. 


Ở các công trình nhà mãy nhiệt điện 
Phả lại, thúy điện Hòa bình, và cáo 
công trình cấp tính, cấp huyện và cấp 
cơ sở, phong trào thi dua đã có tác 
dụng töt trong việc giáo dục tỉnh thần 
trách nhiệm, ý thức tô chức kỷ luật, 
tỉnh tần tập tLc co tuôồi trẻ. Cùng 
với ph nợ trio (l¡ dưa giữa cíc đơn 
Yị và cá nÌIân trorgøg nước, còn eó 
pÌ:ong trào Stl¡ dua hũu ngiÌ¡» giữa 
thanh niên Việt nam và thanh niên 
các nước xã hội chủ ngl]ĩFa anh em 
đang lao đọng trên các côag trình, 
NLàn những ngày lẻ lớn của Việt nam 
và của các nước xã Lội cl:ủ n‹lïa, 
phong trào «thi đưa hữu nøhj» được 
đầy mạnh và có tác dụng lớn trong 
việc giáo dục tỉnh thần quốc lế vô 
sản cho thanh niên. Thông qua các 
phong trào thi đua, tuổi trẻ có điều 
kiện hiều thêm truyền thống của Đảng, 
của Đoàn, hiều thêm truyền thống và 
phong tục của các dân tộc; học tập ở 
các chuyên gia các nước bạn lòng yêu 
nghề và ý thức kỷ luật, tính thần tập 
the và "phong cách lao động mới. s 
Công trình thanh niên cộng sản là 
nơi hội tụ của mọi tầng lớp tFanh 
niên. Đối với thanh niên nông 
thôn, lên công trình là dịp được tiếp 
xúc với nhịp độ của một nẻn sẵn 
xuất công nghiệp, được lao động và 
sinh hoạt cùng với giai cấp công 
nhàn... bọ đã có sự thay đồi trong tư 
tưới.g, tỉnh cảm và nếp sống. Sự tiếp 
xúc giữa thanh niên nồng đân và thanh 
niên công nhân góp phần thất chặt 
hơn mối liên minh công nông trong 
điều kiện mới. Sự giúp đỡ lăn nhau, 
sự tác động qua lại giữa các nhóm 
thanh niên nông đân, công nhân, học 
sinh, quàn đội trên cáe công trỉnh tạo 
nên bầu không khi cởi mở, có tác 
dụng giáo dục toàn diện đối với thế 
hệ trẻ. Mặt khác, công trình thanh 
niên cộng sản cũng là nơi tập hợp 
thanh niên đủ các dân tộc: Kinh, Tày, 
Nùng, Thái, Dao, Mường, H Mòng... 
Ở đây, họ cùng lao động, cùng sinh 
hoạt, cùng học tập, cùng phấn dấu và 
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trưởng thành, Thòng qua môi trưởng 
hoạt động tật: thê, họ càng hiều nhau 
hơn. gắn bó với nhau hơn trong cộng 
đong các đàn tộc Việt nam. 


Công trình thanh niên cộng sản thật 
sự là trường học giáo dục, rên luyện 
thanh niên. Chính tại đây và qua đây, 
luôi trẻ nước ta có điều kiện đề cống 
hiến và trưởng thành. Chỉ tính riêng 
trong ba nắm, trên hài công trình nhà 
máy thủy điện liòa bình và nhiệt điện 
Phả lại có 320 thanh niên dĩ, được 
đào tạo trở thành cán bộ quần lý giỏi 
từ đội trưởng dèn đội phó, quản đốc 
phản xưỡng ; hơn 8 000 thanh niên có 
trình độ tay nghề bậc cao ớ nhiều 
ngành mà một số nưành từ năm 1979 
trở về trước nước ta chưa có. liàng 
vạn thanh niên được bầu là chiến sĩ 
thí dua, lao động tiên tiến; nhiều 
người được Nhà nước tặng đanh hiệu 
anh hùng, Hàng vạn thanh niên được 
kết nạp vào Đoàn, hàng nghìn đoàn 
viên ưu tú được kết nạp vào Đăng, 
Chính qua việc tô chức, quản lý các 
công trình thanh niên cộng sản, bản 
thân tô chức doàn cũng không ngừng 
được cũng cố và lớn mạnh. đủ sức tập 
hợp và giáo dục tuôi trẻ tHực hiện 
các yêu càu của Dan bí thư Trung 
ương Đoàn đẻ ra đối với còng trình 
thanh niên cộng sản. 


Từ thực tế hoạt dòng của các công 
trình thanh niên cộng sản thời gian 
qua, chúng ta có thê khang dịnh răng, 
tuy côn nhiều văn đề cần dược giải 
quyết và hoàn chỉnh. công trình thanh 
niên cộng sản là một phương thức 
tốt để giáo dục rên luyện, phát huy 
vai trỏ xung kích sáng tạo của thanh 
niên. Thông qua môi trường lao động 
tạp thê, thônø qua việc động viên tỏ 
chức thanh niên đi vào thực hiện 
những nhiệm vụ mũi nhọn Của Cuộc 
sông, thông qua các hoạt động phong 
phú của Đoàn, ĐEFNGS lồ Chí Minh 
giáo dục toàn điện các tầng lớp thánh 
niên? giáo dục quan điểm, thái độ lao 
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động mới, giáo dục chủ nghĩa vêu 
nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
quốc tẾ vỏ sản, bỏi dưỡng trình độ 
văn hóa, khoa học kỳ thuật. quản lý 
kinh tế, quản lý xã hội... Chính bằng 
cách đó. Đoàn thanh niên thực hiện 
được vêu cầu của Đăng đổi với việc 
giáo dục, rên luyện thanh niên, bồi 
dưỡng thanh niên trở thành những 
người lao động tót., có tỉnh thần làm 
chủ tập thê, có RÝ luật, có RỆ thuật; 
CÓ năng suật cao. chàt lượng tốt, trở 
thành những ngưỏi chú tương lai của 
đài nước, 


* 


Nghị quyết số 26 ngày 4-7-1985 của 
BCT TỪ Đăng về tăng cường sự lãnh 
đìo của Dang đối với công tác thanh 
niền đã khuyến khích việc tô chức 
nhiều hình thức linh hoạt khác nhau 
nhằm tập hợp và giáo dục thanh niên 
ngày một tốt hơn như «công trình 
thánh niền», đội thanh niên xung 
phong ®%.. Dè nàng cao chất lượng và 
hiệu qua của các công trình thanh 
niên cộng sản, làm cho công trình: 
thanh niên cộng sản thật sự trở thành 
một phương thức tốt tập hợp, giáo 
dục tbanh niên, can có sự quan tìm 
hơn nữa của các cấp ủy đẳng dõi với 
việc lãnh đạo Đoàn thanh niên, lãnh 
đạo các cơ.quan chính quyền, các 
ngành kinh tế có liên quan, phối hợp 
làm tốt việc tô chức và quản lý các 
công trình thanh niên cộng sản. Đặc 
biệt là cần kiện toàn các ban chỉ đạo, 
kiện toàn đòi nưi cán bộ, chăm lo xây 
dựng các cơ sở vàt chất kỹ thuật, các 


phương tiện hoạt động của Đoàn 
thanh niên, chàm lo đời sống vật 


chất và văn hóa của thanh niên, tạo 
mọi điều kiện cho thanh niên cống 
hiến và trường thành một cách tốt 
nhất trên các cỏng trình thanh niên 
cộng sản, 


Sinh hoạt tư tưởng 


NÓI VÀ LÀM 


Ứ tách rời giữa lời nói và việc 

làm là điều nhân dân fa tử ngàn 

xưa đến nav đều chúa ghét. Chả 
thế mà, trong kho tàng ca dao, tục ngữ, 
ta thấy khá nhiều những câu đại loại 
như thế này : Nói lời phải giữ Hãy 
lời, đừng như con bướm đậu rồi lại 
bay » hoặc *đánh trống bó đùi đề 
phê phán những kẻ nói mà không làm : 
“Ăn như rồng cuốn, nói như ròng leo, 
làm như mẻo mửa » hoặc « Nói nhiều 
làm chẳng bao nhiều » hoặc *Trăm 
voi không được bát nước xáo» đề 
phê phán những kẻ nói nhiều làm tH: 
“Miệng nam mò, bụng đây bò dao 
găm » hoặc œ Nói thì như rót vào tai, 
làm thì khốn nạn không ai sánh bằng 
đề phê phân những kế nói một đẳng 
làm một nẻo, 0iệc làm trái ngược hẳn 
uởi lời nói. 

Chăng cứ gì ở nước ta, trên thể giới 
cũng vậy, trong ngôn ngữ dân gian của 
môi dân tộc, đếu có thê tìm thấy 
những câu nói rất hay về vấn đề này, 
Nồi tiếng là càu phương ngôn Pháp: 
#iiãy làm theo những điều tỏi nói, 
đừng làm theo những diều tỏi làm 2. 


Lời nói đi đò4 với việc làm là một 
đòi hỏi thuốc về nhàn cách của môi 
người, bất kề người đó là ai: giả hay 
trẻ, nam hay nữ, có chức có quyền 
hay không có chức có quyên... Hiệng 
đối với những người cảng viên còng 
sản thi lời nói đi đòi với việc làm còn là 
vấn đề phầm chải cách mạng. Ngay từ 
năm 1925, khi viết cuốn Đường cách 
mệxh, Hò Chủ tịch đã. đặc biệt nhấn 
mạnh: «Nói thì phái làm Ð® và coi dó 
như la mộ. trong những biều hiện về tư 


cách và phầm chất của một người cách, 


mạng.Liên tục sau đó, trong rất nhiều 


thư từ, bài nói và bài viết của mình, 
Người luôn luôn nhắc nhớ các cân bộ, 
đang viên và nhàn viên nhà nước phải: 
& Lời nói đi đôi với việc làm », & Miệng 
nói, tay làm, chân bước 2 hoặc &Nói 
Í làm nhiều *v.vy, Gần đàây nhất, trong 
Bảo cáo chính trị của BCITTLFD tại Đại 
hỏi VI, Đẳng ta lại khẳng định: 
«Trung thực, klông giá đối, nói Ít 
làm nhiều, lời nói di đòi với việc làm, 
nhìn tháng vào sự thật, nói dúng sự 
thàt, không giấu giếm khuyết điềm — 
phẩm chất ấy phải được thường xuyên 
nhắn mạnh và rên luyện 3. 


Nhưng buồn thay, ở nhiều noi, 
nhiều lúc điều mong muốn của Hồ 
Chủ tịch và Đẳng ta văn chưa trở 
thành hiện thực. Trong cuộc sống thực 
tế. ta văn cứ phai chứng kiến khá 
nhiều sự tách rời giữa lời nói và việc 
làm của các cản bộ, đẳng viên, nhàn 
viên nhà nước và của cả các tö chức,các 
tập thê. Sự tách rỏi ấy thường được 
biều hiện dưới ba cấp độ : nói những 
không làm; nói nhiều làm ít; nói 
một đẳng làm một nẻo, việc làm hoàn 
toàn trải ngược với lời nói. 


Xói nhưng không làm, nói nhiền 
làm Í1, đã đẳng phê phán ròi. Song nói 


"một đẳng làm một néo thì quả là tẻ 


hại và không thê tha thứ được. Vv 
thế mà, hiện tượng này hiện này văn 
còn khá phố biến. Xin tạm nêu ra mọi 
vài ví dụ: 


— Rhỏng Ít người thường xuyên nói 
tới văn đề đoàn kết, lo nói rất hay, 


& 


rãt có lý vẻ tầm quan trọng của sự 
đoàn kết, Họ thuộc lòng những câu 
nói của các nhà kinh điền và của Chủ 
tịch TÍo Chỉ Àlinh về vấn đề này. Chưa 
đủ, lọ còn phê phân nghiềm khác hiện 
trọng chia rẽ bè phái và phân tích 
xâu sác tác hại của những hiện tượng 
đó. ®Song đúng là « Nói thì như rót vào 
tai, làm thị khốn nạn không ai sành 
bàng”. Bởi vì chính họ chứ khòng 
phái ai bác là những kẻ mất đoàn kết 
nhất: Họ đã chà đạp lên mọi nguyên 
tìc đoàn kết, lôi bè, kéo cảnh, tạo 
dựng nên những cánh hầu de cô lập, 
trù đập, loại bỏ hoặc hầm hại những 
người mà họ không ua thích, Và, một 
điều rẤất nguy hiềm là các hành vị tệ 
hại đó lại thường được ngụy trang 
đưới một mục đích rất đẹp: «đề bảo 
vệ sự doàn kết nhất trí trong đảng và 
trong bộ máy nhà nước 3, 


— Có một số cần bộ phụ trách nói 
rat hay về công tác cán bộ, Thậm chỉ 
họ còn lên bục giảng bài và viết sách 
về vấn để này đề người đời noi theo. 
Ho lớn tiếng khẳng định: phải giữ 
vững những nguyên tuc mắc xít lê nin 
nít vẻ công tác cần bộ; trong việc 
nhận xét, đánh giá, bố trí, sử dụng 
rà đề bạt cán bộ phải căn cứ vào 
phầm chất và năng lực thật sự của 
người đó, không được dựa trên cơ SỞ 
thích hay không thích, yêu hay ghét 
và người cán bộ đó ngoan hay không 
ngoan. Nói vậy, nhưng trong thực tế 
thi họ lại làm hoàn toàn khác. Ảnh là 
cán bộ già hay trẻ, có năng lực hay 
không, điều đó đối với họ không quan 
trọng, Họ chỉ biết rằng, anh là cán bộ 
thuộc quyền quản lý của họ, Mà đã 
là cân bộ thuộc quyền quản lý của họ 
thí yêu cầu trước hết là phải biết vâng 
lời. Những điều họ nói ra dù đúng 
hay sai, những mệnh lệnh của họ dù 
hợp lý hay không hợp lý, nhất nhất 
anh đều phải tuân theo. 


Anh phản đối bọ khi họ sai 2 Dược 
lắm † Họ sẽ trị anh thẳng thừng. Nếu 
anh là cân bộ già (cho dù anh còn 
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sức khóe, có nhiều kinh nghiệm trong 
công tác, phun chảt tốU họ sẽ nêu ra 
lý do căn trẻ hóa đội ngũ cần bộ. Lý 
do ấy lợp lý lắm chứ. Thế là họ đây 
anh vẻ hưu một cách êm như ru. Còn 
nếu anh là một cân bộ trẻ, cỏ sựưc 
khóe, €ó nàng lực, nhiệt tỉnh và xòng 
xào 2 Vàng, họ thừa nhận. Nhưng 
trọng dụng anh ư, đề bạt anh ư”?” 
Khoan đã! Phải thận trọng và có thời 
gian thứ thách đã chứ. Nhất định họ 
sẽ trả lởi như vậy. Và thế Hà họ tìm 
cách «ghim ® anh lại, chỉ giao cho anh 
những nhiệm vụ thứ yếu, những còng 
việc lặt vặt, chờ người giữ trọng 
trách vẻ hưu. Cho đến lúc đó thì than 
Ôi! mãi tóc anh đã điềm sương ròi 
còn chị nữa. Và với thời gian chờ đọi 
đó, anh đã liêu phí hết cá nhiệt 
tình và sự sỏi nồi. 

Nưược lại, nếu anh làm họ vừa lòng 
Ehì mọi việc sẽ em đẹp cá thôi. .Vnh 
là một cần bộ già, anh vếu, nĩng lực 
anh kém thì họ sẽ nói rang cần phải 
chiếu cỏ các đồng chí cần bộ cũ, phái 
trần trọng kinh nghiệm của các đồng 
chí cũ. Thẻ là, họ có lý đo đề giữ anh 
lại. Và nêu anh muốn. họ có thể giao 
cho anh chức vụ quan trọng hơn nữa 
kia. Còn nếu như anh là một cần t‹ệ 
trẻ nhưng bất tài thì sao 2 Thật ra đã 
bất tài thì cái gọi là tuôi trẻ của an! 
cũng chẳng có ý nghĩa gi đàu. Nhưng 
không sao! Lúc đó họ sẽ biện luan 
rằng: cần phải chú ý đến căn bộ tiẻ, 
không nên khất khe quá, không nen 
đòi hỏi các đồng chí trẻ phai phát huy 
ngay được tác dụng của niình ở cương 
Vị công tác mới. Cứ mạnh dạn giao 
việc cho các đồng chí trẻ, lúc đầu có 
thẻ làm chưa tối, nhưng được sự giúp 
đỡ của lãnh đạo, của tập thê, chắc 
các đòng chíãy sẽ làm được việc. Thể 
là họ cư đưa anh lên, đặt anh n¿e: 
vào qchiếc ghế mới ®. Nếu như anh có 
qrun» thì họ sẽ trấn an: « Đừng sợ. 
đã yên vị rồi, không ai đầy xuống dau 
mà lo ®, 

— Niột số người có chức có quyên 
nói rất mạnh tới việc phải chống đặc 
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quyền đặc lợi, bảo đẫm sự công bàng 
xã hội. coi đó như một điều kiện quan 
trọng đề phát huy mạnh mẽ vai trÒ 
nhãn tố còn người trong sự nghiệp 
xây đựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tô quốc. Nói thế, song họ lại tự cÈo 
phép mình được đứng ngoài sự đòi 
hỏi đó. Họ văn cứ ngang nhiên tận 
hướng mọi sự ưu đãi đặc biệt ngoài 
tiêu cbhuần mà Đảng và Nhà nước quy 
định. Có những người sử dụng tới 
mãy biệt thự: cái ở Hà nội, cái ở 
thành phố IIồ Chí Minh; cái của riêng 
minh, cái dành cho vợ, cái đề phân 
con. Có những người ở cấp bậc hạng 
trung nhưng cũng nhà lầu, xe 
hơi riêng và hơn thế còn có thư ký 
hay *“trợ lý * và cả cần vụ !... 


—= Lại nữa. có những ông cán bộ 
phụ trách luôn kêu gọi mọi người 
phải đầy mạnh tự phê bình và phê 
bình. Bản thân họ đôi lúc cũng tự phê 
bình grát nghiềm túc». Cấp dưới 
thỉnh thoảng cũng được chứng kiến 
cái cảnh khi nói về khuyết điềm. thiếu 
sói của mình giọng nói của họ run run 
đôi mắt họ ngấn lệ, còn bộ mặt thì 
méo xệch đi dường như là đang xúc 
động và hối hận lắm về những khuyết 
điểm, thiếu sót của mìình. Mọi người 
nghĩ rằng thế nào họ cũng sửa chữa 
khuyết điểm. Nhưng không, thành thật 
nhận kluyết điềm đối với họ chỉ là 
Cái « mỐt » mà thôi. Còn việc phê bình 2 
Anh cứ thứ làm theo lời họ mà xem, 
cứ nói thắng. nói thật, phê bình cho 
mạnh vào. Sau đó anh sẽ nhận được 
sự trả đũa đích đáng. lời nói đi dòi 
với việc làm ở họ là như thế đấy. 


Đẳng ta nêu ra một nguyên tắc bất 
dị bất dịch: cá nhân phải pl:ục tùng 
tập thề. cấp dưới phải phục tủng cấp 
trên, địa phương phải phục tùng 
trung ương. Ái cũng nói điều đó, cấp 
nào, ngành nào, địa phương nào cũng 
nói điều đó. Nhưng trong thực tế lại 
đang điện ra biết bao điều trái ngược 
và sự hỗn đôn rất đáng lo ngại. Tình 
trạng vô tö chức vô kỷ luật đang diễn 


ra ở khá nhiều nơi: cấp trên bảo, cấp 
đưới không nghe ; cá hhàn không phục 
tùng tập thể, trung ương nói một đẳng 
địa phương làm một nẻo, Phát huy 
tính độc lặp, sắng tạo của các cá nhân, 
các cấp, các ngành, các địa phương 
là điều hết sức cần thiết, Song, độc lặp 
và sáng tạo phải nắn trong khuôn khô 
của những nguyên tắc. Nếu không như 
vậy, lập tức sẽ rơi vào tình trang vô 
chính phủ. 


Thiết tưởng cũng chẳng cần dân 
chứng nhiều, bởi vì mọi việc như thế 
đä quả rõ. 


Lời nói không đi đôi với việc làm 
trong thực tế đã gây ra những tác hại 
không nhỏ : 


Thứ nhất; nó làm cho những người 
mắc phải căn bệnh này mất hết lin 
nhiệm. Ai có thề tin được một người 
chỉ nói mà không làm, nói nhiều 
làm ít, nói một đẳng làm miộ(L néo. 
Nếu những người đó lại là dàng viên 
cộng sản, thậm chí là cán bộ phụ 
trách trong cơ quan của Đảng và Nhà 
nước thì rất có thề sẽ đẫn đến sự giảm 
sút mạnh lòng tin của quần chúng dỏi 
với Đáng, Nhà nước và chế độ ta. 


Thứ hai, căn bệnh này là một trong 
những nguyên nhân tạo ra tỉnh trạng 
mất đoàn kết. Nó làm cho cfon người 
không tin nhau, nghỉ ky nhau, bất hợp 
tác với nhau. Đã không ta nhau, nghỉ 
ky nhau, bất hợp tác với nhau thì làm 
gì có sự đoàn kết nhất trí. 


Thứ ba, nó làm cho thông tin bị 
nhiễu, các cấp Minh đạo không đánh 
giá đúng được tỉnh hình, từ đó rất có 
thể sẽ đẫn đến những chủ trưởng hoặc 
quyết định sai lầm. Hậu họa của những 
chủ trương và quyết định sai lầm đó 
ai mà lường hết được. 


Thứ tư, nó góp phần làm cho tỉnh 
trạng trị trệ và hón độn trong xã hội 
ngày càng tăng thêm. Bởi vì đã có tình 
trạng, người ta vẫn cứ nói theo đường 
lỗi, chỉnh sách của Đăng và pháp luật 


&3 


của Nhà nước nhưng làm lại không 
đúng như tl:ế. thàm chí còn làm ngược 
hẳn lại. Vi vậy. một số đường lối, 
chính sách của Đăng đã kbông thề trở 
thành hiện thực trong cuộc sống. 


Tách rời giữa lời nói và việc làm 
rõ ràng là điều hoàn toàn trái ngược 
với Fan chất của nguời cân bộ cách 
mạng. Về vấn đề này người xưa chỉ 
nhc : 


— ——— ~ 


Nói lời phải giữ lấy lời 
Đừng như eon bướm đậu rồi lại bay. 
Còn đối với một đẳng cầm quyền như 


| Đảng ta thì hiện tượng này cần phái 


nghiêm trị. Chỉ có như vậy và nhất 
thiết phái như vậy thì lời nói đi đòi 
với việc làm mới có khả nắng trở 
thành nếp sống thưởng ngày của xã 
hội ta. 

NGUYÊN TRUNG THỰC 


TỪ SẮC LỆNH VỀ... 


(Tiếp heo trang 13) 


sét vào những kẻ dụng dèn Tô quốc 
xỏ viết, Sức mạnh của Liên xô là vô 
địch côn ở tỉnh thần đoàn kết, tỉnh 
tích đực của nhân dàn, tính năng dòng 
chính trị được nhàn lên từ sau Dại 
hỏi thứ 27 của CS Liên xô. Thiết 
tha với hòa bình; sẵn sàng chấp nhận 
những nhân nhượng khi cần thiết, 
chính là vì Liên xỏ trung thành với 
những nguyên tắc đối ngoại lê nin 
nít, vì lý tưởng cao cả của chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản, vì hạnh 
¡túc của nhân loại tiến bộ. 
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Biết ơn Cách mạng Tháng Mười, 
biết ơn Liền xô, mọi người có lương 
lrí trên thế giới kiện quyết đem hết 
sức minh cùng với Liên xô ngăn chặn 
cuộc chạy dua vũ trang hạt nhân, 
làm cho tỉnh hình thể giới trở nên 
lành mạnh, tạo ra một nên hỏa bình 
bền vững làu đài đề mọi người lao 
động thuộc mọi châu lục được tập 
trung toàn bộ sức lực của mình vào 
công cuộc lao động sáng tạo, 


BỐI MỨI LIÊN TỤU—( $Ú (Hũ 


HỒ BẤT KHUẤT 


SỰ PHÁT TRIÊN (ỦA HUNG-(A-RI 


ẢÀNG nguy hiềm, Người càng 
«<[ dũng cảm »-đấầy là lời của 

nhà thơ dàn tọc Hung-ga-ii 
f~a-nốt A-ran được đồng ebí la -nốt 
đa — Tổng bí thư ỦB TƯ Đẳng còngnhân 
xã hội chủ nghĩa Hung-ga-ri dùng đề 
kết thúc diễn văn bể mạc Đại hội thứ 13 
của Đảng ngày 28-3-19&5, Sau này, khi 
trả lời phóng vấn của Tông biên tập 
tạp chí Thởơi mới (Liên xô) đồng chí 
]-a-nốt Ca-đa giải thích: ®*'Tôi nhắc 
lại lời của nhà thơ đè nói lên một sự 


thật lịch sử: ki boàn cảnh đòi hỏi, ` 


nhân đàn chúng tôi, giai cấp công 
nhân đã lao dộng và chiến đấu với 
nghị tực lớn lao, dũng cảm đấu tranh 
vi độc lập dìn tộc và tiền bộ xã lội, 
Tòi muốn nhấn mịcnh: đề thực hiện 
fl ng lợi những nhiệm vụ trong nước 
và nhiệm vụ quốc tế, trước hết căn 
đến lòng đũng cam vô biên, tính kiên 
định và hành động » (1). 


Trong sự nghiệp xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội, nhân dàn liung-ga-ri đã 
thề hiện những phầm chất quý láu 
dó của minh, nhất là trong việc xây 
dựng và đôi mới liên tục cơ chế quản 
lý kinh tế đề bảo đảm cho sự tiến bộ 
không ngững của đất nước llunø-ga-r{, 


Trong thỏi kỷ xây dựng lại đải 
nước sau chiến tranh thế giới thứ hai, 
Đăng và NIà nước Hung-ga-ri đã sử 
dụng lệ thống quần lý kinh tế với nét 
đặc trưng nhất là việc thực hiện các 
chỉ liêu bái buộc 0à quả n tÚ chát chẽ 
tt [rung tương. Trong hoàn cảnh lịch 
sử lúc bấy giờ, hệ thống quản lý này 
đã mang lại những thành công nhất 
định : phục vụ kịp thời việc khỏi phục 


và pLút triền kinh tế, xây đựng cơ sở 
vật chất Lan đầu của chủ nghĩa xã hội, 
tạo tiền dẻ cho việc hoàn thành công 
nghiệp hóa dất nước, Tuy nhiên, kệ 
thống này có nhiều nhược điềm: chỉ 
thiên về phương pháp điều hành bằng 
mệnh lệnh và chỉ thị, chỉ coi Irọng 
việc tăng số lượng sản xuất đề hoàn 


"thành kế hoạch mà Ít lưu ý đến chất 


lượng sản phầm, không chú ý đầy đủ 
đến quan hệ giữa tiền và hàng, đến 
vidi trò của thị trường, | 


Sau khi đập tan cuộc bạo động phân 
cách mạng nằm 1956, Đăng và Chính 
phú Hung-ga-ri đã bồ sung và đồi mới 
chính sách kinh tế trên nhiều Tỉnh 
vực. Hệ thống quản lý kinh tế được 
cải tiền nhằm táng niìng suất lao động, 
tầng lợi ích vạt chất cho người lao 
động, mở rộng và làm phong phú nền 
đán chủ xã hội cLú nghĩa. Trong sẽn 
xuất công nghiệp, cac chỉ tiêu bắt buộc 
được giảm bới, các biện pháp nhàm 
tạo ra lợi nhuận được tăng cuờng, 
Trong sản xuất nông nghiệp, việc thu, 
mua sản phẩm theo hợp đồng đã thay 
thể cho việc giao nộp sẵn phẩm theo 
mươi vụ đối với Nhà nước. Các quan 
lệ giùủa sản xuất và thương nghiệp 
được cũng cố và thất chát. 


Trong giai đoạn này (khoáng từ năm 
1956 đến giữa những nìm 00), pền 
kinh tế Hung-ga-ri phát triền với tốc 
độ nhanh hơn trước, và đạt được 
những thành tựu đáng kề. 


(1) Tạp chỉ Thới mớt (Tiếng Nga), số 31, 
tháng 10-1986 tr. 3, 


œ 
Gì 


Vào giữa phững năm 60, trong nền 

kinh tế tlung-ga-ri bắt đầu cạn những 
nguồn cỏ thể tận dụng cho công Cuộc 
phát triền. Trước thực tế đó, các nhà 
lãnh đạo Hung-ga-ri nhận thức rằng 
cần phải tìn ra một cơ chế quản lý 
kinh tế mới phù hợp với hoàn cảnh 
mới, bảo đảm cho những hoạt động 
kinh tế có hiệu quả. Việc cải cách toàn 
điện cơ chế quản lý kinh tế do vậy 
là điều cần thiết, 
- Hung-ga-ri chuần bị cho công cuộc 
cải cách kinh tế mọt cách kỹ càng và 
thận trọng. Sau liội nghị của UBTƯĐ 
tháng 12-1964, các ủy ban công tác 
được thành lập. Sau hơn một năm làm 
việc khản trương, cáo ủy ban đó, trên 
cơ sở phân tích, đánh giá tình hình, 
đã soạn thảo những đường hướng cơ 
bản về cải cách kinh tế. Những đường 
hưởng đó đã dược Hội nuùi UBTƯU 
thông qua vào tháng 5-1966. “Tuy 
nhiên, do việc cụ thê hóa từng bước 
và công tác chuân bị được tiến hành 
tỉ mỉ, thận trọng cho nên cơ chế quản 
lý kinh tế mới mãi đến I1-I-1°6S mới 
được thực biện. Nội dung chính của 
eơ chế quản lý nàv là: Trên cơ sở sẽ 
hữu xã họi chủ nghĩa pề tư liệu sản 
uất, I[hực hiện he hoạch hóa + hội 
chủ nghĩa có lính đền những quụ 
luật của thị trường, áp dụng các biện 
pháp hinh lế Lhau cho các biện pháp 
- hình chính, tăng cường quyền chủ 
động 0d lợi ích của các aí nghiệp 
quốc doanh tà các hợn lác vã 

Cơ chế quần lý kinh tế mới này chú 
trọng đầy đủ hơn đến các quy luật 
kinh tế khách quan tôn: tại trong nền 
kinh tế xã hội chú nghĩa. các đặc điềm 
của nền kinh tế quốc dân, điều kiện 
và hoàn cảnh cụ thể của Ilung-ca-vi. 
Nó cũng coi trọng Ý nghĩa nguy càng 
quan trọng của quan hệ kinh tế đối 
ngoại, nhìn nhận và xác dịnh đúng 
vai trÒ của sản xuất nông ngÌ}iệp, của 
nền kinh tế nhiều thành phần, thấy 
sự cần thiết phải bắt đầu chuyền sang 
giai đoạn phát triền nền kinh tế theo 
chiều sâu. 


bi 


Như vậy, nền kinh tế Hung-ga-ri đi 
chuyền tử cơ chế quản lý theo kế 
hoạch bắt buộc, chủ yếu sử dụng các 
biện pháp hành chính, mệnh lệnh 
sang cơ chế quản lý bàng những biện 
pháp kinh tế. Những cưỡng bức và 
kiêm chế hành chính đối với các xí 
nghiệp được giảm Lớt, các xí nghiệp 
được khuyến khích tăng cường hoạt 
động kinh doanh có lãi. Khu vực hợp 
tác xã dược đối xử bình đẳng, công 
tác (tÖ chức được đồi mới. Các xí 
nghiệp được phép mở rộng quan hệ 
hợp tác với nước ngoài và được 
quyền xuät khầu một số sẵn phầm, 
Vai trỏ tích cực của thị trường, tiền, 
hàng, giá cả và các đòn bẩy kinh tế 
được chú trọng. Sen xuất và công tác 
thị trường có mối quan hệ mật thiết 
hơn, hệ thống phản chia cứng nhắc 
theo ngành công nợ hiệp được sửa chữa, 


Sự đổi mới này đã đây nhanh nhịp 
độ phát triển sản xuất và lăng năng 
suất lao động, động viên được các 
nguồn dự trữ trong nền kinh tế quéc 
đân, nàng cao hiệu quả sẵn xuất, ön 
định cán cân thanh toán trong và 
ngoài nước, tăng cường liễm năng 
của nên kinh tế quốc dàn và nâng cao 
mức sống của nhân đân, đưa đất nước 
Hung-ga-ri tiến sát lại gản các nước 
phát triển nhất trên thế giới. Nam 
1983 so với năm 1950, thu nhập quỏc 
đản tàng gấp 4 lần, sản xuảt công 
nghiệp tăng gấp 9 làn, tài sản cố dịnh 
của nên kinh tế quốc dàn tầng gấp 
422 lân, sức tiêu thụ của nhân dân 
tăng gấp 4 làn... 


Tuy nhiên, trong gản 2U nầm Thục 
hiện cơ chế quản lý này, không phái 
lúc nào nên kinh tế Hung-ga-ri cũng 
phát triền thuận lợi. Ngược lại, do tác 
động của những điều kiện khách quan 
và sai lâm chủ quan, có những gia: 
đoạn nên kinh tế Hung-ga-ri gặp 
những khó khăn và những thử thách 
nưhiềm trọng. 


NH:ững năm 1973 — 1978, trong nền 
kính tế Hung-ga-ri đã có sự mất cân 


bằng, 75% số nợ của Hung-ga-ri tích 
tụ vào thời gian này. Có hai nguyên 
nhàn chính đẫn đến tình trạng này 
một là: tình hình giá cú trên thị 
trường thể giới biến dòng không có 
lợi cho Hung-ga-ri làm cho điều kiện 
thương mại của lĩung-ga-ri suy giảm 
20%, Điều đó có nghĩa là, đề nhạp 
được niột số lượng hàng hóa không 
thay đôi, Hung-ga-ri phải xuất ra số 
hàng ha nhiều hơn 20%. Kết quả của 
sự suy giảm này làm thu nhập quốc 
dân giản đi 10X. Hai là: vì không 
dự đoán đúng tình hình kinh tế thể 
giới cho nên khi điều kiện chính trị 
và xã hội làm cơ sỡ cho quá trình đỏi 
mới bị thu hẹp thì đã này sinh một 
số phương sách trái với tỉnh thần đöi 
mới; một số cân bộ không theo kịp 
tỉnh hình, không đáp ứng được những 
đòi hỏi của đồi mới ; việc đâu từ 
cũng mắc một số sai lầm ; việc nàng 
cao mức sóng lại vượi quá khả năng 
nên sản xuất cho phép. 


Cuối năm 1978, Hung-ga-ri đã nhận 
ra điều đó và đã từng bước tiến hành 
. ®^ , ụ ` ^“. kẻ x 
sửa đồi đường lối kinh tế, dưa ra 
hàng loạt chủ trương nhằm ưu tiên 
thiết lặp và cũng có sự cân bàng 
troag nên kính t. 


Trong tiêu dùng Ở trong nước, cáo 
chủ trương và biện pháp cần thiết dã 
dược thực hiện, xóa bó việc phản 
phối bất hợp lý hình thành: trong 
những năm 1971 — 19:8. Mọi sỐ Vêu tổ 
cơ bản trong cơ cầu dòn bầy kinh tế 
như hệ thống giá cả, tỷ giá hỏi doái... 
được thay đôi. Hiện nay ở llung-ga- 
rỉ giá cả được xác định theo nguyên 
lắc: giá sản xuất trong nước năm 
giữa giá xuất khâu và giá nhập khầu 
có tính đến thuế, giá tiêu thụ không 
quá chênh lệch so với giá sản Xuât, 
Trên cơ sở giữ vững các nguyên tíc 
eơ bắn, một số điềm của cơ chế quản 
lý kinh tế đã được thay đỏi, Nghị 
quyết tháng 12-1973 của UBIU DĐCÓN- 
XHCN Hung-ga-ri đã quyết định nhập 
6 bộ thuộc các ngành công nghiệp lại 


thành một bộ, giải tần một số công ty 
lớn và tông công ty, tLành lập các xí 
nghiệp đọc lập. Tính tự chủ của các 
xí nghiệp được tăng cường, trách 
nhiệm và tỉnh thìn chủ động của các 
xỉ nghiệp được nàng cao, Công tác 
quản lý công nghiệp được hiện đại 
hóa và hình thức quần lý sẵn xuất 
theo quy mô nhỏ bất đâu hình tành: 

Nhở những đồi mới cơ bản và kịp 
thời, nền tài chính quốc gia được củi 
thiện, một số nợ được thanh toán, 
mức sống cơ bản của nhân đàn dược 
giữ vững, nền kinh tế vẫn tiếp tục 
phát triển đi lên mặc dù chưa được 
như nong muốn. 

Đồi mới liên tục, tìm tòi, sáng tĩịo 
những biện pháp quản lý kinh tế có 
hiệu quả là mục tiêu cơ bản trong hoạt 
động của UBTƯ ĐCNXHÉCN Hung-ga- 
ri. Dang đã khởi xướng việc nghiên 
cứu rộng rãi đề tìm ra những giải 
pháp mới hoàn thiện cơ chế quán lý 
kinh tế, với sự tham gia của các cơ 
quan lãnh đạo Đăng và Nhà nước, 
xác nhà khoa học, các nhà hoạt dòng 
xũ hội... 

Hội rghị UBTƯ ĐCNXHCN Hung- 
gari thắng 4-1981 đã quyết định 
những chủ trương và biện pháp nhằm 
tạo những chuyền biến mới trong toàn 
bộ công tác quan lý kinh tế, Đại bội 
thứ 13 của Đăng vào tháng 3-1985 dã 
xem xét, bồ sung và quyết định úp 
dụng rộng rãi các chủ trương biện 
pháp đó trên tất cả các lĩnh vực của 
công tác quản lý kinh tế, 


Cơ chế quản lý kinh tế của Hung- 
ga-vi hiện nay văn coi kế hoạch hóa 
là công cụ cơ bản đè lãnh dạo cúc 
hoạt dộng Kinh tế. Nhiễm vụ chính 
của Trung ương trong việc vạch ra và 
chỉ đạo thực hiện kẻ hoạch là thiết 
lập mục tiêu chiến lược phát triển 
kinh tế, điều hỏa các hoạt động kính 
tế và xác định hệ thống giải pháp đề 
thực hiện, Các cơ sở sản xuất, các xi 
nghiệp tự lập lấy kể hoạch phát triền 
kinh doanh của minh phù hợp với 


&7 


chiến lược kính tế của đất nước, 
Việc kết hợp các kế hoạch dài hạn, 
vừa và nưắn hạn được cải thiện, nền 
dân chủ trong kế hoạch hóa được mở 
rộng, do đó kế hoạch sát bợp, khoa 
học và chính xác hơn. 


Dề phù hợp; với cơ chế mới, kệ thống 
ngàn hàng được tô cebức hại và mở 
rộng chức năng, có tiêm điều kiện 


sinh lợi nhờ quan hệ với các tô chức. 


kinh tế và quần chún;; lao động, Gác 
lỉinh thức tồ chức của các xí nghiệp 
và hình thức lãnh đco xíngiệp dược 
phân định rõ ràng. Ở các nữÀ mí áy và 
xí nghiệp lớn có hội đöng, da số Ủy 
viên của hội đồng này đo công; nhân 
(rực tiếp 'Lắu ra với nhiệm kỷ là 5 nắm, 
SỐ còn lại (không quá 1/3) do ban giám 
đốc chỉ dịnh, Hội động này bàu ra 
giám đức nhà máy bằng cách bồ phiến 
kín. lại các nhà mây nhỏ Lớn tÌÌ có 
ban lãnh đạo, các ủy viên của ban 
lãnh dạo và giảm đóc do địựi hội toàn 
thê hoặc đại hội đại biều công nhân 
lau ra, Hiện này ở Hung-ga-ri, 69 số 
xỉ nghiệp đã lựa chọn giám dốc bằng 
con dường lầu cứ, các xi nghiệp này 
thục hiện hình thức quản lý mới. Địc 
điểm cơ lần của các hình thức quan 
lý mới là xí nghiệp được quyên quản 
lý tài sản và nhàn lực;sử dụng có 
hiệu quả và làm g:àu thêm các nguồn 
vạt chất và tỉnh thần đo mình quản lý, 
iu đó dã thúc đây giám đốc và công 
nhìn nàng cao ý tức làm clLú, quin 
tầm nIiều hơn dến việc sử dụng tót 
nhất từ liệu và đói tượng lao động; 
làm cho thủ nhập và lợi nÏiuận cúa 
Xí nghiệp cũng thứ của mỗi thành 
viên phù hợp với nàng suất thực tế, 


Những đồi n:ới trong hoạt động kinh 
tế của llung-ga-ri (hề kiện những xu 
hướng đồi tới eơø chế kii.h tế của các 
nước xã bội chủ nghĩa. TJúi deng/ eơ 
bản của sự đôi mới đó là &huuyèn từ cơ 
Chế quản Hị chủ trêu sử dụng các biện 
phúp hành chính, các kẽ hoạch bái 
buộc (lo [r1 trơng 4 HỒN sang 
cơ chế tru liên sử dụng các biện phúp 
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kinh lế theo một kế hoạch lình hoạt, 
mở ngỏ, sử dụng dầu đủ các quan hệ 
hàng hóa —tiồn lệ. 


Kinh nghiệm của Hung-ga-ri cũng 
cho thấy việc đêi mới cơ chế quản lý 
kinb tế không chỉ đơn thuần là vấn đề 
kinh tế mà còn cbịu sự tác động của 
tỉnh hình c¡iính trị xã hội và cả của 
tỉnh linh thể giới. Muốn thực. biện 
thắng lợi c&c mục tiêu kinh tế thì phải 
thực hiện sự đồi mới trong tất cả các 
lính vực của đời sống xã hội, phải đôi 
mới công tác tô chức, công tác cán 
bộ, côig lác tư tướng, công tác đôi 
rgoại, công lắc giáo dẹc và đào tạo 
cần bộ kLoa học, củn bộ quản lý, 


Trong nền, năm qua, không plải 
lÉc nào liung-ga-ri cũng thực hiện 
dược tốt sự đỏi mi động bộ trong tát 
Cả các lĩnh vực, và lên cạnh những 
chủ trương cđóng đắn, kiông pLải 
không có nl:ững và vấp, sai sói, như: 
rLin chúng boạt động đồi niới và kiát 
vọng đỏi mới dược th- hiện thường 
xuyên rõ nét trong döi sống xà hội 
của Hung-ga-ri. Điều đó đà giúp Llung- 
6 T1 VƯỢợt qua nhiều khó khăn, thử 
Lhích có lúc rất nghiêm trọng, đạt 
được những thành tựu đáng kề trong 
Công cưộc xuy qdựn¿ chủ pngkLĩa xã hỏi. 

Hun ba mươi năm trước đáy, bộ 
nảy tuyên (ruyêền phương Tây to 
miệng cả quyết ràng chủ nha xã hội 
dã bị loại trừ khói liune.-øa-ti. Ngày 
nay trước sựư (bật không thê ckối cãi 
là củ nghĩa xã hội vẫn tồn tại và 
phát triền ở llung-ga-ri, lọ lại rêu rao 
rũng Hung*ga-ri dại được "nứng tíành 
lica như Vày là vì đã học theo chủ 
nghĩa tư bạn, lọ đã cố tình nhắm 
Bát rước sự tặt là những chính 
sách củi cách, đềi mới liên lục —cơ 
sở cho sự phát triền di lên—đã và 
dang dược những người cộng sản 
Hune-ga-ri áp dụng là những điều đã 
được học thuyết Mác — Lê-nin nhiều 
lần dễ cạp tới. 
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Parlido y pucblo. EDITO?3?AL, — l.a cieneia v là técnica en la cstraftegia de] 
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giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội q 
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Tiến tới kỳ niệm lần thứ 70 Cách mạng XHCN 
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- bao giờ 2 : 49 
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TẠP CHÍ CỘNG SẲẢN: 
(ơ quan lý luận và chính trị 
của Đảng cộng sản Ÿiệt nam 


HỘI NGHỊ LẦN THỨ HAI 
BAN (HẤP HÀNH TRUNG UƯƠNG BẢNG (KHÓA VI) 


_BIẢI (MT NHỮNG VẤN HỶ 


, 


ỘI nghị lần thứ hai Ban chấp 

hành trung ương Đẳng (khóa VŨ) 

đã họp từ ngày l1-4-1%/ đến 
ngày 9-4-1957. 

Đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Văn 
Linh đã đọc lời khai mạc và bế mạc 
hội ngÌị.. 

Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành 
trung tưcng thực hiện một trong 
những nhiệm vụ quan trọng do Đại 
hội lần thứ VI của Đẳng dề ra là 
giải quyết những vấn đề cấp bách về 
phân phỏi. lưu thông. Hội nghị nàn 
định: Tử sau cưộc tông điều chính 
giá, lương, tiền cuối năm 1985, lình 
hình pbản phối, lưu thông ngày càng 


xấu đi. Tỉnh hình đó tác động rất xấu 


IÄP BẢN YÊ PHẨM PHÙ, LƯU Tiúiô 


tới teàn bộ các hoạt động sẵn xuất, 
kinh deanh và sinh loạt xã hội. Thực 


trạng nói trên là hậu quả tầng hợp” 


của nhiều yếu. tỐ cùng tác đệng [rong 
nền kinh tế và đời sống xã hội mà 
nguyên nhân chủ yếu. vừa sâu xa, 
vừa (rực tiếp là việc duy trÌ quá lâu 
cơ chẽ lậptrung quan liêu, ồềqo cp. cỉ 
phạm quy luật khách quan †reng quản 
lý kinh lẽ. 

Phương hướng vùa cơ bắn, vừa 
cấp bách đề giải quyết tỉnh hi¡::h nói 
trên là xóa bỏ cơ cšế lập trương quan 
liêu, bao cấp, chuyền hẳn hoạ! động 


của nền kinb tế sang hạch toán tỉnh 


doanh xã hội chủ nghĩa, đúng nguyên 
tắc tập trung dân chủ. làm cho loàn 


øØ 


bộ l:ệ thống sẵn xuất, lưu thông hoạt 
động theo quy luật khách quan, tăng 
nhanh sản phẩm xã hội 


Hội nghị chỉ rõ: việc giải quyết 
những vấn đề cất: bách về phản phối, 
lưu thông nhằm mục liêu giảm tỷ lệ 
bội chỉ ngân sách, giam nhịp độ tăng 
giá, giảm tốc đò lạm phát, giảm khó 
khăn về đời sống của nhân dàn lao 
động, trên cơ sở xóa bỏ cơ chế tập 
trung quan liêu, bao cấp, chuyên các 
hoạt dộng kinh tế sang bạch toán 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa, nàng cao 
vai trô chủ đạo của kinh tế quốc 
doanh trong nén kinh tế và phát buy 
khả năng tích cực của các thành phần 
kinh tế khác, mở rộng giao lưu hàng 
hóa, giải phóng sức sản xuất. 


Việc giải quyết những vấn đề nói 
trên phải thấu suốt /ư tưởng chỉ đạo: 
37öi là, đồi mới cơ chế, chính sách và 
tö chức phân phối, lưu thòỏng theo 
hướng vận dụng đúng dân các quy 
Iuật kinh tế, lấy Kế hoạch hóa làm 
trung tâm, mở rộng quan hệ hàng 
hóa — tiền tệ, chuyền hắn sang hạch 
toán — kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
gắn liền với đôi mới các khâu khác 
trong cơ chế quản lý. //đi tà, bước đi 
phải phù hợp với điều kiện thực tế, 
vừa tích cực, vừa vững chắc; khan 
trương tiến hành những biến pháp đã 
thấy rò là cân thiết và có diều kiện 
thực hiện; tránh lối làm nóng vòi, 
giần đơn, nhất loạt, thiếu chuẩn. bị, 
gøày ra những biển động lớn, những 
hậu qui: xâu về kinh té và về xã hội. 
Trong môi bước đi, phải eó sự đồng 


bọ về chính sách, biện pháp và tô 


chức, đồng thời phải tập trung giải 
œnwvr? Khu then chốt để xoay chuyền 
tỉnh hình. Đư id, tăng cường hiệu 
lực lãnh đạo tập trung thống nhất 


của trang ương đi đòi với phát huy - 


mạnh mẽ tính nắng động, sáng Tạoscủa 
các cơ sở, địa phương và ngành. Tạo 
thành phong trào cách mạng cúa 
quìn chúng trong việc giải quyết 
nưững vấn đẻ cấp bách về phàn phối, 
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"xác định mức khoán hợp lý. 


lưu thông, gắn với cuộc vấn động 
làm trong sạch tò chức đẳng và bộ 
máy nhà nước, làm lành mạnh các 
quan hệ xã hội, Bón lá, sử dụng có 
hiệu quả và mở rộng các hình thức 
hợp lác quốc tế và kinh tế, nhất là 
với Liên xô và các nước xã hội chủ 


nghĩa khác, đề có thêm điều kiện góp 


phần giài quyết nhữrg văn đè kính tế 
cấp bách. 

lội nglị Trung ương đã quyết 
định những chính sách và biện pháp 
quan trọng dưới đây ? 
` Chính sách Irao2 đòi hàng hóa giữa 
Nhà nước nà nông dàn. 


Ngoài thuế là nghĩa sạ dòng góp 
bát buộc, từ nay nghiền căm các 
ngành, các cấp tùy tiện giao thêm 
cho các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất 


và hộ nóng dàn «nghfa vụ giao nệp 


sản phầm ® hoặc đặt thêm các khoản 
đóng góp gầy thiệt hại cho đân; thực 
hiện tốt hơn phương chân: « Nhà nước 
và nhàn dân cùng làm ». Chính sách 
thuế nòng nghiệp được cải tiến theo 
hướng khuyến khích sản xuất. Các 
hợp tác xã và lập doàn sẵn xuất cần 
Alử c 
Ihuế 0à mức Nhoản được ồn định dén 
năm. 10/0. 

Mọi quan hệ trao đôi giữa các tả 
chức kinh tế của Nhà nước với bợp 
tảo xà, tập đoàn sẵn xuất nông nghiệp 
và cce hộ nòng dàn phải Pheo nguyên 
lác bình dàng, thuận mua bừa 
bín. bdo đảm cũng cố liên mình công 
HO1i1J. 

NEà nước xác định lại H giả trao 
đời hợp lý giữa vật tư và nông sàn, 
theo hướng khuyến khích sản xuất. 
Aĩc gia mua thóc và các nông sản 
khác trong hợp đồng cũng như ngoài 
hợp đồng“ đêu plải theo nguyên tắc 
thỏa thưận, bao đảm cho nông đần 
trong điều kiện sản xuất bình thường 
bù,đấp được chỉ phí xã hội căn thiết 
và eó lãi 30— 1U so với giá thành (tý 
lệ lãi có phản biệt theo loại sản phẩm 
và theo vùng, đối với thóe là 10). 


® ` 


` 


, 


Phương thức mua, bản, thanh Toán 
nằớ bằng tiên theo giá đã thỏa thuận 
Ejm1 trong hợp động được vận dụng 
Lạng Tài, 


lội nghị Trung ương đã quyết định 
chuyen tedft bộ piệc mua, bán lượng 
thực của Nhà rniước sung cơ chế hạch 
l›än kính doanh xã họi chủ nghĩa. 
Các tò chức kinh doanh lương thực 
c6 trách nhiệm báo đảm lương thực 
cho các đổi tượng Xhà nước quy 
định, được giao dữ quyền hạn, phương 
tiện tương ứng với trách nhiệm, Kinh 
doanh theo cơ chế tự chủ yề tài chính; 
lự bù đây chỉ phí, không lây Hãi 
trong việc bán lương thực cio niiững 
nìm cầu thiệt vếu và Nhà nước Không 
bù lỏ, Các tô chức kinh coanh nói 


trên phát triền kính doanh lòng 
hợp (múa bán, chế biến, xuất 


n¿ap khăẩu lúa, màu, phụ phẩm, V.V.), 
láv lãi ở khấu kinh doanh này bù 
lỏ cho khâu kinh dcanh khác. 
Việc chuyền sang cơ chế kính đoanh 
lương thục phải được xúc tiến 
khin trương đề thực hiện từ vụ mùa 
Sớm và vụ mủa năm 19§7. Trước mắt, 
việc mua lượng thực trong hợp đòng 
kinh tế đói với vụ đông xuân và vụ 
hệ thu tạm giữ theo fỶ giá và mức giá 
hiện hành ở các địa phương. Nzoài 
pe:an mua theo hợp đồng, các địa 
phương mua phần nôna sẵn hàng lóa 
còn lại tỉ:eo giá thỏa Thuận, lính hoạt, 
đấu tranh khác p›:ục từng bước tính 
tự phát của giá cá thị trường tự do. 
Điền quan trọng hàng đầu là tô clức 
kinh đoanh của Nhà nước phản đấu 
đáp ứng nhủ cầu vật tư cho nông 
nghiệp, cbẩn"' chỉnh ngav việc kính 
đoanh vật từ, hàng hóa, bảo đầm đưa 
đến các hợp tác xã, Lắp Goàn sẵn xuất 
vi cc hộ nông đìn một cách kịp thời, 
đúng giá quy định và không mắt mát, 
không được tùy tiện cộng thêm các 
loại phí và lái không hợp lý qua các 
Cấp trung gian, đây giá lên cao. 


Trên nguyên tác bảo đảm thực hiện 
đìy dũ nghĩa vụ thuế và các hợp đồng 


bán sẵn phẩm đã KÝ với các tô chức 
kinh tế của Nhà nước, các hợp tác xã, 
tập đeàn sản Xuất và hộ nòng đân 
dược qnšền tự đo Từn thôn, tiêu thụ 
lượng thực, thực phẩm và các nòng 
su làng hóa khác, trừ một số sản 
phiúm Kiòng được tự đo lưu thông do 
Nhà nước quv định, 


Hội nghị Trung ương định chỉnh 
sách đổi với các tí nghiệp quốc doatth 
nhằm chuyến các xÍỉ nghiệp sang hạch 
toàn kinh toanh xã lội chủ nghĩa, 
phát huy được vai trỏ chú đạo trong 
nền kinh tế, bào đám lợi ích của ca 
Nhà nước, tập tiÈ và lao 
dòng. 


1ƯỜI 


Tính đúng, tính đủ giá ®dau ảo? 
mì dầu ra”) đề thúc dây hạch toán 
kính đoanh xã hội chủ nghĩa, song 
phúi at TÚ tùng bước, trên nguYyênR 
Lc Kh¿ng cần trở sản xuất, lưu thông, 
không gày đột biển giá bán lẻ kính 
doanh thương nghiệp và phù hợp với 
sức imnua của nhân dàn lao động. Trên 
cơ sở tÝ giá kết toán hợp lý đối với làng 
nhập khẩu, Nhà nước tính đủ giá vật 
tư, tính Khẩu hao tài sản cố dịnh với 
mức độ có phản biệt đối với từng 
ngành; và tủv theo loại sản phẩm, 
loại xí nghiệp mà có cách Tư l thúc 
nhan ở &(tìn ra 3. ` 

- Vặt tưr đo Nhà nước quản lÝ cúng 
Ứng cho các xí nghiệp quốc đoanh 
theo chỉ tiêu kế hoạch và định mức 
phái chuyền sang phương thức hình 
đodrinh, múũá bắn theo hợp đồng, VỚI 
giá cả được điều chính hợp lý: 


Giá bán sản phẩm cca xí nghiệp. 
sản xuất cho các tô chức lưu thông 
được xúc định trên cơ sở đáu qia bn 
lẻ lình doanh thương nghiệp Cđối với 
hàng tiêu đùng) hoặc giá bán buôn nại 
fir (đỗi với tự liệu san xuấU irữ chỉ” 
khău lưu Ihomg, bảo đâm thúc tích lũy 
Yào-ngẻn sách nhà nước ngày từ khâu 
sản xuất, Trong năm 987, đổi mới chỗ 
độ Ihu quốc doanh,.bo cách tỉnh lợi 
nhuận định mử: đựa trên giá thành 
của tửng xí nghiệp. 

“ 


Xi nghiệp quốc doanh dược dùng 
nhiều hình thức đề huy động: còn của 
mọt !ập thê uà cá nhân Ở rung nước 
Đà người Việt nam ở nước njodi 

Hội nghị Trung tương còn quyết 
định chính sách đối với tiểu công 
nghiệp, thủ còng nghiệp. 


Sẽ lhề chẽ hóa nà cụ thà hóa chính. 


sách đối 0uới khinh lé cá thề uà kinh 
i£ tư bản lư nhân theo tỉnh thần Nghị 
"quyết Đại hội VI của Đảng dề mọi 
người yên tâm bỏ vối sản xuất, kinh 
doanh, kluyến kbích các hỉnh thức 
hùn vốn, hợp tác, làm ăn tập thề từ 
“thấp đến cao và các hình thúc liên 
kết với ác thành phân kinh tế xã hội 
chủ nghĩa. 


Đối với các cơ SỞ sản xuất tiêu, thủ 


công nghiệp (tập tÌe, gia đỉnh, cá Hề 
và tư bắn tư nhân), cúc lồ chức Kinh 
deanh của Nhủdờ nước bún Đật tr theo 
giả kinh doanh (ngang với giá bản 
cho khu vực quốc doanh) và mua sản 
phầm theo giá thỏa thuận, chủ yếu 
thông qua hợp động kinh tế trên 
nguyên tắc bình đẳng. ì Người sản xuấtcó 
quyền tự de tiêu thụ sản phầm ngoài 
hợp đồng theo chính sách lưu thông 
hàng hóa của Nhà nước. Việc định 
giá gia công phải theo nguyên tắc 
thõa thuận, bảo đảm người sản xuất 
có thu nhập và lãi thỏa đáng, xóa 


bỏ thói‹ép buộc, cửa quyền và các 


hiện tượng tiêu cực khác. Hình thức 
gia công (hương nghiệp chỉ áp dụng 
chủ yếu đối với những sẵn phầm dùng 
nguyên liệu quý hiếm. Những cơ sử 
sản xuất hàng xuất khiu được hưởng 
quyền sử dụng một phản ngoại tệ thu 
được đề nhập vật tư cho sản xuất: 


Ché đệ thuế dối Đới liều, thủ công 
nghiệp được cải tiến, phản biệt và ưu 
đãi so với thương nghiệp. 
miễn thuế hoặc giảm thuế suất đối với 
một số sản phám xuất khău, đối với 
các cơ sở sản xuất mới xảy dựng hoặc 
mở ròng theo những mục tiêu kinh tế 
cần ưu tiên; công bò chính sách thuế 
thống nhất, các dịa phương không 
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“Nhà nước - 


được tự đặt các thứ thuế và phụ thu 
ngoài quy định của Nhà nước, k kiềm 
tra việc kê khai doanh số và nộp thuế; 
xử phạt theo đúng pháp luật những 
trường hợp khai man, trốn thuế, 


(dc chính ,sách kinh lễ, xã hội đối 
Đới Rinh lế lập thề, ca thê, tư bản lư 
nhàn được soát xét lại, xóa bỏ mọi 
định kiến hẹp hỏi và những quy định 
mang tính chất phân biệt dõi xử không 
hợp lý (như trong chế độ tín dụng, 
cung ứng vật tư, quy định về tuyền 
sinh, đào tạo cán bộ, công nhân kỹ 
thuật, tiêu chuần gửi con vào nhà 
trẻ, mắu giáo...). 


Hoạt động của các lò clurc ĐẬI lưự, 
nội thương, ngoại thương, 0ận tái 
phưi: chuyên mạnh sang kính doanh, 
Hrể chủ pè tài ' chính, tự chị. trách 
nhiệrn pề lỗ lãi. 


(;idi tỏa lưu thông hàng hóa đt đôi 
ĐỚi chuyền manh: thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa sang kinh doanh, tiếp 


tục xóa bố ngay tất cả các hình 
thức cấm đoán lưu thông, chia 


cái thị trưởng theo địa giới hành 
chính, thực hiện tốt chú trương 
giải thể các trạm kiềm soát hàng hóa 
trên các đường giao thòng trong cả 
nước. Xgảnh thương nghiệp phãn ¡ đấu 
chiếm lĩnh thị trường +ä hội: Irước 
hi pè những mặt hàng thiếi yếu, 
không được tủy tiện nàng giá đề 
hưởng chênth lệch gia ngợn! GIẢ, khán 
thương nghiệp. 


Hoạt động của thương nghiệp quốc 
doanh được tô chức lại, loại bỏ những 
tầng nấc trung gian vò ích. giảm mạnh 
phí lưu thông bất hợp lý. Các tỗng 
còỏng ty trung ương đưa thẳng hàng 
hóa từ trung tâm bản buôn đến các 
xi nghiệp thương nghiệp bản l€ ; xóa 
bỏ nưay các tồ chức buôn bản của các 
cơ quan, đơn vị không có chức năng 
và không được phép kinh doanh 
thương nghiệp. Trừng trị dích dáng 
bọn đầu cơ, buôn lậu, bọn ăn căp 
trong hoạt động thương nghiệp và 
trong hộ máy nhà nước. 


Cơ chế quần lý giao thông pản tải 
được đòi mới (leo hướng 
kinh doanh, đáp ứng yêu cầu mở rộng 
lưu thông vạt tư hàng hóa. Kinh tế tập 
thề, kinh tế gia đỉnh, cá thê, tư nhân 
được khuyến khích mua, đóng phương 
tiện và đăng ký kinh doanh vận tải; 


chủ vếu là vận tải điường ngắn. 


Hội nghị Trung ương đã ' quyết định 
chính sách xuất, nhập khâu và tỷ giá 


_ hối đoái. 
“Hội nghị Thới: VƠng khẳng định 
yêu cầu bức thiết là giảm bới khó 


_ 


khăn, dân cần ồn định đời sỏng còng 
nhân, viên chức, lực lượng vũ trang, 
giải quyết từng bước văn đề Hiên 
lương 0à đời sống một cách tích cực 
và vững chắc, phủ hợp với kết quả sản 
xuất, với khả năng cân đổi ngàn sách, 
cân đối tiền— hàng. Phải có những hiện 
pháp toàn diện đề đáp ứng yêu cầu đó, 
quan trọng nhất là việc giải quyết 
lương phái gản với giảm dược nhịp 
độ tăng giá trên thị trường xã hội, 
khuyến khích và giúp đỡ phát triền 
kinh tế gia đình trong sản xuất và dịch 
vụ. Còng nhân, viên chức được lao 
động cá thể ngoài giờ chính quyên. 
Tình hình hiện nay chưa cho phép sửa 
đỗi ngay chế độ tiên lương ban hành 
tháng 9-1985 mà chỉ có thề điều chính 
bộ phận, chủ vếu là đối với một số 
thang, bậc lương công nhân kỹ thuật 
và cán bọ khoa học, kỹ thuật, dòng 
thời dùng hình thức lương sản phảm 
và tiền thưởng đề khắc phục một phần 
tính chất bình quản và những chỗ 
không hợp lý Tnhh chế độ lương Tin 
hành. 


‹Ổ Đối bởi quản hội 0à cồn ‹ ¡n, Nhà 
nước bảo đảm cung cấp cho chiến sĩ 
và hạ sĩ quan đủ lương thực, thực 
phầm, quản trang, quân dụng theo 
định lượng, đúng thời gian và địa điềm; 
ưu tiên cho các lực lượng ở tuyển đầu 


và ở những nơi khó khăn. Đối với sĩ 
quan và quản nhàn chuyên nghiệp, 


_ thực hiện bù giá vào lượng như công 


nhân, viên cliức. 


lịch toán: 


Đối bởi công nhân, piên chức khu 
bực sản xuất, phần dãu khôi phục Hền 
[trợing thực lễ ngàng nư†c đã qiuý định 
Lhing 9-1985 pa hạch toán đầu? đủ nào 
gi thành sản phầm hoặc phí lưu 


thòng trên cơ sở phát triền và nâng 


cao hiệu quả sản xuất, tự trang trải 
quÿ tiền lương, bảo đảm thực hiện kế 
hoạch nhà nước, trong đó có các 
khoản nộp ngân sách. Chấm dứt việc 
dùng sản phầm heặc các khoản thu 
nhập không chính dáng đề trả lương. 
thưởng, phản phối nại bệ. Lõi với một 
SỐ xÍ nghiệp clhnra đủ sức tự trang trải. 
thì Nhà nước sẽ xử lý từng trưởng 
hợp riêng biệt. Thực hiện rộng rải 
chẽ độ hrơng khoản, lương sản phầm 
di đôi với soát xét lại định mức và 
thực hiện chặt chẽ việc nghiện thu sẵn 
phim, Đối với liền thưởng cuếi năm 
ngoài quý lương, tạm thời quy định 


giới hạn tôi đa đề hạn chế mức chênh 


lệch quá đáng về thu nhập giữa các 


,xÍ nzhiệp. Đặc biệt khuvến khích việc 


thưởng sáng chế, sáng kiến cải tiến kỹ 
thuật. 


Đồi 0ởi công: nhân, 0uiên chức khu 
bực hành chính. sự nghiệp, từng bước 
khôi phục tiên lương thực tẾ ngang 
miức quy định tháng 4-1885. 


Những nơi có điều kiện thì thực 
hiện bù giá vào lương thee cơ cấu hiện 
vải của tiền lương tối thiều đã quy 
định tháng 9-1985 và tính theo giá 
kinh doanh thương nghiệp ; trước mắt, 
mức bù đạt dược bao nhiều phủn trầm 
tiền lương thực tế tháng 9-I9ä5 sẽ đo 
các tÝnh, thành phố quyết dịnh tùy 
điều kiện cụ thể về cân đói tiền — hàng, 
càn đối ngàn sách của địa phương và 
thôa thuận với Bộ: tài ciính đề giải 
quyết thống nhất cho công nhàn, viên 
chức thuộc ngắn sách trung ương sóng 
trên đất địa phương. Hội đồng bộ 
trưởng chỉ đạo, hróng dân chặt chê` 
mức bù giá đề không gây ra những 
biên động xấu và tránh tỉnh trạng 
quá chênh lệch giữa các địa phương 
và các ngành. 


Döi với những ơi truộc mt chưa 
bù giá vào lươngzhoặc chỉ bù gE( VàO 
lương trong phạm vì ö mặt hàng định 
lượng thị thực hiện fFØ cũp khó than 
tùy teo kha năng ngân sách, 


Dốt nởới cán bộ khoa học. FÙ Lhuái, 
khuyến khích và tạo điều Kiện cho cáo 
cơ sở nghiên cứu khoa học, kề thuật, 
cac cần bộ khoa học. kỹ thuật quan hệ 
trực tiếp véi các tò chức và cơ $ở sản 
xuất, kinh dcanh bảng nhiều hình thức, 
qua đó, tăng thêm thu nhập theo hịu 
quả công Liến đối với sẵn xuất. CÁc cơ 
sở nghiên cứu ứng dụng vi (ricn khai 
kỹ thuật chuyên đần sang chế độ hạch 
toán kinh tế, tự lù đập một phần hoặc 
toàn bộ chỉ phi. 

Đổi bởi công nhân, piên chức ngành 


giáo đục, tJ t, ngoài những biện pháp: 


chung, được mở lớp đạy học và khám 
bệnh ngoài giờ do trường học và hệnh 
viện tồ chức đè góp phần cài thiện đời 
sống. 

Đi uởi các cơ quan quản lý hành 
chính øà bộ phản gián tiếp sản wuaf, 
sắp xếp Iại tô chức bộ máy Và giảm 
aịịnh biên chế, thực hiện việc khoăn 
"quỹ lương cho những cơ guaàn 
định lại tô chức và biến chế, Định íŸ 
lệ hợp lý sở người giắn Liếp sản xuat, 
Giúp đỡ về vất cbat liên vốn và thực 
hiện các clính sách khuyến khích 
người đổi ra Ironj/ khu vực bành 
eclinh và trong bộ phân gián điệp 
sản xuất chuyên sang trực tIếU sản 
xuất và hoạt động dịch vụ, kề tq 
chuyển sang khu vực kinh tế tạp thê. 


mm 


Döi bởi cán bộ vĩ pd phường, điều 
elĩnh tiền phụ cấp biện: hành theo 
thời giá; khin trương nghiên cứu đề 
sớm có chính sách đãi ngộ thỏa dàng 
hơn. 

Trợ cấp đối với người bê hưu 0à 
những người hưởng trợ cấp +a hội 
được diệu chỉnh tương ứng với mức 
giải quyết về tiên lương cho công 
nhân, viên chức ở khu vực hành chỉnh; 


s. 


sự nghiệp. Tìm mọi biện pháp giúp 
dỡ những người dang cạp nhiều khó 
khăn trong đời sống, đặc biệt là 
thương bình nặng. gia đình liệt t1 neo 
đon và những căn bộ cách mạng lào 
thanh đã về hưu, - 

lội nghị Trung ương đã quyết 
định nhiều chính sách bà biện phú? 
lạng bu, hạn chế bội chỉ ngàn sức: 
nà giảm nhịp độ lạm phát: Kiện toàn 
Ngàn hàng nlà nước, phát triển các 
nản hàng chuyên nữ lệ: | 

Các biện pháp cấp bách vẻ phân 
phỏi lưu thông lần này thực hiện 
trong hoàn cảnh có nhiều khó Khăn, 
phức tạp, song cũng có những thuận 
lợi. Phải phát động phong trào cách 
mạng của quần chúng, gán Với cuộẻ 
vận động làm trong sạch các tò chức 
đẳng và bộ máy nÌà nước, làm lành 
manh các quan hệ xã bội, Các cấp bộ 
đăng phải nói rõ với dân những khó 
khan của đất nước, chủ trương giải 
quyết của Dàng và Nà nước: trao? 
nhiệm của môi mười, của các tô chứa 
đẳng và đcàn tuệ quản chúng POnH2 
việc thực hiện, Làn eho mọi dư 
hiều rằng: điều cốt lôi (đè thực hiện 
lời nghị quyềi này Tà các cần. cảẽ 
ngành, các cơ sử phải chủ?;221 nạnh 
sang hạch toán tính doanh Aĩ hồi 
chủ nghĩa, Ta sức phát triên san 
vuởi pới nàng xu, chát lượng Đa 
hiệu qui cao, Triệi đè Hiệt hiệm, Trên 
(œơ sở đó bảo đảm lợi ích của cả 
nhà nước, lập Lhẻ bà người Fao HỌNG. 

Hội nghị lần thứ Tai của Bạn chấp 
hành trung ương Lắng (khóa VI Rêu 
đọi loàn đẳng, toàn dân Ta nhàn rô 
tình hình, nhiệm VỤ, piát huy tính 
thần làm chủ đất nước, đồng tâm ni ït 
trí, quyết tâm tực hiện biing được 
trong bước đi trước mắt những chủ 
trương, biện pháp cấp bách vẻ phản 
phối, lưu thông, góp phản thực hiện 
mục tiêu ồn định tỉnh hình kinh tế — 
xã-hội đo Nghị quyết Dại hội Đăng 
lần thử VL dã nêu ra, 


HỘI NGHỊ LẦN THỨ HAI BCHTƯĐ (KHÓA VI-- 


` 


-LỞI KHAI MẠC 


Thưa các dòng chí, 


ỐI nghị Trung trơng của chúng 
la lần này cEủ yến giải quyết 
n:ững van đề eấp bách vẻ phản 
phối, lưu thong, 
Đó là cổng việc bức thiết, nắm 
- trong chương trình cẻng tác ròng lón 
mà Đại hội Đang lần thứ VI đã dễ ra 
nh đói mới tư duy, phong cách, thục 
hiện ba chương trình, đôi mới cớ chế 
quản lý kính tế, tiên hành các cuộc 
vận động lớn, v.v. ˆ 
Không phái ngưàu nhiên mà đề tài 
trung tìm của liội nghị Trung ương 
Tần thứ hai là vấn đề phản phối, lưu 
thông. Từ năm T981 đến nay; đã nhiều 
lần Trung trong bàn bạc Và quyết 
định, nhưng tình hình chẳng những 
không được cái tiện, mà ngày càng 
trầm (rọng ơn, lHiện nay, nó đang là 
vân đẻ cấp bách và cơ bản, là tụ điềm 
của các khó khăn trong đời sống kinh 
tế nước ta. Đại hội Đăng toàn quốc 
hìn thứ VI đã giao cho Ban ebắp hành 
trung tương mới tập trung sức giải 
quyết văn đẻ này. Báo cáo chính trị 
tại Dại hội ghỉ rõ: « Trước mắt, thục 
hành những biện pháp có hiệu quả dề 


hãm bớt lạm plát và tốc độ tăng giá, 
giảm bớt khó khăn vẻ đời sống của 
ngướởi ăn lương. Có làm được việc đó 
mới tạo được những tiên đề về kinh 
tẺ, xã hội và tâm lý cho việc đây 
mạnh quá trình cái cách», Trách 
nhiệm của chúng ta, của môi Ủy viên 
Trung ương và toàn thể Ban chấp 
hành trung trong là phải trả lời 
thung vào những vấn đề bức xúc nói 
trcẻn của cuộc sống, đáp ứng được 
lòng mong đợi nóng bóng và chính 
đáng của nhàn đàn. Làm được Việc 
đó, chắc chắn sẽ là bước khỏi đầu tLöói 
đẹp, tạo đà eluyên hiển mạnh mẽ cho 
những bước sau. Tỏi hy vọng và tin 
tướng sâu sac rằng mẹc dù rất Khó 
khăn, nhưng nhất định chúng fa phần 
đầu làm bàng được, vì không Có sự 
lựa chọn nào khác. 


Trước khi các công chí thảo luận 
bản đề ăn, tôi muốn gọi một số ý VỚI 
hy vọng làm rõ hơn cách đặt nản đề 
của ban đề dĩ : 

1 — Phân phối, lưu thòng bao góm 
nhiều bộ phận: hợp thành nlư giá cả. 
luu thông vật tr hàng hóa, tài chính— 
ngân sách, ngàn làng, tiên lương... 
Là một bộ phận quan trọng của quá 


tị 


trình tái sản xuất xã tội, theo nghĩa 
hẹp, nó bảo đâm œdđdùu vào» và “dầu 
ra ® cho sản xuất, Phần phối, lưu (Lông 
vừa là điều kiện, vừa là kết qua của sản 
xuất. Như vậy. giải quyết vấn đề 
phần phối, lưu thông có liên quan 
-ebqt chẽ với quá trình sản xuất, với 
tòng thể cơ chế quản lý nên kinh tế 
quéc dân, Đi cởi một vấn đề phức 
tạp như vạyv, liọi nghị Trung ương 
làn này chưa thê giải quyết được toàn 
bộ, mà cần phải chia ra nhiều bước 
đề thực hiện trong vài ba năm. Bước 
đâu này dự kiến thực hiện từ nay đến 
hẻt năm 1987 nhằm giải quyết những 
vấn đề cấp bách đề thoát ra khỏi tình 
hình rối ren hiện tại, sau đó sẽ còn 
phi tiếp tục nghiên cứu, bộ sung, 
nhật là phải xử lý những vấn đề mới 
lay sinh, 

Điêu hết sức lưu ý trong khi suy 
n¿hìỉ đề thảo luận vấn đề quá phức 
lạp này là mỗi người phải hết sức 
bình tĩnh và tỉnh táo đề lựa chọn các 


giải pháp đúng đắn. Chỗ dựa cơ bản. 
của chúng ta,là các quan điểm dồi. 


mỏi của Đại hài Đăng toàn quốc lần 
thứ VỊ, quyết không được quay trở 
lại tập trung quan liêu, bao cấp hoặc 
ngược lại, lao vào khuynh hướng mà 
nhiều người hav gọi là *cơ chế 
thoáng». Quyết không được đưới 
đanh nghĩa ®Sđân chủ 3L đứng trên lập 
trường cục bộ bạn vị địa phương và 
ngành mình đề giai quyết vấn đề. Lập 
trường có tính nguyên tác là phải 
đứng trên lợi ích chung, toàn cục và 
loàn quốc, vì có giải quyết được 
những văn đề tông thề, cả nược, mới 
có điều kiện giải quyết được tỉnh hình 
cụ thề của từng bò phản, của từng địa 
phương và nưành. Nưược lại, cũng 
không vì địa phương và ngành, dứng 
trước tỉnh hình cấp bách, phải xử Tý 
những vấn đề mới nay sinh do cuộc 
sống sinh động đặt ra, trong đó đúng 
cũng có, không dũng cũng có, mà 
chúng ta lại nhân đanh “tạp trung ®, 
kỶ cương và KỶ luật đề đưa ra những 
chủ trương gò bó, bão thủ. không phử 


hà 


hợp với thực tế khách quan. Chính 
lúc này cần thiết phải có tư duy mới, 
có quan niệm đúng đẳn về mối quan 
hệ giữa tặp trung và dân chủ. 


Một điều hết súc lưu Ý nữa là đè 
phòng tâm trạng nóng vôi, sốt ruột, 


muôn khắc phục ngay những khó 
khăn trước mắt bằng những chủ 


trương và biện pháp thiếu cần cử 
khách quan, làm ào ào, không chuân 
bị đây đủ, làm như vậy vô hình trung 
sẽ tái điện lại sai lầm của cuộc tông 
điều chính giá — lương — tiền cuối 
năm 19&5. Chúng (ta cần có: những 
bước đi vững chắc, bước trước có làm 
tốt mới tạo ra những tiền đề và điều -: 
kiện cần thiết để làm tốt bước sau. 
Nếu làm khác đi sẽ đẫn đất nước đến 
vực tham không sao lường được. Nói 
như thể không có nghĩa là làm chậm 
rãi, tử từ, được đến đâu hav đến đó, 
mà phải khản trương, tích cực, chủ 
động, đúng với tính chất cân bách của 
vấn đề mà chúng ta phải tập trung gỗ 
lực đề xử lý. 


J— Những vấn đề nào được coi là 
cắp bách và cơ bạn cần xử lý ở bước 
đầu tiên 2 by 


Không cản phải suy nghĩ nhiều, 
mói chúng tfa dêu thấy rõ, hiện nay 
lạm phát dang Tà văn đề nghiêm trọng 
nồi lên trong nên kinh tế nước ta. Nó 
được biểu hiện trên hệ mặt xã hội 
đến mức mà mỗi bà nội trợ, mỗi 
người đản đếêu cẩm nhận được hàng 
ngày. Chỉ trong vòng hơn một năm, 
khỏi lượng tiên tệ ném vào lưu thông 
đã tang lên nhiều làn, Trong khi đó, 
lông sản phạm xã hội chỉ tăng khoảng 
ñ— 74⁄4. Dĩ nhiên, khong phải toàn bộ 
SỐ tiền Vận động trong lưu thông đều 
là lạm phát, nếu chủ Ýở rằng đơn vị 
giả ca hàng hóa có thay đôi trong thời 
giìn đó. Nhung đủ sào, lạm phát ở 
mức đó cao là một thực tế không thề 
phủ nhận. Đó là sự thách thức to lón 
mà chúng ta phải đương đầu. Mặt 
khác. cần nàn rô lạm pHát là biêu 
hiện lòng hợp của nhiều nhân tố tạo 


thành mà trực tiếp là bội chỉ ngàn 
sách lớn, giá cá tăng với tốc độ * phi 
mở si HỘI Dán quan ircng do những 
tiêu cực trong phán phối vật tư, 
nguyên liệu, hàng hóa, đo tùy liện 
nâng giá dà ăn chènh lệch giá và 
tranh mua, tranh bán. Nguyên nhìn 
sâu xa và cơ bàn của tình hình là sàn 
xuất.tbànp kém, cũng cách xa cầu, 
tiền — bàng mắt cân đối lớn. Ở dày, 
tôi muỏn lưu ý một điều là nhiều 
năm nay chủng ta vẫn ở trong 
tình hình dó, nhưng chưa nắm "nào 
lạm pIát tăng nhanh, giá cá tăng dội 
biến, đời sống của người ăn lương 
và các Tực lượng vũ trang khó khăn 
gấp bội như năm qua. Trong khu vực 
nhà nước, có tình trạng tủy tiện áp 
dụng nhiều chế đẻ phấn phối thụ nhập 
klác nhau, phát sinh chênh lệch lớn, 
trong đó chứa dựng nhiều tiêu cực. 
Chỉ có một bộ phạn đàn cư làm ăn 
bát chính bảng mọi thú đoạn, bọn đầu 
cơ buôn lậu, một số cin bộ, nhàn 
viên thoái héa, biến cl:át là giàu lén 
một cách nhanh chóng, sống phẻ phôn 
trên lưng Nhà nước và người l:o 
động. Thực trạng phán phới nói trên 


không những vi phạm nguyên lác, 


cóng bằng xã lội mà còn triệt tiêu 
động lực sản xuất kính doanh và các 
hoạt động khác. 

Có thê rút ra kết luận gỉ từ tỉnh 
hình trên? Đó là: kbong thẻ nói 
trước hết hãy giải quyết vàn dẻ sản 
xuất, còn phân phối, lưu thông sẽ giai 
quyết sau. Mọi số dòng chí cÌo ràng, 
muốn thoát khỏi tỉnh hình liện nay, 
phải gỡ từ san xuất. Đúng là phải từ 
sản xuất, nhưig chưa thê bảng cách 
chuyền động mạnh và chuyên dòng 
ngay toàn LỘ cái “hập den». Diều 


này còn phải có thời gian. Vấn dẻ là: 


ở chỗ: thực trạng phản phối lưu 
thông như hiện nay không thể là tiền 
đê và điều kiện đề thúc đầy sẵn xuất 
phát triền và ôn định một bước đời 
sống, (ril lại, căng làm cho chúng khó 
khăn hơn. Hiện này, phải tập Trung 
mọi nò lực đề khác phục một cách 


đáng kề nguuên nhân trực tiếp của 
lạm phát là bội chỉ ngàn sách liên lục 
pd giả cả rối ren lăng 0uọi. Chỉ có trên 
cơ sở đó mới bảo đảm được tiền lương 
thực tế và giìm bớt được khó khăn 
vẻ đời sống của nhàn đân lao động. 
Các nhân tố trực tiếp tác động đến 
lạm phát có vị trí trơng đối độc lặp 
của chúng. Vị vậy, cbúng ta chỉ có 
thể làm lành mạnh hơn tỉnh hình, thúc 
dìy hoạt động sẵn xuất kinh doanh 
bằng cách xử lý tốt hơn vấn đề phản 
phối lưu thông. Cách đặt vấn đề như 
vậy dẫn chúng ta đến việc xcm xét và 
giai quyết một bước các vẫn, đề sau 
dây trong Hội nghị Trung ương lần 


"thứ hai: 


1 — Chính sách giá ca và lưu thông 
vật tu. hàng hóa. 

2~ Chinh sách và biện pháp hạn chế 
tốc độ bội chỉ ngân sách và giảm nhịp 
độ lạm phát, 

“8= Chỉnh sách, biện pháp giải quyết 
tiền lương và đời sông của công nhàn, 
viên chức và lực lượng vũ trang, của 
người về hưu, của nhàn đân lao động 


ở thành thị và nông thòn. 


„ Yêu cäu đặt ra cho bưróc này là thực 
hiện bốn giam : giảm tóc độ bội chỉ 
ngân sách, giảm nhịp độ tăng giá, giảm 
tốc độ lạm pILát, giam khó Khăn về 
đời sống của nhân đàn lao dộng, góp 


"phản giải phóng sức sàn xuất; mở rộng 


giao lưu bàng hóa, chuyền các hoạt 
độpg kinh tế sang hạch toán hình 
doanh xã hội chú nghĩa. 

Hước này sẽ được thực biện từ nay 
đến Èbết năm 1987.: Cuối năm nay chúng 


la sẽ tông kết quá trình thực hiệng- 2 


trên eơ sở tỉnh hình và kinh nghiệm 
mới, sẽ đề ra các véu cầu, mục tiêu và 
biện pháp cho bước tiếp theo. 

Tôi muốn nhấn mạnh điều này: dù 
mới chỉ giải quyết một buớc văn đề 
phản phối, Hru thông nhưng phải tạo 
cho được sự chuyền biến rõ rệi, có 
hiệu quả rong một thời gian nhài 
dịnh, kiên quyết không đề tính hình 
giảm chân tại chỗ hoặc xâu thêm. 


Sau Đại hội lần thứ VI của Dáng, 
nhãn đản ta đang trông chờ và đòi 
hỏá nghiệm khắc phải có sự thay döỏi 


lích cực, cuộc sống không cho phép, 


(trí hoãn thèm nữa. ` 


3—Chúng ta nói đến các bước trong 
tiến trình thực hiện các giai pháp về 
phản phối, lưu thông. Nhưng ngữycn 
lúc bà quan điềm chúng làm cơ sở cho 
các giải pháp trong từng bước phải 
nhĩ! quán, không gày máu thuấn, 
c›ong chéo nhau. Đó là những nguyên 
tac và quan điềm được trình bày trong 
Nehị quyết Đại bội lân thứ VỤ của 
lang, 

Đèi hội đã chỉ rõ: những sai lầm 
trên lĩnh vực phản phối, lưu thông 
trong những năm qua bất nguồn từ 
những sai Eìm trong bố trí cơ“càu 
linh tế, trong cái tạo xã hội chủ nựhĩa, 
Lữ sự đu trì quả lâu cơ chế tạp trung 
quan Hiểu, bao cấp trong quần lý 
linh tế, 

Nếu tách việe giải quyết phần phối, 
lưu thông khỏi những vấn đề cơ bản 
đỏ, chúng ta sẽ không thê tiến thêm 
một bước nào cả, chẳng những không 
có phương hướng mà cũng không có 
cơ sở đè thực hiện.. 

Lẻ có thề làm chuyên biến tỉnh 
hình một cách cơ bản, phải bố trí lại 
cơ cấu kinh tế theo huớng tập trung 
cho ba chương trình kinh tế trọng 
điềm : lương thực — thực phầm, hàng 
tiền đùng và hàng xuất khău. Điều đó 
đòi hỏi chúng ta phải Kiên quvết chân 
chỉnh đầu tư xây đựng cơ bạn, sử dụng 
hợp lý hơn nguồn vốn, không lâm 
(xos€e ® ra những mắt cần dối hiện 
.eó, phải đầu tư vào những công trình 
và sản phẩm tạo ra nhanh hiện quả 
kinh tÈT—xã hội. Đó là nên ling vững 
chắc làm cơ sở để ồn định phần phối, 
lưu thong, 

Giải pháp cơ bản về phản phối, 
Iluu thông không thề nằm ngoài tư 
tướng chỉ đạo là giải phóng mọi năng 
Lịc sản Xuất hiện có, khai thắc mọi 
kia nàng tiềm tàng của đãi nước và 


1¡ì 


nøhĩa, 


sử dụng có hiệu quả sự giún đỡ quếs 
tế, trước hết là của Liên xô và cáo 
nước xã hội chủ nghĩa anh em khác. 
Điều này; trên niột mức độ nhất định, 
liên quan đến việc cái tạo và sử dụng 
các thành phần kinh tế, Mọi chính 
sách phản piòi, lưu thông đều phải 
nhằm lầm bật đây các tiềm năng hiện 
CÓ. huy động cho được những giá trị 
to lớn còn năm vên vào quả trình tái 
sản xuất xã hội. Thực tế ở nhiều địa 
phương và ngành đã chỉ ra rằn+, nếu 
€2 chính sách đúng thì những vốn 
chiết (Lái nguyên, Tao động, tiên nhàn 
FÓI, V.ÝV.) sẽ trở thành vén sống, phục 
vụ cho nén kính tế chủng cũng như 
mang lại lợi ca thiết thực, cho từng 
người, từng gia đình và từng tập thê 
lao động. Băng các hình thức kính tế 
quá dò phù hợp, nhiều năng lực sẵn 
xuät mới trong nhàn đản sẽ xuất hiện, 
tạo ra nhiều sản phầm cho xã hội, góp 
phần rút ngắn khoảng cách giữa cùng 
và càu hàng hóa Vừa qua, một số 
tỉnh và thành phố ban hành các biện 
pháp phát triển tiều,thủ công nghiệp và 
địch vụ đã mang lại kết quả bước đầu. 
Đi nhiền, đề có thẻ chuyên biến được 
tình hình, cái tạo và sử dụng tốt các 
thành phần kinh tế khác, kính lế xã 
hội chú nghĩa đười hai hình thức quốc 
đoanh và tập thể phải lớn mạnh, đủ 
sức đóng được vai trò nòng cốt và chủ 
đạo, có sức mạnh nêu gương và Lò chức 
quan TỶ tốt toàn ngành, Đăng và 
Nhà nước phải tích cực tạo ra những 
điều kiện thuận lợi về cơ cỉi:ẽ, chính 
sách và tö chức đề các cơ sở kinh tế 
quốc đoạnh và tập thê hoạt động có 
hiệu qui, 

Mọi giải pháp về phần 
thông Trước mt cũng nÌ ư lầu cài nhịa 
thiết phải quần triệt quan điểm c¡ Ống 
làp trung quan Tiêu, Fao cấp, chuyen 
sang Tạch tcần kinh dcanh xã hội c†ú 
thực hiện đúng  pr£uycn 
tác tập Trung đân cEú, Phải nói rễ: 
cho đến này, sức Ý của kiểu tư cuy cũ 
thẻ biện trong ft ch6c quần lý kinh tế 
nói chung Và phân phối, lưu thêng 


phối lun 


nói riêng còn rất nặng nề. Nếu không 
đổi mới quan niệm và phong cách: làm 
việc theo tĩnh thần của Đại Lọi VŨ 
chúng 1a sẽ không có lôi thoát để giải 
quyết vấn dẻ phản phôi, luu thông. 
Kinh nghiệm đã chứng tổ sa lây vào 
vũng bủn tập trung quan Hẻu, bao 
cấp, chúng ta càng bị nó nhân chìm, 
Phải tìm một con đường khác, dó là 
hạch toán kinh đoanh xã tỏi chủ 
nghĩa : giá ca kinh doanh, tiên tệ kinh 
doanh, * rật tư kính doanh, tài chỉnh 
cũng phải đặt trên nên tạng kiith 
doanh... Chúng ta không thể tiếp tục 
mãi tỉnh trạng ngân sách bú Tổ tràn lan 
aho *đầu vào» sản xuất đến mức 
hàng năm nhà nuớc đề ®tuột khối 
tav mình hàng chục tỷ đồng, Không 
thề tiếp tục mĩii con đường quen thuộc 
là nà nước mua nông sản phầm vẻ bắn 
lại cho công nhân viên và một số döi 
tượng khác theo giá quá thấp, đến 
nỗi tiền bủ lỗ cho riêng khoản này đã 
chiếm nen một phần ba ngàn sách, 
Hạch toán kinh tế chỉ là hình 


thức, giÃ tạo, khí định các chỉ phísản: 


xuất từ máy móc, thiết bị nguyên, 
nhiên, vật! liệu và tiên lương đèu thấp 
xa so với giá trị của chúng. Khỏi phải 
nói các đông chỉ cũng đều biết, chính 
sách đó đã làm phá sẵn tàn góc nên tài 
chỉnh quốc gia, Định giá như thẻ nào 
đề trảnh được tập trung quan liêu 
bao cấp, mua được bắn dược Tich cỡ 
sở kỉnh đoanh nhưng lại không rơi Vào 
tr đo tủy tiện nâng giá hoặc một chiều 
chạy thao giá ca khị trường tr do.Can 
thiết phải mở rộng môi trưởng kính 
đoanh, khơi động cho tu thông hàng 
hóa mà văn không năm ngoài quý đạo 
kinh tế có kế hoạch, Đó là những vấn 
đề mà đề ấn phải cđi đến đóng trên 
góc độ hạch toàn kinh đoanh xã hội 
chủ nghĩa. 


Cũng cần nhận thấy rằng, xóa Đao 
cấp trong nên kính tế Èdđ mộc qua trUntc 
Nôn nóng muốn xóa ngày bằng cách 
tính đúng, tính đủ cần ViO »c sa s1 
xuất đdìn đến TẦm tặng đột hiển ciá ca 
hoặc nhàn đa::h sự thận trọng, € vững 


- vấn đề cụ thẻ. 


chắc », đề rồi giữ, nguyên hiện trạng 
đều khỏng đúng. Ở đày cần có quan 
điềm phản tích cụ thê đối với những 
Bằng cáa phương ân 
Lính toán, cần nhắc kỹ nên đưa *Sdàu 
vào» đến mức nào là hợp lý đổi với 
lừng loại vạt tự, làng hóa, Nguyên 
tắc chưng là “Sđầura ® không gáy đẹt 
biến làm giả cả thị trường xã hội lco 
tl:ang. Về phương diện này, Lực tiên 
của ïai cuộc (tôpg điều chỉnh giả năm 
1981 và 1955 đã đem lại cho chúng ta 
những bài học quý. 

iI-Phần phối, bra thông tự bản 
thần nó, cũng như froug mỏi quan hệ 
v¿i quá trình tái sản xuất xã hội bao 
gồm nhiều nội dung, Từ dó, đôi bLoi 
cách tiếp cận hệ thống và đồng bộ 
trong việc xử lý từng yếu tỏ hợp 
thành. Cách xem xét eô lập, tách rời 
mặt nọ với mặt kia nhất định sẽ gảy 
tác hại đến tông thề. Chẳng hạn, việc 
xác định mức giá có liên quan trực 
tiếp đến xác định quy mô của liền 
lương, ngàn sách và tiền tệ. Việc xác 
định mức giá của một loại vạt tư, 
hàng hóa có tác động dây chuyền đến 
hàng loạt các vật tư, hàng hóa khúc. 
Cũng như vậy, giá nông sẵn phầu và 
công nghệ phầm có mỗi tương hẻ 
khẳng khít. Khi những mối quan hệ 
tồng (hệ đó bị phá vỡ sự cìn bằng, 
thì đến lượt chúng, cac nhân tổ cấu 
thành cũng bị đão lộn. Vấn đẻ nói đà V 
không chỉ giới hạn ở khía cạnh kỹ 


thuật, nghiệp vụ, Như CMáce đã nói: 


“Giá trị là quan hệ xã hội 3®, là quan 
hệ giữa người với người trong quả 
trình sẵn xuất kinh đoanh, là quan hệ 
trao đồi lao động kết tỉnh trong Làng 
hóa, Nguyên tác thống trị trong các: 
mối quan hệ này là ngang gH1, hi: 
nguyên tắc cơ bản đó của sản xukt và: 
trao đồi hàng nóa bị ví phạm; 1: «4t vêu 
sẽ làm giám sút hoặc triệt tiêu động 
lực của sản xuất kinh doanh. 2!ah 
hình sản xuất vụ mía trong năm bật 
là một thí dụ tiêu biều. Khi chúng † 


"mua mía của nông dân với giá quả 


thấp, không bù đắp được chỉ phí sản 


JI 


xuất của họ, lẽ tự nhiên là họ không 
bán chớ tà mà bán cho tư thương, cho 
các tư nhân ép mía thủ công, thậm 
clí họ có thề chặt mía đi đề trồng thứ 
khác. Ngược lại, do tệ ăn chênh lệch 
gia nên khi cEúng ta bán hàng công 
nghệ cho nông dàn theo giá quá cao 
In họ liền nâng giá bán nông sản. 
Mặt bằng giá cứ thế mà 4dúng lên, 
không tèy (huộc vo ý chỉ của shúng 


(la. Đác quan hệ giá cá này khi không. 


còn kiỀm soát được sẽ làm tồn bại 
đến oœ#=nn hệ giữa giai cấp công nhân 
và gai cấu nông .dân, quan hệ giữa 
công nghiệp và nông nghiệp. 

Tùng đó thí đụ cũng đủ chứng mình 
tính chất phức tạp, tỉnh tế và ni ay bén 
của vấn đề phân phối, lưu thông. Nó 
đòi hỏi cl;:úng ta pIhải xử lý chặt chẽ, 
nghiềm lúc và với thái độ khoa học, 
Mọi sự tùy tiện, gò bó, áp đặt loặc 
buông lỏng, tự phát đều đán đến lậu 
quả tại bại. Chúng ta cũng không thê 
đừng lại ở các quan điềm, n6nguyên 


tác chủng, đù rất quan trẹng, nhúng: 


văn clưa đủ đề giải guyết vấn đề, 
Phải động thời xày đựng các phương 
án enụ (hề, trong đó thê biện đuợc các 
quan hệ liên ngành. Chính phương án 
cụ te có định Hlrợng là thước đo mức 
- độ thực hiện các giải pháp, hiện thực 
hóa và chính xác hóa các quan điềm 
chung. Đó là một bài học mà chúng 
fa rút ra được từ việc thực hiện nghị 
quyết Hội nghị lần thứ tâm của Trung 
ương Đang (khóa V) về giá — lượng 
tiên. Rinh nghiệm đó cli đạo chúng 
Ea dói mới cách iàm lần này: việc 
xảv dựng đề án chúng gản liên dòng 
thời với thiết kế các phương án cụ 
thê. Việc xây đựng các phương ấn cụ 
(hệ là cá một công trình, nên trong 
hội nhị nàyv, chúng ta ci ưa thể có 
nựaV toàn bộ các đáp ân cụ thể, Các 
gi phấp đã dược định lượng hóa 
HỘI bước, những chưa thể nói là đây 
éœú, Sau liội nghị Trung ương, các bộ 
phạn chức nắng sẽ tiếp tục tính toát 
thêm, Đồng trời, theo ý tôi, đó không 
eñf là công việc của các cơ quan trung 


ương, mà còn là công việc của các 
địa phương và nhật là của các cơ sở 
sản xuất kinh doanh. Bởi vì chính họ 
là nguời thực hiện các phương ân, 
họ biết rò cái gì làm được và cái gì 
không làm được. Phải chăm chú lắng 
ngĩ.e và trần trọng tiếng nói của kọ. 
Tông hợp những kiến nghị từ dưới 
lên, chát lc€ những Ý kiến tốt đề bỏ 
sung cho phương án, đó là sự thề biện, 
đổi mới cách làm. búo đảm nguyên 
Lắc tập trung đân chủ. 

Đề có tlề dè xuất được các giải 
pháp dúng dán, chúi g ta cần p>ản 
tích sầu nguyên nhân cụ tLễ và trực 
Liếp của tỉnh hình. TUực tế ebo lấy, 
củng một tính hình nhưng người ta 
cát ngkĩa nguyên nhân khác n¿zau. Có 
làm rõ nguyên nhân Imới cïio phép 
lim giải pháp thích hợp, ctSn đoán 
trúng bệnh, bọc thuốc mới đúng, NLững 
giải pháp tiuiết thực và có hiệu cuả 
nhất thiết phải gán liển với việc đôi 
mỏi một huớc quan trọng cơ chế, 
chính sách, tổ chức và cán bộ. Khôrz 
thê không nhận thấy rằng qsan ni7in 
và eä cách làm của chúng ta trên 
những n;ặ" này đang lạc Eậun xa so với 
cuộc sống, dang là vặt cai lớa nhất 
lrên con đường đổi mới theo yên 
cầu của Đại hội Đăng tošn quốc lần 
thứ VI, Dong thời, các giải pháp về 
phân phối, lưu thông phải gắn liên 
với cuộc vận động làm trong sạch 
đảng, khắc pÌlục những biện tượng 
hi hỏng trong bộ máy nhà nước và 
đây lùi các hiện tương tiêu cực frcng 
xã hội, phải gan liền với quyền làm 
chủ tần tệ của nhân đân lao động 


Thưa các đọng chỉ, 


á\ UỘC hệi nghị này của chúng tA 
4 CÓ Ý nợnIa lại quan trọng. Nó 

đòi hổi môi đồng chí Ủy viên 
Trung tương vừa đứ.g trên géc độ 
công tác của minh ~> ngành, địa 
plương khoác cơ sở — vưa đứng trên 
lợi ích chung toàn cục đề có tư đuy 
đúng đán, tìm ra các giải pháp có hiệu 


quả làm nhanh chóng chuyền biến 
tỉnh hình, : 

Tôi xin đừng lời ở đây và tuyên bố 
klai mạc lai n¿ùi lần thứ Lai của 


Trung ương Đăng (khóa VŨ, móng bội 
nụhị thánh công tốt đẹp. đáp ứng 
được lòng mong đợi bức tliếtLcủa nhân 
đản, của đẳng viên và cán bộ eÃ nước. 
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LỜI BẾ MẠC 


1hưưa các đồng chí, 


AU mấy ngày làm việc khần. 


trương, lội nghị lan thứ hai Ban 
chấp hành trung ương Đẳng 
(khóa VI) đã thành công: tốt đẹp. Ti 
nói *thành công tốt dẹp » đúng với 
ý nghĩa của những từ này. Đó là sự 
dành giá của HBộ chính trị, của Đoàn 
chủ tịch cũng như cìm nghĩ chung 
của tắt cÁ chúng tị Đôi với một văn 
đẻ phức tạp và hệ Irọng như văn đè 
phản phối, lưu thông, nhất là khi 
trong chúng tà đã từ lâu có những ý 
kiến khác nhau thị việc đạt được sự 
nhất trí kbông những về quan điền, 
nguyên tắc, mà cá những chủ trương, 
biện pháp quan trong thề hiện trong 
nghị quyết đó, thật sự là kết quả 
dáng ˆmừng ! | 
Sự thành công của hội nghị do 
những nguyên nhân chủ yếu sau đây : 


Trước hết. đó là vi chúng ta có các 
quan điềm lớn của Dại hội lần thứ VI 
của Đảng soi sàng. Những quan điề¡n 
lớn cïa Đại hội vẻ xây dựng cơ cấu 
kinh tế, về cải tạo và sử dụng các thành 
phần kinh tế, về đôi mới cơ chế quản 
lý kinh tế, những quan điềm về phân 
phối, lưu thông là cơ sở quan trọng 
bác nhất định hướng cho chúng ta suy 
nghĩ và tìm ra các ciải phấp đúng đắn 

Hai là, những vấp vấp. sai lầm 
của vi¿c xử lý giá — lương— tiền trong 
những năm trước đây. đặc biết là 


cuối năm 1985, đã cho.cRúng ta những; 
bài học thấm thía. Những vấp vấp 
sai- lần trong quá khứ trở nên có ý 
nghĩa tích cực khi chúng ta biết rút 
ra tử đó những kết luận thích đảng, 
biết trảnh những con đường dân ta 
xuống hồ sâu đảy gai goc và khai phá 
những con đường mới sảng sửa đưa 
ta di lên với những bước di vững 
chắc. Cần nói thêm rằng, vừa qua, Trên 
phương diện vĩ mô của nền kinh tế 
quốc đân, chúng ta đã xử lý văn dê: 
phần phối, lưu thông không phủ hợp 
với quy luật khách quan và thực tế 
cụ thể của nước ta, làm tóng VỘI và 
ao ạt, nhưng trên bình điện ví mô 
của nên kính tế quốc dân, chúng ta có 
không íL những mô hình tiêu biểu có 
thề nhàn lên rộng khắp. Hội nghị 
Trung ương lăn này, trong một mức 
độ đáng kẻ, đã quan tâm đến những 
Cmảm noa® đây triển Vọng, coi 
chúng là những nhàn tổ góp phân giúp 
chúng ta tìm ra các giải pháp thực 
tiên đề giải quyết văn đề phân phôi, 
Ilru thong. 

Ba là, trong Hội nghị Trung ương 
này, chúng ta đã bước đầu dỏi mới 
phong cách làm việc theo tính thần 
của Đại hội VI. Trước hết đó là việc 
bảo đảm nguyên tác tập trang dân 
chủ. Điều quyết dịnh dể lội nghị 
thành công là Bộ chính trị đã chọn 


_ đúng chủ đề của hội nghị. Không phải 
-khỏng: có những Ý kiến khác nhau trên 


văn đẻ này trước và ngay trong hội 
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nhị. Một sốv kiến cho rằng nên chọn 
văn đẻ sản xuất, những ý kiến khác 
chẹn văn đề kinh tế cấp bách nói 
chung. Thực hiện Nehị quyết của Đại 
họiVT và phù hợp với tỉnh hình thực Lẻ, 
Bộ chính trị đã quyếtLđịnh chọn những 
vấn dề cấp bách vẻ phán phối, lưu 
thông là chủ đề của hội nịhị, Qua thìo 
-luàn,.các động chỉ Trang ương đã tần 
thành quyết định này, Trong đề ấn 
gửi đến các Ủy viên Trung ương, Bộ 
chính trị đã trình bày các phương án 
và giải pháp khác nhau về những văn 
đề quan trọng đề Trung ương cho Ý 
kiến, Cách nêu ra những ý kiến Khác 
nhau ấy đã kích thích sự tranh luận, 
khêu gợi sự suy nghĩ đề tìm ra phương 
hướng tối uu. Ý kiến đóng góp của 
các đồng chí Trung ương.trong hỏi 
nghị rất phong phú, thang thân, với 
tỉnh thần trách nhiệm cao. Bộ chính 
trị và Doàn chủ tịch trần trong các 
ý kiến đó, hàng ngày bộ phận theo 
dòi hội nghị dã tập hợp dày dủ và 
thòng báo tới các Ủy viên Trung ưong‹ 
1o với đề án và phương ân ban du, 
nhiều giải pháp mới được kiến nghị 
hợp lý và dúng đàn họn. Độ chính 
trị và Đoàn chủ tịch đã nghiên cứu, 
thảo luận và tiếp thứ dựa vào dự tháo 


nghị quyết nhiều ý kiến xác dàng.- 
Hội nghị đã biểu quyết và nhi 


trí thông qua nzhj quyết thco nguyên 
tác tập trang dân chủ. Ở đây, hoàn 
toàn không có thái độ chủ quan áp đạt, 
Ý kiến của Hàn chấp hành trung rong 
là quyết định, là mệnh lệnh cao nIất 
mà toàn -đẳng phải chấp hành, Tôi 
nghĩ rằng đó là phong cách mới má 
từ naìV Về sau chúng ta phải tiếp De 
thực hiện và thực hiện ngày càng đói 
hơn. Xlong rảng, phong cách đó 
thành nên nếp làm việc bình thung 
trong các cấp ủy đăng, chính quyền 
cũng như trong các đoàn thà, eơ gìaa, 
các tập thê ở các cấp, các ngành, 


Llrử 


Thưa các đồng chỉ 
ỘI nghị của chúng la đã Xiuyvết 
định những văn tìc HÀ 
quan trọn trước lau 


đẻ có 


mai vả 
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đài trên ¡nh vực phân phối, lưu 
thông, Tác dựng của những quyết 
định đó không giới hạn ởơ các 
văn để phần phối, lưu thông thuần 
tủy mà còn liền quan đến quả trình 
LAI sàn xuét nói chúng, Irong đó có 


kháu then chốt íA quá trình sản 
xui. trục tliểp. Đúng như CỐ Mặc 


đi viết: phản phối, lưu thòng vừa là 
Hiến đã và điều biện, vừa là kết qua 
cửa sản xuất, Vì váy, khí chúng ta 
điải quyết nàệt bước văn đề phần phối. 
lưu tlòngz cũng có nghĩa là thảo gỡ 
những ách tác cho « đầu vào * và “dầu 


tra ®của Ðu xuất, Trong lĩnh vực phản 


phối, lưu thông, chúng ta Không dừng 
lÀ Ở Việ€ giải quyết các vấn để nà 
định lượng, tương quan giữa các nức 
giá, LÝ giá, múc lưon#, chỉ tiều ngắn 
sách và Liên tệ, nà còn hết sức chủ ý 
điaải QUYẾT các văn dể rất quan trọng 
vẻ chính sách, eơ chế và tô chức, Kinh 
nhiệm đã chứng tỏ, bỏ qua hoặc xem 
nhẹ cậc ni:ật này, chúng ta sẽ không 
thể giai quyết được vấn để phản phỏi. 
lưrú thông với tính cách là những dòn 
bầy kính tế mạnh mẽ dòi với sản 
xuat, Sợi eii đỏ xuyên suot các chính 
sách này là xử lý đúng đàn các lợi 
Ícđh KRinh lế đề tao ra động lực của sân 
xuat kính đoanh cá trong nông nghiệp 
và cỏng nghiệp, thương nghiệp, tài 
chính và tiên tệ, Trong một nước tiểu 
nônz bị làn phá sau nhiều năm chicn 
tranh liền miễn, Tương thực còn là vn 
đề trung tàm của đời sống hàng ngày, 
(hì như V.I, Lê-nin nhận xét: con 
đườnz đề xảy đựng nên côn, nghiệp 
lỏn xi hội chú nghĩa phải bát đâu Từ 
nòng nghiệp 0à nông đán. Phái có 
chính sách đúng đắn dễ dòng viên 
niiệi tỉnh phần Khởi sản xuất của họ, 
củng €Ø và tăng cường khói lich mình 
công nông trong điều kiện mới. Theo 
Hướng dó, việc hạ tỷ lệ trao dói phản 
bón với thóc, ón định mức thuế và 
mức khoán trong một sẽ năm, ehñ1 
roi ngoại thuê là nghĩa" vụ đóng 
tép Đất böoöc, mọi quan hệ Kinh lẻ 
giừa nhà nước với nòng dân dựa trên 


nguyên tác bình đàng, ngàng giả, và 
thật sự thỏa tLuận trình bày trong nghị 
quyết đã thể hiện quan điềm có tính 
rnvên Tục lệ nín níE nói trên, Trong” 
cong nghiệp, lợi ích của sản xuất 
được thê biện bảng cách giáo piá bán 
buôn cho thương nghiệp bang giá 
bán lẻ kinh đoanh thường nghiệp Trừ 
clí đt Khẩu thương nghiệp, phạần dầu 
khỏi phục tiền Tương ngàng 1hức đã 
quy định tháng 9-1955 và hạch toàn đầy 
đủ vào giá thành, Trong ngắn bàng; 
“gui trị của Tiền gửi dược bảo đảm 
với lợi ích tha đáng v.V, 


Mặt Khác, lợi ích của nhà Hước 
cũng được đẻ cao đúng mức, Điều mi 
mề trong nữhg quyết lì sự thừa nhận 
và đòi hoi thực hiện đảyv dủ nguyên 
túc: vạt tự, hàng hóa nhà nước trao 
đòi với nòng đàn tường Ứng VỚI SỐ 
lượng nỏng sản phim mà nòng đản 
giao lại cho nhà nước, Cũng nh Vậy; 
trong còng nghiệp, việc thực hiện tính 
dủ và tính đúng đầu vào», và «đầu 
ra» của sản xuất, song phúi at Tú 
lưng bước, đó Tà con đường tốt nhất 
đề thực hiện lợi iđh của nhà nước cùng 
nhự lợi ích của nhân đân lao độnglrong 
tììh bình hiện này. Giới hạn Không 
dược vượt qua là dâu ra» không gầy 
biện động lớn, không làm giá cả leo 
thang đột ngột như hiện này, lội nh; 
Truag ương làn thứ bai, bàng trí tuệ 
Lạp thể đã tìm ra nhữn+ bình thức 
kinh tế cụ thể để thực biện sự bảo 
đznn bài lỏa eác lợi ích, Chỉ có trên 
cơ sử thông nhất các lợi ích thì mi 
lợi ích mới được bao đâm; trong lợi 
Ích của nồng đàn, còn nhân, có lợi ích 
ca nhà nước và ngược lại Nẵng vẻ 
p‹Ét này Tayv phía Kia rút cuộc đểu 
làm on lại ca hai, 


AXLững chính sách và biện phấp về 
pH.ản phối, lưu thông đẻ ra ở Nghị 
quyết liệi nựLj Trung ương làn thứ 
lai quấn Triệt sản súc clủ Trường 
Xóa (Tạp rung quan liệu hao cấp, 
chuyen Tùng bước sung Lacn toàn 
Rỉnh doanh xã hội chủ nghĩa. Đá là 


một đôi hỏi bức thiết của nền kính 
(Ẻ nước ta, Từ kính nghiệm sống của 
những năm qua, Chúng ta thầy rõ, néu 
van Còn giam mình trong eơ chế cũ, 
nều van còn bj căm từ bối quan điềm 
loi thời, xa lạ với cuộc sống, thị hoàn 
toàn không có lối tioát, Sự chuyến 
hướng đỏ là eơ Sở quan trọng nhất 
của nợ] quXvết mà chúng ta vừa thông 
qua, Việc chuyên sang đuan hệ hàng 
hóa — tiên tế Tung đối pELồ biển: nhà 
nước bán vạt Từ nòng ng¡ lệp và mua 
thóc của nóng đàn theo nguyễn (tác 
thật sự thoa thuận, ngàng giá, ca 
trong và ngoài hợp đóng kinh tế; Việc 
nhà nước bản vật tư cho côig nghiệp 
và Liều, thú công n hiệp theo giá ca 
hợp lý; Việc Xóa ngìn sông cẩm chợ, 
MỞ Ủng giao lưu hàng hóa; việc 
ngàn sách nhà nước giảm bớt báo 
cđầp; việc tiên tỷ hóa tiền lương trên 
mức độ lớn và khỏi phục từng bước 
Hrơng thực tế, việc ngàn hàng chuyển 
sang Rinh doanh tiên tệ, v.v. là những 
bước tiên mới thực hiện sự chuyền 
hướng nói trẻn. 


Chỉ riêng biện phấp mở rộng giao 
lưu hàng hóa, xóa ngăn sông cẩm chợ 
dĩ €ó tác dụng to lớn và tức thời đỏi 
với nhiều nơi, đặc biệt là ở thành phố 
Hò Chí Alinh, Theo tín báo cáo về 
ban bí thư, lượng gạo đo nông dân ở 
tác tĩnh đồng bàng chớ về thành phố 
trong một n¿àấy lên tới hàng trăm tần, 
gi gạo mâm Xxuông hơn 5 đồng một 
kữ. các diễm bắn gạo của nhà nước 
gi110n được số lượng gạo bán ra so với 
các toàn, trước, Đó là nhờ có sự Liếp 
sức của Tái Trường gạo bên ngoài, 
một lực liợng điện hòa quan hệ cũng 
Giin rất quan Irọng mà chúng ta không 
Ehệ xem nhẹ, Tương đương với giá 
t1o, mỘC SỐ mt hàng khắc cũng giam 
giá, Tình trạng khan Fiểm đói với 
nhiều loại hàng hóa được khắc phục 
bước đău. 


Hỗ ràng, khi những quyết định về 
lich tế của cúng ta phù hợp với 
quy luật Khách quan của quan hệ hàng 


lò 


hóa —tiền tệ thì được cuộc sống chấp 
mhạn để dàng và làm bật dây tiêm 
năng lớn. 


Trong quan hệ hạch toán kinh doanh: 
điềm mãu chốt là chúng ta phải làm 
chủ cho được nguồn của cải to lớn 
de Liên Xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa kbác cho vay. Sử dụng nguồn 
vốn đó theo kiều bao cấp — giao nộp 
như lâu nay thì không mang lại hiệu 
quả như chúng ta mong muốn. Chẳng 
những không dề thất thoát, mà còn 
phải bạch toán và kinh doanh nguồn 
vốn này treng từng cơ sở sản xuất, 
kinh doanh cũng nhự trên toàn bộ 
nền kinh tế quốc dân theo hướng hoàn 
trả từng bước, nhưng iích cực; giảm 
một cách đáng kê, tiến tới nhà nước 
không phải bù lỗ mà còn có lãi. - 


Đây là cuộc đấu tranh quyết liệt 


không những vẻ quan điềm tư tưởng 


mà cốn trên phương điện quản lý kinh 
tÈ cụ thê, từ kế hoạch hóa, eơ chế và 
chính sách, tồ chức bộ máy và cán 
bộ. Phải chuyền động mạnh mẽ và 
đồng bộ tất cả các khâu đó. Riêng và 
mặt tô chức, phải khân trương sắp 
xếp lại hệ thống kinh doanh vật tư và 
bàng hóa theo hướng giảm bớt trung 
gian đi thẳng đến người tiêu thụ càng 
ngắn, càng tốt. Dòng thời phải giải 
quyết biên chế thửa trong khu vực 
hành chính, kề cả hành chính trong 
khu vực sản xuất, dưới hình thức 
khoản quý lương và tạo điêu kiện 
thuận lợi về vật chất đề những người 
dời ra de sắp xếp lại tìm được việc 
làm có íÍcb trong xã hội như sản xuặt 
và địch vụ. Mặt khác, phải hình thành 
sớm các tÔ chức kinh doanh trên eơ 
SỞ tư hạch toáu, từ công ty kinh doanh 
Tương thực đến các công ty Kinh doanh 
nội thương, vạt tư, ngoại thương, ngàn 
hàng và giao thông vận tái, 

Quán triệt tính thân cơ bản nói 
trên và cụ thê hóa nó trong từng việc 
Hun cụ thề, chắc chấn chúng ta sẽ 
thực biện được † giảm: giảm tốc độ 
lạm phát; giảm nhịp độ tăng giá, giảm 
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tốc độ bội chỉ ngân sách, giảm bớt. 
khó khăn về đời sống của người ăn 
lương, của quàn đội, Cöng an, người 
vẻ hưu, của nhân đân Jao động ở 
thành thị và nông thôn. Làm dược 
việc đó là điều kiện cơ bản đề giải 
phóng sức sản xuất, thu hẹp dần sự 
mất cân đỗi hàng—tiền, góp phần làm 
cho tình hình kinh tế — xã hội đi dần 
vào thế ồn địuh, thực hiện được điều. 
mà Ÿ, I, Lê-nin căn đặn là : « Phải mau 
chóng chấm dứt cái trò ảo thuật cứ 
in tiền ra đề chỉ tiêu », 
Thưa các đồng chí, 
UÁ trình đâu tranh đề va được . 
nghị quyết là một việc. khó. 


Nhưng quá trình đấu tranh đề - 
thực hiện nghị quyết, đưa nó vào 


cuộc sóng càng khó hơn. Ở dày 
có liên quan đến việc tồ chức 
chỉ đạo thực hiện. Điều quyết 


định trước" hết là mỗi động chỉ 'v 
viên Trung ương phải suy nghĩ, nói 
và làm theo nghị quyẻt, thống nhất 
từ trên xuống đưới, từ trong đẳng ra 
đến quần chúng. Đó là sức manh 
của chúng tfa. Phải giải thích sảu 
rộng trong cán bộ, đẳng viên và quan. 
chúng các quan điềm và nội dung 
của nghị quyết này theo phương 
chàm: «Dàn biết, đân bàn, đân làm, 
dân kiềm tra». Mọi công việc đều 
phải làm như thế, đối với lĩnh vực 
phân phối, lưu thông phức tạp và 
khó khăn, càng phải làm nhữ thế. Chí 
trên cơ sở đó, dàn tín Đăng, Đáng 
tin dân», lạo thành phong trào cách 
mạng sôi nồi của quần chúng. Phải 
làm rõ cho dân hiều, nghị quyết Hội 
nghị Trung ương lần nàYy là một bước 
liên quan trọng, nhưng chua thề lay 
dòi toàn bộ tình hình ngay một lúc, 
không có phép mầu nào có thề chuycn 
tình hình từ xấu và khó khăn tích Llụ 
từ nhiều năm nay thành tốt ngày. Phải 
gờ đàn từng bước, tiến tới ön định tỉnh 
hình trong vài ba năm. Dựa vào quần 
chúng, cán bộ và đẳng viên thì không 
có việc gì khó khăn mà chúng ta 


kh'ng vượt qua được, sau khi đã có 
chủ trương dúng. 


Cũng phải thấy rằng. việc thực hiện - 


“Nghị quyết của lội nghị Trung ương 
lăn thứ hai diễn ra không puaäái dẻ 
đàng. Chúng ta vừa phải đầu tranh 
với quan diềm bảo thủ, trì trệ, sợ đồi 
mới; vừa phải đề phòng tư tưởng 
nóng vội, muốn làm ào ạt, không tính 

- đến bước đi. Cũng không kém phần 
nguy bại là thái độ cực đoan nhãn 
mạnh một chiều nÌl.ư nói đến quan hệ 
làng hóa —tiên tệ thì coi nhẹ tính kế 
hoạch hoặc ngược lại; chủ trương sử 
đụng đầy đủ quan l›:ệ thị trường được 
hiểều lệch về phía thị trường tự phát, 
coi nhẹ việc cũng cố và lăng cường thị 
trường có tô chức ; nhận thức về giá 
.eœ\ thuận mua vừa bán bất kỷ, buông 
lỏng vai trò hướng dẫn va quản lý của 
nhà nước. Về mặt lý thuyết, Không có 
ai phản đối sự, thông nhảt giữa dàn 
chủ và tập trung cũng như giữa trung 
tương và địa phương, nhưng trên thực 
tế việc làm vẫn thường xảy ra tình 
trạng tách rời, thạm chí đối nghịch 
giữa hai mặt đó. Đề thực hiện thắng 
lợi nghị quyết, chúng ta phải tiếp tục 
đấu tranh chống tập trung quan liêu 
gÒ bó; xa thực tiễn sinh động của quần 
chúng, dưa ra những quyết định cứng 
nhác, ấp đặt;đồng thời cũng lên án 
nh ng hiện tượng tự do tủy tiện, VÔ 
tò chức, vỏ kỷ luật, làm suy yếu sự 
lạnh đạo tập trung thống nhất. 


Treng nhà nước ta, tuyệt đối không 
th chbàp- nhận lợi ích cục bộ địa 
phương làm phương hại đến lợi ích 
toàn quốc, động thời dứt kloát tránh 
tỉnh trạng nhân danh lợi ích của trung 
trơng mà làm hạn chế khả năng tích 
lũy của địa phương, dân đến làm tê 
Hệt tính cứ động, sáng tạo của họ, 
Hậu qua chúng là làm suy yếu toàn bộ 
lợi ích chung của cá trung ương và 
địa phương. 


Mặt khác cuộc đấu tranh đề thực 
hiện Nghị quyết Trung ương lân thứ 
hai nhất thiết phải gắn liền với cuộc 


vận động làm treng sạch đẳng và bộ 
máy nhà nước, chống các hiện tượng 
tiêu cực. Sắp tới, Bộ chính trị sẽ ra 
nghị quyết về vấn đề này. Phải xử lý 
nghiêm khắc nhất những cán bộ, dù ở 
cương vị nào, làm sai nghị quyết, tham 
Ò. móc ngeặc, thoái hóa«+ biến chất 
trừng trị đích đáng bọn đầu cơ, tích 
Irữ, buôn làu, phá rồi thị trường. Các 
phương tiện thêng tín đại chúng như 
báo, đài, cần đóng viên dư luận lên 
án những lành đệng vì phạm chính 
sách của Đảng và Nhà nước, các hành 
vi phạm pháp, góp phản tích cực vào 
cuộc đấu tranh chếng tiêu cực. Các cơ 
quan pháp luật của Nhà nước cân kịp 
thời truy tế chúng trước pRáp luật đề 
giữ vững kỷ cương, luật lệ của Nhà 
nước. Các tô chức thanh (ra nhàn dàn 
là người đại diện cho quyền làm chủ 
của nhàn dân phải thật sự sàu sát; 
phát hiện. tổ giác và xử lý theo thầm 
quyền của mìỉnh những hành động sai 
trái, tiêu cực trong bộ máy nhà nước, 
bảe vệ lợi tích chính đáng của nhân 
đàn. 


Sau hội nghị này, Ban bí thư và 
Thường vụ lội đèng bộ trưởng phải 
nhanh chó ng triền khai việc thực hiện 
nghị quyết. Với tỉnh thân chỉ đạo tập 
trung như chiến dịch, cần theo đõi 
điển biến tỉnh hình, phát,hiện uốn nắn 
những lệch lạc, bỏ sung và hoàn chỉnh - 
những biện pháp đã bàn hành, có sơ 
kết và tỏng kết từng bước. liêu quan 


đrọng là phải kịp thời. càng nhanh 


càng tốt, f†hề chế hóa về mặt nhà nước 
nghị quyết của Đăng thành cíc chính 
sách, quy định cụ the. 


Như các đồng chí đã rõ, hội ngìhy 
của chúng ta mới quyết định những 
chủ trương lớn. Còn rất nhiều việc 
phải làm dễ cụ thê hóa những củ 
trương đó. Bộ chính trị, Bạn bí thư 
cùng Thường vụ liọi đồng bộ trưởng 
sẽ tô chức chỉ đạo những việc cần phai 
tiếp tục làm, đặc biệt là việc hoàn 
chỉnh các phương án cụ thể. Tuy vày, 
các địa phương và các ngành không 


°, 
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pmải chờ đợi Trung ường Quyết cịnh 


đìv đủ mọi việc mới triển K?iai 
việc thực hiện nghị quyết. Trước 
mắt, căn cứ vào tính thần của 


nữ] quyết những việc gì đã rõ và có 
thể làm được ngày thì cứ tiến hành 
làm, những việc vượt quá tẩm quyên 
của mình thì có báo cáo và xin ý kiến 
cap trên, | 


Thưa các đồng chí, 


1 LUC ticu, phương hưởng và những 
: chủ trương lớn đối với những 
vấn đề càp bách về phần phối, 


lưu thôi, da được quyết định và nhất 
trí cao tại bội nghị này, Vôi nữhị 
lực và quyết tàm lớn, Ban chấp hành 
(rung ươig nhaận thức sàu sáe trách 
nhiệm của mình trước toàn dàng và 
toàn dân, nguyện phấn đâu. dề biến 
nghị quyết của Trung ương thành Liên 
tiiực, giành ngay thắng lợi ở bước đâu 
tiên, tạo ra niềm tín tưởng và phấn 
khói chu g, đáp ứng được lòng monz. 
đợi của nhàn đản... 

Tôi xin dừng lời ở đây và tuyên bố 
bế mặc lội nghị Trung ương làn thứ 


- haia 


Ỷ 
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Xá luận 


MỘT BƯỚC QUAN TRỌNG. 
THỤỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VI 


_) 


HỮNG năm qua, Dăng 01 Nhà nước ta đã dành nhiều làm sức nào piệc 

giải quyết nắn đồ phản phối, lưu thông, nhưng tình bình oẩn liếp tục rồi 

ren 0à ngày càng xẩu d¡: Phản phối, lưu thông dạng tà mặt trận nóng 
bong của nền Kinh lế nước la. 


Hội nghị lần thứ hai Dan chặp hành trung trơng Dáng ta đã pản đt 1g 
các quan điềm lớn của Đợi hội VỊ, tập trung trí tuệ phản tích những nguyên 
nhân trực liềp oà sâu xa của tình hình, đồ ra phương hướng, mục liều chỉ đạo 
cùng những chính sách cụ thề nhằm giải quyết những cản đề cắp bách của 
phản phối tru thông. 

lút ra những bài học lừ sai Bìn trong những nănn trước dd, nhất là sai 
ldm tông điều chỉnh giá lương —tliền tháng 10 năm 1985, Hội nghị da làm 
Điệc thận trọng, cân nhắc trên nhiều mặt, nhưng pững chúc bà Ri*n quét đồi 
mới theo Ilurởng mà Đại hội VI của Dung đã oạch ra. Nhìn chúng toàn cục dò 
rồi nắn chắc các điềm, pd đặt các điềm pàotrong các hệ thông liên quan, Hội 
nghị đa đồ ra chính sách giá cá 0à tựu thông bạt tự, hàng hóa ; chính sách 
bà biện pháp giải q yết tiên lượng pà đời sống của công nhàn, Điền chức à 
lực lượng pũ trang ; chính sách 0à biện pháp tăng thu, hạn chế Đội chỉ ngàn 
wdc*t nà giảm nhịp độ lạm phát Tài ca những chính sách đó đều Thê hiện 
qua tàm xóa bò cơ chế Tạp trung quan liệu, bao cấp, chuyên hàn hoại động 
của nền kinh tế san! hạch toán kinh doanh vữ béi chủ nghĩa. Tải ceđ những 
chính: sách đó đều nhất quản Irong một tư trởng chỉ đạo: giải phóng mọi 
nữ lực s21 Tuất hiện có, khai Thác mọi liềm nàng của đấi HIỚC 0Ù sử dđịing 
có hiệu quả sự giúp đỡ quốc lẽ, trước hết là của Liên Tô cà các nước cũ hội 
chủ nghĩa anh em khác. Tất ca các chỉnh sách đó đồu thătn nhuận nj1yên 
tác cơ bản của chỉ nghĩa Mác — Lô-nin pà đường lôi rước sút nín mài củađ 
Đưirn ta : tăng cường liên mình công nông, 0ì chủ nghĩa vũ hội pà hạnh phúc 
cửa. nhan 2n trên cơ sở đảm bảo quyền làm chủ lạ pLhề của nhàn dàn lao động. 


Trong lời lẽ mạ- Hỏi nghị, đồng chí Tông bí thư đã nói : « Quá trình đăắu 
tranh đề ra lược nghị quy la một piệc khó: Nhưng qua trình đấu tranh dẻ 
thực hiện nghị quuet, đưa nó 0ào cuộe sống càng khó hơn». Do đó oiệc tồ chỉ^ 
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chỉ đạo có lầm quan trọng đặc biệt. Nhiều năm nay, không (l nghị qruyếi của 
Đảng không dược Lhị hành tòi, thậm chỉ nữa 0ời, tạo nên mội lâm TỦ [rong cán 
bộ pà nhân dân thiếu tín lường ở khâu thực hiện. Đảng ta có những chủ 
trương không sát thực lễ, không theo quy luạậi khách quan, mang tính chối 
duy Ú chí làm cho nghị quyềi không thì hành dược. Nhưng nguyên nhân làm 
cho nghị quuết RẰhòỏng thực hiện đúng nh nội dụng bà yêu cầu phản lớn là 
do lồ chức chỉ đạo 0d điền hạnh. do tính thần trách nhiệm, do trình độ của 
cán bộ. Nghị quuyi của Đan chặp hành Trang trơng lần này nhân mạnh sự 
thông nhất ý chí và hành động ¡ừ trên xuống dưới, chống cục bộ, địœ 
phương chủ nghĩa, đề cao tình thần lrách nhiệm của các cấp ủụ oà các đồng 
chỉ lãnh đạo các ngành, các cấp. Mọi piệc lhề chế hóa, phồ biến, chỉ đạo, Ehì 
hành đều phải [heo đúng nghị quuết. Đồng thời: Ban chấp hành trung ương 
nhãn mạnh lới piệc chuần bị chu đáo, tiến hành một cách đồng bộ, cé 
bước đi vững chắc. 


Việc thực hiện nghị quUết Hội nghị lần thứ hai của Ban chấp hành trung: 
ương sẽ khóng dễ dạng. Có thuận lợi, nhưng biết bao khó khăn trước mắt. 
Nho khăn øề đời sông đang rất ga gái, nhàn dân lao động, nhải là những 
người sống 0pề lương đìng nóng lòng chờ đợi mã diều kiện thực lễ lại không 
cho phép giải quuyếšt toàn bộ nga mội lúc. Rê cả những ấn đề cấp thiết nhãi 
cũng phải giải quuết từng bước. Quuết làm, những phải pững chắc. Nghị 
guuết lần nàu rất quan trọng nhưng cũng mới quụct định những chủ [rươờng 
lớn. Còn bao nhiều 0piệc phái cụ thề hóa, pộ có những Điệc khL Lhị hành mới 
hầu được đúng sai. Hơn nữa, trong tình hình nước fa hiện naụ không có mái 
giải pháp nảo chỉ có mặt được, mà Không có mạt hạn chế, không có một giải 
pháp nào chỉ đem lại kết quả tích cực mà không có ?hd năng gâu nên hệ 
qui liên cực. Đề nghị quyết được lriền khai nhanh chóng pà mang lại hiệu 
gui lỐt nhất, bước trước phái là tiền đề cho bước sau, 0à bước sau phải là 
điều kiện cho những bước lời, lạo nên một thế pững chắc cho các chính sách 
chước thực hiện một cách đồng bộ. Vừa qua chủ trương vóa Bỏ lãi cả các hình 
thức căm đoán lưu thông, chỉa cát thị trường theo địa giới hành chính là hoàn 
loàn đúng đán. Nhưng đã có những địa phương Rhi thị hành, không có nga 
những biện pháp tích cực chòng đầu cơ, buôn lậu, buông lỏng quản lj thị 
Irường thì tát nhiên bọn xấu sẽ lợi đụng những sơ hơ của †a mà hoạt động 
phi pháp. 

Vị pậu, trong chỉ đạo thực hiện nghị quiết Hội nghị Trung ương lần nàn, 
ngoái Uiệc thấu triệt nội dụng 0a lính thân của Nghị quuết, cần chủ Ú những 
Đấn đề $01' 

{ — Nắm chức lình hình, bà dự báo dược phần lớn những hệ quả liêu cực 
có hề Taụ ra, Hừ đó mà chủ động có biện pháp khác phục. Tỉnh táo lrước 
những khó khăn mới. kiên quijÈl Không trợ lại những biện pháp cũ da lỗi 
lhời. Luôn luòn nhớ lời của đồng chỉ Tông bí thư: «Từ kinh nghiệm sống 
của những năng qua, Chúng 1a thấu rõ, nến bản còn giam mình trong cơ chế 
cũ, nếu pản còn bị cảm từ bởi quan điềm lỗi thời, +a lạ bởi cuộc sống. thì 
hoàn toàn không có lối thuát ®. Đồng lhời chúng †a phải nhạu bén, kịp thời 
nám lấu sức bạt của các tiềm nàng do piệc hí hạnh Nghị quuếi đưa lại. có 
biện pháp báo pệ, khích lệ, 0à thúc đầu cho sức bật đó tọa ra lạo nền những 
chuuên biến trong các khâu trên mại trận phản phối lưu thông. 


(Xem liểp trung 27) 


PHAM VĂN ĐỒNG 


thủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi 
trong sự nghiệp của chúng ta 


HỦ tieh Hồ Chí Minh là khí phách 

và tỉnh hoa của đản tộc ta kết 

hợp với trí tuệ và lương tàm của 
thời đại, là muôn vàn tỉnh thân yêu 
đối với nhàn đản Việt nam và môi 
người Việt nam ta, là ngọn cờ của sự 
nghiệp cách mạng nước ta. Tưởng 
nhớ Người, chúng ta sống lại Cuộc 
chiếp đấu đã qua, nhìn sáng hơn con 
đường trước mát, được hun đúc thêm 
niềm tin và ý chí quyết chiến, quyết 
thắng, thực hiện mục tiêu mà Dác gọi 
là niềm ham muốn tột bạc của mình, 
“làm sao cho nước ta được hoàn toàn 
độc lập, dàn ta được hoàn toàn tự do, 
đong bào ta ai cũng có cơm ăn ảo 
mặc, ai cũng được học hành », 


Kỷ niệm ngày sinh của ác năm 
nay, cũng như bao người Việt nam 
ta, tòi nhớ Bác, hồi tưởng về Đàc và 
muốn nói cùng dòng bào, động chỉ 
mỘt số điều tài niệm. 

Thể hiện tấm lòng của toàn đẳng, 
toàn đàn đói với Bác. và biểu thị quyết 
tầm đi Pheo eon đường Bác đã vạch ra, 
Chúng la thường nêu kKkhau hiệu: 
qGhủ tịch Hồ Chí Alinh sống mài 
trong sự nghiệp của chúng tì», Kiúnun 
hiệu này không chỉ là tuột dòng chữ 
hay những lời nói, nà là tỉnh cám và 
ý chí phản dau, là dòng lực bên 
đrong của nồi người, hòa làm một với 


lương tri, thề hiệu ra bằng việc làm 
và két quả của việc làm. 


Bác sống mãi trong sự nghiệp của 
chúng ta, là do chúng ta luôn luôn 
coi như Bác sống trong mình và 
chính mình kế tục sự nghiệp của Bác. 


Chúng ta là nhàn dàn Việt nam, là, 
Đẳng cộng sản Việt nam, là đội ngũ 
cần bộ của Đẳng, của Nhà nước và 
cúi cá tô chức khác, Bác đã đánh giá 
nhân dàn ta là * rất anh hùng, dũng 
cảm, hàng hái, cần củ. luôn luôn đi 
theo Đăng, lòng vêu nước và chí quạt 
cường chàng kém ai», Bác dã vạch rõ 
nhiệm vụ của đảng viên là: « Đăng 
viên đi trước, làng nước theo sau ». 
Bác đã căn đặn cân bộ là *từ chủ 
tịch nước đến cắn bộ bình thưởng 
đếêu phải xứng đáng là đâv tớ thật 
trung thành của phần đàn ?®. Môi 
người chúng ta đêu có thê/nghĩ rằng 
mình là người thừa kế Đác, chỉ trừ 
khi tự minh loại trừ mình do tha hóa, 
biển chất. Thạm chí những người đã 
sa ngã, nếu hỏi tĩnh và hối cai thi vận 
eó chó trong tỉnh thương của Bác, và 
rong lòng minh cũng có chó đề nói 
ràng Dác sống trong mình. Dác văn 
thường nói mỏi người Việt nam đều 
có thẻ Irở nên niột nđgười VÊU nước; 
một eon người xã hội chủ nghĩa, 
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Nhân dân ta đối với Bác HHồ có 
những tình cảm, lòng kính trọng và 
lòng tin biết bao cao đẹp, cho nên sửng 


bái cá nhân là điều xa lạ đối với dân ` 


tộc ta ; và chính vì vậy mà chúng ta 
càng thấm thía ý nghĩa: «Bác Hồ 
sống mãi trong sự nghiệp của chúng 
ta ® là Bác lồ sống trong mỗi người 
chúng ta. 


Trong lúc khó khăn dòn dập này, 
mỗi người hãy tưởng tượng minh có 
dịp gặp gỡ. chuyện trò với Bác. Đác 
sẽ nói với ta điều gỉ, Bác sẽ phê bình 
thế nào những sai lầm, hư hỏng: Bác 
sẽ giúp ta thế nào đề thôi bùng ngọn 
lửa cách mạng mà mỗi người mang 
sẵn trong mình, Bác sẽ khuyên ta làm 
gì đề vượt qua khó khăn trước mắt, 
từng bước ôn định và đưa nền kinh tế, 
xã hội tiến lên, 


Bác là người đã dạy chúng ta: 
“Gốc có vững cây mới bền, xây lầu 
thắng lợi trên nền nhân dân ». Từ 
hơn nửa thế kỷ nay, điều Bác muốn 
cũng là điều dân muốn, và đường lối, 
chủ trương của Đảng ta là sự kết 
tỉnh điều mong muốn của Bác, của 
dân. ' 


Cuộc đời hoạt động của Bác là tấm 
gương về những sự đổi mới cách 
mang có tầm vóc lịch sử và thời đại, 
từ sự lựa chọn hướng đi và cách đi 
lúc rời nước vào đầu thập kỷ thứ 
hai của thế kỷ này, đến lúc tìm thấy 
con đường cứu nước là con đường 
cách mạng vô sản, và suốt mấy chục 
năm dìu dắt nhân dân ta trên con 
đường ấy. Vận dụng và phát triền lý 
luận của chủ nghĩa Mác — Lê-nin về 
cách mạng ở các nước thuộc địa, 
sáng lập Đẳng ta đề tạo cho phong 
trào cách mạng nước ta hạt nhân 
lãnh đạo bảo đảm thành công; phát 
động lông khởi nghĩa thắng Tám đưa 
đến sự thành lập Nhà nước công nông 
đầu tiên ở Đông Nam Á, tiến hành hầu 
như từ tay không cuộc kháng chiến 
chống Pháp, làm nén chiến thắng 
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Điện biên phủ, mở đầu sự sụp đồ của 
chủ nghĩa thực dân cũ; đánh thắng 
đế quốc Mỹ xâm lược trong cuộc dụng 
đầu tưởng chừng vô cùng không cần 
sức, báo hiệu sự phá sản của chủ 
nghĩa thực dân mới: giành fạ: độc 
lập, thống nhất cho đân tộc và đưa 
một xã hội sản xuất nhỏ bị tàn phá 
bởi chiến tranh tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội; ở mỗi thời kỳ lịch sử, 
khi sự đồi mới cách mạng là vận 
mệnh sống cỏn của dân tộc, luôn 
luôn Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo 
Đẳng ta và dân ta làm nên những sự 
đòi mới phi thường, đáp ứng yêu 
cầu của lịch sử kịp thời, hay và đẹp 
như cùng nhau hẹn trước. Bác thường 
nhắc nhở chúng ta * Chiến đấu 
chống lại những gi đã cũ kỹ hư hỏng 
đề tạo ra những cái mới mẻ tốt 
tươi 3, 


Ngày nay, lại một lần nữa, đồi mới 
là đòi hỏi bức thiết của đất nước. Đó 
cũng là đặc tính của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, là bản chất sàu xa của chủ 
nghĩa Mác — Lê-ninu, là xu thế tất yếu 
của thời đại. Đại hội VI của Đẳng ta 
là Đại hội nhin thắng vào sự thật đề 
phấn đấu chuyền biến thực trạng kinh 
tế, xã hội theo hướng đồi mới tư duy, 
phong cách, tồ chức và cán bộ, phủ 
hợp với những tư tưởng lớn của Đại 
hội lần thứ 37 Đảng cộng sản Liên xô. 
Thực hiện sự đồi mới theo Nghị quyết 
Đại hội VI của Đảng chính là trung 
thành làm theo Bác, kế tục sự nghiệp 
của Bác. 


Chúng ta hãy cùng nhau nhắc lại 
những lời của Bác từ 30 — 40 năm 
trước, mà tưởng như cốt nói cho chúng 


ta hôm nay: «Quan liêu là gì? Quan 


liêu là không đàn chủ. Không phãi chỉ 
cấp trên mới quan liêu. Mỗi người có 
trách nhiệm đều có thê quan liêu. 
Muốn tránh bệnh đó, thì phải gần gũi 
thực tế, học hỏi quần chúng... Tư 
tưởng bảo thủ là những sợi cây cột 
chân, cột tay người ta, phải vất nó đi. 
Muốn tiến bộ, thì phải có tỉnh thần 


mạnh đạn, đám nơhĩ, đâm làm... Cách 
suy nghỉ, tính toán và lỗi làm việc của 
chúng ta đều phải khác bắn truéc. Kiên 
quyết xóa bỏ mọi hiện tượng trì lrệ:› 
lãng phí, đâu tranh không khoan 
nhượng chóng n:ững sai lâm có hại 
cho xây dựng kinh tế, lhrởng lới phía 
trước, tiến lên không ngủũng, Gian lao 
chẳng quản, khó khăn không s2n... 
lòng mong muốn của chúig ta cũng 
phải có điều độ. Cái gì làm được chắc 


thì tạ mới làm và có gắng ta làm... 


Tiến nhanh, tiến mạnh không phái là 
phiêu lưu, làm âu. Phải thiết thực đi 
từng bước, phải tiến vững chắc. Phải 
nắm vững quy luật phát triền của cách 
mạng, phải tính toán cần thận những 
điều kiện cụ thề, những biện pháp c1" 
thề. Chớ đem chủ quan của minh thay 
cho điều kiện thực tế » 


Chính lúc này, những điều Bác nói 
thề hiện trong Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ 2 của] Trung ương, trong hai 
bài phát biều của đồng chí Tòng bí 
thư Nguyễn Văn Linh khai mạc và be 
mạc hội nghị. „ sử 


Những chủ trương và cách làm do 
Hội nghị 2 của Trung ương đề ra giúp 
chúng ta hình dưng rõ hơn lúc này 
khầu hiệu: *Chủ tịch Hồ Chí Minh 
sống mãi trong sự nghiệp của chúng 
ta » có nội dung và ý nghĩa thế nào. 
Tập trung giải quyết những vấn đề cấp 
bách về phân phối, lưu thông, thực 
hiện cho được «4 giảm ®, là đáp ứng 
đòi hỏi của cuộc sống và mong muốn 
của nhân dân, bởi vì hiện nay, tình 
hình rối ren về phân phối. lưu thông 
đang là vật trở ngại trên con đường 
phát triền kinh tế. xã hội và có thề 
nói là cơn ác mộng của người lao động, 


Trong sản xuất, kinh doanh, người 
giám đốc xí nghiệp, người chủ nhiệm 
hợp tác xã, người công nhân, người 
nông dân, người thợ thủ công, khi 
mua vật tư. bán sản phầm, án dụng 
những sáng kiến vẻ kỹ thuật và quan 
lý, liên kết với các đơn vị bạn, rút liên 
của chính mình gủi vào ngàn hàng... 


hiện còn bị biết bao gò bó, nhiên khi bị 
ức hiếp. Trora sinh hoạt bằng ngày, 
người nội trợ khí đi chợ, người lao 
động lc lĩnh lương, từng gia đình 
rước bữa cơm, người gửi tiền tiết 
kiệm kbi tính sự mất n:át sau cuộc đôi 
Hiền, các bậc cha mẹ khi phải bán đồ 
đùng gia đình đề mua viên thuốc ‹và 
hộp sữa ^ho con đau yếu..., sát kề đó 
là bọn đầu cơ, buôn lậu và những kẻ 
móc ngoặc, tham ô sống phê phỡn xu 
hoa, mọi người lương thiện đêu thấy 
[rong cuộc sống hiện này, có nhiều bất 
công và thiến thốn. Chúng ta cảng 
tấm thía nhớ lại những lời của Bác: 
® Phải hết sức chăm nom đến đời sống 


.ela nhân dân, Nếu đân đói, là Đẳng 


và Chính phí có loi: nều đân rét, là 
Đẳng và Chính phủ có lỗi... 'Frong 


- công tác lưu thông, phản phối. có hai 


điều quan trọng phải luôn luôn nhớ: 
«q Không sợ thiếu, chỉ sợ không công 
bằng. Không sợ nghẻo, chỉ sợ lòng dân 
không yến ». 


Chúng ta hãy nghe lời Dác về giá cả 
trong quan hệ với nông dàn, từ đó có 
thề hiều rộng ra chính sách giá cả nói 
chung: “Mua bàn phải leo giá cả 
thích đáng. Thường Thường, người 
mua muốn mua rẻ, người bán muốn 
bán đất, Đối với chúng ta, không thê 
làm như thể được. Giá cá phải bảo 
đảm cho Nhà nước, hợp lác xã và xo 
viên cùngcó lợi đề xây đựng nước nhà ®. 


Hãy nghe lời Đác về thương nghiệp : 
« Cần bộ thương nghiệp cần phải nàng 
cao hơn nữa tỉnh than phục vụ nhào 
đân, phục vụ sẵn xuất... Giá cả cần 
đúng mức, thái độ cần khiêm tốn. Tệ 
hại phái chống là bọn đầu cơ, tích trừ. 
Muôn chống bọn dâu cơ thị khỏng 
riêng gì công an, công thương, mà tất 
cả cần bộ, nhàn dân có hàng triệu tai, 
mắt mới làm được để cho hàng hóa 
đến tay nhàn đân». 


ly nghe lời Dạc vẻ tiên lương: 
« Lương theo sức lao động, theo múc 
sản xuất. [.àm tốt, làm nhiều : hưởng 
nhiều. [Làm xấu, làm ít: hướng Ít, có 
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khi phải bồi thường lại cho Nhà nước 
Chính phủ không phát lương cho người 
ngòi ăn không... Lương tăng gấp đỏi 
mà hàng đái, vẫn không ăn thua g‹: 
Tiền lư ong chi eó thề kháng định dược 
trên cơ sở sản xuất phát triền, của 
cải nhiễũ, mặt bằng giá cả ôn dịnh », 


Hãy nghe lời Đác vẻ tài chính: 
“Phải nắm vững nguyên tắc thông 


nhất quản lý tài chính và quy dịnh 
chàt chẽ kỶ luật thủ chỉ... Đúng, chế 
độ cli tiêu của Nhà nước là một sự 
ràng buộc nhưng, đó là một sự ràng 
buộc cần thiết và rất hay. Nó ràng 
buộc những kế phung phí. những 
người thích phô trương. Nó ràng buộc 
cả những người chỉ biết việc của bộ 
phân mình mà không thấy việc chúng 
của cả nước. Nhưng chính nhờ đó mà 
nó chặt xiêng, chắp cảnh cho kính tế 
nước ta tiến lên... Nó giúp chúng ta 
đành dụm từng đòng xu thành những 
số vốn lớn. Nó vít kín các lỗ thủng, 
các khe hổ, không để của cái đành 
dụm của chúng ta bị hao mòn, phản 
tân. Như vậy mới đồn được phần lớn 
vỏn của Nhà nước vào việc công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ?, 


Hãy nghe lời Bác về ngân hàng: 
& Đồng tiền đính với hoạt động của 
tất ca các ngành. Vì vậy, các ngành, 
các tÒ chức kinh tế, các cơ quan nhà 
nước cũng như toàn thẻ nhân dân 
phải biết sử dụng đồng tiền cho tốt. 
Ngàn hàng và các ngành phải hợp tác 
mặt thiết với nhau... Một đồng vốn 
bố ra phải bảo đảm tăng thêm của cải 
cho xã hội, phải luân chuyền nhanh, 
đứng để dọng. Phải tích cực huy động 
tiên nhàn rỗi để bộ vào sản xuất, 


Bao trùm toàn bộ hoạt động kính 
tế, đây là điển cơ bản mà Đác đã chỉ 
tra: €@ Faăng gia sản xuất và thực hành 
tiết kiểm là eón đường đi đến xây 
đựng thắng lợi chú nghĩa và hội, Xây 
đìnng hạnh phúc cho nhân đán. Tăng 
gia là tav phải của hạnh phúc, và tiết 
kiệm lạ tay trải của hạnh phúc ®, 
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Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 của 
Trung ương, cụ thẻ hóa một bước 
Nghị quyết Đại hội VI của Đăng, cùng 
là sự vận dụng trong điều kiện hiện 
nay tư tưởng kinh tế của Đác như vừa 
néu tóm tắt trên đây. Những chủ 
trương trong nghị quyết 23 của Trung 
ương bao quát mọi khâu của mặt tràn 
phản phối, lưu thông, vừa gán với sản 
xuất, vừa gắn với đời sống, có tác 
dụng giải phóng lực lượng sản xuất 
và cũng cố quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa. thúc đẩy thực hiện ba 
chương trình kinh tế lớn, từng bước 
ồn định tỉnh hình kinh tế, xã hội. 

Việc thực biện giải pháp trước mát 
về phản phối, lưu thông đòi hỏi, đòng 
thời tạo cơ hội tiến hành cuộc vận 
động làm trong sạch các tŠ chức đáng, 
làn trong sạch bộ máy nhà nước, 
làm lành mạnh các quan hệ xã hội và 
thịrc hiện công bằng xã hội. Có lẽ rõ 
ràng hơn ở đâu hết, lĩnh vực phần 
phối, lưu thông là nơi đang chứa đựng 
nhiều rối ren, lộn xôn, nhiều hư hỏng, 
xấu xa, nơi đang cản những nhát chỗi 
mạnh mẽ đề quét sạch rắc Tười, 
những luồng sảng trong lành đề xua 
tán bóng tối, nơi thứ thách phẩm chất 
và năng lực của mỗi tô chức đing, 
mỗi cơ quan nhà nước và của nhàn 
đân lao động. Cuộc vận động làm trong 
sạch và lành mạnh tiến hành trong 
toàn xã hội, song chủ yếu và trước 
hết là trong đảng và trong nhà nước. 
Đúng như Báo cáo chính trị của Trung 
tương tại Đại hội VÌ đã nêu rò: «Có 
lập lại kỷ cương trong đẳng, trong 
cơ quan lãnh đạo các cấp của nhà 
nước, mới có sức mạnh lập lại trật 
tự trong xã hội ®*, Cuộc vận ¿òng làm 
trong sạch và lành mạnh điện ra 
trong toàn thể cần bộ và nhân đân, 
song chủ vếu và trước hết là trong 
sản bỏ, và căn bộ cấp Càng cao Càng 
phải nghiệm chỉnh làm gương mắn. 
Vào năm cuối đời, Đác viết bài «q Nẵng 
cao đạo dức cách mạng, quét sạch chủ 
trong đó Người vạch 
rõ: œ@ Do chủ nghĩa cá nhân mà ngai 


nghĩa cá nhàn », 


gian khô khó khăn, sa vào tham ô. hủ 
hóa, làng phí, xa hoa. lọ Fam danh 
trục lợi, thích địa vị, quyên hành, Ho 
tự cao tự đại, coi thưởng tặp thẻ, xem 
khinh quản =húng, dọc đoán chuyên 
quyền. Họ xa rời quản chúng, xa rời 
thực tế, mắc bệnh quên liêu, mệnh 
lệnh... Cũng do chủ nghĩa c nhìn 
mi tnyất đaàn Kết, thiếu tính tò chức, 
tính Kỷ luật, kén: tính thần trách 
nhiệm, không chấp hành dúng đường 
lôi, cñính sách của Đăng và Nhà 


nước, làm hại đến lợi ích của cách 
mạaöø, của nIàn đìn XS Đắc nhân 


manh: q«Chủ nghĩa cá nhìn là niột Kẻ 
dịch hùng ác của chủ nghĩa và bội, 
Người cách nmạrg phải tiêu điệt nó... 
Thing lợi của chủ nghĩa xã hội không 
thê tách rởi thang lợi của cuộc đâu 
tranh trữ bó chủ nghĩa cá nhìn”? 
Những lời dạy của Bác mang tính 
thời sự nóng hồi đổi với tất ca mọi 
người chúng 1a, 


Học tập theo gương Bác, trong lúc 
nền kinh tế và xã hội đang rat Khó 
klian, hơn bao giờ hết, người cần bộ, 
nlát là cán bộ lãnh đạo, phải sống 
Cue sóng và tìm tìr cú người dàn, 
đừng xa lạ cách biết, pÌnH đau xót về 
các sai lầm, phải nghiem Khie với sự 
hư bóng. phải là máu mực về Ý 
nghĩ. việc làm và lôi sống, để cho 
nhân đản nhìn vào mã tín eậv¿ tẩy Ở 
người cần bộ lãnh đạo hiện thân cửa 
cách mang, của Địng, của những 
người lẾ tục xứng đẳng Bác Hồ. Găn 
Hền với việc phán đầu thực hiện Nehl 
quyết Hội nghị làn thứ 3 của Trung 
ương, cHỌc vận động làm trong sạch 
và lành mạnh đảng, nhà nước và Xã 
hội khôug thề chỉ theo cách mở các 
hội nghị kiểm điểm trong các phòng 
họp. mà phíi diễn ra trong Thực tẻ 
đđ1độc sống, lay hành động mà xem xét, 
Sảng lọc cần bà. Như Nghị quyết 3 
cát Trung trơng đi vạch rốt: “ Những 
người có Lình Tàm trái Nưhƒ quyết phái 
bị xứ trí, người có sai phạm nặng 
trong việc thực hiện Neứbt quyết hoặc 
không dủ năng lực thực hiện phái kịp 


thiời được thav thể», Mong các cơ 
quan và cúc đóng, chí có tham quyền 
chí ý điệu nàn 

—\X€ cách làm, điềm mới rất quan 
trọng là Không ngồi Ở cáp trên, chỉ 
bàng sự tính toán của một số người, 
eo cách thúc quan liêu mà lập va 
các phương ấn chỉ tiết, ròi ấp đặt ebo 
cíip dưới, cho người lao động, Trái 
lại, các nưành có liên quan của Trung 
ương, các cáp trên phấi và tận cơ SỞ; 
bàn bạc với cân Độ và với công nhân, 
nồng đàn. với người trực tiếp sản 
xuat Và liên đừng, thực hiện đúng 
phương chàn  cũa Đại hội VỊ: & Đân 
biết, đân hàn, đàn làm, dân kiêm 
tra Ð, Như thể, cùng là theo cách làm 
của Đác từ lúc hoạt dòng bí mặt clo 
đến khi ở cương vị Chủ tịch Đẳng và 
Chủ tịch nước, Giữa Bác và nhàn dịch, 
luôn luôn có mìối liên hệ sâu xa và từ 
nhiền, Biết bao người Việt nam tì, dâu 
ở những nơi xu, Văn thường cẩm thấy 
nhự Hắc hàng thầu hiểu crốc sông và 
tầm từ thâm kín của mình, Bác eó lòng 
tú không bờ bến vào lòng vêu HIỚC, 
yêu ch nghĩa xã hội, Ý thức và Irình 
dọ chính trị, sự sáng suốt tỉnh tường 
eúa nhìn đần, Từ một hài báo ngắn 
đến những bản phát hiểu quan (rong; 
từ một việc làm bình thường đến 
những chủ Trương to lớn tron: cả 
nước, Hắc thường hỏi v kiến quìn 
chúng, hỏi ý Kiến những anh, chị em 
sông qurrnh mình, l 

Gông nhàn ở xí nơi lên, nông đân Ở 
hợp tác và, người Tao động ở phường 
x« Với kinh nghiệm và sự Khỏn ngoan 
của nhữ.# người hàng ngày ở chính 
tài Tưọn nguòn cua lì úe tế và trúng 
Làm của hoạt xuất. kính 
don, sẽ piúp eLo chúng ta thấy dụng 
sự thật, xaV dựng những pimtơng vn 
với mức độ, bước đi và cách làm sát 
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hợp. lường trước những hệ qui xảu 
để phòng tránh và khác phục, băm 
được như vậy, cđi haV là, công Việt 
về phân phối. luu thông triển khai 
lót, và hay hơn thể nữa, điền vô giá 
sẽ đạt được là khỏi phục và củng cỗ 
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lòng tỉn của nhân đân, làm đẩy lên 
phong trào cách mạng của quần chúng. 
Đó chính là vận dụng chiến lược con 
người, lấy dân làm gốc, tất cả vì dân 
và tất cả do đân, 


Trong tình hình kinh tế, xã hội khó 
khăn hiện nay, điều cần thiết và quý 
nhất đối với mỗi người lao động chúng 
ta là lòng tin, một lòng tỉn sắng suốt 
không gì lay chuyền được, tin ở 
Đẳng, ở Nhà nướe, tín ở tập thề, tin 
ở chính mình, 


Di sản Bác đề lạt là toàn bộ cơ đồ 
ngày nay của chúng ta, một giải non 
sông nối liền Nam Bắc, lực lượng vật 
chất và tính thần của 60 triệu người 
Việt nam quyết tâm hoàn thành hai 
nhiệm vụ chiến lược, những cơ 
sở vật chất — kỹ thuât đã có một 
bước lớn mạnh hơn của nền kinh tế, 
những kiến thức và kinh nghiệm của 
một đội ngũ cán bộ và công nhân 
đông đảo, những giá trị tỉnh thần của 
mấy nghìn năm văn hiền được nàng 
lên cùng thời đại. sự gắn bỏ và hợp 
tác toàn điện với Liên xô, hai nước 
lắng giềng anh em ở Đông đương và 
các nước xã hội chủ nghĩa khác, lòng 
yêu mến và sự ủng hộ của anh cm, 
bầu bạn kháp năm châu. Mỗi người 
nhúng ta, vươn lên về tầm nhìn, sức 
nghĩ và năng lực hành động trong 
bước đôi mới hiện nay của dàn lộc, 
cũng là một phần đi sản của Dặc, 
Mặc dàu bao khó khăn, thứ thách, 
mác dâu nhiều hiện tượng tiên cực, 
chúng ta phải thấy sâu sắc cái vốn rất 
quý là những nguồn sức mạnh ấy mà 
Bác đã cùng toàn đẳng, toàn dàn ta 
dày công xây dựng. đang ngày Càng 
thề hiện trong cuộc đấu tranh cách 
mạng hiện nay. Đó lÀ cơ sở cho niềm 
tin và là báo đảm cho thắng lợi của 
chủng ta. 


Trong bao nhiêu điều tha hóa, biến 
chất, sự tha hóa nguy hiềm nhất là 
giảm sút; thậm chí đề mất lòng tin. 
Người thiểu lòng tín thì rã rời ý chí, 
chân nắn bị quan, xa rời sự nghiệp 
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cách mạng, đi tim lối thoát riêng cho 
cá nhân mình, từ đó đề sa vào những 
việc xấu xa, hư hỏng, cũng để bị mê 
hoặc bởi mẻ tín, đị đoan. Lúc sóng to 
gió cả, con thuyền của chúng ta càng 
phái vững. người li vững, người chèo 


"vững, tất cá chung sức chung lòng, 


nhất định không thả trôi, mà quyết 
vượt khó khăn về đến đích. 

Từ những buôồi đầu cách mạng và 
kháng chiến, Bác đã đạy chúng ta: 
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. 
Thành công, thành công, đại thành 
công». Trong Di chúc, Dác căn đặn : 
® Đoàn kết là môt truyền thống cực kỳ 
quý báu của Đăng và của dàn ta. Các 
đòng chí từ Trung ương đến các chí 
bộ cần phải giữ gin sự đoàn kết nhất 
trí của Đảng như giữ gìn con ngươi 
của mũt mình ø. Toàn đẳng, toàn dân 
ta hãy đoàn kết một lòng, thực sự 
thống nhất tư tưởng và hành động. 
mọi ngành, mọi cấp, mọi người lao 
động cùng nghĩ, cùng làm theo Nghị 
quyết Đại hội VI và Nghị quyết Hội 
nghị 2 của Trung ương Đảng, không 
chờ đợi nhau. không ý lại, không tị 
nạnh, phần đầu chuyền biến một bước 
tình hình trong năm 19857, tiến lên 
trong những năm sắp tới, ön định nền 
kinh tế, xã hội, tạo lực và mở thế 
phát triền mới cho đất nước. 


Hình ảnh Bác Hồ là bình ảnh của 
đân lọc Việt nam ta, Đúng như nhiều 
người anh em quốc tế của chúng ta đã 
nêu lên: “Chủ tịch Hồ Chí Minh kết 
tỉnh toàn bộ đi sẵn đân tộc và kinh 
nghiệm cách mạng Việt nam, bao hàm 
lät cả những thứ thách phải đương: 
đầu, những cuộc chiến đấu đã trải 
qua, những gian lao và trắc trở, từ đó 
rñút được bài học quý báu, những 
tháng lợi đã giành được và những 
triên vọng đã hiện ra... Ở Người có 
một cải gì không thê chết được và sẽ 
không bao giờ chết; nó đang được 
liếp thụ và sẽ ngày càng được tiếp 
thụ nhiều hơn bởi những thể hệ trẻ, 
bởi tất ca những ai tín tưởng vào con 
II 6ười », 


Là nguồn sống, Pí: H5 luôn luôn 
đắt đân cuộc đâu tranh cách mạng 
của toàn dàn lộc, Tluôa luôn có mặt 
trong cuộc đời thường vì trong tâm 
lòng môi người Việt nam ta. Pừng 
thẳng lợi và niềm vui đếêu có Bác, 
kàai vấp váp Rhó Khăn lại càng nhớ 
liác. Tưởng nhớ Đặc, chúng ta được 
tiệp thêm niềm tín và súc mạnh đề 
càng vững vàng hơn trong ý chỉ sàng 
suốt hơn trong trí tuệ, thiết thì hơn 


trong tình căm, mỗi người trên Cương 
vị của mình, ai nấy đều làm việc, làm 
việc thiết thực, góp phản khiêm tốn 
của mình vào công việc chung. 


Theo ý tôi, làm như thế là kỷ niệm 
xứng dàng ngày sinh của Chủ tịch Hô 
Chí Minh, kế Lục trung thành sự nghiệp 
của Bác, thực hiện một cách trung 
thực khảu hiệu: Bác Hồ sống mãi 
trong sự nghiệp của chúng ta». 


MỘT BƯỚC QUAN TRỌNG... 


(Tiếp theo trang 30) 


9 — di học (lấy oán lảm gốc » bao giờ cũng nóng hồi, trong lúc nàu 
cảng mang lính quụct định. Không có cách nào lốt nhất đồ khác phục khó 
khản, 0â lạo lòng tín của quản chúng bằng thực hiện nghiêm lúc phương 
chdrn: (@€ dạn biết, đạn bạn, dàn lâm, dàn Riêềm ra». Từ đó mà Fạo thủnnh 
phong trao cách: mạng sói ri của giưìn chúng thì hành nghị quyết. 


‡ — Coi rong công bác lô chức 0à cứnt bộ. Trong quá trình thực hiện nghị 
qui/ếl cần chăn chỉnh tô chức, bồi: dưỡng, đề bạt, bài miễn cán bộ. Gắn liền 
các gidi pháp 0ê phân phối, lưu Thông 0ứt cuộc 0n động làm trong sạch đúng, 
lrong sạch bọ máu Ha. nước. 


4 — Vhiều 0uãn đề lỤ luận trên lĩnh 0uực phản phối, lưu thông cũng như 
trên lrtt nực toàn bộ nên Kính tế — xã hội [rong thời kỳ quá độ tên chủ nghĩa 
ađ hội ở nước ta cản được tiếp tục làm sáng lò, từ những thái niệm cơ bản 
nhì quan hệ sản vuat a hội chủ nghĩa, quan. hệ hàng hóa — liền lệ Trong 
nền Rinh lẽ nhiều thành phán ở Lhời hÙỤ quá độ, hạch toán kính doanh xả hội 
chủ nghĩa đêm các Đàn đề nh thí Trường, Kế hoạch. giú trị, giá cả, liền 
lương D.0. Do đó 0iệc làng cường công tác nghiền cứu 0ê TỦ luận, trước hói 
Irẻn lĩnth mực Ninh Tế là công piệc mài toan đẳng phái quan làm, ca [rước mi 
pk làu dải, coi độ là cơ sở khoa học cho mọi quyết định của Đăng. Trong 
quả trình Phí hành nghị quiế!, chúc chảẳn sẽ có những cấ t đề mới nảy sinh, 
(ác cơ quan nghiên cứu Dê Rinh tờ — xa hội, cá: chuyên gia Lý luàn, đặc biết 
là ở trung trơng €2n Hiếp cận 0ởới thực liên sống động đang diễn ra; các nhà 
quản TÚ, chỉ đạo cụ thê, các cấp tủ đáng phái biết dựa rảo cơ sở nghiên 
'cứn, những tham mài DỤ thạn gioi, gan ĐÓ thực liên 0ới ĐH tuần Đạo nên mỌi 
sức mạnh lòng hợp thí hành njLị quuết. Đó là phương pháp tốt nhất đề đồi 
THƠI cự dị, coi Hi phong cách lạm piệc, 
c®— Toàn địn?. toàn chìn Ea nhận rõ lình hình, nhiệm pụ, đồng lâm nại 
lrí, quyết tạm thự hs hiện Lang được nghị qHUếE ii ngFị lần thứ hạt của Dan 
chấp hành trun? ương Địa, thực sự Tạo thành một bước quan ĐrỌn thực 
hiện Vụhị quuềt Lại lội VI của Đăng. : 


t 


"` 


, 


HỌC TẬP ĐẠO ĐỨC CỦA BÁC HỒ, 
NÂNG CAO PHẦM CHẤT CÁCH MẠNG 


ẢNG cao phầm chất cách mạng 
của cán bộ, đẳng viên là một 
niệm vụ quan trọng thường 
xuyên của đẳng mác xi! lẻ nìn nít, nhất 
là irong điều kiện Đang lành đạo 
chính quyền, Khi còn sẽng. Bác Hỗ 
kính vêu của chúng ta rất quan tìm 
£1o đục địo đức cách mạng cho cán bộ, 
dang viên và chính Người đã nẻu cho 
Đăng ta. nhàn dân tạ một tấm gương 
Sắ Nữ [UYÊT Với về dạo d ỨC @ch Tạng, 
Dao đức cách mạng cúi Bác lo là 
sự két hợp nhuần nhuyên những tư 
tướng lớn, những tỉnh cảm lớn cứa 
tiời đại với những Truyền thông tói 
đẹp của dàn lộc, Đó là lòng trung 
thành tuyết đói và tỉnh than chiến 
đấu kiên cường, triệt đề vị sự nghiệp 
cách mang cúi giai cấp và nhân đản; 
lòng tín không gì lạyv chuyền nồi vào 
sức mạnh của phản đần, vào thang 
lợi tất vẻn của cách mạng ; tình 
thương vêu vô hạn đói với quản chúng, 
Đó là các đức tính cần kiệm liêm 
chỉnh chí công vôttư, là lòi sóng lành 
manh và gian đị, thái độ khiếm lòn, 
lòồn Trong THỌI người, từ cụ giá đến 
trẻ nhỏ, Đó là tính thâu quốc tế xã 
hỏi elni nghĩa Trong Sang, HỘI mực 
trung thành vị sự đoàn ket của Khối 
tông động các nước Xã hội chủ nghĩa, 
vì sự tháng lợi của chủ nghĩa xã hội 
trên toàn thể giới bát đâu từ Cách 
mang tháng Alười Na vĩ đạt, 


v£ 


trung cáp — đã 


Dược sự giáo dục của Bác lồ, của 
Đáng và trủi qua rên luyện, thử thách 
trong đầu tranh cách mạng, số động 
cần bộ. đáng viên ta đà nêu cao phầm 
chất tối dẹp của người cộng sản. 
Đúng trước những khó khăn vẻ Kinh 
lế và đới sống hiện nay, số đồng văn 
vững vàng, lin tưởng vào sự lãnh đạo 
của ĐBạn chấp hành trung ương Đẳng, 
tiếp tục néu cao tỉnh thần chịn đựng 
khó khăn gian khỏ, nghiềm chính 
chấp bành các chủ trương, chính sách 
của ng và Nhà nước, có gắng hoàn 
thành tọt nhiệm vụ được giao phó. 
Sony một bộ phận cán bộ, đăng viên Đ—~ 
trong đó có eđ HỘI số cần bộ cao cấp, 
có những biêu hiên 
suv thoái về phầm chất, phạm những 
khuveL điểm nghiêm trọng; có những 
phần từ đã thoái hóa biến chất. Điều 
đăng chú ý là những hiện lượng tự 
do vô ký luật không chấp hành nghiêm 
chính chỉ thị. nghị quyết của Đang. 
chỉnh sách, pháp luật của Nhà nước, 
vỏ trách nhiệm, xu nịnh, eđơ hội, coi 
thường quản chúng nhàn đần, tham 
Ò, hi lò, làm ăn phí pháp, chạy theo 
lôi sống vạt chất tầm thường khong 
bị ngàn chặn nià còn tiếp tục phát 
triển, 

Những hành động Sai trái nói trên 
đã đến ni r€c nghiên trọng, gầy tác hại 
khỏng nho tới sự nghiệp cách mạng 
của Đang, tới vai trô lãnh đạo và sức 


chiến đấu của Đăng, tới hiệu lực 
quản lý của Nhà nước, làm ciảm sút 
lòng tín và ý chí phần đâu của quần 
chúng. Các cấp ủy đẳng cần thấy dùng 
tỉnh hình này, ra sức khắc phục những 
biều hiện không lành mạnh về phẩm 
ch BẠN GỤN đội nưũ cán bộ và đảng 
viên, “phải tạo ra một chuyen biến 
mạnh mẽ trong việc rèn luyện: nắ nợ 
cao phầm chất cách mạng của cán bộ 
đảng viên » (1) như Báo cáo chính trị 
tại Đại hột toàn quốc lìn thứ VI đã 
nhân manh, 


bí 


Người đẳng viên cộng sản là chiến 
sĩ tiên phong cách mạng của giải cấp 
công nhân. Với ý nghĩa cao quý và 
trách nhiệm nặng nề äy, trong bất 
cứ giai đoạu cách mạng nào, phảm 
chất quan trọng hàng đâu đối với môi 
người đảng viên là sự giác ngộ và lập 
trường kiên định về lý tướng cóng 
sản chủ nghĩa. Đó là « phầm chất của 
mọi phầm chất » đòi với Iự/ỜI cộng 
sản, 


Sự giác ngộ về lý tưởng cộng sản 
chủ nghĩa đòi hỏi mỗi đẳng viên phải 
nâng cao ý chí phần đấu cách mạng, 
có thái độ vững vàng và đứt khoát 
trong cuộc đấu tranh giữa hai con 
đường vì thắng lợi của chủ nghĩa xã 
hội. Cần khác phục tàm trạng bì quan, 
đao động, mắt lòng tín, mất phương 
hướng. phê phán những quan điềm 
đối địch với lý tưởng cộng sản chủ 
nưhĩa. 


Một nội dụng quan tr ọng. cản giáo 
dục trong lúc này là tính tô chức và 
kỷ luật. Tính tô chức và kỷ luật 
là biều hiện của tính đăng, là yêu 
cầu nghiêm ngặt của nguyên tác 
tập trung dàn chủ nhàm giữ vững sự 
thống nhất ý chí và hành động của 
Đảng. Tính tò chức và kỷ luật đòi 
hỏi mọi đảng viên, cán bộ của ' Đăng, 


không trừ một ai, đều phải chấp hành 
nghiem chỉnh đường lối. chính sách 
của Đẳng. nói và làm theo nghị quyết 
của cấp irên và của tập thê, tôn trọng 
các nguyên tac (Ô chức và sinh hoạt 
của Đăng. Trong khi cách mạng gặp 
nhiều khó khăn Đẳng càng phải để cao 
tính tô chức và kỷ luật, kiên quyết 
đầu tranh phê phán, khắc phục mọi 
biểu hiện tr do vò kÝ luật. 


Tính tö chức và kỷ luật không mẫu 
thuận với yêu cầu phát huy tính năng 
động sáng tạo của cản bộ, dáng viên. 
Nhưng « Mọi sự năng dòng. sảng tạo 
phải dựa trên cơ sở đường lối, chính 
sách... Bãi cứ người lãnh dạo nào 
cũng không được tự đặt mình ra ngoài 
tÖ chức, tự cho mình quyên nói và 
làm khác quyết định của tập thê » 2), 


Trong lao động và cuộc sống hiện 
nay chúng ta có không Ít tâm gương 
sáắng vẻ tỉnh thân tận tụy. chịu dựng 
gian khö, một lòng vì Đáng, vì đân, 
được nhân đân quý mến, tín cậy. Tuy 
nhiên, tình trang độc đoán, cửa quyên, 
quan liêu. vô trách nhiệm, gây phiên 
hà cho quần chúng dang điển ra khá 
nặng nề. Có những việc xây ra rất 
nghiêm trọng ngoài tưởng tượng của 
chúng ta. Néu không kiên quyết dâu 
tranh, xử lý, khác phục những hiện 
tượng tiêu cực và vỉ phạm quyền làm 
chủ của nhàn đân thị một bài học lớn 
nhất, một nguyên túc hành động của 
Dãng ta, *làv đàn làm gốc ® sẽ IrỞ 
thành khẩu hiệu suông 


Lỗi sống trong sạch, lành mạnh là 
sự thề hiện hàng ngày, cụ thê của đạo 
đức cách mạng. * Trong xã hỏi ta 
đang điển ra cuộc dấu tranh giữa bai 
löi sống: lỏi sống có lý tưởng, lành 
mạnh, trung thực. sống bằng lao động 
của mình, có ý thức tôn trọng và bảo 
vệ của công, chăm lo lợi ích của tập 
thể và của đất nước, với lỗi sống thực 


(1) Tẹp chỉ Cộng sản. số 1 — 1957, 1t, 81, 
(2) Sách đã dân, tr, 82, 


đụng, đối trá, ích kỷ, ăn bám, chạy 
theo đồng tiên Ð?), Sự hư bóng của 
cần bộ, đẳng viên thường bắt đầu từ 
lối sống, Một bộ phận cán bộ, đẳng 
viên, trong đó có cả một số cắn bộ đã 
được rên luyện thứ thách, vì bị tiêm 
nhiềm bởi lôi sống thực dụng, chạy 
theo đồng tiền, mà nhiều khi bán rẻ cả 
lượng tâm, đanh dự của mình, Tệ ăn 
cập của công, móc ngoặc, bối lò và 
nhiền thú đoạn làm ïín phi pháp khác 
phát triển trong những năm gàn dây 
dêu bắt nguồn tử lối sống thịre dụng 
chạd theo đồng tiên. 

Các tô chức đẳng, các cơ quan nhà 
nước, các đoàn thể quân chúng hơn 
báo giờ, phải coi trọng việc giáo dục 
chính trị và tư tưởng cho eán bộ, nhân 
viên của mình, tiến hành tốt việc tự 
phè bình và phê bình trong sinh hoạt 
dang, sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt 
đoàn thề, kết hợp với việc lấy ý kiến 
phè bình của nhân dân. Bằng mọi biện 
pháp, phải khôi phục kỷ cương của 
Đang và pháp luật của Nhà nước. Phải 
xử lý cúc sai phạm của đảng viên, cần 
bộ theo điều lệ đảng và pháp luật 
nà nước. Riên quyết đưa ra khối 
Hang những phần tử thoái hóa biến 
chất, những người không đủ tư cách 
đang viên. Những trưởng hợp phạm 
tòi thì phải truy tố, xét xử công khai 
Irưởc phán luật. Những cần bộ, đẳng 
viên làm &ð, dù ® dung túng bao che 
cho những người sai phạm phải được 
xử lý thích đáng. Phải kiên quyết xóa 
bó cách làm theo kiêu phong kiến 
& đần thì ehju hình phán, quan thì xử 
fheo & lễ », xuê xoa đối với cần bộ cấp 
cao, có công mịfc đủ lỗi lầ¡: của họ đã 
rõ ràng và nghiêm trọng. Đẳng ta đã 
chỉ rõ: cần bộ * cảng giữ chức vụ cao, 
càng được rẻn luyện lâu nĩm trong 
lần , nếu phạm kỷ luật thì việc thí 
lành kỷ luật càng phải nghiêm 
khắc » (1). Tai hại do qhững tiêu cực 
của cán bộ này gây nên lớn gấp 
nhiều lần so với tiêu cực của những 
nuưci khác, Niột cán bô có chức 
có quyền làm bảy sẽ bao che và 


` 


lôi kéo cho nhiều người khác làm bậy. 
tột cần bọ có trách nhiệm #* cầm cần 
mìy mực * mà đứng ngoài pháp luật 
thì tất nhiên đụng túng cho nhiều tên 
pham tôi thoát tội. Ỉ 
Thực tiên đã cho thấy, muốn làm 
lót việc giáo đục, nàng cao phầm chất 
cách mạng, phải tăng Cường và cất 
tiến công tác quần lý cần bộ, đẳng 
viên, # Mới cấp ủy phải nắm được cụ 
thề và chính xác phẩm chất của từng 
án bộ thuộc phạm ví quản lý của 


“mình, Chỉ bộ phải kiềm tra, quản lý 


đúng viên—kê cả đăng viên là cần bộ 


đãnh đạoT—ve những văn đề thuộc về 


đạo đúc và phong cách? (3). Khác 
phục lối quản lý cũ kỳ chỉ đơn thun 
đựa vào lý lịch cán bộ, đẳng viên, 
khòng hề biết những gì đã điện ra xấu, 
tỐI nÌư thế nào trong công tác, trong 
dời sống của họ. Cân gắn việc nàng 
cao phim chất cách mạng của cán bộ, 
đủn,; viên, nhân viên nhà nước với 
nšữn,? yếu cầu về quản lý, Xuất phát 
từ €C;ức năn¿, nhiệm vụ, đặc điềm 
công tác của ngành mình, cơ quan, 
đơn Vị mình, cấp ủy đàng và cơ quan 
quản lý cần phối hợp đề ra những chủ 
trương, biện pháp Và yêu cầu eụ thê 
để mọi người phần đấu thục hiện, 
qua đó mà biều đương những người 
tốt việc tốt, dâu tranh khắc phục 
những biểu hiện sai trái vẽ phầm chất 
và lòi s5nz, 

01 sống cửa những người ăn lượng 
đang là vấn dễ gay gắt hiện nav. Đi 
đỏi với những chỉnh sách và biện 
pháp của +ang và Nhà nước nhằm ồn 
định từng bước đời sống của nhân đản 
lao động, các cơ quan, đơn vị cần hất 
sức quan tàm đến đời sống của cán 
bộ, công nhàn viên chức theo tính 


- thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 


(Xem tiễp trang 35) 


(3) Sách đã đân, tr. 706, 

(1) Văn kiện Đại hội V, N:b 
nội. 1982, tập lIl, tr. 59, 

(5) Ráo cáo chính trị của BCHTUD tại 
Đại hôi VĨÏ, Tạp chí Cộng sản, số 1 — 19ÄT, 
trạ 83, 


Sự thật, Hà 


LÊ QUANG VINH 


HỤ( TẬP BÁC HỦ, XÂY DỰNG PHÔN? (ẤUH 
IÀM VIỆ( BÂN (HỦ, GẮN BỮ VỚI QUẦN CHÚNG. 


HIỆU nhà khoa học ở các thời 

đại khác nhau đã nói: * Phong 

cách chính là bản thân con 
người» (I), là cbồộ mặt của tâm 
hòn ® (2), là trang phục của tư 
tưởng » (7), 

Phong cách Hồ Cbí Minh phản ánh 
phầm chất cao đẹp của người chiến sĩ 
cách mạng suốt đời đấu tranh cho độc 
lập tự do của Tô quốc, cho hạnh phúc 
của nhàn đản, cho lý tưởng công sẵn 
chủ nghĩa. Từ lý tưởng trong sáng và 
pbảm chất cao đẹp, bác Hồ đã xây 
dựng cho mình một phong cách làm 


việc cách mạng và khoa học — phong. 


cách lê nin nít. Phong cách đó đã giúp 
Bác vận dụng một cách sắng tạo, có 
kết quả lý luận Mác—Lê-nin vào thực 
tiễn cách mạng Việt nam và xây dựng 
nên một hệ thống quan điềm, tư tưởng 
cách mạng đúng đắn của Đẳng ta 
Phong cách đó đã giúp Bác thực hiện 
có kết quả một khối lượng công việc 
đồ sô và Irong một thời gian ngắn, 
đã tạo ra sựr biến đòi cách mạng sâu 
sảe ở nước ta. Phong cách đó mãi mãi 
là tài sản vô giá của Dẳng và nhàn 
đân ta, là mẫu mực đề mọi cán bộ, 
đẳng viên chúng ta học tập và noi theo. 
-__ Nhiều công trình nghiền cứu về 
Hò Chủ tịch đã cho thấy, phong cách 
Hồ Chí Minh là sự thống nhất giữa 
sự hiều biết sâu rộng về lý luận và 
thực tiền cách mạng với trình độ thành 
thạo về tÖ chức thực hiện trong cuộc 
sống ; là sự kết hợp,kải hòa giữa nhiệt 


tỉnh cách mạng, lòng trung thành vô 
hạn với lý tướng và Lộ óc khoa học; 
cách làm việc thực tế và thiết thực, 
Phong cách làm việc của Bác là phong 
cảch toàn diện, hoàn chỉnh, phong 
phứ, bao gôm nhiều mặt, trong đó đặc 
biệt nội bạt là phong cách đàn chủ, 
gắn bó với quàn chúng, 


* 


Cách inane là sự nghiệp của quần 
celúnø. Từ khi tiếp 5u được cùủu nghĩa 
Mác l-nin, quan điềm ấyv trong Hồ 
Chủ lịch càng trở nên tr giác, cụ thể, 
sâu sắc và triệt đề, Bác khẳng định: 
& Gleh mệnh là việc chung của cả dân 
chúng chứ không phải việc một hai 
người ?* (; ®€eông nông là người chủ 
cách mệnh » (5). Và ngay những ngày 
đi tìm đường giải phóng đàn tộc, Bác 
đã nói rõ ý dịnh: €Uði Đớt loi, câu 
trí. lời dữ rõ ràng: [FƠ Đè nước, đ 
Đảo (dt chúng, thức lnh họ. tò chức 
họ, doàn kẽL họ, huấn luyện họ, đưa 
họ ra đu tranh giành tự do, đọc 


(1) Buffcen—nhàẳ tự nhiên hoc Pháp, thế ký 18, 

(2) S¿neqne-nhà tự tưởng Tây ban nha, 
thế kỷ 3. " 

(3) Chesterfeld,—nhà văn Anh, thế ky 1%: 

(1) Hồ Chí Minh : Tuyềy tập, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1930, t, 1. tr. 253. 

(5) Sách đã dẫn, Lr, 288, t 
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lận? (6). Bác cho rằng cách mạng 
thành công thì phải giao quyền cho 
nhân đàn: “Chúng tá đã by sinh lầm 
cách mệnh. thị nên làm cho đến nơi, 
nghĩa là lom sao cách mệnh rồi thì 
quyền giao clo đân c¡úng số nhiều, 
chớ đề rong tay một bọn Í người. 
Thế mới khỏi hy sinh nhiều làn, thể 
đản chúng mới được hạnh phúc » Œ7). 

Thấy rõ vai trò quan trọng và lực 
lượng to lớn của quản chúng, quyết 
lâm đi vào quản chúng, tập hợp, tÒ 
chức, giáo dục, huấn luyện quản chúng 
làm cách mạng, giao quyền cho quần 
chúng, đó là quan điềm mới mẻ, khoa 
học, dũng đắn nhất Ở nước tà trong 
những năm 20 của thế ký này, và đó 
cũng là cơ sở cho dường lỗi cách mạng 
của Bác, phong cách hoạt động cúa 
bác. Lúc còn đang tìm dường cứu 
nước, cũng như khi giữ cương vỊ chủ 
tịch nuớc, chủ tịch Đăng. từ việc nhỏ 
trong sinh hoạt hÃng ngày đến việc 
lớn có quan hệ tới quốc kế dân sinÍH, 
quan điền lấy đân làm gốc luôn luôn 
được Đắc quâu triệt một cÁch sâu sắc, 
triệt đề, Đọc lại những lời dạy của Bác, 
nche những mầu chuyện về Đác, xem 
những cuốn phim về Bác, những hiện 
vật lịch sử của Bác đề lại, chúng ta và 
các thể hệ mai sau mài mãi ghỉ nhớ 
phong cách của một con người luôn 
luôn hướng về quần chúng. vì quan 
chúrg, hòa vào quần chúng, dân đất 
quản chúng tiến lên, 

Muốn giải phóng dàn tộc, giải phóng 
nhân đản lao động, muốn giác ngộ và 
đìu đất quần chúng, Bắc cho rằng phải 
thật sư tín yêu, tồn trọng quận chúng, 


không được còi thường quận chúng.V 


vị quản chúng là những người (hông 
mình, sắng tạo, giàu kinh nghiệm. Bác 
nói: *®Có người cho là «&dđân ngủ khúủ 
đcn 3. Thể là tầm bạậy, Đàn rất thông 
mình Quản chúng Rkiunh nghiệm, sáng 
kiến rất nhiều » (8). Đắc khẳng định: 
«® Tháng lợi của cách mạng là do sự 
phần đâu hy sinh và thí thông mình 
súng tạo của hàng triệu nhân đàn, 
nhất là công nhàn, nông đân và những 


trí thức cách mạng » (9). Trong mọi 
công việc, cán bộ, đẳng viên phải thật 
sự đựa vào quần chúng, dựa vào tập 
thề. Bác thường nói, không một người 
nào có thể hiều biết được t cả mọi 
việc. Ngay đến anh hùng lãnh tụ cũng 
vậy. ®Đem so với công việc của cả 
loài người trong thể giới, thì những 
nưười đại anh bùng xưa nay cũng 
chẳng qua làm (ròn một bộ phận mà 
thôi » (10). Quần chúng rất sáng suốt, 
tỉnh tường và công bằng trong mọi 
công việc, cho nên từ việc to đến việc 
nhỏ. từ việc sẵn xuất, việc ruộng vưn 
đến việc nhận xét, đánh giá cát, Độ, 
đẻ bạt cán bộ, nếu chúng ta biếc tranh 
thủ ý kiến quản chúng, chịu nghe quản 
chúng thì sẽ thủ được kết qu tốt hơn, 
tránh được những sai sót không đáng 
eó. Bác nói : « Cần bộ nào tốt, vấn bộ 
nào xău, cán bộ nào có lầm lỗi mà có 
thể sửa đồi, ai làm việc gì hay, việc 
đì quấy, đân chúng cũng do cách so 
sánh đó mà họ biết rất rõ ràng. 

“Vị vậy đề cho dân chúng phê bình 
cán bộ, dựa theo ý kiến họ mà cất 
nhắc cán bộ, nhất dịnh không xây ra 
thiên tư, thiên vị, nhất định hợp lý 
công bằng » (I1). 

Bác yêu câu mọi cần bọ, đẳng viên 
phải gương mẫu và khiếm tốn trước 
quần chúng, đi sảu đi sắt quần chúng, 
vừa tò chức lãnh đạo, giáo dục quần 
chúng. vừa lắng nghe ý kiến quần 
chúng, học hỏi quản chúng, phát huy 
đản chủ trong quần chúng và luôn 
quan tàm tới đời sống quần chúng. 


Bác hướng dẫn cụ thề và chu đáo 
như thế, nhưng quan trọng hơn, thám 


(6› Trần Dán Tiên: Những mều chuuện sề 
đời hoạt đông của Hồ Chả tịch. Nxh Sự thậU 
la nội, 19&4. tr. 52, 

2; Hồ Chi Minh : sách đã dân, tr. 242, 

(*) Hồ Chì Minh: PÂé: Àuy tính thèn cều 
học. cầu tiên bệ, N+b Sư thật, HÀ nội, 1960, 
tr. 24. 

(9) Hò Chủ tịch nói ề dân chủ. k} laệt cả ñạ® 
đức cách mạng, Nxb Sự tháit, Hà nội, 1969, 
tr. 98. 

(100, (11) Hồ Chí Minh : Toàn tệp, Axb Šự 
thất, Hà nội, í984, (, 4, TT. 472 và tr. 5.9. 


thía và sâu síc hơn, Bác của chúng ta 
thật sự gương mẫu làm trước, làm 
đúng những điều đó trong thực tế hằng 
ngày. Hơn thế nữa, Bác còn thực hiện 
nhiều hơn những điều Bác nói, những 
điều Bác viết. Bác khiêm tốn tiếp thu 
ý kiến của mọi người với thíi độ ân 
cần và trân trọng. Bác rất trọng nguyên 
tắc làm việc tập thề, đặc hiệt trong 
hoạt động của tập thê Bộ chính trị, tập 
thề Trung ương Đảng. Nhiều vấn đẻ 
Bác đề xuất, nhiều bài bảo Bác viết, 
Bác đều tranh thủ ý kiến của nhiều 
người, ngay cả các đồng chí bảo vệ, 
cấp dưỡng phục vụ Bác. Bác rất thận 
trọng trong cách nói, cách viết, cỏi 
làm sao đề quản chúng và cần bộ đẻ 
hiều, để nhớ, vi thế trong các bài viết 
của mình Bác thường sửa chữa rất kỹ. 

Ở cương vị cao nhất của Đẳng và 
Nhà nước, thời gian eo hẹp, công việc 
bộn bề, nhưng Bác văn đành thời gian 
đi thăm và làm việc với CƠ SỞ, gặp gỜ 
quần chúng ; ngay cả lúc tuôi đã cao, 
sức đã yếu, Bác vẫn tranh thủ đi thăm 
một số nơi. Với đôi dép lốp, bộ quần 
áo ka ki giản đị, đến đâu Bác cũng 
hòa vào cuộc sống bình thường ở đó. 
Bác tìm hiều đời sống mọi mặt, Dác 
quan tâm tới tất cã những gì liên quan 
đến đời sống và công tác của đồng 
chí mình, đồng bào minh: bếp ăn, 
thùng gạo, bồ thóc, nhà ở, nhà vệ sinh, 
quần áo, chăn màn, thuốc chữa bệnh, 
giấy vở.. Bác bát tay (thân ái mọi 
người, bế em nhỏ, ngồi ở bậc thêm, 
đứng giữa đồng ruộng, bên cạnh mây 
đề chuyện trò cởi mở cùng mọi người, 
Bác nói ít, giản dị, nhưng rất sảu sắc 
eu thề, dễ hiều. Những lý luận khoa 
học cách mạng bao giờ cũng được Đắc 
cắt nghĩa rõ ràng bảng các ví dụ cụ 
thề trong đời sống. Khi kết thúc câu 
chuyện của mình, ác thưởng nhạc 
nhở những việc cần làm đề mọi người 
thực hiện. Bắc nêu cao lỗi sống cần, 
kiệm, Hẻm, Chính, chỉ công võ tr. Đó 
cũng là biều biện sự tôn trọng nhàn 
đân, tôn trọng lao động của đân, tiết 
kiêm tiên của, sức lực của dân, 


làm mọi điều lợi cho dàn, tránh mọi 
điều hạt cho dàn Döng chí Phi 
đen Ca-xtơ-rô đã gọi Đắc là « nhà mác 
xíf— lề nin nít khiêm tốn nhất và triệt 
đề nhất của thời đại chúng ta». Tông 
thống Xan-va-đo A-gien-đẻ nêu bât ba 
đức tính của Bác Hồ: Sự vẹn (toàn, 
lòng nhân ái và đức khiêm tốn. 

Dược biết nhiều người trong chúng 
ta văn còn quen thói làm quan cách 
mạng ®, độc đoán, gia trưởng, mà chưa 
thật lỏng là «đầy tớ của dân'?; trong 
công tác, trong ứng xử thường kiêu 
ng:to, coi thường Ýý kiến của tập thề, 
eũa quần chúng, họ không thật sự 
gương máu trong mọi mặt, chỉ lo vụn 
vén cho cá nhân, Bác rất đau lòng. 
Bác yêu cầu toàn đăng phải nàng cao 
đạo đức cách mạng, quét sạch chủ 
nghĩa cá nhân; Mỗi cản bò, đẳng viên 
phải thật sự vì nhân dân mà phục vụ, 
Vì nhàn đân mà chiến đầu, hy sinh. 

Bác chỉ rõ bệnh quan liêu, hình 
thức, tự cao tự đại, lối sống ích ký cá 
nhân, độc đoán, gia trưởng là kẻ thủ 
của đạo đức cách mạng, hoàn toàn trái 
ngược với phong cách làm việc đân 
chủ gắn bó với quần chúng. Bác lên 
án lỏi làm việc bàn giấy, “hữu danh 
vỏ thực ®, làm việc không thiết thực, 
làm cho qua chuyện, làm Ít xuýt ra 
nhiều, báo cáo thật kêu ký thực rỗng 
tuếch. Kết quả của lối làm việc ấy 
không mang lại lợi ích cho cách mạng; 
cho nhân dàn, trái lại, nó chia rẽ Chính 
phú, Đảng và nhân dân. Bác viết: 
Chính phủ và Đẳng chỉ mưu giải 
phóng cho nhân đân, vì thế, bất kỷ 
việc gì cũng vi lợi ích của nhân dân 
mà làm và chịu trách nhiệm trước 
nhân dân. 


« Đó là mội lẽ rất giản đơn, rõ rằng. 
Nhưng nhiều cán bộ chưa hiều, cho 
nên trong lúc làm việc, thường sai 
lầm; đến nỗi chia cân bộ Chính phủ 
và Đảng ra làm một phía, quần chúng 
ra một phíu Ð (12). Bác nhắc nhớ, khi 


(12) lo Chỉ Minh: Toán tập, Nxb Šự thất, 
Hà nội. 1984, t,4, tr. 459. 
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đặt ra một tô chức, khi nghĩ ra mội 
việc cụ thê, khi bàn cách làm. đều 
phải vì lợi ích quân chúng. Cách làm 
tiệc nào gây phiền hà cho quản chúng 
thì phải có gan đề nghị cấp trên sửa 
lạn, thàm” *chí đề bảo đảm công việc 
thắng lợi thì cứ mạnh dạn thay đồi 
rồi báo cáo sau. Bác viết: €Bao nhiêu 
cách tÔÖ chức và cách làm việc, đều 
vỉ lợi ích của quần chúng, vì căn cho 
quần chúng. Vì vậy, cách tỏ chức và 
sách làm việc nào không hợp với 
quản chúng thì ta phái có gan de nghị 
lên cấp trên dê bỏ di hoặc sửa lại. 
Cách nào hợp với quản chúng, quần 
chúng cần, thì đủ chưa có sản, ta phải 
đề nghị lên cấp trên mà đặt ra, Nếu 
cần làm thì cứ đặt ra, röỏi bảo cáo 
sau, miền là được việc. 

Đằng này, cán bộ ta chỉ biết khư khư 
giữ nếp cũ. Cái không hợp cũng không 
đám sửa bỏ, cái cần thiết cũng không 
dám đặt mới, 


có là vì thói không phụ trách, 
« quá hữu», “gặp sao hay vậy P (13), 
Bác nhắc: & Nuườởi lãnh đạo không 
nên liệu ngạo, mà nên hiều thấu. Sự 
hiểu biết và kính nghiệm của mình 
cũng chưa dủ cho sự lãnh đạo đúng 
đản. Vị vày, ngoài kinh nghiệm của 
mình, người lãnh đạo còn phải dùng 
kinh nghiệm cúa đăng viên, của dân 
chúng. đè thêm cho kinh nghiệm của 
mình, 


œ Nghĩa là một giày, một phút cũng 
khong thể giảm bớt mi liên hệ giữa 
fa và đân chúng. 


x4 Nghĩa là phải lắng tai nghe Ý kiến 
của đẳng viên, của nhận dân, của 
những người “không quan trong » (Í1). 


Bảc kịch Hiệt phê phần lối sống ích 
kỷ cá nhàn, cho đó là thứ ví trùng 
à S 

. s *® kh, ý đi, / P ` 
phá hoại cơ thê người cách mạng, làm 
cho họ không thê làm gì cho cách 
mang, cho nhân đàn, đủ người do tài 
giỏi, thông mình đến nhÌy, 


® Đàc nghiêm khaáe phé phán lệ xa rời 
quần chúng, lén mặt quan cách mạng, 


cá 


thói mệnh lệnh, cửa quyền vói q0›n 
chúng, cuỡng bức, ức hiếp quần chúng, 
klỏng chú ý lắng nghe ý kiến phê 
bình, những kiến nghị những vêu 
cầu, những khiếu nại của quần chúng. 
Bác cho rằng, những cán bộ, đang viên 
làm được việc, thuyết phục, giáo dục 
được quần chúng, dược quần chúng 
tin yêu là do họ luôn luôn đề cao 
tính thần phục vụ quần chúng. Bác 
nhắc nhở chúng ta phải hết lỏng hết 
sức phục vụ nhàn đân, phái ghi nhớ 
hai chữ vi dàn». Bác nói: « Chúng 
ta phải hiều rằng, các cơ quan của 
Chinh phủ từ toàn quốc cho đến các 
làng, dêu là cô:g bộc của dân, nghĩa 
là đề gánh việc chung cho dân, chứ 
không phải là để đầu dân như trong 
thời kỷ dưới quyền thống trị của Pháp, 
Nhàt? (15). bác khuyên mọi người 
phải luôn đặt lợi ích cách mạng, lợi 
ích của Đảng, lợi ích của nhân dân 
lên trên lợi ích cá nhản, và khi cách 
mạng cần thì phải sản sàng hy sinh 
lợi ích cá nhàn, thàm chí cá tỉnh mạng 
mình. Đác viết: «& VỎ luận lúc nào, 
vô luận việc gì, đảng viên và cán bộ 
phải đặt lợi ích của Đảng ra trước, 
lợi ích cúa cá nhân lại sau. Đó là 
nguyên tắc cao nhất của Đẳng. 


« Đó là *tính đẳng 3®. 


“Nếu gặp khi lợi ích chung của Đăng 
mâu thuẫn với lợi ích riêng của cá 
nhân, thì phải kiến quyết hy sinh lợi 
Ích của ca nhân cho lợi ích của Dăng. 
Khi cần đến tính mệnh của mình ebnưự 
phải vui lòng hy sinh cho Đẳng ? (16), 
Suốt đời Bác phần đấu hy sinh cho 
cách mang, cho nhân đàn. Khi bón ba 
Ở nuớc ngoài, cùng như kbi dà vẻ 
nước, khi còn hoạt động bí mặt, cùng 
như khi gánh trách nhiệm lãnh dđịo 
Đăng và Nhà nước, đủ trải bao nguy 
hiểm, gian lao, bao giờ HBác cùng chỉ 


(13). (+1), (15). (16)Hồ Chí Minh : Tadn tá. 
Nšb Sự thật là nội, T91, tý 4, tr 460, 5ei, 
dúủ, 4Ù2, 


vÌl một mục đích duy nhất là phấn 
đàu cho đc lập tự do của đàn tộc, 
cho hạnh phúc của nhân dàn. Đến 
trước khi qua đời, Bác vẫn còn tiếc 
rằng không được phục vụ nhàn dân 
lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa, và không 
quên nhắc chúng ta chớ nên tö chức 
điếu phúng linh định đề khỏi lăng 
phí thị giờ; tiền bạc của nhân dàn. 


Từ quan điềm đúng đáìn về quần 
chúng, từ mục đích cao cả là giải 
phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, 


, 


mang lại hạnh phúc cho nhân dàn, từ 
niềm tin lớn lao vào quần chúng, Bác 
Hò đã xây đựng cho mình một phong 
cách hoạt! động, phong cách lãnh đạo 
thật sự dán chủ, gán bó với quản 
chúng. llọc tạp phong cách làm việc 
đó của Bác dang là riộọt yêu cáu quan 
trong, một nhiệm vụ to lớn đôi với 
môi cần bộ, đáng viên etng ta, nhằm 
thực hiện nhiên túc nghị quyất Đại 
hội VĨ của Đáng về đổi mới phong 
cách Tàm việc trong môi hoạt động 
của Đáng ta. 


Lẻ 
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HỌC TẬP ĐẠO ĐỨC... 


(Tiếp theo trang 30) 


2 của Trung ương (khóa VI) vừa qua: 
Nhưng không thê vì đời sống khó khăn 
mặt buông trôi những nguyên tắc đạo 
đức của cán bộ cách mạng. xóa nhòa 
ranh giới giữa chân chính và bất 
chính; giữa đạo đức và phi đạo dức, 
Đông thời càn chú ý tới thực tế sau 
đây : hiện không hiểm những trưởng 
hợp cân bộ, công nhàn viên chức 
công tác ở nơi này thì tiền lưỡng, tiền 
thưởng cao hơn ở nơi khác gấp nhiều 
lần hoặc có rất nhiều quyền lợi so 
với ơi khác. Việc phần phối nhà của; 
tiện nghỉ, sử dụng xe cộ, chế độ liền 
nhà, tiên điện đôi với cần bộ sống Ở 
các thành phố đang dược thì hành 
mội cách tùy liện mỗi nơi một khác, 
da nhiều khỉ không phù kợp với 
những quy định chủng của Nhà nước. 
Những chênh lệch hết sức vô lý về 
hướng thụ, đài ngộ ví phạm nguyên 
tÁc còng bằng xã hội, tác động xấu 
đến phim chất của cần bộ, công nhân, 
viên chức, 


* 


_—— 


Báo cáo chính trị tại Đại hội toàn 
quốc lần thứ VI của Đảng đã chỉ rõ : 
œ ÑiÖi người cộng sản chúng ta cần 
phai suốt đội học tập, noi gương đạo 
đức tác phong của Bá e Hồ, người thầy 
vĩ đại của cách mạng Việt nam, ghỉ 
nhớ và làm theo lời dạy của Người, 
nâng eao đạo đức cách mạng, chồng 
cbả nghĩa cả nhân, xứng đáng là 
người lành đạo và người đày tớ thật 
trung thành của nhàn đân » (6), 


Nhân cách của mỖi người công sản, 
uy tín của làng, srr sống còn của cách 
mạng đòi hoi môi đẳng viên, mi cần 
bộ và nhân viên Nhà nước ta phải 
noi gương đạo đức của Bác llö vĩ đạt, 
chấp hành nghiêm chính nghị quà ết 
của Dại hội lần thứ VI của Đăng, 
không ngừng nàng cao phẩm chất 
cách mạng. 


ch ==. ` 


(6) Sách đã đân, tr, 83. 


* 


NGUYỄN XUÂN THÔNC 


+ 
+ 


“Người có nhiều 
“duyên nợ với báo chí? 


ÁC Hồ là nhà báo cách mạng vĩ 
đẹi. Cả cuộc đời hoại động cách 
màng phong# phú và sỏi nội của 
bác gảạn bởi mặt thiết với sự nghiệp 
báo cÚÍq:i, Alỏt hn đến thầm lôi nhà 
bào Việt nam, ác dã, nói. Bác là 
người có nhiều duyên nợ với báo chí, 

Qua đúng như Vậy, 

Trongở suốt những năm bồn ba ớ 
nước ngoài dễ tìm đường cứu nước, 
Đãc Ho đã coi báo chí là vũ khí đâu 
tranh sác bén, dùng báo chí làm điển 
đàn tô cáo bộ mặt giìn ác và vạch 
trần thủ đoạn nham hiểm cúa chủ 
nghĩa thực đàn, kêu gọi nhàn dân 
thuộc địa đấu tranh giải phóng dàn 
tọc. Pừ khi nhìn dàn ta giành lại dược 
độc lập. «đuyên nợ với báo chí » của 
Đác càng đậm đà, khang khít hơn, 
bác Hô là người sáng lập ra nên bảo 
chỉ c+eb mạng Việt núm, Đác luốn 
luôn quan tàm chăm lo xày dựng các 
tở bảo, dòng thời tà bạn đọc tần tàm, 
thưởng xuyến của nhiều tờ hảo trong 
nước và nước nưoài. Dác đã đọc bảo, 
viết báo và sứ dụng bào chí phục vụ 
qfứt nghiệp dấu tranh cách sxạng của 
Đang fa và nhìn dân ta. 


HatT quan tầm đổi với báo chí, Bắc 
Hỗ đã dọc Thường atuun đầu dạn 
Hihền loại hứo chỉ. Vòi đưong Vị đứng 
đầu Đang và Nhà nước, rong điều 
kiện cách nang nước ft frai qua nhiêu 
khó khán, gian khó, có lúc tên độc 


Sỹ 


lập của nước nhà như e ngàn cân treo 
SỢI tóc», Bác Hỗ bận Irầnm công ngàn 
việc, những ngày nào Bác cũng dành 
thời giờ đọc sách báo. Bác đọc nhiều 
loại báo: báo trong nước, báo nước 
ngoài, bảo trung tướng, báo địa 
phương. bảo ngành, báo đoàn thể,... 
Đồng chỉ Vũ Rẻ — giảm đốc Viện bao 
tàng Ho Chí Minh, cho biết, bào chỉ Ở 
rong nước gửi dến, Bác dêu đọc hết, 
liền nay cö trên 70 loại bảo trong nước 
và nước nưoài Bác Hồ đã dọc và có 
bút tích đẻ lại. Những năm cuối của 
cuộc đời, mặc dù sức khỏe giảm sút 
nhiều, Bắc van giữ được nếp thường 
xuyên đọc sách báo, Đồng chí Hoàng 
Văn Thái Kê: *eó lần đến thăm Bác, 
thấy cạnh giường năm của Bác đề đầy 
sách bão đang đọc đc tòi nói : — Thưa 
Bác, Bác mệt, Bác nén đọc ít đề nhiều 
thời gian nơi nười cho lại sức, Bác 
trì lời: — Chú bảo Bác không đọc 
sách báo thí làm gi? Già yếu cùng 
phải học, phải đọc sách đề nâng eao 
hiều biết, nắm vững tình hình ® (). 
Khi vều dìu, khong trực tiếp đọc 
được, Bác văn véu cầu các đồng chí 
g1úp việc thường xuiyen dọc bảo, đọc 
tin cho Bác nữhc, 

đá Hỗ đọc báo thướng xuyên, đều 
đặn hẳng ngày và đọc một cách kỹ 
sàng. TÍ mí, Bác không chỉ chủ ỷ 
nÏhTng báo lớn, những bài quan trọng, 


(1) Hảo Quên đói nhân đán, 19-5-1950. 


mù còn chú ý cả những bảo nhỏ, 
những lài ngắn, những bức ảnh, bức 
Iranh. Khi đọc báo, thường Bác đọc 
trang một, sau đọ: tiếp trang tư ròi 


đọa đến trang bai, trang ba. Và có 


diều cì cần Bác đều đánh dấu đề xử 
lý. Qua những tài liệu của Bác đề lại, 
chúng tôi thấy Bác đã đùng ba loại 
bút và lơn 20 ký Hiệu đề đánh đâu 
trên các báo. HBác đọc và phảt hiện 
rất, nhanh, chính xác những vấn dẻ 
quan trọng, những tỉn tức mới trong 
nước và trên thế giới. Bác phát hiện 
Và sửa chữa từ những từ dùng chưa 
chính xác đến những chữ viết sai 
chính tả. Báo Vui sống số 51 ra thắng 
8-1951 có bức tranh vẽ không nghiêm 
túc, Búc xem và đề vào phía trên 
qcần phê bình bức tranh này 3. báo 
Nhân dàn ngày 14-6-1961 đăng tín Hội 
đồng chính phủ điều chỉnh giá bán lễ 
một số mặt hàng còig nghiệp. Pác 
dùng bút mực đỏ gạch dưới bai chữ 
« điều chỉnh *và thay vào chữ « giảm », 
vừa n¿án gọn, vừa dễ hiểu hơn. 


Bác xử lý những tin tức trên báo 
một c£ch nhanh nhạy, thấu đáo. Đẹc 
một tờ báo địa phương: Bác được biết 
có những em nhỏ do chiến tranh dã 
lạc bố mẹ phải vào ở trong các nhà 
©?;:ung của tỉnh Phú thọ. Ngày 21-7-1917, 
Bác cứ cán bộ đi tìm các cháu, đưa các 
chúu về căn cứ địa Việt bắc đề nuôi 
dạy, oho đi học. Bác còn trực tiếp đến 
{am các châu. Đầu năm 1918, đọc báo 
Guaân khu II!, được biết đồng chí Đồ 
Như T'in ngoài 50 tuôi văn hàng hái 
tham gia du kích và lặp được nhiều 
tÍ:ành tích, Bác viết thư khen ngợi và 
nêu gương đồng chí Thin đề mọi người 
học lập. 


"Bác chú ý đặc biệt nhữ:g gương 
người tòi, việc tốt» đáng trên các 
báo. Diết được một gương tốt, dù là 
cá nhân hay lặp thề, Dác đều đánh 
đắu, đề nghị xác mìỉnh đề Bác thưởng 
. huy hiệu, giấy khen. Bác luôn luôn căn 
đĩn: « Chớ có bó qua những việc mà 
các chú tưởng là tầm thường », $ Lấy 


gươn- tốt trong quần chúng nhân đân 
và cán bộ, đảng viên đề giáo dục lẫn 
nhau còn là phương pháp lấy quần 
chúng giáo dục quần clúng rất sinh 
động và có sức thuyết phục rất lớn. 
Đó cũng là cách thực bành đường lỗi 
quần chúng trong công tÁc giáo 
đục » @), 


Những gương « người tốt, việc tỐI s 
ởcác nước anh em cïng được Bác 
qusn tầm, Xem báo Tiền phong số rũ 
ngày 13-5-1962, được biết ở Triều tiên 
có cô Kim Trinh Thuận 22 tuôi đã cứu 
7 em nhỏ khỏi chết đuối, Bác viết thư 
nguy cho Kim Trình Thuận. Bức thư 
có đoạn: * Chỉ có dưới chế độ xã hội 
chủ nghĩa và được sự giáo dục của 
Dẳng Mác — Lê-nin mới có những 
người con đũng cảm như chấu... Bác 
vui lòng nói cho cháu biết rằng: dù 
hai nước chúng ta cách xa nhau ngàn 
đặm, ở Việt nam có một em trai tên là 
Phạm Đức Thụ, 14 tuôi cũng như 
chấu, T?nt đã cứu được 7 em nhỏ khỏi 
chết duốõi ; (5$). 


Cùng với việc kịp thời biều dương, 
kheu thưởng những gương tốt, Bác 
còn pÈbâ bình nghiêm kkhặc những 
thiếu sót, khuyết diềm của cân bộ, 
đụng viên do láo nêu ra. Có làn, trên 
báo Vàng mỏ (Cuoảng nình) đăng hài 
® Phái gọi bằng ông» phê pLHán một 
đẳng viên trẻ là cần bộ UDND xã chỉ 
muốn mọi người gọi mình báng Ông. 
Bài báo nêu dần chứng: một lần có 
cụ già 80 tuôi vì kLông gọi người cần 


_bộ nọ là ông rên bị khép vào tội coi 


thường chính quyền, phải làm bản 
kiềm điềm và đưa đi đân công, ác 
đã dọc kỹ bài báo đó, đánh đấu nhiều 
chỗ rồi gửi cel:o đồng chí bí thư tỉnh 


(2) Hồ Chí Minh: Fà công tác căn hói căn 
nghệ, Nab Sự thật, Hà nội, 1671, tr. 82—813, 

(3) Em Thụ ở xã Liên hiệp. Thanh ba, Phú 
thọ, ngày 13-6- 961 cứu được 4 em. 10 này - 
sau lại cứu được mít em nữa Và trước đó, 
nàm 1960 en\ đã cúu được 2 em. Bao Nhon đán 
này 37-7-1236 đăng tin về tuành tích của 
em. Bác Hồ đã đọc tin này và thường huy 


hiệu cho em Ihụ, 
bều 


tt z Quang aiáh, Nhận được bài bảo có 
bút tích của Bác. tỉnh ủy Quang ninh 
đã tiền hành điều tra và xử lý ky luật 
anh cần bộ mọ, sau đó đi báo cáo cụ 
thà với Bác, Một kìn khác, bào Xhân 
c1. ngày -0-19ö2 trong mục & Tiếng 
nói eônz nhân ®* đing Lài « Tự lực» 
phê bình thị xã Việt trì chưa nêu €itO 
tinh thần tự lrc cánh sinh. Ở địa 
Ơn củf rÓ, CÓ Xưởng cưa những 
lại đi mua đồ chơi trẻ eni ở lià nội; 
thị xã có hợp tác xế làm thông ni”ưng 
lại mua thừng ở Nam định; ớ tỉnh có 
nhiều tre, nứa những lài đi 1: mành 
của Hải hung, thật chỉ mua cả niắc 
áo ở Son tây vẻ bản... Đọc bài này 
Bác ghỉ ý kiến của Bác vào bén cạnh 
và đề nghị chuyên cko tỉnh ủy Phú 
thọ đề nghiên cúu và sủa chúa. ` 


Pác lÌồ còn sử đụng nhữ nơ tín tức, 
những câu chuyện địng trên các Lao 
đề làm dàn clng, phân tích, nêu 
gương boặc phê bình, nhc nhớ trong 
các bài viết, các bài phát biều của 
mình, Tại lớp bồi đưỡng cên bộ lãnh 
đạo cấn huyện ngày 15-1-1967, bác đã 
lấy tin điíng trên báo /Hái phòng về 
nạn lạm sắt lợn ở xã Mỹ phúc đề nhắc 
nhớ cán bộ. đẳng viên về tỉnh thần 
đương mu, Củ? tại hội nghị này; 
lác pêu gương sĩ Ð Chái nguyên) đã 


làm tốtecòng tác phòng không, tồ chức - 


tốt sản xuat, làm tốt nghĩa vụ với Nhà 
nước (ỦĐác lấy tin địn/g ở báo Việi 
nữa độc lập cuối năm 1966). 


Bác còn nhắc nhở những người 
xung quanh, nhắc nhở mọi cán bộ, 
đẳng viên phi đành thời gian đọc 
sách báo, Trcn báo Vhản đạn ngày 
2i-6-1951 Bác viết bài «Gần phải đọc 
báo đẳng s, khuyên cắn bộ, đảng viên 
phải tường xuyên đẹc báo. Mỗi khi 
đi thầm các địa phươn:!, các cơ quan, 
đöần thê, Đác thường chỉ thị cho các 
cíp lãnh đạo phải chú ý đọc báo, quan 
tàm đến những nội đụng trên báo, đến 
việc ín báo, phát hành bảo; quan 
qm đến đới sống vật chất và tỉnh 
than của các phóng viên, 


NI.) 


Quan tàm đến báo chỉ; Đác Hồ đã 
góp nhiều ý kiên xúu dựng cho các 
báo uà những người piết báo. Dác góp 
ý kiến cho từng tờ báo, không kề đó 
là báo trung ương hay báo địa phương, 
báo đẳng, bảo ngành bay báo đoàn 
thê. Hễ biết tín có một tờ báo mới 
được xuất bản là Bảe viết tu động 
viên, nhắc nhở những điều cụ thể, 
thiết thực. Nogày 10-3-1917, báo Vệ 
quốc quận ra số đầu liên nối tiếp 
nhiệm vụ của bảo Szø pảng, Bác dã 
đọc và viết thư gửi đến báo. Đến 
trắng 7 nắm 1918 Bác lại viết thư gửi 
đến báo, nều rõ trách nhiệm của béo 
là phải đi sát sinh hoạt và sự phát 
triền của vệ quốc quân, báo phẩi thực 
Sự là nưười bạa thân thiết của mỗi 
chiến sĩ. khi báo Quản du kích — cơ 
quan củi cục dân quàn thuộc Bộ tông 
tl:am mưu, ra mắt bạn dọc số đầu tiên 
(tháng 3 năm 194§), Dác liò đả viết 
thư gửi Ban biên tập của báo, nêu Fõ 
nhiệm vụ của báo là: 


“®[ Àm cho mỗi quốc đân- là một 
chiến sĩ 
Mỗi xóm làng là một pháo dài 
Làm cho quân đội giặc đến đảu 
cũng bị khuấy, bị phá, bị điệt. 
'Dộ dội ta đến đâu cũng được 
giúp đỡ đầy đủ vẻ vạt chất và 
: tỉnh thần » 


Ngày 20-10-1950 bảo Quân đội nhân 
dán ra đời đề đáp ứng yêu cầu của 
nhiệm vụ cách mạng ngày càng phát 
triều và sir lớn mạnh nhanh clóng 
của lựa lượng vũ trang cách mạng, 
Chính Bí Hö là người đặt tên cho báo 
và trực tỉcp nêu những ý kiến; cl? thị 
quý báu đối với báo. Sinh thời, đồ 'g 
chí Nguyễn Chí Thanh đã kế lại: 
“® Minh đá xin Ý kiến Bác. Bác hảo 
quản đội ta là quân đội nhân dân. tử 
báo của quân đội thì lấy tên là Quán 
đội nhân dân ® C1). Bắc còn căn dặn, 
báo phải «nói những điều thiết thực, 
đúng đường lối chính trị, ít tếu, viết 


(() Tạp chỉ Lịch sử quên đội, số 6 — 19£0' 


ngắn. giản đị và đễ hiểu, trình bày rõ 
ràng. Có những tờ báo phát hành 
.trong phạm vi nhỗ như báo Xung 
phụng, cơ quan của trẻ em yêu nước 
Hải hưng, xuất bắn năm 1918, hay 
báo Pạn chiến đấu, một tờ báo xuất 
bản với số lưạng không nhiều, in bằng 
tiếng nước ngoài nhằm tuyên truyền 
vận động lịnh lê đương, Bác cũng 
xem và góp ý kiến. 


Đác hướng đản. nến nắn từng 
bước đi của mỗi tờ báo. Bác thường 
guyêp' nhắc nhở các tờ báo phải 
có mục ®Slloan nghênh bạn đọc 
phê bình, góp ý kiến”? với báo, đề 


cho các bài viết, các bức tranh, bức, 


ảnh ngày càng có chất lượng cao hơn, 
phục v tốt hơn nhiệm vụ cách mạng, 
đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của 
quan chúng. 


Quan tầm đến báo chí, Bác đã dành 
r.hiều thỏi gian gặp gỡ, trao đôi ý kiến, 
trả lời phòng vấn của các nhà báo 
trong nước và nước ngoài. Đặc biệt, 
những lần Đại hội của liội nhà báo 
Việt nam Bác đều đến tk;ăm và phát 
biều nhiền ý kiến quý giá. Bác khen 
nzợi những đóng góp của báo chỉ đối 
với cách mạng, đồng thời chỉ ra những 
thiểu sót, khuyết điểm mà báo chí 
thưởng mắc. Trong bài nói chuyện lại 
Đại hội lần thứ hai của Hội nhà báo 
Việt năm (ngày 10-1-1959) Bác đã phê 
bình “các báo A hân dan, Thời mới, 
Quan đột nhám đàá v.v, đếu dùng chữ 
Thiều tắm » G), 


Tại Đại hội lần thứ ba của Hội 


nh» báo Việt nam (ngày 8-9-1962) Bác 
lại chỉ ra mộỘột loạt thiếu sót của các 
báo như “bài báo thưởng quá dài, 
«dày cà ra đây muống 3... Snói miộit 
chiêu và đòi khi thôi phòng các thành 
Lích Ð...® dựa tin tức hấp tấp, nhiều Khi 
thiếu thận trọng Ð, “đúng chữ: nước 
ngoài quá. nhiều v... ®Snh thì thường 
lẻm nhèm, vẽ thì chưa khéo Lam: 3®., (6). 
Bác nêu rõ những vêu cầu cần có 
đối với người làm báo, gòu: cá người 
viết, người in, người sửa bài... Bác 


_ €hÏ rõ: cCăn hộ báo chí là chiến sĩ 


cách mạng. Cay bút, trang giấy là vũ 


>khí sắc bén ®, Do đó người cần bộ báo 


chỉ, từ báo trung tưreng đến báo địa 
phương, báo ngành, báo đoàn thê, 
phải tủ đưỡng đạo đức cách mạng đề 
làm tròn nhiệm VỤ vẻ vang của 
mình, 

sác bài lòng trước những đóng Zóp 
xứng đáng của báo chí vào sự nghiệp 
cách nang của nước tạ, Bác rất xúc 
động và đau đớn khi biết tín có 
những phóng viên các báo bị thương 
hty hy sai trong khi làm nhiệm vụ. 

bác Hò của chúng ta Không chỉ 
thường xuyên đọc báo, (năm lo xây 
dựng các tờ báo mà còn rực Hiếp pìẽt 
nhiều bài cho cúc báo. Bác Elò là một 
nhà báo Iĩio luyện, một cầy bút ký tài. 
Sức viết của Bác khó có ai sánh kịp. 
Chỉ tính riêng trên hio Nhân dàn 
trong năm 1951 (ngày 21-3-1951 Bác Liô 
sảng lập ra báo Nhân dân, cơ quan 
trung ương của Đăng ta), Bác đã viết 
50 bài; năm 1952 Bác viết hon 80 bài 
và năm 1954 Bác viết gản 20 bài với 
các bút danh CB, ĐMX, A.G... Từ năm 
1951 đến năm 1969 Bác đã viết cho 
báo Nhân dàn khoảng 1230 bài, Năm 
nào trên báo 7t đản cũng có nhiều 
bài của Bác, năm cao nhất đến 2+9 
bài. Những bài viết của Đác đề cận 
đến nhiều vấn đề với nhiều thề loại 
khác nhau, từ vấn đề Đẳng lãnlRđaạo 
nhân đân kháng chiến kiến quốc, văn 
đề tập trung đân chủ, tự phê bình và 
phê bình, chế độ tốt đẹp ơ Điên xô, 
“ö Xấu xa và tội ác của để quốc Pháp, 
Mỹ... đến từng gương người tỐt, việc 
(ỐI. 

Trên bảo ( quốc trong thời gian 
tử tháng 3 năm 1216 đến thăng †Í năm 
1955 Bác đã viết khoảng 50U bài với 
các bút đanh DĐX, ỌT, QỌTH:.. 


(Xe » tiếp trang 23) 
(5) (6) Hà Chí Minh: Ứ¿ cong tíc pàn hóa 


tấn nghệ. No Sự thật. Hà nói, 1971, tr 12 
và lr, 29 — 60; 


ø9 
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VŨ OANH 


GIAI (ẤP NÔNG DÂN TẬP THÍ 
TRÊN MẬT TRẬN NÔNG NGHIỆP - 


k5 


1 — Dưới sự tò chức mà lĩnh đạo 
của Đảng, giai cấp nông dàn lập Thà 
nước ia đã góp phần to lớn bào THANH 
lợi trên mặt trận nông nghiệp 2 nám 
qug. 


ĂM năm qua, sắnxuất nông nghiệp 

đã đạt nhiền tiến bộ, trong đó 

lương thực có bước phát triền 
quan trọng, tăng bình quân 4,926 so 
với 1,9% kằng năm của thời kỷ 1976— 
1980. Hàng chục triệu nông dân lao 
động đã chuyền từ tình trạng thụ 
động, không phản khởi sản xuất sang 
chủ động, phấn khởi, đồn sức người; 
sức của vào sẵn xuất, sử dụng có hiệu 
quả hơn đất đai, lao động và các điều 
kiện vật chất kỹ thuật khác ; mở rộng 
ngành nghề, chuyền dần sang kinh 
đoanh tông hợp và sản xuất hàng bóa. 
Do đó, lực lượng sẵn xuất phát triền, 
quan hệ sản xuất được củng cố cả về 
3 mặt: sở hữu, quản lý và phân phối. 
Cơ chẽ khoán sản phầm cuối cùng 
đến nhóm bà người lao động trong 
nông nghiệp là động lực chủ uẻu Lhúẻ 
đầu quá trình biên đồi đó. Đến nay Ở 
miền Bắc, 95% số hộ nông đàn và 97 
diện tích đất canh tác đã được tập 
thề hón ; ở miền Nam đã thu nhận 885 


số hộ nông dân và 86,3% diện tích: 


canh tác vào tập thề, Thành quả lớn 
nhất. của cải tạo nông nghiệp Ở các 
tỉnh phía Nam là làm ăn tập thề ngày 
từ đầu có hiệu quả cao hơn làm ăn cá 
thề, trong qui trình cải tạo, sản xuất 
vẫn phát triền với tốc độ nhanh, đặc 
biệt là lương thực. 

Nhờ vậy, trong 5 năm (1981 — 1985), 
giai cấp nông dân tập thể nước ta đã 
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sản xuất, bán cho Nhà nước từ 3,2 
đến 4,3 triệu tấn lương thực, 20 đến 2ö 
vạn tấn thịt lợn hơi, 60 đến 70 vạn 
tin cá hiền, 30 đến 40 vạn tấn đậu 
tương, hàng chục vạn tấn thuốc là, 
lạc, đay, cói và các nông sản xuat 
khẩu khúc. Đồng thời, đời sống nông 
đân có được eải thiện, một bộ phận 
nông đân có lương thực dự trữ, tạo 
điều kiện Ôn định đời sống nòng thôn, 
Nhà nước không phái cứu tế cho nòng 
đản mỗi năm hàng chục vạn tấn lương 
thực như những năm về Trước. 


Thành tựu trên mặt trận nông 
nghiệp õ năm qua là bước tiến rẻ rệt 
củ phong trào quần chúng phát huy 
vai trò Hìm chủ tập thề trong công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tô quốc. 

3— Những khó khăn, thiêu sói ảnh 
hưởng đền tính lích cực của nụ tời 
nông dàn tập thê trên +nặt trận LIẾT, 
xuất nông nạ hiệp. 

Từ cuối năm 1985, sự biến động của 
giả — lương — tiền đã tác động không 
tốt đến hoạt động nông nghiệp — nông 
tôn, làm giảm dầu động lực của 
khoán sản phầm, giảm tỉnh tích cực 
eún giai cäp nông dân tập thề. Xã vi¿n 
mườn trả bớt ruộng, nhận suất khoản 
¡ít đề tập trung đầu tư vượt khoán 
nhiều, giảm bớt một số cây trồng, vật 
nuôi, ngành nghề, gây tiêu cực trong 
sẵn xưiit. Cần thấy rõ có những nguy. ñ 
nhân khách quan như tiềm lực kinh 
tế, đặc biệt là công nghiệp phục vì 
nông nghiệp còn non yếu; thiên tái 
còn gây ra những tồn thất nghiêm 
trọng và làm cho sản xuất nông 
nghiệp ở nhiều vùng rộng lớn còn bấp 


bênh; cả nước vấn phải làm hai 
nhiệm vụ chiến lược, một bộ phận 
quan trọng lực lượng trẻ khỏe ở nông 
thôn phải tham gia nghĩa vụ bảo vệ 
Tô quốc ; nhu cầu về lương thực thực 
phầm, về nguyên liệu cho công nghiệp 
và nông sản cho xuất khâu đặt ra gav 
gắt, cấp bách. Song cần khẳng định 
nguyên nhân chủ yếu đắn đến tình 
đình làm giảm đần4ính tích cực của 
nông dân hiện này là do Pàng loạt 
chính sách kinh tế — xã hội dối với 
nôug đần nòng thôn mang nặng tính 
Lập trung quan liêu bao cấp. Nghĩa vụ 
của nàng đân đối với Nhà nước không 
được ôn định, tông mức huy động 
tín nhành hơn so với tốc độ phát 
triền sản ruất. Việc mua nông sản 
không công bằng, giá mua đưới giả 
thành, nhiều tỷ giá giữa nòng sẵn và 
hàng công nghiệp gày thiệt thời cho 
nông đàn. Vật tư thiết yếu đưa về 
không bảo đảm được theo kế hoạch, 
phô biến là không đủ số lượng, không 
kịp thời vụ, ảnh hưởng trực tiếp đến 
việc điều hành sản xuất của hợp tắc 
xã; phương thức cung ứng vạt tư còn 
cửa quyền, gây phiêu hà, tốn kém cho 
nhiều hợp tác xã, nông dân. Nhiều tỏ 
chức quốc doanh, địch vụ nòng nghiệp 
đang sống lrên sự bao cấp của nòng 
dân thay cho sự bao cấp của Nhà 
nước (rước đây, chưa thật sr phục vụ 
sẵn xuất theo cơ chế gán trách nhiệm. 
lợi Ích với kết quả sản xuất của cơ sở. 
Vật tư chiến lược của sản Xuất Lòng 
"nghiệp không được quản lý chặt, dễ 
một số trôi nội trên thị trưởng tự do. 
Tư thương còn lấn sàn quốc doanh 
trên nhiều mặt. Ở nhiều nơi, việc lưu 
thông sản phầm hàng hóa bị ách tác, 
và văn còn tình trạng ngàn sông cấu 
chợ. Nông đàn đứng giữa bị tư thưa¿ng 
bóc lột hai lân cả mua và báu. lợp 
tác xã chưa được quyền tự chủ trong 
sẵn xuất — kinh doanh, còn piải bạo 
cấp nhiều kheản cho Nhà nước không 
thuộc trách nhiệm của hợp tác xã, 
Trong quan hệ trao đổi với Nhà nước, 
nợp tác xã nông nghiệp nào càng bán 


niiều nâng sản phẩm cÈko Nhà nước 
càng bị lò, Đđởi vì bán cbo Nhà nrrớG 
1 tấn thịt lợn pbaải bù lỗ từ 22 000 đến 
26 000đ, 1 tấn thóc phải bủ lỗ tử 3000 
đến 10009đ. Trong khi đó thì giá mua 
nông sản so với giá hàng công nghiệp 
Nhà nước bán ra chênh lệch quá lớn: 

1 cải phích 2,5 lít tương đương 75 

kợø thóc 
' Iua trứng cà công nghiệp tương 
đương 1,6 kg thóc 

I cuiếc xe đạp Thống nhất tương 
đương 450 kự thóc. 

Giai quyết tốt những trở ngại trên 
đầy sẽ Kuôi phục được niềm fỉn, quyền 
làm chủ và phát buy tính tích cực, lao 
động sáng tạo của người lao động, 
xóa bỏ được sự hoài nưhí của người - 
nông đân lao động đối với chính sách 
kinh tế —xã hội của Đẳng và N:à 
nước fa, tạo ra tình thế mới phát triền 
sìn xuất nông nghiệp. 

$. Vai trò của giai cấp nông dân 
lập thê đổi ởới nhiệm 0pụ cách mụqng 
lrên mặt trận nông nghiệp Irong gial 
đoqt mỚiI, 

au hơn 25 năm xây dựng phong 
lrào hợp tác héa ở miền Bắc và hơa 
IÚ năm cải tạo, phát triền, sản xuất 
nông nưhiệp, xây dựng nông thên mới 
xã hội cÍlU nghĩa ở miền Nam, chúng 
ta đã tô chức được gần 16000 hợp tác 
x? nòng nghiệp, trên 37 vạn tập đoàn 


-sản xuất, 500 nông trường quốc doanh, 


300 lâm trưởng, 25 xí nghiệp quốc 
doanh đánh cá, 121 công ty dịch vụ, 
hơn 1700 trạm trại khoa học kỹ thuật 
cơ sở, 35 viện nghiên cứu và trưởng 
đại họe vẻ nông nghiệp. Lực lượng 
lao động trên mặt trận nông nghiệp có 
gần 21 triện người, chiếm 90,83 tông 
lực lượng lao động xã hội, Hàng răm 
khai thác và sử đụng 7 triệu ha đất 
nông nghiệp (chủ yếu là trồng lúa 
nước). Chúng ta có gần Í triệu ha ao, 
lô, đầm nước ngọi, lợ, 13 triệu ba đất 
trồng đôi trọc, 64 vạn ba côn cát ven 
biền, 7 triệu ha rừng, 1 triệu km lã :h 
hải v.v. Đó là những tiềm năng và 
điều kiện to lớn mà đến aay ta chưa 


( 
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khai thác, sử đụng có hiệu quả cao. 
Song đó cũng là n:iững tiêm năng, 
điều kiến sẽ góp phản vào việc thực 
hiện chương trình mục tiêu về lương 
thức thực phẩm, hàng tiêu dùng và 
hàng xuất khaảu do Đại hội thứ VI của 
Đăng đề ra, 


Ngày nay, giai cấp nông đân tập 


thề là một lực lượnz hết sức cuan 
“trọng thực hiện 3 chương trình mìie 


tiêu, Prn cơ sở phát huy những kinh 
nghiệm quý báu 5 năm qua, chúng ta 
càn tiếp Lục khơi đầy nhiệt tình sắn 
tạo của quản chàng lao động, khai 
thác êm m2, thể mạnh của nên 
nông nghiệp nhiệt đới, thể mạnh tông 
hợp của các vùng (đồng bằng, trung 
du, miền núi, vùng biền...), phát triển 
mạnh mẽ nên kinh tế sản xuất hàng 
hóa ở cả ba thành phần Ciuốc đoanh$ 
VLập thê và kinh tế gia đìah), hoàn 
thiện một bước cơ chế kian tế mới 
trên cơ sở một cơ cấu kinh tế hẹp l7 
trong bước đi ban đầu của thời Rỷ qua 
độ, gán hoạt động kinh tế [rong nước 
với nước ngoài bằng xuất nhập khu, 
hợp tác kinh tế Kỹ thuật với các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em, trước hết là 
[Liên xô, và các nước bầu bạn Kh?e; 
nhằm hoàn thành thing lợi 3 chơing 
trình mục Hiểu, tạo nếp bước nhát triển 


mới về Riỉnh tế — xã hội ở nêẻng thén, 


Giai cấp nông đản tập thê có “Xai 
(rỏ lo lớn trong việc thực hiện các 
chủ trươnz, chỉnh sách kinh tế quan 
trọng của Đẳng như hoàn thiện cơ 
chế khoán sản phẩm trong nông 
nghiệp, phát triển Kinh tế gia đình, 
đây mạnh giao đất trong rằng cho 
nhìn đản; tập (hề quan lý, củng có 
quan hệ sản xuất xã hội cbủ nghĩa ở 
vùng núi, phát triền kinh tế xã lội ở 
vùng biện: tiếp tục đẩy mạnh công 
lác cải tạo và phát Hriển nóng? nghiệp 
ở Nam bộ... Đặc biệt là đựa trên eo 
sở những hình thức tô chúc hợp tác 
sản xuất khác nhau và bằng những 
biện pháp thiết thực, đồng đảo bà eon 
nóng dân cần tham gia phong trào úp 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong 
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hoạt động nông nghiệp. Đây vừa là 
yêu cầu bức thiết, vừa là biện pháp' 
eơ bản nhất đề tăng nhanh năng suất 
cày trông. vật nuôi, nâng cao năng 
suät lao động trong nông nghi», tạo 
điều kiện mở mang ngành nghề, phân 
công lao cộng#, làm cho mọi người 
lao động ở nông thôn đều có đủ việe 
làm. Chính những người nông đàn tập 
(hề là lực lượng chủ yếu cải tạo và 
xây dựng bộ mặt nông thòn nước ta 
theo hướng xã hội chủ nghĩa, vừa kế 
thừa, phát huy truyền thống văn hóa 
đìn tọc, vừa liếp thu và vận đụng 
n;iững kinh ngiiệm hiện đại. 

Đong thời, (rong qua trình lao 
động, sản xuất theo eon đường lìm 
ăn tập Lhê, những người nông d¿n tập 
thể, đưới sự tô chức và Kinh đạo của 
các cấp ủy đẳng, cũng (ự cải tạo mình 
thành những con người Inới XÃ hội 
el:l nghĩa, ngày càng lên mình chặt 
chẽ với giải cấp công nhần, Quá trình 
lự cải Lạo và rên luyện đó keông đơn 
giản. Nó là quả trình đấu tranh dề trở 
thành ng rời lao động, làm chí tập thê 
xã hội chủ ng]ủa, | 

Chúng ta đan? chuyền E7 một nên 


_§§H NuẤt nhỏ trong cơ chế Lập trung 


quan liêu bao cấp sang một nền sản 
xuất lén với eơ chế hạch toân, kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa. S+ chuyều 
biến này tác động trực tiếp dến lừng 
gia đỉnh, từng người lao động. Trên 
mặt trận nòng nghiệp là mặt trận 
hàng đầu hiện nay, fạẠO nên sĩ cluyeên 
biến đó là trách nhiệm nặng trẻ của 
giai eäp nông đân tập thể nướa ta, do 
Đẳng ta lĩnh đạo và dược sự giúp đỡ 
hết lòng của giai cấp công nhân và 
tầng lớp trí thức xã hội e¡äđd nghĩa, 
Chúng ta tín rằng, với những đức tính 
cần củ, sáng tạo, giàu lòng yêu nước, 
vẻu chủ nghĩa xă hội, lại dược rèn 
huyện trong quá trình xây dựng và 
bảo vệ Tỏ quốc, giai cấp nông đản tập 


thề nước ta sẽ góp phần xứng đáng: 


vao việc (liựe hẹn thiing lợi những 
mnie tiều kinh tế — xã hội đo Đại hội 


thứ VŨ của Đang đề ra, 


b¿ 


NGUYỄN THÀNH LÊ 


GIẢI (ẤP (Ô46 KHÂN 


ÁCiI mạng thắn; Mrời mở ra 
bước ngoặt vĩ đại củ( piong liào 
còng nhàn, Lần dàu liền trong 
lịch sử phòng trào còng nhân, ở miột 
đi tá Kới địn tích trên một phần 
âu qeft đất, giải cấp công nhân đã 
đứng lìn tự gải p.óng mình, giải 
phóng toàn thẻ nhàn đân lao dòng; 
giái phón§ ca một xã bội. 
Ti:co nượna cở cla Cách mẹng thắng 
Mười và được sự giúp đỡ to lên, 
nhiều mặt của nước xã hỏi chủ nghĩa 


+ đầu tiên, trong bày thập ký qua. dìni 


Ciíø„ công nhên và nhầ¡n dân lao động 
tiếp (ục giành: G"5ith quyền ở mộI Ìö-t 
nước ở châu Ấu, chăn Á, chín Ay là 
tỉnh, Hệ thông xã hội e:ñ n¡híu thể 
giới bình trành và 'kboag ngừng ln 
mạnh, trở thành nhân tố có Eìn) quan 
trọng quyet định đồi với sự pLÁL điên 
của xu hội kài nguờèi, 

Sư kiện lịch sử lứn thứ FaÏ sìu sự 
hình thành của bệ thống xã bội cÈủ 
nghĩa thế giới là sự prát triên nÍ»: vũ 
bão của phon; trào giải phóng dân 
tộc. Thắng 1i to lớn của phong trào 
giài phónz dàn lọc l]:en; the lách rời 
xi rò bàng dầu — và ở n5iềut nước 
là vai trò quyết định — của zãñi cão côn 
nhân tre Hén mình với òøg đân và 
các giai cấp, các tầng lớp yêu nước 
khác trong mặt tràn dẫn tộc -thông 
nhất chống cbủ ng]hĩa thục dân. 
Thắng lợi của phong trào giải phóng 
đân tộc cind# không thề lách rời sự 
đoàn kết chiến đấu khing khít của 
giai cấp công nhân ở các nước để 
quốc có thuộc địa, của củ" nước xã 


VẢ THỜI ĐẠI CHÚNG TA 


hội chủ nghĩa nà giai cấp công nhân 
là giai cấp cầm quyền. 


Như vậy là từ sau thắng lợi của 
Cách mạng tháng Mười, gi\i cấp công 
n.ân giốc Tế đã làm thay đồi hẳn bộ 
mi Eiẻ gió1, làm thay di rõ rệt so 
sanh lực lượng giữa thể giới lao dòng 
và thể giới tư bín, giữa tiến bộ và 
phần dòng, Giai đấp công nhân quốc 
tế đã tô rõ là lực lượng tác động sâu 


sc nhất đến tiền trình phát triền của. 


xi hệi loài nưười. 


Trone,; cđuá trình đó, giai cấp công 
nhìn cuốe lễ đã lìng ranh về số 


lư ng sẽ Gái lượng Đìu thế kỷ thứ 
22, tủa? số còn nhàn có khoảng §0 


[ng ö cảm, rong Khí cùng Thời gian 


côn SỐ này ejnøf dị bác bỏ luận diệu 
của nhiều nhà lý iuận tư sẵn xuyên 
Lạc rằng giải cấp công nhân đang bị 
Sxóji mẻn 24 


Sẽ lÀ giản đón và không biện chứng 
néu không thíy ràng những biến đồi 
kimh tế — 3š hội da và đansz điền ra 
(ronz các che dọộ xã hỏi khác nhau, 
Han quốc tế hóa ngày cảng tìng của 
Các mùi quan lệ giữa các nước, cuộc 
cách mạng khóa học Kỹ thuật có tính 
thời đạt vvv, đã tác động cu sắc đến 
địa vị xi hội, eơ cầu thành phần, tư 
tướng, xu thể phát triền- của giai đấp 
còng nhân ở cíc nước, Những sự tác 
động siên;; biệt và tầng thể của các 
quá trình Rkồ trên đưa lại nIững hệ 
qua giống nhau và những hè quả kháe 
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nhau tuy theo chế độ chính trị — xã 
hội của mỗi nước. 


Trong hệ thống xã hội chủ nghĩa 
lhế giới, giai cấp công nhân là giai 
cấp lãnh đạo xã hội thông qua đảng 
tiên phong của mình. Ở Liên xô, số 
đảng viên chính thức và dự bị thuộc 
thành phần công nhân lên tới 8,6 triệu 
người, chiếm 455 tông số đẳng viên. Ơ 
Cọng hòa dân chủ Đức, đẳng viên 
thuộc thành phần công nhân chiếm 
58,1% tông số đẳng viên. Ở Tiệp khắc, 
tý lệ đó là 14,6%, riêng trong số đẳng 

“viên dự bị, thành phần công nhân 
chiếm 61,12. 

Về chính quuền, ở Liên xò, hơn 
mỘột triệu công nhân là đại biều XÔ 
viết các cấp. Các công đoàn Liên xô, 
tô chức có tính quần chúng đông đảo 
nhất của giai cấp công nhàn và nhàn 
đân lao động, có tới 137 triệu đoàn 
viên. 


Thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở 


Liên xô và ở các nước xã hội chủ 


nghĩa khác là thắng lợi của sự lãnh 
đạo của giai cắp công nhàn liên mỉnh 
với giai cấp nêng dân tập thể và tàng 
lớp trí thức xã hội chủ nghĩa. 


Trên con đường tiến lên nhám giành 
thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự 
nghiệp xây đựng chủ ngiữa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sảà, việc không ngừng 
tĩng cường vai trò lãnh đạo của giai 
cấp công nhân văn là nhân tố quyết 
định nhất. Nghị quyết Đại hội XXVII 
Đẳng cộng sản Liên xô ghỉ rỏ: *^ Dại 
hội coi việc báo đảm vai trò lãnh đạo 
của giai cấp công nhân, củng cõ liên 
minh giữa giai cấp công nhân, nông 
đân tập thể và trí thức lao động là 
hòn đá tắng của chính sách của Đăng 
cộng sản Liên xô 3 


Nghị quyết của đại hội Các đã ng 
các nước xã hỏi chủ nghĩa khác, Nghị 
quyết Đại hội VI Đảng ta cũng đẹêu 
nhăn mạnh tỉnh thần Ấy 

Đề tăng cường vai trò lãnh đạo của 
giai cấp công nhàn, xuất phát từ 
những giáo huấn của Lê-nin, từ tỉnh 

7, 


14 


hình thực tế hiện nay, và tử yêu cầu 


của cuộc cải tö toàn diện, Đảng cộng 
sẵn Liên xô đặt rất cao việc dân chủ. 


hóa hơn nữa đời sống chính trị, kinh 


- lẽ, phát huy quyền làm chủ của công 


nhân 0a nhán dàn. “ 


ˆTại hội nghị tháng 1-1987 của Ủy 
ban trung ương Dáng cộng sẵn Liên 
xô, đồng chí M. X. Goóc-ba-trốp nói: 
« Hiện nay hơn bao giờ hết, chúng ta 
hiều rõ toàn bộ ý nghĩa tư tưởng của 
Lê-nin về mối liền hệ sinh động bên 
trong giữa chủ nghĩa xã hội và dân 
chủ, Toàn bộ kinh nghiệm lịch sử của 
đất nước chúng ta đã chứng mình một 
cách xác đáng rằng chế độ xã hội chủ 
nghĩa thực tế đã bảo đẳm các quyên 
chính trị và kinh tế — xã hội, quyền 
tự do cho các công dân, mở ra tính 


- hơn hắn cúa nền dàằ chủ Xô viết, làm 


cho mỗi người thèm tin tưởng vào 
ngày mai. ă 


«Nhưng trong những: điều kiện eải tồ, 
khi nhiệm vụ tăng cường nhàn tố con 
người được đặt ra một cách gay gắt, 
chúng ta cần trở lại cách đặt vấn đề 
lê nín nít về đàn chủ hóa cao độ chế 
độ xã hội chủ nghĩa, trong đó con 
người càìm thấy mình là người chủ và 
người sảng tạo». 


Được chỉ đạo bởi tư tưởng kề trên, 
Đẳng cộng sản Liên xô đã và đang - 
đưa ra một loạt ý kiến mới nhằm đây 
mạnh đân chủ hóa. Kinh tế là lĩnh 
viec quyết định của đời sống xã hội. 
Việc phát triền dân chủ trong lĩnh vực 
này có ý ngiĩa hàng đầu. Đồng chí 
M.X. Goóe-ba-trốp nói: Việc phát 
triển đân chủ trong sẵn xuất, Kiên trì 
ấp dụng các nguyên lắc tự quản mội 
cách thật sự vào công việc của các tập 
thề lao động có ý nghĩa hàng đầu. 
Kinh tế là lĩnh vực quyết định của đời 
sông xã hội, nơi hàng chục triệu người 
đang làm việc hằng ngày. Đó là nguyên 
nhân tại sao nó& phát triền đân chủ 
trong sẵn xuất là hướng quan trọng 
bậc nhất trong việc củng cố và mở 
rộng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa nöÏi 


chung, là đôn bầy có thê bảo đảm sự 
thìm gia rộng rài và tích cực của 
nhản dàn lao dòng vào mọi lĩnh vực 
của đời sống xã hội, nó cho phép tránh 
khỏi nhiều sai lầm và thiếu sót?. 

Cải tô và đàn chú hóa là một cuộc 
đấu tranh cách mạng mà giai cấp công 
nhản phải đi đầu. Bởi vì cùng với ý 
nghĩa lớn lao của nó, cải tô và dân 
- chủ hóa không phải không có những 
phức tạp, khó khăn, nó vấp phải sự 
phần ứng không nhỏ của “những kế 
cho đến nay vẫn làm mưa làm gió Ở 
nhà mấy, địa phương, thành phố, 
phòng thí nghiệm... Ít dếm xỉa đến ý 
kiến của tập thề, của nhân dân l:Oo 
dòng ?. ` | 

DỀ tăng cường vai trỏ lãnh đạo của 
giai cấp công nhân, một vấn đề khác 
được các nước xã hội chủ ng]:7a quan 
tÀm là khức phục những khác biệt 
Irong nộL bộ giai cấp công nhàn, đưa 
lại cho đội ngũ công nhân những 
chuyền biến mới về cơ cấu, về nhận 
thức tứ tưởng v.v. 

Hiện nay, về cơ cấu thành phần, Ở 
liên xô, số lao động chân tay còn 
chiếm từ 402 đến 5025 lực lượng lao 
động; ở Cộng hòa đân chủ Đức từ 


25% đến 30%, ở Bun-ga-ri khoảng 50X,. 


Ở Còng hòa dân chủ Đức, số công 
nhân lâu đời chiếm từ 3/3 đến 3/4 số 
công nhân công nghiệp. Ở Bun-ga-ri và 
Ru-ma-ni con số đó là từ 1/4 dến 1/3. Ơ 
Liên xô khoảng 1/2tÔng số công nhản 
thuộc thành phần lầu đời, riêng ở các 
nước Xô viết Trung Á, tỷ [rong công 
nhân lâu đời giống như ở Dun-ga-ri và 
u-ma-ni. 

Về trình độ nghề nghiệp, ở Cộng 
hòa dân chủ Dức 3/1 số công nhân được 
đào tạo có hệ thống ở trường dạy nghề 
và có tay nghề cao. Ơ Tiệp khúc, 2/3 
Công nhân có tay nghề cao, Ở Liên xÔ, 
Hung-ga-ri, Da-lan, khoảng 1/3 công 
nhân có tay nghề cao, 1/3 có tay nơlê 
trung bình, 1/3 có tay nghề thấp. 

Đại hội thứ 27 Đăng công sẵn Liên 
xô và đại hội của nhiều đẳng anh em 


Ớ nhiều nước xã hội chủ nghĩa đã đo 
ra chiến lược đầy nhanh phát triển 
theo chiều sâu. Nghị quyết Đại kệi 
Đẳng cộng sẵn Liên xô ghi rõ : ® Đẳng 
đề ra chính sách đầy nhanh một cách 
căn bản tiến bộ khoa học - kỹ thuật, 
áp dụng rộng rãi máy móc, thiết bị 
Lÿ thuật thuộc các thế hệ mới, các quy 
trình công nghệ mới về nguyên túc 
bảo đảm nàng suất lao động và hiệu 
quả kinh tế caoanhất với tính cách là 
đòn bây chủ yếu cho sự phát triền 
kinh tế quốc dân theo chiều sâu ».. 


Việc thực hiện chiến lược phát triên 
kinh tế theo chiều sâu, việc áp dụng 
những thành tựu mới nhất của khoa 
học—kỹ thuật vào sản xuất đòi hỏi 
những cố gắng vượt bậc của giai cấp 
công nhàn, của toàn thể lao động chân 
ty và lao động trí óc. Quá trình thực 
hiện những nhiệm vụ kề trên là quá 
trình tiếp tục tạo ra nhữn: sự biến 
đổi mới trong cơ cấu thành phản. 
trong tư tưởng, trong vị trí của công 
nhân thuộc những ngành, nghề khác 
nhau. Cũng qua quá trình đó, số lao 
động trí óc như các nbà nghiên cứu. 
những kỹ sư, kỹ thuật viên cao 
cấp v.v. ngày càng tham gia động đảo 
vào quá trình sẵn xuất ra của củi vàt 
chất. Lao động trí óc, kỹ thuật viên 
Go cấp n¿ày cảng chiếm tỷ trọng cAO 
trong các nưành công nghiệp biện đại. 


Quá trình thục hiện chiến lược 
phát triền kinh tế theo chiều sâu và 
án dụng khoa học—kỹ thuật biện đại 
d1 và nhiều vấn đề không đơn giản, 
chăng hạn như việc bồi dưỡng lại 
một cách có hệ thống và qua nhiều 
ln cho công nhân, việc giải quyết lao 
động dôi ra do hợp lý hóa, tự động 
hóa sản xuất v.v. Niững công việc đó 
tuy khó khăn nhưng không phải không 
giải quyết được dưới chủ nghĩa xã 
hội... 

: 


Giai cấp công nhân Ó các nước xã 


_ hội chủ nghĩa có nhiều cái chung : chủ 


nghĩa Mác — l.ê-nin ; sự lãnh đạo của 
các đang cộng sản và công nhân; 
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nÌững mục tiêu xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản, sự hợp 
tác trên tỉnh đồng chí vì lợi ích chung ; 
sự nghiệp bảo vệ thành quả của chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ hòa bình. 
Những cúi'chung đó là cái chính yếu. 

Do đặc điềm lịch sử, văn hóa khác 
nhau, do điềm xuất phát kinh tế—xã 
hội khác nhau, đo thời giam xây dựng 
chủ nghĩa xã hội đài ngắn khác nhau. 
giai eÄp công nhân ở:eác nước xũ hội 
chủ nghĩa có sự phát triên không đồng 
đều, còn đa dạng. Đó là thực tế khách 
quan. Quá trình cùng nhau xây dựng 
chủ nghĩa xã bội và chú nghĩa cộng 
sản là quá trình xích lại gản nhau, 
hỏa hợp cái chung yà cái riêng, nhân 
tố đàn tộc và nhàn tố quốc tế. 

Ở các nước dàn lộc chủ nghĩa, sau 
khi đất nước thoát Khỏiách thực đăng 
củng với sự phát triển của công 
nghiệp đản lộc, giai cấp công nhàn eÓó 
những bước tiễn nhảy vọt Hiện nay 
SỐ lượng của đội nưũ đó lên tới 200 
triệu người. s 

Địa vị của giai cấp công nhân ở 
những nước này trên nhiều mặt tùy 
thuộc vào chế độ chính trịT-kinh te— 
xã hội của mỗi nước. 


Ở những nước đi theo hướng xã 
hội chủ nghĩa và ở những nước đo bác 
đẳng có xu hướng míc xít và các đẳng 
dàn chủ cách mạng cầm quyền, giai 
cấp công nhân cùng với giai cấp nông 
đàn và tầng lớp trí thức nhân dân là 
những lực lượng chú yếu của xã hội, 
cùng đấu tranh thực hiện những cải 
tạo xã hội và công nghiệp hóa vì lợi 
ích của nhân đản. 

Ờ những nước đị theo eon đường 
tứ bạn cll nghĩa, nhất là ở những 
nước bị el¿ dộ đẹc tài phong kiến — 
tư sản — quản phiệt thống trị, giai cấp 
Công nhàn bị đần ấp, bée lột thậm tệ, 

SỐ động các nước mới giành được 
độc lập dân tộc vẫn eòn là đối tượng 
bóc lột của chủ nghĩa thục dân mới, 
của “chủ nghĩa để quốc kỹ thuật », “chủ 
ngÌTa dể quốc tài chính 3%, Các công ty 
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XuYẻ: quốc gia nắm các vết hầu kinh 
lế — sài chính ở-số đòng các nước 
đứng phát Triển, Chúng lập ở những 
nước đó các xí nghiệp công nghiệp có 
quy trình công nghệ gián đơn và vừa 
phải, nhàt là những xí nghiệp lắp ráp 
và niIững xí nghiệp ô nhiễm nhiều. 
Hiện nay, số Liền mà các nước đang 
phát tlriền nợ các nuớc đế quốc lên 
tới trên 1000 tỷ đô la. Hiêng đế quốc 
MỸ bàng năm bòn rút từ các nước 
đang phát triển hơn 100 tỷ đỏ Ta, trong 
đó 5022 là từ các nước Mỹ 1a tính. 

Do dó, ở nhiều nước dang phát 
triền, giai cấp tư bản quố- tế, những 
clú nhàn của các công fy xuyên quốc 
gia trở thành kế bóc lột lớn nhất, tàn 
nhân nhất giai cấp công nhân và nhân 
đàn lao động bản xứ, 

Giai cấp công nhân ở các nước đang 
phát triển có những mục tiêu giống 
nhau là đấu tranh cũng eố độc lặp đản 
tộc vẻ elinh trị và kinh tế, giành và 
củng cố tiến bộ xã hội, bảo vệ bòa 
bình. Giai cấp công nhân ở các nước 
đang phát triển có tính đồng nhất, là 
giai cấp Liên tiến nhất và đại điện cho 
lực lượng sản xuất tiên tiến nhất. Giai 
cấp eòöng nhàn ở các nước đang pkát 
triển có mối liên hệ tr nhiên với giai 
cấp nông dân, lực lượng xã hội đông 
đảo nhất ở các nước này và là nguồn 
bỏ sung clỦ yếu cho giai cấp công nhân, 


Trong thời đại cách mạng vô sản và 
cách mạng giải phóng dân tộc, độc lập 
dăn tộc và chủ nghĩa xã hội gắn liền 
với nhau. Giai cấp .công nhân ở các 
nước đang phát triền có mối liên hệ 
đồng mình tự nhiên, hữu cơ với giai 
cắp công nhàn và nhân dân Các nước 


Xã hội chủ nghĩa, với giai cấp công 


nàn ở các nước để quốc. 

Đặc diễm lịch sử đân tộc, văn hóa 
đản lẹc, kết cầu kinh tế — xã hội ở 
mi nước khác nhau làm nồi bật tính 
đa dạng của giai cấp công nhân ở các 
nước đang phát triền, “ 

Một điểm cần chú Ý là tuy chủ nghĩa 
Niác — lLé-nin, chủ nghĩa xã hội khoa 


học ngày càng kết hợp chặt chữ với 
phong trào cổng nhàn ở các nước 
đang phát triền, ngày càng trở thành 
ngọn cờ và kim ch nam cho hành động 
của giai cấp công nhìn ở những nước 
này,  nhằng không thề không thấy 
rằng chủ nghĩa gia trưởng, các tôn 
gi:0, các phong tục cô truyền văn còn 
chỉ phối bộ phận không nhỏ piai cấp 
công nhân ở khu vục này của thể giới. 
Vị thế, đã xuất hiện những thứ như 
« chủ nghĩa xã hội chàu Phi *,. chủ 
nghĩa xã hội Hồi giáo ®, những tỏ 
chức công nhân và lao dòng bị chỉ 
phối bởi Hồi giáo; Ấn độ gio, Lạp 
giáo. Và, trong những năm gần dày; 
Quốc tế xã hội (Quốc tế TÌ) góïn những 
đẳng xã hội — đàn chú tìng cường 
hoạt dòng ở châu Á, chàu Phi và châu 
Mỹ la tính. Quốc t¿ xã hội có quan 
hệ nhiều với các tö chức công đoàn 
đo công nhân quý tộc chỉ phối. Ơ 
nhiều nước đang phát triên, tầng lớp 
Công nhân quý tộc là sẵn phầm của 
chủ nghĩa thực dân mi. 


Ở các nước lư bản phát lriền, ra 
đời cùng với giai cắp tư sản, giai cấp 
Công nhân đã có lịch sử nhiều thế kỷ 
"và đã trở thành giai cấp vì mình tử 
hơn một trăm năm nav, Chủ nghĩa 
Mác ra đời từ các nước tư Lần phát 
triền ở châu Âu trên cơ sở chủ nghĩa 
xã hội Pháp, triết học Đức. khoa kinh 
tế chính trị Anh và trên cơ sở tông 
kết phong trào đấu tranh của giai cấp 
công nhân. 


Giai cấp công nhân ở các nước tư 
bản phát triền đã viết những trang 
sử oanh liệt, dã giành được nhiều 
quyền chính trị, kinh tế, xã hội quan 
trọng từ tay giai cấp thống trị. 


Từ nhiều thập kỷ nay; Ở cúc nước 
tư lắn phát triền đã và đang điễn ra 
mliểu quá trình biến động su rộng, 
Cơ cấu sản xuất, cơ cấu kính tế có 
nhiều thay đồi; chủ nghĩa tư bản lâm 
vào cuộc tÔng khủng hoảng n¿hiêm 
trọng không phương cứu chữa, với 
khủng hoằng cơ cấu sâu súc, khủng 


hoảng cku kỳ mau hơn trước. Sự 

, "` & ` ° . 
phát triển và: tìng cường của chủ 
nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 


"thúc đầy nhanh quá trình xã hội hóa 


tư liệu sản xuất và sản xuất, Sự hình 
thành và phát triên của các công t(y 
xuyên quốc gia thúc đây nhanh quá 
Irình quốc tế hóa sản xuất và lưu 
thòng., Sự phát triền mạnh mẽ của 
Khoa học — Kỹ thuật và việc ứng dụng 
các quy trình công nghệ hiện đại mở 
rộng những khả năng chưa từng có 
hiện đại hóa tư liệu sẳn xuất, công 
cụ lao động, făng năng suất lao động. 


Những quả trình đó tác động mạnh 
mẽ nhiều mặt dến số lượng, chát lượng, 
cơ cầu thành phản, ý thức lư tưởng; 
điều kiện sóng và đấu tranh. của giai 
cấp công nhân. 


SỐ lượng công nhân và người làm 
thuê tăng nhanh. Ở Pháp, năm 19T, 
SỐ công nhân và người làm thuê chiếm 
655% số người có việc làm. Năm 1982 
tÝ lệ đô lên tới 822 (riêng trong 
ngành công nghiệp là 95%, trong ngành 
xây dựng. 80Ã, trong ngành dịch vụ 
88%). Ở Cộng hòa liền bang Đức, năm 
1900 sở công nhàn và lao động làm 
"thuê chiếm 77,12 số người có việc 
làm, năm 19§f tỉ lệ đó lên tới 86,1. 
Trong ngành nông nghiệp thì ngược 
lại, số công nhần và lao động làm thuê 
ngày cảng giảm, Ở Pháp, công nhân 

và lao động làm thuê chỉ chiếm 17 
SỐ pưười có việc làm trong nông 
nghiệp (năm 1953). Ở Cộng hòa liên 
bang Đức, năm 1980, số công nhân và 
lao động làm thuê chiếm 13,5% số 
người có việc làm trong nông nghiệp, 
năm 1981 chỉ còn 52. : 


- 


Cơ cấu thành phần của giai cấp 
công nhàn có nhiều thay đồi lớn, 
Nhiều ngành công nghiệp truyền thông 
như khai thác mó, luyện kim, cơ khí 
chế tạo vốn sử dụng nhiều công nhân 
và Tao động, đã giảm bớt phạm vỉ hoạt 
động boặc teo dđỉ rõ rệt. Trải lại, 
những ngành công nghiệp hiện đại, 
mũi nhọn, ứng dụng những công nghệ 

k Ị 
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-hiện đại, những thành tựu khoa học 
kỹ thuật hiện đại. sử dụng ít lao động, 


như các ngành công nghiệp điện tử.. 


vị điện tử, máy tính, người mắy, cúc 
ngành công nghiệp vũ trụ v.v. thị 
phát triền mạnh mẽ. Các ngành dịch 
vụ cũng phát triền mạnh. _ 


Tình hình kề trên khiến cho sỐ 
lượng công nhân và lao động trong 
nhiều ngành công nghiệp truyền thống 
giảm đi, số lượng công nhân và lao 
động trong các ngành công nghiệp 
hiện đại, mũi nhọn, trong các ngành 


dịch vụ lại lăng lên. Số công nhân và. 


lao động truyền thống (thường gọi là 
công nhân ®*cô xanh?) tăng không 
đăng kề, có nơi. có lúc giảm đi, ngược 
lại, số công nhân và lao động có kiến 
thức cao, lao động chủ yếu bằng chất 
xám, thường gọi là công nhân *eồ 
trắng ® tăng lên. Ở Mỹ, công nhân và 
lao động « cô xanh ® chiếm 605% tông 
số công nhân và lao dộng. Cũng ở Mỹ, 
số công nhân và lao động trong các 
nưành địch vụ chiếm 705 — 75% tông 
số công nhân xà lao động (1985). Ơ 
Cộng hòa liên bang Đức, công nhân 
và lao động làm thuê trong các ngành 
địch vụ chiếm tỷ trọng 442 (1981). 


Một vấn đề lý luận và thự" tiễn 
đang được đặt ra là nên xếp những 
nhà nghiên cứu, những nhà ứng dụng 
khoa học — kỹ thuật vào sân xuất: 
những kỹ sư, đốc công. kỹ thuật viên 
cao cấp, những lao động trong các 
ngành dịch vụ vào thành phần xã hội 
nào? Nhiều ý kiến của các nhà khoa 
học xã bội mác xít cho rằng kiêng 
nên coi nìững người nói trên là thuộc 
thành phần trung gian, mà nên xếp 
họ vào thành phần công nhân, xuất 
phát từ lặp luận rắng mọi người tham 
gia vào quá trình ản xuất và tái sản 
xuất của cải vật c'ất mà bản thân 
không có tư liệu sẵn xuất tôi thuộc 
tiành phần công n°ân, Hơn nữa, Sự 
giết trịcn của văn téa khoa học trên 
thế giói ngày nay đã tạo điều kiện 
lách quan cho người lao dòng làm 
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chủ kỹ thuật ừa bằng khốt óc oừa 
bằng bàn lai. Nhưng cũng có ý kiến 
cho rằng vẫn nên xếp họ vào tầng lớp 
trí thức của xã hội, vì đặc điềm lao 
động và môi trường hoa: động của họ. 

Khái niệm kề trên về cơ cấu thành 
phần công nhân một khi được xác 
định, sẽ khẳng định sự phát Iriền 
mạnh mẽ của giai cấp công nhân trong 


. thời đại mới, sẽ tăng cường hơn nữa 


tình đoàn kết chiến đấu của các thành 
phần công nhân trong cuộc đấu tranh: 
ngày càng quyết liệt giữa hai giai 
cấp vô sản và tư sẵn. 


“Trong các nước tư lần phát triền, 
song song với việc gia tăng nhanh 
c:óng tư liệu sản xuất, của cải vật 
chất của xã hội, là sự gia tăng bần 
cùng hóa tương đối và tuyệt đối của 
giai cấp công nhân và nhân đân lao 
động. 

Phát biều ở hội nghị quốc tế « Giai 
cấp công nhàn và thời đại chúng La » 
họp ở Xlát-xeơ-va tháng 10-1986, đồng ` 
chí G.Hòn, Tông bí thư Đẳng cộng 
sẵn Mỹ, cho biết số người lao động 
thất nghiệp bộ phận và toàn phần ở 
Mỹ hiện nay lên tới 20 triệu người, 
chiếm 25% tổng số lao động. Trong 


mười năm vừa qưa, năng suất lao 


động của công nhân Mỹ tăng 65% 
nhưng tiền lương giảm 16%. Tỷ suất 
bóc lêt lao động thặng dư là,300%. 

Ở Pháp, năm 1975, số thất nghiệp 
là 902000 người, năm 1984 lên tới 
2240 000, tăng 1152. 

Ở Anh, ở Cộng hòa liên bạng Đức; 
số người thất nghiệp hiện nay là cao 
nhất, kề tử sau chiến tranh thế giới 
thứ bai, 

Trong bằng ngũ đạo quân thất 
nghiệp ở các nuớc tư bắn phát triền 
ngày càng có nhiều trí thức, kỹ thuật 
viên cao cấp, trung cấp. - 

Tình hinÌi kè trên nói lên những 
mâu thuân giai cấp, những mâu thuẫn 
xã hội hết sức gay gắt trong các nước 


(Xem tiếp trang 63) 


XÂY DỰNG GIAI (ẤP (ÔNG NHÂN 


DƯƠNG XUÂN AN 


IRÚNG GIAI BÖẠN BIỆN NAY 


GÀY nay, giai cấp công nEân là 
R người đi tiên phong, cùng với 

giai cấp nông dân tập tiề, là đội 
quân chủ lực, là cơ sở xã hội chủ yếu 
của cách mạng xã bội chủ nghĩa. 


Vai trỏ tiên phong của giai cấp 
công nhân thê hiện trước hết trên lĩnh 
vực sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất 
kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Với số 
lượng trên 3,8 triệu người (1,7 triệu 
công nhân kỹ thuật), chiếm khoảng 0 5 
đân số, 16% lao động xã hội, hằng năm 
giai cắp công nhân nước. ta đã lạo ra 
được một khối lượng sản phầm công 
nghiệp chiếm khoảng gần 405 tông 
sản phầm xã hội, bảo đấm trên 60% 
ngàn sách nhà nước. Lực lượng kinh 
tế quốc doanh mà giai cấp công nhân 
nắm trong tay, tuy còn nhiều mặt yếu 
kém, nhưng rõ ràng là tiếp tục phát 
triền, đạng giữ vai trò chủ đạo trong 
nền kinh tế. _ 

Trong 5 năm qua, giai cấp công 
nhân đã có gần 21 van sáng kiến nhằm 
khắc phục khó khăn về nguyên liệu, 
phụ tùng thay thế, thiết kế, chế tạo, 
đồi mới kỹ thuật, làm lợi cho nià 
nước hàng ngàn triệu đồng. Từ l9BI 
đến (9S, đã có 7816 lượt công nhân, 
cân bộ quản lý, cán bộ khoa học—kỹ 
thuật được Tồng công đoàn tặng bằng 
và buy hiệu lao động sáng tạo. Những 
nim qua, ngày càog có nEiều công 
nhân tham gia phong trào thì đua 
giảnh danh hiệu tô, đội lao động xã 
hỏi chủ nghìa. Năm (1984 có 16 966 tô 
gtí tên phấn đấu và đã có 20 000 tô 
đạt đanh biệu, trong đó có 362 tồ liên 
tục đạt đanh Liệu tử 1Ö năm trở lên 


` 


Từ trcng phong trào thi dua đã xuất 


kiện nhiều tập tbề và con người mới, 
tiêu biêu là những tập thề và cá nbhân 
được Nhà nuớc tuyên đương anh hùng 
lao động 


Công nhân còn là lực lượng hăng 
hái đấu tranl: chống các hiện tượng 
tiêu cực trong đời sống kinh tế và xĩ 
hội. Ở nhiều địa phương và cơ sở, 
công nhân tích cực tham gia các lực 
lượng kiềm tra. kiểm soát các hoạt 
động kinh tế; phân phối lưu tông, 
phát hiện ra nhiều vụ việc tham ö, ức 
biếp quần chúng, làm sai chế độ, chính 
sách của Đẳng và pháp luật của Nhà 
nước. : 


Tình hình nói trên cho pÏép 
chúng ta kết luận rằng: trước vô vàn 
khó khăn, thử thách, giai cấp công 
nhân nước fa văn giữ vững truyền 
thống cách mạng, xứng đáng là giai 
cấp tiên phong lãnh đạo cách mạng và 
là lực lượng chính trị cơ bản, là đci 
quản chủ lực (reng công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và hảo-vệ Tò 
quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. 


Tuy nhiên, tên cạnh những ưu 
điềm cơ bẳn đó, đội. ngũ công nhân 
nước ta vẫn còn nhiều nhược điềm, 
khuyết điềm: 


Giác ngộ xã hội chủ nghĩa, giác nô 
giai cấp, ý thức và năng lực làm chủ 
tẬp thề xã hội chủ ngiĩa của nhiều 
cêng nÈân còn tÈấp. Ý chí phấn đấu 
cách Tnạng trong một bộ phận công 
nhân bị giảm sút. Một bộ phận công 
nhàn có những biều hiện tiêu cực. 
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Trình độ văn hóa thấp. Tính chung 
su nước, số công nhàn có trình độ phỏ 
thông cơ sở chiếm 57,5%, phô thông 
tru: học là 12,5%. 


Tay ngl.ê cúa công nhân còn. non, 
bạc thợ bình quân là 3/37. SỐ 
thợ bậc cao rất ÍL Theo số liệu 
diều tra của Tông công đoàn (tháng 8§- 
1985), tính chung BH, cỗ nước, thợ 
bậc 7 chỉ chiếm 19%, ỞỚ Hà nội, 
SỐ thợ bạc 7 chỉ chiếm 0,7% ;ở Hải 
phòng — 2,1%; Quản; Ninh — 2,3; 
thành phố Hồ Chí Minh — 5.3% ; ngành 
giao thông vận tải — 152: ngành thủy 
lợi — 0.6%., 

SỐ công nhàn "rễ có đưới. 1Ù nắm 
tuôi nghề kká động. Trong số này, 
pliìn lớn xuất thân từ nônz đân hoặc 
dân nghèo, chưa được đào tạo qua các 
trường lớp xlạy ni ê, chưa được tiến 
xúc nhiều -với nền công nghiệp hiện 
đại, cho nên từ tưởng, tập quìn còn 
chịu ảnh hưởng nặng, của thành shần 
xuảt thân, của nền sẵn xuất nhỏ, tác 
phong công nghiệp và ký luật còn 
kém. Theo đicu tra của 
đoàn trong 10 năm qua số công nhàn 
mới bồ sung vào đòi ngũ có 065^Ã là 
học sinh, 8,3Ã là nêng dân, 12,2% là 
quản nhân chuyện ngành, 5,7% là lào 
đọng thủ công, nghĩa là cạit bộ nhận 
xui! thân lừ những người sảa xuất 
nhỏ. Số eông nhìn có òng â, cha mẹ 
là công nhân chí chiến 9,322 lòng SỐ. 


Cơ cân đội ngũ công nhàn chưa cân 
đổi và dòng bộ. Việc tuyên chọn, đìo 
tạo lại thiếu quy tốc: cho nên mọt 
SỐ người sau khi đào tạo khôn \ QƯỢC 
làm dúng nữhè, một số người Không 
có việc làm, Cñng thh*o số liệu “điều 


tra của TŠng eônw đeàn, cả niớt GÌỉ - 


có 702 công nhàn đưa sự đụng đ tng 
nghề đào lao, Trong TỦ nữ đua (†875 — 


1985) đã (ó 855% số c© nự nhìn thay: 


đòi nzhe nựl?ệp từ Í đệ? 2 Hân vì pIai 
chtuVvec nơi làm việe, vì lợ d0 sức Khóc 
hoặc đề có mức tìúụ nhà ẬậÐ Cäo0 hơn,. 


Dừi sống của công nhân ngay càng 
khó khăn. Điều kiện lao dụng chưa 
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Tông côn: 


được cải thiện. Bệnh nghề nghiệp phái 
triền. tai nạn lao động -cỏn nhiều. sức 
khúe e›n- nhân giảm sút, Nhiều nưười, 
trong đó có cả thợ bậc cao đã phải 
nghỉ niất súc huặc nghỉ hưu trước 


tuổi quy định của Nhà nước, . ` 


Tỉnh bình đó làm cho công nhân 
thiến yên tầm, khảwg phần khởi sản 
xuất; họ phải lo lng chạy vạy giải 
quyết di sống gia đỉnh và có những 
biểu hiện liên cực như :lấy cắp vặt, 
tham gia buôn Lân, phe phầy » hoặc 
bổ nhà máy, xí nghiệp, công trường 
tìm lối làm ăn khác. Có người phạm 
pháp nghiêm trọng, làm mất an nình, 
trật tự xã hội. Từ năm 1978 đến nay, 
có trên 10 vạn người bỏ xí nghiệp. cơ 
tiện ra làm ngoài. liêng năm 1980 có 
ửi 5 vạn ngưởi bỏ việc. Những năm 

gòn đây hiện lượng này tuy có giản, 


ThPhg văn còn tiếp tục xảy ra, 


Tron;; công nhân cũng đã xuất biện 
nhữnz liên tượng : thiếu nhiệt tỉnh 
lao động. Không tự giác chấp hành kỷ 
lzật lao động, không làm đúng quy 


'trình công nghệ, quy tắc kỹ thuật, lao 


động uề oái, làm không đủ ngày công, 
giờ công. Trong công nhàn trẻ, nhiều 
người e2 những biều hiện tự ° do 
chủ nzh1a, ngại học tập, chạy theo lối 
sóng; 'hực đụng, 


Các mặt yếu kém nêu trên là do 
những nauyên nhân gì? 

Mọi là: Giai cấp công nhân ta số 
đông xuất thân từ những người sản 


. xuất nhỏ, do đó, từ tưởng, tác phong 


Còn Iaang mạng ảnh hưởng của người 
sản xuất ahô, Nhiều người (trong giai 
cấp cộng nhân chịu ảnh hưởng của 
việc (ứ›n ¿duyên xuyên tạc chủ nghĩa 
xñ hội œ:t bọn phản động. Riêng ở 
miền Nam, công nhắn còn chịu thêm 


anh lưới, của chủ nghĩa thực dàn 
Hìiớ Ï, 

liúi la : Công lác Hình đạo và quản 
lý k/nh té, quản lý sản xuất eòn nhiền 


tiểu sói, Điều kiện sản xuất không 
bảo đâm, công nhân không đủ việc 


làm. quân lý lao động, 
lỏng lẻo. 


vật tư quá 


1? là : Các chính sách về tiên lương» 
tiền thưởng, bảo hiểm xã hội... chưa 
thực stểy khuyến kiich người lào động ÿ 
chưa thúc đầy áp dụng tiến bộ khoa 
học ~— kỹ thuật, ng, nắng suất lao 
đồng và chất lượng sản phẩm, Nhiều 

chính sách chưa coi trọng và chưa có 


sự ru đãi thích đáng đối với cùng ¡nân . 


lành nghề. Frong khi đó giá cả thị 
trường tíng vọt, làm cho tiền lương 
thực (tế của công: nhân giảm sút nhanh 
chóng. Công nhàn không thể toàn tâm 
toàn ý lo cho sản xuất mà phái phần 
tâm, phân lực cho cuộc sống hằng 
ngày: Sự tác độn? của những Liêu cực 
ngoài xã hội vào dội ngờ công tì»an 
cũng rất lớn. 

Đón là : còn tầc giáo dục còn nhiều 
thiểu sót, kém hiệu quá. Một bộ phận 
công nhân elưa được giáo dục đây đủ 
về vai (rò, vị trí và trách nhiệm của 
giai cñp công bLiân; về trắấc: nhiệm 
làm chủ tập ;hê; về đấu tranh giữa 
hai con đường, đấu tranh địch ta. Nội 


dụng và biện pháp giáo dục chậm cải: 


tiến, Việc giáo đục, phát động quản 
chẳng đấu tranh chống Liêu cực, chống 
địch phá hoại chưa mạnh mẽ, 


- NV đựng ái cấp công nhân Việt 
nam đồng đáo, vững mạnh vẻ mọi mặt 
là yêu cầu lúc EPách của công cuộc 
xây dụng và báo vệ Tô quốc hiệa nay, 
Muôn làm được điểu đó, cần quan tầm 
đầy đu đến các vấn đề sau đày: 


— Tiễn bành lhần trương việc tÒ 
chức lại sản xuất, sắp xếp lại lào động, 
bảo đám clo e2az nhân có đủ việc 
làm ôn địih tuởn? xuyên, bới vì 
lao độn? sản xuất Vvũa là nghĩa vụ, vừa 
là quycn lợi, vừa là điệu kiện cần 
thiết đệ giáo dục, rên luyện người 
cỏng nhân, Chíi:h việc tú c ức quần lý 
lao động sẵn xuất một cách lchoa học, 
chặt che sẽ eó tác đụng rất lớn đối 
Với việc xây đựng eon nựt: Sỉ, Các tác 
đã nói: Giáo đục thông của lìa đồng 
sản xuất là ®phương pháp dệc nIất 


và đuy nhất đề đào tạo ra những con 
người hoàn thiện » (|), 


— Dãng, Nhà nước có nhữnờ chủ 
trương và biện phấp khần cấp, nhàm 
đần dần Ôn dịnh và từng bước 
cải thiện đời sống của công nhân; 


trước mắt: phải có chế độ tiên lương 


hợp lý, phúc lợi xã hội cần thiết đề 
bảo đảm đời sống vật chất và văn hóa 
cho người lao động và gia đình họ, 
Không giải quyết tốt vấn đề này, 
không thề đầy mạnh được sản xuất, 
không thể khắc phục được những biều 
hiện tiêu cực trong công nhân và do 
đó không thê xây dựng được đội ngũ 
công nhàn vững mạnh. 


— Tăng cường công tác giáo dục 
trong công nhãn, đồi mới nội dung và ` 
phương phˆp giáo đục. Khi chúng ta 
nói‡ Gi: cáp công nhần là giai cấp lành 
địạo, là lực lượiug cơ bản của chủ nghĩa 
xã hội là muốn nói đến một giai cầp 
có (rini: độ giác ngộ cao, có kiến thức 
văn hóa, kỹ thuật, oœó tay nghề khả, 
có những phầm chất tốt đẹp. Sự giáo 
dục như vậy không thê là việc giáo 
dục lý luận suông, bằng những hình 
thức giản đơn mà phải là sự giáo dục 
tông hợp, kiên trì, tỷ mở. Cần thông 
qua việc xây dựng và thực hiện cơ chế 
làm chủ tập thể ở xí nghiệp và các 
loạt động thực tiễn của (tö chức đẳng, 
chính quyền, các đoàn thè xã hội 
(rong dớ có công đoàn) mà giáo dục, 
rèn luyện, x¿y đựng đọi ngũ công 
mÏlan xã hội chủ ngũïa, 


— Đẻ đội ngũ công nhân ngày càng 
tĩíng về số lượng và chất lượng, cần 
cai tiến việc kế hoạch hóa công tác 
đào tạo bòi đưỡng công nhàn. Trong 
kế ho¿ch và các clính sách của Dẳng 
và Nà nước, cần thề hiện đúng đán 
quan điềda đầu tư cần đối giữa kinh 
LÉ và xã hội; giữa đầu tư xuy đựng cơ 
sở Vật chất kỹ thuật với đầu tư xây 
đựng đội ngũ công nhân, đào tạo bòi 


(1 Các Mác: Tư bản, Nxb Sự thật. 
196%, q lý U IH, tr. 231, 


là nộ:, 


dưỡng con người ngay từ trong hệ 
thống các trường phô thông. các trường 
đại học; trung học chuyên nghiệp, các 
trường lớp dạy nghề chính quy, và 
các trưởng lớp kèm cặp đào tạo trong 
sản xuất. Các trường này phải làm tối 
từ kbâu hướng nghiệp, dạy nghề, đến 
việc giáo dục chính trị tư tưởng, nâng 
Cao giác ngộ về vai trò của giai cấp 
công nhân, về bản chất và truyền 
thống tối đẹp của giai cấp công nhân 
Việt nam, tạo mọi điều kiện đề học 
sinh làm quen với sản xuất công 
nghiệp, với đời sống công nhân, 
—-luàm tốt công tác hướng nghiệp và 
dạy nghề. Tiến hành kế hoạch hóa dạy 
nưhề một cách tông hợp, đồng bộ nhằm 
thực hiện sự cân đối trong nội bộ hệ 
thống giáo dục và cân đối giữa hệ 
thống đào tạo và hệ thống kinh tế. 
Trên cơ sở đo, hoàn chỉnh và phát 
triền hệ thống trường dạy nghề các 
loại. làm cho hệ thống đạy nghề kể 
tục đây đủ hệ thống trường phô thông, 
báo đảm hướng nghiệp và dạy nghề cho 
học sinh sau khi tốt nghiệp phô thông. 


Đề hoàn chỉnh và phát triền các 
trường đạy nghẻ, cân tăng cường đầu 
tư đề xây dựng trường Sở, Irang bị cơ 
sở vật chất kỹ thuật cho trường, coi 
dày là hướng đầu tư ưu tiên (đầu tư 
cho con người). 


— Đào tạo công nhân tại các cơ sở 
sâu xuất cũng là một hình thức đảo 
tạo chủ yếu hiện nav. Do đó, ngoài 
việc ban hành “quy chế trường dạy 
nghề nhà nước ®, cần có *®quy chế đào 


_ tạo và bòi dưỡng công nhân trong 


san xuất» và kế hoạch hóa đào tạo 
công nhân tại sản xuất, 


Nhanh chóng cải cách nội dung và 
phương pháp đào tạo theo hướng công 
nhân giỏi một nghề, biết thêm một 
vài nghề khác. lý luận gắn với thực 
hành, gắn với sẵn xuất đề công nhân - 
ra trườngcó thể làm việc đuợc nưay; 
đồng thời đặc biệt coi trọng việc bòi 
đường tại chức, sắp xếp thì giờ đề 
công nhàm vừa làm, vừa học, thường 
xuyên nâng cao (av nghệ, và nắng 
cấp, nâng bậc cho công nhân, 


«NGƯỜI CÓ NHIỀU DUYÊN NỢ... 
(Tiếp Lheo trang 39) : 


Những bài viết của Bác dù nội 
dung đê cập những vấn đề quan 
trọng của đất nước hay những 
bài nêu gương * người tốt, việc {Ốt »... 
Bác đều viết rất ngắn, gọn, lời lẽ giản 
dị, để hiểu, dễ nhớ. Bác thường nhắc 


ex` 
tớ 


nhở các nhà bảo khi viết phải tự hỏi ° 
viết cho ai xem. viết đề iàm gi, và 
Bác căn đặn, phải viếểt-thể nào cho 
phô thông, ngắn gọn, dễ hiểu. Chính 
Bác đã nêu một tâm gương sảng về 
diều đó 


DOÃN NAM : 


KẾT HỢP $ỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI 5C HẠNH 
THỞI ĐẠI TRONG GIẢI ĐĐẠN (ÁCH MẠNG MỚI 


ÀO cáo “chính trị của BCHTƯ ĐCS 
Việt nam tại Đại hội thứ VĨ của 
Đảng đã chỉ rõ : “Trong toàn bộ 
sự nghiệp cách mạng của mình, chúng 


ta phải đặc biệt coi trọng kết hợp các: 


yếu tố đân tộc và quốc tế, các yếu tố 
truyền thống và thời đại, sử dụng tốt 
mọi khả năng mở rộng quan hệ thương 
mại, hợp tác kinh tế và khoa học kŸ 
thuật với bên ngoài đề phục vụ công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, và 
luôn luôn làm fròn nghĩa vụ quốc tế 


của mình đối với các nước anh em và “ 


bàu bạn s (1) 

Đó là bài học kinh nghiệm mà Đẳng 
ta đñ rút ra từ thực tiễn cách mạng 
Việt nam trong hơn nửa thế kỷ qua : 
kết hợp sức mạnh đản tộc với sức 
mạnh thời đại. Đó cũng là chỉ thị về 
phương hướng vận dụng L:¡ ¬ọc kinh 
nghiệm nói trên trong giai doạn cách 
mạng mới. - _ 

Vì sao Đảng ta đã thành công trong 
việc kết hợp.sức mạnh đàn lộc với 
sức mạnh thời đại, làm cho súc mạnh 
tồng hợp của nhân dân ta được nhán 
lên gấp bội và đưa cách mạng Việt 
nam đi tử thắng lợi này đến thẳng 
lợi khác? Dó là vì Đẳng ta đã năm 
vững quan điểm của chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin, đứng trên lập trường của giai 
cấp vô sản trong: việc kết hợp lợi ích 
của dân tộc với lợi ích của nhân dân 
thế giới, làm cho chủ nghĩa yêu nước 
_ eủa nhân đân ta và chủ nghĩa quốc tế 
vô sản quyện chặt vào nhau. 


Việc kết hợp các yếu tố dân tộc và 
quc tš, truyền. thông và thời đại 
trong đường lõi cách mạng của Đẳng 
ta xuất phát từ bai nguyên lý cơ bản: 
một là, cách mạng nước ta là tnột hộ 
piận của cách mạng thể giới; hai là, 
cách mạng nước ta diễn.ra trong thời 
đại quá độ tử chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn 
thể giới. 

lai nguyên lý cơ bản đỏ nói lên 
mỗi quan hệ hữu cơ giữa nước ta với 
thể giới. Mếi quan hệ đó nằm trong 
một tôig tl tuy đa dạng, phức tạp 
và đây mâu thuẫn nhưng lại gắn bó 
với nhau và lệ thuộc vào nhau. Đồng 
thời nó cũng nói lên quy luật và xu 
thế phát triền của thời đại. Sức mạnh 
của thời đại bắt nguồn từ những quy 
luật và xu thế đó. Nó là sức mạnh 
tồng hợp của các lực lượng hòa bình, 
độc lập đân tóc, đân chủ và tiên bộ 
xũ hội mà hệ thống xi hội chủ nghĩa 
thế giới là trụ cột và là nhàn tố chính 
trong việc quyết định nội dung, 
phương hướng và đặc điềm chủ yêu 
của sự phát triền của xã hội loàF 
người trong thời đại ngày nay. Thắng 
lợi của cách mạn/ mỗi nước là do 
biết kết hợp sức mạnh của bản thàn 
với sức mạnh của thời đại bằng việc 
hướng sự phát triền của đản tộc mình 
phù hợp với xu thế chung của thế giới 
nhằm tạo ra cho đân lộc mình một 
sức mạnh tông hợp, bách chiến bách 


(1) Tạp chí Cộng sản, số 1-1937, tr. 30. 


d2 


†"¿n£. Diều này để trở thành mội hiện 
tượng mang tính quy luật, 


Sau thắng lợi trọn vẹn của cuộc 
Kkhing chiến chống MỸ, cứu nước, cách 
mang nước Ea bước vào giai doạn phát 
triền mới. Giai doạn cách mạng mỚiI 
này của nước ta điễn ra vào lúc cách 
mạng thế giới bước vào một thời kỷ 
mà nhiền người gọi là œthỏi KÝ sau 
Việt nam», với bước phát triển về 
ei:4t của tịnh hình thế giới và quan hệ 
quốc tế, Trong nền kinh tế và chính 
trị quốc tế đã xuat hiện shững chiên 
hướn¿ nơi, kết cua cứa nhữag biên, 
đồi hết *ức sàu sáae của thời kỷ mới, 
tạo ta đbữag khả nang và {a¿ch Dine 
mới đủi với sự phát triển của lát cá 
cte đàn tộc. 

AIột là, từ đt những năm 70 đà có 
một srr tbhay đổi rất eơ bến trong So 
sảnh lực hrợng tin thể giới do việc 
hình thành thế cần bụng quìn Sự — 
chiến lược giữa Liên xô và MỸ, giãáa 
Các nước fan ca hiệp tóc Vöersa-va 
và €e1i@ nước trong kuoi NV LO, giữa 
bai hệ thốog ebính trị xã hội nói 
chung, Đây là một thành tựu lịch sử 
của cố lực lượng¿ hòa bình và cách 
mạng, Nó đã vĩnh viền clẩm đút thời 
ký mà chủ n›¿hïa để quốc đựa vào ơu 
thể quản sự đề dọa nạt nhận đán thế 
giới, mừứu toan để bệp các lực lượng 
hòa bình và cách i22 lần đầu tên 
trong lịch sứ, nhàn đàn thế giới dã có 
khí nàng, thực tế để nụnn chặn một 
cuộc chin tranh thể giới niới, tùng 
bước giải trừ quản Lị và thực biện 
tỏn tại hòi bình gia ci€ n:irớc có chế 
dò xà hội khác nhau, Cuộc ;lu tranh 
giải cái trên phn ví toàn thê giới 
miùa hai lực lượng đói lập của thời 
đại đang chuyên dân từ hình thái đối 
đầu quận sự — chính trị kì chính sìng 
hình thái thí đua và tranh đua hòa 
linh về kinh tế — chính trị là chính, 


Hơi Íd, chú kỳ mới của cuộc cách 
mạng khoa học — kỳ thuật lầìn thứ 2 
diễn ra từ giữa những năm 70 đã tíc 
động sâu sắc đến mọi mặt của đời sông 


ö1 


— 


xi nội loài n;zưôi, Nó làm cho khoảng 
elch không, sian ơifa eủe nước « bẹo 2 
lại, làm thay đòi không những quan 
hè giữa người với fự nhiên mì cả 
quan hệ quốc tế và lạm tay đôi cơ 
bản nên Kinh tế thể giói. Là mội lực 
lượng sản xuất trực tiếp, khoa học kỹ 
thu¿f nzày n‹y di làm cho kho của 
q1 Vật cht trên thể giới tíng nhanh 
với quy mô chia tùng tẩy, liòag thời 
lại tạo ra cho loài người khả nàng tự 
Liên điệt mình và tất e1 ni ng của cải 
vạt chất đó rong giấy lát, X2 vừa HẠo 
ra cho các nước kai nắng khne phục 
Ena trang phét triển không đồng: dêu, 
đồng thei Tại là công cụ dẻ đảo lòn 
hoi làm rộng tiêm khoảng cách phát 
triển giữ: Các nước, ngày giữa các 
nước hiện nay đã ở trình độ tiên tiến 
nất thể giới, Cuộc chạy dua về khoa 
liọc — kỹ thuật hướng vào tHZ KỶ 21, 
hiền đang diễn ra không niững giữa 
Cle nước €2 cẽ độ xã hội kháe nhau 
tiuộc hai bệ thiờng mà còn giữa các 
nước để quốc với nhau, 


4d Hì, cũng từ đầu những năm 70; 


trên Kinh tế thể giới đã trải qua những 


biển dòi sảu sắc và chuyên saur phát 
Viên theo chiều sâu Quá. Định quốc 
lÉ hóa và nhị thê hóa của nén kính 
tế tế giới nói chúng và của làng hệ 
thông nói riêng dàng điển rẩ mạnh 
mỹ, đưa đến sự phần công qiốc tế 
mới trong nội bộ mi hệ thúi cũng 
như trên phạm vị toàn thể giới Nen 
kinh tế của các nước đang trái qua 
một quá frinh Hên kết với nin Trong 
mọt tông thê của nền kinh tế thể giỏi, 
vừa bồ sung cho nhau vừa lệ thuộc 
vào nhau, Con đường phái (riên thắng 
lợi của nền kinh tế cña mỗi nưrớc phụ 
thuộc vào khảân tối tru mà mỏi nước 
có thê tự tạo ra cho mình trong gauòng 
máy chúng của nền kinh tế thể giới, 
Đây là hiện tượng khách quan và do 
đó eñng mang tỉnh quy luật, 


Những địc điềm mới của tỉnh hình 
chính trị và kinh tế thế giới đòi hỏi 
chúng ta phải có những cách suy nghĩ 


và phương pháp hành động mới trong 
khi vận dụng bài bọc kinh nghiệm về 
việc kết hợp sức mạnh dân tộc với 
sức mạnh thời đại. Điều đó có nghĩa 
là chúng ta cần kịp thời dòi mới tư 
đuy về linh hình cbinh trị — kinh lễ 
thế giới và về hợp tác kinh (É giữa 
nước tạ và các nước khác: 


Về mất chính trị và an nình, chúng 
ta cần ra sức lận dụng khung cảnh 
hòa bình của thế giới dê trong 10 — lỗ 
năm tới lập [rung vào việc kKây dựng 
lại đất nước sau nhiều năm chiến 
tranh. Khung cảnh đó đòi hoi chúng 
'ta đồi mới quan niệm pề qn nình 
quốc gia 0à phương: pháp bảo nệ nên 
an ninh đó. Bởi trong bối canh quốc 
tế hiện nay, bãt cứ nước nào đủ bùng 
mạnh đến đâu cũng không tự mình 
bảo vệ vững chắc nền an ninh. của 
mình nếu tách rời nền an nình chung; 
trên thế giới và khu vục. Bất cử 
“ mước, nào, đủ to lớn đến đàu cũng 

không thề tự giành cho mình một nền 
_an ninh tốt hơn nền an ninh của các 

nước khác. Nền an ninh của các dàn 
tộc ngày nẠY phải là nền an nình 
đồng đều. bình đ: ang trong một tòng 
thề chung của nên an nình tế giúứt, 

Nên an ninh của mỗố? đần lộc ngụy này 

không ehi đơn thuần là an nình quần 

sự mà phái lì một nền an ninh toàn 
diện, Trong đó an nình Kinh TẾ dàng 
nôi lên hàng đầu. Đo đó, phương pháp 


báo vệ an nính tốt nàất hiện nay 
là phải gắn nền an nình của đâần 


tộc vào trong hệ thống an nình chủng 
trên thế giới, đặc biệt hì ở châu Á — 
Thái bình đương và Động Nam Ả. 
Gắn bằng cách nào? Húng cích lìng 
cường đóng góp phần của cbñng ta 
vào cnộc địìm tranh chúng của Tiên XỔ, 
các nước xã hội chủ nghĩa, cte nước 
không liên kết và các lc lượng liền 
bộ khác vì hèa bình, giải trừ quản bị, 
từng bước loại trừ vũ khí bạt nhàn ra 
khỏi trái đất, Chúng ta cần tiếp tục 
cùng xới nhân đân lào, nhân đìn 
Cam-pu-ehia anh em và các nước kiúte 
ở Đ°hg Nam Á phần đấu biển Đằng 


Nam Á thành một khu vực hỏa bình, 


hữu nghị và hợp tác, trước hết cần 
biến Dông Nam Á thành một khu vực 
không có vũ khi hạt nhân. Chỉ 
trong bối cảnh của một nên an nình 
chung trên thế giới và trong khu vực; 
chúng ta mới có thề đảm bảo nên an 
ninh của chúng ta một cách vững 
chắc, cho phép chúng ta đành dại Độ 
phận sức người, sức của vào còng 
cuộc xây đựng Tö quốc. Cách suy 
nghĩ mới về an nĩnh và phương pháp 
bảo vệ an nĩnh trong tỉnh hình mới sẽ 
góp phần giáp chúng ta giải quyết tốt 
văn đề phát triền, 


Về mặt kinh tế, việc kết hợp sức 
mịinh đân tộc với sức mạnh thời đại 
trong diều kiện mới cũng đòi hỏi 
chẳng 1a phải đồi mới quan niềm 
Krên một loạt căn đề liên. quan đến 
đường lối phát triền của đất nước. 


Môi là cần đồi mới quan riệm LIÊU 
lính độc lập lự chủ trong piệc hoạch 
địadh chiến lược kính lẻ, Nây dựng 
một nền kinh tế độc lập tự chủ không 
có nghĩa là xâyv dựng một nền kinh tế 
Dị túc tự cấp, cái g! cũng phải. có, cái 
gì eing sẵn xuất, không cần gì ở bên 
nườài, Trong khi vạch chiến lược kinh 
tế, chúng ta cần tính đến các nhân tố 
mới, như trình độ quốc tế hóa của 
mền kinh tế thế giới. xu hướng đi vào 
Hẻn kết Irong phân công lao động 
quốc tế, tính phụ thuộc lân nhau của 
nền kinh tế các nước v.v. Với trình 
đó phát triền của lực lượng sẵn xuất 
thể giới và của khoa học kỹ thuật như 
hiện nay, không có mội nước Hí \o dù 
hùng mạnh, giàu tài nguy€n đế¡n đâu 
Hài có thề phát triển nên kinh tế của 
mình sua lách khối tông thể nên kinh 
Llế thế giới và không phụ thuộc vo 
nước khác, Quan niệm phụ thuộc ớ 
đây là cphụ thuậc lần nhau» Chữ 
không phải là phụ thuộc mỘI chiều. 
Chính sự « phụ thuộc Eịn nhau” DHÀ/ 
là nhân tổ làm cho quan hệ kính IU 
giữa các nước trở nên bình đúng. 
- Trong thế giới tự bản, Nhật bạn nhập 


và.) 


` 


khu 96 đầu mổ, nhưng kinh tế Nhật 
Lần khong vì thế mà phụ thuộc các 
nướ@ san Xuất dâu, vì Niật bản có 
những thế mạnh Khác đòi với các 
nước này. Mỹ phụ thuộc vào nhập 
lau nguyên Hiệu nhiền Hiệu íLEhon 

Nhật bản, nhưng cũng khòug phải vì 
thế mà Nhật bản phút triền ciậm hơn 
MỸ. Trải lại, Nhật bản đang là dõi 
thủ cạnh tranh kính tế đúng gờm 
nhất đời với Mỹ. Tính phụ thuộc lan 
nhau này cũng là một cơ sở vững 
el:iie cho cuộc đấu tranh của các nước 
nhòng liên kết chống lại các nước tự 
Đẫn phát triển, nằm thiết lập một 
trật tự kinh tế tế giới mới còng bằng 
và hợp lý, 


llai ld, căn có nhận thức đúng đàn 
tê rối quan hệ giữa pấn đề bảo 0ệ an 
ninh quốc g!q 0d oiệc nở rộng hợp tác 
quốc lế. Không thề mở rộng hợp tác 
quốc tế về kinh tế nếu không tiếp nhận 
chuyên gia, nhà buôn, khích du lịch 
nWfÓC@ ngoài. Làm tÌ ế nào đề bảo vệ an 
ainh quếe gia mà vàn Lợp tác dược 
với nước ngoài, đó là văn đẻ chúng 
ta cần nghiên cứu và giải quyết dùng 
đấn, nhằm ngày càng mở rồi g lợp tác 
quốe tế chứ không bì ai ngược lại. Đó 
không chỉ là trác]h nhiệm của cơ quan 
an ninh mà là trách nhiệm của toàn 
đàng, toàn đân, đặc biệt là trắch nhiệm 
vủa Tát cả cần bộ làm công tác có liên 
quan dến đãi ngoại, | 


Ứa (4, cần giải quyết dũng tân mỗi 
nan ñộ giữa tiệc đa dạng hóa qunn 
h Rnh lễ 0ói Điệc tiếp lạc củng cố 

có Đi cường quan hệ hợp tác ca Lên 
c#tt Ð £ các mước 1 hội chủ nghĩnHrong 
[211 tương Trợ R;nh tế. Việt nam 
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, , ...^ ` ..ˆ" 
ước đang phát triển và tiên 


Hiển giữa các nước thành viên Hỏi 
động toonz trợ Kinh tế là trách nhiệm 
quốc tế của họ. 


Mặt kháe, kinh tế nước ta là mệt hộ, 
phận của nên kính tế thế giới, việc 


phát triển quan lệ kinh tế với cáa 
rước kiác cũng là điều tất nhiên tro+ 
quan Tê quốc tế, Tuy niiên cần phải 


tRấy rằng việc da dạng hóa này là đề, 
LÔ sung và làm phong phú thêm sự 
Hợp tác với các nước xã hội cbủ nghĩa 
Mặt khác, việc bợp tác với các 
nước xã hội chủ nghĩa càng tót 
và có thiệu qua bao nhiều thị lại 
cà tạo cho ta nhiều khả năng đề 
đa dạng bóa quan hệ với các nước 
khác, vừa có lợi cho ta vừa có lợi cho 
sự hợp tác trongeong đồng xã Lọi chủ 
nghĩa. Đây là mỗi quan hệ gắn bó bồ 
sung cho nl:au và không loại 1rừ nhau, 


Bón tà, cần quín triệ! nguy^n tắc 
bình đẳng à càng có lợi [rong quan 
hệ ¿nh lễ 0ởt các nước. Muốn cho sự 
hợp tắc được lâu đài và có kết quả 
ti cả hai Lên đều phải có lợi và bình 
dang, dù là giữa các nước xã hội chủ 
"đa với nhan bay với CÝc nước 
lbiáa¡, chủ ngÈT7a cũng vậy. Trong kiilợp 
các nước xã lọi chủ nựhĩa, 
tất nhiên bạn không dễ ta thiệt nhưng 
ta cũng không nên lìm đụcg lòng tốt 
của bạn đề bạn bị thiệt. Nếu chỉ biết 
lợi mình mà k ông cót trọng lợi ích 
của bạn thŸ sẽ dạo cến những hậu qua 
kl.òng có lợi: elo vị cc lợp tác, 


lác với 


Với các nước tư bản hay các công 
tý tự bản, một SỐ người quan niệm Pù ng 
“€khẻng bao giờ bọn từ bán lại & giún2 
ta xây dựng el:ò nghĩa xã hội», Clúng 
tệi c lô rằng quan niệm đó chưa hoàa 
ở €l:Õ nó quên mất quy luật 
nghĩa tư bản là lợi 
nói, tế có lợi nÌưàn 
thị Lọtu từ bản vỏ thê làm bất cứ diễn 
ví, không sợ ca “ đây thừửng Đá cô 
mm», Do đó trên làm ăn với cbún? 
ta mà có lợt tị họ sẽ không Khước từ. 
[Làm !ế nào để vừa bao đảm được 

¡ "cụ của ta va làm ehö các bên SỌP 


-toàn đúng 
" ˆ 2 

vơ han của chú 

ni nm, Aláe đã 


tác với ta cũng thấy bọ có lợi trong 
việc hợp tác đó, Điều này đôi hỏi 
chúng ta phải có mội đội ngũ chuyêu 
gia giỏi, phải đồi mới cơ chễ quản lý 
kinh tế. Có như vậy thi mới tạo cho 
ta khả năng tận dụng được trí thức 
khoa học kỹ thuẠ! và vốn của thế giới, 
phục vụ sự nghiệp xây đựng chủ nghĩa 
xã hội của chúrg ta... 


Trong thời gian tới, việc kết hợp 
gức mạnh đản tộc với sức mạnh thời 


đại về mặt kinh tế có thề tập trung, 


vào ba hướng chính: 


Một fd, tiến lục cỗ qảng tranh tu 
sự Điện trợ của bầu bạn, trước hết to 
của các nước rũ hội chủ nghĩa. Dày 


là vấn đề mang tÍth quy luật và né, 


con tồn tại trong thời gian dài Đề tiết: 
tuc tranh thủ sự viện trợ của bạn, điều 
kiện đầu tiên là phải sử dụng sự việt 
trợ đó một cách có hiệu quả, 
thành quả lao động của nhân dân các 
mước bạn thành sức mạnh vật chất và 
tình thần giúp tá lớn mạnh lần.- Khi 
viện trợ cho ta, bạn không đặt điều 
kiện chính.trị ràng buộc, nhưng lân 
thân chúng ta phải tự đặt điều kiện 
cho mình là phải sử dụng nguồn viện, 
trợ đó như thế nào cho có hiệu quá, 
lim Cho lực lượng của tá và cả công 
đồng xã hội chủ nghĩa mạnh lên clLứ 
không phải suy yếu đi vì bị quá nhiều 
sành nặng. 


biển 


trai Ea, Tác định DỊ trí tôi tr co 
ta lrong hệ thông Kinh tế tả hạn chủ 
nghĩa nót riêng pở trong nền kính HT 
thế gL2( nói chung. Đây là một vận đề 
không đơn giản, Nó đói hỏi hiều biết 
bí Sắc về các vấn đề kinh tế và khúaẽ 
lọc KỶ thuật thể giới, về chiến lược 
phát triển của các nước cũng nh VỀ 
những văn đề kinh tế của tạ, những 
chỗ mạnh, chỗ yếu và khả nàng của la 
trong việc sử dụng các thành từưu khoa 
học kỹ thuật để nhanh chóng phát búa 
vai trõ của ta trong hệ thống phần công 
lao động quốc tế, việc ta tham gia 
chương trình tông hợp tiên" bỏ kuea 
học KỸ thuật của cÁc nước trong liện 


đồng tương trọ kinh tế và việc Đại hôi 
thứ VỊ của Đăng ta đưa ra ba chương 
trình trọng điềm cho kế hoạch Š5 nắm 
tới, đặc biết là chương trình xuất khẩu. 
là những bước đấu theo hướng này, 


u [d, tiếp thủ kinh nghiệm thế ciớ: 
trong việc sử dụng những thành tựu 
của cuộc cách mạng khoa. học k# 
thuật nhằm tìm ra con đường ngắt 
nhất, đỡ tốn kém nhất cho quá trìnE 
công nghiệp hóa nước ta và trois 
việc vạch ra chiến lược phát triềz 
kinh tế đài hạn. Trong vấn để pá» 
chúng ta cần chủ ý kinh nghiệm củ» 
những nước có trình độ phát triền ba» 
đầu tương tự như nước ta, đặc biệt }e 
các nước ở khu vực Đông Á.và Nam A 


+ 


Xu thể phát triển của tình h:uh kính 
tế chính trị thế giới và cuộc cácì 
trang kiioa học KÝ thuật đang tạo rẻ 
cho nhân đân ta những thuận lợi t 


lớn troipg việc hoàn thành những 
nhu vụ chiến lược trong giai doa# 
cách "mang qaứi, Nhưng Cũng pìuu 


trước đày, muốn kết hợp được tốt sức 
mạnh đàn tộc với sức mạnh thời đái 
đrước hệt Chúng ta phải €Ó Sức mại? 
của ebinh bản thân mình. Trước đà 
sức mạnh của chúng ta chủ yêu là§t: 
ranh chính trị — 
đó là sức trạnh chính Trị — kinh tt, 
trong đó sức mạnh ha tế là quavề: 
định. Nhong có sức nàạnh kim +? 
miếng của đân tóc ta thì hon thê pc 
tiềp thu tót Điện trự của htảu bạn cảm 
nà những thanh tựu Khoa bộc To 
thuật Thờ giời 0ð tại nhiên ñhong tai? 
tham gia tiột cách tích cực 0ó - hệt 
gu ĐễO 6{f, SIÂH, CÓnG quốc Gan 
đường tiến ¡và đã được vạch ra trườc 
miát nhân đản tá. Dó là những màu 
quyết của Đại hội thứ VỊ của hd a3, 
Chúng tà chỉ có một con đường : vo 


quản Sự- Tiện nữ v, 


là đổi mới và tiền lẻi cùng với vụ thà 


chung của thể giới. 


Tiến tới ky niệm lần thứ 70 
CÁCH MẠNG XHCN THÁNG MƯỜI VĨ ĐẠI 


NGUYÊN TRUNG 


«(HÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI» tỦA 1f-MN Với 
$Ự NGHIỆP XÂY DỰNG (HỦ NGHĨA XÃ HỘI Ÿ NƯỚC TA 


LỊCH sử phí nhận 
«chính sách kinh kế 
mới» của Lẻê-nin dã 
cứu sống nén kinh tế 
của nước Nựa Xô vicl 
bị tàn phá Kiệt quệ 
trong nội chiến phán 
cđách mạng, nhờ đó đã 
cứu sóng được toàn bộ 
sự nghiệp cách mạng 
Xô viết đề có được Liên xô hàng cường 
như này nàV, 


Song, lẽ ra phải hiện chiến công v1 
đại đó Tà sự khẳng định thiện lài của 
lê-nin trong xử lý những văn đẻ 
kinh tế của thời kỷ quá độ Icn chủ 
nghĩa xã hội thì lại không íE người 
eòng sản đã đơn thuận cho rùng 
« chính sách kinh tế mới Ð cúc TLê-nin 
là cách xứ TỶ sắng suốt Tỉnh trạng dỗ 
vỡ đến tuvệt vọng của nên kính tế 
nước Nựa Xô viết sau nội chiến phản 
cách nang (Í) Nưày nay thực tế của 
70 nan cách nang xã hài chủ nghĩa 
trẻn thế giới dang giúp nhiều người 
khóc phục thiểu sót này, 


ẪŠ 


Di xa hơn việc phục höi và ồn định 
nền kinh tế nước Nga Xô viết bị tàn 


phả ác liệt, € chính sách kinh tế mới? 


của Lê-nin chủ yếu nhằm mục tiêu 


đứa nên kinh tế phản tản và rỏi loạn 


của Liên xỏ lúc bấy giờ — tron+ dó 
sản xuảt tiêu tư hữa chiếm tru thể 
lớn — từng bước đi vào quy đạo.ecủa 
chủ nghĩa xã hội, từng bước phát triền 
lực lượng sản xuất dễ chuy ên cần lên 
san xuất lớn xã hội ebủ nghĩa. Biện 
pháp di tới mục tiêu này bao góm 
các chính sách dây mạnh sìn xuit 
và xã hội hóa sản xuất ở thời Sỹ quả 
độ trên cơ sở phát huy noi tiềm nìng 
cửa các thành phần kín "tế xã hội 
đướởi sự chỉ đạo và giãm s4t của 
chuyên chính" Vỏ sản, 

Nội đang chủ yến của « chinh, sành 
kinh tế mịíi ð là:: ï 

— Chăm đút chỉnh sách lành tế 
cộng sản tiối chiến, Biểu hiện tạp 

(¡) lat thiết ghả sớn Về 


ví và không có những tùng ket 
phán kính tế chính trị của chủ nghìa xà húi 


tiếc rằn? Tẻ-«nin 


công tP th 


trung nhất của chủ trương này là bãi 
bỏ chế độ trưng thu lương thực, 
chuyền hắn sang chính sách thuế 
lương thực. Sau khi đã làm xong nghĩa 
vụ thuế lương thực, nông đân được 
toàn quyền sử dụng hoặc đem bán 
trên thị trường tự đo phản lương 
thực dư thừa. : 


— Thực hiện chủ nghĩa tư bìn nhà 
nước. Chủ trương này cho phép tư 
sản trong nước tiếp tục hoạt động sản 
xuất kinh doanh dưới sự giám sát và 
kiềm kê, kiềm soát của Nhà nước 
chuyên chính vô sản. Đối với những 
người sản xuất cá thể, nhà nước Xô 
viết chủ trương thông qua việc giúp 
họ tạo ra các lợi Ích lớn hơn so với 
làm ăn cá thể đề thu hút họ vào các 
hợp tác xã. Tiên hành chế độ tô 
nhượng cho tư bản nước ngoài vào 
khai thác và kính doanh tại Liên xô. 


— Thông qua thương nghiệp và lưu 
thông tiên tệ do Nhà nước chuyên 
chính võ sản điều tiết đề phát triền 
nền kinh tế hàng hóa của nước Nga 
Xô viết. xóa bỏ chế độ giao nộp sản 
phầm và hàng đôi hàng, phát huy vai 
trò của tiên trong phát triền kính tế. 

lLê“nin gọi những chủ trương quan 
trọng nêu trên là bước « lùi ® đau đớn 
và thửa nhận còn tòn tại bóc lột ở 
mức độ và trong phạm vì nhất định. 
Đấy là bước « lùi » từ những môi quan 
hệ sản xuất quá cao của chủ nghĩa 
cộng sẵn thời chiến trở về những mi 
quan hệ sẵn xuất phù hợp hơn với 
thực trạng lực lượng sản xuất lúc 
bấy giở đang trong giai đoạn đầu của 
thời Kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 

Tại sa@ [ẻ-nin chủ trương như vậy 2 

Đứng trước nên kinh tế Kiệt quệ 
(đăng có ngúy cơ sụp đỏ, việc giải 
phóng mọi tiềm năng kinh tế xã hội 
là vấn dẻ sống còn. lẻ-nm nhìn 
mạnh : trước hết phải bát đâu từ khâu 
Sản xuất lương thực, từ đó mới eó 
thề ôn định kính tế xã lội, tái sẵn 
Suấ( sức tao dòng, cúng cấp nguyên 
điệu cho công nghiệp. tạo điều kiện 


phục hồi và phát triền công nghiệp.. 
Trong hoàn cảnh Liên xô lúc đó, việc 
tĩng thêm một khối lượng lương thực 
lớn chủ yếu phải dựn trên cơ sở phát 
huy năng lực lao động của nông dàn. 
liơn thế nữa. đứng trên quan điệm 
của giai cấp công nhân, việc mau 
chóng- cải thiện đời sống nông đân”— 
người làm ra lương thực nuỏi toàn 
xã hội, là cách tốt nhất đềtăng cường 
liên minh còng nông. Thiếu nhân tố 
này chính quyền Xô viết sẽ không thề 
tỏn tại. 


Quyết định của Lê-nin bãi bỏ chế 
độ trưng thu lương thực còn rất táo 
bạo ở chó: thực hiện chế độ thu thuế 
lương thực, nhà nước Xò viết chỉ còn 
nắm được 109 triệu pút lương thực so 
với 230 triệu pút cần có đề cung cấp 
cho những người ăn lương và lực 
lượng vũ trang. trong khi đó toàn bộ 
Liên- xô đang bị nạn đói đày vỏ chưa 
từng có. Hơn nữa. số lương thực dư 
thừa của nông dân đem ra trao đồi tự 
đo trên thị {trường sẽ tạo ra nguy cơ 
hằng ngày hằng giờ đẻ ra chủ nghĩa 
tư bản! Lê-nin nói thẳng ra rằng chỉ 
có kế mất trí mới không nhận thức 
được điều này. Song khác với những 
người công sản “ấu trí tì khuynh tiền 
tư sắn ”®, Lê-nin xử lý nguy cœ này 
trong tông thề những mối quan hệ sản 
xuất của thời kỷ qẦá độ lên chủ nghĩa 
xñ hội. 

Nền kính tế Liên xô khi tiến hành 
œ@ chính sách kính tế mới ® bao gòm 5 
thành phần, Một màu thuận lớn nìy 


_Rỉinh trong quá trình đi lên chủ nghĩa 


xã hội ở Liền xô vào thởi kỷ quá độ 
mày là, môi mặt, phải phát huy mọi 
tiềm năng của nên kinh tế phân tần và 
Eạc hậu ; mặt khíc, hịi phai hướng sự 
phát triển đó đân đàn đi vào quý đạo 
sản xuat lớn xã hội chú nghĩa — trong 
khi đó công nghiệp nặng của Liên xô 
còn nhỏ bé và lạc hậu. : 


Đề xủ lý mầu thuẫn này, Lê-nin, 
với thiên tài cửa một nhà chiến lược 


vĩ đại, đã xác định chính xác « kẻ thủ 


chính » của sự nghiệp đi lên sẵn xuất : 


lén xã hội chủ p¿Lia là Ctính tự phát 
t+a tự sản», Lê-nin đánh giá tLành 
kaán Tiên tr san : €Dấy là loại tành 
pưán Kinh tế tiêu biểu với tín), cách là 
ZW 26 cu_8: 44: (đãitE GIP- %/5,›40112£ 202198 561J71,TR 
TÔ Qui c [Ilcẽ* là c:iúnz ta 


EIXT vã tốn .ẤU cự đi 


li đi: 
lầm 
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thiết đạp sành quán Aẽ 
šsín đà Đị cảnh bạt 
kìịnh tế, Tmiột 
† HhẤn 


cà Ấy lê tý "r lựư 
o1 Điải,. ĐT (vo 
g9 s2 \RIE (b2 n SG 4-11 

ca 59 3/10/00 thất Taïbu r6 0117 -1UỢE Jhbj 
tuoi KC viết loài Làn ¿c2 ha nắng 

tr Sát rô "plàn nh tế còn lại 

ĐI GHI 21 tỒa Của pHAI CÚP 
Sử A0, liord# hi đó Siínn tự g'ất 
_%H tự căm pm nạ tay trong hàng triệu 

12in£ lriệu nIYIời lao động cả thê — kè 
& đại bộ phía n€ng dân với tư cách Tà 

: co thii nưười tiêu sản xuất hàng hóa, 
| quản cbứng đồng đảo của cách 
càng và nhiều nưười đã trực tiếp tam 
v12 cách pmrng, Nhưng hước vào giải 
fan cách mạng xã béi cLủ ng}ĩa ®tính 
; phat tiền từ lại trở thành 
tự phần kháng quyết liệt niàt» đối 


ví [1 Ð 


xớn St Kiểm soát kiểm lẻ của nhà 
- ` & ` "`" , ˆ » 
qrớTÓC và đổi với tính tÓ ciức cua sản 


vsát lần xã hếi củ nghĩa. 


Gnn khóa đề xử lý mâu thuận lớn 
„étt trên lÀ clính sách thực hiện chủ 
ayta đức bạn nữa nước của chỉnh 
„yên Xô 0iétF. 


LA-nin dạv rảng, chỉ có thà thông 

ki Moệ= ` kd + k l 

-¡a chủ nghĩa từ hàn nEà nước của 
:hịnh qœnyên Xô viết thì mới có khả 
¡nứt chiến thẳng được tỉnh trang lông 
tóc VÕ chính pÌúủ trong kinh tế do « tính 
ự phát tiều tư sản? gảy ra; chỉ có 
vẻ thông qua chủ nÿhìa từ lần nhà 
aư®c của chính qniVvén NỔ VIẾt, gian 


cấp công nhân mới học được cách 
giữ gin trật tự kinh tế nÈhà nước. 
cách sắp đặt tô chức sản xuất với quy 
mô lớn toàn quốc..Vi lẽ đó, Lê-nin củi 
chủ nghĩa tư bần nhà nước của chính 
quyên Xổ viết là mát xích trung 
0 2 gia tiểu sửn guất và chủ nghĩa 
sĩ hối, là œđiều kiện cho thắng lợi 
eFi^ chăn của ebLủ nghĩa xã kòi”. Moi 
cài cà phải trả do việc thực hiện chủ 
tr bắn nhà nước trong chế đô 
xà cối cEú nghĩa được Lê-nin coi là 
éÙhi cho việc đào tạo giai cấp 
cm; nhăn có khả năng buên bán kinh 
ầ, quan Tý vÀ lãnh đao kinh tể 


pryựt 
`. 


" 
+ 


truy ảt cac bước #(0i%, Là-nin coi 
việc củ ví trở về điều tiết thương 
¡v2.2 VÀ Tưu thông tiền tệ, là bước 
xa nhất, Bởi vì một câu hỏi hà 
tron được đặtra là : trong chủ nghĩa 
côn kính tế hàng hóa hay 


Xu | 


tí xi: 


chi 2S? Trả lời thông suốt câu hồi này. 


cach đày hơn 6 thập kỷ là một điều 
ruat kim, nhất TÀ e1 nghĩa cộng sẵn 
thời cùtcn đã đề lại nhiều đấu ấn sâu 
sắc trong tự duy kinh tế lúc đó của 
g hư người vảy dựng €bhú ngÌĩa xã 


Ni 


t¿ Gại clo rắng chỉ có thề đi lên 
sat Anat lớn xã lôi chủ nghĩa bằng 
lát miện lực lượng sản xuất, đồng 
thời pðài đầv mạnh xã hội hóa sẵn 
cuát, Xfuốn phát triền lực lượng sẵn 
vuát có hiệu quả thì phải quan tâm 
{w manh xã hội hóa sản xuất, vị đó 
là con dường mở rộng sự phân công 
lao dễng xã hội trên cơ sở chuyên 
môn hóa và hợp tác hóa ngày cùng cao. 
trên cơ sở đó làm cho tực lượng sẵn 
quất này càng phát triển. Đó là con 
đường tạo ra một năng suất lao động 
xĩ hội mới cao hơn so vớt chế độ cũ, 
khiển cho chủ nghĩa xã hội toàn thắng 
và tlav thế hoàn toàn chế độ cũ. Chỉ 
có thể mở ra con đường đó thông qua 


—_—~ m—— 


.)' \ !, 1 2-niR: Ffadn tp, Nib Tiên bè 
đai-s..c-va, 1978, t 43% tự. 256. 


#.. 


phát triền nền kinh tế hàng hóa của 
ell nahĩa Xi hội —- 


Lịch sử xã hội loài nưười qua các 
nể độ xã hội khác nhàn cũng chứng 
mình rắng, xã bội hóa sản xuất là Ai 
qua của sứư văn đồn? của các niàn tổ 
kính tế, xã hếi và R oọa (! Ê KÝ mat, 
Kiông một sự can 1ï:.c0 hành cviịng 
gìn, du thô bạo lay dnV ý enòi côn dau 


voi tiê nan ca hoặc Đa thể nhũng. 


~hần tô dong lực này. VI VậV, QqUVCL 
định của Le-nia về thực Điệu sưu thàng? 
bàng hóa và tiên tỷ đươi sự điều tiết 
của chuyển chính vỏ sản chính là sư 
xu ddd# đây đủ mọi quy luật kinh tế 
m.O gỎm trñing quy luật phỏ biên và 
shững quy luật đặc thử vần đông trong 
rat thời ký xây dựng chủ nghĩa xã 
a®j. Trong quá trình thực hiện « chín) 


x.eh Kinh tế tới PLêô-nn đã nh.ên 
ta phê phán nghiêm khác cac hiện 


`rơng coi nhẹ phường thức bạch toàn 
nh doanh, tách rời quản lý kính tế 
vơi thị trường, bảo thủ duy t@l tỉnh 


nang hàng đổi làng và xem nhẹ vai 


«4 


tò của tiền tê..- Ít lân sau khi ban 
xènb chính sách thuế lương thực (thu 
búáng hiện vật), Lê-nin đã chỉ thị 
“+uvện sang thu thuế lương thực hàng 
"na. Người ki¿ng định thuế lượng thực 
“ nohra là tư ¿có huôn bán lượng thực 
3ự thua : non căm tư do buôn bạn 
“mang nền kina tế sản xuất nhỏ là dai 
#ột và tự sát, Văn để đặt ra lá phải 
tàng quá cơn đường hợp tác xã Và 
z+ú dường e1 tự 1a tự bạn nhà nước 
“ia chỉnh tuyền ÀAô viết, hướng VIiệG 
tự la tu ện hàn Của SẴN XUẤT nhỏ VÀO 
vự rà mmẻ kẻ h;i¿ứ số? cña nhà nước và 
tư /€ €7 cựt nơợn dòng; KV Kết với.nhà 
- 

£, j“.. 


xiền 4 chịnh: sách 


ta“ nÀnh" san mệt nšzm (the 
kinh :£ nở!” nền 
đã -cÓ licn 


SN TP - ' J1 9y +409- TNWLEE.S đói 


vịnh t2 [1e VÔ Hiển 
j¿ TUUNG nạn 
h ° xz^ + ° * ”.® có về 
X1 ð: CĐ tát <E ÁIOV (Ha 41)! XfuLE 

§ : + _ ˆ . ... + 
củng nghiệp và gió thông vận tái bát 
#1n tăng, những mỏ than nhỏ trao cho 


song đán nhân thầu làm ăn phát đạt, 


".... : 


mở được đót phá khầu cho kinh tế đối 
DTPHEP 


l& Si hú Yv0n (AM dyváeo sả VẾ s8uadctttf "(1Ù PRT ID) 
cát 'ạ{, 171 20F 203014017 
ta khi bóc Day vác sư nghiệp xây dựng 
^®ÙW 1ì16ï4 XÃ đội tron phạm vì cả 


BFCEEU TC sấu 


uốn uệc định dược đâu đủ 
nại dưng tạ các nhiệm DỤ phái Lhire 
niờjn [rong (22t Ñg quá độ. Chính vì 
vay, roi. sài Eio xã bói chủ nghĩa vú 
cl¿ quản lý kính từ, 
shúng ta dì có những bước đi không 
phù hợp, Chúng ta đang thực sư đúi.g 
trước mió! véeu can bức bách là: văn 
đụng In tự tưởug của Lê-nin đề 


VàÝ Qưng cơ 


, siêu CPC ty rên cứu nội dụng của thớt 


sV quá đỏ, dè có cơ sở khoa học Xảe 
định cácnÙ'2in! vụ trong sự ngÏÌHệp Xây 
đựng chủ nghĩa xã hỏi trong những 
năm tới ở nước ta, Nehi quyết Địt họi 
Ví của Đang đa đề ra nhiều phương 
tướng quan trong theo niững quan 
điềm của Lẻ- iu, trước hết là các vàu 


12 1œ Ìữ : 


bài van dung đây đủ các quá 
tắt kinh tế phô biến và đạc trú ở 
' ` , ¬= - .c® 
thời KÝ quá Ñ@›, thông qua phát triển 
sản Kuốất bàng hbéa xã hội chủ n;h1a 
đề đầy manh vĩ hội hóa sẵn xuất và 
. :®\ 3 ° ~ 
hat triển št?€ lượng san xuất. 


thành 
phần Rinh t trên eơ sở không ngừng 
tang cương vai trô chủ đạo của kính 
thưc hiện các hình 
thức của e0Ởñ. ng 1a tự bản nhà nước 
3 ề hướng nÙŸững người sản xuất cá tê 
đi vào quÝý đạo của ebú nghĩa xã lôi: 
tiên hành cài teo xã hội clủ nghĩa 
trong suốt tời KÝ quá đỏ lên chủ 
nghĩa xã bói: 


= Phát húv vai trỏ của eä 5 


tế quoe doan? 


Phải tẽết nguyên tậe báo đạm 
quyền tư chỉ sản xuất kinh doanh của 


ec đợi Vị kịnh tế cơ sử mà thực hiện 


01 


triệt đề phương thức quản lý bạch 
đoán Kinh doanh xã hỏi chủ nghĩ: *.V. 


Tuy nhiền, lìm cho những từ tưởng 
quan trọng đó trở tĩành hiện thực 
tronø đời sónz kính tế xi lội nước tà 
côn là một clqặng đường rất giản khô, 
đòi hỏi phải phát huy trí tuệ và nhị 
lực của toàn đăng và toàn đân., 


Có lẽ đã dẹn lúc không nên mất 


thêm một lởi nào về câu hỏi: trong 
cliú nghĩa xã hội Còn sẵn xuat hàng 
hóa lay Không 2 Vấn đề thiết thực hơn 
nhiều là xử lý nhũng mâu thuẫn của 
nền sản xuất hàng hóa trong chủ ngiĩa 
xa lLài với những nguyên túc quản Tý 
nên kỉnh tế xã hội chủ nghĩa như thế 
nào ?” Những văn đề có tính quy luật 
là: hệ hoach hóa nên kinh tế xã lội 
chủ nghĩa, quan hệ giữa kế hoạch Eóa 
nền kinh tẻ với*sử đụng duan hệ hàng 
hóa tiền: tệ trong chủ nghĩa xã hội, 
quan hệ giữa sở hữu xñ hội chú nghĩa 
à quyền tự clkủ của Kí nghiệp và cơ 
SỞ, môi quan bệ giữa phản phối theo 
lao động và sự công bằng Kã tỏi V.V, 
Hỗ ràng không di sảàu nh ch cứu Xử 
lý thành công những mu (huấn này, 
chúng fa sẽ có nưunv C7 rất phưong 
hướng. Thực tế, do Không phát triển 
được nên sản xuất hàng hóa của chủ 
nghĩa xã hội nên tiềm lực kinh te của 
chúng ta bị phần lấn và chía cát 
nghiệm trong, tô chức phản công lao 
động xa bọi còn lạc hậu, thị trường 
chưa hoàn chính, những 
năng lực sản xuất mới tạo ra không 
tận dụng được, hiệu quả toàn bộ nìn 
kinh tẻ rất thấp... Song có lẽ điệu củy 
đẳng nhất là vì không phát triển được 
sản xuàt hàng hóa của chủ nghĩa xã 
hội, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa Xã 
hội của chúng ta đang bị nên kính tẻ 
của etinh tự phát tiều từ sản” và 
nến « kinh tế ngàm » tiên công trên mi 
phương điện. 


quốc L4 


Nghị quyết Đại hội VỊ của Đăng đã 


mang lại cho nhàn dân niềm phán 


khới mời, dòng thời cùng đa kích tri 
điện vào Trr tưởng tiều Từ sinh Vu & La » 
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khuvnh vừa bữu khuynh. Đại hội đã 
xác nhận kính tế gia đính la một bộ 
phân của kinh tế xã hội chủ nghĩa. 
khẳng định phải phát huy vai trò của - 
eað thành phần kính tế. Báo cáo chính 
trị tại Đại hội VIeủa Đăng đã nêu ra bài 
lọc quan trọng của quá khứ là : trong 
việc xử lý54hành phần và cải tạo-xã hội 
chủ nưựhĩ1a, chúng ta nhiêu lúc quá thiên 
về xử lý đơn thuần mặt sớ hữu tư liệu 
sản xuất, nôn nóng muốn xóa bỏ sớin 
ác thành phần kinh tế phì xã hội chủ 
nghĩa, không quan tìm đúng mức vàn 
Cẽ phát triền lực hrợng sản xuất trong 
quá trình tiến hành cái tạo xã hội 
chủ nghĩa. Trong còng tác xây dựng 
lợp tác xã nồng nghiệp chúng ta 
đã đề ra quv mò t6 chức sản xuất và 
cơ chế quản lý quá cao. Hậu quả 
chung lớn nhất là đã đáy mạnh quan 
lệ sản xuất phát triền không phủ hợp 
với tính chất và trình độ của lực 
lượng sản Xuất nói riêng và của toàn 
lọ nên Rinh tế nói chung, Đãy cũng 
là sự khẳng định đanh thép của thực 
tế cuộc sông: quan hệ sản xuất không 
phủ hợp dù thấp hơn hay cao hơn 
cùng đều kim hãm sự phát triền của. 
lực lượng sun xuất, Vấn đề phải tiếp 
tục nghiên cứu là: trong « chính sách 
kinh tế mới?®, lLê-nin đòi hỏi trong 
khi vận dụng chính sách phát huy vai 
trỏ 5 thành phần, phíú bảo đảm giành 
tháng lợi cho chính quyền vô sản 
trong cuộc đấu tranh eđi thắng ai? 
giữa hài con đường. 

Quyền tự chủ của các đơn vị kinh 
(È cơ sở là một trong các nhân tố 
quyết định xóa bỏ cơ chế quản lý tập 
trung quan liêu bao cấp. Trong những 
tháng vừa qua, việc thực hiện Nghị 
quyết 306 (dự thảo) của Bộ chính trị 
cho thấy quyền tự chủ nói trên sẽ là 
vó nghĩa nếu toàn bộ cơ chế quản lý 
kinh tế của tì hiện nav không thay 
đòi triệt đề, lLẻ-nin đã chỉ ra ràng 
khác phục cơ chế quan lý: kinh tế 
theo lôi tập trung quan liêu là mốt 
việc Khó, phải làm đi làm lại nhiều 
lăn. Lẻ-nin kháNg định: chúng 1A cần 


- 


có những kế hoạch rộng lớn có cơ sở 
khoa học. Kế hoạch của Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa phải tập trung quan lý 
các nhiệm vụ kỉnh tế vĩ mô và thòng 
gua việc cải tiến không ngừng hệ 
thống đòn bầy kinh tế đề quan lý kinh 
tế ví mô do xí nghiệp và cơ sở hoàn 
toàn đâm: nhiệm. Phải clFang chúng ta 
đã thực sự làm nÌứữ vậy trong quá 
trình thực hiện Nghị quyết 566 (dự 
thao) của Bộ chính trị? Thực tế cũng 
chứng mình ràng Nghị quyết 506 (dự 
thảo) cần dược tiếp tục bồ sung và 
hoàn chinl. 


* 


Sự nghiệp cách mạng xã hội cEú 
nghĩa và xảy dừng chủ nghĩa xã hội 
của nước ta đang đứng trước la 
thách thức lớn: sự yếu kém của nền 
kinh tế trong nước; khoang cách kinh 
tế rất lớn giữa nước (tì với thể giới 
bên ngoài; tỉnh trạng Không có hòa 
bình và ön định trong RkEu vực Đồng 
Nam Á. Lê-nin đã cảnh cáo về những 


GIAI CẤP CÔNG, NHÂN... 


¬ 
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thách thức tương tự đối với nước Nga 
Xô viết năm J921, Song trở lực nặng 
nề nhất đổi với cLúng ta lúc này lại 
là tư tưởng báo tủ, trí trệ đang ngăn 
eñn việc đổi mới eơ ckLế quản lý Xinh 
tế. Vị vay, việc vận dụng nIững từ, 
tưởng trorf X chỉnh sách kính tẾ mói ® 
của Tẻnnn côn đòi hỏi phải dấu 
[ranh tự tưởng nạnh mẽ trong đẳng 
và ngoài nÏần đâu. Chính với ý nghĩa 
nàv, đồng chỉ "Tóng bí tư UHTƯ.. 
ĐC Liên xô VN. Goóc-la-trop clo 
rằm, cuộc đấu tranh thục hiện cặi 
cách kinh tế hiện rav ở Liển xô là 
nhữm làm cho đời sông kính tế — xã 
hi của đất nước Liên xô “xã hội chú 
nghĩa( hơn xà dân chủ hơn? Chắc 
chu chúng ta cũng sẽ pIúi thực hiện 
một xó buớc *lùi » theo Kicnu Lê-nïn 
cko dũng qui Tuật dòng thời nắm 
vững nguyên tác Tập trung dàn, 
cEú trong quan TỶ Kinh tế và xã hội, 
bảo đám cho xã hệi Việt nam tiên 
bước virng theo phương hướng xã họi 


® 
. €ht.nghĩa. 


———————————— "W  ..ẽốẺốẽ SẺ... .a.a ..a.ẽa. ae n6 man..." 


(Tiữp theo Trang ¡8) 


tư bản phát triển. Những trận chiến 
đấu giai cấp đưới nhiền hình thúc đa 
và đang đicn ra sỏi nội ở những nước 
nảy, nhàn: thực hiện những cái cách 
dán chủ, giành tiện bộ xã hội. 


- 
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Giai cấp công nhân là giải cấp tiền 
tiến nhất của thời đại, đó tà chân lý, 
Chưa bao giờ, thế và lực của giai cấp 
công nhàn quốc (Ế lại nạnh như bảy 
giờ; chưa bao giờ, tính quốc tế của 
giai cấp công nhàn lại phÁT triển cao 
như hiện nay, đó cũng là sự thật hoàn 
toàn không thể phủ nhận. 

Cùng phán đấu cho thang lợi trọn 
vẹn của sự nghiệp giải phóng đản téc, 
cho sự toàn thắng của sự nghiệp giải 
phóng xã hội, xảy dựng chủ nưhĩa xã 
họi và chủ nghĩa công sản trên [căn 


edu là con đường: của giải cấp công 
nhàn quốc tế, do Mác, Ăng - chen, 
l.c-nin da vạch ra, Trong tính hình 
quốc tế hiện nay khí mà lẽ giới 
đang đứng [rước bưúy eơ hủy đit của 
cọc chiến tranh hạt nhàn do các thế 
hựe hiểu chiến của chủ nghĩa để cuốc, 
đứng đầu là để quốc Àlš$ dang đc dọa 
gàyV vá, thị việc nỡăn chạn chiến trạnh 
hạt nhầm, loại bỏ vũ Khí hạt nhân và 
cặc loại vũ khí giết người hàng: loạt 
khác, báo về sự sống trên Lành tính 
chúng fa, báo vệ hòa bình tHẽ giỏi đã 
trớ thành nhiệm vụ hàng đâu và chủ 
vều của -gini cấp công nhàn các nước. 
Trong sự nghiệp cao @uÝý dó, giai cấp 
công nhìn thế giới nhất định được sự 
ñnự hộ của các lực lượng xã hội tiên 
bộ thuộc mọi màu day trên mi cebau 
luc, và chắc chắn sẽ giành được táng 
lợi quyết định. 


NHỮNG ĐỔI MỚI VỀ NHẬN TEỨC LÝ LUẬN 


[PR2W§ A3 VỤC KMM]H TẾ Œ UN X 
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NĂM nay nhân đân Liêu 
Xô kW niệm lần thứ 7U 
.Cách mạng xã hội chủ 
nợ ba thăng Mười vì đai 
trong l!lonn khí khần 
trương thưưc Tiện bÌ" 
quyết Đại hội lần thứ 27? 
ĐCS Tiền xô. 

Tranở 7U nàm qua, dưới sự lầnh đạc 
của ĐCN Liên xô quang vinh do V.Í Lâ- 
Hìua xâng lạp và rên luyện, nhân đìn 
liền xô đã lao động quên ninh, giành 
những thành tưu lịch sứ trong các lĩnh 
vực chỉnh trị Rinh tế, xã hội, từ 
tưởng, làm cho chủ nghĩa xã hội thẳng 
lợi hoàn toàn và triết để trên Tồ quốc 
bao 1a của mình, đồng thời póp phần 
công hiển vĩ đại vào sự nghiệp cách 
| mang của nhân đân thể giới. Điều đá 
toàn không thê 


là rò ràng và hoàn 


phủ nhận. 

Nhưng đề đát được những mục tiêu 
to lớn hơn nữa, Đại hội làn thư 22 
của ĐS Liên xôđã tháng thắn chỉ ra 
những khô khăn và những tiêu cực 
trong sự phát triển bình tế — xã hội 
bóc lô trong những năm 70 và đầu 
qhững 031m S0 Trong thời pian đó tộc 
đó tang trưởng kin?, tế, nàng suất lao 
đồng giảm sút rõ rệt, mội số chỉ tiêu, 
đat hiệu qua thấp, sự tiến bộ khoa 
học — Kỹ thuật chậm. lại, tỉnh trạng 
mái căn đối tronan kiúuh tế tầng làn, 
Trong Khí đó, thể giớt lời đang Trải 
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qua thởi kỷ có những chuyền biếp 
rộng lớn và sâu sắc; riêng trong lĩnh 
vực kinh tê, cuộc cách mang khoa 
học — kỹ thuật bước vào giai đoạn mói 
về cChÃt, tạo ra nhiều khả năng mới, 
đồng thời đặt ra những thách thức 0iớ: 
rÃt gay gất.- : 

“Chính trong LÕi cảnh đá, Dạc nội 
dân thứ 27 ĐÓ Liên xô đi xác địuh. 
q Ngàu nạp, nhiệm pụ hang đầu củe 
Đẳng, của toàn dân tà kiên quụat khắc 
phục những ru hướng bắt lợi trone 
sự phái triền kình tế. làm cho nó cé 
tính năng động cần thiết, tạo điền Rịan 
phát hữu sáng Riến, tính sáng tạo củe& 
guần chúng bằng những chộc cả: Tae 
thật vự cách mang » (ỊU 

Đồ thực hiện nhiên: 
nhưng vô cùng khó RKhăn, phục tạp đá 
ngày nay Liên xô đang tiễn hành cuae 
C1 tỒ rÃI sâu cộng, Co sở của qu4 
trình eài tô đó là sự đổi mới nhân 
thức trên một loạt vẫn đẻ cơ báu đươe 
thề hiện tại liội nghị toàn thề U7TU 
ĐC Liên xố thăng Tư năm 1955, tiếp 
theo là ở Đại hội lần thư 27 ĐCS Liês 


vụ Trọng ở» 


xô và được phát triền tem tại 
nghị toàn thề UEDTI*S ĐCN lie¡ sẻ 
thang giếng nšẽm T9S7 “vừa quá 


(1) Báo cđa chính trị của LDITYU DCS Lien ke 


tại Đạt hệi 22 Nxb NƯ thật, TA nụi, Nạt 
Thông tẤpn gà Xỏo-vo-«vii, MẠI-lcó vá, TẾ, 
tr, 30, 


Sự đôi mới về nhận thức trước hết 
liên quan tới việc xác định ¿iai đoạn 
phát triền mà Liên xô đang trải qua. 
Bản Hiến phấp cănn 1956 của Liên xô 
và các văn kiện Đại hội lần thứ 18 của 


ĐCS Liên xô (1939) đã nhận định rằng, 


¿äñ hỏi xã hội chủ nghĩa về cơ bản đã 


được xảy dưng xong trên đắt nước xô: 


viết, Nghị quyết của Đại hội này ghỉ 
rỏ điều đó có nghĩa là đã thủ tiên hẳn 
HIỌt giai cấp bóc lột, thủ tiêu hoàn 
toàn những nguyên nhân sinh ra chế 
đó người bóc lột ngưởi và phân chia 
xã hội thành nÌ:ng người bóc lột và 
bị bóc lột. đã giải quyết được nhiệm 


vụ cực kỷ kkó khăn của cách mạng xã 7 


bỏi chủ nghĩa là hoàn thành tập thề 
hóa nóng nghiệp... Việc cải tạo ký 
thuật nén -kỉnh tế quốc dân về cơ bản 
4ã hoàn thành. Đại hội lần thứ 18 
cũng đã nều ra nhiệm vụ kết thúc công 
CUỘC XÂV đựng chà nghĩa xã hội khôi g 
có giai cép và đân dần quá độ từ chủ 
a/lia và hội lên chủ ngiĩa cộng sản. 


Tới năm E159, Đai hội bát thường 
tần thử 21 đã xác định chủ nghĩa xã 
hội đã giành thàng lợi hoàn toàn và 
triết đề. Nói như vày có nghĩa là 
không những đà thủ tiêu được những 
sguon cóc hẻn trong có thề đưa tới 
phục bồi chủ nghĩa tư bản mà còn loại 
bở được khá nàng lực lượng thủ dịch 
bén ngoài khỏi phục chủ nghĩa tư bản 
ở liên xô. Nhận định mới đó liền quan 
tơi sư ra đời và lớn mạnh của hệ 
“thống xãÄ bói chủ nghĩa thế giới, sự 
phát triển của cạac lực lượng cách 
nang VÀ sự suy vêun của chủ nghĩa để 
QUỐC TrODngE piái doạn thới của cuộc 
tông khủng hoàng, 


tự nhân thức nhứự vậy, Đi hội tần 
thứ 2] ĐC Liên xô đã đãnh giá tà có 
thả nàng thực liên trên thực tế nhiệm 
vụ xây đựng cơ sở vật chất bŸ thuật 
của xã hội cộng sản và thực hiện 
quả đó một cách có kế hoạch 
sêna chủ nghĩa công sản, Chủ [rơi 
<àay đã được khẨng định tại Đại hi 


#1" TH se ĐCS liên xô và 


ĐbirŒC 


(6U boiSiini 


Qoaàn thiện 


;hỉ vào Cuong lĩnh được thông qua 
tại Đại hội với đực kiến tới nấm: [980 
sẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dụng chủ 
nghĩa cộng sẵn. 

Thực tế elo thấy cách đặt văn đề 
như vậy là quá sớm và không tLực tế, 
Bước đầu thaày được điều đó, nảm 
1967, nhân ký niệm lìn thứ 50 Cách 
mạng tháng Mướởi, Liên xô đã đánh 
61A lại răng, Tiên xô đang ở giai đen 
xây dựng šsong xã hội AA hội chủ nghĩa 
phát triển. Luận điềm này được clinh 
thức khaăng định tại. Đài hội Fhìn thứ 
+4 của DCN liên xô (C971). 


Tuy nhiền, nơav Khái niệm vẻ chủ 
nghĩa xã Lọội phát triển cũng dần cần 
được nhận thirc lại cho chính xác hơn, 
Năm 1965, 1rong tác phẩm Học th. rết 
của Cúc Nác ðà HỘI số ấn đề rủi 
dựng chủ nghĩa vã hội ở [Liên vô viết 
nhàn kỷ niệm lần thứ 165 ngày sinh 
và fần thứ 100 ngày mất của Các ÀfÍ-e, 
đồng chỉ Iu. V. An-drô-pốp. Tổng bí 
thư UBTƯ ĐCS Liên xô lúc bấy giờ, 
khi đề cập tới nhiệm vụ của nhận dân 
Liên xô trong những năm côn lại của 


thế Rỷ đã nều rõ: a Nét trong tông thê 


của nó, những nhiệm vụ đó quy lại là 
CẢI tnÀ người ta có thể gọi là hoàn 
thiện chủ nghĩa xã bội phát triền, theo 
đà hoàn thiện đó cũng sẽ diễn ra sự 
quá độ bước tiến lên chủ 
nøhia cộóng xún. Nước taA đang Ở Và 
buôi đầu của píat đoạn lịch sử lâu dài. 
đó...» (2). Nói một cách khác, theo 
đong chỉ: Tụ. V. An-drô-pốp, Liên XÔ 
đang ở vào bước đâu của giat đoạn 


tư 


củ nghĩa xã hội phát 


triển chứ chứa phải là đã xảy dựng 


^ 


vong xã hội xã hội cau nghĩa phát 
triển như cách đề cập trước đày. 
Vai Đại Lôi lìn thử 27 của ĐCS 


Liên xÕ, vấn để này lạt được xúc định 


cö thêm nốt bước nữa, Trong báo 
cao chính trítđoe tại Đạt hội, đồng chỉ 


M.N, Goóc-baftrốp nói rõ: *S Những 


_ Rết luận chủ véêu về xã.hộồi xã bội chủ 


` (2) Fạp cái Cátng sắn, vố 3-1933, tr. v1, 


nghĩa hiện nay xác định lại rằng đất 
nước chúng ta đã bước vào giai đoạn 
chủ nhhĩa xã hội phát triển... Đồng 
thời cần phải nhắc lại rằng, luận điềm 
về chủ nghĩa xã hội phát triền đã được 
phố biển Óó nước ta với tư cách là sự 
phản ứng đối với những khải niệm 
đơn gian hóa về eon đường và thời 
gỉan giii quyết các nhiệm vụ Xây 
dưng chủ nghĩa cộng sản, Nhưng sau 
đó cách lv giải khái niệm chủ nghĩa 
xã hội phật triền đản đản thay đổi. 
Có lúc người ta chỉ quy vào các tháng 
lợi, trong khi đó lại bỏ qua, không coi 
trọng đúng mức nhiều văn dể nóng 
hồi có Jiê-quan đến việc chuyền nền 
kinh tế sang con đường phát triển theo 
chiều sâu, nàng cao năng suất lao động, 
cai thiện việc cung cấp hàng hóa cho 
nhân đàn, khác phục những hiện tượng 
tiêu cực... Ngày nay, khí Đang đã 
tryvên bộ và đang Thực hiện đường lôi 
đây nhanh sự phát triền kinh tế — xã 
hội thì không thể chấp nhận quan 
điểm nh thế » G3), | 


Với nhận thức mới đó, xung quanh 
văn để giá đoạn phát tr n, Đại hội 
lần thứ 27 đã xác định rõ théem ba 
khia cạnh: 


Một là, Di hội xác định rõ Liên XỎ 


đang ở giai doạn hoàn thiện một cách, - 


có: ke hoạch và toàn điện chủ nghĩa 
xã hỏi; xã hội Nổ viết tiếp Tục tiến 
tới chữ nghĩa công sản trên cơ sở đây 
nhanh sự phát triền kinh tế — xã hội. 


Ll:d Hà, Đại hội clura đặt vấn đề xảy 
đựng chủ nghĩa công sản thành nhiệm 


vụ trực tiếp; tuy bản viết mới Cương: 


lĩnh có phác. họa xã hội cộng sản 
nhưng nói rò rằng, DCS Liên xô Không 
đạt ra mục liêu tiên đoàn mọi chỉ 
diệt của chủ nghĩa cộng sẵn đảy dủ, 
Trong quá trình tiến tới chú nghĩa 
coud sin, kinh nghiệm thụ lượm điểợc 
Irouø công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
Còng sửn, Kkhải niệm khoa học vẻ giai 
đoạn cao của xã hội mới sẽ được làm 
phong phú thêm và cụ thể thêm, 
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Ba là, Đại hội làm rõ thêm liên 
chuñn của chủ nghĩa xã hội. Một 
trong những thành tựu lý luận của 
Đại hội lần thứ 237 ĐCS Liên xô là xác 
định rõ 9 tiêu chuần của Šchủ nghĩa 
xã hội với mức độ hiện thực hơn. 
Những tiêu chuần đó lên quan tới 
quan hệ sản xuất, lực Hrợng sản xuất, 
nguyên tắc phân phối, các vấn đề 
chính trị, xã hội, văn hóa, tư tưởng, 
quốc phòng, đối ngoại... 


— Điều đó có thê thấy được qua việc 
điều chỉnh mức độ đạt được dưới chủ 
nghĩa xã hội. Yí dụ, vẻ hình thức sở 
hữu đối với tư liệu sản xuất, Cương 
lĩnh được thông qua năm 1962 cho 
rằng, chủ nghĩa xã hội vĩnh viễn chấm 
dứt sự thống trị cua chế độ sở hữu 
cá nhân đối với trẻ liệu sản xuất. 
nguòn gốc phần chia xã hội thàng 
các giai cấp thù địch, và cơ sở kinh 
tÈ vững chắc của xã hội là quyền sở 
hữu xã hội chủ nghĩa đối với tư liệu 
sản xuất. Khi luận giải về chủ nghĩa 
xã hội phát triền, nhiều tàdẰgiä cũng 
cho rằng các hình thức sở hữu xã hội 
chủ nghĩa được áp dụng trong tất: cả 
các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, lưu 
thông, phân phối, trong đó các hỉmh 
thức chiếm hữu toàn dàn và tập thê 
sẽ nhanh chóng xích lại gan nhau về 
tính chất sở hữu tư liệu sẵn xuất và 
trình độ xã hội hóa, về hình thức tô 
chức lao động và phân phối, chúng sẽ 
hòa nhập vào nhau trong hình thức 
sở hữu toàn đản. 


Thực tiên cho thấy quan niệm như 
vậv là nóng vôi Và giản đơn. Đại hội 
lan thứ 27 của ĐCS Liên xó và Hội 
nghị toàn thể UHEYU Đăng tháng giêng 
năm 1957 đã lam rõ văn đề này trên 
một số RKhía cạnh, 


Bán viết mới Cương lĩnh chỉ rõ, 
dưới chủ nghĩa xã hội, trẻ liệu sản 
xuất nìm trong tay nhân đàn, vĩnh 
viễn chàm đứt chế độ người bóc lột 


(3 Báo cáo chính trị eủe UBTU ĐCS Lí(es 
gô (tại Đại hội 27, sách đã dân, tr. 137, 


k 


người, sự áp bức xã hội. tỉnh trang 
chính quyền của thiêu số được ưu đãi, 
_nạu Đần cùng và mù chữ của hàng triệu 
người. NEmr vậv thì so với bìn cũ, 
bạn viết mới cha đạt vấn để chấm 
đứt hoàn toàn và vình viền hình thựứo 
s§sz hữu cá nhận đổi với tư liên 
Sản Xxuiat nữav đưới chủ nghĩa xã hội 
mã chỉ đất văn để vĩnh viên chấm địt 
chế độ người bóc lọt người, còn tư 
liệu sửn xuất thì năm Trong fav nhàn 
đần, Chỉ với quan niềm đó nới có thề 
huy động nguồn lịo động dự [trữ còn 
tiểm tàng trong nhân đàn thông qua 
việc cho phép các gia dịuh và cá 
nhân làm Kinh tế phụ, mỡ rộng quan 
hệ kính tế đổi ngoại cá bằng cách 
lặp liên doanh với nước ngoài, Kẻ eä 
với các nước tư bản chủ nghĩa. Đạo 
luật về lao động cá thể và pháp lịnh 
vẻ các vấn đề liên quan tới việc tiiành 
lập và hoạt động trên lítih thô Liên xô 
“ác(đ xí nghiệp liên doanh, các liên 
hiệp xí nghiệp và các (ö chức quốc 
tế với sự tham gia của các lö chức, 
công fY và eơ quan quan lý Liển xổ 
và nước ngoài gắn với nhận thức mới 
"nói trên về hình thức sở hữu ở thời kỷ 
hoàn thiện chủ nghĩa xà Lội. 

Cũng theo tính tần đỏ, hiện nay, Ở 
Liên xô chẳng những chưa dạt vấn 
đề xóa bỏ hình thức sở hữu tập thể 
đề hòa nhập với hình (hức sở hữu 
toàn đân mà ngược lại coi việc cũng 
cố và mớ rộng hình thức hợp tác xã 
là nhiệm vụ quan trong. Trong Bío 
cáo chính trị trình bày trước Dại bội 
lần thứ 27 của ĐCS Liên xô. đồng chí 
M.X. Goóc-ba-l rốp thần nưạnh rằng, sở 
hữu hợp tác xã * chưa sứ dụng hết 
các khả năng của mìn? rong sản xuất 


xã hội chủ nghĩa và trong việc thỏa, 


mãn thật tốt nhủ enu ena nhận đầnm,., 
và nơi nào có như cñn thì nơi dó 
phai hết sức úũr;¿: hạ việc híaoh thành 
và phát triển những xí nưPiệno và tổ 
chức hợp tác. Những hình thức đó 
phíi được ấp đụnz ròng rải Tiong 
các lĩnh vực sản xuất và ebe biển sản 
phẩm, trong xảy đựng nhà ở, vườn 


-° 
ˆ 


tau qua, cũng như trong lĩnh vực 
dịch vụ và buôn bán » (4), 


Một. quan niệm mới nữa kung 
quanh vận đề hình thức sở hữu là xác 
định quyền làm chủ của từng lặp thê 
và từng người lao động đổi với sở hữu 


xi hội chủ nghĩa và tạo điều kiện 


thực tổ để họ thực hiện quyền đó 
ngay tai nơi họ lầm việc, xóa bỏ tình 
trang «võ chủ ® do Khái niệm « SỞ 
hữu toàn dân ® gây ra, tạo lập cơ chế 
tập Chè người lao động tự quản trên 
cơ sơ hạch toán toàn bộ và tự chịu 
mỌi cốt phí, Mặt khác DCS Liên xô 
đầu tranh chống tr tướng cục bộ, địa 
phương, mưu toan chiếm đoạt, chía 
cät lài sản thuộc quyền sử hữu toàn 
đần. Ílự Liáo luật về xí nghiệp quốc 
đonih được Hội nghị toàn thề UBTƯ 
ĐÓS Liên xô thăng giêng 1987 thòng 
qua để đưa ra trưng cầu ý kiến nhân 
đân đã phản ánh? rõ nét sự đổi mới 
mhàn thức về mặt này, 


Phủ tợp với nhận thức mới về tính 
cebäl và nội đang của giai đoạn puát 
Iriên là sự nhận thức chỉnh xác và 
sâu sáe hơn về sự văn động của các 
qtut, luật kính Tế. 

trước đảàv ở liên xô trong một 
thời gian đài người tà cho rằng, đưới 
chủ nghĩa xã hội không có chỗ đưng 
cho cáe màn thuận kinh tế khách quan; 
người fa thường chỉ đề cập tới những 
màn thuan đo hoạt động chủ quan của 
con người gáy nên. Ngày nay việc 
nghiền cứu các mầu thuần khách quan 
đới chú nghĩa xã hội trở thành một 
long, những gề lài dược quan tầm 
nhiều ở Liên xã ¡heo luận điềm của 
V.I, Lêznin sới Kháng và máu thuận 
boàn teàn kiông phúi là một. Dưới 
chủ nghĩa xi hội, đối kbáng mặt dị, 
màu thun vấn tòn tại. 

Sự vàn động Của quv luật về sự 
phù lợp của quan hệ sản xuất- với 
tính chất và trình dò của lực lượng 


——_—_- ———~ 


(t{) Bá+ của chính trị ca UDTƯ BĐC3 Liên 
xô, sách đã đân, tr 59 — 64, 


sản xuất trong chủ nghĩa xã hội ở giai 
đoan chín muối cũng được nhận thức 
tại. Thực tiền cho thấy, với thắng lợi 


của cách mang xã hội chủ nghĩa và, 


trong quá trình xây dựng chủ nghĩa 
vũ hỏi, quan hệ sản xuất không nhất 
thiết tự đồng phủ hợp với tính chất 
và trình độ của lực lượng sản xuất. 
LỰC lượng sản xuất luôn luôn phát 
triển, do đó thường xuyên này sinh 
mầu thuận với quan hệ sản xuất là bộ 
phần í{ nắng động hơn. [Ïơn nữa quan 
tệ sản xuất không chỉ bao gồm hình 
thức sở hữu mà còn bao gồm ca hình 
thức phân phối, lưu Hiông và cơ chế 
quản lý, Đi với Liên xỏ, kì nên kinh 
tô €Ó quy mổ to lớn đã chuvền sang 
phương "hướng phát triền theo chiều 
sảu thì dượng nhiên cơ chế quản lý 
nền kinh tế tương đói nho hẹp và 
phát triển theo chiều rộng sẽ không 
phủ hợp nữa. Màu thuận đó tất yếu 
phải được giải quyết thông qua sự cải 
tò nang tình cách TH HỤC 


Một sứ đòi mời không kém phần 
quan trong là việc nhận thức đầy đủ 
aơn VỀ sự vàn đội:g của quy luật giá 
trị dưới chủ nghĩa xã hột, Trước đây 
ở liên xô đã có lúc người ta phủ nhân 
rẬc đụng của quy luật giá trì đườởi 
chủ nghĩa rà hội. Từ đìu những nău 
5đ túv đã có sư thưa nhân tác động 
của quy luật má trị nhưng chỉ đi với 
tr? liều tiêu đúng, côn đổi với tư liện 
“in xuất, vì không được coi là hàng 
hón, cho nền tác đông của quv luật 
giá Trị vẫn bị phủ nhân 
can Vai trô của quan hệ hàng hóa — 


Từ sư phủ 


tiên tệ và tác đông củi quý luật giá 
?f, Và nhiều khi trực tiếp đối lấp nó 
tởi chủ nghĩa xã hôi, đã đắn tới thận 
tÔ duy v chị trong kính tế, ehn nghĩa 
nh, quản trong trả công lao đồng, 
tông đáanh giá đúng mức Gạch toàn 


K!⁄h tê, đẻ ra các càn cú chủ quan 


: °, 2 
lễ N... p2 tƒ1 SƯ 


. mg tIỢC hình thành 


m1 thôicg tiến tệ, khôi gp quan toạn đời 


sac vấn đề điều tiết cúng và cầu. Đại 
họi lần thứ 27 của ĐC Liên xô đã địt 
lại vấn đề, nêu rõ phải xóa bỏ thành 
kiên đối với quan hệ hàng hóa ~ tiền 
tệ và đối với quy luật giá trị, vận 
dụng nó đề hạch toán, nâng cao hiệu 
quả kinh tế. Những cải tô trong vicc 
hình thành giá cả, tronz hoạt động 
eủa bệ thống tín dụng. ngàn hàng 
đang diễn ra ở Liên xò nàm trong 
phương hướng này. 

Vai trò các quy luật đặc thù của 
chủ nghĩa xã hội tiếp tục được nhấn 
mạnh trên eơ sở nhận thức mới. Liên 
xỏ dang khắc phục những sai lầm 
trong kế hoạch hóa như bệnh chủ 
quan, tệ hành chính — quan liêu giấy 
tờ, khiến cho kế hoạch thiếu căn cứ 
khoa học, không cân đối, không ần 
định, ôm đỏm nhiều việc nhưng bỏở 
việc lớn có tầm cỡ chiến lược. Đối 
với nguyên tắc «làm theo năng lực, 
IBưởng theo lao động thì cách nhập 
thức mới nhấn manh vêu cầu tạo điền 
kiện thuận lợi đà thực hiện tgvên 
tác đó. triệt đề xóa bỏ chủ nghĩa bình 
quân còn khá phồ biến, ngay cả trong 
chế độ tiền lương, phân phối phúc lợi 
xã hội.: 

Những đồi mới về nhân thức IV 
trân nói trên là cơ sở cho sự 'sối lễ 
cơ chế quản 1ý đang được tiến bài:h 
sâu công ở Liên cô. liiện nay. công 
cuôc cải tỒ mới ở giai đoạn đầu. nhiều 
việc đang được thử nghiệm. Trên mốt 
$GÕ mặt có không tt khó khăn. thậm 
chí có đa sư chỏngp đối của phương 
pháp tư dny và -phong cách cũ, của 
mÔt! số cá nhậu có lợi Ích đắn bó chặt 
với những lề thối củ. Nhưng rõ ràng 
là công cuộc cải tô được sự hưởin 
ray của động đảo quần chúng, Nó 
phủ hợp với quy luật phát triển, do 
đó đã đem lài những kết qua bước 
Năm T95, liên xô đạt 


qhững chỉ tiêu sản vuật cao nhất cha 


đa. được 


TH CÓ tron [Ù - 72 nàng điì n đả 


# 


Nghiên cứu — Trao đềi 
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lựa, 


{. Trong thời kỳ quá độ lên chủ 


nghĩa xã học nên Kính tế gồm nhiên 


thành pLần đựa trên các quan hệ sở 
hữu khác nhau nên các quy Tuật kini 
tẾ cũng khác nlnh về bản chất và nội 
dưng. "- 

Ở nước ta, trong eWfnpr dường dau 
tiên của thời tý quá độ, ben canh các 


: .* - X k 
guv luật vớn có ecũa quan hệ sắp 
xuủt xũ hội eh0 nghĩa, €Òn €Ó sự Tác 


động của các quy Tuật Kính tế Khác. 
tắt cả ¿2ömm bốn phân hệ quy Tuật kint 
tế: xã hội chủ nghĩa (quốc doanh 
tập LFỀ), tư Lần nhàÀ nướe, tư bất 
tư nhằnVva tiều sản xuất hàng hóa. Tựa 
trung có ai phần hệ lớn là phần hệ 
xã bội chủ (gồm các quy luật 
kính, tế tác độzz trong eác thành phần 
xã hội e:ủ nghĩa và tư bản nha nước) 
và phản hệ tư Hân chủ nghĩa trộm 
cac quy Tluật Đính tế đáp động 
các thành phần tự hân tr niIận cà tiều 
sin" xuất hằng hóa), Mỗi nà Hà 
nượni các qnv HIật địc thủ c&a từng 
thành phần nhất định; còn có cúc q1 
luật eling vÀ quy Tuật phố biến, DI 
t4 các quy Tất này đế ñmt8ng mệt nội 
đụng Kinh tếT xã hội quy định bỏi các 
quy luật đặc thù của phần lệ, Chitng 
hạn trong pöần hệ xã Lòi chủ ngÌĩa, 
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Thị: 
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HY luật Kinh 
bá độ lên chủn 


không 


T1...) 


: Ð VU” 
“ Ĩa3 xã hội 


TRẤN ĐỨC 


củ có tác động của e4: quý 
luật kònh tế đạc Hà của chủ ngÌ?! Xã 
bội (như quy luật kinh tế cơ bản của 
clủ n„bĩa xã hài g1 Ý Thật phất lriền 
nonaec“ wà cần nén bình {Z 
quốc đân, quy luật phân phối thìa lo 
động...) mà €òn có các quy Tuật Kinh 
tế chú*g (như quy luật úun tiền phát 
triển Từ liệu can khuất, qnYy luật cíi 
cát: gQuạ it: Pin Tế g0 

gqnv luật lLiện đời 
Ù 


i11, GV Tuất Eatfch WDj' ciữa Quản ;ế 


có hế t1Ó] 


Š ni 


biển (ntư tê 


sử xuất với tính chất và trình dò 
{ , .`® " 
phát triển của lực Tượng cần xuất}. 


{rong phần hệ Lan chủ 
củng @Ó €eÄ* 101. J0 THỊẾ BIHNN l6 Giá 
qøx Tuất Rính l chung 
luật linh tế phó in, Ú DIURU * MICV sẽ 
như nước Tạ lin lìn 654 HnơiT1a vã 
Đài: để! 1E n q1 dong pHát Hiển 
tr lún đa, phần hệ từ bản từ 
nhân Không tác động mạnh như Ở 
nhữn”; nước quá độ từ cil nữ 1ì tự 
bản lần chủ nehĩa xã hội; trong khi 
(0Yp 40/Ẽ DJ hi là là đô ki C 
lại CÓ vai ErÒ rấi quan frong, Nuoữn: 
nưưới nòng đìn và thợ thủ công ca 
Ehe đại điện eo kinh tế hàng hóa nhà 
một Tạt có xụủ hướng tự p]ốt thea 
con đường tư bận chủ 


nh, 
lệ Đ và Ø1 


chủ DI 


TM 


- ¬— . 
HA HIt đi. 


›J 


khác, lợi ích của họ lại păn với lợi 
fch của sai cấp công nhàn, do vậy họ 
gần gũi với chủ nghĩa xã hội, chịu sự 
lành dạo Của gláit cấp cònz nhận, chứ 
không đội lặp với thành phần hình tế 
xã hỏi chủ nghĩa. —- | 

2. Tất cả các quý Tuật nói trên một 
mịịt tác động độc kịp rong từng phần 
hệ, mặt khác, lại dâu tranh gạv gái 
với nhau giữa các phản hẹ, chúng 
hoạt động dan chéo vào nhàn và trên 
sự biều biện, eó mặt vừa thôn, nhất 
lạt vừa hong: tong nhất, Hiểu dó nói 
lên rảng tron# nèẻn kinh tế nhiều 
thành phần ở thời kỷ quá độ không 
chỉ có những iau Ebuan nội hộ mà 
cá những màu thuận đòi kháng ciữn 
hai con dường Xã kết. hú h0" và Eứ 
bản chủ nghĩa, và những vêều câu của 
Các quy luật Kinh tế của chủ nghĩa 
xã hội được thực hiện từng bước 
thông qua cuộc đạn Tranh đai dũng 
suốt trong thời kỷ quả đỏ, nhật là 
trong e lang dường đâu, bằng miột loạt 
các biện pháp kính tế, hành chính, 
tô chức, chính trị và tư tưởng, Nhớ 
lại thời Ký giữa những năm E950, trong 
không khi đạt dào phần Khởơi sau khi 
miền Bắc được hoàn toàn giai phòng 
và tren đà thắng lợi tương đối dè 
đàng của công cuộc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa. một phần do không nữ 
vững những dặc diễm của thời kỷ 
guá độ, đà có không ñ người nữhĩ 
rang nên kinh tế của thời kỷ quá độ 
chí chịu sự tác động của một loại quv 
luật kinh tế, đó là qụty luật kinh tế 
xã hội chủ nưhĩa, từ đó đi đến những 
kiến giải sai làm vẻ nhiệm vụ, nhe 


` 


Hiểu cũng nhịp nhịp dọ, bước đi và 


quy mô của cách niạng và hòi chủ. 


nghĩa và cả tron; việc phản chia giai 
đoạn của quá trình xây đựng cỉủ 
nghĩa xã hội. 

Một đặc tính nữa đáng chà Ý của 
nề thông các qui Tlưật kính tế trong 
thời kỷ quá độ là không một phần tử 
sấu tành nào của nó lại được phát 
triển trên cơ sở hoàn toàn đáp ứng 
gự đội hỏi phát triển của bản thân nó, 


rủ 


Các quy luật Kinh tế trong phần hệ 
tự bạn từ nŸ†ận tuy văo tiếo tục tác 
dòng, những tỉnh chất hr phá! và các 
hậu quả tiêu cực của chúng đã bị hạn 
chế rất nhiều do Niuaà nước đã chiếm 
đoạt những dài c1“ buy của nên kính 
tC quốc đán, ??bàn hệ các quv luật 
kinh tế của tiểu saäa xuit làng hóa 
không còn tác oai tác quái nh lúc 
sở hữu tư nhàn còn thỏi trị, sự phản 
hóii của những người sàn xuất nhỏ Euủy 
vàn tiếp điển nIưựng không sâu sắc 
nh trước kít, lúc quy luật gi trị còn 
điệu tiết eơ bản nên Kinh tế, Phân hệ 
các quy luật kính tế xà bội chủ nghĩa 
ty bất dâu, phát huy tác dung, song 
toàn bộ phân hệ chưa có sự gán bó 
hưu eơ và chưa phải là mét tLc hoàn 
chịnh., và xét về nói dung xã hội cùng 
nhự tác dụng kính TẺ, các qUVv luật 
rong phản hệ chưa phát huy hết 
những thuộc tính của chúng như Ở 
giải đoạn trưởng thành, và môi tương 
quan giữa các loại quy luật thuộc 
phản hệ này cùng không chặt chế như 
trong chủ aglia xã hội phát (riền, 
1c tạo điều kiên cho phản hệ quy luật 
này túc động dây đủ thì dị đói với 
đại mạnh xaV đựng cơ Sử vật chñt — 
kÝ thuật của e›öu nghĩa xã hội. phải 
không nuững hoàn thiện quan hệ sản 
xuất kiêu mới để đăn đìn trở 
thành quản bẻ sản xuất xã hội chủ 
ng]ĩa, Xoang, (Lêng thường hoạt động 
của các quXy luật kinh tế Không tích 
rỏi phương thức sản xuất xã hội, 
Trong thỏi KỶ quả độ, phương thức 
sản xuất có tính chỉ đạo là phương 
thức sân xuất xà hội chủ nghĩa, phân 
lệ các quy Đặt kinh tế xã hội chủ 
nghĩa khóong chỉ tác động trực tiếp 
trofñg khu vực kinh tế xã hội chủ 
nghĩa mà còn có ảnh hưởng ngày càng 
tang đối với các khu vực khác của 
men kính tế quốc đản; đương nhiên về 
muc độ cùng như hình thức, điều Kiện 
đều có những bạn chế nhất định. Điều 
đỏ có nghĩa là chúng ta Không thề ấp 
dụng mỘI cách đượng ép những 
nguyên ác Và phương pháp quản lý 


thun. túv xã hội chứ nghĩa vào khu 
Yực phị xã họi chủ nghĩa mà là tìm 
ra nhữmuư hình thức và phương thức 
tuích lợp như các quan hệ bàng tiền, 
chè độ hợp tác phù hợp với lực hrợng 
sản xuất còn thấp kém, phương hướng 
đang đạn phát triền kinh tế gia 
định, những hình thức này vừa chứa 
đựng những nhần tô xã hội chú nghĩa, 
lại vữa còn cá những nhàn tô phí xã hội 
chủ nghĩn, thông quic đó đề tác động 
một cách có hiệu quả đến sự phát 
triển kinh tế của các thành phần phí 
Kả bội chủ nghĩa. Điều này cực kỷ 
quan trọn: đời VỚI một nước mà kinh 
tế liẻu nóng còn chiếm một tỷ trọng 
lớn Iro»w nìn kinh tế quốc dân, và 
chính Ló-nin đã nhc nhớ chúng ta 
kii Người viết: €,.. để “chúng ta Ð có 
thể Em trôn một cách thăng lợi nhiệm 
vụ Của chúngta, tức là chuyên thing 
lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta phái 
hiệu những đường lối, thể thức, thủ 
đoạn và phương sách Trưng gian cần 
thiết đề chuyền từ những quan hệ 
tiềtt tư ban chữ nghĩa Tên ehú ngư hĩa xã 
họi ». (1) 


3. Dê nhận thức thêm về bản chất 
và vai trò của các quy luật kinh tế, 
cũng cần đổi mới tư đuy trọng lĩnh 
vực kính tế. 


q(Sở hữu xã hội chủ nghĩa có nội 
dung phong phú. bao gồm cả một hệ 
thong những quan hệ đa dạng trong 
việc sử dụng những tư liệu và kết 
qua sản xuất, trong phản phối những 
thứ đó cho những người lao động. các 
tặp thê, các ngành, các khu vực của 
đất nưicc, và €Ä. nọột tông thẻ những 
lợi ích kinh tế» 2), liều theo nghĩa 
đó, việc quọc hữu hóa ở các nước dị 
theo còn đường Xxã bội chú nưhĩa 
không hề chứng tô rằng quan hệ sản 
xuảt xã bọi chú nghĩa đã hình thành 
ngay tức Khúc, bói vì chính quyên 
.‹cách min mới chỉ đập tan Các cơ SỞ 
trêu đó quan hệ san vuất từ bắn Choc 
liều tư bản) đã từng tồn tài VÀ phát 
triển. Đề sở hừu đó trở thành sử hữu 


xã hội chủ nghĩa đưới hình thái quan 
hệ sản xuất thì nó phải được thực 
hiện không chỉ về mặt pháp lý mà cả 
về mặt kinh tế băng nhiều biện phâp 
khác nhau nhàm tô chức kinh đoanh 
xã hội chủ nghĩa. quìn lý các xí 
nghiệp dã được quốc hữu hóa căng 
nh nên Kính tÈ nói chúng, thực hiện 
việc trao đổi, phần phối và tiêu dùng 
theo những nguyên tìc quản lý xã 
hội chủ nghĩa. Cũng như vậy, trong 
vấn đề hợp tác hóa, sự xuất hiện của 
sở hữu tập thể về tư liêu sản xuất 
không có nghĩa là quan kệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa đã ra đời, mà điều 
đó xác nhận lì nó chí mới mở đường 
cho sự hình thành của những quan 
hệ sản xuất kiều mới. | 

Ai nấy đều biết Hre tượng sẵn xuất 
là nội dụng, còn quan hệ sản xuất là 
hình thức của một phương thức sẵn 
xuất nhất định, Song Xét riêng quan 
hệ sản xuất thị nó có cả nội dung và 
linh thức, Tình thức là những hiện 
tượng kinh tế như giá, lương, lợi 
nhuận... còn nội dụng thì được biều 
hiện bàng những phương thức, †: tương 
pháp cũng như mức độ thực hiện 
quyền sở hữu về tự liệu sản xuất, Các 
quý Irạt kinh tế liền quan chặt chế 
với nội dung chứ không phải với eác 
hình thức của quan hệ sản xuất, chính 
vì thể đã chỉ phối trên một mức độ 
quan trọng quá Trình phát triển của 
quan hệ sẵn xuất, và phạm ví cũng 
như cường đỏ tác động của các 
quy luật kinh tế phụ thuộc vào sự 
trường thành của các quan hệ sản xuất, 
Ñ những: nư7€ mà tỉnh trạng sản xuất 
nhỏ còn phô biến nhự nước ta, nền 
không đánh giá đúng tỉnh trạng Thấp 
kém của lực lượng sản Xuất Và ngộ 
nhận tính chất tiên tiến của quan hệ 
san xuat xã hội chủ nghĩa, cho ràng 


(1) VI Lèê-nin. 
\Ít1-vcr-vA4, TRN, t1, 
(c) Hdo cáo chính trị của UBTU ĐCS I-®a 
xá tại Đại hội 27 củ( ĐúỏAag Xcvh tt 
thất, Hà nói, N‹hb Thông tấn gà Nö-võ-xti,, 
Mai-xcz-va, 1986, tr. 98, 


Toản (ập. Ntb Tiến bỏ, 
13, tr. 371. 
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Về quy trật kinn lã‹eơ bìn của chủ 
la wđ hội, chỉ có thề thực kiển 
£ỨI:? pHẬN Vêu cần của nó, rước mii 
ah mì đầm những na cần có 
cũn cho nhân: đân,. Nay 
những nhà câu này, căng puái lựa 
chọn những cải có kha nàn, đáp ứng. 
chang han tron giải doạn Tườrg thực 
sớn khó Kbau, phải lấy việc giải dHYÈI 
văn để tượng thực làm trong tâm, còn 
VvÉeMH C90 VỀ (nẶC THY rất Gan trọng 
Yhữrne Không Phề sắp nóng Tang với 
xKĂMW Cán Vẽ 3n; do vay, 80 Biệt So Vving 
man đạn mới chí đủ ăn, chưa ¡nề đu 
tuc là không tranh Eh:ci. dọc 
tá CN (3 HOT nguyện vỌng rẻ 1 cinh 
.ăng của nhân dđdăn, 
 Hì công nghiệp hóa, nay cố Liên XÔ 
+ lúc cũng phải “Hết kiệm cá Trưởng 
cọc” đề tập trung 
:ở Vật chất — hRỹ 
sa hội, 
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gu khỏøz tránh hhói `ÝY hiện chờ 


[ricit HGW7FÒI lo 
[riệu clécc la đãi canh 
chúng Ta có The địt ra nhiều mục 
tiên co và hoàn toàn có Kha năng 
đc n đói, là vin vồng, thoát ly thực 
VỆ, cÓ buông nhận di1ữ@ dược những 
sự hạn chế mà gứi Trật phát triển 
kinh tế có Rẻ Đoaecn và cần đòi mp 
phải không nhỉ Q chàng? đườäg đàu 
tin mì còn thỏi KÝ quá 
độ, 


VINH ĐP,, XGTT. du 10107)  UỆNC 


kiệt 


SUÓI va 


Viúc độ và phạm ví lcạt dộng của 
„an Tuậi phải phối theo lao dộng: 
cñø bị bạn c!, A ác dã Pừững nều Ý 
liển về tàn đu của p*âp quyền từ sẵn 
trong việc phần phối đưới chế độ xã 
hội chủ nơmưa Tronz thời kỷ quả đồ 
ở HƯỚC tá, 2N hướng gó Cần: nàng 
¡số Bọn do sóm xHất con Chấn Rém, đc 
pÌ út đâu từ Lịch đang € ð CÔNG chót 
xảy dựng, dội phán ñ?a đó phải ch: 
„hí cho nận sách quốc bi) 7 và (thị 
Haà¬nn eöfna cách bận phương đối với 

Chiến đứa và sản 
Trong những điền 
zang guy luật phản phối 


An 
(l.,!11, 


quan do? 
sanaz chiến 
Nien đó, võ 


theo lao động có những hạn chế nhất 
định trong sự biều hiện và khó có thê 
phát huy đáy dủ tác đụng. Thời gian 
. qua, việc tiến hành bao cấp trăn lan 
cùng với phân phối theo lôi bình quản 
đã làm giảm tỉnh tích errc của những 
ngiười lao động, 


Quy luật giá trị được vận dụng đè 
tỉnh toán hao phí lac động xã hội. xác 
định hiệu qua kính tế trong hoại 
động kinh doanh. Các phạm trủ giá 
trị như giá thành, giá cả, lợi nhuận... 
sẽ thúc đãy hình thành những quan 
bệ tỷ lệ đúng đán trong nền kính tế 
quóc đún, tiết kiệm chỉ phí và làn cơ 
sơ đề kiểm tra việc thực hiện kẻ 
hoạch. Song không nên đơn giản hóa 
việc sử dụng quy luật giả trị và các 
quan hệ hàng — tiền, và cũng nén nhớ 


rang trong nên kính tế có kế hoạch 


với các quan hệ hàng — tiền, không 
được giảm nhẹ mà phi tíng cường 
việc quản lý có kế hoạch. 


Đối với các thành phần kính tế phi 
xã hội chủ nghĩa. phải có thái độ 
thích dáng. Thành phán tự bản tư 
nhân, vì lợi ích của chỉ nghĩa xã hội, 
chúng ta đề nó tồn tại, thì đương 
nhiên quy luật đặc thủ của chú ngàïa 
tư bản — guu luật qiú trị thặng dự — 
cỏn tắc động ở clhững mực nhàt định 
và thời gian nhất định trong khuôn 
khÔ những luật lệ hiện hành của Nhà 
nước. Dối với tiều sẵn xuất hàng hóa 
Ở một nước mà nền sản xuất nhỏ còn 
phồ biến như nước ta hiện nav thị 
đây chính là nguồn phát sinh tmiật tiêu 
cực đo tính tự phát tiều tư sản của 
nó. Quy luật giá trị còn eó điều kiện 
để tác động rộn? rài; một mặt nó 
kích thích sản xuất phát triền, nhưng 
mặt khác nó làm này sinh nhũng hiệu, 
tượng tiêu cực, và điều đó cũng làn, 
phức tạp thêm môi quan bệ riữa các 
loại quy luật. Nếu nhìn vấn đề môi 
cách đơn giản, đánh giá thấp nguy 
cơ nói trên, nếu không thấy môi 
tương tác phức tạp giữa các loại gu$ 
luật do tác động mạnh mẽ củaw qua 


luật giá ti Không thấy đáy đủ hài 
mặt tích cực Và liệu cục Của nhữn7 
người sản xuất nhỏ, thì sẽ đứa tôi 
những sai lầm trong xây dựng và puát 
tricn kinh tế. 


Một đặc điểm quan trẹng nừa là 
nước ta phải thường xuyên đôi phó 
với chiên tranh. Điều đó ằnh hướng 
nhất định đến Kinh tế và đề lại mỏt 
đấu ản sảu sắc lên toàn bộ các quy 
luật kính tế trong thời ký quá đó; 
mức độ và phạm ví hoạt dông cùng 
các hình thức biểu hiện của chúng bị 
thay đổi, thậm chí có khi còn bị biến 
dạng, 


Do tác động của chiến tranh và 
cnuän bị chiến tranh, do sự hoạt động 
xen kẻ của các quy luật kinh tế và 
cac quy luật chiến tranh co nén 
plLai chàng €ó niột loại quy luật đặc 
thù xuất hiện, mà chúng ta có thê goi 
do là các gi luật kính l6 — quản sự 2 
Các quy luật này đã tác động ở mức 
độ nhàt định ngúv trong thời bình do 
chúng ta phải đề phòng chiến tran, 
chúng bắt nguồn từ lĩnh vực quân sự 
nhưng lại gắn bó chặt chẽ với các 
nhân tố kinh tế, những nhân tố này 
mang một ý nghĩa cơ bản và trếp 
nhiều mặt có tính chất quyết định đối 
với sự phát triền của lục lượng quản 
sự. Mặt khác, ví việc tiệu dùng kinl: 
tế — quân sự mang tính chất phí sat 
xuất nên c€ó những trường kẹp do 
động viên mạnh lính tế trong ciaci 
tranh mà làm này sinh những tác 
động tiêu cực kim hãm sự phấát triên 
cua kinh tế. Việc vận dụng cac quý 
luật kinh tế — quản sự thê hiện ở sự 
kết hợp chặt chế kinh tế với quốc 
phòng, nhằm bảo đấm kinh tế cha 
quốc phòng và gán liên xây đïng 
quốc phòng với phát triền kinh tẻ. 

5, Trong nền kinh tế nhiều thành 
phần của thời kỷ quá đỏ, môi thành 
phần tuy hoạt động theo những quv 
huật khác nhau, tác động theo những 


tem liễp rang 68! 


XÂY DƯNG (0N NGƯỜI MỚI VỚI 


LÊ QUANG THÀNH 


VẤN ĐỀ PHÒNG NGỪA $Ụ PHẠM TỘI 


8 [2C xày dựng con người niới xã 
hội chủ nghĩa không thể tách rẻi 
việc giáo dục phòng nưùa SỰ 

phút tội, Công tác phòng ngửa phạm 
lÒi, cao hơn nữa, là phòng ngừa vì 
phạtđ nnấp luật, không chỉ là một bộ 
phần quan trọng của hệ thống đấu 
ranh chồng tôi phạm, mà còn là nóột 
bộ phận Không thê thiểu dược của 
VIỆC XÂUC QUHƯ CON người Tới, HẾP 
sóng mới xã hội chủ nghĩa. Đây là một 
tư ưởng chỉ đạo quan trọng [rong sự 
nghiệp cách mạng tư tưởng và vàn 
hóa của chúng ta nhằm góp phần ön 
định mọi mặt tình hình kính tế — xà 
hội, Hập lại rẬt tự kỷ cường và thục 
hiện công bang — xã hội. 

Đấu tranh chống sự p]am tội là một 
bộ phần của cuộc đấu tranh giải quyết 
văn đề ®Sai thắng a1® giìa chủ ng'Ta 
xí hệi và chủ nhìn tự bản đến, diện 
tr ý gạt trên tài cổ các lĩnh vực 
chính trị, kính tế, tư tưới và văn 
hóa, là một nội dung quan EFỌI:? của 
srr n¿h1€Ð Xây dụng con người HHỚI vũ 
hòi el nghĩa. Đó không €1 là cuc 
đản Tranh nắn clián. dây lùi và xóa 
bó lôi ác, mà Fao „ôm cả tờ việc ngàn 
chén các hiện tượng ví p!ạm nhỏ cTO 
đến việc đấu tranh chòng các “hiện 
tuợi Z£ Liêu cực trong sắc coa' độ g 
kinh tế, van IHicu 
UA CÚI CHỘC đâu lanh CZU Sự 
bí oca tọi nhụ thuộc vào hàng loạt hoạt 
độn, có định hướng của Cön Hšưòi và 
xă bhọi, Cũủnơ nhữ các lĩnh vực khả, 
ở đây, việc TÔ chức và quản lý quá 


hóa và lôi SÓPUH, 


trình đấu tranh chống sự phạn tội 
[rên mọi bước đi của nó, đòi hỏi phái 
nhận thức đứng đản và vận dụng sáng 
tạo những quy lu;t và hình thúc, biện 
pháp của cuộc dịu tranh đó. Vị thể, 
vấn đề dự đoán, dự báo và kế hoạch 
hóa công !lc piòng ngửa và đấu 
tranh chống lội pbạm có ý nghĩa hết 
5c quan [roas, 


\ian Vào tính hình thực tế hơn 10 
n¿m: qua của nước ta, vẻ mặt tôi phạm, 
chúng tì Thấy ? 

¡ — Tòi p'ạøt VÀ tỉnh trạng phạm 
tội đã thê hiện trực tiếp nhất, đa đạng 
n¡:ất cuộc dấu tranh giải quyết 
vấn đề ai tháng ai ® điúa hai con 
đường xã i:ội chủ nghĩa và tư bản 
chủ nghĩa ở nước ta trong chặng 
dường đầu tiên. 


2 — Tỉnh trạng phạm tội diễn biến 
phức tạp khoang phải chỉ ngoài xã bột, 
mà cá trong các cơ quan nhà nước, 
Có một số tội phét triền n¿hđiểm roi, 
ta chưa có những biện pháp cơ bạn 
dÈ : ¿văn chặn và làm giảm tội phạm, 
Ch. ng tán, bắn: [985 so Với năm T9ẤT, 
lội ví prạm những điều luật hình sự 
về trật tự công cộng, trật Lír giao 
Eing tầng (chiếm 35,7 tông sỐ Vụ 
tem pháp), tội xâm pÏlạm tài sản xã 
Lệi cliủ nghĩa, tội đầu cơ, buôn làu 
(80% Làng hóa vật tự bị đầu cơ là của 
Nhà nước), tệi xâm phạm tính mạng 
và tài sản của công dàn cũng tàno, 
Những vụ giếi người đo mầu thuên 
gia định, mầu thuận trong nhân đàn 


có chỉ'u hướng phát triền (chiếm 70% 
trong tỒng số vụ giết người). Ti 
phạm chuyên nghiệp còn chiếm một 
tỷ (trọng không nhỏ (31,7). Dòi tượng 
phạm pháp ở độ tuôồi thanh niên, 
thiếu niên chiếm hơn 702 tông số tội 
phạm. Riếng về tội xâm phạm tài sản 
xã hội chủ nghĩa, thành phần tới 
phạm là cán bộ, công nhân viên chức 
chiếm bơn 69, Có nhiều nguyên nhân, 
ni:ưng chủ yếu là do những khuyết 
điềm củ quan treng cóng tác đìn 
tranh chống tội phạm, đặc biệt Tà 
những k/ n‹ết điềm trong công Tác tô 
chức, chỉ đao làn bạn chế, ngắn chặn 
sự phạm tột. 


* 


Trong cuộc đấu tranh chống sự 
phạnh tội, heqt động phòng ngửa giữ 
bị trí chủ đạo nhất. Nó là điều kiện 


cơ làn đề xóa bộ boặc bạn chế tác” 


dụng của các nhân tổ gìy ra sự pham 
tòi. Hoạt động đó heo gòm cả bai 
mặt: phỏiz ngờa về đạo đức và phòng 
ngờa ve pháp luật, 

Trong; hệ thống tiêu chuän về còn 
người mới xã Lội cu rụLĩa, những 
liêu clhitaidt ĐỀ đựo đức CÓ Đị TrẾ nội bạt. 
Bảo đảm những 2u chuần này cl?nh 
là hướng phòng ngùa từ xa các hành 
ví ph¿m tệi. Bởi lê, nội dụng đạc dúc 
được bao Făm trong các tiêu chuẩn 
khác, dù đó là những tiêu chuin 
vẻ chính trị, kinh tế huy xã bội, văn 
hóa, khoa học háy thiầm mỹ, Đạo dúùe 
gán liên với mọi quan hệ xã hội, với 
tt cả các quan lệ giữa n;zười với 
nzưiời, Trong hoạt động thục tiên, đạo 
dức bìn như có tiạt ớ mọi Tlúih vực 
boạt động và mối trường sinh: sống 
của eon n;zười, từ lĩnh vực chủ yếu 
đến lĩnh vục thứ yếu nh lao dòng 
sản xuất, chiến dấu, học tập, nghĩ 
nưới hav vui Chơi giải trí, từ môi 
trường lớn đến môi trường nhỏ như 
Xã hội, cơ sở lao động, còng tác, học 


tập, nơi cư trú hay gia đình, Bồ ràng, 
chúng ta không thể hình dụng nội việc 
giữ vững tràn địa phòng ngửa phạm 
tôi, nếu tất ca các chốt tiên tiêu dạo 
đức? này bị bó gác. 


Phòng ngừa mè đơợo đức đòi bói 
nhiền eös£ pEu và phối eó quan điểm 
toàn điện mội có tÈé Hvúm được. Quan 
điềm này bào cuất nhiền mặt, từ chủ 
tệ và khách thề phòng ngửa, đến nội 
đụng, phương thúc và biện pháp tiên 
lành công tác cày, Môi nguôi treng 
cả cđuọC đời có những VỆ trí và vai trò 
xã hài khác n†cu, VÌ Vvày phải va là 
chủ thề, vu là khách tị của việc 
phòng ngửa Về dạo dức, NHƯ VN, 
việc piòtg ngửa vẻ đạo đức được 
tien hành eo ai bà hướng: cải Tạo, 
phòcg ngừa nyjười khác, ướt người 
khúc cải lqo, phòng ngữu 0a rự imình 
cđdi lạo, phòng nữa: 


` 


Những biểu biện vị phạm đạo đe 
xñ bội chủ nghĩa rất khác nÏ;:t ó môi 
làng lớp và ở tùng người, Clo rên 
đòi hỏi phải phòng ngùủa ở tít cá mọi 
tầng lớp, ở tất cả mọi người, 


P:Òag ngửa về ‡L dao đức. trước 
Lết cần quan làm piuông nga cho ccn 
Lộ đẳng viên và thế lệ thônh n?iền, 
Khểng phải ngàu nhiền mà Địc Lô 
Jron cán đặn cần bộ, đẳng viên « phải 
xứng đáng là người lãnh đạo, là nị ười 
đầy tớ thật trung thành của nhãn 


-đến Ð (1). €đăng viên đi trước, làng 


nuớc theo sau » (2), Vị vậy, với quy+t 
tâm cao và bằng nhiều biện pháp có 
jiệu quả, chúng ta phải làm trong 
sạch đảng, truớc hết loại bỏ ngày 
nhữnñng phỉn tử thoái hóa biến c'ãt, 

Pionsg ngửa 0ó pháp luật là nưấn 
chăn những hành ví xâm phạm cáo lợi 
ích xã hội. Nội dụng phòng ngữa Về pnát 
này nằm: trong tt sậ các lĩnh vực kính 
tlÈ. vàn hóa, Xã hột.., trong đó việc 
ngàn chặn những bình VỀ xâm nạm 


(1, (2) Ho Chỉ Minh ; Vé tị cích ngưới, 
đảng oiên cộng sản, Nxb Ñ thật, TÚC nội 
1933,. 0y 122 1535: 


"1 
&t 


m bộ luật hình sự của Nhà nước đã quy 
định, có vị trí dạc biệt quan trọng 
fronz hệ thống phòng ngửa vẻ pháp luạt, 


li thông pháp luật của Nhà nước 
ta dang từng bước hoàn chỉnh về mặt 
nói dung, cơ Cấu, hình thức và tính 
thông nhất. Tuy nhiên trong thời gian 
qua, nhiều chính sách cơ bán của Dăng 
chưa dược thê clkẽ hóa về mặt nhà 
nước, nhất là trong lĩnh vực kính tế. 
Nội dung một số luật lệ cần được điều 
chỉnh cho phủ hợp với tình hình mới. 
Quản lý hành chính — kinh tế và bành 
-lính—xã hội còn yến kém, điều đỏ 
¿ä hạn chế một phần công tác phòng 
ngửa về mặt pháp luật. 


Cần nhấn mạnh răng pháp luật bao 
fiờ cũng có tỉnh chất cường búc, tức 
là không được ai ví phạm và nếu vi 
phạm thì đều bị xử lý. Đẳng ta đã chỉ 
FÕõ: qkhông cho phép bất cử ai dựa 
vào quyền thế để làm trái pháp luật. 
Mọi vi phạm đều phải được xử lý... 
Không làm thco kiều phong kiến : 
dân thì chịu hình pháp, quan thì xử 
theo lê? @), 


Vị vậy công tác phòng ngửa vẻ pháp 
tuật đòi hỏi phải thường xuyên làm 
tốt việc giáo dục pháp luật nhằm làm 
eho mọi người dân hiều rò những bành 
vị nào trong xã hội được pháp luật 
cho phép những hành vị nào bị pháp 
luật ngăn cấm, thật sự có # thức pháp 
chế xã hội chủ nghĩa, tuân thủ pháp 
tuật trong mọi lĩnh vực của đời sống. 
Đương nhiên, việc này phải làm lâu 
dài và không để dàng chút nào. 


* 


Chúng ta có thề chia các biện pháp 
phòng ngửa sự phạm tội thành ba 
nhóm như sau: 


Nhóm thứ nhất, các biện phúp 0ô 
kinh lễ — +ã hội như biện pháp kiềm 
kê và kiềm soát, biện pháp báo vệ 
kimn tế, thanh tra kính tế, trọng 
tài kinh tế, biện pháp hướng dẫn, 


biện pháp tiêu chuẩn hóa và đo 
lường, nhất là biện pháp tồ chức công 
ăn việc làm cho niọi người lao động, 
nàng cao đần mức sống và phúc lợi 
của họ. Các biện pháp trên đây có tác. 
dụng phòng ngửa ngay trong những 
điểu kiện vật bất có tê dễ dân đến 
phạm tội. 

Nhóm thứ bai, các biện pháp bề 
chỉnh Trị, xã hội như biệu pháp tầm 
lý — xñ hội, biện pháp giáo dục, tư 
tưởng, văn hóa, biện pháp tô ckúc lỗi 
sống làm việc theo Hiến pháp và pháp 
luật, nếp sống mới xã hội chủ nghĩa 
nhằm nâng cao tính tích cực chính 
trị — xã bội và bảo đảm sự thống nhất 
chỉnh trị tỉnh thần trong nhắn dân. 
Các biện pháp đó tác động vào đời 
sống tàm lý của nhân dân, vào tâm 
trạng xã hội, nhằm khắc phục những 
tâm lý tư hữu và các yếu tố tâm lý 
khác không phù hợp với bản chất của 
chủ nghĩa xã hội, tạo ra một báu 
không khi lành mạnh trong nhân dân. 

Nhóm thứ ba, các biện pháp 
pháp luật — nghiệp oụ bao gòm các 
biện pháp và phương tiện nảng cao 
hiệu quả hoạt động phòng ngủa của 
các cơ quan nhà nước; cơ quan bảo 
vệ pháp luật v.v. các biện pháp nghiệp 
vụ, kỹ thuật chuyên môn nhằm phát 
biện, điều tra, truy tố, xét xử các hành 
vi vi phạm pháp luật: 


Ba nhóm biện pháp nói trên cỏ quan 
hệ hữu cơ với nhau, tạo nên sự tác 
động tông hợp đến việc xây dựng và 
điều chỉnh các mối quan bệ xã hội 
của con người. Chúng cũng tác động 
trực tiếp vào sự hình thành con người 
mới và lỗi sống mới xã hội chủ nghĩa. 
Hơn 0 năm qua, những địa phương, 
cơ quan, xí nghiệp nào thực hiện tỏi 
các biện pháp đó một cách dồng bộ 
thì xây dựng dược những tập thể tỏi, 
trong đó những con người mới xuất 
hiện, từ đó hạn chế và loại trừ dàn 
đản hiện tượng phạm pháp. 


(4) Hảo cáo chính trị của DCHTUD tại Dịụi 
hội VI, Tạp cÀ( Cộng sổn số 1-1987, tr 74. 


Thư gửi Bọ biên tập 


(ẦN LÂM §ÁNG TỔ HỘT SỐ ĐIỂM 
XUNG QUANH LÁ ĐƠN XIN HOC (ỦA 
NGUYÊN TẤT THẰNH NĂM I9l 


ẠI kho lưu trữ nước Pháp, bộ 

phận Hải ngoại, phông Trường 

thuộc địa, bìa số 27, bồ sơ số II, 
có một lừư liệu liên quan tới thời kỹ 
Bác Hồ mới sang Pháp (1). Đó là 1á 
đơn xín học của anh Nguyễn Tãi Thành 
(tức Bác Hồ của chúng ta) gửi tổng 
thống nước Pháp (lúc đó là Armand 
Fallieres — ĐXL) tử Mác-xây đề ngày 
15 tháng 9 năm 1911. Căn cứ vào việc 
đầu lá đơn ghí địa điển Mác-xây, có 
thề khẳng định thời gian này tàu La- 
tũú-sơ Tơ-rê-vin tới cập bến và Bác 
Hồ còn lưu lại Mác-xây (2). 


lầu đầu tiên (năm !863) tư liệu 
này được giới thiệu qua hệ thống đà: 
phát thánh và truyền hình nước Pháp 
đo Tuy-ren (H.de Turenne) thực hiện 
nhân địp kỷ niệm lần thứ 30 ngày kỷ 
kết liiệp định Giơ-ne-vơ. 

Tiếp đó tư liệu này lại được đề cập 
tới trong cuộc hội thảo quốc tế tại 
Pa-ri ngày 25-5-1983 dưới chủ đe: 
« Mác- Cúc chủ nghĩa Afdc ? (Marx— 
Marxismes), theo đề lài: “Chủ nghĩa 
công sản quốc gia — Sự 0ê hãm chủ 
nghĩa Mác bởi tr lưrởng quốc gíu Ở 
Việt narn (Le Communisme nationalis- 
te — Investissement (du mãrXxisme par 
la pensée nationaliste au Ÿietnam). 

Sau đó Nguyễn Thể Anh (nguyên 
là khoa trưởng Trưởng đại học văn 
khoa Sài gòn thời XÍÝ nguy, hiện ở 
Phập) và Vũ Ngự Chiều (nguyên là 


Vụ 


sĩ quan ngụy, hiện ở Ca-na-đa), đã 
công bố toàn ván là đơn trong số ] 
tạp chí Đường mới (số tháng 6-1983) 
với miột dụng ý xuyên tạc trắng trợn. 
Cố tình bóp méo sư thật lịch sử, chúng 
khẳng định rằng Nguyễn Tãt Thành 
lúc đầu có ý định xin vào học Trường 
thuộc địa đề sau ra làm việc cho Pháp, 
nhưng chỉ vì không được nhìn vào học 
nền mới phớưi đi vào con đường hoạt 
động cách ¡nang !). Trên đà đó chúng 
lại cho ra cuốn sách: ® ÂU tin một 
ngôi trường khác cho Nguyễn Tất 
Thành *ín bằng ba thứ tiếng (Việt — 
Anh — Pháp) và được phát hành khá 
rộng tại một số nước Âu- Mì có đông 
người Việt nam cu trú. 


[Lành động xuyên tạc xấu và dó của 
Nguyễn Thế Anh và Vũ Ngụ Chiêu đã 
bị bóc trần. Ngay ecä một số nhà Khoa 
học nước ngoài cũng đã phi lên tiếng, 
Hê-mơ-r? (l)aniel I[cmery) — một nhà 
sử học Pháp chuyên nghiên cứu và 


(10) Trước đây bố phận lưnt Erự nay địt 
tại đường U-di-nó (Oudinot) ở thể đô Pa-r:, 
Nhưng hiện nay đã dt vẽ “hành phố Ach 
(Aix-en-Provenee) ở miễn Nam nước Pháp, 

(2) Theo Hồng Hà trong Thời thanh niên 
của ác /ồ (Nxb Thánh niên Hà NỘi, 19706) 
thì tàu la -ta-sơ Tợ-rê-vin nhà neo tời bếu 
Nhà Hỏng nuày 2-6-1891 và cạp bền lla-rĂng 
tronø c?ỷng Mac=xaVv ngày 6-¿z, đến ngày 15-7 
thì tới Liơ lla-vrơ (Uv 27-92Ñ)- Nhưng căn cứ 
vào ngày đẻ trên lÁ dơn thì ngày 15-7 tàu 
văn còn đâu tài Mác-xảy, 
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giang dạy lịch sử cận — hiện dại Việt 
aam tại Trường đại học a-ri VII, và 
cũng đã có một sö công trình vẻ lịch 
sử Việt nam được xuảt bản (3)—, trong 
bài viết «Về ld đơn xvín ảo học 
Trưởng thuộc địu nàm [9Í của người 
thanh. niên Hồ Chí: Minit » (4), sau khi 
đưa ra nhiều tư liệu khai thaàc ngay 
trong các hò “sơ lưu trữ của Pháp, 
những hò sơ « tối mật» của Bộ thuộc 
địa Pháp trước kia, đã đi tới một kết 
luận dứt khoát: tuyệt đối không thề 
căn cứ vào lÁ đơn xin học năm [T911 
đề gán ghép cho Nguyễn Tắt Thành 
(tức Chủ tịch Hồ Chí Minh) ý định sau 
này khi học xong sẽ trở thành người 
cộng tác với chính quyền thuộc địa. 
` 

Thực vậy, căn cứ vào các nguỏn tư 
liệu nói về mục tiêu đào tạo, cùng như 
về hệ thống tö chức của Trường thuộc 
địa — tất €d các nguồn tư liệu này 
cũng đều lấy từ các kho lưu trừ của 
Pháp—thì thấy kết luận của Hè-mởơ-ri 
là đúng đắn. 


Trường thuộc địa được thành lập 
năm I18§5, và khi mới thành lập chỉ 
có nhiệm vụ thu nhận 13 học sinh 
Cam-pu-chia vào học, với số học bồng 
do phủ toàn quyền Đông dương cập, 
đề học tiếng Pháp và văn hóa Pháp. 
Đến năm 1§XSU mới mở các lớp đào tạo 
công chức cho các €7 quan của Xứ 
thuộc địa Đông dương, sau đó 1L làu 
thì mở rộng ra cho tất ca các thuc 
địa của nước Pháp. Đến năm 1896 nhà 
trưởng mới tuycn sinh đào tạo ngạch 
quan cai trị cho các thuộc địa, tất 
nhiên điều kiện đầu tiên đề thí vào 
phải là đản Pháp chính cống hay là 
những người vào quốc tịch Phập. 
Trong khi đó thì nhà trường văn giữ 
lai bộ phạn dành riêng cho các học 
sinh xử Đông đương được gọi là Tiều 
bạn bạn rực (CNecclon nndigene), tiều 
bạn nàv tiếp tục hoạt động tới năm 
1911 mới đóng cửa, trung bình mỗi 
năm có 20 học Viên, có trường hợp 
học viên ở nội trú trong trường những 
lại theo học các trường bên ngoài, 


zÒ 


Nghị định ngày 30-4-1910 đã cải tổ 
lại Tiều bạn bạn xứ, xác định cụ thê 
mục tiêu đào tạo các kỹ thuật viên 
phụ tá (auxiliaires techniqucs) của 
chính quyền thuộc địa Đông dường 
(các kế toán viên, điện báo viên, chì 
huy công trường...). 


_ 


Năm T911, anh thanh niên Nguyễn 
Tất Thành làm đơn xin vào học 
Trưởng thuộc địa, chính là với mục 
dích tranh thủ cơ hội học lấy một 
nghê chuyên môn, đề nắm được kỳ 
thuật phương Tày mà nước Pháp lúc 
đó là một trong những nước dừng 
hàng dầu, đề sau này về nước phục 
vụ dóng bào,ˆ phục vụ Tô quốc, tuyệt 
nhiên đàu có phải đề ra làm quan cai 
trị hay công chức cao cấp như mỏi 
số phần tử xấu cố tình vu khỏng, 
xuyên tạc, Quyết định xin vào học 
trường Pháp lúc này của Nguyễn Tất 
Thành hoàn toàn phù hợp, nhất quán 
với việc Anh, khi còn ở trong nước, 
có lan đã có ý định xin vào học 
trường kỹ nghệ thực hành ở Sài gòn. 
khong những tLế, nếu liên hệ tới 
những suy nghĩ nồng cháy trong đâu 
óc của Anh khi còn là cậu học sinh 
tại trường Quốc học lluế — các suy 
nghĩ này hơn 10 năm sau, khi đã trợ 
thành người cộng sản, Bác đã có dịp 
nói lại với nhà thơ Xô viết O-xin 
Man-den-xtam — thị thấy ý định học 
hói, tìm hiệu văn mình, KÝ thuật của 
nước "háp có từ vất sớm và ngày 
càng được củng €ố về sau: ®“Từ thuở 
aY, lôi rất muôn làm quen với văn 
mình Pháp, muốn tìm xem những gì 
an đàng sau những chữ ấy (tức lu 


(3) Hlcmerv (D)-Các nhà cách mạng Liệt 
nam vả chính quyền thực dán ở Đóng dương 
(HRévolutionnaires  Vielnamiens et 
colonial en Indochine), Praneois Maspero. 
Paris, 1975; Từ chủ ngh14 yêu nước tới chủ 
nghĩa Mác: sự nhộp cư côs người Việt cáe 
nước Pháp từ săm 1926 đến năm 190 (lap 
chì Phong trao xã hội, số 90 Các tháng 1-2— 
3 năm !475)-« 

(4) Đáng trong: RXỶ yếu của Hội thảo Việt 
nam— Á cháø lăn thử 1. Nxb Hac-ma-tan (L.*Har- 
maitan, Paris, 1959, 
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chữ Pháp: tự đo, bình đẳng, bác ái— 
ĐXL.)... Tôi quyết định tìm cách di ra 
Hước ngoài» G). Đấu thang 6 năm 
1911, trước lúc xuống tàu vượt biến 
lớn sang phương Tày, ĐPác đã nói Tổ 
mục đích của mình: «Tôi muốn đi ra 
ngoài, xem nước Pháp Và các nước 
_khác. Sau khi xem xét họ làm như 
thế nào, tôi sẽ trở vẻ giúp động bào 
chúng ta » (6), Đề đến khi đã bất gặp 
chân lý eứu nước là chủ nghĩa Mắc — 
Lê-nin thì tức tốc tìm đương vẻ Tô 
quốc : ® Đốc Đới lôi. cản tra lời da rò 
ràng + lở 0ê nước, dị nảo quản ch 
Lhức lỉnh họ, lò chức họ, đoàn Rết 
họ. hu-àn luyện họ, da họ ra chu 
tranh giảanh tự do, đọc lập »Œ), 

Hơn nữa, mạc dù trong khuôn khô 
mới là đơn lời lẽ phải lịch sự, theo 
đứng một số công thức vẻ ngón ngữ, 
người đọc kỹ và tính vẫn nhận ra dụng 
Ý của người viết, nhất là qua cầu: «lồi 
muốn sẽ trở nên có ích cho nước 
Pháp đối Đới dòng bào của tỏi và 
dòng thời có thề giúp cho họ hưởng 
thụ được những lợi ích của học 
hức 9 (8). Huuống chỉ đổi với một nhàn 
cách vĩ đại như Chủ tịch Hỗ Chí 
Minh, ngay từ buôi thiểu thời trên cơ 
sở một tỉnh thần yêu nước mãnh Hiệt 
đã ôm ấp chí sắt son hiển thần mình 
cho sự ngUiệp giải phóng dân tộc ; Và 
trước khi xuất đương tìm dưỡng cửu 
nước, đã lửng suy n¿àm, trôi phú định 
các biện pháp cứu,nước của những 
người đi trước, thị thiết tướng đó là 
một sír tật liền nhiền, một chân lý 
rực rờ không thể nào phú nhận. 


Rõ ràng là, nếu không eó dụng tầm 
xấu, Không nuôi ác ý đề eö tỉnh xuyên 
tớ, bóp méo sự Thật lịch sử thì bát 
cứ di cũng đều thấy được ý dịnh đích 
thirc, cùng như tính thần yêu nước, Ÿ 
chí cách mạng mãnh Hệt của Bác Hò. 


“Ngay những tên thực dân đâu sỏ, tử 


bộ trướng bộ thuộc địa Xa-rô CÀIbert 
®Sarraut) đến toàn quyền Đồng dương 
Pát-ki-tê (Pierre Pasqufer) đếu nhạn 
rõ sức mạnh tỉnh thân, ý chỉ kiến 
cường của Đác HHỏ, thậm chỉ cả tông 
piãm đốc cảnh sái Ae-nug CVXrnouXx) 
ngay từ buôồi tiếp xúc dâu tiên đã 
€ Jịnh eäm ® rằng &eon người Thánh 


. miền mãnh khánh và dày sức sóng 


nàv có thê là người sẽ đặt cày chủ 
thập cáo chúng lên nên thôig trị »G) 
của chúng ở Đồng dưỡng, 


Trên đảy là những eở sở vững chắc 
và bằng chúng hùng hòn để bác bó 
âm mưu xuyên tạc, hành động vụ cáo 
của một số bội bút tay sai của chủ 
ñơhĩa thực đân cũ và mới xung quanh 
la đơn xin học của Bác năm T11, 


&6iđơo sư ĐĨNH XUÂN LẮM 


(2) O-vip Man-den-xtam — Ÿguyễn Ai 
Quốc — Tham một đông chí hoạt động :rong 
quốc tế cộng sản (Hào lừa nhỏ số 39, ngày Xa 
11-1955), 

(6). (7) Trần Dân Tiền: ứng mầu chuyện 
uè đời hoạt động của Hoỏ Chủ tịch (in lan thử 
tư) Nxb Sự thất TUN, t1. 11 và 22, 

(S) Chúng tôi dịch đười các Ý quan Trọng 
của cầu trích dân (DNE,)- 

(9) Hồng Hà dân Trong: * Thời thanh niên 
của Bác Hỏò, Nxb Thanh niền, Jịa nội, 79206, 


Hà nội, 
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QQua sách, báo các nước anh em 


LỜI BỘ BIÊN TẬP: 


Tựợp chí Công sản mở chuyên mục nà nhằm giới hiệu bởi bạn đọc những 
Đấn đè có tính thời sự trong sinh hoạt TỦ luận 0à chỉnh trị quốc tế được đề 
cập đến trên sách, báo các nước anh em. 


Dồ mở dau, chúng tôi trân trọng giới thiệu mội số kiến của các đồng 
chỉ lãnI đạo các đẳng công sản Liên xô, Cu-ba pà Tiệp khúc bề đồi mới, Đề 
cát lô trong điều FRiện cụ thề của môi nước. 


(ẢI TẾ VÀ THÁI BỘ BẾI VI (ẢI TÔ* 


Trích báo cáo của đồng chí M.X. GOÓC-BA-TRỐP. 


Tông bí thư UBTƯ DCS Liên xô, tại Hội nghị Trung ương ĐCS Liên tô 
(tháng 1-1957). Cáo PRAVĐA, 235-1-198:) 


Cải tủ lÀ kiên quvết khắc phục các 
quá trình trì trệ, phá vỡ cơ chế kim 
lầm, xắt dựng cơ chế vững chắc và 
œö hiện quá để đây nhanh sự phát triểu 
kinh tế xã hội của xã hội Xô việt. Y 
do chính trong chiến lược của chúng 
ta là gắn những thành tựu của cuộc 
cách mạng khoa học kỹ thuật với nên 
kinh lê có kế hoạch và sử dụng toàn 
bộ tiềm năng của chú nghĩa xã hội. 


Cải tô có nghĩa là dựa vào sự sâng 
tạo sinh độcg của quan chúng, là phát 
triển teàn điện nền đân chủ, tự quản 
xi hội chú nehïa, khuyến khích tính 
chủ động, tĩnh thần sắng tạo, củng cố 
kỷ luật và trội tự, mở rộng tỉnh công 
[hái phê bình và tự phê bình trong 
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mọi lĩnh vực của đời sống xÃ hội. Đó 
là thái độ tôn trọng cao đối với những 
giá trị và phầm chất của cả nhân. 


Cải tỔ là không ngừng nâng cao 
vai tô của các yếu tò chiều sâu trong 
phát triển kinh tế Xô việt; khôi phục 
'à phát triền các nguyên tác lê nín 
nít tập trung dân chủ trong việc quản 
lý nên kinh tế quốc đản. áp dụng Ở 
khắp mọi nơi các phương pháp quận 
lý Rinh tế, từ bỏ nguyên tíc hành 
chính mệnh lệnh. bão đảm Chuyên tắt 
cả các khảu kính tế sang các nuuyên 
lắc hạch toán kính tế toàn phần và 
các phương pháp mới rong tỗ chức 


(+) Những đề mục vÀ tiên mục treng các 
bài này do chúng tôi dạt (BBT). 


l¿öo động và sản xuất, ra sức khuyến 
khích phát huy sáng kiến và sự tháo 
vá xã hội chủ ngiủa, 

Cai tô là tạo bước n¿oặt kiện quyết 
về bướng khoa học, gắn bó chặt chẽ 
véi thực tiên đề dạt dược những kết 
qua cnối củn2 cao nhất, biết f:Ó ra cơ 
Sò khea học vững €hnie cho mọi sắng 
kiến, là Ý thúc sản sàng và lòng ham 
muốn nhiệt thành của các nhà khoa 
học trong việc ứng hộ tích cú@ đường 
lối đỏi mới xã lội của Đảng. Dồng 
trời đó Tà sự quan tầm đến phát triển 
khoa học, phát triền đội ngũ cán hộ 
khoa học và sự tham gia tích cực của 
họ trong quá trình cải tạo. 


Cải tô là sự phát triền ưu tiên lĩnh 
vực xã hội, ngày càng thỏa mãn đầy 
đủ hơn nhu cầu của niững người Xô 
viết về những đicun kiện tốt về lao 
dòng, sinh hoạt, nghỉ ngơi, giáo dục 
và dịch vụ y tế. Đó là sự quan tâm 
ttrờng xuyên đến giá trị tỉnh thần 
phong phú, văn hóa của mỗi người 
và của xã bội nói chung. Đó là khủ 
năng kết hợp việc giải quyết các 
nhiệm vụ quy mô to lớn của đời sống 
xi hội với việc giải quyết các nhiệm 
vụ đang làm cho mọi người lo ngại 
hiện bayV, 

Cai tổ là kiên trì bác bỏ những luận 
điệu xuyên tạc dạo đức xã hội chủ 
nghĩa trong xã hội, trước sau như 
một thực hiện các nguyên tíc công 
bằng xã hội, là thống nhất giữa lời nói 
wà việc làm, quyền hạn và trách 
nliệm, là đề cao lao động trung thực 
eo chất lượng cao, xóa bỏ những 
khuynh hướng bình quản chủ nghĩa 
trong trả công lao động, loại trừ lối 
sói #ø hưởng thụ, 


Mị.c đích cuối cùng của cải tô là rõ 
ràng. Đó là đồi mới sảu sắc mọi khía 
cạnh trong đời sống của đặt nước, 
trang bị cho chủ nghĩa xã hội các hình 
thúc tÓ clức xã hội hiện đại nhất, 
khai thác triệt đề nhất tỉnh chất nhân 
đạo của chế độ ta trong mọi phương 
điện có tính chất quyết định của nó 


~ 


như kinh tế, chính trị — sĩ hội và 


tỉnh than. 

oi người phái cải tò Từ ngay bản 
than mình. 

..ẴChúne ta cäñn nắm vững bài hẹc 
của quá khứ — không thể aho phép 
Lính trạng khắc biệt giữa nghị quyết 
và việc làm eu thề nhằm thực hiện 
những ngũ quyết đó, Không được tÔ 
thái độ tự cao tự đại, tự mãn. Toi 
lại nói đến điệu này bởi vì hiện nay 
văn vấp phải những hiện tượng như 
vậy, Cần phải hành động, hành động 
và chỉ có hành động tích cực, dũng 
cảm, sắng tạo và am hiều công việc. 


Cách đặt vấn đẻ như vậy là cân 
thiết bởi vì trong nhiều cơ quan kính 
(Ế, nhà nước, XÒ viết và cÁc cơ quan 
đẳng và ở ngay các tập thê sản xuất 
khéẻng phải mọi người đều đã đáp ứng 
những đòi lói của cuộc sống. Nhiều 
người Văn chưa vứt bồ ngay gánh 
nắng của quá khứ, họ còn tư tưởng 
chờ đợi, công khai Kim bầm công việc, 
ngăn cần sự phát huy rộng rãi tính 
tích cực chính trị, xã hội và lao động 
của nhân đàn. 

Không phải mọi người đều hiểu 
răng việc làm theo cách mới có nghĩa 
là kiên quyết từ bỏ những thói quen 
và phương pháp cũ. Điều đó nói chờ 
cùng tùy thuộc vào vị trí công đân 
của mỗi người, vào thái độ tận tâm 
đôi với công việc được giao, đối vơi 
trách nhiệm của mình, đói với những 
đì mà tất ca chúng ta chịu trách nhiệun 
trước Đang, trước đất nước và lương 
tâm mìinh. 

Các cuộc gặp gỡ và tiếp xúc với 
những người lao đọng. các cán bộ 
đảng và kinh tế chỉ ra rằng cải tò 
đang được siựr ứng hộ nhiệt Hẹt, Như 
người ta nói, nhàn dân hết lòng ủng 
hộ ceòng cuọc cñi 10. Nhưng có điền 
cần lưu ý tới. Nhiều người trong khi 
ứng hộ những cái mới lại cho rằng C. ï 
tỒ là công việc bắt buộc của lãnh đạo 
cấp trên và cúa người nào khác như 
các eơ quan đăng, nhà nước và kinh 
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fế, nủa các ngành khác, các xí nghiệp 
có liên quan trực tiếp, của các còng 
nhìn cùng phân XưỚng, vũng HỎNG 
trại Eo%c cùng cộng trường. Và nói 
chung là cñ% tấU cä những không phải 
của ecl;.h Lọ. 

Quan dd ề¿a như vậy TÀ không thà 
cläp nhận cược, R/i đói hoi cỉính 
đìng cần ph; Liên hành cải lò ở mọi 
cấp, moi e'unz ta cần bắt cầu e¿¡ tổ 
từ ngày bán Lân mình, TẤt cá nội 
công nhân, nòng trang viên, trí thúc, 
nói (ehrne tất ei từ tậa thể sẵn xuất 
cho đến L „ an trung ương lang và 
Chính phủ của làm việc thco loi mới 
một cốch Ri 6 trị, s¿ng tạo và bằng 
lương tàm nìịnh, 

\hững đòi hỏi đối 0ới củn bọ. 

Nuàyv hôm này, tiêu cFluan quyết 
định {rong chính sách cán bộ, tựa như 
clee am thoa, là thái độ của cán bộ 
đòi với cải tô, với các nhiệtmn vụ đây 
nhanh phát triền kinh tế— xã hộiT thái 
độ khỏng phải trên lởi nói mà trong 
công VícC. TẤI pnhiển, chúng ta pàaid 
thấy ràng: đã làu rồi việc hình thành 
a hoạt động cúa cán bộ dã dị a ra 
trong ni:ũng điền kiện không phải là 
tòt nhất. 

Do đó những biển đói đã 
không dễ đăng, Chúng ta phai thực 
hiện một công việc Khó Khăn và bếa 
bí đẻ cái tô đội ngũ cân Lộ, 


.+® 
điện ra 


Chúng ta đã Kiên quyết thị hành 
đường lôi ủng hộ những người sắng 
lao. C€Ó sSHV nữhĩï, nhiệt tỉnh, những 
người eó thể và muốn mạnh bạo tiên 
lên phía trướe, biết giành thung lợi: 

se Chúng fa phái học cách ứng hộ 
kiên quy¿t những cán bộ như vậy, 
tran trọi g tính tự chủ và sáng tạo cún 
họ. Quan trọng là phải tạo ra trong 
môi tô chức đẳng, trong từng tập thể 
lao động một bàu Không khí Khuyến 
khien mọi phdời tìm lồi các sách giải 
quYết eđó Tu quá, sự Erao đòi ý kiến 
HỘI cích can thành và hết sức cới 
mơ, Và tất nhiền, cần kiên quyết 
trãnh các biện pháp mà tôi xin gọi là 
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XI và, quất thảo lên lớp » mà đến 
bày giờ người ta vàn đăng áp dụng. 
Chúng fa ứng hộ eäi tỏ, chứ không ủng 
hộ sự đáo lộn cần bộ, Thưa các đồng 
C.v €dn Tạ phải kính trọng cón 
nưười và tia họ hơn. 

NgẦYN HẠYV Hồi n;ười đền có khả 
nàig dẻ thể biện năng lực của mình. 
Chúng ta giải giúp đố, bíng những 
l1 khuyên và tính thần dòi lẻi trên 
Lình dòng chí đổi với ri at muốn 
làm việc, Còn đối với những kẻ ôm 
giữ cái cũ, dựng dưng với nhữ: ø biến 
dóỏi đang điển ra, thậm chí cần chống 
lại những biến đồi đang điễ›+ ra, thì 
tàt nhĩ: họ không thề đi c? o£ chúng 
lí, 

Như vậy quan điềm quyết định 
trong việc đánh giá cần bạ là phái 
Căn CỨ Vào tlái độ của họ đãi với cải 
tÔ, những việc 'àm eụ ti của bọ đề 
tlrre-hbiện eö¡ tò, Tãi nhiên, chúng ta 
phái tính đến những phầm chĩt có tỉnh 
n;uyên tác kkác., Trước hết là biết 
phan nộ đổi với n»ữug tiiểu sót, 
thói có hú, đứng dưag và thụ động, 
và hết lòng trung thành với tất ca 
những gi tiên tiến và tiến bọ. 


Sự cái tỏ đồi hỏi cín bộ phải có 
nìng lực và tì ìinhadG Thiện Vụ Cao, 
Ngày này khórg th bó cua cự dào 
tao đa dạng và hiệp dẹi, Phone thê 
thiền hiệu biết sâu sắc về cóc vên đề 
sản xuất, Eboa học, kỹ theậi, cœẽán lý, 
kinh tế, tỏ chúc và khuyến khích hào 
dòng. tàm lý, Nhìn chung, Chúaø ta 
phải đúy dòng tối đa tiêm nồng trị 
thức của địt nước, nâng cao E:rc sự 
hiệu quả sắng tạo của (2m năng đó, 


Tỉnh tô chức và kỶ ioật ngày càng 
có ý nghĩa to lớn, Nó “hiểtU vến ở khắp 
mọi nơi và mọi lúc, nhưng địc Liệt 
quan trọng là trong điều kiến sản xuât 
hiện đại, áp đụng rộn2Z rài cậc công 
nghệ mới nhất, Những năm gòn đây 
chúng ta đạt được sự gia tĩng đồng kề 
của tốc độ phát triền Kính tế do thiết 
làp được trật tự sơ đẳng nhất, khắc 
phục tLói tơ là, 


Nhưng tính bức thiết! của nhiệm vụ 
này văn còn, KỶ luật lỏng léo và tỉnh 
thần trách nhiệm thấp đã ăn quá sảu 
và văn tiếp tục hoành hành. Chính 
théi độ vò trách nhiệm tội loi và thỏi 
lơ là là những nguyên nhàn chính gảy 
ra những sự kiện thám tướng, nh 
sự eđ ở nhà mấy điện nguyên tứ Tréc- 
nỏ-bưn, vụ chim tàu eể Dò đóc Na-khi- 


möp 3, và một loạt các vụ tại nạn 
đường sát, đường Không, gàv nhiều 


thiệt bại vẻ người, 


Cần tao va ở mỌI nơi taệt Lò cánh 

, ® {+ * ° . “*ẻ # : 
có the cho p?ép loal trú mọi khát niíng 
lập hại những diệu nhứ vạyv, Tĩnh tỏ 
chức, tính chính xác, tính thần chấp 
lành công việc phải trớ thành luật 
pháp đối với tất eä, 


Cuoi củng, một Vều cầu rất quan 
trọng là tỉnh thần, địo đức cao của 
eán bộ chúng ta, lòng trung thục, 
không bị mua chuộc, tỉnh giản đị... Hãy 


giờ khòng chỉ từ những kính nahiềm 
quá Nhứ, mà ea hình nghiền hiện Lạt, 
chúng ta biết raog nến Kông cúng cổ 
nền tàng đạo đức của xã hội, đnúng 
tí sẽ Ki ông giá quyết được các nhiệm 
vụ cải (ó, Cũng Không phải neáu nhiên 
mi hòm nay củng Ea chạm Trần một 
cách gaVv gai như Vvậv với các biện 
(ưrợrg liên cực cũng trong lĩnh Vục 
đạo đức tính tiần, Tức Tà dâu tranh 
để tiều điệt tệ nghiện rượu, sAv rợu, 
m €ap, an hồi lọ, bịm dụng chức 
qwYvén, lệ bao ch, 

Nũ hội cảm nhận một càch đạc biệt 
giá v gắt tật cñ những gì liên cđuan tới 
biền hiện đạo đức của nauöoi đăng 
viên và trước hịt là của những người 
lãnh dạo. Nhiệm vụ hàng đìu của 
chúng ¡a là phải k}.ôi phục hình tuợng 
Irong sáng và tru.ữ (thực của người 
công sản lãnh đẹạo, mà những tội lỏi 
của những kẻ hiện chát đã phần nào 
bôi nhọ tình tượng đó... 


XÂY DỤNG (W (CHẾ KINH TẾ VÀ 


(ÔNG IÁC (HÍNH TRỊ IƯ TƯỜNG 


Trích bài phát biều của đồng chí 
PHI-DEN CA.XTO-RÔ 


Bí thư thứ nhĩt UDTUƯ DCS, Chú tịch Hội đồng Nhà nước, Cú tịch Liệi động 
bộ trưởng Cu-bha. tri kỳ họp bồ sung Đại hội 3 thông qua Cương Hnh của DCS 


Cu-ba (từ 20-11 đến 2-12-1636), CEFạap chỉ «€ SỚƠFIEXIIA* số 51, noày 


AY đựng chủ nohĩa vũ hỏi và 
chủ nghĩa công sản, thực chảit 
là một rhiệm vụ chính Erị., miột 
nhiệm vụ cách mạng, và eơ bản phải là 
thành qua của sự phát triển ý thúc và 
sự g#iáo đục eon người vẻ chủ nơi 
xã hỏi và chủ nghĩa cộng sản, 


Điều đó Không phú nhìn tính hữu 
Ích và giá trị của một vài cơ chế nào 


ƒt-I2- JUAE) 


đó, thậm chỉ những cơ chế định tế, 
Đúng, những cơ chế Kinh tế: Nhưng 
theo tôi, rõ ràng là những cơ chẽ kinh 
Lế là công cụ của công tác ennh trị và 
ˆ , , ° ^ 
eonỡ tác cách mạng, công cụ bọ trợ 
tôi đấm nói như tLế; các eơ “hế kinh 
tế là những pnương tiện hỗ 'Tợ cứi 
công tác chính tr, và cách 
những Không phải là phương tiện cƠ 


I1 H1 


Ñš 


bần của công cuộc xây dựng chủ 
ngiĩa x1 tội và chủ n¿l7a công sẵn, 
Ti kr€ng mễv Ry nại ngờ rằng con 
đuờrg, cơ hòn là cê?g¿ (ác chính trị và 
Củcn Than £?, 
Trong T:^ sản Xuất vài clát 
và địch vụ n°ết kỉ tron lĩnh vực sẵn 
xuấi vật chất, chúng ta đã đi đếu chổ 
tím rằng CẤU cả đun sẽ heat động hoàn 
hào với bệ tiếng chí đạo và kế hoạch 
hỏa nền kinh tế, với việc trả lương 
theo năng suất và theo lao động, thủ 
t:uỗöe bách Lệnh giải quyết được hết 
và cứ thế là xây dựng dược chủ nghĩa 
xã hội. Điều đó phần nào cũng nói 
lên sự mất thương hướng của Đảng... 


Vực 


... Chúng ta không nên từ bó việc 
bú cực: ð tÌcolao động ở lĩnh vực sản 
xuất vớt cết, biện pháp mà chúng ta 
kl.ông tiề áp dụng trong những lĩnh 
“ức k.ác. không! Như vậy sẽ vô lý: 
cúng ta không nên từ bỏ việc trả 
tượơ, trả lượng theo năng suất, theo 
định mức. theo công thức xã hội củ 
¡ pha về trả lương theosố lượng và chất 
Itưonr tạo đồng. Tôi nhấn mạnh số 
liợtcg và chất lượng! Chúng ta không 
nchn từ bỏ ý kiến về khả năng làm ăn cô 
tài của xínghiệp hoặc về hạch toán kinh 
tế, Eẻi không phản đối bất kỷ cư chế 
nảo frong số đó, miễn là chúng ta hiểu 
võ thê nào là công tác chính trị, công 
tác cách nạng, ý nghĩ nềt†rách nhiệm 
của người cdn ĐỘ lãnh đạo — đúng, 
nghĩ ðpề trách nhiệm của người cán 
bộ lãnh đạo, cái có thề đem lại hiệu 
quá cho chúng ta, chứ không phải là 
sự cải trang thành nhà tư bản mà 
chúng ta đã làm đôi với những cán 
bộ quan lý của chúng ta trong lính 
vực sản xuất vật chất... 


¬  ~-= 
.. Fịm cách đề làm Ăn có Tài 


khôi:g có nghĩa là xí nghiệp này 
lừa øgat hay ăn cấp của xÍ nghiệp 
kia. mà như chúng ta vần nói là 


phải làm việc đỏ bằng cách hạ giá 
thành sản xuât và lăng năng SUẬ(, 
Làn dụng ngày công lao động, ấp dụng 
kŸ thuật mới, tổ chức lao đông một 


8q 


cách Rợp lý, giảm bên chế — tài nhiên 
việc này không thê ngày một ngày ha: 
mà làm được. 

.. Chúng ta plải hạ giÁá thành va 
phai tìm cách đạt chất lượng. Trên 
thực tế, chúng ta không đây các xi 
nghiệp xã hội chủ nghĩa ra cạnh tranh 
với nhau, bởi vị điều đó không phủ 
hợp với tư tưởng và quan điềm của 
clu nghĩa xã hội và không phủ hợp 
với chủ nghĩa Mác— Lê-nin, có thê thi 
đưa với nhau nhưng không có nghĩa 
là cạnh tranh như cúc công ty tư bản 
vi nó sẽ đem lại những hậu quả bỉ đái 
nêu chúng ta không chú ý đến điều đỏ. 

Nếu không có sự cạnh tranh và nêu 
không có biện pháp khích lệ mà các 
ðng chủ trong xã hội tư bản vẫn úp 
dụng đề bảo vệ quyền lợi cá nhân của 
họ thị cái gì có thề thay thế được sư 
cạnh tranh đó? Duy nhất chỉ có ý 
thức trách nhiệm của người cán bộ 
do vai trò mà họ đảm nhiệm, của con 
người, chứ không còn là của tập thê. 
Người đó phải là một ngươi cộng sản. 
Hð ràng là dù người đỏ là đảng viên 
hay không thì cũng phải là một người 
có trách nhiệm, một người cộng súp 
và mỘt người cách mạng thực sự:. 
Người đó không phải là một ngườ: 
cộng sản chơi trò chủ nghĩa tư bản 
hay một người cộng sẵn khoác áo tự 
bạn, hành động như tư bản hoặc mỏi 
nhà tư bản giá danh cộng sản. 

Có những lĩnh vực vô củng quae 
trọng trong đời sống xã hội và trong 
nhiệm vụ cách mạng mà không thề á£ 
dụng được bất kỷ cơ chễ nào trong 
những cơ chế trên, Nếu không, chúng 
tạ giải quyết như thế nào các dịch vụ 
cơ bản như dịch vụ v tế, một dịch ve 
mà ở nước ta đã đạt được những 
thành tựu xuât sắc như về tỷ lệ trẻ 
eĂn tử vong chẳng hạn? Rất có thà 
trong năm nay tỷ lệ tử vong ở trẻ em 
nước ta sẽ giảm xuống còn 14/1000 và 
trong tương lai sẽ còn giảm nữa bởi 
vì tôi đã giải thích rõ những điều đã 
xảy ra trước đây ở các vùng núi mà 
nay đã có bác sĩ chữa bệnh tại nha 


Đối với bác sĩ chữa bệnh tại nhà 
đó thì sao ? Theo tôi, bác sĩchfa bệnh 
tại nhà đó chính là phác hẹa vẻ hình 
anh người cộng sản, bi vì họ làm 


việc tốt và làm việc tương đải 
nhiều. Hơn nữa, những bác sì dến 
vac vùng núi đếêu là những thanh 
niên được cách mạng đào tạo. 


lọ không bị hư hỏng và không chịu 
anh hưởng của một chế độ trụy lạc và 
tham những. liọ được bà con xóm 
giòng khích lệ nhiều, cltu nh hưởng: 
của nhân dân và được giáo dục theo 
những công thức lao động cộng sản 
chủ nghĩa. 


.. Fôi đã tính có những người hằng 
năm thu được số tiền lớn đến mức 
một chuyên gia phẫu thuật, thậm chí 
là một trong sô những chuyên gia giỏi 
nhất ở nước ta, cũng phải làm việc 60 
nằm mới có được. 


Tôi quen rất nhiều bác sĩ phẫu thưật 
giỏi và nhiều bóc sĩ chuyên khoa khác 
cũng vào loại g!ỏi ở nước này, những 
tòi không thầy họ có tham vọng về 
tiền như vậy. Ho sông hết mình cho 
lao động, dành tất cả cho lao động. 
lọ là những người cóng sản thực su. 


Và trong lĩnh vực giáo dục cũng 
thế. Chúng ta thị hành chế đó trả 
lương theo sản phẩm nh thể nào đổi 
với người giáo viên 2 Nếu tôi trả lượng 
cho họ theo một định mức về số học 
sinh thì đồ thì rốt cục học sinh nào 
cũng đạt tới !Í5 điềm (trên 100) trong 
tất ca các môn. Vậv có hình thức nào 
khác để trả lương theo sản ph:ium cho 
tQ không ?” Nếu có thị sự làm ăn có 
(81 của nhà trường là ở chó nào 3 


s„ Ghúng ta cần phầi phần đấu sao 
cho bác sĩ phải được trà công một 
cách chủ đáo và có thề sống một cuộc 
sóng thanh lịch, Những trên thịịc tế 
phải cháng chúng ta sẽ đào tạo được 
những bác sĩ tốt bằng cách trả cho họ 
3000bê xỏ môi tháng, tức là trên cơ 
sở đồng tiền ? Tôi muốn ai đó trã lơi 
tôi một cách chân thưc liệu làm như 


vậy có được không và nó sẽ dân chúng 
ta đi đến đầu theo hướng dóỏ và 
Hiệu chúng ta có sự lựa chọn nào kháe 
ngoài công lc 1o dục ý thức chính 
trị và cách mạng cbo ErẺ cm ngay từ 
lứa tuôi thiểu niền tiền phòng khỏna. 


Cần phi bất dân đèo tạo người 
công sản tử Nhị người đa €ÒN ở EFON 
nòI và còn ;š đói viên thiêu niên tiêa 
phong. Na nước xã hội củi nghĩa có 
tu ca: 
đi Các cấp, ÑC cá cấp đai học. nhà 
nước có tất ca, Vậy thị chúng la cẻ 
lam được việc đó hàv Không ? Trong 
kinh ngiiệm thức tiên người ta thày 
và bún thàn tôi đã thầy có nhiên 
trưởng hợp đã làm được điều đó bằng 
công tác chính trị đụng đắn, Công lae 
chính trị RKhông phái là ngà nào cũng 
lên lớp thuyết giáo về Mác và lô-nin, 
mà phải có khá năng thức tính những 
đòng cơ và đạo đức của COn người— 


từ na trẻ đến giáo đục ở tát 


cò Gòn trong những hoạt động bảe 
về đãt nước thị chung ta ấp dụng cœ 
chế kinh tế nào 7 Có lời li gì trong 
VIỆC Xây dựng Tuổi sử đoàn, một quả 
đoàn, một tiêu đôi, một phi đòi 2 Đá 
với những thanh niên làm nghĩa v$ 
quan xứ và tỉnh nguyên hoàn thành 
những sứ mệnh quốc tế, chúng ta là* 
tiền đâu ra đồ trà lương cho họ v$ 
khuyến Khích họ 2 Đối với những e8 
q1in Eronsecúc lực lượng VŨ trang của 
chúng 1a đã bà, bốn thậm chỉ năm lã» 
lan ngÌhan và quốc tế thÌ chúng ta ly» 
tiên đâu ra để trà cho họ và chúng 
ta động viên họ tiếp túc lầm nhiềm 
vụ bằng những lợi ích vật chất - 

Đói với những người sẵn sàng 2 * 
sinh tĩnh mạng của mình, nhiên kh. 
đương đâu với những tỉnh huống thậ: 
là nguy biểm và đã hv sinh ca tin 
mạng thị chúng ta trả công cho bác 
bäng cái gi 2... 

„Các đồng chỉ hãy tưởng tượng 
xen! điều gì sẽ xây ra nếu chúng ta“; 
đụng những cơ chế khác trong lìng 
viic bảo vệ TÔ quốc và trật tự trị ìn ` 
Làm như thế chỉ ấát là chúng tạ đã tạe 


NG 
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ra một sự tha hóa, tham nhũng và sẽ 
đạy cho người tạ chỉ nghĩ đến đồng 
tiền. Dũng, chúng tà cần phải trả công 
cho các chiến sĩ, sĩ quan trong Độ các 
lực lượng vũ trang cách mạng và Hộ 
Hội Vụ niột cách thích dáng với còng 
việc của họ đè họ có thể sống một 
Cuộc sống thanh lịch, Đúng là ở đây 
không có chế dò lương bình quản mà 
là hình thức trả lương xã hội chủ 
nưhĩa, tức là theo năng lực, kinh 
nghiệm công tác, những phải chăng đó 
là điệu quyết định đạo đức con người. 

Cần phái làm công tác giác ngộ TỶ 
tưởng. Đúng như vậy, côn các cơ chẽ 
khác, những vếu tố kíph tế là những 
phương tiện và công cụ bồ trợ cho 
còng tác chính trị và cách mạng mà 
mỘt cuộc cách mạng thực sìr đòi hỏi, 
và trước hết đồ là điều mà công cuộc 
xàv dựng chú nghĩa xã hội và con 
đường xây dựng chỉ nghĩa cộng sản 
đòi hoi, 


Tỏi có thề nói như vậy về những 
đăng viên của Đẳng và những cìn bộ 
Irong các tó chức quần chúng của 
chúng ta Tòi nói thành thật là, những 
điện tòi đẹp mà chúng ta đã giành 
được là nhờ công tác chính trị và cách 
mang, và nhờ sự phát triền ý thức 
của con người. Đày không phái là 
những ao tưởng. Những tâm gương 
này dang Ởở ngay trước mắt tất cả 
chúng ta. Và tôi cũng nói rằng trong 
lĩnh vực sản xuất vật chất chúng ta 
phải ấp dụng những cơ chế kinh tế, 
nhưng phúi quan niệm đây là những 
phương tiện và công cụ bỏ trợ cho 
công tác chính trị và cách mạng thôi, 
bởi vì nếu cho rằng những cơ chế đó 
sẽ tạo nên sự thần kỷ về hiệu quả. sẽ 
tạo nên sư thần kỳ về phát triền kính 
tế và xã hỏi và xây đựng chủ ngiữa 
xã hội thì đó quả là một trong nhữ: g 
ao Hướng lố bịch nhất không bao giờ 
có thê Có... 


VÌ (ÔNG (UỘC (ẢI TỔ Ứ LIÊN Xô 


Trích ý kiến của đòng chí VA-XIN BI.LẮC 


Ủy viên Đoàn chủ tịch và Di thư UBTƯ ĐCS Tiệp Rhác, trả lời phông văn 


của Tóng biên tập báo 


HỮNG cố gắng hiện nav cửa 

Đăng cộng sản Tiên Xô và 
t, nhân đàn Liên xóỏ., đúng là có 
liêng vang lớn và tích (lính 
sách của ĐẾCS Liên xô rất gần gũi với 
chúng tA, nó phủ hợp với các nh cầu 
phát triển năng động của chú nựÌìa 
xã hội. Đẳng ta và nhân dàn hoàn 
toàn ủng hộ chính sách dó. Chúng ta 
chăm chú theo đối với môi thiện cảm 
những gì đang điển và ở liên Xó, 
Chúng ta đã nói điệu này trong Đại 
hội thứ 17 và cá trong kỷ họp thứ 4 


C trẻ ° 
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tuđê Pravô (áo «RUĐÊ PRAVÔzs, 20-2-1987) 


của ULỨTU ĐCS Tiệp khắc. Những cö 
găng nhằm cải tô xã hội Xô viết manz 
lại nhiều sảng kiến gợi cảm cả đổi 
với Jiũng ta và xã hội ta. Tôi thấy 
dày là sự kiện ví đại thứ ba trong 
lịch sử cách mạng. Sự kiện thứ nhàit 
là Cách mạng xã hội chủ nghĩa thản? 
Mười vĩ đại: sự kiện thứ hai: Cuộc 
chiến tranh vệ quốc vĩ đại, chiến 
thấng chủ nghĩa phát xít và sự ra đời 
của hệ thống xã hội chủ nghĩa tế 
giỏi: và hiện nav¿ sự Riện thứ ba! sự 
huy động ở Liên xò, mọi lực lượng 


vật chất cũng như tỉnh thần đề chủ 
nghĩa xã lôi tỏ rõ ưu thế của mình 
đối với tất cả những gì đã già côi. 


..„ Một SỐ người quả thật đang muốn 
lợi dụng môi thiện cảm chung hiện 
có đối với sự thav đổi về xã hội Ở 
liên xô; muốn lợi dụng nó không 
phải vì lợi ích của clủ nghĩa xã hội 
mà lạm dụng nó đề chồng chủ nghĩa 
xä hội. N:ững người tới giờ vàn chưa 
thoát ra khói từ tưởng chặt hẹp, giáo 
điều của chủ nghĩ: eơ hội hữu khuynh, 
kháng định ràng trong lòng ĐẾS Liên 
xỏ đang diễn va một cái gì đó tựa 
nh +ở nước tạ trong thời ký khủng 
hoang trước đây. Ghúng 1a, với từ 
cách là những người bạn chân thành 
của Liên xô, phái kiên quyết chống 
lại Ý Kiên ấy... 


.. Bởi vì ®hững gì hiện đang xảy 
ra trong lòng ĐCN Liên xô và ở Liên 
xỏ đêu đúng, hoàn toàn đúng, và 
chúng ta phải ủng hộ hoàn toàn. Văn 
đẻ là bản Cương lĩnh do Đại hội thử 
2: Xác định và được ban lãnh đạo 
đang chăm lo ấp dụng bằng được. Sự 
Ilình đạo của ĐCS Liên xỏ và sự ủng 
hò ròng rãi của nhàn dân đối với 
chính sách của Đăng là những nhân 
tò bảo đảm đề những phương hướng 
đúng đán đã được mở đầu sẽ phát 
triển thắng lợi... 


Nhân đâun ta có cảm tỉnh với bản 
Cương lĩnh đó bởi vi nó dẫu tranh cho 
trật tự và kỷ luật — cả trong xã hội 
lần trong đẳng; cả về mặt nhà nước 
lần về mặt công nghệ; vị chất lư ng 
an xuất và vỉ một bộ máy thông tín 
tốt hơn. Nói sao về những kế đã thải 
bại ở nước Gộng hỏa xã hội chủ nghĩa 
Tiệp khác năm 1968, và đang bày tỏ 
một sở niềm @ hy vọng» nào đó nhân 
có sự cải tò ở Liên xô? lọ có quyền 
bày tỏ những hy vọng như vậy chăng 2 
Chắc =hắn là không. Những kế theo 
chủ nghĩa cơ hội bữu khuynh không 
có gì đề hy vọng ở nước CHNHCN 
Tiệp khắc. 


... Ban lãnh đạo ĐCS Liên xỏ ra sức 
tăng cường chủ nghĩa xã hội và sự 
thống nhất của cộng đồng xã hỏi chủ 
ngÌĩa. Còn các chiến sĩ đấu tranh 
cho chủ nghĩa xã hội có bộ mặt 
người » của Tiệp khác năm 1968, cố 
tin cách tước vũ khí của chủ nghĩa 
xà hội và tiêu diệt công đồng xã hội 
chủ nưhĩa. 

ĐC động để tăng 
cương vai trò lĩnh đạo của giai cấp 
công nhân và của đang trong xã hội. 
Còn bọn cơ hội hữu khuvnh ở Tiệp 
khác thì tìm cách làm suy yếu vai trỏ 
lãnh đạo của giai cấp công nhàn và 
của đội tiền phong của nó — đẳng 
cách mang. lọ có làm sống lại hoạt 
động cúu các chính đăng tư sản và cÕ 
tạo ra những nhóm khác nhau chống 
chú nghĩa xã hội. Về mặt chính sách 
đòi nưoại, họ không muốn cúng có sự 
thông nhất của cộng đồng xã hội chủ 
n¿hĩn, mà trủ tính đề Tiệp khắc rút 
trì khói Hiệp ước Vác-sa-va. lĨo mong 
muốn có sự tRiv đồi trong chính sách 
đời ngoại và cắt đứt những mối liên 
hệ anh em với Liên xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa khác, v.v... 


` 


Liên xô tác 


ĐCS Liên xô ra sức tăng cường kỶ 
luật trong sản xuất và tăng cường kỷ 
luật ở tát cả các bạn lãnh đạo vì lợi 
ích phát triển hơn nữa nên sản xuất 
vật chất. Còn kẻ thủ của chúng ta thị 
gÀy hón loạn trong sìn xuất, chúng 
phá hoại kỷ luật. 

Mới dày chúng tỉ đã thông báo cho 
đông đảo quần chúng rõ những nguyên 
tac về việc cải LÒ cơ chế kinh tế của 
chúng ta, Những nguyên tác đó chú 
trọng tăng cường chủ nghĩa xã hội. 
Dó là chó khác chủ yếu so với các lý 
thuyết của Sích (SiK) mưu toan đưa 
vào nén kinh tế của chúng ta một 
lượng tôi đa các yếu tố tư bản chủ 
nữhĩ, 

Và cũng xin nói thêm ‡ ĐCãS Liên xô 
mm rất chíc tỉnh hình. Ban lành đạo 
ĐC S Liên xổ hoàn toàn nhất trí thực 
liện dường lỗi do Đại hội thứ 27 xác 


sa 
`3 


định. Pan lãnh đạo đó không lùi bước, 
Gòn bạn lĩnh đạo Đẳng ta thời Kỷ 
đau năm 968, bất hạnh thay, Tại 
khöông có sự nhất trí, không có một 
cương lĩnh rõ ràng. Tôi gợi lạt điều 
đó, bởi vì cần phải bác bỏ đứt khoát 
ahững sự so sành nào đó. 


Tôi gợi lại điều đó còn là vị UHBEU 
ahan được những lá thư khác nhau 
của nhân dân chúng ta hỏi xem điều 
øi §Ắp Xắy ra và xảy ra như thế nào. 
thâm chí có ca mòt số thư — tuy 
những lá thư này hiếm thôi — của 
ahững người đe dọa DCS và đặc biệt, 
đe dọa một số daug viên. Các tác giả 
của những lá thư này hẳn chưa quên 
« những phương pháp dân chủ * mà họ 
sử dụng năm 1168, # đân chủ ® tới mức 
đe đoa cả treo cỒ. 


^ 


[Liên xô và nhân đàn Liên xô hiều 
rõ trách nhiệm lịch sử của minh là 
xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. 
Trên eon đường khó khăn đó có thò 
guảt hiện những vấn đẻ, những kbó 
kbăn và những thiếu sót, nhưng 
phương hướng là đúng đắn. Trèn eon 
đường đó, có cái hôm qua là đủ, hếm 
nav không còn đủ nữa. Và điều đỏ 
đòi hỏi một cách chính đáng phải có 
phương pháp tiếp cận mới hiệu quả 
hơn. Cũng cần thấy rằng ở Liên xô, 
cũng như ở nước ta, đâu đảu cũng 
khòng thiếu những con người dễ đãi, 
vô làm và có thê thích nghỉ với mọi 
hoàn cảnh, và những con người đang 
làm chậm lại và kim hầm cÔng cuộc 
cải tÖ có tính chất cách mạng. Nhưng 
bước mở đầu là đúng và tương lai 
thuộc về công cuộc cải tổ đó... 


VỀ CÁC QUY LUẬT.. 
(Tiếp theo trang 73) 


cách thức và mức độ khác nhau, và 
các phân hệ quy luật cùng tác động 
tn nhau đồng thời ràng buộc lẫn 
nhau, thậm chỉ mâu thuần với nhau, 
nlurng nhìn chung đó là một nền kinh 
tế thông nhất. Sự thống nhất ở đây 
có tính chất đặc thủ vi tuy nền kinh 
tẾ eó nhiều thành phần kinh tế khác 
nhau, nhưng tât cả đều nằm trong một 
bệ thống thông nhất phân công lao 
động xã hội, trong đó thành phần 
kinh tế xã hội chủ nghĩa đóng vai trỏ 
chủ đạo, còn các thành phần kinh tế 
tư nhàn thí được sử dụng vì lợi ích 
của chủ nghĩa xã hội. Chính vị lẽ đó 
cho nén mặc đủ nên kinh tế của ta 
chua phải là thuận nhất xã hội chủ 
ngh a, hệ thỏng các quy luật kính tế 
không gần bó bữu eơ và chưa thâit 
hoàn clinh, nhung cậc quy luật kinh 


ˆ& 


tế xã hội chủ nghĩa, nhất là quy luật 
kinh tế cơ hẳn và quy luật phát triền 
eó kế hoạch và cán đối nền kinh tế 
quốc dàn vẫn giữ vai trỏ điều tiết co 
bạn đôi với nền kinh tế. ' 

khi vận dụng các quy luật, chúng 
ta căn nám vững những điều kiện 
kinh tế — xã hội của thời kỷ quá độ, 
đứng trên quan điềm tông hợp và 
khéo lựa chọn những hình thức kinh 
tế phù hợp trên cơ sở tồng kết có hệ 
thống. Một điều cản chú ý nữa là: 
tuyệt đối không nên có ý nghĩ cho 
rảng toàn bộ các quy luật đã được 
puát hiện và từng quy luật đã phát 
huy đây đủ tác dụng ngay từ đầu. 
(húủng ta sẽ không quên lời dạy của 
Lè-nin: Không có sự nhầm lẫn nào 
lớn hơn việc coi chủ nghĩa xã hội là 
hoàn thiện, là bất biến. 
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1l IlaenyM LIK KHI peiiaeT aKTVATbIHbIG ĐOIDOCHL DAâCHD€/©.TEHI, 
60a11©eH1d, Peub T©eHeDa.1bHOFO CelDeTaDs# IaDTIHH TOB. FÏryeH Ban Jlinas. 
[II:PEHNOBA@ØI — BazkHmii nát B nb1oarneHun Peirnenng VỊ cebeaa KIIB 
GAM BẠN /IJOIIE — Ilpearnnerr Xo lu ÄAHH BEHHO XHBGT B HAI1HX 
/©/12X. % % wT— C4e7y1t HIpniMe@DV Xo THÍ À Ha, ñOBbI1A4Tb D€BO¿ZHOILIHO- 
HIIVIO HDaBCTBeHHocrb. Bš ` OALIb — lCoonepIpoBaHHoe€ *IDeCTb#8 HC TBO 
11⁄1) C©.1bCKOXO3ãfliẰ€TneHrto ponre. HPW/EH TX ALIb JIZ—Pa6ouni g1iace 
HH nania s1oxa. SOẠN HAAI —CoweTaTb CHIV HALHH C MOILbIO COBDeM€I- 
HOC TH 113 HOBOM 378116 DeBO.uoItinnt. HA BCT PEuy 707IF:TLIO BE/IHKOI1 
OlTØBPbCKOM COLIHAUIICTHUWECXOIM PEBOUIOLIHH. HNAH 
2; DI Ệ - Qõ 2ÿOHOMHHWECIHX 38KOHAX B I€D€XO THHIÍ I€DHO/L K COLLHđ2113Mÿ, 


EREVIEW OF COMMUNISM Ñ, 5- 1987 


The 2nd Plenum of the CPV CC (6th Congress) on solving the pressing problems 
Of đistribution and cireulation. Address delivered by General Secretary Nguyen 
Van Linh, EDUTORLAL — Ân important step in the implementation of the 06th 
Party Congress Iesolution. PHẬM VĂN ĐỒNG — President Ho Chỉ Minh lives 
for cver in our causc. %*% * Learning from Ủnele Ilo's virtues and heightening 
ourF revolutionarv qualiiy. VŨ OANH — The collective peasantrv on the qgrie0ls 
tura1 front. NGUYÊN THÀNH LÊ — The working class and our tíme, DOÄN 
NAM — Combining te sirength of the nation with that of ouúr tíme in a new 
ravolutionarv siige, Tovvards the 70th anniversarv oŸ the Great Soecialist Oetober 
Revolution. TRẤN DỨC—On eeonomic laws in the transitional period to soeia~ 
lism. 


REVUE DU COMMUNISME NÑ› 5-- 1987 


Le le Plénum dụ CC (issu du VIe Congres) rẻsoud les problernes urgents de la 
distribution et Ta eireulation des marchandises. ÄAXHocution du Secrẻftaire général 
Nguyen Van Lnh. EDITORHRLAEL — Ủn pas important dans la rẻalisalion des 
Résolutions du VIe Congres national du PCV. PHẠM VAN DỒNG — Le Prési- 
đentE Ho Chỉ Minh vivra à J]amais dans notrc ocuvre. % $% w —Ftudiecr lcs 
vertus de Onele llo, rehausser notrc qualitẻ revolutionnairc. VỮ OANH - La 
payvsannerie eollective sur le front de Vagriculture. NGUY EN THANH LẺ — La 
elasse ouvriêre et notre époque. DOAN NAM — Combiner là foree de la nation 
aveec la foree de lépoque đans la nouvelle étape révolutionnanire. VEHS LẺ; 70e 
ANNIVERSAIRE DE LA GRAXNDE RIEVOILUTION SOCLIALISTE D'OCTOBHE. 
THÂN ĐỨC — Sur.les lois économiques dans létape đe transition au soeialisme. 


REVISTA DEL COMDUNISMD N° 5- 1987 


E1 Segundo Pleno del Comitc Central del Parlido CV legisidtura): resolución 
de 1os probleimas urgentes de là đistribución V eireulación. Diseurso de Nguyen 
Van linh, Secretario General dec1 PCVN. EDITOHLELAT — Emportante paso en la 
rcalizneción de las resoluciones del VỊ. Congreso. PHÁM VĂN DỒNG — EI 
presidente Ho Chỉ Minh vivfá sicmpre en nuestru causa, * *%* *— ÏIstudiar 
las virtudes đel Tío Ho, elevar la calidad rev p]ucionaria. VŨ là u — l1 cam- 
pcsinado eolectivo en el frente agricola, NGUYT SN THÀNH LÊT— La elase obrera 
Y nuestra era, DO. ÁN NAM — Combinar là fuerza naeional eon " đe la époea en 
el nuevo periodo revoldeionario, HACTIA EL 70 ANIVERSARIO DE LA GRAÀN 
REVOLUCIÓN SOCIALISTảA DE OCTUBRE. TRẤN ĐỨC —Sobre las leyes 
eConomieas en el periodo de transición al soecialismo. 


p chí (Cộng sản 5. 1987 


NÀM THỨ NXNHI (77) 


Hội nghị lần thứ Tai DCHTUD (khóa VỤ) 
Giải quyết những văn dò cặp bách vé phân phối, lưu 
thông 

Phát biề: của đồng chi Tổng bí thư Xguyẻn Văn Linh 

Xã luận — AMlàt bướe quan trọng thực hiện XVữhi quyết 
Đại hội VỊ 

PHƯAM VN DÓNG — Chủ Lịch Hồ Chí Minh sống mãi trong 
sự nghiệp của chúng la 

* % %7 lọc tạp đạo đức của Bác Hồ, nàng c^^ phầm 
chất cách mạng 

LẺ QUANG VINH — Học tập Bác Hô, xây đựng phoaø cách 
làm việc dàn chủ, gần bỏ với quần chẳng 

NGUYÊN XUÂN THÔNG —« Người có nhiều đuyên nợ với 
ho chí 3 

VŨ OANH — Giai cấp nông đản lập thể trên mặt trận nòng 
nghiệp 

NGUYEN THÀNH LỄ — Giai cap công nhàn và thời đ:: 
chúng tr 

DƯƠNG NUẬN AN-— xay dựng giai cấp còng nhân trong 
mi đoan hiện này 

DOÄN NAM — Re hợp sức mạnh đàn tọc với xức mạnh 
thời đại Erong giai đoạn cách mạng mới 

Tiến tới kỷ niệm lần thứ 70 Cách mạng XHCN 
Tháng Mười vĩ đại + NGUYÊN THUNG, HỒ VŨ 

Nghiên cứu — Trao đồi w THẦN ĐỨC — Về các quY 
luật Kinh tẻ trong thời KỶ quả độ lên chủ nghĩa xã hội 

LẺ QUANG THÀNH — AaYy dưng Gòn người mới với vấn đề 
phòng nga sự phạm tôi 

Thư gửi Bộ biên tẠập+ DINI NUẦN LẦM — Cân 
làm sáng TÔ một số điểm xung quanh lá đơn xin học 
của Nguyễn Tắt Thành năm T911 

Qua sách, báo các nước anh em 
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Trụ sở Bọ biên tập: 
1. Nguyễn Thượng Hiển — Hà nội, lay nói: 12001 — 52063 


Trụ sở cơ quan thườaø trú tại miền Nam: 


19, Phạm Nứưcc Thạch — T. PP. llòö Chị Minh. Là v HÓI ‡ 22708 — 2201410 
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TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
(ơ quan lý luận và chính trị 
của Đảng cộng sản Ÿiệt nam 


BƯỚt PHÁT TRÌN MứI VỀ (HẤT 
TRÔNE 0UAN HỆ VIỆT —XÍ 


« Những kết quả của cuộc đi thăm này đánh dấu 
bước phát triền mới vê chất treng quan hệ hữu 
_ meghị và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nước 
chúng ta » 


NGUYỄN VĂN LINH 


ý 


Từ ngày 17 đến ngày 22-5-1987, đòng chí Nguyễn Văn Linh, 
Tồng bí thư Ban chấp hành trung tương Dáng ta dã chính thức 
thăm hữu nghị Liên cô. Cuộc di thăm đã thành công tốt đẹp. 


Trong các cuộc trao đồi ý kiến 0à hội đảm, hai đồng chí Tồng 
bí thư: M.X. Goóc-ba-trốp oà Nguuễn Văn Linh hoàn toàn nhất trí nề 
quan điềm (đất mới: những ấn đề cấp bách củu sự nghiệp tàU dựng 
Chủ nghĩa tả hội cũng như đối uởới các chính sách quốc lẽ của 

° Ù 


b 


hai đlãn+. Hai bên hề hiện quyết lâm của hai đẳng củn? cố pà tăng 
cường? mỗi quan hệ hữu nghị 0à hợp lác toàn điện giữa Việt narn 0à 
LiÐ.! nô ĐÙi qg:1/ rô ngàu mội lớn, 0ởi các hình thức du (đlạng.. 


Nói dung của các hội đàm 0ê tình hình quốc tế chứng tô sự - 
hiều biết 0à sự lin cậu giữa hai đang là sâu sắc ư1 mạnh mẽ; sự 
phối hợp trong các hoạt động quốc lễ giữa hai bên ngà càng chạit chẽ 
ĐÌ lợi ích của nhàn dàn hai mước cũng như 0Ì sự nghiệp gìn giữ hóa 
bình, quan hệ hữu nghị giữa các dân lộc, ĐÌ quụtn sống của con 
người trên trải đãi. - = 

Những kế! quả của chuuẽn (li của đồng chí Tồng bí thư NXquuên 
Văn Linh dã mang lại niềm phần khởi to lớn cho toàn đẳng nà 
loàn dàn ỉa. 

Một lần nữa, Đảng uà nhàn dân ta lại chứng Kiến mội sự kiện 
trọng đạt biều thị tình nghĩa sắt son nón có từ lâu ngàu cảng phải 
triên sáu đậm. 

Vhững người cộng sản 0á nhân đân Việt nam nhiệ! liệt chào 
mừng thành công tốt đẹp của cuộc Thăm hữu nghị chùnth thức Liên. 
tô của đồng chỉ Toòng bí thư Đang la. 


TUYÊN BỐ CHUNG 


VIỆT NAM-— 


_ HẬN lời mời của Ủy ban trung 
{ ương Dẳng cộng sản Liên Xỏ, 

đồng eb¡ Nguyễn Văn Linh, Tông 
“bí thư Ban chấp hành trung tương 
Đăng cộng sản Việt nam, đã thăm hữu 
- nghị chính thức Liên xô từ ngày 1z 
đến ngày 22 tháng 5 năm 198: 

Đồng chí Nguyên Văn Linh dã hội 
đàm với dòng chí M.X. Goỏe-ba-trốp, 
Tổng bí thư Ủy ban trung ương Đăng 
công sản Liên xô. 

Dự hi đàm, phía Việt namn có cúc 
đồng chỉ Đỗ Mười, Ủy viên Họ chính 
trị, Bí thư Trung ương Đăng; Nguyễn 
Cơ Thạch, Ủy viên Bộ chính trị, 
chủ tịch Hội đồng bộ trưởng, Bò 
trường Độ ngoại giao; Hỏng Hà. Uy 

_ viên Trung ương Đăng, Chánh văn 
phòng Trung ương; Hoàng Bích Sơn; 
Ủy viên Trung ương Đẳng, Trưởng 
ban đỏi ngoại lrung ương; Đậu Ngọc 
Xuân, Ủy viên Trung ương Đẳng, Bộ 

` trưởng, Phó chủ nhiệm thứ nhất Ủy 

ban kế hoạch nhà nước ; Nguyễn Mạnh 
Cầm, Uy viên Trung ương Đảng, Đại 
sứ đặc imệnh toàn quyền tại Liên xô; 
Lê Xuàn Tùng, Ủy viên dự khuyết 
Trung ương + nh? 9 Bộ lý Tông bí 
thư. 

Phía Liên xô có Sic đồng chỉ N.I. 
ư-giơ-cop. Ủy viên Bộ chính trị. 
Chủ tịch Hội đồng bộ trướng; E.€. 
Li-ga trốp, Ủy viên bộ chính trị, Bí 
thư Trung ương Dẳng; E.A. Se-vác- 
Rit-dec, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ 
_trưởng Họ ngoại giao; N.V. Ta-lư-din, 
Uy viến dự khuyết Bộ chính trị, Phó 

‹€ hủ tịch lội đồng bộ trưởng, Chủ 


Pho 


LIÊN XÔ' - 


nhiệm Ủy ban kế hoạch nhà nước; 
V.M.C:a-men-xép, Ủy viên Prung ương 
Đăng, PIló chủ tịch. 
trương, Chủ nhiệm Bạn kinh tế dõi 
nưaaI nhà nước ; Œứ. Kh, Sác-nna-da-nóp, 


Phó trường bạn thứ nhất Ban dỏi 
ngoại Trung ương: D.,],Ca-trin, Ủy 
viên Trung ương Đăng, Đại sứ đặc 


mệnh toàn quyền tại Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt nam, 

Đồng chỉ Nưuyễn Ván Lỉnh và đồng 
chí À1. N. Goóe-ba-trốp đã có cuộc gặp 
TICDU. 

Cuộc trao đdỏi ý kiến sâu sắc diễn 
ra trong bầu không khí hữu nghị 


.truyền thông và hiểu biết lẫn nhau 


đã khẳng định sự nhất trí quan điềm 


của Đăng cộng sản Việt nam và 
Đang cộng sản Liên xô về những 


vấn đề cấp bách của sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và chính sách 
quốc tế, 


[Linh đã 
khai thực 


lòng chí "Nguyễn Văn 
thòng báo về việc triền 
hiện Nghị qnvết Đại hội lần thứ VI 
Đang cộng sản Việt nam, tiến hành 
đồi mới bước đầu về quản-lý kinh tế 
nhằm ön định mọi mặt tình hình 
kinh tế — xã hội, tạo tiền đề đề từng 
bước mở rộng quy mô công nghiệp 
hóa xã hội clLú nghĩa, đưa đất nước 
tiền lên. 


Dòng chỉ M.N.Goóc-ba-trốp đánh 
giá cao và khẳng định sự ủng hộ 
mạnh mẽ của Liên xó đối với đường 
lòi đôi mới, mang tính sáng tạo và 
thực tiền do Đại hội làn tứ VỊ Dẳng 


Hội đồng bộ 


\ 


cộng sản Việt nam đề ra và chúc nhân 
dân Việt nam thực hiện tháng Tợi 
nghị quyết của Đại hội. 


Đồng chí M.X. Goóc-ba-trốp thông 
bảo về tỉnh hình của Đảng cộng sản 
và đất nước' Liên xô, nêu rõ tính chất 
bước ngoặt của giai đoạn hiện nay 
trong sự phát triền của xã hội xô viết, 
chiêu sâu và tính nhất quán của quả 
trình cải tô đã được bái đầu theo sáng 
kiến của Đảng cộng sản Liên xô. 


Đồng chí Nguyễn Văn Linh bày tỏ 
tỉnh cảm sâu sắc của Đẳng công cán 
và nhân đân Xiệt nam về cống hiến 
vĩ đại của ' Liên xô trong 70 năm qua 
đối với lịch sử của loài người, đói 
với sự nghiệp hòa bình và chủ nghĩa 
xä hội thế giới. 

Những người cộng sản và toần thê 
nhân đàn Việt nam vô cùng phấn khởi 
và vui mừng trước công cuộc cải tỒ 
có tính cách mạng sâu sắc theo đường 
lối Đại hội lần thứ 27 Đảng cộng sản 
Liên xò và Hội nghị Trung ương 
Đăng cộng sản Liên xô tháng giênz 
năm 1987, thề hiện sức mạnh sáng tạo 
của chủ nghĩa Mác — E.ê-nin, là kính 
_ nghiệm quý báu đề các đảng anh em 
có thể vàn dụng vào những điều kiện 
cụ thê của mình, 

Tại các cuộc hội đàm, hai bên đã 
tập trung thảo luận về các vấn đề 
quan hệ hai nước, Nhân đân Việt nìm 
và nhàn đân Liên xô đuý trọng tỉnh 
hữu nghị có lịch sử lâu dài và vẻ 
vang. sự phối hợp hoạt động có kết 
qui giữa Đăng cộng sản Việt nam và 
Đảng cộng sản Liên xô, giữa Việt 
nam và Liên xô. Tình anh em Việt — 
Xô hình thành dưới ảnh hưởng của 
tư tưởng Cách mạng xã hội chủ nghĩa 


` 


ngày càng gắn bó và tín cậy. Đồng 
chí Nguyễn Văn Linh bày tỏ lòng biết 


. ơn chân thành của Đẳng cộng sản và 


~- 


Tháng Mười vĩ đại. Anh sảng của tư - 


tưởng đó đã được động chỉ llò Chí 
Minh, người cộng sản lẻ nín nít lôi 
lìc và các bạn chiến đấu của Người 
truyền bá ở Việt nam. Tỉnh anh em 
thủy chung trong sắng đó đã được 
thứ thách qua cuộc đấu tranh cách 
mang làu đài của nhàn dân hai nước 


nhân dân Việt nam về sự ủng hộ mạnh 
mẽ, sự giúp đỡ to lớn, chí tỉnh của 
Đảng cộng sản và nhân đân Liên xô 
đã dành cho Việt nam trong cuộc dấu 
tranh giái phóng đân tộc trước đây 
cũng như trong sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tồ quốc 
hiện nay. Đồng chí Nguyễn Văn Linh 
khẳng định tăng cường đoàn kết chặt 
chẽ và hợp tác toàn điện với Liên xô 
là hòn đá tảng trong chính sách đổi 
ngoại của Dáng cộng sản Việt nam, 
là tình cảm quốc tế thiêng liêng của 
mọi người Việt nam. 


To nhà lĩnh đạo Tấn: cộng sản 
Việt nam và Đẳng cộng sản Liên xô 
đã bày tỏ quyết tâm của hai đẳng mở 
rộng sự hợp tác ở các cấp khác nhau, 
nghiên cứu sâu sắc kinh nghiệm của 
nhau, hoàn thiện quan hệ Việt — Xô 
trên cơ sở những nguyên tắc của chủ 
nghĩa Mác —Iê-nin và chủ nghĩa quốc 
tế xã hội chủ nghĩa, của lliệp ước 
hữu nghị và hợp tác giữa Việt nam 
và Liên xỏ mà năm 198Š§ sẽ ký niệm. 
trọng thè mười năm ngày ký, của 
Tuyên bố năm 1985 và Chương trình 
đài hạn phát triền hợp tác kinh tế và 
khoa học — kỹ thuật giữa Việt nam 
và Liên xô. Hai bên đặc biệt nhẫn 
mạnh ý nghĩa của Hiệp ước Việt—Xô 
trong giai đoạn mới phục vụ lợi ích 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa công sản ở hai nước, lợi ích của 
tất cả cÁc nước xã hội chủ nghĩa vì 
lợi ích của sự nghiệp hòa bình ở 
Đông — Nam Á, châu Á — Thái bình 
đương và trên thế giới. 

$ 


Hai bên nhấn mạnh quy mô ngày 
càng lớn của sự phối hợp hoạt động 
Việt — NXỏ, cách đề cập mới đối với 
các vấn đề phát triền kinh tế.— xã hội 
đo Đại hội lần thử 27 Đăng công sản 
Liên xô và Đại hội lần thứ VI Daàng 
còng sản Việt nam đề ra đòi hỏi phải 
cắp bách nàng cao hiệu quả, hợp tác 


theo hướng liên kết xã hội chú nghĩa, 
tiến hành chuyen mòn hóa và hợp tác 
sản xuất, sứ dụng tích cực hơn những 
nguyên tác kinh doanh xã hội chủ 
nghi: 

Trong những năm tới, sự hợp tác 
kinh tế Việt—XNô sẽ tập trung vào các 
lĩnh vực khai thác và chế biến nông 
sản, sản xuất hàng tiêu dùng, phát 
triền các ngành cơ khí, điện tử, phân 
bón và hóa chất, khai khoáng, năng 
lượng, giao thông vận tài, tàn dụng 
năng lực sản Xuất và ngưồn, lao động 
hiện có ở Việt nam. Hai bên đồng ý 
tích cực phát triển hợp tác không chỉ 
giữa bai nhà nước mà cả ở cấp bộ và 
xỉ nghiệp. 

Hai bên sẽ tìm kiếm cãc hình thức 


và lĩnh vực hợp tác mới, hiệu quả. 


cao. như lặp các liên hiệp và xí nghiệp 
liên doaubh, thì hành những biện pháp 
cần thiết đề biện đại hóa và phát huy 
hết công suất các xí nghiệp được xàv 
dựng với sự giúp đỡ kỹ thuật của 
Liên xô. ` 

Hai bên sẽ mở rộng hợp tác khoa 
học —kŸỹ thuật trước hết là nhằm phục 
vụ việc thực hiện ba chương trinh 
kinh tế lớn mà Đại hội VŨ đã đề ra 
cũng như trong việc đào tạo cân bộ 
khoa học, cán bộ quản lý và công nhân 
lành nghề, Trên eơ sở các thỏa thuận 
đạt được hai bên đã ký các hiệp định 
tương ứng. 

Hai bèn thỏa thuận việc Liên Xô 
_8Ẽ giúp xây đựng chương trình phát 
triền kinh tế dài hạn của Cóng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt nam. 

Hai nht lĩnh đạo Việt nam và Liên 
Xô tần thành việc đề ra các biện pháp 
bồ sung nhắm phát triển các mối liên 
hệ kinh tế giữa ViệL nún và vững 
Viên Dong [Liên xô: 

Hai bén đã thỏa thuận lập Ủy bạn 
liên chính phú -Việt — Xô vẻ hợp táo 
văn hói, tang cường việc Irao đói 
chữa các nội sàng tác củu hai nước, 
Những ngàtv Văn hóa Liên xó ở Việt 
nam (1987) nhàn địp KV niệm làn thứ 


- 


70 Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng 
Mười vĩ đại, và những ngày Văn hóa 
Việt nam ở Liên xô (1990) nhân dịp kỷ 
niệm 15 năm Quốc khánh Việt nam và 
100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ 
Clí Minh, sẽ là những sự kiện có ý 
nghĩa lớn. 

Hai bên sẽ tiếp tục phối hợp trong 
lĩnh vực đảo tạo, nâng cao trình độ. 
cán bọ, trong lĩnh vực văn hóa, nghiên 
cứu tiếng Nga ở Việt nam và tiếng 
Việt ở Liên xô. : 

Đòng chí Nguyễn Văn Linh và 
đong chí M.X. Goóe-ba-trốp khẳng 
định đường lỗi nguyên tắc của. Đăng 
cộng sản Việt nam và Đẳng cộng 
sản Liên xô là tiếp tục củng cö sự 
thống nhàt và đoàn kết trong công 
đong xà hội chủ nghĩa. phát huy cao 
nhất tính chú dòng, tích cực và sáng 
tạo của mỗi đang và mi nước. lÍ:ti 
bên nhận mạnh rằng các Cuộc gặp gỡ 
làm việc của các dòng chí Hình đạo cao 
nhất eúa các đăng anh em eó Ý nghĩa 
chỉ đạo dõi với việc phối hợp vạch ra 
những phương hướng củng hợp tác và 
soạn thảo đường lỗi chúng của củê 
nước công đồng xã hội chủ nghĩa 
trong các công việc quốc tế, Những 
người tham gia hội đàm tần. thành 
tiếp tục hoàn thiện cơ chế của các 
hội nghị bí thư Trung tơng các đẳng 
anh em và nàng cao hiệu quả các 
hình thức hợp tác nhiều bền khác 
giừa các nước" xã hội chủ nghĩa. 

Việt nam và Liên xô tiếp Tục tập 
trung mọi cố gắng làm gầu súc sự Hến 
kết kinh LtẾ xã hội chủ nghĩa, tàng 


. đường phối họp trong việc thực hiến 


chương trình tóng (thẻ của các nước 
thành viên Hội động tươi g trợ kính 
tế vẻ tiền bộ khoa học — KỸ thuïát đến 
năm 2008 và kboàn hiện hoạt động 
của Hội dòng tương trợ kính tế, 


Trong khuôn khó lời dòng tướng 
trợ kinh tế, Liên xỏ sẽ tích cực thiần 
gia xảv dựng chương trình dđác biết 
nhắm giúp phát triển các ngành kinh 
tế cơ bản của Việt nam, Mông có. Cu 


` 
œ1 


ba và thực hiện có hiệu quả chương | 


trình này. 


Cuộc trao đồi ý kiến đã khẳng định 
sự nhất trí quan điềm của Đẳng cộng 
sản Việt nam và Đảng cộng sản Liên 
xô về các vấn đề quốc tế cấp bách, 
quyết tâm của Việt nam và Liên xÔÕ 
tícH cực phối hợp hoạt động trong 
việc củng cố hòa bình thế giới và an 
ninh chung, tình đoàn kết của hai 
'nước đổi với cuộc đấu tranh của các 
dân tộc vị độc lập dân tộc và tiến bộ 
xã Lậi, | 


Đồng chỉ M.X. Goóc-ba-trốp đã 
thông báo về những hoạt động của 
Đảng cộng sản và Nhà nước đề triền 
khai những sáng kiến của Liên xô 
nhằm làm giảm căng thẳng quốc tế, 
về các buóc đi thực tế của Liên xò 
nhằm xác lập tư duy chính trị mới 
trong hoạt động quốc tế, phát triển 
những mối quan hệ hợp tác và láng 
giềng tốt ở châu Âu, châu Á và các 
khu vực khác trên thế giới. Hai bên 
đã đánh giá quan hệ Xô-Mỹ trong 
giai đoạn hiện nay, quá trình đàm 
phán về vũ khí hạt nhân và vũ khí vũ 
trụ ở Giơ-nc-vơ, nhấn mạnh ý nghĩa 
có tỉnh nguyên tắc trong đề nghị của 
Liên xô nhằm hủy bổ tên lửa tầm 
trung của Liên xô và của Mỹ ở châu 
Âu và tiến hành c/c cuộc đàm pIán 
về việc giảm và tiến tới thủ tiêu loại 
tên lửa tác chiến chiến thuật ở lục địa 
la. `. 

Đồng chỉ Nguyễn Văn Linh khẳng 
định sự ủng hệ hoàn toàn của Đẳng 
cộng sản và nhân đân Việt nam dối 
với nhữ:g sáng kiến hèa bình quan 
trọng mới của Liên xô. Đòr g chí nhấn 


mạnh rằng với chính sách đối ngoại ` 


lê nin nít, Liên xỏ đang p: át huy vai 
trỏ lÀ trung tâm và là dòng lực thúc 
dầy quá trình làm giảm cảng thẳng. 
đảy lùi nguy cơ chiến tranh hạt nhân, 
củng cố hòa bình và an nĩnh trên toàn 
thể giới. 


Hai nhà lãnh đạo Dũng công sản 


Việt nam và Đẳng còng sản Liên xò 


bày tổ quyết tâm lăm hết sức mình đề 


. ngăn chặn xu hướng nguy hiềm trong 


sự phát triền của tỉnh hình thế giới, 
chấm đứt chạy đua vũ trang trên mặt 
đất và không đưa chạy đua vũ trang 
lên vũ trụ, sử dụng các chỉ phí quân 
sự khồng lồ hiện nay Vào việc 
giải quyết những vấn đề cấp bách, 
trước kết là ở các nước đang phát 


` triên. 


Việt nam và Liên xô kiên quyết, 
trung thành với tư tưởng biến châu 
Á — Thái bình dương thành khu vực 
hòa bình, ồn định, láng giềng tốt và 
hợp tác trên cơ sở những cố gắng 
chung của tất cả cấc nước trong khu 
vực, quan điềm tồng thề đối với các 
vấn đề bảo đảm an ninh ở châu Â — 
Thái bình dương. Việc thực hiện tư 


. trởng này có thề sẽ được thúc đầy bởi 


việc giải quyết đúng đán bằng chính 
trị các cuộc xung đột hiện nay, không 
phát triền và phỏ biến vũ khí bạt 
nhân trong khu vực, giảm mức hoạt 
động của các hạm độ: quân sự ở Thái 
bình dương, thực hiện những biện 
pháp thực tế nhằm thiết lập các khu 
vực phi hạt nhân, giảm lực lượng vũ 
trang và vũ khí thông thường, tạo 
bầu kbông khí tin cậy lẫn nhau. 


Hai bên nhấn mạnh tắm quan trọng 
của việc nhanh chóng giảm căng 
thẳng ở Đông — Nam Ả, Liên xô ủng 
hộ đường lõi xây dựng và những sắng 
kiến của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt nam, Gộng hòa dân chủ nhân dân 
Lào và Cộng hòa nhân dân Cam-pu- 
chia nhằm làm lành mạnh bầu không 
khí chỉnh trị ở Đông — Nam Á, phát 
triền quan hệ hữu nghị với cäc nước 
ASEAN và các nước khác trong khu 
vực. 


Việt nam và Liên xô ủng hộ đường 
lối hòa giải dân tệc của Chính phủ - 
Cộng hỏa nhân dân Cam-pu-chia. Việc 
thực hiện đường lối này sẽ đáp ứng 
lợi ích sống còn của nhân dân Cam- 
pu-chia; bảo đảm cho nhân đàn Cam~ 
pu-chia quyền tự quyết định vận mệnh 


\ ' 
của mỉnh và thúc đầy việc lập Jại hòa 
bình ở trong nước. Văn đề nội bộ của 
Cam-pu-chia phải do nhân đàn Cam- 
pu-chia tự giải quyết. 


Việt nam và Liên xỏ cho rằng việc 
tìm ra giải pháp cho những khía cạnh 
quốc tế của vấn đề Cam-pu-chia bằng 
biện pháp chính trị cần tính đến những 
thực tế đang tỏn tại ở khu vực, với 
sự tham gia dưới hình thúc này hay 
hình thức khác của tất cả các bên liên 
quan. Việt nam và Liên xô kiên quvết 
ủng hộ việc đành cho Cộng hèa nhàn 
dân Cam-pu-chia vị trí hợp pháp ở 
Liên hợp quốc và an tồ chức quốc tế 
khác. 


Liên xô trước sau như một ủng hộ 
những cố gắng của Cóng liòa xã hội 
chủ nghĩa' Việt nam, Cộng hẻa đân chủ 
nhản đân Lào và Cộng hòa nhân đân 
Cam-pu-chia nhằm xây dựng những 
cơ sở của chủ nghĩa xã- hội, bảo vệ 
độc lập và chủ quyền đản tộc của các 
nước này, củng cố liên mình :ình em 
và sự hợp tíc toàn diện giữa bà nước — 
nhân tố quan trọng của la bình: ồn 
định ở Đông — Nam Á. 


Các nhà lãnh đạo Đảng cộng` sản 
Việt nam và Đảng cệẻng sẵn liên xô 
nhấn mạnh tính chất xảy dựng của 
dường lối chính trị của Chính phú 
Á p-ga- m-xtan, nhằm: đạt được hòa 
giải đân tộc ở trong nước và giải pháp 
chính trị vẻ tỉnh bình chung quanh 


Áp-ga-ni-xtan, cũng như những cố 
gắng của nhân dân Áp- ga-ni-xtan 


nhằm xảy dựng một nước Ấp-ga-ni- 
xian có chủ quyền, độc lập và kk:ông 
Hên kết. 

Những người tham gía hội dàm nêu 


FÖ nguyện vọng cửa nước mình mong - 


muốn bình thưởng hóa và cải thiện 
quan hệ với Công hòa nhân dân Trung 
hoa, coi đó Tlà nhân 1Ô tích cực và to 
lớn của việc củng cố ön định ở châu 
Â và trong sinh hoạt quốỏe tế néi chung, 
Hai bén sẽ hoan nghénh nếu Trung 
quốc tham gia tích cực vào việc tìm 
kiếm những con dường giải quyết các 


` 


đệ quốc tế được nêu 


vấn đề phức tạp của clâu Á. Pha 
Liên xô ủng hộ sáng kiến của Cộng 
hỏa xã hội chứ nghĩa Việt nam vẻ tiện. 
hành đàm pLáq Việt — Trung dề giải 
quyết sớm nÏ ất cúc vấn đẻ tranh ciáảp 
hiện nay. 

Trong quá trình bội đàm hai bên 
đã tỏ ý tin trởng rằng việc thục hií'n 
những đề nghị của Cộng hòa đản chủ 
nhân đân Triểu tiên nhằm nối lại đói 
thoại giữa bắc và Nam Triẻu tiên và 
việc thiết lập khu vực phi hạt nhàn ở 
đây sẽ thúc đây việc cải thiện tình 


. hỉnh trên bán đảo Triều tiên. Hai bên 


khẳng định ủng hộ đề nghị của Cộng 
hòa nhàn đân Mông cô xây dựng mội 
cơ chế nhằm loại trừ việc sử dụng 
vũ lực trong quan kệ giữa các nước Ở 
châu Á và Thái bình dương. 

Việt nam và Liên xô khang định ý 
nghĩa quan trọng của Tuyên bố Niu 
Đe-li và những nguyên tắc nhằm xây 
dựng một thế giới không có vũ khí 
hạt niIằn., khòng lao lực trong quan 
(rong thyên 
bố này. Hai bên đánh giá cao đóng 
góp của Cộng hòa Ấn độ vào việc giải 
quyết các vấn đề khu vực và toàn cảu, 
vì lợi ích củng cố hòa bình và öòn 
định châu Á và trên toàn tế pniới: 

Các nhà lĩnh đạo Việt nam và Liên 
xỏ hoan nghênh vai trỏ tích cực của. 
Phong trao không liên kết trong suộc 
đấu tranh chống chủ nghĩa đễ que, 
chủ nghĩa thực dân mới và ct:ủ nghĩa 
phân biệt chẳng tộc, nhằm chấm dứt 
clạy dua vũ trang và thủ tiêu vũ khí 
lạt nhân, vì hòa bình và an nình của 
các đân tộc. 

Trong thời gian ở Ni skEt -vq, đồng 
chí Nguyễn Văn Linh và các đồng chí 
cùng đi đã đặt vòng hoa và viếng 
Lãng V.I. Lê-nin, đặt vòng hoa tai 
mộ Chiến sĩ vô danh cạnh tuêng Điện 
Crem-li, thăm DĐáo tàng, phòng làm 
việc và nhà ở của V.]. Lê-nin trong 
Điện Crem-li, dạt hoa tại bia tưởng 
niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tại nói 
sẽ xây dựng tượng của Méguòi. 

(Yem tiếp trang 16) 


Caoeœ 


` 


VÕ VĂN KIỆT 


_VẤN ĐỀ PHÂN PHỐI LƯU THÔNG~ 
NHỮNG GIẢI PHÁP MỐI TRÊN (0 5Ở QUAN ĐIỀM HỨI 


Ừ nhiều năm nay, phân phối lưu 

thông luôn luôn là « vấn đề nóng 

bỏng ». Mặc dù đã có nihiều nghị 
quyết của Đẳng và Nhà nước, song 
tình hình chẳng những không được cai 
thiên dáng kề, mà ngày cảng nghiêm 
- trọng hơn. : 


Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành 
trung ương Đăng (khóa VD đã bàn và 
quyết định những giải pháp về phân 
phối lưu thông. cụ thề hóa thêm một 
bước Nghị quyết Đại hội lần thứ VĨ 
của Đẳng. 


* 


Với tư cách là một yếu tố của quá 
trình tái sản xuất xã hội, phân phối 
lưu thông vừa là tiền đề và điều kiện, 
vừa là kết quả của sẵn xuất. Giải quyết 
các vấn đề phân phối lưu thông thực 
chất là xóa bỏ những ách tắc của 
« đầu vào »và * đầu ra * của quá trinh 
tài sản xuất, mở đường cho quá trình 
này được tiến hành thông suốt. 


Hiện nay tiềm năng mọi mặt của 
chúng ta không nhỏ, song nhiều 
khả răng sẵn có không được phát 
“hưy. Điều đó có phần do thiểu các 
yếu tố vật chất (như thiểu vật tư; 
năng lượng; thiết bị cũ kỲ), song điều 
quan trọng là chính năng lượng. vạt 


LÔ 


(tr hiện có cũng không được sử dụng 
đúng mục tiêu, lại bị lãng phí nghiêm 
trọng; năng suất, chất lượng, hiệu 
quả giảm sút. Sản phẩm xã hội tuy 
còn thấp, tăng chậm, song vẫn phát 
triền ở mức 6— 7%, mà tỉnh hình vẫn - 
rất căng thẳng, chỉnh là do phân phối 
lưu thông cở nhiều vướng mắc. Phân 


phối lưu thông sai làm cày ra điều 


ngược đời : các cơ quan nhà nước thì 
tập trung cố gắng và phương tiện cho 
sản xuất. còn chính người lao động lại 
kém nhiệt tỉnh. Nguy cơ giảm sút của 
nền kinh tế bát nguồn từ đó mà ra. 


Vi vậy, trong tình hình hiện nay, 
trong khi không thề coi nhẹ mà phải 
hết sức khần trương tạo thẻm các vếu 
tố vật chất cho sản xuất, thị điều còn 
cñp bách hơn nữa là phải giải quyết 
đúng đắn các chính sách phản phối lưu 
thông nhằm giải phóng năng lực sản 
xuất của tất cả các thành phần kính 
tế. Khi năng lực sản xuất được giải 
phóng, khi người lao động tìm mọi 
cách khắc phục khó khăn đề phát triền 
sản xuất, thì sẽ tạo ra những tiền đề 
rãt cơ bản đề giải quyết tốt hơn phân 
phối lưu thông. ` 


Vấn đẻ đặt ra là giải quyết các văn 
đề phản phối lưu thông theo cơ chế 
nào 2 Kinh nghiệm nóng hồi của năm 
1986 đã cho thấy : phái vận dụng dùng 
đắn các quy luật kinhŸtế, xóa bỏ cơ 
chế tập trung quan liêu bao cấp, dứt 


\ 


khoát chuyền sang hạch toán tỉnh: 


doanh xã hội chủ nghĩa. Nếu chỉ điều 
chỉnh giá, lương, tiền trong khi vẫn 
duy trì tập trung quan liêu bao cấp 
thì giá càng tăng, lạm phát càng nhiều; 


bội chỉ càng lớn và tiền lương thực tế 


càng giảm sút. Đó là thế bị động, càng 
làm. càng bế tắc. 

' Giải quyết vấn đề phân phối lưu 
thông và cụ thề là các vấn đề giá cả, 


lưu thông hàng hóa, tài chính, tiền tệ, ˆ 


tiền lương theo cơ chế hạch toản kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa cũng tức là 
vận dụng tốt hơn nữa các quy luật 
kinh tế khách quan đang vận động 
trong nền kinh tế nước ta, trong đó 
quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa 
xã hội đóng vai trỏ chủ đạo, đông 
thời vận dụng một cách thích đáng 
quy hiật giá trị, quan hệ hàng hóa— 
tiền tệ, quan hệ cung cầu, v.v. 


Kinh nghiệm những năm qua cũng 
cho phép rút ra kết luận: quá trình 
giải quyết các vấn đề phân phối lưu 
thông theo cơ chế hạch toản kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa là một quá 
trình gòm nhiều bước, không thề làin 
ào at, thiểu sự chuần bị các điều kiện 
và liền đề cần thiết. Môi bước di đều 
phải cân nhắc phù hợp với điều kiện 
cụ thẻ của mỗi ngành, mỗi địa phương 
và cơ sở, Song cần nhấn mạnh rằng, 
chúng ta kbông thề đừng lại ở cái còng 
thức *vừứa chống tập trung quan liêu, 
vừa chỗng cục bộ, địa phương, vô tô 
chức, vô kỶ luật 3, “vừa tích cực. vừa 
vững chắc Ð® theo lối nói sáo mòn, đề 
rồi không làm được gi cả! Tuy bước 
đi có cân nhắc theo điều Kiện thực tế, 
nhưng phương hướng chiến lược xóa 
bỏ tập trung quan liêu bao cấp, thực 
hiện hạch toán kinh doanh thì không 
.thể mảy may giao động. 

Chúng t a đã nói nhiều đến những năng 
- lực sản xuất đang được sử dụng ở mức 
quả thấp, kề cả đất đai, rừng, biền, cơ 
SỞ vật chất— kỹ thuật hiện có... Đáng 
quan tâm hơn cả là hàng chục triệu 
người lao động — lực lượng sản xuất 


quyết định nhất, trong đó có đội ngũ 
cán bộ khoa học kỳ thuật rất đẳng quý, 
chưa phát huy được tài năng, trí tuệ 
của minh, hơn thế nữa, không thiết tha 
với ngạy công việc của họ. Sẽ là bất 
công nếu chỉ quy nguyên nhân của 


"tỉnh trạng đó là do người lao động 


“kém giác ngộ xã hội chủ nghĩa ®, ý 
thức tồ chức, kỷ luật lỏng léo}?! ° 


Nếu cần chỉ đích đanh nguyên nhân 
chủ yếu đã kim hãm các năng lực sản 
xuất — một điều hoàn toàn ngược lại 
với lý tưởng, mục đích của cbủ nghĩa 
xã hội, thì đó là cdc chính sách kinh 
lễ hiện hành, cả trong lĩnh vực sẵn 
xuất lắn trong lĩnh vực phân phối lưu 
thông. 'Ở đây, tôi muốn nói về các 
chính sách trong lĩnh vực phân phối 
lưu thông, 


Việc giải phóng năng lực sản xuất 
của giai cäp nòng dân là quan (trọng 
nhất, cấp bách nhất biện nay. Giải 
phóng năng lực sản xuất của hàng van 
hợp tác xã, tập đoàn sản xuất, hàng 
chục triệu nông dân là điều kiện quyết 


. định nuôi sống toàn xã hội, tạo ra - 


nguyên liệu, hàng xuất khiu và thị 

trường đề phát triền công nghiệp. tức 
là tạo ra những điều kiện quan trọng 

nhất đề thực hiện ba chương trình 

kinh tế lớn trong 5 năm 19§&6 — 1990. - 
Chúng ta đều biết khi đẻ ra chính 
sách kinh tế mới dễ thoát khỏi tình 
hình kinh tế — xã hội hết sức hiềm 
nghèo của nước Nga Xô viết sau nội 
chiến, Lê-nin đã nói * phải bắt đầu từ 
nông đân ». Thực tế dã chỉ rõ: nói 
tăng cường liên minh công— nêng, coi 
nông nghiệp là mặt trạn hàng dàu, 
lương thực là số một, mà không tập 
trung sức đầu tư cho nòng nghiệp, 
nhất là không giải quyết đúng mức 
các văn đề giá eủ mua nòng sản và 
lưu thông hàng hóa nỏng sản, muốn 
định giá một cách chủ quan; kim gi, 

ép giá với nông đân, muốn tiếp tục 
ngàn cần sự lưu thông hợp quv luạt 
của hàng hóa nông sẵn, v.v. thi không 
những chỉ là nói suông mà còn gây 
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tác bại lớn. Điều để nhận thấy Hà hiện. 


nay, nông đân không phân khởi sản 
xuất, mà một nguyên nhân chủ yêu là 
nhiều chinh sách không thỏa đẳng và 
khêng nhất quản. 

Từ thực tiễn, cần rút ra kết luận 
-đút khoát rằng vấn đề đầu tiên, có ý 
nghĩa mẫu chối là chỉnh sách trao đồi 
hàng hóa với nông đân phải được sửa 
.đôi. Từ nay, ngoài thuế là nghĩa vụ 
bắt buộc, mọi quan hệ trao dồi hàng 
hóa giữa nông dân và -các !Ò chức 
kinh tế của Nhà nước phải theo“nhng 
quy luật của sẵn xuất Làng hóa trên 


''øu vên tác bình đáng, ngang giả. Nếu. 


mua bắn theo lối ép bu e, tất sẽ dán 


đến tệ nạn ngăn sông cấm chợ, hạn 
‹chế việc giao lưu hàng hóa nông sản, đề 


Nhà nước nắm được sản phẩm », 
nhưng trên thực tế, hàng hóa tuột 
khỏi tay Nhà nước, rốt cuộc Nhà nước 
lại bị động chạy theo, nâng giả mua 
hữt vụ này đến vụ khác, mà vẫn chạy 
1heo không kịp, chịu thua thiệt nhiều. 
Iõ ràng Ý muốn chị quan chẳng những 
khóng thể cưỡng được sự vận dộng 
của quy luật kinh tế khách quan mà 
.còn bị nó Irừng phạt nghiêm khắc. 


Thật đăng Ysuy nghĩ khi tính toán 
chi l với người sản xuất lương thực, 
không thừa nhận giá cả đã hình thành 
trên thị trường trong nước, nhưng lại 
bóp bụng chỉ tiêu ngoại tệ và sẵn sàng 
vay mượn để di # đong gạo » trên thị 
trường tự do của nước ngoài. Đó là 
cách làm trái ngược vì nó tự bóp nghẹt 
những khả năng vốn có của chính 
mình, _ 

Trong các xí nghiệp quốc doanh: 
giải phóng năng lực sản xuất của giai 
-cấp công nhân cũng là văn đề vô củng 
cạp bách. 

Chúng ta đã từng nhiều lần nhân 
mạnh vị trí và vai trò cực ký quan 
trọng của kinh tế quôc doanh. TIễ 
nhưng, nhiều năm nay, chế độ bao 


cấp được thực hiện đến mức quá cAo. 


và cơ clế tập trung quan liêu đã trở 
thành những sợi dày vô hình trỏi 
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: ` & + ` 
buộc, kìm băm động lực phát triển 
sản xuâi của một bộ phận giai cấp 
công nhân, khiến cơ thẻ k:oe mạnh 


_ của kinh tế quốc doanh dần đùn trở. 


nẻn vếu Ớt, 


Vấn đề này cïn được xem xét. giải 
quyết một cách toàn diện. Song, riêng 
vẻ phân phối lưu thông, càn khang 
định rằng giải phóng nàng lực sản 
xuấì của giai cấp công nhân, bảo dam 
thích đăng quyên tự chủ sản :uất 
kinh đơanh của các xí ngh:iệp, chạm 
]o đũng cổ và tăng cường vúi rô coủ 
dạo của kinh tế quốc doanh, đề clo 
nó thẬt sự nêu gương vẻ làm ăn có 
hiệu quả. chính là tạo điều kiện và 
buộc xí nghiệp quốc doanh phải đút 
khoát đi vào lạch toán kính đoanh xã 


xã hội chủ nghĩa, tiếp thu và ứng 


dụng các tiến bộ khoa học kỳ thuật; 
hạ giá thành, nâng cao chất lượng 
sin phầm. | 

Văn đề cần giải quyết ở đây là xử lý 
« đầu vào » và œ đầu ra peủa xỉ nghiệp, 
tức là xác định giá tư liệu sản xuất 
và giá hàng tiêu dùng, mộội vấn đề 


liên quan chặt chẽ đến việc giải quyết 


Biá,: lương, tiền, 


Việc làm đầu tiên có Ý nghĩa quyết 
định của quá trình xóa bổ bao cấp 
là xác định thỏa đáng giá tư liệu sản 
xuất nhập khầu và sản xuãi trong 
nước đề từ đó xác định khấu hao, 
đồng thời tính toán các chỉ phí sin 
guất khác sát với thực tế? mặt khác; 
xứ lý đầu ra phù hợp với giá bắn kinh 
doanh thương nghiệp đã bình thành... 
Điền này thúc đây xí nghiệp công 


.. ~- ke 
nghiệp quốc doanh chuyền sang lạch 


toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 
Son, nếu vẫn tiếp tục duy trì tập 
trung quan liêu bao eấp thì không 
có cách nào xác định được định mức 
tiêu hao vẬt tư và lao dòng, không 
tLê loại trừ được những yếu (6 tiêu 
cực và bất hợp lý trong chế độ tiên 
lương, không thề tỉnh giàn được lò 
máy quá còng kềnh, Hệ quả tất yếu 
sẽ là giá thành lớn bơn giá bán buôn 


công nghiệp, và đến lượt nó, giá bán 
buôn công nghiệp sẽ đội giá bán lẻ; 
. đương nhiên là thu quốc doanh sẽ 
giềm hôặc có lhỉ bị triệt tiêu, dẫn 
đến nạn bội chỉ ngân sách nhà nước. 

Tất nhiên, phải xác định giá tư liệu 
sản xuất một cách e2 căn cứ khoa 
học. Cách làm tích cực nhất đề « từng 
bước » xóa bao cấp không phải là 
đưa dâu vào «từng bước », mà phải 
có bước di mạnh hơn; tính đúng, 
tính dủ đâu vào, buộc xí nghiệp phải 
tự mình xử lý những bất hợp lý trong 
"hoạt động sản xuất kinh doanh. tiết 
kiệm vật tư, năng lượng, giảm biên 
cÈkế giản tiếp, v.v. đề hạ giá thàn', 
làm ăn có lãí. 
c'ủ động xử lý đầu ra, định giá bán 
hàng hóa theo chính sách giá cả phù 
hợp với chính sách tiêu đùng, cho sản 
xuất cũng như cho đời sống. Tạm 
thời, có thề nhân nhượng. song phải 
phản đấu làm như thế, đề tạo điều 
kiện thúc đây xí nghiệp kinh đoanh 
lành mạnh, theo hướng mua đúng, bán 
đúng. Như vậy, tập thề người lao 
động mới có thề tiến lên làm chủ xỉ 
nghiệp trên thực tế, £ | 


‡ 


* 


- Thị trường và giá cả liên quan hết 
sức chặt chẽ đến toàn bộ quá trình 
phân phỏi lưu thông, và đo vậy, trước 
hết phải có thái độ xử lý đúng dắấn 
với thị trưởng. Như Đăng ta đã khẳng 
định, nước ta dang ớ cluing đường 
dầu tiên của thời kỳ quá độ, nèn kinh 
tế còn nhiều thành phần, và đĩ nhiên 
mỗi thành phần đẻêu đang thực hiện 
quá trình lái sản xuất của mình ở 
những phạm ví và mức độ khác nhau. 
Quá trình vàn động phức tạp dó đã 
làn cho hoạt động của các thành 
phản Kinh tế xen vào nhau, xâm nhập 
lần nlau đến mức không một thành 
phần kinh tế nào lại có riêng một thị 
Irường hoàn toàn độc lập. Hỗ ràng, 
thị trưởng xã hội nước ta là thị trường 
của nhiều thành phần kinh tế, trong đó 


"Sách nhà nước bảo trợ, 


Dồng thời Nhà nước 
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quốc doanh là lực lượng có sức mạnh: 
hùng hậu nhất, phải giữ vai trò chỉ 
phỏi. Lực lượng thương; nghiệp xã hội 
chủ 'nghĩa có đầy đủ khả năng và tư 
cách pháp nhân là « nhà kinh doanh » 
lớn nhất, là người có vai trò chủ đạo 
dịnh hướng hoạt động của thị trường.. 
Không thề quan niệm một cách chật 
hẹp thị trường có tồ chức chỉ giới 
hạn trong khuôn khô lực lượng bàng 
hỏa, cửa hàng của thương nghiệp quốc 
đoanh và tập thê ti:eo cách làm bao 
cấp, mua cao, bán thấp, được ngàn 
và đối lập: 
với nó là thị trường tự do» mà 
nhiều ý kiến củo rằng luồn luôn đầy 
rẫy yếu tỏ tiêu cực, đầy: rẫy nạn đầu 
cơ, buôn lậu và làm ăn phi pháp, v.v. 
Điều đó đúng và chúng ta cần đấu 
tranh đề ngăn chặn, song cũng cản 
thấy rõ rằng thị trường có tô chức 
do chúng ta xây dựng nên cũng chứa 
đựng khá nhiều yếu tổ tiêu cực. ' 

Vấn đè đặt ra là vì sao lực và thể 
chúng ta mạnh mà: thành yếu, thị 
trường Llự do lại đang hoạt động hỗn 
loạn và ngày càng lấn át chúng ta > 
Điều này có nhiều nguyên nhân nhưng 
chủ yếu là sai lầm trong nhận thức và 
hành động trái với quy luật khách 
quan, thể hiện ở các chính sách kinh: 
tế hiện hành. 


Chúng ta vốn có sức mạnh của nền. 
chuyên chính vô sản, và liềm năng 
kinh tế đồi đào, nhưng chúng ta lại 
kiêng ky kinh doanh « theo cung các 
nhà buôn » như Lê-nin đã chỉ dẫn, clo 
nên, trước thị trường của nhiều thành 
phần kinh tế « phức tạp », «e biến hóa », 
lực lượng kinh tế quốc doanh, trước 
hết là thương nghiệp, không phát tuy 
được sức mạnh đề làm chủ thị trưởng 
và giá cả, từng bước mở rộng kinh 
đoanh. Thế là các nhà buòn lớn > 
đành chịu bó tay, nhường trận địa 
cho những người buôn bản nhỏ, đề 
cho bọn đầu cơ và buôn bản trái phép 
mặc sức thao túng. Họ liền mình với 
một bộ phận nông dân và thợ thử 


công, thầm chí Hên mình với cÄ một 


If. 


-sõ đơn vị sẵn xuất quốc doanh tạo ra 
nhũng « kênh» lưu thông « ngầm », lắt 
léo, phức tạp đề móc ruột» nhà 
nước, không một biện phá p hành chính 
nào có thề kiềm soát và ngăn chặn 
được. 

Vấn đề cơ bản hiện nay là kinh tế 
xã bội chủ nghĩa phải kịp thời chuyền 


nhanh, chuyền. mạnh sang kinh đoanh ˆ 


và làm ăn có hiệu quả, xông ra chiếm 
lĩnh thị trường bằng chính sức mạnh 
vốn có và những phương pháp kinh 
tế có hiệu quả, kè cả việc chủ động 
năm láäv và thu lại đại 
#Schênh lệch giá ® trên thị trường. 
Chènh lệch giá hiện nay có hai nguồn 
góc : do sự áp đặt chủ quan về giá cả 
của Nhà nước và do năng sướất lao 
động xã hội khác nhau và quan hệ 
cung cau khác nhau giữa các vùng. 
Nguồn gốc thứ nhất do chủ quan sẽ 
bị xóa bó khi chúng ta xử lý đần từng 
bước e©ơ chế định giá hợp lý. Nều 
không xử lý giá cả hợp quy luật thì 
không thề chống ăn chênh lệch giả. 
Còn nguồn gốc thứ hai thí tồn tại 
kbácÌ: quan trong lưu thông hàng hóa 
mà các tồ chức kinh đoanh xã hội chủ 
nghĩa phải biết nắm lấy. Điều này sẽ 
dược khác phục dân củng với chủ 
trương giải tỏa lưu thông trên quy mô 
-cä nước, 
Chúng ta phải giải tỏa lưu thông 
hàng hóa ra khói những sự trôi buộc 
“hành elbinh, làm cho hàng hóa được 
lưu thông một cách bình thường. Nếu 
thương nghiệp xã hội chú nghĩa thật 
sự chuyền sang kinh doanh thì hoàn 
toàn có khả năng làm chủ thị trường, 
làm chủ giá cả và các quan hệ phân 
phối khác. Vừa qua. việc xóa bỏ mạng 
lưới trạm kiềm soát trên các trục 
dường giao thông đã bước đàn tạu ra 
sinh khí mới trong lu hàng 
hóa. Dĩ nhiên, chúng ta cũng phải 
thấy trước những tiều cực mang tính 
tư phát đề tìm biện pháp khắc phục. 
Song cần khẳng định ràng sự rói ren 
trong lưu.thông tự do íE nhất cũng 
không nguy hiểm bằng nạn khan hiểm 
' 


fl:òng 


bộ  phạn - 


nghiêm trọng hàng ,tiêu đdủng và sự 
đảo lộn về đời sống của nhân đân. 


Thực trạng giá ca của chúng ta là: 
chênh lệch giữa giá nhiên liệu, vật tư, 
thiết bị phụ tùng của Nhà nước với 
giá thị trường tự do là một trên mười. 
Thế chênh lệcl: quá đáng đó đã gây bất 
lợi lớn cho cán cân ngân sách, vừa 
ách tắc vừa rối loạn trong lưu thông, 
là sơ hở lớn đề bọn thoái hóa biến 
chất thửa cơ trục lợi và gày ra nhiều 
tiêu cực khác. 

Vấn đề cấp bách hiện nay là phải 
thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ đề 
giảm nhịp độ tăng giá, đồng thời khần 
trương nghiên cứu đề điều chỉnh hệ 
thống giá nhà nước hiện đã quá bất 
hợp lý, đi đòi với sửa đồi căn bản cơ 
chế định giá. : 

Cơ sở đề xử lý các loại giá lần này 
là giả, Kinh đoanh: thương nghiệp, bán 
bình thường đổi với tuyệt đại bộ phận 


hàng hóa ; và ứng với giá này, là giá 


mua thỏa thuận đối với nông, làm, 
thủy sản. Đó là cách giải quyết phù 
hợp với tỉnh hình thực tế hiện nay, 
vì những loại giá đó vừa phản ánh giả 
trị, vừa phù hợp sức mua thực tế của 


- đồng tiền và quan hệ cung cầu đã hình 


thành. Đương nhiên, qui trình điều 
cchỉnh cản có bước đi thích hợp, dìn 
dân, không gây đột biến thị trường và 
giá cả. 

Đối với giá bán lẻ hàng tiêu dùng,” 
việc điều chính là cấp thiết, vì trên 
thực tế, các địa phương đều đã bán 
theo giá cao hơn nhiều so với giá 
trung trơng giao vẻ. Nếu giữ giá bán 
lẻ trung ương đã ban hành thì ngàn 
sách trung ương sẽ bị thâm hụt lớn.: 
Như vậy, không phải là bây giờ Nhà 
nước nàng giá bán lẻ lén, mà chỉ là 
công nhận giá đã hình thành trên thực 
t¿ mà thôi, Đương nhiên công nhận 
không có nghĩa là bị động mà là giành 
chủ động dề từng bước sắp Xếp lại 
cho hợp lý hơn, 

Xét về làu đài, giải phóng năng lực 
sản xuất hiện có đề phát triền sản. 


xuất, phát huy mọi tiềm răng, sắng 
kiến đề hạ giá thành và nàng cao năng 
suất, chất lượng và biệu qua, đó là 
cơ sở đề giữ mức giá đã hinh thành 
và tạo ra tiền đề ồn định dần giá cä. 


Song, phải thừa nhận rắng trong điều - 


kiện kinh tế của ta hiện nay, giá ca 
còn tiếp tục tăng lên là một khuynh 
hướng thực tế. Văn đề đặt ra là chúng 
ta phải chủ động thực hiện các biện 
pháp tích cực đề giảm nhịp dờ tăng 
giá, tiến tới ồn định giá cả. - 

Rhâu then chốt của toàn bộ vấn đề 
tài chính, tiền tệ hiện nay là giảm dần 
đi tới chấm dứt lạm phát. Nguyên 
nhân chủ vếu của lạm phát là phát 
hành cho chỉ tiêu ngân sách, mà càng 
phát hành, giá cả lại càng tăng lên, 
do đó, lại phai phát hành thêm cho 
chỉ tiêu, v.V. 


Nguyên nhân sâu“xa của bội chỉ. 


ngàn sách chỉnh là các chính sách 
kinh tế không tạo được động lực phát 
triền, kìm hãm sản xuất, làm giảm 
năng suất, chất lượng, hiệu 
Nguyễn nhân trực tiếp của bội chỉ 
ngân sách là chí vượt quá khả năng 
thu : nói chính xác hơn, đã không tạo 


ra được, các nguồn thu (bằng kịch. 


thích và mở rộng sản xuất lưu thông, 
bảng tăng năng suàt, chất lượng. 
hiệu quả. v.v.) trong khi đó, không 
cắt giam được các khoản chỉ quả sức 
mình, không hạn che được các khoản 
chỉ không hợp lý, thậm chỉ vô nghĩa 
(như các khoản bù 16). ° 


Chúng ta đã nhiều lần hô hào * tăng 
thu, giảm chỉ », song trên thực tế, thu 
không tang dược bao nhiều, chỉ cũng 
'khởng giảm được, kết quả là bội chỉ 
. vẫn tiếp tục tăng lên. VỊ vậy, không 
chí đơn thuân «tăng thủ, giảm chỉ » 
mà vẫn đẻ đặt Ta là phải giải phóng 
HỘI nắng lực sản Xuất, tạo ra nguồn 
thủ ngày càng đồi dào đề có thề chí 
đích đáng cho các như cầu cần thiết, 
Phải nhận rằng cát giảm chỉ đầu tư 
xày dựng cơ bàn là một việc bắt đắc 
đĩ,-song chúng ta buộc phải làm một 


quả... 


cách kiên quyết, Hlam làm nhiều, làm 
nhanh; làm lớn quá sức mình, tưởng 
đi lên chủ nghĩa xã hội được nhanh, 
kỷ thực sẽ đi rất chậm, làm từng bước 
hợp lý, làm đàu chắc đó, phát huy 
được hiệu quả ngay, thoạt nhìn tưởng 
chàm; song đó lại là cách đi nhanh và 
vững chắc. 


Khoan thu lớn nhất của ngàn sích 
nhà nước là thủ từ kính tế quốc đoanh. 
Chuyên mạnh sang hạch toán. kính 
doanh xã hội chủ nghĩa, thực hiệu 
cơ chế tự trang trải, các xí nghiệp 
quốc doanh không những sẽ chỉm dứt 
được những khoản bao cấp của ngàn 
sách qua bù giá, bù lố, mà còn tăng 
được tích lũy ở khu vực này. 


Có một khoan thu khác rãi quan 
trọng, đó là thuế. một cÔmg cụ rất có 
hiệu lực để thăng bằng ngàn sách, 
thực biện phản phối lại thủ nhập quốc 
dàn, thực hiện công bằng xã hội.“Ở 
nước ta Hiện nay, thuế chưa: được 
nhận thức và vận dụng đúng với ý 
nghĩa và tảm quan trọng của nó, Đã 
đến lúc phải nghiên cứu chính sách 
thuế một cách toàn điện, trên cơ sở 
phát triền sản xuất, tăng nhanh của 
cai cho xã hội mã thực hiện việc phàn 
phỏi lại, tạo ra nguồn thu đôi đào cho 
ngàn sách nhà nước, Chính sách thuế 
cần được đồi mới theo hướng giảm 
thuế đối với khu vực sản xuất, bãi bỏ 
những hinh thức tự tiện thu thuế một 
cách phi lý đối với quần chúng lao 
động, kề cả ở thành thị và nông thôn, 
miễn thuế hoặc thực hiện thuế ưu đãi 
đối với các nghiệp vụ xuât khẩu, đặc 
biệt là khuyến khích và miện thuế 
trong thởi hạn nhất định đối với các 
phương án đâu tư theo các rnục tiêu 
cần ưu tiên. 


Kiều hói là một nguồn thủ ngoại tệ 
vừa có ý nghĩa Kính tế, vừa có ý nghĩa 
chính trị, vã hội sâu sắc, đáng lẽ phải 
khuyến khích mạnh nrề, song rất tiếc 
là nhiều nầm nayv chúng ta đã không 
làm như vạav, Vừa qua Nhà nước đã 
chính thức ru quyết định bãi bỏ 


t3 


sư hạn chế về số lượng và số lần 


tiền và hàng gửi về, khuyến khích 


gửi tiền, thiết bị, nguyên, vật liệu 
à phụ tùng thay thế, có tỷ giá thỏa 
dạng. Chúng ta phải xóa bổ các 
định kiến hẹp hỏi, các thủ tục phiền 
hà đói với những người nhận tiền và 
Làng từ nước ngoài gửi về, 


Tiết kiệm được coi như một “quốc 
sách» đã néu lén tử nhiều năm nay, 
song vẫn chưa được thê hiện đúng 
đắn và đây đã trong thực tế. Tình 
Iình lãng phí văn tiến điển nghiềm 
trọng, nhất là trong các cơ quan nhà 
nước. Rõ ràng là không thề duy {ri 
tinh trạng chỉ liệu quả mức, vượt quá 
klá năng thù; cần rà soát chặt chẽ 
và đứt khoát cát giảm những khoản 
cl¡ lãng phi đó. | 

Trên cơ sở mở rộng các nguồn thu, 
phái tính toán, bố trí các khoản chỉ 
thặt đích dâng. Cần chú Ý đúng mức 


đến việc chỉ cho các sự nghiệp giáo - 


dục, y tế, văn hóa, xã hội mà lầu nay 
đã bị xem nhẹ, hậu qua là tỉnh trạng 
đáng báo đệng về chát lượng dạy và 
học, khăn bệnh và chữa bệnh... 

Về lưu thông tiền tệ, mọi người 
đều thấy rõ tác hại của lạm phát đối 
với hoạt động kinh tế, xã hội, muốn 
hạn chế việc đưa tiên ra, nhưng Ít 
người quan tàm tới những nguy hại 
của việc Nhà nước thiếu tiền mặt 
khóng đái ứng được kịp thời yêu cầu 
của các hoại động kính tế, nhứữ muh 
lương thực,. nòng sàn. có khỉ thiệt hại 
hàng chục, hàng trầm triệu dong: 
Việc thiếu tiên dễ trả lương cho giáo 


viên, cán bộ v tế, thiếu tiên chỉ các 


khoản vẻ chính sách' xã hội cũng gày 
ra phức tạp về tâm lý xã hội. Vị vày, 
cần phần biệt rõ việc phát hành thêm 
Liên tronz trường hợp nào là cần thiết 
và trong trường hợp nào thì dứt khoát 
phái tranh: 

Trọng tĩnh trang Tạm phát, thường 
xuảt biện hài hiện tượng Trải DgƯưỢC 
nhau? vừa tha tiền, vừa thiêu tiên, 


lượng tiên pÏIát hành tương trnữ Với 


lf | : 


“ 


mức giá của hàng hóa đã tàng lên là 
cần thiết cho sản xuất và lưu thòng 
bàng hóa. hong thà đồng nhất việc 
phát hành đó với việc lạm p†át để chí 
tiêu cho ngàn sách, do: là điều căn 


- phân biệt rõ Vì vậy, cần phản tích 


kỹ đề có giải pháp đúng trong từng 
trường hợp cụ thề. Cân có nhiều biện 
pháp đề tập Irung tiên qua ngăn 
hàng, dưa tiền ra dúng lúc, đúng chó 
phục vụ các nhu cầu đáng phải dưa 
tiền ra. 

Cũng phải tính đến một yếu tố tâm 
lý, Khi Nhà nước thiếu tiền (cùng 
như thiếu hàng) mọi cơ quan, xí 
nghiệp đều dự trữ cho mình miột số 
tiền mặt để chủ động khi giao dịch 
mua, bản; nhiều dự trữ nhỏ đó gộp 
lại có thề gây ra cảng thẳng giá tạo. 
Khi ngàn hàng đôi mới cơ chế hoạt 
động của mình, chuyền sang kinh 
doanh tiền tệ, sẵn sàng tiền mặt chỉ 
trả thuận tiện cho khách hàng, chắc 
chắn các cơ quan, xí nghiệp không 
cần dự trữ, mà chỉ cần tồn quỹ ở mức 
cần thiết, ` 

Về văn đề (iên lương 0à đời sống, 
mọi người đều thừa nhận rằng hệ 
thống thang lương, bậc -lương đề ra 
cuối năm ¡1985 có nhiều điềm bất hợp 
lý, văn mang nặng tính chất bình 
quản. không khuyến khích đúng mức 
người lao động phát buv hết năng 
lực, trình dộ, chất xảm, tay nghẻ... 
*ong trong tình hình thực 1ế hiện nay, 
chưa thê thay dỏi ngay toàn bộ các 
thang lương, bậc lương đó, mà chỉ có 
thẻ sửa đói mội số bộ phận thật cản 
thiết. 

Phương hướng cơ bản là tiên tệ hóa 
tiên lương để tạo điệu kiện: đi vào 
hạch toán kinh doanh, khác phục bao 
tấp. Nonz, đó là một quá trình. Việc 


giải quyết đời sống cho người hườngS 


lương lần này được chú trọng một 
cách toàn diện, từ tìm thêm công việc, 
giúp đỡ đề phát triền kinh tế gia 
đình. tăng thêm thu nhạp, đến giải 
quyết dân các khoan thủ nhập bằng 
tiều và bàng hiện vạt. 


Một thục tế dế thấy là công nhân. 
viên chức chúng ta đều không Vui về 
úì khi được nhận thêm tiên lương 
hoặc trợ cắp bằng tiền .mặit,‹ nếu như 
giả cả thị trưởng Ai hội văn tiếp tục 
tầng, eó khi giá tĩng trước khi công 
nhận viên chúc nhận dược tiên, và 
như vày, số tiền nhận tLêm không có 
ý nghĩa nữa. Vị VẬY, cäip bách nhất là 
giảm nhịp độ tăng giá trên thị trường 


xà hội, tồ chức tốt việc luu thông: 


hàng hóa, bảo dăm t:ng nhịp. độ của 
vi __* “ ^ ° k4 
sản xuñt, mở rộng cỉiao lưu đề ngày 


càng có nhiều hàng Fóa bán cho người. 


hưởng lương và cho toàn xã hội. 

Điều quan trọng là môi người đẻu 
nhận thức rõ tỉnh lình. khó khăn 
chung của nền kinh tế, những màu 
thuận to lớn về hàng bóa, tôi chính, 
tiền tệ — những mãi cân đối tích lại 
từ nhiều năm không để gì khắc phục 
trong thỏi gian ngắn, Với trách nhiệm 
cao nhất trước đời sềng của nhàn đân, 
các cơ quan nhà nước đã và đang 
tấp trung sức giải quyết,có trọng 
tâm, trọng điềm, nhằm những nhụ 
“eäu thiết yếu nhất, với những đỏi 
tượng càn dược chăm 1o giải quyết 
Irước. l 


* 


Hội nghị lần thứ 3 của Trung ương 
Đăng đã đề ra những chủ trương và 
biện phập nhằm giải quyết các văn 
đề cắp bách về phân phối lưu thông. 
"Đương nhiên, còn nhiều vấn đề khác 
vẽ phản phối lưu thông cần được tiếp 
lục nghiên cứu và giải quyết trong 
quá trình đồi mới cơ chế quản lý 
toần bộ nên kinh tế và toàn bộ quả 
trình tái sản xuất xã bội. Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương lần thứ Š đã 
đánh đu một bước quan trọng trong 
việc cụ thề hóa Nghị quyết Đại hội VI. 
Nhiệm vụ cấp bách đang đặt ra là 
chủng ta phải tÖ chức thực hiện cho 
thạt tót, 

Kinh nghiệm của hai lần giải quyết 
giá, lương, tiền đã chỉ rã: phải lựa 


s 


- chọn bước đi thật đúng đắn. Tình 


nình càng phức tạp thì càng phải đi 
lùng bước, tích cực nhưng rất thạn 
trọng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm: 
không thề nóng với. Chúng ta giải 
quyết từng việc mọt cách đồng bộ, 


nhưng không đồng loại, không tấp 


tấp làm mọi việc trong một thời g.an 
ngắn. Bước đi «thản trọng, vững 
chắc” không thề là chỗ dựa .của 
khuynh hướng bảo thủ, trị trệ. Quyết 
tâm chiến lược phải dứt khošt. cên 
trong từng bước đi thì pÏải cần ni HC 
kỹ các phương ân cụ thẻ. , 
Cũng cần nói thêm rằng, trong tỉnh 
hình hiện nay, mọi giải piấp céu 
chứa đựng cá mặt tích cực lan mát 
tiêu cục, Việc xóa bỗ các trạm kí ¡n 
soát dọc đường có tác dụng tót 
rô nệt, được đông đảo nhân dân 
lao động đồng' tình vì lưu lượng 
bàng hóa đòi dào, ở một số vùng, 
giá cả đã hạ một mức, thòi gian 
đi lại của các phương Liện giao thôn: 
rút ngắn hơn v.v. Song Ở một ¿Õ nói 
cũng dã xảy ra thất LÍ oắt một số nòng 
sản, lâm sẵn quý, một số người lợi 
dụng đề làm ăn pbi pháp v.v. Đó là 
những hệ quả xãu đã được đự kiến 
trong chỉ đạo, nếu không thực hiện 
đúng việc quản lý thị trưởng tại gốc, 
thu thuế tại nơi hàng héa xuất phát 


“và nơi bán hàng. Chúng ta không thẻ 


không chấp nlàn thực trạng kinh tế— 
xã hội hiện nay, khỏng thề không chấp 
nÏận sự mắt giá của dòng tiền, không 
thề không clấp nhận giá cả đã hình 
thành trong thực tế v.v. Chính vị vậy, 
phải rất khách quan và tính táo: giữa 
những phương ân khúc nhau, biết lựa 
chọn phương ăn đỡ xấu hơn và trong 
quá trình điều hành, biết tìm cách 
phát huy mặt tích cực. giảm bởt lệ 
quả xâu. m 


Thực tế cũng chỉ rõ phải pbát huy 
tỉnh chủ động, sáng tạc của địa phương, 
cơ s27. bảo đám thích đăng quyền tự 
chủ của các địa phƯƠNg VÀ Cơ SỞ XỨ 
lý linh hoạt phủ hợp với tình bình 


—~. 


đang rãt đa đạng, chủ động cân đối. 


tiên hàng, cân đối thu chỉ theo các 


nguyên tắc, chính sách chung đo trung - 


ương quy định và hướng dẫn. Phải 
dựa Vững chắc vào cơ sở và nhân đân 
lao động. thực hiện đúng dân phương 
chàm dân biết, dân bàn, đàn làm, 
dàn kiểm tra », coi sự nghiệp xây dựng 


kinh tế, giải quyết các vấn đề phản 
phối lưu thông là sự nghiệp cách 


mạng của nhàn dàn cả nước, 
Phải thống nhất hành động từ trên 
tuống, từ trong đẳng ra ngoài quần 


chúng. đề cao nguyên tíc hiều đúng, 
nói đúng, và làm đúng Nghị quyết, đề 
cao kỷ luật, kỷ cương của lhẳng và 
Xhà nước, liiện này, bên cạnh những 
việc làm gọi là “ xé rào » đo quy định 
của cấp tren gò bó và đề giải quyết 
những nhu cầu bức thiết của sản xuất 
và đời sống, thì cũng có không Ít 
hành động cục bộ, vò tò chức, vò kỷ 
luật. Nhất thiết phải thiết lập trạt tự 
mới trong sản xuất cũng như trong 
phân phối lưu thông — trật tự mà 
Nghị quyết Đại hội VI đã chỉ ra. 


TUYÊN BỒ CHUNG... 


nhà lãnh đạo Việt nam đã có cuộc gặp 


gBỜ tại Ủy ban hành chỉnh Xỏ viết 
Mát-xcơ-va, xem Triển lãm những 


thành tựu kinh tế quốc đân Liên xô và 
một số công trình xây dựng mới ở thủ 
đỡ Mát-xcơ-va, dự mít tính hữu nghị 
Xô — Việt tại Nhà miáy đóng giày 
Công xã Pa-ri và tìm hiệu những thành 
tựu của tập thề lao động của nhà máy, 
gặp gỡ các cán bộ lội hữu nghị Xóm 
Việt, 
Đồng chí Nguyễn Văn ¡nh đã hày 
tÒ lỏng biết ơn sâu sác về sự đón tiếp 
nòng nhiệt thân tình đã đành cho 
đồng chỉ và những người cùng đi. 
Cuốc đi thăm Liên xô của đồng chí 
Nguyễn Văn linh, Tông bí thư Han 
chấp hành trung ương lãng Cộng 
sản Việt nam, là biều hiện hùng hòn 
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mới của tình hữu nghị Việt—Xô không 
gì lay chuyên nồi. Các cuộc hói đàm 
Ở Mát-xcơ-va .đảnh dấu bước phát 
triền quan trọng hoàn thiện hơn nữa 
toàn bộ các mối quan hệ giữa Đảng 
cộng sản Việt nam và Đang cộng sản 
Liên .xô, giữa Việt nam và Liên Xò, 
đây mạnh sự phối hợp hoạt động của 
hai nước trên quốc tế, vì lợi ích của 
sự nghiệp hòa: bình và an nìính 
quốc tế, 


Thay mặt Ban chấp hành trung 
ương Đẳng cộng sản Việt nam, đồng 
chí Nguyễn Văn Linh đã mời dòng 
chí M. X. Goóe-ba-trỏp, Tông bí thư 
Úv bạn trung ương Đẳng cộng sẵn 
Liên xò. thăm bữu nghị chính thức 
Việt nam. Đồng chỉ M. X. Goóe-ba- 
trốp đã cảm ơn và nhận lời. 


HỒ TẾ ` 


Bố TRÍ ( (ẤU BẦU TƯ - HP tÝ: 
NHẦM THỊ( HIẾN BA (HƯỚNG TRÌNH: 


LƯỠNG THỰ(—THỰC PHẦM, HẰNG TIỂU DÌNG, HÀNG XUẤT KHẨU 


RÓNG những năm còn lại của 
chặng đường đàu của” thời 
ký quả độ ở nước ta, trước miát 
là trong kế hoạch năm năm 988 — 
1990, phải thật sự tạp trung sức người, 
sức của vào việc thực hiện lo được 


ba chương trình mục tiêu về lương 


thực — thực phầm, hàng tiêu dùng và 
hàng xuất khâu. Ví vậy, việc sắp xếp 
lại cơ cấu sản xuất và cơ eău đầu tư 
được coi là một nhiệm pụ quan lrong 
trong phương hướng kế hoạch 5 năm 
1986 — 1990. 


Mây năm qua, sản xuất lương 
thực — thực phầm tăng chậm và chưa 
vững chắc. Đến năm 1990, cần phần 
đầu đạt được 232 — 33 triệu tắn lương 
thực quy thóc; 1,110 triệu tấn thịt 
các loại; 1 triệu tấn cá: 3 tỷ quả 
trứng; í? vạn tấn lạc; 70 vạn tấn 
đường và 3,5 vạn tần chè, Đề có th 
đạt được những mục tiêu cụ thà đó, 
cần thav đồi hướng đầu tư, thê thức 
đâu tư, chế độ đầu tư. 


Sản xuất hàng tiêu dùng cũng phát 
triển chàm. AFof trong các nguyên 
nhàn quan trọng là việc đầu tư cho 
sản xuất hàng tiêu đùng chưa đúng 
mức và đúng hướng. Trước hết, LÝ 
trọng vốn đầu tư cho công nghiệp sản 
xuất hàng tiêu dùng trong Lỗng sö vốn 
đầu tự cho công NHMHỆP giam đần qua 
Các năm: 


I970  ; - 329% _ 
1980: 971% , 
1984 t. = 911%, 


{ 


Đầu tư chiều sảu như đầu tư đề 
củi tiến công nghệ, nghiên eứu sản 
xuai các nguyên liệu phải nhập, tạo 
mặt hàng mới... chưa được coi trọng. 
Việc đầu tư cho sản xuất "nguyễn liệu 
chưa được đạp Irung đúng mức, sản 
xuất chua gắn chặt với các CƠ SƠ sản 
Xuất nguyên liệu 

Trong thời gian qua, đầu tư cho sẵn 
xuất hàng xuất khâu rất phản tân và 
kém hiệu-qua. Nhà nước chưa lặp 
trung đầu tư cho các sẵn phầm xuất 
khẩu có tính chất « mũi nhọn ®, 


Với cách nhìn khái quảt và đổi 
MỚI, chúng ta hãy điềm lại tình hình 
đầu tư của ta trong những năm qua. 
Thực hiện nghị quvết Đại hội thứ V 
của( Đẳng, nhìn chúng chúng ta đã 
chú ý đầu tư tập trung hơn cho các 
công trình trọng điều và những nục 
tiều Kinh tế — xã hội chủ yêu. Vốn dầu 
tư được bố trí tập trung cho các 
ngành kính tế: nòng nghiệp chiếm 
-1%, công nghiệp 39.2, giao thông 
vận tại 1722 v.v. Kết quả là đã tang 
giá trị tài sản cố định trong 5 nàng 
| 98U) — T95 thêm gìn 3(J tý đồng, do 
đó, đã táng thêm nàng lực sản xuất 


của nhiều ngành kính tế quốc dàn, 
: | 
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góp phần mở rộng và phát triền sẵn 
xuất, đưa tông sản phảm xã hội năm 
1oà2 tầng 51,5 và thủ nhập quốc đân 
sản xuấi tăng 42,3% so với năm 1980, 
đồng thời góp phần giải quyết việc 
làm cho hàng vạn người đến tuôi lao 
đọng... 


Bên cạnh những lết quả đạt được, 
việc bố trí cơ cấu vốn đầu tư cỏn 
phạm nhiều khuyết điểm ? 


— Nhà nước chưa tập trung đúng 
mức cho mặt trận hàng đầu là nông 
nghiệp, cho sản xuït hàng tiêu dùng 
và hàng xuất khầu. Việc bố trí vốn 
đầu tư còn thiên về xây dựng các còng 
trình mới, quy mô lớn, chưa chú ý 
đầu tư chiều sâu, đầu tư đồng bộ hóa ; 
vì vày nhiều công trình đã huy động 
vào sản xuất nhưng công suất sử dụng 
rất thấp. Kế hoạch đầu tư xảy đựng 
cơ bản, nói chung có tí..h chất, chắp 
vá, chủ quan, chưa thê hiện tính cân 
dỏi trên phạm vì từng nưành, từng 
vùng lãnh thỏ cũng như toàn bộ nền 
kinh tế quốc đản, Trcng một số ngành, 
việc quyết định chủ trương đầu tư 
thiếu cân nhấc kỹ, đi đến xây dựng 
mới nhiều công trình trong lúc còng 
suất biện có của ngành chưa sử dụng 
hét. 


-— Vốn đầu tư phân tán vào nhiều 
công trình đã làm cho thời gian xây 
dựng kéo đài, khói lượng đở dang quả 
lớn, đến cuối năm T985 số vốn đầu tư 
trong năm lên tới 98 tỷ đồng, gần 
bằng 5 lần vốn. đầu'tư xây dựng cơ 
bán năm T980. 


— Việc sắp xếp giảm vốn đâu tư 
năm 1956 làm chậm và thiếu kiên 
quyết, khiến elo tình hình xây dựng 
"@ơ bản xấu thêm. Trong thực tế, đối 
với những công trình dự định cắtciìm 
von. thị tiến độ thí công lại nhanh và 
thực h:ện hết vốn, thầm ecÌi vượt vồn; 
ngược" lại. đối.với các còng trình 
trong điềm, thì thực hiện vốn thấp so 
với tý lệ chúng (sơ bộ ước tính những 
công trình trọng điểm đút 100% kế 
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hoạch, trong khi các công trình khác 
đạt từ 100% đến 1153). 


— Có những công trình đầu tư không: 
đồng bộ, không tính toần kỹ điêu 
kiện phát huy hiệu quả khi đưa vào 
sử dụng, Vị thế, nhiều nhà mây xây 
"dựng xong lại không có đủ nguyên 
liệu, năng lượng. phương tiện vận 
tải đề bảo đầm sử dụng hết công suất, 
hiệu quả tấp. Hiện tượng chung xây 
ra ở nhiều ngành, nhiều loại công 
trình là công sưất sử dụng thực tế 
chỉ đạt khoảng 50%, thậm chí có nhiều 
công trình chỉ đạt lỗ — 20Ã so với 
công suất thiết kế. 

— Nhiều địa phương, ngành; đơn 
vị.đã sử dụng nguồn vốn tự huy động 
được không dúng hướng, kém hiệu 
quả. Việc xây dựng hàng trăm công 
trình phi sản xuất như hội trưởng, 
trụ sở, khách sạn, nhà bát, nhà triền 
lãm... đã gảy thêm tỉnh trạng phân 
tân vốn ; mặt khác, nhiêu đơn vị tìm 
cách rúi vật tư của các công/ trinh 
trong tế hoạch hoặc mua ngoài, thuê 
nhàn công ngoài, đã đầy giá vật liệu 
xảy dựng, giá nhân công lên, hàm clto 
-gá thành xây dựng tăng nhanE, tiền 
vòn bỏ ra nhiều, nhưng khối lượng 
thực hiện lại khòng tương xứng. 


— Trong nhiều năm, công tắc xảy 
dựng kế hoạch đầu. tư văn chưa làm 
được việc cản đỏi giữa vốn, vật tư. 
và nàng lực xây dựng; còn bị động: 
bố trí vốn dàn đều theo yêu cầu của 
các ncàn:, các địa phương và cơ SỨ, 
dẫn đến đầu tư phân tần và việc xác 
định các định mức, đơn giá trong xây 
dựng eơ Lắn cũng tùy tiện, không 
theo đún? nguyên tắc thống nhất của 
Nlà nước. 

tút bài học kích ngiiệm tử thực 
tiến đần tư xảy dựng cơ bản trong 
niLững rằm qua, quấn triệt phương 
hướng ø bố trí lại cơ cấu sản xuất 
và điều ehinh lớn cơ cấu đầu tư nhằm 
kzai thác eÓ hiệu qiả khả năng lao 
động, đất đại và cơ sở vệt chất — kỳ 
thuật biện có ø, để tậ, trung vốn đầu 


tư ưu tiên cho việc thực hiện. thắng 
lợi ba chương trình mục tiêu: lương 
thực — thực phầm, hàng tiêu dùng, 
hàng xuất khẩu, chúng ta cần, đôi mới 
công tác đầu tư, thực hiện việc điều 
chỉnh lớn cơ cấu đầu tư xây dựng eơ 
bắn của Nhà nước. 


* 


" ` 


Vốn ít, nhu cầu đầu tư lại lớn ; điều 
đó đòi hỏi chúng ta phải hướng công 
tác đầu tư vào việc phục vụ đắc 
lực, thiết thực cho ba chương trình 
mục tiêu, đầu tư có trọng điềm, 
_ có hiệu quả và đưa nhanh các công 
trình vào sử dụng. Quá trình đội mới 
đầu tư cũng là “quá trình đấu tranh 
chống lại những quan điềm đầu tư 
tỗi thời. không phủ hợp với yên cầu 
của cuộc sống, của sự nghiệp cách 
mạng. Quan điềm cục bộ, phân tán, 
phi sản xuất trong đầu tư đã gây nên 
biết bao tác hại: vốn phân tân, không 
có hiệu quả, công trinh kéo dải và 
ứ đọng vốn... cuối cùng là sẵn xuất 
chậm phát triền, đời sống khó khăn. 
Chúng ta căn thực Hiện tốt việc đồi 
mới đầu tư theo hướng dưới đây. 


= Đối với những công trình chuyền 
tiếp sẽ hoàn thành từ năm 1988 trở 
đi, cần căn cứ vào hiệu quả sẽ đem 
' lại mà xác định tiến độ hợp lý. Soát 
xét kỹ đanh mục các công trình trọng 
điềm ; trong mỗi công trình, cũng phải 
soát.xét chặt chẽ, giảm bớt khối lượng 
không cần thiết và triệt đề tiết kiệm, 
phấn đấu giảm 10Ã chỉ phí xây lắp. 
Tập trung vốn kề cả vốn tín dụng 
đài hạn, ưu tiên cho các công trình 


đồng bộ của ba chương trình mục. 


.tiên, tạm thời đỉnh hoãn việc xây 
đựng trụ sở. hội trường, nhà hát, sân 
vận động. chợ... : 


_= Đị đôi với việc thực biện chủ 
trương điều chỉnh lớn cơ cấu đâu tư, 
. sần đồi mới cơ chế đầu tư theo hướng 


- 


chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm 
đến cùng về hiệu quả đầu tư. 

Với tỉnh thần trên, trong tông mức 
vốn đầu tư xây đựng cơ bản năm: 
1987 đã ghỉ kế huạch, vốn đầu tư cho 
nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi 
chiếm khoảng 28,5 ; vốn đầu tư cho 
công nghiệp chiếm 40,3Ã, cho giao 
thông vận tải chiếm 13,4, cho nhà 
ở chiếm 4,8%. | 


Từ phương hướng, nhiệm vụ và 
cơ cấu đầu tư xây dựng cơ bản năm 
1987 nẻu trên, việc quản lý vốn đầu 
tư cần tập trung vào những vấn đề 
trọng tâm suu đây : 


1Hà soát, bố trí lại các công 
trình xây dựng trong tửng ngành, 
từng địa phương; trên cơ sở đó tập 
trung vật tư, tiền vốn cho các công 
trình trọng điềm, then chốt của ba 
chương trình; trước hết nhằm vào 
những khâu mấu chốt, đem lại hiệu. 
quả, tăng nhanh sản lượng và nâng 
cao chất lượng sẳn phầm ngay trong 
năm 1987.. 


Xem xét lại toàn bộ danh mục công 
trình bất kề được đầu tư bằng nguồn 
vốn nào (vốn tập trung của ngân sách 
(trung ương, vốn do địa phương bố trí, 
vốn tín dụng, vốn tự có...) nhằm bố 
trí hợp lý các nguồn vốn cho từng công 
trỉnh theo thứ tự ưu tiên tập trung cho 
mục tiêu trọng điềm trong từng ngành 
và từng địa phương. Kiên quyết đình 
hoãn, cát bỏ những công trình xét 
thấy không có hiệu quả, chưa thật 
cần thiết hoặc chưa đủ điều kiện xây 
dựng, chỉ ghỉ kế hoạch những công 
trình mới sau khi các cơ sở sẳn xuất 
cùng loại đã được sử dụng hết công 
suất. 

3 — Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn 
đầu tư, bào đảm quyền tự chủ sẵn 
xuất — kinh doanh của đơn vị kinh 
tế cơ sở theo bướng: 

— Cúc nguồn vốn đầu tư đều phải 
được thê hiện vào kế hoạch nhà nước, 
được cân đổi vật tư, năng lượng do 
Nhà nước quần lý, | | 


0c 


— Đối với vốn đo ngàn sách địa 
phương bộ trí, vốn tự có của xỉ 
nghiệp, trong quá: trình thực hiện 
không được phép tăng thêm ngoài 
kế hoạch được duyệt. Trường hợp 
-ceần bồ sung phải được cấp có thầm 
quyên cho phép. 

— Mớ rộng hỉnh thức tín dụng đầu 
tư đối với các công trình thu hồi vốn 
nhanh, thời gian xây dựng ngắn. 

— Áp dụng rộng rãi hình thức đầu 
tư theo phương châm, Nhà nước và 
nhân đản cùng làm vào việc xây dựng 
nhà ở, công trình thủy lợi, công trình 
phúc lợi.và các cấu trúc hạ tầng. 
«š— Dối với các công trình xây dựng 
theo các hiệp dịnh hợp tác đầu tư 


với nước ngoài như cao su, cà phê v:v. 


cần nghiên cứu cơ chế quản lý và bố 
trí vốn đầu tư phủ hợp đề nắm được 
vốn và thiết bị nhập từ ngoài vào (của 
các chủ thể nước ngoài hợp tác) một 
cách trọn vẹn, đồng. bộ, bảo đảm tiến 
độ công trình; đồng thời bố trí vốn 
trong nước tương ứng nhắm bảo đản 
quyền chủ động cho các chủ đầu tư 
của nước fa trong việc thực hiện các 
kể hoạch hợp tác đó, nhằm đạt được 
kết qua cuối cùng là có sản phẩm đề 
hoàn trả vốn nước ngoài và có thêm 
sạn phẩm hàng hóa, tạo thêm thư nhập 
quốc đân cho nền kinh tẾ nước ta, 

Trong việc điều chính lớn cơ cấu 
đầu từ nhằm tạo ra một cơ cấu kinh 
hợp lý, phải quán triệt những 
phương hướng sau đây : _ 


lẻ 


— Có quy hoạch, tiến hành điều 
tra cơ bản, xác định phương hướng 
tông thề xây dựng và phát triền các 
ngành Kinh tế trong.phạm vị ca nước, 

— hiểm kê đánh giá lại lài sản cố 
định, các eơ sở xí nghiệp hiện có đề 
có hướng điều chính, sắp xếp. tính 
toàn bốc trí vốn đầu từ cho các công 
trinh mới và đdảu tư chiều sâu, khái 


- 


thác tận dụng những cơ sở vạt chất 
kỹ thuật hiện có. : 


— Vốn đầu tư, bất kề vốn đó từ 
nguồn -nào đều phải được quản lý và 
phân phối thống nhất trong mệt 
chương trình kế hoạch chung. gàn liền 
cân đối vốn với vật tư, quản lý vốn 
đi đòi với quản lý vật lư Irong xảy 


_dựng. 


- 


— Tô chức -lại các lực lượng xảy 
dựng. sắp xếp hệ thống sản xuất và 
cung ứng vật tr, bảo đảm vật tư đi 
thẳng từ nơi sản xuất, tử nợi cung 
ứng đầu tiên đến công trình, loại bỏ 
các LỒ chức, các khâu cung ứng trung 
gian, các cấp hành chính. các thủ tc 
phiền hà làm chậm trẻ việc cùng ứng 
vật tư cho công trình. 

— Quản lý định mức. đơn giá, phần 
đấu tiết kiệm vật tư, năng lượng, lao 
động, chỉ phí gián tiếp trong quản lý 
xây dựng. Đó là một khả năng hiện 
thực; có thể tiết kiệm, giảm chỉ phí vốn 
đầu tư từ 10X đến 30%. 


— Trong việc thực hiện vốn đầu tư, 
kinh nghiệm thực tiến cho thấy cần 
phải xem xét, lĩnh vực nào quốc doanh 
làm tốt, có điều kiện thì giao cho 
quốc doanh, lĩnh vực nào giaqg cho 
hợp tác xã, nhân dân, gia đình làm 
tốt thì giao cho các đối tượng đó. 
Làm như vậy suất đầu tư rẻ, hiệu 
quả vốn đầu tư cao. Trong việc tròng 
rừng, trỏng cà phèẻ, chè, quế, v.v. 
thề thực hiện điều này. 

— Trong xây dựng cũng như irong 
sản xuất — kinh doanh. phải trên cơ 
sở hạch toán kinh tế, thực hiện phân 
phối theo lao động, chống bao cấp, 
bảo đảm hài hòa 3 lợi íeh (nhà nước, 
xí nghiệp, người lao động), cãi tiến. 
cơ chế quản lý vốn đầu tư, nhằm thúc 
dầy xây dựng công trình có chất 
lượng, sớm đưa công trình vào sử 
dụng. 


có 


NGUYỄN THẾ UẨN 


Mấy vấn đề cơ bản về - 
_chương trình xuất khầu 


®© 


LÉN nay, ngoại thương nước ta 

vẫn tiếp tục nắm trong thế nhập 

siêu khá nghiêm trọng. Màu thuận 
giữa một bên là nhu cầu nhập khâu 
rất lớn và một bên là khả năng xuất 
khầu bị hạn chế đang rất gay gắt. Mau 
thuẫn này ẽ còn Lồn tại chừng nào nền 
kính tế trong nước chưa chuyên lên 
sản xuất lớn. Nhập khầu bảng tín dụng 
đề giải quyết mâu thuần nói trên là 
cần thiết, nhưng chỉ là biện pháp tạm 
thời, vị cuỗi cùng phải: có xuất khầu 
đẻ trã nợ. 

Nợ vay nước ngoài trong những 
mm 18976— 1980 và 19817— 1985, đặc biệt 
là nợ từ các nước tự bản chủ nghĩa, 
đến bạn phải trả cũng như quả hạn 
phải trả rắt lớn, đã và đang gảy khó 
khăn nhiều mặt cho ngoai thương, Màu 
thuẫn gay gắt giữa xuất khâu và nhập 
khầu nói trên thường phải được giải 
quyết bằng hai hướng: đầy mạnh xuất 
khảầu, đề cân đối nhập khâu (và trả nợ 
đến hạn), hoặc cất giảm nhập khu đề 
thích ứng với xuất khầu. Nhưng biện 
pháp cắt giảm nhập khảu đề cần đối 
với xuất khẩu là biện pháp bắt đắc đi, 
“đặc biệt đối với tư liệu sản xuất và 
hàng tiêu dùng thiết yếu, vì không 
đáp ứng dược các nhụ cầu nhập khảu, 
thi sẵn xuất và đời sống sẽ gặp khó 
khăn và bế tác. Tất nhiên, điều tiết 
nhập khiu như thế nào có lợi nhất 
cho nên kinh tế quốc đân trong điều 
kiện mất cân đối nghiêm trọng về ngoại 


tệ, ví dụ bỏ hoặc giảm nhập khầu 
những mặt hàng không cần thiết lắm 
hoặc trơng nước có khả nắng sản xuất...› 
là văn đề có tầm quan trọng đặc biệt. 


Biện pháp chủ động nhất đe giải 
quyết mâu thuận nói trên là tăng 
cường xuất khảu. Vì chỉ có tăng cường 
xuất khâu mới giải quyết được tình 
trạng mất cân đối nghiêm trọng về 
nưoai tệ hiện nay, đắp ứng ngày càng 
tốt hơn các nhụ cầu nhập khâu phục 
vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa trong ca nước, thực 
hiện thành công chương trình lương 
thực, thực phám và chương trình hàng 
tiêu dùng. 

Tất nhiền, trong điều kiện Khó khăn 
chung về ngoại tệ, muốn đưa đất nước 
tử sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa, chúng ta còn phái tiếp 
lục nhập khầu “bảng Vvav nợ. Song 
điều quan trọng cần lưu ý ở đây là 
phải sử dụng ngoại tệ nhập khâu có 
hiệu quả kinh tế cao nhất và trong 
bàt kỷ tỉnh huống nào cũng phải tái 
lao được nướai tệ, tức là dây mạnh 
xuất khâu đề trả nợ nhập Kkhảu. 


NHỮNG QUAN ĐIỀM CƠ BẢN VỀ 
XUẤT KHẨU 

Muốn đầy ¡nìạnh xuất khẩu, điều 

quan trọng bậc nhất là phải có quan 
điểm: xuất khảu đúng dắn. 

Thứ nhàit, quan điền 0ê sản xuất, 


Ngay từ năm 1965, trong hội nghị 
(ông kết công tác ngoại thương mười 
năm l1955—1965, một kết luận khá 
quan trọng đã được rút ra là : “muốn 


xuất khầu phải tô chức sản xuất bàng. 


xuất khẩu s. 

Thực tiễn của công tác ngoại thương 
trong gần ba mươi năm qua đã chứng 
mỉnh rắng việc biến kết luận nói trên 
thành hiện thực là một cuộc đấu tranh 


dai đẳng, gay go và quyết liệt. Đáng 


chú ý nhất là cuộc dâu tranh chống 
quan điềm # năng nhặt chặt bị * trong 
việc huy động vật tư xuất khẩu. 

Nội dung chủ yếu của quan điềm 
này là mỡ rộng xuất khầu lrên cơ sở 
nhặt nhạnh, thu gom những thứ sẵn 
có trong nước, không coi trọng việc 


đầu tưdúng mức cho sản xuất hàng. 


xuảt khẩu. Vì vậy, xuất khầu cứ giảm 
chân tại chỗ. Đây là điều đáng 1o 
ngai nhất, vì không có đầu tư đúng 
mức cho sán xuất hàng xuất khầu, thì 
xuất khầu không thề đi lên được. 
Chừng nào các ngành, cíc cấp. các cơ 
sơ sản xuất chưa thấy rõ trách nhiệm 
của mình trong văn đề sản xuất hàng 
xuất kbầu, thi xuất khảu vẫn bế tắc. 
Ngành ngoại thương thuộc khâu lưu 
thòng, không thav thế được các ngành 
san xuất, Tuy nhiên, thông qua nghiệp 
vụ đối ngoại; ngoại thương có trách 
nhiệm hướng dẫn, giúp đờ sản xuất 
hàng xuất khâu đi đúng hướng pLát 
triền của thị trường thế giới, phù hợp 
với chính sách khu vực của Đảng và 
Cuinh phủ ; đồng thời, thông qua việc 
-eũng cố thị trường ngoài nước đề thúc 
đầy sản xuất trong nước phát triền 
theo hướng chuyên môn hóa và hợp 
tác hóa quốc tế, đưa nền sẵn xuất nhỏ 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


Thứ hai, quan điềm 0ề thị trường, 


Trong xuất khâu, thị trường là vấn 
đồ hết sức quan trọng. Không giải 
quyết tốt vấn đề thị trường, không thề 
duy trì và phát triền sản xuất hàng 
xuất khầu một cách Ôn định, vi sản 
xuất hàng xuất khầu là san xuất cho 


Mau 


thị trưởng ngoài nước. Thị trường - 
đó có nhiều đối thủ cạnh tranh tư 


các nước khác n†iau, độc lập với 
nhau, cho nên việc thâm nhập và 
chốt giữ thị trường xuất khâu là hết 
sức khó khăn và phức tạp. Trong hội 
nghị tồng kết ngoại thương mười năm 
1955 — 196”. quan điềm 
trưởng này tìm thị trường khác, mất 
mặt hàng này bày mặt hàng khác ® đã 
được phản tích và phê phán. - 


Sự thật, nếu không có thị trường . 


Liêu thụ lớn và ồn định thi làm sao có 


thề nói đến sả xuất hàng xuất khầu. 


với quy mô lớn. Ngược lại, nếu không 
có những mặt hàng xuất khầu lớn và 
ồn định, thì làm sao có thề thâm nhập 
và chốt giữ thị trưởng tiêu thụ. 


Kinh nghiệm ngoại thương nước tạ 
trong nhiều năm qua cho thấy đưa 
được một mặt hàng nào đó vào qu$ỹ 
đạo xuất khầu là không đề dàng, phải 
tốn nhiều công sức và thời gian. Thâm 
nhập thị trường đã khó khăn, chốt 
giữ thị trường càng khó khăn hơn, vì 
trong mậu dịch quốc tế, vấn đề thị 
trường ngày càng gay gắt và phức tạp. 
Nhà nước tư bản lũng đoạn và các 


thế lực độc quyền khác tham gia ngày ˆ 


càng nhiều vào việc tranh chấp và 
khống chế thị trường. 

Do đó, phấn đấu đà ồn định Ihị 
Irường 0à ồn định mặt hàng xuất 
khầu là biện pháp hàng đầu trong 
việc thực hiện chương trình xuất khầu. 


Ôn định thị trường có nghĩa là gây 


dựng mối quan hệ có đi có lại, lệ 


thuộc hai chiều và cùng có lợi với 
từng thị trường cụ thê. Ở đây, chính 
sách thị trường và thương nhân có 


tầm quan trọng đặc biệt. Rhông có: 


chính sách thị trường và thương nhân 
đúng dún, không thề ồn định được: 
thị trường. Song mặt khác, không cải 
tiến chất lượng hàng hóa. điều kiện: 
và thời gian giao hàng v.v. đề thích 
ứng thị trường, thì làm sao ồn định 
được thị trường đề tiêu thụ hàng: 
xuất khâu. 


qmất thị 


Ƒ_ HH (CƠ B“Ỷỹự= 


em. — CC 


Quan điềm nói trên tuy đã được đề 
cập tử lâu, song đáng tiếc là cho đến 
nay, do nhiều vếu tố khách quan và 
chủ quan, quan điềm này chưa trở 
thành nhận thức phô biến trong hoạt 
động ngoại thương. Cũng chính vì vậy 
mà việc ồn định thị trường và ồn định 
mặt hàng trong xuất khầu chưa được 
eoi trọng. Nói đến mặt hàng, tÌ chưa 
có mặt hàng nào có thề gọi là vững 
chắc, có trọng lượng trong giao dịch 


quốc tế, Nói đến thị trường, thì chưa. 


có thị trưởng nào ồn định, còn chắp 
vá, tùy tiện, Đối với thị trường xã 
hội chủ nghĩa thì chân trong chản 
ngoài, đối với thị trường tư bảu chủ 
pghĩa, thi buôn bán theo lối ăn đong. 
Không có chính sách mặt bàng. chỉnh 
sách thương nhàn thật chu đáo. Hiện 
tượng tùy tiện trong việc chọn thị 
trưởng, thương nhân và mặt hàng 
trong xuất khầu còn khá phô biến, đặc 
biệt là trong xuất khầu địa phương. 


Thứ ba, quan điềm lẩu nhập khầu 
đàu mạnh xuất khầu. 


Đặc điềm cơ bản, cũng là mâu 
thuẫn nỗi bật nhất trong ngoại thương 
nước ta trong giai đoạn hiện nay là 
suất khầu ít. nhập khầu nhiêu, mội 
phần quan trọng phải nhập khẩu nh 
gìn dụng nước ngoài, 


Nhập khầu bằng tín dụng nước 
ngoài tức là nhập khầu trước xuất 
khâu sau. Vì vậy, chu kỳ các hoạt 
động xuất khầu và nhập khầu không 
điển ra theo hình thức bình thưởng : 
sản xuất — xuất khầu — nhập khầu..., 
mà theo hình thức đác biệt: nhập 
khủu — sản xuất — xuất khầu... 

- Tất nhiền không phải`toàn bộ chủ 
kỷ đền là nhập khâu trước xuất khầu 
sau, mà trong đó có một phần xuất 
khẩu trước nhập khâu sau (xuất — 
nhập cân đöÌi), 

Đặc biệt là trong đầu tư xảy dựng 
cơ bản đề cải tạo cơ cấu sản xuất, 
đại bộ phận phải dựa vào nhập khầu 
bằng tín dụng nước ngoài. Đày là một 
trong những nguồn vốn quan trọng 


quyết định bước đi của chiến lược 
kinh fẽ.. 


Trong mô hình nói trên, nhập khầu 
được coi như ]à một yếu tố tích lũy 
ban đầu rất quan trọng, một yếu tố 
sản xuất trực tiếp và một chỗ dựa rất 
quan trọng đề ôn định phân phối lưu 
thông trong nước, ồn định thị trưởng 
và đời sống nhân dân. Nhập khầu 
phải đi trước một bước thích đáng 
nhằm bồ sung các điều kiện vật chất 
và kỹ thuật cần thiết cho sự phát triền 
của quá trình tải sản xuất trong nước 
liên tục và có hiệu quả. Trước mắt, 
phải lấy khả năng xuất khầu hiện có 
cộng với tín dụng ngắn hạn đề đáp 
ứng các nhu cầu nhập khầu bồ sung 
nhằm đuy trì và phát triền sẵn xuất ở 
quy mô cũ, quay vỏng nhanh vốn 
ngoại tệ. Vị vậy, nhập khầu không chỉ 
phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân 
đân ở trong nước, mà còn phải tạo 
nên một phần hàng hóa xuất khẩu 
thích ứng nhằm hoàn trả (in dụng 
ngắn hạn. 


Phải lấy nhập khầu đề thúe đầy 
xuất khầu. Ngược lại, phải dựa vào 
xuất khầu đề bảo đảm nhập khầu, 


Đề thực hiện được quan điềm trên, 
cần coi teọng nhập khầu, tỉnh toán 
đây đủ hiệu quả nhập khảu và xác 
định rõ phuơng án trả nợ trước mắt 
cũng như lâu đài trước lúc quyết định 
nhập, khầu. 


CƠ CẤU XUẤT KHẨU — ¬ HIỆN 
TẬP TRUNG THỐNG NHẤT CÚỦA CÁC 
QUAN ĐIỀM XUẤT RKHẦU 


Muốn: tăng cường xuất khâu, trước 
hết, phải đây mạnh đầu tư cho sản 
xuất hàng xuất khâu. Đầu tư là biện 
pháp quyết định nhất. Kinh nghiệm 
ngoại thương của ta trong nhiều năm 
qua eho thấy rằng, nếu không đầu tư 
thích đáng cho sản xuất hàng xuất 
khầu, thi mọi sự hô hào đầy mạnh 
xuät khầu chỉ là lời nói suông. 

Song muốn đầu tư cho sản xuất 
hàng xuất khầu, phải xác định được 


Ụ 


phương hưởng và cơ cầu 4 Xuất 
khẩn, | 

IPhương hướng xuất khâu được xác 
định cho ca một thời gian đài từ lã 
năm đến 20 năm. Cơ cầu xuât khẩu là 


sự cụ thể hóa phương hướng đó. 


Cơ cấu xuất khảu từ 15 đến 20 năm 
là cơ cấu xuất khu dài hạn. Cơ cấu 
xuất khầu cho từng kế hoạch 5 năm 
là cơ cấu trung hạn. Cơ câu xuất khầu 
cho tùng năm là cơ cầu ngắn hạn.: 

Ngoại thương của nước tì đã có gần 
ba mươi năm, nhưng chính sách cơ 
cấu vẫn chưa xác định được đây đủ. 
Cho đến nay, xuất khẩu van theo lối 
ìn đong, kế hoạch cầm rất chấp vá, 


` ôi r + °* . , ^“ "` L) 
tủy tiện. Với cách đó, xuất Kiiin Khó. 


có thê đi lên nhanh chóng và vững 
chắc, 

Vi vậy, xác định đúng chỉnh sách 
cơ cấu là vàn đề cóc ý nghĩa quyết 
định đỏi với việc thực hiện chương 
Irình xuất khâu nà Đại hội thứ VI 
của Đăng đã đề ra. 

{— Về cơ cầu xuất Rhâu đàt hạn đến 
năm 3000: 

Song song Với quá trình công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa, cải fạo Và xây 
dựng cơ cấu kinh tế, đưa sản xuất nhỏ 
lên sản xuất lớn —,sản xuất đại công 
nghiệp, cản Chú ý xây dựng một cơ 
cẩu xuất khiu công nòng nghiệp kết 


hợp, trong đó nóng nghiệp xuất khâu. 


cần được đầu tư mạnh đề su một 
hởi gian năm năm hoặc mưởi năm, 
đưa những nhóm hàng sau đày lên 
quy mỏ lớn: ⁄ 

+ Nhóm hải sẵn, trong đó sản phầm 
chủ lực nhất là tôm, mực.” 

+ Nhóm cây công nghiệp nhiệt đới, 
trong đỏ chủ ý cao su, cả 
hạt tiêu, day, dừa. 

+ Nhóm trái cày nhiệt đới, trong 
đó chủ ý dứa và quả có múi. 

+ Nhóm gó chế biến và các loại 
tỉnh dầu, ' 

+ Nhóm lương thực, thực phẩm, 
trong đó có đận tươi, ngô, sản, và 
lợn, bo v.v, 
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phê, chè, . 


Cân đầu tư đồng bộ cho khâu công 
nghiệp chế biến nông sản. phấn đầu 
dưa tỷ trọng nông sản chế biến lên 
cao trong xuất khäu đề giải quyết công 
việc lâm cho nhân dân và tăng giả 
trị Kim ngạch. 

Về công nghiệp, chú ý đây mạnh 
các nhóm hàng sau đây : 

+ Công nghiệp nhẹ; chú trọng dệt, 
may mặc, giày da, đỏ nhựa. xe đạp, 
đỏ chơi trẻ em, điện tử, dược 
liệu, V.V, 

+ Công nghiệp vật liệu xây dựng: 
xỉ mãng, gạch men, đá hoa, sứ, gòn, 
thủy tỉnh v.v, 

+ Công nghiệp nặng: chú ý sản 
phầm công nghiệp khai khoáng, trước 
hết là dàn mỏ, bốc xít; công nghiệp 
cơ khi trước hết là cơ khí nhỏ nhiệt 
đới hóa, ví dụ máy kéo nhỏ, máy bơm, 
đàn phun, máy thủy v.v. ; công nghiệp 
hóa chất, trước hết là phân bón, thuốc 
trừ sảu Và một số loại hóa chất quan 
trọng dùng cho công nghiệp chế biến; 
công nghiệp đóng tàu, trước hết là 
các loại tàu nhỏ như tàu kéo sà lan 
và dịch vụ sửa chữa tàu. 

+ Ngoài ra, cần chú ý khai thác 
các khả năng xuất khâu ở các ngành 
dịch vụ: 

— Vận tải viền dương, 

~ Du lịch quốc tế. 

— Xuất khầu lao động đưới dạng 


“thầu xây dựng cho nước ngoài và gia 


công xuất khảu ở trình độ cao. 

Cần xác định sớm eơ cấu xuất khầu 
dài bạn dề có thề bố trí đầu tư xảy 
dựng cơ bản ngay từ bày giờ dối với 
những mặt hàng cần khai thác ngay 
hoặc tạo cơ sở cho 5 nău tới... 

Nếu không có một sự đầu tư thích 
đảng, gồi đầu nhau theo một phương 
hướng nhất định cho sản xuất hàng 
xuất khâu, thì chúng ta không thề đưa 
xuất khầu đi lén với tốc độ cao được, 

2—Y'? cơ cầu rung hạn bà ngắn hạt: 

Cơ cấu trung hạn và ngắn hạn (ã 
mắm và 1 năm) là sự cụ thể hóa 


phương hướng dài bạn. Cơ cấu xuất 
_khiu, nói chung phải hiện thục, túc 
là phải có sựđiều chỉnh tùy theo điều 
kiện sản xuất và tiêu thụ ở trong 
nước cũng như nước ngoi so với 


mức độ dự đoán. Vì vậy, quan hệ giữa" 


các cơ cu ngắn hạn, trung hạn và 
đài hạn không theo một tỷ lệ mây móc. 


Lâu nay, chúng ta quá nhắn mạnh 
hàng nông sản trong cơ cấu xuất 
khầu. Nhưng qua bai kế hoạch 5 năm 
1978 — 1980 và 1981 — 1985, tý trọng 
nông sản trong xuất kiầu của nước 
fa văn ở mức thấp, Nếu trừ đi phần 
nông sản phải nhập khảău như lương 
thực chẳng hạn. thì giá trị xuất khẩu 
ròng của nòng sin còn nhỏ bé hơn. 
Trong lúc đó, hàng công nghiệp nhẹ 
và thủ công nghiệp xuất khâu, tuy 
chưa được quan tâm đúng múc nhưng 
tỷ trọng đạt được bao giờ cùng lớn 
hơn : khả năng sàn xuất các mặt hàng 
này còn lớn và thị trường xã 
hội chủ nghĩa đặc biệt là Liên 
xồ một thị trường tương đối 
“rộng lớn và óỏn định, có thể tiêu 
thụ hàng tiêu đụùng- các loại do chúng 
ta sẵn xuất ra với khối lượng dáng kè. 
Khai thác khả năng lớn và hiện thực 
này đề tăng nhanh kim ngạch xuất 
khầu không những trong những năm 
trước mắt mà còn trong một thời gian 
lâu dài là một döi mới quan trọng trong 
việc xây dựng chính sách cơ cấu xuất 
khầu. 


Đưa hàng công nghiệp nhẹ và thủ 


công nghiệp lên ngang khả năng thực 


tế của nó có ý nghĩa về nhiều mặt ; 


— Tạo điều kiện sử dụng đến mức 
cao nhất công suất dư thừa của các 
nhà máy hiện có trong nước đề dây 
mạnh xuất khầu, góp phần tăng năng 
suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, 


— Tạo thêm nhiều công ăn việc 
làm đề sử dụng có hiệu quả lực lượng 
lao động hiện đang đư thửa trong 
nước, làm tăng thu nhập quốc dân, 
giải quyết đời sống nhàn dàn môi 
cách lành mạnh. 


— NFanh chóng làm cho một bộ 
phận quan trọng lao động trong nước 
tạo ra ngoại tệ đề nhập khầu bỏ surg: 
cl:o sản xuất và đời sống trong nước, 
tạo vòng quay “vững chắc cho ngoại 
tệ. 

Trong điều kiện nước ta đang thiểu 
ngoại lệ nghiêm trọng, gia công xuất 
khẩu có tầm TẾT” trọng đặc biệt. Có 
nhận thức đúng vẻ gia công xuất khâu 
và có chính sách đầu tư và khuyến 
khích thích đáng, chúng ta nơi có thề 
tạo ra được một khối lượng công việc 
cho đất nước trên cơ sở nguyên liệu 
vật liệu do bên ngoài cung cặp và 
từng bước có thê đưa sản xuất nước 


“tà tiếp cận trinh độ quốc tế. Chính vì 


vậy, sử dụng tốt hỉnh thức gia còng 
xuất khäu thì có thề đưa nhanh kim 
ngạch xuất khầu hàng công nghiệp 
nhẹ và thủ công nghiệp lên. 

Xuất phát từ những phân tích trên 
đây, trong kế hoạch 5 năm 1986—1990, 
cần xác định như sau ° 


1 — Đưa hàng công nghiệp nhẹ và 


thủ , công nghiệp (kề cả sản phầm gia 


công xuất khầu) lên vị trí thích ứng 
của nó tropg cơ cấu xuất khầu. 

23 — Tiếp tục đầy mạnh xuất khảu 
hàng nòng sản, trước hết những nòng 
sản nguyên liệu có giá trị ngoại lệ cao 


_và như cầu trên thị trường quốc tế 


tương đối ôn định. Chú ý đưa tỷ 
Lrọng nông sản chế biến lên cao trong 
toàn bộ nông sản xuất khâu. 

Song song VỚI Việc MmỞ rộng sin 
xuất hàng nông sản xuất khầu theo 
chương trình dài hạn, cân có biện 
pháp thăm canh đề lăng nhành sản 
xuất hàng xuất khảu. Ngoài nông sản 
trồng trọt, cần đưa sản phầm chăn 
nuôi, cũng như hải sản lên vị trí tương 
xứng trong cơ cấu xuất khău 19§0 — 
1990. : 

3 — Duy trì ở một mức độ nhất định , 
việc xuất khầu than, a pa tÍt, crÔ 
mít v.v. Chú ý văn đề xuất khầu dâu 


(Xem liếp trang 30) 


THỞI KÌ QUÁ BỘ LÊN 
(HỦ NGHĨA XÃ HỘ - 


VŨ HỮU NGOẠN 


TÍNH CHẤT LÂU ĐÀI VÀ PHỨC TẠP 


HỦ quan nóng vội P là một 
«[ căn 

cộng sản cầm quyền. Đó là 
lời tư phẻ phán của nhiều dáng 
cộng sản và công nhân các nước 
_xã họi chủ nghĩa anh em trong thời 
gian gần đây, mà Đại hội thử 27 
của Đăng cộng sẵn Liên xô đã đề lại 
-{n tượng sâu sắc nhất. 


Bệnh chủ quan nóng vội thường 
bieu hiện ở cách nghĩ và cách làm đốt 
cháy giai đoạn, không tính toán đầy 
đủ những điều kiện thực tế. Nói cách 
khác, thường sai lầm về bước đi,lẳn 
lộn ranh giới giữa chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng sàn, giữa thời kỳ 
quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa xã hội đã được xây dựng 
xong, ;iữa chặng dầu và các chặng 
đường sau của thời 
Đại hội thứ 27 của DĐCS Liên xô đã 
nghiêm khắc chỉ rõ : #“ Kinh nghiệm cho 
thấy rằng mọi mưu toan chạy lên 
trước, ấp dụng những nguyên tắc 
-cộng sản chủ nghĩa mà không tính đến 
mức độ trưởng thành về vật ohất và 
tỉnh thần của xã hội, đều không tránh 
khỏi thất bại và có the gây ra những 
tỏn thất về mặt kinh tế cũng như 
chính trị” (1). Tuy điều: kiện lịch sử 
và trỉnh độ phát triên xã hội của các 
nước xã hội chủ nghĩa có khác nhau 
nhưng kết luận ấy của ĐCS Liên xô 
đã có ý nghĩa lớn về mặt phương 
pháp luận. Với tỉnh thần nhìn thẳng 
Vào sự thật, dũng căm tự phê bình, 
và được sự cô vũ có tỉnh thuyết phục 


bệnh của những đăng 


kỷ quá độ v.v.” 


của Đại hội thứ 27 của ĐCS Liên xó, 
Đại hội thứ VI của Đảng ta đã chỉ rõ: 
« Chúng ta có khuyết điềm trong việc 
đánh giá tỉnh hình cụ thể của đất 
nước, trong việc xác dịnh mục tiêu và 


. bước đi của còng cuộc xảy dựng chủ 


nghĩa xã hội®(2). Một trong những bitu 
hiện của khuyết điềm này là chưa thấy 
"õ tính chất làu dài, phức tạp, phai 
trảiqua nhiều chặng dường của thời kỷ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta, và muốn bỏ qua những bước đi 
cần thiết của thời kỷ đó. Hậu quả là 
không giải quyết đúng đắn những vấn 
đề quan trọng của thờ? kỷ quá độ. 
Chúng ta đều biết rằng, trọng điều - 
kiện lịch sử cuối thế kỷ 19, Mác và 
Ảng-ghen mới chỉ dự kiến chung rằng 
tử xã hội tư bản chủ nghĩa lên xã hội 
cộng sản chủ ngiĩa phải trải qua một 
thời kỹ quá độ chính trị, và hình thái 
kinh tế—xã hội cộng sản chủ nghĩa 
có hai giai đoạn: giai đoạn đầu (hay 
giai đoạn thái?) là chủ nghĩa xã hội, 
và giai đoạn sau (hay giai đoạn cao) 
là chủ nghĩa cộng sản. Về sau, khi 
cách mạng vô sản Nga thành công, từ 
hoạt động thực tiên xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, Lê-nin đã kháng định rõ 
vị trí của thời kỷ quá độ tiến lén chủ 
nghĩa xã hội và cụ thề hóa khái niệm 
thời kỷ quá độ, những văn đề củn 


(I1) Cương linh Điều lệ, Đảng cộng sản Liên 
gỏ, Nxb Sự thật, Hà nội Nxb Thông tấn tả 
Nö-vôö-xH, Mat-xeơ-va, 1986, tr, 31. 

(2) Nghị quyết Đại hội VŨ ĐCSVN Tạ; chí 
Cậng sản, số 1-1957, trẻ 1174 


` 


thời kỷ quá độ. Như vậy, hình thái 
kinh tế—xã hội cộng sản chủ nghĩa bao 


gồm: thời kỷ quá độ tiến lên chủ nghĩa. 


xã hội, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
cộng sản. Trong toan bộ lịch sử hình 
thành hình thái kinh tế—xãă hội cộng 
sản chủ nghĩa thì thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội là thời kỳ phát sinh, 
chủ nghĩa xã hội là thời kỳ phát triêền, 
chủ nghĩa cộng sản là thời kỷ chín 
muỏi Loàn toàn của nó. Thời kỳ quá 
độ kết thúc khi chủ nghĩa xã hội đã 
được xây đựng xong về căn bản. Xét 
về mặt kinh tế, có thê coi tiêu chuần 
ấy là: phương thức sản xuất xã hội 
chủ nghĩa được xác lập. hoặc nói cách 
khác, nền sản xuất ,về cơ bản đã được 
xã hội 
lẫn lực lượng sản xuất, nền sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa ra đời. 

“Van sự khỏi đầu nan, thời kỳ 
quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội là một 
thời kỳ lịch sử đặc biệt, đầy gian nan 
thử thách, gay go, phức tạp. Ở đây 


sai một ly sẽ phải đi một dặm! Mà sự: 


nóng vội lại thường xảy ra ngay trong 
thời kỷ quá độ. Báo cáo chỉnh trị 
của BCHTUĐ tại Đại hội VI đã nhận 
định: * Việc đánh giá tình hình cụ thề 
về cá( mặt kinh tế, xã hội của đất 
nước đã có nhiều thiếu sót. Do dó, 
trong n.ười năm qua, đã phạm nhiều 
sai lâm trong việc xác định mục tiêu 
và bước đi về xây dựng cơ sở vật 
chất — kỹ thuật, cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và quản lý kinh tế. 

« Do chưa nhận thức đầy đủ rằng 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
là một quá trình lịch sử tương đối 
đài, phải trải qua nhiều chặng đường, 
và đo tư tưởrg chỉ đạo chủ quan, nóng 
vội, muốn bỏ qua những bước đi cần 
thiết, Đại hội lần thứ IV chưa xác 
định những mục tiêu của chặng đường 
đâu tiên z (3). - 

.. Ngay từ những ngày đầu khai phá 
con đường mới mẻ, Lê-nin đã chỉ rõ: 

“Từ nay lịch sử đã trao cho chúng ta 
một sứ mạng: hoàn thành cuộc cách 
mạng chỉnh trị vĩ đại nhất bằng cách 


hóa cả về quan hệ sản xuất” 


tiến hành một công tác chậm chạp, 
gian khô, khó khăn trong lĩnh Vực 
kinh tế?®(4) Và lịch sử đã chứng 


minh lời đự đoán khoa học của Lêẻ-nin 


là đúng đắn ‡ thuận lợi nhất thì thời 
kỳ quá độ cũng phải tốn hàng chục 
năm, hình thường thì có thẻ phải kéo 
đài vài chục năm, eòn trong hoàn cảnh 
gập ghênh, khúc khuýu thị phải lâu 
hơn nữa. Liên xô, trong điều kiện cố. 
gẳng phi thường đề qua khỏi cảnh 
bao vảy của chủ nghĩa đế quốc, và 
nhìn cbung đi lên tử chủ nghĩa tr bản 
trung bình của nước Nga, đã phải mắt 
khoảng hai chục năm đề trải qua thời 
kỳ quá độ. Liên bang Công hòa xã 


“hội chủ nghĩa Tiệp khác, Còng hỏa 


dân chủ Đức đi lên tử chủ nghĩa tư 
bản phát triền của nước mình, lại 
được sự giúp đỡ đặc biệt của Liên xô, 
cũng không thề trải qua thời ký quá 
độ dưới 20 năm, Ba lan đi lên từ chủ 
nghĩa tư bản trung bình, nhưng có 
những gập ghềnh, sóng gió của lịch 
sử, đến nay đã 40 năm mà vẫn còn 
đang ở thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội. Còn Mông cồ, đi lên từ diềú 
kiện tiền tư bản chủ nghĩa, được Liên 
xô giúp đỡ hét sức to lớn, đã trải qua 
hơn 60 năm ròi mà vẫn chưa dễ đàng 
khẳng định thời kỷ quả độ hoàn toàn. 
chấn dứt. 


Vì sao thời kỷ quá độ lại có tính 
chất lâu dài 2 


Thời kỷ quá độ chính là thời kỳ 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Công cuộc- 
xây dựng chủ nghĩa xã hội về thực: 
chất là công cuộc xây dựng nên kinh 
tế xã hội chủ nghĩa; nhầm đạt năng: 
suất lao động ngày càng cao. Cho nên, 


(3) Báo cAo chính trị của HCHTÚĐ tại Đại 
hội YI, Tẹp cÀhí Cộng sửa, số 1-1057, tr, 25,. 

(4) Y.I. Lê¿-nin : Tekn tập. Nxb Tiên bộ, 
Mát-xcơ-vs, 1978„ (. óí, tr, 400. 
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phải tỗ chức lại và phát triền hợp lý 
hơn các cơ sở vật chất — kỹ thuật to 
lớn do chính chủ nghĩa tư bản đã tạo 
ra, xây dựng toàn bộ hệ thống quan 
hệ san xuất xã hội chủ nghĩa mà quan 
hệ sẵn xuất này chưa thề có bóng 
dàng trong lòng xã hội cũ, tổ chức 
và quản lý toàn bộ nên kinh tế quốc 
dân. không chỉ ở phạm ví kinh tế vỉ 
mô mà cÄ trên phạm ví kinh tế vì 
mồ, nắng cao trình độ đối tượng lao 
động, bồi đường và fằng cao trình 
độ làm chủ mọi mất của người lao 
“đong. JỐI cuộc, mức sống; lối sống, 
toàn bộ đời sống xã,hội phải thể hiện 
được ưu thể của chủ nghĩa xã hội SO 


với chủ nghĩa tư bản. Ti eä các điều 


đó đều đôi hỏi thời gian không ngắn 


Một năng suất chiến tháng của chủ 
nghĩa xã hội không phải so sinh với 
chủ nghĩa tư bản dân tộc; chủ nghĩa 
tư bản khu vực, mà là với chủ nghĩa 
tư bản quốc tế, không phải so sành 
với chủ nghĩa tư bắn quá khứ, mà là 
với chủ ng}"ĩa tư bàn hiện thực — chủ 
ng'ĩa tư bản trước ngưỡng cửa cúi 
thuế kỷ thứ 21 với việc tàn hướng và 
lợi dụng một cách có ý thức cuộc 
cách mang Khoa học —kỹ thuật thể 
giới. Ngày nay, mức thu nhập quốc 
dàn tính theo đầu người ở các nước 
tư bản piát triển nhất dã lên tới 
1 vận đô la, ở các nước khác đang 
đi theo eon đường từ bản chủ nghĩa 
thi cũng đã đạt được 1009 đô la, Điều 
này càng đấtra bài toán nàn giải Về 
tỏ chức và phát triển kinh tế — xã hội 
cho tắt ca các nước ở các Trình độ 
kiác nbau của chủ nghĩa xã hội NÓ 
càug khó khăn gấp hội đối với những 
nước đang trong thời Kỷ quá dộ tiến 
lên chủ nghĩa xã hội, Nước ta là một 
nước ở trong tình trạng có mức sống 
nghèo khô của thể giới, dủ chúng ta 


có phấn dấu hết sức lích-cực, thời kỶ, 


quá độ ở nước tá vấn là lâu dài, gian 
kho. - 


"Theo Lê-nin, chủ nghĩa xã hội chỉ - 


ra đời từ những eái gì chủ nghĩa tư bản 
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đã đạt được, thì đối với nước ta, con 
dường quá độ lén chủ nghĩa xã hội 


bỏ qua giai doạn phải triền tư bản 


chủ nghĩa càng có tính chất làu đái, 
càng đầy chông. gi. Biết nhận thức 
Tõ tãt cả những khó khăn, thuận lợicủa 
đặt nước mình thì mới có thề lựa chọn 
được những hình thức và buớc đi thích 
hợp. Xét trên phạm vì toàn xã hội, nếu 
làm chưa đủ ăn, cũng có nghĩa là chưa 
dạt đ ược bộ phận sản phầm tất yếu, 
chứ chưa nói đến sản phầm thặng đư, 
thì lầy gì mà tích lũy đe tiến hành 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
nước nhà. lợn mười năm qua chúng 
la đầ bố trí cơ cấu kinh tế vượt quá 
thực trạng đó. 

Trình độ kinh tế lúc xuất phát là 
một vều tố ảnh hưởng quyết định đến 
độ đài của thời kỳ quá độ tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. Từ làu, Lê-nin cũng 
đã từng chỉ ra cho những người cộng 
sản thể giới: càng là nước tiêu nông 
bao nhiều thì thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội cảng phải đài bãy nhiều, 
bởi vì ở đày nhất thiết phải trải qua 
những giai doạn sơ bộ, tuần tự mà 
những nước ở trình độ phát Iriên tư 
bản chủ nghĩa rồi không phải trải qua; 
Š dày còn phải bắc n¡iều nhịp cau 
nhỏ đề đẫn dảt nông dân đi từng bước 
vững chắc lên chữ nghĩa xã hội (5). 
Thức tiên đã cho ta thầy mọi tham 
vọng di nianh, vượt quá điều kiện 
thực tế, rốt cuộc lại thành đi chàm. 
Bài học gầu sắc đáng rút ra là đi vững 
chắc lại là cách di nhanh nhất, đúng 
như lời Hồ Chủ tịch đã dạy chúng ta: 
Trong Trường hợip, nước ta, việc lựa 
chọn bước đi của công nghiệp hóa sao 
cho vững chắc đã khó, thì việc lựa 
chọn bước đi của công cuộc cải tạo 
quan hệ sản xuất cũ, xây dựng quan 
bệ sản xuất mới nói chúng và của việc 
hợp tác hóa nông nghiệp nói riêng lại 
cang khó khăn, hơn, Nước ta đất hẹp 


Lê-nin: Toán sớp. Nsb Tiến 
1978, t, 37, tr. 438, 


(5) Xem Ÿ. [. 
bộ, Mát-vcơ-va, 


- 


người đồng, sản xuất nhố là phô biển, 
lại được cũng cố bằng chế độ: tr cấp 
Lự lúc nặng nề của cuóc kháng chiến 
cứu nước quá làu đài. Trên phạm vỉ 
Cả Hước, tinÍ: theo đầu người mới đạt 
1000m2 ruộng, 300Rữ lương thực (quy 
thóc chứ chưa phải tính theo sản 
lượng cuối cùng trẻm bản ăn) 
100 kWh điện một năm; cơ giới hóa 
nông nghiệp mới đạt khoang 0,2 mã 
lực trên một héc ta canh tức v.v. Trong 
khi đó nhịp điệu chung vẻ mức sống 
của hành tỉnh đang tăng lên mạnh mẽ. 
Chứng nấy vấn đè cũng đủ cho thấy 
thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta phải là một thời kỷ lịch sử 
phấn đấu chừng vài chục năm. 


Trình độ nhận thức và hành động 
theo đúng những quy luật khách quan 
của chúng ta là một yếu tố chủ quan 
chỉ phối độ dài của thời kỷ quá độ. 
Nếu nắm vững và làm đúng, làm tốt 
thì thời kỷ quá độ không bị kéo đài. 
Lê-nin đã nói: «Chúng ta còn phải 
trải qua bao nhiêu giai đoạn quá độ 
nữa mới tiến tới chủ nghĩa xã hội, 
điều đó chúng ta không biết và cũng 
"không thề nào biết được *(6). Cứ như 
tình hình thực tế f1 năm qua cũng đủ 
cho ta thấy thời kỷ quá độ ở nước ta 
không thẻ ngắn. Trình độ tô chức 
quản lý yếu kém của chúng ta đã làm 
tăng thêm tính phức tạp của thời kỷ 
quá độ ở nước ta. 


Thời kỳ quá độ vốn là một thời kỷ 
lịch sử phức tạp đối với bất cử nước 
nào. Một trong những khó khăn lớn 
nhất của Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
thời kỳ này là chưa làm quen với chức 
năng quản lý kinh tế — xã hội, một 
chức năng mới lạ nhưng có ý nghĩa 
cựe kỳ to lớn đối với thắng lợi của 
chủ nghĩa xã bội. Theo Lê-nin, không 


một giai cấp nào lần đầu tiên bước: 


lên địa vị lãnh đạo xã hội mà lại 
không cần một thời gian quan sát, 
nhìn nhàn, làm quen với sự vật xung 
quanh. Do đó, Người đã dự kiến chính 
xác một đặc điềm của thời kỷ quá 


độ, đặc biệt trong chặng đàu là 
không tránh khỏi những sự mò mm, 
thứ nghiệm. lựa chọn, thậm chí vấp 
vấp, làm đi làm lại nhiều lần trong sự 
lành dìo của Đảng và sự quản lý của 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa, Di với 


“chúng ta, điều không tránh Khói đá 


lại càng rõ. Tuy nhiền, cbúng ta 
không nên lấy điều đó đề luôn luôn 
biện hộ cho sự kéo đài của thời kỷ 
quả độ. Song nó cũng nói lên ràng 
không thề nóng vội, đơn giản, một 
chiều. 


Tính phức tạp của thời kỳ quá độ 
còn thề hiện ở chỗ phải cải tạo, tỒ 
chức và quản lý một nền kinh tế nhiều 
thành phản. Ở đây có sự đan xen, 
chồng chéo, tác động qua lại của các 
loại quy luật kinh tế của các thành 
phần kinh tế khác nhau. Các quy luật 
kinh tế của chủ nghĩa xã hội chưa đủ 
điều kiện đề phát huy tác dụng một 
cách rộng r®i. Các quy luật kinh tế 
của các thành phần phi xã hội chủ 
nghĩa cũng không còn nguyên vẹn như 
trong xã hội cũ. Làm sao phản ánh 
được bức tranh sinh động của nền 
kinh tế có tính chất quá độ ấy vào 
các hoạt động tô chức quản lý, đó, 
là điêu không đơn giản. Các quy luật 
kinh tế của các thành phần kinh tế 
khác nhau ở nước ta lại tác động 
đan chéo trong hoàn cảnh nền kính 
tế của hai miền Bắc Nam chưa hoàn - 
toàn đóng nhất. Sản xuất hàng hóa 
của tu lại chưa phát triền... Tất cả 
những điều đó càng làm cho tình hình 


thêm phức tạp, Ru đài. 


Một đặc điềm nồi bật khác của thời 
kỷ quá đọ là cuộc đấu tranh giai cấp 
diễn ra gav go, quyết liệt. Cuọc đấu 
tranh giữa ta và địch gắn liền với 
cuộc đấu tranh giữa hai con đường xã. 
hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. 

nước ta hai cuộc đấu tranh đó 
quyện chặt vào nhau rất phức tạp, 


(6) V. I. Lê-nin: Toán tệp, Nxb Viến bội 
Mát-xcơ-va; 1977, t. 36, tr, 61, 


phải tỗ chức lại và phát triền hợp lý 
hơn các cơ sở vật chất — kỹ thuật to 
lớn đo chính chủ nghĩa tư bản đã tạo 
ra, xày dựng toàn bộ hệ thống quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa mà quan 
hệ sản xuất này chưa thề có bóng 
dáng trong lòng xã hội cũ, tô chức 
à quản lý toàn bộ nên kinh tế quốc 
dàn, không chỉ ở phạm ví kinh tế vi 
mô mà cá trên phạm ví kinh tế vì 
mỏ, nàng cao trình độ đối tượng lao 
động, bồi đường và fầng cao trình 
độ làm chủ mọi mặt của nưười lao 
đọng. TỐI cuộc, niức sống, lối sống, 
toàn bộ đời sống xã,hội phải thẻ hiện 
được ưu thể của chủ nghĩa xã hội so 
với chủ nghĩa tư bắn. Tải cả các điều 
đó đều đòi hỏi thời gian không ngắn 


Một năng suất chiến thắng của chủ 
nghĩa xã hột không phải so snh với 
chú nghĩa tư bản dân lộc, chủ nưhĩa 
tư bản khu vực, mà là với chủ nghĩa 
tư bản quốc tế, không phi so sánh 
với chủ nghĩa tư bản quá khứ, mà là 
với chủ nghĩa tư bàn hiện thực — chủ 
nu£tĩa tư hân trước ngưỡng cửa của 
thẻ kỷ thứ 21 với việc Lần hưởng và 
lợi dụng một cách có Ý tức cuộc 
cách mang khoa học — KỸ thuật. thể 
giởi. Ngày nay, mức thụ nhập ' quốc 
đàn tính theo đầu người ở các nước 
tư bản phát triền nhất đã lên tới 
1 vạn đô la, ở các nước khác đang 
đị theo eon đưởng tư bản chủ nghĩa 
thì cũng đã đạt được 1009 đỏ la, Điều 
này càng đạt ra bài toán nạn giải Về 
tò chức và pEát triển kinh tế — xã hội 
cho tất cả các nước ở các trình độ 
kiác nÈau của chủ nghĩa xã hội NÓ 
càng khó khăn gấp bội đối với những 
nước đang trong thời ký quả dộ tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. Nước ta là một 
nước ở troiig tỉnh trạng có mức sống 
nghèo khô của thể giới, dù chúng ta 


có phấn đấu hết sức lích-cực, thời ký, 


quá độ ở nước tạ vẫn là làu dài, gian 
kho. | | “ : 


Theo Lê-nin, chủ nghĩa xã hội chỉ : 


ra đời từ những cái gì chủ nghĩa tư bản 
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đã đạt được, thị đối với nước ta, con 
đường quá độ lẻn chủ nghĩa xã hội 


'bỏ qua giai doạn phát triền tư bản 


chủ nghĩa càng có tính chất làu đài, 
càng đầy chông gai. Biết nhận thức 
rõ tăt cả những khó khăn, thuận lợicủa 


đặt nước mình thì mới có thê lựa chọn. 


được những hình thức và buớc đi thích 
hợp. Xét trên phạm vi toàn xã hội, nếu 
làm chưa đủ ăn, cũng có nghĩa là chưa 
dạt được bộ phận sản phầm tất yếu, 
chứ chưa nói đến sản phầm thặng dư, 
thì lấy gì mà tích lũy đề tiến hành 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
nước nhà. llơn mười năm qua chúng 
ta đã bố trí eơ cău kinh tế vượt quá 
Lhực trạng đó. 

Trình độ kinh tế lúc xuất phát là 
một vếu tổ ảnh hưởng quyết định đến 
độ dài của thời kỳ quá độ tiến lén chủ 
nghĩa xã hội. Từ lầu; Lê-nin cũng 
đã từng chỉ ra cho những người cộng 
sản thể giới: càng là nước tiều nông 
bao nhiều thì thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội càng phải dửi bấy nhiêu, 
bởi vì ở đây nhất thiết phải trải qua 
những giai đoạn SƠ bộ, tuần tự mà 
những nước ở trình độ phát triền từ 
bản chủ nghĩa ròi không phải trải qua, 
& dày còn phải bắc nhiều nhịp cầu 
nhỏ đề đẫn dắt nông dân đi từng bước 
vững chúc lên chủ nghĩa xã hội Ö). 
Thức. tiên đã cho ta thầy mọi tham 
vọng đi nlạnh, vượt quả điều kiện 
thực tế, rót cuộc lại thành đi chậm. 
3ài học gấu sắc đáng rútra là đi vững 


chắc lại là cách đi nhanh nhất, đúng. 


như lời Ilö.Chủ tịch đã dạy chúng ta. 
Trong Lrường hợip nước ta, việc lựa 
chọn bước đi của công nghiệp hóa sao 
cho vững chắc đã khó, thì việc lựa 
chọn bước di của công cuộc cải tạo 
quan hệ sản xuất cũ, xây dựng quan 
bệ sản xuất mới nói chung và của việc 
hợp tác hóa nông nghiệp nói riêng lại 
càng khó khăn, hơn. Nước ta đất hẹp 


Lê-nin: Toản tứp, Nxb Tiến 
1978, (. 37, tr. 43Š, 


(5)› Xem V. T. 
bộ, M¿t-xcơ-va, 


-_ 


trời đỏnứ, sản xuất nhỏ là phố biến, 
Là 


lại được củng cố băng chế độ tự cấp 
tự lúc nặng nề của cuc kháng chiến 
cứu nước quá làu đài, Trên phạm vì 
cả nước, tính theo đầu người mới đạt 
1000m2 ruộng, 300kg lương thực (quy 
thóc chứ chưa phải tính theo sản 
lượng cuối cùng trên bàn ăn) 
100 kWh điện một năm; cơ giới hóa 
nông nghiệp mới đạt khoảng 0,2 mã 
lực trên một héc ta canh tếc v.v. Trong 
khi đó nhịp điệu chung về mức sống 
của hành tỉnh đang tăng lên mạnh mẽ. 
Chứng nấy vấn đề cũng đủ cho thấy 
thời kỳ quá độ lên chủ ng]ữa xã hội 
ở nước ta phải là một thời kỷ lịch sử 
phấn đấu chừng vài chục năm. 


Trình độ nhận thức và hành động 
theo đúng những quy luật khách quan 
của chúng ta là một yếu tố chủ quan 
chi phối độ dài của thời kỷ quá độ. 
Nếu nắm vững và làm đúng, làm tốt 
thì thời kỷ quá độ không bị kéo đài. 
Lê-nin đã nói: «Chúng ta còn phải 
trải qua bao nhiêu giai đoạn quá độ 
nữa mới tiến tới chủ nghĩa xã hội, 
điều đó chúng ta không biết và cũng 
"không thề nào biết được ®(6). Cứ như 
tỉnh hình thực tế f1 năm qua cũng đủ 
cho ta thấy thời kỷ quá độ ở nước ta 
không thể ngắn. Trình độ tô chức 
quản lý yếu kém của chúng ta đã làm 
tăng thêm tính phức tạp của thời kỷ 
quá độ ở nước ta. 


Thời kỳ quá độ vốn là một thời kỷ 
lịch sử phức tạp đối với bất cứ nước 
nào. Một trong những khó khăn lớn 
nhất của Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
thời kỳ này là chưa làm quen với chức 
năng quản lý kinh tế — xã hội, một 
chức năng mới lạ nhưng có ý nghĩa 
cựe kỷ to lớn đối với thắng lợi của 
chủ nghĩa xã bội. Theo Lê-nin, không 


một giai cấp nào lần đầu tiên bước. 


lên địa vị lãnh đạo xã hội mà lại 
không cần một thời gian quan sát, 
nhìn nhận, làm quen với sự vật xung 
quanh. Do đó, Người đã dự kiến chính 
xác một đặc điềm của thời kỳ quá 


đọ. đặc biệt trong chặng đâu là 
không tránh khỏi những sự mò mm, 
thứ nghiệm, lựa chọn, thậm chỉ vấp 
vấp, làm đi lăm lại nhiều lần trong sự 
lãnh dìo của Đăng và sự quản lý của 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa, Đồi với 


chúng ta, điều không tránh khói đá 


lại càng rõ. Tuy nhiền, chúng ta 
khỏng nên lấy điều đó đề luôn luôn 
biện hộ cho sự kéo dài của thời kỷ 
quá độ. Song nó cũng nói lên rằng 
không thề nóng vội, đơn giản, một 
chiều. 


Tỉnh phức tạp của thời kỷ quá độ 
còn thề hiện ở chỗ phải cải tạo, tỒ 
chức và quản lý một nền kinh tế nhiều 
thành phần. ỞƠ đây có sự đan xen, 
chồng chéo, tác động qua lại của các 
loại quy luật kinh tế của các thành 
phần kinh tế khắc nhau, Các quy luật 
kinh tế của chủ nghĩa xã hội chưa đủ 
điều kiện đề phát huy tác dụng một 
cách rộng r®i. Các quy luật kinh tế 
của các thành phần phi xã hội chủ 
nghĩa cũng không còn nguyên vẹn như 
trong xã hội cũ. Làm sao phản ánh 
được bức tranh sinh động của nền 
kinh tế có tính chất quá độ ấy vào 
các hoạt động tô chức quản lý, đó, 
là điêu không đơn giản. Các quy luật 
kinh tế của các thành phần kinh tế 
khác nhau Ởở nước ta lại tác động 
đạn chéo trong hoàn cảnh nền kinh 
tế của hai miền Bắc Nam chưa hoàn 
toàn đóng nhất. Sản xuất hàng hóa 
của tà lại chưa phát triển... Tất cả 
những điêu đó càng làm cho tỉnh hình 


thêm phức tạp, làu đài. 


Một đặc điềm nồi bật khác của thời 
kỷ quá độ là cuộc đấu tranh giai cấp 
diễn ra gay go, quyết liệt. Cuộc đấu 
tranh giữa ta và dịch gắn liền với 
cuộc đấu tranh giữa hai con đường xã 
hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. 
Ở nước ta hai cuộc đấu tranh đó 
quyện chặt vào nhau rất phức tạp, 


(6) Y. !. I.ê¿-nin: Ÿodn tệp, Nxb Viến bội 
Mát-xcơ-va; 1977, t. 36, tr, 61, 


đã gây cho ta những khó khăn không 
nhỏ, mà nếu mơ hồ và giải. quyết 
khỏng đúng, thì trận địa của chủ 
nghĩa xã hội sẽ bị chủ nghĩa tư bản 
xâm lấn, đầy lùi. Xét về mặt kinh tế, 
chúng ta không thê chiến thắng các 


thế lực kinh tế tư sản và sản xuất nhỏ. 


bằng cách phát động lòng căm thù, 
tiến công ào ạt, tước đoạt hoặc cải 
1ạo nhanh chóng, mà phải đưa ra một 
hệ thống sản xuất và tiêu dùng mới, 
đem lại năng suất lao động cao hơn, 
cäi thiện đời sống xã hội nhanh hơn. 


Hỗ ràng sự nghiệp ấy phải tốn kém - 
thời gian, Đối với nước ta, trong tỉnh: 


hình phải sử dụng chủ nghĩa tư bản 
tư nhân một thời gian, sẵn xuất nhỏ 
còn như biền cả, lại thèm kiều chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt của kẻ địch, 
thị cuộc đấu tranh giai cắp càng dai 
đẳng, càng đòi hỏi phải trải qua nhiều 
năm đề chiến thẳng. 

Tính chất ?âu dài và tính chất phức 


tạp của thời kỷ quá độ có quan hệ , 


chặt chẽ với nhau. Có thề vì lâu đài 
mà tăng thêm mức độ phức tại). Ngược 


lại, vì tỉnh trạng quá phức tạp đó mà 
thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
có thề phải kéo đài Nhận rÖ tính 
chất lâu dài và phức tạp của thời kỷ 
quá độ, Đảng, Nhà nước và nhân dân 
ta càng phải phát huy cao độ tính 
năng động chủ quan; trước hết phái 
biết tìn ra và đi theo nhiều bước 
quá độ nhỏ. Về nghệ thuật lãnh đạo 
cách mạng, l.ê-nin đã chỉ dẫn: chỉ 
là “một người cộng sẳn nói chung, 
như thế chưa đủ », muốn trở thành 
người cộng sản chân chỉnh * cần phải 
biết tìm cho ra cái mắt xích đặc biệt 
mà người ta phải dein toàn lực ra. 
nắm lấy đề giữ vững được toàn bộ 
cải xích và chuän bị đề chuyền vững 
chắc sang mát xích kế bên » Ơ!. 
Không như thế thi thởi kỷ quá độ văn 
là một quá trình tự phát, chứ không 
phải tự giác, và bị kéo đài không cần 
thiết. 


X 


(7) V.I. Iê-nin: Ÿoên tộp, Nxb Tiến hó, 
Mát-coc-va, 1977, (. $6, tr. 152, Í 


MẤY VẤN ĐỀ CƠ BẢN... 


(†T.Ép theo trng 25) 


tmỏ trong những năm 19§7/ — 1990 và 
đặt nên móng cho những nắm 90 trở 
đt, 

4 — Chú ý phát triển các dịch vụ 
xuất kiiáu, trước hết là vận tải đöi 
ngoại, sửa chữa tàu biền, cung ứng 
vang, du lịch quốc tế v.v 


8o 


Đề thực hiện được cơ cấu mặt: 
hàng xuất khầu trên đây, một mặt 
phải có đầu tư thích đáng cho sẵn 
xuất, mặt khac, phải có chính sách thị 
trường thật hợp lý. Chính sách thị 
trường đó xuất phát tử nhiều mặt 
chỉnh trị, kinh tế, địa lý và cả lịch sử, 
trong đó yếu tố bà 1h trị có ý nghĩn 
quyết định. 


Tiến tới kỷ niệm lần thứ 70 . 
CÁCH MẠNG XHCN THÁNG MƯỜI VĨ ĐẠI 


` 


NGUYÊN THÀNH 


BỒNG CHÍ NGUYÊN ÁI QUỐ BƯA ÁNH SÁNG 
(Ấ(H MẠNG THẮNG MƯỜI VỀ VIỆT NAM 


% 


KHI pháo hạm ' Hạng 
đông bắn phát lệnh tấn 
công vào Cung điện 


grát (nay là Lê-nin-grát) 
báo hiệu cuộc Cách 
mạng tháng Mười bắt 
đầu, thì đồng chí Nguyễn 
Ái Quốc đang ở Pháp (). Lúc này, 
nước Pháp vẫn còn đang chìm trong 
khói lửa cuộc chiến tranh thế giới thứ 
nhất, Chính phủ tư sản Pháp ra sức 
. ngăn chặn mọi thư từ, báo chí nước 
ngoài vào và dùng mọi phương tiện 
tuyên truyền xuyên tạc sự (thật về 
Cách mạng tháng Mười, đề đề phòng 
những cuộc khủng hoảng nội bộ làm 
suy yếu lực lượng của nước Pháp 
trong lúc đang cần đôn mọi sức mạnh 
lên mặt trận đề giành thắng lợi quyết 
định đối với đế quốc Đức. Đảng xã 
hội Pháp, đo những phần tử trí thức 
cơ hội nắm vai trỏ lĩnh đạo chủ yếu, 
hết sức thủ ghét Cách mạng tháng 


mùa Đông ở Pê-tơ-rô- . 


Mưởi. Báo chí eủa Đẳng xö hội lúc đó 
đưa tin và bình luận về Cáeh mạng 
tháng Mười kùông khác gì những tờ 
báo của giai cấp tư sẵn.- 


Trong bối cảnh đó, đồng cbíi Nguyễn 
Ái Quốc cũng như mọi người sống 
trên đất Pháp không biều về Cách 
mạng tháng Mười @), 


Về sau, đồng chí Nguyễn Ái Quốc 
tham gia rải truyền đơn ủng hộ Cách 
mạng tháng Mười với nhận thức cảm 
tính là, cũng như mọi cuộc cách mạng. 
đã diễn ru trong lịch sử các nước, 
Cách mạng tháng Mười có ý nghĩa tiến 
bộ, phá vỡ những cái lạc hậu, lỗi 
thời. Nhưng Cách mạng tháng Mười 
căn bản khác các cuộc. cách mạng 


(1) Theo bài của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
nói với các nhà láo Xô viết đăng trên báo 
Tụyg (Lao độ-g) ngày 10-7-1957, nhạn đề: 
* Cách mạng Tháng Mười sĩ đại soi sáng cen 
đường chúng ta đí tới hạnh phúc 9, 

(3› Theo tài liệu đã dẫn. 


trước đó thế nào 
nhận thức được. 


thì Người chưa 


Một sự kiện có ý nghĩa lịch sử 
trọng đại sau Cách mạng tháng Mười 
là việc thành lập Quốc tế cộng sản 
(thắng 3-1919). Quốc tế cộng sản thành 
lập, cóng bố các Nghị quyết và Tuyên 
ngôn gửi nhân dân lao động tbàn thể 
giới, nhưng các văn kiện đó không 
được phô biến ở Pháp. Lúc này, đồng 
chí Nguyễn Ái Quốc văn đang đi tìm 
đường cứu nước với tư cách là một 
người yêu nước thuần Uy đầy nhiệt 
tình. 


Tháng 7-1920, báo L`7Iumaniié đăng 
toàn văn bản dịch ra tiếng Pháp « Sơ 
thảo lần thứ nhất Luận cương về các 
vấn đề đân tộc và thuộc địa» do 
V.IL Lê-nin thảo, đến với nhà yếu 
nước Nguyễn Ái Quốc. Đây là thời 
điềm đánh dấu buớc ngoặạt quyết 
dịnh trong tư tưởng chính trị của 
Người. Những vấn đề cơ bản trong 
« Sơ thảo Luận cương? sẽ trinh Đại 
hội lần thứ II Quốc tế cộng sản làm 
sáng tỏ ý nghĩa quốc tế của Cách mạng 
tháng Mười đối với các dân tộc bị chủ 
nghĩa đế quốc thống trị. Từ khi tiếp 
xúc với #Sơ thảo luận cương», 
đồng chỉ Nguyễn Ai Quốc bắt 
đầu hiều được rằng những vấn đề 
.eó tính chất thời đại gắn "chặt với 
. nhau; Người hoàn toàn tỉn tưởng Ở 
lê-nin, người lãnh đạo Cách mạng 
tháng Mười, sáng lặp Quốc tế cộng 
sản, đã chỉ đường giải phóng cho các 
dân tộc bị ấp bức. Và cũng từ đây, 
Người mới nhận thức được chiều sâu 
tính chất và ý nghĩa của Cách mạng 
tháng Mười. Đại hội lần thứ XYIH 
Đẳng xã hội Pháp họp ở Tua đánh 
đãu bước chuyền biến về mặt !ô chức 
cúa người chiến sĩ yêu nước Nguyên 
Ái Quốc, Người trở thành chiến sĩ của 
Quốc tế cộng sản. 

Mốc lịch sử trên đảy trong cuộc đời 
và sự nghiệp của Chủ tịch Hò Chí 
Minh là tiền đề báo hiệu một sự đồi 
mới sâu sắc trong sự phát triền của 
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(3) Hồ.Chí Minh : 


đân tộc Việt nam sẽ điễn ra trong một 
thời điềm không xa. 


Từ khi trở thành đảng viên của 
Đảng cộng sản Pháp, đồng chí Nguyễn 
Ái Quốc ra sức hoạt động, cổng hiến 
trí tuệ và tài năng của mình cho Đảng 
vì sự nghiệp giải phóng các đản tộc 
thuộc địa. suy nghĩ tìm biện pháp đưa 
ảnh sáng Cách mạng tháng Mười về 
đất nước Việt nam đề giải. phóng cho 
đân tộc mình khỏi ách thống trị của 
chủ nghĩa đế quốc. - 

Bằng những bài đăng trên báo chí 
của Đảng cộng sản xà phong trào 
công nhân Pháp. của liội liên hiệp 
thuộc địa, của Quốc tế cộng sản và 
báo chí xô viết, đồng chí Xguyễn Ái 


- Quốc từng bước phác họa phương 


hướng giành độc lập cho dân tộc minh, 
chính cũng là con đường của Cách . 
mạng tháng Mười được vận dụng vào 

thực tiến Việt nam 


* 


Trả lời phỏng vấn của phóng viên 
báo Lnifa, cơ quan trung ương của 
Đảng. cộng sản Ÿ, đồng chí Nguyễn 
Ái Quốc nói : œ Chúng tôi tiếp tục đi 
theo con đường Cách mạng tháng 
Mười đã vạch ra, chúng tòi sẽ vận 
dụng vào thực tiễn những bài học đã 
học được ® @).. 

Những bài học của Cách mạng tệ, 
Mười có ý nghĩa quốc tế phô biến 


Suv nghĩ về phương thức vận TẾT 
bài học của Cách mạng thàng Mười 


vào thực tiên Việt nam là một qưa 
trình nghiên cúu lý luận. tim hiều 


kinh nghiệm lịch sử đấu tranh giải 
phóng các thuộc địa, tình hình chính 
trịTxã hội Việt năm dưỡng thời và 
hoạt động thực tiền kết tính lại. 

_ Tháng 17-1921. động chí Nguyễn Ai 
Quốc đến Quảng châu, tạp hợp những | 


Toản tịp, Nxb Sự thật 


HÀ nội. 1980, t. 1, UP, 1W?. 


người Việt nam yêu nước ưu tú trong 
Tâm tâm xã. giáo dục và tô chức họ 
vào Thanh niên cộng sản đoàn, làm 
nỏng cốt cho việc tô chức một doàn 


thê quản chúng có xu hướng cộng sắn À 


chủ nghĩa là Việt nam thanh niên 
cách mạng đồng chí hội. Người truyền 
,„ bá chủ nghĩa Mác—Lê-nin trước hết 
cÙùo những người yêu nước, vốn là học 


sinh có trình độ văn hóa nhất định, 


có khả năng tiếp thu kiến thức lý luận 
cách mạng, phát triển chủ nghĩa Vvêu 
nước theo con đường cách mạng vô sản, 


Đi vào hoạt động thực tiền, nhũng 
chiển sĩ vô sản Việt nam đã khoi đậy 
và thúc đầy phong trào công nhàn và 
phòng trào yêu nước pEkát triển theo 
xu hướng của thời dại, chuïn bị cho 
sự ra đời của đẳng của giai cấp công 
nhàn Việt nam, tô chức và hoạt dòng 
theo phương thức của Đăng bôn sẽ vích 
Nơa. Một bài học lớn của Cách nưìng 
tháng NIlười Hà: chỉ có một đẳng còng 
sản kiên cường “mới có thể đưa cách 
mạng giải phóng đàn tếc đến thẳng 
lợi và cách mạng xã hội chủ nghĩa 
đến thành công 3 (1) 


Đề cho một đẳng theo kiều Đăng bỏn 
sẽ vích Nựa ra đời, tòn tại và phát triển 
ơ Việt nam, khỏòng những phải dấu 
tranh chòng sự đàn ấp tàn bạo của 
chủ nghĩa dể quốc và chính quyền tay 
881, nà còn phái dâu tranh với các xu 
hướng dàn téc cái lương huy cách 
mạng theo quan viiềm tiền Từ sản và 
tư sản, chong các dẳng phái giá danh 
yêu nước của dịa chú, đướớg bảo do 
để quốc tỏ chức và chí đạo, 


€ Cách mệnh Na dạy cho chúng ta 
rảng muốn cách mệnh thành công thì 
phải dàn chúng (công nông) làn 
gọc Ð (2), «ch có khối liên minh công 
nồng do giai cặp cong nhàn Hình đạo 
mới có thẻ kiên quyết và triệt đề 
đánh đồ các thế lục phản cách mạng 
giành lấy và củng cố chính quyền của 
nhân đân lao động, hoàn thành nhiệm 
vụ lịch sử của cách mạng đàn tộc, đàn 
chủ và tiến lên chủ nghĩa xã hội " (6). 


C nước Nga. trước và trong Cách 
mạng thắng Mười, TLê-nin chú trương 
thực hiện sự liên mình giữa giai cấp 
vỏ sản Xà nông dân nghèo, vì đại bộ 
phản trung nông lúc này chưa ngã về 
phe cách mạn; (Chỉ để đầu năm 19119, 
sau khi trung nô:g đã nữa về phía 
giai cấp vỏ sản, Lê-nin mới đề ra chủ 
trương kiến lập sự liên mình vững 
chúc với trung nông đề xảy đựnz chủ 
nghĩa xã hội). Việt nam là một nước 
thuộc địa, nửa phong k;iến, vì vậy khi 
tiên hành cách mạng đân tốc dân chủ 
chống dế quốc và phon¿ Kiên, giai cả p 
công nhàn phải liêí mình vói toàn 
(he giải cấp nông dân, bạo gồm cả 
phú nỏng là tìng lớp từ sẵn ở TIÒNg 
thôn, Khi đã hoàn thành cách m:rng 
đản tộc dàn chủ, tiến vào cách tiing 
xã hội chủ nghĩa. giai eấp công nhắn 
Việt nam liền mỉnh với nông dân lào! 
động gồm cá trung nòng. d tra họ vào 
con đường hợp tác hóa nóng n¿/hiệp, 
hình thành giai cấp nónz dân mới tập 
thể xã hội chú nghĩa, xóa bố tìng lớp 
bóc lột ở nòng thôn, | 


Trong quả Trình xây đựng khỏi liên 
mình công nón, đẳng của giai cấp 
công nhàn Việt năm phối đấu tranh 
chống các xu hướng sai làm, Nu hướng 
ctt” khuynh, không hiều thực chất 
bài học về liên mình công nông của 
cách mạng Nựa, chủ trương elï liên 
mình với nòng đàn nghèo, Không mở 
ròng liên mình với trưng nông và phú 
móng có khá nàng chồng để quốc — 


phong kiến; và xu hướng hữu khuvnh 
.A Ô _ T „ se vở 
Điều hiện ở chó tần thành liên mình 


còng nóng nhưng không chăm lo củng 
CÔ Và tàng cường vai rô lãnh đạo và 
giáo dục của giai cấp công nhân đòi 
với nóng dân cá trong cách mạng đàn 
tộc đàn e*U nhân đản và trong cách 
nàng xã hội chủ nghĩa. : 


- 


(1 Hồ Chỉ Minh ‡ Tuyền gập, NvÙ Sự thật, 
Hà nội, 1950, t, 1Í, tr, 465, 

(5) Sách đã đàn, L: 1, tr. 255, 

. (9) Sách đã đán, t4 El, trạ 466, 


° 
- 


Nhận thức sâu sắc lý luận về vấn 


đà dân lộc và thuộc địa của Lê-nin, - 


đồng chí Nguyễn Ái Quốc thấy rằng 
muốn đánh đuôi chủ nghĩa để quốc, 
phải đoàn ” kết tất cả các lực lượng 
yêu nước trong dân tộc thành một mặt 


tràn đo Đẳng cộng sản lĩnh đạo. Tư _ 


tưởng vẻ mặt trận dân tọc thống nhất 
chống để quốc đã xuất biện trong 
những bài báo và bài phát biều của 
Người từ đầu những năm 20. Ử đây 
thề hiện một sự cứng rắn về nguyên 
tắc (kiên quyết chống clủ nghĩa để 


quốc) đồng thời cũng tê hiện một. 


sách lược hết sức mềm dẻo, tranh thủ 
rọng rãi bạn đồng mình, dù là bấp 
bênh tạm thời, ® Trên cơ sở liên minh 
công nông ngày càng vững chắc, trong 
mỏi giai đoạn cách mạng, cần tập hợp 
mọi lực lượng cách mạng và tiến bộ 
thành một mặt trận rộng rãi, thực 
hiện thống nhất hành động dưới nhiều 
hình thức giữa: các lực lượng ấy đề 
chống kẻ thù cung » (7). 


Đàn tộc ta vốn có truyền thống 
chống ngoại xâm. Từ khi thực dân 
Phập xâm lược, đưới sự lãnh đạo của 
các văn (hân yêu nước, nhân dân ta 
đã không ngừng chiến đấu. Nhưng các 
bạc tiền bói hô hào « đánh Tay P không 
phân biệt Tây thực dân là kẻ thù và 
Tây lao động bị áp bức bóc lột là bạn 
đồng minh của mình, cần liên minh 
với họ. Từ khi có chủ nghĩa Lê-nin 
soi đường, tư tưởng về mặt trận đân 
tộc thống nhất mới được xác định 
đúng đắn, đựa trên lập lrường giai 
cấp công nhân và chủ nghĩa quốc tế 
vô sản, không nhiễm phải chủ nghĩa 
bài ngoại và chủ nghĩa chủng tộc hẹp 
hòi. Đày là một trọng những nhân tố 
cơ bản bảo đảm cho cách mạng Việt 
nam giành được thắng lợi ngày càng 
to lớn. 


Cách mạng tháng Mười Nga chỉ cho 
nhàn đàn Việt nam thấy rằng, muốn 
chống kẻ thù giai cấp và dân tộc, 
phải ® dùng bạo lực cách mạng chống 
lạt bạo lực phản cách mạng, giành 


Já 


lău chính quuền mà bảo oệ chính 
quujền Ð (8). Nắm vững tư tưởng: bạo 
lực cách mạng của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chăm: 
lo giác ngộ và tô chức quần chứng 
thành một hrc lượng mạnh? mẽ, sớm 
đề ra việc xây dựng lực lưng vũ 
trang cách mạng, đào tạo cần bộ quân 
sự và làm công tác bỉnh vận đồ kết 
hợp các lực lượng tiến hành các bình 
thức đâu tranh giải phóng dân lộc. 
Khi đã có chính quyền, Chủ tịch Hồ 
Chí À%linh và Đảng ta quan tâm tăng 
cường lực lượng chính trị và lực 
lượng vũ trang, sử dụng bạo lực cách 
mạng đề bảo vệ thành quả cách mạng 
chống kẻ thù xâm lược và các lực 
lượng phản động trong nước câu kết 
với kẻ thù bên ngoài phá HỌNI công 
cuộc xây dựng đất nước. 


Sau khi miền Bắc nước ta được 
giải phóng (193), cũng như sau khi 
miền Nam hoàn toàn giải phóng (1975), 
nền chuyên chính vô sản đã được 
thiết lập trên đất nước ta, Đẳng ta 
biều rằng: phải không ngừng củng cố 
và tăng cường chuyên chính vô sản, 
cả trên nhận thức lý luận cũng như 
trong hoạt động thực tiễn mới có thề 
hoàn thành được những nhiệm vụ vệ 
vang của cách mạng nước ta, xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội và 
tiến lên chủ nghĩa cộng sản. 


Trong đấu tranh, cần phải có một 
« linh thần cách mạng triệt đề, luôn 
luôn girơng cao ngọn cờ của chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng, không sợ gian 
khồ, hy sinh, kiên quyết đấu tranh 
đến cùng vì độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội (9) Tỉnh thần đó đã 
được thề hiện trong suốt quá trình 
phát triền của cách mạng nước ta, 
nồi bật nhấT là cao trào 1930 — 1931; 
1940 — 19ã; là tính thần *ehúng te 
thà hy sinh tất cả chứ nhất định không 
chịu mất nước, nhất định không chia 


(7) Sach đã dẫn, tr, 466. 
(®) Sách đã dẫn, tr, 466, 
(9) Sách đã dẫn, tr. 467 


làm nô lệ ® và *ta phải hy sinh đến 
giọt máu cuối cùng đề giữ gin đất 
nước » mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
nêu cao trong Lời kêu gọi toàn quốc 
kháng chiến (13-1916); « Đồng bào ta 
có thề phải hy sinh nhiều của, nhiều 
người. Dù sao, chúng ta phải quyết 
tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn 
toàn » trong lời Di chúc của Người 
(5-1969). 


Với sự hy sinh cao cả của mình, nhân 
đÁ n ta đã giành được những thắng lợi 


có tầm vóc thời đại và được cả loài 


người tiến bộ ca ngợi. - 


Cách mạng Việt nam từ khi tiến 


theo con đường Cách mạng tháng Mưởi 
đã trở thành một bộ phận của cách 
mạng vô sản thế giới. Thủ đó, cÁcb 
rạng Việt nam kết hợp được sức 
mạnh eổa đân tộc với sức mạnh cổa 
thời đại ; kết hợp chủ nghĩa yêu nướe 
với chủ nghĩa quốc tế vô sản; liên 
mình với phong trào công nhân quốc 
tế và- phong trào giải phóng các dâa 
tộc bị áp bức, với Liên xô và oác 
nước xả hội chủ nghĩa anh em kié<, 
với mặt trận quốc tế ebống chả nghĩa 
đế quốc, bảo vệ hòa bình. 
Phát huy những kinh nghiệm trong 
lịch sử, ngày nay, trên con đường xây 
đựng chỗ nghĩa xã hội, nhân dân ta 
tiếp tục cửng có và tăng cường sự kết 


` 


N 


hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa 
quốc tế vô sẵn. 


b4 


Ảnh hưởng của Cách mạng tháng 
Mười đến Việt nam tương đối chậm 
s0 với một số nước thuộc địa khác 
của Pháp, (An-giê-ri, Ma-rðe, Tuy-ni- 


. fi, Máe-ti-nich) và nhiều nước châu À, 


(Trung quốc, Nhật bản, Ấn độ. Triều 
tiên.  In-đô-nê-xi-a, Áp-ga-ni-xian). 
Nhưng dưới ngọn cờ của tháng Mười 
vĩ đại, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
Đẳng ta lănh đạo, nhân dân ta đã đi 
tử thắng lợi này đến thẳng lợi khác 
trong cách mạng dán tộc dân chủ cũng 
như trong cách mạng xà hội chủ 
aghÏa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Vui mứng trước những thắng lợi đã 
giành được và tin tưởng vào bước 
đường đi tới, Đảng ta và nhân đân ta 
vê cùng biết ơn những người đã làm 
nên cuộc Cách mạng tháng Mười vĩ 
đại mở đường cho chúng ta đi; vô 
cùng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh — 
Người đã làm cho nhân dâa ta hiều 
sầu sắc ý nghia Cách mạng tháng 
Mười, biết vận dụng những bài học 
của Cách mạng tháng Mười vào thực 
tiễn Việt nam, thúc đầy xã hội Việt 
nam tiến mạnh trên con đường 


- tiến bộ. 
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NGUYÊN VĂN ĐẶNG 


VÌ BẢN (HẤI (ỦA CHUYỂN CHÍNH VÔ SÂN 


- 


1/0 TINH THẦN HỘP THUYẾT CÚA LÉ-NIN 


Như mọi người đều biết, 
kế tục những tư lưởng 


trong thời đại mới của 
lịch sử thế giới, khi chủ 
nghĩa tư bán đã chuyển 


thành chủ nghĩa để 
quốc, V.lí Lê-nin sau. 
_ khi nghiên cửu những 


kinh nghiệm của những cuộc cách 
mạng đã qua và trải qua cuộc du tranh 
chống chủ nghĩa cơ hội, đã đẻ ra một 
học thuyết hoàn chỉnh về cách mạng 
vò sản và chuyên chính vò sẵn, Sau 
thắng lợi của Cách mạng tháng Mười 
vĩ đại, những tư tưởng của lẻnin 
về chuyên. chính- vô sản đã được bỗ 
sung thêm nhiêu dựa trên cơ sở khái 
quát những kinh nghiệm thực tiến 
trong những năm đầu của chinh quyền 
xÔ VIỆT. : 

Trong phạm vi bài này, tôi không 
eó ý định trình bày toàn bộ nội dung 
của học thuyết ấy mà chỉ nói tới văn 
đề bản chất của chuyên chính vò sản 
theo tỉnh thần học thuyết sủa Lê-nin. 


Lê-nin đã từng nói : « Nhà nước, tức 
là giai cắp vô sản được tô chức thành 
giai cắp thống trị ?—lý luàn ăy Của 
Mác gắn liền mật thiết với toàn bộ 
học thuyết của ôn: về vai trò cách 
mạng của giai cấp Vô sản trong lịch 


BẦU 


của Mác và Ang-ghen, - 


sử. Định cao của vai trò ấy là chuyên 
cbinh vô sản, là sự thống trị về chính 
trị của giai cấp vỏ sản ® CÓ, 


Từ luận điềm nồi Liếng: đỉnh cao 
của pai Irò cách mạng của giai cấp DÔ 
sản Irong lịch sử là chuuèn chỉnh 0Ô 
sản, chàng ta có thè hiểu rằng, bản 
chất của chuuèn chính-»ô sản chính 
là bản chũit giá cấp công nhận của nẻn 
chuyen chính ñ. 


Bản chất giai cấp của chuyên chính 
vô sản thề biện ở mục địch của cách 
mạng xã hội chủ mghĩa, cũng là mục 
đíah của chuyên chính vô sản ; ở quyên 
lình đạo của đẳng của giai cấp công 
nhận trong hệ thông chuyên chính vô 
sẵn: ở tính tô chức và kỷ luật nghiêm 
ngặt của giai cấp công nhàn và đảng 
của nó ; ở quyền làm chủ của nhân dân 
lao động mà nòng cốt là liên minh 
còng nồng ; và ở tính quốc tế vô sản 
của nó ' 


Trong những đặc trưng nói trên, 
sự lãnh đạo của Đảng và quyền làm 
chủ của nhân dân lao động mà nòB§ 
cốt là Hiên minh công nông là những 
đặc trưng quan trọng nhất. - 


(1) VI Lê-nin: Toản (ậệp. Nib Tiến bộ, 
Miát-xecơ-va, 1976, t, 33, tF. 33x 


tự lãnh đạo của Đảng là nhân tố 
quyết định nhất trong bạn chất của 
chuyên chính vô sản, nó thê hiện ở 
mức độ cao nhất, tập trung niất bản 
Chất giai cấp của nền chuyên chính ấy. 


Sự lãnh đạo của Đẳng, được tiến 
hành đúng đắn, sẽ bảo đảm cho chuyên 
chính vô sản luôn luôn hướng ới mục 
tiêu xây dựng một xã hội mới không 
có người bóc lột người; luôn luôn 
đứng vững trên lập trường của giai 
-Cầp công nhân, trãnh mọi lệch lạc « tá 9 
khuynh và hữu khuynh; và luôn luôn 
giữ vững tính tô chức và ký luật cao 
-của giai cắp công nhân hiện đại. tránh 
mọi lệch lạc, vô tổ chức vô kỶ luật, 
phân tán, tr do chủ nghĩa là những 
căn bệnh cố hữu của ngưỏi sản xuất 
nhỏ. 


Sự lãnh đạo của Đăng báo đảm phát 


huy được sức mạnh to lớn của nhân 
dân lao động tự nguyện tự giác dấu 
tranh cho thắng lợi của xã hội mới. 
Nó phát huy sức mạnh tông hợp của 
tất ca các bộ phản cấu thành nền 
chuyên chính vô sản, phối hợp chặt 
chẽ hoạt động của các tŠ chức đảng, 
các cơ quan nhà nước và các đoàn 
thể quản chúng hướng vào một mục 
đích chung. 


Nó còn bảo đảm cho Nhà nước 
chuyên chính vô sản có đường lỗi dối 
ngoại đúng dắn, theo tỉnh thần của 
chú nghĩa quốc tế vô sản. 


Chúng tá biết rằng Đăng lĩnh đạo 
bằng dường lối cách" mạng đúng đắn 
(cả dường lõi đối nội lán dường lỗi 
đối ngoai), bằng công tác tò chức khí a 
học và có hiệu lực, bằng việc cử 
những cân bộ có năng lực vào hoạt 
động trong các 2ơ quan nhà nước 
(đương nhiên là phải do nhân đản tín 
nhiệm báu ra), bằng sự kiểm tra chặt 
chẽ hoại động của bộ máy nhà nước, 
bằng cách vạn động, giáo đục quân 


chúng thí hành đường lỗi và các chính - 


sách =ủa Dãng và Nhà nước, và bằng 
hành động gương mấu của cán bộ, 


đăng viên của Đăng. Mỗi khâu trong 
sự Hinh đạo của Đăng làm tốt hay- 
không tốt đều ảnh hưởng rất lớn đến 
bản chất của chuyên chính vô sản, đến 
tác dụng của nó trong cuộc đấu tranh 
cho chủ nghĩa xã hội. Đây là điều mà 
thực tiến hơn mưởi năm qua đã làm 
chúng ta rất thậm thía. : 


Quyền làm chủ của nhân dân tao 
động mã nòng cốt là liên mình công 
nông cũng là một nhân tố cục kỷ quan 
trọng trong bản chất của chuyên chính 
vò sản, vỈ nó tạo nên sức mạnh vô 
cùng to lớn cho nền chuyên chính ấy. 


Thật là hoàn toàn đúng khi ta nói 
ràng Nhà nước chuyên chính vô sẵn 
là Nhà nước của nhân đản lao động, 
đo nhân đân lao động bầu ra và phục 
vụ lợi ích của nhân đân lao động. 


Lê-nin đã từng nói: e Bản chất của 
nỏ (tức chính quyền xô viết—NVD) — 
cải mà ngày càng thủ hút được công 
nhân tất cá các nước, là ở chỗ : xưa 
kia nhà nước là do bọn nhà giàu hay 
bọn từ bản quản lý bằng cách này 
hay cách khác, thỉ ngày nay. lần dầu 


tiên nhà° nước do dống đảoÊ quần 


chúng quan lý, do chỉnh những giai 
cấp trước kia bị chủ nghĩa tư bán áp 
bức, quản lý (..). Nó làm cho những 
người bị ấp bức trôi đậy và ngày 
Càng tự minh năm lấy toàn bộ việc 
quan lý nhà nước, loàn bộ việc quản 
lý kinh tế, toàn bộ việc quản lý sẵn 
xuất » (2), 


Và đề đạt được điều đỏ Lê-nin 


cho ràng phải rất coi trọng việc 
nâng cao trình độ văn hóa của 
nhân dân lao động, giáo dục và 


Ilö chúc họ tham gia ngày càng 
đồng đảo vào việc quần lý nhà 
nước, đấu tranh chống tệ quan liêu 
lrong các *ơ quan nhà nước, kề cả 
việc đâu tranh chống những phần tử 


(2) Y.I Lê-nia: Toán tệp  Nvb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1977, (v28, tr, 2B6Ê—287, 
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tư sản mới nảy sinh trong bộ máy 
nhà nước. 


Xem thế đủ thấy rằng, trong quan 
niệm của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
tính giai cặp pà lính nhân dân gản bó 
hữu cơ oới nhau trong mội thê thống 
nhất hợp thành bản chất giai cấp của 
chuyên chính vô sản. Chỉ có gắn bó 
chặt chẽ hai tính chất nói trên, chúng 
ta mới có một quan niệm đúng đắẫn về 
bản chất của chuyên chính vô sản. 
"Thật vậy, nếu chỉ thấy tính giai cấp 
mà không thấy tính nhân dân, thị sẽ 
rơi vào tỉnh trạng hẹp hòi, cô độc làm 
cho chuyên chỉnh vô sẵn mãt đi một 
lực lượng cực kỳ to lớn, đó là đông 
đảo nhân 'dân lao động phí vô sẵn, 
những ngườởi cùng với giai cấp công 
nhàn hợp thành động lực mạnh mẽ 
của sự phát triền xã hội trong thời đại 
ngày nay. Trái lại, nếu chí thấy tính 
nhàn dân mà không thấy tính giai 
cấp, thị sẽ rơi vào một tỉnh trạng cực 
đoan khác, làm cho chuyên chính vỏ 
sân xa rời lập trường cách mạng của 
g1ai cấp công nhân. 


Cũng có thê nói như thế về sự gản 
bó hữu cơ giữa sự lĩnh đạo của Đảng 
bà giuuyền lai chủ của nhàn dàn lao 
động, mà nóng cốt lì liền mình công 
nóng. Nếu sự lãnh đạo của Đăng là 
điều kiện quyết định bảo đảm: thực 
hiện quyên làm chủ của nhân đân lao 
động thì ngược lại việc phát huy 
quyền làm chủ của nhân đân lao động 
đến lượt nó lại củng cố mạnh mẽ sự 
lãnh đạo của Đẳng. Đó là một chân lý 
đơn giản và đẻ hiệu. 


Cần nói thêm rằng, trong bản chất 
của chuyên chính vô sản. tính tò chức 
bà KỤ luậi của giai cấp còng nhìn chiếm 
TỘC VỊ trí rất quan trọng, Ee-nin đã 
từng nhấn mạnh: * Thực chất chủ yếu 
của nẻn chuyên chính đỏ (tức chuyên 
chính vô sin—NVĐ) là ỡ tính tồ chức 
và tính ký luật của đội quản tiên tiến 
của những người lao động, của đội 
tiên phong của họ, của người lãnh đạo 
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duy nhất 


của họ là giai cấp vô 


sản » @), 


Bản chất của chuyên chính vô sản 
thê hiện ngay trong những chức năng, 
nhiệm vụ của chuyên chính vô sản. 
Nền chuyên chính này như ta đều biết, 
có hai chức năng cơ bản là bạo lực 
và tÔ chức — xây dựng, trong đó tô 
chức—xâw dựng là chính. Nền chuyên 
chính ấy ceó những nhiệm vụ rất trọng 
đại là đập tan sự phần kháng của kẻ 
thù giai cắp đã bị cách mạng lật đồ 
và trăn áp những mưu mỏ và hành 
đóng của chúng dịnh khôi phục chính , 
quyền đã mất; tập hợp các tầng lớp 
quản chúng đông đảo chúng quanh 
giai cấp công nhân đề tiến hành công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, chuần bị điều 
kiện cho việc xóa bỏ hoàn toàn các 
giai cấp: xây dựng, cũng có và lăng 


- eường lực lượng quóc phòng đề chống 


lại mọi àm mưu gây chiến, xàm lược 
và phá hoại của ke thù bên ngoài; 
"ung hệ và giúp đỡ về mọi mặt cuộc 
đấu tranh của giai cấp công nhàn, 
nhàn dân lao động và các dân tọc bị 
áp bức trong hệ thống tư bản chủ 
nghĩa, củng cò quan hệ hợp tấc với 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em, 
đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giỏi, 
Những chức nàng 0à nhiệm pụ dụ sẽ 
không lhê nào thực hiện được, nêu 
chimyèn chính ò sản không thè hiện 
mạnh mẽ lIrong thực Tế tất ca sức 
mạnh của bản chải giai cấp của mình. 


Chính địa vị của giai cấp vô sản 
trong xã hội hiện đại đã tạo điều 
kiện cho nó nắm được vai trò lãnh 
đạo cách mạng. Vai trò lãnh đạo ấy 
không chỉ đo giai cấp vô sản có hệ 
tư tướng tiên tiến nhất là chủ nghĩa 
Mác — l.ê-nin, cũng không chỉ do nó 
có tính tô chức và ký luật rất cao mà 
không mội giai cấp nào khác có được, 
mà còn VÌ nó có tính thần cách mạng 


(3) V.'.]^-nin: Tuyền tộp. Nxb Sư thậi, 
Hà nọi, 1959, quyến ÌÍ, phạán TÍ, tr, 191, 


rất triệt đề. Lê-nin đã từng nỏ:. g„iai 
cấp vô sản với tính cách là giai cấp 
đặc thủ, một mình fiZp fục cuộc đấu 
tranh giai cấp của mình. ILê-nin nói 
như vày không có nghĩa là giai cấp 
-'vô sẵn tiến hành một mình cuộc đấu 
tranh cho éhủ nghĩa xã hội mà không 
liên minh với ai cả. Hoàn toàn không 
phải như vậy ! Trái với nhận thức đơn 
giản và sai lệch ấy, Lê-nin muốn Búi 
rằng: là giai cấp bị tước mất mọi 
quyền sở hữu tư liệu sản Xuất trong 
xã hội cũ, giưi cấp 0uô san là giai cắp 
duy nhất trực tiếp và hoàn toàn đối 
lập với giai cấp tư sản, do đó, ld giai 
cấp du nhãt có khả năng làm cách 


mạng đến cùng , 


Sẽ không biều đầy đủ bản chất của 
chuyên chính vô sản, nếu không thấy 
được những chính sách giai cấp mà 
chuyên chính vô sản và đẳng của giai 
cấp công nhân phải thực hiện trong 
cuộc đấu tranh cho thắng lợi của ,chủ 
nghĩa xã hội. 


Trong điều kiện của chuyên chính 
vô sản, Lê-nin cho rằng: thái độ cơ bản 
của giai cấp công nhàản đối uới giai 
cấp tiều tư sản là liên mình chặt 
chẽ, là lãnh đạo họ tiền lên chủ ngiữa 
xã hội. Lê-nin viết: Đối với giai 
cấp ấy hay là đối với những thành 


phần xã hội ấy — nhiệm vụ của giai + 


cấp vô sản là lãnh đạo họ, là đấu 
tranh đề gây ảnh hưởng đối với họ. 
Lôi cuốn những kẻ do đự, những kể 
bắp bênh, đó là điều giai cấp vỏ sản 
phải làm »(4). Và đề hoàn thành sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
Lô-nin nhấn mạnh: «... Giai cấp vô 
sản, sau khi đã đánh bại giai cấp tư 
sản, phải luôn luôn theo đúng đường 
lỗi cơ bản sau đây treng chính sách 
đối với giai cấn nông dân: giai cấp 
vô sẵn phải phân biệt và phân định 
TÕ ranh giới giữa người nông dàn lao 
động với người nông đân tư hữu, — 
giữa người nông dân lao động với 
người nông đàn con buôn, — giữa 


® 


người sông đân cần lao với người 
nông dân đầu cơ. 

Tất cả thực chất của chủ nghĩa xã 
hội, nắm trong sự phân định ranh 
giới đó » (5), 

sự phản định ấy là tuyệt đối cần“ 
thiết đề có sự, lãnh đạo đúng đắn đối 


* với nông đàn, vỉ rằng như ta đã biết, 


nông đân lao động bên cạnh mặt tích 
cực cách mạng là chủ yếu, vẫn có mặt 
tiêu cực như : do còn đầu óc tư hữu, 
do thiếu tính tồ chức và kỷ luật, họ 
« phản kháng » lại cuộc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, mặc dù đó thường chỉ: 


- là sự phản kháng vô ý thức. 


Sự lãnh đạo của giai cấp công nhân 
đối với giai cấp tiều tư sản, do đó mang 
một ý nghĩa đấu tranh nhất định, tuy 
rằng sự đấu tranh này là thuộc loại 
dặc biệt, khác hẳn với sự đấu tranh 
chống giai đấp tư sản. 


Và đề lôi cưốn nông dân và các 
tầng lớp tiêu tư sản khác đi vào con 
đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
[L,¿-nin đã đề ra kế boạch hợp tác hóa 
nồi tiếng. Kế hoạch này là một phương 
sách kết hợp được lợi ích tư nhân, 
lợi ích thương nghiệp tư nhân với „ 
việc nhà nước kiềm soát lợi ích đó, 
làm cho lợi ích tư nhân phục tùng lợi 
ích của toàn xã hội. 


Về thái độ cơ bản của giai cấp 
công nhân đối với giai cấp tư sản, 
đối với bọn bóc lột, Lê-nin cho rằng 
phải kiên quuếL lrấn áp sự phản 
kháng của bọn bóc lột đồng thời sử 
dụng những nhủ lư sdn păn mnh 
phục vụ cho chủ nghĩa xã hội. 


Sở đĩ như vậy là vì trên thực tế, 
đo giai cấp lEư sản có sự phân hóa 
trong quá trình cách mạng xã hội chủ 
nghĩa cho nên điều khôn ngoan là giai 
cất. sêng nhân cần sử dụng các biện 

(14) Y.I.l.â-nin: 
Mát-xcơ-va, 1977, tập 39, tr. 320, 


(5) V,I:Lé-nin: ẨŸgyền tập, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1959, quyền II, phần IÏ[, tr, 26], 


Toán tập, Nrb Tiến bộ, 
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pháp khác nhaug đối với các bộ phận 
- khác nhau trong giai cấp tư sản. Điều 


"này dã được Lê-nin nói rõ như sau? £ 


«... Chúng ta có thề và phải ' kã! hợp 
những biện pháp trừng trị thắng tay 
bọn tư bản không văn mìỉnh, tức là 
bọn tư bản không chịu chấp nhận bất 
cử thứ «chủ nghĩa tư bản nhà nước » 
. nào và cũng không chịu nghĩ đến một 
sự thỏa hiệp nào mà chỉ tiếp tục phả 
hoại các biện pháp của Chính quyên 
_ xô-viết bằng đầu cơ và mua chuộc dân 
nghèo, v.v., 0ới những biện pháp 
thỏa hiệp hoặc chuộc lại đổi với 


. những nhà tư bản văn minh, tức là - 


hạng tư bản chấp nhận « chủ nghĩa 
tư bản nhà nước », có khả năng thực 
hiện chủ nghĩa tư bản nhà nước, có 
ích đổi với giai cấp vô sán về phương 
điện họ là những người tỏ chức thông 
mìỉnh và có kinh nghiệm của những 
xỉ nghiệp fo lớn thực sự đảm nhận 
được việc cung cấp sản phảm cho 
hàng triệu người » (6). 


Ở nước Nơa sau Cách mạng tháng 
Mười, việc sử dụng những nhà tư hàn 
văn mình * phục vụ cho chủ nghĩa xã 
hội đã được thê hiện rõ trong chủ 
trương thiết lập thành phần chủ nghĩa 
tư bản nhà nước và cả trong việc sử 
dụng các chuyên gia tư sẵn, các nhà 
trí thức tư sản, 


Những chính sách giai cấp mà Lê- 
nin nói ở trên chỉnh là những chính 
sích giai cấp mà Dẳng của giai cấp 
công nhân và nên chuyên chính vô sản 
ở bắt cứ nước nào đếu phải thi hành 
đề bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội giành 
được tháng lợi. Và điều này một lần 
nữa lại làm cho chúng ta sáng tÓ thêm 
về bản chất giai cấp của nên chuyên 
chỉnh vô sản. 


Cần nói thêm răng những chính 
sách giai cấp của Đáng và chuyên. 
chính vô sản phải được thực biện 
trên tài cá các lĩnh vực củi cuộc 
RSÓNnØđ, song chủ véều và trước hết Hà 
trên lĩnh vực kính tế. Những: chính 
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sách giai cấp ấy được thề hiện tập: 
[rung trong những tác phầm của Lê- 
nin viết về Chính sách kinh lễ mới, 
tức chính sách mà nhà nước chuyên 
chính vô sản phải thực hiện nhằm khôi - 
phục và phát triền nền kinh tế hàng 

hóa trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. Những tư tưởng cơ bản 
của chính sáen kinh, tế mới là vai trỏ 
có ý nghĩa chiến lược của sản xuất 


"nông nghiệp và của nông dân lae 


động trong sự nghiệp xây dựng đất 
nước; là mối quan hệ giữa, nông 
nghiệp và eòng nghiệp trong điều kiện 
Của sản xuất hàng hóa; là liên minh 
công nông vẻ các mặt, chủ yếu là về 
kinh tế; là tầm quan trọng của thương 
nghiệp trong việc phát triền nền kinh 
tế hàng hóa trong thời kỳ quá,độ; là: 
lầy kế hoạch hóa làm trung tâm đồng 
thời sử đụng rộng rãi quan hệ hàng 
hóa — tiền tệ, và tôn trọng eác duy luật 
của sản xuất hàng hóa: là sử dụng chủ 
nghĩa tư bán Nhà nước như một hình 
thức kinh tế quá độ; là tiến hành hợp 
tác hóa trên các lĩnh vực sản xuất, 
trao đồi và tín dụng; là thực hiện sự 
kiềm kê kiềm soát của Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa và của toàn dân đối với 
sản xuất và phân phối sẵn phẩm; là kết 
hợp đúng đắn các lợi ích kinh tế, nhất 
là lợi ích cá nhân với lợi ích của xã 
hội v.v. Những tư tưởng cơ bản ấy, 
theo chúng tôi nghĩ cỏ ý nghĩa phổ 
biến đối với tất cả các nước tiến lên 
con đường xã hội chủ nghĩa. 


Nói đến shuyên chính vô sản là nói 
đến quản lý bàng pháp luật. Lê-nin 
cho rằng: «... Phải trừng phạt một 
cách hết sức nghiêm ngặt bất cứ một ˆ 
mưu toàn nhỏ nào định ví phạm luậi 
pháp của nước cộng hòa, và giáo dục 
những quản chúng công nhân và nông 
đân đông đảo đề cho tự họ tham gia. - 
một cách nhanh chóng và có hiệu quá, 


(ö) V.I, Lê¬n:n: Tuyền tập, Nxb Tiên bộ,. 
Mit-acơ-va, tr. 523, 


vào việc giám sắt sự tôn trọng pháp 
chế ® (7). 


Dáng chú ý là trong những năm 
đầu của chỉnh quyền xô viết, bên cạnh 
những chính sách giai cấp lớn nói Ở 
trên, Lê-nin còn đề ra một số chủ 
trương quan trọng cho Nhà nước 
chuyên ?chính vô sản là: phải thực 
hiện kiềm kê pà kiềm soát một cách 
hết sức nghiêm khắc đối với việc sản 
xuất và phân phối sản phầm ; phải đấu 
tranh bảo vệ #kÿ luật lao dộng, col 
trọng việc făng năng suất lao động 
và thực hiện phán phối theo lao 
đọng VY.V. 


Lê-nin côn đề ra trước chuyên 
chính vô sẵn một kế hoạch xây dựng 


chủ nghĩa xã hội mà nội dụng cơ bản, 


là: thực hiện công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa nước nhà. điện khi hóa nẻn 
kinh tế quốc dân: cải tạo nông nghiệp 
theo những nguyên'tắc của chủ nghĩa 
xã hội, xây dựng nềm rồng nghiệp 
tập thề hóa trên cơ sở của kỹ thuật 
hiện đại; tiến hành cách mạng văn 
hóa ; nâng cao mức sống của nhàn dàn. 


Tắt cả những điều nói trên có ý 
nghĩa chỉ đạo rất lớn đối với chúng 
ta trong việc củng cố và tăng Cường 
nèn chuyên chính vô sản ở Việt nam, 
làm cho chuyên chính vô sản phát 
huy tác dụng to lớn trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tổ quốc của nhân đản ta, 


Những kết luận chủ yếu rút ra tử 
sự thấm nhuần bản chất giải cấp của 


chuyên chính vô sẵn, theo tôi có thè- 


là như sau ? 


1—=Do sự lãnh đạo của Đẳng là bản 
chất và tỉnh hồn của chuyên chỉnh võ 
sản, cho nên điều quan trọng bậc nhất 
là phải tadu dựng Dáng ta thật sự 
ngang lầm một dưng cầm quuền có 
trọng trách lãnh dạo toàn dân thực 
hiện thắng lợi hai nhiệm pụ chiến lược, 
Đà phái nàng cao hơn nữa hiệu lực 
tình đạo của Đảng. 


Lê-nin đòi hỏi đẳng vô sản trước 
hết phải có đường lối. chiến lược và 


_ gách lược chính trị đúng đán. Đề đáp 


ứng được đòi hỏi ấy của Lê-nin, Đẳng 
cần nghiên cứu sâu sắc tỉnh hình thực 
tẾ của nước ta. tỏng kết những kinh 
nghiệm xây dựng và báo vệ đất nước, 
tham khảo kinh nghiệm của các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em, và dưới 
ánh sảng của chủ nghĩa Mác—Lê-nin, 
tìm toi, ng]iên cứu và phát hiện ngày 
cảng đầy đủ những quy luật vàn động 
của xã hội Việt nam trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội. Mà về mặt 
này, thì chính sách kinh tế mới của 
Lê-hin có giá trị chỉ đạo rất lớn đối 
VỚI nước ta. | 


Nói rộng hơn, Đẳng ta cần nâng 
Cao minh về mọi mặt: cả về tính khoa 
học lin tính cách mạng, cä về kiến 
thức (nhất là kiến thức về quần lý + 


_ kinh tế và vẻ khoa học và kỹ thuật) 


lần tỉnh thần cách mạng triệt đề, cả về 
tính tô chức và kỷ luật lắn sự gắn bó 
máu thịt với nhân dân. Kỷ luật của 
Đăng phải rất nghiêm khác đề tạo cơ 
sở œ!o việc tăng cường tính tồ chức 
"kỷ luật trong bộ máy chuyên chính 
VÔ sản và tro^g toàn xã hội. Thiếu 
điều này thì sự lãnh dạo chính trị của 
Đảng dù có được cải thiện đến đâu 
cũng không thê đem lại kết qui mong 
muốn, 


Đương “nhiên, cũng cần cải tiền sự 
lãnh đạo của Đáng đối với các cơ 
quan nhà nước theo hướng không bao 
biện làm thay, và lấy thuyết phục làm 


biện pháp đúng đắn duy nhất. 


2— Nhà nước †a cũng càn phải 
nâng cao mình pề mọi mại đề có thê 
thề chế hóa đúng đắn các chủ trương 
chính sách của Đảng và quản lý thật 
tốt các quá trình phát triem kinh tế 
và xã hội rất phức tạp ở nước ta. Nó 
phải không ngừng học lập, nàng cao 
nghệ thuật quan lỤ dựa trên cơ sở 


(7) V.l. Lê-nin: Toản tập. Nxb Tiền bộ, 
Mát-xcơ-va, 1978, t, 44, tr, (12, 
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nhận thức dúng đắn các quy luật 
khách quan và tổng kết những kinh 
nghiệm của bán thân mình. Đặc biệt 
nó cần duy trì trong nội bộ một ÊÚ 
luật rất nghiêm và tỏa kỷ luật sắt của 
chuyên chính vô sản ra toàn xã hội 
đề bào đảm cho pháp luật nhà nước 
được tôn trọng và thi hành một cách 
nghiệm chỉnh nhất. Dương nhiên, cũng 
như Đẳng phải làm đối với nội bộ 
mình, Nhà nước ta cũng phải quan 
tàm fd7n trong sạch nội bộ, đấu tranh 
khắc phục tệ quan liêu, cửa quyền, 
đặc quyên đặc lợi, cục bộ, địa phương 
chủ nghĩa ; nói cách khác nó phải luôn 
giữ môi quan hệ khăng khít với nhàn 


đàn, làm người đầv tớ trung thành . 


của nhàn đân, Mặt khác, đối với kể 
thù các loại nó phải biết sử dụng 
toàn bộ quyền lực của mình một cách 
đúng dân và kiên quyết nhất. Dược 
như thế thì mọi đường lôi chỉnh sách 
của Đảng và pháp luật nhà nước sẽ 
được thị hành nghiêm chính, sự nghiệp 
xay dựng và bảo vệ Tô quốc của nhàn 
đân la sẽ giành dược những thắng 
lợi nìời, 


d n Các đoàn thề nhân đân cũng 
cản (đi nhiệm ĐỐI Đai Ptrò của mình 
Irondq hệ thống chuuên chính 0ò sản, 
động viên và tô chức phong trào cách 
mạng rộng lớn cửa các tảng lớp nhân 
dân thị đua xâv đựng và bảo vệ Tò 
quốc. Các đoàn thề nhân đản, đưới sự 
lanh đạo của Đăng, cần góp phần tích 
cực Vào Việc tăng Cường nhà nước 
chuyên chính vò sản; họ phải đồi mới 
phương thức làm việc theo hướng gắn 
bó chặt chẽ với nhàn dàn, coi trọng 
Công. tác thuyết phục, chấm lo dời 
sống nhân đản và góp phần đây mạnh 
việc đân chủ hóa toàn bộ sinh hoạt 
của đái nước, 
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Hệ thống chuyên chỉnh vô sản ở 
nước 'ta có được tăng cường hay 
không, điều đó phụ thuộc một phân 
rất quan trọng vào hoạt động của các 
đoàn thề này — những tô chức đóng 


- vai trẻ cải cầu nối giữa Nhà nước:và 


nhân dân, cũng như giữa nhân dân 
với Dang lãnh đạo. : 


4 — Thấm nhuần bản chất giai cấp 
của chuyên chỉnh vô sản hoàn toàn 
không phải là một quan điềm giai cấp 


hẹp hỏi, trái lại nó bao hàm một sự - 


trung thành vô hạn với lợi ích của 
nhàn dân lao. động, một sự gắn bỏ 
máu thịt với nhân dân, theo tỉnh thần 
bài học lớn của Dại hội VI lấy dân 
làm gòc°. Ý nghĩa rộng lớn của sự 
thấm nhuận này là: trung thành với 
lý tướng xã hội chủ nghĩa, hết lòng 
phục vụ nhàn dân, có lập trưởng giai 
cäp công nhàn kiên định, có tính tự 
giác trong hoạt động theo những quy 
luật khách quan, có tính tồ chức và 
kỷ luật cao trong lao động, sản xuất, 
công tác và đời sống v.v. Đó cũng là 
những đức tính cao quý mả mỗi cán 
bộ, đảng viên chúng ta cần quan tâm 
trau đói, vì lợi ích của Đảng và của 
nhân dàn. 

Làm được như vậy là chủng ta thiết 
thực góp phản vào việc tăng cường 
nền chuyên chính vô sản, và khắc 
phục một trong những khuyết điễm 
lớn mà Đại họi VIŨ đã nêu lên: “đã 
buông lỏng chuyên chính vô sản trong 
quản lý kinh tế, xã hội, trong đầu 
tranh tư tướng, văn hóa, trong việc 
chống lại những âm mưu thủ đoạn phá 
hoại thâm độc của kẻ thù ? 


Đỏ cũng là cách thiết thực. dón 
chào ngày ký niệm lần thứ 70 Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ 


đại. 


, 


SONG THÀNH 


UỐ F đời mình. Bác Hồ rèn luyện 

theo tắm gương của Lê-nin vĩ đại, 

và phong cách Hồ Chí Minh chính 

là sự kế tục, phát triên phong cách 

Phong cách Hồ Chí Minh có thê 

được nghiên cứu trên nhiều bình điện: 

Trong bài này, chúng tôi chỉ xin đề 

cập đến ba lĩnh virc chính: phong 

cách tư đụy, phong cách lãnh đạo và 
phong cách công tác. 


của Lẻ-nin. 


1. Phong cách từư du 


Một câu hỏi được đặt ra là: Tại sao 
anh thanh niên Nguyễn Tất Thành 
khi ra đi tìm đường Cứu nước mới có 
20 tuổi đời, học vận chưa cao, hiều 
biết chưa nhiều... chỉ trong vòng 
1Ú năm, đã vượt Tên trên các bạc 
cha anh ở trong nước, Vượt lén trên 
nhiêu lHãnh tụ nồi tiếng của phong 
trào giai phóng đàn tóc trên thế giới 
lúc bấy giờ, bỏ phiểu tần thành Quốc 
tế thứ ba, dến với chủ nghĩa Mác— Le 
nin-dinh cao của trí tuệ nhàn loại — 
trở thành chiến sĩ lôi lạc của phong 
trào cộng sản và công nhàn quốc tế, 
có đóng góp xứng đâng vào việc phát 
triền và Eìm phong phú chú nghĩa 
Mác —l.e-nin trong những hoàn cảnh 
và điều kiện mới ? 

Trước hết là vì Người đi. nhàn thức 
đtrợc† hởi đại mình (lang song THÔI cách 
sảud rộng theo phong cách của Lẻ-nin, 
Trong vòng 1U năm, Người đã bón ba 
qua nhiêu nước để quốc và thuộc địa, 
khắp châu Âu, châu .À, châu Mỹ, châu 
Phi; vừa heạt động cách mạng, vừa 
nghiên cứu học tập giữa những trung 


THEO PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 


` 
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vn văn hóa, khoa học và cách mang 
của châu Âu, như luân đòn, Pa-ri, 
Mat-xcơ-va..; có th đọc Lỗ Tân, 
S.Đích-ken, L.. Tôn-xtôi, A. PFran-xơ... 
tử nguyên bạn: đã hoạt dòng gản 
gũi và Kết bạn với nhiều nhà văn hóa 
và lãnh tụ cách mạng nội tiếng — 
những đại điện xuất sắc của trí tuê 
thời đại, qua đó Người đã trang bị 
cho mình một trình độ học vấn eó thê 
gọi là uyên bác về nhiều mặt, chúng 
những bất kịp nhịp sống của thời đại 
mà còn dịt kiến được bước phát triển 
mới của lịch sử trong tương lai. Những 
đự đoán thiên tài của Bác Hồ về thời 
điểm bùng nỒ không tránh khỏi của 
chiến tranh Thái bình dương. của 
chiến tranh thế giới thứ TÍ và sự xuất 
hiện một loạt nước xã hội chủ nghĩa, 
rong đó: Việt nam độc lập vào năm 
1915, v.v. là những biểu hiện ca mòi 
tìm nhìn rộng lớn, xuyên suốt thời 
gian, bao quát Không gian, thấy trước 
tương lai, của một trí tuệ lỗi khạc đã 
nắm bắt chỉnh xác quy luật vận động 
và phát triển của lịch sử. : 

Có được tầm vóc đó là do Bác Hồ 
của chúng ta đã tạo được cho mình 
một phong cách tự (lu đọc lập. tự chủ, 
san tạo. Phạng cách ấv xa là Với mọi 
khuôn sào, Khước từ mọi sao chép, 
rập khuỏn, mã luôn luôn tìm tòi, X'IÀY 
nhĩ, truv đen tần cùng bản chất của 
sự Vật, hiện tượng : lâv tác dụng cái 
tạo hiện thực làm thước đo của chân 
lý. Từ buöi dâu ra đi tìm đường cứu 
nước đến Khí phái từ biết thể giỏi 
này, mọi văn đề to, nhỏ của đàn tọe 


và đạt nước, mọi lý luận và kinh 
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nghiệm của cách mạng thế giới... đều 
được Người nghiên cứu, tìm hiều với 
tỉnh thần dộc lặp, tự chủ và sáng tạo, 
vi vậy Người đã thấy được cái mà 
nhiều người khác không thầy. 


Việc từ chối con đường Đông du mà 
di sang phương Tày giữa lúc phòng trào 
này và uy tín Phan Bọi Châu dang lên 
cao là một quyết dịnh sắng suốt có 
tầm lịch sử củu Bác Hồ khi Người mới 
ở lứa tuôi 20. Người đi sàu nghiên cứu 
và tòng kết các cuộc cách mạng hiện 
đại với tính thần phê phán, không bao 
giờ để cái bề ngoài hào nhoáng đánh 
lửa mình. Nhờ đó, Người sớm rút ra 
kết luận: «Cách mệnh IT?háp cùng như 
cách mệnh Mỹ, nghĩa là cách mệnh tư 
bản, cách mệnh không dến nơi, tiếng 
là công hòa và đàn chủ. kỷ thực trong 
thì tước lục công nông, ngoài thị nó 
áp bức thuộc địa... Gách mệnh Việt 
nam nên nhớ những diệu ấy » (1). 


Khi Cách mạng tháng Mười thắng 
lợi, trong những" người Việt nam yêu 
nước và cách mạng hoạt dòng trên 
đất Pháp, chỉ eó một mìỉnh Bác tân 
thành và cô vũ cho cuộc cách mạng 
của công nóng. hi có sự phản liệt 


trong Đăng xã hội Pháp, giữa lúc 


nhiều đồng chí và bạn bẻ có tên tuôi 
đã một thời dịu đát, giúp đỡ Bác Hồ 
trong buổi đầu Người tham gia phong 
trào cóong nhàn Pháp, ở lại Quốc 
tC IÍ hoặc đi theo Quốc tế ll rườỡi, 
th Người đã bỏ phiếu tân thành 
Quốc tế IHII. Tiêu chuẩn chân lý đối 
với Bác là: €SQuốc tế nàa bênh vực 
các đân tọc thuộc dịu ®, Sau khi dã 
trở thành người cộng sản, Người văn 
không ngừng phê phân, đấu tranh với 
những thiêu sót, sai lầm trong đường 
lỏi, chính sách của ng cộng sản 
Pháp và các đăng anh em khác vẻ vấn 
đè đàn tọc và thuộc địa.. 


Phong cách tư duy độc lặp, tự chủ, 
sãng tạo eón được thể hiện rõ trong 
cach Người truyền bá chủ nghĩa Xiác— 
Lê-nn vào Việt nam, lrong cách 
Người điện đạt tính thân cốt lõi của 
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4 


lÝ luận ấy. Tuân theo lời dạy của 
Lê-nin đối với các nhà cách mạng 


phương Dông về việc tuyên truyền 
chủ nghĩa cộng sản thế nào đề cho 
nhân dàn có thề hiều được, Bác Hồ 
của chúng ta đã « đem học thuyết cộng 
sản chân chính dùng cho những người 
cộng sản ở các nước liên tiến nhất diễn 
dịch ra tiếng nói của dân tộc mình ». 
Trong phong cách lý luận của Người, 
«những chân lý lớn của thời đại 
được diễn đạt trong những lời lẽ giản 
dị và Làm súc ®*, * những phần cối yếu 
nhất của sự việc được nói lên bằng 
tiếng nói đơn giản của quần chúng ». 
Bởi vị những lời nói của Người là đề 
áp dụng, như dồng chí Phạm Văn Đồng 
dã viết: Một câu nói là một việc 
làm và có làm thì mới nòi ». 


Học tập và đổi mới theo phong cách 
tư duy của Bác Hồ, như chính lời 
Người dạy, “ là học tạp cái tỉnh thần 
xứ trí mọi việc, đối với mỏi người và 
dối với bắn thân mình; là học tạp 
những chân lý phỏ biến của chủ nghĩa 
Múc -Lẻ-nin đề áp dụng một cách sáng 
tạo vào hoàn cảnh thực tế của nước 
ta. Học đề mà làm. Lý luận đi đôi 
với thực tiễn ®,(1) Đó cũng là tính cụ 
the, tính thiết thực, tính nhật quản 
giữa lới nói và việc làm, những đặc 
điểm của phong cách lê nín nít trong 
điều kiện hiện, nay. 


2. Phong cách lãnh dạo 


Phong cách Hồ Chí Minh đôi hỏi 
phí: tran thủ nghiêm ngạt nguyên lắc 
lập trung dàn chủ, lập thê tĩnh dgo, 
cá nhàn phụ trách, Bác Hồ nói. “Tập 
thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách 
can phải luôn luôn đi đổi với nhìu... 


“® Tạp thẻ lãnh đạo là đán chủ. 


Cá nhàu phụ trắch là fịp trung. 


(1› llô Chi Minh ; Tuyền tập, Nxb Sứ thật 
Hả nội, 1980), t2 [, tr, 247, 

(2 Hồ Chi Minh : Tuyền tập. Nxb Sự thật 
H> nội. 1950, (, 1Í, trị 195 


Tập thề lãnh đạo, cá nhân phụ 
trách, tức là đản chủ lập trung » (3). 


Vi sao cần có tập thè lãnh đạo ? 
® Vị một người dù khôn ngoan tài giỏi 
mấy, dù nhiều kinh nghiệm đến đâu, 
cũng chỉ trông thấy, cũng chỉ xem xé! 
được một hoặc nhiều mặt của văn dễ, 
không thề trông thấy và xem xét tất 
cả mọi mặt của mọi vấn đề » (4). Bác 
dẫn càu tục ngữ * khôn bầy hơn khôn 
độc » đề đề cao sức mạnh trí tuệ của 
tập thê. 

Vi sao cần phải cá nhân phụ trách 2 
® Nếu không có cá nhân phụ trách thì 
sẽ sinh ra cái tệ người này ủy thác 
cho người kia. người kia ủy cho người 
nọ. kết quả là không ai thi hành... 
« Nhiều sài không ai dóng cửa chùa » 
là như thế » (). : 

Lỗi làm việc dàn chủ, tập thê đòi 
hỏi phải đi đúng đường lõi quản 


chúng, tức là phải mở rộng đân chủ. 


nội bộ, mở rộng cân chủ với quần 
chúng, tôn trọng các cơ quan dân cử. 
Bác Hồ dạy: * Phải lắng tai nghe ý 
kiến của đảng viên, của nhân đâu, của 
những người" « không quan trọng ®{(6). 
Muốn thế, người lãnh đạo phải năng 
đi xuống cơ sở đề nghe ý kiến của cấp 
dưới, đề nghe quần chúng nói chứ 
khòng phải đề nói hết-giờ và không 
cần nghe ai nói. * Nếu cán bộ không 
nói năng, không đề ý kiến, không phê 
bình, thậm: chí lại tàng bốc mình, thế 
là một hiện tượng rất xấu. Vì không 
phải họ không có gì nói, nhưng vì họ 
không dám nói. họ sợ » (7). Do đỏ, 
theo Bác Hò, phải biết động viên, 
khuyến khích *khiến cho cán bộ cả 
gan nói, cả gan đề ra j kiến 3. 

Dại hội VŨ của Đảng ta đã tuyền 
chiến với sự giả dối, đề cao tính thần 
- nhìn thẳng vào sự thật. Muốn đồi mới, 
phải làm cho cấp dưới không sợ nói 
thật và cấp trên không sợ nghe sự 
thảt, tức là phải có bản lĩnh. Đó mới 
chỉ là một mặt.Người lãnh đạo có phầm 
chất đương nhiên không nói dối ai, 
nhưng muốn đề không ai nói dõi mình 


lại còn phải có phương pháp còng tác 
đúng và phong cách lãnh đạo tốt, 


Bác lÏô là một tấm gương sáng ngời 
về phong cách lãnh đạo dân chú, 
tập thè, đi đúng đường lỗi quần 
chủng. là người lãnh đạo cao 
nhất, có uy tín lớn nhất của Đẳng 
và Nhà nước, nhưng không bao giờ 
Người đặt mình cao hơn t6 chức, Ở 
ngoài sự kiêm tra và giảm sát của tồ 
chức. mà luôn luôn bàn bạc, tranh thủ 
Ý. kiến của tập. thề Bộ chỉnh trị Trung 
ương Đảng, của Chính phủ và Quốc 
hội. Người luỏn luôn coi trọng các hội 
nghị đáng, tham dự các buôi sinh hoạt 
chỉ bộ cơ quan, đặc biệt tôn trọng các 
Cơ quan quyên lực do dân bàu ra, và - 
khi cân thiết, triệu tập cả Hội nghị 
chính trị đặc biệt — một hình thức 
Diễn hồng mới của thời đại — đề xin 
Ý kiến các đại biều quốc dân, 


Người tuản thủ chặt chẽ quy trình 
ra quyết dịnh. Mọi văn đề về kinh tế, 
chính trị, quản sự, ngoại giao... Người 
đều dựa vào bộ máy chuyên môn của 
Đảng và Nhà nước dã được lập ra, 
chuần bị kỹ, trao đồi rộng, bảo dăm 
cho mọi chủ trương, chính sách, nghị 
quyết của Đảng và Nhà nước được 
cân nhác, lựa chọn thận trọng. 

Khi nghị quyết đã đi vào cuộc sông, 
phải tö chức việc kiềm soát. Kiềm 
soát cách thế nào 2 Bác Hỗ chí rõ, 
«q Phải đi tận nơi, xem tàn chó ». Sở đi 
sự thật con bị bưng bít vì sự kiềm tra 
kiềm soát của các ngành, các cấp 
không nghiêm túc, chưa chặt chẽ, tệ 
quan liêu còn nhiều. Bác Hồ đã nêu 
tắm gương sắng về tác phong sâu sát. 
Theo tài liệu của Viện bảo tàng Hồ 
Chí Minh, chỉ tính trọng vòng 10 năm 
xâv dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bắc (1955— 1965), không quản tuồi cao, 


(3), (4). (5) Hô Chí Minh : Toản tập, Nxb 
Sự tháạt, lĨà nội, 1985454, 5, tr. 142, trụ 142, 143, 

(9) Hồ Chí Minh ? Toẻán /@p, Nxb Sự thạt, 
Ha nội, 1984, :. 4 tr, 596, 

(7) Hò Chỉ Minh: Toán tập, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1984, t. 1, tr, 9004 
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sức yếu, công việc bề bận, Bắc Hỗ đã 
thực hiện hơn 700 lượt đi thăm các 
địa phương, công trưởng, xí nghiệp: 
hợi.tác xã, đơn vị bộ đội... từ miền 
núi đến hải đảo. đề thăm hỏi chiến sĩ 
và dòng bào, xem xét tình hình và 
kiểm tra công việc. Tính ra, mỗi nắm 
có 70 lượt Người đi xuống cơ sở, mỗi 


tháng có 6 lần lãnh tụ gập gỡ quản 


`chúng. Đó là một ký lục khó ai có thê 
vượi nỏi, nhất là đối với một lãnh tụ 
đã ngoài 70 tuôi, lại ở cương vị lành 
đạo cao nhất của Đảng về Nhà nước 
tạ. 


3. Phong cách công lác 


Nói về đôi mới phong cách làm việc, 
Bảo cao chính trị của BCHTƯ Đảng 
tại Đại hội VI chỉ rõ: “Chấm dứt chế 
đỏ làm việc theo lối quan liêu, qua 
nhiều nắc trung gian không cần thiết. 
Thực hiện phong cách làm việc có 
điều tra, nghiên cứu, xử lý công việc 
nhanh chóng, bãi bố những thủ tục 
phức tạp, gây phiền hà cho nhân 
dàn ». 

Đác Hồ đã từng phê piản? : (ch 
lãnh đạo của la không được dân chủ, 
cách córu tác của †a không được tích 
cŒc » (3). Những điều * không tích 
cực »đó, trong « Sửa đồi lỗi làm biệc », 


Người nêu lên khá nhiều, đó là bệnh 


tự do, tủy tiện, lẻ mề, luộm thuôm ; 
thói quan liêu, thiếu điều tra nghiên 
cứu, thiêu tỉ mĩ, cụ thê; bệnh hình 
thức, bệnh xa quần chúng; chế đó 
trách nhiệm không rõ ràng; thái độ 
không thẳng thắn tự phê bình và phê 
bình, nề nang. gia dình chủ nghĩa, v.V. 
Đó là những tác phong xấu, sản phầm 
eö hữu của nền sản xuất nhỏ, lạc hậu, 
phân lán mà khi bước vào cuộc kháng 
chiên chống Pháp ta chưa thề khác 
phục ngay được. Đăng tiềc là hiện nay 
những cắn bệnh đó vấn chưa được tầV 
sạch, 

Cơ chế quản lý mới đòi hỏi phong 
cách làm việc mới, Phong cách ăyv lày 
lợi ích và hiệu quá thiết thực hàm 
tiêu chuần giá trị. Phong cách mới 
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đòi hỏi ở mỗi người tỉnh thần tích 
cực, năng động, luôn luôn tìm tôi, 
cải tiến, đôi mới những phương pháp 
và phương tiện nhằm đạt tới hiệu quả 
kinh tế — xã hội cao, phục vụ tốt nhất 
cho con người. Nó. đỏi hỏi ở người 
cán bộ sự thống nhất giữa lời nói và 
việc làm ; thái độ không khoan nhượng 
với thỏi vò trách nhiệm; tính công 
khai dánh giá sự thật đề cải thiện 
tỉnh hình. Đó là phong cách khoa học, 
cách mạng và sáng tạo. 

Bác Hồ là một tấm gương sắng về 
phong cách công tác đó. Trước hết là 
phong cách khoa học : điều tra nghiên 
cứu, thu thập thông tin. nắm chắc bản 
chất của tình hình và sự việc trước 
khi ra quyết định. Người viết: * Việc 


"gì cũng phải điều tra rõ ràng. cần 


thận và phải làm đến nơi, đến chốn 3. 
“làng có hiều rõ tình hình thì đặt 
chính sách mới đúng ® (9). Đề nắm 
chắc tình hình, Người sử dụng bộ ˆ 
máy chức năng giúp việc chuần bị, 
đồng thời trực tiếp đi xuống cơ sở. 
Cách đi của Người thường là * bí mật, 
bất ngờ 3, không bảo trước, thường là 
từ trong ra ngoài, từ sau Ta Irước, 
tử nơi ăn, chốn ở ra chỗ làm việc. 
Bãc không đề ai nói đối mình. 

Chất cách mạng trong phong cách 
của Đác biều hiện ở VW trung thực. 
thăng thắn, đũng cảm tự phê bình và 
phê bình, nêu cả ưu điềm và sai lâm, 
xem đó là đấu hiệu của “một đăng 
tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn. chân 
chính». Người lên án mọi thói che 
đậy, bưng bít, sự thật, cho đó là * dõi 
trá với Đăng, cố tội với Đăng ® 
Bác Hò luôn luôn coi trọng tính hiệu 
quả thiết thực, việc gỉ đã đề ra thị 
phải kiên quyết làm, làm đến nơi đẻn 
chốn. Người thường khuyên chúng ta 
xây dựng *kế hoạch phải thiết thực, 

(Xem tiếp trang 8Š) 


(3; lIlò Chi Minh : Toán tập, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1984, t, 4, tr. 456. 

(Að Hồ Chỉ Minh: Toản tệp. Nxb Sự thật 
Hà nội, 1984, t. 4, tr, 484, 


SEV và quốc tế hóa 
kính tế xã hội chủ nghĩa 


- 


HÁNG sáu 1978, Việt nam gia nhập 
khối SEV (Hội động tương trợ 
kinh tế) trở thành một frong 10 

nước thành viên chính thức của khôi 
này. Đó không phải là một hành vi 
®sách lược » như có người hiểu, mà 
là một sự kiện tất yếu vẻ mặt lịch sử 
của nước ta trên con đường tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. Việc gia nhập khối 
SEV có nghĩa là nước ta đã có những 
tiền đề cần thiết, không thê thiếu được,, 
đề xây dựng chủ nghĩa xã hội, đó là 
một sự kiện lịch sử trong đại cần 
được đánh giá dúng tầm của nó. 


- Ta thử nhìn quanh: tất cả những gì 
ta đang dùng hiện nay, dù là đề sản 
xuất hay đề sống hàng ngày, có cái 
gì chỉ là riêng của nước ta không 3 
Hất hiếm. Ngay cá hạt thóc ta tưởng 
-chừng như chỉ là sản phầm của động 
quê Việt nam, cũng đã mang (rong 
mình bao nhiêu yếu tố quốc tế: tử 
lúa lai tạo với các giống mới của 
nước ngoài. đến những máy bơm, máy 
cày, thuốc trừ sảu, phần hóa học... (ƒ 
trình độ phát triển cao hơn mà ta 
đang nhắn tới, phân còng lao động 
quốc tế và tiến bộ khoa học —kỸ thuật 
đặt ra những yêu cäu quốc tẾ hóa còn 


` 


sâu hơn nhiều. - 
Quốc tế hóa đời sống kinh tế là 

một hiện thực cơ bản của thời đạt. 

Loài người, từ thời cô, đã thiết lập 


.. NGUYÊN KHẮC VIỆN 


những mối giao lưu qua lạì giữa các 
cộng đồng lớn nhỏ khác nhau, Với 
nền sản xuất tư bản nó đạt tới quy 
mò thể giới. Chủ nghĩa tư bản thực 
hiện một cuộc cách mạng về quốc tế 
hóa đời sông kinh tế của các nước, 
chủ vếu hằng việc tạo ra miộL thị 
(trường thế giới, từ những “thẻ giới ® 
tương đối nhỏ hẹp, lớn dân thành 
những « thế giới "ròng hơn, sau cùng 
là thế giới theo đúng nghĩa của nó. 
Trong /Tlệ lư trởng Đức, Mác và Ảng- 
ghen đã mô tạ quá trình ấV Và nội Fö 
rằng, khi chủ nghĩa tư bán đạt tới 
trình độ thống trị thế giới vào thế Kỷ 
XIN, thì * chính nó đã thật sự tạo ra 
lịch sử thế giới, khi nó làm cho môi 
nước văn mình và mỗi ©€á nhân trong 
nước đó muốn thỏa mãn nhu cầu của 
mình thì phải pkụ thuộc vào toàn thể 
gÌÓI... ® (1),.. : 

Tuyên ngòn của Đẳng cộng sản 
cũng nhân mạnh điều đó. 

Ngày nay, quả trình quốc tế hóa 
của các nước tư bản diễn ra rất mạnh 
và đang thách đổ» các nước xã hội chủ 
nghĩa. Nếu quá trình quốc tế hóa kính 
lế của các nước xã hội chủ nghĩa 
phát triền cbậm hơn, thì chủ nghĩa xã 
hội khó lòng đuôi RKịp và vượt lên chủ 
nghĩa tư bản về mặt kinh tế. 


(1) C. Mác — Ph. Ăng-phen, Hệ tư tưởng. 


Đức, Nxb Sự thật, Hà nội, 1954, tr. È§. 
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Gần đây, ở Liên xô và các nước xã 
hôi chủ nghĩa khác, bàn nhiều về 
khái niệm “kinh tế thế giới ». Trước 
kia, khái niệm này được biều như 
một con số cộng: kinh tế thế giới xã 
hội chủ nghĩa cộng với kinh tế thế 
giới tư bản chủ nghĩa. chỉa cắt hai 
nền kinh tế thế giới mội cách giả tạo. 
trong khi những mối liên hệ kinh tế 
và khoa học — kỹ thuật giữa hai bên 
đã và đang thâm nhập lẫn nhau mội 
cách mạnh mẽ, tuy mỗi bên vẫn giữ 
tính ckãt xã hội - kính tế của mình 
và giữa hai bên vẫn diễn ra mội cuộc 
đấu tranh quyết liệt trong lĩnh vực 
kinh tế. Chưa nói tới những vấn đề 
loàn cầu mà tất cả các nước đều có 
trách nhiệm tham gia giải quyết, 

Quá trình quốc tế hóa đời sống kinh 
tế diễn ra mạnh mẽ và sâu sắc hiện 
nay đang đem lại những “cách nhìn 
mới. Chẳng bạn, nếu trước kía, khi 
đánh giá tiềm lực kinh tế mi nưỚc, 
chủ yếu là dựa vào tài nguyên thiên 
nhiên và sức lao động. thì bây giờ 
các yếu tố ấy không còn chiếm vai 
trò hàng đầu nữa. Vị trí của nÖi 
nước, xét về mặt kinh tế, là ở chỗ 
nước đó tham gia: đến mức nào vào 
quá trình quốc tế hóa, vào sự: phân 
công lao động quốc tế, trong đó tiềm 
măng trí tuệ nồi lên như yếu tố hàng 
đầu (Xem ,G.  Sakhnadarôv : Quốc 1z 
hóa — nguồn gốc, nội dung, những 
Irình dộ phát triền, Tạp chỉ MEMO 
"(liếng Nga), Mát-xeơ-va, số 5, năm 
1986). 


.. 


Ngay tử đầu, những người sáng lạp 
ra chủ nghĩa xã hội khoa học 
đã coi chủ nghĩa xã hội không phải 
là một sản: phầm đân tọc mà là 
một sin phầm quốc tế. Vì chủ 
nghĩa tư bản đã biến lịch sử loài 
người thành lịch sử toàn thế giói, nên 
giai cấp vô sản, nói như Mác và Ảng- 
ghen, “chỉ có thề tồn tại trên quy mô 
của lịch sử thế giới, cũng như chủ 
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nghĩa cộng sản, tức là hoạt động của 
giai cấp vô sản, hoàn toản chỉ có thề 
tòn tại được với tư cách là một tồn 
tại «co tính lịch sử thế giới » » (23). Đó 
là vấn đề bản chất của giai cấp công 
nhân, vấn đề lập trường quốc tế chủ 
nghĩa của giai cấp này. 

Chủ nghĩa xã hội. dù ở nước nào, 
cũng là sản phầm quốc tế: 

Đối với những nước kinh tẾ Lạc 
hậu, chưa qua giai đoạn phát triền tư 
bắn chủ nghĩa, như nước ta, lại càng 
như thế. Ơ các nước này, khi chọn 
con đường phát triền xã hội chủ 
nghĩa. chủ yếu là do nhận thức chỉnh 
trị, tư tưởng trong đấu tranh cách 
mạng dưới sự lãnh đạo của đẳng của 
giai cấp công nhàn, còn những tiền đề 
cần thiết về kšnh tế thì chưa có. Bản 
thân các nước này không thê tự minh 
lạo ra cơ sở vật chất — kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội. Cơ sở ấy chỉ có thề 
có được bằng sự ủng hộ và hợp tác 
với các nước xã hội chủ nghĩa tiên 
liến, nơi giai-cấp công nhân đã chiến 
thắng và đã đạt tới một trình độ phát 
triền cao. Như nước ta, kinh tế còn 
lạc hậu, năng suất lao động rất thấu, 
đàn số tăng nhanh, làm không đủ ăn, 
không lạo được tích lũy từ nội bộ 
kinh tế quốc dân, làm thê nào 
lạo ra được cơ sở vật chất — kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội trong mội 
thời gian nhất định — cứ cho là vài 
chục: năm đi ! Nếu không dựa vào sự 
giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em, trước hết là Liên xô, thì, hoặc 
là phải tiếp tục « thất lưng buộc bụng * 
(không biết đến bao giờ Ù, mà thật ra 
cũng chẳng biết « thắt lưng buộc bụng ° 
như thế nào nữa; hoặc là dựa vào 
các nước tư bản chủ nghĩa phát triền 
đề rơi vào quỹ đạo của chủ nghĩa 
thực đân mới — điều mà cả dân tộc ta 
đã đầu tranh bao nhiêu nău: đề chống 
lại. _ 
Dựa vào các nước xã hội chú nghĩa 
arh em hoàn toàn không có nghĩa là 


——mmammmnxmnwi 


(3) Sách đà dẫn, tr. 46. : 


L) 


* tá 
quá 


các nước anh em làm thay ta. Các 
nước anh em chỉ tạo cho ta nguồn 
vốn ban đầu, những phương tiện và 
những điều kiện cần thiết về kinh tế 
và khoa học — kỹ thuật, ta thì phải 
làm ăn nghiêm túc, có hiệu quả sử 
dụng tốt sự giúp đỡ ấy. Chúng ta đã có 
kinh nghiệm đau đớn về sứ dụng lãng 


phí các nguồn viện trợ của anh em, 
nhất là của Liên xô, tính đến hàng 
. chục tỶ rúp. 


Như vậy. đối với tất cả Các nước 
xã hội chủ nghĩa, quốc tế hóa đời 
sống kinÍ tế là một xu thể không 
cưỡng được, nếu muốn có thành công 
của chủ nghĩa xã họi. Xu thế quốc tế 


thóa ấy là hướng tới: «tạo nên một 


nên kinh tế toàn thể giới duy nhất, 
với tính cách là một khỏi chỉnh thê 
do giai cấp vô sản thuộc tắt cả các 
đàn lộc quản lý theo một kế hoạch 
chung ® 3). 

Quá trình quốc tế hóa xã hội chủ 
nghĩa có những điềm khác căn bản 
với quả trình quốc tế hóa tư bản 
chủ nghĩa : 

Nếu quá trình quốc tế hóa tư bản 
chủ nghĩa diễn ra một cách tự phát 
(là chủ veếu), thông qua hoạt động 
kinh doanh tư bản tư nhân (là chủ 
vếu), thì quá trình quốc tế hóa xã hội 
cl nghĩa được tiến 
tự giác, có KỂ hoạch và thòng qua 
hoạt động của nhà nước làm khung 
khỏ cho các cơ sở hoạt động. Nếu 
trình quốc tế hóa tư bản chữ 
nghĩa xam phạm chủ quyền quốc gia 
của những nước nhỏ yếu, thì quá 
trình quốc tế hỏu xã hội chủ nghĩa 
tuyệt đổi tồn trọng chủ quyền quốc 
gia của các nước tham gia. Và cuối 
Cùng, nếu quá trình quốc tế hóa tư 
bản chủ nghĩa dẫn tới chỗ các nước 
kém phát triên ngày càng cách xa các 
nước phát triền thì quá trình quốc tế 
hóa xã hội chủ nghĩa làm cho các nước 


_ngày càng xích gản nhau và đạt tới 


chỗ ngang nhau vẻ trình độ phát triều 
kinh tế và khoa học — kỹ thuật. Bun- 
ga-ri từ một nước lạc hả nay trở 


hành một cách 


thành một nước có công nghiệp phát 
triền, đuổi kịp các nước phát triều. 
khác. là mọt điền hình. Điều lệ của 
khối SEV nói rõ: frong mọi quyết 
định, mỗi nước lớn, nhỏ đều có một lá 
phiếu, và nước nào không hay chưa 
muốn tham gia một công trình đều có 
quyền quyết định, ào ai có quyên 
ép buộc ai'` ca. 

Nhưng những ưu thể của quá trình 
quốc tế hóa xã hội chủ nghĩa không 
tự động phát huy tác dụng của chúng, 
mà phải được sử đụng một cách có ý 
thức và có hiệu quả. 


* 


Trước khi khối S?2V ra đời (191419), 
giữa Liên xô và các nước Đông Âu đã 
có những hình thức hợp tác kinh tế 
theo phương thức bai bèn luôn bản 
với nhau và giúp đỡ nhau. Tát cả 
các nước Đỏng Âu đều nhận được sự 


. giúp đỡ hào hiệp từ phía Liên xô 


(rong những năm đầu sau chiến 
tranh, khí liên xô cũng gặp rất nhiều 
-khó khăn. Không có. sự giúp dỡ 
này, không thề vượt qua nạu dói. 
nghiêm trọng XảâY ra ở mội số nước 
Đông Âu và các nước này không thà 
khôi phục được kinh tế của mình, 
Với sự giúp đỡ ấy, các nước Đông Âu 
chuyên hướng quan hệ kinh tế đối, 
nưoại một cách căn bản, thoát khỏi 
sự chỉ phối và lũng đoạn của các 
nước phương Tây, cùng với Liên xô 
tạo thành một thị trường thể giới 
mới của các nước xã hội chủ nghĩa. 
J.Pabst, một nhà nghiên cứu người 
Đức. nhận định: «Việc thiết lập 


. những mối liên hệ vững chắc với Liên 


XÔ, sự giúp đỡ anh em không hoàn lại 
của Liên xô có ý nghĩa quyết định 
đối với sự tồn tại vững vàng và có 
bảo đảm của các nước _ dân chủ nhân 
đản» (4). 


(3) V.I. là-nin, Teêa tệp Nrhb Tiến bỏ, 
Mát-xcơ-va. 13276, (. 41,tr, 201, 
(4) Nem Quan kệ quốc tế kiều mới tiếng 


từ tiếng Dức dịch ra, Nab Tiền bọ, 


2í: 


Nga. 
Mát-Xcơ-va, 1985, tr. 
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Thắng giêng 1949, Hội đồng tương 
trợ kinh tế (SEV) được thành lập với 
sự tham gia của Liên xô, Bun-ga-ri, 
Hung-ga-ri, Ba lan, Tiệp khắc, Ru-ma- 
mỉ. Sau đó Cộng hỏa dân chủ Đức, An- 
-ba-ni cũng tham gia. Tiếp đó, Mông 
Cô, Cu-ba và Việt năm đã lần lượt 
tham gia. Cho đến nay, SEV gòm 
10 nước trong cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa (An-ba-ni đã rút ra). 


Sự hợp tác kinh tế giữa các nước 
khối SEV phát triền từ những hình 
thức thấp đến những hình thức cao. 
Bên canh những quan hệ hợp tác kinh 
tế tay đôi, từ đâu những năm 60, đã 
chuyền sang phối hợp các kế hoạch õ 
năm phát triển kinh tế quốc dân. Vấn 
đề phối hợp phát triền. của một số 
ngành kinh tế và khoa học — kỹ thuật 
cũng được đặt ra: chuyên mỏn hóa 
và hợp tác sản xuất máy móc và thiết 
bị; phát triền cơ sở nguyên liệu và 
năng lượng và sử dụng hợp lý những 
cơ sơ đó ; phối hợp các dự án đâu tư 
trong lĩnh vực công nghiện vật liệu 
và chế biển, v.v. Xiột số xí nghiệp và 
eông trỉnh chung của các nước hữu 
quan cũng được xây dựng. Các tô 
chức kinh tế chung của hối SE5VY được 
thành lạp. 


Nhưng sự phát triền kính tế và 
khoa học — kỳ thuat đòi hồi đưa sự 
hợp tác kinh tế lên một trình độ cao 
hơn: nàm 1971, các nước khói SEV 
cùng nhau thông qua « Chương trình 
tông hợp về hoàn thiện hơn nữa sự 
hợp tác và phát triển sự hòa nhập 
kinh tế xã hội chủ nghĩa của các 
nước thành viên Hỏi đồng tương trợ 
kinh tế 9», mà trên sách báo thường gọi 
tắt là €SChương trình hòa nhập kinh 
tế xã hội chủ nẽhĩa », # 


€ŒóC thề coi “Chương trình hòa 
“nhập kinh tế xã hội chủ nghĩa » nhữ 
một cương lĩnh hợp tác kinh tế cửa 
các nước khỏi SEV. Nó nều Tõ mục 
đích của hóa nhạp theo đúng những 
nguyên tác của chủ nghĩa quốc tế xã 
hội chủ nghĩa là tăng cường sức mạnh 


kính tế của hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thế giới ; tăng cường nên kinh tế mỗi 
nước thành viên, bảo đảm sự thống 
nhất của hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thế giới và tính hơn hẳn của nó, bảo 
đảm thắng lợi của chủ nghĩa xã hội 
trong cuộc thí dua với chủ nghĩa tư 
bản. lHlòa nhập là quá trình dịnh 
hướng có ý thức và hợp lý nhằm phát 
triền phân công lao động quốc tế làm" 
cho nền kinh tế các nước thành viên 
xích gản nhau và xày dựng ở các 
nước đó một cơ cấu kinh tế hiện dại 
và có hiệu qua cao ; đần đần đưa trình 
độ phảt triên của các nước thành viên 
lên ngang nhau, tạo ra những mối 
lên hệ bền vững trong các ngành 
then chốt của kinh tế, khoa học và kỹ 
thuật; mở rộng và cúng cỏ thị trường 
quốc tế của các nước đó, hoàn thiện 
các quan hệ hàng hóa — tiền tệ của 
các nước đó. 

Chương trình tông hợp này đụng 
tới tắt ca các lĩnh vực: hợp tác về kế 
hoạch hóa, chuyên mòn hóa và hợp 
tác sin xuất, sử dụng các quỹ kinh tế 
quốc đân trên quy mô quốc tế, hợp 
tác khoa học — kỹ thuật, thành lập 
các tô chức kinh tế quốc tế, hoàn 
thiên các tö chức tiền tệ — tài 
chính, v.v. 


Gó một phần riêng nói tới sự viện 
trợ và giúp đỡ cho các nước thành 
viên kém phát triền đề các nước này 


đạt tới một sự phát triền nhanh hơn, - 


có hiệu oóúi hơn, đi đôi với việc huy 


động và sử dụng đến mức cao nhất 
“những nó lực và những nguồn lựe 


riềng. Phân nãy lúc dau được đành đề 
nói tới sự viện trợ và giúp đỡ cho 
Mông cò, về sau thêm Củ-ba và Việt 
mm. ' 


#* Nn làm rõ thêm về từ «hoa nhấp %9 
Trong len Nhựa. đó là tử HIHTCFPäILH1; 
tiếng Pháp và tiếng Anh -- inlegralion, với 
pghia dòng nhất là 4 Lựð nự nhẬt các bò phản 
thành một chính thể + lrcng tiếng Viet, gần 
đây trên tách báo thường dịch thành * liên 
két *, một từ Không Tết hét nghĩa. Theo tô], 
nén dùng từ sa hòa nhập 9 sả! nghĩa hơn, 


Lẻ 


Không thề nào kẻ hế! tát cä những 
hoạt động từ đâu những năm 70 của 
các( nước (thành viên đề thực hiện 
chương trình này. Chỉ cần nói rằng 
chu chuyên ngoại thương của các 
nước khối SEV trong những năm 70, 
tìng lên gấp bội: năm 1979 đạt 111 tỷ 
rúp, gấp 3,2 lần so với năm 19:0. 


Nhưng không phải mọi cái điển ra 
êm thấm. Cũng như trước đây, chủ 
nghĩa để quốc Không ngừng tìm mọi 
cách phá hoại sự lớn mạnh của chủ 
nghĩa xã hội thế giới. lĨơn nữa, thời 
kỷ này cũng là lúc, như đồng chỉ (ioóc- 
ba-trốp nói, chủ nghĩa xã hội gặp 
phải những khó khăn to lớn trong sự 
phát triền của mình: tỉnh trạng trì 
trệ bộc lộ rõ ở một số nước, kề cả 
Liên xô ; hiệu quả kinh tế thấp ; những 
hiện tượng tiêu cực xã họi lan 
rộng v.v. Công đồng xã hội chủ nghĩa 
phải huy động sức mạnh trí tuệ, thông 
nhất nỗ lực đề giải quyết vấn đề này. 
Cuối năm ƒ98ö, các nước thành viên 
cùng nhau thông qua «Chương trình 
tỒng hợp phát triền khoa học — kỹ 
thuật đến năm 2000 » với 5 hướng tru 
tiên : điện tử hóa kinh tế quốc dảt, 
tự. động hóa tông hợp, úp dụng các hệ 
thống sản xuất lính Eoạt; đây nhanh 


sự phát triền năng lượng nguyên tử;, 


chỗ-tạo những vật liệu mới có những 
thuộc tính định trước; tạo một bước 
nhảy vọt cách mạng trong sự phát 
triền công nghệ sinh học. 


Hiện nav đa số các nước khối SI2V 
coi vấn đã chủ yếu trong việc cai tô 
cơ chế hợp tác là chuyên trọng tàm 
hỏa nhập xuống cấp xí nghiệp (Hiên 
hiệp). Những hình thức hỏa nhập kinh 
tế mới sẽ xuất hiện. các xí nghiệp 
ở các nước đặt quan hệ trực tiếp với 
nhau và có thê thành lập cả những 
tỒ chức liên doanh của các nước và 
các tö hợp kinh tế liên quốc gia. Một 
số biện pháp đang được thực hiện: 
cho phép các tö chức kinh tế, chủ yếu 
- là các xí nghiệp (Hiên hiệp) tự mình 
cử căn so kỹ thuật và công nhân sang 


các nước không phải thông qua cấp 
trung ương, cho phép các nước anh 
em đầu tư vào sản xuất trong nước 


_ mình v.v. Hoạt động của khối SEV phải 


được bảo đâm bằng các công cụ kinh 
tế, tô chức và luật pháp. Đồng chí 
Gooe-ba-trỏp tại Đại hội Đẳng xã hội 
chủ nghĩa thống nhất Đức lần thứ XI 
(1986) nói: Điều chủ yếu là phát triền 
rộng rãi những mối liên hệ trực tiếp 
giữa các tô -chức khoa học, các xí 
ngiiệp, Hiên hiệp, thành lạp những 
công ty liên doanh. giải quyết một 
loạt vấn đề pháp lý và tài chính. Về 
thực chất, đây là vấn đề xây dựng cơ 
chế kinh tế mới của sự hợp tác của 
chúng ta. Ơ đày, cần phải có một thí 
nghiệm táo bạo, khắc phục những 
chướng ngại quan liêu và cục bộ, 
những khuôn mẫu tư duy lỗi thời, 
khác phục tỉnh trạng một bộ phận cán 
bộ quản lý đánh giá không đầy đủ tầm 
quan trọng và tỉnh hiệu quả: của sự 
hợp tác. Tất nhiên, với điều kiện bắt 
buộc là cùng có lợi, tính đến lợi ích 
của tắt cả các bên tham gia hợp tác. 


* 


Việt nam đã 9 năm là thành viên 
của khối SEV. Nói một cách khái quất 
sự hợp tác với SEV đã và sẽ có một 
tầm quan trọng đặc biệt giúp cho nền 
kinh tế còn thấp kém cửa nước ta dần 
đân phát triển đ? lên, Báo cáo chính 
trị của BCOIIIU Đẳng tại Đại hội VI 
nhàn định: « Chương trình tông hợp 
của Hỏi động tương trợ kinh tế giúp 
đỡ và hợp tlác với Việt nam đến năm 
2000 theo những điêu Kiện ưu đãi là 
một thuận lợi lớn cho việc phát triền 
quan hệ kính tế đối ngoại và tiến hành 
công nghiệp hóa, xây dựng -cơ cầu 
kinh tế mới của nước tạ » (3), 

⁄ 


(5) Van kiện Đại hột VI, 
nội, 19&/, tổ, S1, 


Nxb Sư thạt, là 


HỒi 


Nước ta chưa tận dụng được những 
ưu thế do sự hợp tác với các nước 
khối SEV mang lại. Trình độ hợp lắc 


còn ở mức độ thấp, chủ yếu là ngoại 


"thương (thường là nhập siêu lớn) và 
vay tín dụng. Ta chưa thật sự tham 
gian sự phân công lao động quốc tế 
của cộng đồng xã hội chủ nghĩa thế 
giới. Yẻ thực chất. điều đó có nghĩa 
là ta chưa bước vào quá trình hòa 
nhập kinh tế của khối SEV. Lỗi lầm 
ïn văn gắn như cũ : Vay Vốn. xin viện 
trợ về đề làm lấy một mình, lãng phí 
nhiều nguồn viện trợ của các NƯỚC 
anh em. Và ở một bộ phận cán bộ làm 
kính tế đối ngoại, thấy” rõ hiện tượng 
chưa dứt khoát về hướng chiến lược 
hợp tác, còn chòng chênh * giữa hai 
dòng nước », muốn «bắt cá hai tay ®, 
“thậm chí tìm kiểm lợi ích cả nhàn 
trên thị trường tư bản chủ nghĩa hơn 
là thực tiện nghiêm túc các hiệp nghị 
và hợp đòng hợp tậc kinh tế và 
thương mại với các nước anh em. 
AXhững, quan hệ hợp tác kính tế với 
các nước khối SEÉV biến thành một 
khủu vực “bí mật», chỉ eó một số 
người biểu rõ, quản chúng không. hay 
biết gì, Các nước anh em viện rỢ 
bao nhiêu, những gì, với điều kiện 
nào v.v. tất cá những điều đó được 
giữ kín, tạo điều kiện thuận lợi cho 
một số người làm sai đề đến khi đồ 
vỡ th] mọi người cùng gánh chịu Ì 

Nếu khòng khác: phục những quan 
điểm, lối làm ăn cũ ấy, thì không thê 
tạo ra một biển chuyền quan trọng 
nào trong hợp tác kinh tế với các 
nước khói Sk.V là hướng chiến lược 
kinh tế đòi ngoại chủ yếu của nước ta 
như Dại hội VŨ xác định. 

Đừng viện cớ *giữ chủ quyền quốc 
gia 9 để hạn chế các quan hệ hợp tác 
với khói S2ˆV.; Sư hợp tác ấv củng cÖ 
thêm chứ không hệ làm tồn hại chủ 
(HVỄn quốc gia của môi nước. như 
kinh nghiệm Mong eö, Cúu-ba, DBun-ga- 
Tí v.V. cho thấw-: Xứ hợp tác với các 
nước khối SEY không những không 


.tác kinh tế với 


làm giảm bởi sự hợp tác kinh tế của 
nước fa vỏi các nước khác, mi tái lạo 
ra chỗ đứng chiến lược vững chắc, đề 
cho sự hợp- tác với các nước tư bản 
lớn như Mỹ, Nhật, Tày Âu không bị 
những kẻ thù bên ngoài sử dụng theo 
mục dịch chỉnh trị thâm hiểm của 
chúng là tách nước ta khỏi cộng dòng 
xĩ hội chủ nghĩa và làm cho con đường 
phát triền xã hội chủ nghĩa của nước 
ta không thực hiện được. 

Nên kinh tế của nước ta đang gặp 
những khó khăn lớn. Tất nhiên, tử 
bên trong nền kinh tế quốc dân của 
nước ta phải có những đồi mới căn 
ban. Nghị quyết lội nghị lần thứ 
hai của HBCHTU Đảng đã vạch ra 
những phương Hướng và biện pháp 
quan trọng về mặt này. Nhưng việc 
thực hiện những phương hướng và 
biện pháp đồi mới, ở một mức đò rất 
lớn, phải eó một tiền đề không thề 
thiểu: tầng cường các quan hệ hợp 
*qc nước khối SEV, 
trước hết với Liên xô. 

Mọi điềm quan trọng trong việc đồi 
mới tư duy kinh tế là nhận thức sâu 
sắc về việc tiến tới hòa nhập vào cộng 
đồng kinh tế xã hột chủ nghĩa thê 
giới, chung lưng chung vòn, phần còng 
lao động, cùng tỒ chức quản lý, chỉa 
lãi lỏ với nhau, chứ không phải tiếp 
tục xin viện trợ đề làm lấy một mình. 
lam nh vậy không những chúng tạ 
tiếp nhận được một khói lượng lớn 
về vốn liếng, máy móc, về kỹ thuật 
mà còn buộc mình vươn lên trong 
việc tÖ chức quản lý, trong phong 
cách làm ăn; một loạt xí nghiệp 
liên đoanh cùng các nước anh em Ở 
ngày Trên đất nước chúng ta sẽ thay 
đổi hanh chóng bộ mặt kinh tế xã 
hội. Tương lai của chúng ta không 
phải là một nước Việt nam hùng 
mạnh đứng một: mình, mà đứng trong 
một cộng dòng thể giới ngày càng 
mở rộng, ngày càng thất chặt quan 
hè với nhau để xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 


Điều tra ` 


` 


- 


VỀ CHÍNH $Ã(H (CUNG ỨNG VẬT TƯ | 


(ỦA NHÀ NƯỚC BI VỚI NÔNG NGHIỆP 


[ cũng biết rằng do quản lý kém - 


cbúng ta đã đề 10) — 50% vật tư 

hàng hóa từ trong kho nhà nước 
tồn ra thị trường tự do. Sự thiểu 
thôn vật tự đòi với một nước nghèo 
như nước ta là điều khó tranh, nhưng 
để một khôi lượng lớn vật từ bàng 
hóa của Nhà nước bứư hao, thất thoái 
và trở thành phương tiện buồn bán 
kiếm lời của những ke làm ăn bắt 
Chính là khuyết điềm lớn của những 
người quản lý, _ 


- Hàng triều nòng đàn mong đợi sự 
giúp đỡ của Nhà nước vẻ vật từ 
nưiyên liệu,.., vậy mà Nhà nước lại 
không đáp ứng được nhu cầu của họ 
(ngay ở mức tối thiểu về phân bón/sảo 
lúa theo năng suất khoán của hợp 
tác xã). Nhiều bộ nông đàn phải mua 
phần bóa, thuốc trừ sâu... ở thị trường 
tự do dễ tiến hành sản xuất; một số 
xã viên vi không có khi năng mua vẬI 
(tư ở ngoài thị trưởng tự do dà trà 
bớt ruộng nhận khoán cho hợp tác xã, 
Mãy số liệu về đầu tư phản dạm cho 
một sào lúa (năm 1986) ở một số hợp 
tác xã dưới đây có thê gợi cho chúng 
ta suy ngÌĩ về chính sách cũng cấp 
vật tư cho nông nghiệp. 


` 


XUÂN KIỀU 


/ 
⁄ 
Dơn vị kỉ lô gain/sào lúa 


Nhà nước đầu tư [Xã viên đầu 
IITX 


theo kế hoạch tư thêm 
Nựơa giáp Đa 7 ?,8 
Định tiến h 13,0 
Thiệu hưng xY/ „—Ê 
Quy lọc 4 1,0 


Nhìn chung ở các hợp tác xã khá 
vật giỏi (nhự † HƯTN trên) thì các khoản 
đầu tư thêm (nhứữ phần bón, thuộc 
trử sáu, voi...) tưởng chiếm IÝ lệ 
á0 — 503% tổng chỉ phí/tạ thóc ‡ ở cáo 
hợp tác xã trung bình và yếu thì tỷ 
lệ này cön lớn hơn nhiều. Đáng chủ ý 
là số lượng vạt tự qua kế hoạch nhà 
nước đến tay nông đân giảm di nhiên 
SƠ VỚI trước, nhưng mức huy động 
lương thực (bàng nhiều cách) lại tăng 
lên làm cho phần đề quý tập thề của 
hợp tác xã và thủ nhập bằng thóc/ngày 
còng.của Xã viên có xu hướng giain 
xuống. Việc xóa bỏ nghĩa vụ bán thóc 
và bán thị lợn đổi với nông dân 
(rong my nấm qua, trên thực tế 
không làm giảm nghĩa vụ đồng góp 


HN) 


“của họ đổi với Nhà nước. Ngoài-thuế 
là nghĩa vụ đóng góp bất buộc, các 
khoin húv động bằng thóc ăn như 
bit buộc) bao gồm: thủy lợi phí, trả 
công thuê cày máy, địch vụ cây tròng, 
bán theo giá * thỏa thuận 3 hợp đồng 
hai cLieu, bán thóe tiết kiệm, góp quỹ 
quốc phóng, quỹ kính tẾ mới, quỷ 
pging (hộp cho buyện), quỹ xây dựng 
huyện v.v. tăng lên và chiếm EÝ lệ lớn 
rong tông sản lượng thóc của hợp 
tác xã (trong 4 hợp tác xã Tiêu trên 
mức huy động thóc ở hợp tác xa thấp 
nhất là 272%, cao nhất là :0%X, chưa 
kề sở thóc dùng đề liên doanh liên 
kết, đổi nguyên, vạt liệu, xáy dựng 
các công trình công còng). 


Đây là một thực tế đang điện ra Ở 
hầu hét các hợp tác xã, tủy mức độ 
e0 khác nhau nhưng nhìn chung sự 
đóng góp của nông đâấn ngà càng 
tang và sự giúp đỡ của Nhà nước đỏi 
với họ ngàv càng giảm. Thực tế đó 
nhác nhớ chúng ta phải có nhữ nữ biện 
pháp thiết thực dễ tháo gỡ cho nông 
gân nưayv tử những điềm cụ thể đang 
gqiên rít hàng ngày, anh hướng đen sản 
xuảt và đdơi sóng của họ. 


Hợp dòng Kính tế hai chiều giữa 
e&c ceœ quan nhì nước và hợp tác xã 
như liện nay thực chất hà dùng hàng 
dễ đổi hàng và thường thực hiện 
không sông phng, hầu hết các trường 
hợp ví phạm hợp động thuộc về các 
cơ quan nhà nước (Cong {v lương 
thực, vật tự, nội thương, ngoại 
thrơng v.v.) Nhiều hợp tác xã giao 
sản phầm theo hợp dòng từ đâu vụ 
đến cuời vụ, thậm chỉ từ nàn này 
đến năm khắc mà vận chứa nhận được 
"ất tư đối lưu của Nhà nước, Hợp tác 
xa + Thiện hưng CThiệu véẻn, Thánh 
hóa), thang 10-1956 giao cho nhà nước 
20 Tân thóc (hco hợp động, để lày 1Ú 
tần dịm) nhưng đến tháng 3-19&c hựp 
tác xã văn chứa nhận được đạm, Hợp 
Vầc xã Quý lọc trong vụ chiếm xuân 
và vụ mùa nam TĐSU đã giao cho công 
ty lương thực huyện Thiệu vén số thúc 


\ 


tương ứng với số vật tư nguyên liệu 
theo hợp dòng, nhưng đến tháng 3< 
1987 công ty còn nợ hợp lác xã 20 tấn 
than, 20 tấn xi măng, 20 cội diện. Tính 
đến tháng 3-1987 các công ty lương 
thục, vật tư, nội thương.Êuaeoai 
thương... nàm trên địa bàn huyện 
Thiệu yên €òn nợ nòng đảjn f17 tìn 
phân đạm đồi thóc (heo hợp đồng hai. 
Chiêu nông đàn đã nộp đủ số théc từ 
vụ chiếm xuân và vụ mùa năm 1986), 

Có thề nói tỉnh trạng nợ nần đảy 
đưa giữa seác tô chức kinh tế quốc 
doanh với nòng đân thông qua hợp 
đồng hai chiều đang điển ra nghiêm 
Irọng ở nhiều nơi, nóng đàn không 
bang lòng vẻ sự mua bán Không sông 
phẳng, về chính sách cũng cấp vật tư 
theo lỏi quan Hiểu, eứa quyền của một 
SỐ €ơ qunn nhà. nước đồi với họ, 

Tình hình trên đây bát nguồn từ 
nhiều nguyên nhàn; nguycn nhàn 
thứ nhàt là (Nhà nước Không nắm 
và quần lý thống nhất tổng khối lượng 
vat Trr trong đó có vật tư nòng nghiệp 
Tỉnh trạng cấp nào, ngành nào cũng 
muốn nắm vật tư đề ehi phỏi sẵn xuất — 
“nam vật tư là nắm tàtạ cá so, là 
"NHHÓN góc €Ủa mọi tiều cực trong còng 
tìc quín lý và cũng ứng vạt tư cho C 
nồng nghiệp. Đau này các cấp kế hoạch 
từ trung ương đến tỉnh, huyện chỉ 
mới làm chức nàng phản chía vật tư 
theo kế hoạch, còn vạt tư có hay 
không, nàm ở đâu, cùng ứng như thế 
nào, họ không quau tầm và không có 
sự kiểm tra kiềm soát nghiêm ngặt, 
Chẳng thể mà có nhiều trường hợựp 
phần đạm cùng ứng cho nồng dân 
không đúng thời vụ, xã hỏi huyện, 
huyện hói tính, tỉnh hồi trung tương, 
cuỏi cùng được trả lời là đạn đang từ 
Liên xô trên đường về nước. Hiện 
Hay Ở trung trơng có hơn IlẰ ngành 
năm phản đạm và trên 20 ngành nắm 
Xxing đầu, tử các ngành này tỏa xuÔng 
địa phương còn qua nhiều khâu trung 
gian, mi khảu bớt Xén một Ít và cuối 
cùng vật tr đến tav người nòng dàn 
chang eòn được báo nhiều, 


„ 
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Việc cung ửng vật tư qua nhiều 
ngành, nhiều cấp, nhiều đầu mỗi trung 
gian đã tạo nên sơ hở đề cho một số cần 
bộ nhân viên thoái hóa biến chất ăn 
cÍp, móc ngoặc, tuồn hàng ra ngoài 
làm tồn hại đến lợi ích của nhân dân 
và của Nhà nước. 


Nguyên nhân Lhứ hai là, một số cơ 
quan và địa phương đã lợi dụng « liên 
doanh liên kết *đề buôn bán vật tư 
ăn chênh lệch giá. Nới liên doanh liên 
kết trước hết là nói đến sự kết hợp 
tử khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ. 
giữa các đơn vị (trên cơ sở tiềm nĩng 
và thế mạnh của mỗi đơn vị, đề làm ra 
một sản phầm hoàn chỉnh. Mục đích 
của liên doanh liên kết là sản xuất ra 
nhiều sản phảm cho xã hội với năng 
suất, chất lượng và hiệu quả ngày 
càng cao. Liên doanh liên kết 
không phải là sự mua đi bán lại, dãy 
giá lên cao, ăn chênh lệch giá như 
mội số nơi lâu nay thường làm. Lợi 
đụng giá vật tư của Nhà nước đính 
thấp, một số đơn vị và địa phương 
có thề z liên kết» cả với khu gang 
thép Thái nguyên, công ty khai thác 
than Quảng nình, nhà máy xi măng 


im sơn... băng cách trao một số hàng: 


m hư Hạo, thịt, vũi, my chính, thuốc 
lá... đổi lấy sắt, thép, xí măng, than 
đem bán cho đơn vị, địa phương khác 
đề lày chênh lệch giá. Ngay cả mội số 
cơ quan địch 'vụ, hành chính sự 
nghiệp... cũng lạm dụng * liên doanh 
liên kết » (thực chất là móc ngoặc với 
các cơ quan nắm vật tr), dùng sức 
mạnh của tiền mặt đề moi đạm, xỉ 
máng, sắt thép... tử trong kho nhà 
nước (với giá thấp) đem bán cho nông 
dân tvới giá cao) hoặc đổi lấy nông 
sàn (kề cả nòng sản xuất khầu) tiếp 
tục quay vòng, Xuất ra cá nước ngoài 
qua còng ty ngoại thương đề nhập 
hàng tiêu dùng rỏi bán ra thị trường 
tự do lấy chênh lệch giá. 

Việc lợi dụng «liên doanh liên 
két” đề buồn bán vật tư kiếm lời đã 
phát sinh ở diện rộng trong mấy năm 


$ 


nay, nó thu hút một bộ phạn lớn vật 
tư hàng hóa và tiền mặt của Nhà nước. 
Chênh lệch giá như một khối nam 
châm có sức hút cực mạnh, vật tư 
hàng hóa trong kho nhà nước cử vơi 
đần, trái lại trên thị trường tự đo lại 
không tlñếu một thứ gì kẻ cả thuốc 
trừ sâu đặc hiệu. 

Nguyên nhân thứ ba là yêu cầu đồi 
mới về tư tưởng và tồ chức theo tỉnh. 
thần Dại hội VI của Dáng chưa 
được các cấp, các ngành quân triệt 
sàu sắc, Bộ máy quản lý các cấp tuy 
đã được chấn chỉnh một bước nhưng 
Về eơ bản văn còn mang nặng tính 
chất tập trung quan liêu bao cấp, công 
kèềnh, kém hiệu lực, thiếu kỷ luật, kỷ 
cương, thiếu tỉnh thần trách nhiệm 
trước nhìn đân về những khó khăn 
thiếu thốn của họ và phung phí vật 
tư tiền vốn của Nhà nước. 


Sự đồi mới về phong cách làm việc 
của một số cân bộ, nhất là cần bộ 
thuộc các ngành tông hợp và phần 
phối lưu thông diễn ra chậm chạp so 
với sự phát triển năng động của đơn 
vị kinh tế cơ sở. Nhiều người còn cÕ 
tỉnh bám lấy những nguyên tác và 
chính sách cứng nhắc lỗi thời, gây khó 
khăn trở ngại cho sản xuất, Những 
khuyết điểm sai lâm về cũng ứng vật 
tự, múa bán không sóng phẳng giũa 
nhà nước và nồng dàn, tỉnh trạng 
tham ô, móc ngoặc tuôn vật tư từ kho 
Nhà nước ra thị trường tự do đêu 
bắt nguồn tử việc chưa làm tối công 
tác tô chức cán bộ. 

Như trên đã nói, chính sách cũng 
ứng vật tư cho nông nghiệp không 
chỉ có ý nghĩa kinh lẽ mà còn CÓ Ý 
nghĩa chính trị quan trọng; nó thê 
hiện sự giúp đỡ của Nhà nước đối 
với nòng đản, góp phần cũng cõ liên 
minh công nồng, củng cố lòng tin của 
giai cấp nồng đán đối với Đăng, 


Đề thực hiện LỐU chính sách đó, 
chủng tòi thầy điều quan trọng trước 
hét là phải (hong nhàt quan Tú ạt tự, 
Nhà nước nằm cho được Khối lượng 
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vật tư hiện có đề tác động vào sản 
xuất, tạo ra nhiều sản phầm cho xã 
hỏi. 

Nghị quết Đại hội VI của Đẳng đã 
cbirö:«Nông nghiệp phải được ưu 
tiên đáp ứng những nhu cầu vẻ dâu 
lư xây dựng cơ sở vật chãt —kỹ thuật, 
vẻ vạt tứr...; những nguồn đầu tư ấy 
phải dược sử dụng có hiệu quả? (1). 
Chúng tôi nghĩ răng, với khối lượng 
vật tư và nguyên liệu biện có, nếu 
Nhà nước quản lý chặt chẽ và dau tư 
đúng chỗ, đúng lúc cho sản xuất thi 
chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn. 
Nắm vật tư, dùng vật tr tác động 
trực tiếp vào sản xuất là cách tốt nhất 
đề Nhà nước nắm lương thực, thực 


phầm. Mỗi năm Nhà nước có khoảng. 


1/‡ triệu tấn phân đạm, 40 vạn tấn 
phản lân, 8 vạn tấn thuốc trừ sâu, f7 
vạn tấn xăng dầu... đâu tư cho nòng 
nghiệp (chl yếu cho sản xuất lúa); 
VỚI số lượng vàt tư này nếu được quận 
lý chặt chẽ, thông qua hợp đỏng hai 
chiêu giữa Nhà nước và nóng đàn, mỗi 
nĩin chúng ta cũng có thẻ thu được 


trên dưới 3,3 triệu tấn lương thực quy. 


thóc, Số thóc này cộng với khoang 1.3 
triệu tấn thóc thuế nông nghiệp, Nhà 
nước đã có khoảng 1,5 triệu tấn lương 
thực đề trang trai cho nhu cầu tiêu 
dùng [roig THƯỚC. 

Từ cách đặt vấn đề nh trên, chúng 
tôi chớ rằng đã đề lúc chúng ta phải 
siết chặt t@ chức, KÝ luật KỶ cương 
và đồn mọi sức lực vào việc nắm lãy 
cái mà chỉnh mình đã có Không đè cho 
một khối lượng lớn vạt tư hàng hóa 
bị hư hao miất mắt nhữ lâu này. Nếu 
chúng ta không chặn đứng dược nạn 
tham những, cửa quyền, lấy cắp vạt 
tư nguyên liệu của Nhà nước thị ngươi 
nóng dân sẽ nghĩ gì vềstr giúp đỡ của 
Nhà nước, khi họ phải mua ở thị 
Irường tự đo 6 kg đạm/8 kg đạm đề 
bón cho một sào lúa, và bong Trưởng 
hợp như vậy Nhà nước cũng thấ: thu 
lớn. : 
Gan xóa bổ hình thức cúng ứng vát 
tr theo lối cấp phái, chuyển sang 
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phương thức kinh doanh uật tư Iheo 
nguyên tắc Irao dồi bình đảng, ngang 
giả nà thực sự thỏœ thuận giữa Nhà 
nước và nông dân. Như trên đã nó:. 


- SỞ dĩ có tỉnh trạng một số đơn vị và 


địa phương lợi dụng *liên doanh liên 
kết ® đề buôn bán vật tư là vì giá vậi 
tư do Nhà nước định ra quá thấp. 
Chẳng hạn: Í tấn xi măng (Bim sơn) 
giá tán của Nhà nước là 2600 đồng, 
trong khi đó git bản trên thị trường 
tự do là 20000 đồng; 1 tấn than giá 
nhà nước trung bình là 680 đồng, còn 
giá thị trường tự đo là 5000 đồng ; Nhà 
nước đói cho nông đàn 1 kự đạm lấy 
2,15 kg thóc, nhưng trên thị trường tự 
đo tính ra phải tới {—5 kg thốc. Thực 
tế đó còi hỏi Nhà nước kịp thời nắng - 
giá một số vật tư nòng nghiệp cho hợp 
lý nhằm từng bước tiền tệ hỏa quan 
hệ trao đòi giữa Nhà nước và nòng 
đân, khắc phục tệ tham ô móc ngoặc, 
buôn bán vật tư ăn chênh lệch giá. 
Giá cả vật tự hợp lý, nói một cách giên 
đơu, là Nhà nước không bị thiệt và 
nông đản có thể chấp nhận được; nó 
khác với lối trao đồi “mua nhụ cướp, 
bán như cho ® làm tồn hại ?ợi ích của 
Nhà nước. gày tàm lý bất bình trong 
nông đân, 

Nàng giá vật tư phải đi đôi với cải 
tiên phương thức paàn phối vài tu, 
găn kế hoạch sản xuất với việc cung 
ứng vật tự, thông qua hợp đồng hai 
chiêu giữa Nhà nước và nông đàn, theo 
nguyên túc vật tư bàng hóa Nhà nước 
Irao đỏi với nông đàn tương ứng với 
SỐ lượng nỏng sản mà nông dân giao 
lại cho Nhà nước, Nói kinh doanh vài 
từ nông nghiệp. không có nghĩa là 
việc mua bắn vật tư giữ cậc cơ quan 
nhà nước với nông đân điển ra tư phat 
ngoài kế hoạch. Mọi vật tư của Nhà 
nước cũng ứng cho nông nghiệp phải 
thòng qua hợp đồng mua bắn hai chiêu 
giữa cac cơ quan nhà nước Và nông 
đản, Như vày, ngoài thuế là nghĩ: vụ 
bắt buộc. nông đàn eon có trách nhiệm 


(1) Tạp chí Cộng sản sẽ 1, 1987, tr. 3,. 


thực hiện đúng hợp đồng do chính 
mình đữ thỏa thuận, ngược lại các cơ 
quan ký hợp đòng với nông đân cũng 
phải tôn trọng hợp đồng, nếu làm sai 
phải bị xử phạt nghiêm mình. Trên cơ 
sở hợp đồng, Nhà nước có thề bán vật 
tư cho nông dân (kề cä hộ cá thể) từ 
đầu vụ và thu thóc vào cuối vụ (vì 
ngoài quan hệ mua bán theo hợp đồng 
Nhà nước còn có trắch nhiệm giúp đỡ 
nông đân). Các cơ quan nhà nước và 
các địa phương không được tủy tiện 
đạt ra các khoản tÈu bằng thóc 


(ngoài quy định của Nhà nước), không - 


được thay đồi tỷ giá giữa vật tư và 
tỈ:4e mà Nkà nước đã quy định đề làm 
nh hưởng đến thụ nhập của nông dân, 


Đề thực hiện phương thức kính 
đoanh vật (tư trước hết cần phải có 
một bộ máy quần lý kinh doanh thống 
nhất. Hệ thống quản lý vật Lừư từ trung 
ương đến cơ sở hiện nay còn quá còng 
kênh, có nhiều đầu mối trung gian 
không cần thiết. Ở một số địa phương, 
trên địa bàn một huyện có tới năm 
bảy công ty vật tư củng loại (thuệc 
nhiều ngành) chen chúc nhau hoạt 
động, (ranh mua, tranh bán, đây giá 
lên cao, gây rối thị trường và lãng phí 
nghiêm trọng tiền của của Nhà nước. 
Một bộ máy như vậy rõ ràng không 
thích hợp với sự đôi mới theo quan 
điềm của Đẳng và gây nhiều trở ngại 
cho sản xuất. Vị vậy, cần phải có bộ 
máy mới tỉnh gọn bao gồm những cán 
- bộ có năng lực và -phầm chất đủ sức 
đăm đương nhiệm vụ quản lý về mặt 
nhả nước, giữ vững kỹ luật, kỷ cương 
và thực hiện chức năng kinh dốanh 
vật tr đáp ứng yêu cầu phục vụ phát 
triền sản xuất. Một yêu cầu có tính 
nguyên tắc là những vật lư nông 


nghiệp chủ yếu dù sẵn xuất trong 
- nước hay nhập khầu, Nhà nước đều 
phải nắm và đưa vào kế hoạch cung 
ứng theo hợp đòng hai chiều giữa Nhà 
nước và nông dân (kế hoạch sản xuất 
gìn với cũng ứng vật tư). Như vậy, Ít 
nhất là Bộ vật tư và Ủy ban kế hoạch 
Nhà nước phải nắm và tiến hành phân 
phối thống nhất theo kế hoạch nhà 
nước. Dưới Pộ vật tư, cần có các tông 
công ty hoặc công ty làm chức năng 
kinh doanh vạt tư (tông hợp koặc 
chuyên ngành), chẳng hạn như công - 
ty kinh doanh vạt tư nông nghiệp. 
Thông qua kế hoạch sản xuất và cung 
ứng vàt tư cho đơn vị kính tế cơ sở, 
công ty kỉnh doanh vật tư nông nghiệp 
trực tiếp ký hợp đồng với nông trường,.. 
hợp tác xã và hộ nỏng dân, bảo đảm 


_ cung ứng đúng số lượng, chất lượng, 


cl:ũng loại và thời hạn ; công ty hoàn 
toàn tự chủ vẻ tài chính và tự chịu 


trách nhiệm về lời ló. 


Việc chuyền sang: phương thức kinh ˆ 
đoanh Vật từư nông nghiệp đôi hỏi phải 
thống nhất vật tư vào một số bộ (thực 
hiện sự quản lý về mặt nhà nước) và 
thông qua công tv kinh đoanh vật tư 
rót thiìng vật tư xuống cơ sở sẵn xuất, 
không qua các cấp trung gian. Đó là 
một biện pháp hết sức căn thiết đề 
khắc phục tỉnh trạng vật tư đi vòng 
quanh, bị hư hao thất thoát nhiều làm 
tôn hạicho Nhà nước và gây cần trở 
đối với sản xuất. Dựa trên kế hoạch 
sản Xuất và cung ứng vật tư cấp tỉnh 
và huyện,... lăng cường kiềm Ira, giâm 
sát việc thực hiện hợp đồng giữa công 
Ly VẬI tư với cơ sở sản xuất, và kịp 
thời nèu lên những kiến nghị và giải 
pháp xử lý những trường hợp vi phạm 
hợp đòng. 


ct 
`f 


Nang cao vai 
các cơ quan 


lực nhà nước thuộc về nhân dân ». 

đó là thực chất của chế độ mới, 
của nhà nước kiều mới. Điều này 
được ghỉ nhận trong liiến pháp của 
tất cả các nước xã hội chủ nghĩa. Và 
đến nay, hình thức phô biến đề biêu 
thị và thực hiện quycn lực chính trị 
ấy của nhàn đàn văn là tình thức đại 
biều của nhân đân; nhân dân trực tiếp 
bầu đại biêu của mình và những đại 
biều này hoạt động trong các cơ quan 
đại điện quyền lực của nhà nước. 


| ƯỚI chủ nghĩa xã hội, “quycn 


Œ nước ta, Hiển pháp nănmr T9S0 đã 
kháng định, quốc hội là cơ quan 
quyề: lực cao nhất của cá nước, hội 
động nhàn đản các cấp là cơ quan 
quyền lực nhà nước ở địa phương. 
Đó tà cơ sở chính trị của hệ thông cơ 
quan nhà nước ta, là nền tăng đề hình 
1rành tất cả các cơ quan khác của 


nhà nước. Các cơ quan nhà nước 
khác (cơ quan hành chính và chấp 


hành, tòa án nhân đân, viện kiêm sát 
nhìn đân) đều nhận quyền lực và 


.. quyền hạn từ các.cơ quan đại diện 


quyền lực, đều chịu sự kiêm tra và 
bảo cáo trước các cơ quan đó; còn 
bản thân quốc hội và hội động nhân 
-đân thì nhận quyền lực của nhàn dân 
trao cho. chịu trách nhiệm trước 
nhàn đản và chịu sự kiềm soát của 
nhàu đân, - ă 

Trong quá trình xây dựng học 
thuyết của mình, ÄXlác và Ang-ghen đã 
chú Ý nghiên cứu hình thức thể hiện 
và thực hiện quyên lực của giai cấp 


'HOÀNG HẢO 


trò của 
dân cử 


công nhân và những người lao động 
khác. Mác đủ có sự tiên đoán về lý 
luận, nhưng phải đợi đến Công xã 
Pa-ri, từ kinh nghiệm thực tiễn, Mác 
mới tìm thấy hình thức cụ thê của 
nhà nước chuyên chính vô sản, (hề 
hiện trực tiếp quyền lực của nhân dân. 
Ở đây, điều quan trọng là những 
aruyên tắc xây dựng chỉnh quyền kiểu 
mới đã được rút ra từ thực tiễn cách 
m:ìng. Ẩng-ghen đã làm nồi bật những: 
nguy ên tắc đó khi viết lời tựa cho tác 
phầm Nội chiến ở Pháp, - Theo 
Người, đề nhà nước kiều mới không 
trở lại tình trạng cũ, không trở thành 
quan liêu, đối lập với xã hội, công xã 
đã dùng hai biện _pháp hết sức công 
hiệu: 1) Tuyền cử theo chế độ phô 
thông đầu phiếu và nhân dân có quyền 
bãi miễn, 2) Công xã chỉ trả lương cho 
các chức vụ bằng số tiền lương ngang 
như số tiền lương của các công nhân 
khác (1). 


Về sau, trong quá trình xây dựng 
chính quyền Xô viết, Lê-nin đã vận 
dụng và phát triền thêm những luận 
điềm đó, đặc biệt nhấn mạnh quanđiềm 
thống nhất quyền hành pháp và quyền 
làp pháp. Người viết: « Công xã thay 
chế độ đại nghị bán mình và thối nát 
ấy của xã hội tư sản bằng những cơ 


.- quan, trong đó quyền tự do ngôn luận 


và tự do thảo luận không biến thành 
lừa bịp, vì các nghị sĩ ghải tự mình. 


(1) Xem Mác — Ăng-ghen: Tuyền rộệp, Nib 
Sự thạt Hà nội, 1962, t, 1, tr. 772: 


công tác, tự mình thực hiện những 
luật pháp của mình, tự minh kiềm tra 
lấy tác dụng của những luật pháp ấy, 
tr mình phải chịu trách nhiệm trực 
tiếp trước cử tri của mình ® @), 


Trong quá trình lãnh đạo cách 
mạng, V.I, Lê-nin đặc biệt chú ÿ vấn 
đề làm cho người lao động quan tâm 
đến đời sống chính trị, chăm lo xảy 
đựng nhà nước, thực tế hằng ngày 
tham gia quản lý công việc nhà nước, 
Người coi đó là bản chất của chính 
quyền Xô viết, là mục đích của những 
người cách mạng. Người viết: ®Alục 
-đích của chúng ta là làm cho hết Ihau 
những người nghèo khò, không trừ 
một ai, đều thực tế tham gia quản 
lý P? (3). Thực hiện mục đích ấy, điều 
-tất yếu là phải thường xuyên đôi mới 
thành phản đại biều trong các cơ 
-quan quyền lực của nhà nước. 


Như vậy, đề thực hiện «quyền lực 
nhà nước thuộc về nhân đân», thì bộ 
máy nhà nước chuyên chính vô sẳảnz 
trước hết là hệ thống cơ quan quyên 
lực phải được tồ chức theo nguyên 
-tắc cơ bản là bầu cử, luân phiên, bãi 
miễn. Nếp vi phạm nguyên tắc đó thì 
“bộ máy nhà nước chuyên chính vô sẵn 
sẽ trở thành bộ máy quan liêu, xa rời 
-quần chúng và mất hết sức mạnh. 
Kính nghiệm thực tiền cách mạng xã 
hội chủ nghĩa 7 thập kỶ qua đã chứng 
mình điều đó và làm phong phú thêm 
những nguyên tắc xây dựng nhà nước 
xã hội chủ nghĩa. 


Ở nước ta, hệ thống cơ quan đân cử 
-được hình thành ngay sau Cách mạng 
tháng Tám thành công. Như chúng ta 
đều biết, sau cách trạng, chính quyền 
nhàn đàn non trẻ đứng trước hoàn 
ceänh cực kỷ khó khăn, phức tạp của 
đất nước, nhưng Đăng và Chú tịch 
Hö Chỉ Xinh đã quyết tầm xảy dựng 
-ehinh quyền, nhanh chóng làm cho nó 
thật sự trở thành của đàn, do dân và 
vị đân., Thông qua cuộc tông tuyển cử 
“đầu tiên trong ca nước, và sau đó là 
các cuộc bàu cứ họi dòng nhàn dân, 


đã hình thành hệ thống cơ quan đàn 
cử dê thực hiện quyên lực chính trị 
của nhản dân. Đến nay, sau hơn 40 
nìm hoạt động, với chứcfŸnăng của 
mình, quốc hội và hội đồng nhàn đâần 
đã hoàn thành những nhiệm vụ to lớn 
trong lịch sử dân tộc. Nhưng trong 
những nầm gìn đây, do nhiều nguyên 
nhân, hệ thống cơ quan đản cử, của 
nhà nước ta bộc lộ những nhược 
điềm quan trọng, ảnh hướng thật sự 
đến biệu lực quản lý của toàn bộ bồ 
máy nhà nước. Thực tế đặt ra yêu 
cầu cấp thiết là phải đôi mới.tÖ chức 
bộ máy nhà nước. Sự đồi mới này cần 
được bắt đầu tử tô chức và hoạt động 
của các cơ quan dân cử, tử quốc hội 
đến hội đồng nhân dân các cấp. 


Trước hết, thực tiễn đòi hỏi mọi 
người chúng ta đôi mới quan niệm về 
hệ thống cơ quan dân cư, về vai trỏ 
của nó trong đời sốnz chính trị của 
nhân dân; trong toàn bộ hệ thống cơ 
quan nhà nước vô sản. Quốc hội và 


qhội đòng nhân dân là cơ quan đo nhân 


đân trực tiếp bầu ra và thực hiện sự 
Ủy thác của nhàn đân. Nó thê hiện sâu 
sắc bản chất của nhà nước, «lấy đân 
làm gốc ®, và là nơi mà quyên lực của 
nhân dàn bắt đầu được thực hiền 
từ đó. 
Quốc hội và hội đồng nhân đàn 
đều đặt đưới sự Hình đạo của Đảng, 
nhưng nó chỉ nhận quyền lực từ nhân 
đần. Đăng lĩnh đạo các cơ quan này 
là đề phát huy sức mạnh của quyền 
lực đó, làm cho cơ quan đản cử cớ 
thực quyền, nhờ vậy mà vai [rò và uy 
tín của TĐàng sẽ được tăng lên. lựa 
vào các nguyên tắc lãnh đạo của mình 
và tính đạc thù của các cơ quan đản 
cứ, các tỏ chức đẳng thực hiện sự lãnh 
đạo theo nội dung và hình thức thích 
hợp, khong bao biện làm thay, không 
can thiệp vào chức năng, nhiệm. vụ của 


(2) VY.I. lê-nin: Te3n tập, 

Mát-xcơ-va, E96, 1. 33, tr, ö9, 
(30 V,l Lê-nin: Toàn tập, 

Mat<xeơ-va, 1977, t, 36, tr S51, 
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NÁb liên bộ, 
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các cơ quan đản cứ. Không rên cho 
rang mọi chủ trương, chính sách của 
Đẳng đều đã «hoàn chỉnh. không có 
văn đề gì phải xem xét, việc đưa ra 
quốc hội hoặc hội đồng nhân dân chỉ 
là đề hợp pháp hóa 3® từ đó không 
tôn trọng ý kiến của các đại b:êu đại 
điện cho quyền lực của nhàn đản, 


Mt khác, theo Hiến pháp, quốc 
bòi và hội đông nhân dân các cấp là 
yhững eơ quan quyến lực, còn các cơ 
quan nhà nước kl:ác là nhận quyên lực 
từ các cơ quan dân cứ, Nhưng trong 
thực tế hiện nav, trước con mắt của 
nhàn đân, người ta chí thấy «quyền 
lực ® của cơ quan hành chính và chấp 
hành: việc bàn bạc thông qua các bảo 
cáo, các kể loạch trong các ký họp 
của các cơ quan đản cử thÌ mang 
tính chất hình thức, ® chiếu lệ », có Í1 
điều Riện cần thiết, đảãy đủ để các đại 
biều thực hiện tật sự quyền đàn chủ 
trước khi biều quyết. 


Những cách làm đó dân tới hạ thấp 
“ai IrÒ của cúc cơ quan dân cử, quốc 
chọi và nội dòng nhân đàn không có 
thực quyền, không phản ảnh và thực 
-hiện dày đủ nguyện vọng chính đáng 
của nhân dàn và trở thành những cơ 
guan hoạt đệnz tượng trưng. Binh 
nghiệm thực tế cl:o thấy, Khi cơ quan 
dan cử hoạt dòng theo hiệu hình thức 
chủ nghĩa thì dẻ có aidguv cơ biện đại 
-biều thành “những nưười chí biết có 
17 TAấv 9, hoặc những người quan liêu; 
còn bán thần cơ quan đó thì trở thành 
&mÒI Cát gì cúng đở, thành một cát gì 
đọc lập tự tài CÔ, Như vậy, bộ máy 
nhì nước đã cát đứt mi liên hệ mẫu 
thịt với nhàn đạn, nưìt hết sính Khi và 
sức mình, giảm hiệu lực quản lý, 


Thực tiên nhũng năm qua còn đòi 
hỏi chúng tạ nhàn thức đúng về tính 
thông nhất của quyền lực nhà nước. 
C nước ta, quốc hội và hội dòng nhàn 
dân các cạp hợp thành hệ thông cơ 
quan quyền lực thông nhất trong cá 
nước. Vì vạy, tuy hội dòng nhàn dân 
được tô chức ở các cấp và do nhân 


ÚU 


đản địa phương bầu ra, nhưng đều 
nhằm thực hiện quyền lực thẻn;: nhất 
của nhán dến. Mọi quyết định của hội 
đồng nhân dàn các cấp đcu không thê 
trai với lợi ích chung của: toàn dân. 
mà phải b:iết kết hợp đúng đẫn lợi ích 
của địa phuơng với lợi ích của toản 
xã hội. 


Muôn cái tiên bộ máy nhà nước ta 
hiện này, trước hết cần thay đôi cách 
nạ hi, cách làm cũ đã hạn chế hoạt 
đènz7 của các cơ quan dân cử. xác định 
cho mọi người những nhận thức và 
hành động dúng đắn đối với vai trò 
và Vị trí vốn có của các cơ quan đân 
cử đà được ghi nhặn trong Hiến pháp, 
làm cho quốc hỏi và hội đông nhân 
dàn trở thành người chủ toàn qãyền 
và chịu trách nhiệm trước yêu cầu 
hằng ngày của nhàn dân, 


Thứ hai, hiệu quả hoạt động của cơ 
quan đán cứ còn phụ thuộc vào nhiều 
van đề khác: chất lượng các kỷ hẹp, 
tầc dụng của các ủy bịn trong quốc 
hỏi và các bạn trong hội đông nhàn 
đàn, sự hoạt dòng của các đại biểu... 
Những văn đề này dêu cần có sự đồi 
MỚI, tạo nén một nên nếp hoạt dòng 
có kết qua cao hơn, Chúng tôi cho 
rằng, trong những năm trước mắt, 
Đăng và Nhà nước ta căn lặp trung 
SỨC giải quyết tốt việc nàng cao hiện 
qui của các kỳ họp của cơ quan đán 
cứ, rỏi dẻn các khảu khác. 


Kỹ họp là hình thức hoạt động quan 
trọng nhất của cơ quan dàn cử, Tô 
chức tòt các kỷ họp với nội dung và 
hình thức thiết thực sẽ góp phần quyết 
định nàng cao hiệu quá hoạt động của 
các cơ quan đó, Trướa hết, cần loại 
trừ nhùng cách làm mang tính chất 
phỏ trương hình thức, cìn bảo đâm 
tỉnh thần thật sự dân chủ trong việc 
giải quyết nhiều văn đề cụ thề: bảo 
dim tính công khai của kỷ họp, thông 
báo trước nội dung cho đại biều và 


(4) V-']l, Lê-nin : Toản tệp, 
Mát-xcơ-va, 1977, t, 36, tr. 253, 
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nhân dân, từ đó, các đại biều có thê 
Lăng nhiều bình thức thu thập ý kiến 
của nhàn dàn vẻ những văn dễ mà kỷ 
họp sẽ xem xét và quyết định. Các cơ 
quan có trách nhiệm chuẩn bị kỳ họp 
cần gủi trước với thời gian đăng kề 
những tài liệu cần thiết đề dại biều 
có điều kiện nghiên cứu tham gia bàn 
bạc và quyết định một cách có căn 
cứ. Trong các kỷ họp bão đảm: thật sự 
đân chủ: đề đại biều có thể thực hiện 
tốt quyryn chất vấn, quyền giám sÁt 
hcát động của các cơ quan nhà nước, 
địc biệt dành nÈiều thì giờ đề đại biều 
trao đôi, tháo luận kỹ nội dụng của 
các quyết định trước khi biều quyết, 
Tất nhiên, muốn tô chúc tốt các kỷ 
họp của cơ quan đàn cử, các cơ quan 
hữu quan phải đỏi mói lẽ lỏi làm việc 
đề nắ¡n được thực chất của tình hình; 
đại biều đồi mới cách thức hoạt động 
đề nắm đuợc dư luàn xã hội trên 
những văn đề cụ thê liên quan đến 
kỳ họp. 

Thứ ba, xét cho cùng thì vai trò của 
các cơ quan đân cử tùy thuộc phần 
rất lớn ở chất lượng hoạt dòng của 
đại biều trong và ngoài kỷ họp. liiện 
nay đang cần có nhiều biện pháp đề 
nàng cao trách nhiệm của đại biều, 
tăng cường sự giảm sát của cử trí dõi 
với hoạt động của dại biểu. Trong tư 
cách pháp lý của đại biều, một mặt. họ 
là đại biều của cử trí, được cử trí úy 
thác trong việc thực biện quyền đại 
biêu. mặt khác, họ là người đại điện 
điều hành bộ mây nhà nước, có trách 
nhiệm quyết định công việc nhà nước. 
Chúng ta cũng cần khắc phục tỉnh 
trạng có những đại biểu, nhất là dại 
biều có chức có quyên sau khi được 
bầu, chỉ nặng về còng tác chuyên 
mòn, coi nhẹ hoặc khỏng làm công tác 
đại biều : không tham gia các kỷ họp, 
không tiếp dân, do đó, không nắm 
được tảm tư, nguyện vọng của nIân 
đân. Vì vậy, cần có sự nhận xét và 


- 


-.nhà nước khác và cá: 
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kiểm tra về mối quan hệ của đại biều 
với cử tri, kiên quyết thực biện quyền 
bài miễn của cử trí đối với dại biểu, 
cản nghiên cứu và thực hiện chế dộ 
ủy thác của cử trí, tất nhiên là những 
ủy thác mang tính chất xã hội, được 
thảo luận tập thê và thông qua ở hội 


“nưựhị cử trí trước ngày bầu cử. Đó 


cũng là cơ sở đề cử tri kiềm tra hoạt 
động của đại biểu, thát chặt quan hệ 
giữa đại biểu và cử trí, Đồng thời, đại 
biều cần được bồi đưỡng về tỉnh hình 
và nhiệm vụ, về kiến thức quan lỶ 
nhà nước, về văn ban pháp luật hiện 
hành, về kinh nghiệm công tác dại 
biều. Trước những yêu cầu của tình 
hình hiện nay, nếu đại biêu thiếu 
những kiến thúc cần thiết, thì khó 
tranh khói kiều «nghị gàt®, nhất là 
đối với những đại biều mới. Vì vậy, 
các cơ quan hữu quan cần có những 
hình thúc phù hợp đề nâng cao trình 
độ đại biều. Sau mỗi lần bầu cứ, cần 
eó những lớp bòi dưỡng tập trung 
với chương trình thiết thực và thời 
gian thích hợp, không phải dừng lại Ớ 
lý luận chung, mà là cung cấp những 
hiều biết và kinh nghiệm cụ thể về 
cách thức hoạt động và công tác đại 
biêu. | : 
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vấn đề nàng cao vai trò của các, 
cơ quan dàn cứ không chỉ quan hệ 
đến những nhân tố bên trong của nó, 


“mà eön đói hỏi sự quan tàm thật sự 


của các tô chức đản, các cơ quan 
tô chức xã hội 
nhằm bảo đảm cho nó những điều Kiện 
hoạt động thiết thực. Vai trò của các 
cơ quan dân cử được nắng cao sẽ là 
nhân tố rất quan trọng chơ sự đồi mới 
toàn bộ bộ máy nhà nước ta, 
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HOÀNG THỊNH 


THÔNG TIN TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI 


IIÔNG tin, nhất là thông tin khoa 

học — kỹ thuật, được thừa nhận 

là một trong những nhân tố quan 
trọng thúc đầy sự phát triền kinh lấ— 
ta hội Nó không thề thiếu nếu ta 
muốn sử dụng hợp lý tài nguyên 
thiền nhiên và khai thác tài nguyên 
về con người. Vai trò của thông tin 
trong giđo dục 0à căn hóa cũng ngày 
càng tàng, bảo đảm cho mỗi người 
luôn có khả năng bồi bồ kiến thức 
mới, nâng cao không ngừng trình độ 
văn hóa, tư tưởng của mình. 

Việc ra đời và phát triền ngành 
tin học — một sự tông hợp những 
ngành kỹ thuật hiện đại về thuy phát, 
tích trữ, xử lý và lưu chuyên thông 
{in các loại — đã đưa đến những biến 
-đỏi sâu sắc trong việc quản lý kinh tế, 
hành chính và các hoạt động xã hột. 
Việc ứng dụng tin học cho phép dự 
kiến một cuộc cách mạng trong sản 
xuất công nghiệp, nông nghiệp nhăm 
nàng c€ao năng suất lao dòng và chất 
Hượng sản phẩm, dòng thời quản lý 
hợp lý hơn nguồn tài nguyên, giảm 
lãng phí, cải tiến phương pháp quản 
lý và kế hoạch hóa kinh tế. 

Thông tín vì vậy đã trở thành một 
trẻ lượng nh lế quan trọng [rong 
thời dại hiện nag- Trong các nước 
đông nghiệp phát triển cao, thông tin 
trở thành hoạt động chủ yếu. Hơn một 
nửa dàn số ở tuôi lao động tham gia 
trirc tiếp hoặc gián tiếp vào công việc 
san xuất, xử lý và phân phát tin tức. 


Nưày n‹y, người ta thường nói đẻn 
+qä họi thông tín. Cá thế giới được coi 


~ 
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như một làng thông tin. Toàn bộ 
tình hình sôi nỗi thông tin được gọi 
là sự bùng nồ thông tin. Thông tin 
không còn là nhu cầu * hào hoa ? của 
con người mà là nhu cầu cốt lõi của 
kinh tế, văn hóa, cách tö chúc xã hội 
và là một yếu tố có tác dụng ngày 
càng lớn trong xã hội tương lai, 


Có thê nói người ta cần được thông 
tin cũng như cần thức ăn vậy. Nếu 
thức ăn giúp con người tồn tại như 
một thực thề sống, thì fhông tin giúp 
con người tồn tại với tư cách thành 
viên của xã hội hiện đại. 


* 


Trong lịch sử, có ba loại phát minh 
tạo nên ba bước ngoại lớn của nhân 
loại : lửa, máy hơi nước và máy tính 


điện tử. Nếu phát minh ra lửa làm. 


cho con người thực sự thoát ra khỏi 
cách sống của một động vật, thì mưu 
hơi nước đã giúp con người bớt 
được những lao động chân tay nặng 
nhọc, và rmáu tính điện tử thực sự 
giúp con người nhảy vọt trong nhiều 
lĩnh vực TẾ động trí óc. 

Xu hướng hiện đại hóa li tin; 
®fin học hóa xã hội? chính là xu thế 
tất yếu và là yêu cầu phát triền của 
xã hội hiện đại, vì khi xã hội phát 
triền, lượng thông tin rất nhiều và 
vêu cầu của con người về thông tin là 
cực kỳ lớn. Ngày nay, người la có 
thề «đọc báo "mà không cần cầm đến 


\ 


tờ báo. Nhờ bộ điện lử gia đình ta 
có tlÈ biết được đầy đủ, tường tận 
mọi thông tín. Khi đi làm về, chỉ cần 
bấm nút, trên màn ảnh sẽ hiện ra 
những thông tin đã phát trong ngày. 
Xếu cần nhớ, ta bắm nút, những thông 
tin đó sẽ được đưa vào bộ nhớ. Nếu 
cần lưu trữ, lại bấm nút, những thông 
tín đó sẽ được ïn ra ngay lập tức. 


Với những tiến bộ mới trong khoa 
học — kỹ thuật, ở một số nước đã 
hình thành việc lập các cơ quan không 
có Írụ sở. Người phụ trách và các 
nhân viên cứ ở nhà, liên lạc, ra 
mệnh lệnh và thi hành nhiệm vụ qua 
hệ thống màn hình và điện thoại, như 
vậy giao thông vận tải đỡ phức tạp 
và không cần xây dựng trụ SỞ cơ 
quan. 


Khí muốn viết thư cho một người 
nào đó, ta chỉ cần cho Công ty điện 
tử biết địa chỉ, tên người nhận cùng 
nội dung thư là tất ca sẽ biến thành 
€on số, còn đến nơi nhận lại biến 
thành chữ đề người nhận đọc được. 
Thư điện lử sẽ trở thành phô cập với 
sắc loại mã đề bảo đảm tính chất mật 
œ¡a thư, lliện nay ở Mỹ đã có khoảng 
1.500.000 thuê bao thư diện tử. 

Ở nhiều nước còng' nghiệp phát 
triền, người gửi tiền ngàn hàng được 
phát một tắm các, khi cần rút một số 
tiền không quá 200 đô la thì không 
phải đến quầy phát tiền mà chỉ cho 
tấm các vào một chiếc máy đặt ở nơi 
công vcộng và bấm đúng ký hiệu mà 
chỉ một mình người gửi tiền biết, là 
số tiên cần rút sẽ tự động chạy ra. 

Trong thời đại của xã hội điện tử, 
ta còn có thể hình dụng loại là diện 
fuứ: những người phạm tội nhẹ mà 
không căn giam, người ta chỉ căn đeo 
vào tay anh ta một máy điện tử ròi 
cho về nhà. Máy điện tử sẽ bảo. cho 
trung tâm kiềm soát biết khi nào 
người «bị tù» ra khỏi khu vực mà 
trung tâm đã quy định. 

Mây tính điện tử thế hệ mới sẽ thực 
hiện lao động trí ý có chất lượng cao 


Hiện nay sắp ra đời hệ máy tính điện 
tử thứ năm là những máy tính điện tử 
xử lý các kiến thức thay thể một phân 
quan trọng khả năng fư du của con 
người : đó là hệ thống máu tính điện 
tử chuyên gia. 


Cách mạng khoa họe— kỹ thuật đang ` 
tác động đến cách mạng về thông tín 
gòm: xử lú BE tin và [ruuên thông 
tin. 


Việc sản xuất ra sợi quang học được 
coi là một bước nhảy vọt trong viên 
thông kề từ khi điện thoại ra đời. Chế 
tạo từ một nguyên liệu có rất nhiều là 
cát, nó vừa nhẹ, vừa nhỏ đến mức 10 
sợi quang học — với khả năng cùng 
một lúc truyền 100 000 đường gọi điện 
thoại— có thê xâu qua một lỗ kim khâu. 
Ưu điềm lớn nhất của dây cáp quang 
học là không bị nhiều, tức là tín hiệu 
truyền có độ tỉn cậy rát cao. Từ nay 
đến năm 2000, 50 tông số cáp thông 
tin sẽ là cáp quang học, 

Một trong những vấn đề thòng tín 
là khối lượng nhớ. Đây là vấn đề 
quan trọng trong việc lưu trữ thông 
tín. Với khủ năng của khoa học — kỹ 
thuật hiện đại, mỗi năm, độ nhớ táng 
lên hai lần. Tốc độ tính toán của míy 
tỉnh điện tử hiện 0aY SO với năm 1129 
tăng lên một vạn lần. Trong 5 năm 
qua, trung bình cứ 6 tháng lại thay 
đồi loại máy mới với khả nĩng hoạt 
động ngày càng tàng và giá thánh - 
giảm đi. 

Một phát mình nữa là Ìd dc. Trong 
tương lai, la de sẽ chiếm từ 30 đến 
50% trong kkâu lưu trữ thông tin, vi 
đĩa la de cỏ khả năng lưu trừ miột sỐ 
lượng thông tin rất lớn trong một 
thiết bị la đe nhỏ và rất nhỏ. Mội đĩa 
ịa de có thê lưu trừ từ 25000 đến 
80 000 tài liệu, 

Như vậy là vào cuối thế RỶ 20 này, 
thế giới sẽ bước vào sử dụng mới hệ 
thống thông in hoàn toàn khác hẳn: 


0L điện tử la de + sợi quang học, 


* 
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Hiện nay, thế giới đang thay đồi 
nhanh chóng, nền kinh tẾ thể giới 
dang có những biên đồi rất to lớn và 
sảu sắc. Cuộc cách mạng khoa học kỸŸ 
thuật đang làm thay đôi toàn bộ công 
nợ hệ [rong san xuất, tạo ra một bước 
nhìy vọt mới về năng suất lao động, 
đồng thời nền kính tế thế giới dang 
trợc quỏ ' tế hóa cao hơn và sâu rộng 
hơn trước, bao gồm cả hai hệ thống 
kinh tế—xã hội đổi lập. 

Cho nên, công tác thông tin của 
chúng ta cần phải làm cho nhân đìn 
hiều rõ là, đi lên chủ nghĩa xã hội từ 
tột nền sản xuất nhỏ, bỏ qua giải 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa, 
chúng ta cần phải kết hợp chặt chẽ 
sức mạnh đân tộc với sức mạnh của 
thời đại. Cuộc cách mạng khoa học kñ 
thuật hiện nay pà linh quốc lễ cao của 


nền kinh lễ thể giới một mặt đang mở. 


ra cho nước ft con đường công nghiệp 
hóa đất nước nhanh nhất, mặt khác 
cũng đặt ra nguy cơ rất lớn cho nước 


tà cũng như cho cáắc nước chậm phát, 


triền là nếu không phát triển nhanh 
chóng thì khoảng cách giữa các nước 
châm phát triền và các nước phát 
triển càng mở rộng. 


Dòng thời sự cải Hiến Kỹ thuật Irong 
Iruyền thông 0à thông Tín đang điện 
ra với nhịp độ nhanh; đòi hỏi chúng 
tai phải thường xuyên làm chủ được 
các kiến thức khoa học — kỹ thuật 
trong thông tin, không ngừng cải tiến, 
hiện đại hóa các phương tiện thông 
tín của mình, 

(tộc cách mạng Thông Tín sôi dòng 


và mang lính chất toàn cát chăm đứt: 


thời KÝ nghiên cúu cá nhàn đơn đọc 
và đòi hỏi phái có sự hợp tác quốc tế 
vẻ khoa học kỹ thuật. Dày là một như 
caàu tất yếu khách quan, 

- Những phát minh mới đã mở ra cho 
eon người tìm nhìn mới đối với thể 
giới và tới các hành tỉnh xa xôi. Khoa 
học —Kỹ thuật mở ra cho con người 
kh năng to lớn giải quvết nhiều văn 
đề trong cuộc sống xã hội. Song sự phân 
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bố uề tiến bộ khoa học — kỹ Lhuậi thiễu 
can đôi tội cách nghiêm trọng. Các 
nước công nghiệp phát triền chiếm 
885 tông số các nhà khoa học—kỸ 
thuật, 90 các hoạt động về nghiên 
cứu khoa học và 93 tông số các bằng 
phát minh trên thế giới. Vấn đề chuyền 


“giao khoa học—kỹ thuật cho các nước: 


chậm phát triền gặp rất nhiều khó 
khăn. Do nắm hầu hết các phương tiện 
nghiên cứu, đặc biệt trong các lĩnh 
vực tiên tiến, các nước phát triền nắm 
trong tay chìa khóa của sự tiến bộ 
trong tương lai. 


(tộc đấu tranh nhằm thiết lập mội 
trại tự thông tin quốc tế mới -không 
phải là một công việc đơn giản, dễ 
dàng. vì các hăng thông tấn siêu quốc 
ga phương Tây hiện vẫn còn nắm 
trong tay những phương tiện thông 
tin hiện đại, nắm được kỹ thuật mới 
và có nguồn tài chính khồng lồ. 


C Việt nam, chúng ta có 196 tờ báo 
và tạp chí, Tuy số lượng không nhiều. 
nhưng đã hình thành mạng lưới bảo 
chí hing ngày,: hằng tuản, hằng tháng. 
Agoài ra có hơn 200 tờ thông tín khoa 
học —kÝ thuật. Hệ thống phát thanh, 
ngoài Đài tiếng nói Việt nam, còn có 
{Ũ đài phát thanh của các tỉnh, thành 
phố, gàn 500 đài trưyền thanh huyện, 
lbơn BÚ trạm truyền thanh ở cơ sở, 


- Hệ thống truyền hình gòm Đài truyền 


hình trung ương 
địa phương. 


(Giảng võ và 7 đài 


Tuy nhiên, so với một nước 60 triệu 
đàn và so với yêu cầu thông tin hiện 
nay, số lượng phương tiện thông tin 
đại chúng của chúng ta còn Ít, Ngày 
nay, thông tín đa Irở thành một yếu 
lỗ đè đánh giả sự phái triền của xã 
hội (số báo, số giấy. số máy điện thoại, 
máy thủ thanh, thú hình trên một đầu 
người), 

Về điện thoại, cä nước ta có 120000 
thuê bao, không kề quốc phòng, chia 
cho 60 triệu đìn, thì cử 100 người mới 
có 0,2 máy điện thoại. Nếu so với các 
nước Đông Nam Á có vài máy điện 


thoại trên 100 người, so với MỸ mỗi 
người có 2 máy điện thoại, so với các 
nước Đông Âu là vài chục máy trên 
100 người, thì Việt nam thuộc vào loại 
thấp nhất thế giới, thua cá một sò nước 
'ở chàu Phi. 

Đại liễng nói Việt nam hằng ngày 
phát trên bốn sóng (2 sói:g trung. công 
suất 2500 kW) trong khi có 18 dài 
thế giới phát bằng tiếng Việt. Đài 
Trung quốc công suất 1000 kWW phát 
từ Côn mình và 2000 KÝ sóng trung 
phát tử Quảng tấv., Đài Thái lan và 
MỸ công suất 1000 kÝW, 

Về trình đọ kỹ thuật mnợinh Truyền 
hình, so với các nước, phát triển, ta 
thua kém khoảng vài cÌ ụe năm. 

Với ứng dụng khoa học — kỹ thuật 
mới nhất. người ta có khả nàng Íruuền 
Irực tlip mọi thông tín từ ẻ 
tinh xuống trái tắt cho mọi người. 
Chỉ cần một àng ten pa ra bốn tương 
dối đơn giản, dường kính chỉ ròng 
60 —90€em., không càn trạm phát như 
Hoa sen bảy giờ, người ta có thể xem 
được chương trình truyền hình của 
nhiều nước trẻn thế giới. Và Khoa 
học —kỳỲ thuật càng phát triển thị giá 
Ebanh các phương tiên thông tìn hiện 
đại càng øiim, người đản càng có Khả 
nng dẻ mđ, Như vậy phút thanh 0a 
Irnuyen đình sẽ tà mặt trạn dau Irainth 
từ tưởng nóng bóng trong giải đoạn 


lới. Nếu ta khỏng đáp ứng được véu 
cầu thì công chúng sẽ đi tìm những 
nguồn thông tìn khác. Trận địa này, 
nếu ta bỏ tròng thị các thể lực phần 
động sẽ lập tức chiếm lĩnh. 


Xã hội của chúng ta ngày nay là 
+đ hội mở. Muôn hày Kkioòng muốn, 
chúng ta phải tiếp cận với thế giỏi - 
bên ngoài đang ngày càng- Lrở nén 
€nho bé », Và như có người nói, với 
Cuộc cách mạng trong thông tin, hành 
tỉnh của chủng ta dang trở thành 
« THỘI cái lừng Tlodi câu ». š 


Trong thöig tín, có đồng đẳng mới 
bình đăng. Co nén, trong điều kiện 
thế giới dang tiến nhanh vào giai 
đoạn mới của cuộc cách mạng khoa 
học—kỳ thuật và qua tình hình thực 
Llế nước ta, càng thấy rõ chúng ta 
phái pươn lên tiếp cận 0a lương hợp 
ĐỚi thông Tín quốc tế. Nếu không làm 
như vạyv thị sáp tới chúng ta không 
thề sử đụng được hệ thống thông tin 
quốc TẾ, VÌ theo kế hoạch, đến nàm 
1990, trong hệ thống xã hội chủ nghĩa, 
Q0 hoạt động thông tin sẽ được tự 
đọng hóa. 


Đó là chưa kề tới nhú cầu cụng 
cặp thông tín của tì cho quốc tế, nén 
ta cùng cần những máy móc, thiết bị 
hiện tại tòi thiểu đề đưa tín tức cúa 
la ra Ccậc HƯỚC ngoài, 


PHẠM TRÍ. MÌNH ~ PHẠM VĂN NHIẾP 
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_ MẤY Ý KIẾN VỀ GIẢI QUYẾT NHÀ Ủ 8W THỊ 


ÁO cáo chính trị của BCHTUƯP tại 

Dại hội VI đã nhắn mạnh: * Nhà 

ơ là một trong những vấn đè cơ 
bản trong chính sách xã họi của Nhà 
nước ta ® (1). 

Trong 5 năm T981 — 1985, mặc đủ 
gàp nhiều kbó khăn, nền kinh tế mẤt 
cận đổi nhiều mặt, những với sự quan 
tìm của Đăng và Chính phủ, với sự 
cố gắng chúng của ngành xây đựng và 
- chính quyền các cấp, chúng ta đã xây 

đựng được khoảng 4 triệu mˆ nhà ở 
tại các đô thị, trong đó xây dựng 
bang nguồn vốn ngàn sách được Í 
triệu m”, bằng các nguồn vốn tự có 
của cơ quan xí nghiệp và vốn của 


Nhàn dân được 3 triệu mÃ, 


Nét mới nội lên trong công tắc xây 
đựng nhà ở 5 năm qua, sọ với ñ năm 
1970 — 1980, là đầu tư của Nhà nước cho 
xảV dựng nhà đãđi vào trọng điềm 
hơn, Nếu như trong 5 năm 1976 —1980, 
vốn đầu tư tương đối dàn đều thì 
trong 5 nắm (961 — 19085 chủ yếu tạp 
trung cho thú đô HH nội và các khu 
công nghiệp. rong khi đó ở các tỉnh, 
thành phố, diện tích nIà ở xây đựng 
theo phương chàm € Nhà nước và 
nhân dàn củng làm » ngày càng tăng 
léa và gấp nhiều lần so với điền tích 
xây dựng bảng vốn ngân sách nhà 
nước. Vị dụ, hai năm [981 —19§9 ở 
thành phố Nam định, Nhà nước chỉ 
xây dinng được 3000mm, (rong khi đó 
nhan đàn xây dựng được 30000mÊ; ở 
thị xã Thái bình Nhà nước xây dựng 
được 2500mŸ, nhân dân xây dựng 
được 15900mỄ v„v, 


` 


6ñ 


Tuy nhiên tỉnh hình nhà ở đô thị 
hiện nay vẫn hết sức khó khăn. Nhà 
ở đang trở thành một vấn đề xã hội 
rất gay gắt, 

— Tiêu chuần ở bình quân quá thắp 
(nhất là miền Bắc), trong đó đáng 
lưu ý nhất là thủ đô Hà nội và các 
khu đông nghiệp quan trọng như than, 
điện, cơ khí, xi măng v.v. Theo kết 
quả tính f6áä® thì điện tích ở tối thiều 
đề bảo đảm được điều kiện sinh hoạt 
bình thuởng phải đạt 6m /một đìu 
người. Thủ đỏ Hà nội tuy được tập 
trung đầu tư xây dựng, nhưng diện 
tích nhà ở cũng chỉ mới đạt 3immÊ!một 
đầu người: [Hqi phòng : 9,7nŸ /một đầu 
người, khu công nghiệp than Quảng 
nỉnh: 2,5 — 3m”/một đầu người. Hàng 
chục vạn hộ côn ở dưới 2m /một đầu 
người hoặc ở trong cúc ngôi nhà tạm 
báng tranh tre lợp giấy dâu. Tình 
trạng nhiều hộ ở clbung trong mật ngôi 
nhà nhỏ, ba thế hệ ở chung trorg một 
cần buồng còn khá phổ biến đã dẫn 
đến nhiều hiện tượng tiêu cực, 

— Tốc tlộ va dựng nhà ở theo nón 
ngân sách nhà rước không theo kịp 
lóc độ tăng dàn số. Những năm qua 
tốc độ xày dựng nhà ở mỏi nắm tăng 
bình quản 15Ã, rõ ràng thấp hơn 
nhiều so với tý lệ tăng dân số đô thị: 
(bao gồm tăng tự nhiên và lăng cơ 
học là gần 32). Niêng tại thủ đã Hà 
nội, từ năm 1961 đến năm 1985 Nhà 
nước đã xảy đựng được 74 vạn mỸ 
nhà ở. nhưng đản số đã tăng thêm 


(1) Tcp chí Cộng tần, số 1—i057, trõ61. 


j5 vạn người. Như vậy nếu chÏ tính 
cho số người táng thêm tùi cũng mới 
dạt 8m” /một đầu người. 


= Trong Rhiadu dựng tới không 
úp ứng dược yẻu cầu thì nhà cửa lại 
hư hỏng rdi nhiều, công lác quản TÚ. 
sửa chữa, cài lạo không được chủ ú, 
lóc độ xuống cắp rút nhanh. Từ năm 
1960 đến này, diện tích nhà ở mới xây 
dựng chỉ chiếm khoảng 25% quỹ nhà 
ở hiện có, tức là đại da số nhân dân 
đỏ thị vẫn sống trong các ngôi nhà cũ, 
những nhà này lại không được sửa 
Chữa kịp trời nên diện tích nhà bư 
hỏng đà lên tới 50% và còn tiếp tục 
tăng lên. T;.eo tính toán - của chúng 
Lôi, môi năm mới có khoảng 1 nhà 
hư hỏng được sửa chữa. Với tốc độ 
như vậy thị đến năm 2000 mới sửa 
chữa được một nứa điện tích nhà hư 
hỏng hiện nay, trong khi nhà vẫn tiếp 
tục hư hỏng thêm và đến lúc đó 
khoảng 1/3 quy nhà ở sẽ hư hồng 
hoàn toàn. 


— Trong khi nhà cũ hư hỏng không 
được sửa chữa kịp thời, chất lượng 
trhả mới xâu dựng lại rất Rém so 0ới 
liêu chuần quuụ định. Những hiện 
tượng như mái đột, thấm nước khu 
phụ, hố xí bị tác v.v. ngay từ khi 
đưa nhà yào bàn giao sử dụng là khá 
pho biển. Nhiều khu nhà ở lại quá 
thiếu những tiện nghỉ và công trình 
cần thiết như điện, nước, cống rãnh, 
đường sá, nhà trẻ, trường học, cửa 
hàng nên đời sống của cán bộ công 
nhân viên chức đã khó khăn lại 
càng khó khăn thêm và trên thực tế 
điều đó đã ánh hưởng nhiều đến nắng 
suất lao động. 


—€ ông tác quản TÚ quụ hoạch đó thị, 
từ xảu dựng mới đến cải tạo, sửa 
chữa bị buông lỏng ở nhiều mặt. Nhiều 
hiện tượng tiêu €eực phát sinh nhưng 
chậm được giúi quyết như chiếm đất 
làm nhà trái phép, sửa chữa cơi nới 
nhà cửa, đục phá, móc nối điện, nước 
Tắt tùy tiện làm mất mỹ quan và phá 
vỡ quy hoạch đô thị. Các hiện tượng 


như phân phối không công bằng, ăn 
hoa hông, hối lộ, chuyen nhượng, mua 
hán nhà bất hợp pháp khá phô biến. 
Ớ các đô thị pi:ít Nam, một loạt vấn 
đề còn tôn lại trong cải tạo xã hội 
chủ nghĩa về nhà cửa, nhiều vấn đề 
mới này sinh nhưng chậm được giải 
quyết. Nhiều hộ còn ở quá rộng so 
với tiêu chuần nhà nước quy định, 
việc cho thuê lại nhà của Nhà nước 
với lợi nhuận rất cao dã tạo.ra sự 
chênh lệch rất vô lý giữa cân bộ và 
cần bộ, giữa miền Bắc và micn Nam, 


Sở đi có tỉnh trạng trên là do nhiều 
nguyên nhàn. Ngoài những nguyên 
nhan khách quan như hậu quả của 
30 nắm chiến tranh, nền kinh tế mất 
cân đối trên nhiều mặt, phải kề 
đến những nguyên nhân chủ quan sau 
đảy : 


—Vấn đề giải quyếi nhà ở mới đại 
Irong phạm 0L của phúc lợi +xã hội 
đơn thuần, chưa được coi là yuều tố 
trực tiếp đề nâng cao năng suất tao 
động một cách thỏa đúng. Trong 
quá trình phân bố vốn đâu tư chúng 


“ta vẫn còn đặt nhà ở thuộc khu vực 
_phi sẵn xuất, cho nên mặc dù tỷ lệ 


đầu tư trong 5 năm 1961 — 198ã đã tăng 
hơn so với5 năm 19/26 — 1980, nhưng 
mới đạt 43 trong tông vốn đầu tư cho 
xây dựng cơ bản. Qua nhiều kỷ kế 
hoạch vàn còn tỉnh trạng nhiều nhà 
máy, xỉ nghiệp đã đi vào sẵn xuất; 
nhưng công nhân vẫn phải ở trong 
các ngòi nhà tạm. Trong các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em, nhà ở khòng 
chỉ là yêu cầu của cải thiện đời sống, 
mà còn là vêu cầu của phát triền sản. 
xuất nên tỷ lệ đầu tư cho nhà ở khá 
cao, trung bình là § — 103%, có nước 
lên tới 12X tồng vốn: đầu tư cho 
xây dựng cơ bản. 


— Chỉ 
coi nhẹ 


chủ trọng xây dựng mới, 
đầu tư chiêu sảu, nèn cho 
đến nay công tác sửa chữa, cải tạo 
quỹ nhà ở hiện có vẫn chưa được 
đưa vào kế hoạch cân đối của Nhà 
nước về tiền vốn, vật tư, lao động, vì 
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vậy nhà cửa đã hư hỏng, xuống cấp 
rat nhanh; dòng thời không khai thác 
được khả năng tiềm tàng về cải tạo 
nàng tầnz, tng diện tích ở nưay trong 
các khu phỏ cũ, 


Thực (ế những năm qua đã chứng 
tỏ răng dễ giải quyết có hiệu qui vấn 
đề nhà ở đò thị cản coi trọng cÔng 
tác xây dựng mới, đồng Lời phải kết 
hợp chặt chẽ, tiến hành dòng bộ việc 
xảy dựng mới với cônz tác quản lý, 
sửa cl,ữa, cải tạo và phân phối, điều 
chinh điện tích ở một ctch công bằng 
hợp lý, 


—= CØữ chế quản lý nhà 
Irình đô thị mang nịìng lính hành 
chính bao cấp. Điền bình nhất là giá 
co thuê nhà quá thấp, quả bát hợp 
lý (hiện nay giá trung bình là 
6,29đ/1m /Hâng — như vậy tiền thuê 
một biệt thự ¡00mn” chưa bằng tiền 
Inứa mỘE bao thuốc là DĐ, làn đảo lòn 
toàn bộ hoạt động của hệ thống quản 
lý nhà cửa. Tiên thuê nhà không dủ 
c!i cho sửa chữa, n¿ay cá sửa ciữa 
nhỏ, là nguồn gốc của tỉnh trạng nhà 
cứa hư hỏng xuống 'cấp nhanh, của 
nhiều hiện tượng Liên CC Và sự 
không công bảng trong phần phéi nhà 
ở. Người được phần phối nhà thì như 
được cho khôa+, nzười chưa được 
phân phối hoặc phái tự lo Hiệu lày nhà 

=“Ở thị thiệt thỏi đủ điều. 

— Clnra hìn/ động dược liêm năng 
của nhàn đìn ào Aa dựng, sửa chữa 
nhà ở do thị. Thực tế trong 5 năm 
1951 — 1?S5 đã chứn+z mình khả năng 
sày của nhân đàn rất lớn, Nhân dân 
đã từ xây dựng được 2 triệu mˆ nhà 
Ởở độ thị trên tông số Í triều, đang tự 
quản lý 592 quỹ nhà ở đồ thị trong ca 
nước, Nhưng trong ca mội thời gian 
đài chúng: ta có thiếu sót là chàng 
những đã không động viên khai thác 
được mà còn có phần Kim hàm sự 
tham gia đóng øóp của các thành phần 
kính tẾ xã hội trong việc xâàv dựng, 
cải lạo, sửa chữa nhà cửa đề tự cải 
thiện điều kiện ở của mình. Hầu hết 
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Dù CÔI 


các khâu từ lập kế hoạch, quy hoạch, 
cấp đất, thiết kế, thi công đến cung 
ng vạt tư, chúng ta chỉ chú ý tới 
thành phần kinh tế duy nhất là quốc 
doanh. Điều đó xuất phát từ nhận thức 
chưa đày đủ vẻ đặc điềm của một nền 
kinh tế nhiêu thành phân trong chặng 
đường đâu tiên của thời kỷ quá độ ở 
nước ta. Những sai làm đó đã kiến 
những yêu cầu chính đăng của nhìn 
dân vẻ tự sày dựng, sửa chữa nhà ở 
thành những việc làm tự phát, vò tỗ 
chức ; dẫn dến nhiề»n hiện tượng tiêu 
ere nh hưởng xấu đến sự p'át triền 
đó thị; khiến cho việc quản lý vật tư, 
vật liệu xây dựng của Nhà nước trên 
thị trường thêm kl:ó khăn, phức lập. 


li từng bước giảm bớt khó khìn 
về nhà ở đô thị như Báo cáo của 
BCiITUD tại Đại hội VI về phương 
hưởng mục tiêu chủ yếu phát triền 
kinh tế — xã hội trong ð nam 1956 — 
1990 đã ch?rõ, cần phái có một cnính 
sách toàn điện về vấn đề nhà ở. Theo 
chún¿t tÔi, trước mắt cần thực biện 
một số chủ trương và biện pháp cụ 
thê theo mấy hướng sau đây : 


fƒ — Nâng lỦ trọng ốn đầu lư xâu 
chrng mới 0à sửa chữa, cải tạo nhè ở 
(do !hị trên quan điềm coi vốn cho 
nhà ở không còn đơn thuần 
phí sản xuất, cũng 
đã xem lương tra cho cắn bộ công 


nhàn viên chức không phải là vếu lố. 


của tiêu đùng mà là một yếu tố của 
sản xuất, VÌ vày, tí lệ đầu tư cho nhà 
ở trong kế hoạch 1986 — 1290 cần 
được nàng từ 135 (kế hoạch 198] — 


1985) lên khoảng 6 — § đề thực hiện 


được hai me tiêu là: giữ được tốc độ 
xây đựng nhà ở tối thiều nhữ trong 
kế hoạch 1981 — 1985 và bước đâu 
thìre hiện nhiệm vụ sửa chữa, cải tạo 
nhà ở theo quy hoạch, kế hoạch “của 
Nhà nước. Đề kết hợp thỏa đáng 
giữa dâu tư chiều sâu với đầu tư 
chiều rộng, đề nghị phân bố cho kế 
hoạch xảy đựng mới 60 — 70Ã, cho 
kế hoạch sửa chữa. cải tạo 30 — 10Ã. 


là vốn- 
như chúng ta. 


Công tác đầu tr xây đựng mới trong 
kế hoạch 1986 — 1990 của Nhà nước ván 
phải coi thủ đô Hà nội và các khu 
công nghiệp là trọng điềm cản được 
.ưu tiên. Đồng thời hết sức coi trọng 
tiết kiệm đất nông nghiệp. hạn chẻ 
lấy đất nông nghiệp đề xảy dựng các 
khu nhà ở mới, cần đầy mạnh công tác 
cải tạo ngay trong nội thành như nâng 
tầng, xây chen bồ sung vào các khu 
đất còn trống, hoàn thiện các khu đã 
xây, thay thể các nhà tạm, nhà cấp ‡, 
nhà đã quá hư hồng bằng những ngôi 
nhà mới có tầng cao thích hợp. 


92— Thực hiện mạnh mẽ phượng 


chảám “Nhà nước tà nhân dàn cùng - 


làm »,. phái triền rộng rãi các dịch nụ 
sửa chữa, cải tạo nhà ở đô thị bằng 
nhiều chính sách, biện pháp phong phú, 
linh hoạt nhưng có sự chỉ đạo, hướng 
đẫn và kiểm tra chặt chẽ của các cư 
-_ quan nhà nước như cấp đất, cấp máu 
thiết kế. hướng đàn quy hoạch, tỏ 
chức các hình thức thị công, nhận thầu 
thuận tiện nhất. “®T:ong quỹ vật tư 
- eủa Nhà nước, hàng năm phải dành 
một số vật liệu đề nhân dân xảy dựng 
nhà cửa » (2), Cũng có thề Nhà nước 
xây nhà rồi bản cho đàn hoặc dàn góp 
vốn-làm nhà thông qua các ngàn sách 
xàv dựng. Đối với các thành phố nhỏ 
và thị xã, nên áp dụng hình thức Nhà 
nước cấp đặt, bán vạt liệu xảy dựng 
cho cắn bộ công nhàn viên chức làm 
nHà, thay vào việc Nhà nước xây dựng 
rỏi phản phối. Đối với nhà tư nhân 
thì khuyến khích, cho phép sửa chữa 
.lớn. cải tạo, kề cả mở rộng nâng tăng. 
Một số nhà cũavNhà nước quản lý cho 
thuê, nếu là nhà cấp 4 trong các hẻm 


mà không có kinh phí sửa chữa cũng ' 


có thề bán lại cho tư nhân đề tự sửa 
chữa. 


š— Chấn chỉnh tại toản bộ công tác 
xât dựng, quản i nhà ở đô thị trên 
cả ba mại: phíp chẽ. hlnh lẽ, kỹ 
thuật. Đứa công Tác xâU dựng, quản 
cđJ do phá pTluật., RFš hoạch. qtty hoạch 
phát triền đò Lhị của Nhà nước. Trong 


(2) Phương hướng, 


khi khần trương nghiên cứu Tuật về 
nhà ở, trước mát công tác quản ly nhà 
ớ càn được chấn chỉnh tho những 
nội dung chủ yếu sau đày : 

— Về quản l theo pháp luật: Cần 
xem xét lại những chính shch đã có, 
sưa lại cho phủ hợp tLl:eo hướng thực 
hiện công bằng xã hội, huy dòng được 
tiềm năng của các thành phần kinh 
lẾ vào xảy dựng, quản lý nhà ở. Cụ 
thẻ như các chính sách vẻ phản phối, 
vẻ quyền sở hữu. vẻ điều lệ cho thuê 


nhà của Nhà nước và nhà của tư 
nhân... Cần giải quyết những vấn đề 


tôn tại trong công lạc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa về nhà cửa đỏ thị, ban 
hành các quy chế cụ thê thực hiện: 
phương châm « Nhà nước và nhàn dân 
cũng làm»... 

— Yêôqudn LỤ tinh i£: Cân bàn hành 
các chính sách nhằm chuyền công tác 
quản lý nhà ở đô thị tử hành chính 
bao cấp sang hạch toán kinh doanh 

xã hội chủ nghĩa theo hướng lấy thu 
bù chỉ và có tích lũy một phần dễ phát 
triền ngành. Đặc biệt phải điều chính 
sớm giá cho thuê nhà ở. Giá cho thuê 
nhà ở phải tính đủ hai yếu tð là chỉ: 
phí cho quản lý và cho sửa chữa, dòng 
thởi có quy định giá cao lũy tiến đối 
với phần diện tích ở quá tiêu chuin, 
Muốn vậy, tiền thuê nhà cản dưa vào 
lương của căn bộ công nhàn viên 
chức. Chỉ với một giá tiên thuê nhà 
như vậy mới thực hiện được sự, còng 
bảng giữa người ở rộng với người ở 
chật, người được phản phối nhà với 
người phải tự xây lấy nhà ở: mới thực 
hiện được chính sách điều chỉnh nhà 
ở của Nhà nước, đác biệt ở một số 
thành phố phía Nam ; mới khuyến 
khích cán bộ công nhàn viên chức có 
điều kiện trr lo lấy nhà ở v.v. Riêng 


đối với nhà dùng đề sản xuất kinh 


“(Xem Hiếp trang 80) 


' mục tiêu chủ vếu phát 
triền kinh tế, xã hội 5 năm 19R6—i090, Tạp 
cÀt Cộng sản. số 1 — 1987, tr. 10%, 


60 


Đọc sách 


X 


Ì CHỦ NGHĨA XÃ HỘI, VÌ HÒA BÌNH THẾ GIỚI — 


RONG những ngày sôi nồi chuần 
Ỉ bị kỷ niệm làn thứ 70 Cách mạng 

xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ 
đại, cán bộ và nhân dân ta. rất vui 
mừng được đọc cuốn sách quý của 
đồng chí AI.X.Goóc-ba-trốp, Tóng bí 
thư Ủy bàn trung ương Đẳng công sản 
Liên xô: 4 Những bài nói bà DĐiễI chọn 
lọc» do Nhà xuất bản Tiên bộ CMát- 
xeø-va) và Nhà xuất bản Sự thật 
(Hà nội) hợp tác xuất bản, Cuốn sách 
gòm một số bài nói, bài viết từ tháng 
3-1983, Khi đồng chí đàn đâu Đoàn đại 
biều Đẳng cộng sản Liên xô dự Đại 
hội lần thứ V Đăng cộng sản Việt nam, 
tới tháng 8-Í986.: 


Thời kỷ xuất hiện phản lớn những 
bài nói và bài viết này là thời kỷ có 
tính chất bước ngoặt trong đời sống 
của Đảng và nhân dân Xô viết, thời 
kỳ tổng kết một cách khoa học 
những bài học quá khứ, thòi kỷ 
tìm tòi sắng tạo những con đường 
và biện pháp nhằm đưa xã hội XÔ viết 
tiến tới những đỉnh cao mới trên con 
đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản, và cũng là thời 
kỷ thử nghiệm và bắt đầu thực hiện 
~@ông cuộc cải tÔ cách mạng do lội 


nghị Trung ương tháng f-19§5 đề ra và: 


được Đại hội XXVI] của ĐCS Liên xô 
khẳng định và phát triền. 


70 


PHẠM THÀNH 


Qua các suy nghĩ của tác giả về 
các văn đè then chốt của lý luận, về 
chien lược kinh tế và chính sách xã 
hội, về dân chủ xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng đáng, về công lác tư tưởng 
và cỏng tác tổ chức cán bộ, về đường 
lối quốc tế và hoạt động quốc tế, 
chúng ta thầy toát lên phương pháp 
luận mác xíÍt lê nin nít của tư duy 
cách mạng và hành động cách mạng, 
một mẫu mực về sự kết hợp biện 
chứng giữa tính kế thửa và tính dỗi 
mới, tỉnh khoa học và tỉnh cách mangø, 
tỉnh chiến đấu và tính thần nhân địo. 
tỉnh thần thực tả và chủ nghĩa lạc 
quan cách mạng... 

Với phương pháp luận duy vật biện 
chúng, với thái độ dùng cảm nhìn 
tháng vào sự thật, tại Hội nghị Trung 
ương tháng 1-1985, tại Hội nghị về đây 
nhanh tiến bộ khoa học Kỹ thuật tháng 
6-1985, tại Đại hòi XXVII của Đẳng và 
trong nhiều bài phát biều khác, động 
chí Goóc-ba-trỏp đã phân tích một 
cách khoa học những thành tựu đáng 
tự hào của nhàn dân Xô viết, cũng 
như những văn đề còn chưa giải quyết, 
những thiểu sót trong sự phát triền 
kinh tế xä hội của Liên xò, và trên cơ 
sở đó đã dèê ra và luận chứng một cách 
khoa học, toàn điện, sâu sắc cho 
đường lỗi dầu nhanh sự phát triền 
kinh lẽ — xã hội của Liên xô. Dòng 


chí đã khẳng định: «đầy nhanh sự 
phát triên kinh tế — xã hội của đất 
nước là chìa khóa để giải quyết tắt eä 
các vấn đề của chúng ta: trước mắt 
và lâu dài, kinh tế và xã hội, chính 
trị và tư tưởng, đối nội và đối ngoại. 
Chỉ bằng cách đó mới có thê và phải 
đạt được trình độ mới về chất của xã 
hội xô viết » (tr. 309) Œ9. 


Chiến lược đầy nhanh, theo đồng 
chí Goóc-ha-trốp, bao hàm tàit ci các 
mặt của đời sông xã hội: kinh tế, 
khoa học, kỹ thuật, xã hội; đời sông 
tỉnh thần, hệ thống chính trị, chế độ 
dân chủ xã họi chủ ngiữa... Nó sẽ được 
thực hiện thắng lợi ® nếu như toàn bộ 
hoạt động của chúng ta tập trung vào 
việc phát triền kinh tế theo chiều sàu 
và đầy nhanh tiến bộ khoa học — kỹ 
thuật, cãi tô công tác quản lý và kế 
hoạch hóa, chính sách cœ cấu và đầu 
tư, nàng cao tính tô chức và kỷ luật 
ở mọi nơi, cải tiến một cách cơ bản 
phong cách hoạt động 3 (tr, 26). 


Dề thực hiện thắng lợi chiến lược 
đầy nhanh đó cần phải đổi mới, phải 
cải tô về nhiều mặt. Đông chí Goóc- 
ba-trốp đã nói: «Chúng ta sẽ không 
thề tiến lên được một bước nào nếu 
kiông học tập làm việc thco cách mới, 
không khắc phục được thói hủ lậu và 
bảo thủ với mọi biêu hiện của chúng; 
nếu mất lòng đũng cảm đánh giá tình 
hình một cách tĩnh táo, nhìn nhận sự 
việc đúng như nó đang tòn 
(tr. 119), 


lại »® 


Ở nhiều bài trong cuốn sách này, 
đặc biết là trong báo cáo tại Hội nghị 
về đầy nhanh tiến bộ khoa học —kỹ 
thuật thắng 6-19§5, tác giả đã phản 
tích đầy đủ vai trò cũng như phương 
hướng của tiền bộ khoa học ñỤ thudt, 
đã khẳng định đầy nhanh tiến bộ 
khoa học — Rỹ thuật là dòn bảy chiến 
lược chủ yếu trong việc phát triển 
kinh tế quếc đàn theo chiều sâu, sử 
dụng tốt nhất tiêm lực đã tích lũy 
được. Phê phán tỉnh trạng chạm chạp 
Về khoa học — kỹ thuật của nhiều 


ngành, tác giả đã nêu lên yêu cầu 
“phải có những chuyền biến cách 
mạng, chuyện sang những hệ thông 
công nghệ mới về nguyên tắc, sang kỹ 
thuật thuộc các thế hệ mới nhất mang 
lại hiệu qua cao nhất. Thực ra vấn đề 
là trang bị lại toàn bộ các ngành kinh 
tế quốc đản trên cơ sở những thành 
tựu hiện đại của khoa học và kỷ 
thuật » (tr. 28). 

— Nâng việc quản lý kinh Tế lên ngàng 
tầm những yêu cầu mới — đó là một 
nhân tố hết sức qưan trọng đề tiền 
hành “đầy nhanh». Tác giả đã khẳng 
định rằng ®*Không thê nào giải quyệết 
được những nhiệm vụ mới về kinh tế 
nếu không cải tò sàu síc cơ chè kinh 
đoanh, không tạo ra một hệ thông 
quản lý hoàn chỉnh, có hiệu quả và 
linh hoạt cho phép sử dụng đầy đủ 
hơn những khá nàng của chủ nghĩa 
xã hội » (tr. 3S41 — 385); việc cải tiến" 
quản lý kinh tế phải được tiến hành 
thường xuyên, phải làm từng bước, 
nhưng lần này phải *tiến bành một 
cuộc cải cách căn bản, theo những 
nguyên tắc cơ bản: phát huy hơn 
nữa nguyên tắc tập {rung trong việc 
giải quyết những nhiệm vụ chiến 
lược; mở rộng quên“ hạn và tính tự 
chủ của các xí nghiệp, ấp dụng hạch 
toán kỉnh tế thật sự, tự hoàn vốn và 
tự Cấp vốn; chuyền sang những 
phương pháp kinh tế trong việc lãnh 
đạo ở tắt cả các cấp của nền kinh tế 
quốc đân; làm cho hệ thống quản lý 
có cơ cầu tö chức biện đại. có tỉnh 
đến xu hướng tích tụ hóa, chuyên 
môn hóa và biệp tác hóa ; kết hợp tối 
tru quản lỶỷ kinh tế theo ngành và theo 
lãnh thỏ, dân chủ hóa toàn diện việc - 
quản lý. Tác giả nhấn mạ#h «liễu 

eluän cao nhất đề đánh giá công lắc 
loàn thiện quản lý cũng như toàn bộ 
hệ thống quan bệ sẵn xuất xã hội chủ 


(#) Những đoạn trong ngoặc kép không có 
chủ thích (có chí số trang) là trích theo cuồn 
Những bài nói cả tiết chọn lọc, của đóng Chí: 
Goỏc-ba-trốp do Náb Sự thật, Hà nội, Nxh 
Tiến bộ Mát-xcơ-va, 1086 xuất bản. 


nghĩa phải là sự đây nhanh phát triên 
kinh tế — xã hội, cũng có chủ nghĩa 
x hỏi trên thực tế Ð (tr, 298), 


Khi trình bày văn dề quán lý kinh 
tế, đồng chỉ Goỏóe-ba-trốp đã dẻ cập 
tới nhiều vẫn đề có liên quan như tài 
chỉnh — tin dụng, giá cá, cùng ứng 
VẬI tư—kŸ thuật, văn đề sự phù hợp 
giữa quan hệ sản xuất với tính chất 
và trình dộ phát triển của lực lượng 
sản xuất, văn đê-vàn dụng quan hệ 
hàng hóa tiên tệ-., Đồng chỉ địc biệt 
nhân mạnh sự cần thiết phải sử dụng 
đúng đẳn quy luật giá trị, điều mià 
trước đày lường bị xem nhẹ hoặc 
quan niệm Chúa đúng. Đồng chỉ yêu 
cầu phải làm cho gi cả trở thành 
công cụ tích cực của chính cách kinh 
tế và xã hội, phải làm cho giả cả tĩnh 
hoạt hơn nữa, ®Rct hợp mức giá cả 
không những với clỉ phí, mà còn với 
những thuộc tính tiêu dòng của hàng 
hóa, hiệu quả của sản phầm và mức 


ˆ . x~.* . . . "— ° ` 
độ cần đổi giữa sun phẩm sản xuất ra 


với như cầu xã hỏi và nhụ cầu của 


nhàn đân ?(ịr, 5A8), 


Mọt chủ đề lớn khác được dê cập 
ở nhiều bài trong cuốn sách này là 
chính sạch wœđ hội tà gều lố con 
người. Nàng cao puúc lợi vật cliit và 
tỉnh thần, cái thiện điều kiện sinh hoại 
và lao động của eon người, hoàn thiện 
các quan hệ xã hội, trước hét là quan 
hệ kinh tế, xác lặp sự công bảng xã 
hội, cũng có liên mìỉnh công nhàn, 
nóng dân tập thể và trí thức, sự hợp 
tac anh em của Tất cá các bộ tộc và 
đân tộc, làm phong phú tế giỏi tỉnh 
thân của người Nó viết — tất cá điều 
đó vừa là mục địch vừa là phương 
tiện để đây nhanh sự phát triền Rinh 
tC— xã hội, Tác gia đã nói rang: 
® việc thực hiện nghiêm chinh nguyên 
túc công bằng xã hội là điều kiện quan 
Irọng bảo đâm cho sự thông nhất của 
nhàn đân, cho sự vững bến chính trị 
của xã hội, cho tỉnh năng động của 
sự phát triển » (tr, 400). Xuất phát từ 
quan điểm đó, Đăng còng sản Liên xổ 


nhu 


bá 


* 


đang ấp dụng các biện pháp cụ the, có 
hiệu quả nhằm xóa bộ chú nei7a bình 
quản trong pLản piối, chống lại nÌ.ững 
sự thụ nhận Không bang láo động, bảo 
dâm cho dời sông của mọi người và 
mọi tập thể phụ thuộc trực tiếp vào 
kết quả lao dộng của họ, kiên quyết 
chống lại các hiện tượng tiên cực, Xa 
lạ với lôi sòng xã hội ebúủ nghĩa. 

Văn đề gới, đựng dang được đồng 
chí Goỏe-ba-trỏp dễ cập tới trong 
nhiều bài nói và bài viết của mình, 
đặc biệt Tà trong các báo cáo tại các 
hội nghị Trung ương và tại Đại bội 
XXVH của DCS Liên Xô. Giai đoạn 
cách mạng mới đề ra cho Đẳng những 
yêu cầu hết sức cao cả về mặt chính 
trị, tư tướng và tô chức, đòi hỏi Đăng 
phải “nhạy cảm với thời cuộc, với 
nhịp đập của cuộc sống, luôn luôn 
hoạt động trong dòng đảo quần chúng » 
(tr. 445) «phai sống trong bảu không 
khi tìm tòi, đồi mới hình thức và 
phương pháp hoạt động của nình ? 
(tr. 447). 

Đồng chí Goóc-ba-trốp đã néu lên 
những yêu cầu đổi với phong cách 
hoạt động của đẳng viên công sản 
trong điều Kiện hiện nay? đó là tính 
cụ thẻ, tính thiết thực, tính chủ động 
và tính thần trách nhiệm, sư đòi hỏi 
cao đối với Lăn thân và đối với người 
khác, sịr thống nhất giữa lời nói và 
việc làm, sự lựa chọn những phương 
pháp và phương tiện có hiệu quả 
nhat, sự tính toàn một cách chủ đảo 
đến Ý kiến của mọi người. Đòng chí 
viết: “ Hãy nói íL hơn, bớt những lời 
cam doan và hứa hẹn, làm nhiều việc 
thực tế hơn, đạt dược ¬3ahieêu kết quả 
thực tiền hơn, có tỉnh thần trách 
nhiệm và tính nguyên tắc cao hơn, 
hiệp dòng chặt chế hơn trong công 
tức, chú Ý dến mọi người -hơn, có cả 
tính Khiểm tồn hơn, — đó là thước đo 
chủ yếu đề đánh giá tất cả cần bộ, 
đánh giá tính tư tưởng và sự hiều 
biểt của họ, dó là thực chất những 
Yêu cầu của Đăng đối với tác phong 
và phương pháp công tác p(tr, 73—710), 


Trong n†iều bài nói và bài viết của 
mini dòng chí Goóc=ba-trốp dã luận 
chứng Fẻêt sức sàua sắc vẻ lầm quan 
trọng của vấn đề phát huy nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, củng cố chế độ 
tự quản xã hội chủ nghĩa của nhân 
dân, coi đó là một động lực mạnh: mẽ 
thúc đầy -sự phát triền của xã hội. 
Đồng c!Í nói: « nếu Ehông có sự phái 
Iriền hơn nữa nền đân chủ xả hội chủ 
nwhĩa, lắi cd các mặt 0à các biều hiện 
của nó, thì không thề nào đầu nhanh 
được sự phát triền của xa hội » 
„tr, IT1 — 415). Trong khi nhân mạnh 
Đăng là lục lượng chủ đạo, là bảo 
đảm chú yêu cho sự phát triển chế 
đỏ tự quòn xà hội chủ nghĩa, đồng 
chí cũng phân tích sự cần thiết phải 
tbu hút nhân dân thực sự tham gia 
vào việc quản lý xã hội. Bởi vì “chỉ 
có dựa vào sự sáng tạo sinh động của 
nhàn đàn, vào trí tuệ, tài năng và lao 
động của nhàn dân thì mới có thề giải 
quvết được những nhiệm vụ phức tạp 
và có quy mô lớn trong giai đoạn 
hiện nay Ð (tr. 26). 


Các bài nói và bải viết của đồng 
chí M.X. Goóec-ba-trốp in trong: cuốn 
sách này còn đẻ cập tới một mặt khác 
trong hoạt động của Đảng cộng sản và 
Nhà nước Liên xô — đó là đường lối 
đối ngoại. 


Trong nhiều bài phát biều, trả lời 
phỏng vấn, và đặc biệt là trong Báo 
cáo chính trị tại Đại hội XXVII của 
Đảng, đồng chí Goóe-ba-trốp đã phân 
tích một cách khoa học thực trạng của 
thể giới ngày nay, nêu bạt những mâu 
thuản cơ bản của thời đại, nhận định 
về sự phát triển mạnh mẽ của các lực 
hrợng cách mạng — cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa, phong trào công nhìn các 
nước tư bản, phong trào giai phóng 
“đân tộc và phong trào hòa bình, đân 
chủ trên thể giới; và phân tích sâu 
sắc những biêu hiện mới của tông 
khủng hoảng của chủ nghĩa tr bản và 
chính sách hiếu chiến, phún động của 
các thế lực để quốc. 


Trên cơ sở phần tích sâu sắc các 
quan hệ quốc tế phức tạp đó, dồng 
chí Kkhúng định phải có tư duy môi 
về văn đẻ clkiến tranh và hòa binh. 
Dòng ehí nói «hiện nay không thể nào 
giành được phần thắng trong cuộc 
chạy đua vũ trang cùng như lronø - 
cuộc chiến tranh hạt nhân ? (tr. 429), 
Xuất phát từ đó đóng chỉ cho rằng 
“cuoc đầu Iranh chòng ngan cơ hạt 
nhân, chồng chạy dua 0ñ trang, đầu 
Íranh gìn giữ à củng cố !lòa bình 
Irên toàn thế giỏi vẫn sẽ là phương 
hướng toạt dộng chủ yếu của Thớng 
trên trường quốc tế" (tr, 127) 


Thực hiện đường lối đối ngoại ấy, 
trong hơn nắm qua đồng chí Goỏc-ba~ 
trốp, thay mặt Đảng cộng sản và Nhà 
nước Liên xô đã đưa ra một loạt sáng 
kiến hòa bình và đã kiên trì đấu tranh 
nham biến các sng kiến đó thành 
hiện thực. Các sáng kiến hòa bình của 
Liên xô đã được phản ánh một cách 
có hệ thống trong cuốn sách này. đặc 
biệt là trong các bài phát biêu của 
đòng chí nhân đi thăm Pháp thắng 10- 
1985, cuộc hợp báo tại Giơ-ne-vơ sau 
khi gặp Tông thống Mỹ thắng 11-1985, 
tuyên bð ngày 15-1-1986 về việc hủy 
bỏ toàn bộ vũ khí hạt nhân trước năm 
2000, tuyên bố về hệ thống an ninh 
quốc tế tổng quát tại Đại ĐI Loài li 
của Đăng, V.V, 


Những sáng kiến hòa bình đó thê 
hiện rõ tỉnh thần trách nhiệm rất cao 
của Liên xô trước vận mệnh của loài 
người, là bằng chứng hùng hồn về 
tính chất nhân đạo của chủ nghĩa xã 
hội, về thiện chí cao cả của Liên xô. 


Trong khi nêu cao các thiện chí hòa 
lình của Liên xô, đồng chỉ Goóe-ha- 
trp đã nhiều làn — đạc biệt là trong 
những cuộc trả lời phòng vấn cha giới 
báo chỉ — phản tích, phê phán một 
cách sắc bén những luận điềm và thải 
đò ngoan cố, thiếu xây dựng của các 
giới đế quốc biểu chiến, trước hết 
là Mỹ. Tại Đại hội XXVIH của Đẳng, 
đồng chí Goóc"ba-trốp đã long trọng 
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tuyên bố «Liên xô không có tham 
Đọng hương nên an ninh hơn người 
khác, mà cũng sẽ không đồng Ú uói 
nền an nínth kẻm người khác » (tr. 432). 
Trước thách thức của chương trình 
# chiến tranh các vỉ sao » của Mỹ, đồng 
chí đã khang định: *cá ở đảy người 
ta cũng đừng hy vọng đe dọa chúng 
ta hoặc đảyv chúng ta vào những chỉ 
phí không cân thiết. Nếu như càn thì 
chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra cách 
đáp lại, hơn nữa nó sẽ không phải là 
cách đáp lại mà người ta dự đoán ở 
Mỹ. Nhưng đó sẽ là cách đáp lại làm 
cho chương trình * chiến tranh các vì 
sao® mát giá trị ® (tr. 560). 

Ngoài những sáng kiến hòa bình 
nói trên, trong cuốn sách này đồng 
chỉ Goóc-ba-trốp còn trình bày rõ 
chính sách của Liên xô đối với các 
nước, các dân tọc trên thế giới. Dó 
là chỉnh sách cũng cố quan hệ hữu 
nghị và hợp tác với các nước xã hội 
chủ nghĩa anh cm; chính sách đoàn 
kết với phong trào cộng sản và 
công nhân quốc tế; chính sách ủng 
hộ quyền của tất cá eác đân tộc được 
tự mình quyết định con đường di của 
mình, không có sự can thiệp từ bèn 
ngoài; chính sách phát triển các quan 
hệ bình đẳng, cùng có lợi và củng 
tỏn tại hòa bình với các nước tư bản 
chủ nghĩa... 


Được in trên những trang đấu của 
cuốn sách. hốn bài phát biểu của đồng 
chí (ioóc-ba-trỏbp tại Việt nam trong 
dịp đồng chỉ tham dự Đại hỏi VÝ của 
Dáng ta chắc chân sẽ làm cho bạn đọc 
Việt nam rất vui mừng và cắm động, 
Trong những bài đó. dòng chỉ đã đánh 
giá cao sự công hiển của Đẳng còng 
sản và nhân đản Việt nam, khẳng định 
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tỉnh đoàn kết và sự ủng hộ mạnh mẽ 
của Dáng cộng sản và nhàn dân Liên 
xô đối với sự nghiệp bảo vệ và xây 
dựng chủ nghĩa xã bội của Việt nam, 
Đồng chí đã khẳng định: «đường lỗi 
cũng có tình hữu nghị và sự hợp tác 
Xô — Việt là đường lối có tính nguyên 
tác của Đăng và của đất nước chúng 
tôi * (tr. 142). 


Cuốn sách này còn trình bày nhiều 
vấn đề quan trọng khác cả về đối nội 
và đối ngoại, nhưng trong khuôn khô 
một bài báo, chúng tôi chí nẻu một số 
ý lớn mà chúng tôi lĩnh hội được qua 
việc nghiên cứu bước đầu cuốn sách 
quan trọng này. 


Cuốn sách này chẳng những nồi bật 
vẻ cách phân tích sâu sắc và toàn điện, 
thấm nhuàn tính đảng và tính nguyên 
tác, tính chiến đấu và tính phê phán 
mà còn thể hiện tỉnh thần lạc quan; 
tràn đây niềm tin vào thắng lợi của 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản. vào tương lai tươi sảng của toàn 
thê loài người. 


Những văn đề cơ bản trong đường 
li cách mạng của Đảng công sản Liên 
xô, những kinh nghiệm cách mạng quý 
báu của Liên xô được động chí Goóc= 
ba-trỏp trình bày trong cuốn sách này 
hết sức bồ ích đối với chủng ta, khòng 
những giúp chúng ta hiều rò hơn về 
Đăng cộng sản và nhân dân Liên xô, 
về những vấn đề cấp bách của sự 
nghiệp cách mạng ở Liên xô. mà còn: 
cùng cấp cho chúng ta những nhận 
thức mới đề chúng t4 suy nghĩ về 
những vấn đề của cách mạng nước ta, 
phát huy tính sáng tạo của chúng ta 
trong quá trình thực hiện Nghị quyết 
Đại hội VI của Đảng. 


ĐẶNG THỊ HIỂU tẤ 


PHƯƠNG PHÁP LUẬN HÌNH THẲNH 
GIÁ (Ả Ở (ÁC NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA - 


RE ỘT trong những nguyên nhân 
chủ yếu khiến cho môi cuộc cải 
cách kinÈb tế giành tháng lợi 


hay bị thất bại là ở chỗ gui quyết. 


được tốt hay không vấn đề giá cả. 
Việc hoàn thiện phươug pháp luận 
hình thành giá cá, đề cho giá ca thực 
sr có tác dòng tích cực đến các quả 
trình kinh tế và tạo điều kiện cho nên 
kinh tế quốc dân phát triển, đang là 
nhủ cầu bức thiết của môi nước, 


† — (t'ơ chš định giả 


Ở hảu hết các nước xã hội chủ 
nghĩa đã và dang xóa bó cơ chế định 
giá theo kiều tập trung quan liêu, 
chuyền sang cơ chế định giá theo kiều 
tập trung đân chủ, tăng cường tính 
mềm dẻo của giá cả. Tại Đại hội thứ 
27 của Đẳng cộng sản Liên xô, đồng 
chí Tông bí thư M.X. Goóec-ba-trốp 
đã nói: Phải làm sao đề giá cả trở 


thành một công cụ tích cực của chính 


sách kinh tế và xã hội... Phải làm cho 
các giá cả linh hoạt hơn nữa, kết hợp 
mức giá cả không những với chỉ phí, 
mà còn với những thuộc tính sử dụ 
của hàng hóa, hiệu quả sử dụng saa 
phầm và mức độ đáp ứng của nó với 
nhu cầu xã hội, yêu cầu của nhân 
đản... ®. \ 


Quan niệm về độc quyền giả cả, 
đưa các cơ sở sản Xuất vào vị trí 
những người nhận giá, tức là theo 
kiều hành chính được áp đặt từ trên 
xuống bởi các cơ quan kế hoạch trung 


ương, đang bị phủ định. Việc tôn 
trọng và bảo vệ đquyền tự chủ của các 
cơ sở kinh tế, phân quyền quyết định 


giá cả, chuyền các quyết định về giá 


ca sang cho những động lực của thị 
trường (1), dang là xu thế tất Yếu của 
thời dại. - 

Ữ mỘt số nước xãv hội chủ nghĩa 
như Hung-ga-ri, HBun-gai-ri, Bao lan, 
đa có những quan điềm cho rùng: 
mức chí phí và giá cả không phải 
được hình thành trên cơ sở của kế 
hoạch sản xuất, mà ngược lại, kế 
hoạch sản xuất được xác định bởi 
mức độ càn bằng giữa nhu cầu có khả 
năng thanh toán và khả nàng «cung? 
của sản xuất. Cơ quan kế hoạch trung 
ương không có khả năng tạo ra những 
giá cá hợp lý, bởi vì, có những khó 
khăn không thẻ vượt nồi, đó là hàng 
rào về thông tin kinh tế ; các mô hình 
tĩnh về giá cá được thực hiện trong 
các quá trình kinh tế chỉ quan sát 
được một phần những hoạt đọng kinh 
té, còn hoạt động kinh tế thì rất 
phong phú và đa dạng. ˆ 

Xu hướng ngàv càng tăng lên của 
giá ca là điều không thề tránh khỏi ; 
và sự táng lên của giá cá lại hoàn 
toàn không mâu thuẫn với những lợi 
ích kinh tế của nền kinh tế quốc dàn. 
Giá trị, giá cả và “cung — cầu » có 
mối quan hệ ràng buộc, cùng vận 


( } thị iường nói ở đây là một thị trường 
xã bhọi thống nhất, 


>1 


Qq\ 


` 
đèếng, tác động lần nhau, đo đó khỉ 
Ấfeuaz —e¿u ® thay đội thì giá ca cần 
“phải được thay đồi theo, Giá cá là 


HÌ:ân tố chủ yếu đề căn đối thị trường, , 


diều tiết @cung”® và «cầu, Hun cho 
€ cụn::”, « cầu *ăn khớp với nhau về 
số lượng eũng như vẻ cơ câu; giá cả 
còn có vai trỏ đặc biệt quan trọng 
trong việc phản phối thu nhập giữa 
các nóm xã hội, thay đồi cơ cấu 
kinh tế trong nên kính tế quốc đân. ‹ 

Nhin chung, những quan nệm về 
giả ca cũng như lý luận về kinh tế, 
vào khoảng thời gian tử cuối những 
năm 60, nhất là tử năm 1980 lại đây 
đã thê hiện sự đôi mới (thực sự về tư 
duy; khoa học kiah tế không chỉ 
dừng lại ở chỗ miêu tả, phân tích, 
giảng giải và chứng mình lý luận kinh 
điền, mà tiến tới phát triền lý luận 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Nó đã 
thửa nhận vai trò, tác dụng của kinh 
tế cá thè, và không chỉ thừa nhận 
mà còn khuyến khích phát triền sẵn 
xuất và sứ đụng các thành phần kinh 
tế trong thời kỷ quá độ. Từ chỗ coi 
nhẹ quan hệ thị trường, phủ nhận vai 
trò điều tiết của quy luật giá trị, quy 
luật cung — cầu dưới chủ nghĩa xã 
hội, đến chỗ coi trọng và thừa nhận 
chúng ; tử chỗ coi việc điều hành nền 
kinh tế quốc đàn bằng kế hoạch hóa 
tập trung cao là ưu việt nhất đến chó 
đồng thời mở rộng quyền tự chủ trong 
sìn xuất, kinh doanh cho tất cả các 
xi nghiệp cơ sở... Sự đôi mới tư duv 
kinh tế như vậy thề hiện sự tiến bộ 
vẻ trí tuệ của loài người: nó cũng 
đồng thời là thành quả tất nhiên, 
được khúi quát lên từ thực tiến sinh 
động của nIững hoạt động kính tế cụ 
thề. Thực tiễn đã chứng mính rằng : 
tỉnh trạng giá cả của mọi sản phim 
hàng hóa dènu phải thông qua sự 
nựÏliên Cứu, xem xét, phê chuẩn của 
nà nước đã kim băm sự phát triển 
theo bề ròng và chiên sảu của sẵn 
xuất hàng hóa; cơ chế nhà nước độc 
quyền quy định giá cä, nhà nước thực 
liện chế độ tài chính «thu đủ, chỉ 
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đủ », lãi nhà nước thu, lỐ nhà nước 
chịu... đã làm cho người lao động. 
không cảm nhận được tư liệu sàn 
xuất mà họ sử dụng là của bản thàa - 
họ, nên họ không quần tâm tiết kiệm, 
bảo vệ và phát triền nó; bao nhiêu 
nguyên liệu, vật liệu... cần cho mí 1 
đơn vị hàng hóa, họ không đề ý; họ 
san Xuất củi vì kế hoạch phải hoàn 
thành, hoàn toàn kk:ông phải do nhu 
cầu của thị trường đang đàt ra.., 

Qua quá trình vận động và phát 
triền tư duy, các nhà kinh tế học của - 
hầu hết các nước xã hội chủ nghĩa 
đều phải thừa nhận rằng: phương 
thức quụ định giá lập trung không 
cho phép dưa ra được một cơ chế giá 
cả hợp lú, tức cơ chẽ giá cả được hình 
Ihành trên cơ sở của sự phân tích 
khoa học mỗi quan hệ nhân quả giữa 
chỉ phí sản xuấi uà lợi nhuận trên 
lầm uï mô. Giải pháp duy nhất có thê 
thay thế, đó là thu hẹp phạm vi can 


- thiệp của cắc cơ quan trung ương vào 
. việc hình thành giá cổ, mở rộng việc 
phân quyền quyết định giá cả. Ở nhiều 


nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, nhà 
nước chỉ quy định mức giá cụ thê đöõi 
với những vật tư quan trọng bậc nhất 
và một số hàng lương thực, thực 
phầm liên quan trực tiếp tới đời sống: 
hằng ngày của dân. Đối với những vật 
tư quan trọng khác, nhựng không 
phải là quan trọng bậc nhất thì nhà 
nước chÏỉ quy định khung giá, hoặc 
giới hạn tối đa, còn mức giá cụ thê 
bao nhiêu là do các xỉ nghiệp tự quy 
định. Khoảng giao động của khung giá 
khá rộng. Đại bộ phận hàng tiêu dùng 
và dịch vụ đều do các xí nghiệp và 
liên hiệp xí nghiệp toàn quyên quy. 
định giá cả. Nhưng việc toàn quyên 
quy định giá cả phải tuận thủ hai 
điều kiện cơ bản sau: thứ nhất, các - 
xi nghiệp tự hoàn lại vốn và tự chủ 
xẻ tài chính; thứ hơi, lợi nhuận bao 
hàm trong giá không vượt quả tỷ lệ 


- lợi nhuận tối đa mà nhà nước đã quy 


định cho các ngành, các nhóm hàng. 
Điều này, theo chúng tôi có ý- nghĩa 


cực kỷ quan trọng, nó kim hầm tốc 
độ phá vỡ mặt bằng giá cả đã được 
hình th _nh trên thị trường. ĐÐẻ hướng 
.dẫn các xí nghiệp, nhà nước đã định 
ra các "nguyên tắc, công thức hình 
thành giá cả và các thông số kích 
thích kinh tế. Việc chuyền quyền 
quyết định về giá cả sang cho những 
động lực của thị trường theo cách 
trên đày bùoàn toàn khác việc nâng giá 
một cách tùy tiện, chạy theo sự biến 
động. của giá cả trên thị trường tự 
do. | : 

Nói chung, ở các nước xã hội chủ 
nghia hiện nay có hai loại giá chú yếu : 
loại thứ nhãit, do Nhà nước quy định; 
toại lhứ hai, do các xí nghiệp kinh 
-doanh và người tiêu dòng quy định. 
[.oại thứ nhất bao gồm mức giá cụ thề 
của một số loại hàng quan trọng và 
khung giá như đã trỉnh bày ở trên; 
1.oai thứ hai được xây dựng trên cơ 
sở của nguyên tắc trao đòi ngang giá, 
thỏa thuận giữa đôi bên. Nó bao gồm 
giá hợp đòng và giá tự do. Giá hợp 
đồng là giá được thỏa thuận ghi trong 


hợp đồng ký kết giữa bên mua và bên. 


bản, có hiệu lực trong thời gian hợp 
động; giá tự do cũng là mội loại giá 
thỏa thuận giữa bên mua và bên bán, 
nhưng không cần phải ghi trong hợp 
đồng, rất linh hoạt, động. 


Ở Liên xô hiện nay, dưới ánh sáng 
ngùị quyết Đại hội thứ 27 của ĐCS, 
cũng đang diễn ra cuộc cải tổ có kế 
hoạch hệ thống giá cả. Đảng và Nhà 
nước Liên xô «dự định sử dụng rộng 
rãi hơn cúc giá cả có giớt hạn 0à giá 
ca hợp đồng » Ô). 


Cũng như các nước xã hội chủ nghĩa 
D ng Âu. Liên xô coi trọng vai trô điều 
tiết của giá cả trong các quá trình 
kinh tế, Hiện nay, trong khi chưa có 
một cơ chế giá mới hoàn chỉnh, Nhà 
mướởc liên xô cũng bắt đầu triền khai 
ròng vãi việc giao quyền quyết định 
gia cả đổi với một số loại hàng hóa 
cho các nước cộng hòa, các tỉnh, xí 
nghiệp và lien hiệp xí nghiệp... Đồng 


thời sĩ dụng rộng rãi bai nhàn tổ: phụ 
giá khuyến khích và phạt giá. 

Phụ giủ khuyến khích, được ấp 
dụng đổi với những vật tư kỹ thuật 
có mức độ tin cậy và hiệu quả sử 
dụng cao, kể cả một số nòng sản chủ 
yếu và nông sản bán vượt mức kế 
hoạch. Trong các năm từ 1986 đến 1990, 


“đối với phần ngũ cốc vượt mức trung 


bình hằng năm của kế hoạch 5ð năm 
thứ XI, mức phụ giả được ấn định là 
100% thay cho 50X trước đây. Đồng 
thời, các nông trường quốc doanh, 
nông trang tập thê và cáp xí nghiệp 
nông nghiệp bán vượt mức kế hoạch 
còn dược Nhà nước xô viết bán đối 
lưn cho ô tô, máy kéo, một số máy 
móc nông nghiệp và một số hàng cần 
thiết khác (nước mật, thức ăn gia 
súc.«.}. | 

Phạt giá (chiết giá) dõi với những 
sản phầm cần phải loại khỏi sẵn xuất. 
Äi nghiệp nào sản xuất những máy 
mớc, thiết bị mà hiệu qua sử dụng 
không cao,«kbông theo kịp sự tiến bộ 
của khoa học kỹ thuật thì phải chịu 
sự giảm giá bán buôn. Sự giảm giá 
bán buôn được xét theo thời diêm kề 
từ lúc kiềm định chất lượng. Mức giảm 
giả từ 5 đến 155 trong ba năm đầu; 
hai năm tiếp theo, nếu còn được cơ 
qnan eấp trên cho phép sẵn xuất thì 
mức giảm giá là 302; xỉ nghiệp phải 
tự bù lỗ 702 của khoản giảm giá này, 
Các khoản giảm giá cũng phải lấy từ 
quỹ khuyến khích vật chất của xí 
nghiệp, Nhà nước khong chịu trách 
nhiệm. 


II—Ctttn hệ giữa giá ca bà qit TP 


Giá trị là bàm số của lao động xã 
hội tất yếu và mỗi hàng hóa căn thiết 
phải được trao dòi theo giả trị của 
nó. Giá trị lại được phản thành chỉ 
phí sản xuất và lợi nLuận. Thực tiễn 
phát triền kinh tế của tất cả cúc HưƯỚC 
xã hội chủ nghĩa đã chứng tô rằng, 


ˆ 


(2) Bảo các chính trị của PCIITUY DCN liên 
Xô tại Đạt hỏi lan thứ 2? 


chỉ phí sản xuất đề son xuất hàng 
hóa ngắt càng có Xu hướng tàng lén. 
Như chứng ta đã biết nên kinh te 
của các nước xã hội chủ nghĩa hiện 
nay đã phát triền tới một quy mô lớn 
hơn trước nhiều lân và đạt được một 
trình độ kỹ thuật cao. Song chính bản 
thân các nước xã hội chủ nghĩa cũng 
phải thửa nhận rằng, nhịp độ tăng 
Irướng kinh tế của các nước xã hội 
chủ nghĩa, trên một phương điện nhất 
định, còn chậm hơn so với các nước 
tư bản chủ nghĩa phát triền. Các nước 
xã hội chủ nghĩa ngày càng mở rộng 
phạm ví mua —bản với (tất cả các nước 
trên thể giới. 


(¡4 trị của tao động 0uật hóa [rong 
lòng hóa của môi nước không chỉ bao 
hàm chỉ phí ạt tư, nguyên liệu, nàng 
lưng... Hội địa, mủ còn bạo hàm cả chỉ 
phí bạt Hư, nguyên liệu, năng lượmg... 
nhập KRhảu. Trong khi đó các loạt vật 
tư, nguyện liệu, năng lượng trên thị 
trưoane Chế giới rước hết đà thị 
Irưở¿ng từ bản chủ nghĩa luôn luôn 
biên động theo khuynh hướng ngày 
ca, 1U, ^ 


Đề cho giá cá thực sr Xxqay quanh 
trục giá trị của nó, các nước xã hội 
chủ nñhĩa đã coi giá vật tư, nguyên 
liệu. ung lượng trên thị trưởng thế 
giới là một trong những cần cứ hình 
thanh giá cá hàng hóa. Tuy nhiên, mÔ 
hình xử lý ở mỗi nước có khác nhau. 


Œ llung-ga-ri, giá vật tư, nguyên 
Hệu, năng lượng trên thị trường thế 
giới, trước hết là thị “trường tư bản 
chủ nghĩa được coi là căn cử chủ yếu 
nhất đề quy định giá cá hàng nội địa, 
Giá nhập VAẬL Eứ, nguyên liệu, nàng 
lượng dược dưa đến tận các xí nghiệp 
cơ sở: còn giá hàng xuất khau thì 
được hình thánh theo Khả năng tiêu 
thụ những hóa dó trên thị 
{rường nước nướat, 


hãng 


CŒẺ Bun-ga-ri, giá nhập vật tư, nguyên 
liệu, năng lượng được coi Ía can cứ 
chủ vxẻeu nhất để quy định giả hàng 


xuất khầu, nhưng không được coi là 
căn cứ đề quy định giá hàng nội địa. 
Căn cứ chủ yếu đề quy định giá hàng 
nội dịa là chỉ phí sản xuất thực tế 
trong nước. 


Ớ Bun-ga'ri giá thị trường thế giới 
được dưa dến các liên hiệp xí nghiệp, 
nhưng không được đưa đến các xÍ 
nghiệp cơ sở. 


Ở Da lan, Tiệp khắc, Cộng hòa dân 
chủ Đức, khi quy định giá hàng xuắt, 


nhập khầu đều có tỉnh đến giá thị 


trường thế giới, nhưng không coi giá 
thị trường thế giời là căn cứ chủ vếu, 
khi giá thị trường thể giới thay 
đồi thì không đưa ngay xuống xí 
nghiệp. mà chỉ điều chỉnh dần từng 
bước. Ơ Cu-ba cũng đang bải dầu 
thực hiện mô hình này. - 


Ớ Liên xò giá hàng nhập khầu và 
xuất khău khòng đưa dến các liên hiệp 
xí nghiệp và xí nghiệp, mà chỉ dừng 
lài ở Bộ ngoại thương, do Nhà nước 
xử lý. 


Như vậy là mỗi liên hiệp, môi xí 
nghiệp sản xuất hàng hóa của nền sán 
xuât nàng hóa xã hội chủ nghĩa đã vả 


“đang trở thành một mắt xích trong 


dây chuyền sản xuất hàng hóa của cả 
thể giới. Cơ cấu giả cả hàng hóa của 
môi nước chịu sự chỉ phối trực tiếp 
của giá ca hàng hóa trên thị trường 
thể giới. Hệ thống giá cá phải bảo đảm 
sự củn đối giữa giá-cẢ của hàng hóa 
san xuất trong nước với giả cả của 
hàng hóa lưu thông trên thị thường 
thế giới, đó mới chỉ là một mặt; mặt 
khác hệ thông giá cả hợp lý còn phải 
bảo đảm cả mỗi quan hệ hữu cơ giữa 
giá cả sún vuất 0ớt giá cả liêu dùng. 
Chỉ có bằng cách này, giá cÃ mới thực 
sự là don xeo» góp phần tạo nên 
thể cần bàng về kinh tế cho mỗi nước, 


Xu hướng chung của nhiều nước xã 
hội chủ nghĩa hiện nay là dưa giả cả 
hàng tiêu dùng xích gần với giá cả 
sạn xuất, tức là xích gần với giá trị 


của nó; nói một cách khác là quv 
định giả hàng tiêu dùng sát với những 
điều kiện sản xuất ra nó, 


Trước đây, ở hầu hết các nước xã 
hội chủ nghĩa, đã từng tòn tại chính 
sáchtrợ cấp giá cho giá hàng tiểu 
đùng, tách giá: hàng tiêu dùng khỏi 
giá ca sản xuất, thí dụ: trong khoảng 
10 năm (1969 — 1979), nhà nước Hung- 
gari đã trợ cấp cho giá hàng Liêu 
đùng gàn 50 tỷ phô-rinh (những năm 
đó Hung-ga-ri chỉ có khoảng 10,2 triệu 
đàn). Nhưng trong quá trình điều 
hành nền kinh tế, người ta đã nhận 
thấy rằng. sự thấp giả tạo của giá hàng 
tiêu dùng đã bộc lộ nhiều khuyết 
điềm. Nó không khuyến khích các xí 
nghiệp sản xuất vượt kế hoạch những 
hàng hóa tiêu dùng cận thiết cho xã 
hội, thậm chí có khỉ còn làm cho 
những hàng tiêu dùng cần thiết biến 
mái khỏi thị trường; những hàng hóa 
có chất lượng tốt, dược nhân dàn yêu 
chuộng xuất hiện chậm trong các cửa 
hàng nhà nước và với khỏi lượng 
không đáp ứng được nhu cầu. Nó còn 
gây lãng phí trong tiêu dùng của dân 
chúng. vỉ phạm nguyên tắc trao đồi 
ngàng giá. và trên mọt mức độ nhất 
định; ví phạm quy luật phân phối theo 
lào động... Do đó, từ năm 1980 đến 
nav, tất cả các nước đã đản dẫn cắt 
bỏ những khoản trợ giá cho giá hàng 
tiêu dùng, đưa giá hàng tiền dùng 
xích gần với giá trị của nó, bảo đảm 
sự vàn động tương đói đồng bộ giữa 
giá cả hàng tiêu dùng và giá cả sản 
xuất. Tuy nhiên. do điều kRiện kinh tế 
eụ thề ở mỗi nước, người (ta còn giữ 
lai chế độ trợ cấp giá cho một số hàng 
tiên dùng thiết vếu, liên quan trực 
tiếp tới seuộc sống hãng ngày của nhàn 
đân như lương thực, thực phầm, thuốc 
- chữa bệnh, đỏ dùng cho trẻ em:., 


Một điều đảng lưu Ý? Ở nhiều nước 
xã hội chủ nghĩa hiện nay đang điện 
ra sự gia tàng giá hàng tiêu dùng. 
Những sự tăng giá hàng liêu dùng đó 
hoàn toàn không gây lấc đọng xâu tới 


đờt sống của nhân đân; bởi vì, việc 
lăng giá hàng tiêu dùng được tiến 
hạnh theo phương châm: - 

— Không được phép tăng đột biến ; 


— Alức tăng phải tương ứng với 
mức tăng của giá cả sản xuất và giá 
thu mua nông sản ; 


— Mức tăng giá phải chậm hơn 
mức tăng lương của cần bộ, công nhân, 
viên chức. Chẳng hạn ở llung-ga-ri, 
khi giá hàng tiêu dùng tăng thêm từ 
ò đến 9Ä, thì tiên lương danh nghĩa 
và thu nhập danh nghĩa bồ sung của 
cân bộ, cÔng nhân viên chức tăng 
thêm từ 7,5 đến Ì0%., Đồng thời, Nhà 
nước lĩung-ga-ri vẫn trợ giá cho thực 
phầm. Việc tăng giá hàng tiêu dùng 
phải góp phần tạo nên sự cân đỏi cho 
nên kinh tế quốc dân. 


TII — Quan hệ giữa giá cả 0à giá trị 


-sử dụng. 


Giá trị và giá trị sử dụng tồn tại 
thông nhất trong một hàng hóa. Do 
đó, giá cả của hàng hóa không 
chỉ có quan hệ với giá trị, mà còn có 
quan hệ cá với giá trị sứ. dụng. 

Sự thực, phạm trù giá trị sử dụng 
được côi là một trong những căn cứ 
đề quy định giá cả của hàng hóa, điều 
đó không được đặt ra Ở tắt cäñ các nước 
xã hội chú nghĩa, mà chỉ được đặt ra Ở 
các nước xĩ hội chủ nghĩa có nén kính 
tế phát triền. 

Ở một vài nước xã hội chủ nghĩa. 
chẳng hạn như ở nước ta, sảu xuất 
hàng hóa chưa phát triền, quan hệ giữa 
cùng và cầu lhôn ở trong tình trạng 


mất cân đối nghiêm trọng. Do đó dã 


nảy sinh tình trạng người sản Xuất có 
toàn quyền áp đặt giá cả, đòi hỏi xã 
hội phải bù đắp cả những chị phí sản 
xuất khòng hợp lý. Trong điều kiện 
này, rõ ràng là thiếu sự bình đắng 
giữa người sản xuất và người tiêu dùng 
trong việc giao dịch đề thỏa thuận giá, 
người sản xuất luôn luôn ở địa vị ưu 
thắng, còn người tiêu đdùng phải chấp 
nhận mọi chỉ phí. 


` ⁄9 


Ở liên xô và ở hầu hết các nước 
xñ hội chủ nghĩa Đông Âu, người ta 
đã coi giá trị sử dụng lÀ một trong 
những căn cứ đề xem xét khi quy định 
giá cả. Điều này có căn cứ lý luận 
và căn cứ thực tiến, Vẽ mặt lý luận, 
quá trính tái sân xuất xã hội bao gồm 


sản xuất — phân phối — trao đôi — tiêu. 


đừng, Các xí nghiệp sẽ không thề tiếp 
tục được quá trỉnh tái sản xuất của 
mình, nếu một trong bốn khâu đó 
không được thực hiện. Đồng thời; 
trong mỗi quan hệ chế ước và ảnh 
hưởng lẫn nhau giữa sản xuất và tiêu 
dunạ, thỉ sẵn xuất quyết định tiêu 
đụng, nhưng chính tiêu dùng lại đóng 
vai trò quan trọng đối với sản xuất, 
và (rèn một mức độ nhất định, ở từng 
nơi, từng lúc, tiêu dùng đóng vai trÒ 
quvét định đối với sản xuất. Trong 
trường hợp này, hao phí lao động xã 
hội tất yêu không phải là kết quả của 
chỉ phí theo điều kiện sản xuất sản 
phẩm, nó là một phạm trủ của tái sản 
xuất Xã hội, trực tiếp phụ thuộc vào 
các quá trình của tái sản xuất xã hội, 
trước hết là lĩnh vực tiêu dùng. Người 
tiệu đùng sẽ đóng vai trỏ quan trọng 
trong quá trình hình thành giá cả. 
Trên thực tiễn, không cần phải là nhà 
"nghiên cứu, ai cũng thấy dược, người 


tiêu đùng chỉ trả giá như nhau đối 
với những hàng hóa có chất lượng 
như nhau. 


Nguyên tắc trên được Đảng và Nhà 
nước Liên xô áp dụng rộng rãi khi 
quy định giá thu mưa nônz sản, đề 
khuyến khich các nông trường quốc 
doanh, nông trang tập thề sản xuất 
nhiều nông sản có chất lượng cao. 
Mức phụ giá đối với lúa mi cứng giao 
động từ 20 đến 100 giá thu mua cơ 
bắn. 


- Nhìn chung, ngày nay hầu hết các 
nước xã hội chủ nghĩa đều thừa nhận 
vai trò điều tiết của quy luật giá trị 
dưới chủ nghĩa xã hội. Đông đảo các 
nhà kinh tế học xã hội chủ nghĩa cho 
rằng, hoạt động của quy luật giá trị 
tronø chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
tư bản có sự cách nhau không xa., 
Quy luật giá trị là quy luật vận động 
của giá cả. Giá se không chỉ phản ánh 
chi phí thường xuyên, mà còn phản 
anh cá chỉ phí đảu tư cơ bản, phản 
ñnh sàu đàm mỗi quan hệ giữa cung 
và cầu...Giá trị thông qua quan hệ 
giữa cụng và cầu đề biều biện thành 
giá cả trên thị trường. Đó cũng chính 
là hình thức biều hiện vẻ đẹp của sự 
hoạt động của quy luật giá trị. 


MÃY Ý KIẾN VỀ... 
(Tiếp Lheo trang 62) 


doanh, giá cho t›iuê phải tính đủ l1 
yếu tỐ: quan lý, sửa chữa, khảu hao 
và một phần lãi. 


— Vệ gián TÚ ÊŨ thuật : Đưa công 
tác xây dựng, sứu chữa, cải tạo nhà ở 
đỏ thị vào quy trình, quy phạm KÝ 
thuật nhĩm nàng cao chàt lượng công 
trình, sửa chữa dúng thời hạn, ngắn 
chạn nhà cửa xuống cặp nLanh chóng, 


Từng bước dưa nhanh ứng đụng tiến 
bộ khoa học kỹ thuật và v ẹc thực 
hiện quản lý thống nhịt theo ngành 
vào công tác quan lý nhà ở dô thị. 


Trên đây là mội số suy nghĩ của 
chúng tôi nhằm dóng góp vào việ 
giải quyết nhà ở cho nhân dân đò thị 
nói riệng và cho nhàn dàn nói chung 
mọt vàn đề quan trọng trong chính 
sach xã hội, trong chiến lược con 
người mà Nghị quyết Đại hội thứ VĨ 
của Đang đã đề ra, 


Qua sách, báo các nước anh em 


lÝ LUẬN KINH TẾ VÀ THỰC TIẾN CẢI II 


` 


Sau Đại hội thứ 37 ĐCS Liên xô, 
Hội nghị toàn thề tháng giêng (1887) 
của URTƯ DCS Liên xô một lần nữa 
nhắn mạnh ‡ không có sự phát triền lý 
luận kinh tế sâu sắc thì không thê thực 
hiện cải tô kinh tế, thực hiện cải cách 
triệt đề cơ chế quán lý kinh tế, Theo 
tỉnhthán đó, Ban biên tập tạp chỉ Người 
công sản đã mời một số nhà khoa học 
và kinh tế học Liên xô phát biều những 
suy nghỉ của mình về điện trạng 0à 
triền nong phái triền của khoa học 
kirnth lẽ. 


Sau đây là 7 càu hỏi liên quan mà 
Ban biên tập tạp chí đã đặt ra, đề nghị 
các nhà khoa học và kinh tế học trả 
lời. 

1— Khoa học kinh tế đã sẵn sàng 
ti mức độ nào trả lời các câu hỏi do 
Đại hội thứ 27 ĐCS Liên xô đặt ra hết 
sức gay gắt. | 
_ 3— Trong những phương hướng 
phát triển lý luận kinh tế do Đại hội 
xác định, đồng chí cho những phương 
lướng cụ thẻ nào là được nghiên cứu 
{t hơn cả mà lại là cấp thiết nhất, 
cần có sự tập trung nỗ lực của các 
nhà khoa học và kinh tế học ? 


3— Hiện nay văn đè cải tô có tính 
chất cáoh mạng trong hệ thống các 
quan hệ xã hội đang được đặtra. Đâu 
tà bẩn chất những thay đồi mang tính 
cách mạng trong hệ thống quan hệ 


sản xuất? Trên ý nghĩa nào có thề 
nói rằng những thay đồi này không 


chỉ bó hẹp ở sự cải tÐỒ triệt đề cơ 


chế quản lý kinh tế mà còn đụng đến 
những cơ cấu gốc rễ của đời sống kinh 
tế của chúng ta ? 

4 — Cần phải đóng vai trò như thế 
nào trong việc thực hiện những thay 
đồi có tính chất cách mạng trong nền 
kinh tế, vấn đề boàn thiện việc sử 
dụng các nhóm quan hệ sản xuất khác 
nhau, đặc biệt là hoàn thiện việc sử: 
dụng quan hệ sở hữu, quy luật phát 
triền có kế hoạch và quy luật kinh tế 
cơ bản, quan hệ phàn phối theo khìo 
động, quan hệ hàng hóa — tiên tệ và 
quy luật giá trị, sự hợp tác, hoạt dòng 
lao động cá thà? - 

ò — Đâu là thực chất luận điềm vận 
đụng sáng ˆtạo tư tưởng Lê-nin: về 
thuế lương thực trong cuộc eäi tỏ hiện 
nav2 Những yếu tổ nào trong quan 
niệm của Lê“nïn về chỉnh sách kinh tế 
mới trong những năm 20, hiện nayv-văn 
mang tính thời sự 2 

6 — Hạch toán kinh tế xã hội clủ 
nghĩa dày đủ khác với hạch toán 
kinh tế xã hội chủ nghĩa không dãy 
đủ.— điều đó có nghĩa như thế nào 
xét theo quan điểm lý luận kinh tế — 
chính trị? Đảu là thực chát của việc 

(#*) Tập chỉ Người cóng sản (Liên xô), có. 
Š, 1987, tr‹ 30 — 509. 


§1. 


-kết hợp chuyền tất cã các khau của 
nền kinh tế sang hạch toán kinh tế dày 
đủ với các nguyên tắc kế hoạch hóa 
và quản lý tập trung? + 

7 — Đàu là nội dung mới của khái 
nệm công bằng xã hội, xuất hiện 
trong quá trình cải tô triệt đề toàn bộ 
đời sông kinh tế 'của chúng ta? Đầu 
là quan điềm lý luận, mới về các 
nguyên tác công bàng xã hội, như # làm 
theo năng lực, hưởng theo lao động ®, 
tính phô cập của lao động, sự tham 
gia chủng của những người lao động 
vào cÔng việc quản lý ở tất cả các 
cấp của nó 2 Liệu việc quy định những 


, 


lL.I. .\-btn-EiLrn 


(dìu-Í.... Những lời clê Irách về 
việc Khoa học kinh tế tích rời cuộc 
sông, tâchrơi những vêu cầu của thực 
tiên là hoàn toàn có căn cứ và đúng 
đắn. Trong khoa học kính tế đã tích 
lại quá nhiều những trí thức sách vở 
*xà những cầu trúc trừu tượng; xu 
hướng cai tiến tử từ, cải tiến từng 
phần, tác đọng quá mạnh ở nhữ ng nơi 
đang đòi hỏi phải có những biến đôi 
về chặt, những biến đỏi triệt đề. 


« ° ° e 


Tài liệu hếi sức phong phú tích lũy 
được trong thực tiễn xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, những biến đồi sâu sắc 
trong nén kinh tế, đang đòi hỏi một 
Sự cả(t Cảnh, một sự đột phá thật sự 
sảng tạo, Cũng vì vay, như Đại hội 
thứ 27 của Đáng chỉ rõ, cần phải xây 
đưựng lại các khoa học xã hội, trong 
đó có các khoa học kinh tế, 

Tuy nhiên, trong khi dánh giá một 
cách có phê phân tình hình eòng vi¿c 
trong các Khoa học kinh tê, trước hét 
trong khoa kinh tế chính trị của chủ 
nghĩa xã hội, không được lảng tránh 
khía cạnh có tính nguyên tác sau dày, 
Đó là những ÿ dö muốn trút lên các 


4 


- 


giới hạn nào đó, trong sự phân hóa 
về kinh tế của các thành viên trong 
xã hội, của các tập đoàn xã hội, của 
các tö chức địa phương và dân tộc, 
có đòi hỏi phải có quan điềm mới đó 
không ? : 
Dưới đây là ý kiến của viện trưởng 
Viện kinh tế Viện hàn lâm khoa học 
Liên xò, viện sĩ thông tấn VHLEKH 
liên xô L.1. A-ban-hin và viện 
trưởng Viện kinh tế và dự báo tiến 
bộ khoa học — kỹ. thuật Viện hàn 
lâm khoa học Liên xô, viện sĩ A.I. An- 
trì-skin trả lời các câu hồi trên, 


khoa bọc kinh tế toàn bộ trách nhiệ 
về những hiện tượng tiêu cực và về 
sự không hoàn thiện của cơ chế quản 
lý kinh tế. Những ý nghĩ như vậy, 
phô biến khá rộng trong những người 
làm công tác thực tiễn, hoàn toàn 
không phải không có hại. Hơn nữa, 
chúng còn có bại, vì thoát ly khỏi 
việc phân tích các nguyên nhân sâu 
sic cửa các hiện tượng tiêu cực và 
nuôi dưỡng chủ nghĩa Nư vô về lý 
luận. | 

Cáu 2. Hất khó sắp xếp các vấn đề 
khoa học theo ý nghĩa của chúng... 


lù sao trong nhiều vấn đề, tôi đặt 
lên hàng đầu việc phán tích cơ cấu 
phức tạp của các quan hệ sở hftu, các 
lợi ích vốn có của nó, các hình thức 
muôn về để thực hiện nó về kinh tế. 
^*ỡ đi như vậy là do bai nguyên nhân. 
I1hứ nhã do vai trỏ cœ bản của 
những quan hệ này, do chổ: giải 
quyết đẹi số các vấn đề hiện nay, rót 
cuộc, đều dựa vào việc nghiên cứu cơ 
chế hoạt đòng của sở hữu xã hội trên 
lĩnh vực kinh tế — xã hội. 


Thư hai, đó là do việc nghiên cứu 
văn đề này còn yếu, nói thẲng ra là 
chưa đạt yêu cầu, Trên sách báo, các 
quan Lệ sở hữu được miều tá hết sức 


z. 


thô sơ, tựa như một mặt phíng. Thiếu. 


hắn những quan niệm tông quát về 
eơ cấu của nó, về các hình thức thứ 
nhất và thứ hai (phái sinh) của nó. 
Khoa học chưa trả lời được cầu hỏi 
vi sao sở hữu xã hội chủ nghĩa thường 
tách khỏi các chủ thể của nó và được 
xem như là «vỏ chủ ». Và vì sao nền 
kinh tế địra trên sở hữu chung về tư 
liệu sẵn xuất. lại tö ra — và đáng tiếc 
là điều này không đến nội hiểm iắm— 
không có hiệu qui. ñÐ lính hoạt; kém 
nhạy cẩm với những cài mới. 

Đề có thể tiến bước thắng lợi theo 
coa đường đây nhanh kính tế — xã 
hội, căn phải vạch rõ những quan hệ 
sở hữu và những hình thức thực hiện 
nó với tất cả sự phong phú, phức tạp 
và mâu thuẫn của chúng. Và trên cơ 
sở này, xác định những con đường Cụ 
thề đề mọi người lao dộng và từng 
tập thể lao dòng hiều được mình và 
hoại động như những người chủ thực 
sự. như những chủ thê của sở hữu và 
quản lý kinh tế. Chỉ có nh vậy mới 
có thể bảo đảm chuyền sang uiột nền 
kinh tế có tö chức cao hơn và có hiệu 
quả hơn, kết bợp chủ nghĩa duy lý 
nghiêm lúc với xu hướng nhân đạo 
của sản xuât xã hội- 

Cáu 3. Đặc điềm của những biến 
đôi cách mạng trong quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa là tính sâu sác, tính 
quy mô và tính triệt đề của các biến 
đôi đã chín muỗi. Chúng đụng đến 
không chỉ những khảu bav những lớp 
riêng biệt, mà dụng đến toàn bộ hệ 
thống các quan bệ sản xuât không trừ 
một quan hệ nào — từ những hình 
thức bên ngoài cho đến những cơ cấu 
gốc rẻ của chúng. 

.. Kinh tế chính trị của chủ nghĩa 
xã hội đã chứng minh — và kết luận 
này được cúng có trong các vàn kiện 
của đại hội — rằng việc hoàn thiện 
quan hệ sản xuất được thực hiện Irước 
hết thông qua việc thay đôi các hình 
thức, các phương pháp và cơ chế 
quản lý kinh tế... 


hội chủ nghĩa. 


Thông thường, đa số các quan hệ 
san xuất và các nhóm quan bệ sẵn 
xuất khác thay đôi không phải trực 
tiếp mà là thông qua việc hoàn thiện 
cơ chế và các phương pháp quản lý 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. Đằng cách 


đó và chỉ bằng cách đó, mới sử dụng 


được đầy đủ hơn và có hiệu quá hơn 
các quy luật kinh tế của chủ nghĩa 
xã hội. 


lÔ) đây có sự tác động của một quy 
tắc chung nhất định về tò chức: độ 
lin- cậy của sợi xích là do độ vững 
chắc của mắt xích vếu nhất quyết 
định... Chính vì thế mà chúng ta nói 
lới việc cải tô triệt đề, việc đôi mới 
toàn bộ hệ thống quan hệ sản xuất xã 


- 


Câu 7. 


Trong học thuyết của Lê-nin về 
NEID và thuế lương thực, có cái gì 
quý gH đối với chúng ta 2? Trước hết, 
đỏ là phương pháp luận, là bản thân 
phương pháp phân tích và lựa chọn 


những giải pháp kinh tế hợp lý... Nhà. 


sáng lập đáng chúng ta đã tìm các 
hình thức và phương pháp quản lý 
kinh tế bảo đảm giải quyết các nhiệm 
vũ chiến lược, tạo điều kiện thuận lợi 
nhất cho sự phát triển của lực lượng 
sản xuất, tăng cường sự liên két các 
lợi ích kinh tế. 

sC Không có một hình thức kinh tế 
nào lại mất đi, trước khi có sự phát 
triền của lực hrợng sản xuất mà hình 
thức kinh tế đó đã tạo điều kiện cần 
thiết cho phát triển. Và cũng khòng 
có một hình thức kính tế nào lại có 
thề xuất hiện, trước khi những tiền 
đề vật chất cần thiết cho nó hình 
thành... | 

(an: 6. 


Trong bạch toán kinh tế đầy đủ, 
những nét đặc trưng của bạch toàn 
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kinh tế thề hiện đưới đạng phát triền 
nhảt, Không bị bắt cứ những bạn chế 
nìo. Như vậy, trong hạch toán kinh 
tè chưa phát triền (không đầy đủ), 
việc tự trang trải chỉ mới bao quất 
hoạt động kính tế hiện nay ; còn trong 
hạch toán kinh tế đầy dủ, việc tự 
trang trải mở rộng tới cả lĩnh vực tái 
sản xuất mở rộng và trang bị lại kỹ 
thuật, và mang hình thức tự cấp vốn. 
Tính tự chủ của các xí nghiệp với tư 
cách là những người sản xuất hàng 
hóa xã hội chủ nghĩa, trong hạch toán 
kinh tế không đây đủ, là tính tự chủ 
đưới đạng « quản lý kinh tế lĩnh hoạt ®; 
còn trong bạch toán kinh tế đầy đủ, 
thì đó là tính tự chủ dưới hình thức 
phát triển của chế độ tự quần, bao gồm 
cả lĩnh vực các giải pháp chiến lược. 


Chuyên sìng hạch toán kinh tế đầy 
-đủ, cần phải hoàn thiện đồng bộ cả 
hệ thống các quan hệ sẵn xuất, cơ chế 
quan lý Kinh tế nói chung. Đặc biệt, 
cần phải cải tổ nghiêm tức việc quy 
định giá ca, cơ chế tín dụng -tài 
chính, cần phải ` phát triền thương 


A.I. An-tri-skin 


Càu 1. Cần phải công nhận rằng 
khoa bọc kinh tế và ca các khoa học 
xã hội nói chung. chưa sẵn sàng trả 
lời những càu hỏi mà Đại hội thứ 27 
củi Đăng, Hội nghị toàn thề tháng 
iêng (1987) đặt ra cho toàn bộ quá 
trình phát triên của chúng ta... 


.-- Đề phát triên có kết quả khoa 
học kính tế, cần phải có nhu cầu xã 
hội, nhu cầu chính trị thề hiện rõ 
trong việc giải thích một cách sâu sắc 
và khách quan các tính quy luật hiện 
thực của sự phát triền kinh tế, những 
màu thuận của nó, căn phải có như 
cu Đề chân lụ khoa học. 


..= GAN làm rõ các nguyên nhàn đã 
duy Khoa học kinh tế đi vào eon đường 


Bi 


nghiệp bán buỏn tư liệu sản xuất. Vì 
vậy. chỉ có thề thục hiện bước chuyền 
đỏ trong quá trình cải cách triệt dè 
cơ chế quản lý kinh tế. 

Càu 7. Dừng lại ngắn ngủi ởnhóm 
câu hồi này, tôi muốn đặc biệt nhân 
mạnh: Ý nghĩa của cuộc cải tô đang 
điễn ra liên quan tới bước ngoặt của 
kinh tế đãi với quá trình xã hội. 
Những kết qẤqdd về mặt xã hội của 
những thay đổi có tỉnh chất cách mạng 
trong kinh tế là rất tích cực. Điều chủ 
yếu ở đây là đạt được trình độ mới 
vẻ chất cá của lối sống, củng cố cơ sở 
lao động của nó, phát triền bảng mọi 
cich thái độ làm chủ đối vớPeông việc. 

Ớ những thời kỳ đầu của công cuộc 
đầy nhanh có thề có sự tăng thẻm 
đăng kề về mức chênh lệch giữa các 
khoản thu nhập (phụ thuộc Vào sự 


“đóng góp lao động thực tế), đó cũng 


là nguyên nhân của những chống đồi 
từ phía những người đà quèn nhàn 
những phúc lợi được bảo đảm mà 
không cần có một nhiệt tình đặc biệt 

nào. l 


ụ 


có tính chất xu thời, miêu tả và thường 
là biện hộ một cách thò thiền. 


...„ Với những phương phắp quản lý 
kinh tế theo kiều hành chính, quan 
liêu, thì khoa học chỉ cần đề tạo ra 
một thứ lý luận «trang trí chung 
quanh ® nào đó. 


(Cần chú ý phàn tích mối quan hệ 
và sự quy định lắn nhau giừa các 
phương pháp quản lý kinh tế và khoa 
học kinh tế ở các giai đoạn khác nhau 
của công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hột... 


„ Gần cóng nhận rằng khoa học 
kinh tế xô viết (Và cùng với nó là thựẻ 
tiên kinh tế) thưởng hướng vào những 
phương chảm tư tưởng màu thuản 


với những yêu cầu phát triền thực tế 
của xã hội xã hội chủ nghĩa... 

Ngày nay, có mội công việc lứn phải 
làm là phân rõ những gỉ văn là những 
nguyên tác xuất phát của lý luận và 
phương pháp luận của khoa học kính 
tẾ xô viết, và những gi là những 
phương chàm đã lỗi thời, ngoại lai? 
hoặc thuần tủy chủ quan, giáo điều. 


Thống nhất nỗ lục của các nhà 
khoa học và kinh tế học không kề 
"họ «thuộc ® bộ nào, hướng việc nghiên 
cứu của họ phục vụ các nhủ cầu thực 
tế của xã hội — hiện nay, đó là những 
nhiệm vụ quan trọng bậc nhàit; tình 
hình khoa học kinh tế xô viết ra sao 
là tùy thuộc vào việc giải quyết các 
nhiệm vụ đó.., 


Cảu 2. Khoa học kinh tế cũng cần 
tiếp càn theo lỗi mới vấn đề nghi`n 
cứu tác động qua lại của quụ luàt phát 
Iriền có kẻ hoạch 0à quụ luật giú trị, 
kẽ hoạch pà thị Trường. Trong nhiều 
thập kỷ, tác động đó được xem xét chủ 
yếu ở khia cạnh tiêu cực, với sự đối 
lập giữa kế hoạch và thị trường. 


C nước fa, cũng như ở các nước xã 
hội chủ nghĩa khác, một quan niệm 
mới về các hình thức và các phương 
pháp thực hiện việc quản lý tập trùng 
nền kinh tế đang hình thành, Nó 
được quan niệm không chỉ như một 


sự điều tiết trực tiếp ở những khu vực 
kinh tế quốc dân tuyệt đối cần thiết 
(quốc phòng, xảy dựng mới, phát triên 
kết cấu hạ táng chính, phát triển tiềm 
năng khoa học, giải quyết một loại 
văn đẻ xã hội, v.v.) mà còn nh một: 
sự soạn thao và thục hiện kể hoạch 
chung của nhà nước bàng các phương 
pháp kinh lế — trên cơ sở điều tiết 
có Kể Hoạch các quan hệ tài chính — 
tin dụng. giá ca, các định mức hoạt 
động dài hạn, v.v. Như vay, quan hệ 
hàng hóa — tiên tệ không màu thuàn 
với kể hoạch nhà nước, mà trở thành 
một biện pháp để thực hiện nó, một 
biều hiện mới của chế độ tập trung. 
Rõ ràng. trong điều Kiện các hình 
thức tô chức sản xuất, các quan hệ sở 
hữu. tài chính, tín dụng, giá ca, V.V, 
được điều tiết một cách có kế hoạch, 
thì điển ra sự hình thành và phát triển 
khòng phải của các quan hệ hàng 
hóa.— tiền tệ « nói chủng Ð mà của các 
quan hệ hàng hóa Ttiền tệ xã hội chủ 
nghĩa, của thị trường xã hội chú 
nghĩa. 
-Ổ Như vậy, mối quan hệ giữa “kế 
hoạch và thị trường”, giữa chế độ 
tập trung và chế độ dân chủ kink tế, 
hiện nay cần được chuyên sang phía 
có tỉnh chát xảy dựng, sần được điều 
chỉnh ở mức độ nhất định «từ đầu 
đến chân”, căn cứ theo những biến 
đốt lớn lao trong cđ chế quản lý kinh 
tế của đãt nước, mà Đại hội thứ 27 
ĐCS5 Liên xô đã dự tính. 


(HỦ NGHĨA XÃ HỘI (Ú (ÂN CẠNH TRANH KHÔNG ? ° 


s» Vũ đài chủ yếu trong cuộc thí 
đua giữa những người sản xuất hàng 
hóa sẽ là các thị trường; nhưng, tất 
nhiên đó không phải là các thị 
trường tự phát, mà là các thị trường 
được nhà nước xã hỏi chú nghĩa tỏ 


` 


chức một 
trưởng vẻ 
phầm tiêu 


cách đúng đán : các thị 
(tr liệu sản xuất, về vật 
đùng, và về mọi loại dịch 


(*) « Tín tức Mdi-scơ-v® ®, số l1, ngày 15- 
J-~l9§”, tr. 12, 


§ö 


vụ, Ở đây không tránh khỏi có những 
khó khăn. Chẳng hịn, hoàn toàn không 
đơn giản trong việc hình thành thị 
qrưởng về máy móc do một hai xỈ 
nghiệp sản xuất. Chắc hẳn là người 
ta sẽ không chia nhà mấy &Kam A3? 
thành một số liên hợp sản xuất chỉ 
là đề cho chúng có thê thí dua với 


nhau † Nhưng “tình hình tương tư 
thường không xuất hiện như thế. 
Trong đa sỐ trường hợp, loại sẵn 


phẩm này hay loại sản phẩm khác đều 
“do một số xí nghiệp sắn xuất. Và 
khách đặt hàng như vậy có được khả 
năng lựa chọn... 

— „« Ghắe chắn là những khả năng lựa 
chọn sẽ xuất hiện không chỉ trong hình 
vưc dịch vụ sinh hoạt mà cả trong 
lĩnh vực dịch vụ xã hội — ví dụ. sẽ 
phát triền rộng hơn mạng lưới các 
bệnh viện đa Rhoa có hạch toán Kinh tế. 


Đang mở ra những khá nắng 
lớn, do việc củi tà hoạt động ngoại 
thương. Quyền trực tiếp xuất sang thị 
trường bên ngoài hiện nay mới chỉ 
đành cho một SỐ xi nghiệp, nhưng theo 
dự luật mới về xínghiệp (Ÿ)... mỗi xÍ 
nghiệp sẽ có thể giành được các thị 
trường ngoài biện giới nưoc ta. 


Vai trỏ thị đua sẽ vất lớn trong lĩnh 
vực các quan hệ lìo động. Điều rất 
quan trọng và có triên vọng là dự 
luật mới về xí nghiệp quy dịnh việc 
bầu người lành dạo. Cùng với việc 
tăng năng suất Tao động, Không tránh 
khỏi này sinh vàn dẻ về thí dua giữa 
những người lao động muốn giành 
được chờ làm việc có điều kiện lao 
động tốt hơn, có tiên lượng cao hơn. 
Có thêm những kích thích phụ đề có 
thịt lào động tóL hơn, đề có thê nắng 
ao Trình độ nghề nghiệp. Alặt khác. 

ác XỈ nghiệp sẽ bát đầu thí đụa đề 
thủ hút những người Tạo động có faV 
nghề cao hơn =điều này nựay hiện này 
đang điện ra khá gay gái ở một loạt 
vũng. 

Có thể nói rằng trong thời gian sắp 
tới, thị đua phải thâm nhập toàn bộ 
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lĩnh vực các quan hệ kinh tế. Và chỉ: 
có trong điều kiện đó, xí nghiệp mới có 
thề mớ rộng đầy đủ tỉnh tự chủ của 
mình, mới có thê nâng cao tỉnh thần 
trách nhiệm của mình, mới có thề 
phát huy sáng kiến và tính tháo vất 
xã hội chủ nghĩa. 

Có những lo lắng: liệu việc 
phát triên thi đua kinh tế có gây ra 
những hậu quả tiêu cực mà người ta 
thường cho là đoeanh tranh gây ra, như 
sản xuất-võ chính phủ, nạn thất nghiệp 
hoặc hủy bỏ một phần sản phầm sản 
xuất ra đề giữ giá cao không?... Ở 
đây căn nói một cách hết sức rõ ràng 
vàng, không phải bất cứ thử cạnh 
trình nào cũng gày ra những hậu quả 
như vậy, mà đó chí có thê là thứ 

cạnh tranh tư bản chủ nghĩa tư nhàn, 

thứ cạnh tranh không bị hận' chế bởi 
các quy lưật và các điều kiện của nền 
kinh tế xã hội chủ mghĩa, là các quy 
luật và các điều kiện báo vệ lợi ích của 
xã hội, 

Đáng tiếc là khoa học kinh tế của 
chúng ta đã gắn chặt danh từ *cạnh 
ranh » với tính từ «tư bản cbú nghĩa 
tự nhân », biển cạnh tranh thành con 
nưoáo Ốp, Nhưng quả thật mọi người 
đều biết là, ngày dưới chủ nghĩa từ 
bạn. cùng với những biếu hiện tàn 
áe, thường là vô nhân đạo, có hài cho 
xã hội. cạnh tranh còn đem lại Hiệu 
quả tích cực quan trọng: góp phần 
dày nhanh tiến bộ khoa học, Kỳ thuật. 
tăng năng suất lao động, cải tiến chât 


lượng sản phầm, tiết kiệm các nguồn 


thua 
thành 


vàt tư. Việc sợ bị 
cạnh tranh trở 


lrong CuỘc 
HỘI sức ép) 


minh; đưới sức ép đó, các nhà kính 


đoanh sẽ nhanh chóng nắm chắc các 
vật phầm mớh nàng cao chất lượng 
cúa chủng, giảm chỉ phí và có khi 
giảm ca giá cả, 
Tỏi tin chắc ràng trong diệu kiện 
kinh té xã hội chú nghìa, những hậu 
(#J) #4 Luất về xi nghiệp (iian hợp sạn xuãi) 


pÌa nước 9 hiện đang duợọc dua ra cho toàn 
dan Tiên xở thấc luận, 


quả có hại của cạnh tranh vẻ mặt xã 
hội sẽ có thể được khác phục, còn tác 
động tích cực của nó đi với nèn 
kinh tế thì sẽ được duy trị, Dương 
nhiên, điều đó không tự nó điển ra, 
theo kiều tự động, và cbừng nào mà 
cơ chế chưa được chân chỉnh, thì 
chúng ta còn gặp không ít khó khăn... 

Rõ rằng rằng trong những điều kiện 
quản lý kinh tế mới, các cơ quan kế 
hoạch và quản lý, sau khi được giải 
phóng khỏi những nỗi bận tâm vụn 
vặt trong việc chỉ đạo nghiệp vụ; sẽ 
có thể bảo đảm tốt hơn những tỷ lệ 
hợp lý trong nền kinh tế quốc dàn, 
bão đảm tốt hơn sự phù hợp giữa 
sản xuất sản phẩm và các nhu cầu 
thực tế, bảo đảm tốt hơn sự cân bằng 
giữa nguồn lao động và chỗ làm việc. 

Có thề, trong một số trường hợp cả 
biệt, phải giảm số người làm, nếu 
không phải là đóng cửa một xí 
nghiệp nào đó đã không cạnh tranh 
nồi với các xí nghiệp khác và trong 
thời gian dài làm ăn thua lỗ. Trong 
dư luật mới về xí nghiệp có quy định 
những điều bảo đảm cho những người 
làm việc ở xí nghiệp phải đóng cửa. 


Mộỏi sư phần tích nghiêm chính cho 
thấy : những hậu quả tài hại mà cạnh 
tranh có thể gây ra cho chủ nghĩa xã 
hột thì ít hơn so với trường hợp không 
có thị đua, số với trường hợp cán bộ 
quản lý kinh tế không có đủ trình độ 
nghiệp vụ cần thiết để có thề sử đụng 
các khả năng vẻ thi đua. 

Tòi sư dụng một cách có ý thức 
thuật ngữ canh tranh xã hội chủ 
nghĩa ®. Tôi không thấy có những lý 
đo nào đề thuật ngữ đó không thê có 
quyền được mọi người thừa nhận — 
cũng hệt như các thuật ngữ #các quan 
hệ hàng hóa —tiền tệ xã hội chủ nghĩa ® 
hoặc «thị trường xã hội chủ nghĩa về 
tư liệu sản xuất » đã có được quyên đó. 
văn đề không chỉ ở 
thuật ngữ. Thị đua kinh tế chưa 
eó được sự phát triển cần thiết, 
Nguyên nhân chủ yếu của tỉnh hình 


Đương nhiên, 


nay là do có những thiếu sót chung 
trong cơ chế quản lý kinh tế... Khi 
mà những người cung cấp và những 
người đặt hàng côn bị «gắn ® chặt với 
các xỉ nghiệp, khi mà giá eä và khối 
lượng từng loại sản phầm cón được 
quy định một cách cứng nhắc cho các 
xí nghiệp, khi mà việc quy định mức. 
vẻ đâu tư cơ bản, về quỹ lương, về 
khuyến khích kinh tế còn không phải 
căn cứ vào kết quả của hoạt động 
kinh tế mà căn cứ xào trình độ đạt 
được và sức mạnh kiên triị® của 
người giảm đốc, nói tóm lại, khi mà 
xí nghiệp không có quyên, tự chú thực 
sự, thị thí đua kinh tế quá thật Không 
thề phát triền được. 


.-„ Cân làm sao đề cơ chế kinh tế. 
mới được xác lập, đề ở nước ta có 
những thương nhản của mình, những 
thương nhàn xô viết, biết nghiên cứu 
nhu cầu, biết thỏa mãn người tiêu 
dùng, biết báo đảm việc nhận và phân 
phối hợp lý các khoản thu nhập đo 
hạch toán kinh tế đưa lại. Cả những 
người lành đạo xí nghiệp lân những 
người tiêu dùng đều cần có một kiều 
tư duy mới, kiêu tư duy này chỉ xuất 
hiện khi nào người tiêu đừng thực sự 
có khả năng lựa chọn, khi nào người 
tiêu đừng, chứ không phải người cùng 
cấp, đóng vai trỏ quyết định và có thề, 
do biểu biết vấn đè, quy định những 
điều kiện cho việc cung cấp. 


bạn thân Eư tướng thí đụa Kinh tế 
có thể bị xuyên tạc, nếu như không 
bảo đấm cho những người tham gia 
thí đua có được những điều kiện nÌhiư 
nhau. Dù là xỉ nghiệp nào đi nữa — 
xí nghiệp nhỏ hay xí nghiệp lớn, xí 
nghiệp nhà nước hay xỈ nghiệp hợp 
tác xã — thì đồi với các yêu cảu của 
nó về nơi sản xuất hoặc nơi bán hàng, 
về nguyên liệu và vạt tư, về cho 
vay v.v. cũng đều phải được hết sức 
chú ý báo đâm. Cá đối với những 
người Huan nghề riêng ÍC cũng vậy. 
Cũng cán bảo đảm cá sự thống nhất 
trong các phương pháp quy định về 


37 


L¿ 


tiền lương cán bộ, nhân viên, về giá 
gìn phầm, về mức doanh lợi, về các 
tiều chuẩn phần phối lợi nhuận giữa 
xi nghiệp và nhà nước. 

.-- Trong dự luật mới về xí nghiệp 
có Rẻ ra các công eụ chủ vếu mà nhà 
nước sẽ sử đụng đề phát triền thi đua, 
Đó là công tác kế hocch hóa, là việc 
tỏ chức thỉ lập đồ ăn thiết kế và sản 
xuất, là các đòn bầy tài chính — tín 
đụng và giá cá, lÀ việc bạn chế địa vị 
đọc quyền của những người sản xuất, 
Theo quan điềm của tôi, nếu thêm 
một số điều bồ sung nữa thì sẽ có thê, 
mở rộng phạm vỉ các quan hệ thí đua 
nêu trong dự luật. Dự luật mới chưa 
phản ánh đây đủ các mối quan hệ 
giữa XÍ nghiệp và cán hạ, nhân viên, 
Hiên quan tới việc thuê mướn, sa thái, 


thay đồi chỗ làm ; điều hợp lý ở dày, 


là chỉra khả năng sử dụng ròng rãi 
chế độ thí tuyên trong việc thay đồi 
chỗ làm—chế độ này một số xí nghiệp 
đang áp dụng. 


Để kết luận, tôi muốn nói rằng việc 
xây dựng các quan hệ thí đua và cạnh 
tranh không phải là một nhiệm vụ đ> 
đàng. Rõ ràng là, việc giải quyết 
nhiệm vụ nảy sẽ vấp phải sự chống 
lại của những người quen giành cho 
mình địa vị độc quyền không phải dựa 
vào chất lượng sản phầm hoặc dịch 
vị tốt hơn, vào tính đa dạng cửa sẵn 


.phầm hoặc địch vụ, không phải 
dựa vào việc hạ giá và thục hiện 
đúng những điều đã cam kết, mà 
dựa vào sự cưỡng ép VỀ hành 


chính. Đề khác phục sự chống lại này, 
ein phải sử dụng toàn bộ các biện 
pháp pháp lý, kinh tế, tồ chức, giáo 
dục, đề biến thị dua kinh tế thành 
một trong những hình thức quan) trọng 
của các quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa. 
Đê-le Pan-tê-rô-vích 
Tiến sĩ kinh tế học, giáo sư. 
cộng tác viên Viện kinh tế 
VHLKH Liên xô 


THEO PHONG CÁCH... 


(Tiếp theo trang †10) 


phái làm được, Chớ làm kế hoạch đẹp 
mI, tô tát, kề hàng triệu những không 
thực hiện được (10). 

Phong cách Bác Hộ là phong cách 
sng tạo, từ việc nhỏ đến việc lớn, 
luôn luôn tìm tòi, đòi mới, không 
chàp nhận lối cũ, đường mòn. Người 
chỉ rõ: œ Tư tưởng bảo thủ như là sợi 
đày cột chân, cóf tay người ta, phải 
vứt nó đi. Muốn tiến bộ thì phải có 
tính thần mạnh đạn, dâm nghĩ, đâm 
làm » (E1). Cuộc đời Người là một tấm 
gương tuyệt đẹp về sáng tạo, có sức 
mạnh khêu gợi, kích thích sự sắng tạo 
ở mỗi chúng ta. Do đó, phong cách 
ấy cũng là phong cách của thời đại. 
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- điện nay, chúng ta đang phấn đâu 
đôi mới phong cách lãnh đạo, phong 
cách công tác theo yêu cầu mã Đại 
hội VI của Đẳng đã dẻ ra. Chúng ta 
đồi mới phong cách là đöi mới theo 
phong cách lẽ nin nít của Bác Hồ, tức 
là trở về nguồn, trở về với, những 
nguyên tắc và tiêu chuẩn đã được xác 
định, đã được thực !ế kiềm nghiệm 
và đáp ứng đúng yêu cầu của cuộc 
sống hôm nay. 


(10) Hỏ Chỉ Minh, Ÿedse cập. Nkxù Sự tiệt, 
Hà nội, 1981, t.4, tr, 257, 

(11) Thư gứi đòng bảo tả cán bộ Nam tciể,. 
ngàv 13-2-'962, Tư liệu của Viện bảo tàng 
Hồ Chi Minh. 
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huyện, xã và các cấp tương đương 
— Những điều cần biết, những việc cần làm của 
Hội đông nhân dân và đại biêu Hội đồng nhân 
dân 
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